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Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. 


BĀHIRAKATHĀ 


Milindo nama so raja sāgalāyampuruttame, 
upagaīichi nāgasenam ganga va yatha' sāgaram. 


Āsajja rājā citrakathim ukkādhāram tamonudam, 
apucchi nipuņe pañhe thānāthānagate puthū. 


Pucchā vissajjanā” c eva gambhīratthūpanissitā, 
hadayangamā kaņņasukhā abbhutā lomahamsanā. 


Abhidhammauinauogdlha suttajālasamatthitā,* 
nāgasenakathā citra opammehi nayehi ca. 


Tattha ñanam paņidhāya hāsayitvāna mānasam, 
suņotha nipuņe pañhe kankhāthānavidāļane ti. 
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Tam yathānusūyate: Atthi yonakānam nānāputabhedanam sagalan- 
nāma nagaram nadī-pabbata-sobhitam ramaņīya-bhūmi-p-padesabhāgam 
ārāmuyyānopavana-taļāka-pokkharaņī-sampannam nadī-pabbata-vana- 
rāmaņeyyakam sutavantanīmmitam nihata-paccatthika-paccāmittam 
anupapīļitam  vividha-vicitra-dalha-m-attala-kotthakam  pavarapacura- 
gopura-toraņam*  gambhiraparikha-pandara-pakara-parikkhittantepuram 
suvibhatta-vīthi-caccara-catukka-singhātakam suppasāritānekavidha- 
varabhaņda paripuritantarāpaņam vividha-dānagga-sata-samupasobhitam 
himagiri-sikhara-sankasa-varabhavana-satasahassa-patimanditam gaja- 
haya-ratha-patti-samākulam abhirūpa-naranāri-gaņānucaritam ākiņņa- 
janamanussam puthu-khattiya-brāhmaņa-vessa-suddam vividha-samana- 
brāhmaņa-sabhājana-sanghatitam* bahuvidha-vijjāvanta-naravīra*nisevitam 


1 gangā aa yathā - Ma. * varapavaragopuratoranam - kesuci potthakesu. 
2 visajjanā - Ma. 5 sanghātitam - Sīmu. 
* samattitā - Sīmu. 9 naracira - Ma. 


TANG KINH - TIỂU BỘ 
MILINDA VĀN DAO 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biến Tri! 


PHẦN NGOẠI THUYĒT: 


VỊ vua ấu tên là Milinda ở kính thành Sāgalā đã di đến gặp Nāgasena, 
uí như dòng sông Ganga di đến uới biển cả. 


Sau khi di đến gần vi có sự thuuết giảng tài hoa, vi đang cầm ngọn đuốc 
xua tan bóng tốt, đức vua đã hỏi những câu hỏi khôn khéo, đa dạng, đưa 
đến sự xác quuết hay phủ nhân. 


Các câu hỏi vā luôn cả các câu trả lời được gắn liền uới y nghĩa thâm 
sâu. Chúng đi vào trái tim, làm thodi mái lô tai, là phi thường, khiến lông 
nổi ốc. 


Được thâm nhập vào Vi Diệu Pháp và Luật, được tồn tại ở mang lưới 
của Kinh, các lời giảng gidi của ngài Nāgasena là da dạng uới các vi dụ vā 
các cách suy luận. 


Xin guy vi hãu gom trí tuệ uào đâu, hãu làm tâm ú được vui vē, vā hãu 
lắng nghe những câu hỏi khôn khéo khơi dậu những chỗ có sự nghỉ ngờ. 
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Việc ấy được nghe như thế này: Có thành phố tên Sagala, trung tām 
thương mãi của những người xứ Yonaka, được lộng lẫy với sông và núi, có 
lãnh thổ và địa thế đáng yêu, được vẹn toàn với các khu vườn, công viên, 
cánh rừng, hồ nước, đầm sen, đáng được say mê với những con sông, núi 
non, rừng thắm được tạo nên bởi những người có học thức, các kẻ chống đối 
và thù nghịch đã bị tiêu diệt, không còn bị chướng ngại, cổng thành và tháp 
canh có nhiều loại, đa dạng, vững chắc, có vô số mái vòm và vọng gác cao 
sang, nội thành được bao quanh với hào sâu và thành lũy màu trắng, đường 
lộ, đường băng ngang, ngã tư, bồn binh khéo được bó trí, bên trong cửa tiệm 
đầy ắp vô số loại hàng hóa quý giá khéo được chưng bày, được rạng rỡ với 
hàng trăm phước xá các loại, được điểm tô với hàng trăm ngàn ngôi nhà sang 
trọng tương tợ như đỉnh núi tuyết, được đông đúc với những voi, ngựa, xe cộ, 
và người bộ hành, được qua lại với những đám người nam nữ xinh đẹp, có 
dân chúng chen chúc, có thường dân, Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương nhân, và 
nô lệ, được gắn liền với sự giao hảo của nhiều hạng Sa-môn và Bà-la-môn, 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Bāhirakathā 


kāsika-kotumbarakādi-nānāvidha-vatthāpaņa-sampannam suppasārita- 
rucira-bahuvidha-pupphagandhāpaņa-gandhagandhitam āsimsaniyya- 
bahuratana-paripuritam disāmukha-suppasāritāpaņa-singāra-vāņija- 
gaņānucaritam kahāpaņa-rajata-suvaņņa-kamsa-patthara-paripūritam' 
pajjotamāna-nidhi-niketam pahuta-dhana-dhañña-vittipakaranam 
paripunna-kosa-kotthagaram bavhanna-pānam bahu-vidha-khajja-bhojja- 
leyyapeyya-sayaniyam uttarakuru-sankasam sampannasassam alakamanda 
viya devapuram. 


2. Ettha thatva tesam pubbakammam kathetabbam. Kathentena ca 
chaddhā vibhajitvā kathetabbam. Seyyathidam: Pubbayogo Miindapafñham 
Lakkhanapañhamn Mendakapafñham Anumanapafñhamn Opammakathā- 
pañhan tì. Tattha Mihndapañho Lakkhanapañho Vữnaticchedanapañho 
'tiduvidho. Mendakapafñho pi Mahāvaggo Yogikathapañho 11 duvidho. 
Pubbayogo tì tesam pubbakammam. 
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PUBBAYOGO 


1. Atīte kira kassapassa bhagavato sāsane vattamāne gangāya samīpe 
ekasmim āvāse mahābhikkhusangho pativasati. Tattha vattasīlasampannā 
bhikkhu pato 'va utthāya yatthisammuñJaniyo” adaya buddhagune āvajjentā 
anganam sammajjitva kacavarabyuham? karonti. Ath’ eko bhikkhu ekam 
sāmaņeram: “Ehi sāmaņera imam kacavaram chaddehī ”ti aha. So asunanto 
viya gacchati. So dutiyampi tatiyampi āmantīyamāno asuņanto viya 
gacchateva. Tato so bhikkhu “dubbaco ayam sāmaņero ”ti kuddho 
sammuūjanidaņdena pahāram adāsi. Tato so rodanto bhayena kacavaram 
chaddento: “Imina kacavarachaddanapuññakammena, yāvāham nibbāņam 
pāpuņāmi, etth' antare nibbattanibbattatthāne majjhantikasuriyo* viya 
mahesakkho mahātejo bhaveyyan "t pathamapatthanam patthapesi. 
Kacavaram chaddetvā nahānatthāya gangātittham gato gangāya ūmivegam 
gaggarāyamānam disvā "yāvāham nibbanam pāpuņāmi etth' antare 
nibbattanibbattatthāne ayam umivego viya thanuppattikapatibhano 
bhaveyyam akkhayapatibhano "ti dutiyampi patthanam patthapesi. So "pi 
bhikkhu sammuñjanisalayam sammuūjanim thapetvā nahanatthaya 
gangātittham gacchanto sāmaņerassa patthanam sutvā "Esa mayā payojito 
'pi tava evam pattheti. Mayham kim na samijjhissatī ”ti cintetvā: 


1 paripūram - Ma, PTS, Sīmu. * kacavaram byūham - PTS, Sīmu. 
2 sammajjaniyo - Ma. * majjhanhikasūriyo - Ma. 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phần Ngoại Thuuết 


được tới lui bởi nhiều hạng người thông thái, nam nhân, và anh hùng, có đủ 
các hạng cửa hàng vải vóc của các xứ Kāsi, Kotumbara, v.v... được tỏa ngāt 
các hương thơm từ nhiều cửa hiệu bông hoa xinh đẹp các loại khéo được bày 
biện, được tràn trề với nhiều loại châu ngọc quyến rũ, được lai vãng bởi đám 
thương buôn lịch lãm ở các cửa tiệm được chưng bày khéo léo hướng ra các 
phương, được tràn đầy với các đồng tiền kahāpaņa, bạc, vàng, tiền kamsa, 
và đá quý, là nơi chốn của tài sản lưu trữ đang lấp lánh, có bắp, lúa, của cải, 
và vật dụng đồi dào, có phòng chứa và kho hàng đầy ắp, có nhiều cơm nước, 
có vô số các loại vật thực cứng, mềm, đáng nếm, đáng uống, đáng thưởng 
thức, tương tợ như ở Uttarakuru, có vụ thu hoạch sung mãn như là ở 
Ālakamandā thành phố của chư Thiên. 


2. Nên dừng ở đây và nói đến nghiệp quá khứ của hai người họ. Và trong 
khi thuyết giảng, nên phân chia và thuyết giảng thành sáu phần, tức là: Sự 
Liên Hệ Trong Quá Khứ, Câu Hỏi của Đức Vua Milinda, Câu Hỏi vē Hành 
Tướng, Câu Hỏi Nghịch Lú, Câu Hỏi (giảng bằng sự) Suy Luận, Câu Hỏi 
Giảng uề Các Ví Dụ. Ở đây, Câu Hỏi của Đức Vua Milinda gồm hai phần là 
Câu Hỏi vē Hành Tướng và Câu Hỏi Dứt sự Hoài Nghĩ; Câu Hỏi Nghịch Lú 
cũng gồm có hai phần là Đại Phẩm và Câu Hỏi Giảng vē Vi Hành Giả. Sự 
Liên Hệ Trong Quá Khứ là nghiệp quá khứ của hai người ấy. 
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SỰ LIÊN HË TRONG QUÁ KHŪ: 


1. Nghe nói ở thời quá khứ, trong khi Giáo Pháp của đức Thế Tôn Kassapa 
đang vận hành, có hội chúng tỳ khưu đông đảo cư ngụ tại một trú xứ cạnh 
dòng sông. Tại nơi ấy, các vị tỳ khưu, được thành tựu về phận sự và giới 
hạnh, sau khi thức dậy vào lúc sáng sớm, cầm lấy các chổi dài cán, trong lúc 
suy tưởng về ân đức Phật, các vị quét sân và gom rác thành đống, . Khi ấy, có 
một vị tỳ khưu đã nói với một vị sa di rằng: “Này sa di, hãy đến. Hãy đổ bỏ 
rác này.” Vi ấy vẫn bước đi như là không nghe. Trong khi được gọi đến lần 
thứ nhì, rồi đến lần thứ ba, vị ấy vẫn bước đi như là không nghe. Do đó, vị tỳ 
khưu ấy (nghĩ rằng): “Sa di này khó dạy,” rồi nổi giận, và đã ban cho cú đánh 
bằng cái cán chổi. Do đó, vị (sa di) ấy, vừa khóc lóc vì sợ hãi vừa đổ bỏ rác, đã 
lập nên lời phát nguyện thứ nhất rằng: “Do nghiệp phước thiện của việc đổ 
bỏ rác này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại 
mỗi nơi được Tân lượt sanh ra, mong rằng tôi có đại quyền lực, có đại oai lực 
như là mặt trời lúc giữa trưa.” Sau khi đổ bỏ rác, vị ấy đã đi đến bến sông để 
tắm. Sau khi nhìn thấy làn sóng của dòng sông đang rì rào, vị ấy cũng đã lập 
nên lời phát nguyện thứ nhì rằng: “Do nghiệp phước thiện của việc đổ bỏ rác 
này, cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi 
được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối được sanh lên đúng 
trường hợp, có tài ứng đối không bị ngập ngừng như là làn sóng này vậy.” Vi 
tỳ khưu ấy, sau khi cất cây chổi ở phòng để chổi, cũng đang đi đến bến sông 
để tắm. Sau khi nghe được lời phát nguyện của vị sa di, vị ấy đã suy nghĩ 
rằng: “Cũng vì bị tác động bởi ta nên người này phát nguyện như thế. Có phải 
là sẽ không ảnh hưởng đến ta?” và đã lập nên lời phát nguyện rằng: 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Bāhirakathā 


Yāvāham nibbāņam pāpuņāmi, etth” antare nibbattanibbattatthane ayam 
gangā-ūmivego viya akkhayapatibhāno bhaveyyam. Iminā 
pucchitapucchitam sabbam pañhapatibhanam vijatetum nibbethetum 
samattho bhaveyyan "ti patthanam patthapesi. Te ubho 'pi devesu ca 
manussesu ca samsarantā ekam buddhantaram khepesum. Atha amhākam 
bhagavatā 'pi yatha moggaliputtatissatthero dissati evam ete pi dissanti: 
“Mama parinibbāņato pañcavassasate atikkante ete uppajjissantī ”ti. “Yam 
maya sukhumam katvā desitam dhammavinayam, tam ete pañhapucchana- 
opammayutti-vasena nijjatam niggumbam katvā vibhajissantī "i ca 
nidditthā. 


2. Tesu sāmaņero jambudīpe sāgalanagare milindo nāma rājā ahosi 
paņdito vyato  medhāvī patibalo,  atītānāgatapaccuppannānam 
samantayoga'vidhānakiriyānam karanakale nisammakārī hoti. Bahūni c 
assa satthāni uggahitāni honti seyyathīdam: suti sumati * sankhyayogā 
ñayavesesika" gaņitam gandhabbam tikiccha catubbedā* purāņā itihāsā 
jotisam maya hetu” mantaņā yuddham chando sāmuddi vacanena* 
ekūnavīsati. Vādī durāsado duppasaho puthutitthakarānam 
aggamakkhāyati. Sakalajambudīpe milindena rañña samo koci nāhosi 
yadidam thāmena javena suriyena paūnāya. Addho mahaddhano 
mahābhogo anantabalavāhano. 


3. Ath' ekadivasam milindo raja anantabalavāhanam caturanginī- 
balaggasenābyūham dassanakamyataya nagarā nikkhamitvā bahinagare 
senāgaņanam kāretvā,* so raja bhassappavādako lokāyatavitaņdajana- 
sallapappavattanakotuhalo? suriyam oloketvā amacce āmantesi: “Bahu tava 
divasāvaseso. Kim karissāma idāneva nagaram pavisitvā? Atthi koci paņdito 
samano va brahmano va sanghī gaņī gaņācariyo api arahantam 
sammāsambuddham patijānamāno yo mayā saddhim sallapitum sakkoti 
kankham pativinetun "t? Evam vutte paūcasatā yonakā rājānam 
etadavocum: “Atthi mahārāja cha satthāro pūraņo kassapo, makkhalī” 
gosālo, nigaņtho nātaputto,'' sañjayo bellatthiputto,” ajito kesakambalī,* 
kakudho' kaccayano. Te sanghino gaņino gaņācariyakā ñata yassasino 
titthakarā sādhusammatā bahujanassa. Gaccha tvam mahārāja, te pañham 
pucchassu, kankam pativinayassū "ti. 


1 mantayoga - Ma. 2 vitaņdavādī - Ma. 9 senangadassanam katvā sāretvā - Ma. 

2 sammuti - Ma, PTS, Sīmu. 9 "sallāpaplavacittakotūhalo - Ma. 

3 nīti visesikā - Ma, PTS, Sīmu. 10 makkhali - Ma, PTS. 

2 cātubbedā - PTS; dhanubbedā - katthaci. 1! nātaputto - Ma. 

* ketu - Ma. 2 bellatthaputto - Ma, PTS. 

ê vuddhā chandasā buddhavacanena - Ma; 13 kesakambalo - Ma. 
yuddhā chandasā muddā vacanena - PTS. 14 pakudho - Ma, PTS. 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Phần Ngoại Thuuết 


“Cho đến khi tôi đạt được Niết Bàn, trong khoảng thời gian ấy, tại mỗi nơi 
được lần lượt sanh ra, mong rằng tôi có tài ứng đối không bị ngập ngừng như 
là làn sóng ở sông này vậy. Mong rằng tôi có khả năng để gỡ rối, để giải thích 
mọi sự ứng đối về câu hỏi được hỏi đi hỏi lại bởi người này.” Cả hai người ấy, 
trong khi luân hồi giữa chư Thiên và loài người, đã trải qua một khoảng thời 
gian giữa hai vị Phật. Và vị trưởng lão Moggalliputtatissa đã được đức Phật 
của chúng ta nhìn thấy như thế nào, thì hai người này cũng đã được nhìn 
thấy như thế: “Khi năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi sự viên tịch Niết Bàn 
của Ta, những người này sẽ tái sanh.” Và đã được xác định rõ rằng: “Pháp và 
Luật nào đã được thực hiện một cách vi tế và đã được thuyết giảng bởi Ta, 
hai người này sẽ làm cho Pháp và Luật ấy được tháo gỡ, được rõ ràng bằng 
phương thức hỏi đáp và sự đúng đắn về ví dụ so sánh, rồi sẽ hệ thống lại.” 


2. Trong hai người ấy, vị sa-di đã trở thành đức vua tên Milinda ở thành 
Sagala thuộc xứ Jambudīpa (Ấn Độ), là người sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, có năng lực trong thời quá khứ hiện tại và vị lai, là người hành động có 
suy xét trong lúc thực hiện mọi công việc rèn luyện và phô diễn. Và vị này có 
nhiều học thuật đã được học như là: sự hiểu biết do lắng nghe, sách dạy về 
âm thanh, tính toán, ứng dụng, học thuật về hướng dẫn và phân biệt, thiên 
văn, âm nhạc, y khoa, bốn bộ Vệ Đà, cổ thư, sử học, chiêm tỉnh học, ảo thuật, 
chú thuật, lý luận, chiến đấu, âm luật, hải dương học, và Phật ngôn là mười 
chín. Đức vua là nhà tranh luận khó sánh bằng, khó khuất phục, được xem là 
hàng đầu trong số đông các vị giáo chủ. Trong toàn cõi xứ Jambudīpa, không 
có ai sánh bằng đức vua Milinda về sức mạnh, nhanh nhẹn, dũng cảm, và trí 
tuệ. Đức vua là người giàu sang, có nhiều tài sản, nhiều của cải, vô số binh 
lực và xe cộ. 


3. Rồi vào một ngày nọ, đức vua Milinda rời khởi thành với ước muốn 
xem xét nơi đóng quân và nơi dàn binh của bốn binh chủng gồm vô số binh 
lực và xe cộ. Sau khi cho kiểm điểm quân đội ở ngoại thành, đức vua ấy vốn 
là người mở đầu câu chuyện và hứng thú việc khơi mào cuộc mạn đàm với 
các triết gia và các nhà ngụy biện, đã nhìn mặt trời rồi nói với các quan đại 
thần rằng: “Ngày hãy còn dài, chúng ta sẽ làm gì nếu đi vào thành ngay bây 
giờ? Có vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào là người sáng trí, có hội chúng, có đồ 
chúng, là giáo thọ sư của tập thể, tự xưng là A-la-hán, Chánh Đăng Giác, có 
khả năng để chuyện trò với trãm để giải tỏa điều nghi hoặc?” Khi được nói 
như vậy, năm trăm người xứ Yonaka' đã nói với đức vua rằng: "Tādu đại 
vương, có sáu vị thầy là Pūraņa Kassapa, Makkhalī Gosala, Nigantha 
Nātaputta, SañJaya Bellatthiputta, Ajita Kesakambalī, Kakudha Kaccāyana.” 
Các vị ấy có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết 
tiếng, có danh vọng, là các giáo chủ, được nhiều người đánh giá cao. Tâu đại 
vương, xin ngài hãy đi đến, hãy hỏi họ câu hỏi, hãy giải tỏa điều nghi hoặc.” 


1 Nhiều học giả xác định Yonaka là một vùng thuộc nước Greece (Hy Lạp). 
2 Sáu vị này là đồng thời với đức Phật Gotama, nhiều học giả đã lưu ý và luận về điểm này. 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Bāhirakathā 


4. Atha kho milindo raja paūcahi yonakasatehi parivuto bhadravahanam 
rathavaramāruyha yena pūraņo kassapo tenupasamkami. Upasamkamitvā 
pūraņena kassapena saddhim sammodi. Sammodanīyam katham saranTyam 
vītisāretvā ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinno kho milindo raja 
pūraņam kassapam etadavoca: 


“Ko bhante kassapa lokam pāletī "ti? 
"Pathavī' mahārāja lokam pāletī ti. 


"Yadi bhante kassapa pathavī' lokam pāleti, atha kasmā avīcinirayam 
gacchantā sattā pathavim atikkamitvā gacchantī "ti? 


Evam vutte pūraņo neva sakkhi ogilitum, na va? sakkhi uggilitum. 
Pattakkhandho* tuņhībhūto pajjhāyanto nisīdi. 


5. Atha kho milindo raja makkhalim gosālam etadavoca: “Atthi bhante 
gosāla kusalākusalāni kammāni? Atthi sukatadukkatānam kammānam 
phalam vipāko "ti? 


“Nathi mahārāja kusalakusalani kammāni. Natthi sukatadukkatanam 
kammānam phalam vipāko. Ye te mahārāja idha loke khattiyā te paralokam 
gantvā pi puna khattiya va bhavissanti. Ye te brāhmaņā vessā suddā candala 
pukkusa, te paralokam gantvā 'pi puna brāhmaņā vessā suddā candala 
pukkusā va bhavissanti. Kim kusalākusalehi kammehī "ti? 


“Yadi bhante gosala idha loke khattiyā brāhmaņā vessā sudda caņdālā 
pukkusā te paralokam gantvāpi puna khattiyā brāhmaņā vessā suddā 
caņdālā pukkusā va bhavissanti, natthi kusalākusalehi kammehi karaņīyam. 
Tena hi bhante gosāla ye te idha loke hatthacchinnā, te paralokam gantvāpi 
puna hatthacchinna va bhavissanti, ye padacchinna te pādacchinnā 'va 
bhavissanti, ye kannanasacchinna te kannanasacchinna va bhavissantī ”ti?* 


Evam vutte gosālo tuņhī ahosi. Atha kho milindassa rañño etadahosi: 
“Tuccho vata bho jambudīpo! Palāpo vata bho jambudīpo! Natthi koci 
samano va brāhmaņo va yo maya saddhim sallapitum sakkoti kankham 
pativinetun "ti. 


6. Atha kho milindo raja amacce āmantesi: "Ramaņīyā vata bho dosina 
ratti! Kannu khvajja samanam va brahmanam vā upasankameyyāma 
pañham pucchitum? Ko maya saddhim sallapitum sakkoti kankham 
pativinetun "ti? 

Evam vutte amaccā tuņhībhūtā rañño mukham olokayamānā atthamsu. 


1 pathavī - Ma. 

2 no - Ma; neva - PTS. 

* adhomukho pattakkhandho - Ma. 

4 Ye pādacchinnā, te pādacchinnāva bhavissanti. Ye hatthapadacchinna, te hattha- 
pādacchinnāva bhavissanti. Ye nāsacchinnā, te nāsacchinnāva bhavissanti. Ye 
kaņņanāsacchinnā, te kaņņanāsacchinnāva bhavissantī "ti? - Ma. 
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4. Khi ấy, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên có xe ngựa cao quý, loại phương tiện di chuyển tuyệt 
hảo, đi đến gặp Purana Kassapa, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với Pūraņa 
Kassapa, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi xuống một bên. 
Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói Pūraņa Kassapa điều 
này: 

- Thưa thầy Kassapa, ai bảo hộ thế gian? 

- Tâu đại vương, trái đất bảo hộ thế gian. 

- Thưa thầy Kassapa, nếu trái đất bảo hộ thế gian, thế thì vì sao chúng 
sanh đi đến địa ngục vô gián lại đi ngang qua trái đất trước rồi mới đi đến địa 
ngục vô gián? 


Được nói như vậy, Purana không những đã không thể nuốt trôi mà cũng 
không thể ói ra được, chỉ ngồi ủ rũ, im lặng, trầm ngâm. 


5. Sau đó, đức vua Milinda đã nói với Makkhalī Gosala điều này: 


- Thưa thầy Gosala, có các nghiệp thiện và bất thiện không? Có quả thành 
tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu không? 


- Tâu đại vương, không có các nghiệp thiện và bất thiện, không có quả 
thành tựu của các nghiệp đã được làm tốt và đã được làm xấu. Tâu đại vương, 
những người nào ở đời này dòng dõi Sát-đế-ly, những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng 401 Sát-đế-ly. Những người nào dòng 001 Bà-la-môn, 
thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời sau cũng 
sẽ là dòng đõi Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, thì có 
điều gì là bởi các nghiệp thiện và bất thiện? 


- Thưa thầy Gosala, nếu những người ở đời này là dòng dõi Sāt-dē-ly, Bà- 
la-môn, thương buôn, nông phu, hạ tiện, hốt rác, những người ấy đi đến đời 
sau cũng sẽ là dòng dõi Sát-đế-ly, Bà-la-môn, thương buôn, nông phu, hạ 
tiện, hốt rác, không có điều gì được tạo nên bởi các nghiệp thiện và bất thiện. 
Thưa thầy Gosala, như thế thì những người nào ở đời này bị chặt tay thì đi 
đến đời sau cũng sẽ bị chặt tay, những người nào bị chặt chân thì cũng sẽ bị 
chặt chân, những người nào bị xẻo tai thì cũng sẽ bị xẻo tai phải không ạ? 


Được nói như vậy, Gosala đã im lặng. Khi ấy, đức vua Milinda đã khởi ý 
điều ý: “Xứ Jambudīpa quả thật trống trơn! Xứ Jambudīpa quả thật vô 
nghĩa! Không có Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghỉ hoặc?” 


6. Sau đó, đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: “Đêm trăng 
trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? VỊ nào có khả năng để chuyện trò với 
trãm để giải tỏa điều nghỉ hoặc?” 


Được nói như vậy, các quan đại thần đã im lặng, đứng yên, ngước nhìn 
khuôn mặt của đức vua. 
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7. Tena kho pana samayena sāgalanagaram dvādasavassāni suññam 
ahosi  samaņabrāhmaņagahapatipaņditehi.  Yattha  samaņabrāhmaņa- 
gahapatipaņditā pativasantīti suņāti, tattha gantva raja te paūham pucchāti. 
Te sabbe pi pañhavIssaJjanena rājānam aradhetum asakkontā yena va tena 
va pakkamanti. Ye aññam disam na pakkamanti te sabbe tuņhībhūtā 
acchanti. Bhikkhū pana yebhuyyena himavantameva gacchanti. Tena kho 
pana samayena kotisatā arahanto himavante pabbate rakkhitatale 
pativasanti. 


8. Atha kho āyasmā assagutto dibbāya sotadhātuyā milindassa rañño 
vacanam sutvā yugandharamatthake bhikkhusangham sannipatetva bhikkhū 
pucchi: “Atthavuso koci bhikkhu patibalo milindena rañña saddhim 
sallapitum, kankham pativinetun ”ti? Evam vutte kotisatā arahanto tuņhī 
ahesum. Dutiyampi kho tatiyampi kho putthā tuņhī ahesum. Atha kho 
ayasma assagutto bhikkhusangham etadavoca: “Atthavuso tavatimsabhavane 
vejayantassa pācīnato ketumatī nāma vimānam. Tattha mahāseno nāma 
devaputto pativasati. So patibalo tena milindena rañña saddhim sallapitum 
kankham pativinetun ”ti. Atha kho kotisata arahanto yugandharapabbate 
antarahitā tāvatimsabhavane pāturahesum. Addasā kho sakko devānamindo 
te bhikkhu durato va āgacchante. Disvāna yenāyasmā assagutto 
tenupasankami. Upasankamitva āyasmantam assaguttam abhivadetva 
ekamantam atthāsi. Ekamantam thito kho sakko devānamindo āyasmantam 
assaguttam etadavoca: “Maha kho bhante bhikkhusangho anuppatto aham 
sanghassa ārāmiko. Kenattho? Kim maya karaņīyan ”ti? Atha kho ayasma 
assagutto sakkam devānamindam etadavoca: “Ayam kho mahārāja 
jambudīpe sāgalanagare milindo nāma rājā vādī durāsado duppasaho 
puthutitthakarānam aggamakkhāyati, so bhikkhusangham upasankamitvā 
ditthivadena pañham pucchitva bhikkhusangham vihethetī "i. Atha kho 
sakko devānamindo āyasmantam assaguttam etadavoca: “Ayam kho bhante 
milindo rājā ito cuto manussesu uppanno, eso kho bhante ketumatīvimāne 
mahāseno nama devaputto pativasati. So tena milindena rañña saddhim 
patibalo sallapitum, kankham pativinetum. Tam devaputtam yācissāma 
manussalokuppattiyā "ti. 


9. Atha kho sakko devanamindo bhikkhusangham purakkhatvā 
ketumatīvimānam pavisitvā mahāsenam devaputtam alingitva etadavoca: 
"Yācati tam mārisa bhikkhusangho manussalokuppattiya 11. “Na me bhante 
manussalokenattho. Kammabahulena tibbo manussaloko. Idhevāham 
bhante devaloke uparūparuppattiko hutvā parinibbāyissāmī 11. Dutiyampi 
kho tatyampi kho sakke devanaminde yacante mahāseno devaputto 
evamāha: "Na me bhante manussalokenatho. Kammabahulena tibbo 
manussaloko. Idhevaham bhante devaloke uparūparuppattiko hutva 
parinibbāyissāmī "ti. 
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7. Vào lúc bấy giờ, thành Sagala đã vắng bóng các Sa-môn, Bà-la-môn, gia 
chủ sáng trí trong mười hai năm. Nghe tin “các vị Sa-môn, Bà-la-môn, gia 
chủ sáng trí trú ngụ” ở nơi nào, đức vua đi đến nơi ấy và hỏi các vị ấy câu hỏi. 
Không có khả năng để làm hài lòng đức vua với câu trả lời cho câu hỏi, tất cả 
các vị ấy ra đi đến nơi này hoặc nơi khác. Những người nào không ra đi đến 
phương trời khác, tất cả bọn họ ở lại, giữ thái độ im lặng. Còn các vị tỳ khưu, 
phần đông thì đi đến dãy Hi-mã-lạp-sơn. Vào lúc bấy giờ, có một trăm koti 
(một tỷ) vị A-la-hán cư ngụ tại cao nguyên Rakkhita, núi Hi-mā-lap. 


8. Lúc đó, đại đức Assagutta với thiên nhĩ giới đã nghe được lời nói của 
đức vua Milinda. Ngài đã cho triệu tập hội chúng tỳ khưu tại đỉnh núi 
Yugandhara và đã hỏi các vị tỳ khưu rằng: “Này các sư đệ, có vi tỳ khưu nào 
có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc?” 
Được nói như vậy, một trăm koti vị A-la-hán dā im lặng. Các vị đã im lặng 
khi được hỏi đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói 
với hội chúng tỳ khưu điều này: “Này các sư đệ, ở cõi trời Đao Lợi, về phía 
đông của lầu đài Vejayanta, có cung điện tên là Ketumatī. Nơi ấy, có vị Thiên 
tử tên Mahasena cư ngụ. Vi ấy có năng lực để chuyện trò với đức vua Milinda 
để giải tỏa điều nghi hoặc. Khi ấy, một trăm koti vị A-la-hán đã biến mất ở 
ngọn núi Yugandhara và hiện ra ở cối trời Đao Lợi. Thiên chủ Sakka đã nhìn 
thấy các vị tỳ khưu ấy từ đàng xa đang tiến đến, sau khi nhìn thấy đã đi đến 
gặp đại đức Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Assagutta rồi đứng 
một bên. Khi đã đứng một bên, Thiên chủ Sakka đã nói với đại đức Assagutta 
điều này: “Bạch ngài, đại chúng tỳ khưu đã ngự đến. Tôi là người của tu viện 
của hội chúng. Có nhu cầu về điều gì? Có việc gì tôi cần phải làm?” Khi ấy, 
đại đức Assagutta đã nói với Thiên chủ Sakka điều này: “Tâu đại vương, vị 
vua này tên Milinda tại thành Sagala, xứ Jambudīpa, là nhà tranh luận khó 
sánh bằng, khó khuất phục, được xem là hàng đầu trong số đông các vị giáo 
chủ. Ông ta đi đến gặp hội chúng tỳ khưu hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà 
kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu.” Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã 
nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, vị vua Milinda này đã chết đi 
từ nơi này rồi tái sanh vào loài người. Bạch ngài, có vị Thiên tử này tên là 
Mahāsena cư ngụ ở cung điện Ketumāatī. Vị ấy có năng lực để chuyện trò với 
đức vua Milinda để giải tỏa điều nghi hoặc. Chúng ta sẽ thỉnh cầu vị Thiên tử 
ấy về việc tái sanh vào thế giới loài người. 


9. Khi ấy, Thiên chủ Sakka đã dẫn đầu hội chúng tỳ khưu đi vào cung điện 

Ketumatī, ôm chầm lấy Thiên tử Mahasena rồi đã nói điều này: “Này 
Thiên tử, hội chúng tỳ khưu thỉnh cầu Thiên tử về việc tái sanh vào thế giới 
loài người.” “Bạch ngài, tôi không có mục đích gì ở thế giới loài người. Thế 
giới loài người là căng thắng bởi nhiều công việc. Bạch ngài, tôi sẽ là người 
lần lượt chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, nơi Thiên giới.” 
Trong khi Thiên chủ Sakka thỉnh cầu đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba, Thiên 
tử Mahasena cũng đã nói như vầy: “Bạch ngài, tôi không có mục đích gì ở thế 
giới loài người. Thế giới loài người là căng thắng bởi nhiều công việc. Bạch 
ngài, tôi sẽ là người lần lượt chứng đạt cao hơn rồi sẽ Niết-bàn ngay tại đây, 
nơi Thiên giới.” 
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10. Atha kho ayasma assagutto mahāsenam devaputtam etadavoca: “Idha 
mayam mārisa sadevakam lokam anuvilokayamānā aññatra taya milindassa 
rañño vādam bhinditvā sāsanam paggahetum samattham aññam kaūci na 
passāma. Yācati tam mārisa bhikhusangho. Sādhu sappurisa! Manussaloke 
nibbattitvā dasabalassa sāsanam paggaņhitvā dehī "ti.' Evam vutte 
mahāseno devaputto, “aham kira milindassa rañño vādam bhinditvā 
sasanam paggahetum samattho bhavissāmī ”ti hatthatuttho udaggudaggo 
hutvā “Sadhu bhante! Manussaloke uppajjissāmī ”ti patiññam adāsi. 


11. Atha kho te bhikkhū devaloke tam karaņīyam tīretvā devesu 
tāvatimsesu antarahitā himavante pabbate rakkhitatale pāturahesum. Atha 
kho āyasmā assagutto bhikkhusangham etadavoca: “Atthavuso imasmim 
bhikkhusanghe koci bhikkhu sannipātam anāgato 11. Evam vutte aññataro 
bhikkhu ayasmantam assaguttam etadavoca: “Atthi bhante ayasma rohano 
ito sattame divase himavantam pabbatam pavisitva nirodham samāpanno 
tassa santike dūtam pāhethā ”ti. Ayasma 'pi rohano tam khanaññeva nirodhā 
vutthaya “sanpho mam patimānetī "i himavante pabbate antarahito 
rakkhitatale kotisatānam arahantanam purato pāturahosi. Atha kho ayasma 
assagutto āyasmantam rohanam etadavoca: "Kinnu kho āvuso rohana 
buddhasasane palujjante” na passasi sanghassa karaņīyānī ”ti? 


“Amanasikaro me bhante ahosī "ti. 
“Tena hāvuso rohaņa daņdakammam karohī "ti. 
“Kim bhante karomī 117 


"Atthāvuso rohana himavantapabbatapasse  kajangalā* nama 
brahmanagamo. Tattha sonuttaro* nama brāhmaņo pativasati. Tassa putto 
uppajjissati nāgaseno nama darako. Tena hi tvam avuso rohaņa 
dasamāsādhikāni sattavassāni tam kulam piņdāya pavisa. Piņdāya pavisitvā 
nāgasenam darakam nīharitvā pabbājehi.  Pabbajite ca? tasmim 
dandakammato muccissasī "ti aha. 


12. Āyasmā pi kho rohaņo “sadhũ "ti sampaticchi. Mahāseno 'pi kho 
devaputto devalokā cavitvā sonuttarabrahmaņassa bhariyāya kucchismim 
patisandhim aggahesi. Saha patisandhiggahana tayo acchariyā abbhuta 
dhammā pāturahesum: āyudhabhaņdāni pajjalimsu,  aggasassam 
abhinipphannam, mahāmegho abhippavassi. 


' sasanam paggaņhāhī ti - Ma. 3 gajangalam - Ma; * sonuttaro - Ma, PTS. 
2 bhijjante - Ma. kajangalam - PTS. * pabbajiteva - Ma. 
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10. Khi ấy, đại đức Assagutta dā nói với Thiên tử Mahāsena điều này: 
“Thưa Thiên tử, trong lúc xem xét thế gian này luôn cả chư Thiên, chúng tôi 
nhận thấy rằng không ai khác ngoại trừ ngài có được khả năng để đập đổ 
luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đở Giáo Pháp. Thưa Thiên tử, hội 
chúng tỳ khưu thỉnh cầu ngài. Lành thay, bậc thiện nhân! Xin ngài hãy hạ 
sanh vào thế giới loài người, xin ngài hãy nâng đở và ban bố Giáo Pháp của 
dáng Thập Lực.” Được nói như vậy, Thiên tử Mahasena (nghĩ rằng): “Nghe 
nói ta sẽ có khả năng để đập đổ luận thuyết của đức vua Milinda để nâng đở 
Giáo Pháp” đã trở nên mừng rỡ, phấn chấn, rất là phấn khởi, và đã bày tỏ sự 
chấp thuận: “Bạch đại đức, thật tốt đẹp thay! Tôi sẽ tái sanh vào thế giới loài 
người.” 


11. Sau đó, khi đã hoàn thành công việc cần làm ở Thiên giới, các vị tỳ 
khưu ấy đã biến mất giữa chư Thiên ở cõi trời Đao Lợi và hiện ra ở cao 
nguyên Rakkhita, núi Hi-mã-lạp. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với hội 
chúng tỳ khưu điều này: “Này các sư đệ, trong hội chúng tỳ khưu có vị tỳ 
khưu nào đã không đi đến cuộc hội họp?” Được nói như vậy, có vị tỳ khưu nọ 
đã nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, có đại đức Rohana cách 
đây bảy ngày đã đi vào núi Hi-mã-lạp và nhập thiền diệt, xin ngài hãy phái sứ 
giả đi đến gặp vị ấy.” Đúng vào giây phút ấy, đại đức Rohana cũng vừa xuất 
khỏi thiền diệt (biết rằng): “Hội chúng chờ đợi ta” nên đã biến mất ở núi Hi- 
mã-lạp và hiện ra ở cao nguyên Rakkhita, phía trước một trăm koti vị A-la- 
hán. Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với đại đức Rohana điều này: 


~ Này sư đệ Rohana, trong khi lời dạy của đức Phật đang suy tàn, không 16 
đệ không nhận thấy các việc cần phải làm của hội chúng? 


- Bạch ngài, tôi đã thiếu sự quan tâm. 
- Này sư đệ Rohaņa, chính vì điều ấy đệ hãy thực hành hình phạt. 
- Bạch ngài, tôi sẽ làm gì? 


VỊ ấy đã nói rằng: - Này sư đệ Rohana, ở sườn núi Hi-mã-lạp có ngôi làng 
Bà-la-môn tên là Kajangalā. Người Bà-la-môn tên Sonuttara cư ngụ tại nơi 
đó. Người con trai của ông sẽ được sanh ra; đứa bé trai tên là Nāgasena. Này 
sư đệ Rohana, chính vì điều ấy đệ hãy đi vào khất thực ở gia đình ấy trong 
thời gian bảy năm mười tháng. Sau khi đi vào khất thực, đệ hãy tiếp độ đứa 
bé trai Nagasena rồi cho xuất gia. Và khi đứa bé trai đã xuất gia thì đệ sẽ 
được thoát khỏi hình phạt. 


12. Đại đức Rohana cũng đã đồng ý rằng: “Lành thay!” Còn về Thiên tử 
Mahasena sau khi từ Thiên giới chết đi đã chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh) 
trong bụng người vợ của Bà-la-môn Sonuttara. Có ba điều kỳ diệu phi 
thường đã xuất hiện cùng lúc với việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh): Các 
vật dụng chiến đấu đã phát lên ngọn lửa, trái cây đầu mùa chín tới, có đám 
mây lớn đã đổ mưa. 
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Āyasmā 'pi kho rohaņo tassa patisandhiggahanato patthāya 
dasamāsādhikāni sattavassāni tam kulam piņdāya pavisanto, ekadivasampi 
katacchumattam bhattam va uļunkamattam yagum va abhivadanam va 
añJalkammam va sāmīcikammam vā nalattha. Atha kho akkosaññeva 
parlbhasaññeva patilabhati. “Aticchatha bhante "ti vacanamattampi vatta 
nama nāhosi. Dasamāsādhikānam pana sattannam vassānam accayena 
ekadivasam “Aticchatha bhante ”ti vacanamattam alattha. Tam divasameva 
brāhmaņo 'pi bahikammantā āgacchanto patipathe theram disvā, “kim bho 
pabbajita amhākam gehamagamatthā "ti aha. 


“Ama brāhmaņa agamamhā "ti. 


“Api kiñci labhitthā "ti? 


*Āma brāhmaņa labhimhā "ti. 


13. So attamano' geham gantvā pucchi: “Tassa pabbajitassa kiñci adattha 
”ti? "Na kiūci adamhā ”ti. Brāhmaņo dutiyadivase gharadvāre yeva nisīdi 
"Ajja pabbajitam musāvādena niggahessāmī "ti. Thero dutiyadivase 
brāhmaņassa gharadvaram sampatto. Brāhmaņo theram disvā va evamāha: 
“Tumhe hiyyo amhākam gehe kiūci alabhitvayeva 'labhimhā 11 avocuttha. 
Vattati nu kho tumhākam musāvādo ”ti? Thero aha: “Mayam brāhmaņa 
tumhākam gehe dasamasadhikanl  sattavassāni 'Aticchathā ti 
vacanamattampi alabhitvā hiyyo “Aticchatha 11 vacanamattam labhimha. 
Athetam vacanapatisanthāramattam” upadaya  evamavocumhā ti. 
Brāhmaņo cintesi: “Ime vācāpatisanthāramattampi labhitvā janamajjhe 
labhimha ti pasamsanti. Aññam kiūci khadanyam va bhojanīyam vā 
labhītvā kasma nappasamsani ”ti pasīditvā attano atthaya 
patiyāditabhattato katacchubhikkham tadupiyam ca vyañjanam dāpetvā 
“Imam bhikkham sabbakālam tumhe labhissatha "i aha. So puna 
divasatoppabhutP  upasankamantassa therassa upasamam disva 
bhiyyosomattaya pasidtva theram niccakalam attano ghare 
bhattavissaggakaraņatthāya yāci. Thero tuņhībhāvena adhivāsetvā divase 
divase bhattakiecam katva gacchanto thokam thokam buddhavacanam 
kathetva gacchati. 


1 anattamano - kesuci. * punadivasato pabhuti - Ma; 
* vācāpatisandhāram - Ma; vācīpatisanthāram - PTS. punadivasatoppabhuti - PTS. 
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Về phần đại đức Rohana, kể từ việc chấp nhận sự tiếp nối (tái sanh) của vị 
Thiên tử, trong khi đi vào khất thực ở gia đình ấy trong thời gian bảy năm 
mười tháng, đã không nhận được một muỗng cơm, hay là một vá canh, hoặc 
là sự dành lễ, sự chắp tay, hay là hành động thích hợp, đầu là một ngày. Khi 
ấy, đại đức đã nhận được chỉ là sự chửi rủa, chỉ là sự mắng nhiếc. Dầu là chút 
ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi” cũng đã không có người nói. Tuy nhiên, 
khi đã đến hạn kỳ bảy năm mười tháng, vào một ngày nọ đại đức đã nhận 
được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy đi đi.”' Đúng vào ngày hôm ấy, cũng 
chính người Bà-la-môn, trong khi đi trở về do công việc bên ngoài, đã gặp vị 
trưởng lão ở lối ngược chiều và đã nói rằng: 


- Này ông xuất gia, ông đã đi đến nhà của chúng tôi chưa? 
- Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã đi đến. 
- Vậy có phải ông đã nhận được cái gì đó? 


- Này ông Bà-la-môn, đúng vậy. Tôi đã nhận được. 


13. Người Bà-la-môn với tâm ý hoan hý’ đã đi về nhà và hỏi rằng: “Mấy 
người đã cho vị xuất gia ấy vật gì đó phải không?” - “Chúng tôi đã không cho 
bất cứ vật gì.” Vào ngày kế, người Bà-la-môn đã ngồi ngay tại cửa nhà (nghĩ 
rằng): “Hôm nay, ta sẽ bắt bẻ vị xuất gia về việc nói dối.” Vào ngày kế, vị 
trưởng lão đã đến tại cửa nhà của người Bà-la-môn. Sau khi nhìn thấy vị 
trưởng lão, người Bà-la-môn đã nói như vầy: “Hôm qua, ông đã không nhận 
được bất cứ vật gì ở nhà chúng tôi mā lại nói là “Đã nhận duoc. Chàng lẽ nói 
dối là thích đáng đối với các ông hay sao?” VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Này 
ông Bà-la-môn, trong bảy năm mười tháng chúng tôi đã không nhận được ở 
nhà của ông đầu là chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy di di, còn hôm qua tôi 
đã nhận được chút ít lời nói: “Này ông, ông hãy di di. Vì có liên quan đến 
chút ít lời nói nhã nhặn này mà tôi đã nói như thế.” Người Bà-la-môn đã suy 
nghĩ rằng: “Những người này sau khi nhận được dầu là chút ít lời nói nhã 
nhặn mà lại ca tụng ở giữa mọi người là: “Chúng tôi đã nhận được.' Vậy thì 
sau khi nhận được bất cứ loại vật thực cứng hoặc vật thực mềm nào khác, vì 
lẽ gì mà họ lại không ca tụng?” Sau khi phát khởi niềm tin, ông ta đã bảo bố 
thí một muỗng cơm và thức ăn phù hợp từ bữa cơm được chuẩn bị sẵn cho 
việc sử dụng của bản thân, rồi đã nói rằng: “Ngài sẽ nhận được vật thực này 
vào mọi lúc.” Kể từ ngày kế, sau khi nhìn thấy sự trầm tĩnh của vị trưởng lão 
trong khi đi đến, người Bà-la-môn càng phát khởi niềm tin nhiều hơn nữa và 
đã thỉnh cầu vị trưởng lão việc thọ thực bữa ăn tại nhà của mình một cách 
thường xuyên. VỊ trưởng lão đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Mỗi một ngày, 
sau khi làm phận sự về thọ thực, trong khi từ giả vị trưởng lão đều thuyết 
giảng chút ít Phật ngôn rồi mới ra đi. 


1 Sự xưng hô ở đây và các câu đối thoại bên dưới đều dùng ngôi thứ nhất và thứ hai số nhiều. 
*Vān bản của Miến Điện và của Pali Text Society đã ghi là không hoan hy (anattamano). 
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14. Sa 'pi kho brāhmaņī dasamasaccayena puttam vijāyi. "Nāgaseno "ti 
'ssa nāmam ahosi.' So anukkamena vaddhanto sattavassiko jāto. Atha kho 
nāgasenassa dārakassa pita nāgasenam dārakam etadavoca: “Imasmim kho 
tata nāgasena brāhmaņakule sikkhāni sikkheyyāsī "ti. 


“Katamanl tata Imasmim brahmanakule sikkhāni nama "ti? 


“Tayo kho tata nāgasena vedā sikkhāni nama. Avasesāni sippāni sippam 
nama "ti. 


“Tena hi tāta sikkhissāmī 11. 


15. Atha kho sonuttaro brāhmaņo ācariyassa brāhmaņassa ācariya- 
bhāgam sahassam datvā antopāsāde ekasmim gabbhe ekato mañcakam 
paññapetva ācariyabrāhmaņam etadavoca: "Sajjhāyāpehi” kho tvam 
brāhmaņa imam dārakam mantānī "ti. 


S pa 19) 


“Tena hi tāta daraka uggaņhāhi mantānī "ti. 


Ācariyabrāhmaņo sajjhāyati. Nāgasenadārakassa ekeneva uddesena tayo 
vedā hadayangatā vācuggatā sūpadhāritā suvavatthāpitā sumanasikatā 
ahesum. Sakimevāssa cakkhum udapādi tīsu vedesu sanighaņduketubhesu 
sākkharappabhedesu Itihasapañcamesu. Padako veyyākaraņo lokāyata- 
mahāpurisalakkhaņesu anavayo cāhosi. 


16. Atha kho nāgaseno dārako pitaram etadavoca: "Atthi nu kho tāta 
imasmim brahmanakule ito uttarimpi sikkhitabbāni udāhu ettakānevā ”ti? 


"Natthi tāta nāgasena imasmim brāhmaņakule ito uttarim sikkhitabbāni. 
Ettakāneva sikkhitabbānī "ti. 


Atha kho nāgaseno dārako ācariyassa anuyogam datvā pāsādā oruyha 
pubbavāsanāya coditahadayo rahogato patisallīno attano sippassa 
ādimajjhapariyosānam olokento ādimhi vā majjhe vā pariyosāne vā 
appamattakampi sāram adisvā "Tucchā vata bho ime vedā! Palāpā vata bho 
ime vedā! Asārā nissārā "ti vippatisārī anattamano ahosi. 


1 nāmamakamsu - Ma. 2 sajjhāpehi - Ma. 
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14. Quả nhiên, đến hạn kỳ mười tháng người nữ Bà-la-môn ấy cũng đã 
sanh ra người con trai. Tên của đứa bé đã là Nagasena. Đứa bé từ từ lớn lên, 
và đã sanh được bảy năm. Khi ấy, người cha của đứa bé trai Nagasena đã nói 
với đứa bé trai Nāgasena điều này: “Này Nagasena thương, con cần phải học 
các môn học ở trong gia tộc Bà-Ìa-môn này.” 


- Cha yêu quý, những điều gì gọi là các môn học ở trong gia tộc Bà-la-môn 
này? 


- Này Nagasena thương, ba bộ Vệ Đà gọi là các môn học. Các học thuật 
còn lại gọi là học thuật. 


- Cha yêu quý, như thế thì con sẽ học. 


15. Sau đó, người Bà-la-môn Sonuttara đã trao một ngàn đồng là phần 
lương của vị thầy cho người thầy giáo Bà-la-môn, rồi cho sắp xếp cái giường 
nhỏ ở một bên tại một căn phòng bên trong tòa nhà dài, rồi đã nói với người 
thầy giáo Bà-la-môn điều này: “Thưa vị Bà-la-môn, thầy hãy cho đứa bé trai 
này đọc tụng các chú thuật.” 


- Này bé trai thương, như thế thì con hãy học các chú thuật. 


Rồi người thầy giáo Bà-la-môn đọc tụng. Đối với đứa bé trai Nagasena, 
chỉ với một lần đọc thì ba bộ Vệ Đà đã được đi vào tâm, đạt được giọng, khéo 
được nắm bắt, khéo được xác định, khéo được tác ý. Chỉ cần một lần, kiến 
thức về ba bộ Vệ Đà cùng các từ vựng và nghi thức, luôn cả âm từ với sự phân 
tích, và truyền thống là thứ năm, đã sanh khởi đến đứa bé. Nó đã biết về cú 
pháp, về văn phạm, và đã không thiếu về phần triết học và các tướng trạng 
của bậc đại nhân. 


16. Khi ấy, đứa bé trai Nagasena đã nói với người cha điều này: “Cha yêu 
quý, ở trong gia tộc Bà-la-môn này còn có các môn cần phải học nào thù 
thắng hơn thế này, hay là chỉ chừng này thôi?” 


- Này Nagasena thương, ở trong gia tộc Bà-la-môn này không còn có các 
môn cần phải học nào thù thắng hơn thế này. Chỉ chừng này là cần phải học 
thôi.” 


Sau đó, khi đã trả lời cuộc kiểm tra của người thầy giáo, đứa bé trai 
Nagasena đã từ tòa nhà dài bước xuống, tâm tự khiển trách về cuộc sống 
trong thời gian qua, rồi đã đi đến nơi thanh vắng trầm tư. Trong khi suy xét 
phần đầu, phần giữa, và phần cuối đối với học thuật của mình, nó đã không 
nhìn thấy cốt lõi, dầu là chút ít, ở phần đầu, phần giữa, hay phần cuối. (Nghĩ 
rằng): “Các bộ Vệ Đà này quả là rỗng không! Các bộ Vệ Đà này quả thật vô 
nghĩa, không có cốt lõi, thiếu đi cốt lõi!” nó đã trở nên ân hận, không hoan 
hy. 


17 


Khuddakanikāye Milindapaftihapāļi Bāhirakathā 


17. Tena kho pana samayena āyasmā rohaņo vattaniye senāsane nisinno 
nāgasenassa dārakassa cetasā cetoparivitakkamaññaya nivāsetvā pārupitvā 
pattacīvaramādāya vattaniye senāsane antarahito kajangalabrāhmaņa- 
gāmassa purato pāturahosi. Addasā kho nāgaseno darako attano 
gharadvarakotthake' thito ayasmantam rohaņam dūrato va agacchantam. 
Disvāna attamano udaggo pamudito pītisomanassajāto “Appe va 
nāmāyampabbajito kaūci” saram jāneyyā ”H, yenāyasmā rohaņo 
tenupasankami. Upasankamitvā āyasmantam rohaņam etadavoca: 


“Ko nu kho tvam mārisa ediso bhaņdukāsāvavasano "ti? 
"Pabbajito nāmāham daraka "ti. 


"Kena tvam mārisa pabbajito nāmāsī "ti? 
"Pāpakānam malānam pabbājetum pabbajito.* Tasmā ham daraka 
pabbajito nama "ti. 


18. “Kimkarana mārisa kesa te na yathā aññesan "ti? 

“Solasime dāraka paļibodhe disvā kesamassum oharetva pabbajito 
katame soļasa? Alankārapaļibodho, mandanapalibodho, telamakkhana- 
paļibodho, dhovanapaļibodho, mālāpaļibodho, gandhapaļibodho, vāsana- 
palbodho,  harītakapaļibodho,  āmalakapaļibodho,  ramgapaļibodho, 
bandhanapalibodho, kocchapalibodho, kappakapalibodho, vijatana- 
palibodho, ukapalibodho, kesesu vilūnesu socanti kilamanti paridevanti 
urattālim* kandanti sammoham āpajjanti. Imesu kho dāraka soļasasu 
paļibodhesu paļiguņthitā manussā sabbāni atisukhumāni sippāni nāsentī "ti. 


19. “Kimkarana mārisa vatthāni 'pi te na yathā aññesan ”ti? 

"Kāmanissitāni kho dāraka vatthāni kamanīyāni gihivyañJanani yani 
kānici kho bhayāni vatthato uppajjanti, tāni kāsāvavasanassa na honti. 
Tasmā vatthāni 'pi me na yathā 4111165311 "ti. 


“Janasi kho tvam mārisa sippāni nama "ti? 
“Ama dāraka jānāmaham sippāni. Yam loke uttamam mantam tampi 
jānāmī "ti. 


"Mayhampi tam mārisa dātum sakka ”ti? 
“Ama dāraka sakkā "ti. 


“Tena hi me dehi "ti. 
“Akalo kho dāraka. Antaragharam piņdāya pavitthamhā "ti. 


' attano dvārakotthake - Ma, PTS. 
* kadāci - PTS. 4 urattāļim - Ma, PTS. 
3 pāpakāni malāni pabbājeti - Ma. 5 kāmanissitāni gihibyañjanabhandãni - Ma. 
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17. Vào lúc bấy giờ, đại đức Rohaņa ngồi tại trú xứ Vattaniya đã dùng tâm 
biết được ý nghĩ suy tām của đứa bé trai Nāgasena, nên đã quấn y, trùm y, rồi 
cầm lấy bình bát và y biến mất ở trú xứ Vattaniya rồi hiện ra ở phía trước 
ngôi làng Bà-la-môn Kajangalā. Đứa bé trai Nāgasena, đứng ở cánh cổng ra 
vào căn nhà của mình, đã nhìn thấy đại đức Rohaņa từ đàng xa đang di lại, 
sau khi nhìn thấy đã hoan hy, phấn khởi, vui mừng, sanh tâm phi lạc (nghĩ 
rằng): “Có lẽ vị xuất gia này có thể biết được cái gì đó là cốt lõi” nên đã đi đến 
gần đại đức Rohana, sau khi đến gần đã nói với đại đức Rohana điều này: 


- Thưa ông, ông là ai mà cạo đầu mặc y ca-sa như vầy?” 
- Này cậu bé, ta được gọi là bậc xuất gia. 


- Thưa ông, với việc gì mà ông được gọi là bậc xuất gia? 
- Là bậc xuất gia để loại bỏ các điều ô nhiễm xấu xa. Này cậu bé, với điều 
ấy mà ta được gọi là bậc xuất gia. 


18. - Thưa ông, vì lý do gì mà tóc của ông không giống như (tóc) của 
những người khác? 

- Này cậu bé, sau khi nhìn thấy mười sáu điều vướng bận này, ta đã cạo 
bỏ râu tóc trở thành bậc xuất gia. Mười sáu điều gì? Sự vướng bận về trang 
điểm, sự vướng bận về trau chuốt, sự vướng bận về xúc dầu, sự vướng bận vē 
gội rửa, sự vướng bận về tràng hoa, sự vướng bận về chất thơm, sự vướng bận 
về thuốc bôi, sự vướng bận về thuốc hari†aka, sự vướng bận về thuốc 
āmalaka, sự vướng bận về nhuộm tóc, sự vướng bận về buộc tóc, sự vướng 
bận về chải tóc, sự vướng bận về thợ hớt tóc, sự vướng bận về gỡ tóc rối, sự 
vướng bận về chấy rận, khi các sợi tóc bị rụng nhiều người buồn rầu, than 
vãn, rên rỉ, đấm ngực khóc lóc, rơi vào mê muội. Này cậu bé, bị rối rắm trong 
mười sáu điều vướng bận này, loài người xao lãng tất cả các học thuật vô 
cùng tỉnh tế. 


19. - Thưa ông, vì lý do gi mà ngay cả các vải quàng của ông cũng không 
giống như (các vải quàng) của những người khác? 

- Này cậu bé, các vải quàng xinh đẹp, được nương tựa vào lòng ham 
muốn, là các biểu hiện của hàng tại gia. Những lo sợ nào đó được sanh lên từ 
vải vóc, những điều ấy không có ở việc mặc vải ca-sa. Vì điều ấy mà ngay cả 
các vải quàng của ta cũng không giống như (các vải quàng) của những người 
khác. 


- Thưa ông, ông có biết cái gọi là các học thuật? 

- Này cậu bé, có chứ. Ta biết các học thuật. Chú thuật hạng nhất ở thế 
gian, ta cũng biết. 

- Thưa ông, có thể nào ban điều ấy cho tôi không? 

- Này cậu bé, được chứ. Có thể. 

- Như thế thì ông hãy ban cho tôi đi." 

- Này cậu bé, không phải lúc. Chúng ta hãy đi khất thực ở xóm nhà. 


* Cậu bé xưng hô với đại đức Rohana bằng ngôi thứ hai số ít, trong khi ở phần trước người 
cha xưng hô bằng ngôi thứ hai số nhiều. 
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20. Atha kho nāgaseno dārako āyasmato rohaņassa hatthato pattam 
gahetvā gharam pavesetvā paņītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā 
santappetvā sampavāretvā āyasmantam rohaņam bhuttāvim 
onītapattapāņim etadavoca: 


“Dehi me dāni mārisa mantan "ti. 
"Yadā kho tvam dāraka nippaļibodho hutvā mātāpitaro anujānāpetvā 
maya gahitam pabbajitavesam gaņhissasi, tada dassāmī "ti thero aha. 


Atha kho nāgaseno dārako mātāpitaro upasankamitvā aha: “Amma tata,! 
ayam pabbajito yam loke uttamam mantam tam jānāmī 11 vadati. Na ca 
attano santike apabbajitassa deti aham etassa santike pabbajitvā tam 
mantam ugganhissāmī "ti. 


21. Athassa mātāpitaro “pabbajitva 'pi no putto mantam ugganhatu.? 
Gahetvā punāgacchatī ”ti maññamana "gaņha puttā ”ti anuJanimsu. Atha 
kho āyasmā rohaņo nāgasenam dārakam ādāya yena vattaniyam senāsanam 
yena vijambhavatthu tenupasankami. Upasankamitvā vijambhavathusmim 
senāsane ekarattim vasitva yena rakkhitatalam tenupasankami. 
Upasankamitvā kotisatānam arahantanam majjhe nāgasenam darakam 
pabbājesi. Pabbajito ca panayasma nāgaseno āyasmantam rohaņam 
etadavoca: “Gahito me bhante tava veso. Detha me 'dani mantan "ti. Atha 
kho āyasmā rohaņo “kimhi nu kho "ham nāgasenam pathamam vineyyam 
suttante va abhidhamme vā ”ti?* cintetva, “pandito kho ayam nāgaseno, 
sakkoti sukheneva abhidhammam pariyāpuņitunti” pathamam abhidhamme 
vinesi. Ayasmā ca nāgaseno "kusalā dhammā akusalādhammā avyākatā 
dhamma "ti tikadukapatimaņditam dhammasanganim, khandhavibhangādi- 
attharasavibhangapatimanditam vibhangappakaranam, “sangaho 
asangaho”ti ādinā cuddasavidhena vibhattam dhatukathappakaranam, 
“khandhapaññati āyatanapaūnattī ”t ādinā chabbidhena vibhattam 
puggalapaññattim, “sakavade paūcasuttasatāni paravāde paūicasuttasatānī 
"ti suttasahassam samodhanetva vibhattam kathavatthuppakaranam, 
*mūlayamakam khandhayamakanti” ādinā dasavidhena vibhattam 
yamakam, “hetupaccayo ārammaņapaccayo "ti ādinā catuvisatividhena 
vibhattam patthānappakaraņanti sabbantam abhidhammapitakam ekeneva 
sajjhāyena pagunam katvā, “Tithatha bhante, na puna osāretha. 
Ettakenevaham sajjhāyissāmī "i aha. Athāyasmā nāgaseno yena kotisatā 
arahanto tenupasankami. Upasankamitvā kotisatānam arahantanam 
etadavoca: “Aham kho bhante “kusala dhammā akusala dhammā avyākatā 
dhamma ti imesu tisu padesu pakkhipitvā sabbantam abhidhammapitakam 
vittharena osāressāmī "ti. 


“Sadhu nāgasena, osārehī ti. 
! ammatätä - Ma. 
2 gaņhātu - Ma, PTS. 


* kimhi nu kho 'ham nāgasenam vineyyam pathamam vinaye vā suttante vā abhidhamme vā 
ti - Ma. 
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2o. Khi ấy, đứa bé trai Nāgasena đã cầm lấy bình bát từ tay của đại đức 
Rohana rồi hướng dẫn đi vào nhà, sau đó đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại 
đức Rohana với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Đến khi đại đức 
Rohana đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi bình bát, cậu bé đã nói điều 
này: 


- Thưa ông, bây giờ ông hãy ban chú thuật cho tôi đi. 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Này cậu bé, khi nào con không còn sự vướng 
bận, và thuyết phục được mẹ cha cho phép, rồi khoác vào hình tướng xuất gia 
mà ta đã đạt được, đến khi ấy ta sẽ ban cho. 


Sau đó, đứa bé trai Nāgasena đã đi đến gặp mẹ cha và nói rằng: “Thưa mẹ 
cha, vị xuất gia này nói rằng: “Ta biết chú thuật hạng nhất ở thế gian” Nhưng 
ông không ban cho kẻ không xuất gia trong sự chứng minh của mình. Con sẽ 
xuất gia trong sự chứng minh của vị này và sẽ học chú thuật ấy.” 


21. Khi ấy, mẹ cha của đứa bé nghĩ rằng: “Hãy để cho con trai của chúng 
ta cũng xuất gia rồi học chú thuật. Học xong rồi thì quay trở về,” và đã cho 
phép rằng: “Này con, hãy học di.” Sau đó, đại đức Rohana đã dẫn đứa bé trai 
Nagasena đi đến trú xứ Vattaniya, rồi Vijambhavatthu, sau khi đi đến trú xứ 
Vijambhavatthu đã ngụ lại một đêm rồi đi đến cao nguyên Rakkhita, sau khi 
đi đến đã cho đứa bé trai Nagasena xuất gia giữa một trăm koti vị A-la-hán. 
Và khi đã được xuất gia, đại đức Nāgasena đã nói với đại đức Rohana điều 
này: “Bạch ngài, hình tướng của ngài con đã đạt được. Bây giờ xin ngài hãy 
ban chú thuật cho con.” Khi ấy, đại đức Rohana đã suy nghĩ rằng: “Ta nên 
hướng dán Nagasena cái gì trước, Kinh hay Vi Diệu Pháp?” rồi đã hướng dẫn 
Vi Diệu Pháp trước (nghĩ rằng): "Nāgasena này quả là sáng trí, có thể học Vi 
Diệu Pháp một cách thoải mái.” Và đại đức Nagasena chỉ với một lần đọc đã 
rành rẽ tất cả Tạng Vi Diệu Pháp ấy (tức là) bộ Dhammasanīgaņī (Pháp Tụ) 
gồm có nhóm ba, nhóm hai như là “các pháp thiện, các pháp bất thiện, các 
pháp vô ký,” bộ Vibhanga (Phân Tích) gồm có mười tám chương phân tích 
khởi đầu là chương Phân Tích về Uẩn, bộ Dhatukatha (Chất Ngữ) được phân 
loại thành mười bốn phần khởi đầu là phần “yếu hiệp bất yếu hiệp,” bộ 
Puggalapaññatii (Nhân Chế Định) được phân loại thành sáu phần khởi đầu 
là phần “uẩn chế định, xứ chế định,” bộ Kathāvatthu (Ngữ Tông) được phân 
loại sau khi đã tổng hợp một ngàn bài giảng: “năm trăm bài giảng về học 
thuyết của phái mình, năm trăm bài giảng về học thuyết của phái khác,” bộ 
Yamaka (Song Đối) được phân loại thành mười phần khởi đầu là phần “căn 
song, uẩn song,” bộ Patthāna (VỊ Trí) được phân loại thành hai mươi bốn 
phần khởi đầu là phần “nhân duyên, cảnh duyên.” Đại đức Nagasena đã nói 
rằng: “Bạch ngài, xin hãy dừng lại. Chớ giảng thêm nữa. Con sẽ đọc chỉ với 
chừng này.” Sau đó, đại đức Nāgasena đã đi đến gặp một trăm koti vị A-la- 
hán, sau khi đi đến đã nói với một trăm koti vị A-la-hán điều này: “Bạch các 
ngài, sau khi xếp vào trong ba câu này là “các pháp thiện, các pháp bất thiện, 
các pháp vô ky, con sẽ giảng chỉ tiết toàn bộ Tạng Vi Diệu Pháp.” 


- Nagasena, lành thay! Con hãy giảng. 
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22. Atha kho āyasmā nāgaseno sattamāsāni sattappakaraņe vitthārena 
osāresi.  Pathavī unnadi.  Devatā sadhukaramadamsu.  Brahmāņo 
appothesum. Dibbāni candanacuņņāni dibbāni ca mandāravapupphāni 
abhippavassimsu. 


Atha kho kotisatā arahanto āyasmantam nāgasenam paripuņņavīsati- 
vassam rakkhitatale upasampādesum. Upasampanno ca panāyasmā 
nāgaseno tassā rattiyā accayena pubbaņhasamayam nivāsetvā pārupitvā' 
pattacīvaramādāya upajjhāyena saddhim gamam piņdāya pavisanto 
evarūpam parivitakkam uppādesi: “Tuccho vata me upajjhāyo, bālo vata me 
upajjhāyo. Thapetva avasesan buddhavacanam pathamam mam 
abhidhamme vinesī "ti. 


23. Atha kho ayasma rohaņo āyasmato nāgasenassa cetasa 
cetoparivitakkamaññaya ayasmantam nagasenam etadavoca: 
“Ananucchaviyam kho nāgasena parivitakkam vitakkesi. Na kho panetam 
nagasena tavanucchavikan "ti. Atha kho āyasmato nāgasenassa etadahosi: 
“Acchariyam vata bho! Abbhutam vata bho! Yatra hi nama me upajjhāyo 
cetasā cetoparivitakkam jānissati. Pandito vata me upajjhāyo. Yannūnāham 
upajjhāyam khamāpeyyan "ti. 


Atha kho āyasmā nāgaseno āyasmantam rohaņam etadavoca: “Khamatha 
me bhante. Na puna evarūpam vitakkessāmī ”ti. Atha kho āyasmā rohaņo 
āyasmantam nāgasenam etadavoca: "Na kho tyāham nāgasena ettāvatā 
khamāmi. Atthi kho nagasena sagalam nama nagaram. Tattha milindo nama 
raja rajjam kāreti. So ditthivādena pañham pucchitva bhikkhusangham 
vihetheti. Sace tvam tattha gantvā tam rājānam dametvā pasādessasi,” 
evahantam khamissāmī "ti. 


24. "Titthatu bhante eko milindo rājā. Sace bhante sakalajambudīpe 
sabbe rājāno āgantvā mam pañham puccheyyum, sabbantam vissajjetvā 
sampadāļessāmi.* Khamatha me bhante ”ti vatva, “na khamāmī 11 vutte, 
“Tena hi bhante imam temasam kassa santike vasissāmī "ti aha. “Ayam kho 
nāgasena ayasma assagutto vattaniye senasane viharati, gaccha tvam 
nāgasena yenāyasmā assagutto tenupasankama. Upasankamitvā mama 
vacanena āyasmato assaguttassa pade sirasa vanda. Evaūca nam vadehi: 
"Upajjhāyo me bhante tumhākam pāde sirasā vandati, appābādham 
appātankam lahutthānam balam phāsuvihāram pucchati. Imam temāsam 
tumhākam santike vasitum mam pahiņī ti. 


25. "Ko nāmo te upajjhāyo 112 ca vutte, “Rohanatthero nama bhante ti 
vadeyyasl. “Aham ko nāmo 11 vutte, evam vadeyyāsi: "Mama upajjhāyo 
bhante tumhākam nāmam jānātī "ti. 


1 pārupitvā - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
2 tam rājānam dametvā buddhasāsane pasādessasi - Ma. 
3 sampadālessāmi - Ma, PTS. 
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22. Khi ấy, đại đức Nagasena đã giảng chỉ tiết bảy bộ sách trong bảy 
tháng. Quả đất đã gầm lên. Chư Thiên đã ban lời tán thưởng: “Lành thay!” 
Các Phạm Thiên đã võ tay. Các bột trầm hương của cối trời và các bông hoa 
mạn-đà-la của cối trời đã đổ mưa. 


Sau đó, khi đại đức Nagasena được tròn đủ hai mươi tuổi, một trăm koti 
vị A-la-hán đã cho tu lên bậc trên ở cao nguyên Rakkhita. Và khi đã được tu 
lên bậc trên, đại đức Nāgasena vào cuối đêm ấy lúc rạng đông đã quấn y trùm 
y rồi cầm bình bát và y, trong khi cùng với thầy tế độ đi vào làng để khất thực 
đã sanh khởi ý nghĩ suy tām như vầy: “Thầy tế độ của ta quả là rỗng không! 
Thầy tế độ của ta quả là ngu dốt! Ông dā bỏ qua phần còn lại về lời dạy của 
đức Phật và đã hướng dẫn ta Vi Diệu Pháp trước.” 


23. Khi ấy, đại đức Rohana, sau khi dùng tâm biết được ý nghĩ suy tâm 
của đại đức Nagasena, đã nói với đại đức Nāgasena điều này: “Này Nāgasena, 
con đã suy tām về ý nghĩ suy tām không đúng đắn. Này Nagasena, hơn nữa 
điều này quả là không đúng đắn đối với con.” Khi ấy, đại đức Nāgasena đã 
khởi ý điều này: “Thật là kỳ diệu! Thật là phi thường! Thầy tế độ của ta biết 
được ý nghĩ suy tām bằng tâm. Thầy tế độ của ta quả là sáng trí. Hay lā ta 
nên xin ngài thứ lỗi?” 


Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói với đại đức Rohana điều này: “Bạch ngài, 
xin ngài thứ 101 cho con. Con sẽ không suy tầm như thế nữa.” Khi ấy, đại đức 
Rohana đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, chỉ với chừng 
ấy thì ta không thứ lỗi cho con đâu. Này Nagasena, có thành phố tên là 
Sagala. Tại nơi ấy, có đức vua tên Milinda cai trị vương quốc. Ông ta hỏi câu 
hỏi theo học thuyết về tà kiến và đã gây khó khăn cho hội chúng tỳ khưu. Nếu 
con đi đến nơi đó, cải hóa, và tạo niềm tin cho đức vua ấy; được vậy thì ta sẽ 
thứ lõi cho con.” 


24. Đại đức Nagasena đã nói rằng: “Bạch ngài, xin hãy để yên một đức 
vua Milinda. Bạch ngài, nếu tất cả các đức vua ở toàn cõi Jambudīpa đi đến 
để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả lời và vạch rõ mọi điều ấy. Bạch ngài, xin ngài 
thứ lỗi cho con;” khi được trả lời: “Ta không thứ lỗi” thì đã nói rằng: “Bạch 
ngài, như thế thì ba tháng này con sẽ sống nương nhờ vào vị nào?” “Này 
Nagasena, đại đức Assagutta này cư ngụ tại trú xứ Vattaniya. Này Nāgasena, 
con hãy đi đến gặp đại đức Assagutta, sau khi đi đến hãy đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của đại đức Assagutta với lời thăm hỏi của ta. Và con hãy nói với vi 
ấy như vầy: “Bạch ngài, thầy tế độ của con xin đê đầu dành lễ hai bàn chân 
của ngài, và hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, 
sống thoải mái (của ngài). Thầy tế độ của con đã gởi con đến sống hầu cận 
ngài trong ba tháng.” 


25. Và khi được hỏi: “Thầy tế độ của con lā vị nāo, thì con nên đáp rằng: 


“Bạch ngài, gọi là trưởng lão Rohaņa. Khi được hỏi: "Ta đây tên gi?” thì con 
nên đáp rằng: “Bạch ngài, thầy tế độ của con biết tên của ngài.” 
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“Evam bhante ”t kho āyasmā nāgaseno āyasmantam rohanam 
abhivadetva padakkhinam katvā pattacīvaramādāya anupubbena cārikam 
caramāno yena  vattaniyam  senāsanam, yenayasma assagutto 
tenupasankami. Upasankamitvā āyasmantam assaguttam abhivādetvā 
ekamantam atthāsi. Ekamantam thito kho āyasmā nāgaseno āyasmantam 
assaguttam etadavoca: "Upajjhāyo me bhante tumhākam pāde sirasā 
vandāti. Evañca vadeti. Appābādham lahutthanam balam phāsuvihāram 
pucchati. Upājjhāyo mam bhante imam temāsam tumhākam santike vasitum 
pahiņī ”ti. Atha kho āyasmā assagutto āyasmantam nāgasenam etadavoca: 
“Tvam kimnāmo sī "ti? “Aham bhante nāgaseno nama "ti. “Ko nama te 
upajjhāyo "ti? “UpaJJjhayo me bhante rohanatthero nama "ti. “Aham ko nama 
”ti? "Upajjhāyo me bhante tumhākam nāmam jānātī 11. “Sadhu nāgasena 
pattacīvaram patisāmetī "ti. “Sadhu bhante "ti pattacīvaram patisāmetvā 
puna đivase pariveņam sammajjitvā mukhodakam dantaponam upatthapesi. 
Thero sammatthatthānam' patisammajji. Tam udakam chaddetvā aññam 
udakam āhari. Tañca dantakattham apanetvā aññam dantakattham gaņhi. 
Na allāpasallāpam” akāsi. Evam satta divasāni katva sattame divase puna 
pucchitvā, puna tena tatheva vutte vassāvāsam anujāni. 


26. Tena kho pana samayena ekā mahāupāsikā āyasmantam assaguttam 
timsamattāni vassāni upatthāsi. Atha kho sā mahāupāsikā temāsaccayena 
yenāyasmā assagutto tenupasankami.  Upasankamitvā  āyasmantam 
assaguttam etadavoca: “Atthi nu kho tata tumhākam santike añño bhikkhū 
"ti? “Atthi mahāupāsike amhākam santike nagaseno nama bhikkhu "ti. 

“Tena hi tata assagutta, adhivāsehi nāgasenena saddhim svātanāya 
bhattan "ti. 

Adhivāsesi kho āyasmā assagutto tuņhībhāvena. Atha kho āyasmā 
assagutto tassā rattiyā accayena pubbaņhasamayam nivasetva pārupitvā 
pattacīvaramādāya āyasmatā nāgasenena saddhim pacchasamanena yena 
mahāupāsikāya nivesanam tenupasankami. Upasankamitvā paññatte āsane 
nisīdi. Atha kho sā mahāupāsikā āyasmantam assaguttam āyasmantaūca 
nāgasenam paņītena khādanīyena bhojanīyena sahattha santappesi 
sampavāresi. Atha kho ayasma assagutto bhuttāvim onītapattapāņim 
āyasmantam nāgasenam etadavoca: “Tvam nāgasena, mahāupāsikāya 
anumodanam karohī ”ti. Idam vatvā utthāyāsanā pakkāmi. 


27. Atha kho sā mahāupāsikā āyasmantam nāgasenam etadavoca: 
“Mahallika kho ham tata nāgasena. Gambhīrāya dhammakathāya mayham 
anumodanam karohī "ti. Atha kho āyasmā nāgaseno tassā mahāupāsikāya 
gambhīrāya abhidhammakathaya lokuttarāya suññatapatisamyuttaya 
anumodanam akāsi. Atha kho tassā mahāupāsikāya tasmiññeva āsane 
virajam vītamalam dhammacakkhum udapādi “yam kiūci samudaya- 
dhammam sabbantam nirodhadhamman "ti. Āyasmā 'pi kho nāgaseno tassā 
mahāupāsikāya anumodanam katva attana desitan dhammam 
paccavekkhanto vipassanam patthapetvā tasmim yeva asane nisinno 
sotāpattiphale patitthāsi. 


' sammajjitatthānam - Ma; sammattatthānam - PTS. 2 ālāpasallāpam - Ma. 
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“Bạch ngài, xin vâng.” Và đại đức Nagasena, sau khi đảnh 16 đại đức 
Rohana, đã hướng vai phải nhiễu quanh, rồi cầm lấy bình bát và y, trong khi 
tuần tự du hành đã đi đến trú xứ Vattaniya nơi đại đức Assagutta, sau khi đi 
đến đã đảnh lễ đại đức Assagutta rồi đứng một bên. Khi đã đứng một bên, đại 
đức Nagasena đã nói với đại đức Assagutta điều này: “Bạch ngài, thầy tế độ 
của con xin đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của ngài. Và người dặn dò như vầy. 
Người hỏi thăm về sự ít bệnh, ít đau, trạng thái nhẹ nhàng, khỏe mạnh, sống 
thoải mái (của ngài). Bạch ngài, thầy tế độ của con đã gởi con đến sống hầu 
cận ngài trong ba tháng.” Khi ấy, đại đức Assagutta đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: “Con tên gì?” “Bạch ngài, con tên Nāgasena.” “Thầy tế độ 
của con tên gì?” “Bạch ngài, Thāy tế độ của con gọi là Trưởng Lão Rohaņa.” 
“Ta đây tên gì?” “Bạch ngài, thầy tế độ của con biết tên của ngài.” “Này 
Nagasena, tốt lắm! Hãy đem cất bình bát và y.” “Bạch ngài, lành thay!” rồi đã 
đem cất bình bát và y, rồi vào ngày kế tiếp, đã quét phòng, đã đem lại nước 
rửa mặt và tām xỉa răng. Vi trưởng lão đã quét lại chỗ đã được quét, đã đổ di 
nước ấy rồi dem lại nước khác, và đã dời đi gó chà răng ấy rồi lấy gõ chà răng 
khác. Ngài đã không trao đổi chuyện trò. Sau khi đã làm như vậy bảy ngày, 
vào ngày thứ bảy ngài đã hỏi lần nữa. Khi được đại đức Nagasena trả lời y 
như thế, ngài đã cho phép việc cư trú mùa mưa. 


26. Vào lúc bấy giờ, có một đại tín nữ đã hộ độ đại đức Assagutta thời 
gian ba mươi năm. Khi ấy, vào cuối thời điểm ba tháng, đại tín nữ ấy đã đi 
đến gặp đại đức Assagutta, sau khi đến đã nói với đại đức Assagutta điều này: 
“Bạch sư, có vị tỳ khưu nào khác hầu cận sư không?” “Này đại tín nữ, có vị tỳ 
khưu tên Nagasena hầu cận chúng tôi.” 

- Bạch sư Assagutta, như thế thì xin sư cùng với vị Nāgasena hãy nhận lời 
bữa thọ trai vào ngày mai.” 


Đại đức Assagutta đã nhận lời bằng thái độ im lặng. Sau đó, vào cuối đêm 
ấy lúc rạng đông, đại đức Assagutta đã quấn y trùm y rồi cầm bình bát và y 
cùng với đại đức Nagasena là vị Sa-môn hầu cận đã đi đến tư gia của người 
đại tín nữ, sau khi đi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được xếp đặt. Khi ấy, 
người đại tín nữ ấy đã tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Assagutta và đại 
đức Nagasena với thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm. Sau đó, khi đại đức 
Nagasena đã thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi bình bát, đại đức Assagutta đã 
nói với đại đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, con hãy nói lời tùy hỷ 
cho người đại tin nữ,” nói xong điều ấy đã rời chó ngồi đứng dậy và ra đi. 


27. Sau đó, người đại tín nữ ấy đã nói với đại đức Nagasena điều này: 
“Bạch sư Nagasena, tôi đã lớn tuổi. Hãy nói lời tùy hỷ cho tôi với bài giảng 
Pháp thâm thúy.” Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói lời tùy hỷ cho người đại 
tín nữ ấy với bài giảng Vi Diệu Pháp thâm thúy, vượt trên thế gian, liên quan 
đến không tánh. Khi ấy, ngay tại chỗ ngồi ấy, Pháp nhãn không nhiễm bụi 
trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến người đại tín nữ ấy: “Điều gì có bản 
tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản tánh hoại diệt.” Còn đại đức 
Nagasena, sau khi nói lời tùy hỷ cho người đại tín nữ ấy, trong khi suy xét lại 
Pháp do mình thuyết giảng, đã khởi sự việc minh sát, và trong khi đang ngồi 
ngay tai chó ngồi ấy, đã thành tựu quả Nhập Lưu. 
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Atha kho āyasmā assagutto mandalamale' nisinno dvinnampi dhamma- 
cakkhupatilābham ñatva sādhukāram pavattesi: “Sadhu sādhu nāgasena, 
ekena kaņdappahārena dve mahākāyā padāļitā! ”ti. Anekāni ca devatā- 
sahassāni sādhukāram pavattesum. 


28. Atha kho āyasmā nāgaseno utthāyāsanā yenāyasmā assagutto 
tenupasankami. Upasankamitvā āyasmantam assaguttam abhivādetvā 
ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinnam kho āyasmantam nagasenam 
āyasmā assagutto etadavoca: 


“Gaccha tvam nāgasena pātalīputtam. Pataliputtanagare asokarame 
āyasmā dhammarakkhito pativasati. Tassa santike buddhavacanam 
pariyāpuņāhī 11. 

"Kīva dūre’ bhante ito pātaliputtanagaran "ti? 

"Yojanasatāni kho nāgasenā 11. 

"Dūro kho bhante maggo. Antarāmagge bhikkhā dullabhā. Kathāham 
gamissāmī 117 

“Gaccha tvam nāgasena. Antarāmagge piņdapātam labhissasi sālīnam 
odanam vicitakalakam” anekasūpam anekavyañJanan "ti. 

"Evambhante ”t kho ayasma nāgaseno ayasmantam assaguttam 
abhivādetvā padakkhiņam katvā pattacīvaramādāya yena pātaliputtam tena 
cārikam pakkāmi. 


Tena kho pana samayena pātaliputtako setthī paūcahi sakatasatehi 
pātaliputtagāmimaggam patipanno hoti. Addasā kho pātaliputtako setthī 
āyasmantam nāgasenam dūratova agacchantam. Disvāna paūcasakatasatāni 
patippanāmetvā, yenāyasmā nāgaseno tenupasankami. Upasankamitvā 
āyasmantam nāgasenam abhivādetvā “Kuhim gacchasi tata "u aha. 
“Pataliputtam gahapatī "ti. “Sadhu tata! Mayam pi pātaliputtam gacchāma. 
Amhehi saddhim sukham gacchathā "t. Atha kho pātaliputtako setthī 
āyasmato nāgasenassa iriyāpathe pasīditvā āyasmantam nāgasenam 
paņītena khādanīyena bhojanīyena sahatthā santappetvā sampavāretvā 
āyasmantam nāgasenam bhuttāvim onītapattapāņim aññataram nīcam 
asanam gahetva ekamantam nisīdi. Ekamantam nisinno kho pataliputtako 
setthī ayasmantam nāgasenam etadavoca: 


“Kimnamo si tvam tata "ti? 

“Aham gahapati nagaseno nama "ti. 

“Janasi kho tvam tata buddhavacanam nama 117 

“Janami kho "ham gahapati abhidhammapadānī 11. 

“Labha no tata! Suladdham no tata! Ahampi kho tata abhidhammiko 
tvampi abhidhammiko. Bhanatha' tata abhidhammapadani "ti. 


1 mandalamale - Ma, PTS. 3 vigatakāļakam - Ma; 
2 kīva dūro - Ma. vicitakāļakam - PTS. * bhana - Ma, PTS. 
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Khi ấy, đại đức Assagutta, ngồi ở ngôi nhà tròn, sau khi biết được việc đạt 
thành Pháp nhãn của cả hai người đã thốt lời tán thưởng rằng: “Lành thay, 
lành thay! Này Nagasena, với một phát bắn mūi tên mā hai thân thể to lớn đã 
bị vỡ tung.” Và nhiều ngàn chư Thiên đã thốt lời tán thưởng: “Lành thay!” 


28. Sau đó, đại đức Nagasena đã từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến gặp đại đức 
Assagutta, sau khi đi đến đã đảnh lễ đại đức Assagutta rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đại đức Nagasena đã ngồi xuống một bên, đại đức Assagutta đã nói 
với đại đức Nagasena điều này: 


- Này Nāgasena, con hãy đi đến Pātaliputta. O thành phố Pätaliputta, tại 
tu viện Asoka, có đại đức Dhammarakkhita cư ngụ. Con hãy học lời dạy của 
đức Phật trong sự chứng minh của vị ấy.” 

- Bạch ngài, từ đây đến thành phố Pataliputta là bao xa? 

- Này Nagasena, một trăm do-tuān. 

- Bạch ngài, đường đi quả là xa. Trên đường đi, vật thực khó kiếm. Con sẽ 
đi thế nào? 

- Này Nagasena, con hãy đi. Trên đường đi, con sẽ nhận được đồ ăn khất 
thực gồm có cơm gạo ngon không có hạt đen, nhiều canh, nhiều thức ăn. 

- Bạch ngài, xin vâng. Sau khi dành 16 đại đức Assagutta và hướng vai 
phải nhiễu quanh, đại đức Nāgasena đã cầm lấy bình bát và y, rồi ra đi du 
hành về phía Pataliputta. 


Vào lúc bấy giờ, nhà triệu phú người Pataliputta cùng với năm trăm có xe 
đang di chuyển ở con đường dān đến Pataliputta. Nhà triệu phú người 
Pataliputta đã nhìn thấy đại đức Nagasena từ đàng xa đang tiến đến, sau khi 
nhìn thấy đã quay năm trăm cỗ xe trở lại và tiến đến gần đại đức Nāgasena, 
sau khi đến gần đã dành lễ đại đức Nagasena rôi nói rằng: “Bạch sư, sư đi 
đâu?” “Này gia chủ, Pataliputta.” “Tốt quá, thưa sư! Chúng tôi cũng đi 
Pataliputta. Sư hãy thoải mái đi cùng chúng tôi.” Sau đó, nhà triệu phú người 
Pataliputta có được niềm tin vào bốn oai nghi của đại đức Nāgasena nên đã 
tự tay làm hài lòng và toại ý đại đức Nāgasena với thức ăn hảo hạng loại cứng 
loại mềm. Đến khi đại đức Nāgasena dā thọ thực xong bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, ông ta đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Khi 
đã ngồi xuống một bên, nhà triệu phú người Pataliputta đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: 


- Bạch sư, sư tên gì? 

~ Này gia chủ, tôi tên Nāgasena. 

- Bạch sư, vậy sư có biết lời dạy của đức Phật không? 

- Này gia chủ, tôi có biết các câu về Vi Diệu Pháp. 

- Bạch sư, thật là lợi ích cho chúng ta! Bạch sư, thật khéo đạt được cho 
chúng ta! Bạch sư, tôi cũng là dân Vi Diệu Pháp, sư cũng là dân Vi Diệu Pháp. 
Bạch sư, thỉnh sư nói về các câu Vi Diệu Pháp. 
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29. Atha kho āyasmā nāgaseno pātaliputtakassa setthissa abhidhammam 
desesi. Desente desenteyeva' pātaliputtakassa setthissa virajam vītamalam 
dhammacakkhum udapādi: "Yamkiūci samudayadhammam sabbantam 
nirodhadhamman "ti. Atha kho pātaliputtako setthī paūcamattāni sakata- 
satāni pūrato uyyojetvā, sayam pacchato gacchanto, pataliputtakassa avidūre 
dvedhāpathe thatvā āyasmantam nāgasenam etadavoca: “Ayam kho tata 
nāgasena asokārāmassa maggo idam kho tāta mayham kambalaratanam 
solasahattham āyāmena, atthahattham vittharena. Patiganhahi kho tata 
imam kambalaratanam anukampam upādāyā 11. Patiggahesi kho ayasma 
nāgaseno tam kambalaratanam anukampam upādāya. Atha kho pātali- 
puttako setthī attamano udaggo pamudito pītisomanassajāto āyasmantam 
nāgasenam abhivādetvā padakkhiņam katvā pakkāmi. 


30. Atha kho āyasmā nāgaseno yena asokārāmo yenāyasmā dhamma- 
rakkhito tenupasankami. Upasankamitvā āyasmantam dhammarakkhitam 
abhivādetvā attano āgatakāraņam kathetvā, āyasmato dhammarakkhitassa 
santike tepitakam buddhavacanam ekeneva uddesena thi māsehi 
vyafijanato” pariyāpuņitvā, puna tīhi māsehi atthato* manasākāsi. Atha kho 
ayasma dhammarakkhito āyasmantam nāgasenam etadavoca: "Seyyathāpi 
nāgasena gopālako gāvo rakkhati, aññe gorasam paribhuūijanti, evameva kho 
tvam nāgasena tepitakam buddhavacanam dhārento pi na bhāgī 
samaññassa "ti. "Hotu bhante. Alam ettakenā "ti, teneva divasabhāgena tena 
rattibhāgena sahapatisambhidāhi arahattam pāpuņi. Saha saccapativedhena 
āyasmato nāgasenassa sabbe devā sādhukāramadamsu pathavī unnadi. 
Brahmāņo appothesum. Dibbāni candanacuņņāni ceva dibbāni caf 
mandāravapupphāni abhippavassimsu. 


31. Tena kho pana samayena kotisatā arahanto himavantapabbate 
rakkhitatale sannipatitvā āyasmato nāgasenassa santike dūtam pāhesum: 
* Āgacchatu nāgaseno. Dassanakāmā mayam nāgasenan "ti. Atha kho āyasmā 
nāgaseno dūtassa vacanam sutvā asokārāme antarahito himavantapabbate 
rakkhitatale kotisatānam arahantānam pūrato pāturahosi. Atha kho kotisatā 
arahanto āyasmantam nāgasenam etadavocum: “Eso kho nāgasena milindo 
rājā bhikkhusangham vihetheti vādapativādena paūhapucchāya. Sādhu 
nāgasena! Gaccha tvam milindam damehī "ti. 


"Titthatu bhante eko milindo raja. Sace bhante sakalajambudīpe rājāno 
agantva mam pañham puccheyyum, sabbantam vissajjetvā sampadāļessāmi. 
Gacchatha vo bhante asambhītā” sāgalanagaran 11. 


1 desenteyeva - Ma. 3 atthaso - Ma. 5 asambhitā - Ma. 
* vyañjanaso - Ma. 2 dibbāni candanacuņņāni dibbāni ca - Ma. 
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2o. Khi ấy, đại đức Nagasena đã thuyết giảng Vi Diệu Pháp cho nhà triệu 
phú người Pataliputta. Ngay trong khi đang lần lượt thuyết giảng, Pháp nhãn 
không nhiễm bụi trần, không vết nhơ đã sanh khởi đến nhà triệu phú người 
Pataliputta: “Điều gì có bản tánh được sanh lên, toàn bộ điều ấy đều có bản 
tánh hoại diệt.” Sau đó, nhà triệu phú người Pataliputta đã cho năm trăm có 
xe đi trước, còn bản thân đi phía sau. Ông ta đã dừng lại ở đường rẽ hai 
không xa thành Pataliputta, rồi nói với đại đức Nagasena điều này: “Bạch sư 
Nagasena, đường này dẫn đến tu viện Asoka. Bạch sư, còn đây là tấm mền 
len quý báu của tôi, bề dài mười sáu cánh tay, bề rộng tám cánh tay. Bạch sư, 
vì lòng thương tưởng xin sư hãy thọ nhận tām mēn len quý báu này.” Đại đức 
Nāgasena vì lòng thương tưởng đã thọ nhận tấm mēn len quý báu ấy. Khi ấy, 
nhà triệu phú người Pataliputta được hoan hỷ, phấn khởi, vui mừng, sanh 
tâm phi lạc, đã dành lễ đại đức Nagasena, hướng vai phải nhiễu quanh, rồi ra 
đi. 


30. Sau đó, đại đức Nagasena đã đi đến tu viện Asoka gặp đại đức 
Dhammarakkhita, sau khi đi đến đã dành lễ đại đức Dhammarakkhita, và nói 
về nguyên nhân đi đến của mình. Sau đó, trong sự chứng minh của đại đức 
Dhammarakkhita, đại đức Nagasena đã học Tam Tạng, lời dạy của đức Phật, 
về phần văn tự chỉ với một lần đọc trong ba tháng, rồi thêm ba tháng nữa chú 
tâm về phần ý nghĩa. Khi ấy, đại đức Dhammarakkhita đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: “Này Nagasena, cũng giống như người chăn bò bảo vệ 
con bò, còn những kẻ khác thưởng thức hương vị của bò, này Nāgasena 
tương tợ y như thế, mặc dù đang thuộc lòng Tam Tạng, lời dạy của đức Phật, 
con không hưởng được phần của đời sống Sa-môn.” “Bạch ngài, hãy là vậy. 
Với chừng này là đủ rồi.” Rồi ngay trong ngày ấy, đêm ấy, đại đức Nagasena 
đã đạt được phẩm vị A-la-hán cùng với các tuệ phân tích. Cùng với việc thâm 
nhập Chân Lý của đại đức Nāgasena, tất cả chư Thiên đã ban lời tán thưởng: 
“Lành thay.” Trái đất đã gầm lên. Các Phạm Thiên đã võ tay. Các bột trầm 
hương của cối trời và các bông hoa mạn-đà-la của cõi trời đã đổ mưa. 


31. Vào lúc bấy giờ, một trăm koti vị A-la-hán đã tụ hội tại cao nguyên 
Rakkhita núi Hi-mã-lạp, và đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Nāgasena (nói 
rằng): "Nāgasena hãy đến. Chúng tôi có ý muốn gặp Nagasena.” Khi ấy, sau 
khi nghe được lời nói của người sứ giả, đại đức Nāgasena đã biến mất ở tu 
viện Asoka và đã hiện ra ở cao nguyên Rakkhita núi Hi-mã-lạp, phía trước 
một trăm koti vị A-la-hán. Khi ấy, một trăm koti vị A-la-hán đã nói với đại 
đức Nagasena điều này: “Này Nagasena, đức vua Milinda này gây khó khăn 
cho hội chúng tỳ khưu với việc hỏi câu hỏi theo học thuyết về tà kiến. Này 
Nagasena, thật tốt đẹp thay! Con hãy đi và cải hóa Milinda.” 


“Bạch các ngài, xin hãy để yên một đức vua Milinda. Bạch các ngài, nếu 
tất cả các đức vua ở toàn cối Jambudīpa đi đến để hỏi con câu hỏi, con sẽ trả 
lời và vạch ro mọi điều ấy. Bạch các ngài, các ngài hãy đi đến thành phố 
Sagala, không phải lo sợ.” 
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32. Atha kho therā bhikkhu sāgalanagaram kāsāvapajjotam isivāta- 
pativātam akamsu. Tena kho pana samayena ayasma ayupalo 
sankheyyapariveņe patIvasati. 


Atha kho milindo raja amacce etadavoca: "Ramaņīyā vata bho dosinā 
ratti! Kannu khvajja samanam va brahmanam vā upasankameyyāma 
sākacchāya pañhapucchanaya? Ko maya saddhim sallapitum 1195411411, 
kankham pativinetun "ti? “Evam vutte pañcasata yonaka rājānam milindam 
etadavocum: "Atthi mahārāja āyupālo nāma thero tepitako bahussuto 
āgatāgamo, so etarahi sankheyyaparivene pativasati. Gaccha tvam mahārāja 
āyasmantam āyupālam pañham pucchassū "ti. 


“Tena hi bhane bhadantassa ārocethā ”ti. Atha kho nemittiko āyasmato 
āyupālassa santike dūtam pāhesi: "Rājā bhante milindo āyasmantam 
āyupālam dassanakāmo "ti. Āyasmā 'pi kho āyupālo evamāha: “Tena hi 
agacchatu "ti. 


33. Atha kho milindo raja pañcamattehi yonakasatehi parivuto 
rathavaramaruyha yena sankheyyapariveņam, yenāyasmā āyupālo, 
tenupasankami. Upasankamitvā āyasmatā āyupālena saddhim sammodi 
sammodanyam katham saranyam vītisāretvā ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho milindo raja āyasmantam āyupālam etadavoca: 
"Kimatthiyā bhante ayupala tumhākam pabbajjā? Ko ca tumhākam 
paramattho "ti? Thero aha: “Dhammacariyasamacariyattha kho mahārāja 
pabbajjā "ti.' 


“Atthi pana bhante koci gihī pi dhammacārī” "ti? 


“Ama mahārāja. Atthi gihī pi dhammacārī samacārī. Bhagavata? kho 
mahārāja baranasiyam isipatane migadāye dhammacakkam pavattente 
atthārasannam brahmakotīnam dhammābhisamayo ahosi. Devatānam pana 
dhammābhisamayo gaņanapatham vītivatto. Sabbe te gihībhūtā na 
pabbajitā. Puna ca param mahārāja bhagavatā mahāsamayasuttante 
desIyamane mahāmangalasuttante desiyamane samacittapariyāyasuttante 
desīyamāne rāhulovādasuttante desyamane  parābhavasuttante 
desiyamane gaņanapathamatītānam* devatanam dhammābhisamayo ahosi. 
Sabbe te gihībhūtā na pabbajitā "ti. 


1 dhammacariyasamacariyatthā kho mahārāja pabbajjā, samaññaphalam kho pana 
amhākam paramattho ti - Ma. 3 bhagavati - Ma, PTS. 
2 dhammācārī samacārī - Ma, PTS. * gaņanapatham vītivattānam - Ma. 
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32. Sau đó, các vị tỳ khưu trưởng lão đã làm cho thành phố Sagala trở 
thành quầng ánh sáng màu y ca-sa với sự di chuyển ngược xuôi của các vị ẩn 
sĩ. Vào lúc bấy giờ, đại đức Ayupala trú ngụ tại tự viện Sankheyya. 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với các quan đại thần rằng: “Đêm trăng 
trong quả thật đáng yêu! Phải chăng hôm nay chúng ta nên đi đến gặp vị Sa- 
môn hoặc Bà-la-môn để hỏi câu hỏi? VỊ nào có khả năng để chuyện trò với 
trām để giải tỏa điều nghi hoặc?” Được nói như vậy, năm trăm người xứ 
Yonaka đã nói với đức vua rằng: “Tâu đại vương, có vị trưởng lão tên Ayupala 
thông Tam Tạng, là vị nghe nhiều, kinh điển được truyền thừa. Hiện nay, vi 
ấy trú ngụ tại tự viện Sankheyya. Tâu đại vương, xin ngài hãy đi đến đại đức 
Āyupāla và hỏi câu hỏi.” 


“Này các khanh, như thế thì các khanh hãy thông báo đến ngài đại đức.” 
Sau đó, một nhà tiên tri đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức Āyupāla (nói rằng): 
“Thưa ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức Ayupala.” Đại đức 
Āyupāla cũng đã nói như vầy: “Như thế thì ngài hãy đến.” 


33. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên có xe ngựa cao quý đi đến tự viện Sankheyya gặp đại đức 
Āyupāla, sau khi đến đã tỏ vẻ thân thiện với đại đức Āyupāla, sau khi trao đổi 
lời xã giao thân thiện rồi đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, 
đức vua Milinda đã nói với đại đức Āyupāla điều này: “Bạch ngài Āyupāla, sự 
xuất gia của ngài là với mục đích gì? Và mục đích tột cùng của ngài lā gi?” Vi 
trưởng lão đã nói rằng: “Tàu đại vương, sự xuất gia có mục đích thực hành 
Giáo Pháp và thực hành sự bình lặng. (Hơn nữa, quả báu của Sa-môn là mục 
đích tôt cùng của chúng tôi).”' 


- Bạch ngài, có người tại gia nào cũng có sự thực hành Giáo Pháp, (và có 
sự thực hành pháp bình lặng)? 


- Tâu đại vương, đúng vậy. Cũng có người tại gia có sự thực hành Giáo 
Pháp và có sự thực hành pháp bình lặng. Tâu đại vương, trong khi đức Thế 
Tôn chuyển vận bánh xe Giáo Pháp ở thành Bārāņasī, Isipatana, nơi vườn 
nai, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của mười tām koti vị Phạm Thiên. Còn sự 
lãnh hội Giáo Pháp của chư Thiên thì vượt qua cách thức tính đếm. Tất cả 
những vị ấy đều là người tại gia, không phải bậc xuất gia. Tâu đại vương, và 
hơn nữa, trong khi bài kinh Mahasamaud”'° đang được thuyết giảng, trong 
khi bài kinh Mahāmangala đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh 
Samacittapariyāya đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Rahulouada 
đang được thuyết giảng, trong khi bài kinh Parabhaua đang được thuyết 
giảng bởi đức Thế Tôn, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chư Thiên vượt lên 
trên cách thức tính đếm. Tất cả những vị ấy đều là người tại gia, không phải 
bậc xuất gia.” 


1 Phần thêm vào trong ngoặc đơn được thêm vào từ Tạng Miên Điện. Về quả báu của Sa- 
môn, xem bài kinh số 2 của Trường Bộ (Samaññiaphalasuttam). 
2 [*] Xin xem Phần Phụ Chú ở cuối chương. 
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34. "Tena hi bhante āyupāla niratthikā tumhākam pabbajjā, pubbe 
katassa papakammassa nissandena samaņā sakyaputtya pabbajanti, 
dhutangāni ca pariharanti. Ye kho te bhante āyupāla bhikkhū ekāsanikā, 
nuna te pubbe paresam bhogahārakā cora, te paresam bhoge acchinditvā 
tassa kammassa nissandena etarahi ekāsanikā bhavanti, na labhanti kālena 
kalam senāsanāni' paribhuñjJitum. Natthi tesam sīlam, natthi tapo, natthi 
brahmacariyam. Ye kho pana te bhante āyupāla bhikkhū abbhokāsikā, nūna 
te pubbe gāmaghātakā corā, te paresam gehāni vināsetvā tassa kammassa 
nissandena etarahi abbhokāsikā bhavanti, na labhanti senāsanāni 
paribhuūjitum. Natthi tesam sīlam, natthi tapo, natthi brahmacariyam. Ye 
kho te bhante āyupāla bhikkhū nesajjikā, nūna te pubbe panthadūsakā corā, 
te panthake jane gahetvā bandhitvā nisīdāpetvā tassa kammassa nissandena 
etarahi nesajjikā bhavanti, na labhanti seyyam kappetum natthi tesam sīlam, 
natthi tapo, natthi brahmacariyan "ti aha. 


35. Evam vutte āyasmā āyupālo tuņhī ahosi, na kiūci patibhāsi. Atha kho 
pañcasata yonakā rājānam milindam etadavocum: "Paņdito mahārāja thero 
api ca kho avisārado na kiūci patibhāsatī "ti. 


Atha kho milindo raja āyasmantam ayupalam tuņhībhūtam disvā 
appothetvā ukkutthim katvā yonake etadavoca: "Tuccho vata bho jambu- 
dīpo! Palāpo vata bho jambudīpo! Natthi koci samano va brāhmaņo vā yo 
maya saddhim sallapitum ussahati kankham pativinetun 11. 


36. Atha kho milindassa rañño sabbantam parisam anuvilokentassa 
abhīte amankubhūte yonake disvā etadahosi: “NÑissamsayam atthi maññe 
añño koci paņdito bhikkhu yo maya saddhim sallapitum ussahati, yenime 
yonakā na mankubhūtā ”ti. Atha kho milindo raja yonake etadavoca: “Atthi 
bhaņe añño koci paņdito bhikkhu yo maya saddhim sallapitum ussahati 
kankham pativinetun "ti. 


' senasanani - iti saddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
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34. Đức vua Milinda đã nói rằng: “Bạch ngài Āyupāla, như thế thì sự xuất 
gia của ngài là vô nghĩa; do kết quả của nghiệp ác đã làm trong quá khứ mà 
các Sa-môn Thích tử xuất gia và đeo đuổi các pháp giū bỏ.' Bạch ngài 
Āyupāla, những vị tỳ khưu (hành pháp) một chỗ ngồi (khi thọ thực), có lẽ 
trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc đoạt lấy tài sản của những người khác, 
sau khi cướp đoạt các tài sản của những người khác mà ngày nay, do kết quả 
của nghiệp ấy, họ trở thành các vị (hành pháp) một chó ngồi (khi thọ thực), 
không chấp nhận thọ thực lúc này lúc khác, nhiều chó ngồi. Đối với những vi 
ấy thì chàng có giới hạnh, chāng có khổ hạnh, chàng có Phạm hạnh. Bạch 
ngài Ayupala, những vị tỳ khưu (hành pháp) ngụ ở ngoài trời, có lẽ trong quá 
khứ họ là những kẻ đạo tặc tàn phá xóm làng, sau khi tiêu hủy các căn nhà 
của những người khác mà ngày nay, do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành 
các vị (hành pháp) ngụ ở ngoài trời, không chấp nhận thọ dụng các chó trú 
ngụ. Đối với những vị ấy thì chàng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chẳng có 
Phạm hạnh. Bạch ngài Āyupāla, những vị tỳ khưu (hành pháp) về oai nghỉ 
ngồi (không nằm), có lẽ trong quá khứ họ là những kẻ đạo tặc cướp đường, 
sau khi bắt giữ các khách đi đường, trói lại, rồi bát họ ngồi xuống mà ngày 
nay, do kết quả của nghiệp ấy, họ trở thành các vị (hành pháp) về oai nghỉ 
ngồi (không nằm), không chấp nhận được phép nằm. Đối với những vị ấy thì 
chăng có giới hạnh, chẳng có khổ hạnh, chắng có Phạm hạnh.” 


35. Được nói như vậy, đại đức Āyupāla đã im lặng, không đáp lại điều gì. 
Khi ấy, năm trăm người xứ Yonaka đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu 
đại vương, vị trưởng lão là bậc sáng trí, tuy nhiên ngài không tự tin nên 
không đáp lại điều gì.” 


Sau đó, khi nhìn thấy đại đức Āyupāla có thái độ im lặng, đức vua Milinda 
đã võ tay, reo lên, rồi nói với những người xứ Yonaka điều này: “Xứ 
Jambudīpa quả thật trống trơn! Xứ Jambudīpa quả thật vô nghĩa! Không có 
Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào có khả năng để chuyện trò với trãm để giải tỏa 
điều nghi hoặc?” 


36. Sau đó, đức vua Milinda, trong khi quan sát toàn thể hội chúng ấy, đã 
nhìn thấy những người Yonaka không bị sợ hãi, không có trạng thái bối rối, 
nên đã khởi ý điều này: “Ta nghĩ rằng chắc chắn là có vị tỳ khưu sáng trí nào 
khác có khả năng để chuyện trò với ta để giải tỏa điều nghi hoặc nên những 
người xứ Yonaka này không có trạng thái bối rối.” Khi ấy, đức vua Milinda đã 
nói với những người xứ Yonaka điều này: “Này các khanh, có vị tỳ khưu sáng 
trí nào khác có khả năng để chuyện trò với trām để giải tỏa điều nghi hoặc?” 


1 Đã được dịch âm là thu đông, đầu đà (dhutanga). 
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37. Tena kho pana samayena āyasmā nāgaseno samaņagaņaparivuto 
sanghī gani gaņācariyo 11810 yasassī sādhusammato bahuJanassa pandito 
vyatto medhāvī nipuņo viññu vibhāvī vinīto visārado bahussuto tepitako 
vedagu pabhinnabuddhimā āgatāgamo pabhinnapatisambhido navanga- 
satthusāsanapariyattidharo pāramippatto jinavacane dhammatthadesanā- 
pativedhakusalo akkhayavicitrapatibhāno citrakathī kalyanavakkarano 
durasado duppasaho duruttaro durāvaraņo dunnivārayo, sāgaro viya 
akkhobho, girirājā viya niccalo, raņamjaho tamonudo pabhankaro 
mahākathī paragaņīgaņamathano, paratitthiyappamaddano, bhikkhūnam 
bhikkhunīnam upasakanam upāsikānam rājūnam rājamahāmattānam 
sakkato garukato mānito pūjito apacito, lābhī cīvarapiņdapātasenāsana- 
gilānappaccayabhesajjaparikkhārānam, lābhaggayasaggayappatto 
vuddhānam' viññunam sotāvadhānena samannāgatānam, sandassento 
navangam Jinasasanaratanam, upadisanto dhammamaggam, dhārento 
dhammapajjotam, ussapento dhammayūpam, yajanto dhammayāgam, 
paggaņhanto dhammaddhajam, ussāpento dhammaketum, uppalāpento” 
dhammasankham, āhananto dhammabherim, nadanto sīhanādam, gajjanto 
indagajjitam, madhuragiragajjitena ūāņavaravijjujālapaļivethitena* karuņāj- 
alabharitena mahatā dhammāmatameghena sakalam lokamabhitappayanto, 
gāmanigamarājadhānisu cārikam caramāno anupubbena sāgalanagaram 
anuppatto hoti. Tatra sudam āyasmā nāgaseno asītiyā bhikkhusahassehi 
saddhim sankheyyapariveņe pativasati. Tenāhu:* 


"Bahussuto citrakathī nipuņo ca visārado, 
sāmayiko ca kusalo patibhāno”* ca kovido. 


Te ca tepitakā bhikkhū pañcanekauika pi ca, 
catunekāyikā ceva nāgasenam purakkharum. 


Gambhīrapatitto medhāvī maggāmaggassa kovido, 
uttamattham anuppatto nāgaseno visārado. 


Tehi bhikkhūhi parivuto nipuņehi saccavādibhi, 
caranto gāmanigamam sāgalam upasankami. 


Sankheyyapariveņasmim nāgaseno tadāvasi, 
katheti so manussehi pabbate kesari yathā "ti. 


* buddhānam - PTS. 3 "parivethitena - Ma, PTS. 
2 dhamento - Ma; 2 tenāhu porāņā - Ma. 
uppaļāsento - PTS. 5 patibhāne - Ma, PTS. 
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37. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena được vây quanh bởi tập thể Sa- 
môn, là vị có hội chúng, có đồ chúng, là giáo thọ sư của tập thể, được biết 
tiếng, có danh vọng, được nhiều người đánh giá cao, là vị sáng trí, kinh 
nghiệm, thông minh, tỉnh tế, hiểu biết, rành mạch, nghiêm chỉnh, tự tin, 
nghe nhiều, thông Tam Tạng, hiểu biết sâu sắc, trí đã được khai mở, kinh 
điển được truyền thừa, tuệ phân tích đã được khai mở, rành rẽ pháp học về 
lời dạy của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại, đã đạt đến sự toàn hảo, thiện xảo 
trong việc thâm nhập lời thuyết giảng về ý nghĩa của Giáo Pháp trong lời dạy 
của dang Chiến Tháng, có tài ứng đối linh hoạt không bị ngập ngừng, có sự 
thuyết giảng phong phú, có sự phát biểu khéo léo, là vị khó sánh bằng, khó 
khuất phục, khó trội hơn, khó chèn, khó ép, không lao chao ví như biển cả, 
không dao động ví như núi chúa, dứt bỏ dục vọng, xua đi tām tối, phát ra ánh 
sáng, là diễn giả hùng hồn, gây xáo trộn tập thể của các vị giáo chủ khác, 
khuất phục các ngoại đạo, đối với các tỳ khưu, các tỳ khưu ni, các cận sự 
nam, các cận sự nữ, các vua chúa, các quan đại thần của đức vua thì được 
trọng vọng, được cung kính, được sùng bái, được cúng dường, được nể nang, 
nhận được các vật dụng về y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa 
bệnh, đã đạt được đỉnh cao về danh lợi, đang trình bày sự quý báu về lời dạy 
của đấng Chiến Thắng gồm chín thể loại đến những bậc hiểu biết lớn tuổi 
đang tập trung lắng nghe, đang chỉ ra con đường Giáo Pháp, đang nắm giữ 
ngọn đèn Giáo Pháp, đang nâng lên tòa lâu đài Giáo Pháp, đang hy sinh sự 
cống hiến cho Giáo Pháp, đang nâng đỡ biểu hiệu của Giáo Pháp, đang nâng 
lên ngọn cờ Giáo Pháp, đang làm vang lên tiếng tù và của Giáo Pháp, đang võ 
trống Giáo Pháp, đang rống tiếng rống sư tử, đang gầm tiếng gầm của vị Trời 
Inda (tiếng sấm), đang làm hài lòng toàn bộ thế gian với việc đã thốt lên 
giọng nói ngọt ngào, với việc đã trùm lên mạng lưới tia sét của trí tuệ, với 
việc đã mang nặng dòng nước thương yêu, với trận mưa lớn về sự Bất Tử của 
Giáo Pháp, trong khi tuần tự du hành qua làng mạc thị trấn kinh thành đã 
ngự đến thành phố Sagala. Ơ nơi ấy, đại đức Nagasena ngụ tại tự viện 
Sankheyya cùng với tám chục ngàn vị tỳ khưu. Vì thế, đã có lời rằng: 


“Là vi nghe nhiêu, có sự thuuết giảng phong phú, tinh të và tự tin, và 
thiện xảo vē thời điểm, có tài ứng đối, và thông thái. 


Và các tù khưu thông Tam Tạng, cùng uó các vi thông năm bộ Kinh, và 
luôn cả các ui thông bốn bộ Kinh, các vi ấu tôn vinh Nāgasena. 


Nāgasena là vi có tuệ thâm sâu, thông minh, biết được Đạo vā không 
phải là Đạo, đã đạt đến mục đích tối thượng, có sự tự tin. 


Được các vi tù khưu tinh të có lời nói chân thật ấu tháp tùng, trong khi 
du hành qua làng mạc thị trấn, đã di đến Sagala. 


Từ đó, Nāgasena đã ngụ tại tự uiện Sankheyya. Giống như con sư tử ở 
ngọn núi, vi ấu thuyēt giảng cho nhiều người.” 
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38. Atha kho devamantiyo rājānam milindam etadavoca: *Āgamehi tvam 
mahārāja āgamehi tvam mahārāja. Atthi mahārāja nāgaseno nāma thero 
paņdito vyatto medhāvī vinīto visārado bahussuto citrakathī kalyāņa- 
patibhāno atthadhammaniruttipatibhānapatisambhidāsu pāramippatto. So 
etarahi sankheyyapariveņe pativasati. Gaccha tvam mahārāja āyasmantam 
nāgasenam pañham pucchassu. Ussahati so taya saddhim sallapitum 
kankham pativinetun "ti. 


39. Atha kho milindassa rañño sahasā nāgaseno ”ti saddam sutvā 'va 
ahudeva bhayam, ahudeva chambhitattam, ahudeva lomahamso. Atha kho 
milindo rājā devamantiyam etadavoca: "Ussahati bho nāgaseno bhikkhu 
maya saddhim sallapitun "ti? “Ussahati mahārāja api Inda-yama-varuna- 
kuvera-pajāpati-suyāma-santusita-lokapālehi pitamahena' mahābrahmunā 
"01 saddhim sallapitum, kimanga pana manussabhūtenā "ti? 


40. Atha kho milindo rājā devamantiyam etadavoca: "Tena hi tvam 
devamantiya bhadantassa santike dūtam pesehī "t. “Evam deva "ti kho 
devamantiyo āyasmato nāgasenassa santike dūtam pāhesi: “Raja bhante 
milindo āyasmantam dassanakāmo "ti. Āyasmā 'pi kho nāgaseno evamaha: 
"Tena hi āgacchatū "ti. 


41. Atha kho milindo raja pañcamattehi yonakasatehi parivuto 
rathavaramaruyha mahatā balakāyena saddhim yena sankheyyapariveņam 
yenāyasmā nāgaseno tenupasankami. Tena kho pana samayena āyasmā 
nāgaseno asitiya bhikkhusahassehi saddhim maņdalamāle nisinno hoti. 
Addasa kho milindo raja ayasmato nāgasenassa parisam dūrato va. Disvāna 
devamantiyam etadavoca “Kassesa devamantiya mahatī parisa "ti? 
*Āyasmato kho mahārāja nāgasenassa parisa ”ti. Atha kho milindassa rañño 
āyasmato nāgasenassa parisam durato va disvā ahudeva chambhitattam 
ahudeva lomahamso. Atha kho milindo rājā khaggaparivārito viya gajo, 
garuļaparivārito viya nāgo, ajagaraparivārito viya kotthuko, mahisaparivārito 
viya accho, nāgānubaddho viya maņduko, saddūlānubaddho viya migo, 
ahiguņthikasamāgato viya pannago, majjārasamāgato viya undūro, 
bhūtavejjasamāgato viya pisāco, rāhumukhagato viya cando, pannago viya 
pelantaragato, sakuno viya pañJarantaragato, maccho viya Jalantaragato, 
vāļavanamanuppavittho viya puriso, vessavanaparadhiko viya yakkho, 
parikkhiņāyuko viya devaputto bhīto ubbiggo utrasto samviggo 
lomahatthajāto vimano dummano bhantacitto vipariņatamānaso “Ma mam 
ayam jano’ paribhavī "ti dhitim* upatthapetvā, devamantiyam etadavoca: 
“Ma kho tvam devamantiya āyasmantam nāgasenam mayham ācikkheyyāsi. 
Anakkhataññevaham nāgasenam jānissāmī "ti. 


“Sadhu mahārāja, tvaññeva jānāhī "ti. 


1 pitupitāmahena - Ma, PTS. 2 parijano - Ma. * satim - Ma. 
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38. Khi ấy, vị Devamantiya đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu đại 
vương, xin ngài hãy chờ đợi. Tâu đại vương, xin ngài hãy chờ đợi. Tâu đại 
vương, có vị trưởng lão tên Nagasena là bậc sáng trí, kinh nghiệm, thông 
minh, nghiêm chỉnh, tự tin, nghe nhiều, có sự thuyết giảng phong phú, có tài 
ứng đối khôn khéo, đã đạt đến sự toàn hảo trong các tuệ phân tích về ý nghĩa, 
về các pháp, về ngôn từ, và về phép biện giải. Hiện nay, vị ấy ngụ tại tự viện 
Sankheyya. Tâu đại vương, xin ngài hãy đi đến, hãy hỏi đại đức Nāgasena câu 
hỏi. VỊ ấy có khả năng để chuyện trò với ngài để giải tỏa điều nghi hoặc.” 


3o. Khi ấy, đức vua Milinda, chợt nghe đến tên “NÑagasena,” đã có sự sợ 
hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có lông nổi ốc. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với 
Devamantiya điều này: “Này khanh, có phải ngài tỳ khưu Nagasena có khả 
năng để chuyện trò với trãm?” “Tâu đại vương, vị ấy có khả năng để chuyện 
trò với cả vi Trời Inda, Yama, Varuna, Kuvera, Pajāpati, Suyāma, các vi hộ trì 
cối Trời Đấu Suất, luôn cả Đại Phạm Thiên là bậc cha ông, thì có gì với loài 
người?” 


4o. Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với Devamantiya điều này: “Này 
Devamantiya, như thế thì khanh hãy phái sứ giả đi đến gặp ngài đại đức.” 
“Tâu bệ hạ, xin vâng.” Rồi Devamantiya đã phái sứ giả đi đến gặp đại đức 
Nagasena (nói rằng): “Bạch ngài, đức vua Milinda có ý muốn gặp đại đức 
Nagasena.” Đại đức Nagasena cũng đã nói rằng: “Như thế thì ngài hãy đến.” 


41. Sau đó, được tháp tùng bởi năm trăm người xứ Yonaka, đức vua 
Milinda đã bước lên cỗ xe ngựa cao quý cùng với đội quân binh đi đến tự viện 
Sankheyya gặp đại đức Nagasena. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena đang 
ngồi ở ngôi nhà tròn cùng với tám mươi ngàn vị tỳ khưu. Đức vua Milinda đã 
nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đàng xa, sau khi nhìn thấy đã 
nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, hội chúng đông đảo này là 
của ai vậy?” “Tàu đại vương, là hội chúng của đại đức Nagasena.” Lúc đó, sau 
khi nhìn thấy hội chúng của đại đức Nagasena từ đàng xa, đức vua Milinda 
đã có sự khiếp đảm, đã có lông nổi ốc. Khi ấy, đức vua Milinda, tợ như con 
voi bị bao vây bởi những con tê giác, tợ như con rồng bị bao vây bởi những 
con kim-si-diču, to như con chó rừng bị bao vây bởi những con trăn, tg như 
con gấu bị bao vây bởi những con trâu rừng, tợ như con ếch bị đuổi theo bởi 
con rắn, tợ như con nai bị đuổi theo bởi con báo, tợ như con rắn bị chạm trán 
người bắt rắn, to như con chuột bi chạm trán con mèo, tg như con yêu tỉnh bị 
chạm trán thāy trừ tā, to như mặt trăng đi vào miệng của Rahu (bị nguyệt 
thực), tợ như con rắn bị sa vào giỏ, tợ như con chim bị rơi vào lồng, tợ như 
con cá bị dính vào lưới, tợ như con người bị đi lạc vào rừng có thú dữ, tợ như 
loài Dạ-xoa phạm lỗi đối với Thiên Vương Vessavaņa, to như vị Thiên tử có 
tuổi thọ bị cạn kiệt, trở nên sợ hãi, kinh hoàng, dáo dác, rúng động, lông 
dựng đứng lên, thất thần, lo âu, tâm bị tán loạn, nhụt ý, sau khi lấy lại sự can 
đảm (nghĩ rằng): “Chớ để người này xem thường ta,” đức vua đã nói với 
Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, khanh chớ giới thiệu đại đức 
Nagasena cho trām, trãm sẽ nhận biết Nagasena đầu chưa được nói ra.” 


“Tâu đại vương, lành thay! Xin ngài hãy tự nhận biết.” 
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42. Tena kho pana samayena āyasmā nāgaseno tassam bhikkhu- 
parisāyam purato cattāļīsāya bhikkhusahassānam navakataro hoti, pacchato 
cattāļīsāya bhikkhusahassānam buddhataro. Atha kho milindo raja 
sabbantam bhikkhusangham purato ca pacchato ca majjhato ca anuvilokento 
addasā kho āyasmantam nāgasenam dūrato 'va bhikkhusanghassa majjhe 
nisinnam kesarasīham viya vigatabhayabheravam vigatalomahamsam 
vigatabhayasārajjam. Disvāna ākāreneva aññasi: “Eso kho ettha nāgaseno 
"ti. Atha kho milindo raja devamantiyam etadavoca: “Eso kho devamantiya 
āyasmā nāgaseno "ti? “Ama mahārāja, eso kho nāgaseno. Sutthu kho tvam 
mahārāja nāgasenam aūūāsī "ti. Tato raja tuttho ahosi: “Anakkhato va maya 
nāgaseno aññato "ti. Atha kho milindassa rañño āyasmantam nāgasenam 
disva va ahudeva bhayam, ahudeva chambhitattam, ahudeva lomahamso "ti. 
Tenāhu: 


*Caraņena ca sampannam sudantam uttame dame, 
disvā rājā nāgasenam idam vacanamabrutī. 


Kathikā' mayā bahū ditthā sakaccha osatā bahū, 
nam tādisam bhayam āsi ajja tāso yathā mama. 


Nissamsayam parājayo mama ajja bhavissati, 
jayo va* nāgasenassa yathā cittam na saņthitan "ti. 
Bāhirakathā nitthitā. 


--00000-- 


1 kathitā - Ma. * na - Ma, PTS. * jayo ca - Ma, PTS. 


38 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phần Ngoại Thuuết 


42. Vào lúc bấy giờ, đại đức Nagasena là ở nơi hội chúng tỳ khưu của 
ngài, gồm bốn mươi ngàn vị tỳ khưu kém thâm niên ở phía trước và bốn 
mươi ngàn vị tỳ khưu thâm niên hơn ở phía sau. Khi ấy, trong khi quan sát 
toàn thể hội chúng tỳ khưu ấy từ phía trước từ phía sau và ở chính giữa, đức 
vua Milinda đã nhìn thấy từ ở đàng xa đại đức Nagasena đang ngồi ở giữa hội 
chúng tỳ khưu tợ như cho sư tử có bờm, không chút sợ hãi khiếp đảm, không 
bị lông rởn ốc, không sợ hãi thẹn thùng, sau khi nhìn thấy đã nhận ra nhờ 
vào sự biểu hiện: “Người này đây chính là Nagasena.” Khi ấy, đức vua 
Milinda đã nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, có phải vị ấy 
chính là đại đức Nāgasena?” “Tâu đại vương, đúng vậy. Vị ấy chính là đại đức 
Nagasena. Tâu đại vương, thật là tốt đẹp! Ngài đã nhận ra vị Nāgasena.” Vì 
thế, đức vua đã trở nên hớn hở: “Dầu không được nói, trām đã nhận ra được 
Nagasena.” Lúc đó, sau khi đã nhìn thấy đại đức Nagasena, đức vua Milinda 
đã có sự sợ hãi, đã có sự khiếp đảm, đã có lông nổi ốc. Vì thế, có lời nói rằng: 


“Sau khi nhìn thấu Nāgasena được thành tựu tánh hạnh, đang khéo 
được rèn luuện trong sự rèn luuện tôi thượng, đức vua đã nói lời nói này: 


‘Ta đã gặp nhiêu nhà thuyēt giáo, đã tham dự nhiều cuộc bàn luận, ta 
đã không có sự sợ hãi như thế nà, như là sự run sợ của ta ngày hôm nay. 


Sự thất bại chắc chắn sẽ xdy ra cho ta ngàu hôm nay, khi tâm không 
được tập trung như uầu, và chính phần thẳng sẽ là của Nāgasena.” 


Dứt Phân Ngoại Thuyết. 


--00000-- 
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PHÂN PHỤ CHÚ: 


$6 3636 3656 


Chú thích về các bài Kinh đã được trích dẫn ở trang 31: 


- mahāsamayasutta: là bài Kinh số 2o của Trường Bộ. 

- mahāmangalasutta: được tìm thấy ở hai nơi là Kinh Tập, chương II, bài 
kinh số 4, và Tiểu Tụng, phần V. 

- samacittapariyāyasutta: Ó Tăng Chi Bộ, có chương Samacittavagga ở 
phần pháp 2 chi. 

- rāhulovādasutta: Ở Trung Bộ, có ba bài kinh mang tựa Rāhulovāda lā 
kinh Ambalatthikarāhulovādasuttam (số 61), Mahārāhulovādasuttam (số 
62), và Cūļarāhulovādasuttam (số 147). 

- parābhavasutta: Có hai bài kinh mang cùng tên parābhasuttam, ở 
Tăng Chi Bộ, phần pháp 7 chi, chương III, và ở Kinh Tập, chương I, bài kinh 
s6 6. 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Mahāvaggo 


1. MAHĀVAGGO 


1. Atha kho milindo rājā yenāyasmā nāgaseno tenupasankami. Upasan- 
kamitvā āyasmatā nāgasenena saddhim sammodi. Sammodanīyam katham 
sārāņījam vītisāretvā ekamantam nisīdi. Āyasmā 'pi kho nāgaseno 
patisammodi. Teneva rañño milindassa' cittam ārādhesi. 


Atha kho milindo raja āyasmantam nāgasenam etadavoca: “Katham 
bhadanto ñayati? Kinnāmo "91 bhante ”ti? “Nagaseno ti kho aham 
mahārāja ñayamI. Nāgaseno ti mam mahārāja sabrahmacārī samudācaranti. 
Api ca mātāpitaro nāmam karonti nāgaseno ti vā sūraseno ti vā vīraseno ti vā 
sīhaseno ti va. Api ca kho mahārāja sankhā samañña paññatti vohāranāma- 
mattam” yadidam nāgaseno ti. Na hettha puggalo upalabbhatī "ti. 


Atha kho milindo raja evamāha: “Sunantu me bhonto pañcasata yonakā 
asītisahassā ca bhikkhū. Ayam nāgaseno evamaha: “Na hettha puggalo 
upalabbhatī ti. Kallannu kho tadabhinanditun "ti? 


Atha kho milindo raja ayasmantam nāgasenam etadavoca: “Sace bhante 
nāgasena puggalo nūpalabbhati, ko cetarahi* tumhākam cīvarapiņdapāta- 
senāsanagilānappaccayabhesajjaparikkhāram deti? Ko tam paribhuūjati? Ko 
sīlam rakkhati? Ko bhavanamanuyuñJai? Ko maggaphalanibbāņāni 
sacchikaroti? Ko panam hanati? Ko adinnam ādiyati? Ko kamesu micchā 
carati? Ko musā bhaņati? Ko majjam pivati? Ko pañcanantariyam kammam 
karoti? Tasmā natthi kusalam. Natthi akusalam. Natthi kusalākusalānam 
kammānam kattā vā kāretā vā. Natthi sukatadukkatānam kammānam 
phalam vipāko. Sace bhante nāgasena yo tumhe māreti, natthi tassāpi 
pāņātipāto. Tumhākampi bhante nāgasena natthi ācariyo, natthi upajjhāyo, 
natthi upasampadā, 'nāgaseno tỉ mam maharaJa sabrahmacārī 
samudācarantī 11 yam vadesi, katamo ettha nāgaseno? Kinnu kho bhante 
kesā nāgaseno "ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 


“Loma nāgaseno "ti? 
“@ š SLDŠE NES 
Na hi mahārājā "ti. 


"Nakhā —pe— dantā, taco, mamsam, naharu, atthi, atthimiñJa, vakkam, 
hadayam, yakanam, kilomakam, pihakam, papphāsam, antam, antaguņam, 
udariyam, karīsam, pittam, semham, pubbo, lohitam, sedo, medo, assu, vasā, 
khelo, simghāņikā, lasikā, muttam, matthake matthalungam nāgaseno "ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 


"Kinnu kho bhante rūpam nāgaseno "ti? 
“Na hi mahārājā "ti. 


1 patisammodanīyeneva rañño milindassa - Ma; 
patisammodi, yeneva rañño milindassa - PTS. 
? vohāro nāmamattam - Ma, PTS. 3 ko carahi - Ma, PTS. 
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1. ĐẠI PHẨM: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
tỏ vẻ thân thiện với đại đức Nagasena, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện 
rồi đã ngồi xuống một bên. Đại đức Nāgasena cũng đã tỏ bày vẻ thân thiện, 
chính vì thế đã làm hài lòng tâm ý của đức vua Milinda. 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nāgasena điều này: “Ngài đại 
đức được nhận biết bằng cách nào? Thưa ngài, ngài tên gì?” “Tâu 
đại vương, tôi được nhận biết là Nāgasena.' Tâu đại vương, các vị đồng Phạm 
hạnh gọi tôi là "Nāgasena” Hơn nữa, mẹ cha đặt tên là “Nagasena,' là 
"Sūrasena, là 'Vīrasena, hoặc là “SIhasena.' Tâu đại vương, vả lại “Nagasena” 
cũng chỉ là từ phân biệt, là tên thừa nhận, là tên quy định, là tên gọi thông 
thường, bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây.” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với như vầy: “Xin quý vị năm trăm người 
xứ Yonaka và tám mươi ngàn vị tỳ khưu hãy lắng nghe trām. VỊ Nāgasena 
này đã nói như vầy: “Bởi vì không người nào được tìm thấy ở đây.' Vậy có hợp 
lý để chấp nhận điều ấy không?” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nāgasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, nếu không người nào được tìm thấy, vậy thì ai bố thí y phục vật 
thực chē trú ngụ và thuốc men chữa bệnh cho ngài? Ai thọ dụng vật ấy? Ai trì 
giới? Ai gắn bó với sự tu tập? Ai chứng ngộ Đạo, Quả, và Niết Bàn? Ai sát hại 
mạng sống? Ai lấy vật không được cho? Ai tà hạnh trong các dục? Ai nói dối? 
Ai uống chất lên men? Ai gây nên năm nghiệp vô gián? Như thế thì không có 
thiện, không có bất thiện, không có người làm hoặc người sai bảo làm đối với 
các nghiệp thiện và bất thiện. Không có sự thành tựu quả đối với các nghiệp 
đã được làm tốt hoặc đã được làm xấu. Thưa ngài Nagasena, nếu có người 
giết chết ngài, thì người ấy cũng không có tội giết hại mạng sống. Thưa ngài 
Nagasena, ngài cũng không có thầy dạy học, không có thầy tế độ, không có sự 
tu lên bậc trên, điều ngài nói rằng: “Tâu đại vương, các vị đồng Phạm hạnh 
gọi tôi là Nāgasena, vậy ở đây cái gì là Nagasena? Thưa ngài, có phải các sợi 
tóc là Nagasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải các sợi lông là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải các móng (tay chân) —(như trên)— các răng, da, thịt, gân, 
xương, tủy xương, thận, tim, gan, cơ hoành, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, 
thực phẩm chưa tiêu, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, nước 
mỡ (huyết tương), nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, bộ 
não ở đầu là Nāgasena?” 

“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, có phải sắc là Nagasena?” 
“âu đại vương, không phải.” 
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“Vedana nāgaseno "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


"Sannā nāgaseno "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Sankhara nāgaseno "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Viññanam nāgaseno "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Kimpana bhante rupavedanasaññasañkharaviññanam nāgaseno "ti? 
“Na hi mahārājā "ti. 
”H? “Na hi mahārājā "ti. 


"Tamaham bhante pucchanto pucchanto na passāmi nāgasenam. Saddo 
yeva nu kho bhante nāgaseno?' Ko panettha nagaseno? Alikam tvam bhante 
bhasasi musāvādam natthi nāgaseno ti. 


Atha kho āyasmā nāgaseno milindam rājānam etadavoca: “Tvam kho "91 
mahārāja khattiyasukhumālo accantasukhumalo. Tassa te mahārāja 
majjhantikasamayam” tattaya bhūmiyā uņhāya vālikāya kharā sakkhara- 
kathalavālikā* madditvā pādenāgacchantassa pada rujanti,* kayo kilamatl, 
cittam upahaññati, dukkhasahagatam kayaviññanam uppajjati. Kinnu kho 
tvam pādenāgato si? Udāhu vāhanenā "ti? 


“Naham bhante pādenāgacchāmi, rathenāham agato 51111 "ti. 

“Sace tvam maharaJa rathenāgato 'si, ratham me ārocehi. Kinnu kho 
mahārāja īsā ratho "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


*Akkho ratho ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


*Cakkāni ratho "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“RathapañJaram ratho "ti? 
"Na hi bhante "ti. 


“Rathadandako ratho "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


1 nāgasenasaddo yeva nu kho bhante nāgaseno ti. na hi mahārājā ti - Ma. 
* majjhanhikasamayam - Ma. 
* kharāya sakkharakathalikāya - Ma. * rujjanti - Ma. 
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“Có phải thọ là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải tưởng là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải các hành là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Có phải thức là Nagasena?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, vậy thì sắc-thọ-tưởng-hành-thức là Nagasena?” 
“âu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, vậy thì trừ ra sắc-thọ-tưởng-hành-thức là Nāgasena?” 
“âu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà trãm vẫn không thấy ra 


được Nagasena. Thưa ngài, chẳng lẽ âm thanh lại là Nāgasena? Vậy thì 
Nagasena ở đây là người nào? Thưa ngài, ngài nói không có Nagasena là điều 
không thật là lời dối trá.” 


Khi ấy, đại đức Nagasena đã nói với đức vua Milinda điều này: “Tâu đại 


vương, ngài quả là có sự thanh tao của dòng dõi Sát-đế-ly, có sự thanh tao tột 
bực. Tâu đại vương, đối với bệ hạ đây trong lúc dām đạp lên các miếng chai, 


đá, 


cát sần sùi ở lớp cát nóng của mặt đất hừng hực và đi bộ vào lúc giữa trưa, 


hắn nhiên các bàn chân đau nhức, thân mệt nhọc, tâm bị lui sụt, thân thức 
gắn liền với khổ sanh khởi. Vậy thì bệ hạ đi đến bằng chân, hay bằng xe cộ?” 


“Thưa ngài, trãm không đi đến bằng chân, trām đi đến bằng có xe.” 


“Tâu đại vương, nếu bē hạ đi đến bằng cē xe, xin bệ hạ hãy chỉ c xe cho 


1. Tâu đại vương, có phải cái gọng là cỗ xe?” 


“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải cái trục là c xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải các bánh xe là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải thùng xe là có xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải thanh chống là có xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 
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"Yugam ratho ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Ratharasmiyo ratho ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Patodalatthi ratho ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kinnu kho mahārāja 1sa-akkha-cakka-rathapañJara-rathadanda-yuga- 
rasmi-patodalatthi' ratho "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Kimpana mahārāja aññatra 1sa-akkha-cakka-rathapañJara-rathadanda- 
yuga-rasmi-patodālatthi' ratho "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Tamaham mahārāja pucchanto pucchanto na passāmi ratham, saddo 
yeva nu kho mahārāja ratho?* Ko panettha ratho? Alikam tvam mahārāja 
bhāsasi musāvādam natthi ratho. Tvam si mahārāja sakalajambudīpe 
aggarājā, kassa pana tvam bhāyitvā musā bhāsasi. Suņantu me bhontā 
paūcasatā yonakā asītisahassā ca bhikkhū. Ayam milindo rājā evamāha: 
“Rathenaham agato smī 11. Sace tvam mahārāja rathenāgato si, 'ratham me 
ārocehī ti vutto samano ratham na sampādeti. Kallannu kho 
tadabhinanditun "ti? 


Evam vutte pañcasata yonakā āyasmato nāgasenassa sādhukāram datvā, 
milindam rājānam etadavocum: "Idāni kho tvam mahārāja sakkonto 
bhāsassū "ti. 


Atha kho milindo raja āyasmantam nagasenam etadavoca : “Naham 
bhante nagasena musā bhaņāmi, īsaūīca paticca akkhañca paticca cakkāni ca 
patiecca rathapañJarañca paticca rathadandakañca paticca ratho 11 sankha 
samañña paññatti voharonamamattam pavattatI "ti. 


“Sadhu kho tvam mahārāja ratham jānāsi. Evameva kho mahārāja 
mayhampi kese ca paticcea lome ca paticea —pe— matthalungañca paticca 
rupañca paticca vedanañca paticca saññañca paticca sankhāre ca paticca 
viññanañca paticca 'nāgaseno ti sankhā samañña paūnatti vohāro 
nāmamattam pavattati. Paramatthato panettha puggalo nūpalabbhāati. 
Bhāsitampetam mahārāja vajirāya bhikkhuniyā bhagavato sammukhā : 


Yathā hi angasambhārā hoti saddo ratho iti, 
evam khandhesu santesu hoti 'satto ti sammuti "ti. 


1 °rasmi-patodā - Ma; "rasmi-patodam - PTS. 
* rathasaddo yeva nu kho maharaja ratho ti. Na hi bhante ti - Ma. 
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“Có phải cái ách là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải dây cương là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Có phải gậy thúc là cỗ xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải gọng-trục-bánh xe-thùng xe-thanh chống- 
ách-dây cương-gậy thúc là có xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, vậy thì trừ ra gọng-trục-bánh xe-thùng xe-thanh chống- 
ách-dây cương-gậy thúc là có xe?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, trong khi lần lượt hỏi về điều ấy mà tôi vẫn không thấy ra 
được ලර xe. Tâu đại vương, chẳng lẽ âm thanh lại là cỗ xe? Vậy thì cỗ xe ở đây 
là cái gì? Tâu đại vương, ngài nói không có cõ xe là điều không thật là lời dối 
trá. Tâu đại vương, ngài là vị vua tối cao của toàn cõi xứ Jambudīpa, tại sao 
ngài lại sợ hãi và nói lời dối trá? Xin quý vị năm trăm người xứ Yonaka và 
tám mươi ngàn vi tỳ khưu hãy lắng nghe tôi. Đức vua Milinda này đã nói như 
vầy: “Trãm đi đến bằng ලර xe.” Trong khi được nói rằng: “Tàu đại vương, nếu 
bệ hạ đi đến bằng có xe, xin bệ hạ hãy chỉ có xe cho tôi’ thì không trình ra 
được cõ xe. Vậy có hợp lý để chấp nhận điều ấy không?” 


Khi được nói như vậy, năm trăm người xứ Yonaka đã tán thưởng đại đức 
Nagasena bằng tiếng “Lành thay!” rồi đã nói với đức vua Milinda điều này: 
“Tàu đại vương, lúc này trong khi ngài có khả năng, xin ngài hãy nói.” 


Khi ấy, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nāgasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, trãm không nói lời dối trá. Do cái gọng, do cái trục, do các bánh 
xe, do thùng xe, do thanh chống mà có được từ phân biệt, tên thừa nhận, tên 


2 22 


quy định, tên gọi thông thường là “có xe. 


“Tâu đại vương, thật tốt đẹp thay ngài nhận ra được ලර xe. Tāu đại vương, 
cũng tương tợ y như thế đối với tôi, do các sợi tóc, do các sợi lông, —(như 
trên)— do bộ não, do sắc, do thọ, do tưởng, do các hành, do thức mà có được 
từ phân biệt, tên thừa nhận, tên quy định, tên thông thường là “Nagasena'.” 
Tuy nhiên, theo ý nghĩa rốt ráo thì không người nào được tìm thấy ở đây. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được tỳ khưu ni Vajira nói lên trong sự hiện diện 
của đức Thế Tôn rằng: 


Giống y như uiệc ráp chung lại các bộ phận thì có tiếng gọi là “ó xe, 


tương to như vây khi các uān hiện diện thì có sự công nhận là con người. 
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*Acchariyam bhante nāgasena, abbhutam bhante nāgasena. Aticitrāni 
pañhapatibhanani vissajjitāni. Yadi buddho tittheyya, sādhukāram dadeyya. 
Sadhu sādhu nāgasena. Aticitrāni pañhapatibhananl vissajjitānī "ti. 


2. “Kativasso 'si tvam bhante nāgasenā "ti? 
“Sattavasso ham mahārājā "ti. 
"Ke te bhante satta? Tvam va satta, ganana va sattā ”ti? 


Tena kho pana samayena milindassa rañño sabbabharanapatimanditassa 
alankatapatiyattassa pathaviyam chaya dissati. Udakamaņike 'pi chaya 
dissati. Atha kho ayasma nāgaseno milindam rājānam etadavoca : 

“Ayam te mahārāja chaya pathaviyam udakamaņike ca dissati. Kimpana 
mahārāja tvam va raja chaya va raja "ti? 


“Ahambhante nagasena raja. Nayam chaya raja. Mam pana nissaya chaya 
pavattatī "ti. 

“Evameva kho mahārāja vassānam ganana sattā 11, na panāham satta. 
Mam pana nissāya satta pavattati. Chayupamam mahārāja jānāhī 11. 


“Acchariyambhante nāgasena, abbhutam bhante nāgasena. Aticitrāni 
pañhapatibhanani vissajjitānī 11. 


3. Raja aha: “Bhante nāgasena sallapissasi maya saddhin "ti? 
“Sace tvam mahārāja panditavada' sallapissasi, sallapissāmi. Sace pana 
rajavada? sallapissasi, na sallapissāmī "ti. 


“Kathambhante nāgasena paņditā sallapantī "ti? 

"Paņditānam kho mahārāja sallāpe āvethanampi kayirati, nibbethanampi 
kayirati, niggaho 'pi kayirati, patikammampi kayirati, viseso 'pi* kayirati, 
pativiseso 'pi' kayirati, na ca tena pandita kuppanti. Evam kho mahārāja 
paņditā sallapantī ”ti. 


“Kathampana bhante rājāno sallapantī "ti? 

"Rājāno kho mahārāja sallāpe ekam vatthum patijānanti. Yo tam vatthum 
vilometi, tassa daņdam āņāpenti: 'Imassa daņdam panethā 11." Evam kho 
mahārāja rājāno sallapantī "ti. 


"Paņditavādāham bhante sallapissāmi, no rājavādā. Vissattho* bhadanto 
sallapatu. Yatha bhikkhuna va sāmaņerena va upasakena va ārāmikena va 
saddhim sallapati, evam vissattho bhadanto sallapatu, mā bhāyatū "ti. 


1 panditavadam - Ma, evam sabbatha. 4 pativissāsopi - Ma. 
* rājavādam - Ma, evam sabbattha. 5 daņdam paņethā ti - Ma, PTS. 
3 vissāsopi - Ma. ê vissattho - Ma, evam sabbattha. 
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“Thưa ngài Nagasena, thật lā kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày. Nếu đức Phật 
còn tại tiền thì Ngài cũng tán thưởng bằng tiếng “Lành thay! Này Nāgasena, 
thật tốt đẹp thay, thật tốt đẹp thay! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã 
được trình bày.” 


2. “Thưa ngài Nāgasena, ngài được bao nhiêu nām tu?” 
“âu đại vương, tôi được bảy năm tu.” 
“Thưa ngài, bảy đó là gì? Ngài là bảy, hay sự tính đếm là bảy?” 


Vào lúc bấy giờ, đức vua Milinda đã được chưng diện với mọi thứ trang 
sức, đã được trang điểm và phục sức, có bóng (chiếu xuống) được nhìn thấy ở 
mặt đất, có bóng (chiếu xuống) được nhìn thấy ở chậu nước nữa. Khi ấy, đại 
đức Nagasena đã nói với đức vua Milinda điều này: 

“Tâu đại vương, cái bóng này của ngài được nhìn thấy ở mặt đất và ở chậu 
nước. Tâu đại vương, thế thì ngài (đây) là đức vua hay cái bóng là đức vua?” 


“Thưa ngài Nagasena, trãm (đây) là đức vua, cái bóng này không phải là 
đức vua. Tuy nhiên, nương vào trām (đây) mà có được cái bóng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế, việc tính đếm các năm tu là bảy, tôi 
(đây) không phải là bảy. Tuy nhiên, nương vào tôi (đây) mà có được con số 
bảy. Tâu đại vương, ngài hãy hiểu như ví dụ về cái bóng.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Các sự ứng đối câu hỏi rất tuyệt vời đã được trình bày.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài sẽ trò chuyện 
với trām phải không?” 

“Tâu đại vương, nếu ngài trò chuyện theo lối nói của bậc trí thì tôi sẽ trò 
chuyện. Tuy nhiên, nếu ngài trò chuyện theo lối nói của vị vua thì tôi sẽ 
không trò chuyện.” 


“Thưa ngài Nagasena, các bậc trí trò chuyện như thế nào?” 

“âu đại vương, trong cuộc trò chuyện của các bậc trí thì việc rút gọn 
được làm, việc khai triển cũng được làm, việc phê bình cũng được làm, việc 
công kích cũng được làm, nói khác đi cũng được làm, nói trái ngược cũng 
được làm, và không vì thế mà các bậc trí bực bội. Tâu đại vương, các bậc trí 
trò chuyện là như vậy.” 


“Thưa ngài Nāgasena, thế còn các vị vua trò chuyện như thế nào?” 

“âu đại vương, trong cuộc trò chuyện các vị vua thông báo một sự việc. 
Ai không ưng thuận sự việc ấy, các vị vua ra lệnh hình phạt người ấy: “Các 
khanh hãy ban hình phạt cho kẻ nāy. Tâu đại vương, các vi vua trò chuyện là 
như vậy.” 

“Thưa ngài, trām sẽ trò chuyện theo lối nói của bậc trí, không theo lối nói 
của vị vua. Xin Ngài đại đức hãy yên tâm trò chuyện. Ngài trò chuyện với tỳ 
khưu, với sa-di, với nam cư sĩ, hoặc với người hộ tự như thế nào, xin ngài đại 
đức hãy yên tâm trò chuyện như thế, chớ lo sợ.” 
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“Sutthu mahārājā 11 thero abbhanumodi. 


Raja aha: “Bhante nagasena pucchissāmī "ti? 
“Puccha mahārājā "ti. 


“Pucchito si me bhante "ti. 
"Vissajjitam mahārājā "ti. 


“Kimpana bhante taya vissajjitan "ti? 
“Kimpana mahārāja taya pucchitan "ti? 


4. Atha kho milindassa rañño etadahosi: “Pandito kho ayam bhikkhu 
patibalo mayā saddhim sallapitum, bahukāni ca me thānāni pucchitabbāni 
bhavissanti. Yāva apucchitāni yeva tāni thānāni bhavissanti, atha suriyo 
attham gamissati. Yannūnāham sve antepure sallapeyyan 11. 


Atha kho raja devamantiyam etadavoca: “Tena hi tvam devamantiya 
bhadantassa āroceyyāsi: ‘Sve antepure rañña saddhim sallapo bhavissatī ”ti 
idam vatvā milindo rājā utthāyāsanā theram nāgasenam āpucchitvā assam' 
abhirūhitvā “Nagaseno nāgaseno 11 sajjhāyam karonto pakkāmi. 


Atha kho devamantiyo āyasmantam nāgasenam etadavoca: “Raja bhante 
milindo evamāha: ‘sve antepure sallāpo bhavissatī "ti. 
“Sutthu "ti thero abbhanumodi. 


Atha kho tassā rattiyā accayena devamantiyo ca anantakāyo ca mankuro 
ca sabbadinno ca yena milindo rājā tenupasankamimsu. Upasankamitvā 
rājānam milindam etadavocum: “Agacchati mahārāja bhadanto nāgaseno "ti. 

“Ama āgacchatū "ti. 


“Kittakehi bhikkhūhi saddhim āgacchatū "ti? 
"Yattake bhikkhū icchati, tattakehi bhikkhūhi saddhim agacchatu "ti. 


Atha kho sabbadinno aha: “Agacchatu mahārāja dasahi bhikkhūhi 
saddhin "ti. Dutiyampi kho raja aha: “Yattake bhikkhū icchati, tattakehi 
bhikkhūhi saddhim āgacchatū "ti. Dutiyampi kho sabbadinno aha: 
“Agacchatu mahārāja dasahi bhikkhūhi saddhin "ti. Tatiyampi kho raja aha: 
"Yattake bhikkhū icchati, tattakehi bhikkhūhi saddhim āgacchatū "ti. 
Tatiyampi kho sabbadinno āha: *Āgacchatu mahārāja dasahi bhikkhūhi 
saddhin "ti. 


“Sabbo pana ayam sakkāro patiyādito aham bhaņāmi: “Yattake bhikkhū 
iechati tattakehi bhikkhūhi saddhim āgacchatū 11. Ayambhane sabbadinno 
4111141114 bhaņati, kinnu pana mayam na patibalā bhikkhūnam bhojanam 
dātun "ti? 


! ratham - Ma. 
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“Tâu đại vương, thật tốt lắm.” Vi trưởng lão đã tán thành. 


Đức vua đã nói rằng: “Thua ngài Nagasena, trầm sẽ hỏi?” 
“Tâu đại vương, xin hãy hỏi.” 


“Thưa ngài, ngài đã được trām hỏi rồi.” 
“Tâu đại vương, đã được trả lời rồi.” 


“Thưa ngài, vậy chớ điều gì đã được ngài trả lời?” 
“Tâu đại vương, vậy chớ điều gì đã được ngài hỏi?” 


4. Khi ấy, đức vua Milinda đã khởi ý điều này: “VỊ tỳ khưu này quả là sáng 
trí, có năng lực để trò chuyện với ta, và ta có nhiều sự việc cần phải hỏi. Cho 
đến khi các sự việc ấy còn chưa được hỏi xong thì mặt trời sẽ lặn, có lẽ ta nên 
trò chuyện vào ngày mai ở nội cung?” 


Khi ấy, đức vua đã nói với Devamantiya điều này: “Này Devamantiya, như 
vậy thì khanh có thể thông báo cho ngài đại đức rằng: “Ngày mai sẽ có cuộc 
trò chuyện với đức vua ở nội cung.” Nói xong điều này, đức vua Milinda dā 
rời chỗ ngồi đứng dậy, chào hỏi Nāgasena, leo lên ngựa, rồi ra đi trong khi 
còn đang lām nhẩm “Nagasena, Nāgasena.” 


Sau đó, Devamantiya đã nói với đại đức Nāgasena điều này: “Thưa ngài, 
đức vua Milinda đã nói như vầy: “Ngày mai sẽ có cuộc trò chuyện ở nội 
cung.” “Thật tốt lắm.” Vi trưởng lão đã tán thành. 


Sau đó, vào cuối đêm ấy Devamantiya, Anantakaya, Mankura, và 
Sabbadinna đã đi đến gặp đức vua Milinda, sau khi đến đã nói với đức vua 
Milinda điều này: “Tâu đại vương, ngài đại đức Nagasena đến.” 

“Vâng, hãy để ngài đến.” 


“Hãy để ngài đến cùng với bao nhiêu vị tỳ khuu?” 
“Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu 


Khi ấy, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng với 
mười vị tỳ khưu.” Đến lần thứ nhì, đức vua Milinda đã nói rằng: “Ngài muốn 
bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ khưu.” Đến 
lần thứ nhì, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài đến cùng 
với mười vị tỳ khưu.” Đến lần thứ ba, đức vua Milinda đã nói rằng: “Ngài 
muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khưu.” Đến lần thứ ba, Sabbadinna đã nói rằng: “Tâu đại vương, hãy để ngài 
đến cùng với mười vị tỳ khưu.” 

“Tất cả việc khoản đãi này đã được chuẩn bị nên Trām nói rằng: “Ngài 
muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khuu. Này các khanh, Sabbadinna này lại nói khác đi. Chẳng lẽ chúng ta 
không có khả năng để dâng cơm đến các tỳ khuu?” 
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Evam vutte sabbadinno manku ahosi. Atha kho devamantiyo ca ananta- 
kāyo ca mankuro ca yenāyasmā nāgaseno tenupasankamimsu. Upasanka- 
mitvā ayasmantam nāgasenam etadavocum: “Raja bhante milindo evamāha: 
"Yattake bhikkhū iechati tattakehi bhikkhūhi saddhim āgacchatū "ti. 


Atha kho āyasmā nāgaseno pubbaņhasamayam nivāsetvā pattacīvaram- 
ādāya asītiyā bhikkhusahassehi saddhim sāgalam pāvisi. Atha kho ananta- 
kāyo āyasmantam nāgasenam nissāya gacchanto āyasmantam nāgasenam 
etadavoca: “Bhante nāgasena, yampanetam brūmi' 'Nāgaseno ti, 
katamettha? nāgaseno "ti? 


Thero aha: “Ko panettha nāgaseno 11 maūūasī "ti? 
"Yo so bhante abbhantare vāyo* jīvo pavisati ca nikkhamati ca, so 
nāgaseno 'ti maññam "ti. 


“Yadi paneso vāto nikkhamitvāna na paviseyya pavisitvā va na 
nikkhameyya, jīveyya nu kho so puriso "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Ye panime sankhadhamakā sankham dhamenti tesam vāto puna pavisatī 
”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Ye panime vamsadhamakā vamsam dhamenti, tesam vāto puna pavisatī 
”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Ye panime singadhamakā singam dhamenti, tesam vāto puna pavisatī 
”ti? 
"Na hi bhante "ti. 


“Atha kissa pana te na maranti "ti? 
“Naham patibalo taya vadina saddhim sallapitum. Sadhu bhante attham 
jappehī "ti. 


"Neso jīvo. Assāsapassāsā nāmete kāyasankhārā "ti. 
Thero abhidhammakatham akāsi atha anantakāyo upasakattam 
pativedesi. 


5. Atha kho āyasmā nāgaseno yena milindassa rañño nivesanam 
tenupasankami. Upasankamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho milindo 
raja ayasmantam nāgasenam saparisam paņītena khādanīyena bhojanīyena 
sahatthā santappetvā sampavaretva ekamekam bhikkhum ekamekena 
dussayugena acchadetva āyasmantam nāgasenam ticīvarena acchadetva 
āyasmantam nāgasenam etadavoca: "Bhante nāgasena dasahi bhikkhūhi 
saddhim idha nisīdatha. Avasesā gacchantū "ti. 


' brūsi - Ma. 2 katamo ettha - Ma; katam' ettha - PTS. 3 vāto - Ma. 
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Khi được nói như vậy, Sabbadinna đã xấu hó. Sau dó, Devamantiya, 
Anantakaya, và Mankura đã đi đến gặp đại đức Nāgasena, sau khi đến đã nói 
với đại đức Nāgasena điều này: “Thưa ngài, đức vua Milinda đã nói như vầy: 
“Ngài muốn bao nhiêu vị tỳ khưu thì hãy để ngài đến cùng với bấy nhiêu vị tỳ 
khuu.” 


Sau đó, đại đức Nāgasena vào buổi sáng sớm đã mặc y cầm lấy bình bát 
và y rồi cùng với tám mươi ngàn vị tỳ khưu đã đi vào thành Sagala. Lúc ấy, 
Anantakaya khi đang đi gần đại đức Nagasena đã nói với đại đức Nagasena 
điều này: “Thưa ngài Nagasena, điều mā tôi gọi là "Nāgasena, ở đây cái gì là 
Nāgasena?” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Ngươi suy nghĩ xem “ở dày ai là Nagasena?”” 

“Thưa ngài, sự sống, tức là gió ở bên trong, đi vào rồi đi ra, tôi nghĩ rằng 
“cái ấy là Nagasena'.” 

“Vậy nếu gió ấy di ra rồi không di vào, hoặc đi vào rồi không đi ra, thì 
người ấy còn sống không?” 

“Thưa ngài, không.” 


“Những người thổi tù và vỏ ốc, khi thổi tù và vỏ ốc thì gió của họ có đi vào 
lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Những người thổi sáo, khi thổi sáo thì gió của họ có đi vào lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Những người thói tù và sừng trâu, khi thổi tù và sừng trâu thì gió của họ 
có đi vào lại không?” 
“Thưa ngài, không.” 


“Thế thì tại sao họ lại không chết đi?” 
“Thưa ngài, tôi không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết như 
ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 


“Cái ấy không phải là sự sống. Hơi thở vào hơi thở ra, những cái này gọi 
là thân hành.” 


VỊ trưởng lão đã thuyết giảng về Vi Diệu Pháp, rồi Anantakaya đã tuyên 
bố mình trở thành người cận sự nam. 


5. Sau đó, đại đức Nagasena đã đi đến nơi trú ngụ của đức vua Milinda, 
sau khi đến đã ngồi xuống ở chỗ ngồi đã được sắp đặt. Khi ấy, đức vua 
Milinda đã tự tay làm hài lòng và toai ý đại đức Nagasena và hội chúng với 
thức ăn hảo hạng loại cứng loại mềm, rồi đã dâng mỗi một vị tỳ khưu mỗi 
một xấp vải đôi, đã dâng đại đức Nagasena với ba y, rồi đã nói với đại đức 
Nāgasena điều này: “Thưa ngài Nagasena, xin ngài hãy ngồi lại đây cùng với 
mười vị tỳ khưu, hãy cho các vị còn lại đi về.” 
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Atha kho milindo rājā āyasmantam nāgasenam bhuttāvim onītapatta- 
pāņim viditvā aññataram nīcam asanam gahetvā ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho milindo raja āyasmantam nāgasenam etadavoca: 
“Bhante nagasena kimhi hoti kathāsallāpo ”ti? 


“Atthena mayam mahārāja atthikā, atthena' tava hotu kathāsallāpo "ti. 


Raja aha: “Kimatthiyä bhante nāgasena tumhākam pabbajjā? Ko 
ca tumhākam paramattho "ti? 


Thero aha: “Kinti mahārāja idam dukkham nirujjheyya, aññañca 
dukkham na uppajjeyyā 11 etadatthā mahārāja amhākam pabbajjā. Anupādā 
parinibbāņam kho pana amhākam paramattho "ti. 


“Kimpana bhante nagasena sabbe etadatthāya pabbajjantī. "ti? 

"Na hi mahārāja. Keci etadatthāya pabbajjanti. Keci rājabhītiyā” 
pabbajjanti. Keci corabhītiyā' pabbajjanti. Keci iņattā pabbajjanti. Keci 
ājīvikatthāya pabbajjanti. Ye pana sammā pabbajjanti, te etadatthāya 
pabbajjantī "ti. 


“Tvam pana bhante etadatthāya pabbajito 'sī ”ti? 

“Aham kho mahārāja daharako santo pabbajito. Na jānāmi 'imassa* 
nāmatthāya pabbajāmī ti. Api ca kho me evam ahosi: 'Paņditā ime samana 
sakyaputtiyā. Te mam sikkhāpessantī 11. Svāham tehi sikkhāpito jānāmi ca 
passāmi ca 'imassa namatthaya pabbajjā "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


6. Rājā āha: "Bhante nāgasena atthi koci mato na patisandahatī 
”ti? 
Thero aha: “Koci patisandahati. Koci na patisandahātī "ti. 


“Ko patisandahati? Ko na patisandahatī ”ti? 
“Sakkileso mahārāja patisandahati. Nikkileso na patisandahatī 11. 
"Tvam pana bhante patisandahissasī ”ti? 


“Sace mahārāja saupādāno bhavissāmi, patisandahissāmi. Sace 
anupādāno bhavissāmi, na patisandahissāmī "ti. 
“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


7. Rājā āha: "Bhante nāgasena, yo na patisandahati, nanu so 
yonisomanasikārena na patisandahatī ti? 


1 atthe - Ma, PTS. 2 "bhinītā - Ma, PTS; "bhītitā - Sīmu. 3imam - Sīmu. 
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Sau đó, biết được đại đức Nagasena đã thọ thực xong, bàn tay đã rời khỏi 
bình bát, đức vua Milinda đã cầm lấy một chiếc ghế thấp rồi ngồi xuống một 
bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: “Thưa ngài Nagasena, cuộc trao đổi trò chuyện là về điều 
gì?” 


“Tâu đại vương, chúng ta là những người có sự mong cầu về mục đích, vậy 
hãy là cuộc trao đổi trò chuyện thuần về mục đích.” 


Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, sự xuất gia của ngài là 
với mục đích gi? Và mục đích tối cao của ngài là gi?” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, làm cách nào để cho khổ này 
diệt, và khổ khác không thể sanh lên? Tâu đại vương, sự xuất gia của tôi là 
với mục đích ấy. Còn mục đích tối cao của tôi là Niết Bàn không còn chấp 
thủ.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải tất cả đều xuất gia với mục đích này?” 

“Tâu đại vương, không hắn. Một số xuất gia với mục đích này. Một số 
xuất gia vì sợ hãi đức vua. Một số xuất gia vì sợ hãi kẻ đạo tặc. Một số xuất 
gia vì bị hành hạ bởi nợ nần. Một số xuất gia vì mục đích nuôi mạng. Những 
người nào xuất gia chân chánh, những người ấy xuất gia với mục đích này.” 


“Thưa ngài, có phải ngài đã xuất gia với mục đích này?” 

“Tâu đại vương, tôi đã xuất gia khi còn là đứa bé trai. Tôi không biết là “tôi 
xuất gia với mục đích nāy. Tuy nhiên, tôi đã khởi ý như vầy: “Các vị Sa-môn 
Thích tử này là các bậc trí. Các vị sẽ cho ta học tâp.’ Tôi đây đã được học tập 
với họ, tôi biết và nhận thức rằng: “Sự xuất gia là với mục dich nāy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có người nào chết 
mà không tái sanh?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có người tái sanh, có người 
không tái sanh.” 


“Người nào tái sanh? Người nào không tái sanh?” 

“Tâu đại vương, người còn phiền não tái sanh. Người không còn phiền 
não không tái sanh.” 

“Thưa ngài, có phải ngài sẽ tái sanh?” 


“Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ, tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn 
chấp thủ, tôi sẽ không tái sanh.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào không tái 


sanh, phải chăng người ấy không tái sanh do tác ý đúng đường 
lõi?” 
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"Yoniso ca mahārāja manasikārena, paññaya ca aññehi ca kusalehi 
dhammehī "ti. 


“Nanu bhante yoniso manasikāroyeva pañña "ti? 

"Na hi mahārāja. Añño manasikāro, añña pañña. Imesam kho mahārāja 
ajelakagomahisaotthagadrabhānampi manasikāro atthi, pañña pana tesam 
natthī ”ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 
LAKKHAŅAPANHĀ 


8. Rājā āha: "Kimlakkhaņo bhante manasikāro? Kimlakkhaņā 
pañña "ti? 
“Uhanalakkhano kho mahārāja manasikāro. Chedanalakkhaņā pañña "ti. 


“Katham uhanalakkhano manasikaro? Katham chedanalakkhaņā pañña? 
Opammam karohī "ti. 
“Janasi tvam mahārāja yavalāvake ”ti? 


“Ama bhante, jānāmī ”ti. 
“Katham mahārāja yavalāvakā yavam lunantī ”ti? 


"Vāmena bhante hatthena yavakalāpam gahetvā dakkhiņena hatthena 
dāttam gahetvā dāttena chindantī "ti. 

"Yathā mahārāja yavalāvako vāmena hatthena yavakalāpam gahetvā 
dakkhiņena hatthena dāttam gahetva dāttena chindati, evameva kho 
mahārāja yogāvacaro manasikārena mānasam gahetvā paññaya kilese 
chindati. Evam kho mahārāja ūhanalakkhaņo manasikaro, evam 
chedanalakkhaņā pañña "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


9. Raja aha: “Bhante nāgasena, yampanetam brusi “aññehi ca 
kusalehi dhammebhī ’ti, katame te kusala dhammā ti? 
“Silam mahārāja saddhā viriyam sati samādhi, ime te kusala dhammā "ti. 


“Kimlakkhanam bhante sīlan ”ti? 

"Patitthānalakkhaņam  mahārāja siam.  Sabbesam kusalanam 
dhammānam indriya-bala-bojjhanga-magga-satipatthāna-sammappadhāna- 
iddhipāda-jhānavimokkha-samādhi-samāpattīnam sīlam patitthā. Se 
patitthitassa kho mahārāja sabbe kusala dhammā na parihāyantī "ti.' 


1 9 hānavimokkhasamādhisamāpattīnam sīlam patittham, sīle patitthito kho mahārāja 
yogāvacaro sīlam nissāya sīle patitthāya pañcindriyani bhāveti saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samādhindriyam paññindriyanti, sabbe kusala dhammā na parihāyantī ti - Ma. 
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“Tâu đại vương, do tác ý đúng đường lối, do tuệ, và do các thiện pháp 
khác.” 


“Thưa ngài, phải chăng tác ý đúng đường lối chính là tuệ?” 

“Tâu đại vương, không phải. Tác ý đúng đường lối là cái khác, tuệ là cái 
khác. Tâu đại vương, đối với hai pháp này, thì các loài dê, cừu, bò, trâu, lạc 
đà, lừa có sự tác ý, tuy nhiên chúng không có tuệ.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
CÁC CÂU HỎI VỀ TƯỚNG TRẠNG 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài, tác ý có gì là tướng trạng, tuệ 
có gì là tướng trạng?” 

“âu đại vương, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng, tuệ có sự cắt đứt là 
tướng trạng.” 


“Thưa ngài, tác ý có sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là thế nào? Tuệ có 
sự cắt đứt là tướng trạng nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, ngài có biết về những người gặt lúa không?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Trām có biết.” 
“Tâu đại vương, những người gặt lúa cắt cây lúa như thế nào?” 


“Thưa ngài, họ nắm bó lúa bằng tay trái, cầm cái liềm bằng tay phải, rồi 
cắt bằng cái liềm.” 

“Tâu đại vương, giống như người gặt lúa nắm lấy bó lúa bằng tay trái, cầm 
cái liềm bằng tay phải, rồi cắt bằng cái liềm, tương tợ y như thế hành giả nắm 
lấy ý bằng sự tác ý rồi cắt đứt các phiền não bằng tuệ. Tâu đại vương, tác ý có 
sự cân nhắc là tướng trạng nghĩa là như vậy, tuệ có sự cắt đứt là tướng trạng 
nghĩa là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài đã nói là “các thiện pháp 
khác,’ các thiện pháp ấy là những gi?” 

“Tâu đại vương, là giới, tín, tấn, niệm, định, những cái này là các thiện 
pháp ấy.” 


“Thưa ngài, giới có gì là tướng trạng?” 

“Tâu đại vương, giới có sự đặt nền tảng là tướng trạng. Giới là nền tảng 
của tất cả các thiện pháp, của các sự thể nhập các quyền, các lực, các chi phần 
đưa đến giác ngộ, các Đạo, các sự thiết lập niệm, các chánh tỉnh tấn, các nền 
tảng của thần thông, các thiền, các sự giải thoát, các tâng định. Tâu đại 
vương, đối với người đã đặt nền tảng ở giới thì tất cả các thiện pháp không bị 
tiêu hoại.” 
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“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja ye keci bījagāmabhūtagāmā vuddhim virūlhim vepullam 
āpajjanti, sabbe te pathavim nissāya pathaviyam patitthāya eva hete 
bījagāmabhūtagāmā' vuddhim virūlhim vepullam āpajjanti. Evameva kho 
mahārāja yogāvacaro sīlam nissāya sīle patitthāya paūcindiyāni bhāveti 
saddhindriyam viriyindriyam satindriyam samādhindriyam paññindriyan 
"ti. 


“Bhiyyo opammam karohī "ti. 

“Yatha maharaja ye keci balakaramyya? kammanta karīyanti,* sabbe te 
pathavim nissaya pathaviyam patitthaya evamete balakaraniyya kammantā* 
kariyanti. Evameva kho mahārāja yogāvacaro sīlam nissaya sīle patitthaya 
pañcindriyani bhāveti saddhindriyam viriyindriyam satindriyam 
samadhindriyam paññindriyan ”ti. 


“Bhiyyo opammam karohī "ti. 

“Yatha maharaja nagaravaddhakī nagaram mapetukamo pathamam 
nagaratthanam sodhapetva khanukantakam apakaddhapetva samam 
kārāpetvā, tato aparabhāge vithicatukkasinghatakadiparicchedena vibhajitva 
nagaram mapeti. Evameva kho maharaja yogavacaro sīlam nissaya sīle 
patitthaya pañcindriyani bhaveti saddhindriyam viriyindriyam satindriyam 
samadhindriyam paññindriyan "ti. 


“Bhiyyo opammam karohī "ti. 

“Yatha maharaja lañghako sippam dassetukamo pathavim khanapetva 
sakkharakathalakam apakaddhapetva bhumim samam karapetva mudukaya 
bhumiya sippam dasseti. Evameva kho maharaja yogavacaro stlam nissaya 
sīle patitthāya pañcindriyāni bhaveti saddhindriyam viriyindriyam 
satindriyam samadhindriyam paññindriyam. Bhasitampetam maharaja 
bhagavata: 


Sile patithāya naro sapañño cittam paññañca bhāvayam, 
ātāpī nipako bhikkhu so imam vijataye jatam. 


Ayam patitthā dharaņī va pāņinam 
idañca mūlam kusalābhivuddhiyā, 
mukhañcidam sabbajinānusāsane 

yo sīlakkhandho varapātimokkhiyo "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 
10. Raja aha: “Bhante nāgasena kimlakkhaņā saddhā "tí? 


“Sampasadanalakkhana ca mahārāja saddha sampakkhandanalakkhana 
ca ti. 


1 eva hete bījagāmabhūtagāmā - Machasam potthake na dissate; 
evam ete bījagāmabhūtagāmā - PTS. 3 kayiranti - Ma, evam sabbattha. 
2 balakaraniyä - Ma, PTS. * evamete balakaraņiyyā kammantā - Ma. potthake natthi. 
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“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như các loại hột giống và các loài thảo mộc nào đạt 
được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, tất cả các loại hột giống và các 
loài thảo mộc đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh như thế này đều 
nương tựa vào đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như các công việc nặng nhọc' nào được thực hiện, 
tất cả các công việc nặng nhọc được thực hiện như thế này đều nương tựa vào 
đất, đều đặt nền tảng ở đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, hành giả tu 
tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền 
đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành 
phố thì trước tiên cho làm sạch sẽ khu vực thành phố, cho dời đi gốc cây và 
các gai góc, cho làm bằng phẳng, sau đó phân chia khu vực của các con 
đường, các lô đất vuông, các giao lộ, v.v... rồi mới xây dựng thành phố. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn 
quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt 
nền tảng ở giới.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như diễn viên nhào lộn có ý định biču diễn nghề 
nghiệp thì cho người đào đất, cho dời đi sạn sỏi mảnh sành, cho làm bằng 
phẳng, rồi biếu diễn nghề nghiệp ở mặt đất mềm. Tàu đại vương, tương tg y 
như thế, hành giả tu tập năm quyền: tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định 
quyền, tuệ quyền đều nương tựa vào giới, đều đặt nền tảng ở giới. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 


Sau khi đặt nền tảng ở giới, người có trí tu tập tâm vā tuệ. 
VỊ tù khưu tinh cần, chính chắn, vi ấu có thể gỡ ra mó rối này. 


Đâu là nền tảng vi như trái đất đốt uới các sinh mạng, 

vā đâu là gốc của sự phát triển các điều tốt đẹp, 

và đâu là phầm đầu ở lời day của tất cả các dâng Chiến Thắng, 

chính là nhóm giới ở giới bổn Pātimokkha cao guy.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, tín có gì là tướng 
trạng?” 


“Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng, và có sự tiến vào là 
tướng trạng.” 


! balakaramiuuä: dịch sát nghĩa sẽ là ‘cân phải làm bằng sức manh 
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“Katham bhante sampasadanalakkhana saddhā "ti? 

“Saddha kho maharaja uppajjamana nIvarane vikkhambheti, 
vinīvaraņam cittam karoti accham vippasannam anāvilam. Evam kho 
mahārāja sampasādanalakkhaņā saddhā "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja rājā cakkavattī caturanginiyā senāya saddhim addhāna- 
maggapatipanno parittam udakam tareyya, tam udakam hatthīhi ca assehi ca 
rathehi ca pattīhi ca khubhitam bhaveyya āvilam lulitam' kalalībhūtam, 
uttiņņo ca rājā cakkavattī manusse āņāpeyya 'pānīyam bhane” āharatha 
pivissāmī 11. Rañño ca udakappāsādako mani bhaveyya. ‘Evam deva ti kho 
te manussā rañño cakkavattissa patissutvā tam udakappasādakam maņim 
udake pakkhipeyyum tasmim udake pakkhittamatte sankhasevālapanakam 
vigaccheyya, kaddamo ca sannisīdeyya, acchambhaveyya udakam 
vippasannam anavilam, tato rañño cakkavattissa pānīyam upanāmeyyum 
*pivatu devo pānīyan ti. Yatha mahārāja udakam, evam cittam datthabbam. 
Yathā te manussā, evam yogāvacaro datthabbo. Yathā sankhasevālapanakam 
kaddamo ca, evam kilesā datthabbā. Yathā udakappasādako maņi, evam 
saddhā datthabbā. Yathā udakappasādake maņimhi udake pakkhittamatte 
sankhasevālapanakam vigaccheyya, kaddamo ca sannisīdeyya, accham 
bhaveyya udakam vippasannam anāvilam, evameva kho mahārāja saddhā 
uppajjamānā nīvaraņe vikkhambheti, vinīvaraņam cittam karoti accham 
vippasannam anāvilam. Evam kho mahārāja sampasādanalakkhaņā saddhā 
Pti.’ 


11. “Kathambhante sampakkhandanalakkhana saddhā "ti? 

"Yathā mahārāja yogavacaro aññesam cittam vimuttam passitvā 
sotāpattiphale vā sakadāgāmiphale vā anāgāmiphale vā arahatte vā 
sampakkhandati, yogam karoti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya 
asacchikatassa sacchikiriyāya, evam kho mahārāja sampakkhandana- 
lakkhaņā saddhā ”ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja uparipabbate mahāmegho abhippavasseyya, tam 
udakam yatha ninnam pavattamānam pabbatakandarapadarasakha 
paripūretvā nadim paripūreyya, sā ubhato kūlāni samvissandantī gaccheyya, 
atha mahājanakāyo āgantvā tassā nadiyā uttānatam vā gambhīratam vā 
ajānanto bhīto vittattho* tire tittheyya, athaññataro puriso āgantvā attano 
thamañca balañca sampassanto gāļham kaccham bandhitvā pakkhanditvā 
tareyya, tam tiņņam passitva mahājanakāyo pi tareyya. 


'luļitam - Ma, PTS. 

* bhaņe - Ma, PTS. 

3 evam kho mahārāja.... saddhā ti. kallosi bhante nāgasenā ti - Ma. 
4 vitthato - Ma, PTS; mitthato - Sīmu. 
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“Thưa ngài, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, tín trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp che lấp, 
làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, không bị bợn nhơ, trong sạch, 
không bị vẩn đục. Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng nghĩa là 
như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đức chuyển luân vương di chuyển đường xa 
cùng với đạo quân gồm bốn binh chủng vượt qua vũng nước nhỏ, vũng nước 
nhỏ ấy bởi các con voi, bởi các con ngựa, bởi các ලර xe, và bởi các bộ binh, bị 
khuấy động, bị vẩn đục, bị quậy lên, trở thành bùn lầy. Và khi đã vượt qua, 
đức chuyển luân vương ra lệnh cho mọi người rằng: “Này các khanh, hãy 
mang nước lai, trām sẽ uống nước.` Và đức vua có viên ngọc ma-ni lọc nước. 
"Tāu bệ hạ, xin tuân lēnh” Những người ấy vâng lệnh đức chuyển luân vương 
và thả viên ngọc ma-ni lọc nước ấy vào trong nước. Ngay khi viên ngọc ấy 
được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất, và bùn lắng xuống, 
nước trở nên không bị bợn nhơ, trong sạch, không bị vẩn đục, sau đó họ đã 
dâng nước uống đến đức chuyển luân vương: “Tàu bệ hạ, xin ngài hãy uống 
nước.` Tàu đại vương, nước như thế nào thì nên xem tām là như vậy. Những 
người ấy như thế nào thì nên xem hành giả là như vậy. Số lượng rong rêu và 
bùn như thế nào thì nên xem các phiền não là như vậy. Viên ngọc ma-ni lọc 
nước như thế nào thì nên xem tín là như vậy. Giống như khi viên ngọc ma-ni 
lọc nước được thả vào trong nước thì số lượng rong rêu biến mất, và bùn lắng 
xuống, nước trở nên không bi bon nho, trong sạch, không bị vẩn đục, tâu đại 
vương tương tợ y như thế, tín trong khi được sanh lên thì loại trừ các pháp 
che lấp, làm cho tâm thoát khỏi các pháp che lấp, không bị bợn nhơ, trong 
sạch, không bị vấn đục. Tâu đại vương, tín có sự thanh lọc là tướng trạng 
nghĩa là như vậy.” 


11. “Thưa ngài, tin có sự tiến vào là tướng trạng nghĩa là thế 
nào?” 

“Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác 
được giải thoát và tiến vào quả Nhập Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất 
Lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, vị hành giả thực hành việc tu luyện để đạt đến 
pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng 
đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào là tướng 
trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đám mây lớn ở phía trên núi đổ mưa xuống, 
nước mưa ấy trong khi di chuyển xuống chó thấp sau khi làm đầy các rãnh, 
các khe, các suối của ngọn núi, thì có thể làm đầy con sông; con sông trôi 
chảy ngập tràn hai con đê. Rồi có đám đông người đi đến, trong khi không 
biết mức độ cạn hay sâu của con sông, sợ hãi, ngần ngại, đứng ở bờ sông. Rồi 
một người nam di đến, trong khi nhận biết thể lực và sức mạnh của mình đã 
buộc chặt chiếc khố rồi tiến vào và vượt qua. Sau khi nhìn thấy người ấy đã 
vượt qua được, đám đông người cũng vượt qua. 
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Evameva kho mahārāja yogāvacaro aññesam cittam vimuttam passitvā 
sotāpattiphale va sakadagamiphale va anāgāmiphalevā arahatte vā 
sampakkhandatI, yogam karoti appattassa pattiyā anadhigatassa adhigamāya 
asacchikatassa sacchikiriyāya. Evam kho mahārāja sampakkhandana- 
lakkhaņā saddhā "ti. Bhasitampetam mahārāja  bhagavata 
samyuttanikāyavare: 


Saddhāya taratī ogham appamādena aņņavam, 
viriyena dukkham acceti paññaua parisujjhatī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


12. Raja aha: “Bhante nāgasena, kimlakkhaņam viriyan "ti? 
"Upatthambhanalakkhaņam maharaja viriyam. Viriyupatthambhita 
sabbe kusala dhammā na parihāyantī ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja puriso gehe patante 2311116114 dārunā upatthambheyya, 
upatthambhitam santam evam tam geham na pateyya, evameva kho 
mahārāja upatthambhanalakkhaņam viriyam. Viriyūpatthambhitā sabbe 
kusala dhammā na parihāyantī ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja parittakam senam mahatī senā bhañJeyya, tato rañño 
āroceyya, raja aññam senam tam anusāreyya, anupeseyya,' taya saddhim 
parittakā senā mahatim senam bhaūjeyya, evameva kho mahārāja 
upatthambhanalakkhanam viriyam. Viriyūpatthambhitā sabbe kusala 
dhammā na parihayanti. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Viriuaua kho 
bhikkhave ariyasāvako akusalam pajahati, kusalam bhāveti, sāvajjam 
pajahati, anavajjam bhāveti, suddhamattānam pariharatī ” ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


13. Raja aha: “Bhante nāgasena kimlakkhaņā satī "ti? 
“Apllapanalakkhana mahārāja sati upaganhanalakkhana ca "ti. 


“Katham bhante apilāpanalakkhaņā sati ”ti? 

“Sati mahārāja uppajjamānā kusalākusalasāvajjānavajjahīnappaņīta- 
kaņhasukka-sappatibhāgadhamme apilāpeti “ime cattāro satipatthānā, ime 
cattaro sammappadhānā, ime cattaro iddhipādā, imāni pañcindriyanl, imāni 
paūcabalāni, ime sattabojjhangā, ayam ariyo atthangiko maggo, ayam 
samatho, ayam vipassanā, ayam vijjā, ayam vimūuttī ti. 


1 tato raja aññamaññam anussāreyya anupeseyya attano parittakāya senāya balam 


anupadam dadeyya - Ma; tato raja aññamaññam anusareyya anupeseyya - PTS. 
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Tâu đại vương, giống như sau khi nhìn thấy tâm của những người khác 
được giải thoát và tiến vào quả Nhập Lưu, hoặc quả Nhất Lai, hoặc quả Bất 
Lai, hoặc phẩm vị A-la-hán, vị hành giả thực hành việc tu luyện để đạt đến 
pháp chưa được đạt đến, để chứng đạt pháp chưa được chứng đạt, để chứng 
đắc pháp chưa được chứng đắc. Tâu đại vương, tín có sự tiến vào là tướng 
trạng nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn 
nói đến ở Bộ Tương Ưng quý báu: 

Vượt gua cơn lũ nhờ uào tín, uượt qua biển cả nhờ vāo sự không xao 
lãng, uượt lên sự khổ nhờ uào sự tinh tấn, được hoàn toàn trong sạch nhờ 
vào tuệ.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


12. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, tấn có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, tấn có sự nâng đỡ là tướng trạng. Được nâng đỡ bởi tấn, 
tất cả các thiện pháp không bị tiêu hoại.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như khi ngôi nhà đang sụp đổ, người đàn ông nâng 
đỡ bằng thanh gõ khác. Trong khi được nâng đỡ như vậy, ngôi nhà ấy không 
thể bị sụp đổ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tấn có sự nâng đỡ là tướng 
trạng. Được nâng đỡ bởi tấn, tất cả các thiện pháp không bị tiêu hoại.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như đội binh lớn có thể đánh tan đội binh nhỏ, vì 
thế có người báo cho đức vua, đức vua cho đội binh khác tiếp ứng, tiếp viện 
đội binh nhỏ, với đội binh tiếp viện ấy đội binh nhỏ có thể đánh tan đội binh 
lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tấn có sự nâng đỡ là tướng trạng. 
Được nâng đỡ bởi tấn, tất cả các thiện pháp không bị tiêu hoại. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói rằng: “Này các tỳ khưu, có sự 
tĩnh tấn vi Thánh đệ tử từ bỏ pháp bất thiện, tu tập pháp thiện, từ bỏ pháp 
bi chê trách, tu tập pháp không bị chê trách, gìn giữ bản thân trong sạch.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


13. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, niệm có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, niệm có sự không lơ dēnh là tướng trạng, có sự nắm lấy 
là tướng trạng?” 


“Thưa ngài, niệm có sự không lơ dēnh là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“âu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ dēnh các pháp 
có sự xen lān là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, den, 
trắng rằng: “Đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cần, đây là bốn 
nền tảng của thần thông, đây lā năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chi phần, đây là chỉ tịnh, đây là 
minh sát, đây là minh, đây là giải thoát.” 
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Tato yogāvacaro sevitabbe dhamme sevati, asevitabbe dhamme nā sevāti, 
bhajtabbe dhamme bhajati, abhajitabbe dhamme na bhajati. Evam kho 
mahārāja, apilāpanalakkhaņā sat "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja rañño cakkavattissa bhaņdāgāriko rājānam cakkavattim 
sayam patam yasam sārāpeti 'ettakā deva te hatthī, ettakā assa, ettaka ratha, 
ettakā patti, ettakam hiraññam, ettakam suvaņņam, ettakam sāpateyyam, 
tam devo saratū 11 rañño sāpateyyam apilāpeti, evameva kho mahārāja sati 
uppajjamānā kusalākusala-sāvajjānavajja-hīnappaņīta-kaņhasukka- 
sappatibhāgadhamme apilāpeti: 'ime cattāro satipatthānā, ime cattāro 
sammappadhānā, ime cattāro iddhipādā, imāni paūcindriyāni, imani 
paūcabalāni, ime sattabojjhangā, ayam ariyo atthangiko maggo, ayam 
samatho, ayam vipassanā, ayam vijjā, ayam vimuttī ti. Tato yogāvacaro 
sevitabbe dhamme sevati, asevitabbe dhamme na sevati. Bhajitabbe dhamme 
bhajati abhajitabbe dhamme na bhajati. Evam kho mahārāja, 
apilāpanalakkhaņā 5411 "ti. 


“Kathambhante upaganhanalakkhana sati ”ti? 

“Sati maharaja uppajjamānā hitāhitānam dhammānam gatiyo 
samannesatI' “Ime dhammā hita, ime dhammā ahita. Ime dhammā upakara, 
ime dhammā anupakārā 11. Tato yogāvacaro ahite dhamme apanudeti, hite 
dhamme upagaņhāti anupakāre dhamme apanudeti, upakāre dhamme 
upagaņhāti. Evam kho mahārāja upaganhati? Evam kho mahārāja 
upaganhanalakkhana satī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja rañño cakkavattissa parināyakaratanam rañño hitāhite 
jānāti ime rañño hita, ime ahitā. Ime upakārā, ime anupakārā ti. Tato ahite 
apanudeti, hite upagaņhāti, anupakāre apanudeti upakāre upagaņhāti. 
Evameva kho mahārāja sati uppajjamānā hitāhitānam dhammānam gatiyo 
samannesati “Ime dhammā hita, ime dhammā ahita. Ime dhammā upakārā, 
ime dhammā anupakārā 11. . Tato yogāvacaro ahite dhamme apanudeti, hite 
dhamme upagaņhāti. Anupakare dhamme apanudeti, upakāre dhamme 
upagaņhāti. Evam kho mahārāja upagaņhanalakkhaņā sati. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā: “sati ca khavāhambhikkhave sabbatthikam vadāmī ti. 

“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


14. Raja aha: “Bhante nāgasena kimlakkhaņo samādhī "ti? 


1 samanveti - Ma. 
2 evam kho mahārāja upagaņhāti - Ma, PTS potthakesu natthi. 3 samanveti - Ma. 
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Nhờ đó, hành giả thực hành các pháp nên thực hành, không thực hành 
các pháp không nên thực hành, thân cận các pháp nên thân cận, không thân 
cận các pháp không nên thân cận. Tâu đại vương, niệm có sự không lơ dēnh 
là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của đức chuyển luân vương 
sáng chiều nhắc nhở cho đức chuyển luân vương về sự vinh quang rằng: “Tâu 
bệ hạ, ngài có chừng này voi, chừng này ngựa, chừng này có xe, chừng này bộ 
binh, chừng này vàng khối, chừng này vàng ròng, chừng này tài sản, xin bệ hạ 
hãy ghi nhớ điều āy, và không lơ dēnh về tài sản của đức vua. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì không lơ dēnh các pháp 
có sự xen lān là thiện, bất thiện, có tội, không có tội, hạ liệt, cao quý, den, 
trắng rằng: “Đây là bốn sự thiết lập niệm, đây là bốn chánh cần, đây là bốn 
nền tảng của thần thông, đây là năm quyền, đây là năm lực, đây là bảy chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, đây là Thánh đạo tám chi phần, đây là chỉ tịnh, đây là 
minh sát, đây là minh, đây là giải thoát. Nhờ đó, hành giả thực hành các 
pháp nên thực hành, không thực hành các pháp không nên thực hành, thân 
cận các pháp nên thân cận, không thân cận các pháp không nên thân cận. 
Tāu đại vương, niệm có sự không lơ dēnh là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 


“Thưa ngài, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“âu đại vương, niệm trong khi được sanh lên thì xem xét các hành vi của 
các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng: “Các pháp này có lợi ích, các 
pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, các pháp này không hữu 
dụng. Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi ích, nắm lấy các pháp có 
lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các pháp hữu dụng. Tâu đại 
vương, nắm lấy quả là như vậy. Tâu đại vương, niệm có sự nắm lấy là tướng 
trạng nghĩa là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như vị tướng quân báu của đức chuyển luân vương 
biết được điều lợi ích và không lợi ích cho đức vua rằng: “Đối với đức vua, các 
điều này có lợi ích, các điều này không có lợi ích, các điều này hữu dụng, các 
điều này không hữu dung, nhờ đó bỏ đi các điều không có lợi ích, nắm lấy 
các điều có lợi ích, bỏ đi các điều không hữu dụng, nắm lấy các điều hữu 
dụng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, niệm trong khi được sanh lên thì 
xem xét các hành vi của các pháp có lợi ích và không có lợi ích rằng: “Các 
pháp này có lợi ích, các pháp này không có lợi ích. Các pháp này hữu dụng, 
các pháp này không hữu dụng. Nhờ đó, hành giả bỏ đi các pháp không có lợi 
ích, nắm lấy các pháp có lợi ích, bỏ đi các pháp không hữu dụng, nắm lấy các 
pháp hữu dụng. Tâu đại vương, niệm có sự nắm lấy là tướng trạng nghĩa là 
như vậy. Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói rằng: ‘Này 
các tù khưu, ta nói rằng niệm quả là có lợi ich vē mọi mát.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


14. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, định có gì là tướng 
trạng?” 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Mahāvaggo 


“Pamukhalakkhano mahārāja samādhi, ye keci kusala dhammā sabbe te 
samādhippamukhā honti samādhininnā samādhiponā' samādhipabbhārā "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kūtāgārassa yā kāci gopānasiyo, sabbā tā kūtangamā 
honti kūtaninnā kūtasamosaraņā. Kūtam tāsam aggamakkhāyati. Evameva 
kho mahārāja ye keci kusala dhammā sabbe te samādhippamukhā honti 
samādhininnā samādhiponā samādhipabbhārā "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja koci raja caturanginiyā senaya saddhim sangamam 
otareyya, sabbā ca? senā hatthī ca assā ca rathā ca patti ca tappamukhā 
bhaveyyum tanninnā tapponā tappabbhārā, tam yeva anupariyāyeyyum, 
evameva kho mahārāja ye keci kusala dhamma sabbe te samādhippamukhā 
samādhininnā samādhiponā samādhipabbhārā. Evam kho mahārāja 
pamukhalakkhaņo samādhi.  Bhāsitampetam maharaja bhagavata: 
"samādhim bhikkhave bhāvetha. Samāhito yathābhūtam pajānātī "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


15. Raja aha: “Bhante nāgasena kimlakkhaņā pañña "ti? 


“Pubbe kho? mahārāja maya vuttam “chedanalakkhana pañña i. Api ca 
obhāsanalakkhaņā pi pañña "ti. 


“Katham bhante obhāsanalakkhaņā pañña "ti? 

“Pañña mahārāja uppajjamānā avijjandhakāram vidhameti, vijjobhāsam 
Janeti, ñanalokam vidamseti, ariyasaccāni pākatāni karoti. Tato yogāvacaro 
aniccan ti va dukkhan ti va anattā ti va sammappaññaya passatī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja puriso andhakāre gehe padīpam paveseyya, pavittho 
padīpo andhakāram vidhameti, obhāsam janeti, ālokam vidamseti, rūpāni 
pākatāni karoti, evameva kho mahārāja pañña uppajjamānā avijjandha- 
karam vidhameti, vijjobhāsam janeti, ñanalokam vidamseti, ariyasaccāni 
pākatāni karoti. Tato yogāvacaro aniccan ti vā dukkhan ti vā anattā ti vā 
sammappaññaya passati. Evam kho mahārāja obhasanalakkhana pañña "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


1 °Donã - Ma, PTS. 2 sabba va - Ma, PTS. * pubbeva kho - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Dao Dai Pham 


“Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là tướng trạng. Tất cả các thiện pháp 
đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi hướng đến, 
có định là nơi tiến tới.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như tất cả các cây đà của ngôi nhà mái nhọn có 
chóp nhọn là nơi đi đến, có chóp nhọn là nơi quy về, có chóp nhọn là nơi hội 
tụ. Chóp nhọn được gọi là đỉnh của chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế, tất cả các thiện pháp đều có định là pháp dẫn đầu, có định là nơi quy về, 
có định là nơi hướng đến, có định là nơi tiến tới.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như một vị vua lao vào cuộc chiến đấu cùng với 
đạo quân gồm có bốn binh chủng, và toàn thể đạo quân gồm các con voi, các 
con ngựa, các cỗ xe, và bộ binh có đức vua là vị dẫn đầu, có đức vua là nơi 
quy về, có đức vua là nơi hướng đến, có đức vua là nơi tiến tới, chúng di 
chuyển xung quanh đức vua. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, tất cả các 
thiện pháp đều có định là pháp dàn đầu, có định là nơi quy về, có định là nơi 
hướng đến, có định là nơi tiến tới. Tâu đại vương, định có sự dẫn đầu là 
tướng trạng nghĩa là như vậy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói rằng: ‘Này các tù khưu, hãy tu tập vē định. Vi đã định, nhận biết 
như thật.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


15. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, tuệ có gì là tướng 
trạng?” 

“Tâu đại vương, quả là đã được tôi nói đến trước đây: “Tuệ có sự cắt đứt là 
tướng trang. Và tuệ còn có sự soi sáng là tướng trạng nữa.” 


“Thưa ngài, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối vô minh, 
tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho các chân lý 
cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó, hành giả nhìn thấy với tuệ chân chánh 
rằng: lā vô thường,” hoặc “là khổ não, hoặc “là vô ng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người đàn ông đem cây đèn vào trong ngôi 
nhà tối tăm, cây đèn khi đã được đem vào thì xua tan bóng tối, tạo ra ánh 
sáng ngời, phô bày ánh sáng, làm cho các vật thể được hiển hiện. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế, tuệ trong khi được sanh lên thì xua tan bóng tối 
vô minh, tạo ra ánh sáng ngời của minh, phô bày ánh sáng của trí, làm cho 
các chân lý cao thượng được hiển hiện. Nhờ đó, hành giả nhìn thấy với tuệ 
chân chánh rằng: “là vô thường, hoặc “là khổ não, hoặc lā vô ngã.’ Tâu đại 
vương, tuệ có sự soi sáng là tướng trạng nghĩa là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Mahāvaggo 


16. Raja aha: “Bhante nāgasena ime dhammā nana santa ekam 
attham abhinipphādentī "ti. 

*Āma mahārāja. Ime dhammā nānā santā ekam attham abhinipphādenti, 
kilese hanantī "ti. 


“Katham bhante ime dhammā nana santa ekam attham abhinipphādenti, 
kilese hananti. Opammam karohI "ti. 

"Yathā mahārāja senā nānā santā, hatthī ca assā ca rathā ca patti ca ekam 
attham abhinipphadenti, sangāme parasenam abhivijinanti, evameva kho 
mahārāja ime dhammā nana santa ekam attham abhinipphadenti, kilese 
hanantī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


Mahāvaggo pathamo. 
(Imasmim vagge soļasa pañha) 


$6 3636 3656 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Dao Đại Phẩm 


16. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, các pháp này lā 
khác biệt, nhưng có phải chúng đạt tới cùng một mục đích?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới 
cùng một mục đích là diệt trừ các phiền não.” 


“Thưa ngài, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục 
đích là diệt trừ các phiền não nghĩa là thế nào? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như các đạo quân là khác nhau: các con voi, các 
con ngựa, các cỗ xe, và bộ binh, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là 
chiến thắng đạo quân đối địch ở chiến trường. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế, các pháp này là khác biệt, nhưng chúng đạt tới cùng một mục đích là diệt 
trừ các phiền não.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Đại Phẩm là phần thứ nhất. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hỏi) 


$6 3636 3656 


67 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


MILINDAPANHAPĀĻI 


& 


MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Addhānavaggo 


2. ADDHĀNAVAGGO 


1. Raja aha: “Bhante nāgasena yo uppajjati so eva so, udāhu añño 
”ti? 
Thero aha: “Na ca so na ca añño "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Tam kimmaūūasi mahārāja. Yadā tvam daharo taruņo mando 
uttanaseyyako ahosi, so yeva tvam etarahi mahanto "ti? 


“Na hi bhante. Añño so daharo taruņo mando uttānaseyyako ahosi, añño 
aham etarahi mahanto ti. 

“Evam sante kho mahārāja mata ti pi na bhavissati, pita 1 pi na 
bhavissati, ācariyo ti pi na bhavissati, sippavā 11 pi na bhavissati, sīlavā ti 
'pi na bhavissati, paññava ti 'pi na bhavissati. Kinnu kho mahārāja añña eva 
kalalassa mata, añña abbudassa mata, añña pesiyā mata, añña ghanassa 
mata, añña khuddakassa mata, añña mahantassa mata, añño sippam 
sikkhati, añño sikkhito bhavati, añño pāpakammam karoti, aññassa 
hatthapādā chijjantī ”ti? 


“Na hi bhante. Tvam pana bhante evam vutto kim vadeyyāsī "ti? 

Thero aha: “Ahaññeva kho mahārāja daharo ahosim taruņo mando 
uttanaseyyako. Ahaññeva etarahi mahanto Imaññeva kāyam nissāya sabbe te 
ekasangahītā 11. 


“Opammam karohī "ti. 
"Yathā mahārāja kocideva puriso padīpam padīpeyya, kim so sabbarattim 
dippeyyā "ti?' 


“Ama bhante, sabbarattim dippeyyā "ti.' 
"Kinnu kho mahārāja ya purime yāme acci, sā majjhime yāme accī ”ti? 


“Na hi bhante ti.” 
"Kinnu kho mahārāja añño so ahosi purime yāme padīpo, 411110 majjhime 
yāme padīpo, añño pacchime yāme padīpo "ti? 


“Na hi bhante tam yeva nissaya sabbarattim paditto* ”ti. 


1 padīpeyyāti - Ma. 
2 ya majjhime yāme acci, sā pacchime yāme accī ti. na hi bhante ti - Ma, PTS. 
3 padīpito - Ma, PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phẩm Hành Trình 


2. PHẨM HÀNH TRÌNH: 


1. Đức vua Milinda đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người đi tái 
sanh thì cũng chính là người ấy, hay là người khác?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Không phải là người ấy, mà cũng không phải 
là người khác.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Khi ngài còn nhỏ, trẻ thơ, bé 
bỏng, nằm ngửa, có phải chính đứa bé ấy là ngài hiện nay đã được trưởng 
thành?” 


“Thưa ngài, không phải. Đứa nhỏ, trẻ thơ, bé bỏng, nằm ngửa ấy là khác, 
trãm hiện nay trưởng thành là khác.” 

“âu đại vương, trong khi là như vậy thì cũng sẽ không có người gọi là 
‘mẹ, cũng sẽ không có người gọi là “cha, cũng sẽ không có người gọi là 'thāy, 
cũng sẽ không có người gọi là “nghệ nhân, cũng sẽ không có người gọi là “bậc 
giới dūc, cũng sẽ không có người gọi là “bậc trí. Tàu đại vương, phải chăng 
người mẹ của bào thai mới tượng là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ 
hai là khác, người mẹ của bào thai thời kỳ thứ ba là khác, người mẹ của bào 
thai thời kỳ thứ tư là khác, người mẹ của người con lúc bé là khác, người mẹ 
của người con trưởng thành là khác, người học nghề là người khác, người 
thạo nghề là người khác, người làm việc ác là người khác, người có tay chân 
bị chặt là người khác?” 


“Thưa ngài, không phải. Thưa ngài, nếu được nói như vậy thì ngài có thể 
đáp lại điều gì?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, chính tôi đã là đứa nhỏ, trẻ 
thơ, bé bỏng, nằm ngửa, chính tôi hiện nay đã được trưởng thành, tất cả các 
sự việc ấy được tổng hợp chung lại nương vào chính thân xác này.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, giống như một người nào đó thắp sáng ngọn đèn, có phải 
ngọn đèn có thể chiếu sáng trọn đêm?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có thể chiếu sáng trọn đêm.” 

“Tâu đại vương, vậy có phải ngọn lửa ở canh đầu là ngọn lửa ở canh 
giữa?” 

“Thưa ngài, không phải.” 

“Tâu đại vương, vậy có phải cây đèn ấy ở canh đầu là khác, cây đèn ở canh 
giữa là khác, cây đèn ở canh cuối là khác?” 


“Thưa ngài, không phải. Nó được chiếu sáng trọn đêm nương vào chính 
cây đèn ấy.” 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Addhānavaggo 


“Evameva kho mahārāja dhammasantāti sandahati. Añño uppajjati, añño 
nirujjhati, apubbam acarimam viya sandahati. Tena na ca so na ca añño. 
Purimaviññano' pacchimaviññanasangaham gacchatī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja khīram duyhamānam kalantarena dadhi parivatteyya, 
dadhito navanītam, navanītato ghatam parivatteyya, yo nu kho mahārāja 
evam vadeyya ‘yam yeva khīram tam yeva dadhi, tam yeva navanītam, tam 
yeva ghatan ti, sammā nu kho so mahārāja vadamāno vadeyyā "ti? 


“Na hi bhante tam yeva nissāya sambhūtan "ti. 

Evameva kho mahārāja dhammasantāti sandahati, 411110 uppajjati, añño 
nirujjhatī, apubbam acarimam viya sandahati. Tena na ca so na ca añño. 
PurImaviññano? pacchimaviññanasangaham gacchatī ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


2. Raja aha: "Bhante nāgasena, yo na patisandahati, jānāti so na 
patisandahissāmī [17 
“Ama mahārāja. Yo na patisandahati, jānāti so na patisandahissāmī "ti. 


“Kathambhante jānātī "ti? 
"Yo hetu yo paccayo mahārāja patisandahanāya, tassa hetussa tassa 
paccayassa uparamā jānāti so “na patisandahissāmī 11. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kassako gahapatiko kasitvā ca vapitvā ca dhaññagaram 
paripūreyya, so aparena samayena neva kaseyya na vapeyya, yathā 
sambhatañca dhaññam paribhuñJeyya va vissajjeyya* va yathapaccayam va 
karevya Janai so maharaja kassako gahapaHko na me 
dhaññagaramparipurissatI "ti? * 


“Ama bhante, jāneyyā "ti. 
“Katham jāneyyā "ti? 


paccayassa uparamā jānāti na me dhaññagaram paripūrissātī 11. 
"Evameva kho mahārāja yo hetu yo paccayo patisandahanāya tassa 
hetussa tassa paccayassa uparamā jānāti, so na patisandahissāmī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


purimaviññane - Ma, iti saddo PTS natthi. 
purimaviññane - Ma, iti saddo PTS natthi. 
visajjeyya - Ma. 

paripūressatī ti - Ma. 


1 
2 
3 
4 
* paripūraņāya - Sīmu. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự diễn tiến của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không 
trước không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là 
người khác, tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như sữa tươi được vắt ra sau một thời gian thì trở 
thành sữa chua, từ sữa chua trở thành sữa đông, từ sữa đông trở thành sữa 
trong. Tâu đại vương, vậy thì người nào nói như vầy: “vật nào là sữa tươi 
chính vật ấy là sữa chua, chính vật ấy là sữa đông, chính vật ấy là sữa trong; 
tâu đại vương, trong khi nói như thế có phải là người ấy nói đúng?” 


“Thưa ngài, không phải. Vật được tạo thành nương vào chính sữa tươi 
ấy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự diễn tiến của pháp được liên kết 
lại. Sanh lên là cái khác, hoại diệt là cái khác, được liên kết như là không 
trước không sau. Vì thế, không phải là người ấy, mà cũng không phải là 
người khác, tâm thức trước đi đến sự kết hợp với tâm thức sau.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào không tái 
sanh, có phải người Xy biết rằng: “Ta sẽ không tái sanh”?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào không tái sanh, người ấy biết rằng: 
“Ta sẽ không tái sanh.” 


“Thưa ngài, làm sao biết?” 
“Tâu đại vương, nhân nào duyên nào đưa đến việc tái sanh, do sự chấm 
dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ không tái sanh.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ, sau khi cày đất và 
gieo hạt, có thể làm đầy kho lúa; người ấy vào lúc khác không cày đất không 
gieo hạt, rồi thọ dụng thóc lúa đã được tích trữ hoặc phân phát hoặc sử dụng 
tùy duyên, tâu đại vương, có phải người nông dân gia chủ ấy biết rằng: “Ta sẽ 
không làm đầy kho lúa”?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.” 
“Làm sao biết được?” 


“Nhân nào duyên nào đưa đến việc làm đầy kho lúa, do sự chấm dứt của 
nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ không làm đầy kho lúa của 
ta.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào duyên nào đưa đến việc tái 
sanh, do sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy biết rằng: “Ta sẽ 
không tái sanh.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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3. Raja aha: “Bhante nāgasena yassa ñanam uppannam tassa 
pañña uppannā "ti? 
“Ama mahārāja. Yassa ñanam uppannam, tassa pañña uppannā ti. 


“Kimbhante yaññeva ñanam sayeva pañña "ti? 
“Ama mahārāja. Yaññeva ñanam sāyeva pañña "ti. 


"Yassa pana bhante taññeva ñanam sāyeva pañña uppannā, kim 
sammuyheyya so, udahu na sammuyheyyā 117 
"Katthaci mahārāja sammuyheyya, katthaci na sammuyheyyā "ti. 


“Kuhim bhante sammuyheyya? Kuhim na sammuyheyyā ”ti?' 
“Aññatapubbesu va mahārāja sippatthanesu, agatapubbaya va disaya, 
assutapubbaya va namapaññattiya sammuyheyyā "ti. 


“Kuhim na sammuyheyyā "ti? 
“Yam kho pana mahārāja taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va 
anattā ti va, tahim na sammuyheyyā "ti. 


"Moho panassa bhante kuhim gacchātī "ti? 
"Moho kho mahārāja ñane uppannamatte tattheva nirujjhatī ”ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso andhakāre gehe padīpam āropeyya, tato 
andhakāro nirujjheyya, āloko pātubhaveyya, evameva kho mahārāja ñane 
uppannamatte moho tattheva nirujjhatī "ti. 


“Pañña pana bhante kuhim gacchatī "ti? 

“Pañña 'pI kho mahārāja sakiecayam katva tattheva nirujjhati. Yam pana 
taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anattā ti va, tam na nirujjhatī 
"ti. 


“Bhante nagasena yam panetam brusi “pañña sakiccayam katva tattheva 
nirujjhati, yam pana taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anatta ti 
va tam na nirujjhati ti, tassa opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja koci puriso rattim lekham pesetukāmo lekhakam 
pakkosāpetvā padīpam āropetvā lekham likhāpeyya, likhite pana lekhe 
padīpam vijjhāpeyya vijjhāpite 'pi padīpe lekham na vinasseyya, evameva 
kho mahārāja pañña sakiccayam katvā tattheva nirujjhati, yam pana taya 
paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anattā ti va tam na niruJJhatI 11. 


1 kuhim na sammuyheyyā ti - Ma potthake na dissate. 
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3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, trí sanh lên cho 
người nào, thì tuệ sanh lên cho người ấy phải không?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trí sanh lên cho người nào, thì tuệ sanh lên 
cho người ấy.” 


“Thưa ngài, có phải cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Cái nào là trí thì chính cái ấy là tuệ.” 


“Thưa ngài, chính trí ấy chính tuệ ấy được sanh lên cho người nào, có 
phải người ấy còn mê mờ, hay không còn mê mờ?” 

“Tâu đại vương, còn mê mờ về lãnh vực nào đó, không còn mê mờ về lãnh 
vực nào đó.” 


“Thưa ngài, còn mê mờ về lãnh vực gì, không còn mê mờ về lãnh vực gì?” 

“Tâu đại vương, còn mê mờ về những lãnh vực nghề nghiệp chưa được 
biết trước đây, hoặc về những địa phương chưa được đi đến trước đây, hoặc 
về những tên gọi và điều quy định chưa được nghe trước đây.” 


“Không còn mê mờ về lãnh vực gì?” 
“Tâu đại vương, điều nào đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là ‘vô thường” hoặc 
là ‘khô não’ hoặc là ‘vô ngã, thì không còn mê mờ về lãnh vực ấy.” 


“Thưa ngài, vậy thì sự si mê của người này đi đâu?” 
“Tâu đại vương, vào lúc trí được sanh lên, thì si mê diệt mất ngay tại chỗ 


x, > 


ấy. 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó mang cây đèn vào căn nhà tối 
tăm, do đó bóng tối diệt mất, ánh sáng hiện ra; tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vào lúc trí được sanh lên, thì si mê diệt mất ngay tại chỗ ấy.” 


“Thưa ngài, vậy thì tuệ đi đâu?” 

“Tâu đại vương, tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại 
chỗ ấy. Tuy nhiên, điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là ‘vô thường” hoặc là 
“khổ não’ hoặc là “vô ngã” thì không diệt mất.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là: “Tuệ sau khi làm xong phận 
sự của nó thì diệt mất ngay tại chó āy, và “điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là 
‘vô thường” hoặc là “khổ não’ hoặc là vô ngã” thì không diệt mât,’ xin ngài cho 
ví dụ về điều ấy.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó có ý định gởi đi bức thơ vào ban 
đêm, có thể cho gọi người thơ ký đến, bảo đem lại cây đèn rồi bảo viết bức 
thơ. Khi bức thơ đã được viết xong thì có thể cho làm tắt cây đèn, mặc đầu 
cây đèn đã được làm tắt, bức thơ vẫn không biến mất; tâu đại vương, tương 
tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, 
và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là vô thường" hoặc là khó não’ hoặc lā 
‘vô ngã thì không diệt mất.” 
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"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja puratthimesu janapadesu manussā anugharam 
pañcapañca udakaghatakāni thapenti ālimpanam vijjhāpetum, ghare paditte 
tani pañca udakaghatakāni gharassūpari parikkhipanti,' tato aggi vijjhāyati. 
Kinnu kho mahārāja tesam manussānam evam hoti “puna tehi ghatehi 
ghatakiccam karissāmā "ti. 

“Na hi bhante. Alam tehi ghatehi. Kintehi ghatehī "ti? 


"Yathā mahārāja paūca udakaghatakāni, evam paūcindriyāni datthabbāni 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yatha te manussa, evam yogavacaro datthabbo. Yatha aggi, evam kilesa 
datthabbā. Yathā pañcahi udakaghatakehi aggi vijjhāpīyati, evam 
paūcindriyehi kilesa vijjhāpīyanti, vijjhāpitā 'pi kilesā na puna sambhavanti. 
Evameva kho mahārāja pañña sakiecayam katvā tattheva nirujjhati, 
yampana taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anattā ti va tam na 
nirujjhatī ”ti. 


"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja vejjo paūcamūlabhesajjāni gahetva gilanakam 
upasankamitvā tani pañcamulabhesaJJani pimsitvā” gilānakam pāyeyya, tehi 
ca dosa niddhameyyum, kinnu kho maharaja tassa vejjassa evam hoti ‘puna 
tehi mūlabhesajjehi bhesaJJakiccam karissāmī "ti? 


“Na hi bhante. Alam 16111 mūlabhesajjehi, kintehi mūlabhesajjehī ”ti?? 


"Yathā mahārāja paūcamūlabhesajjāni, evam paūcindriyāni datthabbani 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yatha vejjo, evam yogavacaro datthabbo. Yatha vyādhi evam kilesa 
datthabbā. Yathā vyādhito puriso, evam puthujjano datthabbo. Yatha 
paūcamūlabhesajjehi gilanassa dose niddhante gilāno arogo hoti,* evam 
paūcindriyehi kilesa niddhamīyanti, niddhamitā ca kilesā na puna 
sambhavanti. Evameva kho mahārāja pañña sakiecayam katvā tattheva 
nirujjhati. Yam pana taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anattā 
ti va tam na nirujjhatī ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā maharaja sangamavacaro yodho pañca kaņdāni gahetva 
sangāmam otareyya parasenam vijetum, so sangamato" tani pañca kaņdāni 
khipeyya, tehi ca parasena bhjjjeyya, kinnu kho mahārāja tassa 
sangāmāvacarassa yodhassa evam hoti: ‘puna tehi kandehi kaņdakiccam 
karissāmī ”ti? 


1 khipanti - Ma, PTS. 

2 pisitvā - Ma. 

3 alam tehi paūcamīlabhesajjehi, kim tehi paūcamūlabhesajjehī ti? - Ma. 

* vathā pañcamnlabhesajjehi gilānassa dosa niddhantā, dose niddhante gilāno arogo hoti - 
Ma, PTS. 

5 sangāmagato - Ma, PTS. 
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“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như ở các xứ sở ở phương Đông, người ta để năm 
chum nước dọc theo từng nhà một để dập tắt hỏa hoạn. Khi căn nhà bị bốc 
cháy thì ném năm chum nước ấy ở phía bên trên căn nhà, do đó ngọn lửa 
được dập tắt. Tâu đại vương, có phải những người ấy sẽ khởi ý rằng: “Chúng 
ta sẽ làm công việc dập tắt lửa với năm chum nước ấy lần nữa?” 

“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với nām chum nước ấy. Còn việc gì 
với năm chum nước ấy?” 


“Tâu đại vương, năm chum nước như thế nào thì ngũ quyền gồm có tín 
quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như 
vậy. Những người ấy như thế nào thì hành giả nên được xem xét như vậy. 
Ngọn lửa như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. Ngọn lửa 
được dập tắt bởi năm chum nước như thế nào thì các phiền não được dập tắt 
bởi năm quyền là như vậy. Các phiền não đã được dập tắt thì không xuất hiện 
lại nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự của 
nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là “vô 
thường” hoặc là “khổ não’ hoặc là vô ngã” thì không diệt mất.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc lấy năm loại thuốc rễ cây đi 
đến gặp người bệnh. Sau khi nghiền nát năm loại thuốc rễ cây ấy rồi cho 
người bệnh uống để loại trừ các sự khó chịu nhờ vào năm loại thuốc rễ cây 
ấy. Tâu đại vương, có phải người thầy thuốc ấy sẽ khởi ý rằng: “Ta sẽ làm 
công việc chữa trị với năm loại thuốc rễ cây ấy lần nữa?”” 


“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với các loại thuốc rễ cây ấy. Còn việc 
gì với các loại thuốc rễ cây ấy?” 

“Tâu đại vương, năm loại thuốc rễ cây như thế nào thì ngũ quyền gồm có 
tín quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét 
như vậy. Người thầy thuốc như thế nào thì hành giả nên được xem xét như 
vậy. Căn bệnh như thế nào thì các phiền não nên được xem xét như vậy. 
Người bị bệnh như thế nào thì phàm nhân nên được xem xét như vậy. Khi sự 
khó chịu của căn bệnh được loại trừ nhờ vào năm loại thuốc rễ cây thì người 
bệnh được hết bệnh như thế nào thì các phiền não được loại trừ nhờ vào năm 
quyên là như vậy. Và các phiền não đã được loại trừ thì không xuất hiện lại 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ sau khi làm xong phận sự của nó 
thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử lý bởi tuệ ấy tức là vô 
thường” hoặc là “khổ não’ hoặc là “vô ngã” thì không diệt mất.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người chiến sĩ tham gia chiến trận cầm lấy 
năm mũi tên lao vào chiến trận để đánh bại đội quân địch. Vi ấy có thể phóng 
năm mũi tên ấy ở chiến trận và nhờ chúng đội quân địch bị phá tan; tâu đại 
vương, có phải người chiến sĩ tham gia chiến trận ấy sẽ khởi ý rằng: “Ta sẽ 
làm công việc bắn tên với năm mũi tên ấy lần nữa?” 


75 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Addhānavaggo 


"Na hi bhante. Alam tehi kaņdehi, kintehi kaņdehī "ti? 

"Yathā mahārāja pañca kaņdāni, evam paūcindriyāni datthabbāni 
saddhindriyam viriyIndriyam satindriyam samadhindriyam paññindriyam. 
Yathā' sangāmāvacaro yodho, evam yogāvacaro datthabbo. Yathā parasena, 
evam kilesa datthabba. Yathā paūcahi kaņdehi parasenā bhijjati, evam 
paūcindriyehi kilesā bhijjanti, bhaggā ca kilesā na puna sambhavanti. 
Evameva kho mahārāja pañña sakiccayam katvā tattheva nirujjhati. Yam 
pana taya paññaya katam aniccan ti va dukkhan ti va anattā ti va, tam na 
nirujjhatī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


4. Rājā āha: "Bhante nāgasena yo na patisandahati, vedeti so 
kaūci” dukkham vedanan "ti? 
Thero aha: “Kañci vedeti kañci na vedetī "ti. 


“Kam? vedeti? Kam: na vedetī "ti? 
"Kāyikam mahārāja vedanam vedeti, cetasikam vedanam na vedetī "ti. 


"Katham bhante kāyikam vedanam vedeti? Katham cetasikam vedanam 
na vedetī ”ti? 

"Yo hetu yo paccayo kāyikāya dukkhavedanāya uppattiya, tassa hetussa 
tassa paccayassa anuparamā kāyikam dukkhavedanam vedeti. Yo hetu yo 
paccayo cetasikāya dukkhavedanaya uppattiyā, tassa hetussa tassa 
paccayassa uparamā cetasikam dukkhavedanam na vedetīti.* Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā: ‘yo ekam vedanam vedeti kāyikam na cetasikan 
”ti. 


"Bhante nāgasena yo so dukkhavedanam vedeti kasmā so na 
parinibbāyatī "ti? 

“Natthi mahārāja arahato anunayo va patigho va. Na ca arahanto 
apakkam pācenti. Paripākam āgamenti paņditā. Bhāsitampetam mahārāja 
therena sāriputtena dhammasenāpatinā: 


"Nābhinandāmi maranam nābhinandāmi jīvitam, 
kalañca patikankhāmi nibbisam bhatako yathā. 


Nābhinandāmi maraņam nābhinandāni Jīvitam, 
kalañca patikankhāmi sampajāno patissato "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


1 yathā mahārāja - Ma. *kim - Ma. 
* kiñci - Ma, evam sabbattha. 1 vedeti - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, không phải. Đã xong rồi với nām mũi tên ấy. Còn việc gì với 
năm mũi tên ấy?” 

“Tâu đại vương, năm mũi tên như thế nào thì ngũ quyền gồm có tín 
quyên, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền nên được xem xét như 
vậy. Người chiến sĩ tham gia chiến trận như thế nào thì hành giả nên được 
xem xét như vậy. Đội quân địch như thế nào thì các phiền não nên được xem 
xét như vậy. Đội quân địch bị phá tan bởi năm mũi tên như thế nào thì các 
phiền não bị phá tan bởi năm quyền là như vậy. Và các phiền não đã bị phá 
tan thì không xuất hiện lại nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tuệ sau 
khi làm xong phận sự của nó thì diệt mất ngay tại chỗ ấy, và điều đã được xử 
lý bởi tuệ ấy tức là vô thường” hoặc là “khổ não’ hoặc là “vô ngã” thì không 
điệt mất.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào không tái 
sanh, người ấy còn nhận biết thọ khổ nào đó phải không?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Còn nhận biết thọ nào đó, không nhận biết 
thọ nào đó.” 


“Nhận biết thọ gì, không nhận biết thọ gì?” 
“Tâu đại vương, nhận biết thọ thuộc về thân, không nhận biết thọ thuộc 
về tâm.” 


“Thưa ngài, nhận biết thọ thuộc về thân là thế nào, nhận biết thọ thuộc về 
tâm là thế nào?” 

“Nhân nào duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về thân, do sự 
chưa chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy nhận biết thọ khổ thuộc 
về thân. Nhân nào duyên nào đưa đến việc sanh lên thọ khổ thuộc về tâm, do 
sự chấm dứt của nhân ấy duyên ấy nên người ấy không nhận biết thọ khổ 
thuộc về tâm. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Người ấu nhận biết một thọ, thuộc vē thân không thuộc vē tām.” 


“Thưa ngài Nagasena, người ấy nhận biết thọ khổ thuộc về thân, tại sao 
người ấy không viên tịch Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, đối với A-la-hán không có sự bám níu hay sự ghét bỏ. Và 
các vị A-la-hán không hủy diệt điều chưa chín tới. Các bậc trí chờ đợi sự chín 
muồi. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp nói đến: 


“Tôi không vui thích sự chết, tôi không uui thích sự sống, vā tôi trông 
chờ thời điểm, giống như người làm công trông chờ tiền lương. 


Tôi không vui thích sự chết, tôi không vui thích sự sống, và tôi trông chờ 
thời điểm, tỉnh giác, có niêm.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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5. Rājā āha: "Bhante nāgasena sukhā vedanā kusalā vā akusalā 
va avyākatā va ti? 
“Siya mahārāja kusala, siya akusala, siya avyākatā "ti. 


“Yadi bhante kusala na dukkhā, yadi dukkhā na kusala, kusalam dukkhan 
ti na uppajjatī "ti? 

"Tam kimmaññasi mahārāja? Idha purisassa hatthe tattam ayogulam 
nikkhipeyya, dutiye hatthe sītam himapiņdam nikkhipeyya, kinnu kho 
mahārāja ubho 'pi te daheyyun "ti? 

“Ama bhante ubho "i te daheyyun "ti. 


"Kinnu kho te mahārāja ubho 'pi unha "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Kimpana te mahārāja ubho 'pi sītalā "ti? 
"Na hi bhante "ti. 


*Ājānāhi niggaham yadi tattam dahati, na ca te ubho 'pi uņhā, tena na 
uppajjati. Yadi sītalam dahati na ca te ubho 'pi sītalā, tena na uppajjati. Kissa 
pana te mahārāja ubho pi dahanti? Na ca te ubho 'pi unha. Na ca te ubho pi 
sītalā, ekam uņham ekam sītalam. Ubho "pi te dahanti,' tena na uppajjatī "ti? 

“Naham bhante patibalo taya vadina saddhim sallapitum. Sadhu! Attham 
jappehī "ti. 


Tato thero abhidhammasamyuttāya kathāya rājānam milindam 
saūnāpesi: “Cha imāni mahārāja gehanissitāni somanassāni, cha 
nekkhammanissitāni somanassāni, cha gehanissitāni domanassāni, cha 
nekkhammanissitāni domanassanl, cha gehanissta upekkhā, cha 
nekkhammanissitā upekkhā 11, imāni cha chakkāni. Atita 'pi chattimsavidhā 
vedana, anāgatā 'pi chattimsavidhā vedanā, paccuppannā 101 chattimsavidhā 
vedanā. Tadekajjham abhisaññuhitva abhisankhiprtva? atthasatam vedanā 
hontī "ti. 

“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


6. Raja aha: “Bhante nāgasena ko patisandahatī "ti? 
Thero aha: "Nāmarūpam kho mahārāja patisandahatī "ti. 


“Kim imam yeva nāmarūpam patisandahatI "ti? 

"Na kho mahārāja imam yeva nāmarūpam patisandahati. Iminā pana 
mahārāja nāmarūpena kammam karoti sobhanam vā pāpakam vā tena 
kammena aññam nāmarūpam patisandahatī "ti. 


“Yadi bhante nāgasena”* na imam yeva nāmarūpam patisandahati, nanu 
so mutto bhavissati pāpakehi kammehī "ti? 

Thero aha: “Yadi na patisandaheyya, mutto bhaveyya pāpakehi kammehi. 
Yasmā ca kho mahārāja patisandahati, tasmā na mutto pāpakehi kammehī 
”ti. 


1 dahantī ti - PTS. 2 abhisampiņdetvā - Ma.” yadi bhante - Ma, PTS. 
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5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, các thọ lạc là thiện, 
hay là bất thiện, hay là không xác định?” 

“Tâu đại vương, có thể là thiện, có thể là bất thiện, có thể là không xác 
định.” 


“Thưa ngài, nếu là thiện thì không khổ, nếu là khổ thì không phải là thiện, 
“vừa là thiện vừa là khổ” không xảy ra.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Trường hợp đặt xuống khối sắt 
được nung đỏ ở bàn tay của người đàn ông, ở bàn tay thứ nhì đặt xuống cục 
tuyết lạnh, tâu đại vương, phải chăng cả hai vật ấy đều có thể gây bỏng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Cả hai vật ấy đều có thể gây bỏng.” 


“Tâu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều nóng?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, có phải cả hai vật ấy đều lạnh?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Ngài hãy nhận biết lời phản bác: Nếu vật được nung đỏ gây bỏng, tuy 
nhiên không phải cả hai vật ấy đều là nóng, vì thế không xảy ra. Nếu vật lạnh 
gây bỏng, tuy nhiên không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, vì thế không xảy ra. 
Tâu đại vương, vậy thì tại sao cả hai vật ấy đều gây bỏng? Không phải cả hai 
vật ấy đều là nóng, không phải cả hai vật ấy đều là lạnh, mà là một nóng, một 
lạnh. Vậy mà cả hai vật ấy đều gây bỏng, vì thế không xảy ra.” 

“Thưa ngài, trām không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 


Do đó, vị trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự 
thuyết giảng liên quan đến Vi Diệu Pháp: “Tâu đại vương, đây là sáu hỷ tâm 
liên quan thế tục, sáu hỷ tâm liên quan xuất ly, sáu sân tâm liên quan thế tục, 
sáu sân tâm liên quan xuất ly, sáu xả liên quan thế tục, sáu xả liên quan xuất 
ly; đây là sáu nhóm sáu. Hơn nữa, ba mươi sáu thọ thuộc quá khứ, ba mươi 
sáu thọ thuộc vi lai, ba mươi sáu thọ thuộc hiện tại, sau khi gom lai đặt 
chung lại với nhau thì có một trăm lẻ tám thọ.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ai đi tái sanh?” 
VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, danh sắc đi tái sanh.” 


“Có phải chính danh sắc này đi tái sanh?” 

“âu đại vương, không phải chính danh sắc này đi tái sanh. Tàu đại 
vương, tuy nhiên con người tạo nghiệp thiện hoặc ác với danh sắc này, do 
nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu không phải chính danh sắc này đi tái sanh, 
không 16 người ấy sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Nếu không đi tái sanh thì có thể thoát khỏi các 
nghiệp ác. Tâu đại vương, và chính vì đi tái sanh mà không được thoát khỏi 
các nghiệp ác.” 
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“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso aññatarassa purisassa ambam 
avahareyya, tamenam ambasāmiko gahetvā rañño dasseyya “mina deva 
purisena mayham ambā avahatā 11. So evam vadeyya 'nāham deva imassa 
ambe avaharāmi. Aññe te ambā ye iminā ropitā, aññe te ambā maya avahatā. 
Nāham dandappatto ti. Kinnu kho so mahārāja puriso daņdappatto 
bhaveyyā "ti? 


“Ama bhante daņdappatto bhaveyyā ”ti? 
"Kena kāraņenā "ti? 


"Kiūcāpi so evam vadeyya, purimam bhante ambam appaccakkhāya 
pacchimena ambena so puriso daņdappatto bhaveyyā "ti. 

“Evameva kho mahārāja iminā nāmarūpena kammam karoti sobhanam 
va pāpakam va. Tena kamamenā aññam nāmarūpam patisandahati. Tasmā 
na mutto pāpakehi kammehī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja koci puriso aññatarassa purisassa sālim avahareyya, — 
pe— ucchum avahareyya, —pe— Yathā mahārāja koci puriso hemantike kale 
aggim jāletvā visivetva' avijjhāpetvā pakkameyya, atha kho so aggi 
aññatarassa sassakhettam daheyya, tamenam khettasāmiko gahetvā rañño 
dasseyya “mina deva purisena mayham khettam daddhan 11. So evam 
vadeyya 'nāham deva imassa khettam jhāpemi. Añño so aggi yo maya 
avijjhāpito. Añño so aggi yenimassa khettam daddham, nāham daņdappatto 
”ti. Kinnu kho so mahārāja puriso daņdappatto bhaveyyā 117 


“Ama bhante, daņdappatto bhaveyyā "ti. 
"Kena karanena "ti? 


"Kiūcāpi so evam vadeyya, purimam bhante aggim appaccakkhāya 
pacchimena agginā so puriso dandappatto bhaveyya "ti. 

“Evameva kho mahārāja iminā nāmarūpena kammam karoti sobhanam 
va pāpakam va, tena kammena aññam nāmarūpam patisandahati. Tasmā na 
mutto pāpakehi kammehī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso padīpam ādāya malam? abhiruhitva 
bhuñJeyya, padīpo jhāyamāno tiņam jhāpeyya, tiņam Jhayamanam gharam 
jhāpeyya, gharam jhāyamānam gāmam jhāpeyya, gāmajano tam purisam 
gahetvā evam vadeyya 'kissa tvam bho purisa gāmam jhāpesī 117 So evam 
vadeyya 'nāham bho gāmam jhāpemi. Añño so padīpaggi yassāham ālokena 
bhuūjim, añño so aggi yena gāmo jhāpito 11. Te vivadamānā tava santike 
agaccheyyum, kassa tvam mahārāja attham? dhāreyyāsī "ti? 


1 visibbetvā - Ma. 2 pāsādam - Ma. * attam - Ma. 
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“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người nào 
khác, người chủ trái xoài bắt lấy chính người ấy rồi đem trình diện đức vua: 
“Tâu bệ hạ, các trái xoài của thần bị người này lấy trộm.` Người ấy nói như 
vầy: “Tâu bệ hạ, thần không lấy trộm các trái xoài của người này. Các trái xoài 
đã được người này trồng là các trái khác, các trái xoài đã bị thần lấy trộm là 
các trái khác. Thần không đáng bị hình phạt.` Tâu đại vương, phải chăng 
người ấy đáng bị hành phạt?” 


“âu đại vương, đúng vậy. Đáng bi hành phạt.” 
“Vì lý do gì?” 


“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, người ấy có thể chối bỏ 
trái xoài trước, vẫn đáng bị hành phạt với trái xoài sau.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không 
được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm lúa sāli —(như trên)— 
lấy trộm mía của người nào khác, —(như trên)— Tâu đại vương, giống như 
người nào đó vào mùa đông đốt ngọn lửa, sau khi sưởi ấm đã không dập tắt 
rồi ra đi. Sau đó, ngọn lửa ấy đốt cháy ruộng lúa của người khác. Người chủ 
ruộng bắt lấy chính người ấy rồi đem trình diện đức vua: “Tâu bệ hạ, ruộng 
của thần bị người này đốt cháy. Người ấy nói như vây: “Tàu bệ hạ, thần 
không đốt cháy ruộng của người này. Ngọn lửa thần quên dập tắt ấy là khác, 
ngọn lửa đốt cháy ruộng của người này là khác. Thần không đáng bị hình 
phat.' Tàu đại vương, phải chăng người ấy đáng bị hành phạt?” 


“âu đại vương, đúng vậy. Đáng bi hành phạt.” 
“Vì lý do gì?” 


“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, người ấy có thể chối bỏ 
ngọn lửa trước, vẫn đáng bị hành phạt với ngọn lửa sau.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế con người tạo nghiệp thiện hoặc ác 
với danh sắc này, do nghiệp ấy mà danh sắc khác đi tái sanh, do đó không 
được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó cầm lấy cây đèn rồi leo lên căn 
gác và sử dụng nó. Cây đèn trong khi được đốt cháy có thể đốt cháy cỏ, cỏ 
trong khi được đốt cháy có thể đốt cháy căn nhà, căn nhà trong khi được đốt 
cháy có thể đốt cháy ngôi làng, dân làng bắt lấy chính người ấy rồi nói như 
vầy: “Này ông, tại sao ông đốt cháy ngôi làng?’ Người ấy nói như vầy: “Này các 
ông, tôi không đốt cháy ngôi làng. Ngọn lửa của cây đèn mà tôi đã sử dụng 
ánh sáng là khác, ngọn lửa đã đốt cháy ngôi làng là khác.’ Trong khi tranh 
cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tâu đại vương, ngài có thể chấp nhận lời giải 
thích của a1?” 
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“GamaJanassa bhante "ti. 
“Kim karana "ti? 


"Kiūcā pi so evam vadeyya, api ca tato eva so aggi nibbatto "ti. 

“Evameva kho mahārāja kiūcāpi 4111184111 maraņantikam nāmarūpam 
aññam patisandhismim nāmarūpam, api ca tato ye! tam nibbattam tasmā na 
mutto pāpakehi kammehī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso daharim kumārikam vāretvā sunkam 
datvā pakkameyya. Sa aparena samayena mahatī assa, vayappattā tato añño 
puriso sunkam datvā vivāham kareyya, itaro āgantvā evam vadeyya ‘kissa 
pana me tvam ambho purisa bhariyam nest ”ti? So evam vadeyya “naham 
tava bharlyam nemi. Añña sā dārikā daharī taruņī, ya taya vāritā ca 
dinnasunkā ca. Añña sā dārikā mahatī vayappattā maya vāritā dinnasunkā 
cati te vivadamānā tava santike āgaccheyyum. Kassa tvam mahārāja attham 
dhāreyyāsī "ti? 


“Purimassa bhante "ti. 
"Kimkāraņā "ti? 


= 3) 


"Kiūcāpi so evam vadeyya, api ca tato yeva sā mahatī nibbattā 11. 

“Evameva kho mahārāja kiūcāpi aññam maraņantikam nāmarūpam 
aññam patisandhismim nāmarūpam, api ca tato yeva tam nibbattam. Tasmā 
na parimutto pāpakehi kammehī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja koci deva puriso gopālakassa hatthato khīraghatam 
kiņitvā tasseva hatthe nikkhipitvā pakkameyya ‘sve gahetvā gamissāmī "ti. 
Tam aparajju dadhi sampajjeyya. So āgantvā evam vadeyya ‘dehi me 
khiraghatantrể so dadhīm dadeyya. Itaro evam vadeyya 'nāham tava 1141111410 
dadhim kiņāmi. Dehi me khiraghatanti so evam vadeyya "ajānato te khīram 
dadhibhūtan 11. Te vivadamānā tava santike āgaccheyyum, kassa tvam 
mahārāja attham dhāreyyāsī "ti? 


“Gopalakassa bhante "ti. 
"Kimkāraņā "ti? 


"Kiūcāpi so evam vadeyya, api ca tato yeva tam nibbattan "ti. 


1 yeva - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, của dân làng.” 
*Vì lý do gì?” 


“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên ngọn lửa ấy đã 
phát khởi chính từ đó.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho đầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó hỏi cưới cô con gái còn nhỏ, sau 
khi dâng vật đính hôn rồi ra đi. Cô gái ấy sau này trưởng thành đến tuổi 
thành hôn. Sau đó có người đàn ông khác dâng vật đính hôn rồi cử hành đám 
cưới. Người kia trở lại và nói như vầy: “Này ông, vì sao ông dẫn di người vợ 
của tôi? Người ấy nói như vầy: “Này ông, tôi không dàn di người vợ của ông. 
Cô con gái còn nhỏ trẻ tuổi đã được ông hỏi cưới và dâng vật đính hôn là cô 
khác, cô con gái trưởng thành đến tuổi thành hôn được tôi hỏi cưới và dâng 
vật đính hôn là cô khác.’ Trong khi tranh cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tàu đại 
vương, ngài có thể chấp nhận lời giải thích của ai?” 


“Thưa ngài, của người trước.” 
“Vì lý do gì?” 


“Thưa ngài, cho dâu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên cô gái ấy 
trưởng thành phát khởi chính từ đó.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho đầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được thoát khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó mua lọ sữa tươi từ tay của người 
chăn bó, sau khi để lại ở tay của chính người ấy rồi ra đi (nói rằng): “Ngày 
mai, tôi sẽ nhận lấy rồi khởi hành.’ Ngày hôm sau, sữa tươi ấy có thể trở 
thành sữa chua. Người kia đi đến và nói như vây: “Hãy trao cho tôi lọ sữa 
tuoi. Người chăn bò trao sữa chua. Người kia nói như vầy; “Tôi không mua 
sữa chua từ tay của ông. Hãy trao cho tôi lọ sữa tuoi. Người ấy nói như vầy: 
“Bộ ông không biết sữa tươi của ông đã trở thành sữa chua?” Trong khi tranh 
cãi, họ đã đi đến gặp bệ hạ. Tâu đại vương, ngài có thể chấp nhận lời giải 
thích của a1?” 


“Thưa ngài, của người chăn bò.” 
*Vì lý do gì?” 


“Thưa ngài, cho đầu người ấy có thể nói như thế, tuy nhiên sữa chua ấy 
phát khởi chính từ đó.” 


83 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Addhānavaggo 


“Evameva kho mahārāja kiūcāpi aññam maraņantikam nāmarūpam, 
aññam patisandhismim nāmarūpam, api ca tato yeva tam nibbattam. Tasmā 
na parimutto pāpakehi kammehī "ti. 

“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


7. Raja aha: "Bhante nāgasena tvam pana patisandahissasī 117 

“Alam mahārāja. Kintena pucchitena. Nanu maya patigacceva akkhātam 
‘sace mahārāja sa upādāno bhavissāmi patisandahissāmi. Sace anupādāno 
bhavissāmi na patisandahissāmī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso rañño adhikāram kareyya, raja tuttho 
adhikāram dadeyya, so tena adhikārena paūcahi kāmaguņehi samappito 
samangībhūto paricareyya. So ce janassa āroceyya “na me raja kiūci 
patikarotī ti, kinnu kho so mahārāja puriso yuttakārī bhaveyyā "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja kinte etena pucchitena. Nanu maya patigacceva 
akkhātam 'sace sa upādāno bhavissāmi, patisandahissāmi. Sace anupādāno 
bhavissāmi na patisandahissāmī "ti. 

“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


8. Rājā āha: "Bhante nāgasena yampanetam brūsi nāmarūpanti, 
tattha katamam nāmam katamam rupan ti? 

"Yam tattha mahārāja oļārikam, etam rūpam. Ye tattha sukhumā 
cittacetasikā dhammā etam naman "ti. 


"Bhante nāgasena kena karanena namamyeva na patisandahati? Rūpam 
yeva va "ti? 
“Aññamaññupanissita mahārāja ete dhammā ekato va uppajjantī ”ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kukkutiyā kalalam na bhaveyya, aņdampi na bhaveyya. 
Yañca tattha kalalam, yañca andam, ubhopete aññamaññanissita. Ekato va 
tesam uppatti hoti. Evameva kho mahārāja yadi tattha nāmam na bhaveyya, 
rūpampi na bhaveyya. Yañceva tattha nāmam yañceva rūpam, ubho p’ ete 
aññamaññanissta, ekato `va tesam uppatti hoti, evametam 
dīghamaddhānam sambhāvitan "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cho đầu danh sắc cận tử là khác, danh 
sắc trong sự đi tái sanh là khác, tuy nhiên danh sắc ấy đã phát khởi chính từ 
đó. Vì thế không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải ngài sẽ 
không đi tái sanh?” 

“Tâu đại vương, thôi đi. Điều gì với việc hỏi điều ấy?” Không phải tôi đã 
nói trước đây là: “Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ tôi sẽ tái sanh. Nếu tôi 
không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh?” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban cho phần thưởng. Với phần thưởng ấy, người 
ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Nếu người ấy tuyên bố 
với mọi người rằng: “Đức vua không đền đáp cho tôi. Tàu đại vương, phải 
chăng người ấy có sự hành xử đúng đắn?” 

“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế điều gì cho ngài với việc hỏi điều này? 
Không phải tôi đã nói trước đây là: “Tâu đại vương, nếu tôi còn chấp thủ tôi 
sẽ tái sanh. Nếu tôi không còn chấp thủ thì tôi sẽ không đi tái sanh?” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói 
là “danh sāc, ở nơi ấy cái gì là danh, cái gì lā sāc?” 

“Tâu đại vương, ở nơi ấy cái nào thô thiển cái ấy là sắc. Ở nơi ấy những 
pháp nào vi tế, là tâm và sở hữu tâm, cái ấy là danh.” 


“Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì không chỉ riêng danh di tái sanh, hoặc 
không chỉ riêng sắc (đi tái sanh)?” 

“âu đại vương, các pháp này nương tựa lẫn nhau, sanh lên chung với 
nhau.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như không có mầm trứng ở con gà mái thì cũng 
không có quả trứng. Và trong trường hợp ấy, cái nào là mầm trứng, và cái 
nào là quả trứng, cả hai vật này nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên 
chung với nhau. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở nơi ấy nếu không có 
danh thì cũng không có sắc. Ơ nơi ấy cái nào là danh, cái nào là sắc, cả hai cái 
này cũng nương tựa lẫn nhau, chúng có sự sanh lên chung với nhau. Như vậy 
hành trình' diệu vợi này được tạo nên.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


1 Về hai từ addhā và addhāna, HT. Giới Nghiêm dịch là “thói gian, bản dịch tiếng Anh của I. 
B. Horner cũng ghi là ‘time,’ còn Bhikkhu Pesala sử dụng cả hai nghĩa ‘time’ và ‘journey’ ở 
bản dịch của mình. 
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9. Raja aha: "Bhante nāgasena  yampanetam brũsi 
“dighamaddhanan "ti, kimetam addhānam nama "ti? 
“Atito mahārāja addhā, anāgato addha, paceuppanno addhā "ti. 


“Kimpana bhante addha atthī "ti? 
“Koci 'pi mahārāja addha atthi, koci 'pi natthī "ti? 


“Katamo pana bhante atthi? Katamo natthī ”ti? 

"Ye te mahārāja sankhārā atītā vigatā niruddhā vipariņatā, so addhā 
natthi. Ye dhammā vipākā ye ca vipakadhammadhamma, te ca aññatra 
patisandhim denti, so addhā atthi. Ye sattā kālakatā aññatra uppannā, so ca 
addhā atthi. Ye sattā kālakatā aññatra anuppannā, so addhā natthi. Ye ca 
sattā parinibbuta so ca addhā natthi parinibbutatta 11. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


Addhānavaggo dutiyo. 
(Imasmim vagge nava pañha) 


$6 3636 3656 
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9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói 
là “hành trình diệu voi, hành trình này gọi lā gi?” 

“âu đại vương, quá khứ là hành trình, vị lai là hành trình, hiện tại là 
hành trình.” 


“Thưa ngài, phải chăng hành trình là hiện hữu?” 
“âu đại vương, cũng có loại hành trình là hiện hữu, cũng có loại hành 
trình là không hiện hữu.” 


“Thưa ngài, loại nào là hiện hữu, loại nào là không hiện hữu?” 

“Tâu đại vương, các hành quá khứ, đã qua khỏi, bị hoại diệt, bị biến đổi, 
loại hành trình ấy không hiện hữu. Các pháp tạo quả và các pháp có nhân tạo 
quả, chúng ban cho sự đi tái sanh ở nơi khác, loại hành trình ấy là hiện hữu. 
Các chúng sanh chết đi rồi sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ấy là hiện 
hữu. Các chúng sanh chết đi rồi không sanh lên ở nơi khác, loại hành trình ấy 
là không hiện hữu. Và các chúng sanh nào viên tịch Niết Bàn, loại hành trình 
ấy là không hiện hữu, là sự viên tịch Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Hành Trình là thứ nhì. 
(Trong phẩm này có chín câu hỏi) 


$6 3636 3656 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Vicāravaggo 


3. VICĀRAVAGGO 


1. Raja aha: “Bhante nāgasena atītassa addhānassa kim mūlam? 
Anāgatassa  addhānassa kim  mūlam?  Paccuppannassa 
addhānassa kim mūlan [17 


"Atītassa ca maharaja addhānassa, anāgatassa ca addhanassa, 
paccuppannassa ca addhānassa avijjā mūlam. Avijjāpaccayā sankhārā. 
Sankhārapaccayā viãñanam. Viãñanapaccaya nāmarūpam. Namarupa- 
paccaya salayatanam. Saļāyatanapaccayā phasso. Phassapaccaya vedana. 
Vedanapaccaya tanha. Tanhapaccaya upadanam. Upadanapaccaya bhavo. 
Bhavapaccayā jati. Jatipaccaya jarāmaraņam sokaparidevadukkha- 
domanassupāyāsā sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
addhānassa' purimā koti na paññayat ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


2. Raja aha: "Bhante nāgasena yam panetam brūsi *purimā koti 
na paūūiāyatī ti, tassa opammam karohiI "ti. 


"Yathā mahārāja puriso parittam bījam pathaviyam nikkhipeyya, tato 
ankuro utthahitvā anupubbena vuddhim virūlhim vepullam āpajjitvā phalam 
dadeyya. Tato 'pi” bījam gahetvā puna ropeyya, tato 'pi ankuro utthahitvā 
anupubbena vuddhim virūļhim vepullam āpajjitvā phalam dadeyya, 
evametissā santatiyā atthi anto ”ti? 

"Natthi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja addhānassā pi purimā koti na paññayatI "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


"Yathā mahārāja kukkutiyā andam,? andato kukkutī, kukkutiyā andanti 
evametissā santatiyā atthi anto ”ti? 
"Natthi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja addhānassā pi purimā koti na paññayatI "ti. 
"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 


Thero pathaviyā cakkam ālikhitvā* milindam rājānam etadavoca: 
“Atthi mahārāja imassa cakkassa anto "ti? 
"Natthi bhante "ti. 


1 kevalassa addhānassa - PTS. 3 kukkutiyā andam bhaveyya - Ma. 
2 tato - Ma. 4 likhitvā - Ma. 
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3. PHẨM SỞ HỮU TŪ: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, cái gì là cội nguồn 
của hành trình quá khứ? Cái gì là cội nguồn của hành trình vị lai? 
Cái gì là cội nguồn của hành trình hiện tại?” 


“Tâu đại vương, vô minh là cội nguồn của hành trình quá khứ, của hành 
trình vị lai, và của hành trình hiện tại. Do duyên vô minh các hành (sanh 
khởi), do duyên các hành thức (sanh khởi), do duyên thức danh sắc (sanh 
khởi), do duyên danh sắc sáu xứ (sanh khởi), do duyên sáu xứ xúc (sanh 
khởi), do duyên xúc thọ (sanh khởi), do duyên thọ ái (sanh khởi), do duyên 
ái thủ (sanh khởi), do duyên thủ hữu (sanh khởi), do duyên hữu sanh (sanh 
khởi), do duyên sanh lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế điểm 
mốc đầu tiên của toàn bộ hành trình khổ uẩn này không được nhận biết.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


^^ 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói 
là “điểm mốc đâu tiên không được nhận biết,” xin ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, giống như một người đặt xuống hạt giống nhỏ ở đất, từ 
đó mầm cây mọc lên, dần dần đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, 
rồi cho trái. Cũng từ đó, sau khi lấy hạt giống rồi lại gieo trồng, cũng từ đó 
mầm cây mọc lên, dán dàn đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi 
cho trái. Như vậy, phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 
“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, giống như “từ con gà mái có quả trứng, từ quả trứng có 
con gà mái, từ con gà mái có quả trūng. Như vậy, phải chăng có điểm chấm 
dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 
“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 


VỊ trưởng lão đã vạch vòng tròn ở mặt đất rồi nói với đức vua Milinda 
điều này: 

“Tâu đại vương, có điểm chấm dứt của vòng tròn này chăng?” 

“Thưa ngài, không có.” 
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“Evameva kho mahārāja imāni cakkāni vuttāni bhagavata 'cakkhuūca 
paticca rũpe ca uppajjati cakkhuviññanam. Tiņņam sangati phasso. 
Phassapaccayā vedanā. Vedanāpaccayā tanha. Taņhāpaccayā kammam.' 
Kammato puna cakkhu eva Jayati.? Evametissā santatiya atthi anto "ti? 

"Natthi bhante "ti. 


“Sotañca paticca sadde ca, —pe— manañca paticca dhamme ca, uppajjati 
manoviññanam. Tiņņam sangati phasso. Phassapaccayā vedanā. Vedanā- 
paccaya tanha. Taņhāpaccayā kammam.3 Kammato puna mano jāyati.* 
Evametissā santatiya atthi anto "ti? 

"Natthi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja addhānassā pi purimā koti na paññayatI ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


3. Raja aha: "Bhante nāgasena yam panetam brūsi 'purimā koti 
na paññāyatī 11, katama ca sa purimā koti "ti? 
"Yo kho mahārāja atīto addhā, esa purimā kotī ”ti. 


“Bhante nāgasena yam panetam brūsi 'purimā koti na paūnāyatī ti, 
kimpana bhante sabba pi purimā koti na paññayati "ti? 
“Kaci mahārāja paūnāyati, kāci na paññayatI "ti. 


“Katama bhante paññayati? Katama na paññayati "ti? 

“Ito pubbe mahārāja sabbena sabbam sabbathā sabbam avijjā nāhosīti 
esa purimā koti na paññayati. Yam ahutva sambhoti, hutvā pativigacchati, 
esa purimā koti paññayati "ti? 


“Bhante nāgasena yam ahutvā sambhoti, hutvā pativigacchati, nanu tam 
ubhato chinnam attham gacchatī "ti? 

"Yadi mahārāja ubhato chinnam attham gacchati, ubhato chinnā sakkā 
vaddhetun "ti? 

*Āma sāpi sakkā vaddhetun "ti. 


“Naham bhante etam pucchami, kotito sakkā vaddhetun "ti? 
“Ama sakka vaddhetun "ti. 


1 taņhāpaccayā upādānam, upādānapaccayā kammam - Ma. 
2 cakkhum jāyatī ti - Ma; cakkhum jāyati - PTS. * mano jāyatī ti - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế những vòng quay này đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Tùy thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức 
sanh lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên xúc có thọ, do duyên 
thọ có ái, do duyên ái có nghiệp. Từ nghiệp mắt lại được sanh ra” Như vậy, 
phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tùy thuận vào tai và các cảnh thinh —(như trên)— Tùy thuận vào ý và 
các cảnh pháp mà ý thức sanh lên. Sự hội tụ của ba điều này là xúc, do duyên 
xúc có thọ, do duyên thọ có ái, do duyên ái có nghiệp. Từ nghiệp ý lại được 
sanh ra” Như vậy, phải chăng có điểm chấm dứt của tiến trình này?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí điểm mốc đầu tiên của hành 
trình này không được nhận biết.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài đã nói 
là “điểm mốc dâu tiên không được nhận biết, và điểm mốc đầu 
tiên ïy là cái nào?” 

“Tâu đại vương, hành trình quá khứ là điểm mốc đầu tiên.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài đã nói là “điểm mốc đầu tiên không 
được nhận biēt, thưa ngài, phải chăng hết thảy tất cả điểm mốc đầu tiên đều 
không được nhận biết?” 

“Tâu đại vương, có điểm mốc được nhận biết, có điểm mốc không được 
nhận biết.” 


“Thưa ngài, điểm mốc nào được nhận biết, điểm mốc nào không được 
nhận biết?” 

“Tâu đại vương, từ đây trở về trước, bằng mọi hình thức, ở tất cả các nơi, 
vô minh đã không hiện hữu, điểm mốc đầu tiên ấy không được nhận biết. 
Còn (hành trình) nào từ không hiện hữu rồi được hình thành, sau khi hiện 
hữu rồi phân tán, thì điểm mốc đầu tiên ấy được nhận biết.” 


“Thưa ngài Nagasena, hành trình nào từ không hiện hữu rồi được hình 
thành, sau khi hiện hữu rồi phân tán, phải chăng nó được cắt ở hai đầu thì 
biến mất?” 

“Tâu đại vương, nếu (hành trình) được cắt ở hai đầu thì biến mất, có phải 
(điểm mốc) được cắt ở hai đầu thì có thể tăng trưởng?” 

“Đúng vậy, nó cũng có thể tăng trưởng.” 


“Thưa ngài, trām không hỏi điều này, phải chăng có thể tăng trưởng từ 


điểm mốc?” 
“Đúng vậy, có thể tăng trưởng.” 
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“Opammam karohī "ti. 
Thero tassa rukkhūpamam akāsi: “Khandha ca kevalassa dukkhak- 
khandhassa bījānī 11. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


4. Rājā āha: "Bhante nāgasena atthi keci sankhārā ye jāyantī [17 
“Ama mahārāja. Atthi sankhārā ye jāyantī "ti. 


"Katame te bhante ”ti? 

*Cakkhusmim ca kho mahārāja sati rūpesu ca cakkhuviññanam hoti. 
Cakkhuviññane sati cakkhusamphasso hoti. Cakkhusamphasse sati vedanā 
hoti. Vedanaya sati tanha hoti. Tanhaya sati upadanam hoti. Upadane sati 
bhavo hoti. Bhave sati jati hoti. Jātiyā' Jara maranam sokaparidevadukkha- 
domanassupayasa sambhavanti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa 
samudayo hoti. Cakkhusmiñca kho maharaja asati rupesu ca asati cakkhu- 
viññanam na hoti. Cakkhuviññane asati cakkhusamphasso na hoti. Cakkhu- 
samphasse asati vedana na hoti. Vedanayam asati tanha na hoti. Tanhaya 
asati upadanam na hoti. Upadane asati bhavo na hoti. Bhave asati Jati na 
hoti. Jatiya asati jarāmaraņam sokaparidevadukkhadomanassupayasa na 
honti. Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti "ti. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


5. Rājā āha: "Bhante nāgasena atthi keci sankhārā ye abhavantā 
jāyantī ti? 

“Natthi mahārāja keci 'pi” sankhārā ye abhavantā Jayanti. Bhavantā yeva 
kho mahārāja sankhara jāyantī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Tam kinmaññasi mahārāja? Idam geham abhavantam jātam, yattha 
tvam nisinno 117” 


"Natthi kiūci bhante idha abhavantam jātam. Bhavantam yeva jātam. 
Imāni kho bhante dārūni vane ahesum. Ayañca mattikā pathaviyam ahosi. 
Itthmañca purisanañca tajjena vayamena evamidam geham nibbattan "ti. 

"Evameva kho mahārāja natthi keci sankhārā ye abhavantā jāyanti. 
Bhavantā yeva sankhārā jāyantī 11. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


'Jãtiyã sati - Ma, PTS. 
* keci - Ma, PTS. * tvam nisinnosī ti - Ma, PTS. 
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“Xin ngài cho ví dụ.” 
VỊ trưởng lão đã làm ví dụ về cái cây cho đức vua (rồi kết luận): “Và các 
uān là các mầm mong của toàn bộ khổ uān.”' 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, phải chăng có các 
pháp hữu vi nào đó được sanh lên?” 
“âu đại vương, đúng vậy. Có các pháp hữu vi được sanh lên.” 


“Thưa ngài, chúng là những cái nào?” 

“âu đại vương, khi có mắt và các cảnh sāc thì có nhãn thức, khi có nhãn 
thức thì có nhãn xúc, khi có nhãn xúc thì có thọ, khi có thọ thì có ái, khi có ái 
thì có thủ, khi có thủ thì có hữu, khi có hữu thì có sanh, từ sanh lão, tử, sầu, 
bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như thế là sự sanh lên của toàn bộ khổ uẩn này. 
Tâu đại vương, khi không có mắt và không có các cảnh sắc thì không có nhãn 
thức, khi không có nhãn thức thì không có nhãn xúc, khi không có nhãn xúc 
thì không có thọ, khi không có thọ thì không có ái, khi không có ái thì không 
có thủ, khi không có thủ thì không có hữu, khi không có hữu thì không có 
sanh, khi không có sanh thì không có lão, tử, sầu, bi, khổ, ưu, não. Như thế là 
sự diệt tận của toàn bộ khổ 11811 này.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, phải chăng có các 
pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra?” 

“âu đại vương, không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà 
được sanh ra cả. Tâu đại vương, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng cái nhà này, nơi mà 
ngài đang ngồi, là chưa từng hiện hữu mà được sanh ra?” 


“Thưa ngài, không có cái gì ở đây là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh 
ra, chính vật từng hiện hữu là đã được sanh ra. Thưa ngài, những cây gó này 
quả đã có ở trong rừng. Và đất sét này đã có ở trong đất. Và do sự ra sức đúng 
đắn của những người đàn bà và đàn ông mà cái nhà này đã được hình thành 
như vầy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 


1 Không nắm được ý nghĩa của câu hỏi này. Có thể văn bản cổ bị thất lạc vì văn bản của Miên 
Điện và Anh quốc cũng như vậy (ND). 
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"Yathā mahārāja ye keci bījagāmabhūtagāmā pathaviyam nikkhittā 
anupubbena vuddhim virūļhim vepullam āpajjamānā pupphāni ca phalāni ca 
dadeyyum, na te rukkhā abhavantā jātā. Bhavantā yeva te rukkhā jātā. 
Evameva kho mahārāja natthi keci sankhārā ye abhavantā jāyanti. Bhavantā 
yeva te sankhārā jāyantī "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kumbhakaro pathaviyā mattikam uddharitvā nana 
bhājanāni karoti, na tāni bhājanāni abhavantāni jātāni. Bhavantāni yeva tāni 
jātāni. Evameva kho mahārāja natthi keci "pi! sankhārā ye abhavantā jāyanti. 
Bhavantāyeva te sankhara jāyantī "ti. 


"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja vīņāya pattam na siya, cammam na siya, doņi na siya, 
dando na siya, upavīņo na siya, tatiyo na siyum, koņo na siya, purisassa ca 
tajjo vayamo na siya, Jayeyya saddo ”ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Yato ca kho mahārāja vīņāya pattam siyā, cammam siyā, doņi siyā, 
dando siya, upavīņo siya, tantiyo siyum, koņo siya, purisassa ca tajjo vayamo 
siyā, Jayeyya saddo "ti? 

“Ama bhante, jāyeyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi keci 'pi' sankhārā ye abhavantā Jayanti. 
Bhavanta yeva kho sankhārā jāyantī 11. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja araņi na siyā, araņipotako na siyā, araņiyottakam na 
siya, uttarāraņi na siya, coļakam na siya, purisassa ca tajjo vayamo na siya, 
jāyeyya so aggī ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Yato ca kho mahārāja araņi siya, araņipotako siya, araņiyottakam siya, 
uttarāraņi siyā, coļakam siyā, purisassa ca tajjo vāyāmo siyā, jāyeyya so aggī 
”ti? 

“Ama bhante jāyeyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi keci sankhārā ye abhavantā jāyanti. 
Bhavantayeva kho sankhara jāyantī "ti. 


! natthi keci - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như các hạt giống và loài thảo mộc nào đó được đặt 
ở đất, đần dần đạt được sự phát triển, tăng trưởng, lớn mạnh, rồi cho trái; 
các cây ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà đã được sanh ra, chính các 
cây ấy từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện hữu mà được sanh ra cả, 
chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh ra.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ gốm lấy lên đất sét từ đất rồi làm ra 
nhiều loại thau chậu, các thau chậu ấy không phải là chưa từng hiện hữu mà 
đã được sanh ra, chính các vật ấy từng hiện hữu mà đã được sanh ra. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa từng hiện 
hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà được sanh 


> 


ra. 


“Xin ngài cho thēm ví dy.” 

“Tâu đại vương, giống như đối với cây đàn vīņā, nếu không có khung đàn, 
nếu không có da bọc, nếu không có bầu đàn, nếu không có cần đàn, nếu 
không có cổ đàn, nếu không có dây đàn, nếu không có phím đàn, và nếu 
không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể phát ra 
không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì đối với cây đàn vīņā, nếu có khung đàn, nếu có da 
bọc, nếu có bầu đàn, nếu có cần đàn, nếu có cổ đàn, nếu có dây đàn, nếu có 
phím đàn, và nếu có sự ra sức đúng đắn của con người, thì âm thanh có thể 
phát ra không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể phát ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như nếu không có vật tạo lửa, nếu không có trục 
xoay, nếu không có dây kéo, nếu không có thanh gõ ở trên, nếu không có giẻ 
bùi nhüi, và nếu không có sự ra sức đúng đắn của con người, thì ngọn lửa ấy 
có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì nếu có vật tạo lửa, nếu có trục xoay, nếu có dây 
kéo, nếu có thanh gó ở trên, nếu có giẻ bùi nhùi, và nếu có sự ra sức đúng đắn 
của con người, thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 


từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 
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"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja maņi na siyā, ātapo na siyā, gomayam na siyā, jāyeyya 
so aggī "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Yato ca kho mahārāja maņi siyā, ātapo siyā, gomayam siyā, jāyeyya so 
aggī ti? 
“Ama bhante, jāyeyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi keci 'pP sankhārā ye abhavantā Jayanti. 
Bhavantā yeva kho sankhārā jāyantī "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


"Yathā mahārāja ādāso na siyā, ābhā na siyā, mukham na siyā, jāyeyya 
attā ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Yato ca kho mahārāja ādāso siyā, ābhā siyā, mukham siyā, jāyeyya attā 
”ti? 
“Ama bhante, jāyeyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi keci sankhārā ye abhavantā jāyanti. 
Bhavantā yeva kho sankhārā jāyantī ”ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 
6. Raja aha: “Bhante nāgasena vedagū upalabbhatī [17 


“Ko panesa mahārāja vedagu nama "ti? 

"Yo bhante abbhantare jīvo cakkhunā rūpam passati, sotena saddam 
suņāti, ghāņena gandham ghāyati, jivhāya rasam sāyati, kayena 
photthabbam phūsati, manasā dhammam vijānāti, yathā mayam idha pāsāde 
nisinnā yena yena vātapānena Iccheyyama passitum tena tena vatapanena 
passeyyāma puratthimena pi vātapānena passeyyāma, pacchimenapi 
vātapānena passeyyāma, uttarenapi vātapānena passeyyāma, dakkhiņenapi 
vātapānena passeyyama. Evameva kho bhante ayam abbhantare jīvo yena 
yenadvārena icchati passitum, tena tena dvārena passat1 11. 


Thero aha: “Pañcadvaram mahārāja bhaņissāmi. Tam suņāhi,' sadhukam 
manasikarohi, yadi abbhantare jīvo cakkhunā rūpam passati, yathā mayam 
idha pāsāde nisinnā, yena yena vātapānena iecheyyāma passitum tena tena 
vātapānena rūpamyeva passeyyāma, puratthimenapi vātapānena rūpamyeva 
passeyyāma, pacchimenapi vātapānena rūpamyeva passeyyāma, uttarenapi 
vātapānena rūpamyeva passeyyāma, dakkhiņenapi vātapānena rūpamyeva 
passeyyama. 


1 sunohi - Ma, PTS. 
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“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tàu đại vương, giống như nếu không có ngọc ma-ni, nếu không có tia 
nắng, nếu không có phân bò thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì nếu có ngọc ma-ni, nếu có tia nắng, nếu có phân bò 
thì ngọn lửa ấy có thể sanh ra không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, giống như nếu không có tấm gương, nếu không có ánh 
sáng, nếu không có khuôn mặt thì hình người có thể sanh ra không?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, bởi vì nếu có tấm gương, nếu có ánh sáng, nếu có khuôn 
mặt thì hình người có thể sanh ra không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể sanh ra.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có các pháp hữu vi nào đó chưa 
từng hiện hữu mà được sanh ra cả, chính các pháp hữu vi từng hiện hữu mà 
được sanh ra.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, sự hiểu biết có thể 
đạt được hay không?” 


“Tâu đại vương, sự hiểu biết ấy là cái gì?” 

“Thưa ngài, sự sống ở nội thân nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe âm 
thanh bằng tai, ngửi mùi bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc bằng 
thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, giống như chúng ta ngồi ở đây, trong tòa 
lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn bằng cửa sổ ấy, chúng ta 
có thể nhìn bằng cửa sổ hướng đông, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ 
hướng tây, chúng ta cũng có thể nhìn bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng 
có thể nhìn bằng cửa sổ hướng nam. Bạch ngài, tương tợ y như thế sự sống 
này ở nội thân muốn nhìn bằng cửa lớn nào thì nhìn bằng cửa lớn ấy.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, tôi sẽ nói về năm cửa lớn (ngũ 
môn, năm giác quan). Ngài hãy lắng nghe điều ấy, ngài hãy khéo chú ý. Nếu 
sự sống ở nội thân nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, giống như chúng ta ngồi ở 
đây, trong tòa lâu đài, muốn nhìn bằng cửa sổ nào thì có thể nhìn cảnh sắc 
bằng cửa sổ ấy, chúng ta có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng đông, 
chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng tây, chúng ta cũng có 
thể nhìn cảnh sắc bằng cửa sổ hướng bắc, chúng ta cũng có thể nhìn cảnh sắc 
bằng cửa sổ hướng nam. 
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Evametena abbhantare jīvena cakkhunāpi rūpamyeva passitabbam, 
sotenapi rūpam yeva passitabbam, ghāņenapi rūpamyeva passitabbam, 
jivhāyapi rūpamyeva passitabbam, kāyenapi rūpamyeva passitabbam, 
manasāpi rūpamyeva passitabbam; cakkhunāpi saddoyeva sotabbo, 
ghāņenapi saddoyeva sotabbo, jivhāyapi saddoyeva sotabbo, kāyenapi saddo 
yeva sotabbo, manasāpi saddoyeva sotabbo; cakkhunāpi gandho yeva 
ghāyitabbo, sotenapi gandhoyeva ghāyitabbo, jivhāyapi gandhoyeva 
ghāyitabbo, kāyenapi gandhoyeva ghāyitabbo, manasāpi gandhoyeva 
ghāyitabbo; cakkhunāpi rasoyeva sāyitabbo, sotenapi rasoyeva sāyitabbo, 
ghāņenapi rasoyeva sāyitabbo, kāyenapi rasoyeva sāyitabbo, manasāpi raso 
yeva sāyitabbo; cakkhunāpi photthabbam yeva phusitabbam, sotenapi 
photthabbamyeva phusitabbam, ghāņenapi photthabbam yeva phusitabbam, 
jivhāyapi photthabbamyeva phusitabbam, manasāpi photthabbam yeva 
phusitabbam;  cakkhunāpi  dhammamyeva vijaniabbam, sotenapi 
dhammamyeva vijānitabbam, ghāņenapi dhammamyeva vijānitabbam, 
jivhāyapi  dhammamyeva vijanitabbam, kayenapl  dhammamvyeva 
vijānitabban "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Na kho te mahārāja yujjati purimena va pacchimam pacchimena va 
purimam yathā va pana mahārāja mayam idha pāsāde nisinnā imesu 
jālavātapānesu ugghātitesu mahantena ākāsena bahimukhā sutthutaram 
rūpam passāma, evametena abbhantare jīvenāpi cakkhudvāresu ugghātitesu 
mahantena ākāsena sutthutaram rūpam passitabbam. Sotesu ugghātitesu, 
ghāņe ugghātite, jivhāya ugghātitāya, kāye ugghātite, mahantena ākāsena 
sutthutaram saddo sotabbo, gandho ghāyitabbo, raso 9871140090, 
photthabbam phusitabban "ti. 

"Na hi bhante "ti. 


“Na kho te mahārāja yujjati purimena va pacchimam, pacchimena va 
purimam. Yathā vā pana mahārāja ayam dinno nikhamitvā bahidvāra- 
kotthake tittheyya, jānāsi tvam mahārāja ayam dinno nikkhamitvā 
bahidvārakotthake thito ”ti? 

“Ama bhante jānāmī "ti. 


"Yathā vā pana mahārāja ayam dinno anto pavisitvā tava pūrato 
tittheyya, jānāsi tvam mahārāja ayam dinno anto pavisitvā mama purato 
thito ”ti? 

“Ama bhante jānāmī "ti. 


"Evameva kho mahārāja abbhantare so jīvo, jivhāya rase nikkhitte 
jāneyya ambilattam vā lavaņattam vā tittakattam vā katukattam vā 
kasayattam va madhurattam va "ti? 

“Ama bhante, jāneyyā "ti. 
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Như vậy, với sự sống này ở nội thân, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng 
mắt, phải chăng cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng tai, cảnh sắc có thể 
được nhìn thấy bằng mũi, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng lưỡi, cảnh sắc 
có thể được nhìn thấy bằng thân, cảnh sắc có thể được nhìn thấy bằng ý; phải 
chăng âm thanh có thể được nghe bằng mắt, âm thanh có thể được nghe 
bằng mũi, âm thanh có thể được nghe bằng lưỡi, âm thanh có thể được nghe 
bằng thân, âm thanh có thể được nghe bằng ý; phải chăng mùi có thể được 
ngửi bằng mắt, mùi có thể được ngửi bằng tai, mùi có thể được ngửi bằng 
lưỡi, mùi có thể được ngửi bằng thân, mùi có thể được ngửi bằng ý; phải 
chăng vị có thể được nếm bằng mắt, vị có thể được nếm bằng tai, vị có thể 
được nếm bằng mũi, vị có thể được nếm bằng thân, vị có thể được nếm bằng 
ý; phải chăng cảnh xúc có thể được chạm bằng mắt, cảnh xúc có thể được 
chạm bằng tai, cảnh xúc có thể được chạm bằng mũi, cảnh xúc có thể được 
chạm bằng lưỡi, cảnh xúc có thể được chạm bằng ý; phải chăng cảnh pháp có 
thể được nhận biết bằng mắt, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng tai, cảnh 
pháp có thể được nhận biết bằng mũi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng 
lưỡi, cảnh pháp có thể được nhận biết bằng thân?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc 
điều trước với điều sau. Tâu đại vương, hoặc giả ví như chúng ta ngồi ở đây, 
trong tòa lâu đài nhìn thấy rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên ngoài trước mặt qua 
bầu không gian bao la khi hệ thống các cửa 50 này được mở rộng, như vậy sự 
sống này ở nội thân có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ rệt hơn cảnh sắc ở bên 
ngoài trước mặt qua bầu không gian bao la khi các nhấn môn này được mở 
rộng. Phải chăng có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có thể nếm vị, có 
thể chạm rõ rệt hơn cảnh xúc ở bên ngoài trước mặt qua bầu không gian bao 
la khi các tai được mở rộng, khi mũi được mở rộng, khi lưỡi được mở rộng, 
khi thân được mở rộng?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc 
điều trước với điều sau. Tâu đại vương, hoặc giả ví như vị Dinna này ổi ra 
bên ngoài rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn, tâu đại vương, phải chăng ngài 
biết vị Dinna này đã đi ra bên ngoài rồi đứng ở cổng bên ngoài cửa lớn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trãm biết.” 


“Tâu đại vương, hoặc giả ví như vị Dinna này đi vào bên trong rồi đứng 
phía trước ngài, tâu đại vương, phải chăng ngài biết vị Dinna này đã đi vào 
bên trong rồi đứng phía trước ngài?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trãm biết.” 


“âu đại vương, tương to y như thế khi vị nếm được đặt ở lưỡi, phải 
chăng sự sống này ở nội thân có thể biết được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị 
đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị ngọt?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết.” 
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"Te rase anto pavitthe jāneyya ambilattam vā lavaņattam vā tittakattam 
va katukattam va kasayattam va madhurattam va 117 
"Na hi bhante "ti. 


“Na kho te mahārāja yujjati purimena va pacchimam, pacchimena va 
purimam. Yathā mahārāja kocideva puriso madhughatasatam āharāpetvā 
madhudoņim pūrāpetvā purisassa mukham pidahitvā madhudoņiyā 
pakkhipeyya, jāneyya so mahārāja puriso madhu sampannam vā na 
sampannam va "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena "ti? 
“Na hi tassa bhante mukhe madhu pavitthan "ti. 


“Na kho te mahārāja yujjati purimena va pacchimam, pacchimena va 
puriman "ti. 

“Naham bhante patibalo taya vādinā saddhim sallapitum. Sadhu bhante 
attham jappehī "ti. 


Thero abhidhammasamyuttāya kathaya rājānam milindam saññapesi: 
“Idha mahārāja cakkhuūca paticca rūpe ca uppajjati cakkhuviññanam. 
Tamsahajātā phasso vedana sañña cetanā ekaggatā jīvitindriyam manasikāro 
ti evamete dhammā paccayato jāyanti. Na hettha vedagū upalabbhati. 
Sotañca paticca sadde ca —pe— Manañca paticca dhamme ca uppajjati 
manoviññanam tamsahajātā phasso vedanā sañña cetana ekaggatā 
jīvitindriyam manasikāro ti evamete dhammā paccayato Jayanti. Na hettha 
vedagū upalabbhatī "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


7. Raja aha: "Bhante nāgasena yattha cakkhuviññanam uppajjati, 
tattha manoviññanampi uppajjatī "ti? 

“Ama mahārāja. Yattha cakkhuviñããnam uppajjati, tattha mano- 
viññanampI uppājjatī "ti. 


"Kinnu kho bhante nāgasena pathamam cakkhuviãññanam uppajjati 
paccha manoviññanam? Udāhu manoviññanam pathamam uppajjati paccha 
cakkhuviññanan "ti? 

“Pathamam mahārāja cakkhuviññanam uppajjati pacchā manoviññanan 
"ti. 


“Kinnu kho bhante nagasena cakkhuviññanam manoviññanam anapeti 
“yatthaham uppajjāmi, tvampi tattha uppajjāhī ti? Udahu manoviññanam 
cakkhuviññanam āņāpeti 'yattha tvam uppajjissasi ahampi tattha 
uppajjissāmī "ti? 

“Na hi mahārāja. Analapo tesam aññamaññeh'i "ti. 
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“Khi các vị nếm ấy đã đi vào bên trong (cổ họng), phải chăng có thể biết 
được vị chua, hoặc vị mặn, hoặc vị đắng, hoặc vị cay, hoặc vị chát, hoặc vị 
ngọt?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc 
điều trước với điều sau. Tâu đại vương, ví như người nào đó bảo mang lại 
một trăm hũ mật ong, bảo đổ đầy máng mật ong, rồi bít kín miệng của một 
người đàn ông và đặt vào ở máng mật ong. Tâu đại vương, người đàn ông ấy 
có thể biết được có mật ong hay không có?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, bởi vì mật ong đã không đi vào miệng của người ấy.” 


“Tâu đại vương, quả là ngài không liên kết điều sau với điều trước, hoặc 
điều trước với điều sau. 

“Thưa ngài, trãm không có khả năng để trò chuyện với nhà diễn thuyết 
như ngài. Thưa ngài, lành thay xin ngài nói về ý nghĩa.” 


VỊ trưởng lão đã giúp cho đức vua Milinda hiểu được bằng sự thuyết giảng 
liên quan đến Vi Diệu Pháp: “Tâu đại vương, trong trường hợp này, tùy 
thuận vào mắt và các cảnh sắc mà nhãn thức sanh lên, như vậy các pháp này 
sanh lên do duyên. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý là đồng 
sanh với nó. Bởi vì ở đây sự hiểu biết có thể đạt được là không đúng. Tùy 
thuận vào tai và các cảnh thinh —(như trên)— Tùy thuận vào ý và các cảnh 
pháp mà ý thức sanh lên. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý 
là đồng sanh với nó, như vậy các pháp này sanh lên do duyên. Bởi vì ở đây sự 
hiểu biết có thể đạt được là không đúng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải nhan thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy.” 


“Thưa ngài Nāgasena, có phải nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên 
sau, hay là ý thức sanh lên trước nhãn thức sanh lên sau?” 
“âu đại vương, nhãn thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau.” 


“Thưa ngài Nāgasena, có phải nhãn thức ra lệnh cho ý thức rằng: “Tôi 
sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi āy, hay là ý thức ra lệnh cho 
nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi 
ấy?” 

“âu đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau.” 
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“Kathambhante nāgasena yattha cakkhuviññanam uppajjati, tattha 
manovifiiāņampi uppajjatī ”ti? 

"Ninnattā ca mahārāja dvārattā ca mahārāja ciņņattā ca samudācaritattā 
ca "ti. 


“Kathambhante nāgasena ninnattā yattha cakkhuviññanam uppajjati 
tattha manoviññanampi uppajjati? Opammam karohī "ti. 

"Tam kimmaññasi mahārāja deve vassante katamena udakam gaccheyyā 
”ti? 

“Yena bhante ninnam, tena gaccheyyā "ti. 


“Athaparena samayena devo vasseyya, katamena tam udakam gaccheyyā 
”ti? 
“Yena bhante purimam udakam gatam, tampi tena gaccheyyā "ti. 


"Kinnu kho mahārāja purimam udakam pacchimam udakam āņāpeti 
"yenāham gacchāmi tvampi tena gacchāhī 1172 Pacchimam vā udakam 
purimam udakam āņāpeti ‘yena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissāmī 
ti? 

“Na hi bhante. Anālāpo tesam aññamaññehi. Ninnattā gacchantī "ti. 


“Evameva kho mahārāja ninnattā yattha cakkhuviãñanam uppajjati, 
tattha manoviūfāņampi uppajjati. Na cakkhuviūūāņam manoviññanam 
āņāpeti 'yatthāham uppajjāmi tvampi tattha uppajjāhī 'ti. Nāpi mano- 
viññanam cakkhuviññanam āņāpeti 'yattha tvam uppajjissasi ahampi tattha 
uppajjissāmī 11. Anālāpo tesam aññamaññehi. Ninnattā uppajjantī ti. 


“Kathambhante nāgasena dvārattā yattha cakkhuviññanam uppajjati 
tattha manoviññanampi uppajjati? Opammam karohī "ti. 


"Tam kimmaññasi mahārāja? Rañño paccantimam nagaram assa dalha- 
pākāratoraņam ekadvāram, tato puriso nikkhamitukāmo bhaveyya, 
katamena nikkhameyyā "ti? 

“Dvarena bhante nikkhameyyā "ti. 


“Athaparo puriso nikkhamitukāmo bhaveyya, katamena so nikkhameyyā 
”ti? 
“Yena bhante purimo puriso nikkhanto, so 'pi tena nikkhameyyā "ti. 


"Kinnu kho mahārāja purimo puriso pacchimam purisam āņāpeti 
"yenāham gacchāmi tvampi tena gacchāhī 117 Pacchimo vā puriso purimam 
purisam āņāpeti ‘yena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissāmī ”ti? 

"Na hi bhante anālāpo tesam aññamaññehi, dvaratta gacchantī ”ti. 
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“Thưa ngài Nāgasena, nhãn thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh 
lên ở nơi ấy nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, là tính chất xuôi chiều, tính chất cửa lớn, tính chất tập 
quán, và tính chất thực hành. 


“Thưa ngài Nāgasena, thế nào là tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này, trong khi trời đang mưa, nước di 
chuyển theo lối nào?” 

“Thưa ngài, lối nào là lối đi xuống thì đi theo lối đó.” 


“Rồi vào lúc sau đó trời vẫn mưa thì nước ấy di chuyển theo lối nào?” 
“Thưa ngài, nước lúc trước đã di chuyển theo lối nào thì nó cũng di 
chuyển theo lối đó.” 


“âu đại vương, phải chăng nước lúc trước ra lệnh cho nước lúc sau rằng: 
“Tôi di chuyển theo lối nào thì anh cũng di chuyển theo lối ãy, hay là nước 
lúc sau ra lệnh cho nước lúc trước rằng: “Anh sẽ di chuyển theo lối nào thì tôi 
cũng sẽ di chuyển theo lối ấy ”?” 

“Tâu đại vương, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng di chuyển theo tính chất xuôi chiều.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất xuôi chiều khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi 87. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất xuôi chiều.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất cửa lớn khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này, thành ở biên địa của đức vua có 
tường vững chắc và cổng chào, và một cửa lớn, do đó một người đàn ông có ý 
định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào?” 

“Thưa ngài, có thể đi ra theo lối cửa lớn.” 


“Rồi một người đàn ông khác ý định đi ra thì có thể đi ra theo lối nào?” 
“Thưa ngài, người đàn ông trước đã đi ra theo lối nào thì người ấy cũng đi 
ra theo lối đó.” 


“âu đại vương, phải chăng người đàn ông trước ra lệnh cho người đàn 
ông sau rằng: “Tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ãy, hay là người 
đàn ông sau ra lệnh cho người đàn ông trước rằng: “Anh sẽ đi theo lối nào thì 
tôi cũng sẽ đi theo lối dy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Họ không có sự chuyện trò với nhau. Họ đi theo 
tính chất cửa lớn.” 
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“Evameva kho mahārāja dvārattā yattha cakkhuviññanam uppajjati, 
tattha manoviññanampi uppajjati, na ca cakkhuviññanam manoviññanam 
āņāpeti 'yatthāham uppajjāmi tvampi tattha uppajjāhī ti, nāpi mano- 
viññanam cakkhuviūiiāāņam āņāpeti 'yattha tvam uppajjissasi ahampi tattha 
uppajjissāmī ti. Anālāpo tesam aññamaññehi. Dvārattā uppajjantī 11. 


“Kathambhante nāgasena ciņņattā yattha cakkhuviãññanam uppajjati 
tattha manoviññanampi uppajjati? Opammam karohī "ti. 

"Tam kimmaññasi mahārāja. Pathamam ekam sakatam gaccheyya, atha 
dutiyam sakatam katamena gaccheyyo "ti? 

“Yena bhante purimam sakatam gatam, tampi tena gaccheyyā "ti. 


"Kinnu kho mahārāja purimam sakatam pacchimam sakatam āņāpeti, 
'"yenāham gacchāmi tvampi tena gacchāhī ti? Pacchimam va sakatam 
purimam sakatam āņāpeti ‘yena tvam gacchissasi, ahampi tena gacchissāmī 
ti? 

“Na hi bhante. Anālāpo tesam aññamaññehi. Ciņņattā gacchantī "ti. 


“Evameva kho mahārāja ciņņattā yattha cakkhuviññanam uppaJJatl, 
tattha manoviññanampi uppajjati, na ca cakkhuviññanam manoviññanam 
āņāpeti 'yatthaham uppajjāmi, tvampi tattha uppajjāhī 11, napi mano- 
viññanam cakkhuviññanam āņāpeti yattha tvam uppajjissasi, ahampi tattha 
uppajjissāmī ti. Anālāpo tesam aññamaññehi. Ciņņattā uppajjantī "ti. 


“Kathambhante nāgasena samudācaritattā yattha cakkhuviūūāņam 
uppajjati, tattha manoviūiiāņampi uppajjati? Opammam karohī ti. 

"Yathā mahārāja muddagananasankha'lekhasippatthanesu 
ādikammikassa dandhayana bhaval, atha aparena samayena 
nisammakiriyāya samudācaritattā adandhayana bhavati, evameva kho 
mahārāja samudācaritattā yattha cakkhuviããanam uppajjati, tattha 
manoviññanampi uppājjati, na ca cakkhuviññanam manoviññanam āņāpeti 
“vatthaham uppajjāmi, tvampi tattha uppajjāhī 11, napi manoviññanam 
cakkhuviññanam āņāpeti 'yattha tvam uppajjissasi, ahampi tattha 
uppajjissāmī 11. Anālāpo tesam aññamaññehi ca. Samudācaritattā uppajjantī 
”H. 


"Bhante nāgasena yattha sotaviññanam uppajjati, tattha mano- 
viññanampl uppajjatī ”ti? —pe— Yattha ghanaviññanam uppajjati —pe— 
tattha manoviññanampi uppajjatī 117 

“Ama mahārāja. Yattha kayavilññanam uppajjati tattha manoviññanampi 
uppaJJatI "ti. 


1 sankhyā - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất cửa lớn khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi áy. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất cửa lớn.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất tập quán khiến nhãn thức sanh 
lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này, một xe tải hàng đi đầu, vậy xe 
tải hàng thứ nhì có thể đi theo lối nào?” 

“Thưa ngài, xe tải hàng trước đã đi lối nào thì nó cũng đi theo lối đó.” 


“âu đại vương, phải chăng xe tải hàng trước ra lệnh cho xe tải hàng sau 
rằng: “Tôi đi theo lối nào thì anh cũng đi theo lối ãy, hay là xe tải hàng sau ra 
lệnh cho xe tải hàng trước rằng: “Anh sẽ đi theo lối nào thì tôi cũng sẽ đi theo 
lối ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng 
đi theo tính chất tập quán.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tính chất tập quán khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra 
lệnh cho ý thức rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi ấy." 
Ý thức cũng không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì 
tôi cũng sẽ sanh lên ở nơi ấy.` Chúng không có sự chuyện trò với nhau. 
Chúng sanh lên theo tính chất tập quán.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế nào là tính chất thực hành khiến nhãn thức 
sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như sự vụng về của thợ mới trong các lãnh vực của 
nghề nghiệp về đo, đếm, tính, viết, rồi thời gian sau đó, với tính chất thực 
hành của sự làm việc cẩn thận khiến không còn vụng về. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế tính chất thực hành khiến nhãn thức sanh lên ở nơi nào 
thì ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy. Và nhãn thức không ra lệnh cho ý thức 
rằng: “Tôi sanh lên ở nơi nào thì anh cũng sanh lên ở nơi dy” Y thức cũng 
không ra lệnh cho nhãn thức rằng: “Anh sẽ sanh lên ở nơi nào thì tôi cũng sẽ 
sanh lên ở nơi y. Chúng không có sự chuyện trò với nhau. Chúng sanh lên 
theo tính chất thực hành.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải nhĩ thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy? —(như trên)— tỷ thức sanh lên ở nơi nào —(như trên)— 
thiệt thức sanh lên ở nơi nào —(như trên)— thân thức sanh lên ở nơi nào thì 
ý thức cũng sanh lên ở nơi ấy?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Thân thức sanh lên ở nơi nào thì ý thức cũng 
sanh lên ở nơi ấy.” 
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"Kinnu kho bhante nāgasena pathamam kayaviññanam uppajjati, pacchā 
manoviññanam? Udāhu manoviññanam pathamam uppajjati, pacchā 
kayaviññanan "ti? 

"Kāyaviūiāņam mahārāja pathamam uppajjati, paccha manoviññanan 
”ti. 

"Kinnu kho bhante nāgasena —pe— Anālāpo tesam aññamaññehi. 
Samudācaritattā uppajjantī 11. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


8. Raja aha: “Bhante nāgasena yattha manoviññänam uppajjati 
phasso *pi vedanā 'pi tattha uppajjatī "ti? 

“Ama mahārāja, yattha manoviññanam uppajjati, phassopi tattha 
uppajjati, vedanā 'pi tattha uppajjati, sañña pi tattha uppajjati, cetanā pi 
tattha uppajjati, vitakko 'pi tattha uppajjati, vicāro 'pi tattha uppajjati. Sabbe 
'pi phassapamukhā dhammā tattha uppajjantī ”ti. 


“Bhante nagasena kimlakkhaņo phasso [17 
“Phusanalakkhano mahārāja phasso 11. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja dve meņdā yujjheyyum, tesu yathā eko meņdo, evam 
cakkhu datthabbam. Yathā dutiyo meņdo evam rūpam datthabbam. Yathā 
tesam sannipāto, evam phasso datthabbo "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja dve pāņī vajjeyyum, tesu yathā eko pāņī, evam cakkhu 
datthabbam. Yathā dutiyo pāņī, evam rūpam datthabbam. Yathā tesam 
sannipāto, evam phasso datthabbo "ti. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja dve sammā vajjeyyum, tesu yathā eko sammo, evam 
cakkhu datthabbam. Yathā dutiyo sammo, evam rūpam datthabbam. Yathā 
tesam sannipāto, evam phasso datthabbo "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


9. “Bhante nāgasena kimlakkhaņā vedanā "ti? 
"Vedayitalakkhaņā mahārāja vedanā anubhavanalakkhana ca "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso rañño adhikāram kareyya, tassa raja 
tuttho adhikāram dadeyya, so tena adhikarena pañcahi kāmaguņehi 
samappito samangībhūto paricareyya, tassa evamassa “maya kho pubbe 
rañño adhikāro kato. Tassa me raja tuttho adhikāram adāsi. Svāham 
tatonidānam imam evarūpam vedanam vediyāmī ti. 
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“Thưa ngài Nagasena, có phải thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên 
sau, hay là ý thức sanh lên trước thân thức sanh lên sau?” 


“âu đại vương, thân thức sanh lên trước ý thức sanh lên sau.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải —(như trên)— Chúng không có sự chuyện 
trò với nhau. Chúng sanh lên theo tính chất thực hành.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải ý thức sanh 
lên ở nơi nào thì xúc, thọ cũng sanh lên ở nơi āy?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Ý thức sanh lên ở nơi nào thì xúc cũng sanh 
lên ở nơi ấy, thọ cũng sanh lên ở nơi ấy, tưởng cũng sanh lên ở nơi ấy, tư 
cũng sanh lên ở nơi ấy, tâm cũng sanh lên ở nơi ấy, tứ cũng sanh lên ở nơi 
ấy, tất cả các pháp có thọ đứng đầu cũng sanh lên ở nơi ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, xúc có cái gì là hành tướng?” 
“âu đại vương, xúc có sự chạm vào là hành tướng.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như hai con cừu húc nhau. Trong hai con cừu ấy, 
một con cừu được xem như là mắt, con cừu thứ hai được xem như là cảnh 
sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như hai bàn tay được võ vào nhau. Trong hai bàn 
tay ấy, một bàn tay được xem như là mắt, bàn tay thứ hai được xem như là 
cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như hai chập chõa được võ vào nhau. Trong hai 
chập chēa ấy, một chập chõa được xem như là mắt, chập chõa thứ hai được 
xem như là cảnh sắc. Sự va chạm nhau của chúng được xem như là xúc.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. “Thưa ngài Nāgasena, thọ có cái gi là hành tướng?” 
“âu đại vương, thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm lā 
hành tướng.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó làm việc phục vụ cao quý đến 
đức vua, đức vua hoan hỷ ban phần thưởng cho người ấy. Với phần thưởng 
ấy, người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc. Người ấy khởi 
ý như sau: “Trước đây, quả là ta đã làm việc phục vụ cao quý đến đức vua, 
đức vua hoan hỷ đã ban phần thưởng cho ta đây. Do nhân ấy ta đây nhận biết 
thọ này có hình thức như vầy. 
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Yathā vā pana mahārāja kocideva puriso kusalam kammam katvā kāyassa 
bhedā parammaraņā sugatim saggam lokam uppajjeyya, so tattha' dibbehi 
pañcahi kāmaguņehi samappito samangībhūto paricareyya, tassa evamassa 
“aham kho? pubbe kusalam kammam akasim, so “ham tatonidanam imam 
evarūpam vedanam vediyāmī ti, evameva kho mahārāja vedayitalakkhaņā 
ceva vedanā, anubhavanalakkhaņā cā "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


10. “Bhante nagasena kimlakkhaņā sañña "ti? 

“SañJananalakkhana mahārāja sañña. Kim sañJanati? Nīlampi sañJanatl, 
pitampi saūijānāti, lohitampi sañJanati, odātampi sañJanati, mañJetthampl” 
saūjānāti, evam kho mahārāja sañJananalakkhana sañña "ti. 


“Opammam karohI "ti. 

"Yathā mahārāja rañño bhaņdāgāriko bhaņdāgāram pavisitvā nīlapīta- 
lohitodātamaūjetthāni* rājabhoggāni* rupani passitvā saūjānāti, evameva 
kho mahārāja sañJananalakkhana sañña 11. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


11. “Bhante nāgasena kimlakkhaņā cetanā "ti? 
“Cetayitalakkhana mahārāja cetanā abhisankharalakkhana° ca "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso visam abhisankharitvā attanā ca 
piveyya, pare ca pāyeyya, so attana 'pi dukkhito bhaveyya, pare 'pi dukkhitā 
bhaveyyum, evameva kho maharaJa idhekacco puggalo akusalam kammam 
cetanāya cetayitvā kāyassa bhedā parammaraņā apāyam duggatim vinipātam 
nirayam uppajjeyya, ye pi tassa anusikkhanti te pi kāyassabhedā param- 
maraņā apāyam duggatim vinipātam nirayam uppajjanti. 

Yathā vā pana mahārāja kocideva puriso sappinavanītatelamadhu- 
phāņitam ekajjham abhisankharitvā attanā ca piveyya, pare ca pāyeyya, so 
attanā sukhito bhaveyya, pare 'pi sukhitā bhaveyyum, evameva kho mahārāja 
idhekacco puggalo kusalam kammam cetanāya cetayitvā kāyassa bheda 
parammaraņā sugatim saggam lokam uppajjati. Ye 'pi tassa anusikkhanti, te 
'pi kāyassa bhedā parammaraņā sugatim saggam lokam uppajjanti. Evameva 
kho mahārāja cetayitalakkhaņā cetanā abhisankharalakkhana? ca "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


! so ca tattha - Ma. * mañijitthãni - Ma. 
2 svāham kho - Ma. 5 rājabhogāni - Ma, PTS, Sīmu. 
* mañjitthampi - Ma. 9 abhisankharaņalakkhaņā - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc giả giống như người nào đó đã làm việc thiện, do sự 
hoại rã của thân, do sự chết đi, được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Tại đó, 
người ấy đạt được, có được, hưởng được năm phần dục lạc thiên đường. 
Người ấy khởi ý như sau: “Trước đây, quả là ta đã làm việc thiện, Do nhân ấy 
ta đây nhận biết thọ này có hình thức như vây. Tàu đại vương, tương to y 
như thế thọ có sự cảm nhận là hành tướng và sự kinh nghiệm là hành tướng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. “Thưa ngài Nāgasena, tưởng có cái gi là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tưởng có sự tự nhận biết là hành tướng. Tự nhận biết 
điều gì? Tự nhận biết màu xanh, tự nhận biết màu vàng, tự nhận biết màu 
đỏ, tự nhận biết màu trắng, tự nhận biết màu tím. Tâu đại vương, tưởng có 
sự tự nhận biết là hành tướng nghĩa là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như viên quan giữ kho của đức vua sau khi đi vào 
nhà kho nhìn thấy và tự nhận biết các vật thể, các của cải thuộc về đức vua, là 
có màu xanh vàng đỏ trắng tím. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tưởng có 
sự tự nhận biết là hành tướng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. “Thưa ngài Nagasena, tư có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, tư có sự quyết định là hành tướng và có sự tạo tác là hành 
tướng.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó tạo ra thuốc độc rồi tự mình 
uống, và cho các người khác uống. Bản thân người ấy bị khổ sở, những người 
khác cũng bị khổ sở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người 
nào đó suy nghĩ với sự quyết định về điều bất thiện, do sự hoại rã của thân, 
do sự chết đi, bị sanh vào chốn bất hạnh, cõi khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 
Luôn cả những người học tập theo người ấy, do sự hoại rã của thân, do sự 
chết đi, cũng bị sanh vào chốn bất hạnh, cối khổ, nơi trừng phạt, địa ngục. 

Tàu đại vương, hoặc giả giống như người nào đó tạo ra một hỗn hợp bơ 
lỏng, bơ đặc, đầu ăn, mật ong, đường mía rồi tự mình uống, và cho các người 
khác uống. Bản thân người ấy được khoái lạc, những người khác cũng được 
khoái lạc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở đây có một người nào đó suy 
nghĩ với sự quyết định về điều thiện, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, 
được sanh vào chốn an vui, cõi trời. Luôn cả những người học tập theo người 
ấy, do sự hoại rã của thân, do sự chết đi, cũng được sanh vào chốn an vui, cõi 
trời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tư có sự quyết định là hành tướng và 
có sự tạo tác là hành tướng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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12. “Bhante nāgasena kimlakkhaņam viññanan [17 
"Vijānanalakkhaņam mahārāja viññanan "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja nagaraguttiko majjhe nagare singhatake' nisinno 
passeyya puratthimadisato purisam āgacchantam, passeyya dakkhiņadisato 
purisam āgacchantam, passeyya pacchimadisato purisam agacchantam, 
passeyya uttaradisato purisam āgacchantam, evameva kho mahārāja yaūca 
puriso cakkhuna rupam passati tam viññanena vijānāti, yaūca sotena 
saddam suņāti tam viññanena vijānāti, yañca ghāņena gandham ghāyati tam 
viññanena vijānāti, yañca jivhāya rasam sāyati tam viññanena vijānāti, yañca 
kāyena photthabbam phusat tam viūūāņena vijānāti, yaūca manasā 
dhammam vijanai tam viūnāņena vijānāti. Evam kho mahārāja 
vijānanalakkhaņam viññanan "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


13. “Bhante nagasena kimlakkhaņo vitakko "ti? 
“Appanalakkhano mahārāja vitakko "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Yathā mahārāja vaddhakī suparikammakatam dārum sandhismim 
appeti, evameva kho mahārāja appaņālakkhaņo vitakko "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 

14. “Bhante nāgasena kimlakkhaņo vicāro "ti? 

*Anumajjanalakkhaņo mahārāja vicāro "ti. 

“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kamsatālam” ākotitam pacchā anuravati anusandahāti, 
yathā mahārāja ākotanā evam vitakko datthabbo. Yathā anuravanā evam 
vicāro datthabbo "ti. 

“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


Vicāravagago tatiyo. 
(Imasmim vagago cuddasa pañha) 


ඉළ 3656 36236 


! nagarasinghatake - Ma. 2 kamsathālam - Ma, PTS. 
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12. “Thưa ngài Nāgasena, thức có cái gì là hành tướng?” 
“Tâu đại vương, thức có sự nhận biết rõ là hành tướng.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người giữ thành, ngồi ở ngã tư giữa thành phố, 
có thế nhìn thấy người đang đi đến từ hướng đông, có thể nhìn thấy người 
đang đi đến từ hướng nam, có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng tây, 
có thể nhìn thấy người đang đi đến từ hướng bắc. Tàu đại vương, tương tg y 
như thế con người nhìn thấy cảnh sắc bằng con mắt và nhận biết rõ sắc ấy 
bằng thức, nghe âm thanh bằng tai và nhận biết rõ thinh ấy bằng thức, ngửi 
mùi bằng mũi và nhận biết rõ hương ấy bằng thức, nếm vị bằng lưỡi và nhận 
biết rõ vị ấy bằng thức, chạm cảnh xúc bằng thân và nhận biết rõ xúc ấy bằng 
thức, nhận thức cảnh pháp bằng ý và nhận biết rõ pháp ấy bằng thức. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế thức có sự nhận biết rõ là hành tướng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

13. “Thưa ngài Nāgasena, tâm có cái gì là hành tướng?” 

“Tâu đại vương, tầm có sự áp vào là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ mộc áp thanh gó đã được cẩn thận 
chuẩn bị trước vào chó ráp nối. Tâu đại vương, tương to y như thế tām có sự 
áp vào là hành tướng.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

14. “Thưa ngài Nāgasena, tứ có cái gi là hành tướng?” 

“âu đại vương, tứ có sự áp sát là hành tướng.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như cái cồng được võ vào sau đó vang lên và dội 
lại. Tâu đại vương sự võ vào được xem như là tām, sự dội lại được xem như là 
tứ.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm vē Sở Hữu Tứ là thứ ba. 
(Trong phẩm này có mười bốn câu hỏi) 


xxxx*% 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Nibbānavaggo 


4. NIBBĀNAVAGGO 


1. Rājā āha: "Bhante nāgasena sakkā imesam dhammānam 
ekatobhāvangatānam! vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraņam 
paññapetum “ayam phasso, ayam vedanā, ayam sañña, ayam 
cetanā, idam viññanam, ayam vitakko, ayam vicaro ”ti? 

“Na sakka mahārāja imesam dhammānam ekatobhavangatanam 
vinibbhujitva vinibbhujitva nanakaranam paññapetum “ayam phasso, ayam 
vedana, ayam sañña, ayam cetana, idam viññanam, ayam vitakko, ayam 
vicāro "ti. 


“Opammam karohī “ti. 

"Yathā mahārāja rañño sūdo yūsam va rasam vā” kareyya, so tattha 
dadhimpi pakkhipeyya, loņampi pakkhipeyya, singiverampi pakkhipeyya, 
jīrakampi pakkhipeyya, maricampi pakkhipeyya, 4011114111 'pi pakārāni 
pakkhipeyya, tamenam raja evam vadeyya, 'dadhissa me rasam ahara, 
loņassa me rasam ahara, singiverassa me rasam āhara, jJīrakassa me rasam 
āhara, maricassa me rasam āhara, sabbesam me pakkhittānam rasam āharā 
"tü. Sakkā nu kho mahārāja tesam rasānam ekatobhāvangatānam 
vinibbhujitvā vinibbhujitvā rasam āharitum ambilattam vā lavaņattam vā 
tittakattam vā katukattam vā kasāyattam vā madhurattam vā "ti? 


"Na hi bhante sakkā tesam rasānam ekatobhāvagatānam vinibbhujitvā 

vinibbhujitvā rasam āharitum ambilattam vā lavaņattam vā tittakattam vā 
katukattam vā kasāyattam vā madhurattam vā, 401 ca kho pana sakena 
sakena lakkhaņena upatthahantī 11. 
“Evameva kho maharaja na sakka imesam dhammānam ekato- 
bhāvangatānam vinibbhujitvā vinibbhujitvā nānākaraņam paññapetum 
“ayam phasso, ayam vedanā, ayam sañña, ayam cetanā, idam viññanam, 
ayam vitakko, ayam vicaro ti. Api ca kho pana sakena sakena lakkhanena 
upatthahantī ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 
2. Thero aha: *Loņam mahārāja cakkhuviññeyyan "ti? 


“Ama bhante, cakkhuviññeyyan "ti. 


“Sutthu kho mahārāja jānāsī ”ti?* 


“Kimpana bhante jivhaviññeyyan 117 
“Ama mahārāja, JIvhaviññeyyan "ti. 


“Kimpana bhante sabbam lonam jivhāya vijānātī 117 
“Ama mahārāja. Sabbam loņam jivhāya vijānātī "ti. 


1 ekatobhāvagatānam - Ma, evam sabbattha. 
2 arasam vā rasam vā - Ma. 
* jānāhī ti - Ma, PTS. 
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4. PHẨM NIẾT BÀN: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, đối với các pháp 
được gom chung thành một bản thể này, có thể nào Tân lượt tách 
rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: “cái này là xúc, cái này là thọ, 
cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là tâm, cái 
này là tū”?” 

“Tâu đại vương, đối với các pháp được gom chung thành một bản thể này, 
không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt của chúng: “cái này là 
xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái này là thức, cái này là 
tầm, cái này là tứ.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người đầu bếp của đức vua thực hiện món súp 
hoặc nước chấm, người ấy nêm sữa, nêm muối, nêm gừng, nêm thìa là, nêm 
tiêu, nêm các gia vị khác vào trong món đó, đức vua nói với người ấy như 
vầy: “Hãy đem cho trām nước chấm vị sữa, hãy đem cho trām nước chấm vi 
muối, hãy đem cho trām nước chấm vị gừng, hãy đem cho trãm nước chấm vị 
thìa là, hãy đem cho trãm nước chấm vị tiêu, hãy đem cho trām nước chấm 
đã được nêm tất cả các tht. Tàu đại vương, đối với các vị nếm được gom 
chung thành một bản thể ấy, có thể nào lần lượt tách rời và mang lại nước 
chấm có vị chua, hoặc có vị mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vị cay, hoặc có vị 
chát, hoặc có vị ngọt không?” 


“Thưa ngài, đối với các vị nếm được gom chung thành một bản thể ấy, 
không thể nào Tân lượt tách rời và mang lại nước chấm có vị chua, hoặc có vi 
mặn, hoặc có vị đắng, hoặc có vi cay, hoặc có vị chát, hoặc có vị ngọt được, 
mặc đầu chúng hiện diện với đặc điểm riêng của từng vị một.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các pháp được gom chung 
thành một bản thể này, không thể nào lần lượt tách rời và chỉ ra sự khác biệt 
của chúng: “cái này là xúc, cái này là thọ, cái này là tưởng, cái này là tư, cái 
này là thức, cái này là tām, cái này là tứ, mặc dầu chúng hiện diện với đặc 
điểm riêng của từng pháp một.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tàu đại vương, muối có thể được 
nhận biết bằng mắt không?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng mắt.” 
“Tâu đại vương, có phải ngài biết chắc chắn?” 


“Thưa ngài, phải chăng có thể được nhận biết bằng lưỡi?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể được nhận biết bằng lưỡi.” 


“Thưa ngài, phải chăng nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi.” 
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"Yadi bhante sabbam loņam jivhāya vijānāti, kissa pana tam sakatehi 
balivaddā' āharanti? Nanu loņameva āharitabban "ti? 

"Na sakka mahārāja loņameva aharitum. Ekatobhāvangatā ete dhammā 
gocaranānattam gatā loņam garubhāvo ca "ti? 


“Sakka pana mahārāja loņam tulāya tulayitun 117 
“Ama bhante, sakkā "ti. 
"Na sakkā mahārāja loņam tulāya tulayitum. Garubhāvo tulāya tulīyatī 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


3. Raja aha: "Bhante nāgasena yānimāni pañcayatanani kinnu 
tāni nānākammehi nibbattāni, udāhu ekena kammenā [17 
"Nānākammehi mahārāja nibbattāni, na ekena kammenā "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Tam kimmaññasi mahārāja? Ekasmim khette pañca bījāni vapeyyum,? 
tesam nānābījānam nānāphalāni nibbatteyyun "ti? 


*Āma bhante, nibbatteyyun "ti. 
“Evameva kho mahārāja yānimāni paūcāyatanāni, tani nānākammehi* 
nibbattāni, na ekena kammenā ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


4. Raja aha: “Bhante nāgasena, kena kāraņena manussā na sabbe 
samakā, aññe appāyukā, aññe dīghāyukā, aññe bavhābādhā, aññe 
appābādhā, aññe dubbaņņā, aññe vaņņavanto, aññe appesakkhā, aññe 
mahesakkhā, aññe appabhogā, aññe mahābhogā, aññe nīcakulīnā, aññe 
mahākulīnā, aññe duppañña, aññe paññavanto "ti? 


Thero aha: “Kissa pana maharaJa rukkha na sabbe samaka, aññe ambila, 
aññe lavana, aññe tittaka, aññe katuka, aññe kasava, aññe madhurā "ti? 
“Maññami bhante bījānam nānākaraņenā "ti. 


1 balībaddā - Ma. 
* nānābījāni vappeyyum - Ma. 
3 vāni yani paūicāyatanāni, tani tani nānākammelhi - Ma. 
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“Thưa ngài, nếu nhận biết tất cả các loại muối bằng lưỡi, tại sao những 
con bò mang muối lại bằng các xe kéo? Sao không mang lại chỉ riêng muối 
thôi?” 

“Tâu đại vương, không thể mang lại chỉ riêng muối thôi. Các vật được 
gom chung thành một bản thể này có bản chất khác biệt vē lãnh vực, và muối 


`^ SA 


có tính chất nặng nề. 


“Tâu đại vương, phải chăng có thể cân muối bằng cân?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể.” 

“Tâu đại vương, không có thể cán muối bằng cân. Tính chất nặng nề (của 
muối) được cân bằng cân.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải nām xứ' 
được sanh lên do các việc làm khác nhau, hay là do một việc làm?” 

“Tâu đại vương, chúng được sanh lên do các việc làm khác nhau, không 
phải do một việc làm.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Năm loại hạt giống gieo ở một 
cánh đồng, đối với các loại hạt giống khác nhau phải chăng các quả khác 
nhau được sanh lên?” 


“âu đại vương, đúng vậy. Chúng được sanh lên.” 
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế năm xứ được sanh lên do các việc làm 
khác nhau, không phải do một việc làm.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, vì nguyên nhân nào 
mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yếu thọ, 
các kẻ khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những 
kẻ này có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ 
khác có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của 
cải, những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những 
kẻ này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ?” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, vì sao tất cả các cây cối là 
không giống nhau, những cây này là chua, các cây khác là mặn, những cây 
này là đắng, các cây khác là cay, những cây này là chát, các cây khác là ngọt?” 

“Thưa ngài, trãm nghĩ là vì việc làm khác nhau của hạt giống.” 


1 Năm xứ là nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, và thân xứ (ND). 


115 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Nibbānavaggo 


“Evameva kho mahārāja kammanam nānākaraņena manussā na sabbe 
samakā aññe appayuka, aññe dīghāyukā, aññe bavhabadha, aññe 
appabadha, aññe dubbanna, aññe vaņņavanto, aññe appesakkha, aññe 
mahesakkha, aññe appabhogā, aññe mahābhogā, aññe nīcakulīnā, aññe 
mahākulīnā, aññe duppañña, aññe paññavanto. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā: kammassaka manava sattā kammadāyādā kammayonī 
kammabandhū kammapatisaraņā kammam satte vibhajati 
yadidam hīnappaņītatāyā "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


5. Raja aha: “Bhante nāgasena, tumhe bhaņatha “kinti imam 
dukkham nirujjheyya, aññañca dukkham na uppajjeyya tỉ 
etadatthā mahārāja amhakam pabbajja 17? Kim patigacceva' 
vāyamitena? Nanu sampatte kale vāyamitabban "ti? 

Thero aha: "Sampatte kale mahārāja vāyāmo akiccakaro bhavati 
patigacceva vāyāmo kiccakaro bhavatī ”ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Tam kimmaññasi mahārāja, yada tvam pipāsito bhaveyyāsi, tada tvam 
udapānam khanāpeyyāsi, taļākam khanāpeyyāsi pānīyam pivissāmī "ti? 


“Na hi bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja sampatte kale vāyāmo akiccakaro bhavati. 
Patigacceva vāyāmo kiccakaro bhavatī 11. 


"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 
"Tam kimmaññasi mahārāja. Yada tvam bubhukkhito bhaveyyāsi, tadā 
tvam khettam kasāpeyyāsi, salim ropāpeyyāsi, dhaññam atiharāpeyyāsi 


“bhattam bhuūjissāmī 117 


“Na hi bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja sampatte kale vāyāmo akiccakaro bhavati. 
Patigacceva vāyāmo kiccakaro bhavatī 11. 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 

"Tam kimmaññasi mahārāja, yada te sangāmo paccupatthito bhaveyya, 
tadā tvam parikham khanāpeyyāsi? pākāram kārāpeyyāsi? gopuram 
kārāpeyyāsi? attalakam kārāpeyyāsi? dhaññam atiharāpeyyāsi? tadā tvam 
hatthismim sikkheyyāsi? assasmim sikkheyyāsi? rathasmim sikkheyyāsi? 
dhanusmim sikkheyyāsi? tharusmim sikkheyyāsī "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


1 patikacceva. - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phẩm NIiết Bàn 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vì việc làm khác nhau của các nghiệp 
mà toàn thể loài người là không giống nhau, những kẻ này yểu thọ, các kẻ 
khác trường thọ, những kẻ này nhiều bệnh, các kẻ khác ít bệnh, những kẻ này 
có sắc xấu, các kẻ khác có sắc tốt, những kẻ này có ít quyền lực, các kẻ khác 
có nhiều quyền lực, những kẻ này có ít của cải, các kẻ khác có nhiều của cải, 
những kẻ này có gia tộc hạ tiện, các kẻ khác có gia tộc thượng lưu, những kẻ 
này có tuệ tồi, các kẻ khác có tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn nói đến: “Này người thanh niên, chúng sanh là các chủ nhân của 
nghiệp, là những kẻ thừa tự của nghiệp. có nghiệp là căn nguuên, có nghiệp 
là thân quuến, có nghiệp là nơi nương tựa, nghiệp phân loại các chúng 


“ 955 


sanh tức là theo tính chất hạ hệt hay cao guy. 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Làm 
cách nào để cho khổ này diệt và khổ khác không thể sanh lên? Tâu 
đại vương, sự xuất gia của tôi là với mục đích y.’ Có lợi ích gì với 
việc đã tỉnh tấn trước đây? Chẳng phải là nên tỉnh tấn trong thời 
hiện tại hay sao?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sự tinh tấn trong thời hiện tại 
thì chưa làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài bị khát 
thì khi ấy ngài mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào hồ nước (nghĩ rằng): “Ta 
sẽ uống nước'”?” 


“Thưa ngài, không đúng.” 
“Tàu đại vương, tương tg y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài thèm 
ăn thì khi ấy ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trông lúa sāli, mới bảo đem 
thóc lại (nghĩ rằng): “Ta sẽ thọ dụng bữa án?” 


“Thưa ngài, không đúng.” 
“Tâu đại vương, tương tg y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tinh tấn trước đây thì đã làm được việc.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài lâm 
trận thì khi ấy ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp lũy, mới bảo xây cổng 
thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc, khi ấy ngài mới rèn 
luyện về voi, mới rèn luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về 
cung, mới rèn luyện về gươm?” 


“Thưa ngài, không đúng.” 
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Khuddakanikāye Milndapañhapda]i Nibbānavaggo 


“Evameva kho mahārāja sampatte kale vāyāmo akiccakaro bhavati. 
Patigacceva vāyāmo kiccakaro bhavati. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: 


"Patigacceva tam kayirā yam Jañña hitamattano, 
na sākatikacintāya mantā dhīro parakkame. 


Yathā sākatiko nāma' samam hitvā mahāpatham, 
visamam maggamāruyha akkhacchinno va jhāyati. 


Evam dhammā apakkamma adhammamanuvattiya, 
mando maccumukham patto akkhacchinno va socati ti.” 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


6. Raja aha: “Bhante nāgasena, tumhe bhaņatha *pākatikaggito 
nerayiko aggi mahābhimataro* hoti. Khuddako *pi pāsāņo 
pākatike aggimhi pakkhitto divasampi dayhamāno'* na vilayam 
gacchati, kūtāgāramatto 11 pāsāņo nerayikaggimhi pakkhitto 
khaņena vilayam gacchatī ti. Etam vacanam na saddahāmi. Evañca pana 
vadetha 'ye ca tattha uppannāsattā, te anekāni 'pi vassasahassāni niraye 
paccamana na vilayam gacchantī ti tampi vacanam na saddahāmī "ti. 


Thero aha: "Tam kimmaññasil mahārāja, ya tā santi makariniyo "pi 
sumsumāriniyo 'pi kacchapiniyo 'pi moriniyo 'pi kapotiyo "pi, kinnu tā 
kakkhalāni pāsāņāni sakkharāyo ca khādantī ”ti? 

“Ama bhante khādantī "ti. 


"Kimpana tani tāsam kucchiyam kotthabbhantaragatāni vilayam 
gacchantī ”ti? 
“Ama bhante, vilayam gacchantī "ti. 


"Yo pana tāsam kucchiyam gabbho, so pi vilayam gacchatI "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kena kāraņenā "ti? 
“Maññami bhante kammādhikatena na vilayam gacchātī ti. 


"Evameva kho mahārāja kammādhikatena nerayikā sattā anekāni pi 
vassasahassāni niraye paccamānā na vilayam gacchanti, tattheva Jayanti, 
tattheva vaddhanti, tattheva maranti. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: 
"So na tāva kālam karoti yāva na tam pāpam kammam vyantīhotī 
”H.° 


"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


1 mattham - Ma. 3 mahābhitāpataro - Ma, PTS. 
* jhāyatī ti - Ma. 2 dhamamāno - PTS. 5 vyantihoti ti - PTS. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phẩm NIiết Bàn 


“Tâu đại vương, tương tg y như thế sự tinh tấn trong thời hiện tại thì chưa 
làm được việc, sự tỉnh tấn trước đây thì đã làm được việc. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Người biết uiệc nào lợi ích cho mình thì nên làm uiệc ấu trước. Không 
có ú nghĩ như kẻ đánh xe bò, bậc thông mình trí thức nên cố gắng. 


Giống như kẻ đánh xe bò từ bỏ con đường lớn bằng phẳng di vāo con 
đường gô ghe, bị gāy trục xe rồi bực bội. 


Như vây, sau khi xa la Chánh Pháp, xu hướng theo phi pháp, kẻ ngu bi 
rơi vào miēng thần chết, sầu muộn như kẻ bi gẫu trục xe vây.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: ‘Lira 
địa ngục nóng dữ dội hơn lửa bình thường. Một hòn đá nhỏ bé 
được ném vào trong lửa bình thường, trong khi bị đốt cháy trọn 
ngày vẫn không bị tiêu hoại, còn tảng đá thậm chí lớn bằng ngôi 
nhà mái nhọn được ném vào trong lửa địa ngục liền bị tiêu hoại 
trong giây lát.’ Trãm không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn nói như vầy: 
“Chúng sanh nào sanh ra ở nơi ấy, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí 
trong nhiều ngàn năm, vẫn không bị tiêu hoại, trām cũng không tin lời nói 
này.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Các 
loài như cá đao cái, cá sấu cái, rùa cái, công mái, bồ câu mái, phải chăng 
chúng ăn các hòn đá và các hạt cát cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.” 


“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vì nguyên nhân gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục, trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi 
ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: “Cho đến khi nào nghiệp ác ấu còn chưa được diệt tận thì 
chúng sanh địa ngục ấu uẫn không chết.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Nibbānavaggo 


“Tam kimmaññasi mahārāja, ya tā santi sīhiyo 'pi vyagghiyo 'pi dīpiniyo 
"pi kukkuriyo "pi, kinnu tā kakkhalāni 'pi' atthikāni mamsāni khādantī “ti? 
“Ama bhante, khādantī ti. 


"Kimpana tani tāsam kucchiyam kotthabbhantaragatāni vilayam 
gacchantī ”ti? 
“Ama bhante, vilayam gacchantī "ti. 


"Yo pana tāsam kucchiyam gabbho, so pi vilayam gacchatI "ti? 
"Na hi bhante "ti. 


"Kena kāraņenā "ti? 
“Maññami bhante, kammādhikatena na vilayam gacchātī "ti. 


“Evameva kho mahārāja kammādhikatena neraylka sattā anekāni pi 
vassasahassāni niraye paccamānā na vilayam gacchantī "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


“Tam kimmaññasil mahārāja, ya tā santi yonakāsukhumāliniyo pi 
khattiyasukhumāliniyo 'pi brāhmaņasukhumāliniyo pi gahapatisukhu- 
māliniyo 'pi kinnu tā kakkhalāni khajjakāni mamsāni khadanti "ti? 

*Āma bhante khādantī ”ti. 


“Kmpana tani tāsam kucchiyam kotthabbhantaragatāni vilayam 
gacchantī ”ti? 
“Ama bhante vilayam gacchantī "ti. 


“Yo pana tāsam kucchiyam gabbho so pi vilayam gacchatI "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena "ti? 
“Maññami bhante kammādhikatena na vilayam gacchātī ti. 


"Evameva kho mahārāja, kammādhikatena nerayikā sattā anekāni pi 
vassasahassāni niraye paccamānā na vilayam gacchanti, tattheva Jayanti, 
tattheva vaddharti, tattheva maranti. Bhāsitampetam mahārāja bhagavata: 


"So na tāva kālam karoti yāva na tam pāpam kammam vyantī hotī 
”ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


* pi - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Phẩm NIiết Bàn 


“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Các loài như sư tử cái, cọp cái, 
beo cái, chó cái, phải chăng chúng cũng ăn các khúc xương và các miếng thịt 
cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng ăn.” 


“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của chúng 
thì bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của các loài thú cái ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vì nguyên nhân gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại.” 

“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Các phụ nữ như các cô mảnh 
mai xứ Yona, các cô mảnh mai dòng Sát-đế-Ìy, các cô mảnh mai dòng Bà-la- 
môn, các cô gia chủ mảnh mai phải chăng họ cũng ăn các vật nhai và các 
miếng thịt cứng rắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Họ ăn.” 


“Vậy có phải các thứ này khi đã đi vào bên trong bao tử ở bụng của họ thì 
bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Chúng bị tiêu hoại.” 


“Vậy còn bào thai ở trong bụng của những phụ nữ ấy cũng bị tiêu hoại?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vì nguyên nhân gì?” 
“Thưa ngài, trãm nghĩ do tác động của nghiệp khiến chúng không bị tiêu 
hoại.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tác động của nghiệp khiến chúng 
sanh ở địa ngục trong khi bị nung nấu ở địa ngục thậm chí trong nhiều ngàn 
năm, vẫn không bị tiêu hoại; họ sanh ra ngay tại nơi ấy, lớn lên ngay tại nơi 
ấy, chết đi ngay tại nơi ấy. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn nói đến: “Cho đến khi nào nghiệp ác ấu còn chưa được diệt tận thì 
chúng sanh địa ngục ấu uẫn không chết.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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7. Raja aha: “Bhante nāgasena, tumhe bhaņatha “ayam mahā 
pathavī udake patitthitā, udakam vāte patitthitam, vāto ākāse 
patitthito ˆti. Etampi vacanam na saddahāmī 11. 

Thero dhammakarakena udakam gahetvā rājānam milindam saññapesi 
‘yathā mahārāja, imam udakam vatena adharitam, evam tampi udakam 
vatena ādhāritan "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


8. Raja aha: "Bhante nāgasena nirodho nibbānan [17 
“Ama mahārāja nirodho nibbānan ti. 


“Kathambhante nāgasena nirodho nibbānan 117 

“Sabbe bālaputhujjanā kho maharaja ajjhattikabāhire ayatane 
abhinandanti, abhivadanti, ajjhosāya titthanti. Te tena sotena vuyhanti, na 
parimuccanti jātiyā jarāya maranena sokena paridevena dukkhehi 
domanassehi upāyāsehi, na parimuccanti dukkhasmā 11 vadāmi. Sutavā ca 
kho maharaja ariyasāvako ajjhattikabāhire āyatane nābhinandāti, 
nābhivadāti, nājjhosāya titthati. Tassa tam anabhinandato anabhivadato 
anajjhosāya titthato taņhā nirujjhati, taņhānirodhā upādānanirodho, 
upādānanirodhā bhavanirodho bhavanirodhā jātinirodho, jātinirodhā 
jarāmaraņam sokaparidevadukkhadomanassupayasa nirujjhanti. 
Evametassa kevalassa dukkhakkhandhassa nirodho hoti. Evam kho 
mahārāja nirodho nibbānan "ti. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


9. Raja aha: “Bhante nāgasena sabbeva labhanti nibbānan ti? 

"Na kho mahārāja sabbeva labhanti nibbānam. Api ca kho mahārāja yo 
sammā patipanno abhiññeyye dhamme abhijānāti, pariññeyye dhamme 
parijānāti, pahatabbe dhamme pajahati, bhavetabbe dhamme bhavetl, 
sacchikātabbe dhamme sacchikaroti, so labhati nibbanan "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā ti. 

10. Rājā āha: "Bhante nāgasena, yo na labhati nibbānam, jānāti 
so sukham nibbānan "ti? 

“Ama mahārāja, yo na labhati nibbānam, jānāti so sukham nibbānan "ti. 

“Kathambhante nāgasena alabhanto jānāti 'sukham nibbānan ”ti? 


"Tam kinmaññasi mahārāja yesam nacchinnā hatthapādā jāneyyum te 
mahārāja dukkham hatthapadacchedanan "ti? 
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7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Đại 
địa cầu này được tôn tại ở nước, nước được tôn tại ở gió, gió được 
tôn tại ở hư không.’ Trẫm cũng không tin lời nói này.” 

VỊ trưởng lão đã lấy nước bằng bình đựng nước rồi giúp cho đức vua 
Milinda hiểu được rằng: “Tâu đại vương, nước này được nâng đỡ bởi gió như 
thế nào thì nước kia cũng được nâng đỡ bởi gió như thế ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự diệt tận là 
Niết Bàn?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Sự diệt tận là Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nāgasena, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, quả là tất cả những kẻ phàm phu ngu dốt thích thú tán 
thưởng, bám víu vào các nội và ngoại xứ. Chúng thả trôi theo dòng chảy ấy, 
không hoàn toàn thoát khỏi sự sanh, sự già, sự chết, các sự sầu bi khổ ưu não, 
tôi nói rằng chúng không hoàn toàn thoát khỏi khổ. Tâu đại vương, còn vị 
Thánh đệ tử, có sự học hỏi, không thích thú không tán thưởng, không bám 
víu vào các nội và ngoại xứ. Trong khi vị ấy không thích thú không tán 
thưởng, không bám víu vào các nội và ngoại xứ, ái bi diệt tận; do sự diệt tận 
của ái, có sự điệt tận của thủ; do sự diệt tận của thủ, có sự diệt tận của hữu; 
do sự diệt tận của hữu, có sự diệt tận của sanh; do sự diệt tận của sanh, già 
chết sầu bi khổ ưu não bị diệt tận. Như thế là sự diệt tận của toàn bộ khổ uẩn 
này. Tâu đại vương, sự diệt tận là Niết Bàn nghĩa là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải tất cả đêu 
đạt được Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, không phải tất cả đều đạt được Niết Bàn. Tâu đại vương, 
người nào thực hành chân chánh biết rõ các pháp cần được biết rõ, biết toàn 
diện các pháp cần được biết toàn diện, dứt bỏ các pháp cần được dứt bỏ, tu 
tập các pháp cần được tu tập, tác chứng các pháp cần được tác chứng, người 
ấy đạt được Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người nào chưa đạt 
được Niết Bàn, có phải người ấy biết được Niết Bàn là an lạc?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào chưa đạt được Niết Bàn, người ấy 
vẫn biết được Niết Bàn là an lạc.” 


“Thưa ngài Nagasena, trong khi không đạt được Niết Bàn làm thế nào lại 
biết được Niết Bàn là an lạc?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì vē điều này? Đối với những người có tay 
chân không bị chặt đứt, tâu đại vương, có phải họ có thể biết được sự chặt 
đứt tay chân là đau đớn.” 
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“Ama bhante, jāneyyun "ti. 
“Katham jāneyyun "ti? 


“Aññesam bhante chinnahatthapādānam paridevitasaddam sutvā jānanti 
dukkham hatthapadacchedanan "ti. 

“Evameva kho mahārāja, yesam dittham nibbānam, tesam sutvā' Janati 
sukham nibbānan "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


Nibbānavaggo catuttho. 


ඉළ 3656 3636 


! tesam saddam sutvā - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài, đúng vậy.” 
“Làm thế nào họ có thể biết được?” 


“Thưa ngài, sau khi lắng nghe tiếng rên rỉ của những người khác có tay 
chân bị chặt đứt, họ biết được sự chặt đút tay chân là đau đớn.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sau khi lắng nghe những người đã 
thấy được Niết Bàn mà biết được Niết Bàn là an lạc.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Niết Bàn là thứ tư. 


xxxx*% 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Buddhavaggo 


5. BUDDHAVAGGO 


1. Raja aha: "Bhante nāgasena, buddho taya dittho "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Atha te ācariyehi buddho dittho ti? 
“Na hi mahārājā "ti. 


“Tena hi bhante nāgasena natthi buddho "ti? 
"Kimpana mahārāja himavati uha nadī tayā ditthā?” 


“Na hi bhante "ti. 
“Atha te pitarā uha nadī ditthā "ti? 


“Na hi bhante "ti. 
“Tena hi mahārāja, natthi uha nadī "ti? 


“Atthi bhante. Kiūcāpi me! uha nadī na ditthā, pitarā pi me ūhā nadī na 
ditthā, api ca atthi uha nadī "ti. 

“Evameva kho mahārāja, kiūcāpi maya bhagavā na dittho, ācariyehi pi 
me bhagavā na dittho, api ca atthi bhagavā "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


2. Raja aha: “Bhante nāgasena buddho anuttaro "ti? 
“Ama mahārāja, bhagavā anuttaro 11. 


“Kathambhante nāgasena, aditthapubbam jānāsi ˆbuddho anuttaro "ti? 

“lam kimmaūūasi mahārāja, yehi aditthapubbo mahasamuddo 
Janeyyunte mahārāja mahanto kho samuddo”* gambhīro appameyyo 
duppariyogaho, yatthimā pañca mahānadiyo satatam samitam appenti, 
seyyathīdam: gangā yamunā aciravatī sarabhū mahī, neva tassa ūnattam vā 
pūrattam va paññayatI "ti. 


“Ama bhante, jāneyyun "ti. 
“Evameva kho mahārāja savake mahante parinibbute passitvā jānāmi 
bhagavā anuttaro "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


* mayā - Ma. 
2 mahāsamuddo - Ma, PTS. 
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5. PHẨM ĐỨC PHẬT: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật đã 
được ngài nhìn thấy?” 
“âu đại vương, không.” 


“Vậy có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?” 
“Tâu đại vương, không.” 


“Thưa ngài Nagasena, như vậy thì không có đức Phật.” 
“Tâu đại vương, vậy sông Uha ở núi Hi-mã-lạp có được ngài nhìn thấy 
không?” 


“Thưa ngài, không.” 
“Vậy có phải sông Uha đã được cha của ngài nhìn thấy?” 


“âu đại vương, không.” _ 
"Tāu đại vương, như vậy thì không có sông Uha.” 


“Thưa ngài, có mà. Mặc đầu sông Ūhā không được trãm nhìn thấy, sông 
Ūhā cũng không được cha của trãm nhìn thấy, nhưng mà có sông Ūhā.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mặc đầu đức Thế Tôn không được tôi 
nhìn thấy, đức Thế Tôn cũng không được các vị thầy của tôi nhìn thấy, nhưng 
mà có đức Thế Tôn.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật là 
vô thượng?” 
“âu đại vương, đúng vậy. Đức Phật lā vô thượng.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào ngài biết được “Đức Phật là vô thượng” 
khi chưa từng được thấy trước đây?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Với những người mà biển cả 
chưa từng được thấy, tâu đại vương, có phải những người ấy có thể biết được 
biển—-nơi mà nām con sông lớn này, tức là Gangā, Yamunā, Aciravatī, 
Sarabhū, Mahī thường xuyên, liên tục đổ vào— là rộng lớn, sâu thăm, không 
thể đo đạc, khó thăm dò, luôn cả sự thiếu hụt hay tràn đầy của nó cũng 
không được nhận ra?” 


“Thưa ngài, họ có thể biết được.” 
“Tàu đại vương, tương to y như thế sau khi nhìn thấy các vị Thinh Văn vĩ 
đại viên tịch Niết Bàn, tôi biết được “Đức Thế Tôn lā vô thuong.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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3. Raja aha: “Bhante nāgasena sakkā jānitum “buddho anuttaro 
"ti? 
“Ama mahārāja, sakkā jānitum bhagavā anuttaro "ti. 


“Kathambhante nāgasena, sakka jānitum 'buddho anuttaro ”ti? 
"Bhūtapubbam mahārāja, tissatthero nama lekhācariyo ahosi. Bahūni 
vassāni 'ssa abbhatītāni kalakatassa.' Katham so ñayatI "ti? 


“Lekhena bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja yo dhammam passati, so bhagavantam passati. 
Dhammo hi mahārāja bhagavatā desito "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


4. Raja aha: “Bhante nāgasena dhammo taya dittho "ti? 
"Buddhanettiyā kho mahārāja buddhapaññattiya yāvajīvam savakehi 
vattitabban "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


5. Raja aha: “Bhante nāgasena na ca sankamati patisandahati ca 
”ti? 
“Ama mahārāja, na ca sankamati patisandahati cà "ti. 


“Kathambhante nāgasena na ca sankamāti patisandahati ca? Opammam 
karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocīideva puriso padīpato padīpam padīpeyya, kinnu 
kho so mahārāja padIpo padīpamhā sankanto ”ti? 


“Na hi bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja na ca sankamāti patisandahati ca "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


"Abhijānāsi nu tvam mahārāja, daharako santo silokācariyassa santike 
kaūici” silokam gahitan ”ti? 
“Ama bhante "ti. 


"Kinnu kho mahārāja so siloko ācariyamhā sankanto ”ti? 
"Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja na ca sankamāti patisandahati ca "ti. 
“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


† kãlañkatassa - Ma. 
2 kiūci - Ma. 
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3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có thể biết được 
“Đức Phật là vô thượng”?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể biết được “Đức Phật là vô thuong.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể biết được “Ðức Phật là vô 
thượng.” 

“Tâu đại vương, vào thời trước đây đã có vị thầy về văn tự tên là Trưởng 
Lão Tissa. VỊ ấy từ trần đã trải qua nhiều năm, vì sao mà vị ấy vẫn được biết 
đến?” 


“Thưa ngài, nhờ vào văn tự.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thấy Pháp người ấy thấy 
đức Thế Tôn. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được thuyết giảng bởi đức Thế 
Tôn.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải Pháp đã 
được ngài nhìn thấy?” 

“Tâu đại vương, các vị đệ tử cần phải thực hành theo sự hướng dẫn của 
đức Phật, theo điều quy định bởi đức Phật, cho đến trọn đời.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải tái sanh 
không phải là chuyển sang?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Tái sanh không phải là chuyển sang.” 


“Thưa ngài Nagasena, tái sanh không phải là chuyển sang nghĩa là thế 
nào? Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó thắp sáng cây đèn từ cây đèn 
(khác), tâu đại vương, phải chăng cây đèn ấy được chuyển sang từ cây đèn 
(kia)?” 


“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.” 
“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài biết rõ là trong lúc còn niên thiếu đã có câu 
thơ nào đó được học ở người thầy dạy về thơ?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng câu thơ đó được chuyển sang từ người thầy?” 
“Thưa ngài, không phải.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tái sanh không phải là chuyển sang.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


120 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Buddhavaggo 


6. Raja aha: “Bhante nāgasena vedagū upalabbhatī "ti? 
Thero aha: “Paramatthena kho mahārāja vedagu na upalabbhatI "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


7. Rājā āha: "Bhante nāgasena atthi koci satto yo imamhā kāyā 


aññam kāyam sankamatī "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Yadi bhante nāgasena imamhā kaya aññam kāyam sankamanto natthi, 
nanu mutto bhavissati pāpakehi kammehī "ti? 

*Āma mahārāja. Yadi na patisandaheyya, mutto bhavissati pāpakehi 
kammehi. Yasmā ca kho mahārāja patisandahati, tasmā na parimutto 
pāpakehi kammehī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Yathā mahārāja kocideva puriso aññatarassa purisassa ambam 
avahareyya, kim so daņdappatto bhaveyyā 117 


“Ama bhante, daņdappatto bhaveyyā "ti. 

"Na kho so mahārāja tāni ambāni avahari yāni tena ropitāni, kasmā 
daņdappatto bhaveyyā ”ti? 

“Tani bhante ambāni nissāya jātāni. Tasmā so daņdappatto bhaveyyā "ti. 

“Evameva kho mahārāja iminā nāmarūpena kammam karoti sobhanam 
va asobhanam va. Tena kammena aññam nāmarūpam patisandahati. Tasmā 
na parimutto pāpakehi kammehī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


8. Rājā āha: "Bhante nāgasena iminā nāmarūpena kammam 


katam kusalam va akusalam vā. Kuhim tani kammāni titthantī "ti? 
“Anubandheyyum kho mahārāja tani kammāni chaya va anapāyinī "ti. 


"Sakkā pana bhante tani kammāni dassetum “dha vā' tani kammāni 
titthantī ”ti? 

"Na sakka mahārāja tani kammāni dassetum dha va idha vā tani 
kammāni titthantī 117 


“Opammam karohī "ti. 

“Tam kimmaññasi mahārāja, yānimāni rukkhāni anibbattaphalāni, sakkā 
tesam phalāni dassetum “dha va idha va tani phalāni titthantī 117 

“Na hi bhante "ti. 


1 idha vã idha vã - Ma, PTS. 
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6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải sự hiểu biết 
có thể đạt được?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, theo ý nghĩa tuyệt đối sự hiểu 
biết không thể đạt được.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải có chúng 
sanh nào từ thân này chuyển sang thân khác?” 
“âu đại vương, không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu không có việc từ thân này được chuyển sang 
thân khác, chắc là sẽ được thoát khỏi các nghiệp ác?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Nếu không tái sanh thì sẽ được thoát khỏi các 
ngiệp ác. Tâu đại vương, chính vì tái sanh mà không được hoàn toàn thoát 
khỏi các nghiệp ác.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 
“Tâu đại vương, giống như người nào đó lấy trộm trái xoài của người 
khác, có phải người ấy đáng bị hành phạt?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Người ấy đáng bị hành phạt.” 
“Tâu đại vương, quả là người ấy đã không lấy trộm các trái xoài đã được 
trông bởi người kia, tại sao lại đáng bị hành phạt?” 


“Thưa ngài, những trái xoài ấy được sanh lên có điều kiện. Do đó, người 
ấy đáng bị hành phạt.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tạo nghiệp tốt đẹp hoặc không 
tốt đẹp với danh sắc này, do nghiệp ấy danh sắc khác tái sanh. Vì thế mà 
không được hoàn toàn thoát khỏi các nghiệp ác.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nghiệp thiện hoặc 
bất thiện được tạo ra bởi danh sắc này, vậy các nghiệp ấy trú ở 
đâu?” 

“Tâu đại vương, các nghiệp ấy theo sau to như bóng có sự không xa lia 
(hình) vậy.” 


“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp ấy trú ở 
chỗ này” không?” 

“Tâu đại vương, không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp 
ấy trú ở chỗ này hay ở chỗ này.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì vē điều này? Những cây nào có các trái chưa 
trổ, có thể nào chỉ cho thấy các trái của chúng là: “Các trái ấy trú ở chỗ này 
hay ở chỗ này không?” 

“Thưa ngài, không.” 
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“Evameva kho mahārāja abbocchinnāya santatiyā na sakkā tani kammāni 
dassetum ‘idha va idha va tani kammanl titthantī "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


9. Raja aha: "Bhante nāgasena yo uppajjati, jānāti so 
uppajjissāmī "ti? 
“Ama mahārāja, yo uppajjati, jānāti so uppajjissāmī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 
"Yathā mahārāja kassako gahapatiko bījāni pathaviyam nikkhipitvā 
sammā deve vassante jānāti “dhaññam nibbattissatī ”ti? 


*Āma bhante jāneyyā "ti. 
“Evameva kho mahārāja yo uppaJJatI, jānāti so 'uppajjissāmī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


10. Raja aha: “Bhante nāgasena buddho atthi "ti? 
“Ama mahārāja bhagava atthī 11. 


“Sakka pana bhante nāgasena buddho nidassetum ‘idha va idha va ”ti? 
"Parinibbuto mahārāja bhagavā anupādisesāya nibbānadhātuyā. Na 
sakkā bhagavā nidassetum dha va idha va "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Tam kimmaññasi mahārāja, mahato aggikkhandhassa jalamānassa ya 
acci atthangatā, sakkā sa acci dassetum “dha va idha vā "ti? 

“Na hi bhante. Niruddhā sā acci appaññattim gatā 11. 


“Evameva kho mahārāja bhagavā anupādisesāya nibbāņadhātuyā 
parinibbuto. Attham gato bhagavā. Na sakkā nidassetum' “dha va idha vā ti. 
Dhammakāyena kho pana mahārāja sakkā bhagavā nidassetum dhammo hi 
mahārāja bhagavatā desito "ti. 

“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


Buddhavaggo pañcamo. 


$6 3636 3656 


1 atthangato, na sakkā bhagavā nidassetum - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi sự diễn tiến còn chưa bị cắt đứt thì 
không thể nào chỉ cho thấy các nghiệp ấy là: “Các nghiệp ấy trú ở chỗ này hay 
ở chó này.” 


“Thua ngài Nagasena, ngài thàt khón khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải người nào 
tái sanh thì người ấy biết được rằng: “Ta sẽ tái sanh'?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Người nào tái sanh thì người ấy biết được rằng: 
“Ta sẽ tái sanh.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nông dân gia chủ sau khi gieo xuống các 
hạt giống ở đất, trong khi trời mưa điều hòa thì biết được rằng: “Thóc lúa sẽ 
được tạo ra.” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể biết được.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào tái sanh thì người ấy biết 
được rằng: “Ta sẽ tái sanh.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải là có đức 
Phật?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Có đức Phật.” 

“Thưa ngài, có thể nào chỉ cho thấy đức Phật là “chó này hay chỗ này 
không?” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót. Không thể nào chỉ cho thấy đức Thế Tôn là “chỗ này hay 
chỗ này.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Ngọn lửa của đống lửa lớn đang 
cháy đã bị diệt tắt, có thể nào chỉ cho thấy ngọn lửa ấy là “chỗ này hay chỗ 
nāy không?” 

“Thưa ngài, không.” Ngọn lừa ấy đã tắt, đã đi đến trạng thái không còn 
được nhận biết.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn đã viên tịch Niết Bàn ở 
cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Đức Thế Tôn đã diệt tắt, không thể nào 
chỉ cho thấy là “chó này hay chỗ này. Tàu đại vương, tuy nhiên có thể chỉ cho 
thấy đức Thế Tôn bởi tổng thể các Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Pháp đã được 
thuyết giảng bởi đức Thế Tôn.” 

“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Đức Phật là thứ nām. 


xxxx*% 
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Khuddakanikāye Milindapaīihapāļi Sativaggo 


6. SATIVAGGO 


1. Raja aha: "Bhante nāgasena piyo pabbajitānam kayo "ti? 
“Na kho mahārāja piyo pabbajitānam kayo "ti. 


“Atha kissa nu kho bhante kelāyatha, mamāyathā "ti? 

"Kimpana te mahārāja kadāci karahaci sangāmagatassa kaņdappahāro 
hoti "ti? 

“Ama bhante hotī ”ti. 


"Kinnu kho mahārāja so vano alepena ca ālimpīyati, telena ca makkhīyati, 
sukhumena ca colapattena palivethīyatī 117 

*Āma bhante. Ālepana ca ālimpīyati, telena ca makkhīyati, sukhumena ca 
colapattena paļivethīyatī ”ti. 


"Kinnu kho mahārāja piyo te vaņo, yena' ālepana ca ālimpīyati, telena ca 
makkhīyati, sukhumena ca colapattena paļivethīyatī ”ti? 

“Na kho” me bhante piyo vano. Api ca mamsassa ruhanatthaya alepena ca 
ālimpīyati, telena ca makkhīyati, sukhumena ca colapattena paļivethīyatī "ti. 


"Evameva kho mahārāja appiyo pabbajitānam kāyo, atha ca pabbajitā 
anajjhositā kayam pariharanti brahmacariyānuggahāya. Api ca kho mahārāja 
vaņūpamo kayo vutto bhagavatā. Tena pabbajitā vaņamiva kāyam 
pariharanti anajjhositā. Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 

Allacammapaticchanno navadvāro mahāvaņo, 

samantato paggharati asucī pūtigandhiyo "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


~ = — 


2. Raja aha: “Bhante nagasena, buddho sabbaññu sabbadassāvī 
”ti? 
“Ama mahārāja. Bhagavā sabbaññu sabbadassāvī ”ti. 


“Atha kissa nu kho bhante nāgasena sāvakānam anupubbena sikkha- 
padam paññapesl "ti? 

“Atthi pana te mahārāja koci vejjo yo imissam pathaviyam sabba- 
bhesajjāni jānātī "ti? 


“Ama bhante, atthī ti. 


"Kinnu kho mahārāja so vejjo gilānakam sampatte kāle bhesajjam pāyeti, 
udāhu asampatte kale ”ti? 

“Sampatte kale bhante gilānakam bhesajjam pāyeti, no asampatte kale 
”H. 


1 tena - Ma. 
* kho - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
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6. PHẨM TRÍ NHỚ: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải thân thể đối 
với các bậc xuất gia là đáng yêu?” 
“Tâu đại vương, thân thể đối với các bậc xuất gia là không đáng yêu.” 


“Thưa ngài, vậy tại sao ngài lại nâng niu, quyến luyến?” 

“Tâu đại vương, khi ngài tham gia chiến trận, có phải đôi khi vào lúc nào 
đó ngài có bị tên bắn?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải vết thương ấy được bôi cao, được thoa dầu, 
và được băng bó bằng miếng vải mềm?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Nó được bôi cao, được thoa đầu, và được băng bó 
bằng miếng vải mềm.” 


“Tâu đại vương, phải chăng vết thương là đáng yêu đối với ngài nên được 
bôi cao, được thoa đầu, và được băng bó bằng miếng vải mềm?” 

“Thưa ngài, vết thương quả là không đáng yêu đối với trām. Tuy nhiên, 
nhằm mục đích làm lành da thịt nên nó được bôi cao, được thoa dầu, và được 
băng bó bằng miếng vải mềm.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể đối với các bậc xuất gia là 
không đáng yêu, và các bậc xuất gia chăm nom thân thể mà không bị bám víu 
nhằm nâng đỡ việc thực hành Phạm hạnh. Tâu đại vương, thân thể ví như vết 
thương đã được đức Thế Tôn đề cập đến. Vì thế, các bậc xuất gia chăm nom 
thân thể như là (chăm sóc) vết thương mà không bị bám víu. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Được bao bọc bởi lớp da ẩm ướt, vêt thương lớn có chín cửa (cửu 
khiếu) ri ra xung quanh những mùi hôi thối, không trong sạch.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật là 
vị biết tất cả, thấy tất cả?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất cả.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao đức Thế Tôn đã quy định điều học 
cho các đệ tử theo từng điều một?” 

“Tâu đại vương, có người thầy thuốc nào của ngài biết được toàn bộ dược 
phẩm ở trái đất này không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ấy cho người bệnh uống 
thuốc khi thời điểm đã đến, hay là khi thời điểm chưa đến?” 

“Thưa ngài, vị ấy cho người bệnh uống thuốc khi thời điểm đã đến, không 
phải khi thời điểm chưa đến.” 
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“Evameva kho mahārāja, bhagavā sabbaññu sabbadassāvī na akale' 
sāvakānam sikkhāpadam paññapeti. Sampatte kale sāvakānam sikkhāpadam 
paññapeti yāvajīvam anatikkamanīyan "ti. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


3. Rājā āha: "Bhante nāgasena buddho dvattimsamahāpurisa- 
lakkhaņehi samannāgato asītiyā ca anubyaūjanehi parirañjito 
suvaņņavaņņo kañcanasannibhattaco byāmappabho "ti? 

“Ama mahārāja, bhagavā dvattimsamahāpurisalakkhaņehi samannāgato 
asītiyā ca anubyañJanehi pariraūjito suvaņņavaņņo kañcanasannibhattaco 
byāmappabho "ti. 


“Kimpanassa bhante mātāpitaro 'pi dvattimsamahāpurisalakkhaņehi 
samannāgatā asītiyā ca anubyañJanehi parirañjJita suvaņņavaņņā kañcana- 
sannibhattacā byāmappabhā "ti? 

"Na hi mahārājā 11.“ 


“Evam sante kho bhante nāgasena na? uppajjati buddho dvattimsa- 
mahāpurisalakkhaņehi samannāgato asītiyā ca anubyañJanehi parirañjito 
suvaņņavaņņo kaūcanasannibhattaco byamappabho. Api ca mātusadiso vā 
putto hoti, matupakkho va, pitusadiso vā putto hoti pitupakkho va "ti. 


Thero aha: “Atthi pana mahārāja kiñci padumam satapattan "ti? 
“Ama bhante, atthī ”ti. 


“Tassa pana kuhim sambhavo "ti? 
“Kaddame jāyati udake āsīyatī ”ti. 


"Kinnu kho mahārāja padumam kaddamena sadisam vaņņena vā 
gandhena va rasena va "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Atha udakena sadisam vannena va gandhena va rasena va "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja bhagavā dvattimsamahāpurisalakkhaņehi 
samannāgato asliya ca anubyaūjanehi pariraūjito suvaņņavaņņo 
kaūcanasannibhattaco byāmappabho* "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


1 na asampatte kale - Ma. 

2 no cassa mātāpitaropi dvattimsamahāpurisalakkhaņehi samannāgatā asitiyä ca anu- 
byañjanehi pariraūijitā suvaņņavaņņā kañcanasannibhattaca byāmappabhā tỉ - Ma. potthake 
adhikam atthi. 

° na - itisaddo PTS potthake natthi. 

* no cassa mātāpitaro dvattimsamahäpurisalakkhanehi samannāgatā asītiyā ca anu- 
byañjanehi parirañjita suvannavanna kañcanasannibhattaca byāmappabhā ti - Ma, PTS 
potthakesu adhikam atthi. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị biết tất cả, thấy tất 
cả; ngài không quy định điều học cho các đệ tử khi không phải là thời điểm. 
Khi thời điểm đã đến, ngài mới quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn 
đời không nên vượt qua.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật hội 
đủ ba hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi 
tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một 
sải tay?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn hội đủ ba hai tướng của bậc đại 
nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như 
là vàng, có hào quang một sải tay.” 


“Thưa ngài, có phải cha mẹ của đức Phật cũng hội đủ ba hai tướng của 
bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn 
da như là vàng, có hào quang một sài tay?” 

“Tàu đại vương, không phải.” 


“Thưa ngài Nagasena, trong khi là như vậy thì không thể nào đức Phật 
sanh lên được hội đủ ba hai tướng của bậc đại nhân và được phân biệt với 
tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn da như là vàng, có hào quang một 
sải tay. Hơn nữa, con trai là giống mẹ hay bà con bên mẹ, hoặc con trai là 
giống cha hay bà con bên cha.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có loại hoa sen nào có trăm 
cánh không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Vậy xuất xứ của nó là từ đâu?” 
“Nó sanh ra ở trong bùn, sống ở trong nước.” 


“âu đại vương, phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương 
tợ như bùn?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Vậy thì phải chăng hoa sen có sắc, hoặc có mùi, hoặc có vị tương tợ như 
nước?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn hội đủ ba hai tướng của 
bậc đại nhân và được phân biệt với tám mươi tướng phụ, có sắc vàng, có làn 
da như là vàng, có hào quang một sài tay.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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4. Raja aha: “Bhante nāgasena buddho brahmacārī "ti? 
“Ama mahārāja bhagavā brahmacārī "ti. 
“Tena hi bhante nagasena buddho brahmuno sisso ”ti? 


"Atthi pana te mahārāja hatthi pāmokkho ”ti? 
“Ama bhante atthī ”ti.' 


"Kinnu kho mahārāja so hatthi kadāci karahaci koñcanadam nadatī 11. 
“Ama bhante nadati "ti. 


“Tena hi te mahārāja, so hatthi koūcānam” sisso ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Kimpana mahārāja brahma sabuddhiko ”ti?* 
“Sabuddhiko bhante ti. 


“Tena hi mahārāja brahma bhagavato 51550 "ti. 
“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


5. Raja aha: “Bhante nagasena upasampadā sundarā ti? 
“Ama mahārāja upasampadā sundārā "ti. 


“Atthi pana bhante buddhassa upasampadā, udāhu natthī "ti? 

“Upasampanno kho mahārāja bhagavā bodhirukkhamule sahasabbaū- 
ñutañanena. Natthi bhagavato upasampadā aññehi dinnā yathā sāvakānam 
mahārāja bhagavā sikkhāpadam paūnāpeti yāvajīvam anatikkamanīyan 11. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


6. Raja aha: “Bhante nāgasena, yo ca mātari matāya rodati, yo ca 
dhammapemena rodati, ubhinnam tesam rodantānam kassa assu 
bhesajjam, kassa na bhesajjan "ti? 

“Ekassa kho mahārāja assu rāgadosamohehi samalam unham. Ekassa 
pītisomanassena vimalam sītalam. Yam kho mahārāja sītalam tam 
bhesajjam. Yam unham tam na bhesajjan "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


' atthi bhante ti - Ma. 
2 koñcasakunassa - Ma. 
3 sabuddhiko abuddhiko ti - Ma, PTS. 
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải đức Phật lā 
người hành Phạm hạnh?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là người hành Phạm hạnh.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy có phải đức Phật là học trò của 
Phạm Thiên?” 

“Tâu đại vương, ngài có con voi đầu đàn không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng con voi ấy đôi khi vào lúc nào đó rống tiếng 
rống như là của loài cò?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Nó có rống.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy có phải con voi ấy là học trò của những 
con cò?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“âu đại vương, có phải Phạm Thiên có tánh giác?” 
“Thưa ngài, có tánh giác.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy Phạm Thiên là học trò của đức Thế Tôn.” 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có phải việc tu lên 
bậc trên là tốt?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Việc tu lên bậc trên là tốt.” 


“Thưa ngài, vậy đối với đức Phật có việc tu lên bậc trên, hay là không có?” 

“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã tu lên bậc trên ở cội cây Bồ Đề với trí biết 
tất cả. Đối với đức Thế Tôn không có việc tu lên bậc trên được ban cho bởi 
những người khác. Tâu đại vương, giống như việc đức Thế Tôn quy định điều 
học cho các đệ tử, cho đến trọn đời không nên vượt qua.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người khóc vì việc 
qua đời của mẹ và người khóc vì sự yêu mến Pháp, trong hai 
người đang khóc ấy nước mắt của ai là liều thuốc, nước mắt của ai 
không phải là liêu thuốc?” 

“âu đại vương, nước mắt của một người là nóng nảy, do tham sân si, có 
vấy bụi, của một người là mát mẻ, do hỷ và thiện tâm, không có vấy bụi. Tâu 
đại vương, cái nào mát mẻ cái ấy là liều thuốc, cái nào nóng này cái ấy không 
phải là liều thuốc.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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7. Rājā āha: "Bhante nāgasena kim nānākaraņam sarāgassa ca 
vītarāgassa ca [17 
“Eko kho mahārāja ajjhosito, eko anajjhosito "ti. 


“Kim etam bhante ajjhosito anajjhosito nama "ti? 
“Eko kho mahārāja atthiko, eko anatthiko "ti. 


"Passāmaham bhante evarūpam yo ca sarāgo yo ca vītarāgo, sabbo peso 
sobhanam yeva Icchati khādanīyam va bhojanīyam vā na koci pāpakam 
iechatī ”H 

“Avitarago kho mahārāja rasapatisamvedī ca rasarāgapatisamvedī ca 
bhojanam bhuñJati, vītarāgo pana rasapatisamvedī bhojanam bhuñjati, no ca 
kho rasarāgapatisamvedī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


8. Raja aha: “Bhante nāgasena 1721111121 kuhim pativasatī "ti? 
“Na katthaci mahārājā "ti. 
“Tena hi bhante nāgasena natthi pañña "ti. 


“Vato mahārāja kuhim pativasatī "ti? 
"Na katthaci bhante "ti? 
“Tena hi mahārāja natthi vāto "ti? 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


o. Raja aha: “Bhante nāgasena yampanetam brūsi “samsaro ti, 
kataro so samsāro ti? 

"Idha mahārāja jāto idheva marati, idha mato aññatra uppajjati tahim 
jāto tahim yeva marati, tahim mato aññatra uppajjati. Evam kho mahārāja 
samsaro hotī "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso pakkam ambam khāditvā atthim 
ropeyya, tato mahanto ambarukkho nibbattitvā phalāni dadeyya, atha so 
puriso tato pi pakkam ambam khāditvā atthim ropeyya, tato pi mahanto 
ambarukkho nibbattitvā phalāni dadeyya, evametesam rukkhānam koti na 
paññayati. Evameva kho mahārāja, idha jāto idheva marati, idha mato 
aññatra uppajjati tahim jāto tahim yeva marati, tahim mato aññatra 
uppajjati. Evam kho mahārāja samsāro hoti "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 
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7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, cái gì là sự khác biệt 
ở người có tham ái và ở người đã ha tham ái?” 
“âu đại vương, một người là bị dính mắc, một người không bị dính mắc.” 


“Thưa ngài, điều gì gọi là dính mắc, và không dính mắc?” 
“Tâu đại vương, một người có mong cầu, một người không có mong cầu.” 


“Thưa ngài, trãm thấy như vầy: Người có tham ái và người đã lìa tham ái, 
cả hai hạng này đều ưa thích vật thực loại cứng loại mềm tốt đẹp và không ưa 
thích bất cứ loại nào xấu.” 

“âu đại vương, người chưa lia tham ái thọ dụng vật thực có sự nhận biết 
về mùi vị, có sự nhận biết về tham ái ở mùi vị, còn người đã lìa tham ái thọ 
dụng vật thực có sự nhận biết về mùi vị nhưng sự nhận biết về tham ái ở mùi 
vị là không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, tuệ trú ở nơi nào?” 
“âu đại vương, không ở nơi nào cả.” 
“Thưa ngài Nagasena, như vậy thì không có tuệ.” 


“âu đại vương, gió trú ở nơi nào?” 
“Thưa ngài, không ở nơi nào cả.” 
"Tāu đại vương, như vậy thì không có gió.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, điêu mà ngài đã nói 
là “luân bôi, luân hồi ấy là gì?” 

“Tâu đại vương, người sanh ra ở nơi đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại 
nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại 
nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, luân hồi là như vậy.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó sau khi ăn trái xoài chín rồi ươm 
trông cái hột, từ đó cây xoài nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Rồi người ấy 
sau khi ăn trái xoài chín cũng từ đó rồi ươm trồng cái hột, cũng từ đó cây xoài 
nảy mầm, lớn lên, rồi cho các trái. Như vậy, điểm tận cùng của các cây này 
không được biết đến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người sanh ra ở nơi 
đây, chết ngay tại nơi đây; chết tại nơi đây, sanh lên ở nơi khác; sanh ra ở nơi 
kia, chết ngay tại nơi kia; chết tại nơi kia, sanh lên ở nơi khác. Tâu đại vương, 
luân hồi là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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10. Raja aha: “Bhante nāgasena, kena atītam cirakatam saratī "ti? 
“Satiya mahārājā "ti. 


“Nanu bhante nagasena cittena sarati no satiyā [17 

"Abhijānāsi nu tvam mahārāja, kiūīcideva karanyam katvā pamutthan 
”ti? 

“Ama bhante "ti. 


“Kinnu kho tvam mahārāja tasmim samaye acittako ahosī "ti? 
“Na hi bhante. Sati tasmim samaye nāhosī "ti. 


“Atha kasmā tvam mahārāja evamāha “cittena sarati, no satiya ”ti? 
“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


11. Raja aha: “Bhante nāgasena sabbā sati abhijānantī uppajjati, 
udāhu katumikā 'va satī ”ti?' 


"Abhijānantī 'pi mahārāja sati uppajjati. Katumika 'pi sati 11. 


“Evañhi kho bhante nāgasena sabbā sati abhijānantī natthi katumikā sati 
”ti? 

“Yadi natthi mahārāja katumikā sati, natthi kiūci sippikānam 
kammayatanehi vā sippāyatanehi va vijjātthānehi va karaņīyam, niratthaka 
ācariyā. Yasmā ca kho mahārāja atthi katumikā sati, tasmā atthi 
kammayatanehi va sippāyatanehi va vijjātthānehi va karaņīyam, attho ca 
ācariyehī ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


Sativaggo chattho. 
(Imasmim vagge ekādasa pañha) 


$6 3636 3656 


1 sabba sati abhijānantā uppajjati udāhu katumikā vã sati ti - PTS. 
2 abhijānantīpi mahārāja katumikāpi satī ti - Ma. 
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10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, nhờ vào cái gi mā 
hồi tưởng lại việc đã làm từ lâu trong quá khứ?” 
“âu đại vương, nhờ vào trí nhớ.” 


“Thưa ngài Nagasena, thế chẳng phải hồi tường lại là bằng tâm, không 
phải bằng trí nhớ?” 

“Tâu đại vương, ngài có nhận biết được rằng sau khi làm một việc cần làm 
nào đó rồi quên lửng không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng vào thời điểm ấy ngài là không có tâm?” 
“Thưa ngài, không đúng. Vào thời điểm ấy trām đã không có trí nhớ.” 


“Tâu đại vương, vậy tại sao ngài đã nói như vầy: “hồi tường lại là bằng 
tâm, không phải bằng trí nhớ?” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, toàn bộ trí nhớ 
được sanh lên là thuộc về chủ quan hay trí nhớ là thuộc vê khách 
quan?” 

“Tâu đại vương, trí nhớ được sanh lên vừa thuộc về chủ quan, trí nhớ vừa 
thuộc về khách quan.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì như thế phải chăng toàn bộ trí nhớ là 
thuộc về chủ quan, không có trí nhớ thuộc về khách quan.” 

“Tâu đại vương, nếu không có trí nhớ thuộc về khách quan thì những 
người thợ học nghề không có cái gì cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề 
nghiệp, đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; 
không có nhu cầu về các thầy dạy học. Tâu đại vương, bởi vì có trí nhớ thuộc 
về khách quan mà có việc cần phải làm đối với các lãnh vực về nghề nghiệp, 
đối với các lãnh vực về học tập, hoặc đối với các tư liệu về kiến thức; và có 
nhu cầu về các thầy dạy học.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


Phẩm Trí Nhớ là thứ sáu. 
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi) 


$6 3636 36536 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Arūpadhammavavatthānavaggo 


7. ARŪPADHAMMAVAVATTHĀNA VAGGO 
1. Rājā āha: "Bhante nāgasena katīhi ākārehi sati uppajjatī ti? 
"Soļasahi ākārehi' mahārāja sati uppajjati.” Katamehi soļasahi ākārehi?* 


Abhijānato 'pi mahārāja sati uppajjati, 
katumikaya pi sati uppajjati. 
olarikaviññanato pi sati uppajjati, 
hitaviññanato pi sati uppajjati, 
ahitaviññanato "pi sati uppajjati, 
sabhāganimittato "pi sati uppajjati, 
visabhāganimittato 'pi sati uppajjati, 
kathābhiūnāņato pi sati uppajjati, 
lakkhaņato pi sati uppajjati, 

saraņato pi' sati uppajjati, 

muddāto 'pi sati uppajjati, 

gaņanāto pi sati uppajjati, 

dhāraņato pi sati uppajjati, 
bhāvanāto 101” sati uppajjati, 
potthakanibandhanato "pi sati uppajjati, 
upanikkhepato 'pi sati uppajjati, 
anubhūtato pi sati uppaJJatI 11. 


“Katham abhijānato sati uppajjatī 117" 
"Yathā mahārāja āyasmā ca ānando, khujjuttarā ca upāsikā, ye vā 
panaññe pi keci jātissarā Jatim saranti. Evam abhijānato sati uppajjati. 


Katham katumikāya sati uppajjati? Yo pakatiyā mutthassatiko, pare ca 
tam sarāpanattham nibandhanti. Evam katumikāya sati uppajjati. 


Katham olarikaviññanato sati uppajjati? Yada rajje va abhisitto hoti, 
sotāpattiphalam vā patto hoti. Evam olarikaviññanato sati uppajjati. 


Katham hitaviññanato sati uppajjati? Yamhi sukhāpito amukasmim evam 
sukhāpito 11 sarati. Evam hitaviññanato sati uppajjati. 


Katham ahitaviññanato sati uppajjati? Yamhi dukkhāpito amukasmim, 
evam dukkhāpito ti sarati. Evam ahitaviññanato sati uppajjati. 


Katham sabhaganimittato sati uppajjati? Sadisam puggalam disva 
mātaram va pitaram va bhātaram va bhaginim vā sarati, ottham va gonam va 
gadrabham va disvā aññam tādīsam ottham va gonam va gadrabham va 
sarati. Evam sabhāganimittato sati uppajjati. 


1 sattarasahākārehi - Ma. * saranatopi - Ma. 
* uppajjatī ti - Ma. * bhāvanatopi - Ma. 
* sattarasahākārehī ti - Ma. ° uppajjati - Ma. 
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7. PHẨM XÁC ĐỊNH CÁC PHÁP VÔ SĀC: 


1. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, trí nhớ sanh lên với 
bao nhiêu hình thức?” 

“âu đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức.' Với mười sáu 
hình thức gì? Tâu đại vương, 

trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan, 

trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức sự kiện trọng đại, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp, 

trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp, 

trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ, 

trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt, 

trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói, 

trí nhớ sanh lên do đặc điểm, 

trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại, 

trí nhớ sanh lên do việc viết chữ, 

trí nhớ sanh lên do việc tính toán, 

trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng, 

trí nhớ sanh lên do việc tu tập, 

trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở, 

trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận, 

trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm.” 


“Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan nghĩa là thế nào?” 

“Tâu đại vương, giống như trường hợp đại đức Ananda và nữ cư sĩ 
Khujjuttara, hoặc bất cứ những người nào khác có được năng lực về đời sống 
(quá khứ) nhớ lại đời sống (quá khứ). Trí nhớ sanh lên do điều kiện chủ quan 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là thế nào? Người nào có 
bản tính hay quên, và những người khác thúc giục người ấy với mục đích 
nhắc nhở. Trí nhớ sanh lên do điều kiện khách quan nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là thế nào? Khi 
được tấn phong vương quyền hoặc khi đạt được quả vị Nhập Lưu. Trí nhớ 
sanh lên do nhận thức các sự kiện trọng đại nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là thế nào? Vi được 
hạnh phúc về điều nào đó rồi nhớ lại rằng: “Fa được hạnh phúc như vāy. Trí 
nhớ sanh lên do nhận thức điều tốt đẹp nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là thế nào? VỊ bị 
đau khổ về điều nào đó rồi nhớ lại rằng: "Ta bị đau khổ như vầy.' Trí nhớ 
sanh lên do nhận thức điều không tốt đẹp nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu tương tợ nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy 
người tương tợ thì nhớ lại người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh em trai, hoặc 
chị em gái; sau khi nhìn thấy con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa thì nhớ lại 
con lạc đà, hoặc con bò, hoặc con lừa khác tương tợ như thế. Trí nhớ sanh lên 
do dấu hiệu tương tợ nghĩa là như vậy. 


1 Tuy ghi là 16 nhưng đếm thì có đến 17 loại. Tạng Miên Điện ghi 17 (ND). 
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Katham visabhāganimittato sati uppajjati? Asukassa nāma evam vaņņo' 
ediso saddo ediso gandho ediso raso ediso photthabbo ti? sarati. Evam 
visabhāganimittato sati uppajjati. 

Katham kathabhiññanato sati uppajjati? Yo pakatiyā mutthassatiko hoti, 
tam pare sarāpenti, tena so sarati. Evam kathabhiññanato sati uppajjati. 

Katham lakkhaņato sati uppajjati? Yo balivaddanam” ankena jānāti, 
lakkhanena jānāti. Evam lakkhanato sati uppajjati. 

Katham saraņato* sati uppajjati? Yo pakatiyā mutthassatiko hoti, yo tam 
'sarahi bho sarahi bho 'ti punappunam sarāpeti. Evam saranato sati 
uppajjati. 

Katham muddāto sati uppajjati? Lipiyā sikkhitattā jānāti “massa 
akkharassa anantaram imam akkharam kātabban 11. Evam muddāto sati 
uppajjati. 

Katham gaņanāto sati uppajjati? Gaņanāya sikkhitattā gaņakā bahumpi 
gaņenti. Evam gaņanāto sati uppajjati. 

Katham dharanato sati uppajjati? Dhāraņāya sikkhitattā dhāraņakā 
bahumpi dhārenti. Evam dhāraņato sati uppajjati. 


Katham bhāvanāto sati uppajjati? Idha bhikkhu anekavihitam pubbe- 
nivāsam anussarāti, seyyathīdam: ekampi jatim dve *pi jātiyo tisso pi jātiyo 
catasso 'pi Jatiyo pañca pi Jatiyo dasa 'pi Jatiyo vīsampi jātiyo timsampi jātiyo 
cattārīsampi jātiyo paññasampi jātiyo jātisatampi jātisahassampi aneke "pi 
samvattakappe aneke pi vivattakappe aneke 'pi samvattavivattakappe 
"amutrāsim evannāmo evamgotto evamvaņņo evamāhāro evamsukha- 
dukkhapatisamvedī evamāyupariyanto. So tato cuto amutra upapādim. 
Tatrāpāsim evannāmo evamgotto evamvaņņo evamāhāro evamsukha- 
dukkhapatisamvedī evamāyupariyanto. So tato cuto idhūpapanno ti. Iti 
sākāram sauddesam pubbenivāsam anussarati. Evam bhāvanāto sati 
uppajjati. 

Katham potthakanibandhanato sati uppajjati? Rājāno anusāsaniyam 
anussaranta° ‘ekam potthakam āharathā ti, tena potthakena anussaranti. 
Evam potthakanibandhanato sati uppajjati. 

Katham upanikkhepato sati uppajjati? Upanikkhittam bhaņdam disvā 
sarati. Evam upanikkhepato sati uppajjati. 

Katham anubhūtato sati uppajjati? Ditthattā rūpam sarati, sutattā 
saddam sarati, ghāyitattā gandham sarati, sāyitattā rasam sarati, phutthattā 
photthabbam sarati, viãñatatta dhammam sarati. Evam anubhutato sati 
uppajjati. 

Imehi kho mahārāja soļasahi akarehi° sati uppajjatī "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


1 asukassa nama vaņņo - Ma; asukassa nama [evam] vaņņo - PTS. 
2 photthabbo ediso 'ti - Ma, PTS. 4 sāraņato - Ma. 5 assarantā - Ma. 
* pakatiyā balivaddānam - Ma. ê sattarasahākārehi - Ma. 
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Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là thế nào? Vi nhớ lại rằng: 
“Người kia có như vầy: sắc thế này, thinh thế này, hương thế này, vị thế này, 
xúc thế nāy. Trí nhớ sanh lên do dấu hiệu khác biệt nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là thế nào? Người nào có bản 
tính hay quên, những người khác nhắc nhở người ấy, nhờ thế người ấy nhớ 
lại. Trí nhớ sanh lên do hiểu rõ lời nói nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do đặc điểm nghĩa là thế nào? Nhận ra nhờ vào dấu sắt 
nung của những con bò kéo là nhận ra do đặc điểm. Trí nhớ sanh lên do đặc 
điểm nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là thế nào? Người nào có bản tính 
hay quên, những người khác nhiều lần nhắc nhở người ấy rằng: “Ngươi hãy 
nhớ lại, ngươi hãy nhớ lai. Trí nhớ sanh lên do sự nhớ lại nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là thế nào? Do đã được học tập về 
chữ viết nên nhận biết được rằng: “Nên thực hiện chữ cái này liền với chữ cái 
nāy. Trí nhớ sanh lên do việc viết chữ nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tính toán nghĩa là thế nào? Những người kế toán, 
do đã được học tập về việc tính toán, nên tính toán nhiều. Trí nhớ sanh lên 
do việc tính toán nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là thế nào? Những người 
chuyên học thuộc lòng, do đã được học tập về việc thuộc lòng, nên thuộc lòng 
được nhiều. Trí nhớ sanh lên do việc thuộc lòng nghĩa là như vậy. 


Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là thế nào? O đây, vị tỳ khưu nhớ lại 
nhiều kiếp sống trước như là một lần sanh, hai lần sanh, ba lần sanh, bốn lần 
sanh, năm lần sanh, mười lần sanh, hai mươi lần sanh, ba mươi lần sanh, 
bốn mươi lần sanh, năm mươi lần sanh, một trăm lần sanh, một ngàn lần 
sanh, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp: ‘Ó nơi dy, 
ta đã có tên như vây, dòng họ như uầu, giai cấp như vây, thức ăn như vdy, 
kinh nghiệm lạc uà khổ như uầu, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ chỗ ấu, ta 
đâu đã chết đi rồi đã sanh lên tại chỗ kia. O nơi kia, ta đã có tên như uầu, 
dòng họ như uầu, giai cấp như uầu, thức ăn như uầu, kinh nghiệm lạc và 
khổ như vdy, có giới hạn tuổi thọ như uầu. Từ nơi kia, ta đâu đã chết di rồi 
đã sanh lên tại nơi này.’ Như thế, vị ấy nhớ lại nhiều kiếp sống trước với các 
nét đại cương và cá biệt. Trí nhớ sanh lên do việc tu tập nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở nghĩa là thế nào? Các vị vua trong 
khi tưởng nhớ về điều giáo huấn (rồi ra lệnh): “Hãy mang lại một cuốn sách,” 
và tưởng nhớ lại nhờ cuốn sách ấy. Trí nhớ sanh lên do gắn bó với sách vở 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận nghĩa là thế nào? Sau khi nhìn thấy hàng 
hóa được đặt xuống gần bên thì nhớ lại. Trí nhớ sanh lên do việc tiếp cận 
nghĩa là như vậy. 

Trí nhớ sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là thế nào? VỊ nhớ lại cảnh sắc do 
đã thấy, nhớ lại cảnh thính do đã nghe, nhớ lại hương do đã ngửi, nhớ lại vị 
do đã nếm, nhớ lại xúc do đã chạm, nhớ lại pháp do đã nhận thức. Trí nhớ 
sanh lên do kinh nghiệm nghĩa là như vậy. 

Tāu đại vương, trí nhớ sanh lên với mười sáu hình thức này.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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2. Raja aha: "Bhante nāgasena, tumhe evam bhaņatha “yo 
vassasatam akusalam kareyya, maraņakāle ca ekam buddhagatam 
satim' patilabheyya, so devesu uppajjeyyā 11. Etam na saddahāmi. 
Evaūca pana vadetha “ekena pāņātipātena nirayam” uppajjeyyä 11. 
Etampi na saddahāmī "ti. 

"Tam kimmaūūasi mahārāja? Khuddako 'pi pāsāņo vina nāvāya udake 
uppilaveyyā 117 

"Na hi bhante "ti. 


"Kinnu kho mahārāja, vāhasatampi pāsāņānam nāvāya āropitam udake 
uppilaveyyā "ti? 

“Ama bhante, uppilaveyyā ”ti.* 

"Yathā mahārāja nāvā, evam kusalāni kammāni datthabbānī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


3. Rājā āha: "Bhante nāgasena kim tumhe atītassa dukkhassa 
pahānāya vāyamathā "ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 
"Kimpana' anāgatassa dukkhassa pahānāya vāyamathā "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


“Kimpana paccuppannassa dukkhassa pahānāya vāyamathā "ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


"Yadi tumhe na atītassa dukkhassa pahānāya vāyamatha, na anāgatassa 
dukkhassa pahanaya vāyamatha, na paccuppannassa dukkhassa pahanaya 
vāyamatha, atha kimatthaya vāyamathā "ti? 

Thero aha: “Kinti mahārāja idaūca dukkham nirujjheyya, aññañca 
dukkham na uppajjeyyāti etadatthāya vayamama "ti. 


“Atthi pana bhante nāgasena anagatam dukkhan "ti? 
"Natthi mahārājā "ti. 


“Tumhe kho bhante nāgasena, atipaņdītā ye tumhe asantānam 
dukkhānam pahānāya vāyamathā "ti. 

“Athi pana te mahārāja keci patirājāno paccatthikā paccāmittā 
paccupatthitā hontī "ti? 


“Ama bhante, atthī ti. 


"Kinnu kho mahārāja, tada tumhe parikham khanāpeyyātha, pākāram 
cināpeyyātha, gopuram kārāpeyyātha, attālakam kārāpeyyātha, dhaññam 
atiharāpeyyāthā 117 

“Na hi bhante patigacceva” tam patiyattam hotī "ti. 


' buddhaguņam satim - Ma. *āma bhanteti- Ma. “kim pana bhante - Ma. 
* niraye - Ma, PTS. 5 patikacceva - Ma, evam sabbattha. 
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2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vây: 
“Người nào làm việc bất thiện trong một trăm năm, và vào lúc chết 
đạt được một niệm tưởng đến đức Phật thì người ấy có thể sanh ở 
giữa chư Thiên.’ Trām không tin lời nói này. Hơn nữa, ngài còn 
nói như vây: “Có thể đọa vào địa ngục do một lần giết hại mạng 
sống. Trẫm cũng không tin lời nói này.” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Không có chiếc thuyền, hòn đá 
đầu là nhỏ có thể nổi ở nước không?” 

“Thưa ngài, không.” 


“Tâu đại vương, phải chăng một trăm xe đá được chất lên thuyền thì có 
thể nổi ở nước?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể nổi.” 


“Tâu đại vương, chiếc thuyền như thế nào thì các nghiệp thiện nên được 
xem xét như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


3. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có phải ngài tỉnh tấn 
nhằm loại bỏ khổ quá khứ?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Vậy có phải ngài tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ vị lai?” 
“Tâu đại vương, không phải.” 


“Vậy có phải ngài tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ hiện tại?” 
“âu đại vương, không phải.” 


“Nếu ngài không tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ quá khứ, không tinh tấn 
nhằm loại bỏ khổ vị lai, không tỉnh tấn nhằm loại bỏ khổ hiện tại, vậy ngài 
tỉnh tấn nhằm mục đích gì?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, làm cách nào để cho khổ này 
diệt, và khổ khác không thể sanh lên? Chúng tôi tỉnh tấn nhằm mục đích 
này.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy có khổ vi lai không?” 
“âu đại vương, không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài quả là quá sáng trí khi ngài tỉnh tấn nhằm loại 
bỏ các khổ không hiện hữu!” 

“Tâu đại vương, vậy có những vị vua đối nghịch, những kẻ thù đối nghịch, 
những bạn bè đối nghịch chống đối lại ngài không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có.” 


“Tâu đại vương, phải chăng khi ấy ngài mới bảo đào hào, mới bảo đắp 
lấy, mới bảo xây cổng thành, mới bảo làm vọng gác, mới bảo đem lại thóc?” 
“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 
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“Km tumhe mahārāja tadā hatthismim sikkheyyātha, assasmim 
sikkheyyātha, rathasmim sikkheyyātha, dhanusmim sikkheyātha, tharusmim 
sikkheyyāthā ”ti? 

"Na hi bhante. Patigacceva tam sikkhitam hotī "ti. 


"Kissatthāyā ”ti? 
“Anagatanam bhante bhayānam patibāhanatthāyā "ti. 


"Kinnu kho mahārāja atthi anāgatam bhayan "ti? 
"Natthi bhante "ti. 


“Tumhe ca kho mahārāja atipandita, ye tumhe anagatanam bhayānam 
patibāhanatthāya patiyādethā "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


"Tam kimmaññasi mahārāja yada tvam pipāsito bhaveyyāsi, tadā tvam 
udapānam khanāpeyyāsi, pokkharaņim khanāpeyyāsi, talakam khanāpeyyāsi 
pāņīyam pivissāmī "ti? 

“Na hi bhante patigacceva tam patiyattam hotī "ti. 


"Kissatthāyā ”ti? 
“Anagatanam bhante pipāsānam patibāhanatthāya patiyattam hot 11. 


“Atthi pana mahārāja anāgatā pipāsā "ti? 
"Natthi bhante "ti. 


“Tumhe kho mahārāja atipandita, ye tumhe anāgatānam pipāsānam 
patibāhanatthāya tam patiyādethā "ti. 
"Bhiyyo opāmmam karohī "ti. 


"Tam kimmaññasi mahārāja yada tvam bubhukkhito bhaveyyāsi, tadā 
tvam khettam kasāpeyyāsi, sālim vapāpeyyāsi, 'bhattam bhuūjissāmī "ti? 
"Na hi bhante. Patigacceva tam patiyattam hoti "ti. 


"Kissatthāyā ”ti? 
“Anagatanam bhante bubhukkhānam patibahanatthaya "ti. 


“Atthi pana mahārāja anagata bubhukkhā ”ti? 
"Natthi bhante "ti. 


“Tumhe kho mahārāja atipaņditā ye tumhe asantīnam' anagatanam 
bubhukkhanam patibāhanatthāya patiyādethā "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


1 asantanam - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, phải chăng khi ấy ngài mới rèn luyện về voi, mới rèn 
luyện về ngựa, mới rèn luyện về xe, mới rèn luyện về cung, mới rèn luyện về 
gươm?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 


“Nhằm mục đích gì?” 
“Thưa ngài, nhằm mục đích ngăn chặn các sự lo sợ ở vi lai.” 


“âu đại vương, phải chăng có sự lo sợ ở vi lai?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, ngài quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị nhằm mục đích 
ngăn chặn các sự lo sợ ở vị lai!” 
“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 


“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài bị khát 
thì khi ấy ngài mới bảo đào giếng nước, mới bảo đào ao nước, mới bảo đào 
hồ nước (nghĩ rằng): “Ta sẽ uống nước”?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 


“Nhằm mục đích gì?” 
“Thưa ngài, ược chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự khát nước ở vị 


> 


lai. 


"Tāu đại vương, phải chăng có sự khát nước ở vi lai?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, ngài quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị việc ấy nhằm 
mục đích ngăn chặn các sự khát nước ở vi lai!” 
“Xin ngài cho thêm vi dụ.” 


“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Phải chăng khi nào ngài thèm 
ăn thì khi ấy ngài mới bảo cày ruộng, mới bảo trồng lúa sāli (nghĩ rằng): “Ta 
sẽ thọ dụng bữa ăn”?” 

“Thưa ngài, không đúng. Việc ấy là được chuẩn bị trước.” 


“Nhằm mục đích gì?” 
“Thưa ngài, ược chuẩn bị nhằm mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn ở vị 


3.22 


lai. 


“âu đại vương, phải chăng có sự thèm ăn ở vi lai?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, ngài quả là quá sáng trí khi ngài chuẩn bị việc ấy nhằm 
mục đích ngăn chặn các sự thèm ăn không hiện hữu ở vị lai!” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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4. Raja aha: “Bhante nāgasena kīvadūre' ito brahmaloko "ti? 

"Dūro kho mahārāja ito brahmaloko. Kūtāgāramattā silā tamhā patitā 
ahorattena atthacattāļīsayojanasahassāni bhassamānā catuhi māsehi 
pathaviyam patitthaheyyā "ti. 


“Bhante nāgasena tumhe evam bhaņatha: “Seyyathapi balavā puriso 
sammiūjitam va bāham pasāreyya, pasāritam va bāham sammiñJeyya,? 
evamevam iddhimā bhikkhu cetovasippatto jambudīpe antarahito brahma- 
loke patubhaveyya ti etam vacanam na saddahāmi. Evam atisīgham tava 
bahūni yojanasatāni gacchissatī "ti? 

Thero aha: “Kuhimpana mahārāja tava jātabhūmī "ti? 

“Atthi bhante alasandā nama dīpo. Tatthāham jāto "ti. 


"Kīvadūre mahārāja ito alasando hotī ”ti? 
"Dumattāni* bhante yojanasatānī "ti. 


"Abhijānāsi nu tvam mahārāja tattha kiūcideva karaņīyam karitvā saritā 
”ti? 
*Āma bhante sarāmī” ti. 


“Lahum kho tvam mahārāja gato'si dumattāni' yojanasatānī "ti. 
“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


5. Raja aha: "Bhante nāgasena yo idha kālakato* brahmaloke 
uppajjeyya, yo ca idha kālakato” kasmīre uppajjeyya, ko cira- 
taram, ko sīghataran [17 

“Samakam mahārājā "ti. 

“Opammam karohī "ti. 


“Kuhimpana mahārāja tava jātanagaran "ti? 
“Atthi bhante kalasigāmo nama. Tatthāham jāto "ti. 


"Kīvadūre mahārāja ito kalasigāmo hot "ti? 
"Dumattāni bhante yojanasatānī "ti. 


"Kīvadūre* mahārāja ito kasmīram hoti "ti? 
"Dvādasa bhante yojanātī "ti. 


“Ingha tvam mahārāja kalasigāmam cintehī "ti. 
“Cintito bhante "ti. 


“Ingha tvam mahārāja kasmīram cintehī "ti. 
“Cintitambhante "ti. 


1 kīva dūro - Ma, PTS, evam sabbattha. 
2 samiñjeyya - Ma. * kālankato - Ma, evam sabbattha. 
3 dvimattāni - Ma, evam sabbattha. 5 kīvadūram - Ma, PTS. 
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4. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, cối Phạm Thiên cách 
đây bao xa?” 

“âu đại vương, cõi Phạm Thiên cách đây xa lắm. Tāng đá kích thước 
bằng ngôi nhà mái nhọn bị rơi từ nơi ấy, trong khi rơi xuống ngày đêm bốn 
mươi tám ngàn do-tuần thì bốn tháng mới có thể đến được trái đất.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài nói như vầy: “Cũng giống như người đàn ông 
có sức mạnh có thể duỗi ra cánh tau đã được co lại, hoặc có thể co lại cánh 
tay đã được duỗi ra, tương tg y như thế, vi tù khưu có thần thông, đã dat 
đến năng lực của tâm, biến mất ở Jambudīpa có thể hiện ra ở cối Phạm 
Thiên.` Trầm không tin lời nói này. Như vậy vị ấy sẽ di chuyển cực kỳ nhanh 
đến cả nhiều trăm do-tuān?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, sanh quán của ngài ở đầu?” 

“Thưa ngài, có hòn đảo tên lā Alasanda. Trām sanh ra tại nơi ấy.” 


“âu đại vương, Alasanda cách đây bao xa?” 
“Thưa ngài, khoảng cách hai trăm do-tuần.” 


“Tàu đại vương, phải chăng ngài biết rõ là ngài đã làm một việc cần làm 
nào đó ở tại nơi ấy và ngài vẫn còn nhớ?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Trầm nhớ.” 


“Tâu đại vương, quả là ngài đã di chuyển khoảng cách hai trām do-tuần 
một cách nhẹ nhàng.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

5. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, người từ trần ở đây 
rồi sanh vào cối Phạm Thiên, và người từ trân ở đây rồi sanh vào 
xứ Kasmīra, ai là lâu hơn, ai là mau hơn?” 


“âu đại vương, bằng nhau.” 
“Xin ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, thành phố quê hương của ngài ở đâu?” 
“Thưa ngài, có ngôi làng tên là Kalasi. Trām sanh ra tại nơi ấy.” 


“âu đại vương, ngôi làng Kalasi cách đây bao xa?” 
“Thưa ngài, khoảng cách hai trăm do-tuần.” 


“âu đại vương, Kasmīra cách đây bao xa?” 
“Thưa ngài, mười hai do-tuần.” 


“Tâu đại vương, ngài hãy nghĩ đến ngôi làng Kalasi đi?” 
“Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” 


“Tâu đại vương, ngài hãy nghĩ đến Kasmīra đi?” 
“Thưa ngài, đã nghĩ đến rồi.” 
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“Katamannu kho mahārāja cirena cintitam? Katamam sīghataran "ti? 
“Samakam bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja, yo idha kālakato brahmaloke uppajjeyya, yo ca 
idha kālakato kasmīre uppaJJeyya. Samakam yeva uppajjantī "ti. 
"Bhiyyo opammam karohī "ti. 


"Tam kimmaūnasi mahārāja, dve sakuņā ākāsena gaccheyyum, tesu eko 
ucce rukkhe nisīdeyya eko nīce rukkhe nisīdeyya, tesam samakam 
patitthitānam katamassa chāyā pathamataram pathaviyam patitthaheyya? 
Katamassa chaya cirena pathaviyam patitthaheyyā 117 

“Samakam bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja, yo idha kālakato, brahmaloke uppajjeyya, yo ca 
idha kālakato kasmīre uppajjeyya, samakam yeva uppajjantī ”ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


6. Raja aha: "Kati nu kho bhante nāgasena bojjhangā "ti? 
“Satta kho mahārāja bojjhangā "ti. 


"Katihi pana bhante bojjhangehi bujjhatī "ti? 
“Ekena kho mahārāja bojjhangena bujjhati, dhammavicayasam- 
bojjhangenā "ti. 


“Atha kissa nu kho bhante vuccanti ‘satta bojjhangā 117 

"Tam kimmaññasi mahārāja, asi kosiyā pakhitto aggahīto hatthena 
ussahati chejjam chinditun "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho maharaja dhammavicayasambojjhangena vina chahi 
bojjhangehi na bujjhatī "ti. 


“Kallo' si bhante nāgasenā "ti. 


7. Rājā āha: "Bhante nāgasena, katarannu' kho bahutaram 
puññam va apuññam va ti? 
“Puññam kho maharaja bahutaram, apuññam thokan "ti. 


"Kena karanena "ti? 


1 kataman-nu - PTS, Sīmu. 
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“âu đại vương, cái nào đã được suy nghĩ lâu, cái nào mau hơn?” 
“Thưa ngài, bằng nhau.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi 
Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kasmīra, họ sanh lên đều 
bằng nhau.” 


“Xin ngài cho thêm ví dụ.” 

“Tàu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Hai con chim bay ở không 
trung, một con trong số đó đậu xuống ở cây cao, một con đậu ở cây thấp. Khi 
chúng đồng thời đáp xuống, bóng của con nào thành lập ở mặt đất trước, 
bóng của con nào thành lập ở mặt đất lâu hơn?” 

“Thưa ngài, bằng nhau.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người từ trần ở đây rồi sanh vào cõi 
Phạm Thiên, và người từ trần ở đây rồi sanh vào xứ Kasmīra, họ sanh lên đều 
bằng nhau.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

6. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu giác 
chỉ (chỉ phần đưa đến giác ngộ)?” 

“âu đại vương, có bảy giác chi.” 


“Thưa ngài, được giác ngộ với bao nhiêu giác chi?” 

“âu đại vương, được giác ngộ với một giác chi là với trạch pháp giác chi.” 

“Thưa ngài, vậy thì tại sao lại được nói là “bảy giác chỉ?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Cây gươm đã được tra vào vỏ, 
không được nắm bằng tay, có thể cắt được vật cần phải cắt?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tàu đại vương, tương tg y như thế thiếu đi trạch pháp giác chi thì không 
được giác ngộ bằng sáu chỉ phần (còn lai).” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 

7. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, phước và tội cái nào 
nhiêu hơn?” 

“Tâu đại vương, phước thì nhiều hơn, tội thì ít.” 


“Vì lý do gì?” 
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“Apuññam kho mahārāja karonto vippatisārī hoti papam kammam maya 
katanti tena papam na vaddhati. Puññam kho mahārāja karonto avippatisārī 
hoti. Avippatisārissa pāmojjam jāyati pamuditassa pīti jāyati pītimanassa 
kayo passambhati. Passaddhakāyo sukham vedeti. Sukhino cittam 
samādhiyati. Samāhito yathābhūtam pajānāti. Tena kāraņena puññam 
vaddhati. Puriso kho mahārāja chinnahatthapādo bhagavato ekam uppala- 
hattham datva ekanavutikappāni vinipātam na gacchissati. Imināpi 
mahārāja kāraņena bhaņāmi puññam bahutaram apuññam thokan "ti. 

“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


8. Raja aha: “Bhante nāgasena, yo jānanto pāpakammam karoti, 
yo ca ajānanto pāpakammam karoti, kassa bahutaram apuññan 
”ti? 

Thero āha: "Yo kho mahārāja, ajānanto pāpakammam karoti, tassa 
bahutaram apuññan "ti. 


“Tena hi bhante nāgasena, yo amhākam rājaputto va raJamahamatto vā 
ajānanto pāpakammam karoti, tam mayam diguņam daņdemā "ti? 

"Tam kimmaūnasi mahārāja? Tattam ayogulam ādittam sampajjalītam 
sajotibhūtam eko ajānanto gaņheyya, eko jānanto gaņheyya,' katamo 
balavataram? dayheyyā "ti? 


"Yo kho bhante ajānanto ganheyya, so balavataram dayheyyā "ti. 
“Evameva kho mahārāja ajānanto pāpakammam karoti, tassa bahutaram 
apuññan "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


o. Raja aha: “Bhante nagasena, atthi koci iminā sarīrabhedena”* 
uttarakurum va gaccheyya, brahmalokam va, aññam va pana 
dipan "ti? 

“Atthi yo maharaja imina catummahabhutikena kayena uttarakurum va 
gaccheyya, brahmalokam va, aññam va pana dīpan "ti. 


“Kathambhante nagasena, imina catummahabhutikena kayena uttara- 
kurum va gaccheyya, brahmalokam va, aññam vā pana dipan "ti? 

“Abhijanasi nu tvam maharaja imissā pathaviya vidatthim vā ratanam va 
lamghitā "1177 


“Ama bhante, abhijānāmi. Aham bhante nāgasena atthapi rataniyo 
langhāmī "ti. 
“Katham tvam mahārāja atthapi rataniyo langhesī "ti? 


1 eko jānanto ganheyya eko ajānanto gaņheyya - Ma. 
2 balikataram - PTS; bahutaram - kesuci. 

3 sarirena - Ma; sarīradehena - PTS. 

* vidatthim vā ratanim vā langhitvā ti - PTS. 
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“âu đại vương, trong khi làm tội thì có sự cắn rút rằng: “Nghiệp ác được 
ta lām, do đó ác không tăng trưởng. Tâu đại vương, trong khi làm phước thì 
không có sự cắn rút. Đối với người không có sự cắn rút, hân hoan sanh khởi; 
đối với người được hân hoan, hỷ sanh khởi; đối với người có tâm hỷ, thân 
khinh an; thân được khinh an thì cảm giác sự an lạc; có sự an lạc, tâm được 
định tĩnh; đã được định tính, thì nhận biết đúng theo sự thật. Vì lý do ấy, 
phước tăng trưởng. Tâu đại vương, người có chân tay bị chặt đứt sau khi 
dâng lên đức Thế Tôn một bó hoa sen thì sẽ không rơi vào đọa xứ chín mươi 
mốt kiếp. Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà tôi nói rằng: “phước thì nhiều 
hơn, tội thì ít.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


8. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, người làm nghiệp ác 
mà biết và người làm nghiệp ác mà không biết, người nào có tội 
nhiêu hơn?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, người nào làm nghiệp ác mà 
không biết, người ấy có tội nhiều hơn.” 


“Thưa ngài Nagasena, chính vì điều ấy hoàng tử nào hoặc quan đại thần 
nào của chúng tôi làm nghiệp ác mà không biết, có phải chúng tôi phạt người 
ấy gấp đôi?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gi vē điều này? Một người cầm lấy cục sắt được 
nung nóng, đốt nóng, cháy rực, có ngọn lửa mà không biết, một người cầm 
lấy mà biết, người nào bị phỏng với mức độ trầm trọng hơn?” 


“Thưa ngài, người nào cầm lấy mà không biết, người ấy bị phỏng với mức 
độ trầm trọng hơn.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào làm nghiệp ác mà không 
biết, người ấy có tội nhiều hơn.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


9. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có người nào có thể 
đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm Thiên, hoặc hòn đảo khác 
bằng cách phân thân này không?” 

“Tâu đại vương, có người có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi Phạm 
Thiên, hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể đi đến xứ Uttarakuru, hoặc cõi 
Phạm Thiên, hoặc hòn đảo khác bằng thân tứ đại này?” 

“Tâu đại vương, chắc ngài biết rõ là đã nhảy lên khỏi trái đất này một 
gang tay hoặc một hāc tay?” 


“Thưa ngài, trām biết rõ. Thưa ngài Nāgasena, trām nhảy lên đến tám hắc 


tay. 
“Tâu đại vương, làm thế nào ngài nhảy lên đến tám hắc tay?” 
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“Aham hi bhante cittam uppādemi “ettha nipatissāmī "t. Saha 
cittuppādena kayo me lahuko hotī "ti. 

“Evameva kho mahārāja iddhimā bhikkhu cetovasippatto kāyam citte 
samāropetvā cittavasena vehāsam gacchātī "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


10. Raja aha: “Bhante nāgasena, tumhe evam bhaņatha *atthikāni 
dīghāni yojanasatikānipī ti. Rukkho 'pi tava natthi yojanasatiko kuto 
pana atthikāni dīghāni yojanasatikāni bhavissantī "ti? 

"Tam kimmaññasi mahārāja sutam te mahā samudde paūcayojanasatikā 
'pi macchā atthī ”ti? 

*Āma bhante sutan "ti. 


“Nanu mahārāja pañcayojanasatikassa macchassa atthikāni dīghāni 
bhavissanti yojanasatikānt pī "ti? 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


11. Raja aha: “Bhante nagasena, tumhe evam bhanatha “sakka 
assāsapassāse nirodhetun "ti? 
“Ama mahārāja, sakkā assasapassase nirodhetun "ti. 


“Kathambhante nāgasena sakkā assasapassase nirodhetun "ti? 
“Tam kimmaññasi mahārāja sutapubbo te koci kakacchamano "ti? 
“Ama bhante, sutapubbo "ti. 


"Kinnu kho mahārāja so saddo kaye namite virameyyā "ti? 
“Ama bhante virameyyā "ti. 


“So hi nama mahārāja saddo abhāvitakāyassa abhāvitasīlassa 
abhāvitacittassa abhavitapaññassa kaye namite viramissati kimpana 
bhāvitakāyassa bhāvitasīlassa bhāvitacittassa bhavitapaññassa 


catutthajjhanam samapannassa assasapassasa na nirujjhissantī ”ti? 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 
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“Thưa ngài, chính vì trãm lập tâm rằng: “Ta sẽ rơi xuống ở chỗ này. Với 
sự lập tâm ấy, thân thể của trām trở thành nhẹ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu có thần thông, đã đạt đến 
năng lực của tâm, sau khi đặt thân vào tâm rồi di chuyển ở không trung bằng 
năng lực của tâm.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


10. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vầy: 
“Có những khúc xương dài một trăm do-tưần.? Cho đến ngay cả cây 
cối còn không cao một trăm do-tuần, do đâu mà sẽ có được những khúc 
xương dài một trăm do-tuần?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Có phải ngài đã được nghe là ở 
đại dương có loài cá dài năm trăm do-tuần?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nghe.” 


“Tâu đại vương, không phải những khúc xương của con cá dài năm trắm 
do-tuần sẽ là có chiều dài năm trăm do-tuần?” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


11. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói như vầy: 
“Có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở vào?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở vào.” 


“Thưa ngài Nagasena, làm thế nào có thể ngưng các hơi thở ra hơi thở 
vào?” 

“Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về điều này? Trước đây ngài đã được nghe 
người nào đang ngáy không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Trước đây đã được nghe.” 


“Tâu đại vương, phải chăng âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được 
khom vào?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có thể ngưng lại.” 


“Tâu đại vương, bởi vì âm thanh ấy có thể ngưng lại khi cơ thể được khom 
vào là đối với người có thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có 
định chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập. Trái lại, đối với người có thân 
đã được tu tập, có giới đã được tu tập, có định đã được tu tập, có tuệ đã được 
tu tập, đã chứng đạt tứ thiền, phải chăng hơi thở ra hơi thở vào của người 
này sẽ không được ngưng lại?” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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12. Raja aha: “Bhante nāgasena “samuddo samuddo [1 vuccati. 
Kena kāraņena udakam “samuddo *ti vuccatī [17 

Thero āha: "Yattakam mahārāja udakam tattakam loņam, yattakam 
lonam tattakam udakam, tasmā samudo 11 vuccatI "ti. 


“Kallo si bhante nāgasenā "ti. 


13. Rājā āha: "Bhante nāgasena, kena kāraņena samuddo 
ekaraso loņaraso ti? 
“Cirasanthitatta kho mahārāja udakassa samuddo ekaraso loņaraso "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


14. Raja aha: "Bhante nāgasena sakkā sabbasukhumam 
chinditun "ti? 
“Ama mahārāja, sakkā sabbasukhumam' chinditun "ti. 


“Kimpana bhante sabbasukhumanti? 

“Dhammo kho mahārāja sabbasukhumo. Na kho mahārāja dhammā 
sabbe sukhumā. Sukhumanti va thulanti va mahārāja” dhammānametam 
adhivacanam. Yam kiūci chinditabbam, sabbam tam paññaya chindaLi. 
Natthi dutiyam paññaya chedanan "ti. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


15. Raja aha: "Bhante nāgasena viãññanan 11 va paūūā ti va 
bhūtasmim jīvo 11 vā ime dhammā nānatthā ceva nanäbyañjana 
ca, udāhu ekatthā vyañjanameva nanan "ti? 

"Vijānanalakkhaņam mahārāja viãñanam. Pajānanalakkhaņā pañña. 
Bhūtasmim jīvo na upalabbhatī "ti. 


“Yadi jīvo na upalabbhati, atha ko carahi cakkhunā rūpam passati, sotena 
saddam suņāti, ghānena gandham ghāyati, jivhāya rasam sāyati, kāyena 
photthabbam phusati, manasā dhammam vijānātī "ti? 

Thero āha: "Yadi jīvo cakkhunā rūpam passati, sotena saddam suņāti, 
ghanena gandham ghāyati, jivhāya rasam sāyati, kāyena photthabbam 
phusati, manasā dhammam vijānāti, so jīvo cakkhūsu* uppatitesu 
mahantena ākāsena bahimukho sutthutaram rūpam passeyya, sotesu 
uppātitesu ghāne uppātite jivhāya uppātitāya kāye uppātite mahantena 
ākāsena sutthutaram saddam suņeyya, gandham ghāyeyya, rasam sāyeyya, 
potthabbam phuseyyā "ti? 


“Na hi bhante “ti. 
“Tena hi mahārāja bhūtasmim jīvo na upalabbhatī 11. 


“Kallo 'si bhante nāgasenā "ti. 


1! sabbam sukhumam - Ma, evam sabbattha. 
2 mahārāja - itisaddo Ma. natthi. 3 cakkhudvāresu - Ma, PTS. 
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12. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, điêu được gọi là 
“biển, biển.” “Vì lý do gì nước được gọi là “biển”?” 
VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, nước chừng nào thì muối 
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chừng ấy, muối chừng nào thì nước chừng ấy; vì thế được gọi là biên’. 
“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


13. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà biển 
có một vi là vị của muối?” 

“Tâu đại vương, điều đã được tồn tại từ lâu là đối với nước thì biển có một 
vị là vị của muối.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


14. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, có thể cắt vật hoàn 
toàn vi tế không?” 
“Tâu đại vương, đúng vậy. Có thể cắt vật hoàn toàn vi tế.” 


“Thưa ngài, vậy cái gì là hoàn toàn vi tế?” 

“Tâu đại vương, pháp là hoàn toàn vi tế. Tâu đại vương, không phải tất cả 
các pháp đều lā vi tế. Tàu đại vương, ‘vi tē hay “thô cúng, điều này là sự diễn 
tả đối với các pháp. Bất cứ vật gì có thể cắt được thì cắt toàn thể vật ấy bằng 
tuệ. Không có việc cắt bằng tuệ lần thứ nhì.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 


15. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, “thức hay “tuệ? hay 
“mạng sống ở chúng sanh, các pháp này khác vē nội dung khác vê 
hình thức, hay là có chung nội dung chỉ khác về hình thức tên 
gọi?” 

“Tâu đại vương, thức có sự nhận thức là tướng trạng, tuệ có sự biết rõ là 
tướng trạng, mạng sống ở chúng sanh là không có.” 


“Nếu mạng sống không có, vậy thì ai nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, nghe 
âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh xúc 
bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý?” 

VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Nếu mạng sống nhìn thấy cảnh sắc bằng mắt, 
nghe âm thanh bằng tai, ngửi hương bằng mũi, nếm vị bằng lưỡi, chạm cảnh 
xúc bằng thân, nhận thức cảnh pháp bằng ý, phải chăng mạng sống ấy khi 
các mắt bị hoại vẫn có thể nhìn thấy cảnh sắc rõ hơn ở bên ngoài trước mặt 
qua bầu không gian lớn hơn? Có phải khi các tai bị hoại, khi mũi bị hoại, khi 
lưỡi bị hoại, khi thân bị hoại, vẫn có thể nghe âm thanh, có thể ngửi mùi, có 
thể nếm vị, có thể chạm cảnh xúc rõ hơn qua bầu không gian lớn hơn?” 


“Thưa ngài, không phải.” 
“Tâu đại vương, chính vì điều ấy mạng sống ở chúng sanh là không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài thật khôn khéo.” 
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16. "Thero aha: “Dukkaram mahārāja bhagavatā katan "ti. 


“Kimpana bhante nāgasena bhagavatā dukkaram katan ”ti? 

“Dukkaram mahārāja bhagavatā katam Imesam arūpīnam cittacetasi- 
kanam dhammanam ekārammaņe vattamananam vavatthanam akkhātam 
“ayam phasso, ayam vedana, ayam sañña, ayam cetana, idam cittan "ti. 


“Opammam karohī "ti. 

"Yathā mahārāja kocideva puriso nāvāya mahāsamuddam ajjhogāhitvā, 
hatthaputena udakam gahetvā, jivhāya sāyitvā, jāneyya nu kho mahārāja so 
puriso 'idam gangāya udakam, idam yamunāya udakam, idam aciravatiyā 
udakam, idam sarabhuyā udakam, idam mahiyā udakan "ti? 


“Dukkaram bhante jānitun "ti. 

“Tato dukkarataram kho mahārāja bhagavatā katam imesam arūpīnam 
cittacetasikānam dhammānam ekarammane vattamānānam vavatthanam 
akkhātam “ayam phasso, ayam vedanā, ayam sañña, ayam cetanā, idam 
cittan "ti. 


“Sutthu bhante "ti raja abbhanumodi. 


Arūpadhammavavatthānavaggo sattamo. 
(Imasmim vagge soļasa pañha) 


$6 3636 3656 


1 raja aha 'bhante nāgasena dukkaram nu kho bhagavatā katan 11 - Ma. 


162 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Dao Phẩm Xác Định các Pháp Vô Sắc 


16. VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, có phải hành động 
khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện?” 

“Thưa ngài, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện là gì?” 

“Tâu đại vương, hành động khó khăn đã được đức Thế Tôn thực hiện là 
việc xác định đối với các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm 
đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là 
tường, đây là tư, đây là tâm.” 


“Xin ngài cho ví dụ.” 

“Tâu đại vương, giống như người nào đó đi vào biển cả bằng thuyền, lấy 
nước bằng bụm tay, rồi nếm bằng lưỡi. Tâu đại vương, phải chăng người ấy 
có thể biết được rằng: “Đây là nước của sông Ganga, đây là nước của sông 
Yamunā, đây là nước của sông Aciravatī, đây là nước của sông Sarabhu, đây 
là nước của sông Mahr?” 

“Thưa ngài, là việc khó khăn để biết được.” 

“Tâu đại vương, việc đã được đức Thế Tôn thực hiện còn khó hơn việc đó 
nữa là việc xác định các pháp không có hình tướng là tâm và sở hữu tâm 
đang diễn tiến ở một đối tượng đã được nói ra: “Đây là xúc, đây là thọ, đây là 
tường, đây là tư, đây lā tām.” 

Đức vua đã vô cùng hoan hỷ: “Thưa ngài, thật quý hóa thay!” 


Phẩm Xác Định Các Pháp Vô Sắc là thứ bảy. 
(Trong phẩm này có mười sáu câu hỏi) 


x*xxxx% 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Pucchāvissajjanā 


MILINDAPANHĀNAM 
PUCCHĀVISSAJJANĀ 


Thero aha: "Jānāsi kho mahārāja sampati kā vela ti? 

*Āma bhante jānāmi. Sampati pathamo yāmo atikkanto. Majjhimo yāmo 
vattati.' Ukkā padipīyanti.* Cattāri patākāni āņattāni. Gamissanti bhandato 
rājadeyyānī ”ti.° 


=? 


Yonakā evamāhamsu: “Kallo 'si mahārāja, pandito bhikkhū ”ti.* 
“Ama bhaņe, paņdito thero ediso ācariyo bhaveyya, mādiso ca antevāsī na 
cirasseva paņdito bhaveyya, dhammam ājāneyyā "ti." 


Tassa pañhaveyyakaranena tuttho raja theram nagasenam 
satasahassagghanakena kambalena acchadetva “bhante nagasena, ajjatagge 
te atthasatam bhattam paññapemi. Yam kiūci antepure kappiyam, tena ca 
pavāremī "ti aha. 

“Alam mahārāja, jīvāmī "ti. 


"Jānāmi bhante nāgasena jīvasi. Api ca attanañca rakkha, mamañca 
rakkhāhi.* Katham attānam rakkhasi? 'Nāgaseno milindam rājānam 
pasādesi, na ca kiūīci alabhī ti parāpavādo āgaccheyyā 11, evam attānam 
rakkha. Katham mamam rakkhasi? “Milindo raja pasanno. Pasannākāram na 
karotī ti parāpavādo āgaccheyyā ti, evam mamam rakkhāhī "ti. 

"Tathā hotu mahārājā "ti. 


"Seyyathāpi bhante siho migarājā suvaņņapaīūjare pakkhitto pi 
bahimukho yeva hoti, evameva kho “ham bhante kiūcāpi agaram 
ajjhāvasāmi, bahumukho yeva pana acchamI. Sace "ham bhante agarasma 
anagariyam pabbaJeyyam, na ciram jīveyyam bahu me paccatthika "ti. 


pavattati - Ma. 

padīpīyanti - Ma; padīpiyanti - PTS. 

rājadeyyā ti - PTS. 

paņdito thero tỉ - Ma. 

na cirasseva paņdito dhammam ājāneyyā ti - Ma, PTS. 
rakkhāhī ti - Ma. 


1 
» 
3 
4 
5 
6 
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_ VIỆC HỎI VÀ TRÅ LỜI 
CÁC CÂU HỎI CUA MILINDA 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tàu đại vương, ngài có biết bây giờ là 
giờ nào không?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trãm biết. Lúc này canh một đã qua. Đang là 
canh giữa. Các ngọn đuốc được thắp sáng. Bốn ngọn cờ đã được truyền lệnh 
(kéo lên). Các vật dụng của hoàng gia từ nhà kho sẽ đến.” 


Những người Yonaka đã nói như vầy: “Tâu đại vương, ngài thì khôn 
ngoan, còn vị tỳ khưu là sáng trí.” 

“Này các khanh, đúng vậy. Vi trưởng lão là bậc sáng trí. Người như vầy có 
thể là thāy dạy học, và người học trò như trãm không bao lâu nữa có thể trở 
thành bậc sáng trí, có thể hiểu được Giáo Pháp.” 


Được hoan hỷ với lời giải thích các câu hỏi của vị ấy, đức vua đã choàng 
lên vị trưởng lão Nāgasena tấm mēn len trị giá một trăm ngàn rồi nói rằng: 
“Thưa ngài Nagasena, kể từ hôm nay, trām sẽ cho chuẩn bị một trăm lẻ tām 
phần ăn dâng ngài. Và bất cứ vật gì đúng phép có ở nội thành, trãm thỉnh cầu 
ngài về vật ấy.” 

“Tâu đại vương, tôi vừa đủ sống.” 


“Thưa ngài Nāgasena, trãm biết ngài (vừa đủ) sống. Tuy nhiên, xin ngài 
hãy bảo vệ bản thân và xin ngài hãy bảo vệ trãm. Ngài hãy bảo vệ bản thân 
nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là: 
“Nagasena đã tạo niềm tin cho đức vua Milinda, nhưng đã không nhận được 
vật gi; ngài hãy bảo vệ bản thân nghĩa là như vậy. Ngài hãy bảo vệ trām 
nghĩa là thế nào? Lời phát biểu của những người khác có thể xảy đến là: “Đức 
vua Milinda đã được tịnh tín mà không bày tỏ biểu hiện đã được tịnh tin; 
ngài hãy bảo vệ trầm nghĩa là như vậy.” 

“âu đại vương, hãy là như vậy.” 


“Thưa ngài, cũng giống như con sư tử, chúa của loài thú, bị ném vào trong 
cái chuồng bằng vàng, nhưng khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài, thưa ngài, 
tương to y như thế trãm dầu sống ở gian nhà nào đó, tuy vẫn tón tại nhưng 
khuôn mặt chỉ hướng ra ngoài. Thưa ngài, nếu trām có thể rời nhà xuất gia 
sống không nhà, trãm không thể sống thọ vì trām có nhiều kẻ thù.” 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Pucchāvissajjanā 


Atha kho āyasmā nāgaseno milindassa rañño paūham vissajjetvā 
utthāyāsanā sanghārāmam agamāsi. Acira-pakkante ca āyasmante nāgasene 
milindassa rañño etadahosi: "Kim maya pucchitam, kimbhadantena 
vissajjitan "ti? Atha kho milindassa rañño etadahosi: "Sabbam maya 
supucchitam, sabbam bhadantena suvissajjitan ”ti. Āyasmato "pi 
nāgasenassa sanghārāmam gatassa etadahosi: "Kim milindena rañña 
pucchitam, kim mayā vissajjitan ”ti? Atha kho āyasmato nāgasenassa 
etadahosi: “Sabbam milindena rañña supucchitam, sabbam maya 
suvissajjitan "ti. 


Atha kho āyasmā nāgaseno tassā rattiyā accayena pubbaņhasamayam 
nivāsetvā  pattacīvaramādāya yena milndassa rañño nivesanam 
tenupasankami, upasankamitvā paññatte āsane nisīdi. Atha kho milindo raja 
āyasmantam nāgasenam abhivādetvā ekamantam nisīdi. Ekamantam 
nisinno kho milindo rājā āyasmantam nāgasenam etadavoca: "Mā kho 
bhadantassa evam ahosi: “Nagaseno maya pañho' pucchito ti teneva 
somanassena na tam rattavasesam supī ti.” Na te evam datthabbam. Tassa 
mayham bhante tam rattavasesam etadahosi: "Kim maya pucchitam kim- 
bhadantena vissajjitan 112 Sabbam mayā supucchitam sabbam bhadantena 
suvissajjitan "ti. 


Thero "pi evamāha: “Ma kho mahārājassa evam ahosi: “Milindassa rañño 
maya pañho vissajjito ti teneva somanassena tam rattāvasesam vītināmesī 
'ti. Na te evam datthabbam. Tassa mayham mahārāja tam rattavasesam 
etadahosi: “Kim milindena rañña pucchitam, kim maya vissajjitan ti? 
Sabbam milindena rañña supucchitam, sabbam maya suvissajjitan "ti. Itiha 
te mahānāgā aññamaññassa subhāsitam samanumodimsu ti. 


Milindapaūhānam 
pucchāvissajjanā samattā. 


--00000-- 


1 pañham - Ma, PTS. 
2 vītināmesī ti - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Việc hỏi và trả lời 


Khi ấy, đại đức Nagasena sau khi trả lời câu hỏi của đức vua Milinda đã từ 
chó ngồi đứng dậy, đi về tu viện của hội chúng. Và khi đại đức Nāgasena ra đi 
không bao lâu, đức vua Milinda đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được ta hỏi, 
điều gì đã được ngài đại đức trả lời?” Khi ấy đức vua Milinda đã khởi ý điều 
này: “Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn, tất cả đã được ngài đại đức trả lời đúng 
đắn.” Khi di về lại tu viện của hội chúng, đại đức Nāgasena cũng đã khởi ý 
điều này: “Điều gì đã được đức vua Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả lời?” 
Khi ấy đại đức Nagasena đã khởi ý điều này: “Tất cả đã được đức vua Milinda 
hỏi đúng đắn, tất cả đã được ta trả lời đúng đắn.” 


Sau đó, khi trải qua đêm ấy đại đức Nagasena vào buổi sáng đã mặc y, 
cầm y bát, rồi đi đến chỗ ngụ của đức vua Milinda, sau khi đến đã ngồi xuống 
chỗ ngồi đã được sắp đặt sẵn. Khi ấy, đức vua Milinda đã đảnh lễ đại đức 
Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, đức vua 
Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Mong rằng ngài đại đức chớ 
khởi ý như vầy: “Chính vì 'Nāgasena đã được ta hỏi câu hó?’ rồi do tâm hoan 
hy đã không ngủ trọn đêm gua. Xin ngài đừng suy xét như vậy. Thưa ngài, 
trọn đêm qua trãm đây đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được ta hỏi, điều gì dā 
được ngài đại đức trả lời?' Tất cả đã được ta hỏi đúng đắn, tất cả đã được 
ngài đại đức trả lời đúng đắn.” 


VỊ trưởng lão cũng đã nói như vây: “Mong rằng đại vương chớ khởi ý như 
vầy: “Chính vi đức vua Milinda Nāgasena đã được ta trả lời câu hỏi, rồi do 
tâm hoan hy đã thức trọn đêm qua. Xin ngài đừng suy xét như vậy. Thưa 
ngài, trọn đêm qua tôi đây đã khởi ý điều này: “Điều gì đã được đức vua 
Milinda hỏi, điều gì đã được ta trả lời?” Tất cả đã được đức vua Milinda hỏi 
đúng đắn, tất cả đã được ta trả lời đúng đắn.” Như thế, hai bậc khổng long ấy 
đã cùng tùy hy về việc đã khéo ăn nói với nhau. 


Việc hỏi và trả lời 
các câu hỏi của Milinda được dày đủ. 


--00000-- 
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SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


MILINDAPANHAPĀĻI 


& 


MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapaīihapāli Mendakapañharambho 


MEŅPAKAPANHĀRAMBHO 
1. IDDHIBALAVAGGO 


"Bhassappavedī' vetaņdī atibuddhi vicakkhaņo, 
milindo ttāņabhedāya nāgasenamupāgamī. 


Vasanto tassa chāyāya paripucchanto punappunam, 
pabhinnabuddhi hutvāna so pi āsi tipetako. 


Navangam anumajjanto rattibhāge rahogato, 
addakkhi meņdake pañhe dunnivethe saniggahe. 


Pariyāyabhāsitam atthi atthi sandhāyabhāsitam, 
sabhāvabhāsitam atthi dhammarājassa sāsane. 


Tesam attham aviūittāya meņdake jinabhāsite, 
anāgatamhi addhāne viggaho tattha hessati. 


Handa kathim pasādetvā chejjāpessāmi” meņdake, 
tassa nidditthamaggena niddisissantyanāgate "ti. 


1. Atha kho milindo raja pabhataya rattiyā uggate* aruņe sīsam nahātvā,* 
sirasi añJalimpaggahetva, atitanagatapaccuppanne sammasambuddhe 
anussaritva, atthavatapadāni* samādiyi: “Ito me anāgatāni satta divasāni 
atthaguņe samādiyitvā tapo caritabbo bhavissati so ham ciņņatapo samāno 
ācariyam aradhetva meņdake pañhe pucchissāmī "11. Atha kho milindo raja 
pakatidussayugam apanetvā ābharaņāni ca omuūcitvā kāsāvam nivāsetvā, 
mundakapatisisakam sīse patimuūcitvā, munibhāvamupagantvā, atthaguņe 
samādiyitvā, “mam sattāham maya na rājattho anusāsitabbo, na 
rāgūpasamhitam cittam uppādetabbam, na dosūpasamhitam cittam 


uppādetabbam, na mohūpasamhitam cittam uppādetabbam, 
dāsakammakaraporisajane 'pi nivātavuttinā bhavitabbam, kāyikam 
vācasikam anurakkhitabbam, chapi āyatanāni niravasesato 


anurakkhitabbāni, mettāya bhāvanāya mānasam pakkhipitabban 11. Ime 
atthaguņe samādiyitvā, tesveva atthasu guņesu mānasam patitthapetvā, bahi 
anikkhamitvā sattāham vītināmetvā, atthame divase pabhātāya rattiyā 
pageva patarasam katva, okkhittacakkhu mitabham susanthitena 
iriyāpathena avikkhittena cittena hatthena udaggena vippasannena theram 
nāgasenam upasankamitva, therassa pade sirasā vanditvā ekamantam thito, 
idamavoca: 


1 bhassappavādo - Ma. 

2 bhedāpessāmi - katthaci. 
* uddhaste - Ma. 

* nhatvā - Ma. 

5 attha vattapadāni - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Dao Phần Mở Đầu Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


PHÂN MỞ ĐẦU CÁC CÂU HỎI NGHỊCH LÝ: 
1. PHẨM NĂNG LỰC CỦA THÂN THÔNG: 


“Là người hiểu biết ué tranh luận, biết cách biện luận, rất thông minh, 
sắc sảo, Milinda đã đến gặp Nāgasena nhām phân tích vē trí tuệ. 

Trong khi sống dưới bóng che của vi ấu, trong khi hỏi di hỏi lạt, sau khi 
trí thông minh đã được mở ra, đức vua cũng đã trở thành vi thông hiểu 
Tam Tạng. 


Sau khi đã đi đến nơi thanh vāng, trong khi suu gām vē chín thể loại 
trọn đêm, đức vua đã nhận thấu những câu hỏi khó được thông suốt, có sự 
bắt bẻ. 


Trong Giáo Pháp của dâng Pháp Vương, có lời nói có tính giảng gidi, có 
lời nói vē sự liên hệ, có lời nói vē bản chất. 

Do không hiểu được ú nghĩa của chúng, vē những uốn dē nghịch ly 
trong lời day của đống Chiến Thang, vào thời vi lai xa xôi, sẽ có sự tranh 
cãi vē chúng. 

Vậu thì sau khi đã có niềm tin vào vi thuuết giảng, ta sẽ khiến cho các 
vân đê nghịch ly được chia ché. Trong ngày vi lai, người ta sẽ gidi thích 
theo đường lốt đã được giải thích của ui dy.” 


1. Sau đó, lúc đêm đã nhạt bình minh đã rạng, đức vua Milinda đã gội 
đầu, chắp tay lên ở trán, tưởng niệm đến chư Phật Toàn Giác quá khứ vị lai 
và hiện tại, đã thọ trì tám phận sự hành trì rằng: “Từ hôm nay cho đến bảy 
ngày sắp tới của trām, trām sẽ thọ trì tām đức tính, sẽ thực hành pháp đạo sĩ. 
Trong khi có pháp đạo sĩ đã được hoàn thành, trầm đây sẽ làm cho vị thầy 
dạy học được hài lòng và sẽ hỏi các câu hỏi có tính chất nghịch lý.” Sau đó, 
đức vua Milinda đã bỏ đi cặp vải thường nhật, đã cởi ra các đồ trang sức, rồi 
mặc vào tấm vải ca-sa, buộc búi tóc của người tu ở trên đầu, đạt đến trạng 
thái của vị hiền sĩ, và thọ trì tám đức hạnh: “Bảy ngày này, trầm không chỉ 
bảo công việc triều chính, không sanh khởi tâm liên hệ dến ái dục, không 
sanh khởi tâm liên hệ với sân hận, không sanh khởi tâm liên hệ đến sĩ mê, có 
lối cư xử nhã nhặn với kẻ nô bộc, người làm, người hầu hạ, hộ trì thân khẩu, 
hộ trì toàn diện luôn cả sáu xứ, hướng tâm vào việc tu tập từ 41. Rồi đức vua 
đã thọ trì tám đức hạnh này, đã thiết lập tâm ý vào chính tám đức hạnh ấy, 
đã không đi ra bên ngoài, và đã trải qua bảy ngày. Vào ngày thứ tám, khi đêm 
đã nhạt, sau khi dùng buổi điểm tâm rất sớm, đức vua Milinda, với mắt nhìn 
xuống, với lời nói cân nhắc, với bốn oai nghi nghiêm chỉnh, với tâm không 
tán loạn, vui vẻ, phấn khởi, tịnh tín, đã đi đến gặp trưởng lão Nāgasena, sau 
khi đê đầu đảnh lễ hai bàn chân của vị trưởng lão rồi đã đứng ở một bên nói 
điều này: 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañharambho 


“Atthi me bhante nagasena koci attho tumhehi saddhim mantayitabbo. 
Na tattha añño koci tatiyo Icchitabbo, suññe okase pavivitte araññe 
atthangupagate samanasaruppe tattha so pañho pucchitabbo bhavissati 
tattha me guyham na katabbam na rahassakam, arahamaham rahassakam 
suņitum sumantane upagate, upamāyapi so attho upaparikkhitabbo. Yathā 
kim viya? Yatha nāma bhante nāgasena mahāpathavī nikkhepam arahati 
nikkhepe upagate, evameva kho bhante nagasena arahamaham rahassakam 
suņitum sumantaņe upagate "ti. 


2. Atha so! guruna’ saha pavivittam pavanam pavisitvā idamavoca: 

"Bhante  nāgasena idha purisena  mantayitukāmena 
atthatthānāni parivajjayitabbāni bhavanti. Na tesu thānesu viññu 
puriso attham manteti. Mantito pi attho paripatati, na sambhavati. 
Katamāni atthatthānāni? 

Visamatthānam partvajjanīyam, 

sabhayam parivaJJaniyam, 

ativatatthanam parivajjanīyam, 

paticchannatthānam parivajjanīyam, 

devatthānam partvajjanīyam, 

pantho parivajjanīyo, 

sankamo* parivajjanīyo, 

udakatittham parivajjanīyam, 

imāni atthatthānāni parivajjanīyānī "ti. 


3. Thero āha: "Ko doso visamatthāne, sabhaye, ativāte, paticchanne, 
devatthāne, patthe, sankame* udakatitthe "ti? 

“Visame bhante nāgasena mantito attho vikirati vidhamati paggharati na 
sambhavat. 

Sabhaye mano santasati. Santasite na sammā attham samanupassatl. 

Ativate saddo avibhūto hoti. 

Paticchanne upassutim titthanti. 

Devatthane mantito attho garukam parInamati. 

Panthe mantito attho tuccho bhavāti. 

Sankame cañcalo bhavāti. 

Udakatitthe pakato bhavati. 

Bhavatīha- 

Visamam sabhayam ativāto paticchannam devanissitam, 

pantho ca sankamo tittham atthete parivajjiyā "ti. 


4. “Bhante nāgasena atthime puggalā mantiyamānā mantitam 
attham vyāpādenti. Katame attha? Rāgacarito dosacarito mohacarito 
mānacarito luddho alaso ekacintī balo 11. Ime attha puggalā mantitam 
attham vyāpādentī "ti. 


' atha so - iti pātho Ma, PTS potthakesu na dissate. 
* garunā - Ma. 

* sangāmo - Ma. 

2 sangāme - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, trām có vấn đề cần thảo luận với ngài, không muốn 
có người thứ ba nào khác ở nơi ấy, lā ở chó trống vắng, ở khu rừng tách biệt 
đạt được tám điều kiện thích hợp cho các vị Sa-môn, tại đó câu hỏi ấy sẽ 
được hỏi, tại đó trãm sẽ không giữ bí mật, sẽ không dấu giếm, trām xứng 
đáng để nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến. Vấn đề 
ấy nên được xem xét thậm chí bằng ví dụ. Giống như là điều gì? Thưa ngài 
Nagasena, giống như trái đất vĩ đại là xứng đáng cho việc cất giấu khi việc cất 
giấu xảy đến, thưa ngài Nāgasena, tương to y như thế trãm xứng đáng để 
nghe điều được giấu kín khi sự thảo luận tốt đẹp đã đạt đến.” 


2. Sau đó, đức vua đã đi vào khu rừng tách biệt cùng với vị thầy và đã nói 
điều này: 

“Thưa ngài Nāgasena, ở đây người có ý định thảo luận có tám 
nơi cần xa lánh. Người có sự hiểu biết không thảo luận ở những nơi ấy. 
Vấn đề dầu đã được thảo luận sẽ bị đổ vỡ, không thành tựu. Là tám nơi nào? 

Nơi không bằng phẳng nên được xa lánh, 

có sự lo sợ nên được xa lánh, 

nơi có g1ó mạnh nên được xa lánh, 

nơi được che kín nên được xa lánh, 

nơi của chư Thiên nên được xa lánh, 

đường lộ nên được xa lánh, 

chó gua lại nên được xa lánh, 

bến nước nên được xa lánh, 

tám nơi này nên được xa lánh.” 


3. Vi trưởng lão đã nói rằng: “Có điều sai trái gì ở nơi không bằng phẳng, 
có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, ở nơi của chư Thiên, ở đường lộ, ở 
chỗ qua lại, ở bến nước?” 

“Thưa ngài Nagasena, vấn đề được thảo luận ở nơi không bằng phẳng sẽ 
tán mạn, tan tác, nhỏ giọt, không thành tựu. 

O nơi có sự lo sợ thì tâm ý bị khuấy động. Khi bị khuấy động thì không 
theo dõi vấn đề một cách đúng đắn. 

Ở nơi có gió mạnh thì âm thanh không rõ. 

Ó nơi được che kín thì nhiều người đứng nghe lén. 

O nơi của chư Thiên vấn đề được thảo luận trở thành nghiêm trọng. 

O đường lộ vấn đề được thảo luận trở thành vô bổ. 

O chỗ qua lại trở nên thất thường. 

O bến nước trở nên lộ liễu. 

Vậy ở đây là: 

Nơi không bằng phẳng, có sự lo sợ, có gió mạnh, được che kín, được 
chư Thiên ngự, đường lộ, chỗ qua lại, bến nước, tām nơi nàu nên được xa 
lánh.” 


4. “Thưa ngài Nāgasena, có tám hạng người này, trong khi thảo 
luận, họ làm hỏng vān đề được thảo luận. Là tám hạng nào? Hang có 
tánh ái luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng có tánh ngã mạn, hạng 
tham lam, hạng lười biếng, hạng suy nghĩ một chiều, hạng ngu dốt. Tám 
hạng người này làm hỏng vấn đề được thảo luận.” 
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5. Thero aha: “Tesam ko doso "ti? 

"Rāgacarito bhante nagasena ragavasena mantitam attham vyāpādeti. 
Dosacarito dosavasena mantitam attham vyapadeti. Mohacarito mohavasena 
mantitam attham vyāpādeti. Mānacarito manavasena mantitam attham 
vyāpādeti. Luddho lobhavasena mantitam attham vyāpādeti. Alaso alasataya 
mantitam attham vyāpādeti. Ekacintī ekacintitāya mantitam attham 
vyāpādeti. Bālo bālatāya mantitam attham vyāpādeti. 


Bhavatīha- 


Ratto duttho ca mūļho ca mānī luddho tathā laso, 
ekacintī ca balo ca ete atthavināsakā "ti. 


6. "Bhante nāgasena navime puggalā mantitam guyham 
vivaranti, na dhāreti. Katame nava? Rāgacarito dosacarito mohacarito 
bhīruko āmisagaruko itthī sondo pandako dārako "ti. 


Thero aha: “Tesam ko doso "ti? 

"Rāgacarito bhante nāgasena rāgavasena mantitam guyham vivarati, na 
dhāreti. 

Duttho' dosavasena mantitam guyham vivarati, na dhāreti. 

Mulho mohavasena mantitam guyham vivarati, na dhāreti. 

Bhīruko bhayavasena mantitam guyham vivarāti, na dhāreti. 

Āmisagaruko āmisahetu mantitam guyham vivarati, na dhāreti. 

Itthī ittaratāya mantitam guyham vivarāti, na dhāreti. 

Soņdiko surālolatāya mantitam guyham vivarati, na dhāreti. 

Paņdako anekamsikatāya mantitam guyham vivarati, na dhāreti. 

Dārako capalatāya mantitam guyham vivarāti, na dhāreti. 

Bhavatīha- 

Ratto duttho ca mūļho ca bhīru āmisacakkhuko, 


itthī soņdo paņdako ca navamo bhavati dārako. 


Navete puggalā loke ittarā calitā chalā, 
etehi mantitam guyham khippam bhavati pākatan "ti. 


1 dosacarito - Ma. 
2 calā - Ma, PTS, Sīmu. 
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5. Vị trưởng lão đã nói rằng: “Những người ấy có sự sai trái gì?” 

“Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của sự ái luyến. Hạng có tánh sân làm hỏng vấn đề được 
thảo luận do tác động của sân. Hang có tánh si làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của sĩ. Hạng có tánh ngã mạn làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của ngã mạn. Hạng tham lam làm hỏng vấn đề được thảo 
luận do tác động của tham. Hạng lười biếng làm hỏng vấn đề được thảo luận 
do sự lười biếng. Hạng suy nghĩ một chiều làm hỏng vấn đề được thảo luận 
do sự suy nghĩ một chiều. Hạng ngu dốt làm hỏng vấn đề được thảo luận do 
sự ngu đốt. 

Vậy ở đây là: 

Hang bi ái luuến, sân hận, si mē, ngã mạn, tham lam, lười biếng là 
tương to, có suy nghĩ một chiều, và ngu dēt. Các hạng người này làm hư 
hỏng uấn dē.” 


6. “Thưa ngài Nāgasena, chín hạng người này bộc lộ, không gìn 
giữ điêu bí mật đã được thảo luận. Là chín hạng nào? Hạng có tánh ái 
luyến, hạng có tánh sân, hạng có tánh si, hạng hèn nhát, hạng nặng về vật 
chất, phụ nữ, hạng nghiện ngập, hạng vô căn, trẻ con.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Những người ấy có sự sai trái gì?” 

“Thưa ngài Nagasena, hạng có tánh ái luyến bộc lộ, không gìn giữ điều bí 
mật đã được thảo luận do tác động của sự ái luyến. 

Hạng sân hận bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sân. 

Hang si mê bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của si. 

Hạng hèn nhát bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tác 
động của sự sợ hãi. 

Hạng nặng về vật chất bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo 
luận vì lý do vật chất. 

Phụ nữ bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh hay 
thay đổi. 

Hạng nghiện ngập bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do 
tánh thèm rượu. 

Hạng vô căn bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh 
không kiên quyết. 

Trẻ con bộc lộ, không gìn giữ điều bí mật đã được thảo luận do tánh lao 
chao. 

Vậy ở đây là: 

Hang bị di luuến, sân hận, si mē, hèn nhát, xem trọng vât chất, phụ nữ, 
kẻ nghiện ngập, vô căn, và thứ chín là trẻ nit. 

Chín hạng người này ở trên đời là hay thay đổi, bi dao động, chao đảo, 
vi những người nàu điều bí mật đã được thảo luận mau chóng trở thành 


en?» 


phổ biến. 
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8. “Bhante nāgasena atthahi kāraņehi buddhi parinamati, 
paripākam gacchati. Katamehi atthahi?” 

Vayapariņāmena buddhi parinamatI, paripākam gacchati. 

Yasapariņāmena buddhi parinamati, paripākam gacchati. 

Paripucchāya buddhi pariņamaāti, paripākam gacchati. 

Titthasamvāsena buddhi pariņamāti, paripākam gacchati. 

Yonisomanasikārena buddhi pariņamāti, paripākam gacchati. 

Sākacchāya buddhi pariņamati, paripākam gacchati. 

Snehūpasevanena buddhi pariņamāti, paripākam gacchati. 

Patirūpadesavāsena buddhi pariņamāti, paripākam gacchatl. 

Bhavatīha- 

Vayena yasapucchāhi titthavāsena yoniso, 

sākacchā senahasamsevā patirūpavasena ca. 


Etāni atthatthānāni buddhivisadakārakā, 
yesam etāni sambhonti tesam buddhi pabujjhatī ”ti.' 


9. "Bhante nāgasena, ayam bhūmibhāgo atthamantadosa- 
vivajjito. Ahañca loke paramo mantasahāyo, guyhamanurakkhī cāham. 
Yāvāham jīvissāmi tāva guyhamanurakkhissāmi. Atthahi ca me kāraņehi 
buddhi pariņāmam gatā. Dullabho etarahi mādiso antevāsī sammā- 
patipanno. Antevāsike” ye ācariyānam paūcavīsati acariyaguna. Tehi guņehi 
ācariyena sammā patipajjitabbam. Katame paūcavīsati guna? 


Idha bhante ācariyena antevāsimhi 

satatam samitam ārakkhā upatthapetabbā, 
asevanasevanā jānitabbā, 

pamattāppamattatā jānitabbā, 

seyyāvakāso jānitabbo, 

gelaññam jānitabbam, 

bhojanam laddhāladdham jānitabbam, 

viseso jānitabbo, 

pattagatam samvibhajitabbam, 

assāsetabbo 'mā bhāyi, attho te abhikkamatī ti, 
iminā puggalena paticaratī ti* paticāro jānitabbo, 
gāme paticāro jānitabbo, 

vihāre paticāro jānitabbo, 

na tena hāso davo* kātabbo,” 

chiddam disvā adhivāsetabbam, 
sakkaccakārinā bhavitabbam, 

akhaņdakārinā bhavitabbam, 

arahassakārinā bhavitabbam, 


1 


pabhijjati - Sīmu, Ma. 

sammāpatipanne antevāsike - Ma, PTS. 

paticarāhī ti - Ma. 

* saha sallāpo - Ma. 

5 tena saha ālāpo kātabbo 'ti atirekapātho marammakkharamudditapotthakesu dissati. 


N 


3 
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8. “Thưa ngài Nāgasena, do tām lý do tánh giác tiến triển, đi đến 
chín muôồi. Do tām lý do gì? 

Do sự tiến triển của tuổi tác, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự tiến triển của danh tiếng, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do học hỏi, tánh giác tiến triển, đi đến chín mudi. 

Do sự sống gần gũi với vị lãnh đạo tinh thần, tánh giác tiến triển, đi đến 
chín muồi. 

Do sự chú tâm đúng đắn, tánh giác tiến triển, đi đến chín mudi. 

Do sự bàn luận, tánh giác tiến triển, đi đến chín muồi. 

Do sự phục vụ với lòng thương, tánh giác tiến triển, đi đến chín mudi. 

Do sống ở xứ sở thích hợp, tánh giác tiến triển, đi đến chín mudi. 

Vậy ở đây là: 

Do tuổi tác, danh tiếng, học hỏi, do sống uới vi lãnh đạo tỉnh thần, (chú 
tâm) đúng đắn, do bàn luận, do sự phục uụ uới lòng thương, uà do sống ở 
xứ sở thích hợp. 

Tám sự uiệc nāy làm cho tánh giác được rõ ràng. Những người nào có 
các điều này được hiện hữu thì tánh giác của họ được đánh thức.” 


9. “Thưa ngài Nāgasena, phân lãnh thổ này được xa lánh tám 
điêu sai trái đối với các nhà tư tưởng. Và trām ở thế gian là người bạn 
tối thắng của các nhà tư tưởng, trām có sự gìn giữ điều được bí mật. Trām sẽ 
gìn giữ điều được bí mật cho đến khi nào trām còn sống. Và tānh giác của 
trãm đã đạt đến sự tiến triển nhờ vào tám lý do. Hiện nay người học trò thực 
hành đúng đắn như trām là khó kiếm được. Các vị thầy có hai mươi lăm đức 
tính của vị thầy đối với người học trò. Vi thầy nên thực hành đúng đắn các 
đức tính ấy. Là hai mươi lăm đức tính nào? 

Thưa ngài, ở đây đối với người học trò vị thầy: 


nên thiết lập sự hộ trì một cách thường xuyên liên tục, 
nên biết sự thân cận hay không thân cận, 

nên biết tình trạng xao lãng hay không xao lãng, 

nên biết về trường hợp cho phép nằm, 

nên biết về sự bệnh hoạn, 


nên biết vật thực đã được nhận hay chưa được nhận, 
nên biết về cá tánh, 

nên phân phát vật đã có ở bình bát, 

nên an ủi rằng: “Chớ lo sợ, điều tốt lành sẽ đến cho con, 
nên biết về sự tiếp xúc: “Nó tiếp xúc với nhân vật nāy, 


nên biết về sự tiếp xúc ở trong làng, 

nên biết về sự tiếp xúc ở trong chó cư ngụ, 
không nên cười đùa 2101] hót với người ấy, 
sau khi nhìn thấy yếu điểm nên nhãn nại, 
nên là người có hành động thận trọng, 


nên là người có hành động không nhỏ mọn, 
nên là người có hành động không khuất lấp, 
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niravasesakarina bhavitabbam, 
*janemīmam sippesū 11 janakacittam upatthapetabbam, 
“katham ayam na parihāyeyyā ti vaddhicittam upatthapetabbam, 


“balavam imam karomi sikkhābalenā ”ti cittam upatthapetabbam, 
mettacittam upathapetabbam, 

āpadāsu na vijahitabbam, 

karaņīye nappamaJjitabbam, 

khalite dhammena paggahetabbo 11. 


Ime kho bhante pañcavisati ācariyassa ācariyaguņā. Tehi guņehi mayi 
sammā patipajjassū. Samsayo me bhante uppanno. Atthi mendakapañha 
jinabhāsitā. Anāgate addhane tattha viggaho uppajjissati anagate ca addhāne 
dullabhā bhavissanti tumhādisā buddhimanto tesu me pañhesu cakkhum 
dehi paravādānam niggahāyā "ti. 


Thero “sadhu ti sampaticchitva, dasa upasakassa upāsakaguņe 
paridīpesi. 

"Dasa ime mahārāja upāsakassa upāsakaguņā. Katame dasa? 

Idha mahārāja upāsako 

sanghena samāna sukhadukkho hoti, 

dhammādhipateyyo hoti, 

yathābalam samvibhāgarato hoti, 

jinasāsanaparihānim disva abhivaddhiya vāyamāti, 

sammaditthiko hoti apagatakotūhalamangaliko, jīvitahetu 11 na aññam 
satthāram uddisati, 


kāyikam vacasikañcassa rakkhitam hoti, 

samaggārāmo hoti samaggarato, anusuyyako hoti, na ca kuhaņavasena 
sāsane carati, 

buddham saraņam gato hoti, 

dhammam saraņam gato hoti, 

sangham saraņam gato hoti. 

Ime kho mahārāja dasa upāsakassa upāsakaguņā. 


Te sabbe guņā tayi samvijjanti. Tam te yuttam pattam anucchavikam 
patirūpam, yam tvam jinasāsanaparihānim disvā abhivaddhim iechasi. 
Karomi te okasam. Puccha mam tvam yathāsukhan "ti. 


Meņdakapaūhārambhakathā nitthitā. 


--00000-- 
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nên là người có hành động không thừa thải, 

nên thiết lập tâm của người đào tạo rằng: “Ta đào tạo người này về các 
ngành nghē, 

nên thiết lập tâm về sự tiến triển: “Làm thế nào để người này không thể bị 
sút kém?” 


nên thiết lập tâm: “Ta đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh 
mē của việc học tāp, 

nên thiết lập tâm từ, 

không nên bỏ rơi trong các trường hợp bất hạnh, 

không nên xao lãng việc cần làm, 

nên sách tấn bằng pháp khi (học trò) bị lõi lầm. 


Thưa ngài, đây là hai mươi lăm đức tính của vị thầy dành cho vị thầy. Xin 
ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trām bằng các đức tính này. Thưa ngài, 
có điều hoài nghi đã sanh khởi đến trām: Có những câu hỏi nghịch lý đã được 
thuyết giảng bởi đấng Chiến Thắng. Vào thời vị lai xa xôi, sẽ nảy sanh sự 
tranh cãi về chúng, và Vào thời vị lai xa xôi, các bậc giác ngộ như ngài sẽ khó 
đạt được. Xin ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trām vì sự phản 
bác của các học thuyết khác.” 


VỊ trưởng lão đã đồng ý rằng: “Tốt lắm,” rồi đã làm sáng tỏ về mười đức 
tính cư sĩ dành cho người cư sĩ. 

“Tâu đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người cư 
sĩ. Là mười đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây người cư sĩ: 

là cùng vui cùng khổ với hội chúng, 

có Pháp là chủ, 

yêu thích việc san sẻ tùy theo khả năng, 

sau khi nhìn thấy sự suy đồi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng thì nē lực 
cho sự phát triển, 

là người có chánh kiến, xa rời lễ hội náo nhiệt, không tuyên bố theo giáo 
chủ khác thậm chí vì nguyên nhân mạng sống, 

thân và khẩu của người này được gìn giữ, 

có sự vui thích trong sự hợp nhất, ưa thích sự hợp nhất, là người không 
ganh ty, và không thực hành giáo pháp theo cách dối trá, 

đã đi đến nương nhờ vào đức Phật, 

đã đi đến nương nhờ vào Giáo Pháp, 

đã đi đến nương nhờ vào Hội Chúng. 

Tâu đại vương, mười đức tính cư sĩ này là dành cho người cư sĩ. 


Tất cả mười đức tính ấy được tìm thấy ở ngài. Điều ấy được gắn bó, được 
đạt đến, là thích đáng, là phù hợp đối với ngài là việc sau khi nhìn thấy sự 
suy đồi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng thì ngài mong muốn sự phát 
triển. Tôi cho phép ngài. Ngài hãy hỏi tôi một cách thoải mái.” 

Dứt Lời Giảng vê Phân Mở Đầu các Câu Hỏi Nghịch Lý. 
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MENDAKAPAÑHA 
1. PŪJĀ-APPATIGGAHANA-PANHO 


1. Atha kho milindo raja katāvakāso nipacca garuno padesu sirasi añJalim 
katva etadavoca: “Bhante nāgasena ime titthiyā evam bhaņanti: 
“Yadi buddho pūjam sādiyati, na parinibbuto buddho, samyutto 
lokena, antobhaviko lokasmim, lokasādhāraņo. Tasmā tassa kato 
adhikāro vañjho bhavati aphalo.' Yadi parinibbuto visamyutto 
lokena, nissato sabbabhavehi, tassa pūjā na uppajjati. 
Parinibbuto na kiūci sādiyati. Asādiyantassa kato adhikāro vañjho 
bhavati aphalo ti. Ubhatokotiko eso pañho. Neso visayo appatta- 
mānasānam. Mahantānam yeveso visayo. Bhindetam ditthijālam. Ekamse 
thapaya. Taveso pañho anuppatto. Anāgatānam jinaputtānam cakkhum dehi 
paravādaniggahāyā "ti. 


Thero aha: “Parinibbuto mahārāja bhagavā. Na ca bhagavā pūjam 
sādiyati. Bodhimūle yeva tathāgatassa sādiyanā pahīnā kimanga pana” 
anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbutassa. Bhāsitampetam mahārāja 
therena sāriputtena dhammasenāpatinā. 


Pūjiyantā samasamā sadevamānusekhi te, 
na sādiyanti sakkāram buddhānam esa dhammatā ti. 


2. Raja aha: “Bhante nāgasena, putto va pituno vaņņam bhāsati pita va 
puttassa vaņņam bhāsati. Na cetam kāraņam paravādānam niggahāya. 
Pasādappakāsanam nāmetam. Ingha me tvam tattha kāraņam sammā brūhi 
sakavadassa patitthapanaya ditthijālavinivethanāyā "ti. 


Thero aha: “Parinibbuto mahārāja bhagavā. Na ca bhagavā pūjam 
sādiyati. Asādiyantasseva tathāgatassa devamanussā dhāturatanam vatthum 
karitvā tathāgatassa ñanaratanarammanena sammā patipattim sevantā tisso 
sampattiyo patilabhanti. Yatha mahārāja mahā-aggikkhandho* pajjalitvā 
nibbāyeyya, api nu kho so maharaja aggikkhandho* sadiyati 
tiņakatthupādānan "ti? 


' avañjho bhavati saphalo - Ma. 

* kim pana - Ma, PTS. 

* mahatimahā-aggikkhandho - Ma, PTS. 
* mahāaggikkhandho - Ma. 
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CÁC CÂU HỎI NGHỊCH LÝ: 
1. CÂU HỎI VỀ VIỆC KHÔNG THỌ NHẬN CỨNG DƯỜNG: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda, với sự đã được cho phép, đã cúi xuống ở hai 
bàn chân của vị thầy, rồi đã chắp tay lên ở đầu, và nói điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, các ngoại đạo này nói như vây: “Nếu đức Phật ưng 
thuận sự cúng dường thì đức Phật chưa đạt Niết Bàn, còn bị gắn 
bó với đời, còn ở trong đời, còn chung chạ với đời. Vì thế hành 
động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không có quả 
báu. Nếu đã đạt Niết Bàn thì Ngài không còn gắn bó với đời, đã 
tách rời khỏi tất cả các hữu, sự cúng dường đến Ngài không phát 
sanh nữa. Người đã đạt Niết Bàn không ưng thuận điêu gì. Hành 
động hướng thượng được làm đến người không ưng thuận là vô 
ích, không có quả báu.’ Câu hỏi này có cả hai khía cạnh. Lãnh vực này 
không dành cho những kẻ có tâm trí chưa đạt, lãnh vực này chỉ dành cho 
những bậc vĩ đại. Xin ngài hãy phá vỡ mạng lưới tà kiến này. Xin ngài hãy 
xác định về điều chắc thật. Câu hỏi này được dành cho ngài. Xin ngài hãy ban 
cho sự nhận thức đến những người con của dāng Chiến Thắng trong ngày vi 
lai để phản bác lại các học thuyết khác.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn, 
và đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Ngay tại cội cây Bồ Đề, sự 
ưng thuận của đức Như Lai đã được dứt bỏ, vậy thì còn điều gì nữa đối với vị 
đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót? Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được vị trưởng lão Tướng Quân Chánh Pháp Sariputtena 
nói đến: 

Các bậc tương tương uới dâng VO Song, trong khi được cúng dường 
bởi chư Thiên uà nhân logi, các vi ấu không ưng thuận sự tôn vinh; điều dy 
là lè tự nhiên của chư Phật.” 


2. Đức vua đã nói rằng: “Thưa ngài Nāgasena, con nói lời ca ngợi cha, cha 
nói lời khen ngợi con, điều này không phải là lý do để phản bác lại các học 
thuyết khác. Điều này gọi là lời tuyên bố về niềm tin. Vậy xin ngài hãy nói rõ 
ràng cho trãm lý do về trường hợp ấy nhằm thiết lập học thuyết của mình và 
nhằm việc bác bỏ mạng lưới tà kiến.” 


VỊ trưởng lão đã nói rằng: “Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt Niết Bàn, 
và đức Thế Tôn không ưng thuận sự cúng dường. Chư Thiên và nhân loại, 
trong khi thực hiện nền đất cho báu vật xá-lợi của đức Như Lai dẫu cho Ngài 
không ưng thuận và trong khi đeo đuổi pháp hành đúng đắn với đề mục là 
báu vật trí tuệ của đức Như Lai, vẫn đạt được ba sự thành tựu.! Tâu đại 
vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi lụi tàn, tâu đại vương phải chăng 
khối lửa ấy cũng ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi?” 


1 Ba sự thành tựu là thành tựu cõi Trời, thành tựu cõi người, và thành tựu Niết Bàn (NB). 
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“Jalamano 'pi so bhante mahā-aggikkhandho tinakatthupadanam na 
sādiyati. Kimpana nibbuto upasanto acetano sadiyatI!! 

Tasmim pana maharaja maha-aggikkhandhe? uparate upasante loke 
aggisuñño hoti "ti? 


“Na hi bhante. Kattham bhante aggissa? vatthu hoti upādānam. Ye keci 
bhante manussā aggikāmā, te attano thāmabalaviriyena paccattapurisa- 
karena kattham manthayitvā aggim nibbattetvā tena agginā aggikaraņīyāni 
kammāni karontī "ti. 


“Tena hi mahārāja titthiyanam vacanam micchā bhavati “asadiyantassa 
kato adhikaro vaūjho bhavat aphalo ti. Yatha mahārāja mahā- 
aggikkhandho* pajjaliī, evameva bhagavā dasasahassiyā* lokadhatuya 
buddhasiriyā pajjali. Yathā mahārāja mahā-aggikkhandho pajjalitvā nibbuto, 
evameva bhagavā dasasahassiyā* lokadhātuyā buddhasiriyā pajjalitvā 
anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbuto. Yathā mahārāja nibbuto 
aggikkhandho tiņakatthupādānam na sādiyati, evameva kho lokahitassa 
sādiyanā pahīnā upasantā. Yathā mahārāja manussā nibbute aggikkhandhe 
anupādāne attano thāmabalaviriyena paccattapurisakārena kattham 
manthayitvā aggim nibbattetvā tena agginā aggikaraņīyāni kammāni karonti, 
evameva devamanussa tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva 
dhāturatanam vatthum karitva tathagatassa ñanaratanarammanena sammā 
patipattim sevantā tisso sampattiyo patilabhanti. Iminā 'pi mahārāja 
kāraņena tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro 
avaīijho bhavati saphalo "ti. 


3. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena karanena 
tathagatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati 
saphalo. Yatha mahārāja mahavato° vāyitvā uparameyya, api nu kho so 
mahārāja uparato vato sadiyati puna nibbattāpanan "ti? 

"Na hi bhante uparatassa vātassa ābhogo vā manasikāro vā puna 
nibbattāpanāya. Kimkāraņā? Acetanā sa vāyodhātū "ti. 


“Api nu tassa mahārāja uparatassa vātassa “ato ti samañña upagacchatī 
”ti? 

"Na hi bhante. Tālavaņtavidhūpanāni vātassa uppattiyā paccayā. Ye keci 
manussā uņhābhitattā pariļāhaparipīļitā, te tālavaņtena va vidhūpanena va 
attano thāmabalaviriyena paccattapurisakārena vātam” nibbattetvā tena 
vātena uņham nibbāpenti, pariļāham vūpasamentī "ti. 


' gādiyatī ti - PTS. 

2 aggikkhandhe - Ma, PTS. 

3 kattham aggissa - Ma, PTS. 

* mahatimahā-aggikkhandho - Ma, PTS. 
5 dasasahassimhi - PTS. 

5 mahatimahavāto - Ma, PTS. 

"tam - Ma. 


180 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Dao Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


“Thưa ngài, ngay cả trong khi đang cháy, khối lửa lớn ấy cũng không ưng 
thuận việc bám víu vào cỏ và củi, vậy thì việc gì lại ưng thuận khi đã lụi tàn, 
được yên lặng, không còn tâm thức?” 

“Tâu đại vương, phải chăng khi khối lửa lớn ấy đã ngừng nghỉ, được yên 
lặng, thì không còn ngọn lửa ở thế gian?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, củi là nền tảng, là sự bám víu của 
ngọn lửa. Thưa ngài, bất cứ những người nào có ước muốn về lửa, những 
người ấy xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh, và sự nē lực của bản 
thân, do việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn 
lửa ấy làm các công việc được làm bởi ngọn lửa.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy lời nói của các ngoại đạo: “Hành động 
hướng thượng được làm đến người không wng thuận lā uô ích, không có 
quả báư' là sai trái. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã bốc cháy, tương 
tợ y như thế đức Thế Tôn đã bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật trong mười 
ngàn thế giới. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn bốc cháy rồi lụi tàn, 
tương tợ y như thế đức Thế Tôn sau khi bốc cháy với vẻ rực rỡ của vị Phật 
trong mười ngàn thế giới rồi đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn 
không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã lụi tàn thì không 
còn ưng thuận việc bám víu vào cỏ và củi, tương tợ y như thế sự ưng thuận 
của đấng Phúc Lợi Thế Gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại 
vương, giống như khi khối lửa đã lụi tàn, không còn bám víu, những người 
xoay tròn nhánh củi bằng thể lực, sức mạnh, và sự nē lực của bản thân, do 
việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh ngọn lửa, rồi với ngọn lửa ấy làm 
các công việc được làm bởi ngọn lửa, tương tợ y như thế chư Thiên và nhân 
loại sau khi thực hiện nền đất cho báu vật xá-lợi của đức Như Lai dẫu cho 
Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, và trong khi đeo đuổi pháp 
hành đúng đắn với đề mục là báu vật trí tuệ của đức Như Lai, vẫn đạt được 
ba sự thành tựu. Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã 
Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được 
làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu.” 


3. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi ngừng nghỉ, tâu đại vương phải 
chăng cơn gió đã ngừng nghỉ ấy cũng ưng thuận việc sanh lên lần nữa?” 

“Thưa ngài, cơn gió đã ngừng nghỉ hãn không có tư tưởng hoặc tác ý cho 
việc sanh lên lần nữa. Vì lý do gì? Bản chất của gió ấy là không có suy tư.” 


“Tâu đại vương, phải chăng khi cơn gió ấy đã ngừng nghỉ thì có đưa đến 
việc gọi tên là ‘con gió” không?” 

“Thưa ngài, không có. Cành lá thốt nốt và cây quạt là điều kiện để tạo ra 
cơn gió. Những người nào bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt 
nóng, những người ấy bằng thể lực, sức mạnh, và sự nē lực của bản thân, do 
việc làm của mỗi cá nhân thì làm phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt 
hoặc với cây quạt rồi làm lụi tàn sức nóng, làm dịu đi sự đốt nóng.” 
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“Tena hi mahārāja titthiyānam vacanam miccha bhavati “asadiyantassa 
kato adhikaro vañJho bhavati aphalo ti. Yatha mahārāja mahāvāto' vayl, 
evameva bhagava  dasasahassiyā” lokadhatuya sitalamadhurasanta- 
sukhumamettavatena upavāyi. Yatha mahārāja mahavato' vāyitvā uparato, 
evameva bhagavā sītalamadhurasantasukhumamettāvātena upavayltva 
anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbuto. Yatha maharaja uparato vato 
puna nibbattapanam na sādiyati, evameva lokahitassa sadiyana pahīnā 
upasantā. Yatha mahārāja te manussā uņhābhitattā pariļāhaparipīlitā, 
evameva devamanussā  tividhaggisantāpapariļāhaparipīļitā. Yathā 
tālavaņtavidhūpanāni vātassa nibbatiya paccaya honti, evameva 
tathāgatassa dhātu ca ñanaratanañca paccayo hoti tissannam sampattīnam 
patilābhāya. Yathā manussā unhabhitatta pariļāhaparipīļitā tālavaņtena va 
vidhūpanena vā vatam nibbattetvā uņham nibbāpenti parilaham 
vūpasamenti,  evameva devamanussa tathagatassa parinibbutassa 
asādiyantasseva dhātuūca ñanaratanañca pūjetvā kusalam nibbattetvā tena 
kusalena tividhaggisantāpaparilāham nibbāpenti vūpasementi. Iminā pi 
mahārāja karanena tathagatassa parinibbutassa asādiyantasseva kato 
adhikāro avañJho bhavati saphalo. 


4. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi paravadanam niggahāya. 
Yathā mahārāja puriso bherim ākotetvā saddam nibbatteyya, yo so 
bherisaddo purisena nibbattito, so saddo antaradhāyeyya. Api nu kho so 
mahārāja saddo sādiyati puna nibbattāpanan "ti? 

"Na hi bhante antarahito so saddo natthi tassa puna uppādāya ābhogo va 
manasikāro va. Sakim nibbatte bherisadde antarahie so bherisaddo 
samucchinno hoti. Bheri pana bhante paccayo hoti saddassa nibbattiyā. Atha 
puriso paccaye sati attaJena vāyāmena bherim ākotetvā saddam nibbattetī 
”ti. 


“Evameva kho mahārāja bhagavā silasamadhipaññavimuttivimuttiñana- 
dassanaparibhāvitam dhāturatanaūca dhammañca vinayaūca anusatthiñca" 
satthāram thapayitvā sayam anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbuto. Na 
ca parinibbute bhagavati sampattilābho upacchinno hoti. Bhavadukkha- 
paripīlitā sattā dhaturatanañca dhammavinayaūca* anusatthiñca” paccayam 
karitvā sampattikāmā sampattiyo patilabhanti. Iminā pi mahārāja kāraņena 
tathāgatassa parinibbutassa asādiyantasseva kato adhikāro avañJho bhavati 
saphalo 11. 


1 mahatimahāvāto - Ma, PTS. 
2 dasasahassimhi - PTS. 

* anusitthañca - Ma. 

* đhammañca vinayañca - Ma. 
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“Tâu đại vương, chính vì điều ấy lời nói của các ngoại đạo: “Hành động 
hướng thượng được làm đến người không wng thuận lā uô ích, không có 
quả báu' là sai trái. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã thổi qua, tương 
tợ y như thế đức Thế Tôn đã thổi đến cơn gió mát mẻ, ngọt ngào, êm dịu, và 
từ ái ở mười ngàn thế giới. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn thổi qua rồi 
ngừng nghỉ, tương tợ y như thế đức Thế Tôn sau khi thổi đến cơn gió mát 
mẻ, ngọt ngào, êm dịu, và từ ái rồi đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Tâu đại vương, giống như cơn gió lớn đã ngừng nghỉ 
thì không còn ưng thuận việc sanh lên lần nữa, tương tợ y như thế sự ưng 
thuận của đấng Phúc Lợi Thế Gian là đã được dứt bỏ, được yên lặng. Tâu đại 
vương, giống như những người ấy bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự 
đốt nóng, tương tợ y như thế chư Thiên và nhân loại bị hành hạ bởi sức nóng 
bởi sự đốt nóng của ba ngọn lửa (tham sân si). Giống như cành lá thốt nốt và 
cây quạt là điều kiện để tạo ra cơn gió, tương tợ y như thế xá-lợi và báu vật 
trí tuệ của đức Như Lai là điều kiện cho việc đạt được ba sự thành tựu. Giống 
như những người bị bực bội bởi sức nóng, bị hành hạ bởi sự đốt nóng thì làm 
phát sanh lên cơn gió với cành lá thốt nốt hoặc với cây quạt rồi làm lụi tàn 
sức nóng, làm dịu đi sự đốt nóng, tương tợ y như thế chư Thiên và nhân loại 
sau khi cúng dường xá-lợi và báu vật trí tuệ của đức Như Lai dẫu cho Ngài đã 
Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, sau khi làm phát sanh pháp thiện, 
với pháp thiện ấy làm lụi tàn làm dịu sức nóng và sự đốt nóng của ba ngọn 
lửa. Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết 
Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là 
không vô ích, có quả báu.” 


4. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa để phản bác lại các 
học thuyết khác. Tâu đại vương, giống như người đàn ông sau khi vē vào cái 
trống thì tạo ra âm thanh; âm thanh nào của cái trống đã được tạo ra bởi 
người đàn ông thì âm thanh ấy sẽ biến mất. Tâu đại vương, phải chăng âm 
thanh ấy cũng ưng thuận việc tạo ra lần nữa?” 

“Thưa ngài, không đúng. Âm thanh ấy đã biến mất, nó không có tư tưởng 
hoặc tác ý cho việc sanh lên lần nữa. Khi âm thanh của cái trống đã được tạo 
ra một lần rồi biến mất, âm thanh của cái trống ấy được chấm dứt. Thưa 
ngài, tuy nhiên cái trống là điều kiện cho việc tạo ra âm thanh. Và người đàn 
ông khi có điều kiện võ vào cái trống bằng sự nē lực của chính mình thì tạo ra 
âm thanh.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn sau khi thành lập báu vật 
xá-lợi đã được tu tập hoàn hảo vē Giới-Định-Tuệ-Giải Thoát-Trí Tuệ và 
Nhận Thức về sự Giải Thoát, cùng với Pháp, Luật, và lời giáo huấn là bậc Đạo 
Sư rồi đã tự mình Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. 
Và không phải khi đức Thế Tôn đã Viên Tịch Niết Bàn thì việc đạt được các 
sự thành tựu là bị gián đoạn. Các chúng sanh bị hành hạ bởi khổ đau ở sự 
hiện hữu, sau khi sử dụng báu vật xá-lợi, Pháp, Luật, và lời giáo huấn làm 
điều kiện, rồi có ước muốn về sự thành tựu thì đạt được các sự thành tựu. 
Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn 
không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không 
vô ích, có quả báu. 
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Ditthaūcetam mahārāja bhagavatā anagatamaddhanam, kathitañca 
bhanitañca acikkhitañca 'Siyā kho panānanda tumhākam evamassa: 
“Atitasatthukam pāvacanam, natthi no satthā *ti. Na kho panetam 
ānanda evam datthabbam. Yo kho ānanda mayā dhammo ca 
vinayo ca desito paññatto so vo mamaccayena satthā ti. 
Parinibbutassa tathāgatassa asādiyantassa kato adhikāro vaūjho bhavati 
aphalo ti tam tesam titthiyanam vacanam micchā abhūtam vitatham alikam 
viruddham viparītam dukkhudrayam' dukkhavipakam apāyagamanīyan "ti. 


5. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena kāraņena 
tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikāro avañJho bhavati 
saphalo. Sādiyati nu kho mahārāja ayam mahāpathavī sabbabījāni mayi 
samvirūhantū ti?” 

“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana tani mahārāja bījāni asadiyantiya mahāpathaviyā 
samvirūhitvā  daļhamūlajatāpatitthitā  khandhasarasakhaparivitthimna 
pupphaphaladharā hontī "ti? 

"Asādiyantī pi bhante mahāpathavī tesam bījānam vatthu hoti, paccayam 
deti virūhaņāya. Tāni bījāni tam vatthum nissāya tena paccayena 
samvirūhitvā  daļhamūlajatāpatitthitā  khandhasārasākhāparivitthiņņā 
pupphaphaladhara hontī "ti. 


“Tena hi mahārāja titthiya sake vade natthā honti hata viruddhā, sace te 
bhaņanti “asadiyantassa kato adhikāro vaūjho bhavati aphalo ti. Yathā 
mahārāja mahāpathavī, evam tathāgato araham sammāsambuddho. Yathā 
mahārāja mahāpathavī na kiūci sādiyati, evam tathāgato na kiñci sādiyati. 
Yathā mahārāja tāni bījāni pathavim nissāya samvirūhitvā daļhamūlajatā- 
patitthitā khandhasārasākhā parivitthiņņā pupphaphaladharā honti, evam 
devamanussā tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva đhatuñca 
ñanaratanañca nissaya  daļhakusalamūlapatitthitā  samādhikkhandha- 
dhammasārasīlasākhā parivitthiņņā vimuttipupphasamaññaphaladhara 
honti. Iminā pi mahārāja karanena tathagatassa parinibbutassa 
asādiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati saphalo "ti. 


6. Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi, yena karanena 
tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikāro avañjho bhavati 
saphalo 11.1 


1 dukkhadāyakam - Ma, PTS. 
2 samviruh” - Ma, evam sabbattha. 
* saphalo - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã nhìn thấy, đã thuyết giảng, đã nói lên, đã 
phát biểu về điều ấy cho thời vị lai xa xôi rằng: Này Ananda, nếu các 
ngươi khởi ý như vây: “Có lời dạy của đăng Đạo Sư trong quá khứ, 
còn (hiện nay) chúng ta không có bậc Đạo Sư. Này Ananda, điêu 
này không nên được nhận thức như thế. Này Ananda, Pháp và 
Luật nào đã được thuyết giảng, đã được quy định bởi Ta, Pháp và 
Luật ấy, sau khi Ta tịch diệt, là bậc Dao Sư của các nguoi. Về lời nói 
ấy của các ngoại đạo ấy rằng: “Đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn 
ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là vô ích, không 
có quả báu' là sai trái, không là sự thật, ha sự chân thật, không đúng, là mâu 
thuẫn, là sai lệch, tạo sự khổ đau, có kết quả khổ đau, dán đến địa ngục.” 


5. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, phải chăng đại địa cầu này ưng thuận rằng: “Tất cả hạt giống hãy mọc 
lên ở nơi ta”?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao các hạt giống ấy, trong khi đại địa cầu 
không ưng thuận, lại mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chải, có thân cây, lõi cây, 
và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả?” 

“Thưa ngài, mặc dầu không ưng thuận đại địa cầu vẫn là nền tảng và tạo 
điều kiện cho sự phát triển của các hột giống ấy. Các hột giống ấy nương vào 
nền tảng ấy, nhờ vào điều kiện ấy mọc lên, tạo lập chùm rễ vững chải, có 
thân cây, lõi cây, và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang hoa và quả.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy các ngoại đạo là bị hư hỏng, bị thất bại, 
bị mâu thuãn ở lời nói của họ nếu họ nói rằng: “Hành động hướng thượng 
được làm đến người không ưng thuận là vô ích, không có quả báu. Tāu đại 
vương, đại địa cầu như thế nào, thì đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh 
Biến Tri như thế ấy. Tâu đại vương, đại địa cầu không ưng thuận bất cứ điều 
gì như thế nào, thì đức Như Lai không ưng thuận bất cứ điều gì như thế ấy. 
Tâu đại vương, các hột giống ấy nương vào trái đất mọc lên, tạo lập chùm rễ 
vững chải, có thân cây, lõi cây, và cành cây tỏa rộng xung quanh, có mang 
hoa và quả như thế nào, thì chư Thiên và nhân loại nương vào xá-lợi và báu 
vật trí tuệ của đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn 
ưng thuận, tạo lập nền tảng vững chải về pháp thiện, có thân cây là định, lõi 
cây là Pháp, và cành cây là giới tỏa rộng xung quanh, có mang hoa là sự giải 
thoát và quả là phẩm vị Sa-môn như thế ấy. Tâu đại vương, cũng vì lý do này 
dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành động 
hướng thượng được làm đến Ngài là không vô ích, có quả báu.” 


6. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. 
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Sadiyanti nu kho mahārāja ime otthā gona gadrabha ajā pasū manussā 
antokucchismim kimikulānam sambhavan "ti? 
"Na hi bhante "ti. 


"Kissa pana te mahārāja kimayo tesam asādiyantānam antokucchismim 
sambhavitvā bahuputtanatta vepullatam pāpuņantī "ti? 

“Papassa bhante kammassa balavataya asādiyantānam yeva tesam 
sattanam antokucchismim kimayo sambhavitva bahuputtanatta vepullatam 
pāpuņantī "ti. 

"Evameva kho mahārāja tathāgatassa parinibbutattassa asādiyantasseva 
dhātussa ca ñanarammanassa ca balavataya tathāgate kato adhikaro avañJho 
bhavati saphalo "ti. 


7. Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi, yena kāraņena 
tathāgatassa parinibbutassa asadiyantasseva kato adhikāro avañJho bhavati 
saphalo. Sādiyanti nu kho mahārāja ime manussa “ime atthanavuti roga kāye 
nibbattantū "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana te mahārāja roga asadiyantanam kāye nipatantī "ti? 
"Pubbe katena bhante duccaritenā "ti. 


"Yadi mahārāja pubbe katam akusalam idha vedanīyam hoti, tena hi 
mahārāja pubbe katampi idha katampi kusalakusalam kammam avañJham 
bhavati saphalanti. Iminā pi mahārāja kāraņena tathāgatassa parinibbutassa 
asādiyantasseva kato adhikaro avañJho bhavati saphalo ”H. 


8. Sutapubbampana tayā mahārāja nandako nāma yakkho theram 
sāriputtam asādayitvā pathavim pavittho "ti? 
“Ama bhante suyati.' Loke pākato eso "ti. 


“Api nu kho mahārāja thero sāriputto sādiyi nandakassa yakkhassa 
mahāpathavigilanan 117 

"Ubbattiyante 'pi bhante sadevake loke, patamāne 'pi chamāyam 
candimasuriye, vikirante 'pi sinerupabbatarāje, thero sāriputto na parassa 
dukkham sādiyeyya. Tam kissa hetu? Yena hetunā thero sāriputto kujjheyya 
vā dusseyya vā, so hetu therassa sāriputtassa samūhato samucchinno. 
Hetuno samugghātitattā bhante thero sāriputto jīvitahārake pi kopam na 
kareyyā "ti. 


' suyyati - Ma, evam sabbattha. 
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Tāu đại vương, phải chăng các con lạc đà, các con bò, các con lừa, các con 
dê, các con thú, các con người này ưng thuận sự hiện hữu của các dòng họ 
giun sán ở trong bụng?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“âu đại vương, vậy thì tại sao trong khi chúng không ưng thuận mà các 
con giun sán ấy lại hiện hữu và vô số con cháu lại đạt được sự phát triển ở 
trong bụng của chúng?” 

“Thưa ngài, do năng lực của nghiệp ác mà các con con giun sán ấy hiện 
hữu và vô số con cháu đạt được sự phát triển ở trong bụng của các chúng 
sanh ấy mặc đầu chúng không ưng thuận.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do năng lực của xá-lợi và báu vật trí 
tuệ, dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, hành 
động hướng thượng được làm đến đức Như Lai là không vô ích, có quả báu.” 


7. “Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này 
hành động hướng thượng được làm đến đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên 
Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là không vô ích, có quả báu. Tâu đại 
vương, phải chăng các con người này ưng thuận rằng: “Chín mươi tám loại 
bệnh này hãy sanh lên ở thân thể?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao các loại bệnh ấy lại giáng xuống thân thể 
của những người không ưng thuận?” 
“Thưa ngài, do ác hạnh đã làm ở thời quá khứ.” 


“Tâu đại vương, nếu điều bất thiện đã làm ở thời quá khứ có thể được 
cảm thọ ở đây, tâu đại vương, chính vì điều ấy nghiệp thiện hoặc bất thiện đã 
làm ở thời quá khứ cũng như đã làm ở đây là không vô ích, có quả báu. Tâu 
đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn 
không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là không 
vô ích, có quả báu.” 


8. “Tâu đại vương, hơn nữa trước đây ngài có được nghe rằng Dạ-xoa tên 
Nandaka không ưng thuận vị trưởng lão Sariputta rồi đã rơi vào trong trái 
đất?” 

“Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe. Điều ấy là rõ rệt ở thế gian.” 


“Tâu đại vương, phải chăng trưởng lão Sariputta đã ưng thuận việc nuốt 
vào của trái đất đối với Dạ-xoa Nandaka?” 

“Thưa ngài, ngay cả khi thế gian luôn cả chư Thiên đang bị vỡ ra, ngay cả 
khi mặt trăng và mặt trời đang bị rơi xuống ở mặt đất, ngay cả khi núi chúa 
Sineru đang bị vỡ tung tóe, trưởng lão Sāriputta cũng không ưng thuận sự 
khổ đau của người khác. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Do nhân nào mà 
trưởng lão Sariputta có thể nổi giận hoặc sân hận, nhân ấy đối với trưởng lão 
Sariputta đã được nhổ bỏ, đã được trừ tuyệt. Thưa ngài, do tính chất đã được 
nhổ bỏ của nhân mà trưởng lão Sariputta không thể nào giận dữ đầu có liên 
quan đến việc bị tước đoạt mạng sống.” 
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“Yadi maharaja thero sariputto nandakassa yakkhassa pathavigilanam na 
sādiyi, kissa pana nandako yakkho pathavim pavittho "ti? 
“Akusalassa bhante kammassa balavatāyā "ti. 


“Yadi maharaja akusalassa kammassa balavataya nandako yakkho 
pathavim pavittho, asadiyantassa pi kato aparadho avañJho bhavati saphalo. 
Tena hi maharaja kusalassapi' kammassa balavataya asadiyantassa kato 
adhikāro avañjho bhavati saphalo 'ti. 


Iminā 'pi mahārāja kāraņena tathāgatassa parinibbutassa asādiyan- 
tasseva kato adhikāro avañjho bhavati saphalo "ti. 


o. Kati nu kho te mahārāja manussā etarahi? mahāpathavim pavitthā? 
Atthi te tattha savaņan "ti? 
“Ama bhante sūyatī ”ti. 


“Ingha tvam mahārāja sāvehī "ti. 

“Ciñca māņavikā* bhante, suppabuddho ca sakko, devadatto ca thero, 
nandako ca yakkho, nando ca manavako 11 sutam metam bhante ime pañca 
Jana mahāpathavim pavitthā "ti. 


“Kismim te mahārāja aparaddhā "ti? 
"Bhagavati ca bhante sāvakesu ca "ti. 


“Api nu kho mahārāja bhagava vā savaka va sādiyimsu imesam 
mahāpathavipavisanan "ti? 
"Na hi bhante "ti. 


"Tena hi mahārāja tathāgatassa parinibbutassa asādiyantasseva kato 
adhikaro avañjho bhavati saphalo "ti. 


 ෴ ෴ ෴ 


vidamsitam, gaņthi bhinnā,* gahanam agahanam katam, natthā paravādā, 
bhaggā kuditthi, nippabhā jātā kutitthiya, tvam gaņīvarapavaramāsajjā "ti. 


Puja-appatiggahanapañho pathamo. 


$6 3636 3656 


1 akusalassapi - Ma. 

* ye etarahi - Ma, PTS. 

3 ciūcamāņavikā - Ma, PTS. 
* gaņthi bhinno - Ma. 
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“Tâu đại vương, nếu trưởng lão Sariputta đã không ưng thuận việc nuốt 
vào của trái đất đối với Dạ-xoa Nandaka, vậy thì tại sao Dạ-xoa Nandaka lại 
rơi vào trong trái đất?” 

“Thưa ngài, do năng lực của nghiệp bất thiện.” 


“Tâu đại vương, nếu do năng lực của nghiệp bất thiện mà Dạ-xoa 
Nandaka rơi vào trong trái đất, thì sự xúc phạm đã làm đến người dầu là 
không ưng thuận cũng là không vô ích, có quả báu. Tâu đại vương, chính vì 
điều ấy do năng lực của nghiệp thiện, “hành động hướng thượng được làm 
đến người không ưng thuận là không vô ích, có quả báu. 

Tâu đại vương, cũng vì lý do này dẫu cho đức Như Lai đã Viên Tịch Niết 
Bàn không còn ưng thuận, hành động hướng thượng được làm đến Ngài là 
không vô ích, có quả báu.” 


9. “Tâu đại vương, vào thời bấy giờ những người đã rơi vào trong trái đất 
là bao nhiêu? Ngài có được nghe về trường hợp ấy không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy, có được nghe.” 


“âu đại vương, vậy xin ngài hãy cho nghe với.” 

“Thưa ngài, là “thiếu nữ Ciūcā, Suppabuddha dòng Sakya, trưởng lão 
Devadatta, Dạ-xoa Nandaka, và thanh niên Nanda.’ Thưa ngài, điều này trām 
đã được nghe, năm người này đã rơi vào trong trái đất.” 


“Tâu đại vương, những người ấy đã xúc phạm đến ai?” 
“Thưa ngài, đến đức Thế Tôn và các vị Thinh Văn.” 


“Tàu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn hay các vị Thinh Văn đã ưng 
thuận việc hút vào của trái đất đối với những người này?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, chính vì điều ấy hành động hướng thượng được làm đến 


đức Như Lai, dẫu cho Ngài đã Viên Tịch Niết Bàn không còn ưng thuận, là 
không vô ích, có quả báu.” 

“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được 
làm rõ, điều bí mật đã được phơi bày, nút thắt đã được mở ra, bụi rậm đã 
được làm không còn bụi rậm, lời nói của ngoại đạo là hư hỏng, quan điểm 
xấu đã bị đổ vỡ, các ngoại đạo đã không còn hào quang, ngài đã tiến đến vi 
thế cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng.” 

Câu hỏi về việc không thọ nhận cúng dường là thứ nhất. 


xxxx% 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


2. BHAGAVATO 
SABBANNUTĀPANHO 


~ ~ ෴ s 


1. “Bhante nāgasena, buddho sabbaññu "ti? 


“Ama mahārāja, bhagavā sabbaññu. Na ca bhagavato satatam samitam 
ñanadassanam paccupatthitam. Avajjanapatibaddham bhagavato 
sabbaññutañanam. Avajjetvā' yadiechakam jānātī "ti. 


“Tena hi bhante nāgasena buddho asabbaññu, yadi tassa pariyesanāya 
sabbaññutañanam hotī 11. 


"Vāhasatam ` kho mahārāja  vīhīnam addhacūļaūca  vāhā 
vīhisattammaņāni” dve ca tumbā ekaccharākkhaņe pavattacittassa ettakā 
vihi lakkham thapīyamānā* parikkhayam pariyādānam gaccheyyum. Tatrime 
sattavidhā cittā pavattanti: ye te mahārāja sarāgā sadosā samohā sakkilesā 
abhāvitakāyā abhāvitasīlā abhāvitacittā abhavitapañña, tesam tam cittam 
garukam uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Abhāvitattā cittassa. 

Yathā mahārāja vamsanāļassa vitatassa visalassa vitthiņņassa 
samsibbitavisibbitassa sākhājatājatitassa ākaddhiyantassa garukam hoti 
āgamanam dandham. Kimkāraņā? Samsibbitavisibbitattā sakhanam. 
Evameva kho mahārāja ye te sarāgā sadosā samohā sakkilesā* abhāvitakāyā 
abhāvitasīlā abhāvitacittā abhavitapañña, tesam tam cittam garukam 
uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Samsibbitavisibbitattā kilesehi. 
Idam pathamam cittam. 


2. Tatridam dutiyam cittam vibhattimāpajjati.* Ye te mahārāja sotāpannā 
pihitāpāyā ditthippattā vinātasatthusāsanā, tesam tam cittam tisu thanesu 
lahukam uppajjati* uparibhūmisu” garukam uppajjati dandham pavattāati. 
Kimkāraņā? Tīsu thānesu cittassa parisuddhattā, upari kilesanam 
appahīnattā. 

Yatha mahārāja vamsanāļassa tipabbaganthiparisuddhassa upari 
sākhājatājatitassa ākaddhiyantassa yāvatipabbam tāva lahukam eti. Tato 
upari thaddham, kimkāraņā? Hetthā parisuddhattā, upari sākhājatājatitattā. 


1 āvajjitvā - Ma, PTS. 

* vīhisattambaņāni - Ma. 

° thapiyamāne - PTS. 

* sakilesā - Ma. 

` vibhattamāpajjati - Ma, evam sabbattha. 

ê lahukam uppajjati lahukam pavattati - Ma, PTS. 
” uparibhūmīsu - Ma, evam sabbattha. 
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2. CÂU 1101 VỀ BẢN THỂ TOĀN TRI 
CỦA ĐỨC THẾ TÔN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật là đăng Toàn Tri?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn là đấng Toàn Tri. Tuy nhiên đối 
với đức Thế Tôn, sự biết và thấy không hiện diện một cách thường xuyên, 
liên tục. Trí Toàn Tri của đức Thế Tôn gắn liền vào sự hướng tâm. Sau khi 
hướng tâm thì Ngài biết theo như ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì đức Phật là không Toàn Tri, nếu Trí 
Toàn Tri của Ngài là do sự suy tầm.” 


“âu đại vương, có một trăm xe lúa, mỗi xe là bảy tạ rưỡi và hai gia lúa.' 
Chừng ấy trăm ngàn hạt lúa có thể được xác định, có thể đạt đến kết quả cuối 
cùng bởi tâm được vận hành trong khoảng thời gian một khảy móng tay. 
đây, có bảy loại tâm này vận hành: Tâu đại vương, những người nào còn 
luyến ái, còn sân hận, còn sĩ mê, còn phiền não, có thân chưa được tu tập, có 
giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có tuệ chưa được tu tập, tâm 
ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất chưa được tu tập của tâm. 

Tâu đại vương, giống như đối với cành tre được tỏa ra, rậm rạp, lan rộng, 
bị kết chùm chưa được gỡ ra, bị rối rắm với những cụm cành lá, trong khi 
được lôi kéo thì sự chuyển động là trì chệ, chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính 
chất kết chùm chưa được gỡ ra của các cành. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế những người nào còn luyến ái, còn sân hận, còn si mê, còn phiền não, có 
thân chưa được tu tập, có giới chưa được tu tập, có tâm chưa được tu tập, có 
tuệ chưa được tu tập, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách trì trệ, 
vận hành một cách chậm chạp. Vì lý do gì? Vì tính chất kết chùm chưa được 
gỡ ra bởi các phiền não. Đây là loại tâm thứ nhất. 


2. Ở đây, có loại tâm thứ nhì này đạt được sự phân hạng. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Nhập Lưu, có các cối khổ đã được đóng lại, đã đạt 
được Chánh Kiến, đã nhận thức được Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tâm ấy của 
những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng ở ba trường hợp,? sanh lên một 
cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do 
gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở ba trường hợp, vì tính chất 
chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. 

Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắc ở ba 
lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên, trong khi được lôi 
kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến ba lóng, từ đó trở lên thì bị 
dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở phần dưới, vì tính chất 
rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 


1 ammanam và tumba: là hai đơn vị do lường, được phỏng dich là ta (100 kg) và gia (4o lít) 
vì không tìm được ý nghĩa chính xác (ND). 
2 Ba trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ (ND). 
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Evameva kho maharaja ye te sotapanna pihitāpāyā ditthippattā 
viññatasatthusasana, tesam tam cittam tīsu thānesu lahukam uppajjati, 
lahukam pavattati, uparibhūmisu garukam uppajjati, dandham pavattati. 
Kimkāraņā? Tisu thānesu parisuddhatta' upari kilesānam appahīnattā. Idam 
dutiyam cittam. 


3. Tatridam tatiyam cittam vibhattimāpajjati. Ye te mahārāja 
sakadāgāmino yesam rāgadosamohā tanubhūtā, tesam tam cittam pañcasu 
thānesu lahukam uppajjati, lahukam pavattati, uparibhūmisu garukam 
uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Pañcasu thānesu parisuddhatta,' 
upari kilesanan  appahīnattā.  Yathā maharaja  vamsanāļassa 
pañcapabbaganthiparisuddhassa upari sākhājatājatītassa ākaddhiyantassa 
yāva pañcapabbam tava lahukam eti, tato upari thaddham. Kimkāraņā? 
Hetthā parisuddhattā, upari sākhājatājatitattā. Evameva kho mahārāja ye te 
sakadāgāmino, yesam rāgadosamohā tanubhūtā, tesam tam cittam pañcasu 
thānesu lahukam uppajjati, lahukam pavattati, uparibhūmisu garukam 
uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Pañcasu thānesu cittassa 
parisuddhattā, upari kilesānam appahīnattā. Idam tatiyam cittam. 


4. Tatridam catuttham cittam vibhattimāpajjati. Ye te mahārāja 
anagamino, yesam paūicorambhāgiyāni samyojanāni pahīnāni, tesam tam 
cittam dasasu thanesu lahukam uppaJJatI, lahukam pavattati, uparibhūmisu 
garukam uppaJJati dandham pavattati. Kimkarana? Dasasu thanesu cittassa 
parisuddhattā, upari kilesanam appahīnattā. Yatha mahārāja vamsanāļassa 
dasapabbaganthiparisuddhassa upari sākhājatājatitassa ākaddhiyantassa 
yāva dasapabbam tāva lahukam eti, tato upari thaddham. Kimkāraņā? 
Hetthā parisuddhattā, upari sākhājatājatitattā. Evameva kho mahārāja ye te 
anāgāmino yesam paūcorambhāgiyāni samyojanāni pahīnāni, tesam tam 
cittam dasasu thānesu lahukam uppaJJatI, lahukam pavattati, uparibhūmisu 
garukam uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Dasasu thānesu cittassa 
parisuddhattā, upari kilesānam appahīnattā. Idam catuttham cittam. 


! cittassa parisuddhattā - Ma. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Nhập Lưu, có 
các cối khổ đã được đóng lại, đã đạt được Chánh Kiến, đã nhận thức được 
Giáo Pháp của bậc Đạo Sư, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ 
nhàng ở ba trường hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm 
chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở 
ba trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây 
là loại tâm thứ nhì. 


3. Ở đây, có loại tâm thứ ba này đạt được sự phân hạng. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Nhất Lai, có sự luyến ái, sân hận, si mê ở trạng thái 
giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận 
hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường hợp,' sanh lên một cách trì trệ, vận 
hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất 
đã được trong sạch của tâm ở năm trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ 
của các phiền não bậc trên. Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã 
được tỉa sạch các mắc ở năm lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở 
phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến 
năm lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa 
sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Nhất Lai, có sự 
luyến ái, sân hận, si mê ở trạng thái giảm thiểu, tâm ấy của những người ấy 
sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở năm trường 
hợp, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới 
bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở năm trường 
hợp. Đây là loại tâm thứ ba. 


4. Ở đây, có loại tâm thứ tư này đạt được sự phân hạng. Tâu đại vương, 
những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự ràng buộc ở phần dưới đã được 
dứt bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở mười trường hop, ° sanh lên một cách trì trê, vận hành 
một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. Vì lý do gì? Vì tính chất đã 
được trong sạch của tâm ở mười trường hợp, vì tính chất chưa được dứt bỏ 
của các phiền não bậc trên. Tâu đại vương, giống như đối với cành tre đã 
được tỉa sạch các mắc ở mười lóng, còn bị rối rắm bởi những cụm cành lá ở 
phía trên, trong khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng chỉ đến 
mười lóng, từ đó trở lên thì bị dính cứng. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được tỉa 
sạch ở phần dưới, vì tính chất rối rắm bởi những cụm cành lá ở phía trên. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là bậc Bất Lai, có năm sự 
ràng buộc ở phần dưới đã được dūt bỏ, tâm ấy của những người ấy sanh lên 
một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mười trường hợp, sanh 
lên một cách trì trệ, vận hành một cách chậm chạp ở các cảnh giới bậc trên. 
Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch của tâm ở mười trường hợp, vì 
tính chất chưa được dứt bỏ của các phiền não bậc trên. Đây là loại tâm thứ tư. 


1 Năm trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, và sân hận (ND). 
2 Mười trường hợp: Thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ, tham dục, sân hận, ái sắc, ái vô sắc, 
ngã mạn, phóng dāt, và vô minh (ND). 
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5. Tatridam pañcamam cittam vibhattimāpajjati. Ye te mahārāja 
arahanto khīnāsavā dhotamala vantakilesā vusitavanto katakaraņīyā 
ohitabhārā anuppattasadatthā parikkhīņabhavasamyojanā patta- 
patisambhidā sāvakabhūmisu parisuddhā, tesam cittam' sāvakavisaye 
lahukam uppajjati, lahukam pavattati, paccekabuddhabhūmisu garukam 
uppajjati, dandham pavattati. Kimkāraņā? Parisuddhatta sāvakavisaye, 
aparisuddhattā paccekabuddhavisaye  Yatha mahārāja vamsanalassa 
sabbapabbaganthiparisuddhassa akaddhiyantassa lahukam hoti agamanam 
adandham.  Kimkāraņā?  Sabbapabbaganthiparisuddhatta  agahanatta 
vamsassa. Evameva kho mahārāja ye te arahanto khinasava dhotamalā 
vantakilesā vusitavanto katakaramya ohitabhara anuppattasadattha 
parikkhīņabhavasamyojanā pattapatisambhida sāvakabhūmisu parisuddhā, 
tesam tam cittam sāvakavisaye lahukam uppajjati, lahukam pavattatl, 
paccekabuddhabhūmisu garukam uppajjati, dandham pavattati. Kimkarana? 
Parisuddhattā sāvakavisaye, aparisuddhattā paccekabuddhavisaye. Idam 
paūcamam cittam. 


6. Tatridam chattham cittam vibhattimāpajjati. Ye te maharaja 
paccekabuddhā sayambhuno anācariyakā ekacārino khaggavisāņakappā 
sakavisaye parisuddhavimalacitta, tesam tam cittam sakavisaye lahukam 
uppajjati lahukam pavattati, sabbaññubuddhabhumisu garukam uppajjati 
dandham pavattati. Kimkāraņā? Parisuddhatta sakavisaye, mahantattā 
sabbaññubuddhavisayassa. 

Yatha mahārāja puriso sakavisayam parittam nadim rattimpi diva 'pi 
yadicchakam asambhito” otareyya, athāparato* mahāsamuddam gambhīram 
vitthatam agādhamapāram disvā bhāyeyya, dandhāyeyya, na visaheyya 
0141111111  Kimkāraņā? Ciņņattā* sakavisayassa  mahantattā ca 
mahasamuddassa  Evameva kho mahārāja ye te pacceka-buddhā 
sayambhuno anācariyakā ekacārino khaggavisāņakappā, sakavisaye 
parisuddhavimalācittā, tesam tam cittam sakavisaye lahukam uppajjati, 
lahukam pavattati, sabbaññubuddhabhumisu garukam uppajjati dandham 
pavattati.  Kimkāraņā?  Parisuddhatta  sakavisayassa,*  mahantattā 
sabbaññubuddhavisayassa. Idam chattham cittam. 


1 tesam tam cittam - Ma, PTS. 

2 acchambhito - Ma; asambhīto - PTS. 
* atha parato - Ma. 

4 tiņņattā - Ma. 

5 sakavisaye - Ma. 
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5. Ó đây, có loại tâm thứ năm này đạt được sự phân hạng. Tàu đại vương, 
những người nào là bậc A-la-hán, có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các 
bợn nhơ đã được rửa sạch, có các phiền não đã được ói ra, đã được hoàn 
mãn, có các việc cần làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có 
mục đích của mình đã được đạt đến, có các sự trói buộc ở hữu đã được tiêu 
diệt, có các tuệ phân tích đã đạt, đã được trong sạch ở các cảnh giới của vị 
Thinh Văn, tâm của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của vị Thinh Văn, sanh lên một cách trì trệ, 
vận hành một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc Giác. Vì lý do gì? 
Vì tính chất đã được trong sạch ở phạm vi của vị Thinh Văn, vì tính chất chưa 
được trong sạch của tâm ở phạm vi của vị Phật Độc Giác. Tâu đại vương, 
giống như đối với cành tre đã được tỉa sạch các mắc ở tất cả các lóng, trong 
khi được lôi kéo thì di chuyển một cách nhẹ nhàng, không bị dính cứng. Vì lý 
do gì? Vì tính chất đã được tỉa sạch ở tất cả các lóng, vì tính chất không còn 
bám víu của thân cây tre. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
nào là bậc A-la-hán, có các lậu hoặc đã được cạn kiệt, có các bợn nhơ đã được 
rửa sạch, có các phiền não đã được ói ra, đã được hoàn mãn, có các việc cần 
làm đã làm, có các gánh nặng đã được đặt xuống, có mục đích của bản thân 
đã được đạt đến, có các sự trói buộc ở hữu đã được tiêu diệt, có các tuệ phân 
tích đã dat, đã được trong sạch ở các cảnh giới của vị Thinh Văn, tâm ấy của 
những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng 
ở phạm vi của vị Thinh Văn, sanh lên một cách trì trệ, vận hành một cách 
chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Độc Giác. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được 
trong sạch ở phạm vi của vị Thinh Văn, vì tính chất chưa được trong sạch của 
tâm ở phạm vi của vị Phật Độc Giác. Đây là loại tâm thứ năm. 


6. Ở đây, có loại tâm thứ sáu này đạt được sự phân hạng. Tâu đại vương, 
những người nào là Phật Độc Giác, bậc tự chủ, không thầy, độc hành tợ như 
sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch không còn bợn nhơ ở phạm vi của 
mình, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành 
một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính 
chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi 
của vị Phật Toàn Tri. 

Tâu đại vương, giống như người nam có thể băng qua con sông nhỏ thuộc 
phạm vi của mình vào ban đêm lẫn ban ngày, theo như ước muốn, không bị 
hãi sợ, nhưng sau đó khi nhìn thấy đại dương sâu thắm, mênh mông, không 
thể ước lượng, không có bờ bên kia, có thể hãi sợ, có thể ngần ngại, không 
dám vượt qua. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được quen thuộc ở phạm vi của 
mình, vì tính chất vĩ đại của đại dương. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
những người nào là Phật Độc Giác, bậc tự chủ, không thầy, độc hành to như 
sừng tê giác, có tâm đã được trong sạch không còn bợn nhơ ở phạm vi của 
mình, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành 
một cách nhẹ nhàng ở phạm vi của mình, sanh lên một cách trì trệ, vận hành 
một cách chậm chạp ở cảnh giới của vị Phật Toàn Tri. Vì lý do gì? Vì tính 
chất đã được trong sạch ở phạm vi của mình, vì tính chất vĩ đại ở phạm vi 
của vị Phật Toàn Tri. Đây là loại tâm thứ sáu. 
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7. Tatridam sattamam cittam vibhattimāpajjati. Ye te maharaja 
sammasambuddha sabbaññuno dasabaladhara catuvesarajavisarada 
attharasahi buddhadhammehi samannagata anantajina anavaranañana, 
tesam tam cittam sabbattha lahukam upajjati, lahukam pavattati. 
Kimkāraņā? Sabbatthaparisuddhatta. Api nu kho mahārāja nārācassa 
sudhotassa vimalassa niggaņthissa sukhumadharassa ajimhassa avankassa 
akutilassa dalhacapasamarulhassa khomasukhume va kappasasukhume va 
kambalasukhume va balavanipatassa dandhayitattam va laggattam' va hotī 
”ti? 


"Na hi bhante.” 
“Kimkarana?” 
“Sukhumatta vatthanam sudhotattā nārācassa nipātassa ca balavattā” ti. 


“Evameva kho mahārāja ye te sammasambuddha sabbaññuno 
dasabaladhara catuvesarajjavisarada attharasahi buddhadhammehi 
samannāgatā anantajinā anavaranañana, tesam tam cittam sabbattha 
lahukam uppajjati lahukam pavattati. Kimkāraņā? Sabbattha parisuddhattā. 
Idam sattamam cittam. 


8. Tatra mahārāja yamidam”* sabbaññubuddhanam cittam, tam 
channampi cittānam gaņanam atikkamitvā asamkheyyena* gunena 
parisuddhaīca lahukañca. Yasmā ca bhagavato cittam parisuddhaūca 
lahukañca  tasmā maharaja bhagava _ yamakapātihīram dasseti. 
Yamakapātihīre mahārāja ñatabbam 'buddhānam bhagavantānam cittam 
evam lahuparivattan 11. 

Na tattha sakkā uttarim kāraņam vattum. Te 'pi mahārāja pātihīrā 
sabbaññubuddhanam cittam upadaya gaņanampi sankhampi kalampi 
kalabhāgampi na upenti. Āvajjanapatibaddham mahārāja bhagavato 
sabbaññutañanam āvajjetvā yadicchakam jānāti. Yatha mahārāja puriso 
hatthe thapitam yam kiūci dutiye hatthe thapeyya, vivatena mukhena vācam 
nicchāreyya, mukhagatam bhojanam gileyya, ummīletvā va nimīleyya, 
nimīletvā va ummīleyya, sammiñjJitam va bāham pasāreyya, pasāritam vā 
bāham sammiūijeyya, cirataram etam maharaja, lahutaram bhagavato 
sabbaññutañanam, lahutaram avajjanam. Āvajjitvā yadicchakam jānāti. 
Avajjanavikalamattakena te tavata buddha bhagavanto asabbaññuno nama 
na hontī 11." 


9. *Āvajjanampi bhante nāgasena pariyesanāya kātabbam. Ingha mam 
tattha kāraņena saññapehi "ti. 


!lagganam - Ma. 
2 vadidam - Ma. 
3 . 
asankhyeyyena - Ma. 
* na - Ma, PTS. 
5 asabbaññuno nãma hontīti - Ma; asabbaññuno nāma [na] hontīti - PTS. 
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7. Ở đây, có loại tâm thứ bảy này đạt được sự phân hạng. Tâu đại vương, 
những người nào là Phật Chánh Đăng Giác, dang Toàn Tri, bậc nắm giữ mười 
Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là 
đấng Chiến Thắng vô biên, có trí không bị che lấp, tâm ấy của những người 
ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì 
lý do gì? Vì tính chất đã được trong sạch ở mọi nơi. Tâu đại vương, phải 
chăng có sự vụng về hoặc sự vướng víu của mũi tên sắt khéo được làm sạch 
sẽ, không bon nho, không có māc mứu, có thân mềm mại, ngay thắng, không 
bị cong, không bị quẹo, được đặt lên cây cung vững chải, được bắn ra bởi 
người có sức mạnh vào tấm vải gai mềm, lớp gòn mềm, tấm len mềm?” 

“Thưa ngài, không có.” 

“Vì lý do gì?” 

“Vì tính chất mềm mại của những tấm vải, vì tính chất được làm sạch sẽ 
của mũi tên sắt, và tính chất mạnh mẽ của phát bắn ra.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là Phật Chánh Đăng 
Giác, đấng Toàn Tri, bậc nắm giữ mười Lực, có sự tự tin ở bốn pháp tự tin, 
hội đủ mười tám pháp của vị Phật, là đấng Chiến Thắng vô biên, có trí không 
bị che lấp, tâm ấy của những người ấy sanh lên một cách nhẹ nhàng, vận 
hành một cách nhẹ nhàng ở mọi nơi. Vì lý do gì? Vì tính chất đã được trong 
sạch ở mọi nơi. Đây là loại tâm thứ bảy. 


8. Tâu đại vương, ở đây tâm này của chư Phật Toàn Tri vượt trội sự tính 
đếm của luôn cả sáu loại tâm, được trong sạch và nhẹ nhàng với đức tính vô 
số kể. Và tâu đại vương, bởi vì tâm của đức Thế Tôn được trong sạch và nhẹ 
nhàng nên đức Thế Tôn mới phô diễn song thông. Tâu đại vương, về song 
thông nên được biết rằng: “Tâm của chư Phật Thế Tôn có sự chuyển dịch nhẹ 
nhàng như thế. 

Trong trường hợp ấy, không thể nào nói hơn nữa về lý do. Tâu đại vương, 
những loại thần thông có liên quan đến tâm của chư Phật Toàn Tri ấy đều 
không thể áp đặt phép đếm, phép tính, sự chia chẻ, và luôn cả sự tách phần. 
Tâu đại vương, trí Toàn Tri của đức Thế Tôn được gắn liền vào sự hướng tâm, 
sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như 
người nam có thể đặt xuống ở bàn tay thứ nhì bất cứ vật gì đã được đặt xuống 
ở bàn tay (thứ nhất), có thể phát ra lời nói bằng miệng đã được mở ra, có thể 
nuốt vào thức ăn đã đưa vào miệng, có thể mở mắt ra rồi nhắm lại, hoặc có 
thể nhắm mắt lại rồi mở ra, có thể duõi ra cánh tay đã được co lại, hoặc có 
thể co lại cánh tay đã được dudi ra, việc ấy còn chậm hơn/ tâu đại vương, tri 
Toàn Tri của đức Thế Tôn là nhẹ nhàng hơn, sự hướng tâm là nhẹ nhàng 
hơn. Sau khi hướng tâm thì biết được theo như ý muốn. Dầu cho không có sự 
hướng tâm, chư Phật Thế Tôn ấy vẫn không gọi là không có Toàn Tri” 


9. “Thưa ngài Nāgasena, sự hướng tâm là được thực hiện do sự suy tām, 
vậy thì ngài hãy giải thích cho trām về lý do của trường hợp ấy.” 
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“Yatha maharaja purisassa addhassa mahaddhanassa mahābhogassa 
pahūtajātarūparajatavittūpakaraņassa" pahutadhanadhaññassa sāli-vīhi- 
yava-taņdula-tila-amugga-māsa-pubbaņņāparaņņa-sappi-tela-navanīta- 
khīra-dadhi-madhu-guļa-phāņitā ca khalopi-kumbhi-pithara-kottha- 
bhājana-gatā bhaveyyum, tassa ca purisassa pāhunako agaccheyya 
bhattaraho bhattābhikankhī, tassa ca gehe yam raddham” bhojanam tam 
parinitthītam bhaveyya, kumbhito tandule nīharitvā bhoJanam randheyya, 
api nu kho so mahārāja puriso tāvatakena bhojanavekallamattakena adhano 
nama kapaņo nama bhaveyyā "ti? 


"Na hi bhante. Cakkavattirañño ghare pi bhante akāle bhojanavekallam 
hoti, kimangapana* gahapatikassā "ti. 


“Evameva kho  mahārāja tathagatassa avaJjanavikalamattakam 
sabbaññutañanam, āvajjetvā yadicchakam jānāti. 


10. Yatha pana mahārāja rukkho assa phalito onatavinato piņdibhāra- 
bharito, na kiñci tattha patitam phalam bhaveyya. Api nu kho so mahārāja 
rukkho tavatakena patitaphalavekallamattakena aphalo nama bhaveyyā "ti? 


"Na hi bhante. Patanapatibaddhāni tani rukkhaphalam. Patite 
yadicchakam labhatī ”ti. 


“Evameva kho mahārāja tathāgatassa āvajjanapatibaddham sabbaññuta- 
ñanam, āvajjetvā yadicchakam jānātī "ti. 


“Bhante nāgasena, āvajjetvā* buddho yadicchakam jānātī "ti? 


“Ama mahārāja, bhagavā āvajjetvā āvajjetvā” yadicchakam jānāti. Yathā 
mahārāja cakkavattī raja yada cakkaratanam sarati 'tupetu me cakkaratanan 
'ti, sarite sarite cakkaratanam upeti,* evameva kho mahārāja tathāgato 
āvajjetvā āvajjetvā yadicchakam jānātī "ti. 


"Daļham bhante nāgasena karanam. Buddho sabbaññu sampaticchama 
buddho sabbaññu "ti. 


Buddhassa bhagavato sabbaññubhavapañho dutiyo. 


$6 3636 36536 


1 pahūtajātarūparajatassa pahūtavittūpakaraņassa - Ma. 
* randham - Ma, PTS. 

* kim pana - Ma, PTS. 

* āvajjetvā āvajjetvā - Ma; āvajjitvā āvajjitvā - PTS. 

5 āvajjitvā āvajjitvā - PTS, evam sabbattha. 

Š sarite cakkaratanam upeti - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như người giàu thể có nhiều tài sản, có nhiều của 
cải, có đồi dào vàng bạc và vật sở hữu dự phòng, có đồi dào tài sản và ngũ cốc 
là gạo thơm, thóc, lúa mạch, gạo xay, mè, đậu mugga, đậu māsa, các loại hạt 
chưa chế biến hoặc các loại khác nữa, bơ lỏng, đầu ăn, bơ đặc, sữa tươi, sữa 
đông, mật ong, mật đường, và đường mía được chứa ở bình, chum, lu, hũ, 
chậu, và có người khách, là người xứng đáng để mời ăn và có sự mong mỏi về 
bữa ăn, đi đến với người ấy, nhưng tại nhà của người ấy thức ăn nấu chín là 
đã hết sạch thì có thể đem gạo từ chum lại rồi nấu chín. Tâu đại vương, phải 
chăng do sự việc thiếu hụt thức ăn trong chốc lát mà người ấy trở thành 
người không có tài sản và nghèo khó?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, ngay cả ở nhà của đức Chuyển Luân 
Vương cũng có sự thiếu hụt thức ăn vào lúc không đúng thời điểm, thì có 
điều gì đối với gia chủ.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế là trí Toàn Tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo 
như ý muốn. 


10. Tâu đại vương, hơn nữa giống như cây cối thì có thể kết trái, bị oằn 
xuống, bị uốn cong, bị mang nặng trĩu bởi những chùm trái, và không có trái 
nào bị rơi rụng ở tại nơi ấy. Tâu đại vương, phải chăng do sự việc không có 
trái cây rơi rụng trong chốc lát mà cây ấy trở thành không có trái cây?” 


“Thưa ngài, không đúng. Những trái cây ấy được gắn liền với sự rơi rụng. 
Khi được rơi rụng thì đạt được theo như ý muốn.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế là trí Toàn Tri của đức Như Lai trong 
trường hợp không có sự hướng tâm, sau khi hướng tâm thì biết được theo 
như ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải sau khi hướng tâm thì đức Phật biết theo 
như ý muốn?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Đức Thế Tôn sau khi lần lượt hướng tâm thì 
biết được theo như ý muốn. Tâu đại vương, giống như đức Chuyển Luân 
Vương khi nào nhớ đến bánh xe báu (khởi ý rằng): “Bánh xe báu hãy đến với 
ta, trong khi nhớ đi nhớ lại thì bánh xe báu hiện đến. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế, đức Như Lai sau khi lần lượt hướng tâm thì biết được theo như 
ý muốn.” 


“Thưa ngài Nagasena, lý do là vững chải. Đức Phật là đấng Toàn Tri. 
Chúng tôi chấp nhận đức Phật là đấng Toàn Tri.” 


Câu hỏi vē bản thể Toàn Tri của đức Phật Thế Tôn là thứ nhì. 


$6 3636 3656 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


3. DEVADATTAPABBAJJAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena, devadatto kena pabbājito "ti? 


“Chayime maharaja khattiyakumara bhaddiyo ca anuruddho ca anando 
ca bhagu ca kimbilo' ca devadatto ca upalikappakasattamo abhisambuddhe 
satthari sakyakulanandajanane bhagavantam anupabbajanta nikkhamimsu. 
Te bhagavā pabbājesī "ti. 


“Nanu bhante devadattena pabbajitvā sangho bhinno "ti? 


*Āma mahārāja, devadattena pabbajitvā sangho bhinno. Na gihī sangham 
bhindati, na bhikkhuņī, na sikkhamānā, na sāmaņero, na sāmaņerī sangham 
bhindati. Bhikkhu pakatatto samānasamvāsako samānasīmāyam thito 
sangham bhindatī "ti. 


2. “Sanghabhedako bhante puggalo kim kammam phusatī "ti? 
"Kappatthitikam mahārāja kammam phusātī "ti. 


“Kimpana bhante nāgasena buddho jānāti “devadatto pabbajitvā sangham 
bhindissati, sangham bhinditvā kappam niraye paccissatī ”ti? 


“Ama mahārāja, tathāgato jānāti '*devadatto pabbajitvā sangham 
bhindissati, sangham bhinditvā kappam niraye paccissatī ”ti. 


"Yadi bhante nāgasena buddho jānāti “devadatto pabbajitvā sangham 
bhindissati, sangham bhinditva kappam niraye paccissatī ti, tena hi bhante 
nāgasena, 'buddho kāruņiko anukampako hitesī  sabbasattānam 
ahitamapanetvā hitamūpadahatī 11 yam vacanam, tammiccha. Yadi tam 
ajānitvā pabbājesi, tena hi buddho asabbaññu. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppatto vijatehi etam mahājatam. Bhinda parappavādam. Anāgate 
addhāne tayā sadisā buddhimanto bhikkhū dullabhā bhavissanti. Ettha tava 
balam pakāsehī "ti. 


1 kimilo - Ma. 
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3. CÂU HÓI VỀ SỰ XUẤT GIA CỦA DEVADATTA 


1. “Thưa ngài Nagasena, do vị nào mà Devadatta đã được xuất 
gia?” 


“Tâu đại vương, sáu vương tử dòng Sát-đế-ly này là Bhaddiya, 
Anuruddha, Ananda, Bhagu, Kimbila, Devadatta, và người thợ cạo Upali là 
thứ bảy. Khi bậc Đạo Sư đã đắc thành Chánh Đẳng Giác, trong việc đem lại 
nỗi vui mừng cho dòng họ Sakya những vị ấy đã ra đi xuất gia theo đức Thế 
Tôn. Đức Thế Tôn đã cho những vị ấy xuất gia.” 


“Thưa ngài, có phải Devadatta sau khi xuất gia đã chia rë hội chúng?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Devadatta sau khi xuất gia đã chia rẽ hội 
chúng. Không phải người tại gia chia rë hội chúng, không phải tỳ khưu ni, 
không phải vi ni tu tập sự, không phải vi sa di, không phải vi sa di ni chia rẽ 
hội chúng. VỊ tỳ khưu bình thường, cùng chung sự đồng cộng trú, đứng cùng 
chung ranh giới, chia rẽ hội chúng.” 


2. “Thưa ngài, người là kẻ chia rē hội chúng phạm vào nghiệp gì?” 
“Tâu đại vương, phạm vào nghiệp liên quan đến việc chịu đựng một kiếp.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy có phải đức Phật biết rằng: ‘Devadatta sau khi 
xuất gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rẽ hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở 
địa ngục một kiếp”?” 


“Tàu đại vương, đúng vậy. Đức Như Lai biết rằng: ‘Devadatta sau khi xuất 
gia sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rë hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa 
ngục một kiếp.” 


“Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Phật biết rằng: ‘Devadatta sau khi xuất gia 
sẽ chia rẽ hội chúng, sau khi chia rē hội chúng thì sẽ bị nung nấu ở địa ngục 
một kiếp, thưa ngài Nagasena, như thế thì điều nói rằng: “Đức Phật, dang Bi 
Mãn, bậc Thương Xót, vị tām cầu lợi ích, sau khi xua đi điều bất lợi thì dem 
đến điều lợi ích cho tất cả chúng sanh' là sai trái. Nếu Ngài không biết điều 
ấy rồi đã cho xuất gia, như thế thì đức Phật là không Toàn Tri. Câu hỏi này có 
cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, xin ngài hãy tháo gỡ múi rối to lớn 
này, hãy đánh đổ học thuyết của những kẻ khác. Trong ngày vị lai xa xăm 
những vị tỳ khưu có sự giác ngộ tương đương ngài sẽ khó đạt được. Trong 
trường hợp này, xin ngài hãy bày tỏ năng lực của ngài.” 
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“Karuniko maharaja bhagava sabbaññu ca. Karuññena maharaja bhagava 
sabbaññutañanena devadattassa gatim olokento addasa “devadattam 
aparapariyakammam' āyūhitvā anekāni kappakotisatasahassāni nirayena 
nirayam vinipātena vinipātam gacchantam. Tam bhagavā sabbaññutañanena 
jānitvā “massa apariyantakatam kammam mama sāsane pabbajitassa 
pariyantakatam bhavissati. Purimam upādāya pariyantakatam dukkham 
bhavissati. Apabbajito pi ayam moghapuriso kappatthiyameva kammam 
āyūhissatī ti karuññena devadattam pabbājesī "ti. 


"Tena hi bhante nāgasena buddho vadhitvā telena makkheti, papāte 
pātetvā hattham deti, māretvā jīvitam pariyesati. Yam so pathamam 
dukkham datva pacchā sukham upadahatī "ti. 


"Vadheti 'pi mahārāja tathāgato sattānam hitavasena, pāteti 'pi sattanam 
hitavasena, māreti 'pi sattānam hitavasena. Vadhitvā pi mahārāja tathāgato 
sattānam hitameva upadahati. Pātetvā "i sattānam hitameva upadahāati. 
Māretvā pi sattanam hitameva upadahati. Yatha mahārāja mātāpitaro nama 
vadhitvā 'pi pātayitvā 'pi puttānam hitameva upadahanti, evameva kho 
mahārāja tathagato vadheti 'pi sattānam hitavasena, pāteti pi sattānam 
hitavasena, māreti 'pi sattanam hitavasena. Vadhitvā pi mahārāja tathāgato 
sattānam hitameva upadahati patetva 'pi sattānam hitameva upadahati 
māretvā 'pi sattānam hitameva upadahati. Yena yena yogena sattanam 
guņavaddhi hoti, tena tena yogena sabbasattanam hitameva upadahati. Sace 
mahārāja devadattam na pabbaJeyya,? gihībhūto samāno nirayasamvattikam 
bahum pāpakammam katvā anekāni kappakotisatasahassāni nirayena 
nirayam vinipātena vinipātam gacchanto bahum dukkham vediyissati. Tam 
bhagavā jānamāno karuññena devadattam pabbājesi “mama sāsane 
pabbajitassa dukkham pariyantakatam bhavissatī ti. Karuññena garukam 
dukkham lahukam akāsi. 


Yatha va mahārāja dhana-yasa-siri-ñati-balena balavā puriso attano 
ñatim va mittam va rañño? garukam daņdam dhārentam disvā* attano 
bahuvissatthabhavena samatthataya tassa garukam daņdam lahukam 
kāreti,* evameva kho mahārāja bhagavā bahūni kappakotisatasahassāni 
dukkham vediyamanam devadattam pabbaJetva 
silasamadhipaññavimuttibala-samatthabhavena garukam dukkham lahukam 
akāsi. 


1 āpāyikam kammam - Ma. 

2 devadatto na pabbājeyya - Ma; devadatto na pabbajeyya - PTS. 
* rañña - Ma, PTS. 

2 disvā - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

5 akāsi - Ma. 
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“Tâu đại vương, đức Thế Tôn là bậc Đại Bi và là đấng Toàn Tri. Tâu đại 
vương, đức Thế Tôn, trong lúc xem xét cảnh giới tái sanh của Devadatta với 
lòng bi mãn và trí Toàn Tri, đã nhìn thấy Devadatta sau khi tích lấy nghiệp 
đưa đến trôi nổi luân hồi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ 
trong nhiều trăm ngàn koti kiếp. Đức Thế Tôn, sau khi biết được điều ấy 
bằng trí Toàn Tri rằng: “Nghiệp đã được làm không có giới hạn của người 
này, nếu được xuất gia trong Giáo Pháp của Ta, sẽ trở thành có giới hạn. Khổ 
liên quan đến việc trước sẽ trở thành có giới hạn. Còn không được xuất gia 
thì kẻ ró dại này sẽ tích lũy nghiệp kéo dài trọn kiếp, vì lòng bi mãn Ngài đã 
cho Devadatta xuất gia.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì đức Phật gây tổn thương rồi thoa đầu, 
làm rơi xuống vực thắm rồi đưa tay (kéo lên), làm cho chết rồi tìm kiếm 
mạng sống, là việc Ngài ban cho sự khổ đau trước rồi đem lại sự an lạc sau.” 


“Tâu đại vương, đức Như Lai dẫu có gây tổn thương cũng vì lợi ích cho 
chúng sanh, dẫu có làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho chúng sanh, dẫu có làm 
cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tàu đại vương, đức Như Lai gây tón 
thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi đem lại lợi ích 
cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại 
vương, giống như mẹ cha gây tổn thương, làm rơi xuống, rồi đem lại lợi ích 
cho những người con, tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai gây tổn 
thương cũng vì lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống cũng vì lợi ích cho 
chúng sanh, làm cho chết cũng vì lợi ích cho chúng sanh. Tâu đại vương, đức 
Như Lai gây tổn thương rồi đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm rơi xuống rồi 
đem lại lợi ích cho chúng sanh, làm cho chết rồi đem lại lợi ích cho chúng 
sanh. Với bất cứ cách thức nào có sự tăng trưởng các đức hạnh cho chúng 
sanh thì Ngài đem lại lợi ích cho tất cả chúng sanh bằng cách thức ấy. Tâu 
đại vương, nếu đức Như Lai không cho Devadatta xuất gia thì Devadatta 
trong khi là người tại gia sẽ làm nhiều nghiệp ác dẫn đến địa ngục, trong khi 
trôi nổi từ địa ngục đến địa ngục, từ đọa xứ đến đọa xứ trong nhiều trăm 
ngàn koti kiếp sẽ cảm thọ nhiều khổ đau. Đức Thế Tôn, trong khi biết được 
điều ấy, vì lòng bi mãn đã cho Devadatta xuất gia (nghĩ rằng): “Đối với người 
đã được xuất gia trong Giáo Pháp của Ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới 
han.” Vì lòng bi mãn mà Ngài đã làm vơi nhẹ nói khổ đau trầm trọng. 


Tâu đại vương, hơn nữa giống như người đàn ông có năng lực, nhờ vào 
năng lực về tài sản, tiếng tăm, danh vọng, và sự thân thiết, sau khi nhìn thấy 
bà con hoặc bạn bè của mình đang chịu hình phạt nặng nề của đức vua, liền 
làm vơi nhẹ nói khổ đau trầm trọng của người ấy nhờ vào điều kiện có nhiều 
sự thân thiết và khả năng của bản thân, tâu đại vương tương tợ như thế ấy 
đức Thế Tôn sau khi cho Devadatta—là người sẽ bị cảm thọ khổ đau nhiều 
trăm ngàn koti kiếp—xuất gia đã làm vơi nhẹ 110] khổ đau trầm trọng nhờ vào 
điều kiện về năng lực và khả năng của giới định tuệ và giải thoát. 
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Yatha va pana mahārāja kusalo bhisakko sallakatto garukam vyadhim' 
balavosadhabalena lahukam karoti, evameva kho mahārāja bahuni 
kappakotisatasahassāni dukkham vediyamanam devadattam bhagavā 
yogaññutaya? pabbajetva karuññabalo patthaddhadhammosadhabalena 
garukam dukkham lahukam akāsi. Api nu kho so mahārāja bhagavā 
bahuvedaniyam devadattam appavedanīyam karonto kiūci apuññam 
āpajjeyyā ti? 


“Na kiñci bhante apuññam āpajjeyya antamaso gaddūhanamattampī "ti. 


"Idampi* kho tvam mahārāja kāraņam atthato sampaticcha, yena 
kāraņena bhagavā devadattam pabbājesi. 


Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi, yena kāraņena bhagavā 
devadattam pabbājesi. Yathā mahārāja coram āgucārim gahetva rañño 
dasseyyum: ‘Ayam te deva* coro āgucārī imassa yam Icchasi tam daņdam 
paņehī ti, tamenam raja evam vadeyya: “Tena hi bhane imam coram 
bahinagaram nīharitvā āghātane sīsam chindathā 11. ‘Evam deva 11 kho te 
rañño patissutvā tam bahinagaram nīharitvā āghātanam nayeyyum. 
Tamenam passeyya kocideva puriso rañño santikā laddhavaro laddhayasa- 
dhanabhogo ādeyyavacano balaviechitakārī. So tassa karuññam katva te 
purise evam vadeyya: “Alam bho! Kim tumhākam imassa sīsacchedanena? 
Tena hi bho imassa hattham vā pādam vā chinditvā jīvitam rakkhatha. 
Ahametassa karana rañño santike pativacanam karissāmī ti. Te tassa 
balavato vacanena tassa corassa hattham vā pādam vā chinditvā jīvitam 
rakkheyyum. Api nu kho so mahārāja puriso evamkārī tassa corassa 
kiccakārī assā ”ti? 


"Jīvitadāyako so bhante puriso corassa jīvite dinne kim tassa akatam 
nama atthī "ti? 


“Ya pana tassa? hatthapādacchedane vedana, so taya vedanāya kiūci 
apuññam āpajjeyyā "ti? 


“Attana° katena so bhante coro dukkham vedanam” vediyati. 
Jīvitadāyako pana puriso na kiñci apuññam āpajjeyyā "ti. 


1 
2 
3 


rogam - Ma. 

roganiutāya - Ma. 

imampi - Ma, PTS. 

* ayam kho deva - Ma. 

5 tassa - itisaddo Machasam potthake na dissate. 
ê attano - Ma. 

2 dukkhavedanam - Ma. 
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Tâu đại vương, hơn nữa giống như người thầy thuốc phẩu thuật thiện xảo 
nhờ vào năng lực của phương thuốc mạnh làm vơi nhẹ căn bệnh trầm trọng, 
tâu đại vương tương tợ như thế ấy đức Thế Tôn, là vị có năng lực về lòng bi 
màn, với sự hiểu biết về tu tập, sau khi cho Devadatta—là người sẽ bị cảm thọ 
khổ đau nhiều trăm ngàn koti kiếp—xuất gia đã làm vơi nhẹ nỗi khổ dau 
trâm trọng nhờ vào năng lực của phương thuốc cứng rắn của Giáo Pháp. Tâu 
đại vương, phải chăng đức Thế Tôn ấy, trong khi làm cho Devadatta đáng lẽ 
bị nhiều cảm thọ (khổ) chỉ còn ít cảm thọ (khổ), lại tạo ra điều vô phước nào 
đó?” 

“Thưa ngài, không tạo ra điều vô phước nào, đầu chỉ là chút ít khuấy 
động.” 


“Tâu đại vương, ngài hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do 
ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do này đức 
Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, giống như những người 
bắt được kẻ trộm phạm tội thì trình lên đức vua rằng: “Tâu bệ hạ, kẻ trộm 
phạm tội này là thuộc về bệ hạ. Đối với kẻ này, xin bệ hạ hãy ra lệnh hành 
phạt mà bệ hạ muốn. Đứa vua có thể nói về kẻ ấy như vầy: “Này các khanh, 
như thế thì hãy đưa kẻ trộm này ra ngoại thành rồi chém đầu ở bãi hành 
quyết.' “Tàu bệ hạ, xin vâng. Vâng lệnh đức vua, những người ấy đã đưa kẻ ấy 
ra ngoại thành rồi dán đến bãi hành quyết. Một người đàn ông nào đó, lā 
người đã đạt được ân huệ từ đức vua, đã đạt được danh tiếng, tài sản, của cải, 
có lời nói được chấp nhận, có năng lực, có hành động theo ý thích, nhìn thấy 
kẻ ấy. Người ấy, khởi tâm bi mãn đến kẻ trộm ấy, nên đã nói với những 
người dy như vầy: “Này các ông, thôi đi. Các ông được gì với việc chặt đầu của 
người này? Này các ông, chính vì điều ấy các ông hãy chặt tay hoặc bàn chân 
của người này và hãy duy trì mạng sống cho gã. Ta sẽ trình tấu đến đức vua lý 
do của việc này. Những người ấy, do lời nói của người có năng lực ấy, có thể 
chặt tay hoặc bàn chân của kẻ trộm ấy và duy trì mạng sống cho gã. Tâu đại 
vương, phải chăng người đàn ông ấy, với hành động như vậy, là có thể hiện 
trách nhiệm đối với kẻ trộm ấy?” 


“Thưa ngài, người đàn ông ấy là người ban cho mạng sống đến kẻ trộm. 
Khi mạng sống đã được ban đến gã, thì có điều gì gọi là đã không được làm 
cho kẻ ấy?” 


“Tuy nhiên, về cảm thọ trong việc chặt tay chân của kẻ ấy, không lẽ người 
ấy không tạo ra điều vô phước nào trong cái cảm thọ ấy?” 


“Thưa ngài, kẻ trộm ấy cảm nhận cảm thọ khổ đau do việc đã làm của 


mình. Còn người đàn ông, là người ban cho mạng sống, không tạo ra điều vô 
phước nào cả.” 
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“Evameva kho mahārāja bhagavā karuññena devadattam pabbaJesi 
‘mama sasane pabbajitassa dukkham pariyantakatam bhavissatī "ti. 
Pariyantakatañca mahārāja devadattassa dukkham. Devadatto mahārāja 
maraņakāle- 


"Imehi atthīhi tamaggapuggalam 
devātidevam naradammasārathim 
samantacakkhum satapufñfialakkhanan 
pāņehi buddham saraņam upemī "ti. 


Pāņupetam saraņamagamāsi. Devadatto mahārāja chakotthāse kate 
kappe atikkante pathamakotthāse sangham bhindi. Pañcakotthase niraye 
paccitvā tato muccitvā atthissaro nama paccekabuddho bhavissati. Api nu 
kho so mahārāja bhagavā evamkārī devadattassa kiccakārī assā "ti? 


“Sabbadado bhante nāgasena tathagato devadattassa, yam tathāgato 
devadattam paccekabodhim pāpessati. Kim tathāgatena devadattassa 
akatam nama atthī 11. 


"Yam pana mahārāja devadatto sangham bhinditvā niraye dukkham 
vedanam vediyati, api nu kho mahārāja bhagavā tatonidānam kiūci 
apuūūam āpajjeyyā ti? 


"Na hi bhante. Attanā katena bhante devadatto kappam niraye paccatl. 
Dukkhapariyantakarako satthā na kiñci apuññam āpajjatī "ti. 


“Imampi kho tvam mahārāja kāraņam atthato sampaticcha, yena 
karanena bhagavā devadattam pabbājesi. Aparampi mahārāja uttarim 
kāraņam suņohi, yena kāraņena bhagavā devadattam pabbājesi. Yathā 
mahārāja kusalo bhisakko sallakatto  vatapitta-semha-sannipata- 
utuparInama-visamaparihara-opakkamiko-pakkantam pūti-kuņapa-dug- 
gandhābhissannam antosallam susiragatam pubbaruhirasampuņņam vaņam 
vūpasamento vaņamukham kakkhalatikhiņakhārakatukena bhesajjena 
anulimpati paripaccanāya paripaccitvā mudubhāvamupagatam satthena 
vikantayitvā dahati salākāya. Daddhe khāralavaņam deti 
bhesajjenānulimpati vanaruhanaya, vyādhitassa sotthibhavamanuppattiya. 
Api nu kho so mahārāja bhisakko sallakatto ahitacitto bhesajjenānulimpati, 
satthena vikanteti, dahati salakaya, khāralavaņam deti "ti? 


“Na hi bhante, hitacitto sotthikamo tani kiriyāni karotī "ti. 
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“Tâu đại vương, tương to y như thế đức Thế Tôn vì lòng bi màn đã cho 
Devadatta xuất gia (nghĩ rằng): “Đối với người đã được xuất gia trong Giáo 
Pháp của Ta thì khổ đau sẽ trở thành có giới han” Tâu đại vương, và khổ dau 
của Devadatta trở thành có giới hạn. Tâu đại vương, Devadatta vào thời điểm 
chết, đã đi đến việc nương nhờ khi còn sống (nói rằng): 

Với những khúc xương này, uới các sanh mang, tôi di đến nương nhờ 
đức Phật, nhân vât cao cả dy, vi Trời uượt trội các vi Trời, dâng Điều Ngự 
Trượng Phu, bậc nhìn thấu toàn diện, có đặc điểm của trăm phước báu. 


Tàu đại vương, trong kiếp (trái đất) gồm sáu , thì Devadatta đã chia rë hội 
chúng khi giai đoạn thứ nhất đã trôi qua, sau khi bị nung nấu trong năm giai 
đoạn còn lại rồi từ đó sẽ được giải thoát, và sẽ trở thành vị Độc Giác Phật tên 
Atthissara. Tâu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn, với hành động như vậy, 
là có thể hiện trách nhiệm đối với Devadatta?” 


“Thưa ngài Nagasena, đối với Devadatta đức Như Lai là vị ban bố tất cả, 
là việc đức Như Lai sẽ khiến cho Devadatta đạt được quả vị Độc Giác Phật. 
Còn có điều gì đã không được làm bởi đức Như Lai đến Devadatta?” 


“Tâu đại vương, vả lại việc Devadatta sau khi chia rē hội chúng rồi cảm 
thọ khổ đau ở địa ngục, tâu đại vương, phải chăng đức Thế Tôn do nhân ấy 
có thể tạo ra điều vô phước nào đó?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, Devadatta bị nung nấu ở địa ngục 
một kiếp do việc đã làm bởi bản thân. Bậc Đạo Sư, là người đã làm cho khổ 
đau trở thành có giới hạn, không tạo ra điều vô phước nào.” 


“Tâu đại vương, ngài hãy chấp nhận lý do này theo ý nghĩa mà với lý do 
ấy đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. Tâu đại vương, hãy lắng nghe 
thêm lý do khác nữa mà với lý do này đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 
Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc phẩu thuật thiện xảo, trong khi 
làm êm diu vết thương bị tác động dữ dội bởi gió, mật, đàm đã tụ hội lại, bởi 
sự thay đổi của thời tiết, bởi sự chăm nom không đều đặn, bị xông lên mùi 
hôi thối của tử thi ô (16, có mũi nhọn bên trong tạo thành lỗ hông, bị ngập 
đầy máu ứ, đành phải bôi miệng của vết thương bằng loại thuốc sần sùi, xót 
xa, nhức nhối, đau đớn. Sau khi làm chín muôồi (vết thương) bằng cách thức 
làm cho chín muôồi, rồi mổ vết thương đã được đạt đến trạng thái mềm mỏng 
bằng dao, sau đó nung nóng với cái thanh dẹp, rồi cho chất sát trùng vào vết 
thương ở chó đã được nung nóng, sau đó bôi thuốc để làm lành vết thương 
nhằm đạt đến trạng thái tốt lành cho người bị bệnh. Tâu đại vương, phải 
chăng người thầy thuốc phẩu thuật ấy có tâm không tốt nên mới bôi thuốc, 
mổ ra bằng dao, đốt nóng với cái thanh dẹp, rồi cho chất sát trùng vào vết 
thương?” 


“Thưa ngài, không đúng. Người thầy thuốc có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy.” 
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“Ya panassa bhesajjakiriyakarapena uppanna dukkhavedana, 
tatonidānam so bhisakko sallakatto kiñci apuññam āpajjeyyā "ti? 


“Hitacitto bhante sotthikamo bhisakko sallakatto tāni kiriyāni karoti. Kim 
so tatonidānam apuññam āpajjeyya? Saggagāmī so bhante bhisakko 
sallakatto "ti. 


“Evameva kho mahārāja bhagavā karuññena devadattam pabbājesi 
dukkhaparimuttiyā. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena 
kāraņena bhagavā devadattam pabbājesi. Yathā mahārāja puriso kaņtakena 
viddho assa, athaññataro puriso tassa hitakāmo sotthikāmo tiņhena 
kantakena va satthamukhena va samanta' chinditva paggharantena lohitena 
tam kaņtakam nīhareyya, api nu kho so mahārāja puriso ahitakamo tam 
kantakam nīharatī ”ti? 


“Na hi bhante, hitakāmo so bhante puriso sotthikāmo kaņtakam” 
nīharati. Sace so bhante puriso tam kaņtakam na nīhareyya, maraņam vā so 
tena pāpuņeyya maraņamattam vā dukkhan "ti. 


“Evameva kho mahārāja tathāgato karuññena devadattam pabbājesi 
dukkhaparimuttiya. Sace mahārāja bhagavā devadattam na pabbājeyya, 
kappakotisatasahassampi devadatto bhavaparamparāya niraye pacceyya "ti. 


“Anusotagamim bhante nagasena devadattam panthe patipādesi. Papate 
patitassa devadattassa patittham adāsi.* Visamagatam devadattam tathagato 
samam āropesi. Ime ca bhante nagasena hetū imāni ca kāraņāni na sakkā 
aññena dassetum* aññatra tvadisena buddhimatā 11. 


Devadattapabbajjāpaūho tatiyo. 


ඉළ 3656 3636 


1! samantato - Ma. 

2 tam kantakam - Ma, PTS. 

3 anusotagāmim bhante nāgasena devadattam tathāgato patisotam pãpesi, vipantha- 
patipannam devadattam panthe patipādesi - Ma, PTS. 

* sandassetum - Ma. 
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“Vậy thì các cảm thọ khổ đau nào đã sanh lên do hành động việc làm và 
thuốc men đối với người ấy, do nhân ấy người thầy thuốc phẩu thuật ấy có 
tạo ra điều vô phước nào không?” 


“Thưa ngài, người thầy thuốc phẩu thuật có tâm tốt, có lòng mong mỏi 
điều tốt lành, nên mới làm những hành động ấy. Làm sao người ấy, do nhân 
ấy, lại có thể tạo ra điều vô phước? Thưa ngài, người thầy thuốc phẩu thuật 
ấy là người sanh về cõi trời.” 


“Tàu đại vương, tương to y như thế đức Thế Tôn vì lòng bi mãn đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi khổ đau. Tâu đại vương, hãy lắng nghe 
thêm lý do khác nữa mà với lý do này đức Thế Tôn đã cho Devadatta xuất gia. 
Tâu đại vương, giống như một người nam bị đầm bởi cây gal, rồi một người 
nam khác có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều tốt lành, mới cắt xung quanh 
(vết thương) bằng cây gai nhọn hoặc bằng mũi dao, rồi lấy cây gai ấy ra nhờ 
vào lượng máu đang bị phun ra, tâu đại vương, phải chăng người nam ấy có 
tâm không tốt nên mới lấy cây gai ấy ra?” 


“Thưa ngài, không đúng. Người nam ấy có tâm tốt, có lòng mong mỏi điều 
tốt lành, nên mới lấy cây gai ấy ra. Thưa ngài, nếu người nam ấy không lấy 
cây gai ấy ra, do điều ấy người kia có thể gánh chịu sự chết hoặc khổ đau gần 
như chất.” 


“Tâu đại vương, tương to y như thế đức Như Lai vì lòng bi mān đã cho 
Devadatta xuất gia nhằm thoát khỏi sự khổ đau. Tâu đại vương, nếu đức Thế 
Tôn không cho Devadatta xuất gia, thì Devadatta có thể bị nung nấu ở địa 
ngục liên tiếp nhiều đời sống thậm chí trong trăm ngàn koti kiếp.” 


“Thưa ngài Nagasena, đức Như Lai đã đưa Devadatta, kẻ có sự bị cuốn 
trôi theo dòng nước, vào Đạo Lộ; đã ban cho Devadatta, kẻ đã bi rơi vào vực 
thắm, chó đứng: đã đưa Devadatta, kẻ bước đi ở chỗ gập ghềnh, đến nơi bằng 
phẳng. Thưa ngài Nagasena, không thể nhìn nhận những nhân tố này và 
những lý do này bởi người nào khác ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài 
vậy.” 


Câu hỏi về sự xuất gia của Devadatta là thứ ba. 


ඉළ 3656 3636 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


4. MAHĀBHŪMICĀLAPĀTUBHĀVAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā “atthime 
bhikkhave hetū attha paccayā mahato bhūmicālassa pātubhāvāyā 
^ti asesavacanam idam, nissesavacanam idam, nippariyāya- 
vacanam idam, natthañño navamo hetu mahato bhūmicālassa 
pātubhāvāya. Yadi bhante nāgasena añño navamo hetu bhāveyya mahato 
bhūmicālassa pātubhāvāya, tampi bhagavā hetum katheyya. Yasmā ca kho 
bhante nāgasena natthañño navamo hetu mahato bhūmicālassa pātu- 
bhāvāya, tasmā anācikkhito bhagavatā. Ayañca navamo hetu dissati mahato 
bhūmicālassa pātubhāvāya, yam vessantarena rañña mahādāne dīyamāne 
sattakkhattum mahāpathavī kampita.' Yadi bhante nāgasena attheva hetu 
attha paccayā mahato bhūmicālassa pātubhāvāya, tena hi “vessantarena 
rañña mahādāne dīyamāne sattakkhattum mahāpathavī kampitā 11 yam 
vacanam, tam miccha. Yadi vessantarena rañña mahādāne dīyamāne 
sattakkhattum mahāpathavī kampita, tena hi “attheva hetū attha paccayā 
mahato bhūmicālassa pātubhāvāyā 'ti tampi vacanam micchā. Ayampi 
ubhatokotiko pañho sukhumo dunnibbethiyo? andhakarano ca? gambhīro ca. 
So tavānuppatto. Neso 2311116114 ittarapaññena sakkā vissajjetum aññatra 
tvadisena buddhimatā "ti. 


"Bhāsitampetam mahārāja bhagavā “atthime bhikkhave hetū atha 
paccayā mahato bhūmicālassa pātubhāvāyā 11. Vessantarenapi rañña' 
mahādāne dīyamāne sattakkhattum mahāpathavī kampitā. Taūca pana 
akālikam, kadācuppattikam, atthahi hetūhi vippamuttam. Tasmā agaņitam 
atthahi hetūhi. 


2. Yatha mahārāja loke tayo yeva meghā gaņīyanti 'vassiko hemantiko 
pāvussako ti, yadi te muūcitvā añño megho pavassati, na so megho gaņīyati 
sammatehi meghehi, akālamegho tveva sankham gacchati. Evameva kho 
mahārāja vessantarena rañña mahādāne dīyamāne yam sattakkhattum 
mahāpathavī kampitā, akālikam etam kadācuppattikam, atthahi hetūhi 
vippamuttam. Na tam gaņīyati atthahi hetūhi. 


3. Yathā va pana mahārāja himavatā pabbatā paūcanadīsatāni sandanti. 
Tesam mahārāja pañcannam nadīsatānam daseva nadiyo nadīgaņanāya 
gaņīyanti, seyyathīdam: gangā yamunā aciravatī sarabhū mahī sindhu 
sarassatī vetravatī” vitatthā* candabhāgā 11. Avasesā nadiyo nadīgaņanāya 
agaņitā. Kimkarana? Na tā nadiyo dhuvasalilā. Evameva kho mahārāja 
vessantarena rañña mahādāne dīyamāne yam sattakkhattum mahāpathavī 
kampitā, akālikam etam kadācuppattikam, atthahi hetūhi vippamuttam. Na 
tam gaņīyati atthahi hetūhi. 


1 kampitā ti - Ma. 

2 dunnivethiyo - Ma, PTS. 

3 ceva - Ma. 

* vam vessantarena raññã - Ma. 

5 vetrāvatī - katthaci. 

° vītamsā - Ma, PTS; vitasā, vitaso - kesuci. 
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4. CÂU HỎI VỀ HIỆN TƯỢNG ` 
DAO ĐỘNG DỮ DỘI CỦA TRÁI ĐẤT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này các ty khưu, có tám nhân tám duyên này đưa đến hiện 
tượng dao động dữ dội của trái dāt.” Đây là lời nói không thiếu sót, 
đây là lời nói đây du, đây là lời nói không thay đổi, không có nhân 
thứ chín nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ đội của trái 
đất. Thưa ngài Nagasena, nếu có nhân thứ chín khác đưa đến hiện tượng dao 
động dữ dội của trái đất, đức Thế Tôn cũng sẽ nói đến nhân ấy. Và thưa ngài 
Nagasena, bởi vì không có nhân thứ chín nào khác đưa đến hiện tượng dao 
động dū dội của trái đất, vì thế đã không được đức Thế Tôn đề cập đến. Và có 
nhân thứ chín này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất được thấy 
là đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi 
đức vua Vessantara. Thưa ngài Nagasena, nếu chỉ có tám nhân tám duyên 
đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, như thế thì lời nói “đại địa 
đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua 
Vessantara' là sai trái. Nếu đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại 
thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, như thế thì lời nói “chỉ có tám 
nhân tám duyên đưa đến hiện tượng dao động dū dội của trái đất cũng lā sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vi tế, khó tháo gỡ, gây tăm tối, và 
sâu xa. Nó được dành cho ngài. Điều này không thể trả lời bởi người nào 
khác có trí tuệ nhỏ nhoi, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy.” 


“Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ 
khưu, có tám nhân tám duyên này đưa đến hiện tượng dao động 
dữ 101 của trái dāt.” Còn đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại 
thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara; điều ấy là bất thường, đôi lúc 
có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Vì thế không được tính vào tám nhân. 


2. Tâu đại vương, giống như ở thế gian chỉ có ba loại mưa được tính là 
“(mưa) thuộc mùa mưa, (mưa) thuộc mùa lạnh, và cơn mưa rào.’ Nếu có cơn 
mưa khác không thuộc vào ba loại này mà đổ mưa, thì cơn mưa ấy không 
được tính vào các loại mưa đã được công nhận, và chỉ được xem là ‘con mưa 
sái mùa.’ Tàu đại vương, tương to y như thế việc đại địa đầu đã rúng động 
bảy 1811 vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, điều 
này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Việc ấy 
không được tính vào tám nhân. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như năm trăm con sông chảy ra từ núi Hi- 
mã-lạp. Tâu đại vương, trong số năm trăm con sông ấy, chỉ có mười con sông 
được tính vào việc tính đếm các con sông, tức lā: sông Gangā, Yamunā, 
Aciravatī, Sarabhū, Mahi, Sindhu, Sarassat, Vetravatī, Vitattha, 
Candabhāgā. Các con sóng còn lại không được tính vào việc tính đếm các con 
sông. Vì lý do gì? Các con sông ấy không có nước thường xuyên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế việc đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc 
đại thí đang được trao ra bởi đức vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi 
lúc có xảy ra, được loại ra khỏi tám nhân. Việc ấy không được tính vào tám 
nhân. 
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4. Yatha va pana mahārāja rañño satampi dvisatampi amaccā' honti, 
tesam chayeva janā amaccagananaya gaņīyanti, seyyathīdam: senāpati 
purohito akkhadasso bhaņdāgāriko chattagāhako khaggagāhako. Ete yeva 
amaccagaņanāya gaņīyanti. Kimkāraņā? Yuttattā rājaguņehi. Avasesa 
agaņitā sabbe amaccā 'tveva sankham gacchanti. Evameva kho mahārāja, 
vessantarena rañña mahādāne dīyamāne yam sattakkhattum mahāpathavī 
kampitā, akālikam etam kadācuppattikam atthahi hetūhi vippamuttam. Na 
tam gaņīyati atthahi hetūhi. 


Sūyati nu kho mahārāja etarahi jinasāsane katādhikārānam 
dithadhammasukhavedaniyam kammam, kitti ca yesam abbhuggatā 
devamanussesū "ti? 

“Ama bhante. Suyati? etarahi jinasāsane katādhikārānam ditthadhamma- 
sukhavedaniyam kammam, kitti ca yesam abbhuggatā devamanussesu. Satta 
te Jana 11. 


“Ko ca ko ca mahārājā ”ti? 

“Sumano ca bhante malakaro, ekasātako ca brāhmaņo, puņņo ca 
bhatako, mallikā ca devī, gopalamata ca devī, suppiyā ca upasika, puņņā ca 
dāsī 11 ime satta ditthadhammasukhavedaniya sattā. Kitti ca imesam 
abbhuggata devamanussesu ”ti. 


“Apare pi suyanti nu kho atīte manusakeneva sarīradehena tidasa- 
bhavanam gatā "ti? 
“Ama bhante sūyantī "ti. 


“Ko ca ko ca mahārājā "112 

*Guttilo ca gandhabbo, sādhīno ca rājā, nimī ca rājā, mandhātā ca rājā ti 
ime caturo janā sūyanti teneva mānusakena sarīradehena tidasabhavanam 
gatā ti. Sucirampi katam sūyati sukatadukkatan "ti. 


“Sutapubbam pana taya mahārāja atīte va addhāne vattamāne va 
addhāne itthannāmassa dāne dīyamāne sakim vā dvikkhattum vā tikkhattum 
vā mahāpathavī kampitā 117 


6. “Na hi bhante "ti. 

“Atthi me mahārāja āgamo adhigamo pariyatti savanam sikkhā balam 
sussūsā paripucchā ācariyupāsanam. Maya 'pi nassutapubbam itthan- 
nāmassa dāne dīyamāne sakim va dvikkhattum va mahāpathavī” kampitā 11 
thapetvā vessantarassa rājavasabhassa dānavaram. 


* dvisatampi tisatampi amaccā - Ma. 

* suyyati - Ma. 

* satta jana ti - Ma. 

* ke ca te mahārājā ti - Ma. 

5 dvikkhattum vã tikkhattum vã mahāpathavī - Ma, PTS. 
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4. Tâu đại vương, hoặc là giống như các quan đại thần của đức vua thì cả 
trăm người, hai trăm người. Trong số những người ấy chỉ có sáu là được tính 
vào việc tính đếm các quan đại thần, tức là: tướng quân, quan tế tự, quan xử 
án, quan thủ khố, quan giữ lọng, quan giữ gươm. Chỉ những người này được 
tính vào việc tính đếm các quan đại thần. Vì lý do gì? Vì trạng thái gắn bó với 
các phẩm chất của đức vua. Còn tất cả những người còn lại không được tính 
đếm mà chỉ được xem là “quan đại thần.” Tâu đại vương, tương to y như thế 
việc đại địa đầu đã rúng động bảy lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra 
bởi đức vua Vessantara, điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra 
khỏi tám nhân. Việc ấy không được tính vào tám nhân. 


Tâu đại vương, phải chăng có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng là 
có cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở 
giữa chư Thiên và nhân loại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe là trong thời hiện tại nghiệp của 
những việc làm hướng thượng đã làm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Tháng lā 
có cảm thọ lạc trong hiện tại, và danh tiếng của những việc này vang lên ở 
giữa chư Thiên và nhân loại. Những người ấy là bảy người.” 


“âu đại vương, lā ai và ai vậy?” 

“Thưa ngài, là “người làm tràng hoa Sumana, Bà-la-môn Ekasataka, người 
làm công Punna, hoàng hậu Mallika, hoàng hậu Gopalamata, cận sự nữ 
Suppiyā, và nữ tỳ Punna.' Bảy người này có cảm thọ lạc trong hiện tại, và 
danh tiếng của những người này vang lên ở giữa chư Thiên và nhân loại.” 


“Vậy có được nghe những người khác trong thời quá khứ đã đi đến cung 
trời Đạo Lợi bằng chính thân thể và vóc dáng ấy của con người?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe.” 


“âu đại vương, lā ai và ai vậy?” 

“Là ‘vi Càn-thát-bà Guttila, đức vua Sādhīna, đức vua Nimī, và đức vua 
Mandhātā” Bốn người này được nghe là đã đi đến cung trời Đạo Lợi bằng 
thân thể và vóc dáng của con người. Được nghe rằng việc đã làm tốt hoặc đã 
làm xấu đã được làm lâu lắm rồi.” 


“âu đại vương, phải chăng ngài đã được nghe trước đây vào thời quá khứ 
xa xăm hoặc trong thời hiện tại xa xăm đại địa cầu đã rúng động một lần 
hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của người tên như vầy đang được trao 
ra?” 


6. “Thưa ngài, không có.” 

“Tâu đại vương, tôi đã có sự truyền thừa, sự thành tựu, sự thuộc lòng 
Kinh điển, sự lắng nghe, sự học tập, năng lực, sự mong mỏi lắng nghe, sự vấn 
hỏi, sự hầu hạ các vị thầy, tuy nhiên tôi cũng chưa từng được nghe trước đây 
đại địa cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của 
người tên như vầy đang được trao ra, ngoại trừ việc bố thí cao quý của vị vua 
kiệt xuất Vessantara. 
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Bhagavato ca mahārāja kassapassa bhagavato ca sakyamunino ti 
dvinnam buddhānam antare gaņanapathavītivattā vassakotiyo atikkantā 
tatthapi me savaņam natthi “tthannamassa dane dīyamāne sakim vā 
dvikkhattum va tikkhattum va mahāpathavī kampitā 11. 


Na mahārāja tāvatakena viriyena tāvatakena parakkamena mahāpathavī 
kampati. Guņabhārabharitā mahārāja sabba-soceyya-kiriya-guņabhāra- 
bharita dhāretum avisahantī mahāpathavī calati kampāti pavedhati. 


7. Yathā mahārāja sakatassa atibhārabharitassa nābhiyo ca nemiyo ca 
phalanti, akkho bhijjati, evameva kho mahārāja sabbasoceyyakiriyaguņa- 
bhārabharitā mahāpathavī dhāretum na visahantī calati kampati pavedhāti. 


Yatha va pana mahārāja gaganam anila-jala-vega-saūīchādītam ussanna- 
jalabhāra-bharitam ativātena phutitattā nadati ravati galagalāyati, evameva 
kho mahārāja mahāpathavī rañño vessantarassa danabalavipula-ussanna- 
bhārabharitā dharetum avisahantī calati kampati pavedhati. 


8. Na hi mahārāja rañño vessantarassa cittam rāgavasena pavattati, na 
dosavasena pavattati, na mohavasena pavattati, na mānavasena pavattati, na 
ditthivasena pavattati, na kilesavasena pavattati, na vitakkavasena pavattatl, 
na arativasena pavattati. Atha kho dānavasena bahulam pavattati 'kinti 
anāgatā yācakā mama santike āgaccheyyum, āgatā ca yācakā yathākāmam 
labhitva attamanā bhaveyyun ti satatam samitam dānam pati mānasam 
thapitam hoti. 


9. Rañño mahārāja vessantarassa satatam samitam dasasu thānesu 
mānasam thapitam hoti: dame same khantiyam samvare yame niyame 
akkodhe avihimsāya sacce soceyye. 


Rañño maharaja vessantarasa kamesana pahma bhavesana 
patippassaddhā brahmacariyesanā yeva ussukkam āpannā. 


Rañño mahārāja vessantarassa attarakkhā pahina pararakkhā' ussukkam 
āpannā”: “kinti ime sattā samaggā assu arogā sadhanā dīghāyukā 11 bahulam 
yeva mānasam pavattati. 


1 sabbasattarakkhaya - Ma. 
2 āpanno - Ma, PTS. 
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Tàu đại vương, vào khoảng giữa của hai vị Phật là “đức Thế Tôn Kassapa 
và đức Thế Tôn Sakyamuni, nhiều koti năm vượt quá cách thức tính đếm đã 
trôi qua, ngay cả trong khoảng thời gian đó tôi cũng không có nghe là “đại địa 
cầu đã rúng động một lần hoặc hai lần hoặc ba lần khi vật thí của người tên 
như vầy đang được trao ra.” 


Tâu đại vương, đại địa cầu không rúng động với sự tỉnh tấn chừng ấy, với 
sự nõ lực chừng ấy. Tàu đại vương, bị chồng chất gánh nặng vē đức hạnh, bị 
chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động, và đức hạnh, 
trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. 


7. Tâu đại vương, giống như khi chiếc xe tải bị chồng chất vật nặng quá tải 
thì các ổ trục và các vành bánh xe bung ra, trục xe bị gãy. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành 
động, và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng 
động, chuyển động. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như bầu trời bị bao phủ bởi sự chuyển động 
của gió và nước, bị chồng chất bởi gánh nặng về lượng nước dôi dào, do trạng 
thái bị đưa đẩy bởi cơn gió mạnh nên gầm rú, gào thét, rống lên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế bị chồng chất gánh nặng lớn lao và đồi dào về 
năng lực bố thí của đức vua Vessantara, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa 
cầu lay động, rúng động, chuyển động. 


8. Tâu đại vương, bởi vì tâm của đức vua Vessantara không vận hành do 
tác động của tham, không vận hành do tác động của sân, không vận hành do 
tác động của si, không vận hành do tác động của ngã mạn, không vận hành 
do tác động của tà kiến, không vận hành do tác động của phiền não, không 
vận hành do tác động của suy tầm, không vận hành do tác động của ganh 
ghét. Khi ấy, nó vận hành phần nhiều do tác động của sự bố thí: 'Làm cách 
nào những người ăn xin chưa đi đến có thể đến gần ta, và những người ăn xin 
đã đi đến có thể nhận lãnh theo như ý muôn và có thể được hài lòng?” Sự bố 
thí là chủ tē, là tâm ý đã được kháng định một cách thường xuyên, liên tục. 


9. Tâu đại vương, tâm ý của đức vua Vessantara đã được khẳng định một 
cách thường xuyên, liên tục trong mười trường hợp: ở sự huấn luyện, ở sự 
bình lặng, ở sự nhãn nại, ở sự thu thúc, ở sự cưỡng chế, ở sự áp chế, ở sự 
không giận dữ, ở sự không hãm hại, ở sự chân thật, ở sự trong sạch. 


Tâu đại vương, đối với đức vua Vessantara thì sự tâm cầu về dục đã được 
dứt bỏ, sự tâm cầu về hữu đã được yên lặng, chỉ riêng sự tầm cầu về Phạm 
hạnh là được đạt đến một cách sốt sắng. 


Tâu đại vương, đối với đức vua Vessantara thì sự bảo vệ bản thân đã 
được dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt đến một cách sốt sáng: Làm 
cách nào những chúng sanh này có thể hợp nhất, không tật bệnh, có tài sản, 
có tuổi thọ?” Tâm ý như vậy vận hành một cách thường xuyên. 
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Dadamano ca maharaja vessantaro raja tam danam na bhavasampatti- 
hetu deti, na dhanahetu deti, na patidanahetu deti, na upalapanahetu deti, 
na ayuhetu deti, na vannahetu deti, na sukhahetu deti, na balahetu deti, na 
yasahetu deti, na puttahetu deti, na dhituhetu deti. Atha kho sabbaññuta- 
ñanassa hetu sabbaññutañanaratanassa karana evarupe atulavipulanuttare 
dānavare adasi. Sabbaññutam patto ca imam gatham abhāsi: 


“Jalim kanhajinam dhītam maddidevim patibbatam, 
cajamano na cintesim bodhiyā yeva karana ti. 


10. Raja maharaja vessantaro' akkodhena kodham jinati, asadhum 
sādhunā jināti, kadariyam danena jināti, alikam? saccena jināti, sabbam 
akusalam kusalena jinati. Tassa evam dadamanassa dhammānugatassa 
dhammasīsakassa dānanissandabala*viriyavipulavihārena* hetthā mahāvātā 
saūcalanti. Sanikasanikam sakim sakim akulakula vāyanti onamanti 
unnamanti vinamanti, sīnapattapādapā” papatanti, gumbagumbā' valahaka 
gahane sandhāvanti, rajosamcitā vātā dāruņā honti, gaganam uppīļitam, vātā 
vāyanti, sahasā dhamadhamāyanti, mahābhīmo saddo niccharati, tesu 
vātesu kupitesu udakam sanikasanikam” calati, udake calite khubbhanti 
macchakacchapa, jāyanti yamakayamakā umayo, tasanti jalacarā satta," 
jalavīci yuganaddhā vattati, vīcinādo pavattati, ghorā bubbulā utthahanti, 
pheņamālā bhavanti, uttarati mahāsamuddo, disāvidisam dhāvati udakam 
ussotapatisotamukhā* sandanti saliladhara. Asuragarulanagayakkha" 
ubbijjanti 'kinnu kho kathannukho sāgaro viparivattatī 11 gamanapatham- 
esanti bhītacittā khubhite lulite jaladhare pakampati mahāpathavī samahā- 
nagā'' sasāgarā parivattanti” sinerugirikūtaselasikharo vinamamāno hoti, 
vimanā honti ahinakulabiļārakotthukasūkaramigapakkhino, rudanti yakkhā 
appesakkhā, hasanti yakkhā mahesakkhā kampamānāya mahāpathaviyā. 


11. Yathā mahārāja mahati mahāpariyoge uddhanagate udakasampuņņe 
ākiņņataņdule hetthato aggi jalamāno pathamam tava pariyogam santāpeti, 
pariyogo santatto udakam santāpeti, udakam santattam tandulam santāpeti, 
tandulam santattam ummujjati nimujjati, bubbulakajātam hoti, pheņamālā 
uttaranti. Evameva kho mahārāja vessantaro raja yam loke duccaJam tam 
caji. Tassa tam duccajam cajantassa dānassa sabhāvanissandena hetthā 
mahāvātā dhāretum na visahantā parikuppimsu. Mahāvātesu parikupitesu 
udakam kampi. Udake kampite mahāpathavī kampi. 


1 vessantaro mahārāja raja - Ma, PTS. 

* alikavādinam - Ma, PTS. 

* dānanissandabalava - Ma. 

* *vipphārena - Ma. 

* chinnapattapādapā - Ma; sīnapattā pādapā - PTS. 
9 gumbam gumbam - Ma; gumbagumbam - PTS. 

7 sanikam sanikam - Ma, PTS. 

° vamakayamakā ūmayo jāyanti, jalacarā sattā tasanti - Ma. 
9 uddhamsotapatisotamukhā - Ma. 

1 tasanti asuragaruļanāgayakkhā - Ma, PTS. 

1! sanagā - Ma, PTS. 

 parivattati - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, và trong khi bố thí vật thí ấy, đức vua Vessantara không 
bố thí vì nhân đạt đến tái sanh, không bố thí vì nhân tài sản, không bố thí vì 
nhân vật biếu lại, không bố thí vì nhân thu phục, không bố thí vì nhân tuổi 
thọ, không bố thí vì nhân sắc đẹp, không bố thí vì nhân hạnh phúc, không bố 
thí vì nhân sức mạnh, không bố thí vì nhân danh vọng, không bố thí vì nhân 
con trai, không bố thí vì nhân con gái. Khi ấy đức vua đã bố thí vật thí cao 
quý, không thể đo lường, bao la, vô thượng có hình thức như thế ấy vì nhân 
của trí Toàn Tri, vì lý do của vật báu là trí Toàn Tri. Và khi đã đạt được bản 
thể Toàn Tri, ngài đã nói lên lời kệ này: 


“Chỉ ui ly do là sự Giác Ngộ, ta đã không nghĩ suy trong khi buông bỏ 
Jāli, con gái Kaņhājinā, và hoàng hậu Maddi chung thūy. 


10. Tāu đại vương, đức vua Vessantara chiến thắng giận dữ bằng không 
giận dữ, chiến thắng sự xấu xa bằng sự tốt đẹp, chiến thắng keo kiệt bằng bố 
thí, chiến thắng giả dối bằng chân thật, chiến thắng tất cả bất thiện bằng 
thiện. Trong khi vị ấy, là người đã tiến bước theo Giáo Pháp, hướng về Giáo 
Pháp, đang bố thí như vậy, do tính chất bao la của sự tỉnh tấn và năng lực của 
việc hoàn thành sự bố thí, có những cơn gió lớn xao động ở phía bên dưới. 
Chúng thổi qua hoàn toàn rối loạn, chầm chậm từng cơn từng cơn một, 
chúng sà xuống, bốc lên, xoáy tròn, các cây bị trụi lá đổ xuống, những đám 
mây dày đặc di chuyển ở bầu trời, những cơn gió chồng chứa đầy bụi trở nên 
dữ dội, bầu trời bị hạ thấp, các cơn gió thổi cuốn đi ào ạt, âm thanh vô cùng 
ghê rợn phát ra, khi những cơn gió ấy giận dữ thì nước dao động tăng dần, 
khi nước bị dao động thì các con cá và rùa bị quấy nhiễu, các đợt sóng từng 
đôi từng đôi sanh lên, các chúng sanh loài thủy tộc run sợ, sóng nước gợn 
tròn từng cặp, tiếng rì rào của sóng phát khởi, bong bóng nước ghê rợn nổi 
lên, những mảng bọt nước hiện hữu. Đại dương nổi dậy. Nước chạy khắp tám 
phương, các dòng nước trôi chảy từ miệng của các dòng nước xuôi ngược. 
Các loài A-tu-la, kim-si-diču, rồng, dạ-xoa bị hoảng hốt: “Phải chăng, bằng 
cách nào mà biển cả xoay ngược lai? rồi tìm kiếm lối ra đi với tâm hãi sợ. Khi 
bầu nước bị quấy nhiễu, bị khuấy rối, đại địa cầu cùng với núi non, luôn cả 
biến cả, rúng động, chóp đá của đỉnh núi Sineru quay cuồng trong khi bị xoáy 
tròn. Các loài rắn, chồn, mèo, chó rừng, heo rừng, nai, chim chóc bị hết hồn, 
các dạ-xoa ít quyền lực khóc lóc, các dạ-xoa nhiều quyền lực cười đùa trong 
khi đại địa cầu rung động. 


11. Tâu đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy ở bên dưới cái chảo lớn 
vĩ đại được chứa đầy nước, có gạo lổn nhổ, được đặt ở lò lửa, trước tiên đốt 
nóng cái chảo, khi cái chảo đã được đốt nóng, nó đun nóng nước; khi nước đã 
được đốt nóng, nó đun nóng gạo; gạo đã được đốt nóng nổi lên, chìm xuống, 
làm sanh ra bong bóng nước, rồi những mảng bọt nước trồi lên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế, đức vua Vessantara đã từ bỏ vật khó từ bỏ ở thế 
gian. Khi vị ấy đang từ bỏ vật khó từ bỏ ấy, do sự hoàn thành từ bản chất của 
việc bố thí, những cơn gió lớn ở phía bên dưới, trong khi không thể nâng đở, 
đã bị khuấy động. Khi những cơn gió lớn bị khuấy động, nước đã rung động. 
Khi nước bị rung động, đại địa cầu đã rung động. 
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Iti tadā mahavata ca udakañca pathavī cati ime tayo ekamanā viya 
ahesum. Mahadananissandena vipulabalaviriyena natthediso maharaja 
aññassa dananubhavo yatha vessantarassa rañño mahadananubhavo. 


12. Yatha maharaja mahiya bahuvidha manayo vijjanti, seyyathīdam: 
indanīlo mahānīlo jotiraso veluriyo ummapuppho sirīsapuppho manoharo 
suriyakanto candakanto vajiro khajjopanako phussarāgo lohitanko' 
masāragallo 'ti, ete sabbe atikkamma cakkavattimaņi aggamakkhāyati. 
Cakkavattimaņi mahārāja samantā yojanam obhāseti, evameva kho 
mahārāja yam kiūci mahiyā dānam vijjati api asadisadanaparamam, tam 
sabbam atikkamma vessantarassa rañño mahādānam aggamakkhāyati. 
Vessantarassa mahārāja rañño mahādāne dīyamāne sattakkhattum 
mahāpathavī kampitā "ti. 


“Acchariyam bhante nāgasena buddhānam! Abbhūtam bhante nāgasena 
buddhānam! Yam tathāgato bodhisatto samāno asamo lokena evamkhanti 
evamcitto evam adhimutti evamadhippayo. Bodhisattānam bhante nāgasena 
parakkamo dakkhāpito. Pāramī ca jinānam bhiyyo obhāsitā cariyam carato 
'pi tava tathāgatassa sadevake loke setthabhāvo anudassito. Sadhu bhante 
nāgasena thomitam jinasāsanam, jotitā jinapāramī, chinnā titthiyānam 
vādagaņthi, bhinnā parappavādakumbhā, pañho gambhīro uttānīkato, 
gahanam agahanam katam, sammā laddham jinaputtānam nibbāhanam. 
Evametam gaņivarapavara, tatha sampatiechāmā "ti. 


Mahābhūmicālapātubhāvapaūho catuttho. 


$6 3636 3656 
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Như thế vào khi ấy “những cơn gió lớn, nước, và quả địa câu, ba thứ này 
đã trở thành như lā có chung một tâm ý. Do việc hoàn thành của sự bó thí vĩ 
đại, do năng lực và sự tỉnh tấn bao la, không có người nào khác có oal lực bố 
thí như thế này như là oai lực bố thí vĩ đại của đức vua Vessantara. 


12. Tâu đại vương, giống như các viên ngọc ma-ni nhiều loại được tìm 
thấy ở trái đất, như là: ngọc xa-phia, ngọc lục, ngọc như ý, ngọc bích, ngọc 
hoa lanh, ngọc hoa keo, ngọc thu hồn, ngọc nhật lệ, ngọc nguyệt lệ, kim 
cương, ngọc lân tỉnh, hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, thì viên ngọc 
ma-ni của đức Chuyển Luân vượt trội tất cả các viên ngọc này nên được gọi là 
nhất hạng. Tâu đại vương, viên ngọc ma-ni của đức Chuyển Luân chiếu sáng 
một do-tuần ở chung quanh, tâu đại vương, tương tợ y như thế bất cứ sự bố 
thí nào được tìm thấy ở trái đất, dầu là sự bố thí tối thượng không thể sánh 
bằng, sự bố thí vĩ đại của đức vua Vessantara vượt trội tất cả các sự bố thí ấy 
nên được gọi là nhất hạng. Tâu đại vương, khi sự bố thí vĩ đại của đức vua 
Vessantara đang được trao ra thì đại địa cầu đã bị rung động bảy lần. 


“Thưa ngài Nagasena, là sự kỳ diệu của chư Phật! Thưa ngài Nagasena, là 
sự phi thường của chư Phật! Là việc đức Thế Tôn, trong khi còn là Bồ Tát, với 
sự nhãn nại như vậy, với tâm như vậy, với quyết định như vậy, với chủ tâm 
như vậy, so với thế gian không người sánh bằng. Thưa ngài Nagasena, sự nỗ 
lực của các đức Bồ Tát đã được phô bày. Và các pháp toàn hảo của các đấng 
Chiến Thắng được chiếu sáng còn nhiều hơn thậm chí trong khi các ngài 
đang thực hành đức hạnh, cho đến bản thể tối thượng của đức Như Lai là 
được hiển hiện ở thế gian luôn cả chư Thiên. Thưa ngài Nagasena, thật tốt 
đẹp thay Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng đã được tán dương, các pháp toàn 
hảo của đấng Chiến Thắng đã được tỏa sáng, nút thắt ở học thuyết của các 
giáo chủ tà giáo đã được cắt đứt, bầu nước ở điều tuyên thuyết của ngoại đạo 
đã được đập bể, câu hỏi thâm sâu đã được làm rõ, bụi rậm đã được làm 
không còn bụi rậm, sự giải thích của các vị con trai của đấng Chiến Thắng đã 
được tiếp thu đúng đắn. Hởi vị ưu tú cao quý của đám đông, xin ngài hãy 
chấp nhận điều ấy là như thế.” 


Câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. SIVIRANNO CAKKHUDANAPAÑHO 


1. "Bhante nāgasena tumhe evam bhaņatha: “Siviräjena 
yācakassa cakkhūni dinnāni, andhassa sato puna dibbacakkhūni 
uppannānī 'ti. Etampi vacanam sakasatam saniggaham sadosam. 
Hetusamugghāte ahetusmim avatthusmim natthi dibbacakkhussa 
uppādo *ti sutte vuttam. Yadi bhante nāgasena sivirājena yācakassa 
cakkhūni dinnāni, tena hi ‘puna dibbacakkhūni uppannānī ti yam vacanam 
tam miccha. Yadi dibbacakkhūni uppannāni, tena hi "sivirājena yācakassa 
cakkhūni dinnānī 11 yam vacanam tampi miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho gaņthīto 'pi ganthiaro, vethato 'pi vethataro,' gahanato pi 
gahanataro so tavānuppatto. Tattha chandamabhijanehi nibbāhanāya, 
paravādānam niggahāyā "ti. 


2. *Dinnāni mahārāja sivirājena yācakassa cakkhūni. Tattha mā vimatim 
uppadehi. Puna dibbāni ca cakkhūni uppannāni. Tatthapi mā vimatim janehī 
"ti. 


“Api nu kho bhante nagasena hetusamugghāte ahetusmim avatthumhi 
dibbacakkhu uppajjati 117 
“Na hi mahārājā "ti. 


"Kim pana bhante nāgasena ettha karanam, yena kāraņena hetu- 
samugghāte ahetusmim avatthumhi dibbacakkhu uppajjati? Ingha tāva 
kāraņena mam saūniāpehī "ti. 


3. “Kim pana mahārāja atthi loke saccam nama, yena saccavādino sacca- 
kiriyam karontī "ti? 

“Ama bhante atthi loke saccam nama. Saccena bhante nāgasena sacca- 
vādino saccakiriyam katva devam vassāpenti, aggim nibbāpenti, visam 
hananti, aññampi vividham kattabbam karontī "ti. 


"Tena hi mahārāja yujjati sameti sivirājassa saccabalena dibbacakkhūni 
uppannānī 11 saccabalena mahārāja avatthumhi dibbacakkhu uppajjati, 
saccam yeva tattha vatthu bhavati dibbacakkhussa uppādāya. Yathā 
mahārāja ye keci siddha saccamanugāyanti 'mahāmegho pavassatū ti, tesam 
sahasaccamanugītena mahāmegho pavassati. Api nu kho mahārāja atthi 
ākāse vassassa hetu sannicito yena hetuna mahāmegho pavassatī ”ti? 


! vedhato pi vedhataro - Sīmu. 
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5. CÂU 1101 VỀ SỰ BÓ THÍ MĀT CỦA ĐỨC VUA SIVI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài đã nói như vây: “Các con mắt dā 
được đức vua Sivi bố thí đến kẻ câu xin, khi đức vua đã bị mù thì 
các thiên nhãn đã được tạo ra lại.' Lời nói này cũng có sự sái 
quấy, có sự bắt bẻ, có khuyết điểm. Điêu đã được nói ở trong Kinh 
là: “Khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nên 
tảng, thì không có sự tạo ra thiên nhàn. Thưa ngài Nagasena, nếu các 
con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, như thế thì lời nói rằng: 
“Các thiên nhãn đã được tạo ra la? lā sai trái. Nếu các thiên nhãn đã được tạo 
ra, như thế thì lời nói rằng: “Các con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ 
cầu xin’ cũng là sai trái. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn 
nút thắt, bị xoắn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm còn hơn bụi rậm, nó được 
dành cho ngài. Ở đây, xin ngài hãy khởi lên ước muốn về việc giải thích vì sự 
bắt bẻ của các học thuyết khác.” 


2. “Tâu đại vương, các con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin. 
Ngài chớ khởi lên nghi ngờ về trường hợp ấy. Và các thiên nhãn đã được tạo 
ra lại. Ngāi cũng chớ này sanh nghi ngờ về trường hợp ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có 
nhân, khi không có nền tảng thì thiên nhãn cũng được tạo ra?” 
“âu đại vương, không đúng.” 


“Thưa ngài Nagasena, lý do ở đây là gì mà với lý do ấy thiên nhãn lại được 
tạo ra khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng? Vậy 
ngài hãy làm cho trām hiểu được lý do cho tận tường.” 


3. “Tâu đại vương, có chăng ở thế gian cái gọi là sự chân thật mà những 
người có lời nói chân thật về điều ấy tạo ra sự phát nguyện chân thật?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thế gian. Thưa ngài 
Nagasena, những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát 
nguyện chân thật khiến cho trời đổ mưa, khiến cho lửa bị dập tắt,? làm tiêu 
tan chất độc, và còn tạo ra việc có thể làm các loại khác nữa.” 


“Tâu đại vương, như thế thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên 
nhãn đã được tạo ra cho đức vua Sivi là nhờ vào năng lực của sự chân thật. 
Tâu đại vương, nhờ vào năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo 
ra khi không có nền tảng. Ở đây, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo 
ra thiên nhãn. Tâu đại vương, giống như những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn lời 
chân thật rằng: “Xin cho cơn mưa lớn hãy đổ xuOng, cùng với việc đã cầu 
khấn lời chân thật của những người ấy, cơn mưa lớn đổ xuống. Tâu đại 
vương, phải chăng có nhân của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không mà với 
nhân ấy cơn mưa lớn đổ xuống?” 


1 Bổn Sanh 499. 
2 Bổn Sanh 35. 
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“Na hi bhante. Saccam yeva tattha hetu bhavati mahameghassa 
pavassanaya ”ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi tassa pakati hetu. Saccam yevettha vatthu 
bhavati dibbacakkhusasa uppadaya 11. 


4. “Yatha va pana mahārāja ye keci siddhā' saccamanugayanti 7alita- 
pajjalito mahāaggikkhandho patinivattatü 11 tesam sahasaccamanugītena 
jalītapajjalito mahā-aggikkhandho khaņena patinivattati. Api nu kho 
mahārāja atthi tasmim jalitapajjalite mahā-aggikkhandhe hetu sannicito 
yena hetunā jalitapajjalitamahā-aggikkhandho khaņena patinivattatī 117 


"Na hi bhante saccam yeva vatthu hoti tassa jalitapajjalitassa mahā- 
aggikkhandhassa khaņena patinivattanāyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi tassa pakati hetu. Saccam yevettha vatthu 
bhavati dībbacakkhussa uppādāyā 11. 


5. "Yathā va pana mahārāja ye keci siddhā saccamanugāyanti ‘visam 
halahalam agadam bhavatu ti, api nu kho mahārāja halahalavise vatthu 
sannicitam atthi yena vatthunā visam halahalam agadam bhavati "ti? 


"Na hi bhante. Saccam yeva tattha hetu bhavati visassa halāhalassa 
khaņena patighātāyā 11. 


"Evameva kho mahārāja vinā pakati hetum saccam yevettha vatthu 
bhavati dibbacakkhussa upadaya "ti. 


*Catunnampi mahārāja ariyasaccānam pativedhāya natthaññam vatthu. 
Saccam vatthum karitvā cattāri ariyasaccāni pativijjhanti. Atthi mahārāja 
cīnavisaye cīnarājā. So mahasamudde balim kātukāmo* catumāse catumāse 
saccakiriyam katvā saha rathena* antomahāsamudde yojanam pavisatl. 
Tassa rathasīsassa purato mahāvārikkhandho patikkamatl, nikkhantassa 
puna ottharati. Api nu kho mahārāja so mahāsamuddo sadevamanussenāpi 
lokena pakatikāyabalena sakkā patikkamāpetun "ti? 


"Atiparittake pi bhante taļāke udakam na sakkā sadevamanussenāpi 
lokena pakatikāyabalena patikkamāpetum. Kimpana mahāsamudde udakan 
”ti? 


! satta - Ma. 
2 mahãsamudde kīļitukāmo - Ma. 
3 sTharathena - PTS. 
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“Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nhân 
cho việc đổ xuống của cơn mưa lớn.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ấy không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên 
nhãn.” 


4. “Tâu đại vương, hoặc giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn 
lời chân thật rằng: “Xin cho khối lửa lớn đã bộc phát hãy quay trở lại;` cùng 
với việc đã cầu khấn lời chân thật của những người ấy, khối lửa lớn đã bộc 
phát tức thời quay trở lại. Tâu đại vương, phải chăng ở khối lửa lớn đã bộc 
phát ấy có nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ấy khối lửa lớn đã bộc phát 
tức thời quay trở lại?” 

“Thưa ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nền tảng cho việc tức thời 
quay trở lại của khối lửa lớn đã bốc phát ấy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ấy không có nhân bình thường. 
Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên 
nhãn.” 


5. “Tâu đại vương, hoặc giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khấn 
lời chân thật rằng: “Xin cho chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bēnh, Tâu 
đại vương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nền tảng đã hội tụ lại, mà với nền 
tảng ấy chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh?” 

“Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là 
nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ dội.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong trường hợp này, chính sự chân 
thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường.” 


“Tâu đại vương, không có nền tảng nào khác cho việc thâm nhập bốn 
Chân Lý Cao Thượng. Bốn Chân Lý Cao Thượng được thâm nhập sau khi đã 
đặt nền tảng ở sự chân thật. Tàu đại vương, có đức vua Cina ở khu vực Cīna. 
Đức vua có ước muốn tiến hành việc cúng tế ở đại dương nên đã thực hiện sự 
phát nguyện chân thật vào mỗi bốn tháng, rồi cùng với chiếc xe tiến vào 
trong đại dương một do-tuần. Khối lượng nước vĩ đại đi thụt lùi ở phía trước 
đầu chiếc xe của đức vua, đến khi đức vua đã vượt qua thì bao trūm lại. Tâu 
đại vương, phải chăng thế gian có cả chư Thiên và nhân loại, với năng lực của 
cơ thể bình thường, có thể khiến cho đại dương ấy đi thụt lùi?” 


“Thưa ngài, thế gian có cả chư Thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể 


bình thường, cũng không thể khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ đi thụt 
lùi, thì làm gì được đối với nước ở đại dương?” 
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6. "Iti imināpi mahārāja karanena saccabalam ñatabbam “natthi tam 
thanam yam saccena na pattabban ti. 


Nagare mahārāja pataliputte asoko dhammarājā sanegamajānapada- 
amaccabhatabalamahāmaccehi parivuto gangam nadim navasalila- 
sampuņņam  samatitthikam  samabharitam pañcayojanasatayamam 
yojanaputhulam sandamānam disva amacce evamāha: “Atthi koci bhaņe 
samattho yo imam mahāgangam patisotam sandāpetun ti? Amaccā āhamsu: 
“Dukkaram deva ti. Tasmim yeva gangākūle thita bindumatī' nama gaņikā 
assosi: “Rañña kira evam vuttam “sakka nu kho imam mahāgangam 
patisotam sandāpetun ti. Sa evamāha: “Aham hi mahānagare pātaliputte 
gaņikā rūpūpajīvinī antimajīvikā. Mama tava raja saccakiriyā passatu ti. 
Atha sā saccakiriyam akāsi. Saha tassa saccakiriyāya khaņena sā mahāgangā 
galagalāyantī patisotam sandittha mahato janakāyassa passato. Atha rājā 
mahāgangāya āvatta-ūmivegajanitam halahalasaddam sutvā vimhito 
acchariyabbhūtajāto amacce evamāha: “Kissayam bhaņe mahāgangā 
patisotam sandatī ti? "Bindumatī mahārāja gaņikā tava vacanam sutva 
saccakiriyam akāsi. Tassā saccakiriyaya mahāgangā uddhamukhā” sandatī 
'ti. 


Atha samviggahadayo rājā turitaturito sayam gantvā tam gaņikam 
pucchi: "Saccam kira je taya saccakiriyaya ayam gangā patisotam sandāpitā 
'ti? “Ama deva ti. Raja aha: “Kim te tattha balam atthi? Ko va te vacanam 
ādiyati anummatto? Kena tvam balena imam mahāgangam patisotam 
sandāpesī ti? Sa aha: “Saccabalenaham mahārāja imam mahāgangam 
patisotam sandāpesin 'ti Raja aha: “Kim te saccabalam atthi coriyā dhuttiyā 
asatiyā chinnikāya* pāpikāya bhinnasīmāya atikkantikāya andhajanavilopi- 
kaya 'ti? “Saccam mahārāja, tadisika aham. Yadi me mahārāja saccakiriyā 
atthi, yayaham iechamānā sadevakampi lokam parivatteyyan 11. Raja aha: 
“Katama pana sā hoti saccakiriyā ti? Ingha mam sāvehi. Yo me mahārāja 
dhanam deti khattiyo va brāhmaņo vā vesso va suddo va añño va koci, tesam 
samakam yeva upatthahāmi. Khattiyo 11 viseso natthi. Suddo ti atimaññana 
natthi. Anunayapatighavippamuttā dhanasāmikam paricarāmi. Esā me deva 
saccakiriyā yayaham imam mahāgangam patisotam sandāpesin ti. 


1 bandhumatī - Ma. 
2 uddhammukhā. - Ma. 
* chindikāya - Sīmu. 
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6. “Tâu đại vương, cũng vì nguyên nhân này mà năng lực của sự chân thật 
được biết đến như vầy: “Không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt 
đến.' 


Tâu đại vương, đức vua công chính Asoka ở thành phố Pataliputta, được 
tùy tùng bởi các thị dân, dân chúng, các quan viên, lực lượng binh lính, và 
các quan đại thần, sau khi nhìn thấy sông Ganga tràn đầy nước mới, ngập bờ, 
trải rộng có bề dài năm trăm do-tuần, bề ngang một do-tuần, đang trôi chảy, 
nên đã nói với các quan viên rằng: “Này các khanh, có ai có khả năng làm cho 
sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không?” Các quan viên đã nói rằng: 
“Tâu bệ hạ, là việc khó làm.’ Có cô kỷ nữ tên Bindumaātī đứng ở ngay tại bờ 
sông Ganga ấy đã nghe rằng: “Nghe nói đức vua đã nói như vầy: - Có thể làm 
cho sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng không? Cô ấy đã nói như vầy: 
“Chính thiếp là người kỷ nữ ở thành phố lớn Pataliputta, có cuộc sống nhờ 
vào sắc đẹp, là cách sinh nhai tồi tệ nhất. Mong rằng đức vua hãy chứng kiến 
sự phát nguyện chân thật của thiếp.' Rồi cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện 
chân thật. Vào giây phút của sự phát nguyện chân thật của cô ấy, con sông 
Ganga vĩ đại ấy, trong lúc gầm lên tiếng rì rào, đã chảy ngược dòng cho đám 
đông người chứng kiến. Khi ấy, nghe được tiếng ầm í tạo ra bởi tốc độ của 
sóng nước bị xoáy tròn, đức vua đã có sự ngạc nhiên được sanh lên do điều 
kỳ diệu phi thường, nên đã nói với các quan viên rằng: “Này các khanh, do 
người nào mà con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng?” “Tâu đại vương, 
cô kỷ nữ Bindumatī sau khi nghe lời nói của ngài đã thực hiện sự phát 
nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân thật của cô ấy mà con sông Ganga 
chảy về phía thượng nguồn. 


Khi ấy, có tâm bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến vô cùng vội vã 
và đã hỏi cô kỷ nữ ấy rằng: “Này cô gái, nghe nói do sự phát nguyện chân thật 
của cô mà con sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng không vây? “Tâu bệ 
hạ, đúng vāy. Đức vua đã nói rắng: “Cô có năng lực gì về việc ấy? Ai mà tin lời 
nói của cô, nếu không bị điên khùng? Do năng lực gì mà cô đã làm cho con 
sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng?" Cô ấy đã nói rằng: “Tâu đại vương, 
do năng lực của sự chân thật mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này 
chảy ngược dong. Đức vua đã nói rắng: “Năng lực của sự chân thật gì có ở nơi 
cô, khi cô là kẻ trộm, hạng người vô lại, không trong sạch, lường gạt, độc ác, 
bóc lột những kẻ mê muĝi? "Tādu đại vương, sự thật thì thiếp là người như thế 
ấy. Tâu đại vương, nếu năng lực của sự chân thật có ở nơi thiếp, thì với điều 
ấy, trong khi mong muôn, thiếp cũng có thể xoay chuyển thế gian luôn cả chư 
Thiên.’ Đức vua đã nói rắng: “Vậy thì sự phát nguyện chân thật ấy là điều gi?” 
“Vậy thì xin ngài hãy lắng nghe thiếp. Tâu đại vương, người nào dầu là Sát- 
đế-ly, hay Bà-la-môn, hoặc thương buôn, hay nô lệ, hoặc là bất cứ ai ban cho 
thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ấy đều bình đẳng. Là “Sát-đế-ly' 
không có gì đặc biệt. Là “nô lẹ’ không có gì khinh chê. Thiếp hầu hạ người có 
của cải, thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu bệ hạ, điều ấy là sự 
phát nguyện chân thật của thiếp, nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông 
Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng.” 
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Iti pi mahārāja sacce thitā na kiūci attham na vindanti. Dinnāni 
mahārāja sivirājena yācakassa cakkhūni. Dibbacakkhūni ca uppannāni. 
Taūca saccakiriyāya. Yampana sutte vuttam “mamsacakkhusmim natthe 
ahetusmim avatthumhi natthi dibbacakkhussa uppādo ti, tam 
bhāvanāmayacakkhum sandhāya vuttan ti. Evametam mahārāja dhārehī 11. 


“Sadhu bhante nāgasena, sunibbethito pañho. Suniddittho niggaho. 
Sumadditā paravādā. Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Sivirañño cakkhudänapañho pañcamo. 


FERRE 
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Tâu đại vương, những người đứng vững ở sự chân thật cũng như thế, 
không có bất cứ ý nghĩa nào mà họ không biết. Tâu đại vương, các con mắt đã 
được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. 
Và điều ấy là do sự phát nguyện chân thật. Điều đã được nói ở trong Kinh là: 
“Khi nhục nhan đã bị tiêu hoại, khi không có nhân, khi không có 
nền tảng, thì không có sự tạo ra của thiên nhãn, điều ấy được nói liên 
quan đến con mắt có vật liệu là sự tu tập. Tâu đại vương, ngài nên ghi nhận 
điều ấy như thế.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, sự bắt bẻ đã 
khéo được giải thích, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát. Điều ấy 
là vậy, trãm chấp nhận theo như thế ấy.” 

Câu hỏi về sự bố thí mắt của đức vua Sivi là thứ nām. 


$6 3636 3656 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Meņdakapatīhā 


6. GABBHĀVAKKANTIPANHO 


"Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā “tinnam kho 
pana bhikkhave sannipātā gabbhassa avakkanti hoti. Idha 
mātāpitaro ca sannipatitā honti. Mātā ca utunī hoti. Gandhabbo 
ca paccupatthito hoti. Imesam kho bhikkhave tiņņam sannipātā 
gabbhassa avakkanti hotī 11. Asesavacanametam, nissesavacanametam, 
nippariyāyavacanametam,  arahassavacanametam,  sadevamanussānam 
majjhe nisīditvā bhaņitam. Ayaūca dvinnam sannipātā gabbhassa avakkanti 
dissati dukulena tapasena pārikāya tāpasiyā utunīkāle dakkhiņena 
hatthangutthena nābhi parāmatthā, tassa tena nābhiparāmasanena sāmo 
kumāro nibbatto. Mātangenāpi isinā brahmanakaññaya utunīkāle 
dakkhiņena hatthangutthena nābhi parāmatthā. Tassa tena parāmasanena 
maņdavyo māņavako nibbatto 11. Yadi bhante nāgasena bhagavata 
bhaņitam: “Tinnam kho pana bhikkhave sannipātā gabbhassa avakkanti hoti 
'ti, tena hi “amo ca kumāro maņdavyo ca māņavako ubho "pi te 
nābhiparāmasanena nibbattā 11 yam vacanam tam miccha. Yadi tathāgatena 
bhaņitam “samo kumāro ca maņdavyo ca māņavako nābhiparāmasanena 
nibbattā 11, tena hi “tinnam kho pana bhikkhave sannipata gabbhassa 
avakkanti hoti ti yam vacanam tampi micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho 
sugambhīro, sunipuņo, visayo buddhimantanam. So tavānuppatto. Chinda 
vimatipatham. Dhārehi ñanavarapaJJotan "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: "Tiņņam kho pana bhikkhave 
sannipātā gabbhassa avakkanti hoti. Idha mātāpitaro ca sannipatitā honti. 
Mātā ca utunī hoti. Gandhabbo ca paccupatthito hoti. Evam tiņņam 
sannipata gabbhassa avakkanti hoti "ti. Bhanitañca sāmo kumāro maņdavyo 


= 


ca māņavako nabhiparamasanena nibbattā "ti. 


“Tena hi bhante nāgasena yena kāraņena pañho suvinicchito hoti, tena 
kāraņena mam saññapehI "ti.' 


3. “Sutapubbam pana taya mahārāja samkicco ca kumāro isisingo ca 
tāpaso thero ca kumārakassapo iminā nāma te nibbattā ”ti? 


*Āma bhante suyyati. Abbhuggatā tesam jāti. Dve migadhenuyo tāva 
utunīkāle dvinnam tāpasānam passāvatthānam āgantvā sasambhavam 
passāvam pivimsu, tena passāvasambhavena samkicco ca kumāro isisingo ca 
tāpaso nibbatto. 


1 saññopehi ti. 
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6. CÂU HOI VỀ SU NHẬP VÀO BÀO THAI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
dên: “Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu 
tố. Ở đây, người mẹ và người cha kết hợp với nhau, người mẹ có 
kinh nguyệt, và chúng sanh đi đâu thai đã sẵn sàng. Này các tỳ 
khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố này.’ Đây là lời 
nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi, đây là 
lời nói xứng đáng, đã được nói (bởi đức Thế Tôn) sau khi ngồi xuống ở giữa 
chư Thiên và nhân loại. Và việc nhập vào bào thai này được hội tụ bởi hai yếu 
tố đã được nhìn thấy: Vào thời kỳ kinh nguyệt của nữ đạo sĩ Parika, lỗ rán 
của nàng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của đạo sĩ Dukula, do việc 
chạm vào lỗ rún ấy của vị ấy mà đứa bé trai Sama được sanh ra.' Vào thời kỳ 
kinh nguyệt của cô gái Bà-la-môn, lỗ rún của nàng cũng đã bị chạm vào bởi 
ngón tay cái bên phải của vị ấn sĩ Matanga, do việc chạm vào lỗ rún ấy của vị 
ấy mà thanh niên Bà-la-môn Mandavya được sanh ra.” Thưa ngài Nāgasena, 
nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào 
thai được hội tu bởi ba yếu t6, như thế thì lời nói rằng: “Bé trai Sama và 
thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả hai người ấy được sanh ra do sự chạm 
vào lõ rún’ là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Bé trai Sama 
và thanh niên Bà-lamôn Mandavya, cả hai người ấy được sanh ra do sự 
chạm vào lỗ rún; như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào 
thai được hội tụ bởi ba yếu tố là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, vô cùng sâu xa, vô cùng khôn khéo, là lãnh vực dành cho những bậc có 
sự giác ngộ. Nó được dành cho ngài. Xin ngài hãy chặt đứt mối hoài nghi. Xin 
ngài hãy nắm giữ ngọn đèn cao quý của trí tuệ.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. O đây, người mẹ và 
người cha kết hợp với nhau, người mẹ có kinh nguyệt, và chúng sanh đi đầu 
thai đã sẵn sàng. Sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố như vāy. Và 
có điều đã được nói là: “Bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya, cả 
hai người ấy được sanh ra do sự chạm vào lē rūn.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì câu hỏi được xác định bằng lý 16 nào, 
xin ngài giúp cho trãm hiểu theo lý lẽ ấy.” 


3. “Tâu đại vương, phải chăng ngài trước đây đã được nghe là thanh niên 
Samkicca, đạo sĩ Isisinga,* và trưởng lão Kumarakassapa, những người ấy 
được sanh ra do việc này?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe. Việc sanh ra của những người ấy 
được loan truyền. Hai con nai cái, nhằm vào thời kinh nguyệt, đã đi đến chỗ 
tiểu tiện của hai vị đạo sĩ rồi uống nước tiểu có lẫn tinh dịch của họ, do tỉnh 
dịch ở nước tiểu ấy mà thanh niên Samkicca và đạo sĩ Isisinga được sanh ra. 


! Bổn sanh 540. 
2 Bổn sanh 497. 
3 Bổn sanh 523. 
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Therassa udayissa bhikkhunūpassayam upagatassa rattacittena 
bhikkhuniyā angajātam upanijjhayantassa sambhavam kāsāve mucci. Atha 
kho āyasmā udāyī tam bhikkhunim etadavoca: “Gaccha bhagini, udakam 
ahara, antaravasakam dhovissāmī 11. “Aharayye, ahameva dhovissāmī tti. 
Tato sa bhikkhunī utunīsamaye tam sambhavam ekadesam mukhena 
aggahesi. Ekadesam angajāte pakkhipi. Tena thero kumārakassapo nibbatto 
*tievam cetam jano aha "ti. 

“Api nu kho tvam mahārāja saddahasi tam vacanan "ti? 

“Ama bhante. Balavam tattha kāraņam upalabhāma yena mayam 
kāraņena saddahāma “mina karanena nibbatto "1s: 


Kimpanettha mahārāja kāraņan "ti? 


"Suparikammakate bhante kalale bījam nipatitvā khippam samvirūhatī 
”ti? 
“Ama mahārājā 11. 


“Evameva kho bhante sa bhikkhunī utunī samana santhite kalale rudhire 
pacchinnavege thapitāya dhātuyā tam sambhavam gahetvā tasmim kalale 
pakkhipi. Tena tassā gabbho saņthāsi. Evam tattha kāraņam paccema tesam 
nibbattiyā "ti. 


“Evametam mahārāja yathā sampaticchami yonippavesena gabbho 
sambhavatī 11. Sampaticchasi pana tvam mahārāja therassa kumara- 
kassapassa gabbhāvakkamanan "ti? 

“Ama bhante "ti. 


“Sadhu mahārāja paccāgato si mama visayam.  Ekavidhenapi 
gabbhassāvakkantim kathayanto mamānubalam bhavissasi. Atha yā pana tā 
dve migadhenuyo passāvam pivitvā gabbham patilabhimsu, tāsam tvam 
saddahasi gabbhassāvakkamanan "ti? 


“Ama bhante. Yam kiñci bhuttam pītam khāyitam lehitam sabbantam 
kalalam osarati. Thānagatam vuddhimāpajjati. Yathā nama bhante nagasena 
ya kāci saritā nama, sabbā tā mahāsamuddam osaranti, thānagatā 
vuddhimāpajjanti, evameva kho bhante nāgasena yam kiūci bhuttam pītam 
khāyitam 1611114111. Sabbantam kalalam osarati, thanagatam vuddhimāpajjati. 
Tenāham karanena saddahāmi mukhagatenapi gabbhassāvakkanti hotī 11. 


“Sadhu mahārāja. Bāļhataram upagato si mama visayam. Mukha- 
pānenapi dvayamsannipato? bhavati. Samkiccassa ca mahārāja isisingassa 
tāpasassa therassa ca kumārakassapassa gabbhavakkamanam sampaticchasī 
”ti? 

“Ama bhante. Sannipāto osaratī ”ti. 


' nibbattā ti - Ma, PTS. 
* dvayasannipāto - Ma. 
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Trưởng lão Udāyi đã đi đến chó ngụ của tỳ khưu ni, trong lúc suy tưởng 
đến chó kín của vị tỳ khưu ni với tâm ái luyến, dā bị xuất ra tinh dịch ở y ca- 
sa. Khi ấy, đại đức Udayi đã bảo vị tỳ khưu ni ấy điều này: “Này sư tỷ, hãy đi 
và đem lại nước. Tôi sẽ giặt y nội.' - “Thưa ngài, hãy đưa đây. Chính tôi sẽ 
giāt. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy, đang ở vào thời kinh nguyệt, đã dùng miệng 
nuốt vào một phần tỉnh dịch ấy, còn một phần đã đưa vào chó kín.' Do việc 
ấy, trưởng lão Kumārakassapa đã được sanh ra.” Và người ta đã nói về điều 
ấy như vậy.” 

“Tâu đại vương, vậy ngài có tin vào lời nói ấy không?” 

“Thưa ngài, có chứ. Chúng tôi chấp nhận lý do trong trường hợp ấy là 
vững chải, vì lý do ấy chúng tôi tin rằng: “Họ đã được sanh ra bởi lý do ấy.” 


“Tâu đại vương, ở đây điều gì là nguyên nhân?” 

“Thưa ngài, phải chăng khi hạt giống được gieo vào mảnh đất ẩm đã được 
chuẩn bị kỷ lưỡng thì sẽ nhanh chóng nẩy mầm?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài, tương tợ y như thế vị tỳ khưu ni ấy, khi đang có kinh nguyệt, 
khi noãn sào đã được thành lập, khi máu kinh có sức chảy đã ngưng lại, khi 
điều kiện đã được xác định, cô ấy đã nhận lấy tỉnh dịch ấy rồi đưa vào ở chỗ 
noãn sào ấy. Vì thế, bào thai đã thành tựu cho cô ấy. Chúng tôi ghi nhận lý do 
như vậy đối với việc sanh ra của những người ấy.” 

“Tâu đại vương, điều ấy là như vậy. Theo đó, tôi chấp nhận là do sự xâm 
nhập vào tử cung mà bào thai được hình thành. Tâu đại vương, phải chăng 
ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của trưởng lão Kumarakassapa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, lành thay! Ngài đã đi theo đường lối của tôi. Mặc đầu chỉ 
theo một cách thức trong khi nói về việc nhập vào bào thai, ngài cũng sẽ đi 
theo sự thuyết phục của tôi. Giờ đến hai con nai cái đã đạt được bào thai sau 
khi uống nước tiểu, đối với chúng thì ngài có tin về sự nhập vào bào thai 
không?” 

“Thưa ngài, có chứ. Bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, được 
liếm, thì tất cả trôi xuống noãn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. 
Thưa ngài Nagasena, giống như bất cứ cái gì gọi là dòng nước chảy, tất cả đều 
chảy xuôi về đại dương, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài 
Nagasena, tương tợ y như thế bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, 
được liếm, thì tất cả đều trôi xuống noãn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi 
đã đi đến. Vì lý do ấy, trām tin về sự nhập vào bào thai cũng do vật đã được 
đưa vào miệng.” 


“Tâu đại vương, lành thay! Ngài đã đi theo đường lối của tôi một cách 
vững chắc hơn. Cũng do việc uống vào miệng mà có sự hội tụ của hai trường 
hợp. Tâu đại vương, phải chăng ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai 
của Samklcca, của đạo sĩ Isisinga, và của trưởng lão Kumarakassapa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được hội tụ thì trôi xuống.” 


! Điều Nissagiya Pācittiya thứ 4, TTPV tập O2, trang 518. 
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5. “Samo pi maharaJa kumaro mandavyo 'pi manavako tIsu sannipatesu 
antogadha ekarasa yeva purimena. Tattha karanam vakkhāmi. Dukulo ca 
mahārāja tāpaso pārikā ca tāpasī ubho 'pi te araññavasa ahesum 
pavivekādhimuttā uttamatthagavesaka, tapatejlena yavabrahmaloka 
santapesum. Tesam tadā sakko devanamindo sayampatam upatthanam 
agacchal. So tesam garugatamettataya  upadhārento addasa 
anāgatamaddhāne dvinnampi tesam cakkhūnam antaradhanam. Disva te 
evamaha: 'Ekam me bhonto vacanam karotha. Sadhu ekam puttam 
Janeyyatha. So tumhākam upatthako bhavissati alambano ca 11. “Alam kosiya 
mã evam bhaņī 11. Te tassa tam vacanam na sampaticchimsu. Anukampako 
atthakāmo sakko devanamindo dutiyampi tatiyampi te evamāha: “Ekam me 
bhonto vacanam karotha. Sadhu ekam puttam janeyyātha. So tumhākam 
upatthāko bhavissati ālambano ca ti. Tatiyampi te āhamsu: “Alam kosiya, mā 
tvam amhe anatthe niyojehi. Kadayam kayo na bhijjissati. Bhijjatu ayam 
kayo bhedanadhammo. Bhijjantiyā 'pi dharaņiyā patante 'pi selasikhare 
phalante 01 akase patantesupi candimasuriyesu' neva mayam 
lokadhammehi missīyissāma. Ma tvam amhākam sammukhībhāvam 
upagaccha. Upagatassa te eso vissāso. Anatthacaro tvam maññe 11. Tato 
sakko devanamindo tesam manam alabhamāno garukato pañJaliko puna 
yāci: Yadi me vacanam na ussahatha kātum, yada tāpasī utunī hoti 
pupphaval, tadā tvam bhante dakkhiņena hatthangutthena nābhim 
parāmaseyyāsi. Tena sa gabbham lacchati.  Sannipāto  yevesa 
gabbhāvakkantiyā 11. "Sakkomaham kosiya tam vacanam katum. Na 
tavatakena amhakam tapo bhijjissati. Hotū 11 sampaticchimsu. 


Tāya ca pana velāya devabhavane atthi devaputto ussannakusalamūlo 
khīņāyuko āyukkhayam patto, yadicchakam samattho okkamitum api 
cakkavattikule pi. Atha sakko devanamindo tam devaputtam upasankamitvā 
evamāha: 'Ehi kho mārisa, suppabhāto te divaso. Atthasiddhi upagatā 
yamaham te upatthānamāgamim, ramaņīye te okāse vāso bhavissati, 
patirūpe kule patisandhi bhavissati, sundarehi mātāpitūhi vaddhetabbo 
bhavissasi, 6111 me vacanam karohī 11 yāci. Dutiyampi tatiyampi yāci sirasi 
pañJalikato. Tato so devaputto evahaha: “Katamam pana tam mārisa kulam 
yam tvam abhikkhaņam kittayasi punappunan ti? 'Dukūlo ca tāpaso pārikā 
ca tāpasī 11. So tassa vacanam sutvā tuttho sampaticchi: “Sadhu mārisa. Yo 
tava chando so hotu. Ākankhamāno aham mārisa patthite kule uppajjeyyam. 
Kimhi kule uppajjāmi aņdaje vā jalābuje vā samsedaje vā opapātike vā ti? 
“JalabuJaya mārisa yoniyā uppajjāhī 11. 


1 patantepi candimasuriye - Ma, PTS. 
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5. “Tâu đại vương, bé trai Sama và thanh niên Bà-la-môn Mandavya đều 
có chung một tính chất, được xếp vào ba sự hội tụ theo trường hợp đầu tiên. 
Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp này. Tâu đại vương, đạo sĩ Dukula và nữ 
đạo sĩ Parika, cả hai người ấy đã có sự cư ngụ ở trong rừng, có khuynh hướng 
viễn ly, là những người theo đuổi mục đích tối thượng, do quyền năng của sự 
khổ hạnh họ đã hâm nóng cho đến thế giới Phạm Thiên. Khi ấy, Thiên chủ 
Sakka ngày đêm đi đến phục vụ cho họ. Trong khi quan tâm đến họ bằng tâm 
từ được thể hiện với sự kính trong, Thiên chủ Sakka đã nhìn thấy sự hư hoại 
thị giác của cả hai người họ vào thời vị lai xa xăm, sau khi nhìn thấy đã nói 
với họ rằng: “Này hai vị, hãy thực hiện cho trām một việc. Tốt thay, hai vị hãy 
sanh ra một người con trai. NO sẽ là người phục vụ và đỡ dàn cho hai vi” Này 
Kosiya, thôi đi! Chó có lời nói như vậy.` Họ đã không chấp nhận lời nói ấy 
của vị ấy. Là người có lòng bi mãn, có sự mong mỏi điều lợi ích, Thiên chủ 
Sakka đã nói với họ như thế đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba rằng: “Này hai vi, 
hãy thực hiện cho trām một việc. Tốt thay, hai vị hãy sanh ra một người con 
trai. NO sẽ là người phục vụ và đỡ dàn cho hai vi” Đến lần thứ ba, họ đã nói 
rằng: “Này Kosiya, thôi đi! Ngài chớ ràng buộc chúng tôi vào việc không có 
lợi ích. Thân này sẽ không tan rã cho đến khi nào? Thân này có sự tan rã là 
pháp tự nhiên, hãy để nó tan rã. Cho đầu trái đất đang bị tan rã, cho đầu đỉnh 
núi đang rơi xuống, cho đầu bầu trời đang bị nứt ra, cho đầu mặt trăng mặt 
trời đang sụp xuống, chúng tôi cũng không bao giờ hòa nhập với các pháp 
thế tục. Ngài chớ đến gần đối mặt với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ ngài là hạng 
làm điều không có lợi ích; điều ấy là sự tin chắc khi ngài đi đến gân.’ Do đó, 
trong khi không đạt được tâm ý của họ, Thiên chủ Sakka đã thể hiện sự kính 
trọng, chắp tay lên, thỉnh cầu lần nữa: “Nếu hai vị không nē lực để thực hiện 
lời nói của trām, vậy thì lúc nào nữ đạo sĩ là đến thời kỳ, có kinh nguyệt, khi 
ấy thưa đạo sĩ, ông có thể chạm vào lỗ rún bằng ngón tay cái bên phải, do 
việc Ấy nàng ấy sẽ mang thai. Chính điều ấy là sự đã được hội tụ của việc 
nhập vào bào thai.’ Này Kosiya, tôi có thể thực hiện điều ấy. Chỉ chừng ấy thì 
sự khổ hạnh của chúng tôi sẽ không bị đổ vỡ. Hãy là như thē” Họ đã chấp 
nhận. 

Hơn nữa, vào thời điểm ấy, ở cõi Trời có vị Thiên tử có thiện căn đồi dào, 
có tuổi thọ đã cạn kiệt, đã đạt đến sự chấm dứt tuổi thọ, có khả năng hạ sanh 
theo như ước muốn, thậm chí vào gia tộc của đức Chuyển Luân. Khi ấy, 
Thiên chủ Sakka đã đi đến gặp vị Thiên tử ấy và nói như vầy: “Thưa ngài, hãy 
đến, là ngày vô cùng rạng rỡ cho ngài. Việc thành công có ý nghĩa đã đến, là 
việc trãm đã đi đến phục vụ cho ngài, ngài sẽ có chốn cư ngụ ở nơi đáng yêu, 
sẽ có sự tái sanh ở gia tộc thích hợp, sẽ có sự được nuôi dưỡng bởi cha mẹ tốt 
lành, hãy đến, hãy làm theo lời nói của trãm.' Rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu 
thỉnh cầu đến Tân thứ nhì, thỉnh cầu đến lần thứ ba. Do đó, vị Thiên tử ấy đã 
nói như vầy: “Thưa ngài, gia tộc nào mà ngài liên tục ca tụng lập đi lập lai? 
“Là đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Pārikā. Lắng nghe lời nói của vị ấy, vị Thiên tử 
đã hoan hỷ chấp nhận: “Thưa ngài, tốt lắm! Vậy hãy theo ước muốn của ngài. 
Thưa ngài, tôi đang mong ước có thể sanh ra ở chủng loại đã được mong mỏi. 
Vậy tôi được sanh ra ở chủng loại nào: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hay 
hóa sanh? “Thưa ngài, ngài được sanh ra theo lối thai sanh.’ 
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6. Atha sakko devānamindo uppattidivasam viganetva dukulassa 
tāpasassa arocesl: “Asukasmim nama divase tāpasī utunī bhavissati 
pupphavatī, tadā tvam bhante dakkhiņena hatthangutthena nābhim 
parāmaseyyāsī 11. Tasmim mahārāja divase tāpasī utunī pupphavatī ahosī, 
devaputto ca tatthūpago paccupatthito ahosi. Tāpaso ca dakkhiņena 
hatthangutthena tāpasiyā nābhim parāmasi. Iti te tayo sannipātā ahesum. 
Nābhiparāmasanena tāpasiyā rāgo  udapādi. So panassa rago 
nabhiparamasanam paticca. Mā tam sannipatam ajjhācārameva maññi. 
Uhasanampi sannipāto.  Ullapanampi sannipāto.  Upanijjhāyanampi 
sannipāto. Pubbabhāgabhāvato rāgassa uppādāya āmasanena sannipāto 
jāyati. Sannipātā okkamanam 11011. 


7. Anajjhācāre pi mahārāja parāmasanena gabbhāvakkanti hoti. Yathā 
mahārāja aggi jalamāno aparāmasanenāpi upagatassa sītam vyapahanti, 
evameva kho mahārāja anajjhācāre 'pi parāmasanena gabbhassāvakkanti 
hoti. Catunnam vasena mahārāja sattānam gabbhāvakkanti hoti: kamma- 
vasena yonivasena kulavasena ayacanavasena. Api ca sabbe p’ ete sattā 
kammasambhavā kammasamutthānā. 


Katham mahārāja kammavasena sattānam gabbhāvakkanti hoti? 
Ussannakusalamūlā mahārāja sattā yadicchakam uppajjanti khattiya- 
mahāsālakule va brahmanamahasalakule va gahapatimahasalakule va 
devesu vā aņdajāya vā yoniyā jalābujāyā vā yoniyā samsedajāya vā yoniyā 
opapātikāya va yoniyā. Yathā mahārāja puriso addho mahaddhano 
mahābhogo pahūtajātarūparajato pahūtavittūpakaraņo pahūtadhanadhaūio 
pahūtanātipakkho dāsim vā dāsam vā khettam vā vatthum vā gāmam vā 
nigamam va Janapadam vā yam kiūci manasā abhipatthitam yadicchakam 
diguņatiguņampi dhanam datvā kiņāti, evameva kho mahārāja ussanna- 
kusalamula satta yadicchakam uppajjanti khattiyamahasalakule va gahapati- 
mahāsālakule va devesu va andaJaya va yoniya jalābujāya va yoniyā 
samsedajāya va yoniyā opapatikaya va yoniyā. Evam kammavasena sattanam 
gabbavakkanti hoti. 


8. Katham yonivasena sattanam gabbhāvakkanti hoti? Kukkutanam 
mahārāja vatena gabbhavakkanti hot balakanam meghasaddena 
gabbhāvakkanti hoti. Sabbe 'pi deva agabbhaseyyakā sattā yeva. Tesam 
nānāvaņņena gabbhāvakkanti hoti. 
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6. Khi ấy, Thiên chủ Sakka, sau khi tính đếm ngày thọ sanh, đã thông báo 
cho đạo sĩ Dukula rằng: “Vào ngày ấy, nữ đạo sĩ sẽ đến thời kỳ, có kinh 
nguyệt, thưa ngài, khi ấy ngài nên chạm vào lỗ rún bằng ngón tay cái bên 
phái.’ Tâu đại vương, vào ngày ấy nữ đạo sĩ đã đến thời kỳ, có kinh nguyệt, và 
vị Thiên tử đã đi đến, đã hiện diện ở nơi ấy. Và vị đạo sĩ đã chạm vào lỗ rún 
của vị nữ đạo sĩ bằng ngón tay cái bên phải. Như thế, các việc ấy đã là ba sự 
hội tụ. Do việc chạm vào lỗ rún, ái luyến đã sanh khởi ở người nữ đạo sĩ. Hơn 
nữa, ái luyến ấy của cô ta là do việc chạm vào lỗ rún. Xin ngài chớ nghĩ rằng 
việc chạm vào 16 rún ấy chính là sự hư hỏng. Cười 2101] cũng là sự hội tụ. 
Ngợi khen cũng là sự hội tụ. Chú tâm cũng là sự hội tụ. Do sự sanh khởi của 
ái luyến đã được tạo ra trước đó, do sự chạm vào mà sự hội tụ được sanh lên. 
Do sự hội tụ mà có sự nhập thai. 


7. Tāu đại vương, sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng không ở 
vào trường hợp hư hỏng. Tâu đại vương, giống như ngọn lửa đang cháy xua 
đi sự lạnh cho người đã đến gần mặc dầu không có sự chạm vào. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng 
không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của 
chúng sanh là do bốn tác động: Do tác động của nghiệp, do tác động của 
nguồn gốc, do tác động của chủng loại, do tác động của sự thỉnh cầu. Hơn 
nữa, tất cả chúng sanh này có sự tạo thành do nghiệp, có sự sanh lên do 
nghiệp. 


Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nghiệp nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, các chúng sanh có thiện căn đồi dào 
sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sāt-dē-Ily giàu có, hoặc ở gia tộc Bà-la- 
môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tai gia giàu có, hoặc ở giữa chư Thiên, hoặc 
từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc 
thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Tâu đại vương, giống như người nam 
có tài sản lớn, có của cải lớn, có đồi dào vàng bạc, đồi dào vật sở hữu dự 
phòng, có đồi dào tài sản và ngũ cốc, có đồi dào thân quyến và phe nhóm, sau 
khi cho ra tài sản đến hai ba lần rồi mua theo như ước muốn bất cứ vật gì 
được mong mỏi bởi tâm, hoặc lā tớ gái, hay tớ trai, hoặc là ruộng, vườn, làng 
mạc, thị trấn, hay là xứ sở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các chúng sanh 
có thiện căn đồi dào sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát-đế-Ìy giàu có, 
hoặc ở gia tộc Bà-la-môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở 
giữa chư Thiên, hoặc từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, 
hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Sự nhập vào bào 
thai của chúng sanh do tác động của nghiệp nghĩa là như vậy. 


8. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
nguồn gốc nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, đối với giống gà mái thì có sự 
nhập vào bào thai do cơn gió, đối với loài hạc thì có sự nhập vào bào thai do 
cơn mưa. Thậm chí toàn bộ chư Thiên không nằm trong bào thai cũng là 
chúng sanh. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách 
thức khác nhau. 
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Yatha mahārāja manussā nānāvaņņena mahiyā caranti, keci purato 
paticchadenti, keci pacchato paticchadenti, keci naggā honti, keci bhaņdū 
honti setapatadhara, keci malabaddha' honti, keci bhaņdukāsāvavasanā 
honti, keci kāsāvavasanā honti molibaddhā, keci jatino vākacīradharā honti, 
keci cammavasanā honti, keci rasmiyo nivāsenti. Sabbe p’ ete manussā 
nānāvaņņena mahiyā caranti. Evameva kho mahārāja sattā yeva te sabbe. 
Tesam nānāvaņņena gabbhāvakkanti hoti. Evam yonivasena sattānam 
gabbhāvakkanti hoti. 


9. Katham kulavasena sattānam gabbhāvakkanti hoti? Kulam nāma 
mahārāja cattāri kulāni aņdajam jalābujam samsedajam opapātikam. Yadi 
tattha gandhabbo yato kutoci āgantvā aņdaje kule uppajjati, so tattha andajo 
hoti. —pe— jalābuje kule —pe— samjedaje kule —pe— opapātike kule 
uppajjati, so tattha opapātiko hoti. Tesu tesu kulesu tādisāyeva sattā 
sambhavanti. Yathā mahārāja himavati sinerupabbatam ye keci miga- 
pakkhino upenti, sabbe te sakavaņņam vijahitvā suvaņņavaņņā honti, 
evameva kho mahārāja yo koci gandhabbo yato kutoci āgantvā aņdajam 
yonim upagantvā sabhāvavaņņam vijahitvā aņdajo hoti. —pe— jalābujam — 
pe— samsedajam —pe— opapātikam yonim upagantvā sabhāvavaņņam 
vijahitvā opapātiko hoti. Evam kulavasena sattānam gabbhāvakkanti hoti. 


10. Katham ayacanavasena sattānam gabbhāvakkanti hoti? Idha 
mahārāja kulam hoti aputtakam bahusāpateyyam saddham pasannam 
sīlavantam kalyāņadhammam tapanissitam, devaputto ca ussanna- 
kusalamūlo cavanadhammo 11011. Atha sakko devānamindo tassa kulassa 
anukampāya tam devaputtam ayacati: 'Paņidhehi mārisa amukassa kulassa 
mahesiya kucchin ti. So tassa āyācanahetu tam kulam panidheti. Yathā 
mahārāja manussā puññakama samanam manobhāvanīyam āyācitvā geham 
upanenti “ayam upagantva sabbassa kulassa sukhāvaho bhavissatī ti, 
evameva kho mahārāja sakko devānamindo tam devaputtam āyācitvā tam 
kulam upaneti. Evam āyācanavasena sattānam gabbhāvakkanti hoti. 


1 moļibaddhā - Ma; molibaddhā - PTS. 
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Tâu đại vương, giống như những con người đi lại trên trái đất theo nhiều 
cách thức khác nhau, một số trùm kín phía trước, một số trùm kín phía sau, 
một số thì lõa thể, một số thì cạo đầu mang vải màu trắng, một số thì buộc 
tràng hoa, một số thì cạo đầu mặc y ca-sa, một số thì mặc y ca-sa cột búi tóc, 
một số thì bën tóc mang y bằng vỏ cây, một số thì mặc da thú, một số quấn 
các sợi dây. Tất cả những con người này đi lại trên trái đất theo nhiều cách 
thức khác nhau. Tâu đại vương, tương tợ y như thế chúng sanh chính là tất cả 
các hạng ấy. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách 
thức khác nhau. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguồn 
gốc nghĩa là như vậy. 


9. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
chủng loại nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, chủng loại nghĩa là có bốn chủng 
loại: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. O đây nếu chúng sanh đi đầu 
thai từ bất cứ nơi đâu di đến rồi sanh lên ở chủng loại noãn sanh, trong 
trường hợp ấy nó là hạng noān sanh. —(như trên)— ở chủng loại thai sanh — 
(như trên)— ở chủng loại thấp sanh —(như trên)— sanh lên ở chủng loại hóa 
sanh, trong trường hợp ấy nó là hạng hóa sanh. Các chúng sanh như thế ấy 
hiện hữu trong các chủng loại ấy. Tâu đại vương, giống như các con thú hay 
loài có cánh nào đó đi đến Hi-mã-lạp hoặc núi Sineru, tất cả bọn chúng lìa bỏ 
màu sắc của mình và trở thành màu sắc vàng chói. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế chúng sanh đi đầu thai nào đó từ bất cứ nơi đâu đi đến rồi nhập vào 
nguồn gốc noãn sanh thì lìa bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở thành hạng 
noãn sanh. —(như trên)— nhập vào nguồn gốc thai sanh —(như trên)— thấp 
sanh —(như trên)— hóa sanh thì lia bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở 
thành hạng hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
chủng loại nghĩa là như vậy. 


10. Tâu đại vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của 
của sự thỉnh cầu nghĩa là thế nào? Tâu đại vương, ở đây có gia tộc không có 
con trai, có nhiều của cải thừa tự, có đức tin, tịnh tín, có giới hạnh, có tư cách 
tốt đẹp, sống theo hạnh khác khổ, và có vị Thiên tử có thiện căn đồi dào và 
đến thời tử vong. Khi ấy, Thiên chủ Sakka vì lòng thương tưởng đến gia tộc 
ấy đã thỉnh cầu vị Thiên tử ấy rằng: “Thưa ngài, xin ngài hãy ngự đến tử cung 
của người vợ chánh ở gia tộc kia” Do nguyên nhân thỉnh cầu của vị ấy, vi 
Thiên tử ngự đến gia tộc ấy. Tâu đại vương, giống như những người có lòng 
mong mỏi phước báu sau khi thỉnh cầu vị Sa-môn xứng đáng được phát tâm, 
thì đi về nhà (nghĩ rằng): “Vi này sau khi đến sẽ là nguồn an lạc cho toàn bộ 
gia tóc. Tàu đại vương, tương tg y như thế Thiên chủ Sakka sau khi thỉnh cầu 
vị Thiên tử ấy thì đi đến gia tộc ấy. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do 
tác động của sự thỉnh cầu nghĩa là như vậy. 
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11. Samo mahārāja kumaro sakkena devānamindena ayacito pārikāya 
tapasiya kucchim okkanto. Sāmo mahārāja kumaro katapuñño. Mātāpitaro 
sīlavanto kalyāņadhammā. Āyācanako sakko. Tiņņam cetopaņidhiyā samo 
kumāro nibbatto. Idha mahārāja nayakusalo puriso sukatthe anūpakhette 
bījam ropeyya. Api nu tassa bījassa antarāyam vivajjentassa vuddhiyā koci 
antarāyo bhaveyyā "ti? 


“Na hi bhante. Nirupaghātam bījam khippam samvirūheyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja samo kumāro mutto uppannantarāyehi tiņņam 
cetopaņidhiyā nibbatto. Api nu kho mahārāja sutapubbam tayā isīnam 
manopadosena iddho phīto mahājanapado sajano samucchinno "ti? 


“Ama bhante sūyati mahiya dandakaraññam mejjharaññam 
kalingaraññam matangaraññam sabbantam araññam araññabhutam sabbe 
p ete janapadā isīnam manopadosena khayam gatā "ti. 


“Yadi mahārāja tesam manopadosena susamiddha janapadā ucchijjanti, 
api nu kho tesam manopasādena kiñci sukham nibbatteyyā "ti? 
“Ama bhante "ti. 


"Tena hi mahārāja sāmo kumāro tiņņam balavantānam cetopasādena 
nibbatto isinimmito devanimmito puūiianimmito "ti. 


“Evametam mahārāja dhārehi. Tayo me mahārāja devaputtā sakkena 
devānamindena āyācitā kulam uppannā. Katame tayo? Sāmo kumāro, 
mahāpanādo, kusarājā. Tayo p’ ete bodhisattā 11. 


“Suniddittha bhante nāgasena gabbhāvakkanti. Sukathitam karanam. 
Andhakāre āloko kato. Jatā vijatitā. Nippabhā' parappavādā. Evametam 
tathā sampaticchāmī 11. 


Gabbhāvakkantipaūho chattho. 


$6 3636 36536 


1 niechuddhā - Ma, PTS. 
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11. Tâu đại vương, cậu bé trai Sama được Thiên chủ Sakka thỉnh cầu đã 
nhập bào tử cung của nữ đạo sĩ Parika. Mẹ và cha là người có giới hạnh, có tư 
cách tốt đẹp. Người thỉnh cầu là Sakka. Cậu bé trai Sama được sanh ra do 
tâm nguyện của ba người. Tâu đại vương, ở đây có người nam rành rē cách 
thức gieo hạt giống ở thửa ruộng ẩm được cày kỹ lưỡng. Trong khi hạt giống 
ấy đang được ngăn ngừa tai họa, phải chăng có thể có tai họa nào đó cho sự 
phát triển của nó?” 

“Thưa ngài, không thể. Hạt giống không bị hãm hại thì có thể tăng trưởng 
nhanh chóng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cậu bé trai Sama, được thoát khỏi các 
tai họa đã khởi lên, đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu đại 
vương, phải chăng ngài đã được nghe trước đây có xứ sở rộng lớn, giàu có, 
thịnh vượng, có dân cư, đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tâm khởi sân của các vi 
ẩn sĩ?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Điều được nghe là ở trái đất khu rừng Dandaka, 
khu rừng Mejjha, khu rừng Kalinga, khu rừng Matanga, tất cả các khu rừng 
ấy đã trở thành không còn là rừng, có trạng thái không phải là rừng, và toàn 
bộ các xứ sở này cũng đã đi đến hoại diệt bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ.” 


“âu đại vương, nếu các xứ sở vô cùng giàu có bị tiêu diệt bởi tâm khởi 
sân của những vị ấy, phải chăng có sự an lạc nào đó có thể sanh lên bởi sự 
hoan hỷ ở tâm của các vị ấy?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy cậu bé trai Sama đã được sanh ra do sự 
hoan hỷ ở tâm của ba hạng có năng lực là: được tạo ra bởi hai vị ẩn sĩ, được 
tạo ra bởi vị Thiên nhân, được tạo ra do phước báu.” 


“Tâu đại vương, hãy nắm giữ điều này như thế. Tâu đại vương, được thỉnh 
cầu bởi Thiên chủ Sakka, ba vị Thiên tử này đã sanh lên ở gia tộc. Ba vị nào? 
Cậu bé trai Sama, (vương tử) Mahapanada,' và đức vua Kusa.’ Cả ba người 
này đều là các đức Bồ Tát.” 

“Thưa ngài Nagasena, sự nhập vào bào thai đã được xác định rõ ràng. Lý 
do đã được giảng giải rõ ràng. Ánh sáng đã được tạo ra ở nơi tăm tối. Cục rối 


đã được tháo gở. Học thuyết của những kẻ khác không còn chói sáng. Điều ấy 
là vậy, trãm chấp nhận theo như thế ấy.” 


Câu hỏi về sự nhập vào bào thai là thứ sáu. 


$6 3636 3656 


1 Bổn Sanh 489. 
2 B6n Sanh 531. 
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7.SADDHAMMANTARADHANAPAÑHO 


1. "Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Pañceva 'dani 
ananda vassasatani saddhammo thassatī *ti. Puna ca parinibbana- 
samaye subhaddena paribbajakena pañham putthena bhagavata 
bhaņitam: “Ime ca subhadda bhikkhu samma vihareyyum asuñño 
loko arahantehi assā ˆti. Asesavacanametam nissesavacanametam 
nippariyayavacanametam. Yadi bhante nāgasena tathāgatena 
bhaņitam: “Pañceva '*dāni ananda vassasatāni saddhammo 
thassatī 11, tena hi: “Asuñño loko arahantehi assā *ti yam vacanam 
tam micchā. Yadi tathāgatena bhaņitam: “Asuñño loko arahantehi 
assā "ti, tena hi: “Pañceva '*dāni ananda vassasahassani sad- 
dhammo thassatī (1 tampi vacanam micchã. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavānuppatto, gahanato 'pi gahanataro, balavato 'pi balavataro, 
ganthito pi ganthitaro. Tattha te ñanabalavippharam dassehi makaro viya 
sagarabbhantaragato "ti. 


2. "Bhāsitampetam maharaja bhagavatā: 'Paūceva dāni ananda 
vassasatāni saddhammo thassatī 11. Parinibbānasamaye ca subhaddassa 
paribbājakassa bhaņitam: “Ime ca subhadda bhikkhū sammā vihareyyum, 
asuñño loko arahantehi assā 11. Tañca pana mahārāja bhagavato vacanam 
nānatthaūca hoti nānābyaūjanaūca. Ayam sasanaparicchedo. Ayam 
patipattiparidīpanā. Iti dūram vivajjitā te ubho aññamaññam. Yathā 
mahārāja nabham pathavito dūram vivajjitam, nirayam saggato dūram 
vivajjitam, kusalam akusalato dūram vivajjitam, sukham dukkhato dūram 
vivajjitam, evameva kho mahārāja te ubho aññamaññam dūram vivajjitā. Api 
ca mahārāja mā te pucchā moghā assu. Rasato te samsandetvā kathayissāmi. 
“Pañceva 'dāni ananda vassasatani saddhammo ihassatī [1 yam 
bhagavā aha, tam khayam paridīpayanto sesakam paricchindi: Vassa- 
sahassam ānanda saddhammo tittheyya sace bhikkhuniyo na 
pabbājeyyum. Paūceva *dāni ananda vassasatani saddhammo 
thassatī ti. Api nu kho mahārāja bhagavā evam vadanto saddhammassa 
antaradhanam va vadeti abhisamayam va patikkosatī "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Nattham mahārāja parikittayanto sesakam paridīpayanto paricchindi. 
Yathā mahārāja puriso natthāyiko sāvasesakam gahetvā janassa paridīpeyya 
*ettakam me bhandam nattham, idam sesakan ti, evameva kho mahārāja 
bhagavā nattham paridīpayanto sesakam devamanussānam kathesi 'paūceva 
'dāni ananda vassasatāni saddhammo thassatī ti. 
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7. CÂU 1101 VỀ SỰ BIẾN MÂT CỦA CHÁNH PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
dên: “Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp s€ tôn tại chỉ còn năm trăm 
năm. Và thêm nữa, vào thời điểm viên tịch Niết Bàn, được hỏi bởi 
du sĩ ngoại đạo Subhadda, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này 
Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hán.? Đây là lời nói không thiếu sót, 
đây là lời nói đây đủ, đây là lời nói không thay đổi. Thưa ngài 
Nāgasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Ananda, giờ đây 
Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn nām trắm nam. như thế thì lời nói 
rằng: “Thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán? là sai trái. Nếu 
đức Thế Tôn đã nói rằng: “Thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la- 
hán, như thế thì lời nói rằng: “Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ 
tôn tại chỉ còn nām trăm năm cũng lā sai trái. Câu hỏi này có cả hai 
khía cạnh, bị rối rām còn hơn bụi rậm, mạnh mē hơn người lực sĩ, bị thắt lại 
còn hơn nút thắt, nó được dành cho ngài. Ở đây, xin ngài hãy thể hiện sự 
triển khai về năng lực trí tuệ của ngài như là con kình ngư di chuyển ở giữa 
biển khơi.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm nām. Và vào thời 
điểm viên tịch Niết Bàn, có lời đã được nói cho du sĩ ngoại đạo Subhadda 
rằng: “Này Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hān.' Tàu đại vương, hơn nữa lời nói ấy của đức 
Thế Tôn là có ý nghĩa khác nhau và có văn tự khác nhau. Điều này là giới hạn 
của Giáo Pháp, điều kia là sự làm sáng tỏ về việc thực hành. Cả hai điều ấy là 
cách biệt xa vời với nhau. Tâu đại vương, giống như bầu không gian là cách 
biệt xa vời với trái đất, địa ngục là cách biệt xa vời với cối trời, thiện là cách 
biệt xa vời với bất thiện, lạc là cách biệt xa vời với khổ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế cả hai điều ấy là cách biệt xa vời với nhau. Tâu đại vương, tuy 
nhiên chớ làm cho câu hỏi của ngài là vô bổ. Tôi sẽ so sánh và giảng giải cho 
ngài về phần cốt yếu. Điều mà đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Ananda, giờ 
đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn nām trắm nắm, trong khi làm 
sáng tỏ sự hoại diệt ấy Ngài đã xác định phần còn lại rằng: Này Ananda, 
Chánh Pháp có thể tôn tại một ngàn nām nếu các tỳ khưu ni không 
xuất gia. Này Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn nām 
trăm nām. Tâu đại vương, đức Thế Tôn trong khi nói như vậy phải chăng 
Ngài nói về sự biến mất của Chánh Pháp hay là Ngài bác bỏ về sự lãnh hội?” 

“Thưa ngài, không phải vậy.” 


“Tâu đại vương, trong khi công bố về việc bị tiêu hoại, trong khi làm sáng 
tỏ, Ngài đã xác định phần còn lại. Tâu đại vương, giống như người bị phá sản, 
sau khi nắm chắc phần còn lại, có thể làm sáng tỏ đối với dân chúng rằng: 
“Phần hàng hóa của tôi bị mất mát là chừng này, đây là phần còn lai” Tàu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn, trong khi làm sáng tỏ việc bị tiêu 
hoại, đã thuyết giảng cho chư Thiên và nhân loại rằng: ‘Này Ananda, giờ đây 
Chánh Pháp sẽ tồn tại chỉ còn năm trăm nām. 
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Yampana mahārāja bhagavatā bhanitam: “pañceva "(12111 ananda 
vassasatāni saddhammo thassatī ti, sāsanaparicchedo eso. Yam pana 
parinibbānasamaye subhaddassa paribbājakassa samaņe parikittayanto āha: 
‘Ime ca subhadda bhikkhū sammā vihareyyum 2151111110 loko 
arahantehi assā ti, patipattiparidIpana esa. Tvampana tam paricchedañca 
parldipanañca ekarasam karosi. Yadi pana te chando, ekarasam katvā 
kathayissāmi, sādhukam suņohi manasikarohi avikkhittamānaso.' Idha 
mahārāja taļāko bhaveyya navasalilasampuņņo sammukhamuttariyamano 
paricchinno parivatumakato, apariyādinne yeva tasmim taļāke udakūpari 
mahāmegho aparāparam anuppabaddho? abhivasseyya. Api nu kho 
mahārāja tasmim taļāke udakam parikkhayam pariyadanam gaccheyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena mahārāja kāraņenā "ti? 
“Meghassa bhante anuppabaddhatāyā 11. 


“Evameva kho mahārāja jinasāsanavarasaddhammataļāko ācārasīla- 
guņavattapatipattivimalanavasalilasampuņņo uttariyjamāno bhavaggam- 
abhibhavitvā thito. Yadi tattha buddhaputtā ācārasīlaguņavattapatipatti- 
meghavassam  aparaparam anuppabandhapeyyun abhivassapeyyum, 
evamidam jinasāsanavarasaddhammataļāko ciram dighamaddhanam 
tittheyya, arahantehi ca loko asuññão bhaveyya. Imamattham bhagavata 
sandhaya bhāsitam: “Ime ca subhadda bhikkhū sammā vihareyyum, 
asuñño loko arahantehi assā ti. 


3. Idha pana mahārāja mahati aggikkhandhe Jalamane aparaparam 
sukkhatiņakatthagomayāni upasamhareyyum. Api nu kho so mahārāja 
aggikkhandho nibbāyeyyā 117 

"Na hi bhante. Bhiyyo* so aggikkhandho jaleyya, bhiyyo bhiyyo 
pabhāseyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja dasasahassiyā* lokadhatuya jinasāsanavaram 
ācārasīlaguņavattapatipattiyā jalati pabhāsati. Yadi pana maharaja 
taduttarim  buddhaputtā pañcahi  padhāniyangehi  samannāgatā 
satatamappamattā padaheyyum, tīsu sikkhāsu chandajātā sikkheyyum, 
cārittaūca _vārittaūca” sīlam samattam paripūreyyum, evamidam 
jinasāsanavaram bhiyyo bhiyyo ciram dīghamaddhānam tittheyya, 4591111110 
loko arahantehi assā 11. Imamattham bhagavatā sandhāya bhāsitam: 'Ime 
ca subhadda bhikkhū sammā vihareyyum, asuñño loko 
arahantehi assā ti. 


1 avimanamānaso - PTS; avicalamānaso - Sīmu. 
2 anukhandhanto - Sīmu. 

° bhiyyo bhiyyo - Ma, PTS. 

4 đasasahassimhi - Sīmu. 

5 vãrittañca - itisaddo Ma potthake na dissate. 
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Tâu đại vương, tuy nhiên điều đã được nói bởi đức Thế Tôn rằng: Này 
Ananda, giờ đây Chánh Pháp sẽ tôn tại chỉ còn năm trăm nām; 
điều ấy là giới hạn của Giáo Pháp. Còn điều mà vào thời điểm viên tịch Niết 
Bàn, trong lúc công bố cho các vị Sa-môn, Ngài đã nói cho du sĩ ngoại đạo 
Subhadda rằng: “Này Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế 
gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hān; điều ấy là sự làm sáng tỏ về việc 
thực hành. Hơn nữa, ngài đã khiến cho sự giới hạn và sự làm sáng tỏ trở 
thành có chung điều cốt yếu. Nếu ngài có sự mong muốn, tôi sẽ thuyết giảng. 
Xin ngài hãy chăm chú lắng nghe, hãy chú ý với tām không bị xao lãng. Tâu 
đại vương, ở đây có hồ nước tràn đầy nước mới, trong khi sẽ tràn bờ thì đã 
được giới hạn lại, đã được làm con đê bao quanh, khi nước ở chính cái hồ ấy 
chưa bị tháo cạn, có đám mây lớn ở phía trên tuần tự đổ mưa liên tục. Tâu 
đại vương, phải chăng nước ở hồ nước ấy có thể đi đến sự cạn kiệt, đi đến sự 
tháo cạn?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì sự liên tục của cơn mưa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế cái hồ nước Chánh Pháp cao quý 
trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng được tràn đầy nước mới không ô 
nhiễm là tánh hạnh, giới đức, phận sự, và sự thực hành, trong khi sẽ được 
vượt lên, chế ngự điểm tận cùng của hiện hữu, rồi tồn tại. Nếu những người 
con trai của đức Phật trong Giáo Pháp này có thể liên lục, có thể đổ xuống 
tuần tự cơn mưa từ đám mây tánh hạnh, giới đức, phận sự, và sự thực hành, 
như thế hồ nước Chánh Pháp cao quý trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng 
có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la- 
hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được đức Thế Tôn nói đến rằng: 
“Này Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hán.' 


3. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây trong khi đống lửa lớn đang rực cháy, 
người ta tuần tự đem lại các thứ cỏ, củi, phân bò khô. Tâu đại vương, phải 
chăng khối lửa ấy có thể nguội tắt?” 

“Thưa ngài, không đúng. Khối lửa ấy có thể rực cháy hơn nữa, có thể tỏa 
sáng còn nhiều hơn nữa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Thắng rực cháy, tỏa sáng ở mười ngàn thế giới với tánh hạnh, giới đức, phận 
sự, và sự thực hành. Tâu đại vương, nếu những người con trai của đức Phật 
được hội đủ năm chỉ phần của sự nē lực, thường xuyên không bị xao lãng, có 
thể nē lực còn hơn thế nữa, có thể học tập với lòng ước muốn đã được sanh 
khởi về Tam Học, có thể làm đầy đủ một cách trọn vẹn về sự thực hành và sự 
kiêng cử về giới, như thế Giáo Pháp cao quý này của đấng Chiến Thắng có thể 
tồn tại thời gian lâu dài còn hơn thế nữa, và thế gian sẽ không thiếu vắng các 
vị A-la-hán. Liên quan đến ý nghĩa này là điều đã được đức Thế Tôn nói đến 
rằng: Này Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế 
gian sẽ không thiếu vắng các vị A-la-hán.' 
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4. Idha pana maharaja siniddhasamasumajjitasappabham 
suvimalādāsam' sanhasukhumagerukacunnena aparaparam majjeyyum. Api 
nu kho maharaja tasmim adase malakaddamarajojallam Jayeyya ”ti? 


“Na hi bhante aññadatthu vimalataram yeva bhaveyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja jinasāsanavaram pakatinimmalam vyapagata- 
malakilesarajojallam. Yadi tam buddhaputtā ācārasīlaguņavattapatipatti- 
sallekhadhutagunena  jinasāsanavaram sallikheyyum,” evamidam 
jinasāsanavaram ciram dighamaddhanam tittheyya, asuñño ca loko 
arahantehi assā 'ti imamattham bhagavatā sandhāya bhāsitam: 'Ime ca 
subhadda bhikkhū sammā vihareyyum, asuñño loko arahantehi 
assā ti. Patipattimūlakam mahārāja satthusāsanam patipattisarakam” 
patipattiyā anantarahitaya titthatī "ti. 


"Bhante nāgasena saddhammantaradhānan ti yam vadesi, 
katamantam saddhammantaradhānan ti? 


"Tīņimāni mahārāja sāsanantaradhānāni. Katamāni tīņi? Adhi- 
gamantaradhānam, patipattantaradhānam, lingantaradhānam. Adhigame 
mahārāja antarahite suppatipannassāpi dhammabhisamayo na hoti. 
Patipattiyā antarahitāya sikkhapadapaññatti antaradhāyati. Lingam eva 
titthati. Linge antarahite paveņupacchedo hoti. Imāni kho mahārāja tim 
antaradhānānī "ti. 


 ෴ ෴ ෴ 


bhinnā, natthā parappavādā bhaggā nippabhā katā, tvam gaņīvara- 
vasabhamāpajjā "ti. 


Saddhammantaradhānapaūho sattamo. 


kk*kk 


! "<sappabhāsavimalādāsam - Ma, PTS. 
* sallakkheyyum - Ma. 
3 patipattikāraņam - Ma. 
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4. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây họ có thể đánh bóng tuần tự tấm gương 
trơn tru, bằng phẳng, khéo được đánh bóng, có ánh sáng, hoàn toàn trong 
sáng, bằng bột phấn đỏ mềm và mịn. Tâu đại vương, phải chăng vết bẩn, 
bùn, bụi bặm có thể hiện lên ở tấm gương ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Ngược lại, nó còn trở nên trong sáng hơn nữa.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Tháng, tự nhiên vốn không có vết nhơ, đã xa lìa hắn vết nhơ và bụi bặm 
phiền não. Nếu những người con trai của đức Phật có thể nhãn nại thực hành 
Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến Thắng với tánh hạnh, giới đức, phận sự, 
sự thực hành, đức tānh khổ hạnh, và pháp giū bỏ, như thế Giáo Pháp cao quý 
này của dáng Chiến Thắng có thể tồn tại thời gian lâu dài, và thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hán;' điều đã được đức Thế Tôn nói rằng: Này 
Subhadda, nếu các tỳ khưu này sống chân chánh, thế gian sẽ 
không thiếu vắng các vị A-la-hān' là có liên quan đến ý nghĩa này. Tâu 
đại vương, Giáo Pháp của bậc Đạo Sư có căn bản là sự thực hành, có cốt lõi là 
sự thực hành, còn tồn tại khi nào sự thực hành chưa bị biến mất.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều ngài nói là: Sự biến mất của Chánh 
Pháp, sự biến mất của Chánh Pháp ấy là gì?” 


“Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp. Ba điều gì? Sự biến 
mất của việc chứng đắc, sự biến mất của việc thực hành, sự biến mất của 
tướng mạo. Tâu đại vương, khi việc chứng đắc bị biến mất, thì ngay cả đối với 
những người thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. Khi 
việc thực hành bị biến mất, thì điều học và sự quy định bị biến mất, chỉ còn 
hình tướng tồn tại. Khi hình tướng bị biến mất, thì có sự đứt đoạn của truyền 
thống. Tâu đại vương, đây là ba sự biến mất của Giáo Pháp.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thâm sâu đã khéo được giảng giải, đã được 
làm rõ, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị hư hoại, 
đã bị đổ vỡ, đã được làm cho không còn hào quang, ngài đã tiến đến vị thế 
cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng.” 

Câu hỏi về sự biến mất của Chánh Pháp là thứ bảy. 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


8. AKUSALACCHEDANAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, tathāgato sabbam akusalam jhāpetvā 
sabbaññutam patto, udāhu sāvasese akusale sabbaññutam patto 
”ti? 


“Sabbam mahārāja akusalam jhāpetvā bhagavā sabbaññutam patto. 
natthi bhagavato sesakam akusalan "ti. 


“Kimpana bhante dukkhā vedanā tathāgatassa kāye uppannapubbā "ti? 


*Āma mahārāja, rājagahe bhagavato pādo sakalikāya' khato, lohita- 
pakkhandikābādho uppanno, kāye abhissanne jīvakena vireko kārito, 
vatabadhe uppanre upatthakena therena unhodakam pariyitthan "ti. 


2. “Yadi bhante nāgasena, tathāgato sabbam akusalam jhāpetvā 
sabbaññutam patto, tena hi 'bhagavato pādo sakalikāya khato, lohita- 
pakkhandikabadho? uppanno ti yam vacanam, tam miccha. Yadi 
tathagatassa pado sakalikaya khato lohitapakkhandikābādho' uppanno, tena 
hi 'tathāgato sabbam akusalam jhāpetvā sabbaññutam patto 11 tampi 
vacanam micchā. Natthi bhante vinā kammena vedayitam sabbantam 
vedayitam kammamūlakam kammeneva? vediyati. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


3. “Na hi mahārāja sabbantam vedayitam kammamūlakam. Atthahi kho 
mahārāja kāraņehi vedayitāni uppajjanti yehi kāraņehi puthū sattā vedanā 
vediyanti. Katamehi atthahi? Vātasamutthānāni 'pi kho mahārāja 
idhekaccāni vedayitāni uppajjanti, pittasamutthānāni 'pi kho mahārāja — 
pe— semhasamutthānāni 'pi kho mahārāja —pe— sannipātikāni 01 kho 
mahārāja —pe— utupariņāmajāni 'pi kho mahārāja —pe— visamaparihāra- 
jāni pi kho mahārāja —pe— opakkamikāni ' pi kho mahārāja —pe— 
kammavipākajāni pi kho mahārāja idhekaccāni vedayitāni uppajjanti. Imehi 
kho mahārāja atthahi kāraņehi puthū sattā vedanā vediyanti. Tattha ye te 
puggalā ‘satte kammam vibādhatī ti vadeyyum te ime bhontā kāraņam'* 
patibāhanti. Tesam tam vacanam miccha "ti. 


1 sakkhalikāya - Syā. 

* lohitapakkhandikā ca ābādho - Ma, PTS. 

* tam kammeneva - Ma. 

* te 11116 puggalā sattakāraņam - Ma; te ime sattā kāraņam - PTS. 
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8. CÂU HÓI VỀ VIỆC CẮT ĐỨT PHÁP BẤT THIỆN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể Toàn 
Tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, hay là đã đạt đến bản 
thể Toàn Tri khi pháp bất thiện còn dư sót.” 


“Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã đạt đến bản thể Toàn Tri sau khi thiêu 
đốt tất cả pháp bất thiện. Không có pháp bất thiện còn dư sót ở đức Thế 
Tôn.” 


“Thưa ngài, phải chăng các thọ khổ trước đây đã khởi lên ở cơ thể của đức 
Như Lai?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. O Rājagaha, bàn chân của đức Thế Tôn đã bị 
cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi, khi cơ thể bị tiết ra 
chất do Jīvaka đã cho sử dụng liều thuốc xổ, khi cơn bệnh gió phát khởi vị 
trưởng lão thị giả đã tìm kiếm nước nóng.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã đạt đến bản thể Toàn Tri sau 
khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, như thế thì lời nói rằng: “Bàn chân của 
đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh xuất huyết đã phát khởi là 
sai trái. Nếu bàn chân của đức Như Lai đã bị cắt đứt bởi miếng đá, cơn bệnh 
xuất huyết đã phát khởi, như thế thì lời nói: Đức Như Lai đã đạt đến bản thể 
Toàn Tri sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện cũng là sai trái. Thưa ngài, 
không có cảm thọ tách rời khỏi nghiệp, tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp, 
được cảm nhận chỉ do nghiệp. Câu hỏi này có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


3. “Tâu đại vương, không hàn tất cả cảm thọ ấy có gốc rễ ở nghiệp. Tàu 
đại vương, các cảm thọ sanh lên do tám nguyên nhân, do các nguyên nhân ấy 
chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Do tám nguyên nhân nào? Tâu đại 
vương, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là gió; tâu đại vương — 
(như trên)— có nguồn sanh khởi là mật; tâu đại vương —(như trên)— có 
nguồn sanh khởi là đàm; tâu đại vương —(như trên)— có liên quan đến sự tụ 
hội (của gió, mật, đàm); tâu đại vương —(như trên)— do sự thay đổi của mùa 
tiết; tâu đại vương —(như trên)— do sự sinh hoạt không đều đặn; tâu đại 
vương —(như trên)— có liên quan đến việc ra sức; tâu đại vương một số cảm 
thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Tâu đại vương, do tám nguyên 
nhân này chúng sanh phàm phu cảm nhận các thọ. Ở đây, những chúng sanh 
nào nói rằng: “Nghiệp dày doa các chúng sanh; những người ấy loại bớt 
nguyên nhân. Lời nói ấy của những người ấy là sai trái. 
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4. “Bhante nagasena, yañca vatikam yañca pittikam yañca semhikam 
yañca sannipatikam yañca utuparinamajam yañca visamapariharajam yañca 
opakkamikam, sabbe te kammasamutthana yeva. Kammeneva te sabbe 
sambhavantī 11. 


“Yadi mahārāja te sabbe 'pi' kammasamutthana va? abadha bhaveyyum, 
na tesam kotthasato lakkhanani bhaveyyum. Vato kho maharaja kuppamano 
dasavidhena kuppati: sitena unhena jighacchaya pipasaya atibhuttena 
thanena padhanena adhavanena upakkamena kammavipākena. Tatra ye te 
navavidha, na te atīte, na anāgate, vattamanake bhave uppajjanti. Tasma na 
vattabbā: 'Kammasambhavā sabba vedana 1. Pittam maharaja 
kuppamānam tividhena kuppati: sītena unhena visamabhojanena. Semham 
maharaja kuppamanam tividhena kuppati sitena unhena annapanena. Yo ca 
mahārāja vāto yañca pittam yañca semham, tehi tehi kopehi kuppitvā missī 
hutvā sakam sakam vedanam ākaddhati. Utupariņāmajā mahārāja vedanā 
utupariņāmena uppajjati, visamaparihārajā vedanā visamapariharena 
uppajjati. Opakkamika mahārāja vedanā atthi kiriya, atthi kammavipākā. 
Kammavipākajā vedana pubbe katena kammena uppajjati. Iti kho mahārāja 
appam kammavipākajam, bahutaram avasesam. Tattha bālā: “sabbam 
kammavipākajam yevā ti atidhāvanti, tassa kammassa* na sakka vina 
buddhañanena vavatthānam kātum. 


Yam pana mahārāja bhagavato pādo sakalikāya khato, tam vedayitam 
neva vātasamutthānam, na pittasamutthānam, na semhasamutthānam, na 
sannipātikam, na utupariņāmajam, na visamaparihārajam, na kamma- 
vipākajam, opakkamikam yeva. Devadatto hi mahārāja bahūni jātisata- 
sahassāni tathāgate āghātam bandhi. So tena āghātena mahatim garum 
silam gahetva 'matthake pātessāmī 11 muūci. Athaññe dve sela āgantvā tam 
silam tathagatam asampattam yeva sampaticchimsu. Tāsam pahārena 
papatikā bhijjitvā bhagavato pade patitvā ruhiram uppādesi. Kamma- 
vipākato vā mahārāja bhagavato esā vedanā nibbattā kiriyato vā, tatuddham 
natthañña vedanā. 


Yathā mahārāja khettadutthataya va bījam na sambhavati bījadutthatāya 
vā, evameva kho mahārāja kammavipākato vā bhagavato esā vedanā 
nibbattā kiriyato va, tatuddham natthañña vedanā. 


1 tepi sabbe - Ma, PTS. 
2 va - Ma, PTS. 
* tam kammam - Ma, PTS. 
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4. “Thưa ngài Nagasena, việc có liên quan đến gió, việc có liên quan đến 
mật, việc có liên quan đến đàm, việc có liên quan đến sự tụ hội (của gió, mật, 
đàm), việc do sự thay đổi của mùa tiết, việc do sự sinh hoạt không đều đặn, 
việc có liên quan đến việc ra sức, tất cả các việc ấy có nguồn sanh khởi cũng ở 
nghiệp, tất cả các việc ấy tạo thành cũng do nghiệp.” 


“Tâu đại vương, nếu tất cả các bệnh tật ấy có nguồn sanh khởi chỉ là 
nghiệp, thì chúng không có các đặc điểm để phân loại. Tâu đại vương, gió 
trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo mười cách: do lạnh, do nóng, do đói, 
do khát, do ăn quá độ, đo đứng, do tỉnh tấn, do chạy, do việc ra sức, do quả 
thành tựu của nghiệp. Trong số đó, có chín cách sanh lên không ở quá khứ, 
không ở vị lai, mà ở bản thể hiện tại. Vì thế, không nên nói rằng: “Tất cả các 
thọ có sự tạo thành do nghiệp. Tâu đại vương, mật trong khi bị rối loạn thì bi 
rối loạn theo ba cách: do lạnh, do nóng, do vật thực không đều. Tâu đại 
vương, đàm trong khi bị rối loạn thì bị rối loạn theo ba cách: do lạnh, do 
nóng, do thức ăn thức uống. Tâu đại vương, cái nào là gió, cái nào là mật, cái 
nào là đàm, sau khi bị rối loạn do các sự rối loạn bởi chúng, sau khi có sự 
trộn lān thì kéo theo thọ của từng cái một. Tâu đại vương, thọ do sự thay đổi 
của mùa tiết sanh lên do sự thay đổi của mùa tiết, thọ do sự sinh hoạt không 
đều đặn sanh lên do sự sinh hoạt không đều đặn. Tâu đại vương, thọ có liên 
quan đến việc ra sức thì có cái do hành động, có cái do quả thành tựu của 
nghiệp. Thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp sanh lên do nghiệp đã làm 
trước đây. Tâu đại vương, như thế do quả thành tựu của nghiệp thì ít, phần 
còn lại thì nhiều hơn. O đây, những kẻ ngu vượt quá (khi cho rằng): “Tất cả 
đều do quả thành tựu của nghiệp;` thiếu đi trí tuệ của đức Phật không thể 
thực hiện việc xác định đối với nghiệp ấy. 


Tàu đại vương, việc bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, 
cảm thọ ấy không có nguồn sanh khởi là gió, không có nguồn sanh khởi là 
mật, không có nguồn sanh khởi là đàm, không có liên quan đến sự tụ hội 
(của gió, mật, đàm), không do sự thay đổi của mùa tiết, không do sự sinh 
hoạt không đều đặn, không do quả thành tựu của nghiệp, chỉ có liên quan 
đến việc ra sức. Tâu đại vương, bởi vì Devadatta đã buộc oan trái với đức 
Như Lai nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã cầm lấy hòn 
đá to nặng rồi buông ra (nghĩ rằng): “Ta sẽ làm cho rơi ở đỉnh đầu.' Khi ấy, có 
hai tảng đá khác đã tiến đến hứng chịu hòn đá ấy khi còn chưa chạm vào đức 
Như Lai. Do sự va chạm của chúng, có miếng đá bị bể đã rơi vào bàn chân 
của đức Thế Tôn và làm chảy máu. Tâu đại vương, thọ ấy nảy sanh đến đức 
Thế Tôn hoặc là do quả thành tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không 
có thọ khác ở trên việc ấy. 


Tâu đại vương, giống như hạt giống không nẩy mầm hoặc là do tính chất 
tồi tệ của thửa ruộng, hoặc là do tính chất tồi tệ của hạt giống. Tâu đại vương, 
tương tợ như thế ấy thọ ấy nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không có thọ khác ở trên việc ấy. 
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Yatha va pana maharaja kotthadutthataya va bhojanam visamam 
parinamati aharadutthataya va, evameva kho maharaja kammavipakato va 
bhagavato esa vedanā nibbatta kiriyato va, tatuddham natthañña vedana. 


Api ca maharaja natthi bhagavato kammavipakaja vedana, natthi visama- 
pariharaja vedanā. Avasesehi samutthānehi bhagavato vedanā uppajjati. 
Tāya ca pana vedanaya na sakka bhagavantam jīvitā voropetum. Nipatanti 
maharaja imasmim catummahabhutike' kaye itthānitthasubhāsubhavedanā. 
Idha maharaja akase khitto leddu mahāpathaviyā nipatati. Api nu kho so 
mahārāja leddu pubbe katena mahāpathaviyā nipatāatī 117 


5. “Na hi bhante. Natthi so bhante hetu mahāpathaviyā, yena hetunā 
mahāpathavī kusalakusalavipakam patisamvedeyya, paceuppannena bhante 
akammakena hetuna so leddu mahapathaviya nIpatatI "ti. 


"Yathā mahārāja mahāpathavī, evam tathagato datthabbo. Yatha leddu 
pubbe akatena mahāpathaviyam nipatati, evameva kho mahārāja 
tathāgatassa pubbe akatena sā sakalikā pāde nipatitā. Idha pana mahārāja 
manussā mahāpathaviyam bhindanti ca khaņanti ca, api nu kho te mahārāja 
manussā pubbe katena mahapathavim bhindanti ca khananti ca ti? 


“Na hi bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja yā sā sakalīkā bhagavato pāde nipatitā, na sā 
sakalikā pubbe katena bhagavato pāde nipatitā. Yo pi mahārāja bhagavato 
lohitapakkhandikabadho uppanno, so 'pi abadho na pubbe katena uppanno, 
sannipātikeneva uppanno. Ye keci mahārāja bhagavato kāyikā abadha 
uppannā, na te kammābhinibbattā, channam etesam samutthananam 
aññatarato nibbattā. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena 


samyuttanikayavaralañchake moliyasīvake veyyākaraņe: 


! cātumahābhūtike - Ma; catumahābhūtike - PTS. 
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Tàu đại vương, hoặc giống như vật thực trở nên lổn cốn hoặc là do tính 
chất tôi tệ của bao tử, hoặc là do tính chất tồi tệ của thức ăn. Tâu đại vương, 
tương tợ như thế ấy thọ ấy nảy sanh đến đức Thế Tôn hoặc là do quả thành 
tựu của nghiệp hoặc là do hành động; không có thọ khác ở trên việc ấy. 


Tâu đại vương, hơn nữa đối với đức Thế Tôn không có thọ do quả thành 
tựu của nghiệp, không có thọ do sự sinh hoạt không đều đặn. Đối với đức Thế 
Tôn, thọ sanh lên do các nguồn sanh khởi còn lại. Hơn nữa, không thể đoạt 
lấy mạng sống đức Thế Tôn bởi thọ ấy. Tâu đại vương, các thọ được ưa thích 
hay không được ưa thích, tốt hay xấu, rơi xuống ở thân tứ đại này. Tâu đại 
vương, ở đây cục đá được ném lên không trung thì rơi xuống đại địa cầu. Tâu 
đại vương, phải chăng cục đá ấy rơi xuống đại địa cầu do nghiệp đã làm trước 
đây?” 


5. “Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, không có nhân ấy ở đại địa cầu, 
mà do nhân ấy đại địa cầu nhận chịu quả thành tựu thiện hay bất thiện. Thưa 
ngài, cục đá ấy rơi xuống đại địa cầu do nhân hiện tại không có liên quan đến 
nghiệp.” 


“Tâu đại vương, đại địa cầu như thế nào thì đức Như Lai nên được xem 
xét như vậy. Giống như cục đá rơi xuống đại địa cầu không do nghiệp đã làm 
trước đây, tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với đức Như Lai miếng đá ấy 
đã rơi xuống ở bàn chân không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu đại vương, 
vả lại ở đây con người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu, tâu đại vương, phải chăng 
con người cắt xẻ và đào xới đại địa cầu do nghiệp đã làm trước đây?” 


“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương to như thế ấy miếng đá nào đã rơi xuống ở bàn 
chân của đức Thế Tôn, miếng đá ấy đã rơi xuống ở bàn chân của đức Thế Tôn 
không do nghiệp đã làm trước đây. Tâu đại vương, còn cơn bệnh xuất huyết 
đã phát khởi đến đức Thế Tôn, cơn bệnh ấy đã phát khởi không do nghiệp đã 
làm trước đây, nó đã phát khởi có liên quan đến chính sự tụ hội (của gió, 
mật, đàm). Tâu đại vương, mọi cơn bệnh thuộc về thân đã phát khởi ở đức 
Thế Tôn, chúhng đã không sanh ra do nghiệp, mà đã được sanh ra từ nguồn 
sanh khởi nào đó trong số sáu nguồn sanh khởi. Tâu đại vương. điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở lời giải 
thích cho Moliyasīvaka ở đoạn Varalafchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc 
Samyuttanikāya (Bộ Tương Ưng) rằng: 
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'Pittasamuthānāni *pi kho sīvaka idhekaccani vedayitani 
uppajjanti. Samampi kho etam sīvaka veditabbam yatha pitta- 
samutthanani ’pi idhekaccani vedayitani uppajjanti. Lokassapi 
kho etam sivaka saccasammatam yatha pittasamutthanani *pi 
idhekaccāni vedayitani uppajjanti. Tatra sīvaka ye te samana- 
brāhmaņā evamvādino evamditthino: “Yam kiñcayam purisa- 
puggalo patisamvedeti sukham vā dukkham vā adukkhama- 
sukham va sabbantam pubbekatahetū ˆti, yañca sāmam ñatam 
tañca atidhāvanti, yañca loke saccasammatam, tañca atidhāvanti. 
Tasma tesam samaņabrāhmaņānam miccha *ti vadāmi. “Semha- 
samutthānāni ˆpi kho sīvaka —pe— “Vatasamuthanani *pi kho 
sivaka —pe— “Sannipatasamuthanani' 'pi kho sīvaka —pe— 
*Utupariņāmajāni *pi kho sīvaka —pe— “Visamapariharajani *pi 
kho sīvaka —pe— *Opakkamikāni *pi kho sīvaka —pe— “Kamma- 
vipākajāni 11 kho sīvaka idhekaccāni vedayitāni uppajjanti. 
Sāmampi kho etam sīvaka veditabbam yatha kammavipākajāni 11 
idhekaccāni vedayitāni uppajjanti. Lokassa *pi kho etam sīvaka 
saccasammatam  yathā  kammavipākajāni 'pi idhekaccāni 
vedayitāni uppajjanti. Tatra sīvaka ye te samaņabrāhmaņā 
evamvādino evamditthino: “Yam kiūcāyam purisapuggalo 
patisamvedeti sukham vā dukkham vā adukkhamasukham vā 
sabbantam pubbekatahetū ti, yaūca sāmam ñatam taūca 
atidhāvanti, yaūca loke saccasammatam, taūca atidhāvanti. 
Tasmā tesam samaņabrāhmaņānam micchā ˆti vadāmī ti. 


Iti "pi mahārāja na sabbā vedana kammavipakaJa. Sabbam mahārāja 
akusalam jhāpetvā bhagava sabbaññutam patto 'ti, evametam dhārehī "ti. 


“Sadhu bhante nagasena, evametam tatha sampaticchamI 11. 


Akusalacchedanapañho atthamo. 
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* sannipātikāni - Ma, PTS. 
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“Này Sīvaka, ở đây, một số cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi 
là mật. Này Sīvaka, tự bản thân nên biết về điêu này lā một số cảm 
thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sīvaka, ngay cả đối 
với thế gian điêu này cũng được chấp nhận là sự thật rằng một số 
cảm thọ sanh lên có nguồn sanh khởi là mật. Này Sīvaka, vē điều 
này những Sa-môn, Bà-la-môn nào có học thuyết như vây, có quan 
điểm như vây: “Bất cứ điều gì mà người nam này cảm giác được, là 
lạc, hay là khổ, hay là không khổ không lạc, tất cả điêu ấy có nhân 
là việc đã làm trong quá khū, họ vượt quá điêu đã được tự mình 
biết, họ vượt quá điêu đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian.[?] 
Vì thế, Ta nói rằng: “Điêu sai trái thuộc vē các Sa-môn, Bà-la-môn 
ïy. Này Sīvaka, ở đây, một số cảm thọ sanh lên có ngưồn sanh 
khởi là đàm. Này Sīvaka —(như trên)— có ngưồn sanh khởi là gió. 
Này Sīvaka —(như trên)— có ngưồn sanh khởi là sự tụ hội (của 
gió, mật, đàm). Này Sīvaka —(như trên)— do sự thay đổi của mùa 
tiết. Này Sīvaka —(như trên)— do sự sinh hoạt không đêu đặn. 
Này Sīvaka —(như trên)— có liên quan đến việc ra sức. Này Sīvaka 
một số cảm thọ sanh lên do quả thành tựu của nghiệp. Này Sīvaka 
tự bản thân nên biết về điều này là một số cảm thọ sanh lên có 
ngưồn sanh khởi là mật. Này Sīvaka, ngay cả đối với thế gian điêu 
này cũng được chấp nhận là sự thật rằng một số cảm thọ sanh lên 
có nguồn sanh khởi là mật. Này Sīvaka, về điêu này những Sa- 
môn, Bà-la-môn nào có học thuyết như vây, có quan điểm như 
vây: “Bất cứ điêu gì mà người nam này cảm giác được, là lạc, hay là 
khổ, hay là không khổ không lạc, tất cả điêu ấy có nhân là việc đã 
làm trong quá khū, họ vượt quá điêu đã được tự mình biết, họ 
vượt quá điêu đã được chấp nhận là sự thật ở thế gian.[?] Vì thế, 


^“ 2 


Ta nói rằng: “Điều sai trái thuộc vē các Sa-môn, Bà-la-môn ấy. 


Tàu đại vương, như thế không hàn tất cả các thọ sanh ra do quả thành tựu 
của nghiệp. Tâu đại vương, sau khi thiêu đốt tất cả pháp bất thiện, đức Thế 
Tôn đã đạt đến bản thể Toàn Tri, xin ngài hãy ghi nhớ điều này như thế.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự cắt đứt pháp bất thiện là thứ tám. 


x*xxxx% 
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9. UTTARIKARAŅĪYĀBHĀVA PAÑHO 


1. "Bhante nāgasena tumhe bhaņatha: “Yam kiūci karaņīyam 
tathāgatassa, sabbantam bodhiyā yeva mūle parinitthitam. Natthi 
tathāgatassa uttarim karaņīyam katassa va paticayo ti. Idaūca 
temāsam patisallanam dissati. Yadi bhante nāgasena yam kiūci karaniyam 
tathāgatassa sabbantam bodhiyā yeva mule parinitthitam, natthi 
tathāgatassa uttarim karamyam katassa va paticayo, tena hi “temasam 
patisallīno 11 yam vacanam, tam miccha. Yadi temasam patisallīno, tena hi 
“sam kiãci karamyam tathāgatassa, sabbantam bodhiyayeva mule 
parinitthītan ti tampi vacanam miccha. Natthi katakaraņīyassa patisallanam 
sakaraņīyasseva patisallānam. Yathā nama byadhitasseva bhesajjena 
karaniyam hoti, abyādhitassa kim bhesajjena? Chātasseva bhojanena 
karaņīyam hoti, achatassa kim bhojanena? Evameva kho bhante nāgasena 
natthi katakaraņīyassa patisallānam, sakaraņīyasseva patisallānam. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto, so taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Yam kiūci mahārāja karanTyam tathāgatassa sabbantam bodhiyā yeva 
mule parinitthitam. Natthi tathāgatassa uttarim karaņīyam katassa vā 
paticayo, bhagavā ca temāsam patisallīno. Patisallānam kho mahārāja 
bahugunam. Sabbe 'pi tathāgatā patisallīyitvā sabbaññutam pattā. Tam te 
sukataguņamanussarantā patisallānam sevanti. Yathā mahārāja puriso 
rañño santikā laddhavaro patiladdhabhogo tam sukataguņamanussaranto 
aparāparam rañño upatthānam eti, evameva kho mahārāja sabbe "i 
tathāgatā patisallīyitvā sabbaññutam pattā tam te sukatagunamanussaranta 
patisallānam sevanti. Yatha va pana mahārāja puriso āturo dukkhito 
bāļhagilāno bhisakkamupasevitvā sotthimanuppatto, tam sukataguna- 
manussaranto aparāparam bhisakkamupasevati, evameva kho mahārāja 
sabbe 'pi tathāgatā patisallīyitvā sabbaññutam pattā. Tam te sukata- 
guņamanussarantā patisallānam sevanti. 
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9. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT _ 
CŪA VIỆC CÂN PHĀI LÀM THÊM NŪA: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài đã nói rằng: “Bất cứ việc gì cán phải làm 
đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm 
thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm.’ Và ba tháng 
thiền tịnh này được ghi nhận. Thưa ngài Nagasena, nếu bất cứ việc gì cần 
phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại 
gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, không có việc gì cần phải làm thêm nữa, 
hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã làm, như thế thì lời nói “ba tháng thiền 
tịnh' là sai trái. Nếu có ba tháng thiền tịnh, như thế thì lời nói “bất cứ việc gì 
cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay 
tại gốc cây Bồ Đề cũng là sai trái. Không có thiền tịnh đối với người có việc 
cần phải làm đã được làm xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc 
cần phải làm. Giống như chỉ riêng đối với người bị bệnh thì có việc cần phải 
làm với thuốc men, còn đối với người không bị bệnh thì có việc gì với thuốc 
men? Chỉ riêng đối với người đói thì có việc cần phải làm với thức ăn, còn đối 
với người không đói thì có việc gì với thức ăn? Thưa ngài Nagasena, tương tợ 
y như thế không có thiền tịnh đối với người có việc cần phải làm đã được làm 
xong, thiền tịnh là chỉ riêng đối với người có việc cần phải làm. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh. Nó được dành cho ngài, nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, bất cứ việc gì cần phải làm đối với đức Như Lai, tất cả 
các việc ấy đã được hoàn tất ở ngay tại gốc cây Bồ Đề. Đối với đức Như Lai, 
không có việc gì cần phải làm thêm nữa, hoặc sự tích lũy thêm đối với việc đã 
làm, và đức Như Lai có thiền tịnh ba tháng. Tâu đại vương, thiền tịnh quả là 
có nhiều công đức. Tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản 
thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các 
Ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu đại vương, giống như người nam đã nhận 
được ân huệ, đã đạt được của cải nhờ vào sự thân cận đức vua. Trong khi nhớ 
lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, gã liên tục đi đến phục vụ đức vua. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi 
mới đạt đến bản thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện 
tốt đẹp ấy, các Ngài tiến hành thiền tịnh. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
người nam bị nhiễm bệnh, khổ sở, có bệnh trầm trọng, sau khi đến gặp người 
thāy thuốc thì thành tựu sự an vui. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực 
hiện tốt đẹp ấy, gã thường xuyên đi đến gặp người thầy thuốc. Tàu đại vương, 
tương tợ y như thế tất cả các đức Như Lai đều thiền tịnh rồi mới đạt đến bản 
thể Toàn Tri. Trong khi nhớ lại đức tính đã được thực hiện tốt đẹp ấy, các 
Ngài tiến hành thiền tịnh. 
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3. Atthavisai kho panime mahārāja patisallānaguņā ye gune 
samanupassanta' tathāgatā patisallānam sevanti. Katame atthavīsati? Idha 
mahārāja patisallānam patisallīvamāno attanam rakkhati,* āyum vaddheti, 
balam deti, vajjam pidahati, ayasam apaneti, yasam 1110411611, aratim vinodeti, 
ratimupadahāati, bhayamapaneti, vesārajjam karoti, kosajjamapaneti, 
viriyamabhijaneti, rāgamapaneti, dosamapaneti, mohamapaneti, manam 
nihanti, vitakkam bhaūjati, cittam ekaggam karoti, mānasam snehayati,” 
hāsam janeti, garukam karoti, lābhamuppādayati, namassiyam karoti, pītim 
pāpeti, pāmojjam karoti, sankhārānam sabhāvam dassayatl, bhava- 
patisandhim ugghāteti, sabbasamaññam deti. Ime kho mahārāja atthavīsati 
patisallānaguņā, ye guņe samanupassantā' tathāgatā patisallanam sevanti. 


Api ca mahārāja tathāgatā santam sukham samāpattiratimanubhavitu- 
kama patisallānam sevanti pariyositasankappā. Catuhi kho maharaJa 
kāraņehi tathāgatā patisallānam sevanti. Katamehi catūhi? Vihāraphāsutāya 
'pi mahārāja tathāgatā patisallānam sevanti, anavajjaguņabahulatāya "i 
tathāgatā patisallānam sevanti, asesa-ariyavīthito 'pi tathāgatā patisallanam 
sevanti, sabbabuddhānam thutavaņņitapasatthato 'pi tathāgatā patisallanam 
sevanti. Imehi kho mahārāja catūhi kāraņehi tathāgatā patisallānam sevanti. 
Iti kho mahārāja tathāgatā na sakaraņīyattā, na katassa paticayāya 
patisāllānam sevanti.* Atha kho gunavisesadassavitaya tathāgatā 
patisallanam sevantī 11. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


UttarikaranTyabhävapañho navamo. 
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samanussarantā - Ma. 

patisallīyjamānam attanam rakkhati - Ma; patisaliyamanam rakkhati - PTS. 

sobhayati - Sīmu. 

* samanussarantā - Ma. 

5 iti kho mahārāja tathāgatā patisāllānam sevanti na sakaraņīyattā, na katassa paticayāya - 
Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, hơn nữa đây là hai mươi tám đức tính của thiền tịnh. 
Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh. 
Hai mươi tám đức tính gì? Tâu đại vương, ở đây thiền tịnh hộ trì bản thân 
người đang thiền tịnh, làm tăng trưởng tuổi thọ, ban cho sức mạnh, lấp lại tội 
lỗi, loại trừ điều tai tiếng, đem lại danh tiếng, xua đi sự không hứng thú, cung 
cấp sự hứng thú, loại trừ sự sợ hãi, làm sanh lên sự tự tin, loại trừ sự lười 
biếng, tạo ra sự tỉnh tấn, loại trừ sự tham đắm, loại trừ sự sân hận, loại trừ sự 
si mê, tiêu diệt sự ngã mạn, phá vỡ sự suy tư, làm cho tâm chuyên nhất, làm 
cho tâm được trong sáng, sanh ra sự tươi vui, tạo sự kính trọng, làm cho đạt 
được sự lợi ích, tạo sự cung kính, khiến cho thành tựu hỷ, tạo sự hân hoan, 
làm cho thấy được bản thể của các sự tạo tác, diệt trừ sự nối liền với việc tái 
sanh, ban cho toàn bộ Sa-môn hạnh. Tâu đại vương, đây là hai mươi tám đức 
tính của thiền tịnh. Trong khi thấy rõ những đức tính này, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh. 


Tâu đại vương, hơn nữa với ý muốn tận hưởng sự an tịnh, an lạc, sự hứng 
thú trong việc chứng đạt, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh với ý định dứt 
khoát. Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do. Vì 
bốn lý do gì? Tâu đại vương, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì tính chất 
an lạc của việc cư trú, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh nhằm sự gia tāng 
đức hạnh của việc không phạm lõi lầm, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh 
vì đường lối trọn vẹn của bậc Thánh, các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì 
đã được ca tụng, tán dương, khen ngợi của tất cả chư Phật. Tâu đại vương, 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh vì bốn lý do này. Tâu đại vương, như thế 
các đức Như Lai tiến hành thiền tịnh không phải vì có việc gì cần phải làm, 
không phải vì sự tích lũy thêm đối với việc đã làm. Quả vậy, các đức Như Lai 
tiến hành thiền tịnh vì thấy được tính chất đặc biệt về đức tính (của thiền 
tịnh).” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. 22 
Câu hỏi về tính chất của việc cân phải làm thêm nữa là thứ chín. 
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10.IDDHIBALADASSANAPAÑHO 


1. "Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavatā: *Tathāgatassa 
kho ānanda cattāro idhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā 
vatthukatā anutthitā paracitā susamāraddhā. Akankhamāno' 
ananda tathāgato kappam va tittheyya kappāvasesam va ˆti. Puna 
ca bhaņitam: “Ito tiņņam māsānam accayena tathāgato parinibbā- 
yissatī ti. Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: “Tathagatassa kho 
ananda cattāro idhipādā bhāvitā —pe— kappam va tittheyya 
kappāvasesam va ti, tena hi temasaparicchedo miccha. Yadi temāsa- 
paricchedam saccam, tena hi kappam va tittheyya kappāvasesam va 
ti, tampi vacanam micchā. Natthi tathāgatānam atthāne gajjitam. 
Amoghavacanā buddhā bhagavanto tathavacanā advejjhavacanā.* Ayampi 
ubhatokotiko pañho gambhīro sunipuņo dunnijjhāpayo. So tavānuppatto. 
Bhindetam ditthijālam. Ekamse thapaya. Bhinda parappavādan "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: "Tathāgatassa kho ananda 
cattāro idhipādā bhāvitā —pe— kappam va tittheyya kappāvasesam 
va ti. Temasaparicchedo ca bhaņito. So ca pana kappo āyukappo vuccati. Na 
mahārāja bhagavā attano balam kittayamāno evamaha. Iddhibalam pana 
mahārāja bhagavā parikittayamano evamaha: "Tathāgatassa kho ananda 
cattāro idhipādā bhāvitā —pe— kappam va tittheyya kappāvasesam 
va ti. Yathā mahārāja rañño assājānīyo bhaveyya sīghagati anilajavo. Tassa 
raja javabalam parikittayanto  sanegamajānapadabhatabalabrāhmaņa- 
gahapatika-amaccajanamajjhe evam vadeyya: 'Ākankhamāno me bho ayam 
hayavaro sāgarajalapariyantam mahim anuvicaritva khaņena idhāgaccheyyā 
11, Na ca tam javagatim tassam parIsayam dasseyya. Vijjati ca so javo tassa. 
Samattho ca so khanena sāgarajalapariyantam mahim anuvicaritum. 


1 so ākankhamāno - Ma. 

2 yadi bhante tathagatena bhanitam “to tiņņam māsānam accayena tathāgato 
parinibbāyissatī ti, tena hi *tathāgatassa kho ananda cattaro iddhipādā bhāvitā -pe- 
kappāvasesam vā 'ti - Ma, PTS. 

3 abhejjavacanā. - Sīmu. 
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_ 10. CÂU 1101 VỀ SU NHẬN THỨC 
ĐỐI VỚI NĂNG LỰC CỦA THÂN THÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này Ananda, bốn nền tảng về thân thông của Như Lai đã 
được tu tập, được thực hành thường xuyên, được tạo thành 
phương tiện, được tạo thành nền tảng, được thiết lập, được tích 
lũy, được khởi đâu tốt đẹp. Này Ananda, Như Lai trong khi mong 
muốn có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.ˆ Và còn được nói 
rằng: “Từ nay cho đến hết ba tháng, Như Lai sẽ viên tịch Niết Bàn. 
Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này 
Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập, 
—(như trên)— có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp, như thế thì 
giới hạn ba tháng là sai trái. Nếu việc giới hạn ba tháng là sự thật, như thế thì 
lời nói rằng: “có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiēp là sai trái. Đối 
với các đức Như Lai, không có việc đã phát biểu về điều không có cơ sở. Chư 
Phật Thế Tôn có lời nói không rồ dại, có lời nói chân thật, có lời nói không 
hai nghĩa. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, vô cùng khôn 
khéo, khó phân giải. Nó được dành cho ngài. Xin ngài hāy phá vỡ mạng lưới 
tà kiến này. Xin ngài hãy xác định về điều chắc thật. Xin ngài hãy đánh đổ 
học thuyết của những kẻ khác.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, bốn nền tảng về thần thông của Như Lai đã được tu tập, 
—(như trên)— có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp.' Và giới hạn 
ba tháng đã được nói đến. Và hơn nữa, kiếp ấy được gọi là kiếp của tuổi thọ. 
Tâu đại vương, đức Thế Tôn không phải là đang tán dương năng lực của bản 
thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, tâu đại vương, đức Thế Tôn trong khi 
đang tán dương năng lực của thần thông mà đã nói như vậy: Này Ananda, 
bốn nên tảng về thân thông của Như Lai đã được tu tập, —(như 
trên)— có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kičp. Tâu đại vương, 
giống như con ngựa thuần chủng của đức vua có sự di chuyển nhanh với tốc 
độ của gió. Đức vua trong khi tán dương năng lực về tốc độ của con ngựa có 
thể nói ở giữa dân chúng gồm có thị dân, dân chúng, lực lượng binh lính, Bā- 
la-môn, gia chủ, và các quan đại thần như vầy: “Này các khanh, con ngựa quý 
giá này của trām trong khi mong muốn có thể đi dọc theo trái đất được bao 
quanh bởi nước của biển cả rồi đi về đây trong giây lát. Dầu không phô bày 
sự đi chuyển nhanh chóng cho hội chúng ấy, nhưng sự nhanh chóng ấy của 
nó được biết đến, và nó có khả năng đi dọc theo trái đất được bao quanh bởi 
nước của biển cả trong giây lát. 
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Evameva kho maharaja bhagavā attano Iddhibalam parikittayamano 
evamāha. Tampi tevijjānam chalabhiññanam arahantanam 
vimalakhīņāsavānam  devamanussanañca majjhe nisīditvā bhaņitam: 
"Tathāgatassa kho ānanda cattāro iddhipādā bhāvitā bahulīkatā 
yānīkatā  vatthukatā  anutthitā  paricitā  susamāraddhā. 
Ākankhamāno ananda tathāgato kappam vā tittheyya 
kappāvasesam vā ti. Vijjati ca tam mahārāja iddhibalam bhagavato. 
Samattho ca bhagavā iddhibalena kappam va thātum kappavasesam va. Na 
ca bhagavā iddhibalam tassam parisāyam dasseti. Anatthiko mahārāja 
bhagavā sabbabhavehi, garahitā ca tathāgatassa sabbabhavā. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā: 'Seyyathāpi bhikkhave appamattako *pi gūtho 
duggandho hoti, evameva kho aham bhikkhave appamattakampi 
bhavam na vaņņemi antamaso accharāsanghātamattampī ti. Api 
nu kho mahārāja bhagavā sabbabhavagatiyoniyo gūthasamā' disva 
iddhibalam nissaya bhavesu chandaragam kareyyā "ti? 


“Na hi bhante” ti. 


“Tena hi mahārāja, bhagavā iddhibalam parikittayamano evarūpam 
buddhasīhanādamabhinadī "ti. 


“Sadhu bhante nagasena, evametam tatha sampaticchamI 11. 
Iddhibaladassanapaūho dasamo. 
Pathamo iddhibalavaggo. 


(Imasmim vagge dasa pañha) 


--00000-- 


' gūthasamam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn không phải là đang tán 
dương năng lực của bản thân mà đã nói như vậy. Tuy nhiên, điều ấy đã được 
nói (bởi đức Thế Tôn) sau khi ngồi xuống ở giữa các vị A-la-hán có ba Minh, 
sáu Thắng Trí, không ô nhiễm, có các lậu hoặc đã cạn kiệt, cùng với chư 
Thiên và nhân loại rằng: Này Ananda, bốn nên tảng vē thần thông 
của Như Lai đã được tu tập, được thực hành thường xuyên, được 
tạo thành phương tiện, được tạo thành nën tảng, được thiết lập, 
được tích lũy, được khởi đầu tốt đẹp. Này Ananda, Như Lai trong 
khi mong muốn có thể tôn tại một kiếp hoặc hơn một kičp. Tâu đại 
vương, và năng lực thần thông ấy của đức Thế Tôn được biết đến, và đức Thế 
Tôn có khả năng tồn tại một kiếp hoặc hơn một kiếp nhờ vào năng lực thần 
thông. Nhưng đức Thế Tôn không phô bày năng lực thần thông cho hội 
chúng ấy. Tâu đại vương, đức Thế Tôn không có mong muốn đối với tất cả 
các hữu, và đối với đức Thế Tôn tất cả các hữu là bị chê bai. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các tỳ khưu, cũng như 
phân bò đầu chỉ chút ít cũng có mùi thối, này các tỳ khưu, tương 
tợ y như thế Ta không ca ngợi về sự hiện hữu đầu chỉ chút ít, thậm 
chí chỉ là thời gian của một khảy móng tay. Tâu đại vương, sau khi 
xem tất cả các hữu, các cảnh giới, và các nguồn đưa đến tái sanh là tương 
đương với phân bò, phải chăng đức Thế Tôn còn thể hiện sự ước muốn và 
tham đắm ở các hữu thông qua năng lực của thần thông?” 


“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, chính vì điều ấy trong khi tán dương năng lực của thần 
thông đức Thế Tôn đã gầm lên tiếng rống sư tử của bậc Giác Ngộ có hình 
thức như thế.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự nhận thức 
đối với năng lực của thần thông là thứ mười. 


Phẩm Năng Lực của Thân Thông là phẩm thứ nhất. 
(Có mười câu hỏi ở phẩm này) 


--OOOOO-- 
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2. ABHEJJAVAGGO 
1. KHUDDANUKHUDDAKAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Abhiññeyya 
vinayapaññattiya evam bhanitam: 'Ākankhamāno ananda sañgho 
mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samūhanatū 
ඈ. Kinnu kho bhante nagasena khuddanukhuddakani sikkhapadani 
duppaññattani, udahu avatthusmim ajanitva paññattani, yam bhagava 
attano accayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samuhanapeti? Yadi 
bhante nagasena bhagavatā bhanitam: “Abhiññeyyaham' bhikkhave 
ananda sañgho mamaccayena khuddanukhuddakani sikkha- 
padani samuhanatu 'ti yam vacanam, tam micchā. Yadi tathāgatena 
vinayapaññattiya evam bhanitam: “Akañkhamano ananda sangho 
mamaccayena khuddanukhuddakani sikkhapadani samūhanatū 
'ti, tena hi “Abhiññeyyaham' bhikkhave dhammam desemi, no 
sanho? sukhumo sunipuņo sugambhīro dunnijjhāpayo. So tavānuppatto. 
Tattha te ñanabalavippharam dassehī ti. 


2. *Bhāsitampetam maharaja  bhagavatā: “Abhiãñãeyyaham' 
'pi evam bhaņitam: 'Akankhamāno ananda sangho mamaccayena 
khuddānukhuddakāni sikkhāpadāni samūhanatū 11. Tam pana 
maharaja tathagato bhikkhū vīmamsamāno aha: “Ukkaddhissanti? nu kho 
mama savaka maya vissajjāpiyamānā mamaccayena khuddanukhuddakani 
sikhāpadāni, udāhu ādiyissantī 11. Yatha mahārāja rājā cakkavattī putte 
evam vadeyya: “Ayam kho tata mahājanapado sabbadisāsu sāgarapariyanto, 
dukkaro tata tavatakena balena dhāretum. Etha tumhe tata mamaccayena 
paccante? dese paJahatha 'ti.* Api nu kho te mahārāja kumara pitu-accayena 
hatthagatam janapadam' sabbe te paccante* dese muñceyyun "ti? 

"Na hi bhante. Rājāno” bhante luddhatarā. Kumārā rajjalobhena 
taduttarim diguņatiguņam janapadam parikaddheyyum,* kim pana te 
hatthagatam janapadam muūceyyun "ti? 


* abhiññayaham - Ma, PTS. 

* sanho - itisaddo Machasam potthake natthi. 

* ukkalessanti - Ma; ussakkissanti - Syā; ukkalissanti - PTS; ukkasissanti - katthaci. 
* paccante paccante - Ma, PTS. 

5 PTS; patimuūcathā ti - kesuci. 

° hatthagate janapade - Ma, PTS. 

7 rājato - Ma. 

9 pariggaņheyyum - Ma. 
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2. PHẨM KHÔNG BỊ CHIA RĒ: 
1. CÂU HÓI VỀ CÁC ĐIỀU NHO NHẶT VÀ TIỂU TIẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
dên: “Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng Giáo Pháp sau khi đã hiểu 
biết tận tường, không phải không do Thắng tri.” Và còn nữa, ở sự 
quy định vē Luật Ngài đã nói như vây: “Này Ananda, sau khi Ta đã 
tịch diệt, Hội Chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điêu 
học nhỏ nhặt và tiểu tiêt. Thưa ngài Nāgasena, về việc đức Thế Tôn bảo 
hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết sau khi Ngài đã tịch diệt, phải chăng 
các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết đã được quy định sai, hay là đã được quy 
định không có nền tảng không được nhận biết? Thưa ngài Nagasena, nếu 
điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng 
Giáo Pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do 
Thắng tri, như thế thì lời nói rằng: Này Ananda, sau khi Ta đã tịch 
diệt, Hội Chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điêu học 
nhỏ nhặt và tiểu tiết là sai trái. Nếu ở sự quy định về Luật Ngài đã nói 
như vầy bởi đức Như Lai: Này Ananda, sau khi Ta đã tịch diệt, Hội 
Chúng trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và 
tiểu tiết, như thế thì lời nói: Này các tỳ khưu, Ta thuyết giảng Giáo 
Pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, không phải không do Thắng 
trí cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, tỉnh vi, tế nhị, vô 
cùng khôn khéo, vô cùng sâu xa, khó phân giải. Nó được dành cho ngài. O 
đây, xin ngài hãy thể hiện sự triển khai về năng lực trí tuệ của ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
ty khưu, Ta thuyết giảng Giáo Pháp sau khi đã hiểu biết tận tường, 
không phải không do Thắng tri. Và ở sự quy định về Luật Ngài đã nói 
như vầy: “Này Ananda, sau khi Ta đã tịch diệt, Hội Chúng trong khi 
mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết. Tâu đại 
vương, đức Như Lai đã nói điều ấy trong khi thử thách các vị tỳ khưu rằng: 
“Sau khi Ta tịch diệt, các đệ tử của Ta, trong khi hết bị ràng buộc với Ta, thì 
sẽ loại bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiết, hay là sẽ gắn bó?” Tâu đại vương, 
giống như đức Chuyển Luân Vương có thể nói với các con trai như vây: “Này 
các con, lãnh thổ rộng lớn này được bao bọc bởi đại dương ở tất cả các 
phương. Này các con, để duy trì chừng ấy (lãnh thổ) bằng binh lực là việc làm 
khó khăn. Này các con, sau khi ta băng hà các con hãy buông bỏ các khu vực 
biên địa.ˆ Tàu đại vương, phải chăng sau khi vua cha băng hà các hoàng tử có 
thể buông lơi tất cả các khu vực biên địa ấy là phần lãnh thổ đã nắm trong 
tay?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, các vị vua còn ham muốn nhiều hơn. 
Các hoàng tử vì lòng tham đối với vương quốc có thể tóm thâu lãnh thổ hai 
lần ba lần hơn thế nữa, làm sao họ có thể buông lơi phần lãnh thổ đã nắm 
trong tay?” 
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_ “Evameva kho mahārāja tathagato bhikkhū vīmamsamāno evamaha: 
"Akankhamāno ananda sangho mamaccayena khuddanukhuddakani 
sikkhāpadāni samūhanatū 11. Dukkhaparimuttiya maharaja buddhaputtā 
dhammalobhena aññampi uttarim diyaddhasikkhāpadasatam gopeyyum, 
kim pana pakatipaññattam sikkhapadam muñceyyun "ti? 


"Bhante nāgasena yam bhagavā aha: “Khuddanukhuddakani sikkhā- 
padānī ti, etthāyam jano sammulho vimatijāto adhikato samsayam 
pakkhanno.' Katamāni tani khuddakāni sikkhāpadāni? Katamāni 
anukhuddakāni sikkhāpadānī "ti? 

“Dukkatam mahārāja khuddakasikkhāpadam. Dubbhāsitam 
anukhuddakasikkhāpadam. Imāni dve khuddānukhuddākāni sikkhāpadāni. 
Pubbakehi mahārāja mahātherehi ettha vimati uppadita.? Tehi pi ekajjham 
na kato dhammasanthitipariyaye bhagavatā eso pañho upadittho ti. 


“Ciranikkhittam bhante nāgasena jinarahassam ajjetarahi loke vivatam 
pākatam katan "ti. 


Khuddanukhuddakapañho pathamo. 


$6 3636 3656 


1 samsayapakkhando - Ma; samsayapakkhanno - PTS. 
* uppāditā - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai trong khi thử thách các vị 
tỳ khưu đã nói như vầy: “Này Ananda, sau khi Ta đã tịch diệt, Hội Chúng 
trong khi mong muốn hãy hủy bỏ các điều học nhỏ nhặt và tiểu tiēt” Tâu đại 
vương, nhằm sự giải thoát hoàn toàn khổ đau, những người con trai của đức 
Phật với lòng tham muốn về Giáo Pháp có thể gìn giữ còn nhiều hơn một 
trăm năm mươi điều học, làm sao các vị lại buông lơi điều học đã được quy 
định theo truyền thống?” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà đức Thế Tôn đã nói về “các điều học nhỏ 
nhặt và tiểu tiēt, ở đây đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân 
vân, bị tác động, bị khởi lên nghi ngờ. Các điều học nhỏ nhặt ấy là các điều 
nào? Các điều học tiểu tiết là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, điều học nhỏ nhặt là tội dukkafa (làm sai trái). Điều học 
tiểu tiết là tội dubbhāsita (nói sai trái). Hai loại này là các điều học nhỏ nhặt 
và tiểu tiết. Tâu đại vương, các vị đại trưởng lão trước đây đã nêu lên sự phân 
vân về điều này. Do đức Thế Tôn mà câu hỏi này đã được nêu ra; nó cũng đã 
gây ra sự không đồng nhất trong cuộc thảo luận về việc duy trì Giáo Pháp bởi 
các vị ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều bí ẩn của đấng Chiến Thắng bị bỏ quên bấy 
lâu, giờ đây hôm nay đã được mở ra, đã được làm rõ ràng ở thế gian.” 


Câu hỏi vē các điều nhỏ nhặt và tiểu tiết là thứ nhất. 


$6 3636 3656 
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2. THAPANĪYABYĀKARAŅAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: *Natthānanda 
tathāgatassa dhammesu ācariyamutthī *ti. Puna ca therena 
mālunkyaputtena pañham puttho na vyākāsi. Eso kho bhante 
nāgasena pañho dvayanto ekantanissito bhavissati ajānanena va 
guyhakaranena vā. Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhanitam: 
"Natthānanda tathāgatassa dhammesu ācariyamutthī ti, tena hi 
therassa mālunkyaputtassa ajānantena na vyākatam. Yadi jānantena na 
vyākatam, tena hi atthi tathāgatassa dhammesu ācariyamutthi. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: "Natthānanda tathāgatassa 
dhammesu ācariyamutthī 'ti avyākato ca therena mālunkyaputtena 
pucchito pañho. Tañca pana na aJananena na guyhakaranena. Cattārimāni 
mahārāja paūīhabyākaraņāni. Katamāni cattāri? Ekamsabyākaraņīyo pañho, 
vibhajjabyākaraņīyo pañho, patipucchābyākaraņīyo pañho, thapanīyo pañho 
ti. 


Katamo ca maharaja ekamsabyākaraņīyo pañho? Rupam aniccan 11 
ekamsabyākaraņīyo pañho. Vedana anicca ti, sañña anicca ti, sankhara 
aniccā ti viññanam aniccan ti ekamsabyākaraņīyo pañho. Ayam 
ekamsabyākaraņīyo pañho. 


Katamo vibhajjabyākaraņīyo pañho? Aniccam pana rupan ti vibhajja- 
byākaraņīyo pañho. Aniccā pana vedana ti, anicca pana sañña ti, anicca 
pana sankhārā ti, aniccam pana viññanan tí vibhajjabyākaraņīyo pañho. 
Ayam vibhajjabyākaraņīyo pañho. 


Katamo patipucchābyākaraņīyo pañho? Kinnu kho cakkhuna sabbam 
vijānātī ti? Ayam patipucchābyākaraņīyo pañho. 


Katamo thapanīyo pañho? Sassato loko 11 thapanīyo pañho. Asassato 
loko 11, antavā loko ti, ananto' loko 'ti, antavā ca ananto' ca loko ti, 
nevantava nānanto” loko 'ti, tam jīvam tam sarīran ti, aññam jīvam aññam 
sarīran ti, hoti tathāgato parammaraņā ti, na hoti tathagato parammaraņā 
'ti, hoti ca na hoti ca tathāgato parammarana ti, neva hoti na na hoti 
tathagato parammaraņā ti thapanīyo pañho. Ayam thapanīyo pañho. 


' anantavā - Ma, PTS. 
? nānantavā - Ma, PTS. 
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2. CÂU HOI VỀ CÂU TRĀ LỜI NÊN ĐƯỢC ĐÌNH CHỈ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thây ở các giáo 
lý của đức Như Lai” Và thêm nữa khi được trưởng lão 
Malunkyaputta hỏi câu hỏi, Ngài đã không trả lời. Thưa ngài 
Nagasena, câu hỏi này có hai đâu mối và sẽ được nương vào một 
đâu mối: hoặc là do sự không biết hoặc là do việc che giấu. Thưa 
ngài Nãgasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Này Ananda, 
không có bàn tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức Như 
Lai, như thế thì do không biết mà đã không trả lời cho trưởng lão 
Malunkyaputta. Nếu trong khi biết mà đã không trả lời, như thế thì có bàn 
tay nắm lại của vị thầy ở các giáo lý của đức Như Lai. Câu hỏi này cũng có cả 
hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


_ 2. “Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: Này 
Ananda, không có bàn tay nắm lại của vị thây ở các giáo lý của đức 
Như Lai, và câu hỏi được hỏi bởi trưởng lão Malunkyaputta đã không được 
trả lời. Nhưng điều ấy không phải do sự không biết, không phải do việc che 
giấu. Tâu đại vương, đây là bốn cách trả lời câu hỏi. Bốn cách nào? “Câu hỏi 
nên được trả lời dứt khoát, câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích, câu hỏi 
nên được trả lời bằng sự hỏi lại, câu hỏi nên được đình chỉ.” 

Tâu đại vương, câu hỏi nên được trả lời dứt khoát là câu hỏi nào? “Có 
phải sắc lā vô thường?” là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. “Có phải thọ là 
vô thường, ' “Có phải tưởng là vô thuong, “Có phải các hành là vô thường,” “Có 
phải thức là vô thuong là câu hỏi nên được trả lời dứt khoát. Đây là câu hỏi 
nên được trả lời dứt khoát. 


Câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích là câu hỏi nào? “Chẳng 16 
sắc là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. “Chẳng lẽ thọ 
là vô thường,' “Chẳng lẽ tưởng là vô thường, “Chàng lẽ các hành là vô 
thường, “Chẳng lẽ thức là vô thường” là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân 
tích. Đây là câu hỏi nên được trả lời sau khi phân tích. 


Câu hỏi nên được trả lời bằng sự hỏi lại là câu hỏi nào? “Phải chăng 
nhận thức mọi thứ bằng con mắt?” Đây là câu hỏi nên được trả lời bằng sự 
hỏi lại. 


Câu hỏi nên được đình chỉ là câu hỏi nào? “Thế giới là thường còn’ là 
câu hỏi nên được đình chỉ. “Thế giới là không thường con, “Thế giới lā có giới 
han, “Thế giới là không có giới han, “Thế giới là có giới hạn và không có giới 
han, “Thế giới không phải là có giới hạn và cũng không phải là không có giới 
han, “Mạng sống là vật ấy thân thể là vật ấy, “Mạng sống là vật khác thân thể 
là vật khác, ‘Có phải đức Như Lai hiện hữu ở nơi khác sau khi chết,” “Có phải 
đức Như Lai không hiện hữu ở nơi khác sau khi chēt, Có phải đức Như Lai 
hiện hữu và không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết, ‘Có phải đức Như Lai 
không hiện hữu và không phải là không hiện hữu ở nơi khác sau khi chết lā 
câu hỏi nên được đình chỉ. Đây là câu hỏi nên được đình chỉ. 
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Bhagava maharaja therassa maluñkyaputtassa tam thapaniyam pañham 
na byākāsi. So pana pañho kimkarana thapanīyo? Na tassa dīpanāya hetu va 
karanam va atthi, tasma so pañho thapanīyo. Natthi buddhanam bhagavan- 
tanam akaranam ahetukam giramudīraņan "ti. 


“Sadhu bhante nagasena. Evametam tathā sampaticchamI "ti. 


Thapanīyāvyākaraņapaūho dutiyo. 


$6 3636 3656 
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Tâu đại vương, đức Thế Tôn đã không trả lời câu hỏi nên được đình chỉ ấy 
của trưởng lão Mālunkyaputta. Vậy thì vì lý do gì mà câu hỏi ấy là nên được 
đình chỉ? Không có nguyên nhân hay là lý do cho việc làm sáng tỏ nó, do đó 
câu hỏi ấy là nên được đình chỉ. Đối với chư Phật Thế Tôn, không có việc thốt 
lên lời nói không có lý do, không có nguyên nhân.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vē việc trả lời nên được đình chỉ là thứ nhì. 


$6 3636 3656 
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3. MACCUBHAYANABHAYANAPAÑHO 


1. "Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: ‘Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhāyanti maccuno ti. Puna ca bhanitam: "'Arahā 
sabbabhayamatikkanto ti. Kinnu kho bhante nāgasena araha 
sabbadaņdabhayā nattasati?' Niraye va nerayikā satta Jalita kuthitā tattā 
santattā tamhā jalitaggijālakā mahānirayā cavamānā maccuno bhāyantī ti? 
Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: ‘Sabbe tasanti daņdassa 
sabbe bhāyanti maccuno ti, tena hi 'arahā sabbabhayamatikkanto 
ti yam vacanam, tam micchā. Yadi bhagavatā bhaņitam: 'Arahā 
sabbabhayamatikkanto ti, tena hi 'sabbe tasanti daņdassa sabbe 
bhāyanti maccuno ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


"Netam mahārāja vacanam bhagavatā arahante upādāya bhanitam: 
‘Sabbe tasanti daņdassa sabbe bhayanti maccuno ti. Thapitā 
arahanto? tasmim vatthusmim. Samūhato bhayahetu arahantehi.* Ye te 
mahārāja sattā sakkilesā, yesañca adhimattā attānuditthi, ye ca sukha- 
dukkhesu unnatāvanatā, te upadaya bhagavatā bhaņitam: ‘Sabbe tasanti 
daņdassa sabbe bhāyanti maccuno ti. Arahato mahārāja sabbagati 
upacchinnā, yoni viddhamsitā, patisandhi upahatā, bhaggā ca phāsukā, 
samuhata sabbabhavahetuyo,* samucchinnā sabbasankhārā,* hata kusala ca 
akusala,° vihata avijjā, abījam viññanam katam, daddhā sabbakilesā, ativattā 
lokadhammā.” Tasmā arahā na santasati sabbabhayehi. Idha mahārāja 
rañño cattāro mahāmattā bhaveyyum, anurattā* laddhayasā vissāsikā thapitā 
mahati issariyatthāne. Atha raja kismici” karaņīye samuppanne yavata 
sakavijite Jana, sabbe te anapeyya:'" “Sabbeva me balim karontu, sodhetha"' 
tumhe cattāro mahāmattā tam karaņīyan 11. Api nu kho mahārāja tesam 
catunnam mahāmattānam balibhayā santāso uppajjeyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
“Thapita te bhante rañña uttame thāne. Natthi tesam bali. Samatikkanta- 
balino te. Avasese upādāya rañña āņāpitam: “Sabbeva me balim karontū "ti. 


1 daņdabhayā tasati - Ma, PTS. 

2 thapito arahā - Ma, PTS. 

3 arahato - Ma, PTS. 

* sabbabhavālayā - Ma, PTS. 

” appavattā samkhārā - Sīmu. 

5 hatam kusalākusalam - Ma, PTS. 
” lokadhammesu - Sīmu. 

9 anurakkhā - Ma. 

9 kismiñci - Ma. 

15 sakavijite sabbajanassa āņāpeyya - Ma, PTS, Sīmu. 
1 sadhetha - Ma, PTS. 
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3. CÂU HÓI VỀ VIỆC SQ HÀI HAY KHÔNG SO HÀI SỰ CHẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, và thêm nữa đã 
được nói rằng: Vi A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hāi. Thưa ngài 
Nagasena, phải chăng vị A-la-hán không run sợ đối với mọi sự sợ hãi về hình 
phạt? Hay là các chúng sanh địa ngục bị đốt cháy, bị đun sôi, bị đốt nóng, bị 
đun nóng ở địa ngục, trong khi đang chết từ đại địa ngục có màng lưới lửa 
cháy rực ấy, mới sợ hãi sự chết? Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói 
bởi đức Thế Tôn là: “T t cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chết, 
như thế thì lời nói rằng Vi A-la-hán đã vượt qua mọi sự sợ hài là sai 
trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Vi A-la-hán đã vượt gua 
mọi sự sợ hāi, như thế thì lời nói rằng: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả 
sợ hãi sự chết cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


“Tàu đại vương, lời nói này đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ 
hình phạt, tất cả sợ hãi sự chēt là không liên quan đến các vị A-la-hán. 
Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị 
A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, những chúng sanh nào có phiền não, có tà 
kiến về bản ngã quá lố, tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, điều đã được nói 
bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chēt là liên 
quan đến những người ấy. Tâu đại vương, đối với vị A-la-hán tất cả cảnh giới 
tái sanh đã bị chặt đứt, nguồn sản xuất đã bị tiêu hoại, sự nối liền với việc tái 
sanh đã bị hủy diệt, khung sườn đã bị phá vỡ, tất cả các điều kiện của hữu đã 
bị tiêu hủy, tất cả các hành đã bị cắt đứt hoàn toàn, thiện và bất thiện đã bị 
thủ tiêu, vô minh đã bị tiêu tan, thức không còn chủng tử đã được tạo lập, tất 
cả phiền não đã được đốt cháy, các pháp thế gian đã được vượt lên; vì thế vị 
A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. Tâu đại vương, ở đây bốn 
vị quan đại thần của đức vua là trung thành, đã đạt danh tiếng, được tin cậy, 
được phong tước vị có quyền hành lớn lao. Rồi vào lúc có sự việc cần làm nào 
đó sanh khởi, đức vua ra lệnh đến tất cả dân chúng ở trong lãnh địa của mình 
rằng: “Hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trām. Các khanh, bốn quan đại thần, 
hãy hoàn thành sự việc cần làm āy. Tâu đại vương, phải chăng sự run sợ do 
nỗi sợ hãi về thuế có thể sanh khởi cho bốn vị quan đại thần ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, bốn người ấy đã được đức vua phong tước vị tối cao. Không 
có thuế má đối với họ. Họ vượt qua khỏi các loại thuế má. Điều đã được đức 
vua ra lệnh: “Hết thảy tất cả hãy nộp thuế cho trām' là liên quan đến những 
người còn lại.” 
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“Evameva kho maharaja netam vacanam bhagavata arahante upadaya 
bhaņitam, thapito araha tasmim vatthusmim, samuhato bhayahetu arahato; 
ye te mahārāja satta sakkilesā, yesañca adhimattā attānuditthi, ye ca sukha- 
dukkhesu unnatavanata, te upādāya bhagavatā bhaņitam: “Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhāyanti maccuno ti. Tasmā arahā nattasati 
sabbabhayehī ”ti. 


"Netam bhante nāgasena vacanam sāvasesam. Niravasesavacanametam 
“sabbe 11. Tattha me uttarim karanam brūhi tam vacanam patitthapetun "ti. 


“Idha mahārāja game gāmasāmiko anapakam anapeyya: 'Ehi bho 
āņāpaka yāvatā gāme gāmikā te sabbe sīgham mama santike sannipātehī 11. 
So 'sādhu sami ti sampaticchitvā gāmamajjhe thatva tikkhattum 
saddamanussaveyya: “Yavata game gāmikā te sabbe sīghasīgham sāmino 
santike santipatantū 11. Tato gāmikā āņāpakassa vacanena turitaturitā 
sannipatitvā gāmasāmikassa ārocenti: "Sannipatitā sāmi sabbe gāmikā. Yam 
te karaniyam, tam karohī ti. Iti so mahārāja gāmasāmiko kutipurise' 
sannipātento sabbe gāmike āņāpeti, te ca āņattā na sabbe sannipatanti, 
kutipurisā yeva sannipatanti, “Ettaka yeva me gāmikā 11 gāmasāmiko ca 
tathā sampaticchati. Aññe bahutarā anāgatā, itthipurisā dāsidāsā bhatakā 
kammakara gamikagilānā gomahisā ajelakā suvānā, ye anāgatā sabbe te 
agaņitā kutipuriseyeva upādāya āņāpitattā: "Sabbe santipatantū ti. Evameva 
kho mahārāja netam vacanam bhagavatā arahante upādāya bhaņitam. 
Thapito arahā tasmim vatthusmim, samūhato bhayahetu arahato. Ye te 
mahārāja sattā sakkilesa, yesañca adhimattā attanuditthi, ye ca sukha- 
dukkhesu unnatāvanatā, te upādāya bhagavatā bhaņitam: “Sabbe tasanti 
dandassa sabbe bhāyanti maccuno 11. Tasmā araha nattasati 
sabbabhayehi. 


Atthi mahārāja sāvasesam vacanam sāvaseso attho. Atthi sāvasesam 
vacanam niravaseso attho. Atthi niravasesam vacanam sāvaseso attho. Atthi 
niravasesam vacanam niravaseso attho. Tena tena attho sampaticchitabbo. 


Paūcavidhena mahārāja attho? sampaticchitabbo: āhacca padena, rasena, 
ācariyavamsena, adhippāyena, kāraņuttariyatāya. Ettha hi: Āhaccapadan 
tỉ suttam adhippetam. Raso ti suttānulomam. Ācariyavamso ti 
acariyavado. Adhippāyo ti attano mati. Kāraņuttariyatā ti imehi catūhi 
sametam* karanam. Imehi kho mahārāja paūcahi kāraņehi attho 
sampaticchitabbo. Evameva so pañho suvinicchito hoti "ti. 


1 kotike purise - kesuci potthakesu. 

2 pañcavidhehi mahārāja kāraņehi - Ma. 
* samentam - Ma, PTS. 

* evameso - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế lời nói này đã được nói bởi đức Thế 
Tôn là không liên quan đến các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong 
sự việc này. Nhân gây sợ hãi đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, 
những chúng sanh nào có phiền não, có tà kiến vē bản ngã quá lố, tính khí 
thăng trầm theo lạc và khổ, điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run 
sợ hình phạt, tất cả sợ hãi sự chēt là liên quan đến những người ấy. Do 
đó, vị A-la-hán không run sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi.” 

“Thưa ngài Nagasena, lời nói ấy không bao gồm phần còn lại, lời nói “tất 
cå ấy là trừ ra phần còn lại. Xin ngài hãy nói thêm về lý do của trường hợp 
này cho trãm để xác định lời nói ấy.” 


“Tâu đại vương, ở đây người trưởng làng ở ngôi làng có thể ra lệnh cho 
viên mõ làng rằng: “Này ông mē làng, hết thảy tất cả dân làng ở trong làng 
hãy mau chóng tụ tập lại trước mặt tôi. Người ấy sau khi nhận lệnh rằng: 
“Tốt lầm, thưa trưởng làng, đã đứng ở giữa làng thông báo ba lần rằng: “Hết 
thảy tất cả dân làng ở trong làng hãy mau mau tụ tập lại trước mặt trưởng 
làng.’ Sau đó, do lời nói của viên mõ làng, các dân làng đã cấp tốc tụ tập lại 
rồi báo cho ông trưởng làng rằng: “Thưa trưởng làng, tất cả dân làng đã tụ tập 
lại. Ngài có việc gì cần làm, xin hãy tiến hành điều ấy.' Tâu đại vương, người 
trưởng làng ấy, trong khi bảo những người chủ chốt tụ tập lại, thì ra lệnh cho 
tất cả dân làng như thế, và những người ấy dầu được ra lệnh nhưng không 
phải tất cả đều tụ tập lại, chỉ có những người chủ chốt tụ tập lại. Và người 
trưởng làng chấp nhận như thế: “Chỉ bấy nhiêu là dân làng của tôi. Những 
người khác đã không đến là nhiều hơn: đàn bà, đàn ông, tớ gái, tôi nam, 
người làm thuê, nhân công, khách lữ hành, người bệnh, bò, trâu, dê, cừu, 
chó; tất cả những ai không đến đều không tính. Điều đã được ra lệnh: “Tất cả 
hãy tụ tập lai” chỉ liên quan đến những người chủ chốt. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế lời nói này đã được nói bởi đức Thế Tôn là không liên quan đến 
các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này. Nhân gây sợ hãi 
đã được các vị A-la-hán trừ diệt. Tâu đại vương, những chúng sanh nào có 
phiền não, có tà kiến về bản ngã quá lố, tính khí thăng trầm theo lạc và khổ, 
điều đã được nói bởi đức Thế Tôn: “Tất cả run sợ hình phạt, tất cả sợ 
hãi sự chết là liên quan đến những người ấy. Do đó, vị A-la-hán không run 
sợ đối với tất cả các nỗi sợ hãi. 


Tâu đại vương, có lời nói thiếu sót với ý nghĩa thiếu sót, có lời nói thiếu 
sót với ý nghĩa không thiếu sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa thiếu 
sót, có lời nói không thiếu sót với ý nghĩa không thiếu sót. Ý nghĩa nên được 
tiếp thu theo từng trường hợp một. 


Tâu đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm cách: theo đoạn văn 
trích dẫn, theo nghĩa chính yếu, theo truyền thống của vị thầy, theo ý định, 
theo tính chất vượt trên lý do. Chính ở đây, “đoạn văn trích dẫn' là đoạn 
Kinh thích hợp, “nghĩa chính yếu là phù hợp với Kinh, “truyền thống 
của vị thầy lā học thuyết của vị thầy, “ý định' là quan niệm của bản thân, 
“tính chất vượt trên lý do' là lý do đã được tổng hợp từ bốn cách này. Tâu 
đại vương, ý nghĩa nên được tiếp thu theo năm lý do này. Câu hỏi ấy nên 
được quyết định một cách khéo léo đúng y như thế.” 
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2. “Hotu bhante nāgasena, tatha tam sampaticchāmi. Thapito hotu araha 
tasmim vatthusmim. Tasantu avasesā satta. Niraye pana nerayikā satta 
dukkhā tippā katuka vedanā vediyamana jalitapajjalitasabbangapaccangā 
runnakaruññakanditaparidevitalalappItamukha asayhatibbadukkhābhibhūtā 
atāņā asaraņā asaraņībhūtā anappasokāturā antimapacchimagatikā ekanta- 
sokaparāyaņā uņhatikhiņacaņdakharatapanatejavantā bhīmabhayajanaka- 
ninnādamahāsaddā samsibbitachabbidhajālāmālāsamākulā samantā 
satayojanānuppharaņaccivegā kadariyā tapanā mahānirayā vacamānā 
maccuno bhāyantī 11. ' 


"Nanu bhante nāgasena nirayo ekantadukkhavedaniyo? Kissa pana te 
nerayikā sattā ekantadukkhavedaniyā nirayā cavamānā maccuno bhāyanti? 
Kissa niraye ramantī "ti? 

"Na te mahārāja nerayikā sattā niraye ramanti muccitukāmā va te nirayā. 
Maranasseso° mahārāja anubhavo yena tesam santāso uppājjatī "ti. 


“Etam kho bhante nāgasena na saddahāmi yam muccitukāmānam cutiya 
santāso uppajjatī ti. Hāsanīyam bhante nāgasena tam thānam yam te 
patthitam labhanti. Kāraņena mam saūiāpehī "ti. 


3. “Marananti kho mahārāja etam aditthasaccānam tasaniyatthanam 
etthayam jano tasati ca ubbijjati ca. Yo ca mahārāja kaņhasappassa bhāyati, 
so maraņassa bhāyanto kaņhasappassa bhāyati. Yo ca hatthissa bhāyati — 
pe— sīhassa, vyagghassa, dīpissa, acchassa, taracchassa, mahisassa, 
gavayassa, aggissa, udakassa, khāņukassa, kaņtakassa bhāyati. Yo ca sattiyā 
bhāyati, so maraņassa bhāyanto sattiyā bhāyati. Maraņasseso' mahārāja 
sarasabhāvatejo* yam sakkilesā* sattā maranassa tasanti bhāyanti, 
muccitukāmā 'pi mahārāja nerayikā sattā maraņassa tasanti.” 

Idha mahārāja purisassa kaye medo ganthi° uppajjeyya, so tena rogena 
dukkhito upaddavā parimuccitukāmo bhisakkam sallakattam āmantāpeyya, 
tassa so bhisakko” sallakatto sampaticchitva tassa rogassa uddharaņāya 
upakaraņam upatthapeyya, satthakam tikhiņam kareyya, dahanasalaka? 
aggimhi pakkhipeyya, kharalavanam nisadāya pimsāpeyya, api nu kho 
mahārāja tassa aturassa tikhinasatthakacchedanena yamakasalakadahanena 
kharalonappavesanena tāso uppajjeyyā "ti? 

“Ama bhante ti. 


1 ama mahārājā ti - itipātho Ma, PTS potthakesu dissati. 
2 maraņasseva so - Ma. 

* sarasasabhāvatejo - Ma. 

1 tassa sarasasabhāvatejena sakilesā - Ma, PTS. 

5 tasanti bhāyanti - Ma, PTS 

° vedanāviddhāgaņthikā - kesuci. 

7 tassa vacanam so bhisakko - Ma. 

8 vamakasalākā - Ma. 
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2. “Thưa ngài Nagasena, hãy là như vậy, trãm chấp nhận điều ấy. Xem 
như các vị A-la-hán là ngoại lệ trong sự việc này, và các chúng sanh còn lại 
run sợ. Trái lại, các chúng sanh địa ngục ở nơi địa ngục, trong khi cảm nhận 
các thọ khổ, sắc bén, nhức nhối, với tất cả các phần thân thể và tứ chỉ bị thiêu 
đốt, bị đốt cháy, với miệng khóc lóc, rên rỉ thảm thương, than van, van xin, bị 
nhận lãnh các nỗi khổ đau sắc bén không thể chịu đựng, không có sự bảo vệ, 
không nơi nương nhờ, ở tình trạng không có chốn nương nhờ, không ít sầu 
bệnh, có cảnh giới tái sanh tận sau cùng, chốn đến kế tiếp toàn là sầu muộn, 
có sự đốt cháy và chói sáng nóng bức, mãnh liệt, dữ tợn, và thô tháo, có các 
âm thanh ồn ào của tiếng gào thét gây ra sự khiếp đảm và sợ hãi, bị bao vây 
bởi màng lưới lửa sáu màu kết lại với nhau, với cường độ của ngọn lửa tỏa 
nóng đến một trăm do-tuần ở xung quanh, trong khi nói đến đại địa ngục 
cùng cực, nóng bức, có phải họ sợ hãi sự chết?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, phải chăng địa ngục là phải chịu cảm thọ toàn là 
khổ đau? Hơn nữa, tại sao các chúng sanh địa ngục phải chịu cảm thọ toàn là 
khổ dau lại sợ hãi sự chết trong khi lia khỏi địa ngục? O địa ngục có cái gi mà 
họ thích thú?” 

“Tâu đại vương, không phải các chúng sanh địa ngục ấy thích thú nơi địa 
ngục, chúng quả có mong muốn được giải thoát khỏi địa ngục. Tâu đại 
vương, điều ấy là oai lực của sự chết, vì điều ấy mà sự run sợ sanh khởi ở các 
chúng sanh ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, trãm không tin điều ấy là việc sự run sợ sự chết 
sanh khởi ở những người có mong muốn được giải thoát. Thưa ngài 
Nagasena, việc những người ấy đạt được điều đã mong mỏi; sự kiện ấy nực 
cười. Xin ngài hãy làm cho trām hiểu được lý do.” 


3. “Tâu đại vương, cái “sự chết này là cơ sở đem lại sự run sợ cho những 
người chưa nhìn thấy Sự Thật; hạng người này run sợ và bị kích động về việc 
này. Tâu đại vương, và người nào sợ hãi rắn mãng xà, người ấy trong khi sợ 
hãi sự chết thì sợ hãi rắn mãng xà. Và người nào sợ hãi voi, —(như trên)— sợ 
hãi sư tử, hổ, báo, gấu, chó sói, trâu rừng, bò mộng, lửa, nước, chông, gai ; và 
người nào sợ hãi gươm đao, người ấy trong khi sợ hãi sự chết thì sợ hãi gươm 
đao. Tâu đại vương, việc chúng sanh còn phiền não run sợ, sợ hãi sự chết, 
điều ấy là quyền lực của thực chất và bản thể của sự chết. Tâu đại vương, mặc 
đầu có mong muốn được giải thoát chúng sanh địa ngục cũng run sợ sự chết. 

Tâu đại vương, ở đây có bệnh mỡ đóng cục sanh khởi ở thân thể của 
người đàn ông. Người ấy bị khổ sở vì căn bệnh ấy, có ước muốn được thoát 
khỏi hắn cơn nguy kịch, nên cho mời người thầy thuốc phẩu thuật. Người 
thāy thuốc phẩu thuật, sau khi chấp nhận người ấy, sẽ đem lại dụng cụ để lấy 
đi căn bệnh ấy của người ấy, sẽ mài bén con dao mổ, sẽ đặt thanh dẹp cho 
việc đốt nóng ở ngọn lửa, sẽ cho nghiền nát chất kiêm và muối ở đá nghiền, 
tâu đại vương, phải chăng sự run sợ có thể sanh khởi ở người bệnh ấy do việc 
mổ xẻ bằng con dao bén, do việc đốt nóng bằng hai thanh dẹp, do việc đắp 
vào chất kiềm và muối?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 
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4. “Iti maharaja tassa aturassa roga muccitukamassapi vedanabhaya- 
santāso uppajjati. Evameva kho maharaja niraya muccitukamanampi 
nerayikanam sattanam maranabhaya tāso uppajjati. Idha maharaja puriso 
issarāparādhīko baddho sankhalikabandhanena gabbhe pakkhitto 
parimuccitukāmo assa, tamenam so issaro mocetukāmo pakkosapeyya. Api 
nu kho mahārāja tassa issarāparādhikassa purisassa “katadoso ahan ti 
jānantassa issaradassanena santaso uppajjeyyā "ti? 

“Ama bhante ”ti. 


"Iti mahārāja tassa issarāparādhikassa purisassa muccitukāmassāpi 
issarabhayasantāso uppajjati. Evameva kho mahārāja nirayā parimuccitu- 
kāmānampi nerayikānam maraņabhayā santāso uppajjeyyā "ti. 

"Aparampi bhante uttarim kāraņam bruhi yenāham kāraņena 
okappeyyan 711. 


5. “Idha mahārāja puriso datthavisena āsīvisena dattho bhaveyya, so tena 
visavikārena pateyya uppateyya vatteyya pavatteyya, athaññataro puriso 
balavantena mantapadena tam datthavisam āsīvisam ānetvā tam dattha- 
visam paccāvamāpeyya,' api nu kho mahārāja tassa visagatassa purisassa 
tasmim datthavise sappe sotthihetu upagacchante santāso uppajjeyyā 117 

“Ama bhante "ti. 


“Iti mahārāja tathārūpe ahimhi sotthihetu 'pi upagacchante tassa santāso 
uppajjati. Evameva kho maharaja niraya  parimuccitukāmānampi 
nerayikānam sattānam maranabhaya santāso uppajjati. Anittham mahārāja 
sabbasattanam maranam. Tasmā nerayikā sattā nirayā parimuccitukāmā pi 
maccuno bhāyantī ti. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Maccubhāyanābhāyanapaūho tatiyo. 


$6 3636 3656 


1 paccācamāpeyya - Ma, PTS; paccāvapāpeyya - kesuci. 
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4. “Tâu đại vương, như thế người bệnh ấy, mặc đầu có ước muốn được 
giải thoát khỏi căn bệnh, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về cảm thọ sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các chúng sanh địa ngục, mặc đầu có 
ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi về 
sự chết sanh khởi. Tâu đại vương, ở đây có người là kẻ phạm tội đối với chủ 
nhân bị bắt, bị tống vào phòng giam với sự trói lại bằng sợi xích, có ước 
muốn được tự do. Chủ nhân ấy, có ý muốn trả tự do, bảo đưa người ấy đến, 
tâu đại vương, phải chăng sự run sợ do việc nhìn thấy chủ nhân sẽ sanh khởi 
ở người ấy, là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, trong khi biết rằng: “Ta đã làm 
quấy”?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, như thế người ấy, là kẻ phạm tội đối với chủ nhân, mặc 
đầu có ước muốn được tự do, cũng có sự run sợ do nỗi sợ hãi chủ nhân sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các người ở địa ngục, mặc 
đầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi sợ hãi về sự 
chết cũng sẽ sanh khởi ở nơi họ.” 

“Thưa ngài, xin hãy nói về một lý do khác nữa, nhờ vào lý do ấy trām có 
thể xác định niềm tin.” 


5. “Tâu đại vương, ở đây có người nam bị cắn bởi rắn độc có nọc độc ở 
nanh. Do tác động của nọc độc ấy, người ấy ngã xuống, té lên, lăn qua, lăn 
lại. Khi ấy, có một người nam khác với câu bùa chú có năng lực đem lại con 
rắn độc có nọc độc ở nanh ấy, rồi cho hút ngược trở lại nọc độc ở nanh ấy, 
tâu đại vương đối với người nam bị nhiễm nọc độc ấy, khi con rắn có nộc độc 
ở nanh ấy đang tiến đến gần với nguyên nhân tốt lành, phải chăng nỗi run sợ 
có thể sanh khởi ở người ấy?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, ở hình thức tương tợ như thế, trong khi con rắn đang tiến 
đến gần, mặc dầu với nguyên nhân tốt lành, nỗi run sợ cũng sanh khởi ở 
người ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các chúng sanh ở địa 
ngục, mặc dầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, sự run sợ do nỗi 
sợ hãi về sự chết cũng sanh khởi nơi họ. Tâu đại vương, đối với tất cả chúng 
sanh sự chết là điều không được mong muốn. Do đó, các chúng sanh ở địa 
ngục, mặc đầu có ước muốn được giải thoát khỏi địa ngục, cũng sợ hãi về sự 
chết.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc sợ hãi hay không sợ hãi sự chết là thứ ba. 
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4. MACCUPASAMUTTIKAPAÑHO 
1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavatā: 


“Na antalikkhe na samuddamajjhe 

na pabbatānam vivaram pavissa, 

na vijjatī so jagatippadeso 
yatthatthitam nappasaheyya maccū ti.' 


Puna bhagavatā parittā ca udditthā, seyyathīdam ratanasuttam 
khandhaparittam moraparittam dhajaggaparittam ātānātiya- 
parittam angulimālaparittam. Yadi bhante nāgasena ākāsagato pi 
samuddamajjhagato 101 pāsāda-kuti-lena-guhā-pabbhāra-bila-girivivara- 
pabbatantaragato "pi na muccati maccupasa, tena hi parittakammam miccha. 
Yadi parittakaranena maccupasa parimūutti bhavati, tena hi "Na antalikkhe 
—pe— maccū ti ayampi vacanam, tam micchā.” Ayampi ubhatokotiko 
pañho ganthito 'pi ganthitaro tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 
“Na antalikkhe na samuddamajjhe 
na pabbatānam vivaram pavissa, 
na vijjatī so jagatippadeso 
yatthatthitam nappasaheyya maccū ti. 

Parittā ca bhagavatā udditthā. Taūca pana sāvasesāyukassa vaya- 
sampannassa apetakammāvaraņassa, natthi mahārāja khīņāyukassa thitiyā 
kiriyjā va upakkamo va. Yathā mahārāja matassa rukkhassa sukkhassa 
kolāpakassa nisnehassa uparuddhajīvitassa gatāyusankhārassa kumbha- 
sahassenapi udakena akirante allattam va pallavitaharitabhāvo va na 
bhaveyya, evameva kho mahārāja bhesajjaparittakammena natthi 
khīņāyukassa thitiyā kiriyā vā uppakkamo vā. Yāni tāni mahārāja mahiyā 
osadhāni bhesajjāni, tan 'pi khimayukassa akiccakarāni bhavanti. 
Sāvasesāyukam mahārāja vayasampannam apetakammāvaraņam parittam 
rakkhati gopeti. Tadatthāya* bhagavatā parittā udditthā. 


Yathā maharaja kassako paripakke dhaññe mate sassanāļe 
udakappavesanam vāreyya, yampana sassam taruņam meghasannibham 
vayasampannam tam udakavaddhiyā* vaddhati, evameva kho mahārāja 
khīņāyukassa bhesajjaparittakiriyā thapitā patikkhittā. Ye pana te manussā 
sāvasesāyukā vayasampanna, tesam atthāya parittabhesaJJani bhaņitāni. Te 
parittabhesajjehi vaddhantī "ti. 


1 vatthatthito muñceyya maccupāsā - Ma, PTS, kesuci. 
2 tampi vacanam micchā - Ma, PTS. 

*tass' atthāya - Ma, PTS. 

* udakavantiyā - Sīmu. 
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4. CÂU HÓI VĒ SỰ THOÁT KHỎI CÁI BAY CỦA THẦN CHẾT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: 

“Không phải ở bầu trời, không phải ở giữa biển khơi, không 
phải dā di vào khe của những ngọn núi mā Tử Thần không thể áp 
đảo người đứng ở noi dy, vi khu vue ấu ở trên trái đất không được 
tìm thāy” 

Và thêm nữa, các chú thuật hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra 
như là: Ratanasutta, Khandhaparitta, Moraparitta, Dhajagga- 
paritta, Atānātiyaparitta, Angulimālaparitta. Thưa ngài Nāgasena, 
nếu cho đầu di đến không trung, cho đầu di đến giữa biển khơi, cho đầu di 
đến tòa lâu đài, chòi, hang, động, sườn núi, hốc kẹt, khe núi, bên trong tảng 
dā mà cũng không được thoát khỏi gông cūm của Thần Chết, như thế thì 
công việc chú thuật hộ trì là sai trái. Nếu do công việc chú thuật hộ trì mà có 
sự thoát khỏi gông cūm của Thần Chết, như thế thì lời nói rằng: “Không 
phải ở bầu trời, —(như trên)— không được tìm thấu cũng lā sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 

“Không phải ở bầu trời, không phái ở giữa biển khơi, không 
phải dā di vào khe của những ngọn núi mā Tử Thần không thể áp 
đảo người đứng ở nơi dy, vi khu vue dy ở trên trái đất không được 
tìm thāy. 

Và các bài Kinh hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra. Tuy nhiên, điều ấy là 
dành cho người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng thành, sự ngăn 
cản của nghiệp đã được trừ khử, tâu đại vương nhưng không có việc áp dụng 
hay sự nē lực để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu đại vương, 
giống như đối với cây đã chết, khô héo, ráo nhựa, hết tươi tắn, sức sống đã bị 
ngưng lại, sự tạo tác của tuổi thọ đã qua, trong khi rưới nước dầu là một ngàn 
chậu cũng không thể trở nên tươi tắn hoặc có trạng thái đâm chồi mọc lá 
xanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có việc áp dụng hay sự nỗ lực 
để duy trì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt bằng thuốc men và việc làm 
chú thuật hộ trì. Tâu đại vương, những thuốc men chữa bệnh ở trên trái đất 
thì cũng không làm được phận sự gì đối với người có tuổi thọ đã cạn kiệt. Tâu 
đại vương, chú thuật hộ trì bảo vệ, gìn giữ người có tuổi thọ vẫn còn, đã đạt 
đến tuổi trưởng thành, sự ngăn cản của nghiệp đã được trừ khử. Vì sự lợi ích 
ấy mà các chú thuật hộ trì đã được đức Thế Tôn chỉ ra. 


Tâu đại vương, giống như người nông dân có thể ngăn cản việc dẫn nước 
vào khi lúa đã chín đều, cọng lúa đã khô. Trái lại, khi cây lúa con non, tương 
tợ như đám mây, đã đạt đến lúc trưởng thành, thì nó phát triển nhờ vào sự 
cung cấp nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với người có tuổi thọ 
đã cạn kiệt, các việc áp dụng thuốc men và chú thuật hộ trì bị đình chỉ, bị 
chối bỏ. Trái lại, những người có (1101 thọ vẫn còn, đã đạt đến tuổi trưởng 
thành, vì lợi ích cho những người ấy chú thuật hộ trì và thuốc men được đề 
cập đến. Những người ấy lớn mạnh nhờ vào chú thuật hộ trì và thuốc men.” 
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3. “Yadi bhante nāgasena khinayuko marati savasesayuko jīvati, tena hi 
parittabhesajjāni niratthakāni hontī "ti. 


"Ditthapubbo pana taya mahārāja koci rogo bhesajjehi patinivattito "ti? 


“Ama bhante anekasatāni ditthānī "ti. 


“Tena hi mahārāja 'parittabhesajjakiriyā niratthikā ti' yam vacanam, tam 
micchā bhavatI "ti. 


"Dissanti bhante nāgasena vejjānam upakkamā bhesajjapānānulepā tena 
tesam upakkamena rogo patinivattatī 11. 


"Parittāni 'pi” mahārāja parivattayamananam” saddo sūyati, jivhā 
sussati,* hadayam vyāvattati, kaņtho āturati.* Tena tesam pavattena sabbe 
vyādhayo vūpasammanti,* sabbā ītiyo apagacchanti. Ditthapubbo pana tayā 
mahārāja koci ahina dattho mantapadena visam pātiyamāno visam 
cikkhassanto” uddhamadho ācamayamāno ”[17 


4. “Ama bhante. Ajjetarahi 'pi tam loke vattatī ”ti. 


“Tena hi mahārāja parittabhesajjakiriyā niratthikā ti? yam vacanam, tam 
micchā bhavati. Kataparittam hi mahārāja purisam dasitukāmo ahi na 
dasati, vivatjam mukham pidahati. Corānam ukkhittalaguļampi na 
sambhavati. Te laguļam muūcitvā pemam karonti. Kupito 'pi hatthināgo 
samāgantvā uparamati.  Pajjalītamahā-aggikkhandho pi upagantva 
nibbāyati. Visam halāhalampi khāyitam agadam sampajjati, āhārattham vā 
pharati. Vadhakā hantukāmā upagantva dasabhuta sampajjanti. Akkanto pi 
paso na saūīcarati.” Sutapubbam pana taya mahārāja morassa kataparittassa 
sattavassasatani'" luddako nāsakkhi pāsam upanetum. Akataparittassa tam 
yeva divasam pāsam upanesī "ti. 


“Ama bhante sūyati. Abbhuggato so saddo sadevake loke "ti. 


niratthakā ti - Ma. 

parittānampi - Ma. 

pavattīvamānānam - Ma; pavattayamananam - PTS. 
sukkhati - Ma, PTS. 

5 ākurati - PTS. 

° vūpasamanti - Ma, PTS. 

7 jikkhassanto - kesuci. 

5 niratthakā ti - Ma. 

9 samvarati - Ma, PTS. 

 gatavassāni - kesuci. 


1 
» 
3 
4 


278 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


3. “Thưa ngài Nāgasena, nếu người có tuổi thọ đã cạn kiệt thì chết, người 
có tuổi thọ vẫn còn thì sống, như thế thì chú thuật hộ trì và thuốc men là 
không có lợi ích.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài đã được nhìn thấy trước đây một loại bệnh 
nào đó được đẩy lùi bởi các loại thuốc men?” 


“Thưa ngài, đúng vậy. Đã được nhìn thấy hàng trăm.” 


“Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì và 
thuốc men không có lợi ích' là sai trái.” 


“Thưa ngài Nagasena, các sự 110 lực của các thầy thuốc gồm có thuốc men, 
thức uống, cao bôi được nhìn thấy, nhờ sự nó lực ấy của các thầy thuốc mā 
căn bệnh được đẩy lùi.” 


“âu đại vương, trong khi những người đang tụng đọc các chú thuật hộ trì 
thì tiếng của họ được nghe, lưỡi bị khô, tim đập mạnh, cổ họng bị khan tiếng. 
Nhờ vào sự vận hành ấy của các chú thuật hộ trì mà tất cả các bệnh tật được 
tiêu trừ, tất cả các tai họa qua đi. Tâu đại vương, phải chăng ngài trước đây 
đã được nhìn thấy người nào đó bị rắn cắn đang tấy trừ nọc độc, đang làm 
tiêu tan nọc độc, đang rửa sạch bên trên bên dưới nhờ vào câu chú thuật?” 


4. “Thưa ngài, đúng vậy. Thậm chí bây giờ hiện nay điều ấy vẫn tón tại ở 
thế gian.” 


“Tâu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì và 
thuốc men không có lợi ich” là sai trái. Tâu đại vương, bởi vì người có chú 
thuật hộ trì đã được thực hiện thì con rắn, có ý định cắn, vẫn không cắn và 
ngậm lại cái miệng đã há ra. Thậm chí cây gậy của các kẻ trộm đầu đã được 
nâng lên cũng không có tác dụng; chúng buông rơi cây gậy và thể hiện sự trìu 
mến. Ngay cả con long tượng bị lên cơn giận dữ đang lao đến cũng dịu lại. 
Khối lửa lớn đã phát cháy đang tiến gần cũng bị tắt ngấm. Thậm chí chất độc 
dữ tợn đã được ăn vào tự biến thành thuốc giải độc hoặc là phát tán theo 
dạng thức ăn. Những kẻ giết người có ý định giết chết sau khi đến gần thì trở 
nên trạng thái của người nô lệ. Ngay cả bãy sập đã được bước lên cũng không 
hoạt động. Tâu đại vương, hơn nữa ngài trước đây đã được nghe về con chim 
công có chú thuật hộ trì đã được thực hiện khiến người thợ săn trong bảy 
trăm năm đã không thể dụ đến gần bãy sập. Khi chú thuật hộ trì không được 
thực hiện thì chính vào ngày ấy người thợ săn đã dụ được nó vào bãy sập.” 


“Thưa ngài, có được nghe. Tiếng đồn ấy đã được loan truyền ở thế gian 
gồm cả chư Thiên.” 
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5. “Tena hi maharaja parittabhesajjakiriyā niratthika ti yam vacanam, 


tam miccha bhavati. Sutapubbam pana taya maharaja danavo bhariyam 
parirakkhanto samugge pakkhipitva gilitvā kucchina pariharati. Atha kho' 
vijjādharo tassa danavassa mukhena pavisitvā taya saddhim abhiramati. 
Yada so danavo aññasi atha samuggam vamitva vivari. Samugge” vivate 
vijjādharo yathakamam pakkamī "ti. 


“Ama bhante sūyati, abbhuggato so 'pi saddo sadevake loke "ti. 


“Nanu so mahārāja vijjādharo parittabalena gahaņā mutto "ti? 
“Ama bhante "ti. 
“Tena hi mahārāja atthi parittabalan 11. 


6. “Sutapubbam pana taya mahārāja aparo pi vijjādharo baranasirañño 


antepure mahesiyā saddhim sampaduttho gahaņam patto samāno khaņena 
adassanam gato mantabalenā "ti? 


"ti. 


“Ama bhante sūyatī ”ti. 

“Nanu so mahārāja vijjādharo parittabalena gahaņā mutto "ti? 
“Ama bhante "ti. 

“Tena hi mahārāja atthi parittabalan "ti. 


“Bhante nāgasena kim sabbe yeva parittam rakkhatī "ti? 
“Ekacce mahārāja rakkhati, ekacce na rakkhatī "ti. 


“Tena hi bhante bhante nāgasena parittam na sabbatthikan ti. 


*Api nu kho mahārāja bhojanam sabbesam jīvitam rakkhatī "ti? 
“Ekacce bhante rakkhati, ekacce na rakkhatI ti. 


"Kimkāraņā "ti? 


“Yato bhante ekacce tam yeva bhoJanam atibhuñjJitva visūcikāya marantī 


“Tena hi mahārāja bhojanam na sabbesam jīvitam rakkhatī "ti. 
"Dvīhi bhante nāgasena kāraņehi bhojanam jīvitam harati, atibhuttena va 


usmādubbalatāya va. Āyudadam* bhante nāgasena bhojanam durupacārena 
jīvitam haratI "ti. 


1 atheko - Ma, PTS. 
2 saha samugge - Ma, PTS. 
3 ayudharam - kesuci. 
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5. “Tàu đại vương, như thế thì lời nói rằng: “Việc áp dụng chú thuật hộ trì 
và thuốc men không có lợi ích' là sai trái. Tâu đại vương, hơn nữa ngài trước 
đây đã được nghe vē con quỷ đữ, trong khi gìn giữ người vợ, liền cho vào vỏ 
bọc, nuốt vào, và mang theo ở trong bụng. Khi ấy, có người thầy pháp đã đi 
vào miệng của con quỷ dū ấy và vui thú với người vợ. Đến khi con quỷ dữ ấy 
biết được thì ói ra cái bọc rồi mở nó ra. Khi cái bọc được mở ra thì người thầy 
pháp đã thoát thân theo như ý muốn.” 

“Thưa ngài, có được nghe. Tiếng đồn ấy cũng đã được loan truyền ở thế 
gian gồm cả chư Thiên.” 


“Tâu đại vương, phải chăng người thāy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì.” 


6. Tâu đại vương, hơn nữa phải chăng ngài trước đây đã được nghe về 
một người thāy pháp khác gian díu với hoàng hậu ở nội cung của đức vua xứ 
Bārāņasī, trong khi đang bị bắt giữ thì trong phút chốc đã trở nên không còn 
nhìn thấy nhờ vào năng lực của chú thuật?” 

“Thưa ngài, có được nghe.” 


“Tâu đại vương, phải chăng người thāy pháp ấy được thoát khỏi sự bắt giữ 
nhờ vào năng lực của chú thuật hộ trì?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, như thế thì có năng lực của chú thuật hộ trì.” 


“Thưa ngài Nagasena, có phải chú thuật hộ trì bảo vệ cho tất cả?” 
“Tâu đại vương, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì chú thuật hộ trì là không có lợi ích cho 
tất cả.” 


“Tâu đại vương, phải chăng vật thực bảo vệ mạng sống cho tất cả?” 
“Thưa ngài, bảo vệ một số người, không bảo vệ một số người.” 


“Vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, khi một số người ăn vào quá nhiều chính vật thực ấy thì bị 
chết vì bệnh ói mửa.” 


“Tâu đại vương, như thế thì vật thực không bảo vệ mạng sống cho tất cả.” 

“Thưa ngài Nagasena, vật thực tước đoạt mạng sống vì hai lý do: Do đã ăn 
quá nhiều hoặc do năng lực yếu kém của lửa (tiêu hóa). Thưa ngài Nagasena, 
vật thực là vật ban cho tuổi thọ, do việc sử dụng sai trái mà tước đoạt mạng 
sống.” 
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7. “Evameva kho maharaja parittam ekacce rakkhati, ekacce na rakkhati. 
Thị mahārāja kāraņehi paritam na rakkhati: kammavaranena 
kilesavaranena asaddahanataya. Sattanurakkhanam maharaja parittam 
attana katena arakkham jahati. Yatha maharaja mata puttam kucchigatam 
poseti hitena upacarena janeti. Janayitvana asucimalasiñghanikañca 
apanetva uttamavarasugandham upalimpati. So aparena samayena paresam 
putte akkosante va paharante va paharam deti. Te tassa kujjhitvā parisaya 
ākaddhitvā tam gahetvā samino upanenti.! Yadi pana tassā putto aparaddho 
hoti velativatto, 41114 nam samino manussa akaddhayamana dandamuggara- 
jāņumutthīhi tāļenti pothenti.” Api nu kho maharaja tassa mata labhati 
akaddhanaparikaddhanagaham samino upanayanam katun ”ti? 


8. “Na hi bhante "ti. 
"Kena kāraņenā "ti? 
“Attano bhante aparādhenā 11. 


“Evameva kho mahārāja sattanam ārakkham attano aparadhena vañjham 
karotī ”ti. 


“Sadhu bhante nagasena suvinicchito pañho, gahanam agahanam katam, 


andhakāro āloko kato, vinivethitam ditthijālam tvam gaņīvarapavaramāsājjā 
"ti. 


Maccupasamuttikapañho catuttho. 


$6 3636 3656 


1 pare akkosante vã paharante vā ākampitahadayā ākaddhitvā sāmino upaneti - PTS. 
2 hanati potheti - PTS. 
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7. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế, chú thuật hộ trì bảo vệ một số 
người, không bảo vệ một số người. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì không bảo 
vệ vì ba lý do: Do sự ngăn cản của nghiệp, do sự ngăn cản của phiền não, do 
sự không có niềm tin. Tâu đại vương, chú thuật hộ trì là sự bảo tôn chúng 
sanh, nhưng buông bỏ sự bảo vệ do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, 
giống như người mẹ nuôi dưỡng đứa con đã nhập thai, rồi sanh ra với sự 
chăm sóc tốt đẹp. Sau khi sanh ra, còn tẩy 116 vật do, chất bān, và nước nhầy, 
rồi thoa hương thơm quý giá hạng nhất. Vào thời gian sau, khi những người 
con trai của những kẻ khác đang mắng chửi hoặc đánh (nó), nó đánh lại 
chúng. Những người ấy nổi giận với nó rồi lôi đến nơi tập thể, và nắm lấy nó 
đưa đến các vị chủ quản. Nếu người con trai của bà ấy là phạm tội, vượt qua 
luật lệ, thì đám người (ấy), trong khi lôi kéo nó đến các vị chủ quản, quất roi, 
đánh đập nó bằng gậy gộc, đùi cui, đầu gối, nắm tay. Tâu đại vương, đối với 
việc lôi đi, kéo lê, bắt giữ để thực hiện việc đưa đến gặp các vị chủ quản, phải 
chăng người mẹ của nó gánh chịu?” 

8. “Thưa ngài, không đúng.” 

“Vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì sự phạm tội của bản thân (người con trai).” 


“âu đại vương, tương tg y như thế, sự bảo vệ các chúng sanh trở nên vô 
hiệu vì sự phạm tội của bản thân.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được xác định, bụi rậm đã 
được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh sáng, mạng 
lưới tà kiến đã bị tháo rời, ngài đã tiến đến vị thế cao quý nhất trong số các vị 
có đồ chúng.” 

Câu hỏi vē sự thoát khỏi cái bāy của Thần Chết là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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_ 5. BHAGAVATO ` 
LABHANTARAYAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena, tumhe bhanatha: *Lābhī tathāgato cīvara- 
piņdapāta-senāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānan'ti. Puna 
ca tathagato pañcasalam brāhmaņagāmam piņdāya pavisitvā 
kiūcideva alabhitvā yathādhotena pattena nikkhanto ti. Yadi bhante 
nāgasena tathāgato lābhī cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccayabhesajja- 
parikkhārānam, tena hi “'pañcasalam brāhmaņagāmam piņdāya pavisitvā 
kiñcideva piņdapātam alabhitvā' yathādhotena pattena nikkhanto 11 tam 
vacanam micchā.” Yadi paūcasālābrāhmaņagāmam pindaya pavisitvā 
kiūcideva piņdapātam alabhitva' yathadhotena pattena nikkhanto, tena hi 
lābhī tathāgato cīvara-piņdapāta-senāsana-gilāna-paccayabhesajja- 
parikkhāran ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho 
sumahanto dunnibbetho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. "Lābhī mahārāja tathāgato cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccaya- 
bhesajja-parikkhārānam. Pañcasalam brāhmaņagāmam piņdāya pavisitvā 
kiūcideva alabhitvā yathādhotena pattena nikkhanto. Tañca pana kammam 
mārassa pāpimato karana "ti.* 

“Tena hi bhante nāgasena bhagavato gaņanapathavītivattakappe* 
abhisankhatam kusalam kinti nitthitam? Adhunutthitena mārena pāpimatā 
tam kusalabalavegavipphāram”* kinti pihitam? Tena hi bhante nāgasena 
tasmim vatthusmim dvīsu thānesu upavādo āgacchati, kusalato pi akusalam 
balavataram hoti, buddhabalato 'pi mārabalam balavataram hoti. Kena 
kāraņena* rukkhassa mulato 'pi aggam bhārataram hoti, guņasampari- 
kiņņato 'pi pāpiyam balavataram hoti "ti? 


3. “Na hi” mahārāja tāvakatena kusalato "pi akusalam balavataram nama 
hoti, na buddhabalato pi marabalam balavataram hoti. Api cettha kāraņam 
Icchitabbam. Yathā mahārāja puriso rañño cakkavattissa madhum vā 
madhupiņdikam va aññam va upāyanam abhihareyya, tamenam rañño 
dvārapālo evam vadeyya: 'Akālo hi bho ayam rañño dassanāya, tena hi bho 
tava upāyanam gahetvā sīghasīgham patinivatta. Mā te rājā daņdam pāpeyyā 
'ti.* Tato so puriso dandabhaya tasito ubbiggo tam upāyanam ādāya sīgha- 
sīgham patinivatteyya. Api nu kho so mahārāja cakkavatH” tāvatakena 
upayanavikalamattakena dvarapalato dubbalataro nama hoti, aññam va 
pana kiūci upāyanam labheyyā "ti?" 


1 kiñcideva alabhitvā - Ma, PTS. 

2 yam vacanam tam micchā - Ma, PTS. 

3tañca pana mārassa pāpimato karana ti - Ma, PTS. 

2 gaņanapatham vītivattakappe - Ma, PTS. 

* kusalassa balavegam - Ma; kusalam balavegavihāram - PTS. 
ê tena hi - Ma, PTS. 

” na - Ma, PTS. 

3 pure tava raja dandam dhāressatī ti - Ma, PTS. 

9 so mahārāja rājā cakkavattī - Ma. 

 upāyanam na labheyyā ti - Ma, PTS. 
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5. CÂU 1101 VỀ SỰ CHUONG NGAI ` 
TRONG VIỆC THỌ NHẬN CỦA ĐỨC THẾ TÔN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Đức Thế Tôn có được sự 
thọ nhận vē các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và 
thuốc chữa bệnh.ˆ Và thêm nữa, “Đức Thế Tôn sau khi đi vào khāt 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Paūcasālā đã không nhận được bất cứ 
vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thē” Thưa 
ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chó nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh, như thế thì lời nói rằng: 
“Đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasala, đã 
không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch 
như thē là sai trái. Nếu đức Thế Tôn sau khi đi vào khất thực ở ngôi làng Bà- 
la-môn Pañcasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi đã trở ra với bình 
bát đã được rửa sạch như thế, như thế thì lời nói rằng: “Ðức Thế Tôn có được 
sự thọ nhận về các vật dụng là y phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa 
bệnh” cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, vô cùng quan 
trọng, khó tháo gỡ, được dành cho ngài. NO nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn có được sự thọ nhận về các vật dụng là y 
phục, vật thực, chỗ nằm ngồi, và thuốc chữa bệnh. Ngài, sau khi đi vào khất 
thực ở ngôi làng Bà-la-môn Pañcasala, đã không nhận được bất cứ vật gì, rồi 
đã trở ra với bình bát đã được rửa sạch như thế. Tuy nhiên việc làm ấy có lý 
do là bởi Ma Vương ác độc.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì thiện pháp của đức Thế Tôn, được tạo 
lập theo cách thức tính toán bằng kiếp sống đã trải qua, đã được hoàn tất như 
thế nào? Sự triển khai về tốc độ và năng lực của thiện pháp ấy đã bị Ma 
Vương ác độc, kẻ mới xuất hiện vào lúc này, đóng lại như thế nào? Thưa ngài 
Nagasena, như thế thì trong sự việc này sự chỉ trích tiếp cận dựa trên hai cơ 
sở: Bất thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương 
có sức mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vì lý do gì mà cây cối lại có ngọn 
mang nặng hơn cả rễ? Và điều ác lại có sức mạnh hơn cả đức hạnh đã được 
tích tụ?” 


3. “Tâu đại vương, đương nhiên chỉ với chừng ấy thì không thể nói là bất 
thiện pháp có sức mạnh hơn cả thiện pháp, năng lực của Ma Vương có sức 
mạnh hơn cả năng lực của đức Phật. Vậy thì lý do ở trường hợp này là được 
mong mỏi. Tâu đại vương, giống như có người đàn ông đem mật ong, hoặc 
bánh mật ong, hoặc tặng phẩm dâng lên đức Chuyển Luân Vương, người gác 
cổng của đức vua nói với người ấy như vầy: “Này ông, nay không phải là thời 
điểm để diện kiến đức vua. Này ông, như thế thì ông hãy cầm lấy tặng phẩm 
của ông và mau mau đi trở lui. Chó để đức vua giáng hình phạt đến ông.’ Do 
đó, người đàn ông ấy bị run rāy, bị chấn động do nỗi sợ hãi về hình phạt, liền 
cầm lấy tặng phẩm ấy và mau mau di trở lui. Tâu đại vương, phải chăng chỉ 
với từng ấy sự việc không đúng thời điểm của tặng phẩm mà gọi là đức 
Chuyển Luân ấy có năng lực kém hơn người gác cổng, hay là đức Chuyển 
Luân còn có thể nhận bất cứ tặng phẩm nào khác nữa?” 
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4. “Na hi bhante. Issāpakato so dvārapālo' upayanam nivāreti.” Aññena 
dvārena* satasahassaguņampi rañño upayanam upetI ti. 


“Evameva kho maharaja issāpakato māro pāpimā pañcasalake 
brāhmaņagahapatike anvāvisi. Aññani pana anekāni devatāsatasahassāni 
amatam dibbojam gahetvā upagatāni bhagavato kāye ojam odahissāmā 11 
bhagavantam namassamānā pafijalikāni thitānī ”ti. 


"Hotu bhante nagasena. Sulabhā bhagavato cattaro paccayā loke uttama- 
purisassa, tāvatakam piņdiyam yathicchitam labbhati.* Yācito* bhagavā 
devamanussehi cattaro paccaye paribhuūjati. Api ca kho pana mārassa yo 
adhippāyo so tāvatakena siddho, yam so bhagavato bhojanassa 
antarāyamakāsi. Ettha me bhante kankhā nacchijjati. Vimatijāto "ham 
samsayam pakkhanno.° Na me tattha mānasam pakkhandati yam 
tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa sadevake loke aggapuggala- 
varassa kusalavarapuññasambhavassa asamassa” anupamassa 
appatisamassa chavako lāmako paritto pāpo anariyo* vipanno* māro 
lābhantarāyamakāsī "ti. 


5. “Cattaro kho mahārāja antaraya: aditthantarāyo uddissakatantarāyo 
upakkhatantarāyo paribhogantarāyo 11. Tattha aditthantarayo nama" 
anodissa adassanena abhisankhatam koci antarāyam karoti: “kim parassa 
dinnenā ti. Ayam aditthantarāyo nāma. Katamo uddissakatantarāyo? 
Idhekaccam puggalam upadisitvā uddissa bhojanam patiyattam hoti, tam 
koci antarayam karoti. Ayam uddissakatantarāyo nama. Katamo 
upakkhatantarāyo? Idha yam kiūci upakkhatam hoti apatiggahītam. 
Tattha koci antarayam karoti. Ayam upakkhatantarayo nama. Katamo 
paribhogantarāyo? Idha yam kiñci paribhogam,'' tattha koci antarayam 
karoti. Ayam paribhogantarāyo nama. Ime kho mahārāja cattāro antarāyā. 


1 issāpakato so bhante dvārapālo - Ma, PTS. 

2 nivāresi - Ma, PTS. 

3 aññena pana dvārena - Ma, PTS. 

* tāvatakam pindiyam yathicchitam labbhati - itipātho Ma, PTS potthakesu natthi. 
5 vacitova - Ma, PTS. 

° vimatijātoham tattha samsayapakkhando - Ma; vimatijāto ham tattha samsayapakkhanno 
- PTS. 

” asamasamassa - Ma. 

9 chavakam lāmakam parittam pāpam anariyam - Ma, PTS. 

9 vipannam - Ma; PTS potthake itisaddo natthi. 

9 katamo aditthantaräyo - Ma. 

1! paribhoge kenaci aguņena kukkuccam uppādayitvā - Sīmu. 
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4. “Thưa ngài, không đúng. Do bản chất ganh ghét mà người gác cổng ấy 
ngăn chặn tặng phẩm. Tuy nhiên tặng phẩm của đức vua, thậm chí có phẩm 
chất cả trăm ngàn lần, đi đến bằng cánh cửa khác.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do bản chất ganh ghét mà Ma Vương 
ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Trái lại, hàng trăm 
ngàn Thiên nhân mang theo thuốc bất tử, là dưỡng chất của cối trời, đến gần 
lễ bái đức Thế Tôn rồi đứng chắp tay (thưa rằng): “Chúng tôi sẽ đặt dưỡng 
chất vào cơ thể của đức Thế Ton.” 


“Thưa ngài Nāgasena, hãy là vậy. Đối với đức Thế Tôn, bậc Tối Thượng 
Nhân ở thế gian, bốn món vật dụng là dễ dàng nhận được, chừng ấy thức ăn 
được thọ nhận theo như ước muốn. Được thỉnh cầu bởi chư Thiên và nhân 
loại mà đức Thế Tôn thọ dụng bốn món vật dụng. Tuy nhiên, ý định của Ma 
Vương có sự thành tựu liền tức thời, là việc Ma Vương đã tạo ra sự chướng 
ngại về vật thực đến đức Thế Tôn. Thưa ngài, trong việc này nỗi hoài nghỉ của 
trầm không được cắt đứt. Trầm bị sanh khởi nỗi phân vân, bị rơi vào sự nghi 
ngờ. Về việc ấy, tâm ý của trãm không chấp nhận việc Ma Vương, là thây ma, 
hèn hạ, nhỏ nhoi, độc ác, không cao thượng, tội lõi, đã tạo ra sự chướng ngại 
trong việc thọ nhận của đức Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, nhân 
vật cao quý tối cao ở thế gian gồm cả chư Thiên, cội nguồn của những phước 
báu cao quý về thiện pháp, không ai sánh bằng, không kẻ tương đương, 
không người tương xứng.” 


5. “Tâu đại vương, quả là có bốn sự chướng ngại: Chướng ngại do chưa 
được nhìn thấy, chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi 
đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng. O đây chướng ngại do 
chưa được nhìn thấy nghĩa là khi vật được làm xong còn chưa chỉ định 
(người nhận) do việc chưa nhìn thấy thì có người nào đó tạo ra sự chướng 
ngại rằng: “Có điều gì với việc cho đến người khác?” Đây gọi là chướng ngại 
do chưa được nhìn thấy. Chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận) là 
thế nào? O đây, vật thực là được chuẩn bị dành cho, được chỉ định cho một 
cá nhân, rồi có người nào đó tạo ra sự chướng ngại cho người ấy. Đây gọi là 
chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận). Chướng ngại khi đã được 
chuẩn bị xong là thế nào? O đây, bất cứ vật gì đã được chuẩn bị xong còn 
chưa được thọ nhận. Tại nơi ấy, có người nào đó tạo ra sự chướng ngại. Đây 
gọi là chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong. Chướng ngại về sự thọ 
dụng là thế nào? Ơ đây là bất kỳ sự thọ dụng nào, tại nơi ấy có người nào đó 
tạo ra sự chướng ngại. Đây gọi là chướng ngại về sự thọ dụng. Tâu đại vương, 
đây là bốn sự chướng ngại. 
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Yañca pana māro pāpimā pañcasalake brahmanagahapatike anvāvisi, 
tam neva bhagavato paribhogam na upakkhatam na uddissakatam anāgatam 
asampattam. Adassanena tassa' antarāyam katam. Tam pana nekassa 
bhagavato yeva. Atha kho ye te tena samayena nikkhantā abbhāgatā, sabbe 
'pi te tam divasam bhojanam na labhimsu. Nāhantam mahārāja passāmi 
sadevake loke samarake sabrahmake sassamaņabrāhmaņiyā pajaya 
sadevamanussāya yo tassa bhagavato uddissakatassa upakkhatassa 
paribhogantarāyam kareyya.” Sace koci issāya uddissakatassa upakkhatassa 
paribhogantarāyam kareyya,* phaleyya tassa muddhā satadha va sahassadha 
vā. 


6. Cattaro me mahārāja tathāgatassa kenaci anāvaraņīyā guna. Katame 
cattaro? Lābho mahārāja bhagavato uddissakato upakkhato na sakkā kenaci 
tassa? antarayam kātum. Sarīrānugatā mahārāja bhagavato byamappabha 
na sakkā kenaci antarayam kātum. Sabbaññutam mahārāja bhagavato 
ñanaratanam na sakkā tassa* kenaci antarayam kātum. Jīvitassa* mahārāja 
bhagavato na sakka kenaci antarayam kātum. Ime kho mahārāja cattāro 
tathāgatassa kenaci anāvaraņīyā guna. Sabbe p’ ete mahārāja guna ekarasa 
arogā akuppā aparūpakkamā aphusāni kiriyāni. Adassanena mahārāja māro 
pāpimā nilīyitvā paūcasālake brāhmaņagahapatike anvāvisi. Yathā mahārāja 
rañño paccante dese visame adassanena nilīyitvā cora pantham dusenti. Yadi 
pana raja te core passeyya, api nu kho te cora sotthim labheyyun "ti? 


“Na hi bhante pharasunā phālāpeyya satadha va sahassadha va 11. 


7. "Evameva kho maharaja adassanena māro pāpimā nilīyitvā 
pañcasalake brāhmaņagahapatike anvāvisi. Yatha va pana mahārāja itthī 
sapatikā adassanena nilīyitvā parapurisam sevati, evameva kho mahārāja 
adassanena māro pāpimā nilīyitvā pañcasalake brāhmaņagahapatike 
anvāvisi. Yadi mahārāja itthī sāmikassa sammukhā parapurisam sevati, api 
nu kho sā itthī sotthim labheyyā "ti? 


"Na hi bhante. Haneyyāpi tam bhante sāmiko vadheyyāpi bandheyyāpi 
dāsittam vā upaneyyā "ti. 


1 tassa - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

* uddissakatam upakkhatam paribhogam antarāyam kareyya - Ma, PTS. 
* tassa - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

* jīvitam - Ma, PTS. 
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Hơn nữa, việc Ma Vương ác độc đã nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasala là vật thọ dụng còn chưa thuộc về đức Thế Tôn, chưa được dem 
đến gần, chưa được chỉ định (người nhận), và Ngài còn chưa đi đến, chưa ngự 
đến; chướng ngại đã được tạo ra đối với Ngài là do việc chưa được nhìn thấy. 
Hơn nữa, việc ấy không phải chỉ riêng một mình đức Thế Tôn. Vào thời điểm 
ấy, thậm chí tất cả những người đã rời khỏi, đã đi đến vào ngày hôm ấy cũng 
đã không nhận được vật thực. Tâu đại vương, tôi không nhìn thấy người nào 
ở thế gian, tính luôn cõi chư Thiên, cối Ma Vương, cõi Phạm Thiên, cho đến 
dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài người, có thể tạo ra chướng 
ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, 
chướng ngại về sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn ấy được. Nếu có kẻ nào đó 
do ganh ghét rồi tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định (người nhận), chướng 
ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ dụng (đối với đức Thế 
Tôn) thì sẽ khiến cho đầu của kẻ ấy vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh. 


6. Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ 
người nào của đức Như Lai. Bốn đức tính gì? Tâu đại vương, lợi lộc đã được 
chỉ định dành cho đức Thế Tôn, đã được chuẩn bị xong, thì không người nào 
có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, ánh sáng hào quang của 
đức Thế Tôn là di chuyển dọc theo thân, không người nào có thể tạo ra 
chướng ngại. Tâu đại vương, bản thể Toàn Tri là vật báu trí tuệ của đức Thế 
Tôn, không người nào có thể tạo ra chướng ngại cho Ngài. Tâu đại vương, 
không người nào có thể tạo ra chướng ngại đến mạng sống của đức Thế Tôn. 
Tâu đại vương, đây là bốn đức tính không thể bị che lấp bởi bất cứ người nào 
của đức Như Lai. Tâu đại vương, tất cả các đức tính này chỉ có một phẩm 
chất, không bị bệnh, không bị chuyển dịch, không có sự sánh kịp bởi những 
người khác, là những sự việc không bị đụng chạm. Tâu đại vương, nhờ vào 
việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ 
Bà-la-môn ở Pañcasala. Tâu đại vương, giống như ở các vùng biên địa không 
bằng phẳng của đức vua, nhờ vào việc không nhìn thấy, các kẻ cướp đã ẩn 
nấp rồi làm hư hỏng con đường. Tuy nhiên, nếu đức vua nhìn thấy các kẻ 
cướp ấy, phải chăng những kẻ cướp ấy có thể đạt được sự bình yên?” 


“Thưa ngài, không đúng. Đức vua có thể ra lệnh phanh thây bằng búa 
thành trăm mảnh hay ngàn mảnh.” 


7. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. 
Tâu đại vương, hơn nữa giống như người đàn bà có chồng nhờ vào việc 
không nhìn thấy, ẩn núp rồi gần gũi người đàn ông khác, Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma Vương ác độc đã ẩn 
núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. Tâu đại vương, nếu 
người đàn bà gần gũi người đàn ông khác trước mặt chồng, phải chăng người 
đàn bà ấy có thể đạt được sự bình yên?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người chồng có thể giết chết, hành 
hạ, giam cầm cô ấy, hoặc đem đi làm nô lệ.” 
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“Evameva kho mahārāja adassanena māro pāpimā nilīyitvā pañcasalake 
brāhmaņagahapatike anvāvisi. Yadi mahārāja māro pāpimā bhagavato 
uddissakatassa upakkhatassa paribhogantarāyam kareyya,' phaleyya 
tassamuddhā satadha va sahassadha va "ti. 


“Evametam bhante nāgasena corikaya katam mārena pāpimatā. Nilīyitvā 
māro pāpimā pañcasalake brāhmaņagahapatike anvāvisi. Sace so bhante 
māro pāpimā bhagavato uddissakatassa upakkhatassa parIbhogantarayam 
kareyya,' muddha vassa phaleyya satadha va sahassadha va, kayo vāssa 
bhusamutthi viya vikireyya. 


Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Bhagavato 
labhantaräyapañho pañcamo. 


xxxx% 


1 uddissakatam upakkhatam paribhogam antarāyam kareyya - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào việc không nhìn thấy, Ma 
Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở Pañcasala. 
Tâu đại vương, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ định 
(người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về sự thọ 
dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị vỡ ra 
thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh.” 


“Thưa ngài Nagasena, Ma Vương ác độc đã làm điều ấy tương tợ như kẻ 
cướp. Ma Vương ác độc đã ẩn núp rồi nhập hồn vào gia chủ Bà-la-môn ở 
Pañcasala. Thưa ngài, nếu Ma Vương ác độc tạo ra chướng ngại khi đã chỉ 
định (người nhận), chướng ngại khi đã được chuẩn bị xong, chướng ngại về 
sự thọ dụng đối với đức Thế Tôn thì có thể khiến cho đầu của Ma Vương bị 
vỡ ra thành trăm mảnh hoặc ngàn mảnh, hoặc thân thể của Ma Vương có thể 
tan tác như là nắm trấu. 

Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự chướng ngại 
trong việc thọ nhận của đức Thế Tôn là thứ năm. 


$6 3636 3656 
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6. AJANANTASSA PAPAKARANE 
BAHU-APUÑÑAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena tumhe bhaņatha: “Yo ajananto 
panatipatam karoti so balavataram apuññam pasavatI 11. Puna ca 
bhagavata vinayapaññattiya evam'  bhaņitam: “Anapatti 
ajanantassa ti. Yadi bhante nāgasena ajanitva panatipatam karonto 
balavataram apuññam pasavati, tena hi “anapatti ajanantassa 11 yam 
vacanam, tam miccha. Yadi anāpatti ajānantassa, tena hi ajānitvā 
panatipatam karonto balavataram apuññam pasavatī 11 tampi vacanam 
miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho duruttaro duratikkamo tavanuppatto. 
So tayā nibbahitabbo 11. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: Yo ajānanto pāņātipātam 
karoti, so balavataram apuūūam pasavatī ti. Puna ca vinaya- 
paññattiya bhagavatā bhaņitam: “Anapatti ajānantassā ti. Tattha pana? 
atthantaram atthi. Katamettha atthantaram?* Atthi mahārāja āpatti 
saññavimokkha, atthi āpatti nosaññavimokkha, yāyam mahārāja āpatti 
saññavimokkha, tam āpattim ārabbha bhagavatā bhaņitam: “Anapatti 
ajānantassā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena. Evametam tathā sampaticchamI "ti. 


Ajānantassa pāpakaraņe 
bahu-apuññapañho chattho. 


$6 3636 3656 


1 evam - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
2 pana - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
* katamam atthantaram - Ma, PTS. 
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_ 6. CÂU HỎI VỀ VIỆC CÓ NHIỀUTỘI ` 
O HÀNH ĐỘNG ÁC CỦA NGƯỜI KHÔNG BIẾT: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Người nào giết hại 
mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội trâm trọng 
hon. Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã nói 
như vây: “Người không biết thì không vi phạm 101." Thưa ngài 
Nagasena, nếu người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trầm trọng hơn, như thế thì lời nói rằng: “Người không biết thì không vi 
phạm tội là sai trái. Nếu người không biết thì không vi phạm tội, như thế thì 
lời nói rằng: “Người giết hại mạng sống trong khi không biết thì tạo ra tội 
trâm trọng horn’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, khó 
vượt trội, khó vượt qua, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “NÑgười 
nào giết hại mạng sống trong khi không biết, người ấy tạo ra tội 
trām trọng hơn. Và thêm nữa, ở phần quy định về Luật đức Thế Tôn đã 
nói như vầy: Người không biết thì không vi phạm tội.` Tuy nhiên, 
trường hợp ấy có sự khác biệt về ý nghĩa. Sự khác biệt về ý nghĩa ở đây là thế 
nào? Tâu đại vương, có loại tội vi phạm có sự nhận thức, có loại tội vi phạm 
không có sự nhận thức. Tâu đại vương, điều đã được đức Thế Tôn nói rằng: 
“Người không biết thì không vi phạm tó có liên quan đến loại tội ấy, là 
loại tội vi phạm có sự nhận thức.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vē việc có nhiều tội 
ở hành động ác của người không biết là thứ sáu. 


$6 3636 3656 
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7. BHIKKHUSAŅGHAPARIHARAŅA PAÑHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā: “Tathagatassa 
kho ānanda na evam hoti: Aham bhikkhusangham pariharissāmī 
ti vā mamuddesiko bhikkhusangho ti vā ti. Puna ca metteyyassa 
bhagavato sabhāvaguņam paridīpayamānena evam bhanitam:' ‘So 
anekasahassam bhikkhusangham pariharissati seyyathāpi aham 
etarahi anekasatam bhikkhusangham pariharāmī ti. Yadi bhante 
nāgasena bhagavatā bhaņitam: “Tathagatassa kho ananda na evam 
hoti aham bhikkhusangham pariharissāmī ti vā mamuddesiko 
bhikkhusangho ti vā ti, tena hi metteyyassa bhagavato sabhāvaguņam 
paridīpayamāno bhaņati: “So anekasahassam bhikkhusangham 
pariharissati seyyathāpi aham etarahi anekasatam bhikkhu- 
sangham pariharāmī 'ti yam vacanam, tam miccha. Yadi metteyyassa 
bhagavato sabhāvaguņam paridīpayamānena evam bhaņitam: “So aneka- 
sahassam bhikkhusangham pariharissati seyyathāpi aham etarahi 
anekasatam bhikkhusangham pariharāmī ti, tena hi "Tathāgatassa 
kho ananda na evam hoti: Aham kho bhikkhusangham 
pariharissāmī ti va mamuddesiko bhikkhusangho ti va ti, yam 
vacanam tam miccha.? Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya 
nibbāhitabbo ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: *Tathāgatassa kho 
ānanda na evam hoti aham bhikkhusangham pariharissāmī ti vā 
mamuddesiko bhikkhusangho ti vā 11. Metteyyassāpi* bhagavato 
sabhāvaguņam paridīpayamānena evam bhaņitam:* “So anekasahassam 
bhikkhusangham pariharissati seyyathāpi aham etarahi aneka- 
satam bhikkhusangham pariharāmī ti. Etasmiñca mahārāja pañhe eko 
attho sāvaseso eko attho niravaseso. Na mahārāja tathāgato parisāya 
anugāmiko, parisā pana tathāgatassa anugāmikā. Sammuti mahārāja esā 
'ahan 11 “mama ti, na paramattho eso. Vigatam mahārāja tathāgatassa 
pemam. Vigato sineho. “Mayhan tipi tathāgatassa gahaņam natthi. Upādāya 
pana avassayo hoti. Yathā mahārāja pathavī bhummatthānam sattānam 
patitthā hoti.* Pathavitthā cete sattā. Na ca mahāpathaviyā 'mayhete ti tesu* 
apekkhā hoti. Evameva kho mahārāja tathāgato sabbasattanam patittha hoti, 
upassayam deti.* Tathagatapatittha” cete sattā. Na ca tathagatassa “mayhete 
*ti tesu apekkhā hoti. 


' bhagavatā evam bhaņitam - Ma. 

*Iti pātho Ma, PTS potthakesu asadiso. 

* puna ca metteyyassāpi - Ma. 

* paridīpayamānena bhagavatā bhaņitam - Ma, PTS. 

5 patitthā hoti upassayam - Ma; patitthā hoti upassayam hoti - PTS. 
9 tesu - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

” tathāgatatthā - Ma. 
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7. CÂU HỎI VỀ VIỆC OUĀN TRỊ HỘI CHŪNG TỲ KHUU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đếm: - Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ quản trị 
hội chúng tỳ khưu' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo 
của Ta.” Và thêm nữa, trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức 
Thế Tôn Metteyya, Ngài đã nói như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ 
khưu nhiều ngàn năm, cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội 
chúng tỳ khưu nhiêu trắm nām. Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được 
nói bởi đức Thế Tôn là: - Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: 
“Ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khuu' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là 
thuộc sự chỉ đạo của Ta, như thế thì trong khi làm sáng tỏ đức hạnh vē 
bản thể của đức Thế Tôn Metteyya, Ngài nói rằng: Vi ấy sẽ quản trị hội 
chúng tỳ khưu nhiêu ngàn năm, cũng giống như Ta hiện nay quản 
trị hội chúng tỳ khưu nhiêu trăm nām, lời nói ấy là sai trái. Nếu trong 
khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức Thế Tôn Metteyya, Ngài đã nói 
như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu nhiêu ngàn năm, cũng 
giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ khưu nhiêu trắm 
nām, như thế thì lời nói rằng: - Này Ānanda, Như Lai không khởi ý 
như vây: ‘Ta sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu' hoặc là: “Hội chúng tỳ 
khưu là thuộc sự chỉ đạo của Ta' là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
- Này Ananda, Như Lai không khởi ý như vây: “Ta sẽ quản trị hội 
chúng tỳ khuu' hoặc là: “Hội chúng tỳ khưu là thuộc sự chỉ đạo của 
Ta.” Và trong khi làm sáng tỏ đức hạnh về bản thể của đức Thế Tôn 
Metteyya, Ngài đã nói như vầy: “Vị ấy sẽ quản trị hội chúng tỳ khưu 
nhiêu ngàn nām, cũng giống như Ta hiện nay quản trị hội chúng tỳ 
khưu nhiều trắm nām. Tâu đại vương, ở câu hỏi này, một ý nghĩa có sự 
thiếu sót, một ý nghĩa không có sự thiếu sót. Tâu đại vương, đức Như Lai 
không phụ thuộc vào tập thể, trái lại tập thể phụ thuộc vào đức Như Lai. Tâu 
đại vương, điều này là quan niệm chung: ‘tôi, “của tôi, điều này không phải 
là ý nghĩa tuyệt đối. Tâu đại vương, đối với đức Như Lai việc được lìa xa là 
điều ưa thích, việc được lìa xa là điều yêu mến. Đối với đức Như Lai không có 
sự nắm giữ như là “của tôi. Tuy nhiên, do sự bám víu mà có sự nương nhờ. 
Tâu đại vương, giống như địa cầu đất là nơi nâng đỡ cho các chúng sanh có 
sự cư ngụ ở mặt đất. Và các chúng sanh này cư ngụ ở địa cầu. Nhưng đại địa 
cầu không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng: “Họ thuộc về tôi. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai là nơi nâng đỡ cho tất cả chúng 
sanh, và ban cho chỗ ẩn náu. Và các chúng sanh này có đức Như Lai là chốn 
nâng đỡ. Nhưng đức Như Lai không có điều mong mỏi ở những người ấy 
rằng: “Họ thuộc về tôi.’ 
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3. Yatha va pana maharaja mahatimahāmegho abhivassanto tinarukkha- 
pasumanussanam vuddhim deti, santatimanupaleti, vutthūpajīvino' cete 
satta sabbe na ca mahameghassa “mayhete ”ti tesu2 apekkha hoti, evameva 
kho mahārāja tathāgato sabbasattanam kusaladhamme janeti, anupaleti. 
Satthūpajīvino cete sattā sabbe. Na ca tathāgatassa 'mayhete 11 tesu” 
apekkhā hoti. Tam kissa hetu? Attānuditthiyā pahīnattā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena sunibbethito pañho bahuvidhehi kāraņekhi, 
gambhīro uttānīkato, gaņthi bhinnā, gahanam agahanam katam, andhakāro 
āloko kato, bhaggā parappavādā,* jinaputtānam cakkhu uppāditan "ti. 


Bhikkhusanghapariharanapañho sattamo. 


$6 3636 3656 


1 vutthiyā upajīvino - Sīmu. 
* tesu - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
3 paravādā - Ma. 
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3. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây lớn vĩ đại trong khi đổ mưa 
thì ban cho sự tăng trưởng của cỏ, cây, thú vật, loài người, rồi duy trì sự tiếp 
nối. Và tất cả các chúng sanh này có sự sinh tồn nhờ vào mưa, nhưng đám 
mây lớn không có điều mong mỏi ở những người ấy rằng: “Họ thuộc về tôi. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai làm sanh ra và duy trì các 
pháp thiện đối với tất cả các chúng sanh, và tất cả các chúng sanh này có sự 
sinh tồn nhờ có đấng Đạo Sư, nhưng đức Như Lai không có điều mong mỏi ở 
những người ấy rằng: “Họ thuộc về tdi. Điều ấy có nguyên nhân là gi? Sự dứt 
bỏ đối với tà kiến về bản thân (tùy ngã kiến).” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, điều thâm sâu đã được làm rõ, nút thắt đã được mở 
ra, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối đã được làm thành ánh 
sáng, lời tuyên thuyết của ngoại đạo đã bị đổ vỡ, (Pháp) nhãn đã được sanh 
khởi cho những người con trai của đấng Chiến Thắng.” 

Câu hỏi về việc quản trị hội chúng tỳ khưu là thứ bảy. 


$6 3636 3656 
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8. ABHEJJAPARISATĀPANHO 


1. “Bhante nāgasena, tumhe bhanatha: “Fathagato abhejja- 
pariso *ti. Puna ca bhanatha: “Devadattena ekappahāram pañca 
bhikkhusatāni bhinnānī ti. Yadi bhante nāgasena tathagato 
abhejjapariso, tena hi “devadattena 'ekappahāram paūcabhikkhusatāni 
bhinnānī 'ti yam vacanam, tam miccha. Yadi devadattena ekappahāram 
paūcabhikkhusatāni bhinnāni, tena hi 'tathāgato abhejjapariso tỉ yam 
vacanam, tam micchā.' Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto gambhīro 
dunnibbethiyo ganthito pi ganthitaro. Etthāyam jano āvuto nivuto pihito 
pariyonaddho.* Tava* ñanabalam dassehi paravādesū "ti. 


2. "Abhejjapariso mahārāja tathagato. Devadattena ca ekappahāram 
paūcabhikkhusatāni bhinnāni. Tañca pana bhedakassa balena. Bhedake 
vijjamāne natthi mahārāja abhejjam nāma. Bhedake sati mātāpi puttena 
bhijjati, puttopi matara bbhijjati, pitāpi puttena bbhijjati, puttopi pitarā 
bhijjati, bhātāpi bhaginiyā bhijjati, bhaginīpi bhātarā bhijjati, sahāyopi 
sahayena bhijjati, nāvāpi nānādārusanghatitā ūmivegappahārena' bhijjati, 
rukkhopi  madhukappasampannaphalo anilabalavegabhihato bbhijjati, 
suvaņņampi jātimantam” lohena bhijjati. 


3. Api ca mahārāja neso adhippāyo viññunam, nesā buddhānam 
adhimutti, neso paņditānam chando 'tathāgato bhejjapariso 11. Api cettha 
kāraņam atthi, yena kāraņena tathāgato vuccati '“abhejjaparlso ti. 
Katamettha kāraņam? Tathāgatassa mahārāja katena adanena vā 
appiyavacanena vā anatthacariyāya vā asamānattatāya vā yato kutoci 
cariyam carantassā 'pi parisa paribhinnā 11” na sutapubbam, tena kāraņena 
tathāgato vuccati 'abhejjapariso ti. Tayapetam mahārāja ñatabbam, atthi 
kiūci navange buddhavacane suttagatam, Imina nama kāraņena 
bodhisattassa katena tathagatassa parIsa bhinna 117 


“Natthi bhante. No cetam loke dissati, no 'pi sūyati. Sadhu bhante 
nagasena evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Abhejjaparisataäpañho atthamo. 
Abhejjavaggo dutiyo. 
(Imasmimvagge attha pañha) 
--00000-- 


1 tampi vacanam micchã - Ma, PTS. 

* āvato nivuto ovuto pihito pariyonaddho - Ma, PTS. 
3 ettha tava - Ma, PTS. 

* ūmivegasampahārena - Ma. 

* jātarūpampim - Sīmu. 

5 bhinnā ti - Ma, PTS. 
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8. CÂU HOI VỀ VIỆC HỘI CHÚNG KHÔNG BỊ CHIA RẼ: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Đức Như Lai có hội 
chúng không bị chia rē” Và còn nói thêm rằng: “Năm trăm tỳ khưu 
đã bị chia rë cùng một lúc bởi Devadatta.’ Thưa ngài Nāgasena, nếu 
đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ, như thế thì lời nói rằng: Năm 
trăm tỳ khưu đã bị chia rë cùng một lúc bởi Devadatta’ lā sai trái. Nếu nām 
trăm tỳ khuu đã bị chia rē cùng một lúc bởi Devadatta, như thế thì lời nói 
rằng: “Đức Như Lai có hội chúng không bị chia ræ lā sai trái. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài, là thâm sâu, khó tháo gỡ, bị 
thắt lai còn hơn nút thắt, O đây, nhóm người này là 01 ngăn cản, 01 bưng bít, 
bị che đậy, bị bao trùm. Xin ngài hãy phô bày năng lực trí tuệ của ngài cho 
các học thuyết khác.” 


2. “Tàu đại vương, đức Như Lai có hội chúng không bị chia rẽ. Và năm 
trăm tỳ khưu đã bị chia rẽ cùng một lúc bởi Devadatta. Tuy nhiên, việc ấy là 
do năng lực của người chia rẽ. Khi người chia rë đang hiện hữu, tàu đại 
vương, không có việc không bị chia rẽ. Khi có người chia rẽ, mẹ cũng bị chia 
rẽ với con, con cũng bị chia rë với mẹ, cha cũng bị chia rë với con, con cũng 
bị chia rē với cha, anh em trai cũng bị chia rẽ với chị em gái, chị em gái cũng 
bị chia rē với anh em trai, bạn bè cũng bị chia rē với bạn bè, thậm chí con 
thuyền được kết hợp bởi nhiều thanh eó cũng bị chia rẽ bởi tốc độ và sự đập 
võ của sóng nước, cây cối có trái đầy đủ chất mật ngọt bị va chạm với sức 
mạnh và tốc độ của gió cũng bị chia rë, vàng có phẩm chất tự nhiên cũng bị 
chia rẽ bởi đồng. 


3. Tâu đại vương, vả lại việc này không phải là ý định của những người 
hiểu biết, không phải là khuynh hướng của chư Phật, điều này không phải là 
ước muốn của các bậc sáng suốt là: Ðức Như Lai có hội chúng bị chia rē” Và 
ở đây còn có lý do, mà với lý do ấy đức Như Lai được gọi là ‘có hội chúng 
không bị chia rē” Lý do ở đây là thế nào? Tâu đại vương, “hội chúng bị chia 
rē' do sự không bố thí đã làm, hoặc do lời nói không trìu mến, hoặc do việc 
thực hành điều không lợi ích, hoặc do tính cách không bình đăng của đức 
Như Lai trong lúc Ngài đang thực hành đức hạnh do đâu, ở bất cứ nơi đâu, lā 
điều trước đây chưa từng được nghe. Bởi lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “có 
hội chúng không bị chia rē” Tâu đại vương, ngài cũng nên biết điều này: 
Trong lời dạy của đức Phật gồm chín thể loại, có bài Kinh được truyền thừa 
nào gọi là với lý do này, (nghĩa là) với việc đã làm của Bồ Tát, mà hội chúng 
của đức Như Lai bị chia rế?” 


“Thưa ngài, không có. Điều ấy không được thấy, cũng không được nghe ở 
thế gian. Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo 
như vậy.” 


Câu hỏi về việc hội chúng không bị chia rẽ là thứ tám. 
Phẩm không bị chia rē là phẩm thứ nhì. 
(O phẩm này có tám câu 1101) 
--00000-- 
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3. PANAMITAVAGGO 
1. SETTHADHAMMAPAN HO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā: “Dhammo hi 
vāsettha settho janetasmim dittheva dhamme abhisamparāye ti.' 
Puna ca 'upāsako gihī sotāpanno pihitāpāyo ditthipatto viãñata- 
sāsano bhikkhum va sāmaņeram va puthujjanam abhivadeti 
paccutthetī ti. Yadi bhante nagasena bhagavatā bhaņitam: “Dhammo hi 
vāsettha settho janetasmim dittheva dhamme abhisamparāye cā 
ti,” tena hi upāsako gihī sotāpanno pihitāpāyo ditthippatto viãñatasasano 
bhikkhum va samaneram va puthujjanam abhivādeti paceutthetī 'ti yam 
vacanam, tam micchā. Yadi upāsako gihī sotāpanno pihitāpāyo ditthippatto 
viññatasasano bhikkhum vā samaneram va puthujjanam abhivadeti 
paccuttheti, tena hi Dhammo hi vāsettha settho janetasmim dittheva 
dhamme abhisamparāye ca ti” tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: Dhammo hi vāsettha settho 
janetasmim ditthevaˆ dhamme abhisamparāye ca ti, Upāsako ca 
gihī sotāpanno pihitāpāyo ditthippatto viūiātasāsano bhikkhum 
vā sāmaņeram vā puthujjanam abhivādeti paccutthetī ti. Tattha 
pana kāraņam atthi. Katamam tam kāraņam? 

Vīsati kho panime mahārāja samaņassa samaņakaraņā dhammā, dve 
ca lingāni yehi samaņo abhivadana-paccutthana-sammanana-puJanaraho 
hoti. 

Katame vīsati samaņassa samaņakaraņā dhammā, dve ca lingāni? 
Setthabhūmisayo,* aggo niyamo, caro, viharo, samyamo, samvaro, khanti, 
soraccam, ekattacariyā, ekattābhirati, patisallānam, hiriottappam, viriyam, 
appamādo, sikkhāsamādānam,* uddeso, paripucchā, siladiabhiratl, 
nirālayatā, sikkhāpadapāripūri,* kāsāvadhāraņam, bhaņdubhāvo. Ime kho 
mahārāja vIsati samaņassa samanakarana dhammā dve ca lingāni. 


Ete guņe bhikkhu samādāya vattati, so tesam dhammānam anūnattā 
paripuņņattā samannāgatattā”* asekhabhūmim arahattabhūmim okkamaāti, 
settham bhummantaram okkamati. Arahattāsannagato 'ti arahati upāsako 
sotāpanno bhikkhum puthujjanam abhivadetum paccutthatum.? 

Khīņāsavo hi” so samaññam upagato, natthi me so samayo ti arahati 
upāsako sotāpanno bhikkhum puthujjanam abhivādetum paccutthatum. 


1 ditthe ceva dhamme abhisamparāye cã ti - Ma, PTS. 

2 settho dhammārāmo - Ma; settho yamo - PTS. 

3 sikkhāpadānam - Sīmu; sukkāvadānam - Ma. 

* sikkhāpadapāripūritā - Ma, PTS. 

5 paripuņņattā sampannattā samannāgatattā - Ma, PTS. 
ê Daccutthetum - Sīmu. 

” khīņāsavehi - Ma, PTS. 
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3. PHẨM ĐÃ BỊ ĐUỔI ĐI: 
1. CÂU HOI VỀ GIÁO PHÁP TỐI THƯỢNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này Vāsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay 
trong thời hiện tại và thời vị lai” Và thêm nữa, người cư sī tại gia là 
bậc Nhập Lưu, có các doa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, 
đã hiểu Giáo Pháp vẫn dành lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu 
hoặc sa-di phàm nhān. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi 
đức Như Lai là: Này Vāsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời 
này ngay trong thời hiện tại và thời vi lai, như thế thì lời nói rằng: 
“Người cư sĩ tại gia là bậc Nhập Lưu, có các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt 
chánh kiến, đã hiểu Giáo Pháp vẫn dành lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu 
hoặc sa-di phàm nhân’ là sai trái. Nếu người cư sĩ tại gia là bậc Nhập Lưu, có 
các đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu Giáo Pháp vẫn đảnh 
lễ, vẫn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa-di phàm nhân, như thế thì lời nói 
rằng: Này Vāsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay 
trong thời hiện tại và thời vị lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả 
hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Vāsettha, chính Giáo Pháp là tối thượng ở đời này ngay trong thời 
hiện tại và thời vi lai, và người cư sĩ tại gia là bậc Nhập Lưu, có các 
đọa xứ đã được đóng lại, đã đạt chánh kiến, đã hiểu Giáo Pháp vẫn 
dành lễ, vấn đứng dậy đối với vị tỳ khưu hoặc sa-di phàm nhàn 
Hơn nữa, ở trường hợp này là có lý do. Lý do ấy là gì? 

Tâu đại vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc 
điểm của vị Sa-môn, do những điều ấy vị Sa-môn là xứng đáng với sự đảnh 
lễ, đứng dậy, kính nể, cúng dường. 

Hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc điểm của vị Sa-môn là 
những pháp nào? Sự đặt để ở địa vị tối thượng, sự kềm chế tột đỉnh, sự thực 
hành, sự an trú (tứ vô lượng tâm), sự thu thúc (giác quan), sự tự chế ngự 
(trong giới bổn), sự kham nhãn, hiền hòa, thực hành sự đơn độc, thích thú sự 
đơn độc, ẩn cư thiền tịnh, tàm quý, tỉnh tấn, không xao lãng, thọ trì việc học 
tập, việc đọc tụng (Chánh Tạng), học hỏi (Chú Giải), thỏa thích Giới-Định- 
Tuệ, không quyến luyến, tròn đủ các điều học, việc mặc y ca-sa, và hình thức 
cạo tóc. Tâu đại vương, đây là hai mươi pháp tạo thành Sa-môn và hai đặc 
điểm của vị Sa-môn. 


Vi tỳ khưu thọ trì và hành theo các đức tính này. Do tính chất không thiếu 
sót, do tính chất đã được tròn đủ, do trạng thái đã đạt đến đầy đủ, vị ấy tiến 
vào địa vị của bậc Vô Học, địa vị của bậc A-la-hán, tiến vào vị thế tối thượng 
khác nữa. (Nghĩ rằng): “Là vi đã đi đến gần phẩm vi A-la-hān, người nam cư 
sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): 'Vi ấu chính là bậc có lậu hoặc đã được cạn kiệt, đã tiến đến 
phẩm vi Sa-môn, cơ hội ấu chưa có đốt uới ta, người nam cư sĩ là bậc Nhập 
Lưu cần phải đảnh 16, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 
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Aggaparisam so upagato, nahantam thanam upagato ti arahati upasako 
sotapanno bhikkhum puthuJJanam abhivadetum paccutthatum. 


Labhati so pātimokkhuddesam sotum, nāhantam upalabhāmi' sotun 11 
arahati upasako sotapanno bhikkhum puthujjanam  abhivadetum 
paccutthātum. 


So aññe pabbājeti upasampādeti jinasāsanam vaddheti, ahametam na 
labhāmi kātun 11 arahati upāsako sotāpanno bhikkhum puthujjanam 
abhivādetum paccutthātum. 


Appamāņesu sikkhāpadesu samattakārī, naham tesu vattāmī ti arahati 
upasako sotāpanno bhikkhum puthujjanam abhivādetum paccutthatum. 


Upagato so samaņalingam buddhādhippāye thito, tenāham lingena 
dūramapagato ti arahati upāsako sotapanno bhikkhum puthujjanam 
abhivādetum paccutthātum. 


Parulhakacchalomo so anaūjitāmaņdito anulittasīlagandho, aham pana 
maņdanavibhūsanābhirato 11 arahati upāsako sotāpanno bhikkhum 
puthujjanam abhivādetum paccutthetum.? 


Api ca mahārāja, 'ye te vīsati samanakarana dhammā dve ca lingāni, 
sabbe p’ ete dhammā bhikkhussa samvijjanti, so yeva te dhamme dhāreti, 
aññe pi tattha sikkhāpeti, so me āgamo sikkhapanañca natthī 11 arahati 
upāsako sotapanno 'pi bhikkhum puthujjanam abhivādetum paccutthetum. 


3. Yathā mahārāja rājakumāro purohitassa santike vijjam adhīyati 
khattadhammam* sikkhati, so aparena samayena abhisitto acariyam 
abhivādeti paccuttheti “sikkhapako me ayan ti, evameva kho mahārāja 
“bhikkhu sikkhapako vamsadharo 11 arahati upāsako sotāpanno bhikkhum 
puthujjanam abhivādetum paccutthetum. Api ca mahārāja imināpetam 
pariyāyena jānāhi bhikkhubhūmiyā mahantatam asamavipulabhāvam. Yadi 
mahārāja upāsako sotāpanno arahattam sacchikaroti, dveva tassa gatiyo 
bhavanti anañña. Tasmim yeva divase parinibbāyeyya va bhikkhubhavam va 
upagaccheyya. Acalā hi sa mahārāja pabbajjā mahatī accuggatā yadidam 
bhikkhubhūmī "ti. 


“Ñãnagato bhante nāgasena pañho sunibbethito balavatā atibuddhinā 


taya. Nayimam pañham samattho añño evam vinibbethetum aññatra 
tvadisena buddhimatā "ti. 


Setthadhammapañho pathamo. 


ඉළ 3656 36236 


'labhāmi - Ma, PTS. 
2 paccutthãtum - Ma, PTS, evam sabbattha. 
* khattiyadhammam - Ma. 
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(Nghĩ rằng): ‘Vi dy đã tiến đến hội chúng tối cao, ta chưa tiến đến vi thế 
ấu,` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy đối với vị tỳ 
khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Vị ấu đạt được tư cách để nghe đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha, ta chưa đạt được tư cách để nghe điều ấu,` người nam cư sĩ là 
bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): ‘Vi ấu cho những người khác xuất gia, cho tu lên bậc trên, 
làm tăng trưởng Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, ta chưa đạt được tư 
cách để làm uiệc nāy, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, 
đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Là vi có sự thực hành đầu đủ vē các điều học nhiêu uó số, 
ta không thực hành vē các điều dy, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần 
phải dành lễ, đứng dậy đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): “Vị dy đã tiến đến biểu tượng của Sa-môn, đã tón tại trong 
sự mong muôn của đức Phật, ta bi tách rời ra xa đốt uới biểu tượng ấu, 
người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải đảnh lễ, đứng dậy đối với vị tỳ 
khưu phàm nhân. 

(Nghĩ rằng): Vi ấu có lông nách mọc dài, không thoa son, không trang 
sức, được bôi xức bằng hương thơm của giới, còn ta thì thích thú uiệc trang 
sức, tô điểm,` người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy 
đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

Tâu đại vương, và thêm nữa (nghĩ rằng): “Hai mvoi pháp tạo thành Sa- 
môn và hai đặc điểm ấu, tất cả các pháp này được hiện hữu ở vi tù khưu, 
chính vi ấu duy trì các pháp ấu, thậm chí còn cho những người khác học 
tập vē uiệc ấu, sự truyēn thừa dy uà uiệc huấn luyēn (người khác) là không 
có đối vói ta, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy 
đối với vị tỳ khưu phàm nhân. 

3. Tàu đại vương, giống như vị hoàng tử thu thập kiến thức và học tập lề 
lối của dòng dõi Sāt-dē-ly nơi vị quân su. Vi ấy, về sau này, đã được đăng 
quang, vẫn dành lễ, vẫn đứng dậy đối với vị thầy (nghĩ rằng): “Người này lā 
vi tạo điêu kiện cho ta uiệc học tập.` Tâu đại vương, tương tợ y như thế (nghĩ 
rằng): “VỊ tù khưu là vi tạo điều kiện cho uiệc học tập, người duy trì truyền 
thông, người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu cần phải dành lễ, đứng dậy đối với 
vị tỳ khưu phàm nhân. Tâu đại vương, hơn nữa theo cách thức này, ngài hãy 
nhận biết trạng thái vĩ đại và bao la không sánh bằng này của địa vị tỳ khưu. 
Tâu đại vương, nếu người nam cư sĩ là bậc Nhập Lưu chứng ngộ phẩm vị A- 
la-hán, đối với người ấy chỉ có hai lối đi, không có lối khác: Hoặc là vô dư 
Niết Bàn nội trong ngày hôm ấy, hoặc là tiến đến trạng thái tỳ khưu. Tâu đại 
vương, bởi vì sự xuất gia ấy là không bị lay động, vĩ đại, vươn lên cao tột 
đỉnh, tức là địa vị tỳ khưu.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi liên quan đến trí tuệ đã khéo được tháo gỡ 
bởi ngài là người có năng lực và vô cùng sáng suốt. Không có người nào khác 
có khả năng để tháo gỡ câu hỏi này như vậy, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như 
là ngài.” 

Câu hỏi vê Giáo Pháp tối thượng là thứ nhất. 


xxxx*% 
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2.SABBASATTA- 
HITAPHARANAPANHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Tathagato sabbasattanam 
ahitamapanetvā hitamupadahati ti. Puna ca bhaņatha: 
"Aggikkhandhūpame dhammapariyāye bhaññamane satthi- 
mattānam bhikkhūnam uņhalohitam mukhato uggatan ti. 
Aggikkhandhūpamam bhante dhammapariyāyam desentena tathāgatena 
satthimattānam bhikkhūnam hitamapanetvā ahitamupahitam. Yadi bhante 
nāgasena tathāgato sabbasattānam ahitamapanetvā hitamupadahati, tena hi 
"aggikkhandhūpame dhammapariyaye bhaññamane satthimattanam 
bhikkhūnam uņhalohitam mukhato uggatan 11 yam vacanam, tam miccha. 
Yadi aggikkhandhūpame dhammapariyāye bhaññamane satthimattānam 
bhikkhūnam uņhalohitam mukhato uggatam hoti, tena hi “tathagato 
sabbasattanam ahitamapanetvā hitamupadahatī 11 tampi vacanam micchā. 
Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto so taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Tathagato mahārāja sabbasattānam ahitamapanetvā hitamupadahāti. 
Aggikkhandhūpame dhammaparlyaye bhaññamane satthimattānam 
bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatam. Tañca pana na tathāgatassa 
katena. Tesam yeva attano katena "ti. 


“Yadi bhante nāgasena tathagato aggikkhandhūpamam dhamma- 
pariyāyam na bhāseyya, api nu tesam uņhalohitam mukhato uggaccheyyā 
”ti? 

“Na hi mahārāja. Micchapatipannanam maharaja' tesam bhagavato 
dhammapariyayam sutvā pariļāho uppajji. Tena tesam parilahena 
uņhalohitam mukhato uggatan "ti. 


"Tena hi bhante nāgasena tathāgatass eva katena tesam uņhalohitam 
mukhato uggatam. Tathāgato yeva tattha adhikāro tesam nāsanāya. Yathā 
nama bhante nāgasena ahi vammikam paviseyya, athaññataro pamsukāmo 
puriso vammikam bhinditvā pamsum hareyya, tassa pamsuharaņena 
vammikassa susiram pithīyeyya.” Atha tattheva so assāsam alabhamāno 
mareyya, nanu so bhante ahi tassa purisassa katena maraņam patto ti? 

“Ama mahārājā 11. 


"Evameva kho bhante nāgasena tathāgato yeva tattha adhikāro tesam 
nāsanāyā 11. 


! mahārāja - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
2 pidaheyya - Ma, PTS, Sīmu. 
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2. CÂU HOI VỀ SỰ BAN PHÁT ĐIỀU LỢI ÍCH 
ĐẾN TẤT CẢ CHÚNG SANH: 


1. “Thua ngài Nagasena, ngài nói rằng: Đức Như Lai xua đi điêu bất 
lợi và dem lại điêu lợi ích cho tất cả chúng sanh. Và thêm nữa, ngài 
còn nói rằng: “Trong khi bài Pháp Ví Du Vē Đống Lửa' đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số 
lượng sáu mươi vi. Thưa ngài, trong khi đức Như Lai đang thuyết giảng 
bài Pháp Ví Dụ Vê Đống Lửa, Ngài đã xua đi điều lợi ích và đem lại điều bất 
lợi cho các tỳ khưu có số lượng sáu mươi vị. Thưa ngài Nagasena, nếu đức 
Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích cho tất cả chúng sanh, như 
thế thì lời nói rằng: “Trong khi bài Pháp Ví Du Vē Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị lā sai trái. Nếu trong khi bài Pháp Ví Du Vē Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị, như thế thì lời nói rằng: “Đức Như Lai xua đi điều bất lợi và dem lại 
điều lợi ích cho tất cả chúng sanb’ cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Như Lai xua đi điều bất lợi và đem lại điều lợi ích 
cho tất cả chúng sanh. Trong khi bài Pháp Ví Du Vē Đống Lửa đang được 
thuyết giảng, máu nóng đã trào ra từ miệng của các tỳ khưu có số lượng sáu 
mươi vị. Tuy nhiên, điều ấy không phải do việc đã làm của đức Như Lai, mā 
do việc đã làm của bản thân chính các vị ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai không thuyết giảng bài Pháp Ví 
Dụ Vê Đống Lửa, phải chăng máu nóng có thể trào ra từ miệng của các vị 
ấy?” 

“Tâu đại vương, không đúng. Tâu đại vương, đối với các vị đã thực hành 
sai trái ấy thì sau khi lắng nghe bài Pháp của đức Thế Tôn có sự nóng nảy đã 
sanh khởi. Do sự nóng nảy ấy của các vị ấy mà máu nóng đã trào ra từ 
miệng.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì do việc đã làm của chính đức Như Lai 
mà máu nóng đã trào ra từ miệng của các vị ấy. Trong trường hợp ấy chính 
đức Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy. Thưa ngài 
Nagasena, giống như câu chuyện con rắn đi vào hang mối, rồi có người đàn 
ông nọ cần dùng đất nên phá vỡ gò mối rồi đem đất đi. Do việc đem đất đi 
của người ấy làm lấp lại các lỗ hổng của gò mối. Và con rắn, ở ngay tại chỗ ấy, 
trong khi không đạt được hơi thở vào nên bị chết. Thưa ngài, phải chăng con 
rắn đi đến sự chết vì việc đã làm của người ấy?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế trong trường hợp ấy chính đức 
Như Lai là tác nhân đưa đến sự tổn hại cho những vị ấy.” 


Xem Aggikkhandhūpamasutta ở Anguttaranikāya 4 (Bộ Tăng Chi 4). 
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3. “Tathagato maharaja dhammam desayamano anunayapatigham na 
karoti, anunayapatighavippamutto dhammam deseti. Evam dhamme 
desiyamane ye tattha sammā patipannā te bujjhanti, ye pana miccha 
patipannā te patanti. Yathā mahārāja purisassa ambam vā jambum vā 
madhukam vā cālayamānassa yāni tattha phalāni sārāni daļhabandhanāni 
tāni tattheva accutāni titthanti, yāni pana tattha phalāni pūtivaņtamūlāni' 
tāni patanti, evameva kho mahārāja tathāgato dhammam desayamāno 
anunayapatigham na karoti, anunayapatighavippamutto dhammam deseti. 
Evam dhamme desīyamāne ye tattha sammā patipannā te bujjhanti, ye pana 
miccha patipannā te patanti. Yathā va pana mahārāja kassako dhaññam 
ropetukāmo khettam kasati, tassa kasantassa anekasatasahassāni tiņāni 
maranti, evameva kho mahārāja tathāgato paripakkamānase satte 
bodhetum* anunayapatighavippamutto dhammam deseti. Evam dhamme 
desyamane ye tattha sammā patipannā te bujjhanti, ye pana miccha 
patipannā te tiņāni viya maranti. Yathā vā pana mahārāja manussā rasahetu 
yantena ucchum pīļayanti, tesam ucchum pīļayamānānam ye tattha 
yantamukhagatā kimayo te pīļiyanti. Evameva kho mahārāja tathāgato 
paripakkamānase satte bodhetum* dhammayantamabhipīļayati. Ye tattha 
micchā patipannā te kimayo viya* marantī "ti. 


4. “Nanu bhante nāgasena te bhikkhū taya dhammadesanāya patitā [17 

“Api nu kho mahārāja tacchako rukkham rakkhanto” ujukam 
parisuddham karotī "ti? 

“Na hi bhante. Vajjanyam apanetva tacchako rukkham uJukam 
parisuddham karotī "ti. 


"Evameva kho mahārāja tathāgato parisam rakkhanto na sakkoti 
bodhaneyye* satte bodhetum. Micchā patipanne satte” apanetvā evamete* 
bodhaneyye satte bodheti. Attakatena pana te mahārāja miccha patipannā 
patanti. Yathā mahārāja kadalī veļu assatarī attajena phalena” 1141111411, 
evameva kho mahārāja ye te miccha patipannā te attakatena haññanti 
patanti. 


1 pūtivaņtamūlāni dubbalabandhanāni - Ma, PTS. 
2 bodhento - Ma, PTS. 

3 bodhento - Ma, PTS. 

2 te kimi viya - Ma, PTS. 

5 tacchanto - Ma. 

9 abodhanīye - Syā. 

7 micchāpatipanne pana satte - Ma, PTS. 

9 evamete - itisaddo Ma potthake natthi. 

9 assatarī attajena - Ma, PTS. 
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3. “Tâu đại vương, đức Như Lai trong khi thuyết giảng Giáo Pháp không 
thể hiện sự ưa thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi hån sự ưa thích hay ghét 
bỏ, Ngài thuyết giảng Giáo Pháp. Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết 
giảng như vậy, tại nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác 
ngộ, trái lại những người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, 
giống như người đàn ông trong lúc làm lay động cây xoài, cây mận, hoặc cây 
cam thảo, thì ở nơi ấy những trái nào có phẩm chất, có sự gắn bó chắc chắn, 
thì còn tồn tại ở chính nơi ấy không bị tổn hại; trái lại, ở nơi ấy những trái 
nào có cuống hay cọng bị thối rửa thì rơi xuống. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế đức Như Lai trong khi thuyết giảng Giáo Pháp không thể hiện sự ưa 
thích hay ghét bỏ. Được thoát khỏi hàn sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp. Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại 
nơi ấy những người nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ, trái lại những 
người nào thực hành sai trái thì rơi xuống. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
người nông dân có ý định gieo hạt bắp nên cày thửa ruộng. Khi người ấy 
đang cày thì hàng trăm ngàn cỏ dại bị chết. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế đức Như Lai đã được thoát khỏi hån sự ưa thích hay ghét bỏ, Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín muồi. 
Trong khi Giáo Pháp đang được thuyết giảng như vậy, tại nơi ấy những người 
nào thực hành đúng đắn thì được giác ngộ; trái lại những người nào thực 
hành sai trái thì rơi xuống, ví như các cỏ dại ấy bị chết. Tâu đại vương, hoặc 
là giống như những người ép cây mía bằng máy ép vì nguyên nhân nước cốt. 
Khi những người ấy đang ép cây mía, những con sâu bọ nào đi vào miệng 
máy ép thì bị ép nát. Tâu đại vương, tương to y như thế đức Như Lai ép máy 
ép Giáo Pháp để giác ngộ các chúng sanh có tâm ý đã được chín mudi. Tai 
nơi ấy những người nào thực hành sai trái thì bị chết giống như các con sâu 
bọ.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, không lẻ các tỳ khưu ấy bị rơi xuống vì sự thuyết 
giảng Giáo Pháp ấy?” 

“âu đại vương, phải chăng người thợ déo gỗ trong khi bảo vệ khúc cây 
thì làm cho ngay thắng và hoàn toàn trơn tru?” 

“Thưa ngài, không đúng. Người thợ đẻo gỗ sau khi bỏ đi chỗ hư hỏng rồi 
mới làm cho khúc cây ngay tháng và hoàn toàn trơn tru.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai trong khi bảo vệ hội 
chúng thì không thể giác ngộ các chúng sanh có khả năng giác ngộ. Sau khi 
loại ra các chúng sanh thực hành sai trái như vậy rồi mới giác ngộ các chúng 
sanh có khả năng giác ngộ này. Tâu đại vương, hơn nữa những người thực 
hành sai trái ấy rơi xuống do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, giống 
như cây chuối, cây tre, con la khi thành quả được tạo ra bởi bản thân' thì bị 
chết, tâu đại vương, tương tợ y như thế những người thực hành sai trái ấy bị 
chết, và rơi xuống do việc đã làm của bản thân. 


1 Sau khi cây chuối trổ buồng, bụi tre nở hoa, la cái sanh con thì chúng tàn lui và chết đi. 
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Yatha maharaja cora attakatena cakkhuppatanam sularopanam 
sisacchedanam papunanti, evameva kho mahārāja ye te miccha patipanna te 
attakatena haññanti, jinasāsanā patanti.' Yesam maharaja satthimattanam 
bhikkhunam unhalohitam mukhato uggatam, tesam tam neva bhagavato 
katena na paresam katena, atha kho attano yeva katena. Yatha maharaja 
puriso sabbajanassa amatam dadeyya, te tam amatam asitvā arogā 
dīghāyukā sabbītiyā” parimucceyyum, athaññataro puriso durupacārena tam 
asitvā maraņam pāpuņeyya, api nu kho mahārāja amatadāyako puriso 
tatonidānam kiñci apuññam āpajjeyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


5. “Evameva kho mahārāja tathāgato dasasahassiyā* lokadhatuya 
devamanussānam amatam dhammadānam deti. Ye te sattā bhabbā, te 
dhammāmatena bujjhanti ye pana te sattā abhabbā te dhammāmatena 
haññanti patanti. Bhojanam mahārāja sabbasattānam jīvitam rakkhati. 
Tamekacce bhuūjitvā visūcikāya maranti. Api nu kho so mahārāja 
bhojanadāyako puriso tatonidānam kiñci apuññam āpajjeyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho maharaja tathāgato dasasahassya lokadhātuyā 
devamanussānam amatam dhammadānam deti. Ye te satta bhabbā te 
dhammāmatena bujjhanti, ye pana te sattā abhabbā te dhammāmatena 
haññanti patantī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Sabbasattahitapharanapañho 
dutiyo. 


$6 3636 3656 


 haññanti patanti - Ma. 
2 sabbītito - Ma, PTS. 
3 dasasahassimhi - PTS, Sīmu. 
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Tâu đại vương, giống như những kẻ trộm gánh chịu sự móc mắt, đặt trên 
cọc nhọn, chặt đầu do việc đã làm của bản thân, tâu đại vương, tương tợ y 
như thế những người thực hành sai trái ấy bị chết và rơi khỏi Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng do việc đã làm của bản thân. Tâu đại vương, đối với các tỳ 
khưu số lượng sáu mươi vị có máu nóng đã trào ra từ miệng, điều ấy không 
phải do việc đã làm của đức Thế Tôn, không phải do việc đã làm của những 
người khác, khi ấy là do việc đã làm của chính bản thân các vị ấy. Tâu đại 
vương, giống như người ban bố thuốc bất tử cho tất cả dân chúng, những 
người ấy sau khi ăn vào thuốc bất tử trở thành vô bệnh, sống lâu, có thể thoát 
khỏi tất cả các tai họa. Rồi có người nam khác sau khi ăn vào thuốc ấy theo 
cách hành xử du tả có thể gánh lấy cái chết. Tâu đại vương, phải chăng người 
cho thuốc bất tử do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội lỗi nào đó?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


5. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban bố món quà Giáo 
Pháp là sự Bất Tử đến cho chư Thiên và nhân loại ở mười ngàn thế giới. 
Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào Giáo Pháp Bất 
Tử, trái lại những chúng sanh nào không có khả năng thì chúng bị chết, bị rơi 
xuống bởi vì Giáo Pháp Bất Tử. Tâu đại vương, vật thực duy trì mạng sống 
cho tất cả chúng sanh. Một số người ăn vật thực bị chết vì cơn thổ tả. Tâu đại 
vương, phải chăng người bố thí vật thực ấy do nguyên cớ ấy có thể đạt đến tội 
lỗi nào đó?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban bố món quà Giáo 
Pháp là sự Bất Tử đến cho chư Thiên và nhân loại ở mười ngàn thế giới. 
Những chúng sanh nào có khả năng thì được giác ngộ nhờ vào Giáo Pháp Bất 
Tử, trái lại những chúng sanh nào không có khả năng thì bị chết, bị rơi xuống 
bởi vì Giáo Pháp Bất Tử.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự ban phát điêu lợi ích 
đến tất cả chúng sanh là thứ nhì. 


$6 3636 3656 
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3. VATTHAGUYHA- 
NIDASSANAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam tathāgatena: 
*Kāyena samvaro sādhu sādhu vācāya samvaro, 
manasā samvaro sādhu sadhu sabbattha samvaro "ti. 

Puna ca tathagato catunnam parisānam majjhe nisīditvā purato 
devamanussānam selabrahmanassa kosohitavatthaguyham' dassesi. Yadi 
bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: 'Kāyena samvaro sadhu ti, tena 
hi “selabrahmanassa kosohitavatthaguyham dassesī ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi selabrahmanassa kosohitavatthaguyham dassesl, tena hi 
“kayena samvaro sadhu 'ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo 11. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: “Kayena samvaro sadhu ti, 
selassa ca brahmanassa kosohitavatthaguyham dassitam. Yassa kho 
mahārāja tathagate kankhā uppannā, tassa bodhanatthaya bhagavā iddhiyā 
tappatibhāgam kāyam dassesi. So yeva tam pātihāriyam passatī "ti. 


"Ko panetam bhante nāgasena saddahissati, yam parisam gato? eko yeva 
tam vatthaguyham* passati, avasesa tattheva vasantā na passissantī ti? 
Ingha me tam tattha kāraņam upadisa kāraņena mam saññapehI "ti. 


"Ditthapubbo pana tayā mahārāja koci vyadhito puriso parikiņņo 
ñatimitteh1 ”ti? 
“Ama bhante "ti. 


“Api nu kho mahārāja parisa passati etam vedanam yaya vedanāya so 
puriso vediyatī "117" 
“Na hi bhante. Attana yeva so* puriso vediyatī "ti. 


"Evameva kho mahārāja yasseva tathāgate kankhā uppannā, tasseva 
tathāgato bodhanāya” iddhiyā tappatibhāgam kāyam dassesi so yeva tam 
tappatihāriyam* passati. Yatha va pana mahārāja kañcideva purisam bhūto 
āviseyya, api nu kho sā mahārāja parisa passati tam bhūtam āgacchantan 
”1129 

“Na hi bhante. So yeva aturo tassa bhūtassa āgamanam passantī 11. 


1 kosohitam vatthaguyham - Ma, PTS. 

2 parisagato - Ma, PTS. 

` guyham - Ma, PTS. 

* vasantā na passantī ti - Ma; santa na passanti - PTS. 

5 yaya so puriso vedanāya vedayatī ti - Ma; yaya so puriso vedanāya vediyatī ti - PTS. 
° attanā yeva so bhante - Ma, PTS. 

” bodhanatthāya - Ma. 

° tam patihāriyam - Ma, PTS. 

9 tam bhūtā gamananti - Ma; tam bhūtagāhan ti - PTS. 
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_ 3. CÂU HỎI VỀ VIỆC BIỂU LỘ 
VẬT ĐƯỢC CHE GIẤU SAU LỚP VẢI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: 

“Lành thay sự phòng hộ thân! Lành thay sự phòng hộ lời nói! 
Lành thay sự phòng hộ ý! Lành thay sự phòng hộ tất cà 

Và thêm nữa, đức Như Lai sau khi ngồi xuống ở giữa tứ chúng đã phô bày 
tướng mã âm tàng" cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy ở phía trước chư Thiên và 
nhân loại. Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được đức Thế Tôn nói là: Lānh 
thay sự phòng hộ thân? như thế thì lời nói rằng: “Ngài đã phô bày tướng 
mã âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy' là sai trái. Nếu Ngài đã phô bày 
tướng mã âm tàng cho Bà-la-môn Sela nhìn thấy, như thế thì lời nói rằng: 
“Lành thay sự phòng hộ thân! cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Lành 
thay sự phòng hộ thân và tướng mã âm tàng đã được phô bày cho Bà-la- 
môn Sela nhìn thấy. Tâu đại vương, đối với người nào có sự hoài nghi sanh 
khởi về đức Như Lai, vì mục đích giúp cho người ấy giác ngộ mà đức Thế Tôn 
đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông. Chỉ có người ấy nhìn thấy thần 
thông ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, vả lại ai sẽ tin rằng chỉ có một người ở hội chúng 
nhìn thấy vật được che giấu sau lớp vải ấy, và số còn lại đang ở ngay tại chỗ 
ấy lại không nhìn thấy? Trong trường hợp này, xin ngài hãy xác định cho 
trãm lý do ấy, xin hãy làm cho trām hiểu được lý do.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài đã được nhìn thấy trước đây một người đàn 
ông nào đó bị bệnh, được vây quanh bởi bà con và bạn bè?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng nhóm người nhìn thấy cái cảm thọ ấy, là cái 
cảm thọ mà người đàn ông ấy cảm nhận?” 

“Thưa ngài, không được. Chỉ có người đàn ông ấy cảm nhận bởi chính 
bản thân.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ đối với người nào có sự hoài nghỉ 
sanh khởi về đức Như Lai, vì mục đích giúp cho chính người ấy giác ngộ mà 
đức Thế Tôn đã phô bày phần thân thể ấy bằng thần thông, chỉ có người ấy 
nhìn thấy thần thông ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như việc vong linh có 
thể nhập vào một người nam nào đó, tâu đại vương, phải chăng nhóm người 
ấy nhìn thấy vong linh ấy đang tiến đến gần?” 

“Thưa ngài, không được. Chỉ có người bệnh ấy nhìn thấy sự tiến đến gần 
của vong linh ấy.” 


1 Vật được bao bọc lại bằng lớp màng (kosohitam) và được che giấu sau lớp vải 
(uatthaguyham) - ND. 
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“Evameva kho mahārāja yasseva tathāgate kankhā uppanna, ' so yeva 
tam patihariyam passat ”ti. 

“Dukkaram bhante nāgasena bhagavatā katam yam ekassapl 
adassaniyam tam dassentenā ti. 


“Na maharaja bhagavā guyham dasseti, iddhiyā pana chayam dassesī "ti. 


*Chāyāyapi bhante ditthaya dittham yeva hoti guyham, yam disvā 
nitthangato "ti. 


“Dukkarañcapi mahārāja tathāgato karoti bodhaneyye satte bodhetum. 
Yadi mahārāja tathāgato kiriyam? hāpeyya, bodhaneyyā satta na bujjheyyum. 
Yasmā ca kho mahārāja yogaññu tathāgato bodhaneyye* bodhetum, tasmā 
tathāgato yena yena yogena bodhaneyyā bujjhanti, tena tena yogena 
bodhaneyye bodheti. 


3. Yathā mahārāja bhisakko sallakatto, yena yena bhesajjena āturo arogo 
hoti, tena tena bhesajjena āturam upasankamati, vamanīyam vameti, 
virecanīyam vireceti, anulepanīyam anulimpati,* anuvāsanīyam anuvāseti, 
evameva kho mahārāja tathāgato yena yena yogena bodhaneyyā sattā 
bujjhanti, tena tena yogena bodheti. Yathā vā pana mahārāja itthī mūļha- 
gabbhā bhisakkassa adassaniyam guyham dasseti, evameva kho mahārāja 
tathagato bodhaneyye* bodhetum adassaniyam guyham iddhiyā chayam 
dassesi. Natthi mahārāja adassaniyo nama okaso puggalam upadaya. Yadi 
mahārāja koci bhagavato hadayam disva bujjheyya, tassapi bhagavā yogena 
hadayam dasseyya. Yogaññu mahārāja tathagato desanakusalo. Nanu 
mahārāja tathagato therassa nandassa adhimuttim jānitvā tam deva- 
bhavanam netvā devakaññayo dassesi 'imināyam kulaputto bujjhissatī 11, 
tena ca so kulaputto bujjhi. Iti kho mahārāja tathāgato anekapariyāyena 
subhanimittam pīļento* garahanto jigucchanto tassa bodhanahetu 
kakutapādiniyo accharāyo dassesi. Evampi tathāgato yogaññu desanākusalo. 


1 tasseva tathagato bodhanatthāya iddhiyā tappatibhāgam kāyam dasseti - itipātho 
Machasam adhikam. 

* kiriyam kiriyam - PTS. 

* bodhaneyye satte - Ma. 

* anulimpeti - Ma, PTS. 

5 bodhaneyye satte - Ma. 

° hīļento - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ đối với người nào có sự hoài nghỉ 
sanh khởi về đức Như Lai, chỉ có người ấy nhìn thấy thần thông ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, việc khó làm đã được thực hiện bởi đức Thế Tôn 
trong lúc Ngài phô bày vật không thể nhìn thấy ấy cho một người thôi.” 


“Tâu đại vương, đức Thế Tôn không phô bày vật được che giấu, trái lại đã 
cho nhìn thấy cái hình bóng bằng thần thông.” 

“Thưa ngài, đầu chỉ là cái hình bóng được nhìn thấy nhưng đúng là vật 
che giấu đã được nhìn thấy, sau khi nhìn thấy vật ấy thì đã đạt được mục 
đích.” 


“Tâu đại vương, đức Như Lai làm việc khó làm để giác ngộ những chúng 
sanh có khả năng giác ngộ. Tâu đại vương, nếu đức Như Lai buông lơi công 
việc thì những chúng sanh có khả năng giác ngộ không thể giác ngộ. Tâu đại 
vương, và bởi vì đức Như Lai biết được phương thức để giác ngộ những 
chúng sanh có khả năng giác ngộ, vì thế bằng phương thức nào khiến cho 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì đức Như Lai giác 
ngộ những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. 


3. Tâu đại vương, giống như người thầy thuốc phẩu thuật, bằng phương 
thuốc nào khiến người bịnh được lành bệnh thì đi đến người bệnh với 
phương thuốc ấy, làm cho nôn mửa người cần phải nôn mửa, làm xổ người 
cần phải xổ, bôi dầu người cần phải bôi đầu, tẩm hương người cần phải tẩm 
hương, tâu đại vương tương tợ y như thế đức Như Lai bằng phương thức nào 
khiến cho những chúng sanh có khả năng giác ngộ được giác ngộ thì giác ngộ 
những chúng sanh có khả năng giác ngộ theo phương thức ấy. Tâu đại vương, 
hoặc là giống như người nữ có bào thai ngược phô bày vật che giấu không 
đáng được nhìn thấy cho người thầy thuốc, tâu đại vương, tương tợ y như thế 
để giác ngộ những người có khả năng giác ngộ đức Như Lai đã phô bày bằng 
thần thông cái hình bóng của vật che giấu không đáng được nhìn thấy. Tâu 
đại vương, vật gọi là không đáng được nhìn thấy thì cơ hội liên quan đến cá 
nhân là không có. Tâu đại vương, nếu người nào đó sau khi nhìn thấy trái tim 
của đức Thế Tôn mà được giác ngộ thì đức Thế Tôn theo phương thức cũng 
cho người ấy nhìn thấy trái tim. Tâu đại vương, đức Như Lai là người biết 
được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng. Tâu đại vương, chẳng 
phải sau khi biết được khuynh hướng của trưởng Lão Nanda, đức Như Lai đã 
đưa vị ấy đến Thiên cung và cho nhìn thấy các cô con gái ở cối trời (nghĩ 
rằng): “Người con trai gia đình danh giá này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc 
nāy, và nhờ đó người con trai gia đình danh giá ấy đã được giác ngộ. Tâu đại 
vương, như thế trong khi khi dē, trong khi quở trách, trong khi nhờm gớm 
hình tướng mỹ miều bằng nhiều phương thức, đức Như Lai đã cho vị ấy nhìn 
thấy những cô tiên nữ có các bàn chân bồ câu vì nguyên nhân giúp cho vị ấy 
giác ngộ. Đức Như Lai là người biết được phương thức, và thiện xảo về việc 
thuyết giảng như thế ấy. 
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4. Punacaparam maharaja tathagato therassa cullapanthakassa bhatara 
nikkaddhitassa dummanassa upagantva sukhumam colakhandam adasi 
1Iminayam kulaputto bujjhissatī ti. So pana! tena kāraņena” Jinasasane 
vasībhāvam pāpuņi. Evampi mahārāja tathāgato yogaññu desanākusalo. 


Punacaparam  mahārāja tathagato brahmanassa  mogharājassa 
yāvatatiyam pañham puttho na vyākāsi, 'evamassa* kulaputtassa mano 
upasamissati, mānūpasamā abhisamayo bhavissatī 11. Tena ca tassa 
kulaputtassa mano upasami, mānūpasamā so brāhmaņo chasu abhiññasu 
vasībhāvam pāpuņi. Evampi tathāgato yogaññu desanākusalo "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena sunibbethito pañho bahuvidhehi kāraņekhi, 
gahanam agahanam katam, andhakāro āloko kato, gaņthi bhinnā, bhaggā 
parappavādā, jinaputtānam cakkhu tayā uppāditam, nippatibhānā titthiyā 
tvam gaņīvarapavaramāsajjā "ti. 


Vatthaguyhanidassanapañho 
tatiyo. 


$6 3636 3656 


1 so ca kulaputto - Ma, PTS. 
* so ca kulaputto tena kāraņena - Ma, PTS. 
3 evamimassa - Ma, PTS. 
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4. Tâu đại vương, còn có việc khác nữa, vào lúc trưởng lão Cullapanthaka 
bị người anh đuổi ra (khỏi tu viện), nên có tâm trí buồn bã, đức Như lai đã đi 
đến và trao cho miếng vải mềm (nghĩ rằng): “Người con trai gia đình danh giá 
này sẽ được giác ngộ nhờ vào việc này.’ Bởi lý do ấy, vị ấy đã đạt được bān 
thể năng lực về Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Đức Như Lai là người biết 
được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng như thế ấy. 

Tāu đại vương, còn có việc khác nữa, đức Như Lai đã không trả lời câu hỏi 
được vị Bà-la-môn Mogharāja hỏi đến lần thứ ba (nghĩ rằng): “Như vậy thì sự 
ngã mạn của người con trai gia đình danh giá này sẽ được lắng xuống, do sự 
lắng xuống của ngã mạn sẽ có sự chứng ngộ. Và nhờ thế, ngã mạn của người 
con trai gia đình danh giá ấy đã được lắng xuống, do sự lắng xuống của ngã 
mạn mà vị Bà-la-môn ấy đã đạt được bản thể năng lực về sáu Thắng trí. Đức 
Như Lai là người biết được phương thức, và thiện xảo về việc thuyết giảng 
như thế ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ bằng nhiều 
cách thức với nhiều lý lẽ, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, bóng tối 
đã được làm thành ánh sáng, nút thắt đã được mở ra, lời tuyên thuyết của 
ngoại đạo đã bị đổ vỡ, (Pháp) nhãn đã được sanh khởi cho những người con 
trai của đấng Chiến Thắng, các ngoại đạo không còn chói sáng, ngài đã tiến 
đến vị thế cao quý nhất trong số các vị có đồ chúng.” 


Câu hỏi vē việc biểu lộ 
vật được che giấu sau lớp vải là thứ ba. 


x*xxxx% 
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Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


4. PHARUSAVĀCĀBHĀVAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam therena sāriputtena 
dhammasenāpatinā: 'Parisuddhavacīsamācāro āvuso tathāgato. 
Natthi tathāgatassa vacīduccaritam yam tathāgato rakkheyya 'mā 
me idam paro aññas1 ti. Puna ca tathāgato therassa sudinnassa kalanda- 
puttassa aparādhe pārājikam paññapento pharusāhi vācāhi moghapurisa- 
vadena samudācari. Tena ca so thero garuttāsena tasito vippatisārī' nāsakkhi 
ariyamaggam pativijjhitum. Yadi bhante nagasena parisuddhavacī-samācāro 
tathāgato, natthi tathāgatassa vacīduccaritam, tena hi 'bhagavatā” therassa 
sudinnassa kalandaputtassa aparadhe moghapurisavādena samudāciņņan 11 
yam vacanam, tam micchā. Yadi bhagavatā therassa sudinnassa kalanda- 
puttassa aparadhe moghapurisavadena samudāciņņam, tena hi 'parisuddha- 
vacīsamācāro tathagato, natthi tathagatassa vacīduccaritan ti tampi 
vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 
"Parisuddhavacīsamācāro avuso tathāgato. Natthi tathāgatassa vacī- 
duccaritam, yam tathāgato rakkheyya “ma me idam paro aññas1 ti āyasmato 
sudinnassa kalandaputtassa aparadhe parajikam paññapentena bhagavata 
moghapurisavādena samudacinnam. Tañca pana adutthacittena 
asārambhena yathavalakkhanena. Kiñãca tattha yathavalakkhanam? Yassa 
maharaJa puggalassa imasmim attabhave catusaccābhisamayo na hoti, tassa 
purisattanam mogham aññam kayiramānam aññena sambhavati, tena 
vuccati 'moghapuriso ti. Iti mahārāja bhagavatā āyasmato sudinnassa 
kalandaputtassa sabhāvavacanena* samudāciņņam no abhūtavādenā "ti. 


3. "Sabhāvampi bhante nāgasena yo akkosanto bhaņati, tassa mayam 
kahāpaņam daņdam dhārema. Aparādho yeva so. Vatthum nissāya visum 
vohāram ācaranto akkosatī ”ti. 


“Atthi pana mahārāja sutapubbam taya khalitassa abhivadanam va 
paccutthānam vā sakkaram va upayananuppadanam va "ti? 

"Na hi bhante. Yato kutoci yattha katthaci khalito so paribhāsanāraho 
hoti tajjanīyāraho,* uttamangampi 'ssa chindanti hananti 'pi bandhanti 'pi 
ghātenti pi jāpenti pī ti.” 


1 tena ca so thero moghapurisavādena mankucittavasena rundhitattā vippatisārā - Ma; Tena 
ca so thero moghapurisavādena garuttāsena tāsito vippatisārī - PTS. 

2 tathāgatena - Ma, PTS. 

3 satāvavacanena - Ma, PTS. 

* tajjanāraho - Ma, PTS. 

` jhāpenti pī ti - Ma. 
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4. CÂU HOI VỀ BẢN THỂ CỦA LỜI NÓI GAY GÁT: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng dā được trưởng lão 
Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: “Này các đại đức, 
đức Như Lai có cách hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức 
Như Lai không có 101 cư xử xấu xa về lời nói khiến đức Như Lai 
phải gìn giữ rằng: - Chó để người khác biết việc này của Ta.” Và 
thêm nữa, trong khi quy định tội pārājika về việc phạm lỗi của trưởng lão 
Sudinna Kalandaputta, đức Như Lai đã xưng hô bằng từ “kẻ ró dại với những 
lời nói gay gắt. Và vì thế, vị trưởng lão ấy bị run sợ, có sự ăn năn, đã không 
thể thấu triệt Thánh Đạo. Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Như Lai có cách 
hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, đức Như Lai không có lối cư xử xấu 
xa về lời nói, như thế thì lời nói rằng: “Trong việc phạm lỗi của trưởng lão 
Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ “kẻ ró dar lā sai trái. 
Nếu trong việc phạm lõi của trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn 
đã xưng hô bằng từ “kẻ ró dai, như thế thì lời nói rằng: “Ðức Như Lai có cách 
hành xử về lời nói hoàn toàn trong sạch, đức Như Lai không có lối cư xử xấu 
xa về lời nói cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp nói đến: “Này các đại đức, đức Như Lai có cách hành xử về 
lời nói hoàn toàn trong sạch. Đức Như Lai không có lối cư xử xấu xa về lời nói 
khiến đức Như Lai phải gìn giữ rằng: - Chớ để người khác biết việc này của 
Ta” Và thêm nữa, trong khi quy định tội pārājika về việc phạm lỗi của 
trưởng lão Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn đã xưng hô bằng từ “kẻ rồ 
dal. Tuy nhiên, điều ấy là không do tâm xấu xa, không do sự giận dữ, mà bởi 
vì hiện trạng thấp kém như thế. Và ở đây hiện trạng thấp kém như thế là gì? 
Tâu đại vương, đối với cá nhân nào mà sự chứng ngộ bốn Sự Thật không có ở 
bản ngã này, thì bản thể con người của vị ấy là rồ dại, trong khi cái này đang 
được làm thì lại thành tựu với cái khác; do điều ấy mà được gọi là “kẻ ró dại.” 
Tâu đại vương, như thế đối với đại đức Sudinna Kalandaputta, đức Thế Tôn 
đã xưng hô bằng lời nói về bản thể, không phải bằng lời không đúng sự thật.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, người nào trong khi mắng nhiếc (kẻ khác) mā 
nói đến cho đầu là đúng với bản thể, đối với người ấy chúng ta nên bắt chịu 
hình phạt nhẹ. Người ấy rõ ràng là có 101, người ấy mắng nhiếc trong khi thể 
hiện sự bày tỏ căn cứ vào sự kiện theo tính cách riêng.” 


“Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây về việc đảnh lẽ, 
đứng dậy, tôn kính, hoặc dâng biếu quà tặng đến người bị lõi lầm chăng?” 

“Thưa ngài, không có. Người ấy đã bị lõi lầm vì điều gì, do đâu, ở nơi nào, 
O bất cứ đâu, là xứng với sự rāy la, xứng với sự quở trách, đối với kẻ này 
người ta còn chặt đầu, hành hạ, trói lại, giết chết, và thiêu đốt nữa.” 


315 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


“Tena hi maharaja bhagavata kiriyā yeva kata no akiriya "ti? 


“Kiriyampi bhante nāgasena kurumanena patirupena katabbam 
anucchavikena. Savanenapi bhante nagasena tathagatassa sadevako loko 
ottappati hirīyati, bhiyyo dassanena, tatuttarim uwupasañkamane!' 
payirupasanena "ti. 


4. “Api nu kho maharaja tikicchako abhisanne kaye kupite dose 
sinehanīyāni bhesajjāni detī ”ti? 
“Na hi bhante tiņhāni lekhanīyāni bhesajjāni arogakamo” deti ”ti. 


"Evameva kho mahārāja tathāgato sabbakilesavyādhivūpasamanāya 
anusatthim deti. Pharusa 'pi mahārāja tathāgatassa vaca satte sinehayatl, 
muduke karoti. 


Yathā mahārāja uņhampi udakam yam kiūci sinehanīyam sinehayati 
mudum* karoti, evameva kho mahārāja pharusā 'pi tathāgatassa vācā 
atthavatī hoti karuņāsahagatā. 


Yathā maharaja pituvacanam  puttānam  atthavantam hoti 
karuņāsahagatam, evameva kho mahārāja pharusā 'pi tathāgatassa vācā 
atthavatī hoti karunasahagata. Pharusā ' pi mahārāja tathāgatassa vaca 
sattānam kilesappahānāya* hoti. 


Yathā mahārāja duggandhampi gomuttam pītam virasampi agadam 
khāyitam sattanam vyādhim hanati, evameva kho mahārāja pharusā pi 
tathāgatassa vācā atthavatī karuņāsahagatā. 


Yatha mahārāja mahanto 'pi tūlapuūijo* parassa kāye nipatitvā rujam na 
karoti, evameva kho mahārāja pharusā 'pi tathāgatassa vācā na kassaci 
dukkham uppādetī ”ti. 


“Suvinicchito bhante nāgasena pañho bahūhi kāraņehi. Sadhu bhante 
nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Tathāgatassa pharusāvācābhāvapanho catuttho. 


$6 3636 3656 


1 upasankamanena - Ma, PTS. 

2 ārogakāmo - itisaddo Machasam natthi; arogakāmo - PTS. 
* mudukam - Ma. 

* kilesappahānā - Ma, PTS. 

5 tūlapicu - Syā, Sīmu. 
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“Tâu đại vương, như thế thì chỉ có việc nên làm là được đức Thế Tôn thực 
hiện, chứ không có việc không nên làm?” 

“Thưa ngài Nagasena, ngay cả hành động cần phải làm còn được thực 
hiện một cách phù hợp, một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, đối với 
đức Như Lai thì chỉ với việc nghe thôi thế gian gồm cả chư Thiên đều kinh 
hãi, hổ thẹn, với việc nhìn thấy thì còn nhiều hơn nữa, với việc phục vụ trong 
khi đi đến gần thì vượt hơn cả điều ấy nữa.” 


4. “Tâu đại vương, phải chăng người thầy thuốc ban cho các loại thuốc 
thoa trong trường hợp cơ thể bị tiết dịch, có chất độc hoành hành?” 

“Thưa ngài, không đúng. Với sự mong mỏi về sức khỏe, ông ta ban cho 
các loại thuốc mạnh, có thể gây cồn cào.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai ban cho lời chỉ bảo nhằm 
làm lặng yên tất cả các căn bệnh phiền não. Tâu đại vương, lời nói của đức 
Như Lai, dầu là gay gắt, nhưng xoa dịu chúng sanh, làm cho trở thành nhu 
thuận. 

Tâu đại vương, giống như nước nóng làm mềm mại bất cứ vật gì có thể 
làm mềm mại, làm cho trở thành nhu nhuyēn. Tâu đại vương, tương to y như 
thế lời nói của đức Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền 
với lòng thương xót. 

Tâu đại vương, giống như lời nói của người cha đối với các con trai là có 
lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót, tâu đại vương, tương tợ y như thế 
lời nói của đức Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền với 
lòng thương xót. Tâu đại vương, lời nói của đức Như Lai, dầu là gay gắt 
nhưng đưa đến sự dứt bỏ phiền não của các chúng sanh. 

Tâu đại vương, giống như nước tiểu trâu bò dầu có mùi thối mà được 
uống vào, món thuốc đầu không có mùi vị mà được ăn vào, lại diệt trừ căn 
bệnh cho các chúng sanh, tâu đại vương, tương tợ y như thế lời nói của đức 
Như Lai, đầu là gay gắt, nhưng có lợi ích, được gắn liền với lòng thương xót. 

Tâu đại vương, giống như đống gòn, dầu lớn, rơi xuống ở cơ thể của 
người khác vẫn không gây ra thương tích, tâu đại vương, tương tợ y như thế 
lời nói của đức Như Lai, dầu là gay gắt, nhưng không làm sanh lên sự khổ 
đau cho bất cứ ai.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được xác định bằng nhiều 
lý lẽ. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. > 

Câu hỏi vē bản thể của lời nói gay gắt là thứ tu. 


$6 3636 3656 
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5. RUKKHACETANABHAVAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam tathāgatena: 
“Acetanam brahmana assunantam 
jānam' ajanantamimam palāsam, 
āraddhaviriyo dhuvam appamatto 
sukhaseyyam pucchasi kissa hetū ti. 


Puna ca bhaņitam: 'Iti phandanarukkho tāvadeva' ajjhabhāsatha: 
“Mayhampi vacanam atthi. Bhāradvāja suņohi me ti. Yadi bhante 
nāgasena rukkho acetano, tena hi phandanena rukkhena bhāradvājena saha 
sallapitan 11 yam vacanam tam micchā. Yadi phandanena rukkhena 
bhāradvājena saddhim sallapitam, tena hi 'rukkho acetano ti, tampi 
vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbāhitabbo "ti. 


2. "*Bhāsitampetam maharaja bhagavatā: 'Rukkho acetano ti. 
Phandanena ca rukkhena bhāradvājena saddhim sallapitam. Tañca pana 
vacanam lokasamaññaya bhaņitam. Natthi mahārāja acetanassa rukkhassa 
sallapo nama. Api ca mahārāja tasmim rukkhe adhivatthā devata. Tassā yeva 
tam adhivacanam* “ukkho ti. “Rukkho sallapatī ti cesā lokapaññatti. Yatha 
mahārāja sakatam dhaññaparipuritam dhaññasakatanti jano voharati, tañca 
pana sakatam katthamayam.* Tasmim sakate dhaññassa akiritatta 
“dhaññasakatan ti Jano voharati. Evameva kho mahārāja na rukkho sallapati. 
Rukkho acetano. Ya pana tasmim rukkhe adhivattha devatā, tassa yeva tam” 
adhivacanam “ukkho ti. “Rukkho sallapatI ti cesā lokapaññattI. 

3. Yatha va pana maharaJa dadhim manthayamāno “takkam manthemī ti 
voharati. Na tam takkam yam so mantheti. Dadhim yeva so manthento 
*takkam manthemī 11 voharati. Evameva kho mahārāja na rukkho sallapati. 
Rukkho acetano ya pana tasmim rukkhe adhivatthā devatā, tassā yeva tam” 
adhivacanam 'rukkho ti. “Rukkho sallapatī 11 cesā lokapaūnatti. Yathā 
mahārāja* asantam sādhento” “asantam° sādhemī ti voharati. “Asiddham 
siddhan ti voharati, evaūcesā lokasamañña. Evameva kho mahārāja na 
rukkho sallapati. Rukkho acetano. Ya pana tasmim rukkhe adhivattha 
devata, tassa yeva tam” adhivacanam 'rukkho ti. Rukkho sallapatī 11 cesā 
lokapaññatti. Yaya mahārāja lokasamaññaya jano voharati, tathāgato pi 
tāyeva lokasamaññaya sattānam dhammam desetī ti. 

“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Rukkhacetanabhavapañho pañcamo. 
xxxx% 


1jāno - Ma. 

2111 phandanarukkhopi tāvade - Ma, PTS. 

9 adhivatthāya devatayetam adhivacanam - Ma. 

* na ca tam dhaññamayam sakatam rukkhamayam sakatam - Ma, PTS. 
5 tassāyeva tam - Ma; tassāy' etam - PTS. 

ê vathã vã pana mahārāja - Ma, PTS. 

7 asantam sādhetukāmo santam sadhemi ti voharati- Ma. 

9 santam - Ma. 
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5. CÂU HỎI VỀ BẢN THỂ SUY TƯ CUA CÂY COI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Như Lai nói 
đếm: “Này Bà-la-môn, nguyên nhân của điều gì mà ngươi, là người 
có sự tỉnh tấn đã được ra sức, thường xuyên không xao lãng, lại 
hỏi han cây cối vê sự ngủ nghỉ thoải mái trong khi biết rằng cây 
này là loài không có tâm tư, không nghe, không biết?” 


Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Cây phandana đã tức thời đáp lại 
rằng: - Tôi cũng có lời trình. Này Bhāradvāja, hãy lắng nghe tôi. 
Thưa ngài Nagasena, nếu cây cối là không có tâm tư, như thế thì lời nói rằng: 
“Cây phandana đã chuyện trò với Bharadvaja' là sai trái. Nếu cây phandana 
đã chuyện trò với Bhāradvāja, như thế thì lời nói rằng: “Cây cối là không có 
tâm tư cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho 
ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Như Lai nói đến: “Cây cối là 
không có tâm tu.” Và cây phandana đã chuyện trò với Bhāradvāja. Tuy nhiên, 
lời nói ấy đã được nói theo cách diễn đạt của thế gian. Tâu đại vương, đối với 
cây cối không có tâm tư không có việc gọi là chuyện trò. Tâu đại vương, tuy 
nhiên ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. 
Và nói “cây cối trò chuyên, đấy là quy định của thế gian. Tàu đại vương, 
giống như chiếc xe kéo được chất đầy lúa thì người ta gọi là “xe lúa, tuy rằng 
chiếc xe kéo ấy làm bằng gõ. Do tính chất đã được chất đống của lúa ở chiếc 
xe kéo ấy mà người ta gọi là “xe lúa. Tâu đại vương, tương to y như thế cây 
cối không trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ấy có thiên 
nhân ngự. Cái từ gọi ‘cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây cối trò chuyên, 
đấy là quy định của thế gian. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như trong khi khuấy sữa đông thì gọi là: 
“Tôi khuấy bo” Vật mà người ấy khuấy không phải là bơ. Người ấy đang 
khuấy chính là sữa đông nhưng lại nói là: “Tôi khuấy bo.’ Tàu đại vương, 
tương tợ y như thế cây cối không trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy 
nhiên, ở cây ấy có thiên nhân ngự. Cái từ gọi “cây ấy là ám chỉ vị thiên nhân. 
Và “cây cối trò chuyên, đấy là quy định của thế gian. Tâu đại vương, giống 
như người đang tạo ra vật chưa hình thành thì nói là: “Tôi tạo ra vật đã hình 
thành.’ Nói về vật chưa thành tựu là: “Vật đã thành tyu; như vậy điều ấy là 
cách diễn đạt của thế gian. Tâu đại vương, tương tợ y như thế cây cối không 
trò chuyện. Cây cối không có tâm tư. Tuy nhiên, ở cây ấy có thiên nhân ngự. 
Cái từ gọi ‘cây’ ấy là ám chỉ vị thiên nhân. Và “cây cối trò chuyên, đấy là quy 
định của thế gian. Tâu đại vương, đức Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp cho 
chúng sanh cũng theo y như cách diễn đạt của thế gian mà người ta thường 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 
Câu hỏi về bản thể suy tư của cây cối là thứ năm. 


xxx 
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6. PIŅPAPĀTAMAHAPPHALAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam dhammasangītikārakehi 
therehi: 

"Cundassa bhattam bhuūjitvā kammārassā 11 me sutam, 
ābādham samphusī dhīro pabāļham māraņantikan ti. 

Puna ca bhagavatā bhanitam: “Dve *me ananda piņdapātā sama 
samaphalā' samavipākā ativiya aññehi piņdapātehi mahapphala- 
tarā ca” mahānisamsatarā ca. Katame dve? Yaūca piņdapātam 
paribhuūjitvā tathāgato anuttaram sammāsambodhim 
abhisambujjhi, yaūca piņdapātam paribhuūjitvā tathāgato 
anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbāyī.” Ime dve piņdapātā 
sama samaphala samavipākā ativiya aūūehi piņdapātehi 
mahapphalatarā ca mahānisamsatarā cā 11. Yadi bhante nāgasena 
tathāgatassa cundassa bhattam bhuttāvissa* kharo abadho uppanno, pabalha 
vedana pavattā maranantika, tena hi “dve "me ananda piņdapātā sama 
samaphalā samavipākā ativiya 8111160111 pindapatehi mahapphalatarā ca 
mahānisamsatarā ca 11 yam vacanam tam micchā. Yadi dve 'me piņdapātā 
sama samaphalā samavipākā ativiya aññehi piņdātehi mahapphalatarā ca 
mahānisamsatarā ca, tena hi “bhagavato cundassa bhattam bhuttavissa 
kharo ābādho uppanno, pabāļhā ca vedanā pavattā māraņantikā ti, tampi 
vacanam micchā. Kinnu kho bhante nāgasena so piņdapāto visagatatāya 
mahapphalo, roguppādakatāya mahapphalo, āyuvināsakatāya mahapphalo, 
bhagavato jīvitahāratāya* mahapphalo? Tattha me kāraņam bruhi 
parappavādānam niggahāya. Etthayam jano sammūļho “lobhavasena 
atibahum khāyitena lohitapakkhandikā uppannā 11. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja dhammasangītikārakehi mahātherehi: 
"Cundassa bhattam bhuūjitvā kammārassā 11 me sutam, 
abadham samphusī dhīro pabāļham māraņantikan ti. 

Bhagavatā ca bhaņitam: ‘Dve 'me ananda piņdapātā sama sama- 

phala samavipākā ativiya aññehi piņdapātehi mahapphalatarā ca 
mahānisamsatarā ca. Katame dve? Yaūca piņdapātam paribhuūjitvā 
tathāgato anuttaram sammāsambodhim abhisambujjhi, yañca piņdapātam 
paribhuñjitva tathāgato anupādisesāya nibbāņadhātuyā parinibbāyi,' ime 
dve piņdapātā sama samaphalā samavipākā, ativiya aññehi piņdapātehi 
mahapphalatara ca mahānisamsatarā ca ti. So pana piņdapāto bahuguņo 
bahuvipāko* anekānisamso. 


' samasamaphalā samavipākā - Ma; sama samaphalā sama samavipākā - Sīmu. 
2 œ eva ~ PTS, evam sabbattha. 

* parinibbāyati - Ma, PTS. 

* bhujitvā - Sīmu. 

5 jīvitaharaņatāya - Ma, PTS. 

ê bahuvipāko - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
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6. CÂU HÓI VỀ QUÁ BÁU LỚN CỦA MÓN THÍ THỰC: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được các vị trưởng 
lão thực hiện cuộc trùng tụng Giáo Pháp nói đến: “Tôi đã được 
nghe rằng: - Sau khi thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Cunda, 
bậc Sáng Suốt đã mắc phải cơn bệnh khốc liệt, kề cận cái chết. 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Ananda, hai phần thí 
thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiêu so với 
các món thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà 
sau khi thọ dụng đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị Chánh Đẳng 
Giác tối thương, và phần thí thực sau khi thọ dụng đức Như Lai đã 
Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết Bàn không còn dư sót. Hai 
phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có quả 
thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất 
nhiều so với các món thí thực khāc. Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như 
Lai, sau khi thọ dụng bửa ăn của Cunda, có cơn bệnh trầm trọng đã sanh lên, 
có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, kề cận cái chết, như thế thì lời nói rằng: 
‘Này Ananda, hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như nhau, có 
quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều 
so với các món thí thực khác' là sai trái. Nếu hai phần thí thực này là như 
nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn 
và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác, như thế thì lời 
nói rằng: “Đức Thế Tôn, sau khi thọ dụng búa ăn của Cunda, có cơn bệnh 
trâm trọng đã sanh lên, có cảm thọ khốc liệt đã phát khởi, kề cận cái chết 
cũng là sai trái. Thưa ngài Nāgasena, không 16 phần thí thực ấy có quả báu 
lớn do tình trạng đã bị nhiễm độc, có quả báu lớn do việc đã làm sanh lên 
cơn bệnh, có quả báu lớn do việc đã làm hoại đi tuổi thọ, có quả báu lớn do 
việc đã lấy đi mạng sống của đức Thế Tôn? Về việc này Ngài hãy nói cho trām 
lý do để phản bác lại các học thuyết khác. Về việc ấy, đám người bị mê muội 
này cho rằng: “Bệnh ly xuất huyết sanh lên bởi đã ăn quá nhiều do tác động 
của tham. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được các vị đại trưởng lão thực hiện 
cuộc trùng tụng Giáo Pháp nói đến: “Tôi đã được nghe rằng: - Sau khi 
thọ dụng bữa ăn của người thợ rèn Cunda, bậc Sáng Suốt đã mắc 
phải cơn bệnh khốc liệt, kê cận cái chết." 

Và đức Thế Tôn đã nói rằng: Này Ananda, hai phần thí thực này là 
như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có 
quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiêu so với các món 
thí thực khác. Hai phần thí thực nào? Phần thí thực mà sau khi thọ dụng 
đức Như Lai đã giác ngộ phẩm vị Chánh Đăng Giác tối thương, và phần thí 
thực sau khi thọ dụng đức Như Lai đã Viên Tịch Niết Bàn ở cảnh giới Niết 
Bàn không còn dư sót. Hai phần thí thực này là như nhau, có quả báu như 
nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn 
rất nhiều so với các món thí thực khāc” Hơn nữa, phần thí thực ấy có nhiều 
đức tánh, có nhiều quả thành tựu, có nhiều quả báu. 
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Devata maharaja hattha pasannamanasa “ayam bhagavato pacchimo 
pindapato 'i dibbam ojam sukaramaddave ākirimsu. Tam pana 
sammapakam lahupakam manuññam bahurasam jatharaggitejassa hitam. 
Na hi maharaja tatonidanam bhagavato koci anuppanno rogo uppanno. Api 
ca maharaja bhagavato pakatidubbale sarīre khīņe ayusañkhare uppanno 
rogo bhiyyo abhivaddhi. Yatha maharaja pakatiya jalamāno aggi aññasmim 
upādāne dinne bhiyyo pajjalati, evameva kho maharaja bhagavato 
pakatidubbale sarīre khīņe ayusankhare uppanno rogo bhiyyo abhivaddhi. 
Yatha va pana maharaja soto pakatiya sandamano abhivatthe' mahāmeghe 
bhiyyo mahogho udakavahako hoti, evameva kho maharaja bhagavato 
pakatidubbale sarīre khine ayusañkhare uppanno rogo bhiyyo abhivaddhi. 
Yatha va pana maharaja pakatiya abhissandamānadhātuko* kucchi 
aññasmim apakke ajjhoharite° bhiyyo āmayeyya,* evameva kho maharaja 
bhagavato pakatidubbale sarīre khīņe āyusankhāre uppanno rogo bhiyyo 
abhivaddhi. Natthi mahārāja tasmim piņdapāte doso. Na ca tassa sakkā doso 
āropetun "ti. 


3. “Bhante nāgasena kena kāraņena te dve piņdapātā sama samaphala 
samavipākā, ativiya aññehi piņdapātehi mahapphalatarā ca mahānisamsa- 
tara ca "ti? 

“Dhammanumajjanasamapattivasena maharaja te dve pindapata sama 
samaphala samavipākā, ativiya aññehi pindapatehi mahapphalatara ca 
mahānisamsatarā ca "ti. 


“Bhante nāgasena katamesam dhammānam anumajjanasamāpattivasena 
te dve piņdapātā sama samaphalā samavipākā, ativiya aññehi piņdapātehi 
mahapphalatarā ca mahanisamsatara ca ti? 

"Navannam mahārāja anupubbavihārasamāpattīnam anulomapatilomam 
samāpajjanavasena te dve piņdapātā samā samaphalā samavipākā, ativiya 
aññehi piņdapātehi mahapphalatara ca mahanisamsatara ca "ti. 


1 abhivutthe - Ma; abhivatte - PTS. 

2 abhisannadhātu kucchi - Ma; abhisanno dhātukucchi - PTS; abhisandamāno cätakucchi - 
Sīmu. 

3 aññasmim ajjhoharite - Ma; aññasmim ajjhohāre - PTS. 

2 āyameyya - Ma, PTS; āmiyeyya - Sīmu. 
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Tâu đại vương, chư Thiên đã mừng rỡ, có tâm ý tịnh tín (nghĩ rằng): “Đây 
là lần thọ thực cuối cùng của đức Thế Tôn’ nên đã rắc dưỡng chất thuộc cối 
trời ở món thịt lợn rừng.' Hơn nữa, món ấy đã được nấu đúng cách, đã được 
nấu nhuần nhuyễn, theo ý thích, có nhiều chất bổ, có lợi cho sức nóng của 
ngọn lửa (tiêu hóa) ở bao tử. Tâu đại vương, không phải do duyên cớ ấy 
khiến cơn bệnh nào đó chưa khởi lên đã khởi lên cho đức Thế Tôn. Tâu đại 
vương, hơn nữa khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, 
thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. Tâu đại vương, giống như 
ngọn lửa đang cháy một cách bình thường, khi có nhiên liệu khác được cho 
vào thì bùng cháy hơn nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của 
đức Thế Tôn vốn đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng 
gia tăng thêm nữa. Tâu đại vương, hoặc là giống như con suối đang chảy một 
cách tự nhiên, khi có đám mây lớn đổ mưa, thì trở thành dòng chảy lớn, cơn 
nước lũ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn 
đã suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. 
Tâu đại vương, hoặc là giống như bao tử đang no đầy một cách bình thường, 
khi có vật nào khác chưa nấu chín được nuốt vào thì có thể bị căng cứng hơn 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi cơ thể của đức Thế Tôn vốn đã 
suy yếu, tuổi thọ đã hết, thì cơn bệnh đã khởi lên càng gia tăng thêm nữa. 
Tâu đại vương, không có gì sai trái ở món thí thực ấy. Và không thể gán điều 
sai trái cho món ấy.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, bởi lý do gì mà hai phần thí thực ấy là như nhau, 
có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và 
phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác?” 

“Tâu đại vương, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt các pháp mà 
hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như 
nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí 
thực khác.” 


“Thưa ngài Nagasena, do năng lực của sự thuần thục và chứng đạt đối với 
các pháp nào mà hai phần thí thực ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có 
quả thành tựu như nhau, có quả báu lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều 
so với các món thí thực khác?” 

“Tâu đại vương, do năng lực của sự thể nhập theo chiều thuận và chiều 
nghịch đối với chín sự chứng đạt và an trú theo tuần tự mà hai phần thí thực 
ấy là như nhau, có quả báu như nhau, có quả thành tựu như nhau, có quả báu 
lớn hơn và phước báu lớn hơn rất nhiều so với các món thí thực khác.” 


' sūkaramaddava: Các bộ Chú Giải đã không xác định rõ ràng về món thí thực này. Chú Giải 
của Dīghanikāya (Kinh Trường Bộ) ghi như sau: (1) sūkaramaddava là phần thịt ngon 
nhất đã được làm sẵn của con heo rừng không quá trẻ, không quá già. Món ấy nhừ và béo, đã 
được cho chuẩn bị và nấu kỹ lưỡng. (2) Một số vị giải thích là: “một loại nước xúp bò được 
nấu với nām loại hương vi. (3) Nhiều vị khác cho rằng: “món ấy là chất bổ dưỡng” (DA. ii, 
568, PTS). Chú Giải Udāna (Kinh Phật Tự Thuuết) cũng giải thích giống như (1) và (3) ở 
trên, ngoài ra còn có lời giải thích khác rằng: "Sūkaramaddava không phải là thịt heo rừng 
mà là một loại măng tre đã bị loài heo rừng dām đạp, hoặc là loại nấm mọc lên ở vùng đất đã 
được heo rừng cày ti” Chú Giải này còn ghi thêm rằng: “Thợ rèn Cunda đã chuẩn bị chất bổ 
dưỡng ấy và đã cúng dường đến đức Phật nhằm kéo dài tuổi thọ vì nghe rằng Ngài sẽ Viên 
Tịch Niết Bàn trong ngày đó (Ud. A. 399, PTS). 
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"Bhante nāgasena dvīsu yeva divasesu adhimattam tathagato 
navānupubbavihārasamāpattiyo anulomapatilomam samāpajjī 117 
“Ama mahārājā "ti. 


“Accharyam bhante nāgasena, abbhutam bhante nāgasena, yam 
imasmim buddhakkhette asadisam paramadanam, tampi imehi dvihi 
piņdapātehi agaņitam! Acchariyam bhante nāgasena, abbhutam bhante 
nāgasena, yāva mahantī navānupubbavihārasamāpattiyo, yatra hi nāma 
navānupubbavihārasamāpattivasena danam mahapphalataram hoti 
mahānisamsataram.' Sadhu bhante nāgasena!  Evametam  tathā 
sampaticchāmī "ti. 


Pindapatamahapphalabhavapañho chattho. 


$6 3636 3656 


1 mahãnisamsatarañca - Ma, PTS. 
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“Thưa ngài Nagasena, có phải đức Như Lai đã thể nhập theo chiều thuận 
và chiều nghịch một cách nổi bật đối với chín sự chứng đạt và an trú theo 
tuần tự chỉ trong hai ngày hay sao?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Việc nào dầu là sự bố thí tột đỉnh không thể sánh bằng ở ruộng 
phước đức Phật cũng không sánh được với hai phần thí thực này. Thưa ngài 
Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường! Chín sự 
chứng đạt và an trú theo tuần tự vĩ đại đến chừng nào, thì do năng lực của sự 
chứng đạt và an trú theo tuần tự mà sự bố thí ở chính nơi ấy là có được quả 
báu lớn hơn và phước báu lớn hơn. Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trām chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về quả báu lớn của món thí thực là thứ sáu. 


$6 3636 3656 
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7. BUDDHAPŪJANAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā:' "'Avyāvatā tumhe 
ānanda hotha tathāgatassa sarīrapūjāyā ti. 


Puna ca bhaņitam: 
"Pūjetha nam pūjanīyassa dhātum 
evankarā saggamito gamissathā ti. 


Yadi bhante nāgasena tathāgatena bhaņitam: “Avyavata tumhe ananda 
hotha tathāgatassa sarīrapūjāyā ti, tena hi 'pūjetha nam pūjanīyassa dhātum 
evankarā saggamito gamissathā 11 yam vacanam, tam micchā. Yadi 
tathāgatena bhaņitam: 'Pūjetha nam pūjanīyassa dhātum evankarā 
saggamito gamissathā ti, tena hi 'avyāvatā tumhe ānanda hotha tathāgatassa 
sarīrapūjāyā ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Avyavata tumhe ananda hotha 
tathāgatassa sarIrapuJaya ti. 


Puna ca bhaņitam: 'Pūjetha nam pūjanīyassa dhātum evankara 
saggamito gamissathā 11. Tañca pana na sabbesam jinaputtānam yeva 
arabbha bhanitam: “Avyavata tumhe ananda hotha tathāgatassa sarIrapuJaya 
'ti. Akammaūcetam” mahārāja jinaputtānam yadidam pūjā. Sammasanam 
sankhārānam yoniso manasikāro satipatthānānupassanā ārammaņa- 
sāraggāho kilesayuddham sadatthamanuyuūjanā etam jinaputtānam 
karanTyam. Avasesānam devamanussānam pūjā karaņīyā. 


Yathā mahārāja mahiyā rājaputtānam hatthi-assa-ratha-dhanu-tharu- 
lekha-mudda-sikkha-khattamanta”-suti-sumuti“-yuddha-yuJjhapana-kiriya 
karaņīyā, avasesanam puthuvessasuddanam kasivaņijjā gorakkhā karaņīyā, 
evameva kho mahārāja akammaūcetam” jinaputtānam yadidam pūjā. 
Sammasanam sankharanam yoniso manasikāro satipatthānānupassanā 
ārammaņasāraggāho kilesayuddham sadatthānuyuūjanam etam jina- 
puttanam karaņīyam, avasesanam devamanussānam pūjā karaņīyā. 


1 tathāgatena - Ma, PTS. 

2 akammam hetam - Ma, PTS. 
* khaggamanta - Ma. 

* sammuti - Ma; muti - PTS. 
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7. CÂU HOI VỀ SỰ CỨNG DƯỜNG ĐỨC PHẬT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục 
thân của Như Lai. 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: 

“Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng được cúng 
dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời. 


Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã nói rằng: ‘Này Ananda, các 
ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai, như thế 
thì lời nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng được cúng 
dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cõi trời' là sai trái. Nếu 
đức Như Lai đã nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc đáng 
được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cối trời, 
như thế thì lời nói rằng: Nāy Ananda, các ngươi chớ bị bān rộn với việc cúng 
dường nhục thân của Như Lai cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. NO nên được giải quyết bởi ngài.” 


_ 2. “Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này 
Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như 
Lai. 


Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Các ngươi hãy cúng dường xá-lợi của bậc 
đáng được cúng dường. Làm như vậy, các ngươi từ chốn này sẽ đi đến cối 
trời. Tuy nhiên, điều đã được nói ấy: ‘Này Ananda, các ngươi chớ bị bận rộn 
với việc cúng dường nhục thân của Như Lai” không dành cho tất cả, mà chỉ 
liên quan đến các người con trai của đấng Chiến Thắng. Tâu đại vương, điều 
này, tức là việc cúng dường, không phải là việc làm của những người con trai 
của đấng Chiến Thắng. Việc tham cứu toàn diện đối với các hành, tác ý đúng 
đường lối, suy xét về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, 
sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là 
việc cần phải làm của những người con trai của đấng Chiến Thắng. Cúng 
dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư Thiên và nhân 
loại. 


Tâu đại vương, giống như đối với các vị hoàng tử ở trên quả đất thì có các 
môn học về voi, ngựa, xe, cung, gươm, viết chữ, quản lý, binh thư, lắng nghe, 
khéo tiếp nhận, chiến đấu, động viên là công việc cần phải làm; còn đối với 
các thành phần còn lại như các thương buôn và nô lệ phàm phu thì có việc 
trông trọt, buôn bán, chăn giữ trâu bò là việc cần phải làm. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế việc này, tức là việc cúng dường, không phải là việc làm 
của những người con trai của đấng Chiến Thắng. Việc tham cứu toàn diện đối 
với các hành, tác ý đúng đường lối, suy xét về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy 
điều tỉnh túy của đề mục, sự chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục 
đích của mình, điều này là việc cần phải làm của những người con trai của 
đấng Chiến Thắng. Cúng dường là việc nên làm đối với các thành phần còn 
lại là chư Thiên và nhân loại. 
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3. Yathā va pana mahārāja brahmanamanavakanam irubbedam 
yajubbedam sāmavedam athabbaņavedam lakkhaņam itihāsam purāņam 
nighaņdu ketubham akkharappabhedam | padam  veyyākaraņam 
bhāsamaggam uppātam' supinam nimittam chaļangam candaggāham 
suriyaggāham sukkarāhucaritam uļuggahayuddham devadundubhissaram 
okkanti ukkapatam bhumikampamˆ disadaham bhummantalikkham Jotisam 
lokayatikam sacakkam migacakkam antaracakkam missakuppadam sakuna- 
rutam* sikkhā karaņīyā. Avasesānam puthuvessasuddānam kasivaņijjā 
gorakkhā karaņīyā. Evameva kho mahārāja akammañcetam' jinaputtānam 
yadidam pūjā. Sammasanam sankhārānam yoniso manasikāro satipatthānā- 
nupassanā ārammaņasāraggāho kilesayuddham sadatthamanuyuñJanam 
etam jinaputtānam karaniyam. Avasesānam devamanussānam puja 
karaņīyā. Tasma mahārāja tathāgato “ma ime akamme yujjantu* 
sakakamme* ime yujjantū tỉ aha: 'Āvyāvatā tumhe ananda hotha 
tathagatassa sarīrapūjāyā 'ti. Yadetam maharaja tathāgato na bhaneyya, 
pattacivarampi attano pariyadapetva bhikkhu buddhapujam yeva kareyyun 
"ti. 


“Sadhu bhante nagasena evametam tatha sampaticcham1 "ti. 


Buddhapujanapañho sattamo. 


ඉළ 3656 3636 


1 uppādam - PTS. 

2 bhūmikammam - Ma. 

3 sakunarutaravitam - Ma, PTS. 
* akammam hetam - Ma, PTS. 

* vuñjantu - Ma, Sīmu. 

° kamme - Ma. 
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3. Tâu đại vương, hoặc là giống như đối với các thanh niên Bà-la-môn thì 
các môn học như (bốn bộ Vệ Đà) Rig-Veda, Yajur-Veda, Sama-Veda, 
Atharva-Veda, tướng số, truyền thống, truyền thuyết, từ vựng, nghi thức, sự 
phân tích âm từ, cú pháp, văn phạm, cấu trúc ngôn ngữ, hiện tượng, giấc mơ, 
điềm báo hiệu, sáu chi phần (của kinh Vệ Đà), nguyệt thực, nhật thực, sự di 
chuyển che khuất của các thiên thể, sự tranh giành ảnh hưởng của các vì sao, 
sự xuất hiện, sự rơi của thiên thể, sự động đất, sự bừng sáng ở các phương, 
bầu khí quyển, thiên văn học, tương lai của thế gian, điềm báo từ loài chó, 
điềm báo từ loài thú, điểm giữa của vòng quay, điềm báo lān lộn, tiếng chim 
kêu là việc cần phải làm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc này, tức là 
việc cúng dường, không phải là việc làm của những người con trai của đấng 
Chiến Thắng. Việc tham cứu toàn diện đối với các hành, tác ý đúng đường 
lối, suy xét về bốn sự thiết lập niệm, nắm lấy điều tinh túy của đề mục, sự 
chiến đấu với các phiền não, sự bám theo mục đích của mình, điều này là 
việc cần phải làm của những người con trai của đấng Chiến Thắng. Cúng 
dường là việc nên làm đối với các thành phần còn lại là chư Thiên và nhân 
loại. Tâu đại vương, do đó đức Như Lai (nghĩ rằng): 'Chớ để những người này 
vướng bận về những việc không phải là phận sự. Hãy để những người này 
gắn bó với những công việc của chính mình nên đã nói rằng: “Này Ananda, 
các ngươi chớ bị bận rộn với việc cúng dường nhục thân của Như Lai” Tâu 
đại vương, nếu đức Như Lai không nói điều này, thì các vị tỳ khưu sau khi 
nhận lấy y và bình bát của mình rồi làm chỉ mỗi việc cúng dường đức Phật.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự cúng dường đức Phật là thứ bảy. 


$6 3636 3656 
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8. PADASAKALIKAHATA- 
PAÑHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Bhagavato gacchantassa 
ayam acetana mahāpathavī ninnā unnamati unnata onamati ti. 
Puna ca bhaņatha: “Bhagavato pado sakalikaya khato ti. Ya sa sakalika 
bhagavato pade patitā, kissa pana sā sakalikā pada na nivatta. Yadi bhante 
nagasena bhagavato gacchantassa ayam acetana mahāpathavī ninnā 
unnamāti unnatā 0114111411, tena hi 'bhagavato pade sakalikaya khato ti yam 
vacanam tam micchā. Yadi bhagavato pādo sakalikāya khato, tena hi 
“bhagavato gacchantassa ayam acetana mahāpathavī ninnā unnamati unnatā 
onamatī ti tampi vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Saccam mahārāja atthetam bhagavato gacchantassa ayam acetanā 
mahāpathavī ninnā unnamāti unnata 0114111411. Bhagavato ca pādo sakalikaya 
khato. Na ca pana sā sakalikā attano dhammatāya patitā, devadattassa 
upakkamena patitā. Devadatto mahārāja bahūni jātisatasahassāni bhagavati 
aghatam bandhi. So tena āghātena mahantam kūtāgārappamāņam pāsāņam 
bhagavato upari pātessāmī ti muñcI. Atha dve selā pathavito utthahitvā tam 
pāsāņam sampaticchimsu. Atha nesam sampahārena pāsāņato papatikā 
bhijjitvā yena va tena va patantī bhagavato pade patitā "ti. 


"Yathā ca bhante nāgasena dve sela pasanam sampaticchimsu, tatheva 
papatikā pi sampaticchitabbā ti. 


“Sampaticchitampi mahārāja idhekaccam paggharati passavati natthā- 
namupagacchati.' Yathā mahārāja udakam pāņinā gahitam angulantarikāhi 
paggharati passavati natthānamupagacchati, khīram takkam madhu” sappi 
telam maccharasam mamsarasam pāņinā gahitam angulantarikāhi 
paggharati passavati natthānamupagacchati, evameva kho mahārāja 
sampaticchanattham upagatānam dvinnam selānam sampahārena pāsāņato 
papatikā bhijjitvā yena va tena va patanti bhagavato pade patita. 


Yathā vā pana mahārāja saņhasukhumam aņum rajasamam pulinam 
mutthinā gahitam angulantarikāhi paggharati passavati natthānamupa- 
gacchati, evameva kho maharaja sampaticchanattham upagatānam* 
dvinnam selānam sampahārena pāsāņato papatikā bhijjitvā yena va tena vā 
patantī bhagavato pāde patitā. 


1 na thanamupagacchati - Ma. 
2 madhum - Sīmu. 
3 muūcitvā - Sīmu. 
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8. CÂU 1101 VỀ VIỆC BỊ THƯƠNG BỞI MIẾNG ĐÁ 
Ở BÀN CHÂN: 


1. “Thua ngài Nagasena, ngài nói rằng: ‘Trong khi đức Thế Tôn đang 
đi, đại địa câu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lõm 
xuống và hạ thấp xuống những chỗ bị 11110 lên.’ Và thêm nữa, ngài còn 
nói rằng: “Bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng dā. Về 
miếng đá đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn, tại sao miếng đá ấy đã không 
né tránh bàn chân (của đức Thế Tôn). Thưa ngài Nagasena, nếu trong khi 
đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ 
bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chē bị nhô lên, như thế thì lời nói 
rằng: “Bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng dā' là sai trái. Nếu 
bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi miếng đá, như thế thì lời nói 
rằng: “Trong khi đức Thế Tôn đang đi, đại địa cầu không có suy tư này nâng 
cao lên những chē bị lõm xuống và hạ thấp xuống những chē bị nhô lên” cũng 
lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, việc ấy là thật. Trong khi đức Thế Tôn đang đi, đại địa 
cầu không có suy tư này nâng cao lên những chỗ bị lốm xuống và hạ thấp 
xuống những chó bị nhô lên. Và bàn chân của đức Thế Tôn đã bị cắt đứt bởi 
miếng đá. Tuy nhiên, miểng đá ấy đã không rơi theo bản thể tự nhiên của nó, 
mà đã rơi do mưu mô của Devadatta. Tâu đại vương, Devadatta đã buộc oan 
trái với đức Thế Tôn nhiều trăm ngàn kiếp sống. Do sự oan trái ấy, kẻ ấy đã 
buông ra tảng đá lớn có kích thước bằng ngôi nhà mái nhọn (nghĩ rằng): “Fa 
sẽ làm cho rơi ở phía trên của đức Thế Tôn.’ Khi ấy, có hai khối đá đã trôi lên 
từ trái đất và đã hứng chịu tảng đá ấy. Rồi do sự va chạm của chúng, có mảnh 
đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của 
đức Thế Tôn.” 


“Thưa ngài Nagasena, hai khối đá đã hứng chịu tảng đá ấy như thế nào thì 
mảnh đá (bị vỡ ra) cũng nên được hứng chịu y như thế ấy.” 


“Tâu đại vương, mặc đầu đã được hứng chịu nhưng ở đây một mảnh nào 
đó vuột qua, văng đi, rồi mất dạng. Tâu đại vương, giống như nước được giữ 
lại bởi bàn tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi di, rồi mất dạng; 
(giống như) sữa tươi, sữa đông, bơ lỏng, mật ong, đầu ăn, sốt cá, sốt thịt được 
giữ lại bởi bàn tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi di, rồi mất 
dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai khối đá được 
tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, 
trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc giả giống như cát mềm, mịn, li ti, tương to hạt bụi 
được giữ lại bởi nắm tay, thì vuột qua các khe hở của ngón tay, trôi di, rồi 
mất dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai khối đá 
được tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi 
tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 
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Yatha va pana maharaja kabalo mukhena gahito idhekaccassa mukha 
muccitva paggharati passavati natthānamupagacchati, evameva kho 
maharaja sampaticchanattham upagatānam dvinnam selanam sampaharena 
pasanato papatika bhijjitvā yena va tena va patantī bhagavato pade patitā 1. 


3. “Hotu bhante nagasena. Selehi pasano sampaticchito hotu.' Atha 
papatikayapi apaciti katabba yatheva mahapathaviya "ti. 


“Dvadasime maharaja apacitim na karonti. Katame dvadasa? Ratto 
ragavasena apacitim na karoti, duttho dosavasena, mulho mohavasena, 
unnato” manavasena, nigguno avisesatāya, atithaddho anisedhanataya, hino 
hīnasabhāvatāya, vacanakaro anissarataya, papo kadariyatāya, dukkhapito 
patidukkhapanataya, luddho lobhabhibhutataya, āyūhito atthasādhanatāya* 
apacitim na karoti. Ime kho mahārāja dvadasa apacitim na karonti. Sā ca 
pana papatika pasanasampaharena bhijjitvā animittakatadisa yena va tena 
va patamana bhagavato pade patita. 


Yatha va pana maharaja sanhasukhumo anu rajo anilabalasamāgato* 
animittakatadiso yena va tena va abhikirati, evameva kho maharaja sa 
papatika pasanasampaharena bhijjitvā animittakatadisa yena vā tena vā 
patamana bhagavato pade patita. Yadi maharaja sa papatika pasanato visum 
na bhaveyya, tampi te sela pasanapapatikam uppatitva ganheyyum. Esa pana 
maharaja papatika na bhummattha? na ākāsatthā, pasanasampaharavegena 
bhijjitvā animittakatadisa yena va tena va patamana bhagavato pade patita. 


Yatha va pana maharaja vatamandalikaya ukkhittam puranapannam 
animittakatadisam yena va tena va patati, evameva kho maharaja esa 
papatika pasanasampaharavegena animittakatadisā yena vā tena va 
patamana bhagavato pade patita. Api ca maharaja akataññussa kadariyassa 
devadattassa dukkhanubhavanaya sā papatika bhagavato pade patitā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Padasakalikahatapañho atthamo. 
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1 hotu bhante nāgasena, selehi pāsāņo sampaticchito - Ma. 
* uddhato - Sīmu. 

° atthasādhanena - Syā. 

2 samāhato - Ma, PTS. 

° bhũmatthã - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc giả giống như vắt cơm được giữ lại bởi cái miệng, ở 
đây có thể một phần nào đó bị trào ra từ miệng, vuột qua, trôi đi, rồi mất 
dạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế do sự va chạm của hai khối đá được 
tiến đến gần nhằm mục đích hứng chịu, có mảnh đá đã bị vỡ ra khỏi tảng đá, 
trong khi lăn lóc rơi xuống đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Hãy cho là tảng đá được hứng chju 
bởi hai khối đá. Thế thì mảnh đá cũng nên thể hiện sự cung kính (đối với đức 
Phật) giống y như đại địa cầu vậy.” 


“Tâu đại vương, có mười hai hạng này không thể hiện sự cung kính. Mười 
hai hạng nào? Hạng ái luyến do tác động của tham ái không thể hiện sự cung 
kính, hạng sân hận do tác động của sân, hạng mê mờ do tác động của si, 
hạng cao ngạo do tác động của ngã mạn, hạng thiếu tánh tốt do không có ưu 
điểm, hạng quá bướng bỉnh do thiếu sự răn đe, hạng hạ liệt do bản tánh hạ 
liệt, hạng làm theo lời sai bảo do thiếu bản lãnh, hạng ác xấu do tánh bỏn 
xén, hạng bị chịu khổ do tánh tự làm cho khổ, hạng tham lam do bị ngự tri 
bởi tham, hạng bị bận rộn do chuyên chú vào của cải không thể hiện sự cung 
kính. Tâu đại vương, đây là mười hai hạng không thể hiện sự cung kính. Và 
hơn nữa, mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của tảng đá, trong khi 
lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế 
Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc giả giống như hạt bụi mềm, min, li ti, bị gom lại bởi 
sức mạnh của cơn gió thì lăn lóc tung tóe không theo hướng quy định. Tàu 
đại vương, tương tợ y như thế mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do sự va chạm của 
tảng đá, trong khi lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn 
chân của đức Thế Tôn. Tâu đại vương, nếu mảnh đá ấy không bị tách rời khỏi 
tảng đá, thì sau khi trồi lên hai khối đá ấy cũng có thể tóm lấy mảnh vỡ của 
tảng đá ấy. Tâu đại vương, hơn nữa sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng 
đá, mảnh đá ấy không trụ ở mặt đất, không trú ở không trung, trong khi lăn 
lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 


Tâu đại vương, hoặc giả giống như chiếc lá úa bị cuốn lên bởi cơn gió lốc 
thì lăn lóc rơi xuống không theo hướng quy định. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế mảnh đá ấy sau khi bị vỡ ra do lực va chạm của tảng đá, trong khi lăn 
lóc rơi xuống không theo hướng quy định đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn. 
Tâu đại vương, hơn nữa do tiến trình gánh lấy khổ đau của Devadatta vô ơn, 
bỏn xẻn mà mảnh đá ấy đã rơi ở bàn chân của đức Thế Tôn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc bị thương bởi miếng đá 
ở bàn chân là thứ tám. 
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9. AGGAGGASAMAŅAPANHO 


1. *Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: 'Āsavānam khayā 
samaņo hotī ti. Puna ca bhaņitam: 


“Catubbhi dhammehi samangibhūtam, 
tam ve naram samaņam āhu loke ti. 


Tatrime cattaro dhamma: khanti appāhāratā rativippahanam 
akiñcaññam. Sabbāni panetāni aparikkhīņāsavassa sakilesasseva honti. Yadi 
bhante nāgasena āsavānam khaya samano hoti tena hi 'catubbhi 
dhammehi samangibhūtam tam ve naram samaņam āhu loke ti 
yam vacanam tam micchā. Yadi catubbhi dhammehi samangibhūto samaņo 
hoti, tena hi rāsavānam khaya samaņo hotī ti tampi vacanam miccha. 
Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. *Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: 'Āsavāņam khayā samaņo hotī 
"අ. Bhanitañca bhagavatā:' “Catubbhi dhammehi samangibhūtam tam ve 
naram samaņam āhu loke 11. Tadidam mahārāja vacanam tesam tesam 
puggalanam guņavasena bhaņitam: “Catubbhi dhammehi samangibhūtam 
tam ve naram samanam āhu loke ti. Idam pana niravasesavacanam: 
'Asavanam khaya samaņo hoti ti. Api ca mahārāja ye keci kilesūpa- 
samāya patipanna, te sabbe upadayupadaya samano khimasavo 
aggamakkhāyati. 


Yathā mahārāja yāni kānici jalajathalajapupphāni, vassikā tesam 
aggamakkhāyati, avasesāni yani kānici vividhāni pupphajātāni, sabbāni tani 
pupphāni yeva upādāyupādāya pana vassikam yeva puppham janassa 
patthitam pihayitam. Evameva kho mahārāja ye keci kilesūpasamāya 
patipannā, te sabbe upādāyupādāya samaņo khinasavo aggamakkhayati. 

Yathā vā pana mahārāja sabbadhaññanam sāli aggamakkhāyati. Ya kāci 
avasesā vividhā dhaññaJatiyo tā sabbā upādāyupādāya bhojanāni sarīra- 
yāpanāya sāli yeva tesam aggamakkhāyati. Evameva kho mahārāja ye keci 
kilesūpasamāya patipannā, te sabbe upādāyupādāya samaņo khīņāsavo 
aggamakkhāyatī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Aggaggasamaņapatīho navamo. 


x*xxxx% 


1 puna ca bhanitam - Ma; bhanitañca - PTS. 
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9. CÂU HÓI VỀ VỊ SA-MÔN CAO QUÝ HẠNG NHẤT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Do sự cạn kiệt 
của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.' Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: 

Vi đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy lā 
Sa-môn.' 


Trong trường hợp ấy, bốn pháp này là: kham nhàn, hạn chế về vật thực, 
dứt trừ hẳn sự thỏa thích, không sở hữu bất cứ vật gì. Tuy nhiên, người có lậu 
hoặc chưa được đoạn diệt, thậm chí còn ô nhiễm, vẫn có tất cả các pháp này. 
Thưa ngài Nagasena, nếu do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà trở thành vị Sa- 
môn, như thế thì lời nói rằng: Vi đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên 
thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn là sai trái. Nếu được thành tựu bốn pháp 
là trở thành vị Sa-môn, như thế thì lời nói rằng: “Do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. NO nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Do sự cạn kiệt của các 
lậu hoặc mà trở thành vị Sa-môn.' Và đức Thế Tôn đã nói rằng: “Vi đã thành 
tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa-môn.' Tâu đại vương, 
lời nói này đây đã được nói về phương diện đức hạnh của những con người 
ấy đấy: “VỊ đã thành tựu bốn pháp, đương nhiên thế gian đã gọi vị ấy là Sa- 
môn.’ Còn đây lā lời nói trọn vẹn: “Do sự cạn kiệt của các lậu hoặc mà 
trở thành vị Sa-môn.` Hơn nữa tàu đại vương, liên quan và đề cập đến tất 
cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các phiền não thì vị Sa-môn có 
lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 

Tâu đại vương, giống như trong số bất cứ các loài hoa nào sống ở nước 
hoặc sống ở đất liền, thì hoa nhài được gọi là hạng nhất. Hơn nữa, iên quan 
và đề cập đến tất cả các loài hoa nào đó còn lại, đủ các hạng, thì chỉ riêng hoa 
nhài là được con người ưa thích, yêu chuộng. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh 
các phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất. 

Tâu đại vương, hoặc giả giống như trong số tất cả các loại hạt thì gạo sāli 
được gọi là hạng nhất. Liên quan và đề cập đến bất cứ các loại hạt còn lại, đủ 
các hạng, là các loại vật thực nhằm nuôi dưỡng cơ thể, thì chỉ riêng gạo sāli 
được gọi là hạng nhất trong số các loại ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
liên quan và đề cập đến tất cả những vị đã thực hành nhằm làm an tịnh các 
phiền não thì vị Sa-môn có lậu hoặc đã cạn kiệt được gọi là hạng nhất.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về vị Sa-môn cao quý hạng nhất là thứ chín. 
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10. VANNABHANANAPAÑHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā: “Mamam vā 
bhikkhave pare vaņņam bhāseyyum dhammassa vā sanghassa vā 
vaņņam bhāseyyum, tatra tumhehi na ānando na somanassam na 
cetaso ubbillāvitattam' karaņīyan ti. 


Puna ca tathāgato selassa brāhmaņassa yathābhucce vaņņe bhaññamane 
ānandito sumano ubbillāvito bhiyyo uttarim sakaguņam pakittesi: 


“Raja hamasmi sela’ dhammarājā anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyan ti. 


Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhanitam: Mamam vā bhikkhave pare 
vannam bhāseyyum, dhammassa va sanghassa va vannam bhāseyyum, tatra 
tumhehi na ānando na somanassam na cetaso ubbillāvitattam karaņīyan 11, 
tena hi ‘selassa brāhmaņassa yathābhucce vaņņe bhaññamane ānandito 
sumano ubbillāvito bhiyyo 1111411111 sakaguņam pakittesī 11 yam vacanam, 
tam micchā. 


Yadi selassa brāhmaņassa yathābhucce vaņņe bhaññamane anandito 
sumano ubbilāvito bhiyyo uttarim sakaguņam pakitteti,* tena hi ‘mamam va 
bhikkhave pare vaņņam bhāseyyum dhammassa vā sanghassa vā vaņņam 
bhāseyyum, tatra tumhehi na anando na somanassam na cetaso 
ubbillāvitattam karaņīyan 'ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko 
pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo 11. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: “Mamam va bhikkhave pare 
vaņņam bhāseyyum, dhammasasa va sanghassa va vaņņam bhāseyyum, tatra 
tumhehi na ānando 114 somanassam na cetaso ubbillāvitattam karaņīyan 11. 
Selassa* brāhmaņassa yathābhucce vaņņe bhaññamane bhiyyo uttarim 
sakaguņam pakittitam: 


"Rājāhamasmi sela dhammarājā anuttaro, 
dhammena cakkam vattemi cakkam appativattiyan 11. 


Pathamam mahārāja bhagavatā dhammassa sabhāvasarasalakkhaņam 
sabhāvam avitatham bhūtam taccham tathattam paridīpayamānena 
bhaņitam: “Mamam va bhikkhave pare vaņņam bhāseyyum dhammassa va 
sanghassa va vaņņam bhāseyyum, tatra tumhehi na anando nā somanassam 
na cetaso ubbillavitattam karaņīyan ti. 


1 uppillāvit” - Ma, evam sabbattha. 
2 selati - Ma, evam sabbattha. 

3 pakittesi - Ma, PTS. 

* selassa ca - Ma, PTS. 
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10. CÂU HÓI VỀ LỜI NÓI CA NGỢI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Này các tỳ 
khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi 
về Giáo Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi 
không nên thể hiện nỗi vui mừng, niêm hoan hy, hay tâm trạng 
phấn khởi của tām. 

Và thêm nữa, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela 
đang được nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi công bố 
nhiều hơn, vượt trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: 

Này Sela, Ta là đức vua, đăng Pháp vương vô thượng. Ta 
chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị 
chuyển vận nghịch lại. 


Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, nếu 
những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo Pháp hoặc về 
Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, 
niềm hoan hy, hay tâm trạng phấn khởi của tām, như thế thì lời nói rằng: 
“Trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói 
lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi công bố nhiều hơn, vượt 
trội hơn về đức hạnh của bản thân là sai trái. 

Nếu trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang 
được nói lên, đức Như Lai đã vui mừng, hoan hỷ, phấn khởi công bố nhiều 
hơn, vượt trội hơn về đức hạnh của bản thân, như thế thì lời nói rằng: “Này 
các tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về 
Giáo Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể 
hiện nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tâm' cũng là 
sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, nếu 
những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo Pháp hoặc về 
Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện nỗi vui mừng, 
niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tām. Và trong khi lời ca ngợi 
đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang được nói lên, Ngài đã công bố 
nhiều hơn, vượt trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: 

“Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô thượng. Ta chuyển vận 
bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển vận nghịch lai.” 


Tâu đại vương, trong khi đang giải thích về hiện tướng của bản thể luôn 
cả cốt lõi, về bản thể, về sự hiển hiện, về sự hiện hữu, về thực thể, về trạng 
thái thật của Giáo Pháp, đức Thế Tôn đã nói lên câu thứ nhất rằng: “Này các 
tỳ khưu, nếu những người khác nói lời ca ngợi về Ta, nói lời ca ngợi về Giáo 
Pháp hoặc về Hội Chúng, trong trường hợp ấy các ngươi không nên thể hiện 
nỗi vui mừng, niềm hoan hỷ, hay tâm trạng phấn khởi của tām.” 


335 


Khuddakanikāye Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Yampana bhagavatā selassa brahmanassa yathābhucce vanne 
bhaññamane bhiyyo uttarim sakagunam pakittitam: “Rajahamasmi sela 
dhammarājā anuttaro ti, tam na lābhahetu, na yasahetu, na pakkhahetu, na 
antevāsikamyatāya. Atha kho anukampāya karuññena hitavasena “Evam 
imassa dhammābhisamayo bhavissati tiņņannaūca māņavakasatānan ti, 
evam bhiyyo uttarim sakaguņam bhaņitam: "Rājāhamasmi sela dhammarājā 
anuttaro "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Vannabhananapañho dasamo. 


$6 3636 3656 
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Trái lại, trong khi lời ca ngợi đúng theo sự thật của Bà-la-môn Sela đang 
được nói lên, đức Thế Tôn đã công bố nhiều hơn, vượt trội hơn về đức hạnh 
của bản thân rằng: “Này Sela, Ta là đức vua, đấng Pháp vương vô thượng. Ta 
chuyển vận bánh xe theo Giáo Pháp, là bánh xe không thể bị chuyển vận 
nghịch lai, điều ấy không do nhân lợi lộc, không do nhân danh vọng, không 
do nhân phe nhóm, không vì lòng mong mỏi đệ tử. Khi ấy, vì lòng thương 
tưởng, vì lòng bi mãn, vì ước muốn điều lợi ích (nghĩ rằng): “Như vầy sẽ có sự 
lãnh hội cho người này và ba trăm thanh niên Bà-la-môn,' nên Ngài đã công 
bố nhiều hơn, vượt trội hơn về đức hạnh của bản thân rằng: “Này Sela, Ta là 
đức vua, đấng Pháp vương vô thượng. 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về lời nói ca ngợi là thứ mười. 


x*xxxx% 
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11. AHIMSĀNIGGAHAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: “Ahimsayam param 
loke piyo hehisi' māmako ti. Puna ca bhaņitam: “Nigganhe 
niggahāraham paggaņhe paggahārahan ti. Niggaho nāma bhante 
nāgasena hatthacchedo pādacchedo vadho bandhanam kāraņā māraņam 
santativikopanam. Na etam vacanam bhagavato yuttam. Na ca bhagavā 
arahati etam vacanam vattum. 


Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: “Ahimsayam param loke piyo 
hehisi mamako 11, tena hi 'niggaņhe niggahāraham pagganhe paggaharahan 
'ti yam vacanam, tam micchā. Yadi tathagatena bhaņitam: 'Niggaņhe 
niggahāraham pagganhe paggaharahanti tena hi “ahimsayam param loke 
piyo hehisi māmako 11 tampi vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Ahimsayam param loke 
piyo hehisi māmako ti. Bhaņitaūca: “Nigganhe niggahāraham 
paggaņhe paggahārahan ti. 


"Ahimsayam param loke piyo hehisi māmako 11 sabbesam maharaja 
tathagatanam anumatam etam esa anusatthi,ˆ esa dhammadesana, dhammo 
hi mahārāja ahimsālakkhaņo. Sabhāvavacanam etam. 


Yampana mahārāja tathāgato aha: “Nigganhe niggahāraham pagganhe 
paggahārahan 11 bhāsā esa. Unnatam” mahārāja cittam niggahetabbam, 
līnam cittam paggahetabbam. Akusalam cittam niggahetabbam, kusalam 
cīttam paggahetabbam. Ayoniso manasikāro niggahetabbo, yoniso 
manasikāro paggahetabbo, Micchā patipanno niggahetabbo, samma 
patipanno paggahetabbo. Anariyo niggahetabbo, ariyo paggahetabbo. Coro 
niggahetabbo, acoro paggahetabbo ti. 


"Hotu bhante nāgasena. Idāni tvam paccāgato 'si mama visayam 
yamaham pucchāmi, so me attho upagato. Coro pana bhante nāgasena 
niggaņhantena katham niggahetabbo "ti? 


“Coro mahārāja niggaņhantena evam niggahetabbo: paribhāsanīyo 
paribhāsitabbo, dandanyo dandetabbo, pabbājanīyo pabbājetabbo, 
bandhanīyo bandhitabbo, ghātanīyo ghātetabbo ti. 


' hohisi - Ma, PTS, Sīmu. 
2 anusitthi - Ma. 
3 uddhatam - Ma, PTS. 
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11. CÂU HÓI VỀ SỰ KHÔNG HÃM HAI VÀ SỰ TRẤN ÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Trong khi 
không hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người 
được yêu mēn, được thân cân.’ Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Hãy 
trăn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với 
sự nâng dē. Thưa ngài Nagasena, trấn áp nghĩa là chặt tay, chặt chân, 
trừng phạt, giam cầm, hành hạ, giết chết, làm tổn thương sự tiếp nối (mạng 
sống). Lời nói này đối với đức Thế Tôn là không được đúng đắn. Và đức Thế 
Tôn không thể nào nói lời nói này. 

Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Trong khi không hãm 
hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân 
cân, như thế thì lời nói rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy 
nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng đỡ là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói 
rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng 
với sự nâng dē, như thế thì lời nói rằng: “Trong khi không hãm hại người 
khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cận cũng 
lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tàu đại vương, đức Thế Tôn cũng đã nói rằng: “Trong khi không 
hãm hại người khác ở trên đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu 
mēn, được thân cān. Và đã nói rằng: “Hãy trăn áp kẻ xứng đáng với 
sự trăn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng dē. 

Tâu đại vương, điều nói là: “Trong khi không hãm hại người khác ở trên 
đời, ngươi sẽ trở thành người được yêu mến, được thân cân, đối với tất cả 
các đức Như lai thì điều này được chấp thuận, điều này là sự chỉ dạy, điều 
này là sự giảng giải Giáo Pháp. Tâu đại vương, bởi vì Giáo Pháp có sự không 
hãm hại là tướng trạng. Điều này là lời nói về bản thể. 

Tâu đại vương, còn về việc đức Như Lai đã nói rằng: “Hãy trấn áp kẻ xứng 
đáng với sự trấn áp, hãy nâng đỡ kẻ xứng đáng với sự nâng dē, điều ấy lā 
ngôn từ. Tâu đại vương, tâm bị kích động là cần được trấn áp, tâm trì trệ là 
cần được nâng đỡ. Tâm bất thiện là cần được trấn áp, tâm thiện là cần được 
nâng đỡ. Tác ý không đúng đường lối là cần được trấn áp, tác ý đúng đường 
lối là cần được nâng đỡ. Sự thực hành sai trái là cần được trấn áp, sự thực 
hành đúng đắn là cần được nâng đỡ. Người không thánh thiện là cần được 
trấn áp, người thánh thiện là cần được nâng đỡ. Kẻ trộm cướp là cần được 
trấn áp, kẻ không là trộm cướp là cần được nâng đỡ.” 


“Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Giờ đây ngài mới đề cập đến vấn đề của 
trām, trām quan tâm đến ý nghĩa của điều trām hỏi. Thưa ngài Nāgasena, 
như vậy trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như thế nào?” 

“Tâu đại vương, trong khi trấn áp kẻ trộm cướp thì nên trấn áp như vầy: 
Kẻ đáng quở trách thì nên quở trách, kẻ đáng trừng phạt thì nên trừng phạt, 
kẻ đáng lưu đày thì nên lưu đày, kẻ đáng giam cầm thì nên giam cầm, kẻ 
đáng tử hình thì nên tử hình.” 
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“Yampana bhante nagasena coranam ghātanam, tam tathagatanam 
anumatan ”ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 

“Kissa pana coro anusāsanīyo anumato tathāgatānan "ti? 

"Yo so mahārāja ghātīyati, na so tathāgatānam anumatiyā ghātīyati. 
Sayam katena so ghātīyati. Api ca dhammānusitthiyā anusāsīyati. Sakkā 
pana mahārāja purisam akārakam anaparādham vīthiyam carantam gahetvā 


matimata' ghātayitun ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
“Akarakatta bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja na coro tathāgatānam anumatiyā 1141111411. 


Sayam katena so 1131111411. Kimpanettha anusasako kañci dosam āpajjatī ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Tena hi mahārāja tathāgatānam anusatthi sammanusatthi? hotī ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Ahimsāniggahapaūho ekādasamo. 


$6 3636 3656 


1 matimatā ~ itisaddo Ma. natthi. 
2 sama anusatthi - PTS. 
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“Thưa ngài Nagasena, như vậy việc tử hình những kẻ trộm cướp có được 
các đức Như Lai chấp thuận không?” 
“âu đại vương, không.” 


“Thưa ngài Nāgasena, vậy thì tại sao việc kẻ trộm cướp cần được chỉ dạy 
lại được các đức Như Lai chấp thuận?” 

“Tâu đại vương, kẻ nào bị tử hình, không phải do sự chấp thuận của các 
đức Như Lai mà kẻ ấy bị tử hình. Kẻ ấy bị tử hình bởi việc đã làm của chính 
bản thân. Thêm nữa, kẻ ấy được chỉ dạy theo sự chỉ dạy về Giáo Pháp. Tâu 
đại vương, phải chăng bậc trí có thể bắt giữ người không gây án không phạm 
tội đang đi trên đường rồi giết chết không?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tâu đại vương, vì nguyên nhân gì?” 

“Thưa ngài, vì là người không gây án.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế kẻ trộm cướp sẽ bị giết chết không 
phải do sự chấp thuận của các đức Như Lai. Kẻ ấy sẽ bị giết chết bởi việc đã 
làm của chính bản thân. Như thế, phải chăng trong trường hợp này người chỉ 
dạy phạm vào lõi lầm nào đó?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, như thế thì sự chỉ dạy của các đức Như Lai là sự chỉ dạy 
đúng đắn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự không hãm hại và sự trấn áp là thứ mười một. 


$6 3636 3656 
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12. BHIKKHUPAŅĀMITAPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavata: “Akkodhano 
vigatakhīlo ”hamasmī 11, puna ca tathāgato there sāriputtamoggallāne 
saparise paņāmesi. Kinnu kho bhante nāgasena tathāgato kupito parisam 
paņāmesi, udāhu tuttho paņāmesi? Etam tāva jānāhi 'imam nāmā 11. Yadi 
bhante kupito parisam paņāmesi, tena hi tathāgatassa kodho appativattito. 
Yadi tuttho paņāmesi, tena hi avatthusmim ajānantena paņāmitā. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Akkodhano vigatakhīlo 
'hamasmī 11 paņāmitā ca thera sāriputtamoggallānā saparisā. Tañca pana na 
kopena. Idha mahārāja kocideva puriso mahāpathaviyā mūle vā khāņuke vā 
pāsāņe vā kathale vā visame vā bhūmibhāge khalitvā patati, api nu kho 
mahārāja mahāpathavī kupitā tam pātetī "ti? 


"Na hi bhante. Natthi mahāpathaviyā kopo vā pasādo vā, anunaya- 
patighavippamutta mahāpathavī. Sayameva so alaso khalitva patito "ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi tathagatanam kopo va pasado va, 
anunayapatighavippamuttā tathāgatā arahanto sammāsambuddhā, atha kho 
sayam kateneva te attano aparādhena paņāmitā. Idha pana mahārāja 
samuddo na matena kuņapena samvasati. Yam hoti mahāsamudde matam 
kunapam, tam khippameva nicchubhati, thalam ussādeti. Api nu kho 
mahārāja mahāsamuddo kupito tam kuņapam nicchubhatī "ti? 


3. "Na hi bhante. Natthi mahāsamuddassa kopo vā pasādo vā. Anunaya- 
patighavippamutto mahāsamuddo "ti. 

“Evameva kho mahārāja natthi tathagatanam kopo va pasado va. 
Anunayapatighavippamuttā tathāgatā arahanto sammāsambuddhā. Atha 
kho sayam kateneva te attano aparādhena paņāmitā. 
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12. CÂU 1101 VỀ VIỆC ĐÃ GIẢI TÁN CÁC VỊ TY KHƯU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ta 
không có nổi giận, không có khāt khe.’ Và thêm nữa, đức Như Lai đã 
giải tán hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallana cùng với đồ chúng (của hai 
vị). Thưa ngài Nagasena, có phải đức Như Lai đã giải tán đồ chúng khi bị nổi 
giận, hay là đã giải tán khi được vui vẻ? Điều này như thế nào thì ngài biết 
lấy. Thưa ngài Nagasena, nếu đã giải tán đồ chúng khi bị nổi giận, như thế thì 
đối với đức Thế Tôn sự nổi giận còn chưa được dứt trừ. Nếu đã giải tán đồ 
chúng khi được vui vẻ, như thế thì (đồ chúng) đã bị giải tán khi không có cớ 
sự, trong khi không hay biết. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Ta không 
có nổi giận, không có khát khe, và hai vị trưởng lão Sariputta và Moggallāna 
cùng với đồ chúng đã bị giải tán. Tuy nhiên, điều ấy không do sự nổi giận. 
Tâu đại vương, ở đây có người nam nào đó vấp chân vào rễ cây, hoặc gốc cây, 
hoặc cục đá, hoặc miếng sành, hoặc chó đất không bằng phẳng rồi té ngã. 
Tâu đại vương, phải chăng đại địa cầu này bị nổi giận rồi làm cho người ấy té 
ngã?” 

“Thưa ngài Nagasena, không đúng. Đối với đại địa cầu không có sự nổi 
giận hay vui thích. Đại địa cầu được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Kẻ ấy 
chính tự mình lơ dēnh nên mới bị vấp chân rồi té ngã.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các đức Như Lai không có sự 
nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai , bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của 
mình nên mới bị giải tán vì sự sai trái của bản thân. Tàu đại vương, hơn nữa 
ở đây biển cả không sống chung với xác chết. Nghĩa là khi ở trong biển cả có 
xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy ra khỏi, hoặc hất lên đất liền. Tâu đại 
vương, phải chăng biển cả bị nổi giận rồi đưa xác chết ấy ra khỏi?” 


3. “Thưa ngài, không đúng. Đối với biển cả không có sự nổi giận hay vui 
thích. Biển cả được thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với các đức Như Lai không có sự 
nổi giận hay vui thích. Các đức Như Lai , bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, đã 
thoát khỏi sự ưng ý và ghét bỏ. Lúc bấy giờ, các vị ấy chính vì việc đã làm của 
mình, vì sự sai trái của bản thân nên mới bị giải tán. 
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Yatha mahārāja pathaviya khalito patati,' evam jinasāsanavare khalito 
paņāmīyati. Yatha mahāsamudde matam kuņapam nicchubhati,* evam 
jinasāsanavare khalito paņāmīyati. 

Yam pana te mahārāja tathāgato paņāmesi, tesam atthakāmo hitakāmo 
sukhakamo visuddhikāmo, “evam ime jātijarāvyādhimaraņā parimuccissantī 
"ti paņāmesī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Bhikkhupaņāmanapatho bārasamo. 


Paņāmitavaggo tatiyo. 
(Imasmim vagge bārasa pañha) 


--00000-- 


1 patīyati - Ma, PTs. 
2 nicchubhīyati - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, giống như người bị lõi lầm với trái đất rồi té ngã, tương tợ 
y như thế người bị lõi lầm với lời dạy cao quý của đấng Chiến Thắng thì bị 
giải tán. Giống như xác chết ở trong biển cả thì bị đưa ra khỏi, tương tợ y như 
thế người bị 101 lầm với lời dạy cao quý của đấng Chiến Thắng thì bị giải tán. 

Tâu đại vương, hơn nữa việc đức Như Lai đã giải tán các vị ấy với sự 
mong muốn điều lợi ích, mong muốn điều tốt đẹp, mong muốn sự an lạc, 
mong muốn sự thanh tịnh cho các vị ấy; Ngài đã giải tán (nghĩ rằng): Như 
vậy những người này sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi sanh-giā-bēnh-chēt.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc đã giải tán các vị tỳ khưu là thứ mười hai. 


Phẩm Đã Bị Giải Tán là thứ ba. 
(Trong phẩm này có mười hai câu hỏi) 


--00000-- 
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4.SABBAÑÑUTAÑANAVAGGO 


1. IDDHIYĀ KAMMAVIPAKA 
BALAVATARAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavata: 'Etadaggam 
bhikkhave mama sāvakānam bhikkhūnam iddhimantānam 
yadidam mahāmoggallāno ti. Puna ca kira so laguļehi paripothito 
bhinnasīso sañcunnitatthimamsadhamanimajJJaparigatto' parinibbuto ti. 
Yadi bhante nāgasena thero mahāmoggallāno iddhiyā kotim gato, tena hi 
laguļehi paripothito parinibbuto 11 yam vacanam tam miccha. Yadi laguļehi 
paripothito parinibbuto, tena hi "iddhiyā kotim gato 11 tampi vacanam 
micchā. Kim na samattho iddhiyā attano upaghātam apanayitum, 
sadevakassapi lokassa patisaraņam bhavitum?* Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: “Etadagsam bhikkhave mama 
sākānam bhikkhūnam iddhimantānam yadidam mahāmoggallāno ti. 
Āyasmā ca mahāmoggallāno laguļahato parinibbuto. Tañca pana 
kammādhiggahītenā "ti. 


“Nanu bhante nāgasena iddhimato iddhivisayo 'pi kammavipako pi dve 
acintiyā? Acintiyena acintiyjam apanayitabbam. Yatha nama bhante keci 
phalakāmā kapitthena kapittham pothenti, ambena ambam pothenti, 
evameva kho bhante nāgasena acintiyena acintiyam pothayitvā apanetabban 
11, Acintiyānampi mahārāja ekam adhimattam balavataram. 


Yathā mahārāja mahiyā rājāno honti samajaccā. Samajaccānampi tesam 
eko sabbe abhibhavitvā āņam pavatteti. Evameva kho mahārāja tesam 
acintiyānam kammavipāko yeva adhimatto balavataro. Kammavipāko yeva 
sabbe abhibhaviya āņam pavatteti. Kammādhiggahitassa avasesā kiriyā 
okāsam na labhanti. 


Idha pana mahārāja koci puriso kismicideva pakaraņe aparajjhati na 
tassa mātā vā pitā vā bhaginibhātaro vā sakhisahāyakā vā tam tāyanti, atha 
kho rājā eva tattha abhibhaviya āņam pavatteti. Kim tattha kāraņam? 
Aparadhikata. Evameva kho mahārāja tesam acintyanam kammavipake 
yeva adhimatto balavataro. Kammavipako yeva sabbe abhibhaviya anam 
pavatteti. Kammādhiggahitassa avasesa kiriyā okasam na labhanui. 


1 sañcunnitatthimamsadhamanichinnaparigatto - Ma; 
saūcuņņitatthi mamsa-dhamani-majja-parikatto - PTS; 
dhamanīchinnaparigātte, dhamanimajjapakanto - Sīmu. 
2 bhavitum arahoti - Ma, PTS, Sīmu. 
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4. PHẨM VỀ TRÍ TOÀN TRI: 


1. CÂU 1101 VỀ QUÁ THÀNH TỰU CỦA NGHIỆP 
CÓ NĂNG LỰC LỚN HƠN THẦN THÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các ty khuu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thân 
thông của Ta tức là Mahāmoggallāna.” Và thêm nữa, nghe nói vị ấy bị 
đánh bằng những cây gậy, có đầu bị vỡ, xương thịt gân bị nghiền nát thành 
bột, và toàn thân bị chặt đút, rồi viên tịch Niết Bàn. Thưa ngài Nāgasena, nếu 
vị trưởng lão Mahāmoggallāna đã đạt đến tột đỉnh của thần thông, như thế 
thì lời nói rằng: “Bị đánh bằng những cây gậy rồi viên tịch Niết Bàn' là sai 
trái. Nếu bị đánh bằng những cây gậy rồi viên tịch Niết Bàn, như thế thì lời 
nói rằng: “Đã đạt đến tột đỉnh của thần thông” cũng là sai trái. Có phải vị ấy 
không có khả năng về thần thông để tránh né việc chết chóc của mình, để trở 
thành đối tượng nương nhờ của thế gian luôn cả chư Thiên? Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử có thần thông của Ta tức là 
Mahamogsallana.` Và đại đức Mahāmoggallāna đã bị đánh bằng gậy rồi viên 
tịch Niết Bàn. Tuy nhiên, điều ấy là do đã bị chế ngự bởi nghiệp.” 

“Thưa ngài Nagasena, thế không phải lãnh vực của thần thông đối với 
người có thần thông và quả thành tựu của nghiệp là hai điều không thể nghĩ 
bàn hay sao? Và có thể tránh né việc không thể nghĩ bàn (này) bằng việc 
không thể nghĩ bàn (khác)? Thưa ngài, giống như những ai mong muốn trái 
cây thì chọi thắng trái táo rừng bằng trái táo rừng, chọi thắng trái xoài bằng 
trái xoài, thưa ngài Nāgasena, tương tg y như thế sau khi đối chọi việc không 
thể nghĩ bàn (này) bằng việc không thể nghĩ bàn (khác) thì có thể tránh né 
được.” 

“Tâu đại vương, tuy nhiên trong hai điều không thể nghĩ bàn thì một điều 
là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Tâu đại vương, giống như các vị vua ở trên 
trái đất là tương đương về dòng dõi. Tuy nhiên trong số các vị tương đương 
về dòng dõi ấy, có một vị thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính 
quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành 
tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị 
chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. 

Tâu đại vương, hơn nữa trong trường hợp một người nam vi phạm một sự 
việc nào đó, thì người mẹ, hoặc người cha, hoặc anh chị em, hoặc bạn bè thân 
hữu của người ấy không bảo vệ được anh ta, khi ấy chính đức vua thống tri ở 
nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy cái gì là nguyên nhân? 
Do tình trạng vi phạm tội. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong số các 
điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của nghiệp là trội hơn, 
có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp thống trị tất cả và thể 
hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi nghiệp, các hành động còn 
lại không đạt được cơ hội. 
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Yatha va pana maharaja mahiya davadahe samutthite ghatasahassampi 
udakam na sakkoti nibbapetum. Atha kho aggi yeva tattha abhibhaviya anam 
pavatteti. Kim tattha kāraņam? Balavato tejassa. Evameva kho mahārāja 
tesam acintiyanam kammavipākam yeva adhimattam balavataram. Kamma- 
vipakam yeva sabbe abhibhaviya anam pavatteti. Kammādhiggahitassa 
avasesā kirya okāsam na labhanti. Tasma mahārāja ayasmato 
mahāmoggallānassa kammādhiggahitassa laguļehi pothiyamanassa iddhiyā 
samannāhāro nāhosī ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Iddhikammavipäkapañho pathamo. 


$6 3636 3656 
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Tâu đại vương, hoặc giả khi đám lửa rừng đã phát khởi ở trái đất thì cho 
dâu một ngàn lu nước cũng không thể nào dập tắt. Khi ấy, chính ngọn lửa 
thống trị ở nơi ấy và thể hiện quyền hành. Trong trường hợp ấy cái gì là 
nguyên nhân? Là do sức mạnh của ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế trong số các điều không thể nghĩ bàn ấy, thì chính quả thành tựu của 
nghiệp là trội hơn, có năng lực lớn hơn. Chính quả thành tựu của nghiệp 
thống trị tất cả và thể hiện quyền hành. Đối với người đã bị chế ngự bởi 
nghiệp, các hành động còn lại không đạt được cơ hội. Tâu đại vương, do đó 
đại đức Mahāmoggallāna là dā bị chế ngự bởi nghiệp, trongkhi đang bị đánh 
bằng những cây gậy đã không có được sự gom tụ lại của thần thông.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về thân thông và quả thành tựu của nghiệp là thứ nhất. 


$6 3636 3656 
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2.DHAMMAVINAYA ` _ 
PATICCHANNAPATICCHANNAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhāsitampetam bhagavatā: "Tathāgatappavedito 
bhikkhave dhammavinayo vivato virocati no paticchanno ti. Puna 
ca pātimokkhuddeso kevalañca vinayapitakam pihitam paticchannam. Yadi 
bhante nāgasena jinasāsane yuttam vā pattam vā samayam vā labhetha, 
vinayapaññatti vivatā sobheyya. Kena karanena? Kevalam tattha sikkhā- 
samyamo niyamo sīlaguņa-ācārapaūnatti attharaso dhammaraso vimutti- 
raso. 


Yadi bhante nagasena bhagavatā bhaņitam: “Tathagatappavedito 
bhikkhave dhammavinayo vivato virocati, no paticchanno ti, tena hi 
pātimokkhuddeso kevalañca vinayapitakam pihitam paticchannan 11 yam 
vacanam, tam miccha. Yadi pātimokkhuddeso kevalañca vinayapitakam 
pihitam paticchannam, tena hi 'tathāgatappavedito bhikkhave dhamma- 
vinayo vivato virocati no paticchanno 11 tampi vacanam micchā. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: "Tathāgatappavedito bhikkhave 
dhammavinayo vivato virocati no paticchanno ti. Puna ca pātimokkhuddeso 
kevalañca vinayapitakam pihitam patiechannam. Tañca pana na sabbesam, 
sīmam katvā pihitam. 


Tividhena mahārāja bhagavatā pātimokkhuddeso sīmam katvā pihito: 
pubbakānam tathāgatānam vamsavasena pihito, dhammassa garukattā 
pihito, bhikkhubhūmiyā garukattā pihito. 


Katham pubbakānam tathāgatānam vamsavasena pātimokkhuddeso 
sīmam katvā pihito? Vamso eso mahārāja sabbesam pubbakānam 
tathāgatānam yadidam bhikkhumajjhe patimokkhuddeso, avasesanam 
pihito. Yathā mahārāja khattiyānam khattiyamāyā khattiyesu yeva carati, 
evametam khattiyanam lokassa paveņi avasesānam pihitā. Evameva kho 
mahārāja vamso eso sabbesam pubbakānam tathāgatānam yadidam 
bhikkhumajjhe pātimokkhuddeso, avasesānam pihito. 


346 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


2. CÂU HỎI VỀ PHÁP VÀ LUẬT ĐƯỢC CHE GIẤU 
HAY KHÔNG ĐƯỢC CHE GIẤU: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các ty khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là 
bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu. Và thêm nữa, việc đọc tụng giới 
bón Pātimokkha và toàn bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu. Thưa 
ngài Nagasena, nếu ngài đạt được sự gắn bó, hoặc sự thành tựu, hoặc sự lãnh 
hội trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, thì sự quy định về Luật là được 
bộc lộ, có thể tỏa sáng. Vì lý do gì? Toàn bộ ở đây là sự thu thúc trong các 
điều học, sự kiềm chế, sự quy định về giới đức và tánh hạnh đều có hương vị 
của mục đích, hương vị của Giáo Pháp, hương vi của Giải Thoát. 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, 
Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị 
che giấu, như thế thì lời nói rằng: “Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha và 
toàn bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu lā sai trái. Nếu việc doc 
tụng giới bổn Pātimokkha và toàn bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che 
gidu, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công 
bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, không bị che giấu cũng là sai trái. 
Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Pháp và Luật đã được công bố bởi đức Như Lai là bộc lộ, chói sáng, 
không bị che gidu” Và thêm nữa, việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha và toàn 
bộ Tạng Luật là được đóng lại, được che giấu. Tuy nhiên, điều ấy không phải 
là đối với tất cả, sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại. 


Tâu đại vương, việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện 
ranh giới thì được đóng lại bởi đức Thế Tôn theo ba cách: được đóng lại theo 
quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước, được đóng lại vì sự 
cung kính đối với Giáo Pháp, được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của 
các tỳ khưu. 


Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại theo quy luật truyền thống của các đức Như Lai thời trước 
(nghĩa) là thế nào? Tâu đại vương, truyền thống này là của tất cả các đức Như 
Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha ở giữa các vị tỳ 
khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Tâu đại vương, giống như 
kiến thức Sát-đế-ly của dòng Sāt-dē-ly lưu truyền chỉ trong số các vị Sát-đế- 
ly, việc như thế này là tập quán đối với thế gian của các vi Sát-đế-ly, và đóng 
lại đối với các thành phần còn lại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế truyền 
thống này là của tất cả các đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới 
bón Pātimokkha ở giữa các vị tỳ khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn 
lại. 
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Yatha va pana maharaja mahiyā gana vattanti,' malla atona pabbata 
dhammagiriyā brahmagiriya nataka naccaka langhakā pisācā manibhadda 
punnabhadda? candimasuriyā siridevata kālidevatā siva vasudeva ghanikā 
asipasa bhaddiputta ti. Tesam tesam rahassam tesu tesu ganesu yeva carati, 
avasesanam pihitam. Evameva kho maharaja vamso eso sabbesam 
pubbakanam tathagatanam yadidam bhikkhumajjhe patimokkhuddeso, 
avasesanam pihito. Evam pubbakānam tathagatanam vamsavasena 
patimokkhuddeso simam katva pihito. 


Katham dhammassa garukatta patimokkhuddeso simam katva pihito? 
Dhammo mahārāja garuko bhariyo. Tattha sammattakārī aññam aradheti. 
Tam tattha paramparāsammattakāritāya pāpuņāti, na tam tattha 
paramparasammattakartaya papunal, “na  cāyam  sāradhammo 
varadhammo asammattakārīnam hatthagato oñato avañato hīlito khīlito 
garahito bhavatu, mā cāyam sāradhammo varadhammo dujjanagato oñato 
avañato hīlito khīlito garahito bhavatū 'ti. Evam dhammassa garukattā 
pātimokkhuddeso sīmam katvā pihito. 


Yathā mahārāja sāra-vara-pavara-abhijāta-jātimanta-ratta-lohita- 
candanam nama savarapuramanugatam oñatam avañatam hīlitam khīlitam 
garahitam bhavati, evameva kho mahārāja “ayam sāradhammo 
varadhammo paramparā-asammattakārīnam hatthagato oñato avañato 
hīlito khīlito garahito bhavatu, mā cayam sāradhammo varadhammo 
dujjanagato oñato avaññato hīlito khīlito garahito bhavatū 11, evam 
dhammassa garukattā pātimokkhuddeso sīmam katvā pihito. 


Katham bhikkhubhūmiyā garukattā pātimokkhuddeso sīmam katvā 
pihito? Bhikkhubhāvo kho mahārāja loke atuliyo appamāņo anagghaniyo, na 
sakkā kenaci agghāpetum tuletum parimetum, 'māyam evarūpe bhikkhu- 
bhave thito lokena samasamo bhavatū ti bhikkhūnam yeva antare 
pātimokkhuddeso carati. 


' seyyathidam - itisaddo Ma, PTS potthakesu dissate. 
2 puņņabaddhā - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc giả các nhóm người sinh sống ở trái đất gồm có: thợ 
đấu vật, làm xiếc, uốn dẻo, tài tử, diễn viên, kịch sĩ, vũ công, múa rối, ảo 
thuật, hạng thờ phụng các vị Trời Manibhadda, Punnabhadda, Thần Mặt 
Trăng, Thần Mặt Trời, Thần May Mān, Thần Rủi Ro, Thần Siva, Thần Visnu, 
Thần Mây, Thần Asipasa, Thần Bhaddiputta. Điều bí mật của mỗi một nhóm 
lưu truyền chỉ trong từng nhóm người ấy, và đóng lại đối với các thành phần 
còn lại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế truyền thống này là của tất cả các 
đức Như Lai thời trước, tức là việc đọc tụng giới bổn Patimokkha ở giữa các 
vị tỳ khưu, và đóng lại đối với các thành phần còn lại. Việc đọc tụng giới bổn 
Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại theo quy luật 
truyền thống của các đức Như Lai thời trước (nghĩa) là như vậy. 


Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là thế nào? Tâu đại 
vương, Giáo Pháp là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng. O đây, người 
có sự thực hành đúng đắn thì đạt được trí tuệ. Người đạt được điều ấy ở đây 
do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa, người không đạt được điều ấy 
ở đây do sự thực hành đúng đắn theo sự truyền thừa (nghĩ rằng): “Giáo Pháp 
tinh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự 
thực hành sai trái, rồi bị chê bai, bị xem thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bi 
chỉ trích. Giáo Pháp tinh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có đến với những 
người xấu xa, rồi bị chê bai, bị xem thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chỉ 
trích.’ Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là như vậy. 


Tâu đại vương, giống như vật gọi là trầm huyết có lõi, cao cả, quý báu, 
chính cống, nguyên chất, màu đỏ được đem đến nơi thị tứ ở thôn quê thì bị 
chê bai, bị xem thường, bị khi dē, 01 khinh miệt, bị chỉ trích. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế có người (nghĩ rằng): “Giáo Pháp tỉnh túy, Giáo Pháp cao 
quý này chớ có rơi vào tay của những người có sự thực hành sai trái theo sự 
truyền thừa, rồi bị chê bai, bị xem thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chỉ 
trích. Giáo Pháp tỉnh túy, Giáo Pháp cao quý này chớ có đến với những người 
xấu xa, rồi bị chê bai, bị xem thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chỉ trích.’ 
Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được 
đóng lại vì sự cung kính đối với Giáo Pháp (nghĩa) là như vậy. 


Việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì 
được đóng lại vì sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu (nghĩa) là thế 
nào? Tâu đại vương, bản thể tỳ khưu ở trên đời quả là không so sánh được, 
không đo lường được, không định giá được, không ai có thể đem ra đánh giá, 
đem ra so sánh, đem ra đo lường (nghĩ rằng): “Mong rằng người này đứng 
vững trong bản thể tỳ khưu như vầy và chớ trở thành đồng đẳng với thế gian, 
việc đọc tụng giới bổn Pātimokkha lưu truyền ở giữa chỉ riêng các vị tỳ khưu. 
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Yatha maharaja loke varapavarabhandam vattham va attharanam va 
gaja-turaga-ratha-suvaņņa-rajata-maņi-muttā-itthiratanādīni va nijjita- 
kammasūrā' va, sabbe te rājānamupagacchanti, evameva kho maharaja 
yāvatā loke sikkhā” sugatāgamapariyatti ācārasamyamasīlasamvaraguņā 
sabbe te bhikkhusanghamupagatā bhavanti. Evam bhikkhubhūmiyā 
garukattā pātimokkhuddeso sīmam katvā pihito "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Dhammavinayapaticchannapañho dutiyo. 


$6 3636 3656 


* vijitakammasūrā - Ma. 
* sikkhā - itisaddo Machasam potthake natthi. 
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Tâu đại vương, giống như loại hàng hóa cao cả, quý báu ở trên đời là tấm 
vải hoặc là tấm thảm trải, hoặc là voi, ngựa, xe, vàng, bạc, ngọc ma-ni, ngọc 
trai, các châu báu của phụ nữ, v.v... hoặc là những việc làm và các vị anh 
hùng không bị đánh bại, tất cả các vật ấy đều đến với đức vua. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế hết thảy các điều học, các Kinh điển khéo được truyền 
thừa và pháp học, các đức tính của việc thu thúc trong hành xử và của sự 
phòng hộ các giới, tất cả các điều ấy đều đến với hội chúng tỳ khưu. Việc đọc 
tụng giới bổn Pātimokkha sau khi đã thực hiện ranh giới thì được đóng lại vì 
sự cung kính đối với địa vị của các tỳ khưu (nghĩa) là như vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về Pháp và Luật được che giấu là thứ nhì. 


x*xxxx% 
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3. MUSĀVĀDAGARULAHUBHĀVAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā: 'Sampajāna- 
musāvāde pārājiko hoti ti. Puna ca bhaņitam: "Sampajānamusāvāde 
lahukam āpattim āpajjati ekassa santike desanāvatthukan 11. 
Bhante nāgasena ko panettha viseso? Kim kāraņam yam cekena musāvādena 
ucechijjati, yam cekena musāvādena satekiccho hoti? Yadi bhante nāgasena 
bhagavatā bhaņitam: 'Sampajānamusāvāde pārājiko hoi 'ti, tena hi 
"sampajānamusāvāde lahukam āpattim āpajjati ekassa santike desanā- 
vatthukan 'ti yam vacanam, tam miccha. Yadi tathāgatena bhanitam: 
"Sampajānamusāvāde lahukam apatim āpajjati ekassa santike 
desanāvatthukan ti, tena hi 'sampajānamusāvāde pārājiko hoti 11 tampi 
vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya 
nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavata: "Sampajānamusāvāde pārājiko 
hoti ti. Bhaņitaūīca: "Sampajānamusāvāde lahukam āpattim āpajjati ekassa 
santike desanāvatthukan 11. Tañca pana vatthuvasena garukalahukam hoti. 
Tam kimmaññasi mahārāja, idha koci puriso parassa pāņinā paharam 
dadeyya, tassa tumhe kim dandam dhārethā "ti? 

"Yadi so bhante aha: "Nakkhamāmī 11, tassa mayam akkhamamānassa' 
kahapanam harāpemā "ti. 


"Idha pana mahārāja so yeva puriso tava pāņinā pahāram dadeyya, tassa 
pana ko dando "ti? 

"Hatthampi ssa bhante chedapeyyama, pādampi chedāpeyyāma, 
yāvasīsam kaļīracchejjam chedāpeyyāma, sabbampi 'ssa geham” vilum- 
pāpeyyāma, ubhatopakkhe* yava sattamakula samugghātāpeyyāmā "ti. 


"Ko panettha mahārāja viseso, kim kāraņam yam ekassa pāņippahāre 
sukhumo kahāpaņo dando, yam tava pāņippahāre hatthacchejjam 
pādacchejjam yāvakaļīracchejjam sabbagehadanam, ubhatopakkhe yāva 
sattamakulā samugghāto "ti? 

“Manussantarena bhante "ti. 


"Evameva kho maharaja  sampajānamusāvādo  vatthuvasena 
garukalahuko hotī ”ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Musävadagarulahubhävapañho tatiyo. 


ඉළ 3656 3626 


! akkhamamāne - Ma, PTS. 
2 sabbampi tam geham - Ma, PTS, Sīmu. 
3 ubhatopasse - PTS. 
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3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT NĀNG NHẸ CỦA LỜI NÓI DỐI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Khi cố tình nói 101 thì phạm tội pārājika. Và thêm nữa, Ngài dā nói 
rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong 
sự hiện diện của một vị. Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây có điều gì 
khác nhau? Lý do gì mà do một lời nói dối thì bị đứt đoạn và do một lời nói 
dối lại có được sự sửa chữa? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Thế Tôn đã nói 
rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội pārājika, như thế thì lời nói rằng: “Khi 
cố tình nói đối thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một 
vị là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói rằng: “Khi cố tình nói dối thì phạm tội 
nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vi, như thế thì lời nói rằng: 
“Khi cố tình nói dối thì phạm tội para/ikd' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng 
có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. NO nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Khi cố 
tình nói dối thì phạm tội pārājika” Và Ngài đã nói rằng: “Khi cố tình nói dối 
thì phạm tội nhẹ với việc sám hối trong sự hiện diện của một vi. Và điều ấy 
là nặng hay nhẹ tùy theo mức độ của sự việc. Tâu đại vương, ngài nghĩ gì về 
điều này? O đây, có kẻ tung cú đấm bằng bàn tay vào người khác, ngài xét xử 
hình phạt gì đối với kẻ ấy?” 

“Thưa ngài, nếu người kia nói: “Tôi không tha thứ, thì trām sẽ bảo kẻ 
không được tha thứ ấy mang lại một đồng tiền.” 


“Tâu đại vương, trái lại ở đây nếu chính kẻ ấy tung cú đấm bằng bàn tay 
vào ngài, thì kẻ ấy chịu hình phạt gì?” 

“Thưa ngài, đối với kẻ ấy trầm có thể bảo chặt bàn tay, cũng có thể bảo 
chặt bàn chân, có thể bảo chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, cũng có thể 
cho tịch thu toàn bộ nhà cửa của kẻ ấy, và thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến 
bảy đời.” 


“Tâu đại vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Lý do gì mà trong 
việc đấm bằng bàn tay vào một người thì chịu hình phạt nhẹ một đồng tiền, 
còn trong việc đấm bằng bàn tay vào ngài thì chịu sự bị chặt bàn tay, sự bị 
chặt bàn chân, cho đến việc bị chặt theo lối xử trảm đến tận cái đầu, sự tịch 
thu toàn bộ nhà cửa, sự thủ tiêu hai bên nội ngoại cho đến bảy đời.” 

“Thưa ngài, do sự cách biệt giữa loài người.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc cố tình nói dối là nặng hay nhẹ 
tùy theo mức độ của sự việc.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về tính chất nặng nhẹ của lời nói dối là thứ ba. 


$6 3636 3656 
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4. BODHISATTADHAMMATAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata dhammatadhamma- 
pariyāye: "Pubbeva bodhisattanam matapitaro niyata honti, bodhi 
niyata hoti, aggasavaka niyata honti, putto niyato hoti, upatthako 
niyato hotī ti. Puna ca tumhe bhanatha: “Tusite kaye thito bodhisatto 
attha mahavilokanani viloketi: kalam viloketi, dīpam viloketi, 
desam viloketi, kulam viloketi, janettim viloketi, ayum viloketi, 
masam viloketi, nekkhammam viloketī ti. Bhante nagasena apari- 
pakke ñane bujjhanam natthi. Paripakke ñane na sakka nimesantarampi 
āgametum, anatikkamanīyam paripakkamanasam. Kasma bodhisatto kalam 
viloketi 'kamhi kale uppajjāmī 112 Aparipakke ñane bujjhanam natthi. 
Paripakke ñane na sakkā nimesantarampi agametum. Kasma bodhisatto 
kulam viloketi 'kamhi kule uppajjāmī ti? Yadi bhante nāgasena pubbeva 
bodhisattassa mātāpitaro niyata, tena hi ‘kulam viloketī 11 yam vacanam tam 
miccha. Yadi kulam viloketi, tena hi 'pubbeva bodhisattassa mātāpitaro 
niyata ti tampi vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. 
So tayā nibbāhitabbo 11. 


2. “Niyata mahārāja pubbeva bodhisattassa mātāpitaro, kulañca 
bodhisatto viloketi. Kinti pana kulam viloketi ‘ye me mātāpitaro te khattiyā 
udāhu brāhmaņā 11. Evam kulam viloketi. Atthannam mahārāja pubbeva 
anāgatam oloketabbam hoti. Katamesam atthannam? Vāņijassa mahārāja 
pubbeva vikkayabhaņdam oloketabbam hoti. Hatthinagassa pubbeva 
soņdāya anāgato maggo oloketabbo hoti. Sākatikassa pubbeva anāgatam 
1111114111 oloketabbam hoti. Niyamakassa pubbeva anāgatam tīram oloketvā 
nāvā pesetabba hoti. Bhisakkassa pubbeva ayum oloketvā āturo 
upasankamitabbo hoti. Uttarasetussa pubbeva thirāthirabhāvam jānitvā 
abhirūhitabbam hoti. Bhikkhussa pubbeva anāgatam kālam paccavekkhitvā 
bhojanam bhuñjitabbam hoti. Bodhisattanam pubbeva kulam oloketabbam 
hoti “khattiyakulam va brahmanakulam vā 11. Imesam kho mahārāja 
atthannam pubbeva anagatam oloketabbam hotī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Bodhisattadhammatapañho catuttho. 


$6 3636 3656 
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4. CÂU HOI VỀ QUY LUĀT TỰ NHIÊN ĐỐI VỚI ĐỨC BO TÁT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở bài 
giảng Pháp về quy luật tự nhiên: “Ngay trong thời quá khứ, mẹ cha của 
các đức Bồ Tát là được xác định, cội cây Bồ Đề là được xác định, 
các vị Thỉnh Văn hàng đầu là được xác định, người con trai là 
được xác định, vị thị giả là được xác dinh. Và thêm nữa, ngài nói rằng: 
“Khi ngự ở tập thể Chư Thiên Tusitā, đức Bồ Tát quán xét tám điêu 
quán xét chánh yếu: Quán xét về thởi điểm, quán xét vê châu lục, 
quán xét về xứ sở, quán xét về gia tộc, quán xét vê người mẹ, quán 
xét về tuổi thọ, quán xét về tháng (trụ thai), quán xét về việc xuất 
ly. Thưa ngài Nagasena, khi trí chưa được chín muôồi thì không có sự giác 
ngộ. Khi trí đã chín muồi thì không thể chờ đợi dầu chỉ trong nháy mắt. Tri 
đã chín mudi sẽ không bị vượt qua. Tại sao đức Bồ Tát quán xét thời điểm 
rằng: “Ta tái sanh vào thời điểm nào?” Khi trí chưa được chín muồi thì không 
có sự giác ngộ. Khi trí đã chín muôồi thì không thể chờ đợi đầu chỉ trong nháy 
mắt. Tại sao đức Bồ Tát quán xét gia tộc rằng: “Ta tái sanh vào gia tộc nào?” 
Thưa ngài Nagasena, nếu mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay 
trong thời quá khứ, như thế thì lời nói rằng: “Quán xét về gia tộc' lā sai trái. 
Nếu (đức Bồ Tát) quán xét về gia tộc, như thế thì lời nói rằng: “Mẹ cha của 
các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong thời quá khứ cũng là sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, mẹ cha của các đức Bồ Tát là được xác định ngay trong 
thời quá khứ, và đức Bồ Tát quán xét về gia tộc. Nhưng quán xét về gia tộc 
như thế nào? Quán xét về gia tộc như vầy: “Những người nào là mẹ cha của 
ta, có phải những người ấy là Sát-đế-ly hay là Bā-la-m0n?' Tàu đại vương, sự 
việc chưa xảy đến nên được xem xét trước đối với tám hạng. Đối với tám 
hạng nào? Tâu đại vương, đối với thương buôn, hàng hóa mua bán nên được 
xem xét trước. Đối với con voi chúa, con đường chưa đi đến nên được xem 
xét trước bằng vòi. Đối với người đánh xe bò, bến nước cạn chưa đi đến nên 
được xem xét trước. Đối với người thuyền trưởng, bến tàu chưa đi đến nên 
được xem xét trước rồi mới nên cho thuyền tiến vào. Đối với người thầy 
thuốc, nên xem xét trước về tuổi thọ rồi mới nên đến gần người bệnh. Đối với 
cây cầu để vượt qua, nên biết trước về tình trạng bền hay yếu rồi mới nên 
bước lên. Đối với vị tỳ khưu, nên quán xét trước về thời gian chưa trôi qua rồi 
mới nên thọ dụng thức ăn. Đối với các đức Bồ Tát, nên xem xét trước về gia 
tộc là gia tộc Sát-đế-ly hay là gia tộc Bà-la-môn. Tâu đại vương, đối với tám 
hạng này thì sự việc chưa xảy đến nên được xem xét trước.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về quy luật tự nhiên đối với đức Bồ Tát là thứ tư. 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapaīihapāļi Mendakapañha 


5. ATTANIPATANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: “Na bhikkhave 
attanam pātetabbam, yo pateyya yathā dhammo karetabbo 11. Puna 
ca tumhe bhanatha: Yattha katthaci bhagavā savakanam dhammam 
desayamano anekapariyayena jatiya jaraya byadhino maranassa 
samucchedaya dhammam deseti. Yo hi koci jatijaravyadhi- 
maranam samatikkamati, tam paramaya pasamsaya pasamsati ti. 
Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Na bhikkhave attanam 
patetabbam, yo pāteyya yathā dhammo karetabbo 11, tena hi 'jātiyā Jaraya 
byadhino maranassa samucchedaya dhammam deset 'ti yam vacanam, tam 
miccha. Yadi jātiyā jarāya byadhino maranassa samucchedaya dhammam 
deseti, tena hi 'na bhikkhave attanam patetabbam. Yo pateyya yatha 
dhammo karetabbo 11 tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavanuppatto. So taya nibbahitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavatā: “Na bhikkhave attanam 
patetabbam. Yo pateyya yatha dhammo kāretabbo ti. Yattha katthaci 
bhagavatā savakanam dhammam desayamanena ca anekapariyayena jātiyā 
jarāya byadhino maranassa samucchedaya dhammo desito. Tattha pana 
karanam atthi, yena bhagavā karanena patikkhipi samadapesi ca "ti. 


“Kim panettha bhante nagasena karanam, yena bhagava karanena 
patikkhipi, samadapesi ca "ti? 

“Silavā mahārāja sīlasampanno agadasamo sattanam kilesavisavinasane, 
osadhasamo sattanam kilesabyādhivūpasame, udakasamo sattanam 
kilesarajojallāpaharaņe, maniratanasamo sattanam sabbasampattidane, 
navasamo sattānam caturoghaparagamane, satthavahasamo sattanam 
Jatikantaratarane,  vātasamo sattanam tividhaggisantāpanibbāpane, 
mahāmeghasamo sattānam mānasaparipūraņe, acariyasamo sattanam 
kusalasikkhāpane,  sudesakasamo sattanam  khemapathamācikkhane. 
Evarūpo mahārāja bahuguņo anekaguņo appamāņaguno guņarāsi 
gunapuñJo sattānam vaddhikaro *sīlavā mā vinassī ti sattanam anukampāya 
mahārāja' bhagavā sikkhāpadam paūnāpesi: “Na bhikkhave attanam 
pātetabbam. Yo pāteyya yathā dhammo kāretabbo 11. Idamettha mahārāja 
kāraņam yena kāraņena bhagavā patikkhipi. 


1 mahārāja - itisaddo Ma. potthake na dissate. 
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5. CÂU 1101 VỀ VIỆC LAO MÌNH XUỐNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống: vị nào lao xuống thì 
nên được hành xử theo pháp.’ Và thêm nữa, ngài nói rằng: “Ó bất cứ 
nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ tử, đức Thế 
Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiêu phương tiện nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Bởi 
vì bất cứ vị nào vượt qua sanh-già-bệnh-chết, Ngài ca ngợi vị ấy 
với lời ca ngợi cao cả nht. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói 
bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống: vị nào lao 
xuống thì nên được hành xử theo pháp, như thế thì lời nói rằng: “Ngài thuyết 
giảng Giáo Pháp nhằm cắt đứt hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với 
bệnh, đối với chết” là sai trái. Nếu Ngài thuyết giảng Giáo Pháp nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết, như thế thì lời 
nói rằng: “Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống: vị nào lao xuống thì 
nên được hành xử theo pháp’ cũng lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, không nên lao mình xuống: vị nào lao xuống thì nên được hành xử 
theo pháp.” Ó bất cứ nơi nào, trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho các đệ tử, 
đức Thế Tôn thuyết giảng Giáo Pháp bằng nhiều phương tiện nhằm cắt đứt 
hoàn toàn đối với sanh, đối với già, đối với bệnh, đối với chết. Tuy nhiên 
trường hợp ấy là có lý do, mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ và đã 
khuyến khích.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây có lý do gì mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khước từ và đã khuyến khích?” 

“Tâu đại vương, người có giới, đầy đủ về giới, giống như liều thuốc giải 
trong việc tiêu diệt chất độc phiền não của chúng sanh, giống như phương 
thuốc làm dịu xuống cơn bệnh phiền não của chúng sanh, giống như nước 
trong việc tẩy trừ bụi bặm phiền não của chúng sanh, giống như viên ngọc 
ma-ni trong việc ban phát tất cả các sự thành tựu cho chúng sanh, giống như 
chiếc thuyền trong việc vượt lên trên bốn dòng lũ của chúng sanh, giống như 
người hướng dẫn đoàn xe trong việc vượt qua bãi sa mạc tái sanh của chúng 
sanh, giống như làn gió trong việc dập tắt sức nóng của ba ngọn lửa cho 
chúng sanh, giống như cơn mưa lớn trong việc làm tràn đầy tâm ý của chúng 
sanh, giống như người thầy trong việc rèn luyện điều tốt đẹp cho chúng sanh, 
giống như người hướng dẫn khéo léo trong việc chỉ ra đạo lộ an toàn cho 
chúng sanh. Tâu đại vương, người có hình thức như thế là có nhiều đức tính, 
có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, có một khối đức tính, có một đống 
đức tính, là người làm lợi lạc cho chúng sanh. Tâu đại vương, vì lòng thương 
tưởng chúng sanh (nghĩ rằng): “Chó để người có giới bị tiêu hoại, đức Thế 
Tôn đã quy định điều học: “Này các tỳ khưu, không nên lao mình xuống: vi 
nào lao xuống thì nên được hành xử theo pháp.’ Tàu đại vương, ở đây điều 
này là lý do mà với lý do ấy đức Thế Tôn đã khước từ. 


357 


Khuddakanikāye Milndapañhapalhi Mendakapañha 


Bhasitampetam maharaja therena kumarakassapena citrakathikena' 
payasirajJaññassa paralokam dipayamanena: “Yatha yatha kho rajañña 
samaņabrāhmaņā sīlavanto kalyanadhamma ciram dighamaddhanam 
titthanti, tatha tatha 2 bahujanahitaya patipajjanti bahujanasukhāya 
lokanukampaya atthaya hitaya sukhaya devamanussanan ti. 


Kena pana karanena bhagava samādapesi? Jatipi maharaja dukkha, 
jarāpi dukkhā, vyadhipi dukkho, maranampi dukkham, sokopi dukkho, 
paridevopi dukkho, dukkhampi dukkham, domanassampi dukkham, 
upāyāsopi dukkho, appiyehi sampayogopi dukkho, piyehi vippayogopi 
dukkho, mātumaraņampi dukkham, pitumaraņampi dukkham, bhatu- 
maraņampi dukkham, bhaginimaraņampi dukkham, puttamaraņampi 
dukkham, dāramāraņampi dukkham, iiātivyasanampi dukkham, roga- 
byasanampi dukkham, bhogabyasanampi dukkham, sīlabyasanampi 
dukkham, ditthibyasanampi dukkham, rājabhayampi dukkham, cora- 
bhayampi dukkham, veribhayampi dukkham, dubbhikkhabhayampi 
dukkham, aggibhayamhi dukkham, udakabhayampi dukkham, ūmibhayampi 
dukkham, āvattabhayampi dukkham, kumbhīlabhayampi dukkham, 
susukābhayampi dukkham, attānuvādabhayampi dukkham, parānuvāda- 
bhayampi dukkham, daņdabhayampi dukkham, duggatibhayampi dukkham, 
parisasārajjabhayampi dukkham, ājīvikabhayampi dukkham, maraņa- 
bhayampi dukkham, vettehi tāļanampi dukkham, kasāhi tāļanampi 
dukkham, addhadaņdakehi tāļanampi dukkham, hatthacchedanampi 
dukkham, pādacchedanampi dukkham, hatthapādacchedanampi dukkham, 
kaņņacchedanampi dukkham, nāsacchedanampi dukkham, kaņņa- 
nāsacchedanampi dukkham, bilangathālikampi dukkham, sankha- 
muņdikampi dukkham, rāhumukhampi dukkham, jotimālikampi dukkham, 
hatthapajjotikampi dukkham, erakavattikampi dukkham, cīrakavāsikampi 
dukkham, eneyyakampI dukkham,  balisamamsikampi  dukkham, 
kahāpaņakampi dukkham, kharapatacchikampil dukkham, paligha- 
parivattikampi dukkham, palālapīthakampi dukkham, tattenapi telena 
osiūcanampi dukkham, sunakhehi khādāpanampi dukkham, jīvasūlāropa- 
nampi dukkham, asinā sīsacchedanampi dukkham. Evarūpāni mahārāja 
bahuvidhāni anekavidhāni dukkhāni samsāragato anubhavati. 


Yathā mahārāja himavante pabbate abhivaddham* udakam gangāya 
nadiyā  pāsāņa-sakkhara-khara-marumba-āvatta-gaggalaka-ūmika-vamka- 
cadika-āvaraņa-nīvaraņa-mūlaka-sākhāsu* pariyottharati. Evameva kho 
mahārāja evarūpāni bahuvidhāni anekavidhāni dukkhāni samsāragato 
anubhavati. 


1 vicitrakathikena - Ma, PTS. 

2 bahum puññam pasavanti - Machasam adhikam. 

3 abhivuttham - Ma; abhivattam - PTS. 

4 pāsāņa-sakkhara-khara-marumba-āvattaggarasusarukkha-kallola-ūmi-āvaraņa-nīvaraņī- 
mūlikasādhāsu - kesucipi potthakesu. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được vị trưởng lão Kumarakassapa, vị 
Pháp sư có tài hùng biện, trong lúc đang làm sáng tỏ về thế giới khác cho đức 
vua Payasi: “Thưa bệ hạ, các vị Sa-môn, Bà-la-môn có giới, có thiện pháp, tồn 
tại thời gian dài lâu như thế nào thì họ thực hành vì sự lợi ích cho nhiều 
người, vì sự an lạc cho nhiều người, vì lòng tương tưởng thế gian, vì sự tốt 
đẹp, vì sự lợi ích, vì sự an lạc cho chư Thiên và loài người như thế ấy.' 


Vậy thì vì lý do gì mà đức Thế Tôn đã khuyến khích? Tâu đại vương, sanh 
cũng là khổ, già cũng là khổ, chết cũng là khổ, sầu muộn cũng là khổ, than 
vãn cũng là khổ, khổ đau cũng là khổ, ưu phiền cũng là khổ, thất vọng cũng 
là khổ, sự liên hệ với những gì không yêu thích cũng là khổ, sự xa lia với 
những gì yêu thích cũng là khổ, cái chết của mẹ cũng là khổ, cái chết của cha 
cũng là khổ, cái chết của anh em trai cũng là khổ, cái chết của chị em gái 
cũng là khổ, cái chết của con cũng là khổ, cái chết của vợ cũng là khổ, mất 
mát về thân quyến cũng là khổ, mất mát vì bệnh tật cũng là khổ, mất mát về 
tài sản cũng là khổ, mất mát về giới cũng là khổ, mất mát về kiến thức cũng 
là khổ, sợ hãi vì đức vua cũng là khổ, sợ hãi vì trộm cướp cũng là khổ, sợ hãi 
vì kẻ thù cũng là khổ, sợ hãi vì vật thực khó khăn cũng là khổ, sợ hãi vì lửa 
cũng là khổ, sợ hãi vì nước cũng là khổ, sợ hãi vì sóng nước cũng là khổ, sợ 
hãi vì nước xoáy cũng là khổ, sợ hãi vì cá sấu cũng là khổ, sợ hãi vì cá dữ 
cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở trách của bản thân cũng là khổ, sợ hãi vì sự quở 
trách của người khác cũng là khổ, sợ hãi vì hình phạt cũng là khổ, sợ hãi vì 
khổ cảnh cũng là khổ, sợ hãi vì e ngại tập thể cũng là khổ, sợ hãi vì sự nuôi 
mạng cũng là khổ, sợ hãi vì sự chết cũng là khổ, việc đánh đập bằng những 
cây gậy cũng là khổ, việc đánh đập bằng những cây roi cũng là khổ, việc đánh 
đập bằng những cây đoản côn cũng là khổ, việc chặt bàn tay cũng là khổ, việc 
chặt bàn chân cũng là khổ, việc chặt bàn tay và bàn chân cũng là khổ, việc cắt 
tai cũng là khổ, việc xéo mũi cũng là khổ, việc cắt tai và xéo mũi cũng là khổ, 
việc (nhúng vào) hũ giấm chua cũng là khổ, việc cạo đầu bôi vôi cũng là khổ, 
việc đốt lửa ở miệng cũng là khổ, việc thiêu sống cũng là khổ, việc đốt cháy ở 
bàn tay cũng là khổ, việc lột da thành sợi cũng là khổ, việc mặc y phục vỏ cây 
cũng là khổ, việc kéo căng thân người ở trên đất cũng là khổ, việc xiên da thịt 
bằng lưỡi câu cũng là khổ, việc khoét thịt thành đồng tiền cũng là khổ, việc 
chà xát với chất kiêm cũng là khổ, việc quay tròn ở trên thập tự giá cũng là 
khổ, việc ngồi ở ghế rơm cũng là khổ, việc rưới bằng dầu sôi cũng là khổ, việc 
cho những con chó gặm cũng là khổ, việc đặt nằm trên giáo nhọn lúc còn 
sống cũng là khổ, việc chặt đầu bằng gươm cũng là kh6.' Tâu đại vương, 
người bị luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức 
như thế. 


Tâu đại vương, giống như nước tích lūy ở núi Hi-mã-lạp ngập tràn ở các 
viên đá, sỏi, cát nhám, vực nước xoáy, ghềnh, thác, vật chướng ngại, vật ngăn 
cản, rễ cây, cành lá ở sông Ganga, tâu đại vương, tương tợ y như thế người bị 
luân hồi gánh chịu các khổ đau nhiều thứ vô số loại có hình thức như thế. 


Một số hành phạt đã được phỏng đoán (ND). 
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Pavattam maharaja dukkham, appavattam sukham. Appavattassa gunam 
pavattassa' ca bhayam dipayamano mahārāja bhagava appavattassa 
sacchikiriyaya jatijaravyadhimaranasamatikkamaya samādapesi. Idamettha 
maharaja karanam yena karanena bhagava samādapesī "ti. 


“Sadhu bhante nagasena! Sunibbethito pañho. Sukathitam karanam. 
Evametam tatha sampaticchami "ti. 


Attanipatanapañho pañcamo. 


ඉළ 3656 3636 


1 pavatte - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, khổ đau thì bị xoay chuyển, an lạc (Niết Bàn) thì không bị 
xoay chuyển. Tâu đại vương, trong khi giải thích rõ về đức tính của sự không 
bị xoay chuyển và nguy hiểm của sự bị xoay chuyển, vì sự chứng ngộ pháp 
không bị xoay chuyển, vì sự vượt qua sanh-già-bệnh-chết mà đức Thế Tôn đã 
khuyến khích. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy đức Thế 
Tôn đã khuyến khích.” 


“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ. Lý do đã 
được giảng giải rõ ràng. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về việc lao mình xuống là thứ năm. 


xxxx*% 
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6. METTĀNISAMSAPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: "Mettāya bhikkhave 
cetovimuttiyā āsevitāya bhāvitāya bahulīkatāya yānīkatāya 
vatthukatāya anutthitāya paricitāya susamāraddhāya 
ekādasānisamsā pātikankhā. Katame ekādasa? Sukham supati, 
sukham patibujjhati, na pāpakam supinam passati, manussānam 
piyo hoti, amanussānam piyo hoti, devatā rakkhanti, nāssa aggi vā 
visam va sattham va kamati,' tuvatam cittam samadhiyati, 
mukhavaņņo vippasīdati, asammūļho kālam karoti, uttarim 
appativijjhanto brahmalokūpago hoti ti. Puna ca tumhe bhanatha: 
“Samo kumāro mettāvihārī migasanghena parivuto pavane vicaranto 
piliyakkhenāa rañña viddho visapītena sallena tattheva mucchito patito ti. 


Yadi bhante nāgasena bhagavata bhanitam: “Mettaya bhikkhave —pe— 
brahmalokupago hoti ti, tena hi “samo kumāro mettāvihārī migasanghena 
parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña viddho visapītena sallena 
tattheva mucchito patito 11 yam vacanam, tam miccha. Yadi samo kumāro 
mettāvihārī migasanghena parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña 
viddho visapītena sallena tatheva mucchito patito, tena hi 'mettāya 
bhikkhave —pe— nāssa aggi va visam va sattham va kamati ti tampi 
vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho sunipuņo parisaņho sukhumo 
gambhīro. Api sunipuņānam manujānam gatte sedam moceyya so 
tavānuppatto. Vijatehi tam mahājatājatitam anāgatānam jinaputtānam 
cakkhum dehi nibbāhanāyā "ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Mettaya bhikkhave —pe— 
nāssa aggi vā visam vā sattham vā kamatī 'ti. Sāmo ca kumāro mettāvihārī 
migasanghena parivuto pavane vicaranto piliyakkhena rañña viddho 
visapītena sallena tattheva mucchito patito. Tattha pana mahārāja kāraņam 
atthi. Katamam tattha kāraņam? Nete mahārāja guņā puggalassa, mettā- 
bhāvanāyete guņā. Sāmo mahārāja kumāro ghatam ukkhipanto tasmim 
khaņe mettābhāvanāya pamatto ahosi. Yasmim mahārāja khaņe puggalo 
mettam samāpanno hoti, na tassa puggalassa tasmim khaņe aggi vā visam vā 
sattham va kamati, tassa ye keci ahitakāmā upagantvā tam na passanti, na 
tasmim okāsam labhanti. Nete mahārāja guņā puggalassa, mettābhāvanāyete 
guņā. 


1 sattham kamati - Syā. 
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6. CÂU HOI VỀ LỢI ÍCH CỦA TÂM TỪ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, với từ tâm giải thoát đã được rèn luyện, được tu 
tập. được thực hành thường xuyên, được tạo thành phương tiện, 
được tạo thành nên tảng, được thiết lập, được tích lũy, được khởi 
đâu tốt đẹp, mười một điêu lợi ích này là điều mong đợi. Mười 
một điều nào? (Vi ấy) ngủ an lạc, thức dậy an lạc, không nhìn thấy 
mộng mi xấu xa, được loài người thương mēn, được phi nhân 
thương mến, chư Thiên hộ trì, lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm 
không hại được vị Xy, tâm được định nhanh chóng, sắc mặt trâm 
tỉnh, từ trần không mê mờ, (nếu) chưa thấu triệt pháp cao hơn thì 
được sanh về thế giới Phạm thiên.’ Và thêm nữa, ngài nói rằng: “Bé trai 
Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai, trong khi đi lang 
thang ở khu rừng rām bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi tên tẩm độc, dā bi 
bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy.'! 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ 
khưu, với từ tâm —(như trên)— được sanh về thế giới Phạm thiên, như thế 
thì lời nói rằng: “Bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy 
nai, trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm bị đức vua Piltyakkha bắn bằng 
mũi tên tām độc nên đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ āy là sai trái. 
Nếu bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy nai, trong khi 
đi lang thang ở khu rừng rậm bị đức vua Piliyakkha bắn bằng mũi tên tẩm 
độc, đã bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy, như thế thì lời nói rằng: 
“Này các tỳ khưu, với từ tâm —(như trên)— lửa hoặc thuốc độc hoặc dao 
gươm không hại được vị ấy' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, vô cùng khôn khéo, hết sức tinh vi, tế nhị, sâu xa. Thậm chí mồ hôi có 
thể tiết ra ở thân thể của những người vô cùng không ngoan. Nó được dành 
cho ngài. Xin ngài hãy gở rối cục rối lớn đã bị rối lại. Xin ngài hãy ban cho sự 
nhận thức đến những người con của đấng Chiến Thắng trong ngày vị lai bằng 
cách giải quyết.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, với từ tâm —(như trên)— lửa hoặc thuốc độc hoặc dao gươm không 
hại được vị dy. Và bé trai Sama, có sự an trú tâm từ, được vây quanh bởi bầy 
nai, trong khi đi lang thang ở khu rừng rậm bị đức vua Piliyakkha bắn bằng 
mũi tên tām độc, dā bị bất tỉnh và ngã xuống ngay tại chỗ ấy. Tâu đại vương, 
tuy nhiên ở trường hợp ấy là có lý do. Lý do gì ở trường hợp ấy? Tâu đại 
vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát 
triển tâm từ. Tâu đại vương, bé trai Sama trong khi đang nâng lên vò nước, 
vào giây phút ấy đã bị xao lãng về sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào 
giây phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc 
độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt 
đối với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ 
hội ở nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, 
các đức tính này do sự phát triển tâm từ. 


! Bổn sanh 540. 
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Idha maharaja puriso sangāmasūro abhejjakavacajalikam sannayhitva 
sañgamam otareyya, tassa sara khitta upagantva patanti vikiranti, na tasmim 
okasam labhanti. Neso maharaja guno sangāmasūrassa, abhejjakavaca- 
jālikāyeso guņo, yassa sarā khittā upagantvā patanti vikiranti. Evameva kho 
mahārāja nete guņā puggalassa, mettābhāvanāyete guņā. Yasmim mahārāja 
khaņe puggalo mettam samāpanno hoti, na tassa puggalassa tasmim khaņe 
aggi va visam va sattham vā kamati, tassa ye keci ahitakāmā upagantva tam 
na passanti, tasmim okāsam na labhanti. Nete mahārāja guņā puggalassa, 
mettābhāvanāyete guņā. 


3. Idha pana mahārāja puriso dibbam antaradhanam mūlam hatthe 
kareyya. Yāva tam mūlam tassa hatthagatam hoti, tava na añño koci 
pakatimanusso tam purisam passati. Neso mahārāja guņo purisassa, 
mūlassaso guņo antaradhānassa, yam so pakatimanussānam cakkhupathe na 
dissati. Evameva kho mahārāja nete guņā puggalassa, mettābhāvanāyete 
guna. Yasmim mahārāja khaņe puggalo mettam samāpanno hoti, na tassa 
puggalassa tasmim khaņe aggi vā visam vā sattham vā kamati, tassa ye keci 
ahitakāmā upagantvā tam na passanti, na tasmim okāsam labhanti. Nete 
mahārāja gunā puggalassa, mettābhāvanāyete guņā. 


Yathā vā pana mahārāja purisam sukatam mahāleņamanuppavittham 
mahatimahāmegho abhivassanto na sakkoti temayitum. Neso mahārāja guņo 
purisassa, mahāleņassa so guņo, yam mahatimahāmegho abhivassanto na 
tam temeti. Evameva kho mahārāja nete guņā puggalassa, mettābhāvanāyete 
guna. Yasmim mahārāja khaņe puggalo mettam samāpanno hoti, na tassa 
puggalassa tasmim khaņe aggi vā visam vā sattham vā kamati, tassa ye keci 
ahitakama upagantvā tam na passanti, na tassa sakkonti ahitam katum. Nete 
mahārāja guņā puggalassa, mettābhāvanāyete guņā "ti. 


“Acchariyam bhante nagasena! Abbhutam bhante nāgasena! Sabbapāpa- 
nivāraņā mettābhāvanā "ti! 

“Sabbakusalagunavaha mahārāja mettābhāvanā hitānampi ahitānampi. 
Ye te satta viãñanabaddha, sabbesam mahānisamsā mettābhāvanā 
samvibhajitabbā "ti. 


Mettanisamsapañho chattho. 


$6 3636 36536 
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Tâu đại vương, ở đây người nam, là anh hùng chiến trận, khoác lên chiếc 
áo giáp lưới sắt không thể xuyên thủng rồi xông vào chiến trường, những mũi 
tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị rơi xuống tung tóe, không đạt 
được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu đại vương, đức tính ấy không thuộc về người 
anh hùng chiến trận, đức tính ấy thuộc về chiếc áo giáp lưới sắt không thể 
xuyên thủng, khiến những mũi tên được bắn ra hướng đến người ấy đều bị 
rơi xuống tung tóe. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không 
thuộc về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, 
vào giây phút nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc 
thuốc độc hoặc dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định 
không tốt đối với người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không 
đạt được cơ hội ở nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc 
về cá nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. 


3. Tâu đại vương, hơn nữa ở đây một người sử dụng rễ cây làm tàng hình 
ở cõi trời nơi bàn tay. Khi nào rễ cây ấy còn nằm ở bàn tay của người ấy thì 
không người bình thường nào nhìn thấy người ấy. Tâu đại vương, đức tính ấy 
không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về rễ cây làm tàng hình, khiến 
người ấy không hiện ra trong tâm nhìn của những người bình thường. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không thuộc về cá nhân, các 
đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây phút nào con 
người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc độc hoặc dao 
gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với người 
ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở nơi 
người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các đức 
tính này do sự phát triển tâm từ. 

Tâu đại vương, hoặc giả giống như cơn mưa vô cùng lớn đang đổ mưa 
không thể làm ướt con người đã đi vào trong hang lớn khéo được tạo lập. Tâu 
đại vương, đức tính ấy không thuộc về người ấy, đức tính ấy thuộc về cái 
hang lớn, khiến cơn mưa vô cùng lớn đang đổ mưa không thể làm ướt người 
ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế các đức tính này không thuộc về cá 
nhân, các đức tính này do sự phát triển tâm từ. Tâu đại vương, vào giây phút 
nào con người thể nhập tâm từ thì vào giây phút ấy lửa hoặc thuốc độc hoặc 
dao gươm không hại được người ấy. Những ai có ý định không tốt đối với 
người ấy đi đến gần thì không nhìn thấy người ấy, không đạt được cơ hội ở 
nơi người ấy. Tâu đại vương, các đức tính này không thuộc về cá nhân, các 
đức tính này do sự phát triển tâm từ.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Sự phát triển tâm từ có sự ngăn cản mọi điều xấu xa.” 

“Tâu đại vương, sự phát triển tâm từ có sự vận chuyển mọi đức tính tốt 
đẹp đến những người tốt và luôn cả những người xấu. Sự phát triển tâm từ có 
lợi ích lớn lao nên được phân phát đến tất cả những chúng sanh đã gắn liền 
với sự nhận thức.” 

Câu hỏi về lợi ích của tâm từ là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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7. KUSALAKUSALASAMAPAÑHO 


1. "Bhante nagasena kusalakarissa pi akusalakarissa pi vipako 


samasamo? Udahu koci viseso atthī ”ti? 


“Atthi maharaja kusalassa ca akusalassa ca viseso. Kusalam maharaja 
sukhavipakam saggasamvattanikam. Akusalam dukkhavipakam niraya- 
samvattanikan ”ti. 


2. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Devadatto ekantakanho ekanta- 
kaņhehi dhammehi samannāgato. Bodhisatto ekantasukko ekantasukkehi 
dhammehi samannāgato ti. Puna ca devadatto bhave bhave yasena ca 
pakkhena ca bodhisattena samasamo 11011, kadāci adhikataro vā. Yadā 
devadatto nagare baranasiyam brahmadattassa rañño purohitaputto ahosi, 
tadā bodhisatto chavakacaņdālo ahosi vijjādharo, vijjam parijapitvā akāle 
ambaphalāni nibbattesi. Ettāvatā' bodhisatto devadattato jātiyā nihīno 
yasasā ca nihīno. 


Puna ca param yada devadatto raja ahosi mahāmahīpati sabbakāma- 
samangī, tadā bodhisatto tassūpabhogo ahosi hatthināgo sabbalakkhaņa- 
sampanno. Tassa cārugativilāsam asahamāno raja vadhamicchanto 
hatthācariyam evamavoca: 'Asikkhito te acariya hatthināgo. Tassa 
ākāsagamanam nama kāraņam karohī 11. Tatthapi tava bodhisatto 
devadattena jātiyā nihīno lāmako tiracchānagato. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi pavane natthāyiko, tadā 
bodhisatto mahāpathavī nāma makkato ahosi. Etthapi tāva dissati viseso 
manussassa ca tiracchānagatassa ca. Tatthapi tāva bodhisatto devadattato 
jātiyā nihīno. 


3. Puna ca param yadā devadatto manusso ahosi soņuttaro nāma nesādo 
balavā balavataro nāgabalo, tadā bodhisatto chaddanto nāma nāgarājā ahosi. 
Tadā so luddako tam hatthinagam ghātesi. Tatthapi tava devadatto 'va 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi, vanacarakoˆ aniketavāsī, 
tada bodhisatto sakuņo ahosi tittiro mantajjhāyī. Tadāpi so vanacarako tam 
sakuņam ghātesi. Tatthapi tāva devadatto va jātiyā adhikataro. 


1 ettha tava - Ma, PTS. 
2 vanacāraņo - kesuci. 
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7. CÂU HOI VỀ SỰ BẰNG NHAU CỦA THIỆN VÀ BẤT THIỆN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, quả thành tựu của người làm việc thiện 
cũng như của người làm việc bất thiện là tương đương nhau? Hay 
là có sự khác biệt nào đó?” 

“Tâu đại vương, có sự khác biệt giữa thiện và bất thiện. Tâu đại vương, 
thiện có an lạc là quả thành tựu, đưa đến cối trời. Bất thiện có khổ đau là quả 
thành tựu, đưa đến địa ngục.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: ‘Devadatta thuần đen, hội đủ các 
pháp thuần đen. Đức Bồ Tát thuần trắng, hội đủ các pháp thuần trång.’ Thêm 
nữa, Devadatta với đức Bồ Tát trong từng kiếp một là tương đương nhau về 
danh vọng và đồ chúng, hoặc đôi lúc trội hơn. Vào lúc Devadatta đã là con 
trai viên quan tế tự của đức vua Brahmadatta ở thành Bārāņasī, khi ấy đức 
Bồ Tát đã là người thầy pháp có dòng dõi hạ tiện đáng thương, sau khi đọc 
thầm thần chú đã làm trổ ra các trái xoài sái mùa.! Khi ở vào trường hợp ấy, 
đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi và thấp kém về danh vọng so với 
Devadatta. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua, chủ tể của đại địa 
cầu, có đầy đủ tất cả các dục, khi ấy đức Bồ Tát đã là vật sử dụng của nhà vua, 
là con long tượng có đủ mọi tướng tốt. Trong khi bị khó chịu với cử chỉ và 
điệu bộ duyên dáng của con voi, đức vua trong khi muốn giết nên đã nói với 
người thầy dạy voi như vầy: “Này ông thầy, con long tượng này không được 
ngươi day dē, ngươi hãy cho nó thực hiện việc tên là “đi trên không trung” 
đi.” Luôn cả trường hợp ấy, đức Bồ Tát là loài thú đáng thương, thấp kém về 
dòng 001 so với Devadatta. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, kẻ bị phá sản, ở 
trong rừng, khi ấy đức Bồ Tát dā là con khỉ tên Mahāpathavī.* Cho đến lần 
này thì sự khác biệt giữa người và thú được nhận thấy. Luôn cả trường hợp 
ấy, đức Bồ Tát là thấp kém về dòng dõi so với Devadatta. 


3. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ thợ săn 
mạnh mẽ tên Sonuttara, có sức mạnh hơn cả sức mạnh của con voi, khi ấy 
đức Bồ Tát đã là con voi chúa tên Chaddanta. Khi ấy, gã thợ săn ấy đã giết 
chết con long tượng ấy. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở 
rừng, sống không có chó ở, khi ấy đức Bồ Tát đã lā loài chim, là con chim đa 
đa có sự học tập về chú thuật. Khi ấy, kẻ sống ở rừng ấy cũng đã giết chết con 
chim ấy. Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


 Ambajatakam - Bổn sanh 474. 

2 Dummedhajātakam - Bổn sanh 122. 
3 Māhākapijātakam - Bổn sanh 516. 

* Chaddantajatakam - Bổn sanh 514. 


367 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


Puna ca param yada devadatto kalabu nama kasiraja ahosi, tada 
bodhisatto tapaso ahosi khantivādī. Tadā so raja tassa tapasassa kuddho 
hatthapade vamsakaļīre viya chedāpesi. Tatthapi tava devadatto yeva 
adhikataro jātiyā ca yasena ca. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi vanacaro, tada bodhisatto 
nandiyo nama vanarindo ahosi. Tadapi so vanacaro tam vanarindam ghātesi 
saddhim matara kanitthabhatikena ca. Tatthapi tava devadatto yeva 
adhikataro jātiyā. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi acelako karambhiyo nama, 
tada bodhisatto pandarako nama nāgarājā ahosi. Tatthapi tava devadatto 
yeva adhikataro jātiyā. 


4. Puna ca param yada devadatto manusso ahosi pavane jatilako, tadā 
bodhisatto tacchako nama mahāsūkaro ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva 
jātiyā adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto cetīsu suraparicaro nama raja ahosi upari 
purisamatte gagane vehāsangamo, tada bodhisatto kapilo nama brahmano 
ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva adhikataro Jatiya ca yasena ca. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi samo nama, tada 
bodhisatto ruru nama migarājā ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva jātiyā 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto manusso ahosi luddako pavanacaro, tada 
bodhisatto hatthinago ahosi. So luddako tassa hatthinagassa sattakkhattum 
dante chinditva hari. Tatthapi tava devadatto yeva yoniya adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto sigalo ahosi khattiyadhammo, so yavata 
jambudīpe padesarājāno te sabbe anuyutte akasi, tada bodhisatto vidhuro 
nama pandito ahosi. Tatthapi tava devadatto yeva yasena adhikataro. 
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Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vua xứ Kāsi tên Kalābu, khi 
ấy đức Bồ Tát đã là vị đạo sĩ khổ hạnh giảng về sự kham nhãn.' Khi ấy, vị vua 
ấy, bị nổi giận, đã cho chặt đứt các bàn tay và bàn chân của vị đạo sĩ khổ 
hạnh ấy như là chém các chồi măng non. Luôn cả trường hợp ấy, chính 
Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là kẻ sống ở 
rừng, khi ấy đức Bồ Tát đã lā con khi chúa tên Nandiya. Cũng vào khi ấy, kẻ 
sống ở rừng ấy đã giết chết con khi chúa ấy cùng với khi mẹ và khỉ em.” Luôn 
cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ lõa thể 
tên Karambhiya, khi ấy đức Bồ Tát đã là con rồng chúa tên Pandaraka. Luôn 
cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


4. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là đạo sĩ bện 
tóc ở trong rừng. khi ấy đức Bồ Tát đã là con heo rừng lớn tên Tacchaka. 
Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là đức vua tên Suraparicara 
của xứ Cetī, có sự đi chuyển trong không trung, ở bầu trời, phía bên trên của 
đám người, khi ấy đức Bồ Tát đã lā vị Bà-la-môn tên Kapila.* Luôn cả trường 
hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi và danh vọng. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, có tên là Sama, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là con nai chúa có tên Ruru. Luôn cả trường hợp ấy, 
chính Devadatta là trội hơn về dòng dõi. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài người, là thợ săn sống 
ở rừng, khi ấy đức Bồ Tát đã là con long tượng. Kẻ thợ săn ấy đã bảy lần cắt 
lấy ngà của con long tượng ấy rồi mang đi. Luôn cả trường hợp ấy, chính 
Devadatta là trội hơn về nguồn gốc xuất thân. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài chó rừng, có tư cách 
của dòng dõi Sát-đế-ly, nó đã làm cho hết thảy tất cả những vị vua của các xứ 
sở ở Jambudīpa trở thành chư hầu, khi ấy đức Bồ Tát đã là bậc sáng trí tên 
Vidhura.° Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội hơn về danh vọng. 


1 Khantivādijātakam - Bốn sanh 313. 

* Cūļanandiyajātakam - Bổn sanh 212. 
* Cetiyajatakam - Bổn sanh 422. 

* Sīlavanāgajātakam - Bổn sanh 72. 

* Sabbadāthajātakam - Bổn sanh 241. 
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5. Puna ca param yadā devadatto hatthinago hutvā latukikaya sakuņikāya 
puttake ghātesi, tadā bodhisatto 'pi hatthināgo ahosi yūthapati. Tattha tāva 
ubho 'pi te samasamā ahesum. 


Puna ca param yada devadatto yakkho ahosi adhammo nama, tadā 
bodhisatto 'pi yakko ahosi dhammo nāma. Tatthapi tāva ubho 'pi samasamā 
ahesum. 


Puna ca param yada devadatto nāviko ahosi pañcannam kulasatānam 
issaro, tada bodhisatto 'pi nāviko ahosi pañcannam kulasatānam issaro. 
Tatthapi tava ubho pi samasamā ahesum. 


Puna ca param yada devadatto satthavāho ahosi pañcannam sakata- 
satānam issaro, tadā bodhisatto 'pi satthavāho ahosi paūcannam sakata- 
satānam issaro. Tatthapi tāva ubho 'pi samasamā ahesum. 


Puna ca param yada devadatto sākho nama migarājā ahosi, tadā 
bodhisatto 'pi nigrodho nama migarājā ahosi. Tatthapi tava ubho pi 
samasamā ahesum. 


Puna ca param yada devadatto sākho nama senāpati ahosi, tadā 
bodhisatto nigrodho nāma rājā ahosi. Tatthapi tāva ubhopi samasamā 
ahesum. 


6. Puna ca param yadā devadatto khaņdahālo nāma brāhmaņo ahosi, 
tadā bodhisatto cando nāma rājakumāro ahosi. Tadā ayam khaņdahālo yeva 
adhikataro. 


Puna ca param yada devadatto brahmadatto nama raja ahosi, tadā 
bodhisatto tassa putto mahāpadumo nāma kumāro ahosi. Tadā so rājā 
sakaputtam corapapāte khipāpesi. “Yato kutoci pita va puttānam adhikataro 
hoti visittho ti. Tatthapi tava devadatto yeva adhikataro. 
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5. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con long tượng, nó đã 
giết những chim con của con chim cút, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là con long 
tượng, chúa của một bāy.' Cho đến trường hợp ấy, cả hai đã là tương đương 
nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là loài Dạ-xoa tên Adhamma, 
khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là loài Dạ-xoa tên Dhamma.’ Luôn cả trường hợp 
ấy, cả hai cũng đã là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là thuyền trưởng, là người chỉ 
huy của năm trăm gia đình, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là thuyền trưởng, là 
người chỉ huy của năm trăm gia đình.? Luôn cả trường hợp ấy, cả hai cũng đã 
là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là người chỉ đạo đoàn xe, là 
người chỉ huy năm trăm oó xe, khi ấy đức Bồ Tát cũng đã là người chỉ đạo 
đoàn xe, là người chỉ huy năm trăm có xe. Luôn cả trường hợp ấy, cả hai 
cũng đã là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là con nai chúa tên Sakha, khi 
ấy đức Bồ Tát cũng đã là con nai chúa tên Nigrodha.* Luôn cả trường hợp ấy, 
cả hai cũng đã là tương đương nhau. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị tướng quân tên Sakha, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là vị vua tên Nigrodha.° Luôn cả trường hợp ấy, cả hai 
cũng đã là tương đương nhau. 


6. Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị Bà-la-môn tên 
Khandahala, khi ấy đức Bồ Tát đã là vị vương tử tên Canda.” Khi ấy, chính 
Khandahala này là trội hơn. 


Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Brahmadatta, 
khi ấy đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Mahapaduma, con trai của vị vua ấy. 
Khi ấy, vị vua ấy đã ra lệnh ném người con trai của mình xuống Corapapata 
(khe núi kẻ cướp). “Bởi vì ở mọi nơi, chính người cha là trội hơn, cao cả hơn 
những người con trai, như thế luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là trội 
hơn. 


1 Latukikajatakam - Bổn sanh 357. 

2 Dhammajātakam - Bốn sanh 457. 

* Samuddavaņijajātakam - Bổn sanh 466. 
* Apaņņakajātakam - Bổn sanh 01. 

° Nigrodhamigajātakam - Bổn sanh 12. 


7 Khaņdahālajātakam - Bổn sanh 542. 
8 Mahāpadumajātakam - Bổn sanh 472. 
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Puna ca param yada devadatto mahapatapo nama raja ahosi, tada 
bodhisatto tassa putto dhammapalo nama kumaro ahosi. Tada so raja 
sakaputtassa hatthapade sisañca chedapesi. Tatthapi tava devadatto yeva 
uttaro adhikataro. 


Ajjetarahi ubho 'pi sakyakule jayimsu. Bodhisatto buddho ahosi 
sabbaññu lokanayako, devadatto tassa devadevassa' sasane pabbajitva 
iddhim nibbattetva buddhalayam akāsi. 


Kinnu kho bhante nagasena, yam maya bhanitam, tam sabbam tatha 
udāhu aññatha ”ti?” 


7. “Yam tvam mahārāja bahuvidham karanam” osāresi, sabbam tam 
tatheva no aññatha "ti. 


"Yadi bhante nāgasena kaņho 'pi sukko 'pi samasamagatikā honti, tena hi 
kusalampi akusalampi samasamavipākam hoti 117 


"Na hi mahārāja kusalampi akusalampi samasamavipākam hoti, na hi 
mahārāja devadato  sabbajanehi pativiruddho,  bodhisatteneva* 
pativiruddho. Yo tassa bodhisatte pativirodho,* so tasmim tasmim yeva 
bhave paccati, phalam deti. 


Devadatto pi mahārāja issariye thito janapadesu ārakkham deti, setum 
sabham puūnasālam kāreti,  samaņabrāhmaņānam  kapanaddika°- 
vaņibbakānam nāthānāthānam yathā paņihitam dānam deti, tassa so 
vipākena bhave bhave sampattiyo patilabhati. Kassetam mahārāja sakkā 
vattum “ina dānena damena samyamena uposathakammena sampattim 
anubhavissatī ti? 


Yampana tvam mahārāja evam vadesi: “Devadatto ca bodhisatto ca ekato 
anuparivattantī 11, so na jātisatassa accayena samāgamo ahosi, na 
jātisahassassa accayena, na jātisatasahassassa accayena, kadāci karahaci 
bahunnam ahorattānam accayena samāgamo ahosi. Yampanetam mahārāja 
bhagavatā kanakacchapipama  upadassitā”  manussattapatilābhāya, 
tathūpamam mahārāja imesam samāgamam dhārehi. 


1 devātidevassa - Ma; atidevadevassa - PTS; atidevassa - Sīmu. 
2 tattham udāhu vitathan ti - Ma, PTS. 

3 bahuvidhāni kāraņāni - Sīmu. 

* bodhisatto n’ eva - PTS. 

* bodhisattena pativiruddho - Ma, Sīmu. 

ê kapanaddhika - Ma; kapaņiddhika - PTS. 

” kāņakacchapopamam upadassitam - Ma, PTS. 
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Còn có điều khác nữa, vào lúc Devadatta đã là vị vua tên Mahapatapa, khi 
ấy đức Bồ Tát đã là vị hoàng tử tên Dhammapāla, con trai của vị vua ấy. Khi 
ấy, vị vua ấy đã ra lệnh chặt các bàn tay bàn chân và đầu của người con trai 
của minh.' Luôn cả trường hợp ấy, chính Devadatta là cao hơn, trội hơn. 


Bây giờ hiện nay, cả hai cũng đã sanh vào gia tộc Sakya. Đức Bồ Tát đã 
trở thành đức Phật, đấng Toàn Tri, vị Lãnh Đạo Thế Gian, còn Devadatta sau 
khi xuất gia trong Giáo Pháp của vị Chúa của chư Thiên ấy, đã làm sanh khởi 
thần thông, và đã thể hiện ước muốn làm Phật. 


Thưa ngài Nagasena, phải chăng điều đã được Trām nói, mọi điều ấy đều 
là như thế, hay là như thế khác?” 


7. “Tâu đại vương, tất cả mọi lý do theo nhiều loại đã được ngài dẫn giải 
ấy đều là như thế, không phải như thế khác.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu đen cũng như trắng là có cảnh giới tái sanh 
tương đương nhau, như thế thì phải chăng thiện cũng như bất thiện có quả 
thành tựu tương đương nhau?” 


“Tâu đại vương, không phải thiện cũng như bất thiện là có quả thành tựu 
tương đương nhau. Tâu đại vương, không hắn là Devadatta bị chống đối bởi 
tất cả mọi người, bị chống đối bởi chính đức Bồ Tát. Mà sự chống đối của vị 
ấy đối với đức Bồ Tát được chín muôồi và trổ quả ngay trong mỗi một kiếp 
sống ấy. 

Tâu đại vương, ngay cả Devadatta khi được đặt vào ở vị thế quyền lực 
cũng ban bố sự bảo vệ đến các xứ sở, cũng cho xây dựng cầu cống, hội 
trường, phước xá, cũng dâng cúng vật thí theo như mong mỏi đến các Sa- 
môn và Bà-la-môn, đến những người khốn khổ và nghèo khó có sự bảo hộ 
hoặc không có sự bảo hộ. Do quả thành tựu của điều ấy, Devadatta đạt được 
các sự thành tựu trong từng kiếp sống một. Tâu đại vương, đối với người nào 
mà có thể nói về điều này: “Sẽ hưởng thụ sự thành tựu mà không cần bố thí, 
rèn luyện, thu thúc, thực hành trai giới?” 

Tàu đại vương, hơn nữa về điều mà ngài nói như vầy: ‘Devadatta và đức 
Bồ Tát tuần tự luân chuyển chung với nhau, việc gặp gỡ ấy đã xảy ra không 
phải với sự trải qua của trăm kiếp sống, không phải với sự trải qua của ngàn 
kiếp sống, không phải với sự trải qua của trăm ngàn kiếp sống, mà đôi lúc đôi 
khi đã xảy ra với sự trải qua của nhiều ngày đêm. Tâu đại vương, hơn nữa về 
ví dụ về con rùa mù đã được đức Thế Tôn chỉ ra về (sự khó khăn trong) việc 
thành tựu bản thể nhân loại.? Tâu đại vương, hãy ghi nhận việc gặp gỡ của 
hai người này là (khó khăn) tương tợ như thế. 


1 Culladhammapālajātakam - Bổn sanh 358. 
2 Bālapaņditasuttam - Kinh Hiền Ngu, Trung Bộ tập 3, bài 129. 
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Na maharaja bodhisattassa devadatteneva saddhim samagamo ahosi, 
thero pi maharaja sariputto anekesu jātisatasahassesu bodhisattassa pita 
ahosi, mahāpitā ahosi, cullapita ahosi, bhātā ahosi, putto ahosi, bhagineyyo 
ahosi, mitto ahosi. Bodhisatto 'pi maharaja anekesu jātisatasahassesu 
therassa sāriputtassa pita ahosi, mahapita ahosi, cullapitā ahosi, bhātā ahosi, 
putto ahosi, bhāgineyyo ahosi, mitto ahosi. Sabbe pi mahārāja 
sattanikāyapariyāpannā' samsārasotamanugatā samsārasotena vuyhantā 
appiyehi "pi piyehi pi samāgacchanti. 


Yathā mahārāja udakam sotena vuyhamānam suci-asucikalyāņapāpakena 
samāgacchati, evameva kho mahārāja sabbe "pi sattanikāyapariyāpannā” 
samsārasotamanugatā samsārasotena vuyhantā appiyehi 'pi piyehi "pi 
samāgacchanti. 


Devadatto mahārāja yakkho samāno attanā adhammo pare adhamme 
niyojetvā sattapaññasavassakotiyo satthiñca vassasatasahassāni mahāniraye 
pacci. Bodhisatto 'pi mahārāja yakkho samano attanā dhammo pare 
dhamme niyojetvā sattapaññasavassakotiyo satthiñca vassasatasahassāni 
sagge modi sabbakāmasamangī. 


Api ca mahārāja devadatto imasmim bhave buddham anāsādaniyam 
āsādayitvā samagsañca sangham bhinditva pathavim pāvisi. Tathāgato 
buJjhitva sabbadhamme parinibbuto upadhisankhaye "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Kusalākusalasamavisamapaūīho 
sattamo. 


$6 3636 3656 


' sattakāyapariyāpannā - PTS, Sīmu. 
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Tâu đại vương, không phải đã xảy ra sự gặp gỡ của đức Bồ Tát với riêng 
Devadatta, tâu đại vương, trưởng lão Sariputta trong nhiều trăm ngàn kiếp 
sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, đã là anh (em) trai, dā lā con 
trai, đã là chị (em) gái, đã là bạn bè của đức Bồ Tát. Tâu đại vương, đức Bồ 
Tát trong nhiều trăm ngàn kiếp sống cũng đã là cha, đã là ông nội, đã là chú, 
đã là anh (em) trai, dā lā con trai, đã là chị (em) gái, đã là bạn bè của trưởng 
lão Sariputta. Tâu đại vương, thậm chí tất cả (những ai) đã được gộp vào 
thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi 
dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những người ghét lān người thương. 


Tâu đại vương, giống như nước, trong khi bị cuốn trôi theo dòng thì gặp 
gỡ với vật sạch, dơ, đẹp, xấu, tâu đại vương, tương tợ y như thế thậm chí tất 
cả (những ai) đã được gộp vào thành phần chúng sanh, bị xuôi theo dòng 
chảy luân hồi, bị cuốn trôi bởi dòng chảy luân hồi, đều gặp gỡ với những 
người ghét 1811 người thương. 


Tâu đại vương, Devadatta trong khi là Dạ-xoa với bản thân theo phi pháp, 
sau khi khuyến khích những người khác theo phi pháp đã bị nung nấu ở đại 
địa ngục trong năm trăm bảy mươi sáu triệu năm.' Tâu đại vương, còn đức 
Bồ Tát trong khi là Dạ-xoa với bản thân theo đúng pháp, sau khi khuyến 
khích những người khác theo đúng pháp đã vui sướng ở cõi trời, có đầy đủ 
tất cả các dục, trong năm trăm bảy mươi sáu triệu năm. 


Tâu đại vương, hơn nữa Devadatta trong kiếp sống này sau khi công kích 
đức Phật là bậc không nên công kích, sau khi chia rẽ Hội Chúng hòa hợp, đã 
đi vào trái đất. Đức Như Lai, sau khi được giác ngộ tất cả các pháp, rồi đã 
viên tịch Niết Bàn khi có sự tiêu diệt của các mầm tái sanh.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự bằng nhau hay không bằng nhau 
của thiện và bất thiện là thứ bảy. 


$6 3636 3656 


1 57 koti và 60 trăm ngàn năm. 
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8. AMARĀDEVĪPANHO 


1. "Bhante nagasena bhāsitampetam bhagavatā: 
"Sace labhetha khaņam vā raho vā 
nimantakam vāpi labhetha tādisam, 
sabbā 'pi itthiyo kareyyum pāpam' 
aññam aladdhā pīthasappinā saddhin 11. 
Puna ca kathīyati: "Mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake 
thapitā pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapatisamam sāmikam karitvā 
sahassena nimantiyamana papam nākāsī ti. 


Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: 
"Sace labhetha khaņam vā raho vā 
nimantakam vāpi labhetha tādisam, 
sabbā 'pi itthiyo kareyyum pāpam 
aññam aladdhā pīthasappinā saddhin ti. 
Tena hi 'mahosadhassa bhariyā amara nama itthī gāmake thapita 
pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapatisamam sāmikam karitvā 
sahassena nimantīyamānā papam nākāsī ti yam vacanam, tam micchā. 


Yadi mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake thapitā pavuttha- 
patikā raho nisinnā vivittā rājapatisamam sāmikam karitvā sahassena 
nimantiyamana papam nākāsi, tena hi: 

"Sace labhetha khaņam vā raho vā 
nimantakam vāpi labhetha tādisam, 
sabbā 'pi itthiyo kareyyum pāpam 
aññam aladdhā pīthasappinā saddhin ti. 


Tampi vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So 
taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 
"Sace labhetha khaņam vā raho vā 
nimantakam vāpi labhetha tādisam, 
sabbā 'pi itthiyo kareyyum pāpam 
aññam aladdhā pīthasappinā saddhin ti. 


Kathīyati ca: "Mahosadhassa bhariyā amarā nāma itthī gāmake thapitā 
pavutthapatikā raho nisinnā vivittā rājapatisamam sāmikam karitvā 
sahassena nimantīyamānā papam nākāsī ti. 

Kareyya sā mahārāja itthī sahassam labhamānā tādisena purisena 
saddhim papakammam, na sā kareyya, sace khanam va raho va nimantakam 
vāpi tādisam labheyya. 


' sabbāva itthī kayirum nu papam - Ma. 
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8. CÂU HOI VỀ HOÀNG HẬU AMARA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được 
kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm 
điêu xấu xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào 
khác.’ 

Và thêm nữa được thuật lại rằng: “Người dàn bà tên Amara, vợ của 
Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, 
cô quạnh, nàng đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa 
trong khi được mời mọc với một ngàn đồng.” 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Nếu có 
thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điều xấu 
xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác,” như thế 
thì lời nói rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong 
thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem 
chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với 
một ngàn đồng' là sai trái. 


Nếu người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã ở lại trong thôn khi 
chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng đã xem chồng như 
là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời mọc với một ngàn 
đồng, như thế thì lời nói rằng: “Nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc 
chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý, tất cả các nữ 
nhân cũng có thể làm điêu xấu xa, với cả người què quặt khi không 
đạt được kẻ nào khác cũng là sai trái. 


Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Nếu có 
thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý, tất cả các nữ nhân cũng có thể làm điêu xấu 
xa, với cả người què quặt khi không đạt được kẻ nào khác.’ 

Và được thuật lại rằng: “Người đàn bà tên Amara, vợ của Mahosadha, đã 
ở lại trong thôn khi chồng đi xa. Ngồi xuống trong phòng kín, cô quạnh, nàng 
đã xem chồng như là vị vua và đã không làm điều xấu xa trong khi được mời 
mọc với một ngàn đồng. 

Tâu đại vương, người đàn bà ấy trong khi nhận được một ngàn đồng có 
thể làm hành động xấu xa với người nam vừa ý, (hay) nàng ấy có thể không 
làm nếu có thể đạt được lúc thuận tiện hoặc chỗ kín đáo hoặc có được kẻ mời 
mọc là người vừa ý? 
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Vicinantī sā maharaja amara itthī naddasa khanam va raho va 
nimantakam vapi tadisam. Idha loke garahabhaya khanam na passi, 
paraloke nirayabhaya khanam na passi, katukavipakam papan 11 khanam na 
passi, piyam na muñcitukama khanam na passi, samikassa garukataya 
khanam na passi, dhammam apacāyantī khanam na passi, anariyam 
garahantī khaņam na passi, kiriyam na bhinditukāmā khaņam na passi. 
Evarūpehi bahukehi kāraņehi khaņam na passi. 


Raho 'pi sa loke vicinitvā apassantī papam nākāsi. Sace sā manussehi 
raho labheyya, atha amanusasehi raho na labheyya. Sace amanussehi raho 
labheyya, atha paracittavidūhi pabbajitehi raho na labheyya. Sace 
paracittavidūhi pabbajitehi raho labheyya, 41114 paracittaviduhi' devatāhi 
raho na labheyya. Sace paracittaviduhi' devatāhi raho labheyya atha attana 
'va papehi raho na labheyya. Sace attanā va pāpehi raho labheyya, atha 
adhammena raho na labheyya. Evarupehi bahukehi” karanehi raho alabhitva 
papam nākāsi. 


Nimantakampi sa loke vicinitvā tādisam alabhantī pāpam nākāsi. 


3. Mahosadho mahārāja paņdito atthavīsatiyā angehi samannāgato. 
Katamehi atthavīsatiyā angehi samannāgato? Mahosadho mahārāja suro, 
hirimā, ottāpī, sapakkho, ottappasampanno,* khamo, sīlavā, saccavādī, 
soceyyasampanno, akkodhano, anatimānī, anusuyyako, viriyavā, āyūhako, 
sangahako, samvibhāgī, sakhilo, nivātavutti, saņho, asatho, amāyāvī, 
atibuddhisampanno, kittimā, vijjāsampanno, hitesī upanissitānam, patthito 
sabbaJanassa, dhanavā, yasavā. Mahosadho mahārāja pandio imehi 
atthavīsatiyā angehi samannāgato. Sa aññam tādisam nimantakam alabhitva 
papam nākāsī ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Amarādevīpaūho atthamo. 


$6 3636 3656 


1 paracittavidūnīhi - Ma, PTS. 
2 bahuvidhehi - Ma, PTS. 
* mittasampanno - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, người đàn bà Amara ấy, trong khi suy xét, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện hoặc chē kín đáo hoặc có được kẻ mời mọc là người vừa ý. 
Nàng đã không nhìn thấy do sợ hãi về sự chê trách ở đời này, đã không nhìn 
thấy lúc thuận tiện do sợ hãi về địa ngục ở đời sau, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện (vì nghĩ rằng): “Việc xấu xa có quả thành tựu đắng cay, đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện vì không có ý muốn buông bỏ người yêu, đã không 
nhìn thấy lúc thuận tiện do sự kính trọng đối với chồng, đã không nhìn thấy 
lúc thuận tiện trong khi tôn kính Giáo Pháp, đã không nhìn thấy lúc thuận 
tiện trong khi đang chê trách việc không thánh thiện, đã không nhìn thấy lúc 
thuận tiện vì không có ý muốn đổ bể việc làm. Nàng đã không nhìn thấy vì 
nhiều lý do có hình thức như thế. 


Còn về chó kín đáo, sau khi suy xét ở thế gian, nàng ấy trong khi không 
nhìn thấy nên đã không làm điều xấu xa. Nếu nàng ấy có thể đạt được chē 
kín đáo đối với loài người, thì có thể không đạt được chó kín đáo đối với phi 
nhân. Nếu có thể đạt được chó kín đáo đối với phi nhân, thì có thể không đạt 
được chó kín đáo đối với những vị xuất gia biết được tâm của người khác. 
Nếu có thể đạt được chó kín đáo đối với những vi xuất gia biết được tâm của 
người khác, thì có thể không đạt được chó kín đáo đối với chư Thiên biết 
được tâm của người khác. Nếu có thể đạt được chó kín đáo đối với chư Thiên 
biết được tâm của người khác, thì có thể không đạt được chó kín đáo đối với 
các điều xấu xa bởi chính mình. Nếu có thể đạt được chē kín đáo đối với các 
điều xấu xa bởi chính mình, thì có thể không đạt được chỗ kín đáo đối với 
điều phi pháp. Sau khi không đạt được chó kín đáo vì nhiều lý do có hình 
thức như thế, nàng đã không làm điều xấu xa. 


Còn về kẻ mời mọc, sau khi suy xét ở thể gian, trong khi không đạt được 
người vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa. 


3. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha được hội đủ với hai mươi tám 
yếu tố. Được hội đủ với hai mươi tám yếu tố nào? Tâu đại vương, Mahosadha 
là bậc anh hùng, có tàm, có quý, có tùy tùng, đạt được bạn bè, nhãn nại, có 
giới hạnh, nói lời chân thật, đạt được sự thanh tịnh, không giận dữ, không 
ngã mạn thái quá, không ganh ty, có sự tinh tấn, năng nổ (làm phước thiện), 
hào phóng, rộng rãi, nói năng khéo léo, cư xử khiêm tốn, tế nhị, không gian 
trá, không xảo quyệt, đạt được sự thông minh vượt bậc, khôn khéo, đạt được 
kiến thức, có sự tầm cầu lợi ích cho những người nương tựa, được mọi người 
mong mỏi, có tài sản, có danh vọng. Tâu đại vương, bậc sáng trí Mahosadha 
được hội đủ với hai mươi tám yếu tố này. Nàng ấy sau khi không đạt được kẻ 
mời mọc nào khác vừa ý, nàng ấy đã không làm điều xấu xa.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về hoàng hậu Amarā là thứ tām. 
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9. KHINASAVABHAYANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavatā: 'Vigatabhayasantāsā 
arahanto ti. Puna ca nagare rajagahe dhanapālakam hatthim bhagavati 
opatantam disva paūcakhīņāsavasatāni pariccajitva jinavaram pakkantāni 
disavidisam, ekam thapetva theram anandam. Kinnu kho bhante nagasena te 
arahanto bhaya pakkanta?' Udāhu tathagatassa atulam vipulamasamam 
patihariyam datthukama pakkanta? 


Yadi bhante nagasena bhagavatā bhaņitam: “Vigatabhayasantasa 
arahanto ti, tena hi “nagare rājagahe dhanapalakam hatthim bhagavati 
opatantam disva pañcakhinasavasatani pariccajitva jinavaram pakkantāni 
disavidisam, ekam thapetva theram anandan 11 yam vacanam, tam miccha. 
Yadi nagare rajagahe dhanapalakam hatthim bhagavati opatantam disva 
pañcakhinasavasatani pariccajitva Jinavaram pakkantani disavidisam ekam 
thapetva theram anandam, tena hi “vigatabhayasantasa arahanto 11 tampi 
vacanam miccha. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam maharaja bhagavatā: “Visatabhayasantasa arahanto 
*u. Nagare ca rajagahe dhanapalakam hatthim bhagavati opatantam disva 
pañca khinasavasatani pariccajitva Jinavaram pakkantani disavidisam ekam 
thapetva theram anandam. Tañca pana na bhaya, napi bhagavantam 
patetukamataya. 

Yena pana mahārāja hetunā arahanto bhayeyyum va taseyyum” va, so 
hetu arahantanam samucchinno, tasma vigatabhayasantasa arahanto. 
Bhāyati nu maharaja mahāpathavī khanante 'pi bhindante pi dharente 11 
samuddapabbatagīrisikhare "ti. 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
"Natthi bhante mahāpathaviyā so hetu yena hetunā mahāpathavī 
bhāyeyya va taseyya va ti. 


“Evameva kho mahārāja natthi arahantanam so hetu yena hetuna 
arahanto bhayeyyum va taseyyum va. Bhayati nu maharaja girisikharam 
chindante va bhindante vā patante va aggina dahante va 11. 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 


1 paññayissati sakena kammenāti dasabalam pātetukāmā pakkantā - itipātham Ma, PTS 
potthakesu adhikam. 
* tāseyyum, tāseyya - Ma, evam sabbattha. 
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9. CÂU HOI VỀ SỰ KHÔNG SỌ HÀI CÚA BAC LÂU TÂN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rāy đã được xa lia.” Và thêm nữa 
ở thành Rajagaha năm trăm bậc lậu tận, sau khi nhìn thấy con voi 
Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao 
quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão Ānanda. 
Thưa ngài Nagasena, phải chăng các vị A-la-hán ấy đã tản mác vì sợ hãi? Hay 
là đã tản mác với ước muốn được chứng kiến thần thông không thể đo lường, 
vĩ đại, không thể sánh bằng của đức Như Lai? 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Các vị A- 
la-hán có sự sợ hãi và run rāy đã được xa lia, như thế thì lời nói rằng: 'Ở 
thành Rajagaha năm trăm bậc lậu tận, sau khi nhìn thấy con voi 
Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao 
quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vi là trưởng lão Ānanda' là 
sai trái. Nếu ở thành Rājagaha năm trăm bậc lậu tận, sau khi nhìn thấy con 
voi Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng 
cao quý và đã tản mác khắp các phương ngoại trừ một vị là trưởng lão 
Ananda, như thế thì lời nói rằng: “Các vị A-la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã 
được xa lta' cũng lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Các vị A- 
la-hán có sự sợ hãi và run rẩy đã được xa lia” Và ở thành Rājagaha năm trăm 
bậc lậu tận, sau khi nhìn thấy con voi Dhanapalaka đang lao đến gần đức Thế 
Tôn, đã rời bỏ đấng Chiến Thắng cao quý và đã tản mác khắp các phương 
ngoại trừ một vị là trưởng lão Ananda. Tuy nhiên, điều ấy không do sự sợ hãi, 
cũng không phải do sự mong muốn để khiến cho đức Thế Tôn bị ngã gục. 

Tâu đại vương, do nhân nào các vị A-la-hán có thể bị sợ hãi hoặc có thể bị 
run rấy, nhân ấy đã được đoạn trừ ở các vị A-la-hán; vì thế các vị A-la-hán có 
sự sợ hãi và run rāy đã được xa lia. Tâu đại vương, vậy thì đại địa cầu có bị sợ 
hãi trong khi (bị) đào xới, trong khi (bi) đổ vỡ, trong khi nâng đỡ biển cả, núi 
non, và đỉnh núi?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, nhân nào khiến cho đại địa cầu có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy 
thì nhân ấy không có ở đại địa cầu.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có 
thể bị sợ hãi hay bị run rāy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu đại 
vương, vậy thì đỉnh núi có bị sợ hãi trong khi (bi) nứt nē, trong khi (bi) đổ vỡ, 
trong khi sụp xuống, hoặc trong khi (bị) đốt nóng bởi ngọn lửa?” 


Z 


“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
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3. “Natthi bhante girisikharassa so hetu yena hetuna girisikharam 
bhāyeyya vā taseyya va "ti. 

"Evameva kho mahārāja natthi arahantānam so hetu yena hetunā 
arahanto bhayeyyum vā taseyyum va. Yadipi mahārāja lokadhātusata- 
sahassesu ye keci sattakaya'pariyapanna, sabbe 'pi te sattihatthā ekam 
arahantam upadhāvitvā tāseyyum, na bhaveyya arahato cittassa kiūci 
aññathattam. Kim kāraņā?” Atthanamanavakasataya. Api ca mahārāja tesam 
khīņāsavānam evam cetoparivitakko ahosi: 'Ajja naravarapavare 
jinavaravasabhe nagaravaramanuppavitthe vīthiyā dhanapālako hatthi 
āpatissati, asamsayamatidevadevam upatthāko na pariccajissati. Yadi 
mayam sabbe 'pi bhagavantam na pariccajissāma, ānandassa guņo pākato na 
bhavissati, na heva ca tathāgatam samupagamissati hatthināgo. Handa 
mayam apagacchāma. Evamidam mahato janakāyassa kilesabandhana- 
mokkho bhavissati, ānandassa ca guņo pākato bhavissatī 11. Evam te 
arahanto anisamsam disvā disavidisam pakkantā "ti. 


"Suvibhatto bhante nāgasena pañho. Evametam natthi arahantānam 
bhayam vā santāso vā. Anisamsam disvā te arahanto pakkantā disāvidisan 
"ti. 

Khīņāsavābhāyanapaūho navamo. 
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1 sattanikāya” - Ma. 
* kim kāraņam - Ma, PTS. 
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3. “Thưa ngài, nhân nào khiến cho đỉnh núi có thể bị sợ hãi hay bị run rẩy 
thì nhân ấy không có ở đỉnh núi.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhân nào khiến cho các vị A-la-hán có 
thể bị sợ hãi hay bị run rāy thì nhân ấy không có ở các vị A-la-hán. Tâu đại 
vương, nếu như tất cả những ai đó được gộp vào thành phần chúng sanh ở 
trăm ngàn thế giới, với bàn tay cầm gươm, đuổi theo và dọa dām một vị A-la- 
hán, thì cũng không có bất cứ điều gì đổi khác ở tâm của vị A-la-hán. Vì lý do 
gì? Bởi vì sự không thực tế và tính chất không hợp lý. Tâu đại vương, hơn 
nữa các vị A-la-hán ấy đã có ý nghĩ suy tâm như vầy: “Hôm nay, khi bậc cao 
quý và ưu tú của loài người, đấng Chiến Thắng anh hùng cao quý, đã tiến vào 
thành phố cao quý ở trên con đường thì con voi Dhanapalakaka sẽ lao đến. 
Điều không nghỉ ngờ là vị thị giả sẽ không rời bỏ vị Chúa của chư Thiên. Nếu 
tất cả chúng ta sẽ không rời bỏ đức Thế Tôn thì đức tính của Ananda sẽ 
không được thể hiện, và chủ yếu là con long tượng sẽ không tự tiến đến gần 
đức Như Lai. Vậy chúng ta hãy tránh ra xa. Điều này là như vậy, sẽ có sự giải 
thoát khỏi sự trói buộc của phiền não cho đám đông người, và đức tính của 
Ananda sẽ được thể hiên.’ Như vậy, sau khi nhìn thấy sự lợi ích, các vị A-la- 
hán ấy đã tản mác khắp các phương.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được phân giải. Điều ấy là như vậy, 
không có sự sợ hãi hoặc sự run rāy đối với các vị A-la-hán. Các vị A-la-hán ấy, 
sau khi nhìn thấy sự lợi ích, đã tản mác khắp các phương” 

Câu hỏi về sự không sợ hãi của bậc lậu tận là thứ chín. 


x*xxxx% 
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10.TATHAGATA SABBAÑÑUTAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena tumhe bhanatha: “Tathagato sabbaññu ti. Puna 
ca bhaņatha: “Tathagatena sariputtamoggallanapamukhe bhikkhu- 
sañghe panamite catumeyyaka ca sakya brahma ca sahampati 
bujupamañca vacchatarunupamañca upadamsetva' bhagavantam 
pasadesum khamapesum nijjhattam akamsu ti. 


Kinnu kho bhante nagasena aññata ta upama tathagatassa, yahi tathagato 
upamahi orato khamito upasanto nijjhattim gato? Yadi bhante nagasena 
tathagatassa ta upama aññata, tena hi buddho asabbaññu. Yadi ñata, tena hi 
okassa pasayha vimamsapekho paņāmesi, tena hi tassa akaruññata 
sambhavati. Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya 
nibbahitabbo ”ti. 


2. “Sabbaññu maharaja tathagato. Tahi ca upamahi bhagava pasanno 
orato khamito upasanto nijjhattim gato. Dhammasami maharaja tathagato. 
Tathagatappavediteheva tehi opammehi tathagatam aradhesum tosesum 
pasādesum. Tesam ca tathagato pasanno “sadhu ti abbhanumodi. 


Yatha va pana mahārāja itthī sāmikassa santakeneva dhanena samikam 
aradheti toseti pasādeti, tañca sāmiko “sadhu 'ti abbhanumodati, evameva 
kho maharaja catumeyyaka ca sakya brahma ca sahampati tathagatappave- 
diteheva opammehi tathagatam aradhesum tosesum pasadesum. Tesañca 
tathāgato pasanno “sadhu 'ti abbhanumodi. 


3. Yatha va pana mahārāja kappako rañño santakeneva suvaņņa- 
phanakena rañño uttamangam pasadhayamano rajanam aradheti toseti 
pasādeti, tassa ca raja pasanno “sadhu 11 abbhanumodāti yathicchitam 
anuppadeti, evameva kho maharaja catumeyyaka ca sakya brahma ca 
sahampati tathagatappavediteheva opammehi tathāgatam aradhesum 
tosesum pasadesum. Tesañca tathagato pasanno “sadhu ti abbhanumodi. 


Yatha va pana maharaja saddhivihariko upajjhayabhatam pindapatam 
gahetva upajjhāyassa upanāmento upajjhayam aradheti toseti pasadeti. 
Tañca upajjhayo pasanno “sadhu 11 abbhanumodati, evameva kho maharaja 
catumeyyaka ca sakya brahma ca sahampati tathagatappavediteheva 
opammehi tathagatam aradhesum tosesum pasadesum. Tesañca tathāgato 
pasanno ‘sādhū tí abbhanumoditva sabbadukkhaparimuttiya dhammam 
desesī ”tI. 


1 upadassetvā - Ma, PTS, Sīmu. 
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10. CÂU HOI VỀ BẢN THỂ TOÀN TRI CỦA ĐỨC NHƯ LAI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: Đức Như Lai là dāng Toàn 
Tri. Và thêm nữa, ngài nói rằng: “Khi hội chúng tỳ khưu đứng đầu là 
Sāriputta và Moggallāna bị đức Như Lai giải tán, các vị dòng Sakya 
ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati đã nhắc đến ví dụ về hạt 
giống và vi dụ về con bê nhỏ khiến cho đức Thế Tôn tin tưởng, tha 
thứ, và dā tỏ vẻ hài long. 

Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức Như Lai đã không biết đến các ví dụ 
ấy, và nhờ vào các ví dụ ấy mà đức Như Lai đã được thích thú, tha thứ, an 
tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai đã không 
biết đến các ví dụ ấy, như thế thì đức Phật không là đấng Toàn Tri. Nếu biết, 
như thế thì Ngài đã ép buộc dời đi, đã giải tán, không có ý định tìm hiểu, như 
thế thì lòng thương xót không hiện hữu ở Ngài. Câu hỏi này cũng có cả hai 
khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Toàn Tri. Và nhờ vào các ví dụ ấy 
mà đức Thế Tôn đã tin tưởng, thích thú, tha thứ, an tịnh, và đã tỏ vẻ hài lòng. 
Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Pháp Chủ. Nhờ vào các ví dụ đã được 
chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, 
vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hỷ 
rằng: “Tốt lắm 

Tâu đại vương, hoặc giả giống như người đàn bà nhờ vào tài sản của 
chính mình dành cho người chồng mà làm cho chồng được vừa ý, vui vẻ, tin 
tưởng. Và người chồng nói với cô ấy lời tùy hy rằng: “Tốt lắm! Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy 
mà các vị dòng Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampāti đã làm cho đức 
Như Lai được vừa ý, vui vē, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai 
đã nói lời tùy hy rằng: “Tốt lắm! 


3. Tâu đại vương, hoặc giả giống như người thợ cạo, trong lúc trang điểm 
cái đầu của đức vua, nhờ vào cái lược vàng của chính mình dành cho đức vua 
mà làm cho đức vua được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người ấy, 
đức vua nói lời tùy hỷ rằng: “Tốt lắm! rồi ban thưởng theo như ước muốn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như 
Lai công bố ấy mà các vị dòng Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati 
đã làm cho đức Như Lai được vừa ý, vui vē, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vi 
ấy, đức Như Lai đã nói lời tùy hy rằng: “Tốt lắm! 


Tâu đại vương, hoặc giả giống như người đệ tử sau khi nhận lấy đồ ăn 
khất thực đã được mang lại cho thầy tế độ, trong khi dâng lên cho thầy tế độ 
mà làm cho thầy tế độ được vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào người 
ấy, thāy tế độ nói lời tùy hý rằng: “Tốt lắm! Tâu đại vương, tương tg y như 
thế nhờ vào các ví dụ đã được chính đức Như Lai công bố ấy mà các vị dòng 
Sakya ở tại Catuma và Phạm Thiên Sahampati đã làm cho đức Như Lai được 
vừa ý, vui vẻ, tin tưởng. Và tin tưởng vào các vị ấy, đức Như Lai sau khi nói 
lời tùy hy rằng: “Tốt lắm! rồi đã thuyết giảng Giáo Pháp đưa đến sự hoàn 
toàn giải thoát mọi khổ đau.” 
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“Sadhu bhante nagasena! Evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Tathagatasabbaññutapañho dasamo. 


Sabbaññutañanavagso catuttho. 
(Imasmim vagge dasa pañha) 


--00000-- 
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“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về bản thể toàn tri của đức Như Lai là thứ mười. 


Phẩm vē Trí Toàn Tri là thứ tư. 
(Trong phẩm này có mười câu 1101) 


--00000-- 
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5. SANTHAVAVAGGO 
1. SANTHAVAPANHO 


1. “Bhante nagasena, bhasitampetam bhagavata: 
"Santhavāto' bhayam jātam, niketā jāyatī'* rajo, 
aniketamasanthavam, etam ve munidassanan 11. 


Puna ca bhaņitam: Vihāre kāraye ramme vāsayettha bahussute 
ti. 


Yadi bhante nāgasena tathagatena bhanitam: “Santhavato bhayam jātam, 
niketā jāyatī rajo, aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti, tena hi 
*vihāre karaye ramme vasayettha bahussute 'ti yam vacanam, tam miccha. 


Yadi tathagatena bhanitam: 'Vihāre kāraye ramme vasayettha bahussute 
'ti, tena hi “santhavato bhayam jatam, niketā jāyatī rajo, aniketama- 
santhavam, etam ve munidassanan 'ti tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavata: 
"Santhavāto bhayam jātam, niketā jāyatī rajo, 
aniketamasanthavam, etam ve munidassanan 11. 
Bhanitañca: 'Vihāre karaye ramme vāsayettha bahussute ti. 


Yam mahārāja bhagavatā bhaņitam: “Santhavato bhayam jātam, niketā 
jāyatī rajo, aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti, tam 
sabhāvavacanam asesavacanam* nippariyāyavacanam samananucchavam 
samaņasāruppam  samaņapatirūpam  samaņāraham  samaņagocaram 
samaņapatipadā samaņa-patipatti. 


Yatha mahārāja araññako migo araññe pavane caramāno niralayo 
aniketo yathicchakam sayati, evameva kho mahārāja bhikkhunā “santhavato 
bhayam jātam, niketā jāyatī rajo, aniketamasanthavam, etam ve muni- 
dassanan ti cintetabbam. 


1 santhavato - Ma, evam sabbattha. 
2 jāyate - Ma, evam sabbattha. 
* asesavacanam nissesavacanam - Ma, PTS. 
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V. PHẨM THÂN THIT: 
1. CÂU HÓI VỀ SỰ THÂN THIẾT: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Sợ 
hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà 
ở không thân thiết, quả thật điêu āy là quan điểm của bậc hiên 
triết." 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên 


AZ. 52 


thỉnh các bậc nghe nhiêu (học rộng) ngụ tai nơi ấy. 


Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân 
thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết, như thế thì lời nói 
rằng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) 
ngụ tại nơi ấy' là sai trái. 


Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, 
nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi āy, như thế thì lời nói 
rằng: “Sợ hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 
không thân thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết” cũng là sai 
trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được 
giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: ‘Sg hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở 
không thân thiết, quả thật điêu ấy là quan điểm của bậc hiên triết." 

Và Ngài đã nói rằng: “Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc 
nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy.” 


Tâu đại vương, điều đã được đức Thế Tôn nói là: “Sợ hãi sanh ra từ sự 
thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân thiết, quả thật 
điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết, điều ấy là lời nói về bản thể, là lời 
nói không thiếu sót, là lời nói không thay đổi, (điều ấy) tương xứng với Sa- 
môn, thích hợp với Sa-môn, thích đáng với Sa-môn, xứng đáng với Sa-môn, 
(việc ấy) là hành xứ của Sa-môn, là cách thức của Sa-môn, là pháp hành của 
Sa-môn. 


Tâu đại vương, giống như con nai, là loài thú rừng, trong khi lang thang ở 
rừng cây, rừng rậm, không chỗ ngụ, không nhà ở, thì ngủ (nơi nào) theo như 
ý thích, tâu đại vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu nên suy xét rằng: “Sợ hãi 
sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, không nhà ở không thân 
thiết, quả thật điều ấy là quan điểm của bậc hiền triết.” 


1 Kinh Tập, Tạng Kinh, Tiểu Bộ, TTPV 29, trang 65. 
2 Tiểu Phẩm 2, Tạng Luật, TTPV 07, trang 133. 
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3. Yam pana mahārāja bhagavatā bhaņitam: 'Vihāre karaye ramme 
vāsayettha bahussute 11, tam dve atthavase sampassamānena bhagavatā 
bhaņitam. Katame dve? Vihāradānam nāma sabbabuddhehi vaņņitam 
anumatam thomitam pasattham: "Tam te vihāradānam datvā jātijarāmaraņā 
parimuccissantī ti. Ayam tava pathamo ānisamso vihāradāne. 


Puna ca param vihāre vijjamāne bhikkhuniyo byattasamketā bhavissanti, 
sulabham dassanam dassanakāmānam, anikete duddassanā bhavissantī ti. 
Ayam dutiyo ānisamso vihāradāne. Ime dve atthavase sampassamānena 
bhagavatā bhaņitam: “Vihare kāraye ramme, vāsayettha bahussute ti. Na 
tattha buddhaputtena ālayo karaņīyo nikete "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Santhavapañho pathamo. 


xxxxx% 


388 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


3. Tâu đại vương, hơn nữa điều đã được đức Thế Tôn nói là: “Nên cho xây 
dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ tại nơi ấy, 
điều ấy đã được đức Thế Tôn nói trong khi xem xét về hai lợi ích. Hai điều 
nào? Việc gọi là bố thí trú xá được tất cả chư Phật ngợi khen, đồng ý, tán 
dương, ca tụng rằng: “Những người ấy sau khi dâng cúng vật thí về trú xá ấy 
thì sẽ hoàn toàn giải thoát khỏi sanh-già-chết.` Đây là lợi ích thứ nhất trong 
việc bố thí trú xá. 


Còn có điều khác nữa, trong khi trú xá được hiện hữu thì các tỳ khưu ni sẽ 
có được nơi gặp gỡ các vị (tỳ khưu) có kinh nghiệm, đối với những người có 
ước muốn tiếp kiến thì việc tiếp kiến sẽ là việc dễ dàng đạt được, việc khó 
tiếp kiến sẽ xảy ra khi không có trú xứ . Đây là lợi ích thứ nhì trong việc bố 
thí trú xá. Trong khi xem xét về hai lợi ích này, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Nên cho xây dựng trú xá đẹp, nên thỉnh các bậc nghe nhiều (học rộng) ngụ 
tại nơi dy.” Trong trường hợp ấy, người con trai của đức Phật không nên biến 
chõ ngụ thành nhà ở.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự thân thiết là thứ nhất. 


xxxx% 
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2. UDARASAMYATAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavatā: 
"Uttitthe nappamajjeyya udare samyato siya ti. 


Puna ca bhagavata bhanitam: “Aham kho panudayi appekada imina 
pattena samatittikampi bhuñjami bhiyyo pi bhuñjami 'ti. 


Yadi bhante nagasena bhagavata bhanitam: “Uttitthe nappamajjeyya 
udare samyato siya ti, tena hi “aham kho panudāyi appekada imina pattena 
samatittikampi bhuñjami, bhiyyo pi bhuñjami 11 yam vacanam, tam miccha. 
Yadi tathagatena bhanitam: “Aham kho panudayi appekada imina pattena 
samatittikampi bhuūjāmi bhiyyo 'pi bhuūjāmī ti, tena hi “uttitthe 
nappamajjeyya, udare samyato siya ti tampi vacanam miccha. Ayampi 
ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: “Uttitthe nappamajjeyya udare 
samyato siya ti. Bhaņitaūca: “Aham kho panudāyi appekada iminā pattena 
samitittikampi bhuñjami, bhiyyo pi bhuñJamI ti. 


Yam maharaja bhagavatā bhanitam: “Utttthe nappamajjeyya udare 
samyato siya ti, tam sabhāvavacanam asesavacanam nissesavacanam 
nippariyāyavacanam  bhutavacanam tacchavacanam yāthāvavacanam 
aviparītavacanam isivacanam munivacanam bhagavantavacanam arahanta- 
vacanam  paccekabuddhavacanam  jinavacanam sabbaññuvacanam 
tathāgatassa arahato sammāsambuddhassa vacanam. 


Udare asamyato mahārāja pāņampi hanati, adinnampi ādiyati, 
paradārampi gacchati, musa 'pi bhaņati, majjampi pivati, mātarampi jīvitā 
voropeti, pitarampi jīvitā voropeti, arahantampi jīvitā voropeti, sanghampi 
bhindati, dutthena cittena tathāgatassa lohitampi uppādeti. Nanu mahārāja 
devadatto udare asamyato sangham bhinditva kappatthiyam kammam 
āyūhi? Evarūpāni mahārāja aūūāni 'pi bahuvidhāni kāraņāni disva 
bhagavatā bhaņitam: “Uttitthe nappamajjeyya udare samyato siya ti. 


3. Udare samyato mahārāja catusaccābhisamayam abhisameti, cattāri 
sāmaūnaphalāni sacchikaroti, catūsu patisambhidāsu atthasu samāpattisu 
chasu abhiññasu vasībhāvam pāpuņāti, kevalañca samaņadhammam pureti. 
Nanu mahārāja sukapotako udare samyato hutvā yāva tāvatimsabhavanam 
kampetvā sakkam devānamindam upatthānamūpanesi. Evarūpāni mahārāja 
aūūāni pi bahuvidhāni kāraņāni disvā bhagavatā bhaņitam: 'Uttitthe 
nappamajjeyya udare samyato siya ti. 
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2. CÂU HÓI VỀ VIỆC HẠN CHẾ BAO TỬ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Không nên xao lāng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở 
bao tir.’ 

Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: “Này Udāyi, tuy nhiên một 
đôi khi Ta thọ thực với bình bát này đây ngang miệng, thậm chí Ta 
còn thọ thực nhiều hơn thế nira.’ 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Không 
nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tü; như thế thì 
lời nói rằng: “Này Udāyi, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này 
đầy ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa' là sai trái. 
Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: “Này Udāyi, tuy nhiên một đôi khi 
Ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực 
nhiều hơn thế nūa, như thế thì lời nói rằng: ‘Không nên xao lãng trong việc 
đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có 
cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Không 
nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao ttr. Và Ngài đã 
nói rằng: “Này Udāyi, tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này đầy 
ngang miệng, thậm chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nữa." 

Tâu đại vương, điều mà đức Thế Tôn đã nói là: “Không nên xao lãng trong 
việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tū, điều ấy là lời nói về bản thể, là 
lời nói không thiếu sót, là lời nói đầy đủ, là lời nói không thay đổi, là lời nói 
về sự thật, là lời nói đúng sự thật, là lời nói chính xác, là lời nói không sái 
quấy, là lời nói của bậc ấn sĩ, là lời nói của bậc hiền triết, là lời nói của đức 
Thế Tôn, là lời nói của vị A-la-hán, là lời nói của vị Phật Độc Giác, là lời nói 
của đấng Chiến Tháng, là lời nói của đấng Toàn Tri, là lời nói của đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác. 

Tâu đại vương, người không hạn chế ở bao tử giết hại mạng sống, lấy vật 
không cho, đi đến vợ người khác, nói lời dối trá, uống chất say, đoạt mạng 
sống của mẹ, đoạt mạng sống của cha, đoạt mạng sống của vị A-la-hán, chia 
rẽ Hội Chúng, làm chảy máu đức Như Lai với tâm ác xấu. Tâu đại vương, 
chăng phải Devadatta, kẻ không hạn chế ở bao tử, đã chia rē Hội Chúng và đã 
gây nên nghiệp kéo dài một kiếp (trái đất). Tâu đại vương, sau khi nhìn thấy 
các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Không nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn chế ở bao tử.) 


3. Tâu đại vương, người hạn chế ở bao tử lãnh hội được sự lãnh hội về 
bốn Sự Thật, chứng ngộ bốn quả vị Sa-môn, đạt được bản thể năng lực về 
bốn tuệ Phân Tích, về tám Thiên Chứng, về sáu Thắng Trí, và làm tròn đủ 
toàn bộ phận sự của Sa-môn. Tâu đại vương, chăng phải con bồ câu xinh, sau 
khi hạn chế ở bao tử, đã làm rung động đến tận cung Trời Đạo Lợi và đã 
khiến cho Sakka, Chúa của chư Thiên, phải đi đến chăm sóc. Tâu đại vương, 
sau khi nhìn thấy các lý do khác, nhiều loại, có hình thức như thế, đức Thế 
Tôn đã nói rằng: “Không nên xao lãng trong việc đứng (khất thực), nên hạn 
chế ở bao 117. 
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Yam pana maharaja bhagavata bhanitam: “Aham kho panudayi appekada 
iminā pattena samatittikampi bhuñjami, bhiyyo 'pi bhuñjami 11, tam 
katakiccena nitthitakiriyena siddhatthena vusitavosanena niravaranena 
sabbaññuna sayambhuna tathagatena attanam upadaya bhanitam. 


Yatha maharaja vantassa virittassa anuvasitassa aturassa sappayakiriya 
icchitabba hoti, evameva kho maharaja sakilesassa aditthasaccassa udare 
samyamo karaņīyo hoti. Yatha maharaja maniratanassa sappabhasassa 
jātimantassa  abhijātiparisuddhassa  majjananighamsanaparisodhanena 
karamyo' na hoti, evameva kho mahārāja tathagatassa buddhavisaye 
paramim gatassa kiriyākaraņesu āvaraņam na hotī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Udarasamyatapañho dutiyo. 


xxxxx% 


1 karaniyam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, trái lại về điều đã được đức Thế Tôn nói là: Này Udāyi, 
tuy nhiên một đôi khi Ta thọ thực với bình bát này đầy ngang miệng, thậm 
chí Ta còn thọ thực nhiều hơn thế nūa, điều ấy đã được đấng Toàn Tri, bậc 
Tự Chủ, đức Như Lai, vị có phận sự đã làm xong, có công việc đã hoàn thành, 
có mục đích đã được thành tựu, có nhiệm vụ đã hoàn mãn, không còn 
chướng ngại, nói về bản thân Ngài. 


Tâu đại vương, giống như đối với người bị bệnh cần được ói ra, cần được 
xổ, cần phải thải độc, thì công việc chăm sóc là cần thiết, tâu đại vương, 
tương tợ y như thế đối với người còn phiền não, chưa thấy được Sự Thật, thì 
việc hạn chế ở bao tử là việc nên làm. Tâu đại vương, giống như đối với viên 
ngọc ma-ni có hào quang, nguyên chất, có phẩm chất cao và hoàn toàn tỉnh 
khiết thì không có việc cần phải chùi mài, chà xát, đánh bóng. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế đối với đức Như Lai, vị đã đi đến sự toàn hảo trong cương 
vị của một bậc Giác Ngộ, thì không có sự trở ngại trong các hành động và việc 
làm.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc hạn chế bao tử là thứ nhì. 


xxxx% 
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3. BHAGAVATO APPABADHAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavata: “Ahamasmi 
bhikkhave brahmano yacayogo sadapayatapani antimadehadharo 
anuttaro bhisakko sallakatto ti Puna ca bhanitam bhagavatā: 
‘Etadaggam bhikkhave mama sāvakānam pbhikkhunam 
appābādhānam yadidam bakkulo ti.' Bhagavato ca sarlre 
bahukkhattum abadho uppanno dissati. 


Yadi bhante nāgasena tathāgato anuttaro, tena hi 'etadaggam bhikkhave 
mama sāvakānam bhikkhunam appābādhānam yadidam bakkulo 'ti yam 
vacanam, tam miccha. Yadi thero bakkulo appābādhānam aggo, tena hi 
“ahamasmi bhikkhave brāhmaņo yācayogo sadāpayatapāņi antimadehadharo 
anuttaro bhisakko sallakatto 11 tampi vacanam miccha. Ayampi ubhato- 
kotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. *Bhāsitampetam mahārāja bhagavata: 'Ahamasmi bhikkhave 
brāhmaņo yācayogo sadāpayatapāņi antimadehadharo anuttaro bhisakko 
sallakatto ti. Bhaņitaūca: 'Etadaggam bhikkhave mama sāvakānam 
bhikkhūnam appābādhānam yadidam bakkulo 11. Tañca pana bāhirānam 
āgamānam adhigamānam pariyattīnam attani vijjamānatam sandhaya 
bhāsitam. 


Santi kho pana mahārāja bhagavato sāvakā thānacankamikā. Te thānena 
cankamena divārattim vītināmenti. Bhagavā pana mahārāja thānena 
cankamena nissajjāya sayanena divārattim vītināmeti. Ye te mahārāja 
bhikkhū thānacankamikā, te tena angena atirekā. 


Santi kho pana mahārāja bhagavato sāvakā ekāsanikā. Te jīvitahetū 'pi 
dutiyam bhojanam na bhuñjanti. Bhagavā pana mahārāja dutiyampi yāva 
tatiyampi bhojanam bhuūjati. Ye te mahārāja bhikkhū ekāsanikā, te tena 
angena atirekā. Anekavidhāni mahārāja tāni kāraņāni tesam tesam tam tam 
sandhāya bhaņitāni. Bhagavā pana mahārāja anuttaro sīlena samādhinā 
paūūāya vimuttiyā vimuttiūāņadassanena, dasahi ca balehi catuhi 
vesārajjehi attharasehi? buddhadhammehi chahi asādhāraņehi iāņehi. 
Kevale ca buddhavisaye tam sandhāya bhaņitam: “Ahamasmi bhikkhave 
brāhmaņo yācayogo sadāpayatapāņi antimadehadharo anuttaro bhisakko 
sallakatto ti. 


'bākulo ti - Ma. 
2 atthārasahi - Ma, PTS. 
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3. CÂU HOI VỀ SỰ ÍT BỆNH CA ĐỨC THẾ TÔN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự câu xin, 
luôn có bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y 
sĩ, vị phẩu thuật vô thugng. Và thêm nữa, đức Thế Tôn đã nói rằng: 
“Này các tỳ khưu, vị đứng đâu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh 
tật của Ta, tức là Bakkula.' Và bệnh tật được nhìn thấy đã nhiều lần sanh 
khởi ở cơ thể của đức Thế Tôn. 

Thưa ngài Nāgasena, nếu đức Như Lai là vô thượng, như thế thì lời nói 
rằng: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật 
của Ta, tức là Bakkula' là sai trái. Nếu trưởng lão Bakkula là đứng đầu trong 
số các vị ít có bệnh tật, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà- 
la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa ra (bố thí), mang 
thân mạng cuối cùng, lā vị y sĩ, vị phẩu thuật vô thượng” cũng lā sai trái. Câu 
hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải 
quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có bàn tay đưa 
ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẩu thuật vô thượng." Và 
Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít 
có bệnh tật của Ta, tức là Bakkula” Tuy nhiên, điều ấy được nói có liên quan 
đến tình trạng đang có ở bản thân đối với sự chứng đắc và việc học tập ở bên 
ngoài (của Tam Tạng). 

Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị 
chuyên đứng và đi kinh hành. Các vị ấy trải qua ngày đêm với việc đứng và đi 
kinh hành. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn trải qua ngày và đêm với việc 
đứng, đi kinh hành, ngồi, và nằm. Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào 
chuyên đứng và đi kinh hành, những vị ấy là vượt trội về chi phần ấy. 

Tâu đại vương, hơn nữa có những vị đệ tử của đức Thế Tôn là các vị thọ 
thực chỉ một chỗ ngồi. Các vị ấy, cho dù vì nguyên nhân mạng sống, cũng 
không thọ dụng hai bữa ăn. Tâu đại vương, trái lại đức Thế Tôn thọ dụng vật 
thực thậm chí đến lần thứ nhì luôn cả đến lần thứ ba. Tâu đại vương, những 
vị tỳ khưu nào chỉ thọ thực một chó ngồi, những vị ấy là vượt trội về chi phần 
ấy. Tâu đại vương, những việc làm ấy với nhiều hình thức được nói đến có 
liên quan đến việc này việc nọ của những vi này vị khác. Tâu đại vương, tuy 
nhiên đức Thế Tôn là vượt trội về giới về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ 
và nhận thức về sự giải thoát, vê mười lực, vê bốn pháp tự tín, về mười tám 
pháp của vị Phật, về sáu trí không phổ thông (đến các vị Thinh Văn). Và điều 
ấy đã được nói đến có liên quan đến toàn bộ cương vị của một bậc Giác Ngộ 
là: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, luôn có 
bàn tay đưa ra (bố thí), mang thân mạng cuối cùng, là vị y sĩ, vị phẩu thuật vô 
thuong. 
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3. Idha mahārāja manussesu eko Jatima hoti, eko dhanava, eko vijjavā, 
eko sippavā, eko suro, eko vicakkhaņo, sabbe p’ ete abhibhaviya raja yeva 
tesam uttamo hoti. Evameva kho mahārāja bhagavā sabbasattānam aggo 
jettho settho. 


Yam panāyasmā bakkulo appābādho ahosi, tam abhinīhāravasena. So hi 
mahārāja anomadassissa bhagavato udaravātābādhe uppanne vipassissa ca 
bhagavato atthasatthiyā ca bhikkhusatasahassānam tinapupphakaroge 
uppanne sayam tāpaso samāno nānābhesajjehi tam byādhi apanetvā 
appabadhatam patto. Bhaņitaūca:' "Etadaggam bhikkhave mama sāvakānam 
bhikkhūnam appābādhānam yadidam bakkulo ti. 


Bhagavato mahārāja vyādhimhi uppajjante pi anuppajjante pi 
dhutangam ādiyante 'pi anādiyante 'pi natthi bhagavatā sadiso koci satto. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena  samyuttanikāya- 
varalañchake: 'Yāvatā bhikkhave sattā apada va dipadā va 
catuppadā va bahuppadā va rūpino va arūpino va saññino va 
asaññino va nevasaññinasaññino va tathagato tesam 
aggamakkhāyati araham sammāsambuddho "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Bhagavato appabadhapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


1 bhanito ca - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, nơi đây ở giữa loài người: một người là có dòng 001, 
một người có tài sản, một người có kiến thức, một người có tài nghệ, một 
người là anh hùng, một người có sự cảnh giác, sau khi vượt trội tất cả những 
người này, chính đức vua là tối thượng trong số những người ấy. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn là vị đứng đầu, cao cả, tối thượng 
trong số tất cả các chúng sanh. 

Trái lại, về việc đại đức Bakkula đã là người ít có bệnh tật, việc ấy là do 
năng lực của sự ước nguyện. Tâu đại vương, bởi vì khi bệnh đau bụng bão 
của đức Thế Tôn Anomadassī đã sanh khởi, và khi bệnh hoa cỏ (dị ứng?) của 
đức Thế Tôn Vipassī và sáu mươi tám ngàn vị tỳ khưu đã sanh khởi, vị ấy, 
trong khi bản thân là đạo sĩ khổ hạnh, đã xua đi cơn bệnh ấy bằng vô số 
thuốc men khác loại nên đã đạt được trạng thái ít bệnh tật. Và điều đã được 
nói là: “Này các tỳ khưu, vị đứng đầu trong số các tỳ khưu đệ tử ít có bệnh tật 
của Ta, tức là Bakkula. 

Tâu đại vương, trong khi căn bệnh của đức Thế Tôn đang sanh lên cũng 
như đang tiếp diễn, trong khi Ngài đang duy trì cũng như không duy trì pháp 
giũ bỏ, không có bất cứ chúng sanh nào sánh bằng đức Thế Tôn. Điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở đoạn 
Varalaitchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc Samyuttanikāya (Bộ Tương Ưng) 
rằng: Này các tỳ khưu, cho đến các hàng chúng sanh không chân, 
hoặc hai chân, hoặc bốn chân, hoặc nhiêu chân, hoặc hữu hình, 
hoặc vô hình, hoặc hữu tưởng, hoặc vô tưởng, hoặc phi tưởng phi 
phi tưởng, trong số các hạng ấy đức Như Lai, bậc A-la-hán, dàng 
Chánh Đăng Giác được gọi là hạng nhất.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự ít bệnh của đức Thế Tôn là thứ ba. 


$6 3636 3656 


397 


SUTTANTAPITAKE KHUDDAKANIKĀYE 


MILINDAPANHAPĀĻI 


& 


MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapañhapali Mendakapañha 


4.ANUPPANNA-- 
MAGGUPPADAKAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavata: “Tathagato bhikkhave 
araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa uppādetā ti. 
Puna ca bhaņitam: 'Addasā' kho "ham bhikkhave purāņam maggam 
purāņam añjasam pubbakehi sammāsambuddhehi anuyātan 11. 


Yadi bhante nāgasena tathāgato anuppannassa maggassa uppādetā, tena 
hi “addasa kho 'ham bhikkhave puranam maggam purāņam aūjasam 
pubbakehi sammāsambuddhehi anuyatan 11 yam vacanam, tam miccha. 
Yadi tathāgatena bhaņitam: “Addasa kho ham bhikkhave purāņam maggam 
purāņam añjasam pubbakehi sammāsambuddhehi anuyātan 11, tena hi 
*tathāgato bhikkhave araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa 
uppadetā tỉ tampi vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho 
tavānuppato. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: "Tathāgato bhikkhave 
araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa uppādetā ti. 
Bhaņitaūīca: “Addasa kho “ham bhikkhave purāņam maggam 
puranam añjasam pubbakehi sammāsambuddhehi anuyātan 11. 
Tam dvayampi sabhavavacanameva. 


Pubbakanam mahārāja tathāgatānam antaradhanena asati anusasake 
maggo antaradhāyi. So tam” tathagato maggam luggam paluggam rūļham* 
pihitam paticchannam asañcaranam paññacakkhuna sammasamāno* addasa 
pubbakehi sammāsambuddhehi anuyatam. Tamkāraņā aha: “Addasa kho 
ham bhikkhave purāņam maggam purāņam añjasam pubbakehi 
sammāsambuddhehi anuyātan ti. 

Pubbakānam mahārāja tathāgatānam antaradhānena asati anusāsake 
luggam paluggam rūļham pihitam paticchannam asaūcaraņam maggam yam 
“danI tathagato sañcaranam akāsi. Tamkāraņā aha: "Tathāgato bhikkhave 
araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa uppādetā 11. 


3. Idha mahārāja rañño cakkavattissa antaradhānena maņiratanam 
girisikharantare* nilīyati. Aparassa cakkavattissa samma patipattiyā 
upagacchati. Api nu kho tam mahārāja maņiratanam tassa pakatan "ti? 

"Na hi bhante. Pākatikam yeva tam bhante maņiratanam, tena pana 
nibbattan "ti.* 


* addasam - Ma, evam sabbattha. 

“tam - Ma. 

3 gūļham - Ma, evam sabbattha. 

* sampassamāno - Ma, evam sabbattha. 
* girisikhantare - Ma. 

ê nibbattittan - Ma. 
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4. CÂU 1101 VỀ VỊ LÀM SANH KHỞI 
ĐẠO LỘ CHƯA ĐƯỢC SANH KHOI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hān, đấng Chánh Đẳng 
Giác là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khói.’ Và thêm 
nữa, Ngài đã nói rằng: Này các ty khuu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ 
xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đẳng Giác trước 
đây đi theo. 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ 
chưa được sanh khởi, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn 
thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác 
trước đây đi theo' là sai trái. Nếu đức Như Lai đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, 
Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường cổ xưa đã được các bậc Chánh 
Đẳng Giác trước đây di theo, như thế thì lời nói rằng: “đức Như Lai là người 
làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khói cũng là sai trái. Câu hỏi này 
cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi 
ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đẳng Giác là 
người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.' Và Ngài đã nói 
rằng: Này các ty khuu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con đường 
cổ xưa đã được các bậc Chánh Đẳng Giác trước đây đi theo. Cả hai 
điều ấy đều là lời nói về bản thể. 

Tâu đại vương, với sự biến mất của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, Đạo Lộ đã biến mất. Đức Như Lai ấy, trong khi suy 
xét bằng tuệ nhãn về Đạo Lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị 
đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy, đã nhìn thấy 
rằng Đạo Lộ ấy đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây đi theo. Bởi lý do 
ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta đã nhìn thấy Đạo Lộ cổ xưa, con 
đường cổ xưa đã được các bậc Chánh Đăng Giác trước đây đi theo. 

Tâu đại vương, với sự biến mất của các đức Như Lai trước đây, trong khi 
không có người chỉ dạy, Đạo Lộ đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã 
bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn ấy; giờ đây 
đức Như Lai đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn. Bởi lý do ấy, Ngài đã nói 
rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa 
được sanh khởi.” 


3. Tâu đại vương, ở đây do sự biến mất của đức Chuyển Luân Vương, viên 
ngọc quý ma-ni ẩn tàng ở nơi đỉnh núi. Rồi do việc hành xử chính trực của 
đức Chuyển Luân Vương khác, nó lại hiện đến. Tâu đại vương, phải chăng 
viên ngọc quý ma-ni ấy là được tạo ra cho vị ấy?” 

“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, viên ngọc quý ma-ni vốn là vật hiển 
nhiên, tuy nhiên do vị ấy mà nó lại hiện ra.” 
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“Evameva kho mahārāja pākatikam pubbakehi tathagatehi anuciņņam 
atthangikam sivam maggam asati anusāsake luggam paluggam rūļham 
pihitam paticchannam asañcaranam bhagavā paññacakkhuna samma- 
samāno uppādesi, sañcaranam akāsi. Tamkāraņā aha: "Tathāgato bhikkhave 
araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa uppādetā ti. 


Yathā va pana mahārāja santam yeva puttam yoniyā JanayIti' mata 
"Janikā 'ti vuccati. Evameva kho mahārāja tathagato santam yeva maggam 
luggam paluggam rūļham pihitam patiechannam asañcaranam pañña- 
cakkhunā sammasamāno uppādesi saūcaranam akāsi. Tamkāraņā āha: 
"Tathāgato bhikkhave araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa 
uppādetā ti. 


4. Yathā vā pana mahārāja koci puriso yam kiūci nattham passati, "Tena 
tam bhaņdam nibbattitan 11 Jano voharati. Evameva kho mahārāja tathāgato 
santam yeva maggam luggam paluggam rūļham pihitam paticchannam 
asañcaranam sammasamāno uppādesi saūcaraņam akāsi. Tamkāraņā aha: 
"Tathāgato bhikkhave araham sammāsambuddho anuppannassa maggassa 
uppādetā ti. 


Yatha va pana mahārāja koci puriso vanam sodhetvā bhūmim nīharati, 
‘Tassa sa bhūmī ti jano voharati. Na cesa bhūmi tena pavattitā. Tam 
bhūmim kāraņam katvā bhūmisāmiko nāma hoti. Evameva kho mahārāja 
tathāgato santam yeva maggam luggam paluggam rūlham pihitam 
paticchannam asañcaranam paññacakkhuna? sammasamāno uppādesi, 
saūcaraņam akāsi. Tamkāraņā āha: "Tathāgato bhikkhave araham sammā- 
sambuddho anuppannassa maggassa uppādetā ”ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Anuppannamagguppādaka- 
pañho catuttho. 


$6 3636 3656 


1 janayitvā - Ma, PTS. 
2 paññaya - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương to y như thế Đạo Lộ an toàn có tám chi phần đã 
được thực hành bởi các đức Như Lai trước đây—vốn là hiển nhiên—trong khi 
không có người chỉ dạy, thì đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ lấp, đã bị 
đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn; đức Thế Tôn 
trong khi suy xét bằng tuệ nhãn đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành 
hoàn mãn (Đạo Lộ ấy). Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức 
Như Lai là người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi." 


Tâu đại vương, hoặc giả giống như với việc sanh ra đứa con trai qua 
đường tử cung và đứa con—dang hiện hữu—thì người mẹ được gọi là “sanh 
mẫu. Tàu đại vương, tương tg y như thế trong khi suy xét bằng tuệ nhãn vē 
Đạo Lộ—vốn luôn hiện hūu—nhung đã bị tiêu hoại, dā bị đổ nát, đã bị phủ 
lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức 
Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn (Đạo Lộ ấy). 
Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là người làm 
sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi. 


4. Tâu đại vương, hoặc giả giống như một người nam nào đó nhìn thấy vật 
gì đó đã bị thất lạc, thì người ta đồn đãi rằng: “Nhờ người ấy mà vật ấy được 
xuất hiên.’ Tâu đại vương, tương to y như thế trong khi suy xét bằng tuệ nhãn 
về Đạo Lộ—vốn luôn hiện hữu—nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã bị phủ 
lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn mãn, đức 
Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn (Đạo Lộ ấy). 
Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là người làm 
sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi. 

Tâu đại vương, hoặc giả giống như một người nam nào đó dọn sạch mảnh 
rừng rồi ban ra thành đất bằng, thì người ta đồn đãi rằng: “Mảnh đất ấy là 
của người dy” Tâu đại vương, tương to y như thế trong khi suy xét bằng tuệ 
nhãn về Đạo Lộ—vốn luôn hiện hữu—nhưng đã bị tiêu hoại, đã bị đổ nát, đã 
bị phủ lấp, đã bị đóng lại, đã bị che kín, không còn có sự thực hành hoàn 
mãn, đức Như Lai đã làm sanh khởi, đã thể hiện việc thực hành hoàn mãn 
(Đạo Lộ ấy). Bởi lý do ấy, Ngài đã nói rằng: “Này các tỳ khưu, đức Như Lai là 
người làm sanh khởi Đạo Lộ chưa được sanh khởi.) 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về vị làm sanh khởi 
đạo lộ chưa được sanh khởi là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. LOMASAKASSAPAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhāsitampetam bhagavatā: “Pubbevaham 
manussabhuto samano sattanam avihethakajatiko ahosin ti. Puna 
ca bhanitam: 'Lomasakassapo nama isi samano anekasate pane 
ghatayitva vājapeyyam mahayaññam yajī ti. 


Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhaņitam: “Pubbevaham manussabhuto 
samāno sattānam avihethakajātiko ahosin ti, tena hi lJomasakassapena isinā 
anekasate pane ghātayitvā vājapeyyam mahayaññam yajitan 11 yam 
vacanam, tam micchā. Yadi lomasakassapena isinā anekasate pāņe 
ghātayitvā vājapeyyam mahayaññam yajitam, tena hi 'pubbevāham 
manussabhūto samāno sattanam avihethakajatiko ahosin 11 tampi vacanam 
micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo 11. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā: “Pubbevaham manussabhuto 
samāno sattānam avihethakajātiko ahosin 'ti. Lomasakassapena ca isinā 
anekasate pane ghātayitvā vājapeyyam mahayaññam yajitam. Taūca pana 
rāgavasena visaññina no sacetanenā "ti. 


“Atthime bhante nāgasena puggalā panam hananti. Katame attha? Ratto 
ragavasena panam hanati, duttho dosavasena panam hanati, mūļho 
mohavasena panam hanati, mani manavasena panam hanati, luddho 
lobhavasena panam hanatl, akiūcano jīvikatthāya panam hanati, balo 
hassavasena' panam hanati, raja vinayanavasena panam hanati. Ime kho 
bhante nagasena attha puggala panam hanati. Pakatikamyeva bhante 
nagasena bodhisattena katan ”ti? 


“Na maharaja pakatikam bodhisattena katam. Yadi maharaja bodhisatto 
pakatibhāvena onameyya mahayaññam yajtum, nayimam gatham 
bhaneyya: 


"Sasamuddapariyāyam mahim sagarakundalam, 
na icche saha nindāya evam sayha’ vijānahī ti. 


* aññanavasena - Ka. 
* seyha - Ma. 
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5. CÂU HOI VỀ LOMASAKASSAPA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Vào thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người 
có bản tánh không hàm hại chúng sanh.’ Và thêm nữa, Ngài đã nói 
rằng: “Trong khi là vị ẩn sĩ tên Lomasakassapa đã giết chết hàng 
trăm mạng sống và đã hiến cúng đại lễ tế thân Vājapeyya. 

Thưa ngài Nāgasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: Vāo thời 
quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bản tánh không 
hãm hại chúng sanh, như thế thì lời nói rằng: “Đại lễ tế thần Vājapeyya đã 
được ẩn sĩ Lomasakassapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trām mạng 
sống' là sai trái. Nếu đại lễ tế thần Vājapeyya đã được ẩn sĩ Lomasakassapa 
hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trăm mạng sống, như thế thì lời nói rằng: 
Vāo thời quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta dā là người có bản tánh 
không hãm hại chúng sanb’ cũng lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía 
cạnh, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Vào thời 
quá khứ, trong khi có bản thể nhân loại, Ta đã là người có bản tánh không 
hãm hại chúng sanh. Và đại lễ tế thần Vājapeyya đã được ẩn sĩ 
Lomasakassapa hiến cúng sau khi đã giết chết hàng trām mạng sống. Tuy 
nhiên, việc ấy là do tác động của ái luyến, không có sự suy nghĩ, không có sự 


෴” හණ 


cố ý. 


“Thưa ngài Nāgasena, tám hạng người này giết hại mạng sống. Tám hạng 
nào? Hạng bị ái luyến giết hại mạng sống do tác động của ái luyến. Hạng xấu 
xa giết hại mạng sống do tác động của sân. Hang si mê giết hại mạng sống do 
tác động của si. Hạng ngã mạn giết hại mạng sống do tác động của ngã mạn. 
Hạng tham lam giết hại mạng sống do tác động của tham. Hạng không có gì 
giết hại mạng sống vì mục đích nuôi mạng. Hạng ngu dốt giết hại mạng sống 
do tác động của sự đùa giốn, đức vua giết hại mạng sống do tác động của kỷ 
cương. Thưa ngài Nagasena, đây là tám hạng người giết hại mạng sống. Thưa 
ngài Nāgasena, có phải việc đã làm bởi đức Bồ Tát có tính chất tự nhiên?” 


“Tâu đại vương, việc đã làm bởi đức Bồ Tát không phải có tính chất tự 
nhiên. Tâu đại vương, nếu đức Bồ Tát hạ thấp (phẩm cách) để hiến cúng đại 
lễ tế thần vì bản tánh tự nhiên thì không nói lên lời kệ này: 


“Ta không mong muốn vùng đất có sự bao quanh của biển cả, có 
biển là vòng đai, cùng với lời chê trách. Này Sayha, ngươi hãy 
nhận biết như vậy. ' 


1 Sayhajātakam - Bổn sanh 310. 
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3. Evamvādī mahārāja bodhisatto saha dassanena candavatiyā rāja- 
kaññaya visaññi ahosi khittacitto ratto visaūūībhūto ākulākulo turitaturito. 
So' tena vikkhitta-bhanta-luļita-cittena mahatimahā-pasughāta-galaruhira- 
saūcayam vājapeyyam mahayaññam ya]1. 


Yathā mahārāja ummattako khittacitto jalitampi jātavedam akkamati, 
kupitampi āsīvisam gaņhāti, mattampi hatthim upeti, samuddampi atira- 
dassim pakkhandati, candanikampi oligallampi omaddati, kantakadhanampi 
abhirūhati, papāte pi patati, asucimpi bhakkhati,? naggo pi vīthiyam* carati, 
aññampi bahuvidham akiriyam karoti, evameva kho mahārāja bodhisatto 
saha dassanena candavatiyā raJakaññaya visaññi ahosi khittacitto visaññ1- 
bhūto ākulākulo turitaturito, tena vikkhittabhantaluļitacittena mahatimahā- 
pasughata-galaruhirasañcayam vājapeyyam mahayaññam yaji. 


Khittacīttena mahārāja katam pāpam ditthadhammepi na mahāsāvajjam 
hoti, samparāye vipākena 'pi no tathā. Idha mahārāja koci ummattako 
vajjhamāpajjeyya, tassa tumhe kim dandam dhārethā "ti? 


4. “Ko bhante ummattakassa dando bhavissati? Tam mayam pothāpetvā 
nīharāpemāa “eso va tassa dando "ti. 


“Iti kho mahārāja ummattakassa aparadhe dando 'pi na bhavati. Tasmā 
ummattakassa kate pi na doso bhavati satekiccho. Evameva kho mahārāja 
lomasakassapo isi saha dassanena candavatiyā raJakaññaya visaūnī ahosi 
khittacītto ratto visaññibhuto visatapayato ākulākulo turitaturito. Tena 
vikkhitta-bhanta-luļita-cittena mahatimahā-pasughāta-galaruhira-saūcayam 
vājapeyyam mahayaññam yaji. Yadā ca pana pakaticitto ahosi patiladdhasati, 
tadā punadeva pabbajitvā pañcabhiññayo nibbattetvā brahmalokūpago ahosī 
”ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Lomasakassapapaūho pañcamo. 


$6 3636 3656 


1 so - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
2 bhakkheti - Ma, PTS. 
3 rathiyā- Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, với lời nói như vậy đức Bồ Tát do việc nhìn thấy nàng 
Candavatī, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, 
bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã. Với 
tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại 
lễ tế thần Vājapeyya với sự tích lũy khổng lồ lớn lao về lượng máu từ cần cổ 
của những con thú bị giết. 

Tâu đại vương, giống như kẻ bị điên, có tâm bị tán loạn, bước lên ngọn 
lửa đã được đốt cháy, nắm bắt con rắn độc đã bị lên cơn giận, cưỡi lên con 
voi đã bị nổi điên, lao vào biển cả không nhìn thấy bến bờ, giãm đạp vào 
vũng nước luôn cả hố phân, leo lên hàng rào gai, lao vào vực thăm, ăn vật do, 
thậm chí lõa lồ đi ở đường phố, (hoặc) làm nhiều công việc không xứng đáng 
khác nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát do việc nhìn thấy 
nàng Candavatī, con gái của đức vua, đã không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán 
loạn, bị luyến ái, có trạng thái không suy nghĩ, vô cùng bối rối, vô cùng vội 
vã. Với tâm đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến 
cúng đại lễ tế thần Vājapeyya với sự tích lũy khổng 16 lớn lao về lượng máu 
từ cần cổ của những con thú bị giết. 

Tâu đại vương, việc xấu xa đã được làm bởi kẻ có tâm bị tán loạn trong 
thời hiện tại không phải là có tội 101 nghiêm trọng, và tương to y như thế 
cũng không có quả thành tựu ở thời vj lai. Tâu đại vương, ở đây một kẻ điên 
khùng nào đó phạm vào tội đáng chết thì ngài sẽ giáng xuống kẻ đó hình 
phạt gì?” 


4. “Thưa ngài Nagasena, sẽ là hình phạt gì đối với kẻ điên khùng? Trãm 
cho người đánh đập rồi bảo đuổi kẻ ấy đi; chính điều ấy là hình phạt đối với 
kẻ ấy.” 

“Tâu đại vương, như thế cũng không có hình phạt trong việc phạm tội của 
kẻ điên khùng. Vì thế, trong việc đã làm của kẻ điên khùng thì không có sự 
sai trái, có thể tha thứ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị ẩn sĩ 
Lomasakassapa do việc nhìn thấy nàng Candavatī, con gái của đức vua, đã 
không còn có sự suy nghĩ, tâm bị tán loạn, bị luyến ái, có trạng thái không 
suy nghĩ, đã đi ra ngoài sự kiềm chế, vô cùng bối rối, vô cùng vội vã. Với tâm 
đã bị tán loạn, đã bị lay động, đã bị khuấy động ấy, vị ấy đã hiến cúng đại lễ 
tế thần Vājapeyya với sự tích lũy khổng 16 lớn lao về lượng máu từ cần cổ 
của những con thú bị giết. Hơn nữa, đến khi đã có tâm trở lại bình thường, 
có trí nhớ đã được hồi phục, khi ấy (Lomasakassapa) sau khi xuất gia trở lại 
lần nữa, đã làm sanh khởi năm thắng trí, và đã đi đến cõi Phạm Thiên.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về Lomasakassapa là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. CHADDANTAJOTIPALAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavatā chaddanto nāgarājā: 
“Vadhissametanti paramasanto 
kasavamaddakkhi dhajam isinam, 
dukkhena phutthassudapadi sañña 
arahaddhajo sabbhi avajjharupo ti. 


Puna ca bhanitam: “Jotipalamanavo samano kassapam bhagavan- 
tam arahantam sammasambuddham mundakavadena samana- 
kavādena asabbhahi pharusahi vacahi akkosi paribhāsī ti. 


Yadi bhante nagasena bodhisatto tiracchanagato samano kasavam 
abhipūjayi, tena hi jotipālena māņavena kassapo bhagava araham sammā- 
sambuddho muņdakavādena samanakavadena asabbhāhi pharusāhi vācāhi 
akkuttho paribhāsito 11 yam vacanam, tam miccha. Yadi jotipālena 
māņavena kassapo bhagavā araham sammāsambuddho muņdakavādena 
samaņakavādena asabbhāhi pharusahi vācāhi akkuttho paribhāsito, tena hi 
“chaddantena nāgarājena kāsāvam pūjitan 11 tampi vacanam miccha. Yadi 
tiracchānagatena bodhisattena kakkhaļa-khara-katuka-vedanam 
vediyamānena' luddakena nivattham kāsāvam pūjitam, kim manussabhūto 
samāno paripakkañano paripakkaya bodhiya kassapam bhagavantam 
arahantam sammāsambuddham dasabalam lokanāyakam uditoditam jalita- 
byāmobhāsam pavaruttamam pavara-rucira-kāsika-kāsāvamabhipārutam 
disvā na pūjayi? Ayampi ubhatokotiko pañho tavanuppatto. So taya 
nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavata chaddanto nāgarājā: 
“Vadhissametanti parāmasanto 
kāsāvamaddakkhi dhajam isīnam, 
dukkhena phutthassudapādi sañña 
arahaddhajo sabbhi avajjharūpo ti. 

Jotipālena ca māņavena kassapo bhagavā araham sammāsambuddho 
muņdakavādena samaņakavādena asabbhāhi pharusāhi vācāhi akkuttho 
paribhāsito. Tañca pana jātivasena kulavasena. Jotipālo mahārāja māņavo 
assaddhe appasanne kule paccājāto, tassa mātāpitaro bhaginibhātaro dāsi- 
dāsa-cetaka-parivāraka-manussā  brahmadevatā brahmagaruka. Te 
“brahmana yeva uttamā pavarā ti, avasese pabbajite garahanti jigucchanti. 
Tesam tam vacanam sutva Jotipalo māņavo ghatīkārena kumbhakārena 
satthāram dassanaya pakkosito evamaha: “Kimpana te mundakena 
samaņakena ditthenā ti? 


1 vedayamānena - Ma. 
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6. CÂU HỎI VỀ CHADDANTA VÀ JOTIPALA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
là voi chúa Chaddanta:! “Trong khi giữ chặt (nghĩ rằng): Ta có thể hủy 
diệt gã này, con voi đã nhìn thấy tấm y ca-sa, biểu tượng của các vị 
ẩn sĩ. Con thú bị hành hạ đau khổ đã có ý tưởng sanh khởi rằng: 
Biểu tượng của các vị A-la-hán là cao quý, là hình bóng không thể 
bị hủy diệt.” 

Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Trong khi là người thanh niên Bà- 
la-môn Jotipāla đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bâc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Giác Kassapa bằng những lời nói vô lē, thô lỗ nói là 
kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi.” 

Thưa ngài Nagasena, nếu đức Bồ Tát trong khi là loài thú đã tôn kính tấm 
y ca-sa, như thế thì lời nói rằng: “Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác Kassapa đã bị người thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng 
những lời nói vô lễ, thô lē nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhof là sai 
trái. Nếu đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Pāng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi, như thế thì lời nói rằng: “Y ca- 
sa đã được tôn kính bởi voi chúa Chaddanta' cũng là sai trái. Nếu đức Bồ Tát, 
lúc là loài thú, dẫu đang chịu đựng cảm thọ thô thiển, nhức nhối, đau đớn, 
cũng đã tôn kính tấm y ca-sa được kẻ thợ săn khoác lên, tại sao trong khi là 
loài người, có trí tuệ đã chín muồi, có sự hiểu biết đã chín muồi, sau khi nhìn 
thấy đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Pāng Giác, dang Thập Lực, vị Lãnh 
Đạo Thế Gian Kassapa, vô cùng nổi bật, có hào quang một sải tay rực sáng, 
bậc cao quý tối thượng đang khoác lên tấm y ca-sa vải xứ Kāsī cao quý và ung 
ý thì đã không tôn kính? Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành 
cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi là voi 
chúa Chaddanta: “Trong khi là người thanh niên Bà-la-môn Jotipāla 
đã sỉ vả, đã chê bai đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác 
Kassapa bằng những lời nói vô lễ, thô lỗ nói là kẻ trọc đâu, nói là 
kẻ Sa-môn nhỏ nhoi. 

Và đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác Kassapa đã bị người 
thanh niên Bà-la-môn Jotipāla sỉ vả, chê bai bằng những lời nói vô lề, thô lỗ 
nói là kẻ trọc đầu, nói là kẻ Sa-môn nhỏ nhoi. Tuy nhiên, điều dó là do tác 
động của dòng dõi, do tác động của gia tộc. Tâu đại vương, thanh niên Bà-la- 
môn Jotipāla đã được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín. 
Cha mẹ, anh chị em, và những người tôi trai, tớ gái, kẻ hầu, và tùy tùng của 
anh ta là những người thờ phụng đấng Brahma, kính trọng đấng Brahma. Họ 
(nghĩ rằng): “Chỉ có các vị Bà-la-môn là tối thượng, cao guy rồi chê bai, 
nhờm gớm các vị xuất gia còn lại. Thanh niên Bà-la-môn Jotipala đã nghe 
điều ấy từ những người ấy, nên khi được người thợ làm đồ gốm Ghatīkāra 
mời mọc về việc diện kiến dang Đạo Sư đã nói như vầy: “Cái gì với việc diện 
kiến vị Sa-môn nhỏ nhoi trọc đầu của ngươi?” 


' Chaddantajatakam - Bổn sanh 514. 
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Yatha mahārāja amatam visamasajja' tittakam,”* yatha ca situdakam 
aggimasajja unham hoti, evameva kho mahārāja jotipālo manavo assaddhe 
appasanne kule paccajato. So kulavasena andho hutvā* tathagatam akkosi 
paribhasi. 


Yatha mahārāja jalitapajjalito maha-aggikkhandho sappabhaso udakam 
asajja upahatappabhātejo sītalo kalako bhavati paripakkanigguņdiphala- 
sadiso, evameva kho mahārāja Jotipalo manavo puññava saddho ñanavipula- 
ppabhāso* assaddhe appasanne kule paccajato, so kulavasena andho hutva 
tathagatam akkosi paribhāsi, upagantvā ca buddhagunamaññaya 
cetakabhuto viya ahosi. Jinasasane pabbajitva abhiñña ca samapattiyo ca 
nibbattetvā brahmalokūpago ahosī 11. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Chaddantajotipālapaūho chattho. 


$6 3636 36536 


1 dvisamāpajja - Ma. 2 


* tittakam hoti - Ma, PTS. 
* kulajātivasena andho bhavitvā - Syā; kulavasena - PTS. 
* ñanavipulasappabhãso - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như thuốc trường sanh sau khi đặt gần thuốc độc 
thì trở nên đắng. Và giống như nước mát sau khi để gần ngọn lửa thì trở nên 
nóng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipala đã 
được sanh ra ở gia tộc không có đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở 
nên mù quáng vì tác động của gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai. 

Tâu đại vương, giống như khối lửa lớn đã được đốt lên phát cháy, có ánh 
sáng, sau khi gặp nước thì trở nên có màu đen, mát lạnh, ánh sáng và sức 
nóng bị mất di, to như trái cây nigguņdi đã được chín muôồi. Tàu đại vương, 
tương to y như thế thanh niên Bà-la-môn Jotipāla có phước đức, có đức tin, 
có sự sáng láng bao la của trí tuệ, sau khi đã được sanh ra ở gia tộc không có 
đức tin, không có tịnh tín; anh ta, sau khi trở nên mù quáng vì tác động của 
gia tộc, đã sỉ vả, đã chê bai đức Như Lai, và sau khi đi đến gần và đã biết được 
ân đức của Phật thì đã trở thành như là người hầu, và sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của dang Chiến Thắng, đã làm sanh khởi các thắng trí và các thiền 
chứng, rồi đã đi đến cối Phạm Thiên.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về Chaddanta và Jotipāla là thứ sáu. 


$6 3636 3656 
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7. GHATĪKĀRAPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: 'Ghatīkārassa 
kumbhakārassa āvesanam sabbam temāsam ākāsacchadanam 
atthāsi na cābhivassī ti.' Punaca bhaņitam: “Kassapassa tathāgatassa kuti 
ovassatī 11. Kissa pana bhante nāgasena tathāgatassa evamussannakusala- 
mūlassa kuti ovassati? Tathāgatassa nama so ānubhāvo Icchitabbo. Yadi 
bhante nāgasena ghatīkārassa kumbhakārassa āvesanam anovassam 
ākāsacchadanam ahosi, tena hi “tathagatassa kuti ovassatī ti yam vacanam, 
tam miccha. Yadi tathagatassa kuti ovassati, tena hi 'ghatīkārassa 
kumbhakārassa āvesanam anovassakam ahosi ākāsacchadanan 11 tampi 
vacanam micchā. Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya 
nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 'Ghatīkārassa kumbhakarassa 
āvesanam sabbam temāsam akasacchadanam atthāsi na cābhivassī 11. 
Bhanitañca: “Kassapassa tathāgatassa kuti ovassatī ti. Ghatīkāro mahārāja 
kumbhakaro sīlavā kalyānadhammo ussannakusalamūlo andhe jiņņe 
mātāpitaro poseti. Tassa asammukhā anāpucchāyevassa ghare tiņam haritvā 
bhagavato kutim chādesum. So tena tiņaharaņena akampitam asañcalitam 
susanthitam vipulamasamam pītim patilabhi, bhiyyo somanassañca atulam 
uppādesi: “Aho vata me bhagavā lokuttamo suvissattho 11. Tena tassa 
ditthadhammiko vipāko nibbatto. Na hi mahārāja tathāgato tāvatakena 
vikarena calati. 


Yatha maharaja sineru girirājā anekasatasahassavātasampahārenāpi na 
kampati na calati, mahodadhi varapavarasagaro anekasatanahuta- 
mahāgangāsatasahassehipi na pūrati, na vikāramāpajjati, evameva kho 
mahārāja tathāgato na tāvatakena vikarena calati. 


Yam pana mahārāja tathāgatassa kuti ovassati, tam mahato janakāyassa 
anukampaya. Dve me mahārāja atthavase sampassamānā tathagata sayam 
nimmitam paccayam na patisevanti “ayam aggadakkhiņeyyo satthā ti 
bhagavato paccayam datvā devamanussā sabbaduggatito parimuccissantī 11. 
"Pātihāriyam” dassetva vuttim pariyesantī ti mā aññe upavadeyyun 11, ime 
dve atthavase sampassamānā tathāgatā sayam nimmitam paccayam na 
patisevanti. 


1 na devotivassī tỉ - Ma, evam sabbattha. 
2 pātihīram - Ma, PTS. 
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7. CÂU 1101 VĒ GHATĪKĀRA: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
'Căn nhà của người thợ gốm Ghatīkāra, có mái che là bâu trời, đã 
tôn tại suốt cả ba tháng, và đã không bị nước mwa.’ Và thêm nữa, 
Ngài đã nói rằng: “Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa đột. 
Thưa ngài Nagasena, tại sao cốc liêu của đức Như Lai Kassapa, bậc có thiện 
căn đầy đủ như thế, lại bị mưa dột? Oai lực ấy của đức Như Lai là điều đáng 
được ao ước. Thưa ngài Nagasena, nếu căn nhà của người thợ gốm 
Ghatīkāra, có mái che là bầu trời, đã không có mưa đột, như thế thì lời nói 
rằng: “Cốc liêu của đức Như Lai Kassapa bị mưa dột là sai trái. Nếu cốc liêu 
của đức Như Lai Kassapa bị mưa đột, như thế thì lời nói rằng: “Căn nhà của 
người thợ gốm Ghatīkāra, có mái che là bầu trời, đã không có mưa dot cũng 
lā sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Căn nhà 
của người thợ gốm Ghatīkāra, có mái che là bầu trời, đã tồn tại suốt cả ba 
tháng, và đã không bị nước mva. Và Ngài đã nói rằng: “Cốc liêu của đức Như 
Lai Kassapa bị mưa dot. Tàu đại vương, người thợ gốm Ghatīkāra là người 
có giới hạnh, có thiện pháp, có thiện căn đầy đủ, đang nuôi dưỡng cha mẹ 
mù lòa già yếu. (Các tỳ khưu) không có mặt của vị ấy, còn chưa có hỏi ý, đã 
lấy đi cỏ dợp mái) ở nhà của vị ấy rồi che mái cho cốc liêu của đức Thế Tôn. 
VỊ ấy, với việc lấy đi cỏ (lợp mái) ấy, đã đạt được niềm vui bao la, không thể 
sánh bằng, không bị lay chuyển, không bị dao động, được duy trì vững chắc, 
và còn làm sanh lên tâm hoan hỷ không thể ước lượng hơn thế nữa: “Ôi, quả 
nhiên đức Thế Tôn, bậc tối thượng ở thể gian, được ta vô cùng tin tưởng!” Do 
việc ấy, quả thành tựu hiện tiền đã sanh lên cho vị ấy. Tâu đại vương, bởi vì 
đức Như Lai không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. 


Tâu đại vương, giống như núi chúa Sineru cũng không rúng động không 
dao động bởi sự đồn dập của hàng trăm ngàn cơn gió; đại dương, biển cả cao 
quý và ưu tú, cũng không tràn đầy, không đi đến sự xáo trộn vì hàng trăm 
vạn trăm ngàn con sông lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai 
không bị dao động vì chừng ấy sự xáo trộn. 


Tâu đại vương, hơn nữa về việc cốc liêu của đức Như Lai bị mưa dột, việc 
ấy là vì lòng thương tưởng đối với số đông nhân loại. Tâu đại vương, trong 
khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không sử dụng vật thiết yếu 
được tự mình hóa hiện ra: -Chư Thiên và nhân loại (nghĩ rằng): “Bậc Đạo Sư 
này là bậc đáng cúng dường hạng nhất sẽ dâng cúng vật thiết yếu đến đức 
Thế Tôn và sẽ được hoàn toàn giải thoát khỏi tất cả cảnh giới khổ đau -Chớ 
để những kẻ khác chê trách rằng: “Những vị này phô diễn điều kỳ diệu và tām 
cầu sinh kê.’ Trong khi xem xét hai điều lợi ích này, các đức Như Lai không 
sử dụng vật thiết yếu được tự mình hóa hiện ra. 
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Yadi mahārāja sakko va tam kutim anovassam kareyya brahma va sayam 
va, sāvajjam bhaveyya, tam yeva karaņam' sadosam saniggaham: ‘Ime 
vibhūtam” katvā lokam sammohenti adhikatam karontī ti. Tasmā tam 
kāraņam vajjanīyam. Na mahārāja tathāgatā vatthum yacanti. Tāya 
avatthuyācanāya aparibhāsiyā bhavantī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Ghatīkārapaūho sattamo. 


$6 3636 3656 


1 kāraņam - PTS, Sīmu. 
* vibhūsam - PTS, Simu. 
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Tâu đại vương, nếu (Chúa Trời) Sakka hoặc đấng Brahma, hoặc tự thân 
(đức Thế Tôn) làm cho cốc liêu ấy hết mưa dột thì có thể có điều đáng nói; 
chính việc làm ấy là có sự sai trái, có sự khiển trách rằng: “Những người này 
gây ra chuyện rồi mê hoặc thế gian, làm việc có tính chất dư thừa. Do đó, 
việc làm ấy là đáng bị chê trách. Tâu đại vương, các đức Như Lai không cầu 
xin vật chất. Do việc không cầu xin vật chất ấy, các Ngài không đáng bị quở 
trách.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vē Ghatīkāra là thứ bảy. 


x*xxxx% 
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8. BRĀHMAŅARĀJAVĀDAPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam tathāgatena: “Ahamasmi 
bhikkhave brāhmaņo yācayogo 11. Puna ca bhaņitam: “Rajahamasmi 
sela ti. Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhanitam: “Ahamasmi bhikkhave 
brahmano yācayogo 11, tena hi 'rājāhamasmi sela 11 yam vacanam, tam 
miccha. Yadi tathāgatena bhaņitam: 'Rājāhamasmi selā ti, tena hi 
"ahamasmi bhikkhave brāhmaņo yacayogo 11 tampi vacanam micchā. 
Khattiyo vā hi bhaveyya brāhmaņo vā, natthi ekāya jātiyā dvevaņņā nāma. 
Ayampi ubhatokotiko pañho tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. *Bhāsitampetam maharaja bhagavatā: 'Ahamasmi bhikkhave 
brāhmaņo yācayogo ti. Puna ca bhaņitam: 'Rājāhamasmi sela ti. Tattha 
kāraņam atthi yena kāraņena tathagato brahmaņo ca raja ca hot "ti. 


"Kim pana tam bhante nāgasena karanam yena kāraņena tathāgato 
brāhmaņo ca rājā ca hotī "ti? 


“Sabbe mahārāja pāpakā akusala dhammā tathāgatassa bāhitā pahina 
apagatā byapagata ucchinna khīņā khayam pattā nibbutā upasantā, tasmā 
tathāgato brāhmaņo ti vuccāti. 


Brāhmaņo nāma samsayamanekamsam vimatipatham vītivatto. Bhagavā 
'pi mahārāja samsayamanekamsam vimatipatham vītivatto. Tena kāraņena 
tathagato brahmaņo ti vuccāti. 


Brāhmaņo nama sabbabhavagatiyoninissato malarajagatavippamutto 
asahāyo. Bhagavā ' pi mahārāja sabbabhavagatiyoninissato malarajagata- 
vippamutto asahayo. Tena karanena tathāgato brahmaņo ti vuccāti. 


3. Brāhmaņo nama aggasetthavarapavaradibbavihārabahulo. Bhagavā pi 
mahārāja  aggasetthavarapavaradibbavihārabahulo.  Tenāpi kāraņena 
tathagato brāhmaņo 11 vuccāti. 


Brāhmaņo nāma ajjhayana-ajjhāpana-dānapatiggahana-dama-samyama- 
niyama-pubbānusatthi'-paveņi-vamsa-dhāraņo.” Bhagavā 'pi mahārāja 
ajjhayana-ajjhāpana-dānapatiggahana-dama-samyama-niyama-pubba- 
jināciņņānusatthi'paveņivamsa-dhāraņo.” Tenāpi karanena tathāgato 
“brahmano ti vuccati. 


1° nusitthi - Ma; "ānusitthi - PTS. 
2 dharaņo - Ma, PTS. 
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8. CÂU HỎI VỀ LỜI NÓI LÀ BÀ-LA-MÔN VÀ LÀ VUA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự câu xin. 
Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: “Ta là đức vua Sela. 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “Này các tỳ 
khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin, như thế thì lời nói 
rằng: Ta là đức vua Sela' là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: 
“Ta lā đức vua Sela, như thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, Ta là vị Bà-la- 
môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin' cũng là sai trái. Bởi vì chỉ có thể hoặc là 
Sāt-dē-ly hoặc là Bà-la-môn, nghĩa là không thể có hai giai cấp cho một lần 
sanh ra. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được dành cho ngài. Nó nên 
được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, Ta là vị Bà-la-môn sẵn sàng đáp ứng sự cầu xin.’ Và thêm nữa, Ngài 
đã nói rằng: “Ta lā đức vua Sela.’ O đây có lý do, mà với lý do ấy đức Như Lai 
vừa là vị Bà-la-môn vừa là vua.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì lý do ấy là gì, mà với lý do ấy đức Như Lai 
vừa lā vị Bà-la-môn vừa là vua?” 


“Tâu đại vương, tất cả các ác bất thiện pháp của đức Như Lai đã được 
lánh xa, đã được dứt bỏ, đã được xa lia, đã được dứt ha, đã được chặt đút, đã 
đi đến sự cạn kiệt, đã được diệt tắt, đã được an tịnh, vì thế đức Như Lai được 
gọi là “Bà-là-môn." 


Bà-là-môn nghĩa là đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Tâu đại 
vương, đức thế Tôn cũng đã vượt qua sự nghi ngờ, phân vân, lưỡng lự. Vì lý 
do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.` 


Bà-là-môn nghĩa là đã ha khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến hữu và cảnh 
giới tái sanh, đã thoát ra khỏi ô nhiễm và bụi bặm, không bạn đồng hành. 
Tàu đại vương, đức thế Tôn cũng đã lia khỏi tất cả các nguồn gốc đưa đến 
hữu và cảnh giới tái sanh, đã thoát ra khỏi ô nhiễm và bụi bặm, không bạn 
đồng hành. Vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.' 


3. Bà-là-môn nghĩa là có nhiều sự an trú cao cả, tối thượng, cao quý, ưu tú 
thuộc về cõi trời. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng có nhiều sự an trú cao cả, 
tối thượng, cao quý, ưu tú thuộc về cối trời. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai 
được gọi là “Bà-là-môn.” 


Bà-là-môn nghĩa là người duy trì dòng dõi về sự chỉ dạy và truyền thống 
trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
thúc, và kiềm chế. Tàu đại vương, đức thế Tôn cũng là người duy trì dòng dõi 
về sự chỉ dạy và truyền thống đã được thực hành bởi các đấng Chiến Thắng 
trước đây về việc học thuộc lòng, giảng dạy, tiếp nhận vật thí, rèn luyện, thu 
thúc, và kiêm chế. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.' 
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Brahmano nama brahāsukhavihārajjhānajhāyī. Bhagava ' pi mahārāja 
brahāsukhavihārajjhānajhāyī. Tenapi karanena tathāgato 'brahmaņo ti 
vuccāti. 


"Brāhmaņo nama sabbabhavābhavagatisu abhijātivattitamanucaritam 
jānāti. Bhagavā pi mahārāja sabbabhavagatisu abhijātivattitamanucaritam 
jānāti. Tenāpi kāraņena tathāgato 'brāhmaņo ti vuccati. 


Brāhmaņo 11 mahārāja bhagavato netam nāmam matara katam, na pitarā 
katam, na bhātarā katam, na bhaginiyā katam, na mittāmaccehi katam, na 
ñatisalohitehi katam, na samaņabrāhmaņehi katam, na devatāhi katam. 
Vimokkhantikametam buddhānam bhagavantānam nāmam bodhiyāyeva 
mule mārasenam vidhimitva' atītānāgatapaccuppanne pāpake akusale 
dhamme bāhetvā saha sabbaññutañanassa patilābhā patiladdha-pātubhūta- 
samuppanna-matte sacchikā paūūatti, yadidam 'brāhmaņo ti. Tena 
karanena tathāgato vuccati 'brāhmaņo "ti. 


tas R29. 


4. "Kena pana bhante nāgasena kāraņena tathāgato vuccati “raja ti. 


"Rājā nāma mahārāja yo koci rajjam kāreti lokamanusāsati. Bhagavā pi 
mahārāja dasasahassiyam” lokadhātuyā dhammena rajjam kāreti, 
sadevakam lokam samārakam sabrahmakam sassamaņabrāhmaņim pajam 
anusāsati. Tenāpi kāraņena tathāgato vuccati “aja ti. 


Raja nama mahārāja sabbajanamanusse abhibhavitvā nandayanto ñati- 
sangham socayanto amittasangham, mahatimahāyasasiriharam thirasāra- 
daņdam anūnasatasalākālankatam ussāpeti pandara-vimala-setacchattam. 
Bhagavā 01 mahārāja socayanto mārasenam micchapatipannam, 
nandayanto devamanusse sammāpatipanne dasasahassiyam* lokadhatuya 
mahatimahāyasasiriharam khanti-thira-saradandam ñanavarasati- 
salakalankatam  ussāpeti aggavaravimuttipandaravimalasetacchattam. 
Tenāpi karanena tathāgato vuccati “raja ti. 


Rājā nāma upagatasampattajanānam bahunnamabhivandanīyo bhavāti. 
Bhagavā pi mahārāja upagatasampattadevamanussānam bahunnam- 
abhivandanīyo. Tenāpi karanena tathāgato vuccati “raja ti. 


1 vidhamitvā - Ma, PTS. 
2 dasasahassiyā - Ma; dasasahassimhi - PTS, Sīmu. 


414 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Nghịch Lú 


Bà-là-môn nghĩa là vị có sự tham thiền về thiền có sự trú vào lạc bao la. 
Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng là vị có sự tham thiền về thiền có sự trú vào 
lạc bao la. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.` 


Bà-là-môn nghĩa là vị biết sự vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả 
các cảnh giới hữu và phi hữu. Tâu đại vương, đức thế Tôn cũng là vị biết sự 
vận hành và chọn lựa việc tái sanh ở tất cả các cảnh giới hữu và phi hữu. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là “Bà-là-môn.' 


Tàu đại vương, tên gọi “Bà-là-môn' này của đức Thế Tôn không do mẹ tạo 
ra, không do cha tạo ra, không do anh trai tạo ra, không do chị gái tạo ra, 
không do các bạn bè thân hữu tạo ra, không do các thân quyến cùng huyết 
thống tạo ra, không do các Sa-môn và Bā-la-mūn tạo ra, không do chư Thiên 
tạo ra. Tên gọi này của chư Phật Thế Tôn liên quan đến mốc cuối cùng của sự 
giải thoát, cùng với sự đạt được trí Toàn Tri sau khi tiêu diệt đạo binh của Ma 
Vương ở ngay dưới cội cây Bồ Đề, sau khi lánh xa các ác bất thiện pháp thuộc 
quá khứ, hiện tại, và vị lai, là sự xác định thực tế về việc đã đạt được, đã được 
hiển lộ, đã được sanh khởi, tức là “Bà-là-môn.' Vì lý do ấy, đức Như Lai được 
gọi là “Bà-là-môn.”” 


4. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì với lý do gì đức Như Lai được gọi là 
“Vua?” 


“Tâu đại vương, vua nghĩa là người nào cai trị vương quốc, chỉ dạy thế 
gian. Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng cai trị vương quốc bằng Giáo Pháp ở 
mười ngàn thế giới, chỉ dạy thế gian tính luôn cối chư Thiên, cối Ma Vương, 
cối Phạm Thiên, cho đến loài người luôn cả các vị Sa-môn và Bà-la-môn. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là Vua. 


Tâu đại vương, vua nghĩa là sau khi chế ngự toàn bộ dân chúng loài 
người, trong khi làm hoan hỷ tập thể thân quyến, trong khi gây 5811 muộn 
cho tập thể kẻ thù, rồi cho giương lên chiếc lọng che màu trắng tỉnh khiết là 
vật đem lại danh vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng lõi cây 
cứng chắc, được trang hoàng với một trăm thanh nan không thiếu sót. Tâu 
đại vương, đức Thế Tôn trong khi gây sầu muộn cho đội binh của Ma Vương 
có sự thực hành sai trái, trong khi làm hoan hỷ chư thiên và nhân loại có sự 
thực hành đúng đắn, cũng cho giương lên ở mười ngàn thế giới chiếc lọng 
che màu trắng tỉnh khiết của sự giải thoát cao cả quý báu, là vật đem lại danh 
vọng và vinh quang lớn lao vĩ đại, có thanh cầm bằng lõi cây cứng chắc là sự 
nhãn nại, được trang hoàng với các thanh nan là trí tuệ và niệm cao quý. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là Vua. 


Tâu đại vương, vua nghĩa là vị đáng được đảnh lễ bởi số đông dân chúng 
đã đi đến và gặp gỡ. Tâu đại vương, đức Thế Tôn cũng là vị đáng được đảnh 
lễ bởi số đông chư Thiên và nhân loại đã đi đến và gặp gỡ. Cũng vì lý do ấy, 
đức Như Lai được gọi là Vua.’ 
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Raja nama yassa kassaci aradhakassa pasiditva varitam varam datva 
kamena tappayati. Bhagavapi maharaja yassa kassaci kayena vacaya manasa 
aradhakassa pasiditva varitam varamanuttaram sabbadukkhaparimuttim 
datva asesakamavarena ca tappayati. Tenapi karanena tathagato vuccati “raja 
'ti. 


Rājā nāma āņam vītikkamantam vigarahati jāpeti' dhamseti. Bhagavato 
'pi mahārāja sasanavare anam atikkamanto alajjī mankubhāvena oñato hīļito 
garahito bhavitvā vajjati jinasāsanavaramhā. Tenāpi kāraņena tathāgato 
vuccati “raja ti. 


Raja nama pubbakanam dhammikanam rājūnam pavenimanusatthiya 
dhammādhammamanudīpayitvā dhammena rajjam karayamano pihayito 
piyo patthito bhavati janamanussānam, ciram rajakulavamsam thapayati 
dhammagunabalena. Bhagavā 'pi maharaja pubbakanam sayambhunam 
pavenimanusatthiya dhammadhammamanudripayitva dhammena 
lokamanusasamano pihayito piyo patthito devamanussanam ciram sasanam 
pavatteti dhammagunabalena. Tenapi karanena tathagato vuccati “raja ti. 


Evamanekavidham maharaja kāraņam yena kāranena tathagato 
brahmano ”pi bhaveyya raja pi bhaveyya. Sunipuno bhikkhu kappampi no 
nam sampadeyya, kim atibahum bhanitena, sañkhittam sampaticchitabban 
"ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī” ti. 


Brahmanarajavadapañho atthamo. 


$6 3636 36536 


! jhāpeti - Ma. 
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Tâu đại vương, vua nghĩa là đối với người nào có sự ra sức thì tin tưởng, 
ban cho ân huệ đã chọn lựa, và làm thỏa màn theo như ước muốn. Tâu đại 
vương, đức Thế Tôn đối với người nào có sự ra sức về thân, về khẩu, về ý, thì 
cũng tin tưởng, ban cho ân huệ vô thượng đã chọn lựa là sự giải thoát hoàn 
toàn mọi sự khổ đau, và làm thỏa mãn trọn vẹn ân huệ theo như ước muốn. 
Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là Vua. 


Tâu đại vương, vua nghĩa là đối với kẻ chống lại mệnh lệnh thì quở trách, 
loại trừ, tiêu diệt. Tâu đại vương, trong Giáo Pháp cao quý của đức Thế Tôn, 
kẻ vô liêm sĩ vượt qua sự quy định cũng bị chê bai, khinh miệt, khiển trách vì 
tình trạng yếu hèn và bị loại ra khỏi Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Thắng. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi là Vua.’ 


Tâu đại vương, vua nghĩa là sau khi giảng giải về đúng pháp và sai pháp 
theo truyền thống và sự chỉ dạy của các vị vua chính trực trước đây, trong khi 
cai quản vương quốc một cách chính trực thì trở thành vị được ao ước, được 
yêu mến, được mong mỏi của dân chúng và loài người, rồi duy trì dòng dõi 
hoàng tộc lâu dài nhờ vào năng lực và ân đức của sự chính trực. Tâu đại 
vương, đức Thế Tôn sau khi cũng giảng giải về đúng pháp và sai pháp theo 
truyền thống và sự chỉ dạy của các đấng Tự Chủ trước đây, trong khi chỉ dạy 
thế gian đúng theo Pháp thì sẽ trở thành vị được ao ước, được yêu mến, được 
mong mỏi của chư Thiên và nhân loại, rồi chuyển vận Giáo Pháp lâu dài nhờ 
vào năng lực và ân đức của Pháp bảo. Cũng vì lý do ấy, đức Như Lai được gọi 
là Vua. 

Tâu đại vương, như vậy lý do có nhiều loại, mà với lý do ấy đức Như Lai 
có thể vừa là Bà-la-môn có thể vừa là vua. Vi tỳ khưu vô cùng khôn khéo cũng 
không có thể thành tựu được việc ấy cho dầu là một kiếp. Có ích gì với việc 
nói quá nhiều, điều khái quát nên được chấp nhận. 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về lời nói là Bà-la-môn và là vua là thứ tám. 
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9. GĀTHĀBHIGĪTA- 
BHOJANAKATHĀPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: 
"Gāthābhigītamme abhojanīyam' 
sampassatam brāhmaņa nesa dhammo, 
gāthābhigītam panudanti buddhā 
dhamme sati brāhmaņa vuttiresā ti. 


Puna ca bhagavā pariyāyadhammam” desento, kathento ānupubbī- 
katham, pathamam tāva dānakatham katheti, pacchā sīlakatham. Tassa 
bhagavato sabbalokissarassa bhāsitam sutvā devamanussā abhisankharitvā 
dānam denti. Tassa tam uyyojitam dānam sāvakā paribhuūjanti. 


Yadi bhante nāgasena bhagavatā bhanitam: "Gāthābhigītamme abhoja- 
niyan ti, tenahi 'bhagavā dānakatham pathamam kathetī 11 yam vacanam, 
tam miccha. Yadi danakatham pathamam katheti, tena hi 'gāthābhigītamme 
abhojanīyan 11 tampi vacanam miccha. Kimkāraņā? Yo so bhante dakkhi- 
ņeyyo gihīnam piņdapātadānassa vipākam katheti, tassa te dhammakatham 
sutvā pasannacittā aparaparam dānam denti. Ye tam dānam paribhuñJanti, 
sabbe te gāthābhigītam paribhuūijanti. Ayampi ubhatokotiko pañho nipuņo 
gambhīro tavānuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 
"Gāthābhigītamme abhojanīyam 
sampassatam brāhmaņa nesa dhammo, 
gāthābhigītam panudanti buddhā 
dhamme sati brāhmaņa vuttiresā ti. 


Katheti ca bhagavā pathamam danakatham. Tañca pana kiriyam 
sabbesam tathāgatānam pathamam dānakathāya tattha cittam abhiramā- 
petvā pacchā sīle niyojenti. Yathā mahārāja manussā taruņadārakānam 
pathamam tava kīļābhaņdanāni* denti, seyyathīdam vankakam ghatikam 
cingulakam pattāļhakam rathakam dhanukam, pacchā te sake sake kamme 
niyojenti, evameva kho mahārāja tathāgato pathamam tāva dānakathāya 
cittam abhiramāpetvā pacchā sīle niyojeti. 


Yatha va pana mahārāja bhisakko nama aturanam pathamam tava 
catuhapañcaham telam pāyeti balakaranaya sinehanāya, pacchā vireceti, 
evameva kho mahārāja tathāgato pathamam danakathaya cittam 
abhiramāpetvā paccha sīle niyojeti. 


' abhojaneyyam - Ma. 
2 parisaya dhammam - Ma, PTS. 
3 kīļābhaņdakāni - Ma, PTS. 
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9. CÂU 1101 GIẢNG VỀ VẬT THỰC 
DO VIỆC NGÂM NGA CÁC BÀI KỆ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“(Vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ 
dụng. Này Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy 
không phải là Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. 
Này Bà-la-môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.” 


Và thêm nữa, đức Thế Tôn trong khi thuyết giảng Giáo Pháp có phương 
pháp, trong khi giảng giải theo thứ lớp, trước tiên hết giảng giải bài thuyết về 
bố thí, kế đến là bài thuyết về giới. Sau khi lắng nghe lời giảng giải của đức 
Thế Tôn ấy, vị chúa tể của tất cả các thế giới, chư Thiên và nhân loại chuẩn bị 
và dâng cúng vật thí. Vật thí ấy đã được gởi đến cho Ngài và các đệ tử thọ 
dụng. 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Thế Tôn là: “(Vật thực 
do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dung, như thế thì lời nói 
rằng: “Đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên lā sai trái. Nếu 
Ngài giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên, như thế thì lời nói rằng: “(Vật 
thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng" cũng là sai 
trái. Vì lý do gì? Thưa ngài, vị nào đó, là bậc xứng đáng cúng dường, giảng 
giải cho hàng tại gia bài thuyết về quả thành tựu của việc bố thí vật thực, sau 
khi lắng nghe bài giảng về Giáo Pháp của vị ấy, họ có tâm tịnh tín rồi liên tục 
dâng cúng vật thí. Các vị nào thọ dụng vật thí ấy, tất cả các vị ấy thọ dụng 
(vật thực do) việc ngâm nga các bài kệ. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, 
khôn khéo, thâm sâu, được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “(Vật 
thực do) việc ngâm nga các bài kệ sẽ không được Ta thọ dụng. Này 
Bà-la-môn, đối với những vị đang xem xét thì việc ấy không phải lā 
Pháp. Chư Phật khước từ việc ngâm nga các bài kệ. Này Bà-la- 
môn, việc ấy là cách hành xử khi Giáo Pháp hiện hữu.” 


Và đức Thế Tôn giảng giải bài thuyết về bố thí trước tiên. Hơn nữa, điều 
ấy là việc làm của tất cả các đức Như Lai, trước hết bằng bài thuyết về bố thí, 
các Ngài làm cho tâm (người nghe) được thích thú vào việc ấy, sau đó khiến 
cho (người nghe) gắn bó vào giới. Tâu đại vương, giống như đối với những 
đứa trẻ còn nhỏ, người ta trước tiên hết cho chúng những món đồ chơi, như 
là móc câu, gậy ngắn, cối xay, vật đong đo, xe kéo, cây cung, sau đó gắn bó 
chúng theo hành động của mỗi đứa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức 
như Lai trước tiên hết làm cho tâm (người nghe) được thích thú bằng bài 
thuyết về bố thí sau đó khiến cho (người nghe) gắn bó vào giới. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người thấy thuốc đối với những người 
bệnh, trước tiên hết cho uống đầu bốn năm ngày để tạo ra sức mạnh để làm 
cho mềm, sau đó cho thuốc xổ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức như 
Lai trước hết làm cho tâm được thích thú bằng bài thuyết về bố thí sau đó 
khiến cho gắn bó vào giới. 
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Dāyakānam maharaja dānapatīnam cittam mudukam hoti maddavam 
sinddham. Tena te dānasetusankamena dānanāvāya samsārasāgara- 
pāramanugacchanti. Tasmā tesam pathamam kammabhūmimanusāsāti, na 
ca tena' viññattimapaJJatI "ti. 


3. “Bhante nāgasena “viññattin 11 yam vadesi, kati pana tā viññattiyo 117 


4. “Dvema mahārāja viññattiyo kayaviññatti vacIviññatti cati. Tattha atthi 
kāyaviūnatti sāvajjā, atthi anavajjā. Atthi vaciviññatti sāvajjā, atthi anavajjā. 
Katamā kayaviññatti sāvajjā? Idhekacco bhikkhu kulāni upagantvā anokāse 
na paribhuūjanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hoti hīļito khilito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo 'tveva sankham gacchāti. 


Puna ca param mahārāja idhekacco bhikkhu kulāni upagantvā anokāse 
thito galam panāmetvā morapekkhitam pekkhati: “Evamime passantī 11. 
na paribhuūjanti. So ca puggalo ariyanam samaye oñato hoti hīļito khīļito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo tveva sankham gacchati. 


Puna ca param mahārāja idhekacco bhikkhu hanukāya va bhamukāya va 
ariyā na paribhuūijanti. So ca puggalo ariyānam samaye oñato hoti hīļito 
khīļito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo tveva sankham gacchāti. 


Katamā kayaviññatti anavajjā? Idha bhikkhu kulāni upagantvā sato 
samāhito sampajāno thāne 'pi atthāne pi yathānusitthim gantvā thāne 
titthati, dātukāmesu titthati, adātukāmesu pakkamati, ayam kāyaviūatti 
samaye vaņņito hoti thuto pasattho sallekhitācāro parisuddhājīvo 'tveva 
sankham gacchati. 


Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


"Na ce yācanti sappañña ariyā garahanti yācanam,”* 
uddissa ariyā titthanti esā ariyāna yācanā ti. 


! na ca kenaci - Ma. 
2 bhañjati - Ma. 
3 dhīro ca veditumarahati ~ Ma. 
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Tâu đại vương, tâm của những người bố thí, của những thí chủ là nhu 
thuận, dịu dàng, mềm mại. Nhờ cây cầu và đường di của việc bố thí ấy, 
những người ấy tiến đến gần bờ bên kia của biển cả luân hồi nhờ vào con 
thuyền của sự bố thí. Do đó, đối với những người ấy trước hết Ngài chỉ dạy về 
nền tảng của nghiệp, nhưng không vì điều ấy mà phạm vào sự yêu cầu.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là “yêu câu, vậy thì các sự yêu 
cầu ấy có bao nhiêu loại?” 


4. “Tâu đại vương, đây là hai sự yêu cầu: Yêu cầu bằng thân và yêu cầu 
bằng khẩu. Trong trường hợp ấy, có sự yêu cầu bằng thân là có tội, có sự yêu 
cầu bằng thân là không có tội; có sự yêu cầu bằng khẩu là có tội, có sự yêu 
cầu bằng khẩu là không có tội. Sự yêu cầu bằng thân nào là có tội? Ở đây, 
một vị tỳ khưu nào đó đi đến các gia đình, đứng ở chỗ không thích hợp, rồi 
đứng lì tại chỗ; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xia đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị hư hỏng.” 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó đi đến 
các gia đình, đứng ở chó không thích hợp, nhướng cổ, nhìn soi mói với cái 
nhìn của loài công (nghĩ rằng): “Như vậy thì những người này sẽ nhìn thāy. 
Và do việc ấy, những người ấy nhìn thấy; đây là sự yêu cầu bằng thân có tội. 
Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm 
của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê 
trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị 
hư hỏng.” 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó yêu cầu 
bằng quai hàm, hoặc bằng lông mày, hoặc bằng ngón cái; đây là sự yêu cầu 
bằng thân có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và 
theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là “có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng. 


Sự yêu cầu bằng thân nào là không có tội? Ở đây, một vị tỳ khưu nào đó đi 
đến các gia đình, có niệm, được định tĩnh, có sự tỉnh giác, đi đến chỗ đứng 
cũng như ở nơi không phải chỗ đứng theo lời chỉ dạy, rồi đứng tại chỗ, ở 
những người có ý định bố thí thì đứng (chờ), ở những người không có ý định 
bố thí thì bước di; đây là sự yêu cầu bằng thân không có tội. Các bậc Thánh 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy được tán dương, được ca tụng, được khen ngợi, được xem là “có hạnh 
giảm thiểu, có sự nuôi mạng trong sạch." 


Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“Các bậc có trí tuệ không câu xin, các bậc Thánh chê trách việc 
câu xin. Các bậc Thánh đứng theo quy định, việc ấy là sự câu xin 
của các bậc Thánh 
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5. Katamā vacīviūūatti sāvajjā? Idha mahārāja bhikkhu vacaya 
bahuvidham viññapeti cīvara-piņdapāta-senāsana-gilānapaccaya-bhesajja- 
parIbhuñJjanti, so ca puggalo ariyānam samaye oñato hoti thuto hīļito khīļito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo 'tveva sankham gacchāti. 


Puna ca param mahārāja idhekacco bhikkhu paresam sāvento evam 
bhanati: “mina me attho ti. Tāya ca vacaya paresam sāvitāya tassa lābho 
paribhuñjanti. So ca puggalo ariyānam samaye oñato hoti hīļito khīļito 
garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo tveva sankham gacchati. 


Puna ca param mahārāja idhekacco bhikkhu vacīvipphārena parisāya 
sāveti: “Evañca evañca bhikkhūnam dātabban ti. Tena ca! te vacanam sutva 
ariyā na paribhuūjanti. So ca puggalo ariyānam samaye oñato hotī hīļito 
khīļito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo tveva sankham gacchāti. 


Nanu mahārāja thero pi sāriputto atthangate suriye rattibhāge gilano 
samāno therena mahāmoggallānena bhesajjam pucchiyamāno vācam bhindi. 
Tassa tena vacībhedena bhesajjam uppajji. Atha thero sāriputto 'vacībhedena 
me imam bhesajjam uppannam. Mā me ājīvo bhijjī ti ājīvabhedabhayā nam 
bhesajjam pajahi, na upajīvi. Evampi vaclviññati sāvajjā. Tāya ca 
hoti hīļito khīlito garahito paribhūto acittīkato bhinnājīvo 'tveva sankham 
gacchat. 


6. Katama vacIviññatti anavajjā? Idha mahārāja bhikkhu sati paccaye 
bhesajjam viūnāpeti ñatipavaritesu kulesu, ayam vaciviññatti anavajjā. Tāya 
hoti thuto? pasattho parisuddhājīvo 'tveva sankham gacchati anumato 
tathāgatehi arahantehi sammāsambuddhehi. 


Yampana mahārāja tathāgato kasībhāradvājassa brāhmaņassa bhojanam 
pajahi, tam āvethana-vinivethana-kaddhana-niggaha-patikammena 
nibbattam.* Tasmā tathāgato tam piņdapātam patikkhipi na upajīvī "ti. 


“Sabbakalam bhante nāgasena tathagate bhuñJamane devatā dibbam 
ojam patte ākiranti? Udahu sukaramaddave ca madhupāyāse ca 11 dvīsu 
yeva piņdapātesu ākirimsū ”ti? 


1 tañca — Ma, PTS. 
2 thomito - Ma, PTS, Simu. 
3 nibbatti - Ma. 
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5. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ khưu yêu 
cầu các vật dụng là y, vật thực, chỗ ngụ, và thuốc men chữa bệnh băng lời nói 
theo nhiều cách; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không 
thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân 
vật ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xia đến, bị xem là “có sự nuôi mạng bị hư hỏng." 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó nói như 
vậy khiến cho những người khác nghe được: “Tôi có sự cần dùng với vật này.’ 
Và do lời nói ấy, do việc làm cho những người khác nghe được, lợi lộc phát 
sanh đến vị ấy; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có tội. Các bậc Thánh không thọ 
dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật 
ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xia đến, bị xem là ‘có sự nuôi mạng bị hư hỏng. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ở đây một vị tỳ khưu nào đó thông 
báo cho hội chúng với việc loan tin bằng khẩu rằng: “Nên dâng cúng vật như 
vầy và như vầy đến các vị tỳ khuu. Và do việc ấy, những người ấy nghe theo 
lời nói rồi mang lại vật đã được thông báo; đây là sự yêu cầu bằng khẩu có 
tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan 
điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh miệt, bi 
chê trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là ‘có sự nuôi 
mạng bị hư hỏng.' 

Tâu đại vương, quả là trưởng lão Sāriputta, trong lúc bị bệnh vào ban 
đêm khi mặt trời đã lặn, trong khi được trưởng lão Mahāmoggallāna hỏi về 
thuốc chữa bệnh, đã nói ra lời. Do việc nói ra lời ấy của vị ấy, thuốc chữa 
bệnh đã phát sanh. Rồi trưởng lão Sāriputta (nghĩ rằng): “Do việc nói ra lời 
của ta mà thuốc chữa bệnh này đã được phát sanh. Chớ để cho sự nuôi mạng 
của ta bị hư hong, do sự lo âu về việc làm hư hỏng sự nuôi mạng nên đã từ 
chối, đã không sử dụng thuốc chữa bệnh ấy. Sự yêu cầu bằng khẩu như vậy 
cũng có tội. Các bậc Thánh không thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo 
quan điểm của các bậc Thánh, nhân vật ấy bị chê bai, bị khi dē, bị khinh 
miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được đếm xia đến, bị xem là “có sự 
nuôi mạng bị hư hỏng. 


6. Sự yêu cầu bằng khẩu nào là không có tội? Tâu đại vương, ở đây vị tỳ 
khưu khi có duyên cớ rồi yêu cầu thuốc chữa bệnh ở các gia đình đã được 
thỉnh cầu và ở thân quyến; đây là sự yêu cầu bằng khẩu không có tội. Các bậc 
Thánh thọ dụng vật đã được yêu cầu ấy. Và theo quan điểm của các bậc 
Thánh, nhân vật ấy được tán dương, được ca tụng, được khen ngợi, được 
xem là “có hạnh giảm thiểu, có sự nuôi mạng được trong sạch,” và được cho 
phép bởi các đức Như Lai, bậc A-la-hán, đấng Chánh Đăng Giác. 

Tâu đại vương, trái lại việc đức Như Lai đã từ chối bữa ăn của Bà-la-môn 
Kasībhāradvāja, bữa ăn ấy được phát sanh do việc gây rối, việc tháo gỡ, việc 
lôi kéo, việc phê bình, và việc công kích. Do đó, đức Như Lai đã khước từ, đã 
không sử dụng phần vật thực ấy.” 


“Thưa ngài Nāgasena, có phải chư Thiên luôn luôn rắc dưỡng chất của cõi 


trời vào bình bát trong lúc đức Như Lai đang thọ thực, hay là đã rắc vào ở hai 
món là ở món thit lợn rừng và ở món cơm sữa ngọt mà thôi?” 
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“Sabbakalam maharaja tathagate bhuñjamane devata dibbam ojam 
gahetva upatitthitva uddhatuddhate alope akiranti. Yatha maharaja rañño 
sudo rañño bhuñjantassa supam gahetvā upatitthitva kabale kabale supam 
akirati, evameva kho maharaja sabbakalam tathagate bhuñjamane devata 
dibbam ojam gahetvā upatitthitva uddhatuddhate alope dibbam ojam 
akiranti. 


Verañjayampi mahārāja tathāgatassa sukkhayavapulake' bhuñjamanassa 
devata dibbena ojena temayitva temayitva upasamharimsu. Tena tatha- 
gatassa kayo upacito ahosī ”ti. 


“Labha vata bhante nagasena tasam devatanam ya tathagatassa sarīra- 
patijaggane satatam samitam ussukkamapanna. Sadhu bhante nāgasena! 
Evametam tatha sampaticchami "ti. 


Gāthābhigītabhojanakathāpaūho navamo. 


xxxx% 


1 sukkhayavamīlake - Ka. 
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“âu đại vương, trong lúc đức Như Lai đang thọ thực chư Thiên luôn luôn 
cầm lấy dưỡng chất của cõi trời, đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm 
mỗi một lúc được đưa lên (miệng). Tâu đại vương, giống như trong lúc đức 
vua đang ăn, người đầu bếp của vua cầm lấy món xúp, đứng gần bên, rồi rưới 
xúp vào mỗi một nắm cơm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong lúc đức 
Như Lai đang thọ thực chư Thiên luôn luôn cầm lấy dưỡng chất của cõi trời, 
đứng gần bên, rồi rắc vào những nắm cơm mỗi một lúc được đưa lên 
(miệng). 

Tâu đại vương, thậm chí ở VerañJa trong lúc đức Như Lai đang thọ thực 
những hạt lúa mạch khô khan, chư Thiên cũng tuần tự tẩm ướt (chúng) với 
dưỡng chất của cõi trời rồi dem lại. Nhờ thế, cơ thể của đức Như Lai đã được 
bồi bổ.” 

“Thưa ngài Nagasena, thật là điều lợi ích đối với chư Thiên ấy, là các vị đã 
thường xuyên, liên tục thể hiện sự nó lực trong việc chăm sóc thân thể của 
đức Như Lai. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy.” 

Câu hỏi giảng về vật thực do việc ngâm nga các bài kệ là thứ chín. 


$6 3636 3656 
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10. DHAMMADESANAYA 
APPOSSUKABHĀVAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, tumhe bhaņatha: "Tathāgatena catūhi ca 
asankheyyehi' kappānam kappasatasahassena” ca etthantare 
sabbaññutañanam paripācitam mahato janakāyassa samuddha- 
raņāyā ti. Puna ca *sabbaññutam pattassa appossukkatāya cittam 
nami no dhammadesanāyā ti. 

Yathā nama bhante nāgasena issāso vā issāsantevāsī va bahuke divase 
sangāmatthāya upāsanam sikkhitvā sampatte mahāyuddhe osakkeyya. 
Evameva kho bhante nāgasena tathagatena catūhi ca asankheyyehi 
kappānam kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripācetvā 
mahato janakāyassa samuddharaņāya sabbaññutam pattena dhamma- 
desanāya osakkitam. 


Yathā vā pana bhante nāgasena mallo vā mallantevāsī vā bahuke divase 
nibbuddham sikkhitvā sampatte mallayuddhe osakkeyya, evameva kho 
bhante nāgasena tathāgatena catūhi ca asankheyyehi kappānam kappa- 
satasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripācetvā mahato 
janakāyassa samuddharaņāya sabbaññutam pattena dhammadesanāya 
osakkitam. 


2. Kinnu kho bhante nāgasena tathāgatena bhayā osakkitam? Udāhu 
apākatatāya osakkitam? Udāhu dubbalatāya osakkitam? Udāhu asabbaū- 
ñutaya osakkitam? Kim tattha karanam. Ingha me tvam kāraņam bruhi 
kankhavitaranaya. Yadi bhante nāgasena tathāgatena catuhi ca asankheyyehi 
kappānam kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripācitam 
mahato Janakayassa samuddharanaya, tena hi “sabbaññutam pattassa 
appossukkataya cittam nami no dhammadesanaya 11 yam vacanam, tam 
miccha. Yadi sabbaññutam pattassa appossukkataya cittam nami no 
dhammadesanaya, tena hi 'tathāgatena catūhi ca asankheyyehi kappanam 
kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam paripacitam mahato 
Janakayassa samuddharanaya ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhato- 
kotiko pañho gambhīro dunnibbetho tavanuppatto. So taya nibbāhitabbo "ti. 


3. "Paripācitaūca maharaja tathagatena catuhi ca asankheyyehi 
kappānam kappasatasahassena ca etthantare sabbaññutañanam mahato 
janakāyassa samuddharaņāya. Pattasabbaññutañanassa ca appossukkatāya 
cittam nami, no dhammadesanāya. Tañca pana dhammassa gambhīra- 
nipuņa-duddasa-duranubodha-sukhuma-duppativedhatam sattanañca 
ālayārāmatam sakkāyaditthiyā daļhasuggahitataūca disvā ‘Kinnu kho? 
Kathannu kho ti? appossukkatāya cittam nami, no dhammadesanāya. 
Sattānam pativedhacintanamānasam yevetam. 


' asankhyeyyehi - Ma, evam sabbattha. 
2 kappānam satasahassena - Ma, evam sabbattha. 
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10. CÂU HỎI VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG NO LỰC 
TRONG VIỆC THUYẾT GIẢNG GIÁO PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Trong khoảng thời gian bốn 
a-tăng-ky kiếp và một trắm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí 
Toàn Tri được chín mưồi nhằm tế độ đám đông dân chúng.’ Và 
thêm nữa: “Tâm của vị đạt đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên vê sự 
không nỗ lực và không thuyết giảng Giáo Pháp.” 

Thưa ngài Nāgasena, giống như viên xạ thủ, hoặc các học trò của viên xạ 
thủ, sau khi học tập thuật bắn cung vì mục đích chiến trận trong nhiều ngày, 
đến khi cuộc chiến đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa ngài Nāgasena, 
tương tợ y như thế trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm 
ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi nhằm tế độ 
đám đông dân chúng, nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn Tri thì Ngài đã 
thối lui trong việc thuyết giảng Giáo Pháp. 

Thưa ngài Nagasena, hoặc là giống như người võ sĩ đấu vật, hoặc các học 
trò của người võ sĩ đấu vật, sau khi học tập thuật đấu vật trong nhiều ngày, 
đến khi trận đấu lớn xảy ra thì có thể thối lui. Thưa ngài Nāgasena, tương to 
y như thế trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, 
đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muồi nhằm tế độ đám đông 
dân chúng, nhưng khi đã đạt đến phẩm vị Toàn Tri thì Ngài đã thối lui trong 
việc thuyết giảng Giáo Pháp. 


2. Thưa ngài Nagasena, phải chăng đức Như Lai đã thối lui vì sợ hãi? Hay 
đã thối lui vì chưa được rành rë? Hay đã thối lui vì năng lực yếu kém? Hay dā 
thối lui vì chưa phải phẩm vị Toàn Tri? Ở đây, điều gì là lý do? Nào, xin ngài 
hãy nói lý do cho trām nhằm vượt qua nỗi nghi hoặc. 

Thưa ngài Nagasena, nếu trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và 
một trăm ngàn kiếp, đức Như Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín mudi 
nhằm tế độ đám đông dân chúng, như thế thì lời nói rằng: “Tâm của vị đạt 
đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên về sự không 110 lực và không thuyết giảng Giáo 
Phāp' là sai trái. Nếu tâm của vị đạt đến phẩm vị Toàn Tri đã thiên về sự 
không nē lực và không thuyết giảng Giáo Pháp, như thế thì lời nói rằng: 
“Trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một trăm ngàn kiếp, đức Như 
Lai đã làm cho trí Toàn Tri được chín muôồi nhằm tế độ đám đông dân chúng” 
cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, thâm sâu, khó tháo gỡ, 
được dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


3. "Tāu đại vương, trong khoảng thời gian bốn a-tăng-kỳ kiếp và một 
trăm ngàn kiếp, trí Toàn Tri đã được đức Như Lai làm cho chín muồi nhằm tế 
độ đám đông dân chúng. Và tâm của vị đạt đến trí Toàn Tri đã thiên về sự 
không nē lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Vā lại, sau khi nhìn thấy tính 
chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tỉnh vi, khó thấu triệt của 
Giáo Pháp, trạng thái ham thích tiềm ẩn của chúng sanh, và tính chất bám 
víu cứng nhắc vào quan điểm của chính mình, (thì nghĩ rằng): “(Thuyết 
giảng) về cái gì? Bằng cách nào? và tâm đã thiên về sự không nē lực và 
không thuyết giảng Giáo Pháp. Sự suy nghĩ và tâm ý về việc giác ngộ của 
chúng sanh chính là điều này. 
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Yatha maharaja bhisakko sallakatto anekabyādhiparipīļitam naram 
upasankamitvā evam cintayati: "Kena nu kho upakkamena katamena va 
bhesajjena imassa byadhi vupasammeyya ti?' Evameva kho maharaJa 
tathagatassa sabbakilesabyadhiparipilitam Janam dhammassa ca gambhira- 
nipuna-duddasa-duranubodhi-sukhuma-duppativedhatam disva “Kinnu 
kho? Kathannu kho 'ti? appossukkataya cittam nami, no dhammadesanaya. 
Sattanam pativedhacintanamanasamyevetam. 


4. Yatha mahārāja rañño khattiyassa muddhāvasittassa dovarika- 
anIkattha-parisajJa-negama-bhata-balattha°-amacca-raJañña-raJupajIvino? 
jane disvā evam cittamuppajjeyya: ‘Kinnu kho? Kathannu kho ime 
samgaņhissāmī tỉ? Evameva kho mahārāja tathagatassa dhammassa 
gambhīra-nipuņa-duddasa-duranubodha-sukhuma-duppativedhatam 
sattanañca ālayārāmatam sakkayaditthiya daļhasuggahitataūīca disvā ‘Kinnu 
kho? Kathannu kho 117 appossukkatāya cittam nami, no dhammadesanaya. 
Sattānam pativedhacintanamānasam yevetam. 


5. Api ca mahārāja sabbesam tathagatanam dhammata esa yam 
samayena manussā tāpasaparibbājakā samaņabrāhmaņā, sabbe te brahma- 
devata honti brahmagarukā brahmaparayana. Tasma 'tassa balavato 
yasavato ñatassa paññatassa uttarassa accuggatassa onamanena sadevako 
loko onamissati okappessati adhimuccissatī 11 iminā ca mahārāja karanena 
tathagata brahmunā ayacita dhammam desenti. 


Yathā mahārāja koci rājā vā rājamahāmatto vā yassa onamāti, apacitim 
karoti, balavatarassa tassa onamanena avasesa janatā 0114111411, apacitim 
karoti, evameva kho mahārāja brahme onamite tathāgatānam sadevako loko 
onamissati. Pūjitapūjako mahārāja loko. Tasmā so brahmā sabbesam 
tathāgatānam āyācati dhammadesanāya. Tena ca kāraņena tathagata 
brahmuna āyācitā dhammam desentī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Sunibbethito pañho. Atibhadrakam veyyā- 
karanam. Evametam tatha sampaticchāmī "ti. 


Bhagavato dhammadesanāya 
appossukabhävapañho dasamo. 


ඉළ 3656 3636 


1 vūpasameyyā ti - Ma, PTS. 
* bala - Ma. 
* rājūpajīvine - Ma, PTS. 
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Tàu đại vương, giống như người thầy thuốc phẩu thuật, sau khi đi đến 
gặp người bị hành hạ bởi nhiều căn bệnh, thì suy nghĩ như vầy: “Bằng cách 
thức gì, hoặc với phương thuốc nào thì căn bệnh của người này có thể được 
lắng xu6ng? Tàu đại vương, tương to y như thế đối với đức Như Lai, sau khi 
nhìn thấy loài người bị hành hạ bởi mọi căn bệnh phiền não và tính chất 
thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, khó giác ngộ, tỉnh vi, khó thấu triệt của Giáo 
Pháp, (thì nghĩ rằng): “(Thuyết giảng) về cái gì? Bằng cách nào?” và tâm đã 
thiên về sự không nó lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Sự suy nghĩ và 
tâm ý về việc giác ngộ của chúng sanh chính là điều này. 


4. Tàu đại vương, giống như đối với đức vua dòng Sát-đế-ly đã được 
phong vương (rưới nước thơm ở đầu), sau khi nhìn thấy những người giữ 
cổng, lính gác, quần thần, thị dân, nhân công, quân đội, quan đại thần, 
hoàng tộc, và thuộc hạ thì có thể khởi tâm như vầy: “Trãm sẽ hậu đãi cái gì 
cho những người này? bằng cách nào? Tâu đại vương, tương to y như thế đối 
với đức Như Lai, sau khi nhìn thấy tính chất thâm sâu, khôn khéo, khó thấy, 
khó giác ngộ, tinh vi, khó thấu triệt của Giáo Pháp, trạng thái ham thích tiềm 
ẩn của chúng sanh, và tính chất bám víu cứng nhắc vào quan điểm của chính 
mình, và tính chất bám víu cứng nhắc vào quan điểm của chính mình (thì 
nghĩ rằng): “(Thuyết giảng) về cái gì? Bằng cách nāo?” và tâm đã thiên về sự 
không nē lực và không thuyết giảng Giáo Pháp. Sự suy nghĩ và tâm ý về việc 
giác ngộ của chúng sanh chính là điều này. 


5. Tâu đại vương, thêm nữa điều này là quy luật của các đức Như Lai, là 
việc các Ngài thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. Vậy 
trong trường hợp ấy, điều gì là lý do? Vào lúc bấy giờ, tất cả các vị đạo sĩ khổ 
hạnh, du sĩ, Sa-môn, Bà-la-môn là những người thờ phụng đấng Brahma, 
kính trọng dáng Brahma, nương tựa dáng Brahma. Do đó, (nghĩ rằng): “Với 
sự hạ mình của vị (Brahma) có năng lực, có danh vọng, được biết tiếng, được 
nổi tiếng, hơn hắn, được vượt trội ấy, thì thế gian luôn cả chư Thiên sẽ hạ 
mình, sẽ tin tưởng, sẽ quy thuận (Ta). Tâu đại vương, và vì lý do này mā đức 
Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu. 

Tâu đại vương, giống như vị vua nào đó, hoặc quan đại thần của vị vua, hạ 
mình, thể hiện sự cung kính đối với người nào, do sự hạ mình của vị ấy đối 
với người có năng lực trội hơn, mà số dân chúng còn lại hạ mình, thể hiện sự 
cung kính. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi Phạm Thiên hạ mình đối 
với các đức Như Lai thì thế gian luôn cả chư Thiên sẽ hạ mình. Tâu đại 
vương, thế gian tôn vinh bậc đã được tôn vinh. Do đó, vị Phạm Thiên ấy 
thỉnh cầu tất cả các đức Như Lai về việc thuyết giảng Giáo Pháp. Và vì lý do 
ấy, các đức Như Lai thuyết giảng Giáo Pháp khi được Phạm Thiên thỉnh cầu.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, việc giải 
thích thật là tuyệt hảo. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi vē trạng thái không nē lực 
trong việc thuyết giảng Giáo Pháp của đức Thế Tôn là thứ mười. 


xxxx*% 
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Khuddakanikāye Milindapaīihapāļi Mendakapañha 


11. AACARIYANACARIYAKATAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena bhasitampetam bhagavatā: 
“Na me acariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo ti. 


Puna ca bhanitam: “Iti kho bhikkhave alaro kalamo acariyo me 
samano antevasim mam samanam attana samasamam thapesi, 
ularaya ca mam pujaya pūjesī ti. 


Yadi bhante nagasena tathagatena bhanitam: Na me ācariyo atthi 
sadiso me na vijjatī ti, tena hi iti kho bhikkhave alaro kalamo 
acariyo me samano antevasim mam samānam attanā samasamam 
thapesī ti yam vacanam, tam miccha. Yadi tathagatena bhanitam: “Iti kho 
bhikkhave alaro kalamo acariyo me samano antevasim mam 
samanam attana samasamam thapesī ti, tena hi na me ācariyo 
atthi sadiso me na vijjatī ti tampi vacanam miccha. Ayampi ubhato- 
kotiko pañho tavanuppatto. So taya nibbahitabbo ”ti. 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 
“Na me ācariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo ti. 


Bhanitañca: ‘Iti kho bhikkhave āļāro kālāmo ācariyo me samāno 
antevāsim mam samānam attanā samasamam thapesi, uļārāya ca 
mam pūjāya pūjesī ti. Tañca pana vacanam pubbeva sambodhā anabhi- 
sambuddhassa bodhisattasseva sato acariyabhavam sandhāya bhāsitam. 

Paūcime mahārāja pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa bodhi- 
sattassa sato ācariyā, yehi anusittho bodhisatto tattha tattha vītināmesi.' 
Katame pañca? 

Ye te mahārāja attha brāhmaņā jātamatte bodhisatte lakkhaņāni 
parigaņhimsu, seyyathīdam: rāmo, dhajo, lakkhaņo, mantī, yañño, suyāmo, 
subhojo, sudatto. Te tassa sotthim pavedayitvā rakkhākammam akamsu, te 
ca pathamā” ācariyā. 

Puna ca param mahārāja bodhisattassa pita suddhodano raja yam tena 
samayena abhijātam udiccam jātimantam padakam veyyākaraņam 
chaļangavantam sabbamittam nama brāhmaņam upanetvā sovaņņena 
bhinkarena? udakam onojetvā imam kumāram sikkhāpehī (1 adāsi, ayam 
dutiyo ācariyo. 

Puna ca param mahārāja ya sā devatā bodhisattam samvejesi, yassā 
vacanam sutvā bodhisatto samviggo ubbiggo tasmim yeva khaņe 
nekkhammam nikkhamitvā pabbaji, ayam tatiyo ācariyo. 


! tattha tattha vītināmesi - Ma, PTS. 
2 pathamam - Ma, PTS. 
* bhingārena - Ma. 
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11. CÂU HOI VỀ TRẠNG THÁI KHÔNG CÓ THĀY CỦA VỊ THẦY: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Không có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm 
thấy. Ó thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta.’ 


Và thêm nữa, Ngài đã nói rằng: 'Này các tỳ khưu, như vậy Alãra 
Kālāma, trong khi đang là thây của Ta, đã đặt Ta, đang là người dē 
tử, ngang hàng với mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tột 
bực." 

Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: Không 
có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm thāy, như 
thế thì lời nói rằng: “Này các tỳ khưu, như vậy Alara Kālāma, trong 
khi đang là thầy của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang 
hàng với mình' là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi đức Như Lai là: Này 
các tỳ khưu, như vậy Āļāra Kālāma, trong khi đang là thây của Ta, 
đã đặt Ta, đang là người đệ tử, ngang hàng với minh, như thế thì lời 
nói rằng: “Không có ai là thāy của ta, người tương đương với ta 
không tìm thấy ' cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, được 
dành cho ngài. Nó nên được giải quyết bởi ngài.” 


2. “Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: Không 
có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm thấy. Ở 
thế gian luôn cả cối trời, không có ai là đối thủ của ta’ 


Và Ngài đã nói rằng: 'Nāy các tỳ khưu, như vậy Āļāra Kālāma, 
trong khi đang là thây của Ta, đã đặt Ta, đang là người đệ tử, 
ngang hàng với mình, và đã tôn vinh Ta với sự tôn vinh tôt bue. 
Tuy nhiên, lời nói ấy đã được nói liên quan đến bản thân vị thầy của chính 
đức Bồ Tát lúc chưa là bậc Chánh Đẳng Giác, trước khi giác ngộ. 

Tàu đại vương, năm vị này là những người thầy của đức Bồ Tát lúc chưa là 
bậc Chánh Đẳng Giác, trước khi giác ngộ. Được chỉ dạy bởi những vi này, đức 
Bồ Tát đã trải qua ở nơi kia ở nơi nọ. Năm vị nào? 

Tâu đại vương, khi đức Bồ Tát ở giai đoạn đã được sanh ra, các vị ấy là 
tám vị Bà-la-môn đã xét đoán các tướng tốt, tức là các vị Rama, Dhaja, 
Lakkhana, Mantī, Yañña, Suyama, Subhoja, Sudatta. Các vi ấy đã tuyên bố về 
điềm lành của đức Bồ Tát và đã thực hiện công việc bảo hộ; các vị ấy là những 
vị thầy đầu tiên. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là người cha của đức Bồ Tát, đức vua 
Suddhodana, vào lúc bấy giờ đã rước về vị Bà-la-môn tên Sabbamitta, lā 
người sanh ra ở nơi quý phái, cao thượng, có dòng dõi, biết về cú pháp, về 
văn phạm, có sáu chi phần (của kinh Vệ Đà), sau khi rưới nước bằng chiếc 
bình vàng, rồi đã trao cho (nói rằng): “Hãy cho đứa bé trai này học tāp; đây 
là vị thầy thứ nhì. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là vị Thiên nhân đã khiến cho đức Bồ 
Tát chấn động tâm. Sau khi lắng nghe lời nói của vị ấy, đức Bồ Tát đã bị chấn 
động, kinh hoàng, rồi vào chính thời khác ấy đã ra đi xuất ly và đã xuất gia; 
đây là vị thầy thứ ba. 
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Puna ca param maharaJa yo' āļāro kālāmo,* ayam catuttho ācariyo. 
Puna ca param mahārāja yo uddako ramaputto,? ayam pañcamo ācariyo. 


Ime kho maharaja pubbeva sambodhā anabhisambuddhassa bodhi- 
sattassa sato pañca ācariyā. Te ca pana acariya lokiye dhamme. Imasmiñca 
pana mahārāja lokuttare dhamme sabbaññutañanapativedhaya natthi 
tathāgatassa anuttaro anusasako. Sayambhu maharajla tathagato 
anācariyako. 

Tasmā kāraņā tathāgatena bhaņitam: 

“Na me ācariyo atthi sadiso me na vijjati, 
sadevakasmim lokasmim natthi me patipuggalo "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Buddhassa ācariyānācariyakatāpaūīho ekādasamo. 


Santhavavaggo pañcamo. 
(Imasmim vagge pañha ekādasa) 


MENDAKAPAÑHA SAMATTĀ. 


--00000-- 


! vo - iti saddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 
2 akiñcaññayatanassa parikammam ācikkhi - itipātho Machasam adhikam. 
3 nevasaññanasaññayatanassa parikammam ācikkhi - itipātho Machasam adhikam. 
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Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là Alara Kalama; đây là vị thầy thứ tư. 

Tâu đại vương, còn có vị khác nữa là Uddaka Ramaputta; đây là vị thầy 
thứ năm. 

Tâu đại vương, đây là năm vị thầy của đức Bồ Tát lúc chưa là bậc Chánh 
Đăng Giác, trước khi giác ngộ. Tuy nhiên, các vị này là những người thầy về 
pháp thế gian. Tâu đại vương, trái lại trong việc thấu triệt trí Toàn Tri về các 
pháp xuất thế gian này, thì không có vị hướng dẫn nào trội hơn đức Như Lai. 
Tâu đại vương, đức Như Lai là đấng Tự Chủ, bậc không có thầy. 

Bởi lý do ấy, đức Như Lai đã nói rằng: 

“Không có ai là thây của ta, người tương đương với ta không tìm 
thấy. Ở thế gian luôn cả cõi trời, không có ai là đối thủ của ta.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về trạng thái không có thây của vị thây là thứ mười một. 


Phẩm Thân Thiết là thứ năm. 
(Trong phẩm này có mười một câu hỏi) 


CÁC CÂU HOI NGHỊCH LÝ ĐƯỢC ĐÂY DÚ. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


ANUMĀNAPANHĀ 
1. BUDDHAVAGGO 
1. DVĪBUDDHUPPĀDAPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: 'Atthānametam 
bhikkhave anavakāso yam ekissā lokadhātuyā dve arahanto 
sammāsambuddhā apubbam acarimam uppajjeyyum, netam 
thānam vijjatī ti. Desentā 'pi' bhante nāgasena sabbe "i tathāgatā 
sattatimsabodhipakkhiye dhamme desenti, kathayamana ca cattāri 
ariyasaccāni kathenti, sikkhāpentā ca tisu sikkhāsu sikkhāpenti, 
anusāsamānā ca appamadapatipattiya? anusāsenti. Yadi bhante nāgasena 
sabbesampi tathāgatānam ekā desanā ekā kathā ekā sikkhā ekānusatthi, 
kena kāraņena dve tathāgatā ekakkhaņe na uppajjanti? Ekenapi tāva 
buddhuppādena ayam loko obhāsajāto, yadi dutiyo buddho bhaveyya, 
dvinnam pabhaya ayam loko bhiyyosomattaya obhasajato bhaveyya. 
Ovadamānā ca dve tathāgatā sukham ovadeyyum.* Tattha me kāraņam 
brūhi, yathaham nissamsayo bhaveyyan "ti. 


2. “Ayam mahārāja dasasahassī lokadhātu ekabuddhadhāraņī, ekasseva 
tathagatassa guņam dhāreti. Yadi dutiyo buddho uppajjeyya nayam 
dasasahassī lokadhātu dhāreyya, caleyya kampeyya nameyya onameyya 
vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya na thānamupagaccheyya.* 

Yathā mahārāja nāvā ekapurisasandhāraņī* bhaveyya, ekasmim purise 
abhirūļhe samupādikā* bhaveyya, atha dutiyo puriso āgaccheyya tādiso 
āyunā vaņņena vayena pamāņena kisathūlena sabbangapaccangena, so tam 
nāvam abhirūheyya, api nu sā mahārāja nava dvinnampi dhāreyyā "ti? 


"Na hi bhante, caleyya kampeyya nameyya onameyya vinameyya 
vikireyya vidhameyya viddhamseyya natthanamupagaccheyya osideyya 
udake "ti. 


3. Evameva kho mahārāja ayam dasasahassī lokadhatu ekabuddha- 
dharam, ekasseva tathagatassa guņam dhāreti. Yadi dutiyo buddho 
uppajjeyya, nāyam dasasahassī lokadhatu dhareyya, caleyya kampeyya 
nameyya onameyya vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya 
natthānamupagaccheyya. 


1 desentā ca - Ma. 

2 appamädapatipattiyam - Ma. 

3 anusāsamānā ca sukham anusāseyyum - Ma, PTS adhikam. 
* natthānamupagaccheyya - PTS, evam sabbattha. 

* ekapurisasantāraņī - PTS. 

° sa nāvā samupādikā - Ma. 
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CÁC CÂU HỎI SUY LUẬN: 
1. PHẨM ĐỨC PHẬT: 
1. CÂU HÓI VỀ VIỆC SANH LÊN CỦA HAI VỊ PHẬT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, điêu này là không hợp lý và không có cơ sở, là 
việc hai bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác có thể sanh lên trong một 
thế giới không trước không sau, sự kiện này không được biết đến! 
Thưa ngài Nagasena, tất cả các đức Như Lai, trong khi thuyết giảng đều 
thuyết giảng ba mươi bảy pháp góp phần trong việc giác ngộ, trong khi giảng 
giải đều giảng giải bốn Chân Lý cao thượng, trong khi huấn luyện đều huấn 
luyện về ba sự học tập, trong khi chỉ dạy đều chỉ dạy sự thực hành về không 
xao lãng. Thưa ngài Nagasena, nếu tất cả các đức Như Lai đều có sự thuyết 
giảng thống nhất, sự giảng giải thống nhất, sự huấn luyện thống nhất, sự chỉ 
dạy thống nhất, vì lý do gì hai đức Như Lai không sanh lên trong cùng một 
thời điểm? Thế gian này được phát sáng với việc sanh lên của vị Phật cho đầu 
chỉ một vị, nếu có thêm vị Phật thứ nhì, với hai luồng ánh sáng thế gian này 
có thể được phát sáng nhiều hơn thế nữa. Và hai đức Như Lai, trong khi giáo 
giới có thể giáo giới một cách thoải mái, [trong khi chỉ dạy, có thể chỉ dạy 
một cách thoải mái].' Về việc này, xin ngài hãy nói lý do cho trām, theo đó 
trãm có thể dứt khỏi sự nghi ngờ.” 


2. “Tâu đại vương, mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ chỉ một vị Phật, 
nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ nhì sanh lên, 
mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, rúng động, 
nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, tan tác, tản mạn, tiêu hoại, tiến đến 
việc bị hoại diệt. 

Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền là có sự nâng đỡ một người, khi có 
một người bước lên thì có thể đạt được sự yên ổn. Khi người thứ nhì đi đến 
có cùng tuổi tác, vóc dáng, thọ mạng, kích thước, mập ốm, toàn bộ cơ thể tứ 
chỉ tương đương người kia, rồi người ấy bước lên chiếc thuyền ấy. Tâu đại 
vương, phải chăng chiếc thuyền ấy cũng có thể nâng đỡ cả hai người?” 


“Thưa ngài, không đúng. Nó có thể lay động, rúng động, nghiêng qua, hạ 
thấp xuống, uốn cong, tan tác, tản mạn, tiêu hoại, tiến đến việc bị hoại diệt, 
có thể chìm xuống nước.” 


3. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng 
đỡ chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật 
thứ nhì sanh lên, mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, 
rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, tan tác, tản mạn, tiêu 
hoại, tiến đến việc bị hoại diệt. 


1 Được thấy ở văn bān Pāli của Miên Điện và Anh quốc (ND). 
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Yatha va pana mahārāja puriso yāvadattham bhojanam bhuūjeyya 
chadentam yāvakaņthamabhipūrayitvā, so dhāto pīņito paripuņņo nirantaro 
tandikato anonamī daņdajāto' punadeva tattakam bhojanam bhuñJeyya, api 
nu kho so mahārāja puriso sukhito bhaveyyā "ti? 


"Na hi bhante, sakim bhutto va mareyyā "ti. 


“Evameva kho mahārāja ayam dasasahassī lokadhātu ekabuddhadhāraņī, 
ekasseva tathāgatassa guņam dhāreti. Yadi dutiyo buddho uppajjeyya, 
nāyam dasasahassī lokadhatu dhāreyya, caleyya kampeyya nameyya 
onameyya vinameyya vikireyya vidhameyya viddhamseyya, natthānam 
upagaccheyyā "ti. 

"Kinnu kho bhante nāgasena atidhammabharena pathavī calatī ”ti? 


“Idha mahārāja dve sakatā ratanaparipūritā bhaveyyum yāvamukha- 
samā, ekasmā sakatato ratanam gahetvā ekasmim sakate ākireyyum, api nu 
tam mahārāja sakatam dvinnampi sakatānam ratanam dhāreyyā 117 


“Na hi bhante, nābhi 'pi tassa phaleyya, arā pi tassa bhijjeyyum nemi pi 
tassa opateyya, akkho pi tassa bhijjeyyā "ti. 


"Kinnu kho mahārāja atiratanabharena sakatam bhijjatī ”ti? 
“Ama bhante ti. 


"Evameva kho mahārāja atidhammabhārena pathavī calati. Api ca 
mahārāja imam karanam buddhabalaparidīpanāya osāritam. Aññampi 
tattha abhirūpam kāraņam suņohi, yena kāraņena dve sammāsambuddhā 
ekakkhane na uppajjeyyum.” Tesam parisāya vivādo uppajjeyya:* 
"Tumhākam buddho amhakam buddho 11 ubhatopakkhajātā bhaveyyum. 
Yathā mahārāja dvinnam balavāmaccānam parisāya vivādo uppajjeyya: 
"Tumhākam amacco, amhākam amacco ti ubhatopakkhaJata honti. Evameva 
kho mahārāja yadi dve sammāsambuddhā ekakkhaņe uppajjeyyum, tesam 
parisāya vivādo uppajjeyya: “Tumhakam buddho, amhakam buddho ti 
ubhatopakkhajātā bhaveyyum. Idam tāva mahārāja ekam kāraņam yena 
kāranena dve sammāsambuddhā ekakkhaņe na uppajjanti. 


1 anonamitadaņdajāto - Ma; anonamidaņģdajāto - PTS. 

2 nuppajjanti - Ma, PTS. 

3 yadi mahārāja dve sammāsambuddhā ekakkhaņe uppajjeyyum, tesam parisāya vivādo 
uppajjeyya - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam ăn thức ăn theo như ý thích. 
Người ấy, sau chứa đầy món ăn được ưa thích đến tận cổ họng, được thỏa 
mãn, căng phồng, đầy ứ, không còn chỗ chứa, bị làm mệt, bị như cây gậy 
không khom xuống được, rồi lại ăn thức ăn chừng ấy thêm lần nữa. Tâu đại 
vương, phải chăng người nam ấy có thể được thoải mái?” 

“Thưa ngài, không được. Đã được ăn một lần thôi cũng có thể chết.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế mười ngàn thế giới này, có sự nâng đỡ 
chỉ một vị Phật, nâng đỡ đức hạnh của chỉ một đức Như Lai. Nếu vị Phật thứ 
nhì sanh lên, mười ngàn thế giới này không thể nâng đỡ, có thể lay động, 
rúng động, nghiêng qua, hạ thấp xuống, uốn cong, tan tác, tản mạn, tiêu 
hoại, tiến đến việc bị hoại diệt.” 

“Thưa ngài Nagasena, phải chăng quả đất lay động với gánh nặng Giáo 
Pháp quá tải?” 


“Tâu đại vương, ở đây hai chiếc xe hàng có thể được chứa đầy châu báu 
đến ngang miệng, sau khi lấy châu báu từ một chiếc xe hàng rồi đổ vào chiếc 
xe hàng kia. Tâu đại vương, phải chăng chiếc xe kéo ấy có thể chứa đựng 
châu báu của hai chiếc xe kéo?” 

“Thưa ngài, không thể. Thậm chí ổ trục bánh xe của nó có thể nứt, các cây 
căm của nó có thể bị gãy, vành bánh xe của nó có thể sụm xuống, trục xe của 
nó có thể bị gãy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng chiếc xe hàng bị gãy đổ với gánh nặng châu 
báu quá tải?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế quả đất lay động với gánh nặng Giáo 
Pháp quá tải. Tâu đại vương, hơn nữa lý do này được đưa ra để làm rõ năng 
lực của vị Phật. Xin ngài hãy lắng nghe lý do xác đáng khác nữa cho trường 
hợp ấy, mā vì lý do ấy hai vị Chánh Pāng Giác không thể sanh lên trong cùng 
một thời điểm: [Tàu đại vương, nếu hai vị Chánh Đẳng Giác sanh lên trong 
cùng một thời điểm, |' Sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh 
khởi: “Phật của các vị, Phật của chúng tôi, rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. 
Tâu đại vương, giống như sự tranh cãi giữa hội chúng của hai vị quan đại 
thần có quyền lực có thể sanh khởi: “Quan đại thần của các vị, quan đại thần 
của chúng tdi, rồi bị sanh ra hai nhóm. Tàu đại vương, tương tg y như thế 
nếu hai vị Chánh Pāng Giác sanh lên trong cùng một thời điểm, sự tranh cãi 
giữa hội chúng của hai vị ấy có thể sanh khởi: “Phật của các vị, Phật của 
chúng tôi, rồi có thể bị sanh ra hai nhóm. Tàu đại vương, đây còn là một lý 
do, mà vì lý do ấy hai vị Chánh Đăng Giác không thể sanh lên trong cùng một 
thời điểm. 


1 Được thấy ở văn bān Pāli của Miên Điện và Anh quốc (ND). 
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5. Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi, yena kāraņena dve 
sammā-sambuddhā ekakkhane na uppajjanti. Yadi mahārāja dve 
sammāsambuddhā ekakkhaņe uppajjeyyum, “Aggo buddho ti yam vacanam, 
tam miccha bhaveyya, “Jettho buddho 11 yam vacanam, tam miccha 
bhaveyya, “Settho buddho “ti yam vacanam, tam miccha bhaveyya, “Visittho 
buddho 'ti —pe— “Uttamo buddho 11 —pe— “Pavaro buddho 11 —pe— ‘Asamo 
buddho 'ti —pe— “Asamasamo buddho ti —pe— “Appatimo buddho 11 —pe— 
“Appatibhago buddho ti —pe— “Appatipuggalo buddho 'ti yam vacanam, tam 
miccha bhaveyya. Idampi kho tvam mahārāja karanam atthato sampaticcha, 
yena kāraņena dve sammasambuddha ekakkhane na uppajjanti. 


Api ca kho maharaJa buddhanam bhagavantanam sabhāvapakati esa 
yam! ekoyeva buddho loke uppajjati. Kasma karana? Mahantataya 
sabbaññubuddhagunanam. 


Aūūiampi mahārāja yam loke mahantam, tam ekam yeva hoti. Pathavī 
mahārāja mahantī, sa ekayeva. Sāgaro mahanto, so ekoyeva. Sineru girirājā 
mahanto, so ekoyeva. Ākāso mahanto, so ekoyeva. Sakko mahanto, so 
ekoyeva. Māro mahanto, so ekoyeva. Mahābrahmā mahanto, so ekoyeva 
lokasmim.? Yattha te uppajjanti, tattha aññassa okāso na hoti. Tasma mahā- 
raja tathāgato araham sammāsambuddho ekoyeva lokasmim uppaJJatI "ti. 


“Sukathito bhante nāgasena pañho opammehi kāraņehi. Anipuņo 'petam 
sutvā attamano bhaveyya, kim pana mādiso mahapaññão. Sadhu bhante 
nagasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


DvIibuddhuppädapañho pathamo. 


$6 3636 36536 


1 esayam - Ma. 
2 tathāgato araham sammāsambuddho mahanto, so eko yeva lokasmim - Ma, PTS adhikam. 
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5. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa, mà vì lý do 
ấy hai vị Chánh Đăng Giác không sanh lên trong cùng một thời điểm. Tâu đại 
vương, nếu hai vị Chánh Đăng Giác có thể sanh lên trong cùng một thời 
điểm, thì lời nói rằng: “Ðức Phật là cao cå’ có thể lā sai trái, thì lời nói rằng: 
“Đức Phật là lớn nhất có thể là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là tối 
thượng ලර thể là sai trái, thì lời nói rằng: “Đức Phật là nói bật —(như trên)— 
“Đức Phật là tối thượng —(như trên)— “Đức Phật là quý cao’ —(như trên)— 
“Đức Phật là không người sánh bằng” —(như trên)— “Đức Phật là không kẻ 
tương đương —(như trên)— “Đức Phật là không người đối xứng” —(như 
trên)— “Đức Phật là không kẻ tương tọ’ —(như trên)— “Đức Phật là không 
người đối thủ' có thể là sai trái. Tàu đại vương, xin ngài hãy chấp nhận theo ý 
nghĩa đây cũng là lý do, mā vì lý do ấy hai vị Chánh Đắng Giác không thể 
sanh lên trong cùng một thời điểm. 


Tâu đại vương, thêm nữa tính chất tự nhiên về bản thể của chư Phật Thế 
Tôn là chỉ một vị Phật sanh lên ở thế gian. Bởi vì lý do gì? Bởi vì tính chất vĩ 
đại về các đức hạnh của đức Phật Toàn Tri. 


Tâu đại vương, vật khác cũng là vĩ đại ở thế gian, vật ấy là chỉ có một. Tâu 
đại vương, quả đất là vĩ đại, nó chỉ có một. Biển cả là vĩ đại, nó chỉ có một. 
Núi Chúa Sineru là vĩ đại, nó chỉ có một. Không gian là vĩ đại, nó chỉ có một. 
(Chúa Trời) Sakka là vĩ đại, vị ấy chỉ có một. Ma Vương là vĩ đại, vị ấy chỉ có 
một. Đại Phạm Thiên là vĩ đại, vị ấy chỉ có một ở thế gian. Nơi nào chúng 
sanh lên, thì nơi ấy không còn chỗ cho cái khác. Tâu đại vương, vì thế đức 
Như Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác sanh lên ở thế gian chỉ có một vi.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được giảng giải bằng các ví dụ, với 
các lý kë. Ngay cả người không khôn ngoan sau khi lắng nghe điều này cũng 
có thể trở nên hoan hỷ, người có đại trí tuệ như là trãm thì đâu có điều gì. 
Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trām chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 

Câu hỏi về việc sanh lên của hai vị Phật là thứ nhất. 


x*xxxx% 
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2. GOTAMIYA VATTHADĀNAPANHO 


1. “Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā matucchaya mahāpajā- 
patiyā gotamiyā vassikasātikāya dīyamānāya: 'Sanghe gotami dehi. 
Sanghe te dinne ahaūce va pūjito bhavissāmi sangho cā ti. Kinnu 
kho bhante nāgasena tathāgato sangharatanato na bhāriko, na garuko, na 
dakkhineyyo, yam tathagato sakāya mātucchāya sayampiūjitam sayam- 
luūcitam sayampothitam sayamkantitam sayamvāyitam vassikasātikam 
attano dīyamānam sanghassa dāpesi? Yadi bhante nāgasena tathāgato 
sangharatanato uttaro bhaveyya adhiko va visittho va, ‘mayi dinne 
mahapphalam bhavissatī 11 na tathāgato mātucchāya sayampiūjitam 
sayamluūcītam sayampothitam tam vassikasātikam sanghe dāpeyya, yasmā 
ca kho bhante nāgasena tathāgato attānam na pattīyati' na upanissayatl, 
tasma tathāgato mātucchāya tam vassīkasātikam sanghassa dāpesī "ti. 


2. "Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā matucchaya mahāpajāpatiyā 
gotamiyā vassikasātikāya diyamanaya: 'Sanghe gotami dehi. Sanghe te 
dinne ahañceva pujito bhavissāmi sangho ca ti. Tam pana na attano 
patimānanassa avipākatāya na adakkhiņeyyatāya, api ca kho hitatthāya 
anukampāya “anagatamaddhanam sangho mamaccayena cittīkato bhavissatī 
11, vijjamāneyeva guņe parikittayanto evamaha: “Sanghe gotami dehi sanghe 
te dinne ahañceva pūjito bhavissāmi sangho ca t1. 


Yathā mahārāja pitā dharamānoyeva amaccabhatabalatthadovārika- 
anīkatthapārisajjajanamajjhe rañño santike puttassa vijjamānam yeva 
guņam pakitteti: “dha thapito anāgatamaddhānam janamajjhe pūjito 
bhavissatī 11, evameva kho mahārāja tathāgato hitatthāya anukampāya 
“anagatamaddhanam sangho mamaccayena cittīkato bhavissatī 11 vijjamāne 
yeva guņe pakittiyanto evamāha: “Sanghe gotami dehi. Sanghe te dinne 
ahaūceva pūjito bhavissāmi sangho cā ti. 


Na kho mahārāja tāvatakena vassikasātikānuppadānamattakena sangho 
tathāgatato adhiko nama hoti visittho va. Yathā mahārāja mātāpitaro 
puttānam ucchādenti parimaddanti nahāpenti sambāhenti, api nu kho 
mahārāja _tāvatakena  ucchādana-parimaddana-nahāpana-sambāhana- 
mattakena putto mātāpitūhi adhiko nama hoti visittho va 117 


! na patthayati - Ma. 
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2. CÂU HÓI VỀ VIỆC DÂNG CŪNG TĀM VĀI CỦA BÀ GOTAMI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi 
dì mẫu Mahapajapati Gotamī đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa: 
“Này Gotamī, hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà 
dâng cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nữa.” 
Thưa ngài Nagasena, việc đức Như lai trong khi bản thân được người dì mẫu 
của mình dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đã được bà đích thân nhuộm, 
đích thân chải, đích thân đập giũ, đích thân cắt, đích thân dệt, lại bảo dâng 
đến Hội Chúng, phải chăng đức Như Lai không là người quan trọng, không là 
bậc được kính trọng, không là bậc đáng được cúng dường so với Hội Chúng 
quý báu? Thưa ngài Nagasena, nếu đức Như Lai là vượt hắn Hội Chúng quý 
báu, hoặc là trội hơn, hay nổi bật, (nghĩ rằng): “Khi Ta được dâng cúng thì sẽ 
có quả báu lón, đức Như Lai không bảo dâng cúng đến Hội Chúng tấm vải 
choàng tắm mưa đã được người dì mẫu đích thân nhuộm, đích thân chải, 
đích thân đập giū. Thưa ngài Nagasena, (hay) bởi vì đức Như Lai không thu 
lợi, không gom vào cho bản thân, vì thế đức Như Lai đã bảo người dì mẫu 
dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng.” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến khi dì mẫu 
Mahāpajāpati Gotamī đang dâng cúng tấm vải choàng tắm mưa: “Này 
Gotamī, hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng 
cúng, chính Ta sẽ được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nia. Tuy 
nhiên, điều ấy không vì trạng thái không có quả thành tựu cho người có sự 
tôn kính, không phải vì tính chất không đáng được cúng dường của bản thân 
(Ngài), nhưng vì sự lợi ich, vì lòng thương tưởng (nghĩ rằng): “Vào thời vi lai 
xa xôi, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng sẽ được quan tām. Trong khi tán 
dương các đức tính quả đang được nhận biết, Ngài đã nói như vầy: “Này 
Gotamī, hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng cúng, chính 
Ta sẽ được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nữa.” 


Tâu đại vương, giống như người cha, ngay trong khi đang còn sống, tuyên 
dương tánh tốt quả đang được nhận biết ở người con trai trong sự hiện diện 
của đức vua, ở giữa quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ cổng, lính 
gác, quần thần, dân chúng (nghĩ rằng): “Được xác lập ở đây, thì vào thời vị lai 
xa xôi sẽ được tôn vinh ở giữa dân chúng.’ Tâu đại vương, tương to y như thế 
đức Như Lai vì sự lợi ích, vì lòng thương tưởng (nghĩ rằng): Vào thời vi lai xa 
xôi, sau khi Ta tịch diệt, Hội Chúng sẽ được quan tām, trong khi tuyên 
dương các đức tính quả đang được nhận biết, đã nói như vây: “Này Gotamī, 
hãy dâng cúng Hội Chúng. Khi Hội Chúng được bà dâng cúng, chính Ta sẽ 
được tôn vinh, và luôn cả Hội Chúng nữa. 


Tâu đại vương, nhưng không phải chỉ với chừng ấy việc ban cho tấm vải 
choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi là trội hơn, hay 
nổi bật. Tâu đại vương, giống như người mẹ và cha xức dầu, xoa bóp, tắm 
rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai. Tâu đại vương, phải chăng chỉ với chừng 
ấy việc xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ mà đứa con trai so với mẹ cha được 
gọi là trội hơn, hay nổi bật?” 
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3. “Na hi bhante. Akāmakaraņīyā bhante puttā mātāpitunnam, tasma 
mātāpitaro puttānam ucchādana-parimaddana-nahāpana-sambāhanam 
karontī "ti. 


“Evameva kho mahārāja na tāvatakena vassikasatikanuppadana- 
mattakena sangho tathāgatato adhiko nāma hoti visittho vā. Api ca tathāgato 
akāmakaraņīyam karonto matucchaya tam vassikāsātikam sanghassa dāpesi. 


Yathā va pana mahārāja kocideva puriso rañño upāyanam āhareyya, tam 
raja upāyanam aññatarassa bhatassa va balatthassa vā' senāpatissa va 
purohitassa va dadeyya, api nu kho so mahārāja puriso tavatakena upayana- 
patilābhamattakena rañña adhiko nama hoti visittho va ”ti? 


“Na hi bhante. Rājabhattiko bhante so puriso rājūpajīvī. Tam thane 
thapento rājā upāyanam detī ”ti. 


4. “Evameva kho mahārāja na tāvatakena vassikasātikānuppadāna- 
mattakena sangho tathāgatato adhiko nāma 11011 visittho vā, atha kho 
tathāgatabhattiko tathāgatupajīvī. Tam thāne thapento tathāgato sanghassa 
vassikasātikam dāpesi. Api ca mahārāja tathagatassa evam ahosi: "Sabhāva- 
patipūjanīyo sangho, mama santakena sangham patipūjessāmī ti. Iti” 
sanghassa vassikasātikam dāpesi. Na maharaja tathagato attanoyeva 
patipūjanam vaņņeti, atha kho ye loke patipūjanārahā tesampi tathāgato 
patipūjanam vaņņeti. 


Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena majjhimanikāyavara- 
laūchake dhammadāyādadhammapariyāye appicchapatipattim pakittaya- 
manena. "Asu yeva me purimo bhikkhu pujjataro ca pāsamsataro ca 
*ti. Natthi mahārāja bhavesu koci satto tathāgatato dakkhineyyo va” adhiko 
vā visittho vā. Tathāgato va uttaro adhiko visittho. 


5. Bhāsitampetam mahārāja samyuttanikāyavare māņavagāmikena 
devaputtena bhagavato purato thatvā devamanussānam majjhe: 


“Vipulo rājagahiyānam' giri settho pavuccati 

seto himavatam settho ādicco aghagāminam. 
Samuddo *dadhinam settho nakkhattanañca candima 
sadevakassa lokassa buddho aggo pavuccatī ti. 


1 balassa vã - Ma. 

? iti - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 

* uttaro vā - Machasam adhikam. 

* rājagahīyānam - Ma; rājagahikānam - PTS. 
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3. “Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người mẹ và cha có những đứa con 
trai thì có những việc cần phải làm không theo ý muốn, vì thế người mẹ và 
cha thực hiện việc xức dầu, xoa bóp, tắm rửa, kỳ cọ cho những đứa con trai.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế không phải chỉ với chừng ấy việc ban 
cho tấm vải choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi là 
trội hơn, hay nổi bật. Thêm nữa, đức Như Lai, trong khi thực hiện công việc 
cần phải làm không theo ý muốn, đã bảo người dì mẫu dâng cúng tấm vải 
choàng tắm mưa đến Hội Chúng. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó mang đến tặng phẩm 
cho đức vua, đức vua có thể cho tặng phẩm ấy đến người nào đó, hoặc là 
nhân công hoặc binh lính, hoặc tướng lãnh, hoặc vị quân sư. Tâu đại vương, 
phải chăng chỉ với chừng ấy việc nhận lãnh tặng phẩm mà người đàn ông ấy 
so với đức vua được gọi là trội hơn, hay nổi bật?” 


“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài, người đàn ông ấy là người lãnh 
lương của đức vua, có cuộc sống phụ thuộc vào đức vua. Trong khi đặt để vào 
vị trí ấy, mà đức vua ban cho tặng phẩm.” 


4. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế không phải chỉ với chừng ấy việc 
ban cho tấm vải choàng tắm mưa mà Hội Chúng so với đức Như Lai được gọi 
là trội hơn, hay nổi bật, khi ấy (Hội Chúng) là người lãnh lương của đức Như 
Lai, có cuộc sống phụ thuộc vào đức Như Lai. Trong khi đặt để vào vị trí ấy, 
mà đức Như Lai đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng. Tâu 
đại vương, thêm nữa đức Như Lai đã khởi ý như vầy: “Hội chúng là xứng đáng 
được cúng dường từ trong bản thể, ta sẽ cúng dường đến Hội Chúng với khả 
năng của mình, nên đã bảo dâng tấm vải choàng tắm mưa đến Hội Chúng. 
Tâu đại vương, đức Như Lai không ca ngợi sự cúng dường đến chính bản 
thân, khi ấy những vị nào đáng được cúng dường ở thế gian, đức Như Lai 
cũng ca ngợi sự cúng dường đến các vị ấy. 


Tâu đại vương. điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến trong khi tuyên dương sự thực hành vē ham muốn it ở bài 
giảng Pháp về sự thừa tự Giáo Pháp ở đoạn Varalañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) 
thuộc Majjhimanikāya (Trung Bộ) rằng: “Chính vị ty khưu đâu tiên ấy, 
đối với Ta, là đáng được cúng dường hơn và ca tụng hơn.' Tâu đại 
vương, ở các cõi không có chúng sanh nào so với đức Như lai là xứng đáng 
được cúng dường, hoặc là trội hơn, hay nổi bật. Chính đức Như Lai là vượt 
hơn, trội hơn, nổi bật. 


5. Tâu đại vương. điều này cũng đã được nói đến ở Samyuttanikāya (Bộ 
Tương Ưng) bởi vị Thiên tử Māņavagāmika khi đứng ở phía trước đức Thế 
Tôn, giữa chư Thiên và nhân loại rằng: 

“Trong số các núi ở Rājagaha, núi Vipula được gọi là tối thắng. 
Ở dãy Hi-mã-lạp, núi Seta là tối thắng. Mặt trời (là tối thắng) 
trong số các thiên thể. Đại dương là tối thắng trong số các biển cả. 
Mặt trăng (là tối thắng) trong số các vì tỉnh tú. Đức Phật được gọi 
là tối cao ở thế gian luôn cả chư Thiên.’ 
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Ta kho panetā mahārāja māņavagāmikena devaputtena gāthā sugītā na 
duggītā, subhāsitā na dubbhāsitā, anumatā ca bhagavatā. Nanu mahārāja 
therenapi sariputtena dhammasenāpatinā bhaņitam: 


“Eko manopasādo 
saranagamanamañjalippanamo va 
ussahate tārayitum 
mārabalanisūdane buddhe ti. 


Bhagavatā ca bhaņitam devātidevena: “Ekapuggalo bhikkhave loke 
uppajjamāno uppajjati bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānu- 
kampāya atthaya hitāya sukhāya devamanussānam. Katamo 


ekapuggalo? Tathāgato araham  sammāsambuddho  —pe— 
devamanussānan "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Gotamīvatthadānapaūīho dutiyo. 


$6 3636 3656 
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Tâu đại vương, hơn nữa những lời kệ này đây đã được khéo ca, không 
phải vụng ca, đã được khéo thuyết, không phải vụng thuyết bởi vị Thiên tử 
Māņavagāmika, và đã được đức Thế Tôn chấp thuận. Tâu đại vương, quả vậy 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, cũng đã nói rằng: 


“Chỉ một việc có niêm tịnh tín ở tâm, hoặc việc nghiêng mình, 
cháp tay, đi đến nương nhờ nơi đức Phật, bậc có sự tiêu diệt binh 
đội của Ma Vương, có khả năng giúp cho vượt qua (khổ dau). 


Và đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, đã nói rằng: “Này các tỳ 
khưu, có một nhân vật, trong khi được sanh ra ở thế gian, được 
sanh ra vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của nhiêu người, 
vi lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt dep, vì sự lợi ich, vì sự an 
lạc của chư Thiên và nhân loại. Là một nhân vật nào? Đức Như 
Lai, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, trong khi được sanh ra ở thế 
gian, được sanh ra vì sự lợi ích của nhiều người, vì sự an lạc của 
nhiều người, vì lòng thương tưởng thế gian, vì sự tốt dep, vi sự lợi 
ích, vì sự an lạc của chư Thiên và nhân loai.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc dâng cúng tấm vải của bà Gotamī là thứ nhì. 


$6 3636 3656 


! Ekapuggalavagga, Ekanipāta, Anguttaranikāya. 
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3. GIHĪPABBAJITA- 
SAMMĀPATIPATTIPANHO 


1. "Bhante nāgasena bhāsitampetam bhagavatā: “Gihino vāham 
bhikkhave pabbajitassa va sammāpatipattim vaņņemi. Gihī vā 
bhikkhave pabbajito vā sammā patipanno sammāpatipattā- 
dhikaraņam' ārādhako hoti ñayam dhammam kusalan 11. Yadi 
bhante nāgasena gihī odātavasano kāmabhogī puttadārasambādhasayanam 
ajjhāvasanto kāsikacandanam paccanubhonto  mālāgandhavilepanam 
dharento jātarūparajatam sadiyanto manikanakavicittamolibaddho? sammā 
patipanno aradhako hoti ñayam dhammam kusalam, pabbajito pi bhaņdū 
kasavavatthavasano parapiņdamajjhupagato catusu sīlakkhandhesu sammā 
paripūrakārī diyaddhesu sikkhāpadasatesu samādāya vattanto, terasasu 
dhutaguņesu anavasesam vattanto, sammā patipanno aradhako hoti ñayam 
dhammam kusalam, tattha bhante ko viseso gihino va pabbajitassa va? 
Aphalam hoti tapokammam, niratthikā pabbajjā, vañjha sikkhāpadagopanā, 
mogham dhutagunasamadanam? Kim tattha dukkhamanuciņņena? Nanu 
nama sukheneva sukham adhigantabban "ti? 


2. “Bhasitampetam mahārāja bhagavatā: 'Gihino va "ham bhikkhave 
pabbajitassa vā sammāpatipattim vaņņemi. Gihī vā bhikkhave 
pabbajito va sammā patipanno sammāpatipattādhikaraņam 
ārādhako hoti ñayam dhammam kusalan 11. 


Evametam mahārāja sammā patipanno va settho. Pabbajito pi mahārāja 
"pabbajitomhī 'ti na sammā patipajjeyya, atha kho so ārakā va samañña, 
araka va brahmañña. Pageva gihī odātavasano. Gihī 'pi maharaJa sammā 
patipanno ārādhako hoti ñayam dhammam kusalam. Pabbajito pi mahārāja 
sammā patipanno ārādhako hoti ñayam dhammam kusalam. 


Api ca mahārāja pabbajito va samaññassa issaro adhipati. Pabbajjā 
mahārāja bahuguņā anekaguņā appamāņaguņā, na sakkā pabbajjāya guņam 
parimāņam kātum. 


Yathā mahārāja kāmadadassa maņiratanassa na sakkā dhanena aggho 
parimāņam kātum 'ettakam maniratanassa mulan 'ti, evameva kho mahārāja 
pabbajjā bahuguņā anekaguņā appamāņaguņā, na sakkā pabbajjāya guņam 
parimānam kātum. 


1 sammāpatipattādhikarahetu - Ma, evam sabbattha. 
2 maņikuņdalavicittamoļibaddho. 
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3. CÂU 1101 VỀ VIỆC THỰC HÀNH ĐỨNG DÁN 
CỦA HÀNG TẠI GIA VÀ XUẤT GIA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: 
“Này các tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người 
tại gia hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị 
xuất gia đã thực hành đúng đắn, do kết quả của việc thực hành 
đúng đắn mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo 
chánh dao. Thưa ngài Nāgasena, nếu người tại gia, mặc y phục màu trắng, 
trong khi sinh sống có sự thọ hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và 
con, trong khi hưởng thụ vải Kasi và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, 
vật thơm, và vật thoa, trong khi ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang 
điểm ngọc ma-ni và vàng, đã thực hành đúng đắn, và trở nên người thành 
tựu thiện pháp đúng theo chánh đạo; còn vị xuất gia, đầu được cạo, mặc y ca- 
sa, đi đến khất thực ở những người khác, có sự thực hành trọn vẹn đúng đắn 
bốn giới uān, thọ lãnh và hành trì một trām năm mươi điều học, hành trì 
không thiếu sót mười ba pháp giū bỏ, đã thực hành đúng đắn, thì cũng trở 
nên người thành tựu thiện pháp đúng theo chánh đạo. Thưa ngài, ở đây 
người tại gia hoặc vị xuất gia có cái gì là khác biệt? Có phải việc hành khổ 
hạnh là không có kết quả, việc xuất gia là không có lợi ích, việc gìn giữ các 
điều học là vô ích, sự thọ trì các hạnh giū bỏ là rồ dại? O đây, có gì với việc 
theo đuổi sự khó khăn? Chẳng phải là sự an lạc có thể được chứng đạt bằng 
chính sự an lạc?” 


2. “Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến: “Này các 
tỳ khưu, ta khen ngợi sự thực hành đúng đắn của người tại gia 
hoặc của vị xuất gia. Này các tỳ khưu, người tại gia hoặc vị xuất gia 
đã thực hành đúng đắn, do kết quả của việc thực hành đúng đắn 
mà trở nên người thành tựu thiện pháp đúng theo chánh dao.” 

Tâu đại vương, tương tợ y như thế chỉ có người đã thực hành đúng đắn là 
hạng nhất. Tâu đại vương, ngay cả vị xuất gia (nghĩ rằng): “Ta là vị xuất gia’ 
rồi không thực hành đúng đắn, thì vị ấy bị xa rời phẩm vị Sa-môn, bị xa rời 
phẩm vị Bà-la-môn; không cần đề cập đến người tại gia mặc y phục màu 
trắng. Tâu đại vương, thậm chí người tại gia đã thực hành đúng đắn cũng trở 
nên người thành tựu thiện pháp đúng theo chánh đạo. Tâu đại vương, luôn 
cả vị xuất gia đã thực hành đúng đắn cũng trở nên người thành tựu thiện 
pháp đúng theo chánh đạo. 

Tâu đại vương, thêm nữa chính vị xuất gia là chúa tē, là người chủ của 
phẩm vị Sa-môn. Tâu đại vương, việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số 
đức tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính 
của việc xuất gia. 

Tâu đại vương, giống như không thể thực hiện việc đo lường giá trị bằng 
tài sản đối với bảo ngọc ma-ni, vật ban cho điều ước, là: “Giá tiền của viên 
bảo ngọc ma-ni là chừng này.’ Tàu đại vương, tương to y như thế việc xuất 
gia là có nhiều đức tính, có vô số đức tính, có vô lượng đức tính, không thể 
thực hiện việc đo lường đức tính của việc xuất gia. 
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Yatha va pana mahārāja mahāsamudde ūmiyo na sakka parimāņam 
kātum “ettaka mahāsamudde ūmiyo 11, evameva kho mahārāja pabbajjā 
bahuguņā anekaguņā appamanaguna, na sakka pabbajjāya guņam 
parimāņam kātum. 


Pabbajitassa mahārāja yam kiūci karaniyam, sabbantam khippameva 
samijjhati no cirarattāya. Kimkāraņā? Pabbajito mahārāja appiccho hoti 
santuttho pavivitto asamsattho āraddhaviriyo nirālayo aniketo paripuņņasīlo 
sallekhitācāro dhutapatipattikusalo hoti. Tam karana pabbajitassa yam kiñci 
karaņīyam sabbantam khippameva samijjhati no cirarattāya. Yatha mahārāja 
niggaņthi samasudhota-ujuvimalanārāco susajjito sammā vahati, evameva 
kho mahārāja pabbajitassa yam kiūci karaņīvam sabbantam khippameva 
samijjhati no cirarattāyā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 
Gihīpabbajita- 


sammapatipattipañho tatiyo. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như không thể thực hiện việc đo lường các 
làn sóng ở đại dương rằng: “Các làn sóng ở đại dương là chừng này.’ Tàu đại 
vương, tương tợ y như thế việc xuất gia là có nhiều đức tính, có vô số đức 
tính, có vô lượng đức tính, không thể thực hiện việc đo lường đức tính của 
việc xuất gia. 


Tâu đại vương, đối với vị xuất gia điều gì cần phải làm, tất cả mọi việc ấy 
được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lāc. Vì lý do gì? Tâu đại vương, 
vị xuất gia ham muốn ít, tự biết đủ, sống tách ly, không giao du, có sự nē lực 
tỉnh tấn, không mong cầu, không nhà, có giới tròn đủ, có hạnh giảm thiểu, 
rành rē việc thực hành các pháp giũ bỏ. Vì lý do ấy, đối với vị xuất gia điều gì 
cần phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu 
lắc. Tâu đại vương, giống như mũi tên, không sân sùi, bằng phāng, khéo được 
làm sạch, ngay thẳng, không vết nhơ, được bắn ra khéo léo thì di chuyển 
chính xác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với vị xuất gia điều gì cần 
phải làm, tất cả mọi việc ấy được thành tựu thật nhanh chóng, không lâu lắc.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc thực hành đúng đắn 
của hàng tại gia và xuất gia là thứ ba. 
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4. PATIPADĀDOSAPANHO 


1. “Bhante nāgasena yada bodhisatto dukkarakārikam akāsi, netādiso 
aññatra ārambho ahosi nikkamo' kilesayuddham maccusenavidhamanam 
āhārapariggaho dukkarakārikā. Evarūpe parakkame kiñci assādam alabhitvā 
tameva cittam parihāpetvā evamavoca: “Na kho panāham imāya katukāya 
dukkarakārikāya adhigacchāmi uttarimanussadhammā alamariyanāņa- 
dassanavisesam, siya nu kho añño maggo bodhāyā 11. Tato nibbinditvā 
aññena maggena sabbaññutam patto, puna taya patipadāya sāvake anusāsati 
samādapeti: 


'Arabhatha? nikkhamatha' yujjatha buddhasāsane, 
dhunātha maccuno senam naļāgāram *va kuñjaro ti. 


Kena nu kho bhante nāgasena karanena tathāgato yaya patipadaya attana 
nibbiņņo virattarūpo tattha savake anusāsati samādapetī "ti? 


2. "Tadāpi mahārāja etarahi pi sa yeva patipadā. Tam yeva patipadam 
patipajjitvā bodhisatto sabbaññutam patto. Api ca mahārāja bodhisatto 
ativiriyam karonto niravasesato aharam uparundhi, tassa āhārūparodhena 
cittadubbalyam uppajjl. So tena dubbalyena nāsakkhi sabbaññutam 
pāpuņitum. So mattamattam kabalīkārāhāram sevanto tayeva patipadaya na 
cirasseva sabbaññutam pāpuņi. Sa yeva mahārāja patipada sabbesam 
tathagatanam sabbaññutañanapatilabhaya. 


Yathā mahārāja sabbasattānam aharo upatthambho, āhārūpanissitā 
sabbe sattā sukham anubhavanti, evameva kho mahārāja sā yeva patipadā 
sabbesam tathāgatānam sabbaññutañanapatilabhaya. Neso mahārāja doso 
ārambhassa, na nikkamassa, na kilesayuddhassa, yena tathāgato tasmim 
samaye na pāpuņi sabbaññutañanam, atha kho āhārūparodhasseveso doso. 
Sadā patiyattāyeva sā patipadā. 


Yathā mahārāja puriso addhānam ativegena gaccheyya, tena so pakkha- 
hato vā bhaveyya pīthasappī vā asaūcaro pathavitale, api nu kho mahārāja 
mahāpathaviyā doso atthi, yena so puriso pakkhahato ahosī ”ti? 


1 nikkhamo - Sīmu. 
2 ārambhatha - Ma. 
3 nikkamatha - PTS. 
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4. CÂU HỎI VỀ SỰ SAI TRÁI TRONG ĐƯỜNG LỐI THỰC HÀNH: 


1. “Thưa ngài Nagasena, khi đức Bồ Tát thực hiện hành động khó thực 
hành (khổ hạnh), không nơi nào khác đã có sự 110 lực, sự cố gắng, sự chiến 
đấu với phiền não, sự đánh phá đạo binh của Thần Chết, sự kiêng vật thực, 
các hành động khó thực hành như thế này. O sự gắng sức có hình thức như 
thế, đức Bồ Tát đã không đạt được bất cứ sự thỏa mãn nào, đã bỏ rơi chính 
tâm ý ấy, và đã nói như vầy: “Tuy nhiên, với việc khổ hạnh dữ dội này Ta 
không chứng đắc các pháp thượng nhân, là pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và 
sự thấy biết xứng đáng bậc Thánh. Có thể có chăng đạo lộ nào khác đưa đến 
giác ngộ?" Sau khi nhàm chán với việc ấy, bằng một đạo lộ khác Ngài đã đạt 
đến bản thể Toàn Tri, rồi cũng vẫn chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về đường 
lối thực hành ấy rằng: 


“Các ngươi hãy nỗ lực, hãy cố gắng, hãy gắn bó vào lời dạy của 
đức Phật. Các ngươi hãy dẹp bỏ đạo bỉnh của Thân Chết, tợ như 
con voi phá bỏ căn chòi bằng lau sāy.” 


Thưa ngài Nagasena, bởi vì lý do gì đức Thế Tôn lại chỉ dạy, khuyến khích 
các đệ tử về đường lối thực hành mà bản thân Ngài đã nhàm chán, có vẻ 
không còn quyến luyến về việc ấy?” 


2. “Tâu đại vương, lúc ấy cũng như hiện nay việc ấy vẫn là đường lối thực 
hành. Sau khi thực hành chính đường lối thực hành ấy, đức Bồ Tát đã đạt đến 
bản thể Toàn Tri. Tâu đại vương, thêm nữa đức Bồ Tát trong khi thực hành 
tinh tấn tột độ đã ngưng lại vật thực không còn chút gi, do việc buộc ngưng 
lại vật thực của vị ấy mà sự yếu đuối của tâm đã sanh khởi. Do sự yếu đuối 
ấy, vị ấy đã không thể đạt được bản thể Toàn Tri. Trong khi sử dụng lại từng 
chút từng chút vật thực đã được vắt thành nắm, rồi với chính đường lối thực 
hành ấy không bao lâu sau, vị ấy đã đạt được bản thể Toàn Tri. Tâu đại 
vương, chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt được Trí Toàn Tri của 
tất cả các đức Như Lai. 


Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh, 
được nương tựa vào vật thực mà tất cả chúng sanh nhận được sự an lạc. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế chính đường lối thực hành ấy đưa đến sự đạt 
được Trí Toàn Tri của tất cả các đức Như Lai. Tâu đại vương, sự sai trái khiến 
đức Như Lai, vào thời điểm ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở 
sự nỗ lực, không phải ở sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; 
nhưng sự sai trái ấy chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối 
thực hành ấy luôn luôn được sẵn sàng. 


Tâu đại vương, giống như người nam có thể đi rất nhanh đoạn đường dài, 
vì thế người ấy có thể bị tổn thương một bên (hông), hoặc có sự đi khập 
khiēng không tự đi lại được ở trên bề mặt trái đất. Tâu đại vương, chăng lẽ 
đại địa cầu cũng có sự sai trái khiến cho người nam ấy đã bị tổn thương một 
bên (hông)?” 
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“Na hi bhante. Sada patiyattā bhante mahāpathavī. Kuto tassā doso? 
Vayamasseveso doso, yena so puriso pakkhahato ahosī "ti. 


“Evameva kho mahārāja neso doso ārambhassa, na nikkamassa, na 
kilesayuddhassa, yena tathagato tasmim samaye na pāpuņi sabbaññuta- 
ñanam, atha kho aharuparodhasseveso doso. Sada patiyattā yeva sā 
patipadā. 


Yatha va pana mahārāja puriso kilittham sātakam nivāseyya, na so tam 
dhovāpeyya, neso doso udakassa. Sadā patiyattam udakam. Purisasseveso 
doso. Evameva kho mahārāja neso doso ārambhassa, na nikkamassa, na 
kilesayuddhassa, yena tathāgato tasmim samaye na pāpuņi sabbaññuta- 
ñanam, atha kho āhārūparodhasseveso doso. Sada patiyattayeva sā patipadā. 
Tasma tathagato tayeva patipadaya savake anusasati samadapeti. Evam kho 
mahārāja sadā patiyattā anavajjā sa patipadā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Patipadādosapaūho catuttho. 
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“Thưa ngài, không đúng. Thưa ngài đại địa cầu luôn luôn được sẵn sàng. 
Do đầu mà nó có sự sai trái? Sự sai trái ấy chính là ở sự ra sức, vì nó mà 
người nam ấy đã tổn thương một bên (hông).” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế sự sai trái khiến đức Như Lai, vào thời 
điểm ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở sự nē lực, không phải 
ó sự cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; nhưng sự sai trái ấy 
chính là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn 
luôn được sẵn sàng. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam quấn vào tấm vải choàng bị 
lấm lem, người ấy không cho giặt sạch nó; sự sai trái ấy không phải là của 
nước. Nước luôn luôn được sẵn sàng. Sự sai trái ấy là của chính người ấy. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế sự sai trái khiến đức Như Lai, vào thời điểm 
ấy, đã không đạt được Trí Toàn Tri không phải ở sự nõ lực, không phải ở sự 
cố gắng, không phải ở sự chiến đấu với phiền não; nhưng sự sai trái ấy chính 
là ở việc buộc ngưng lại vật thực. Chính đường lối thực hành ấy luôn luôn 
được sẵn sàng. Vì thế, đức Như Lai chỉ dạy, khuyến khích các đệ tử về chính 
đường lối thực hành ấy. Tâu đại vương, như vậy đường lối thực hành ấy luôn 
luôn được sẵn sàng, không có tội 101.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự sai trái trong đường lối thực hành là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. HĪNĀYĀVATTANAPANHO 


1. “Bhante nāgasena mahantam idam tathāgatasāsanam saram 
varam settham pavaram anupamam parisuddham vimalam 
paņdaram anavajjam, na yuttam gihim tāvatakam pabbājetum. 
Gihīyeva' ekasmim phale vinetvā yadā apunarāvattī hoti tadā so 
pabbājetabbo. Kimkāraņā? Ime dujjanā tāva tattha sāsane visuddhe 
pabbajitvā patinivattitvā hīnāyāvattanti. Tesam paccāgamanena ayam 
mahājano evam vicinteti: "Tucchakam vata bho etam samaņassa gotamassa 
sasanam bhavissati yam ime patinivattantī ti idamettha kāraņan "ti. 


2. "Yathā mahārāja taļākam bhaveyya sampunna-suci-vimala-sitala- 
salilam, atha yo koci kilittho mala-kaddama-gato tam taļākam gantva 
anahāyitvā kilttho va patinivatteyya, tattha mahārāja katamam jano 
garaheyya kilīttham vā taļākam va ti? 


"Kilīttham bhante jano garaheyya: “Ayam taļākam gantvā anahāyitvā 
kilittho va patinivatto, kim imam anahāyitukāmam taļāko sayam 
nahāpessati, ko doso taļākassā ti. 


“Evameva kho mahārāja tathāgato vimuttivarasalilasampuņņam 
saddhammavarataļākam māpesi: “Ye keci kilesamalakilittha sacetanā budhā, 
te idha nahāyitvā sabbakilese pavāhayissantī 11. Yadi koci tam saddhamma- 
varatalakam gantva anahāyitvā sakileso 'va patinivattitvā hīnāyāvattati, 
tamyeva jano garahissati: “Ayam jinasāsane pabbajitva tattha patittham 
alabhiva hīnāyāvatto. Kim imam appatipajjantam jinasāsanam sayam 
sodhessati?* Ko doso jinasāsanassā ti? 


3. Yathā vā pana mahārāja puriso paramabyādhito roguppattikusalam 
amoghadhuvasiddhakammam bhisakkam sallakattam disvā atikicchāpetvā 
savyadhiko 'va patinivatteyya, tattha katamam jano garaheyya, aturam va 
bhisakkam va "ti? 


“Aturam bhante jano garaheyya: “Ayam roguppattikusalam amogha- 
dhuvasiddhakammam bhisakkam sallakattam disva  atikicchapetva 
savyadhiko va patinivatto. Kim imam atikicchapentam bhisakko sayam 
tikicchissati, ko doso bhisakkassa "ti? 


* gihim yeva - PTS. 
2 bodhessati - Ma, evam sabbattha. 
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5. CÂU 1101 VỀ VIỆC TRÓ LAI ĐỜI SONG TẠI GIA TĀM THƯỜNG: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, Giáo Pháp này của dūc Như Lai là vĩ 
đại, có lõi, cao quý, tối thượng, ưu tú, không thể sánh bằng, thanh 
thịnh, vô nhiễm, trong trắng, không chê trách được, không thích 
hợp để cho người vẫn còn tại gia xuất gia. Người tại gia sau khi đã 
hướng dẫn đến một Quả vị, khi nào có sự không quay trở lại nữa, 
khi ấy mới nên cho người ấy xuất gia. Vì lý do gi? Những người này vẫn 
còn là người xấu, sau khi xuất gia ở đây, trong Giáo Pháp trong sạch, sẽ quay 
lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường. Với việc đi ngược trở lại của những 
người này, đám đông dân chúng này suy nghĩ như vầy: “Giáo Pháp này của 
Sa-môn Gotama quả là rỗng không, khiến những người này quay lui” O đây, 
điều này là lý do.” 


2. “Tâu đại vương, giống như hồ nước được tràn đầy nước sạch, không dơ, 
mát mẻ, rồi người nào đó bị lấm lem, bị vấy bụi bặm và bùn đất sau khi đi 
đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Tâu đại 
vương, trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị lấm lem hay là 
hồ nước?” 

“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị lấm lem rằng: “Người này sau 
khi đi đến hồ nước ấy không tắm rửa, rồi quay lui, vẫn còn bị lấm lem. Làm 
sao hồ nước tự nó sẽ tắm rửa cho kẻ không có ý định tắm rửa này? Vậy có 
điều sai trái gì đối với hồ nước?”” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã tạo ra hồ nước cao 
quý là Chánh Pháp, được tràn đầy nước cao quý là sự giải thoát (nghĩ rằng): 
“Những người nào đó bị lấm lem bụi bặm phiền não, có suy tư, có trí tuệ, 
những người ấy sau khi tắm rửa ở đây sẽ tẩy sạch tất cả các phiền não.’ Nếu 
người nào đó sau khi đi đến hồ nước Chánh Pháp cao quý ấy không tắm rửa, 
rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tầm thường, vẫn còn phiền não. Dân 
chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của dáng Chiến Thằng, không đạt được chó đứng ở nơi ấy nên đã trở lai 
đời sống tại gia tầm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ tự 
mình làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì 
đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?” 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị bệnh trầm trọng, sau 
khi gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rē về nguyên nhân gây bệnh, có sự 
chữa trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị 
bệnh. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị bệnh hay là 
người thầy thuốc?” 

“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị bệnh rằng: “Người này sau khi 
gặp người thầy thuốc giải phẩu, rành rē vē nguyên nhân gây bệnh, có sự chữa 
trị hiệu quả và lâu dài, lại không cho chữa trị, rồi quay lui, vẫn còn bị bệnh. 
Làm sao người thầy thuốc tự mình sẽ chữa tri cho kẻ không chịu để cho chữa 
trị này? Vậy có điều sai trái gì đối với người thầy thuốc?” 
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“Evameva kho mahārāja tathagato antosāsanasamugge kevalam sakala- 
kilesa-byādhivūpasamanasamattham amatosadham pakkhipi: “e keci 
kilesabyādhipīļitā sacetana budha, te imam amatosadham pivitva 
sabbakilesa-byādhim vūpasamessantī 11. Yadi koci tam amatosadham 
apivitvā sakileso va patinivattitvā hīnāyāvattati, tam yeva jano garahissati: 
“Ayam jinasāsane pabbajitvā tattha patittham alabhitvā hīnāyāvatto. Kim 
imam appatipajjantam jinasāsanam sayam sodhessati? Ko doso 
jinasāsanassā ti? 


4. Yathā va pana mahārāja chato puriso maha'puññabhatta-parIvesanam 
gantvā tam bhattam abhuñjitva chato va patinivatteyya. Tattha katamam 
Jano garaheyya, chātam va puññabhattam va 117 


“Chatam bhante jano garaheyya: “Ayam khudapilito puññabhattam 
patlabhitva abhuñjitva chāto '"a patinivatto. Kim imassa abhuñjantassa 
bhojanam sayam mukham pavisissati? Ko doso bhojanassa ”ti? 


“Evameva kho mahārāja tathāgato antosāsanasamugge paramapavaram 
santam sivam paņītam amatam paramamadhuram kāyagatāsatibhojanam 
thapesi: “Ye keci kilesacchatajjhatta2 taņhāparetamānasā sacetana budhā, te 
imam bhojanam bhuñjitva kamaruparupabhavesu sabbam tanhamapanes- 
santī 11. Yadi koci tam bhojanam abhuñjitva taņhāsito va patinivattitvā 
hinayavattati, tam yeva jano garahissati: “Ayam jinasāsane pabbajitvā tattha 
patittham alabhitva hīnāyāvatto kim imam appatipajjantam jinasāsanam 
sayam sodhessati? Ko doso jinasāsanassā 117 


5. Yadi maharaja tathāgato gihim yeva ekasmim phale vinītam 
pabbājeyya, nanu* namayam pabbajjā kilesappahanaya visuddhiya va? 
Natthi pabbajjāya karaņīyam? Yatha maharaja puriso anekasatena kammena 
talakam khanapetva parisaya evamanusaveyya: “Ma me bhonto keci 
samkilittha imam talakam cotaratha, pavāhitarajojallā parisuddha 
vimalamattha imam talakam otarathā 11. Api nu kho maharaja tesam 
pavāhitarajojallānam parisuddhanam vimalatthānam tena talakena 
karaņīyam bhaveyya 117 


1 mahatimahā - Ma, PTS. 
* kilesakilantajjhattā - PTS, Sīmu. 
3 na - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã bỏ vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp phương thuốc Bất Tử có khả năng làm yên lặng toàn bộ tất cả 
căn bệnh phiền não (nghĩ rằng): Những người nào đó bị hành hạ bởi căn 
bệnh phiền não, có suy tư, có trí tuệ, những người ấy sau khi uống vào 
phương thuốc Bất Tử này sẽ làm yên lặng mọi căn bệnh phiền não.’ Nếu 
người nào đó sau khi không uống vào phương thuốc Bất Tử ấy, rồi quay lui, 
trở lại đời sống tại gia tâm thường, vẫn còn phiền não. Dân chúng sẽ chê 
trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thằng, không đạt được chó đứng ở nơi ấy nên đã trở lại đời sống tại 
gia tâm thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng sẽ làm trong sạch 
kẻ không thực hành này được? Vậy có điều sai trái gì đối với Giáo Pháp của 
dang Chiến Thắng?” 


4. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam bị đói, sau khi đi đến nơi 
phân phát vật thực phước thiện lớn lao, lại không ăn vật thực ấy, rồi quay 1111, 
vẫn còn bị đói. Trong trường hợp ấy dân chúng nên chê trách ai, kẻ bị đói 
hay là vật thực phước thiện?” 


“Thưa ngài, dân chúng nên chê trách kẻ bị đói: “Người này, 01 hành hạ bởi 
cơn đói, sau khi nhận lãnh vật thực phước thiện không ăn, rồi quay lui, vẫn 
còn bị đói. Làm sao vật thực tự nó sẽ đi vào miệng của kẻ không ăn này được? 
Vậy có điều sai trái gì đối với vật thuc?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Như Lai đã để vào bên trong cái 
hộp Giáo Pháp món vật thực Niệm Đặt Ơ Thân cao quý tột bậc, yên tịnh, an 
toàn, hảo hạng, bất tử, ngọt ngào tột bậc (nghĩ rằng): Những người nào đó bị 
đói ở nội phần do phiền não, có tâm bị chế ngự bởi tham ái, có suy tư, có trí 
tuệ, những người ấy sau khi thọ dụng vật thực này sẽ xa lìa tất cả tham ái ở 
dục giới, sắc giới, và vô sắc 2101. Nếu người nào đó sau khi không ăn vật thực 
ấy, rồi quay lui, trở lại đời sống tại gia tām thường, vẫn còn bị ràng buộc bởi 
tham ái. Dân chúng sẽ chê trách chính kẻ ấy rằng: “Người này sau khi xuất 
gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thằng, không đạt được chē đứng ở nơi 
ấy nên đã trở lại đời sống tại gia tām thường. Làm sao Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng sẽ làm trong sạch kẻ không thực hành này được? Vậy có điều 
sai trái gì đối với Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng?” 


5. Tâu đại vương, nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ riêng người tại gia 
(nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, thế chẳng phải việc xuất gia này 
nhằm đưa đến việc dứt bỏ phiền não hay đưa đến sự thanh tịnh? Và không có 
việc gì cần phải làm với việc xuất gia? Tâu đại vương, giống như người nam 
sau khi cho đào cái hồ nước bằng hàng trăm lao động rồi thông báo đến tập 
thể như vầy: “Này quý ông, chớ để bất cứ những ai bị lấm lem bước xuống hồ 
nước này. Hãy để cho những người có bụi bặm dơ dáy đã được tẩy uế, trong 
sạch, đã kỳ cọ vết nho bước xuống hồ nước này. Tâu đại vương, phải chăng 
những người có bụi bặm dơ dáy đã được tẩy uế, trong sạch, đã kỳ cọ vết nhơ 
ấy là có việc cần làm với cái hồ nước ấy?” 
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6. “Na hi bhante. Yassatthaya te tam taļākam upagaccheyyum, tam 
aññatreva tesam katam karaniyam. Kim tesam tena taļākenā "ti. 


“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihim yeva ekasmim phale 
vinītam pabbājeyya, tattheva tesam katam karaņīyam. Kim tesam 
pabbajjāya? Yathā vā pana mahārāja sabhāva-isibhattiko sutamantapada- 
dharo atakkiko roguppattikusalo amoghadhuvasiddhakammo bhisakko 
sallakatto  sabbarogūpasamabhesajjam sannipātetvā parlsaya evam- 
anusāveyya: “Ma kho bhonto keci sabyādhikā mama santike upagacchatha, 
abyādhikā arogā mama santike upagacchathā 11. Api nu kho mahārāja tesam 
abyādhikānam arogānam paripuņņānam udaggānam tena bhisakkena 
karaņīyam bhaveyyā 117 


7. “Na hi bhante. Yassatthaya te tam bhisakkam sallakattam 
upagaccheyyum, tam aññatreva tesam katam karaņīyam. Kim tesam tena 
bhisakkenā "ti? 


“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihim yeva ekasmim phale 
vinītam pabbājeyya, tattheva tesam katam karanyam. Kim tesam 
pabbajjāya? 


Yathā vā pana mahārāja koci puriso anekathālipākasatam bhojanam 
patiyādāpetvā parisāya evamanussaveyya: “Ma me bhonto keci chata imam 
parivesanam upagacchatha, subhuttā tittā suhitā dhātā pīņitā paripuņņā 
imam parIvesanam upagacchatha 11. Api nu kho mahārāja tesam bhuttā- 
vīnam tittānam suhitānam dhātānam pīņitānam paripunnanam tena 
bhojanena karaņīyam bhaveyyā "ti? 


8. “Na hi bhante. Yassatthāya te tam parivesanam upagaccheyyum, tam 
aññatreva tesam katam karaņīyam. Kim tesam taya parivesanāyā 117 


“Evameva kho mahārāja yadi tathāgato gihimyeva ekasmim phale 
vinītam pabbājeyya, tattheva tesam katam karanyam. Kim tesam 
pabbajjāya? Api ca mahārāja ye hīnāyāvattanti te Jinasāsanassa pañca atuliye 
guņe dassenti.  Katame pañca? Bhumimahantabhavam dassenti, 
parisuddhavimalabhāvam dassenti, pāpehi asamvāsiyabhāvam dassenti, 
duppativedhabhāvam dassenti, bahusamvararakkhiyabhāvam dassenti. 
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6. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người āy đi đến 
hồ nước ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi khác 
rồi. Họ còn có việc gì với hồ nước ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc 
giải phẩu, người phục vụ tín cẩn của các vị ân sĩ, có sự ghi nhớ các chú thuật 
và các đoạn kệ ngôn đã được nghe, không là kẻ ngớ ngẩn, rành rē về nguyên 
nhân gây bệnh, có sự chữa tri hiệu quả và lâu dài, sau khi gom lại các loại 
thuốc men làm yên lặng tất cả các căn bệnh rồi thông báo đến tập thể như 
vầy: “Này quý ông, chớ để bất cứ những ai có bệnh đi đến gặp tôi. Hãy để cho 
những người không có bệnh không ốm dau đi đến gặp tôi. Tàu đại vương, 
phải chăng những người không có bệnh, không ốm đau, được toàn vẹn, được 
hưng phấn ấy là có việc cần làm với người thầy thuốc ấy?” 


7. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
người thầy thuốc ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại 
nơi khác rồi. Họ còn có việc gì với người thầy thuốc ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam nào đó, sau khi cho chuẩn bị 
bữa ăn hàng trăm đĩa cơm sữa, rồi thông báo đến tập thể như vầy: “Này quý 
ông, chớ để bất cứ những ai bị đói đi đến nơi phát chẩn này. Hãy để cho 
những người đã được ăn no, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường 
tráng, đầy đủ đi đến nơi phát chẩn nāy. Tâu đại vương, phải chăng những 
người đã ăn xong, được thỏa mãn, được thừa thãi, no nê, cường tráng, đầy đủ 
ấy là có việc cần làm với bữa ăn ấy?” 


8. “Thưa ngài, không đúng. Với mục đích nào mà những người ấy đi đến 
nơi phát chẩn ấy, việc cần làm ấy của những người ấy đã được làm ở tại nơi 
khác rồi. Họ còn có việc gì với nơi phát chấn ấy?” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế nếu đức Như Lai cho xuất gia chỉ 
riêng người tại gia (nào) đã được hướng dẫn đến một quả vị, chính ở trường 
hợp ấy việc cần phải làm của những người ấy đã được làm xong. Họ còn có 
việc gì với việc xuất gia? Tâu đại vương, phải chăng những người nào trở lại 
đời sống tại gia tām thường, những người ấy phô bày năm đức tính không thể 
so sánh ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Năm đức tính nào? Họ phô bày 
tính chất vĩ đại của lãnh địa, phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm, 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác, phô bày tính chất khó 
thấu triệt, phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc. 
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9. Katham bhūmimahantabhāvam dassenti? Yatha mahārāja puriso 
adhano hīnajacco nibbiseso buddhiparihīno mahārajjam' patilabhitvā na 
cirasseva paripatati paridhamsati parihāyati yasato, na sakkoti issariyam 
sandhāretum. Kimkāraņā? Mahantattā issariyassa. Evameva kho mahārāja 
ye keci nibbisesā akatapuñña buddhiparihīnā jinasāsane pabbajanti, te tam 
pabbajjam pavaruttamam sandhāretum avisahanta na cirasseva Jinasasana 
paripatitvā paridhamsitvā parihāyitvā hīnāyāvattanti, na sakkonti jina- 
sāsanam sandhāretum. Kimkāraņā? Mahantattā jinasāsanabhūmiyā. Evam 
bhūmimahantabhāvam dassenti. 


10. Katham parisuddhavimalabhāvam dassenti? Yathā mahārāja vāri 
pokkharapatte vikirai vidhamati viddhamsati” natthanamupagacchati 
nūpalippati. Kimkāraņā? Parisuddhavimalattā padumassa. Evameva kho 
mahārāja ye keci sathā kūtā vankā kutilā visamaditthino jinasāsane 
pabbajanti, te parisuddha-vimala-nikkaņtaka-paņdara-varapavara-sāsanato 
na cirasseva vikiritvā vidhamitvā viddhamsitvā* asaņthahitvā anupalippitvā 
hīnāyāvattanti. Kimkāraņā? Parisuddhavimalattā jinasāsanassa. Evam 
parisuddhavimalabhāvam dassenti. 


11. Katham pāpehi asamvāsiyabhāvam dassenti? Yathā mahārāja 
mahāsamuddo na matena kuņapena samvasati, yam hoti mahāsamudde 
matam kuņapam, tam khippameva tīram upaneti thalam vā ussādeti.* 
Kimkāraņā? Mahābhūtānam bhavanattā mahāsamuddassa. Evameva kho 
mahārāja ye keci pākatā* asamvutā ahirikā akiriyā osannaviriyā kusītā 
kilitthā* dujjanā manussa jinasāsane pabbaJanti, te na cirasseva jinasāsanato 
arahantavimalakhīņāsavamahābhūtabhavanato nikkhamitvā asamvasitvā 
hīnāyāvattanti. Kimkarana? Pāpehi asamvāsiyattā jinasāsanassa. Evam 
pāpehi asamvāsiyabhāvam dassenti. 


12. Katham duppativedhabhāvam dassenti? Yathā mahārāja ye keci 
acchekā asikkhitā asippino mativippahīnā issatthā” valaggavedham 
avisahanta vigalanti pakkamanti. Kimkāraņā? anhasukhumaduppativedhatta 
vālaggassa. Evameva kho mahārāja ye keci duppañña jaļā eļamūgā mūļhā 
dandhagatika jana jinasāsane pabbajanti, te tam parama-sanha-sukhuma- 
catusaccapativedham pativijjhitum avisahantā jinasāsanā vigaļitvā pakka- 
mitvā na cirasseva hīnāyāvattanti. Kimkāraņā? Parama-saņha-sukhuma- 
duppativedhatāya saccānam. Evam duppativedhabhāvam dassenti. 


1 mahatimaharajjam - PTS. 

*viddhamseti - Ma. 

3 viddhamsetvā - Ma. 

* ussāreti. - Ma. 

5 pāpakā - Ma; pāpā - PTS. 

9 ye keci pāpā akiriyā osannaviriyā kuthitā kilitthā - PTS. 
7 issāsā - Ma. 
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9. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như người nam không có tài sản, dòng dõi thấp kém, tâm thường, thấp 
thỏi về trí tuệ, sau khi đạt được vương quốc rộng lớn, không bao lâu sau sẽ 
sụp đổ, tiêu hoại, hư hoại về danh vọng, không thể duy trì vương quyền. Vì lý 
do gì? Vì tính chất vĩ đại của vương quyền. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
những người nào đó là tầm thường, không có phước báu đã tạo, thấp thỏi về 
trí tuệ, xuất gia trong Giáo Pháp của dàng Chiến Tháng, những người ấy 
trong khi không thể duy trì việc xuất gia cao quý và tối thượng ấy, không bao 
lâu sau từ Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng họ sụp đổ, tiêu hoại, hư hoại, trở 
lại đời sống tại gia tầm thường, không thể duy trì Giáo Pháp của đấng Chiến 
Tháng. Vì lý do gì? Vì tính chất vĩ đại của lãnh địa Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng. Họ phô bày tính chất vĩ đại của lãnh địa là như thế ấy. 

10. Họ phô bày tính chất thanh tịnh không ô nhiễm là như thế nào? Tâu 
đại vương, giống như nước ở lá sen sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, rồi mất 
dạng, không bám níu. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô nhiễm của 
loài sen. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó là gian trá, 
giả dối, cong quẹo, quanh co, có quan điểm không ổn định, xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy không bao lâu sau từ Giáo 
Pháp thanh tịnh không ô nhiễm, không gai góc, trong trắng, cao quý, và ưu 
tú, sẽ phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ vững, không bám níu, trở lại 
đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất thanh tịnh không ô 
nhiễm ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất thanh tịnh 
không ô nhiễm là như thế ấy. 

11. Họ phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết, nghĩa 
là khi ở trong biển cả có xác chết, nó tức thời đưa xác chết ấy vào bờ hoặc hất 
lên đất liền. Vì lý do gì? Vì việc cư trú của các chúng sanh to lớn ở nơi biển 
cả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào đó có bản tánh không 
thu thúc, vô liêm si, không năng động, có sự tỉnh tấn yếu ớt, biếng nhác, 0 116, 
đê tiện, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy 
không bao lâu sau sẽ ha khỏi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, khỏi nơi cư 
trú của các chúng sanh to lớn, các bậc A-la-hán, vô nhiễm, lậu tận, không 
cộng trú, và trở lại đời sống tại gia tâm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất 
không sống chung với những kẻ ác ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ 
phô bày tính chất không sống chung với những kẻ ác là như thế ấy. 

12. Họ phô bày tính chất khó thấu triệt là như thế nào? Tâu đại vương, 
giống như những người nào đó là cung thủ, không thành thạo, không được 
học tập, không rành nghề, không tập trung tâm, trong khi không thể xuyên 
thủng đầu của cọng tóc, buông rơi (cung), bỏ đi. Vì lý do gì? Vì tính chất tỉnh 
vi, tế nhị, khó xuyên thủng của đầu cọng tóc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế những người nào đó có tuệ tồi, ngu xuẩn, ngớ ngẩn, si mê, điệu bộ chậm 
chạp, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, những người ấy trong 
khi không thể xuyên thủng việc thấu triệt ấy đối với bốn Chân Lý vô cùng 
tỉnh vi, tế nhị, buông rơi Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, bỏ di, không bao 
lâu sau trở lại đời sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất vô cùng 
tỉnh vi, tế nhị, khó thấu triệt của bốn Chân Lý. Họ phô bày tính chất khó thấu 
triệt là như thế ấy. 
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13. Katham bahusamvararakkhiyabhāvam dassenti? Yatha mahārāja 
kocideva puriso mahatimahāyuddhabhūmimupagato parasenāya 
disāvidisāhi samantā parivārito sattihattham janamupentam disvā bhīto 
osakkati patinivattati palāyati. Kimkāraņā? Bahuvidhayuddhamukha- 
rakkhanabhayā. Evameva kho mahārāja ye keci pakata' asamvutā ahirikā 
akiriyā akkhantī capalā calitā ittarā bālajanā jinasāsane pabbajanti, te 
bahuvidham sikkhāpadam parirakkhitum avisahanta osakkitvā” patini- 
vattitvā palāyitvā na cirasseva hīnāyāvattanti. Kimkāraņā? Bahuvidha- 
samvararakkhiyabhāvattā jinasāsanassa. Evam bahuvidhasamvara-rakkhiya- 
bhāvam dassenti. 


14. Thalajuttame 'pi mahārāja vassikāgumbe kimividdhāni pupphāni 
honti, tāni ankurāni samkutitāni antarā yeva paripatanti, na ca tesu 
paripatitesu vassikāgumbo hīļito nama hoti. Yani tattha thitāni pupphāni 
tāni sammā gandhena disāvidisam abhibyāpenti. Evameva kho mahārāja ye 
te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te jinasāsane kimividdhāni vassikā- 
pupphāni viya vaņņagandharahitāni nibbaņņākārasīlā abhabbā vepullaya, na 
ca tesam hīnāyāvattanena jinasāsanam hīļitam nama hoti. Ye tattha thitā 
bhikkhū, te sadevakam lokam sīlavaragandhena abhibyāpenti. 


Sālīnampi mahārāja nirātankānam lohitakānam antare karumbhakam 
nāma sālijāti uppajjitvā antarā yeva vinassati, na ca tassā vinatthattā 
lohitakasālī hīļitā nāma honti. Ye tattha thitā sālī, te rājūpabhogā honti. 
Evameva kho mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te 
lohitakasālīnamantare karumbhaka viya jinasāsane vaddhitvā* vepullatam 
pāpuņitvā* antara yeva hīnāyāvattanti. Na ca tesam hīnāyāvattanena 
jinasāsanam hīļitam nama hoti. Ye tattha thitā bhikkhū te arahattassa 
anucchavikā honti. 


1 pāpakā - Ma. 

* okkamitvā - PTS. 

3 na vaddhitvā - Ma, PTS. 
* na pāpuņitvā - Ma. 
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13. Họ phô bày tính chất cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế 
nào? Tâu đại vương, giống như người nam nào đó đi đến gần bãi chiến 
trường lớn lao vĩ đại rồi bị bao vây chung quanh khắp các hướng chính 
hướng phụ bởi đội quân địch, sau khi nhìn thấy người tay cầm gươm đang 
tiến đến gần thì hoảng sợ, thối lui, quay trở lại, đào tàu. Vì lý do gì? Vì nỗi sợ 
hãi trong việc bảo vệ mặt tiền của cuộc chiến đấu có nhiều dạng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế những người nào đó, có bản tánh không thu thúc, 
vô liêm sỉ, không năng động, không nhãn nại, thất thường, bị dao động, hay 
thay đổi, là những người ngu dốt, xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, những người ấy trong khi không thể bảo vệ trọn vẹn điều học có 
nhiều loại, thì thối lui, quay trở lại, đào tấu, không bao lâu sau thì trở lại đời 
sống tại gia tầm thường. Vì lý do gì? Vì tính chất cần được bảo vệ sự thu thúc 
có nhiều loại thuộc Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Họ phô bày tính chất 
cần được bảo vệ với nhiều sự thu thúc là như thế ấy. 


14. Tâu đại vương, ở bụi hoa nhài trâu, đầu là hạng nhất trong số các loài 
hoa mọc ở đất bằng, cũng có những bông hoa bị sâu ăn, những chồi non ấy, 
bị quán lại, rơi rụng ở vào chính khoảng giữa. Nhưng không vì chúng bị rơi 
rụng mà bụi hoa nhài bị xem thường. Những bông hoa nào còn tồn tại ở nơi 
ấy, chúng tỏa khắp các hướng chính phụ với hương thơm chân chánh. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong Giáo 
Pháp của dang Chiến Tháng rồi trở lại đời sống tại gia tâm thường, những 
người dy trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng có giới không còn phẩm 
chất và hình tướng, ví như những bông hoa nhài bị sâu ăn, mất đi màu sắc và 
hương thơm, không thể đưa đến sự phát triển trọn vẹn. Nhưng không vì việc 
trở lại đời sống tại gia tām thường của những người ấy mà Giáo Pháp của 
đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các 
vị ấy tỏa khắp thế gian luôn cả cối Trời với hương thơm cao quý của giới. 


Tâu đại vương, có loại lúa sāli tên là Karumbhaka, sau khi mọc lên ở 
khoảng giữa của các giống lúa sāli gạo đỏ không bị èo oặt, rồi bị tiêu hoại từ ở 
chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc bị tiêu hoại của loại lúa ấy mà giống 
lúa sāli gạo đỏ bị xem thường. Những lúa sāli nào còn tồn tại ở nơi ấy, chúng 
là vật thực của đức vua. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào 
sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống 
tại gia tầm thường, những người ấy, ví như Karumbhaka ở khoảng giữa của 
các loại lúa sāli gạo đỏ, sau khi tăng trưởng không đạt đến sự phát triển trọn 
vẹn ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, rồi trở lại đời sống tại gia tâm 
thường từ ở chính khoảng giữa. Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia 
tâm thường của những người ấy mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem 
thường. Các vị tỳ khưu nào còn tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy là thích hợp đối với 
phẩm vị A-la-hán. 
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15. Kāmadadassāpi mahārāja maņiratanassa ekadesam kakkasam 
uppajjati, na ca tattha kakkasuppannatta maniratanam hīļitam nāma hoti. 
Yam tattha parisuddham maņiratanassa, tam Janassa hasakaram 11011. 
Evameva kho mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti kakkasa te 
jinasāsane papatikā. Na ca tesam hīnāyāvattanena jinasāsanam hi]itam 
nama hoti. Ye tattha thitā bhikkhū te devamanussānam hāsajanakā honti. 


Jātisampannassā 'pi mahārāja lohitacandassa ekadesam pūtikam hoti 
[appagandham. Na tena lohitacandanam hīļitam nama hoti.]' Yam tattha 
apūtikam sugandham, tam samantā vidhūpeti abhibyāpeti. Evameva kho 
mahārāja ye te jinasāsane pabbajitvā hīnāyāvattanti, te lohita-candanā- 
sarantare pūtikadesamiva chaddanīyā jinasāsane. Na ca tesam hInaya- 
vattanena jinasāsanam 1111114111 nama hoti. Ye tattha thitā bhikkhu, te 
sadevakam lokam sīlavaracandanagandhena anulimpentī "ti. 


16. “Sadhu bhante nagasena! Tena tena anucchavikena tena tena sadisena 
kāraņena niravajjamanupāpitam jinasāsanam setthabhāvena paridīpitam. 
Hīnāyāvattamānāpi te Jinasāsanassa setthabhāvamyeva paridīpentī "ti. 


Hināyāvattanapaūīho pañcamo. 


$6 3636 3656 


1 Itipātho Ma, PTS potthakesu dissate. 
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15. Tâu đại vương, viên bảo ngọc ma-ni, vật ban cho điều ước, có một 
phần sần sùi sanh khởi. Nhưng không vì việc bị sanh khởi phần sần sùi ở chỗ 
ấy mà viên bảo ngọc ma-ni bị xem thường. Phần nào ở chỗ ấy của viên bảo 
ngọc ma-ni là trong suốt, phần ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho dân chúng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào sau khi xuất gia trong 
Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng rồi trở lại đời sống tại gia tām thường, 
những người ấy là lớp vỏ ngoài sàn sùi ở Giáo Pháp của dáng Chiến Thắng. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tâm thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tồn tại ở nơi ấy, các vị ấy có sự tạo ra niềm vui thích cho chư Thiên và nhân 
loại. 


Tâu đại vương, trầm hương màu đỏ chánh tông có một phần bị hư hỏng, 
[không có mùi thơm. Nhưng không vì việc ấy mà trầm hương màu đỏ bị xem 
thường.] Phần nào ở chỗ ấy là không hư hỏng, có mùi thơm, phần ấy xông 
khói, tỏa khắp xung quanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người 
nào sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của dang Chiến Tháng rồi trở lại đời 
sống tại gia tām thường, những người ấy ở Giáo Pháp của dang Chiến Thắng, 
ví như phần bị hư hỏng ở giữa lỏi trầm hương màu đỏ, đáng được quăng bỏ. 
Nhưng không vì việc trở lại đời sống tại gia tām thường của những người ấy 
mà Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng bị xem thường. Các vị tỳ khưu nào còn 
tón tai ở nơi ấy, các vị ấy bôi xúc thế gian luôn cả cối Trời với mùi thơm của 
trâm hương quý giá là giới. 

16. “Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Bằng lý lẽ thích hợp với mỗi một 
trường hợp, tương xứng với mỗi một trường hợp, sự không có lõi lầm đã 
được ghi nhận, Giáo Pháp của dáng Chiến Thắng với bản thể tối thượng đã 
được làm sáng tỏ. Thậm chỉ trong khi trở lại đời sống tại gia tầm thường, 
những người ấy cũng làm sáng tỏ chính bản thể tối thượng thuộc về Giáo 
Pháp của đấng Chiến Thắng.” 

Câu hỏi về việc trở lại đời sống tại gia tâm thường là thứ năm. 
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6. ARAHATO VEDANĀVEDIYANAPANHO 


1. “Bhante nāgasena tumhe bhanatha: "'Arahā ekam vedanam 
vediyati kāyikam na cetasikan 11. * Kinnu 1010 bhante nāgasena arahato 
cittam yam kayam nissāya pavattati, tattha arahā anissaro assāmī avasavattī 
”ti? 

“Ama mahārājā 11. 


“Na kho bhante nāgasena yuttametam yam so sakacittassa pavattamāne 
kāye anissaro hoti assāmī avasavattī. Sakuņo 'pi tava bhante yasmim 
kulāvake pativasati, tattha so issaro hoti sami vasavattī "ti. 


2. “Dasime mahārāja kāyānugatā dhammā bhave bhave kāyam 
anudhāvanti anuparivattanti. Katame dasa? Sītam uņham jighacchā pipāsā 
uccaro passāvo thīnamiddham' jarā byādhi maraņam. Ime kho mahārāja 
dasa kāyānugatā dhammā bhave bhave kāyam anudhāvanti anuparivattanti. 
Tattha arahā anissaro assāmī avasavattī 11. 


"Bhante nāgasena kena kāraņena arahato kāye āņā nappavattati 
issariyam va. Tattha me kāraņam brūhī "ti. 


"Yathā mahārāja ye keci pathavinissitā sattā sabbe te pathavim nissāya 
caranti viharanti vuttim kappenti, api nu kho mahārāja tesam pathaviyā āņā 
pavattati issariyam va ”ti? 


“Na hi bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja arahato cittam kāyam nissāya pavattati. Na ca 
pana arahato kāye āņā pavattati issariyam vā "ti. 


3. “Bhante nāgasena kena kāraņena puthujjano kāyikampi cetasikampi 
vedanam vediyatī "ti? 

"Abhāvitattā mahārāja cittassa puthujjano kāyikampi cetasikampi 
vedanam vediyati. Yathā mahārāja goņo chāto paritasito abala-dubbala- 
parittaka-tiņesu vā latāya vā upanibaddho assa, yadā so goņo parikupito 
hoti, tadā saha-upanibandhanena pakkamati, evameva kho mahārāja 
abhāvitacittassa vedanā uppajitvā cittam parikopeti, cittam parikupitam 
kayam ābhujati nibbhujati, samparivattakam karoti. Atha so abhāvitacitto 
tasati ravati, bheravarāvamabhiravati. Idamettha mahārāja karanam yena 
karanena puthujjano kāyikampi cetasikampi vedanam vediyatī "ti. 


"Kim pana tam bhante kāraņam yena kāraņena arahā ekam vedanam 
vediyati kāyikam na cetasikan "ti? 


1 middham - Ma. 
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6. CÂU HỎI VỀ SỰ NHẬN BIẾT CÁM THỌ CỦA VỊ A-LA-HÁN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: Vi A-la-hán nhận biết một 
cảm thọ, thuộc thân không thuộc tām. Thưa ngài Nagasena, việc mà 
tâm của vị A-la-hán vận hành nương vào thân, vậy có phải vị A-la-hán không 
phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi ấy?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, việc vị ấy không phải là chúa tế, không phải là 
người chủ, không có quyền hành đối với tâm của mình trong khi thân đang 
được vận hành là không đúng. Thậm chí con chim cho đến khi nào còn trú ở 
nơi tổ chim, thì nó là chúa tē, là người chủ, là có quyền hành ở nơi ấy. ” 


2. “Tâu đại vương, mười pháp này di theo thân, chạy theo, vận hành theo 
thân ở mỗi một kiếp sống. Mười pháp nào? Lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, 
tiểu tiện, dã dượi buồn ngủ, già, bệnh, chết. Tâu đại vương, đây là mười pháp 
đi theo thân, chạy theo, vận hành theo thân ở mỗi một kiếp sống. Vi A-la-hán 
không phải là chúa tể, không phải là người chủ, không có quyền hành ở nơi 
ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà đối với vị A-la-hán, mệnh lệnh hay là 
uy quyền không vận hành ở thân? Về việc này, xin ngài hãy nói cho trām lý 
do.” 


“Tâu đại vương, giống như những chúng sanh nào đó là được nương tựa 
vào trái đất, tất cả bọn họ nương vào trái đất mā di chuyển, sinh sống, quyết 
định lối cư xử. Tâu đại vương, phải chăng mệnh lệnh hay là uy quyền của 
những người ấy vận hành ở trái đất?” 

“Thưa ngài, tất nhiên không.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị A-la-hán vận hành nương 
vào thân. Tuy nhiên, đối với vị A-la-hán mệnh lệnh hay là uy quyền không 
vận hành ở thân.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, vì lý do gì mà phàm nhân nhận biết cảm thọ 
thuộc thân luôn cả thuộc tâm?” 

“Tâu đại vương, vì tính chất không được tu tập của tâm khiến phàm nhân 
nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm. Tâu đại vương, giống như 
con bò đực bị đói, bị run rẩy, có thể được buộc lại bằng những cọng cỏ không 
chắc, yếu ớt, nhỏ nhắn, hoặc bằng sợi dây leo. Khi nào con bò đực ấy bị kích 
động, khi ấy nó ra đi cùng với sợi dây buộc. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế đối với tâm chưa được tu tập, cảm thọ sau khi sanh khởi thì làm cho tâm 
bị kích động. Tâm bị kích động, thì uốn cong thân, vặn vẹo, làm thân xoay 
chuyển. Và người ấy, với tâm chưa được tu tập, run rẩy, kêu lên, thét lên 
tiếng kêu ghê rợn. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy 
phàm nhân nhận biết cảm thọ thuộc thân luôn cả thuộc tâm.” 


“Thưa ngài, vì lý do gì mà vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân 
không thuộc tâm?” 
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“Arahato mahārāja cittam bhavitam hoti subhavitam dantam sudantam 
assavam vacanakaram. So dukkhaya vedanaya phuttho samāno aniccan ti 
daļham ganhati, samadhitthambhe cittam upanibandhāti, tassa tam cittam 
samādhitthambhe upanibaddham na vedhat na calati, thitam hoti 
avikkhittam. Tassa vedanāvikāravipphārena kayo pana ābhujati nibbhuJati 
samparivattati. Idamettha mahārāja kāraņam yena kāraņena araha ekam 
vedanam vediyati kāyikam, na cetasikan "ti. 


4. “Bhante nāgasena tam nama loke acchariyam yam kāye calamāne 
cittam na calati. Tattha me kāraņam brūhī "ti. 


"Yathā mahārāja mahatimahārukkhe khandha-sākhā-palāsa-sampanne 
anilabalasamāhate sakha calati, api nu kho tassa khandho pi calatī "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho maharaja arahā dukkhāya vedanāya phuttho samāno 
aniccan ti daļham gaņhāti, samādhitthamhe cittam upanibandhati. Tassa 
tam cittam samādhitthamhe upanibaddham na vedhati na calati, thitam hoti 
avikkhittam. Tassa vedanāvikāravipphārena kayo abhujati nibbhujati 
samparivattati. Cittam pana tassa na vedhati na calati, khandho viya 
mahārukkhassā "ti. 


*Acchariyam bhante nāgasena! Abbhutam bhante nāgasena! Na me 
evarupo sabbakaliko dhammappadīpo ditthapubbo "ti. 


Arahato vedanävediyanapañho chattho. 


xxxx*% 
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“âu đại vương, tâm của vị A-la-hán là đã được tu tập, đã khéo được tu 
tập, đã được rèn luyện, đã khéo được rèn luyện, biết nghe, có sự phục tùng. 
VỊ ấy, trong khi bị tiếp xúc với cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: lā vô 
thường, rồi buộc tâm vào cột trụ của định. Được buộc chặt vào cột trụ của 
định, tâm ấy của vị ấy không rung chuyển, không dao động, được vững chải, 
không bị tán loạn. Tuy nhiên, do sự lan rộng sức khuấy rối của cảm thọ, thân 
của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý 
do mà với lý do ấy vị A-la-hán nhận biết một cảm thọ, thuộc thân không 
thuộc tâm.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, về việc trong khi thân dao động mà tâm không 
dao động được gọi là điều kỳ diệu ở thế gian. Về việc này, xin ngài hãy nói 
cho trām lý do.” 

“Tâu đại vương, giống như ở cội cây to lớn vĩ đại có đầy đủ thân, cành cây, 
và lá cây, khi bị vùi dập bởi sức mạnh của gió thì cành cây dao động, phải 
chăng thân của cây cũng dao động?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị A-la-hán trong khi bị tiếp xúc với 
cảm thọ khổ, nắm chắc ý nghĩ rằng: “là vô thường, rồi buộc tâm vào cột trụ 
của định. Được buộc chặt vào cột trụ của định, tâm ấy của vị ấy không rung 
chuyển, không dao động, được vững chải, không bị tán loạn. Do sự lan rộng 
sức khuấy rối của cảm thọ, thân của vị ấy uốn cong, vặn vẹo, xoay chuyển. 
Tuy nhiên, tâm của vi ây không rung chuyển, không dao động, to như thân 
của cội cây to lớn vậy.” 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Ngọn đèn Giáo Pháp có hình thức như vầy vào mọi lúc là chưa từng 
được thấy trước đây bởi trām.” 

Câu hỏi về sự nhận biết cảm thọ của vị A-la-hán là thứ sáu. 


xxxx*% 
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7. ABHISAMAYANTARĀYAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, idha yo koci gihī pārājikam ajjhāpanno 
bhaveyya, so aparena samayena pabbajeyya, attanā ’pi so na 
jāneyya: ‘Gihī pārājikam' ajjhāpanno *smī *ti na pi tassa añño koci 
ācikkheyya: *Gihī pārājikam ajjhāpannosī *ti, so ca tathattāya 
patipajjeyya, api nu tassa dhammābhisamayo bhaveyyā ti? 


“Na hi mahārājā "ti. 


"Kena bhante kāraņenā "ti? 
"Yo tassa hetu dhammābhisamayāya so tassa samucchinno tasmā 
dhammābhisamayo na bhavatī "ti. 


"Bhante nāgasena tumhe bhanatha: 'Jānantassa kukkuccam hoti, 
kukkucce sati āvaraņam hoti, āvate citte dhammābhisamayo na hotī ti. 
Imassa pana ajānantassa akukkuccajātassa santacittassa viharato kena 
karanena dhammābhisamayo na hoti? Visamena visameneso pañho 
gacchati. Cintetvā vissajjethā "ti? 


"Rūhati mahārāja sukatthe sukalale maņdakhette sāradam sukhasayitam 
bījan ”ti? 
“Ama bhante "ti. 


“Api nu mahārāja tam yeva bījam ghanaselasilatale rūheyyā "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kissa pana mahārāja tam yeva bījam kalale rūhati, kissa ghanasele na 
rūhatī "ti? 


2. “Natthi bhante tassa bījassa ruhanaya ghanasele hetu. Ahetuna bījam 
na rūhatī ti. 


“Evameva kho mahārāja yena hetunā tassa dhammābhisamayo bhaveyya, 
so tassa hetu samucchinno. Ahetunā dhammābhisamayo na hoti. Yathā vā 
pana maharaja daņda-leddu-laguļa*-muggarā pathaviyam thānam- 
upagacchanti, api nu mahārāja teyeva daņdaleddulaguļamuggarā gagane 
thānamupagacchantī "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


* gihipārājikam - Ma. 
* lakuta - PTS, Sīmu. 
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7. CÂU HÓI VỀ CHUONG NGẠI CỦA SỰ CHỨNG NGỘ: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ở đây có người tại gia nào đó phạm tội 
cực nặng,' người ấy vào lúc khác xuất gia, người ấy tự mình cũng 
không biết rằng: “Khi là người tại gia, ta đã phạm tội cực nàng; 
cũng không có ai nói cho người ấy rằng: “Khi là người tại gia, 
ngươi đã phạm tội cực nặng.ˆ Và người ấy thực hành để chứng đạt 
Niết Bàn, phải chăng đối với người ấy có thể có sự chứng ngộ Giáo 
Pháp?” 

“âu đại vương, không có.” 


“Thưa ngài, vì lý do gì?” 
“Điều kiện đưa đến sự chứng ngộ Giáo Pháp của người ấy đã bị đứt đoạn 
đối với người ấy, do đó không có sự chứng ngộ Giáo Pháp.” 


“Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Đối với người biết thì có sự hối hận. 
Khi có sự hối hận thì có sự che lấp, khi tâm bị che lấp thì không có sự chứng 
ngộ Giáo Pháp. Tuy nhiên, người này trong khi không biết, thì đã không 
sanh lòng hối hận, sống có tâm an tịnh, vì lý do gì mà đối với người này thì 
không có sự chứng ngộ Giáo Pháp? Câu hỏi này quanh co khúc mắc. Xin ngài 
suy nghĩ rồi hãy trả lời.” 


“Tâu đại vương, có phải hạt giống có phẩm chất, được ủ tốt đẹp sẽ nẩy 
mầm ở thửa ruộng mầu mỡ, được cày kỹ lưỡng, có bùn non?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng chính hạt giống ấy có thể nay mầm ở bề mặt 
tảng đá cứng?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao cũng hạt giống ấy lại nẩy mầm ở bãi bùn, 
tại sao lại không nẩy mầm ở tảng đá cứng?” 


2. “Thưa ngài, điều kiện cho việc nẩy mầm của hạt giống ấy không có ở 
tảng đá cứng. Do không có điều kiện, hạt giống không nẩy mầm.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế với điều kiện nào mà người ấy có sự 
chứng ngộ Giáo Pháp, điều kiện ấy đối với người ấy đã bị đứt đoạn. Do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ Giáo Pháp. Tâu đại vương, hoặc là 
giống như cây gậy, viên đá, cây côn, cái vồ đi đến việc trụ lại ở trái đất, phải 
chăng chính các cây gậy, viên đá, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở không 
trung?” 

“Thưa ngài, không có.” 


! Tội pārājika chỉ dành riêng cho tỳ khưu (4 điều) và tỳ khưu ni (8 điều), không thấy được áp 
dụng cho người tại gia; vì thế không xác định được bao gồm những tội nào. Có 2 bản dịch 
tiếng Anh ghi là: tội giết mẹ, tội giết cha, tội giết A-la-hán, tội làm nho tỳ khưu ni, tội làm 
chảy máu (đức Phật), nhưng không xác quyết. Tạm dịch là tội cực nặng (ND). 
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“Kim panettha mahārāja karanam, yena karanena te yeva danda-leddu- 
laguļa-muggarā pathaviyam thānamupagacchanti? Kena karanena gagane na 
titthantī "ti? 

"Natthi bhante tesam daņdaleddulaguļamuggarānam patitthānāya ākāse 
hetu. Ahetunā na titthantī "ti. 


“Evameva kho mahārāja, tassa tena dosena abhisamayahetu samuc- 
chinno. Hetusamugghāte ahetunā abhisamayo na hoti. Yathā vā pana mahā- 
raja thale aggi jalati, api nu kho mahārāja so yeva aggi udake jalatī "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Kim panettha mahārāja kāraņam, yena kāraņena so yeva aggi thale 
jalati? Kena kāraņena udake na jalatī "ti? 
“Natthi bhante aggissa Jalanaya udake hetu. Ahetunā na jalatī 11. 


“Evameva kho maharaja tassa tena dosena abhisamayahetu 
samucchinno. Hetusamugghāte ahetuna dhammabhisamayo na hotī "ti. 


3. “Bhante nāgasena, punapetam attham cintehi. Na me tattha citta- 
5311114111 bhavati 'ajānantassa asati kukkucce avaranam hoti ti. Kāraņena 
mam saññapeh'i "ti. 

“Api nu kho! mahārāja visam halāhalam ajānantenapi khāyitam jīvitam 
haratī ”ti? 

“Ama bhante "ti. 

“Evameva kho mahārāja ajānantenapi katam papam abhisamayantarāya- 
karam hoti. Api nu mahārāja aggi ajānitvā akkamantam dahatī 117 

“Ama bhante ti. 

“Evameva kho mahārāja ajānantenapi katam papam abhisamayantarāya- 
karam hoti. Api nu mahārāja ajānantam āsīviso dasitvā” jīvitam haratī "ti? 

“Ama bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja ajānantenapi katam papam abhisamayantarāya- 
karam hoti. Nanu mahārāja kālingarājā samanakolañño 
sattaratanaparikiņņo hatthiratanamabhiruyha kuladassanaya gacchanto 
ajānanto 'pi nāsakkhi bodhimandassa uparito gantum. Idamettha mahārāja 
kāraņam yena kāraņena ajānantenapi katam pāpam 
abhisamayantarayakaram hotī 11. 


“Jinabhasitam bhante nāgasena karanam na sakkā patikkositum. Eso 
'vetassa attho, tathā sampaticchamT” ti. 


Abhisamayantarāyapaūho sattamo. 


$6 3636 3656 


1010 - itisaddo Ma, PTS potthaksesu na dissate. 
2 damsitvā - Ma. 
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Tâu đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính các cây 
gậy, viên đá, cây côn, cái vồ ấy đi đến việc trụ lại ở trái đất? Vì lý do gì chúng 
không trụ lại ở không trung?” 

“Thưa ngài, điều kiện cho việc trụ lại của các cây gậy, viên đá, cây côn, cái 
vồ ấy không có ở không trung. Do không có điều kiện, chúng không trụ lại.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tội lõi ấy điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ. Tâu đại vương, hoặc là giống như 
ngọn lửa phát cháy ở đất bằng, tâu đại vương, phải chăng chính ngọn lửa ấy 
phát cháy ở trong nước?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 

“Tâu đại vương, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy chính ngọn 
lửa ấy phát cháy ở đất bằng? Vì lý do gì nó không phát cháy ở trong nước?” 

“Thưa ngài, điều kiện cho việc phát cháy của ngọn lửa không có ở trong 
nước. Do không có điều kiện, nó không phát cháy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế do tội lõi ấy điều kiện của sự chứng 
ngộ đã bị đứt đoạn đối với người ấy. Khi điều kiện đã bị tiêu diệt, do không 
có điều kiện, thì không có sự chứng ngộ. 


3. “Thưa ngài Nagasena, xin ngài hãy suy nghĩ lại về ý nghĩa này. Trām 
không có sự tin chắc ở tâm về trường hợp ấy là: “Đối với người không biết, 
khi không có sự hối hận, lại có sự che lāp” Hãy giải thích cho trām về lý do.” 

“Tâu đại vương, phải chăng chất độc dữ dội đã được ăn vào mặc dầu 
không biết, cũng lấy đi mạng sống?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, phải 
chăng ngọn lửa cũng thiêu đốt người bước lên mà không biết?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, phải 
chăng rắn độc sau khi cắn người không biết (bản thân đã bị rắn cắn) cũng lấy 
đi mạng sống?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế việc ác đã được làm mặc dầu không 
biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. Tâu đại vương, 
Samanakolañña vua xứ Kalinga, được tùy tùng với bảy báu vật, sau khi cối 
lên con voi báu, trong khi đi đến thăm gia đình, mặc dâu không biết cũng dā 
không thể di chuyển phía bên trên khu vực cội cây Bồ Đề. Tâu đại vương, ở 
đây điều này là lý do mà với lý do ấy việc ác đã được làm, mặc đầu không 


AÁ x 


biết, cũng là việc tạo ra chướng ngại cho sự chứng ngộ. 


“Thưa ngài Nagasena, không thể bác bỏ lý do đã được đấng Chiến Thắng 
giảng giải. Điều này đúng là ý nghĩa của việc ấy. Trām chấp nhận như thế.” 


Câu hỏi về chướng ngại của sự chứng ngộ là thứ bảy. 


$6 3636 3656 
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8. DUSSILAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, gihidussīlassa ca samaņadussīlassa ca ko 
viseso? Kim  nānākaraņam?  Ubhopete  samasamagatikā? 
Ubhinnampi samasamo vipāko hoti? Udāhu kiūci nānākaraņam 
atthī "ti? 


"Dasa ime mahārāja guņā samaņadussīlassa gihidussīlato visesena 
atirekā. Dasahi ca kāraņehi uttarim dakkhiņam visodheti. Katame dasa guņā 
samaņadussīlassa gihidussīlato visesena atirekā? 


Idha mahārāja samaņadussīlo buddhe sagāravo hoti, dhamme sagāravo 
hoti, sanghe sagaravo hoti, sabrahmacārīsu sagaravo hoti, uddesa- 
paripucchāya vāyamati, savaņabahulo hoti, bhinnasīlo pi mahārāja dussīlo 
parisagato ākappam upatthapeti, garahabhayā kāyikam vācasikam rakkhāti, 
padhanabhimukhamassa' hoti cittam, bhikkhusamaññam upagato hoti. 
Karonto 'pi mahārāja samaņadussīlo papam paticchannam āvarati.” Yathā 
mahārāja itthī sapatikā nilīyitvā rahasseneva pāpamāvarati, evameva kho 
mahārāja karonto 'pi samaņadussīlo papam paticchannam āvarāti. Ime kho 
mahārāja dasa guna samaņadussīlassa gihīdussīlato visesena atireka. 


2. Katamehi dasahi karanehi uttarim dakkhiņam visodheti? Avajja*- 
kavaca-dhāraņatāyapi dakkhiņam visodheti, isi-sāmaūna-bhaņdulinga- 
dhāraņato 'pi dakkhiņam visodheti, sanghasamayamanupavitthatāyapi 
dakkhiņam visodheti, buddhadhammasanghasaraņagatatāyapi dakkhiņam 
visodheti, padhānāsayaniketavāsitāyapi dakkhiņam visodheti, jinasāsana- 
dhana'pariyesanato 'pi dakkhiņam visodheti, pavaradhammadesanato 1 
dakkhiņam visodheti, dhammadīpagatiparāyaņatāyapi dakkhinam visodheti. 
"Aggo buddho 11 ekanta-ujuditthitāyapi dakkhinam visodheti, uposatha- 
samādānato 'pi dakkhiņam visodheti. Imehi kho mahārāja dasahi kāraņehi 
uttarim dakkhiņam visodheti. 


Suvipanno 'pi mahārāja samaņadussīlo dayakanam dakkhinam visodheti. 
Yathā maharaja udakam subahalampi kalalakaddamarajojallam apaneti, 
evameva kho mahārāja suvipanno 'pi samaņadussīlo dayakanam dakkhinam 
visodheti. 


1! padhānābhimukhaīcassa - Ma. 
2 ācarati - Ma, PTS. 

* anavajja - Ma; avajjha - PTS. 

* jinasāsanadhara” - Ma. 
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8. CÂU HOI VỀ GIỚI HẠNH TÔI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, cái gì là sự phân biệt giữa người tại gia 
phá giới' và của Sa-môn phá giới? Cái gì là sự khác biệt? Có phải cả 
hai hạng này đều có cảnh giới tái sanh giống nhau? Có phải cả hai 
đêu có quả thành tựu giống nhau? Hay là có cái gi đó khác nhau?” 


“âu đại vương, mười đức tính này của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho 
sự phân biệt với người tại gia phá giới. Và sự cúng dường được trong sạch 
hơn bởi mười lý do. Mười đức tính nào của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho 
sự phân biệt với người tại gia phá giới? 


Tâu đại vương, ở đây vị Sa-môn phá giới có sự tôn kính đức Phật; có sự 
tôn kính Giáo Pháp; có sự tôn kính Hội Chúng: có sự tôn kính những vị hành 
Phạm hạnh; ra sức trong việc đọc tụng và học hỏi; có nhiều sự lắng nghe (đa 
văn); tâu đại vương, vị có giới bị hỏng, có giới tồi, đi đến tập thể cũng thể 
hiện tư cách; gìn giữ thân khẩu vì sợ sự chê trách; tâm của vị này có sự hướng 
đến việc nõ lực; đã đến gần bản thể Sa-môn của vị tỳ khưu; tâu đại vương, 
trong khi làm điều ác vị Sa-môn phá giới thực hiện một cách giấu diếm. Tâu 
đại vương, giống như người nữ có chồng lén lút rồi thực hiện việc sái quấy 
một cách vô cùng bí mật. Tâu đại vương, tương tợ y như thế trong khi làm 
điều ác vị Sa-môn phá giới thực hiện một cách giấu diếm. Tâu đại vương, 
mười đức tính này của vị Sa-môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với 
người tại gia phá giới. 


2. Sự cúng dường được trong sạch hơn bởi mười lý do nào? Sự cúng 
dường được trong sạch do việc mang lớp vỏ bọc không tội lõi; sự cúng dường 
được trong sạch do việc mang đặc điểm đầu cạo tóc, là biểu hiện sa-môn của 
ẩn sĩ; sự cúng dường được trong sạch do việc đã tham gia vào cuộc hội họp 
của Hội Chúng; sự cúng dường được trong sạch do việc đi đến nương nhờ 
đức Phật, Giáo Pháp, và Hội Chúng: sự cúng dường được trong sạch do việc 
đã cư ngụ ở tập thể có khuynh hướng nē lực; sự cúng dường được trong sạch 
do việc tầm cầu tài sản Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng; sự cúng dường 
được trong sạch do việc thuyết giảng Giáo Pháp cao quý; sự cúng dường được 
trong sạch vì mục đích tối hậu là việc đi đến hòn đảo Giáo Pháp; sự cúng 
dường được trong sạch do có quan điểm hoàn toàn chánh trực về: “Ðức Phật 
là cao cå; sự cúng dường được trong sạch do việc thọ trì ngày Uposatha. Tâu 
đại vương, sự cúng dường được trong sạch hơn bởi mười lý do này. 


Tàu đại vương, vị Sa-môn phá giới, mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, cũng 
làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu đại vương, giống như 
nước, mặc đầu sền sệt, cũng tẩy sạch bùn, lầy, bụi bặm, vết dơ. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị Sa-môn phá giới, mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, 
cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. 


1 Lë ra nên dịch là 'người tại gia có giới hạnh tôi’ và Sa-môn có giới hạnh tồi (ND). 
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Yatha va pana mahārāja uņhodakam sukathitampi' pajjalantam 
mahantam aggikkhandham nibbāpeti, evameva kho mahārāja suvipanno pi 
samaņadussīlo dayakanam dakkhiņam visodheti. 


Yathā vā pana mahārāja bhojanam virasampi khudādubbalyam apaneti, 
evameva kho mahārāja suvipanno "pi samaņadussīlo dayakanam dakkhinam 
visodheti. 


Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena? majjhimanikāya- 
varalañchake dakkhiņāvibhange veyyākaraņe: 


"Yo sīlavā dussīlesu dadāti dānam 
dhammena laddham supasannacitto, 
abhisaddaham kammaphalam uļāram 
sā dakkhiņā dayakato visujjhatī "ti. 


3. “Accharyam bhante nāgasena! Abbhutam bhante nāgasena! 
Yavatakam? mayam pañham apucchimha, tam tvam opammehi karanehi 
vibhavento amatamadhuram savaņūpagam akāsi. Yatha nāma bhante sūdo 
vā sūdantevāsī vā tāvatakam mamsam labhitvā nānāvidhehi sambhārehi 
sampādetvā rājūpabhogam karoti, evameva kho bhante nāgasena 
yāvatakam' mayam pañham apucchimha, tam tvam opammehi kāraņehi 
vibhāvetvā amatamadhuram savaņūpagam akāsī "ti. 


Dussīlapaūīho atthamo. 


$6 3636 3656 


1 sukudhitampi - Ma. 
2 tathāgatena devātidevena - Ma; devātidevena - PTS. 
* tāvatakam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như nước nóng, mặc đầu đã được đun sôi dữ 
dội, cũng dập tắt được đám lửa lớn đang bốc cháy. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị Sa-môn phá giới, mặc đầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong 
sạch sự cúng dường của các thí chủ. 


Tàu đại vương, hoặc là giống như thức ăn, mặc dầu vô vị, cũng xua đi sự 
suy nhược vì cơn đói. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị Sa-môn phá giới, 
mặc dầu bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí 
chủ. 


Tâu đại vương. điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở dời giải thích về sự phân loại cúng dường ở đoạn 
Varalañchaka (Dấu Ấn Cao Quý) thuộc Majjhimanikāya (Trung B0) rằng: 


Người nào có giới hạnh dâng cúng vật thí (do của cải) đã dat 
được hợp pháp đến những kẻ có giới hạnh tôi với tâm khéo tịnh 
tín, trong khi có đức tin thì quả của nghiệp là lớn lao; sự cúng 
dường ấy được trong sạch vê phía người thí chủ.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài, trong khi giải thích 
nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, đã khiến cho vị ngọt của Bất Tử được 
lắng nghe. Thưa ngài, giống như người đầu bếp hoặc học trò của người đầu 
bếp, sau khi nhận được chừng ấy thịt thì đã sửa soạn với nhiều vật liệu các 
loại khác nhau, rồi làm ra món ăn cho đức vua. Thưa ngài Nagasena, tương 
tợ y như thế chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài đã khi giải thích 
nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, và đã khiến cho vị ngọt của Bất Tử 
được lắng nghe.” 


Câu hỏi về giới hạnh tồi là thứ tám. 


$6 3636 3656 
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9. UDAKASATTAJĪVATĀPANHO 


1. "Bhante nāgasena, imam udakam aggimhi tappamānam 
ciccitāyati citicitayati saddāyati bahuvidham. Kinnu kho bhante 
nāgasena udakam jīvati? Kim kīļamānam saddāyati? Udāhu 
aññena patipīļitam saddāyatī "ti? 


"Na hi mahārāja udakam jīvati. Natthi udake jīvo vā satto vā. Api ca 
mahārāja aggisantapavegassa mahantatāya udakam ciccitāyati citicitāyati 
saddāyati bahuvidhan "ti. 


"Bhante nāgasena idhekacce titthiyā “udakam jīvatī 11 sitūdakam' 
patikkhipitvā udakam tāpetvā vekatikavekatikam” paribhuūjanti, te tumhe 
garahanti paribhavanti: “Ekindriyam samana sakyaputtiya jīvam vihethentī 
"ti. Tam tesam garaham paribhavam vinodehi apanehi nicchareh ti. 


"Na hi mahārāja udakam jīvati. Natthi mahārāja udake jīvo vā satto vā. 
Api ca mahārāja aggisantāpavegassa mahantatāya udakam ciccitāyati 
citicitķāyati saddāyati bahuvidham. Yathā mahārāja udakam sobbha-sara- 
sarita-daha-taļāka-kandara-padara-udapāna-ninna-pokkharaņīgatam 
vātātapavegassa mahantatāya pariyādiyati parikkhayam gacchati, api nu 
tattha udakam ciccitāyati citicitāyati saddāyati bahuvidhan "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


2. “Yadi mahārāja udakam jīveyya, tatthāpi udakam saddāyeyya. Imināpi 
mahārāja kāraņena jānāhi: “Natthi udake jīvo va satto va, aggisantāpavegassa 
mahantatāya udakam ciccitāyati citicitāyati saddāyati bahuvidhan ti. 

Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi: “Natthi udake jīvo vā satto 
va, aggisantāpavegassa mahantatāya udakam saddāyatī ti. Yadā pana 
mahārāja udakam taņdulehi sammissitam bhājanagatam hoti pihitam 
uddhane atthapitam, api nu tattha udakam saddāyatī "ti? 


“Na hi bhante, acalam hoti santa-santan "ti. 


“lam yeva pana mahārāja udakam bhājanagatam aggim ujjaletva 
uddhane thapitam hoti, api nu tattha udakam acalam hoti santa-santan "ti? 


"Na hi bhante, calati khubbhati lu]ati āvilati, ūmijātam hoti, uddhamadho 
disāvidisam gacchati, uttarati patarati, pheņamālī hotī "ti. 


1 sītodakam - Ma. 
* vekatikavekatikam - Ma. 
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o. CÂU HÓI VỀ VIỆC CÓ SINH MẠNG VÀ SỰ SONG CỦA NƯỚC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, nước này trong khi được đun nóng ở 
ngọn lửa thì kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại. Thưa 
ngài Nāgasena, vậy có phải nước sinh tôn? Có phải nước trong khi 
đùa 21011 thì phát ra âm thanh? Hay là trong khi bị hành hạ bởi vật 
khác thì phát ra âm thanh?” 


“Tâu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Không có sự sống hoặc 
sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh bạo của lực 
đốt nóng ở ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều 
loại.” 


“Thưa ngài Nagasena, ở đây một số ngoại đạo khước từ nước lạnh (cho 
là): Nước sinh tôn, đun nóng nước, và thọ dụng vật do bẩn. Những người ấy 
chê trách, xem thường các ngài rằng: “Các Sa-môn Thích tử giết hại sự sống 
có một giác quan.’ Xin ngài hãy xua đi, đuổi đi, loại trừ đi sự chê trách, sự 
xem thường ấy của họ.” 


“Tâu đại vương, nước dĩ nhiên không sinh tồn. Tâu đại vương, không có 
sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tâu đại vương, thêm nữa do tính chất mạnh 
bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra 
âm thanh nhiều loại. Tâu đại vương, giống như nước tụ ở hố, ao, suối, hồ, 
vũng, hốc, khe, giếng, trũng, đầm sen bị cạn đi và biến mất vì tính chất mạnh 
bạo về năng lực của gió và sức nóng, trong trường hợp ấy có phải nước cũng 
kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại?” 

“Thưa ngài, không có.” 


2. “Tâu đại vương, nếu nước sinh tồn, trong trường hợp ấy nước cũng có 
thể phát ra âm thanh. Tâu đại vương, cũng vì lý do này xin ngài hãy nhận biết 
rằng: “Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về 
năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm 
thanh nhiều loại.” 

Tàu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa (nói rằng): 
“Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng 
lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.’ Tàu đại vương, khi 
nước được trộn với các hột gạo rồi được bỏ vào nồi, đậy lại, chưa đặt lên bếp, 
trong trường hợp ấy có phải cũng nước phát ra âm thanh?” 


“Thưa ngài, không có. Là không dao động, hoàn toàn yên tĩnh.” 

“Tâu đại vương, trái lại cũng chính nước ấy được bỏ vào nồi, rồi châm lửa, 
đặt ở bếp, trong trường hợp ấy có phải nước là không dao động, hoàn toàn 
yên tĩnh?” 

“Thưa ngài, không đúng. Nó dao động, bị khuấy động, chuyển động, dấy 


động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có 
màng bọt.” 
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"Kissa pana tam mahārāja pākatikam udakam na calati santa-santam 
hoti? Kissa pana aggigatam calati khubbhati luļati āvilati, ūmijātam 11011, 
uddhamadho disāvidisam gacchati, pheņamālī hotī "ti?! 


"Pākatikam bhante udakam na calati. Aggigatam pana udakam 
aggisantāpavegassa  mahantatāya ciccitāyati citicitāyati  saddāyati 
bahuvidhan "ti. 


"Imināpi mahārāja kāraņena jānāhi: “Natthi udake jīvo vā satto va. 
Aggisantāpavegassa mahantataya udakam saddāyatī ti. 


3. Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi: “Natthi udake jīvo va 
satto va, aggisantāpavegassa mahantataya udakam saddāyatī ti. Hoti tam 
mahārāja udakam ghare ghare udakavarakagatam pihitan "ti. 

“Ama bhante "ti. 


“Api nu tam mahārāja udakam calati khubbhati luļati āvilati, ūmijātam 
hoti, uddhamadho disāvidisam gacchati, uttarati patarati, pheņamālī hotī 
”ti? 

“Na hi bhante. Acalam tam hoti pakatikam udakavārakagatam udakan "ti. 


“Sutapubbam pana taya mahārāja mahāsamudde udakam calati 
khubbhati luļati āvilati, ūmijātam hoti, uddhamadho disāvidisam gacchāti, 
uttarati patarati, pheņamālī hoti, ussakkitva? velāya paharati, saddayati 
bahuvidhan "ti? 


“Ama bhante. Sutapubbam etam maya ditthapubbañca, mahāsamudde 
udakam hatthasatampi dve pi hatthasatāni gagane ussakkati "ti. 


"Kissa mahārāja udakavārakagatam udakam nā calati na saddāyati? Kissa 
pana mahāsamudde udākam calati saddāyatī ”ti? 


"Vātavegassa mahantatāya bhante mahāsamudde udakam calati 
saddāyati. Udakavārakagatam udakam aghattitam kehici "i na calati na 
saddāyatī "ti. 


"Yathā mahārāja vātavegassa mahantataya mahāsamudde udakam calati 
saddāyati, evameva* aggisantāpavegassa mahantatāya udakam saddayati. 
Nanu mahārāja bheripokkharam sukkham sukkhena gocammena onaddham 
saddāyatī "ti?* 

“Ama bhante "ti. 


1 uttarati patarati pheņamālī hoti ti - Ma. 
* ussakkitvā ossakkitvā - Ma. 

* evamevam - PTS, evam sabbattha. 

2 gocammena onandhantī ti - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, vậy thì tại sao nước ấy ở trạng thái bình thường lại không 
dao động, hoàn toàn yên tĩnh? Tại sao khi được đặt ở ngọn lửa thì lại dao 
động, bị khuấy động, chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên 
dưới khắp các hướng, có màng bọt?” 

“Thưa ngài, nước ở trạng thái bình thường không dao động. Tuy nhiên, 
khi đặt ở ngọn lửa, do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa 
khiến nước kêu tí ta tí tách và phát ra âm thanh nhiều loại.” 

“Tâu đại vương, cũng vì lý do này, xin ngài nhận biết rằng: “Không có sự 
sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng 
của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.” 


3. Tâu đại vương, xin ngài hãy lắng nghe thêm lý lẽ khác nữa (nói rằng): 
“Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng 
lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh.’ Tâu đại vương, có 
phải nước ấy được để vào lu nước ở mỗi nhà rồi đậy lại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, phải chăng nước ấy cũng dao động, bị khuấy động, 
chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên dưới khắp các hướng, trồi 
lên, trào ra, có màng bọt?” 

“Thưa ngài, không có. Nó không dao động, ở trạng thái bình thường, là 
nước đã được để vào lu nước.” 


“âu đại vương, vậy ngài có được nghe trước đây là nước ở đại dương dao 
động, bị khuấy động, chuyển động, dấy động, bị nổi sóng, di chuyển trên 
dưới khắp các hướng, trồi lên, trào ra, có màng bọt, vươn lên rồi võ vào bờ, 
phát ra âm thanh nhiều loại?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Điều này đã được trãm nghe trước đây và đã được 
thấy trước đây là nước ở đại dương vươn lên không trung một trăm cánh tay 
thậm chí đến hai trăm cánh tay.”' 


“Tâu đại vương, tại sao nước được để vào lu nước không dao động, không 
phát ra âm thanh? Và tại sao nước ở đại dương lại dao động và phát ra âm 
thanh?” 

“Thưa ngài, nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh vì tính chất 
mạnh bạo về năng lực của gió. Còn nước được để vào lu nước không bị kích 
động bởi bất cứ cái gì nên không dao động, không phát ra âm thanh.” 


“Tâu đại vương, giống như nước ở đại dương dao động, phát ra âm thanh 
vì tính chất mạnh bạo về năng lực của gió, tương tợ y như thế nước phát ra 
âm thanh vì tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa. Tâu đại 
vương, thế không phải cái trống khô ráo, được phủ căng tấm da trâu khô ráo, 
thì phát ra âm thanh?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


1 Hattha (cánh tay) là đơn vị đo chiều dài, bằng 0,5 mét. Như vậy, là 50 mét và 100 mét. 
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“Api nu mahārāja bheriyā jīvo vā satto va atthī ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Kissa pana mahārāja bheri saddāyatī ”ti? 
"Itthiyā va bhante purisassa va tajjena vayamena 11. 


"Yathā mahārāja itthiyā vā purisassa vā tajjena vāyāmena bheri 
saddāyati, evameva aggisantāpavegassa mahantatāya udakam saddayatLi. 
Iminā 'pi mahārāja kāraņena jānāhi: “Natthi udake jīvo vā satto va, 
aggisantāpavegassa mahantatāya udakam saddāyatī 11. 


4. Mayhampi tava mahārāja tava pucchitabbam atthi, evameso pañho 
suvinicchito hoti. Kinnu kho mahārāja sabbesu 'pi bhajanesu! udakam 
tappamānam saddāyati? Udāhu ekaccesu ‘yeva bhajanesu? tappamanam 
saddāyatī "ti? 


“Na hi bhante sabbesu 'pi bhājanesu udakam tappamānam saddāyati. 
Ekaccesuyeva bhājanesu udakam tappamānam saddāyatī "ti. 


“Tena hi mahārāja Jahito 'si sakasamayam. Paccagato "si mama visayam, 
natthi udake jīvo va satto va ti. 


5. Yadi mahārāja sabbesu pi bhājanesu udakam tappamānam 
saddayeyya, yuttamidam “udakam jīvatī ti vattum. Na hi mahārāja udakam 
dvayam hoti: Yam saddāyati tam jīvati, yam na saddāyati tam na jīvatī ti. 
Yadi mahārāja udakam jīveyya, mahantānam hatthināgānam ussanna- 
kāyānam pabhinnanam soņdāya ussiūcitvā mukhe pakkhipitvā kucchim 
pavesayantānam tampi udakam tesam dantantare khipiyamanam? 
saddāyeyya. 

Hatthasatikā 'pi mahānāvā garukā bhārikā anekasatasahassabhāra- 
paripūrā mahāsamudde vicaranti, tāhi 1 khipyamanam udakam 
saddāyeyya. 

Mahatimanhatā 'pi macchā anekasatayojanikakāyā timī timingalā 
timirapingalā abbhantare nimugga mahāsamudde nivāsatthānatāya 
pativasantā mahā-udakadhārā ācamanti dhamant ca. Tesampi tam 
dantantare pi udarantare pi khipiyamanam udakam saddāyeyya. 

Yasmā ca kho mahārāja evarūpehi evarūpehi mahantehi patipīļanehi 
patipīļitam udakam na saddāyeyya,* tasmā pi natthi udake jīvo va satto va 
*ti, evametam mahārāja dhārehī "ti. 


1 sabbehipi bhājanehi - Ma, PTS, evam sabbattha. 

2 ekaccehi yeva bhājanehi - Ma, PTS, evam sabbattha. 
3 cippiyamānam - Ma, PTS, evam sabbattha. 

2 saddāyati - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, phải chăng cũng có sự sống hoặc sinh mạng ở cái trống?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao cái trống lại phát ra âm thanh?” 
“Thưa ngài, do sự ra sức phù hợp của người nữ hoặc người nam.” 


“Tâu đại vương, giống như cái trống phát ra âm thanh do sự ra sức phù 
hợp của người nữ hoặc người nam, tương tợ y như thế do tính chất mạnh bạo 
về năng lực đốt nóng của ngọn lửa khiến nước phát ra âm thanh. Tâu đại 
vương, cũng vì lý do này, xin ngài nhận biết rằng: “Không có sự sống hoặc 
sinh mạng ở nước. Do tính chất mạnh bạo về năng lực đốt nóng của ngọn lửa 
khiến nước phát ra âm thanh. 


4. Tâu đại vương, giờ đối với chúng tôi cũng có điều cần hỏi dành cho 
ngài, như vậy thì câu hỏi này là được xác định chắc chắn. Tâu đại vương, có 
phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng, hay 
là phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở một số loại nồi?” 


“Thưa ngài, không phải nước ở tất cả các loại nồi phát ra âm thanh trong 
khi được đốt nóng, mà nước phát ra âm thanh trong khi được đốt nóng chỉ ở 
một số loại nồi.” 


“Tâu đại vương, như thế thì ngài đã bỏ rơi cơ hội của mình. Ngài đã quay 
về lại vấn đề của tôi là: “Không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước." 


5. Tâu đại vương, nếu nước ở tất cả các loại nồi có thể phát ra âm thanh 
trong khi được đốt nóng, thì hợp lý để nói điều này: “Nước sinh tôn.’ Tâu đại 
vương, bởi vì nước không thuộc về hai trường hợp: “Cái nào phát ra âm 
thanh, cái ấy sinh tón. Cái nào không phát ra âm thanh, cái ấy không sinh 
tón. Tàu đại vương, nếu nước có thể sinh tồn, thì khi các con long tượng 
khổng lồ, có thân hình kênh càng, bị lên cơn, sau khi hút nước lên bằng vòi, 
bỏ vào miệng, nuốt vào bụng, nước ấy, trong khi được lùa qua kế răng của 
chúng, cũng có thể phát ra âm thanh. 

Và chiếc thuyền lớn (dài) một trăm cánh tay, nặng nề, loại chở hàng, 
được chất đầy với hàng trăm ngàn kiện hàng, du hành ở đại dương, nước 
trong khi bị tung tóe bởi những chiếc thuyền cũng có thể phát ra âm thanh. 

Ngay cả những con cá to lớn khổng lồ có thân hình hàng trăm do-tuần, là 
cá ông, cá voi, cá ông voi, trong khi cư ngụ với chỗ ngụ cố định, chìm vào ở 
bên trong lòng đại dương, hút vào và phun ra những ngụm nước lớn. Nước 
ấy, trong khi được lùa qua kế răng vào bên trong bao tử của chúng, cũng có 
thể phát ra âm thanh. 

Tâu đại vương, bởi vì nước không có thể phát ra âm thanh khi bị chèn ép 
bởi những sự chèn ép dữ dội có những hình thức thế này thế khác, vì thế 
“không có sự sống hoặc sinh mạng ở nước. Tàu đại vương, ngài hãy ghi nhớ 
điều này như thế.” 
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6. “Sadhu bhante nāgasena! Desagato' pañho anucchavikaya vibhattiyā 
vibhatto. Yatha nama bhante nāgasena mahatimahaggham” maniratanam 
chekam ācariyam kusalam sikkhitam maņikāram pāpuņitvā kittim labheyya 
thomanam pasamsam, muttāratanam vā muttikam, dussaratanam vā 
dussikam, lohitacandanam vā gandhikam pāpuņitvā kittim labheyya 
thomanam pasamsam. Evameva kho bhante nāgasena desagato pañho 
anucchavikāya vibhattiyā vibhatto. Evametam tatha sampaticchamI "ti. 


Udakassa sattajvatapañho navamo. 


Buddhavaggo pathamo samatto. 
(Imasmim vagge nava pañha) 


--00000-- 


1 dosāgato - Ma, Sīhalavyākhyānusārena 'desatāgato 'ti khāyati. 
* mahaggham - Ma. 
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6. “Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được 
phân giải với sự phân giải một cách thích đáng. Thưa ngài Nagasena, giống 
như viên ngọc quý ma-ni có giá trị vô cùng lớn lao, sau khi đến với người thợ 
ngọc ma-ni thành thạo, bậc thầy, khéo léo, được học tập, thì có thể nhận 
được sự nổi tiếng, sự tán dương, sự ca tụng; hay là viên bảo ngọc trân châu 
với người thợ ngọc trai, hay là xấp vải quý với người buôn vải, hay là trầm 
hương đỏ sau khi đến với nhà buôn hương liệu thì có thể nhận được sự nổi 
tiếng, sự tán dương, sự ca tụng. Thưa ngài Nāgasena, tương to y như thế 
được hỏi đúng nơi, câu hỏi đã được phân giải với sự phân giải một cách thích 
đáng. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về việc có sinh mạng và sự sống của nước là thứ chín. 


Phẩm Đức Phật được dây đủ là phẩm thứ nhất. 
(O phẩm này có chín câu 1101) 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


II. NIPPAPAÑCAVAGGO 
1. NIPPAPANCAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, bhāsitampetam bhagavatā: “Nippa- 
paūcārāmā bhikkhave viharatha  nippapaūcaratino ti. 
Katamantam nippapaūcan "ti? 


“Sotapattiphalam mahārāja nippapañcam, sakadāgāmiphalam nippa- 
pañcam, anāgāmiphalam nippapañcam, arahattaphalam nippapañcan "ti. 


"Yadi bhante nāgasena sotāpattiphalam nippapañcam, sakadāgāmi- 
phalam, anāgāmiphalam, arahattaphalam' nippapañcam, kissa pana ime 
bhikkhū uddisanti paripucchanti suttam geyyam veyyākaraņam gātham 
udānam itivuttakam jātakam abbhutadhammam vedallam, navakammena 
paļibujjhanti dānena ca pūjāya ca? Nanu te jinapatikkhīttam kammam 
karontī ”ti? 


2. “Ye te mahārāja bhikkhū uddisanti paripucchanti suttam geyyam 
veyyakaranam gātham udānam itivuttakam jātakam abbhutadhammam 
vedallam, navakammena paļibujjhanti dānena ca pūjāya ca, sabbe te 
nIppapañcassa pattiya karonti. 


1 sakadāgāmi-anāgāmi-arahattaphalam - Ma, PTS. 


486 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


II PHẨM KHÔNG CHƯỚNG NGAI: 
1. CÂU HỎI VỀ PHÁP KHÔNG CHƯỚNG NGẠI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói 
đến: “Này các ty khưu, các ngươi hãy sống có sự vui thích pháp 
không chướng ngại, có sự thích thú ở pháp không chướng ngai.’ 
Pháp không chướng ngại ấy là pháp nào?” 


“Tâu đại vương, quả vị Nhập Lưu là pháp không chướng ngại, quả vị Nhất 
Lai là pháp không chướng ngại, quả vị Bất Lai là pháp không chướng ngại, 
quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại.” 


“Thưa ngài Nāgasena, nếu quả vị Nhập Lưu là pháp không chướng ngại, 
quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại, 
vậy thì tại sao các vị tỳ khưu này lại đọc tụng, lại học hỏi về (chín thể loại:) 
suttam, geyyam, veyyākaraņam, gāthā, udānam, itivuttakam, jātakam, 
abbhutadhammam, uedallam,' lại bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc 
bố thí, và vì việc cúng dường? Không lẽ các vị lại tiến hành công việc đã bị 
đấng Chiến Thắng từ khước?” 


2. “Tâu đại vương, những vị tỳ khưu nào đọc tụng, học hỏi về (chín thể 
loai:) suttam, geuuam, veyyākaraņam, gāthā, udānam, itivuttakam, 
jātakam, abbhutadhammam, vedallam, bị chướng ngại vi công trinh mới, vi 
việc bố thí, và vì việc cúng dường, tất cả những vi ấy làm nhằm đạt được 
pháp không chướng ngại. 


! - Ó tài liệu Saddhammasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược có lời giải thích chỉ tiết về chín thể 
loại này như sau: “Thế nào là có chín phần khi nói về Thể (anga)? Bởi vì toàn bộ gồm có chín 
hình thức khác biệt, đó là sutta, geyya, veyyākaraņa, gatha, udāna, itivuttaka, jātaka, 
abbhūtadhamma, vedalla. Trong trường hợp này, Ubhatovibhanga, Niddesa, Khandhaka, 
Parivāra, các bài kinh Mangalasutta, Ratanasutta, Nalakasutta, Tuvatakasutta trong 
Suttanipāta - Kinh Tập, và các lời dạy của dang Như Lai có tựa đề là Kinh (suttam) thi được 
xếp vào thể SƯT TA. Các bài Kinh có xen các bài kệ vào được biết là thể GEYYA; đặc biệt toàn 
bộ Thiên Có Kệ (Sagāthāvagga) trong Kinh Tương Ung Bộ là thể GEYYA. Toàn bộ Tạng Vi 
Diệu Pháp, các bài kinh không có xen các bài kệ, và các lời dạy khác của đức Phật không 
thuộc tám loại trên được xếp vào thể VEYYAKARAŅA. Kính Pháp Cú, Trưởng Lão Tăng Kệ, 
Trưởng Lão Ni Kệ, các bài có tên là kinh nhưng chỉ là kệ trong Suttanipāta - Kinh Tập thì 
được xếp vào thể GATHA. Tám mươi hai bài kinh liên quan đến các bài kệ do tuệ giác hoan 
hy được xếp vào thể UDANA. Một trăm mười hai bài kinh được giới thiệu bằng: “Vuftam k’ 
etam Bhagavatā ti” (Đức Thế Tôn thuyết về điều ấy như vây) thì được xếp vào thể 
ITIVUTTAKA. Năm trăm năm mươi bài kinh Bổn Sanh bắt đầu bằng Bổn Sanh Apannaka 
được xếp vào thể JATAKA. Tất cả các bài kinh liên quan đến pháp kỳ diệu phi thường và 
được giới thiệu như sau: “Này các tỳ khưu, có bốn pháp kỳ diệu phi thường ở Ananda,” được 
xếp vào thể ABBHUTADHAMMA. Tất cả các bài kinh được hỏi và được liên tục ghi nhận 
trong sự hiểu biết và hoan hỷ như các bài kinh Cullavedalla, Mahāvedalla, Sammāditthi, 
Sakkapañha, Sankhāra-bhājaniya, Mahāpuņņama, v.v...được xếp vào thể VEDALLA. Như 
thế khi đề cập đến Thể thì có chín phần” (Saddhammnasangaha - Diệu Pháp Yếu Lược, 
Chương I, câu 28). 
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Ye te maharaJa sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana te ekacittak- 
khaņena nippapañca honti. Ye pana te bhikkhū mahārajakkhā te imehi 
payogehi nippapaūcā honti. 


Yathā mahārāja eko puriso khette bījam ropetvā attano yathābalaviriyena 
vina pākāravatiyā dhaññam uddhareyya, eko puriso khette bījam ropetvā 
vanam pavisitvā katthañca sākhaūca chinditvā vatipakaram katvā dhaññam 
uddhareyya, ya tattha tassa vatipākārapariyesanā, sā dhaññatthaya. 
Evameva kho maharaja ye te sabhavaparisuddha pubbe vasitavasana te 
ekacittakkhaņena nippapañca honti, vina vatipākāram puriso viya 
dhaññuddharo. Ye pana te bhikkhū mahārajakkhā te imehi payogehi 
nippapañca honti, vatipākāram katva puriso viya dhaññuddharo. 


Yatha va pana maharaJa mahatimahante ambarukkhamatthake phala- 
pindi bhaveyya, atha tattha yo koci iddhima agantva tassa phalam hareyya, 
yo pana tattha aniddhima so katthañca valliãca chinditvā nisseņim 
bandhitva tāya tam rukkham abhiruhitva phalam hareyya, yā tattha tassa 
nisseņipariyesanā sa phalatthaya. Evameva kho mahārāja ye te sabhāva- 
parisuddhā pubbe vāsitavāsanā te ekacittakkhaņena nippapañca honti, 
iddhimā viya rukkhaphalam haranto. Ye pana te bhikkhū mahārajakkhā te 
iminā payogena saccāni abhisamenti, nisseņiyā viya puriso rukkhaphalam 
haranto. 


3. Yathā vā pana mahārāja eko puriso atthakaraņiko ekako yeva sāmikam 
upagantvā attham sādheti, eko dhanavā dhanavasena parisam vaddhetvā 
parisāya attham sādheti, yā tattha tassa parisapariyesanā sā atthatthāya. 
Evameva kho mahārāja ye te sabhāvaparisuddhā pubbe vāsitavāsanā, te 
ekacittakkhaņena chasu abhiññayu vasībhāvam pāpuņanti puriso viya ekako 
atthasiddhim karonto. Ye pana te bhikkhū mahārajakkhā te imehi payogehi 
samaññatthamabhisadhenti, parisāya viya puriso atthasiddhim karonto. 
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Tâu đại vương, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập 
đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được 
pháp không chướng ngại. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tām nhìn có 
nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức 
này. 


Tâu đại vương, giống như một người nam sau khi gieo hạt giống ở thửa 
ruộng, rồi trồng trọt cây lúa bằng sức mạnh và nõ lực của bản thân, không 
cần tường thành và hàng rào. Một người nam (khác) sau khi gieo hạt giống ở 
thửa ruộng, thì đi vào rừng chặt cành cây và nhánh cây làm hàng rào và 
tường, rồi trồng trọt cây lúa; trong trường hợp ấy việc tâm cầu hàng rào và 
tường thành của người ấy là vì mong muốn đạt được cây lúa. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập 
đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được 
pháp không chướng ngại, tợ như người nam có sự trồng trọt cây lúa không 
cần hàng rào và tường thành. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tâm nhìn có 
nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức 
này, ví như người nam có sự trồng trọt cây lúa sau khi đã làm hàng rào và 
tường thành. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như có chùm trái ở ngọn cây xoài cao to vĩ 
đại, rồi một người nào đó, có thần thông, sau khi đi đến nơi ấy có thể hái trái 
của cây ấy. Trái lại, tại nơi ấy người nào không có thần thông, người ấy chặt 
cành cây và dây leo rồi buộc thành cái thang, nhờ nó leo lên cây ấy, rồi hái 
trái; trong trường hợp ấy, việc tâm cầu cái thang của người ấy là vì mong 
muốn đạt được trái cây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế những vị nào 
được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, 
những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại, tợ như 
người có thần thông hái được trái cây. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tām 
nhìn có nhiều bụi, những vị ấy chứng ngộ các Chân Lý với các sự gắng sức 
này, tợ như người nam hái được trái cây nhờ vào cái thang. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như một người nam là người làm theo chỉ 
tiêu, chỉ một mình đi đến gặp người chủ rồi hoàn thành chỉ tiêu. Một người 
(khác) có tài sản, phát triển đồ chúng nhờ vào năng lực của tài sản, rồi hoàn 
thành chỉ tiêu cùng với đồ chúng; trong trường hợp ấy việc tām cầu đồ chúng 
của người ấy là vì mong muốn đạt được chỉ tiêu. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được 
trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì đạt được bản thể 
năng lực ở sáu Thắng Trí ví như người nam một mình thực hiện việc thành 
tựu chỉ tiêu. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tâm nhìn có nhiều bụi, những 
vị ấy hoàn thành mục tiêu của bản thể Sa-môn với các sự gắng sức này, tợ 
như người nam thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu cùng với đồ chúng. 


489 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


4. Uddeso 'pi mahārāja bahukaro, paripuccha 'pi bahukārā, navakam- 
mampi bahukaram, dānampi bahukaram, pūjā 'pi bahukara tesu tesu 
karaņīyesu. 


Yathā maharaja puriso rājūpasevī katāvī amacca-bhata-balattha- 
dovārika-anīkattha-pārisajjajanehi, te tassa karaņīye anuppatte sabbe 'pi 
upakārā honti. Evameva kho mahārāja uddeso 'pi bahukāro, paripucchā pi 
bahukārā, navakammampi bahukaram, dānampi bahukāram, pūjāpi 
bahukārā tesu tesu karaņīyesu. 


Yadi mahārāja sabbe 'pi abhijatiparisuddha bhaveyyum, anusāsanena' 
karaņīyam na bhaveyya. Yasmā ca kho mahārāja savanena karaņīyam hoti, 
thero  mahārāja sariputto  aparimitamasankheyyakappam  upadaya 
upacitakusalamūlo paññaya kotim gato, so 'pi vina savaņena nāsakkhi 
āsavakkhayam pāpuņitum. Tasmā mahārāja bahukāram savanam, tatha 
uddeso pi paripucchā pi. Tasmā uddesaparipuccha 'pi nippapañca 
asankhatā ti.” 


*"Sunijjhāpito bhante nāgasena pañho. Evametam tathā sampaticchāmī 
”H. 


Nippapañcapañho pathamo. 


$6 3636 3656 


1 anusāsakena - Sīmu. 
2 gankhatā ti - Ma. 
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4. Tâu đại vương, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có 
nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí 
cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người 
này, những người nọ có công việc cần phải làm. 


Tâu đại vương, giống như người nam hầu cận đức vua, có công việc đã 
được hoàn thành nhờ vào các quan đại thần, nhân công, binh lính, người giữ 
cổng, lính gác, quần thần, dân chúng, đối với người ấy khi công việc cần làm 
chưa đạt được thì tất cả những người ấy đều là những sự trợ giúp. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi 
cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc 
bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những 
người này, những người nọ có công việc cần phải làm. 


Tâu đại vương, nếu tất cả đều được thanh tịnh ở dòng dõi, có thể không 
có việc cần phải làm với việc chỉ dạy. Tâu đại vương, và bởi vì có việc cần 
phải làm với việc lắng nghe. Tâu đại vương, trưởng lão Sariputta, có thiện 
căn đã được tích lũy liên quan đến vô lượng kiếp, không thể đếm được, đã 
đạt đến tột đỉnh của trí tuệ, ngay cả vị ấy không có sự lắng nghe cũng không 
thể đạt được sự diệt tận các lậu hoặc. Tâu đại vương, vì thế việc lắng nghe 
cũng có nhiều lợi ích, việc đọc tụng, việc học hỏi cũng như thế. Vì thế, việc 
đọc tụng và học hỏi là pháp không chướng ngại, là pháp không tạo tác.” 


“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã được giải quyết khéo léo. Trãm chấp 
nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về pháp không chướng ngại là thứ nhất. 


$6 3636 3656 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


2. GIHI-ARAHANTAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena tumhe bhanatha: ‘Yo gihī arahattam patto, 
dvevā 'ssa gatiyo bhavanti anañña, tasmim yeva divase pabbajati 
vã parinibbayati va, na so divaso sakkā atikkametun ti. Sace so 
bhante nāgasena tasmim divase ācariyam vā upajjhāyam va pattacīvaram va 
na labhetha, api nu so araha sayam va pabbajeyya, divasam va atikkāmeyya? 
Añño vā koci araha iddhimā āgantvā tam pabbaJeyya? Parinibbayeyya va 117 


"Na so mahārāja araha sayam pabbaJeyya, sayam pabbajanto theyyam 
āpajjati. Na ca divasam atikkameyya. Aññassa arahantassa āgamanam 
bhaveyya va na va bhaveyya, tasmim yeva divase parinibbāyeyyā "ti. 


2. “Tena hi bhante nagasena arahattassa santabhavo vijahito hoti, yena 
adhigatassa jīvitahāro bhavatī ”ti? 

"Visamam mahārāja gihilingam. Visame linge lingadubbalatāya 
arahattam patto gihī tasmim yeva divase pabbajati vā parinibbāyati vā. Neso 
mahārāja doso arahattassa, gihilingasseso doso, yadidam lingadubbalata. 


Yatha maharaJa bhojanam sabbasattanam āyupālakam jīvitarakkhakam 
visamakotthassa mandadubbalagahanikassa avipākena jīvitam harati. Neso 
mahārāja doso bhojanassa, kotthasseso doso, yadidam aggidubbalatā. 
Evameva kho mahārāja visame linge lingadubbalatāya arahattam patto gihī 
tasmim yeva divase pabbajati vā parinibbāyati vā. Neso mahārāja doso 
arahattassa, gihilingasseso doso, yadidam lingadubbalata. 


3. Yatha va pana mahārāja parittam tiņasalākam upari garuke pasane 
thapite dubbalataya bhijjitvā patati. Evameva kho mahārāja arahattam patto 
gihī tena lingena arahattam dhāretum asakkonto tasmim yeva divase 
pabbajati va parinibbāyati va. 


Yatha va pana mahārāja puriso abalo dubbalo nihīnajacco parittapuñño 
mahatimahārajjam labhitva khanena paripatati paridhamsati osakkati, na 
sakkoti Issariyam dhāretum. Evameva kho mahārāja arahattam patto gihī 
tena lingena arahattam dhāretum na sakkoti. Tena kāraņena tasmim yeva 
divase pabbajati va parInibbayati va 11. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Gihī-arahantapanho dutiyo. 
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2. CÂU HÓI VỀ NGƯỜI TẠI GIA CHỨNG A-LA-HĀN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Người tại gia nào đạt 
đến phẩm vị A-la-hán, đối với vị này chỉ có hai lối đi không có lối 
khác: xuất gia nội trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn; ngày ấy 
là không thể vượt gua” Thưa ngài Nāgasena, nếu vị ấy, trong ngày hôm 
ấy, không có được thầy tuyên ngôn, hoặc thầy tế độ, hoặc y và bình bát, có 
phải vị A-la-hán ấy có thể tự mình xuất gia, hoặc có thể để cho ngày ấy trôi 
qua? Hoặc có vị nào khác, là A-la-hán, có thần thông, đi đến rồi cho vị ấy 
xuất gia? Hoặc có thể viên tịch Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, vị A-la-hán ấy không thể tự mình xuất gia, trong khi tự 
mình xuất gia thì phạm vào việc trộm cắp (hình tướng). Và không thể để cho 
ngày ấy trôi qua. Nếu có thể hoặc không thể có việc đi đến của vị A-la-hán 
khác, thì sẽ viên tịch Niết Bàn nội trong ngày ấy.” 

2. “Thưa ngài Nagasena, như thế thì bản thể an tịnh của vị A-la-hán là bị 
bỏ đi, bởi vì có sự lấy đi mạng sống của vị đã chứng đắc.” 

“Tâu đại vương, hình tướng tại gia là không tương xứng. Khi hình tướng 
là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, người tại gia đạt 
được phẩm vị A-la-hán (phải) xuất gia, hoặc viên tịch Niết Bàn nội trong 
ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của phẩm vị A-la- 
hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất yếu ớt của 
hình tướng. 

Tâu đại vương, giống như vật thực là vật hộ trì tuổi thọ, là vật duy trì 
mạng sống của tất cả chúng sanh, nhưng lại lấy đi mạng sống của người có 
bao tử không điều hòa, có sự hấp thụ trì trệ yếu đuối, vì không tiêu hóa được. 
Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của vật thực, điều ấy là sự sai 
trái của bao tử, tức là tính chất yếu ớt của lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế khi hình tướng là không tương xứng, do tính chất yếu ớt của hình tướng, 
người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán (phải) xuất gia, hoặc viên tịch Niết 
Bàn nội trong ngày ấy. Tâu đại vương, điều ấy không phải là sự sai trái của 
phẩm vị A-la-hán, điều ấy là sự sai trái của hình tướng tại gia, tức là tính chất 
yếu ớt của hình tướng. 

3. Tâu đại vương, hoặc là giống như cọng cỏ nhỏ nhoi khi bị tảng đá nặng 
đặt lên trên, thì bị dập nát, đổ xuống vì tính chất yếu ớt. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người tại gia đạt được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy 
không thể nâng đỡ phẩm vị A-la-hán, nên (phải) xuất gia nội trong ngày ấy, 
hoặc viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam không có sức mạnh, yếu 
đuối, có dòng dõi thấp kém, phước báu nhỏ nhoi, sau khi đạt được vương 
quốc vĩ đại rộng lớn, trong khoảnh khắc sẽ sụp đổ, tiêu hoại, thối lui, không 
thể duy trì vương quyền. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tại gia đạt 
được phẩm vị A-la-hán, vì hình tướng ấy không thể nâng đỡ phẩm vị A-la- 
hán, nên (phải) xuất gia nội trong ngày ấy, hoặc viên tịch Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về người tại gia chứng A-la-hán là thứ nhì. 


xxxx*% 
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3. ARAHATO SATISAMMOSAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena atthi arahato satisammoso ti? 
"Vigatasatisammosā kho mahārāja arahanto, natthi arahantanam 
satlsammoso "ti. 


*Āpajjeyya pana bhante arahā āpattin ”ti? 
“Ama mahārājā "ti. 


“Kismim vatthusmin 117 
“Kutikare mahārāja sañcaritte vikāle kalasaññaya pavārite appavārita- 
saññaya anatiritte atirittasaññaya "ti. 


"Bhante nāgasena tumhe bhaņatha: 'Ye āpattim āpajjanti, te dvīhi 
kāraņehi āpajjanti, anādariyena vā ajānantena' vā 11. Api nu 110 bhante 
arahato anādariyam hoti, yam arahā apattim āpajjatī "ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 


“Yadi bhante nāgasena arahā āpattim āpajjati, natthi ca arahato 
anādariyam, tena hi atthi arahato satisammoso "ti? 
“Natthi mahārāja arahato satisammoso, āpattim ca araha āpajjatī "ti. 


“Tena hi bhante kāraņena mam saññapehi. Kim tattha kāraņan "ti? 


2. “Dve me mahārāja kilesā: lokavajjam paņņattivajjaūcā ti. Katamam 
mahārāja lokavajjam? Dasa akusalakammapatha. Idam vuccati lokavajjam. 
Katamam paņņattivajjam? Yam loke atthi samaņānam ananucchavikam 
ananulomikam, gihīnam anavajjam, tattha bhagava savakanam 
sikkhāpadam paūnāpeti yāvajīvam anatikkamanīyam. Vikālabhojanam 
mahārāja lokassa anavajjam, tam jinasāsane vajjam. Bhūtagāmavikopanam 
mahārāja lokassa anavajjam, tam jinasāsane vajjam. Udake hassadhammam 
mahārāja lokassa anavajjam, tam jinasāsane vajjam. Iti evarūpāni evarūpāni 
mahārāja jinasāsane vajjāni. Idam vuccati paņņattīvajjam. 


Yam kilesam? lokavajjam, abhabbo khīņāsavo tam ajjhācaritum. Yam 
kilesam paņņattivajjam, tam ajānanto āpajjeyya. Avisayo mahārāja ekaccassa 
arahato sabbam jānitum, na hi tassa balam atthi sabbam jānitum. 


1 ajānanena - Ma, PTS. 
2 yam kilesam - itisaddo Ma. potthake natthi. 
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3. CÂU HÓI VỀ SỰ THĀT NIỆM CŪA VỊ A-LA-HÁN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, có sự thất niệm đối với vị A-la-hán?” 
“Tàu đại vương, các vị A-la-hán có các sự thất niệm đã được xa lia. Đối với 
các vị A-la-hán không có sự thất niệm.” 


“Thưa ngài, phải chăng vị A-la-hán có thể vi phạm tội?” 
“âu đại vương, đúng vậy.” 


“Về sự việc gì?” 

“Tâu đại vương, về việc làm cốc liêu, về việc mai mối, vào lúc sái thời 
(ầm) tưởng là lúc đúng thời, về vị đã ngăn (Tầm) tưởng là chưa ngăn (vật 
thực dâng thêm), không phải thức ăn thừa (Tầm) tưởng là thức ăn thừa.”' 


“Thưa ngài Nagasena, ngài nói rằng: “Những vị nào phạm tội, những vị ấy 
phạm bởi hai lý do: Vì không tôn trọng hoặc là do không biết.` Thưa ngài, có 
phải việc vi A-la-hán phạm tội là vì vị A-la-hán có sự không tôn trọng?” 

“Tâu đại vương, không đúng.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu vị A-la-hán phạm tội, và không có sự không 
tôn trọng ở vị A-la-hán, như thế thì có sự thất niệm ở vị A-la-hán?” 

“Tâu đại vương, không có sự thất niệm ở vị A-la-hán, và có việc vị A-la- 
hán phạm tội.” 


“Thưa ngài, như thế thì xin ngài hãy làm cho trām hiểu lý do. O đây, cái gì 
là lý do?” 


2. “Tâu đại vương, đây là hai loại ô nhiễm: “Tội lõi đối với thế gian và tội 
lỗi do sự quy định. Tâu đại vương, tội lõi đối với thế gian là việc nào? Mười 
loại nghiệp bất thiện. Việc này được gọi là tội 101 đối với thế gian. Tội lõi do 
sự quy định là việc nào? Việc nào ở thế gian là không đúng đắn, không hợp lẽ 
đối với hàng Sa-môn, nhưng không phải là tội lõi đối với hàng tại gia, trong 
trường hợp ấy đức Thế Tôn quy định điều học cho các đệ tử, cho đến trọn đời 
không được vượt qua. Tâu đại vương, vật thực sái giờ không là tội lõi đối với 
thế gian, điều ấy là tội lõi ở Giáo Pháp của dáng Chiến Tháng. Việc làm tổn 
thương thảo mộc không là tội lõi đối với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở Giáo 
Pháp của dáng Chiến Thắng. Việc chơi giốn ở trong nước không là tội lõi đối 
với thế gian, điều ấy là tội lỗi ở Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng. Tâu đại 
vương, các hình thức như thế và tương tợ là các tội lỗi ở Giáo Pháp của đấng 
Chiến Tháng. Việc này được gọi là tội 101 do sự quy định. 


Loại ô nhiễm nào là tội lõi đối với thế gian, bậc Lậu Tận không thể vi 
phạm việc ấy; còn loại ô nhiễm nào là tội lõi do sự quy định, trong khi không 


biết, có thể vi phạm việc ấy. Tâu đại vương, đối với một vị A-la-hán thì không 
có trình độ để biết tất cả, bởi vì đối với vị ấy không có năng lực để biết tất cả. 


1 Các tội theo thứ tự là: sanghādisesa 6, sanghādisesa 5, pācittiya 37 (thọ thực lúc sái thời) 
và 85 (di vào làng lúc sái thời), pācittiya 36, pācittiya 35 (ND). 
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Anaññatam maharaja arahato itthipurisanam namampi gottampi, maggo 
'pi tassa mahiya anaññato. Vimuttim yeva maharaja ekacco araha jāneyya. 
Chalabhiñño araha sakavisayam jāneyya. Sabbaññu maharaja tathagato va 
sabbam jānātī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Arahato satisammosapañho tatiyo. 


$6 3636 3656 


496 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


Tâu đại vương, đối với vị A-la-hán tên họ của những người nữ người nam 
là không được biết; đối với vị ấy đường xá ở trái đất là không được biết. Tâu 
đại vương, một vị A-la-hán có thể chỉ biết về sự giải thoát. Vi A-la-hán có sáu 
Tháng Trí có thể biết về lãnh vực của mình. Tâu đại vương, chỉ có đức Như 
Lai, đấng Toàn Tri, là biết tất cả.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự thất niệm của vị A-la-hán là thứ ba. 


$6 3636 3656 
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4. LOKE NATTHIBHĀVAPAXNHO 


1. “Bhante nāgasena, dissanti loke buddha, dissanti pacceka- 
buddha, dissanti tathāgatasāvakā, dissanti cakkavattirājāno, 
dissanti padesarājāno, dissanti devamanussā, dissanti sadhanā, 
dissanti adhanā dissanti sugatā, dissanti duggatā, dissati purisassa 
itthilingam pātubhūtam, dissati itthiyā purisalingam pātubhūtam, dissati 
sukatam dukkatam kammam, dissanti kalyanapapakanam kammānam 
vipākūpabhogino sattā. Atthi loke sattā aņdajā jalābujā samsedajā opapātikā, 
atthi sattā apadā dipadā catuppadā bahuppadā. Atthi loke yakkhā rakkhasā 
kumbhaņdā asurā dānavā gandhabbā petā pisācā, atthi kinnarā mahoragā 
naga supaņņā siddhā vijjādharā, atthi hatthī assā gavo mahisā' otthā 
gadrabhā ajā eļakā migā sūkarā sīhā byagghā dīpī acchā kokā taracchā soņā 
sigālā,* atthi bahuvidhā sakuņā, atthi suvannam rajatam mutta mani sankho 
silā pavāļam lohitanko masāragallam veļuriyo vajiram phaļikam kālaloham 
tambaloham vattaloham kamsaloham, atthi khomam koseyyam kappāsikam 
sānam bhangam kambalam, atthi sālī vīhi yavo kangu kudrūso varako 
godhūmo muggo māso tilam kulattham, atthi mūlagandho sāragandho 
pheggugandho tacagandho pattagandho pupphagandho phalagandho sabba- 
gandho, atthi tiņa-latā-gaccha-rukkha-osadhi-vanaspati*-nadī-pabbata- 
samudda-maccha-kacchapa. Sabbam loke atthi. Yam bhante loke natthi tam 
me kathehī "ti. 


2. "Tīņimāni mahārāja loke natthi. Katamāni tīņi? Sacetanā vā acetanā vā 
ajarāmarā loke natthi, sankhārānam niccatā natthi, paramatthena sattūpa- 
laddhi natthi. Imāni kho mahārāja tim loke natthī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Loke natthibhāvapaūho catuttho. 


x*xxxx% 


1 mahimsā - Ma. 
2 singālā - Ma. 
3 vanappati - Ma. 
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4. CÂU HỎI VỀ VẬT THỂ KHÔNG CÓ Ở THẾ GIAN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, chư Phật được thấy ở thế gian, chư 
Phật Độc Giác được thấy, các đệ tử của đức Như Lai được thấy, các 
vị vua Chuyển Luân được thấy, các vị vua của các xứ sở được thấy, 
chư Thiên và loài người được thấy, những người có tài sản được 
thấy, những người không có tài sản được thấy, những người may 
mắn được thấy, những người bất hạnh được thấy, tướng trạng người 
nữ xuất hiện ở người nam được thấy, tướng trạng người nam xuất hiện ở 
người nữ được thấy, hành động khéo làm và vụng làm được thấy, các chúng 
sanh thọ hưởng quả thành tựu của các nghiệp thiện và ác được thấy. Có ở thế 
gian các chúng sanh hạng noãn sanh, hạng thai sanh, hạng thấp sanh, hạng 
hóa sanh; có các chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân. Có 
ở thế gian các hàng Dạ-xoa, quỷ sứ, người dạng quỷ, A-tu-la, người khổng lồ, 
Càn-thát-bà, nga quỷ, yêu tinh; có các hạng người dạng chim, rắn chúa, long 
vương, điểu vương, thầy phù thủy, thầy pháp; có các loài voi, ngựa, bò, trâu, 
lạc đà, lừa, dē, cừu, nai, heo rừng, sư tử, cọp, beo, gấu, chó sói, linh cẩu, chó 
hoang, chó rừng; có nhiều loại chim; có vàng, bạc, ngọc trai, ngọc ma-ni, vỏ 
sò, đá, san-hô, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, ngọc bích, kim cương, pha-lê, đồng 
đen, đồng đỏ, đồng hỗn hợp, đồng thau; có sợi lanh, tơ lụa, bông vải, gai thô, 
chỉ bố, sợi len; có lúa gạo sāli, lúa gạo, lúa mạch, kê, bắp, đậu uaraka, lúa mì, 
đậu tây, đậu māsa, mè, đậu tằm; có hương của rễ cây, hương của lõi cây, 
hương của giác cây, hương của vỏ cây, hương của lá cây, hương của bông hoa, 
hương của trái cây, hương thơm của tất cả các loại; có cỏ dại, dây leo, bụi 
rậm, cây cối, dược thảo, cổ thụ, sông, núi, biển, cá, rùa. Tất cả có ở thế gian. 
Thưa ngài, vật gì không có ở thế gian, xin ngài hãy nói về vật ấy cho trãm.” 

2. “Tâu đại vương, ba vật này không có ở thế gian. Ba vật nào? Vật có tâm 
thức hoặc không có tâm thức mà không già hoặc không chết là không có, tính 
chất thường còn của các hành là không có, cái được thừa nhận là chúng sanh 
theo ý nghĩa rốt ráo là không có. Tâu đại vương, đây là ba vật không có ở thế 
gian.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về vật thể không có ở thế gian là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. AKAMMAJĀDIPANHO 


1. “Bhante nāgasena dissanti loke kammanibbattā, dissanti 
hetunibbattā, dissanti utunibbattā. Yam loke akammajam 
ahetujam, anutujam tam me kathehī "ti. 


“Dve me mahārāja lokasmim akammajā ahetujā anutuJa. Katame dve? 
Ākāso mahārāja akammajo ahetujo anutujo. Nibbāņam mahārāja 
akammajam ahetujam anutujam. Ime kho mahārāja dve akammajā ahetujā 
anutujā "ti. 


"Mā bhante nāgasena jinavacanam makkhehi, mā ajānitvā pañham 
byākarohī "ti. 

"Kim kho mahārāja aham vadāmi, yam mam tvam evam vadesi: “Ma 
bhante nāgasena jinavacanam makkhehi, mā ajānitvā pañham byākarohī ti. 


“Bhante nāgasena yuttamidam tava vattum: 'Ākāso akammajo ahetujo 
anutujo ti? Anekasatehi pana bhante nagasena kāraņehi bhagavatā 
sāvakānam nibbānassa sacchikiriyaya maggo akkhāto. Atha ca pana tvam 
evam vadesi: “AhetuJam nibbānan "ti. 


“Saccam mahārāja. Bhagavatā anekasatehi kāraņehi sāvakānam 
nibbānassa sacchikiriyaya maggo akkhato. Na ca pana nibbānassa uppadaya 
hetu akkhāto "ti. 


2. "Ettha mayam bhante nāgasena andhakarato andhakārataram 
pavisāma, vanato vanataram pavisāma, gahanato gahanataram pavisāma, 
yatra hi nama nibbānassa sacchikiriyaya hetu atthi, tassa pana dhammassa 
uppādāya hetu natthi. Yadi bhante nāgasena nibbānassa sacchikiriyāya hetu 
atthi, tena hi nibbānassa uppādāyapi hetu iechitabbo. 


Yathā pana bhante nāgasena puttassa pitā atthi, tena kāraņena pituno pi 
pita icchitabbo. Yathā antevāsikassa ācariyo atthi, tena karanena 
ācariyassapi acariyo icchitabbo. Yatha ankurassa bījam atthi, tena kāraņena 
bījassapi bījam iechitabbam. Evameva kho bhante nāgasena yadi nibbānassa 
sacchikiriyāya hetu atthi, tena kāraņena nibbānassa uppādāyapi hetu 
iechitabbo. 


Yathā rukkhassa vā latāya vā agge sati tena kāraņena majjhampi atthi 
mūlampi atthi. Evameva kho bhante nāgasena yadi nibbānassa 
sacchikiriyāya hetu atthi, tena kāraņena nibbānassa uppādāya pi hetu 
iechitabbo "ti. 
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5. CÂU HÓI VỀ VẬT KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, các vật sanh ra do nghiệp được thấy ở 
thế gian, sanh ra do nhân được thấy, sanh ra do mùa tiết được 
thấy. Ở thế gian vật gì không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do 
nhân, không sanh ra do mùa tiết, xin ngài hāy nói về vật ấy cho 
trầm.” 

“Tâu đại vương, ở thế gian hai vật này không sanh ra do nghiệp, không 
sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Hai vật nào? Tâu đại vương, hư 
không không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do 
mùa tiết. Tâu đại vương, Niết Bàn không sanh ra do nghiệp, không sanh ra 
do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, đây là hai vật không 
sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết.” 


“Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. 
Không biết thì xin ngài chớ trả lời câu hỏi.” 

“Tâu đại vương, tôi nói điều gì mà ngài lại nói với tôi như vầy: “Thưa ngài 
Nagasena, xin ngài chớ bôi nhọ lời dạy của đấng Chiến Thắng. Không biết thì 
xin ngài chớ trả lời câu hỏi?” 


“Thưa ngài Nagasena, vẫn còn hợp lý để nói điều này: “Hư không không 
sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiēt” Thưa 
ngài Nagasena, trái lại đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã được đức 
Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Vậy mà ngài lại nói 
như vầy: “Niết Bàn không sanh ra do nhân.” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Đạo lộ đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn đã 
được đức Thế Tôn nói ra cho các đệ tử bằng hàng trăm cách thức. Tuy nhiên, 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không được nói đến.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, ở đây chúng ta từ chó tối đi vào chó tối hơn, từ 
rừng đi vào rừng sâu hơn, từ bụi rậm đi vào bụi rậm hơn, chính là vì cái điều 
gọi là có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nhân làm sanh khởi 
pháp ấy lại không có. Thưa ngài Nagasena, nếu có nhân đưa đến việc chứng 
ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn.” 

Thưa ngài Nagasena, hoặc là giống như có người cha của đứa con trai, vì 
lý do ấy cũng nên mong mỏi về người cha của người cha. Giống như có người 
thầy của người học trò, vì lý do ấy cũng nên mong mỏi về người thầy của 
người thầy. Giống như có hạt giống của cái mầm non, vì lý do ấy cũng nên 
mong mỏi về hạt giống của hạt giống. Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như 
thế nếu có nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên 
mong mỏi về nhân làm sanh khởi Niết Bàn. 

Giống như khi có ngọn của thân cây hoặc của dây leo, vì lý do ấy cũng có 
phần thân, cũng có phần rễ. Thưa ngài Nāgasena, tương to y như thế nếu có 
nhân đưa đến việc chứng ngộ Niết Bàn, như thế thì cũng nên mong mỏi về 
nhân làm sanh khởi Niết Bàn.” 
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“Anuppadaniyam mahārāja nibbanam. Tasma na nibbānassa uppadaya 
hetu akkhato ti. 


“Ingha bhante nāgasena kāraņam dassetva kāraņena mam saññapehi, 
yathāham jāneyyam: 'Nibbānassa sacchikiriyāya hetu atthi, nibbānassa 


uppādāya hetu natthī "ti. 


3. “Tena hi mahārāja sakkaccam sotam odaha. Sādhukam suņokhi. 
Vakkhāmi tattha kāraņam. Sakkuņeyya mahārāja puriso pākatikena balena 
ito himavantam pabbatarājam upagantun "ti? 


“Ama bhante "ti. 


“Sakkuneyya pana so mahārāja puriso pākatikena balena himavantam 
pabbatarājam idhāharitun "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja sakkā nibbānassa sacchikiriyaya maggo 
akkhātum. Na sakkā nibbānassa uppādāya hetu dassetum. Sakkuņeyya 
mahārāja puriso pākatikena balena mahāsamuddam nāvāya taritvā' 
pārimatīram gantun "ti? 

“Ama bhante ”ti. 


“Sakkuneyya pana so mahārāja puriso pākatikena balena mahā- 
samuddassa pārimatīram idhāharitun "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja sakkā nibbānassa sacchikiriyāya maggo 
akkhātum, na sakkā nibbānassa uppādāya hetu dassetum. Kimkāraņā? 
Asankhatattā dhammassā "ti. 


“Asankhatam bhante nāgasena nibbānan "ti? 

*Āma mahārāja. Asankhatam nibbāņam, na kehici katam. Nibbāņam 
mahārāja na vattabbam uppannanti vā anuppannanti vā uppādanīyanti vā 
atītanti va anāgatanti vā paccuppannanti vā cakkhuviññeyyanti vā 
sotavifiieyyanti va ghanaviññeyyanti va Jivhaviññeyyanti va kayaviññeyyanti 
va ”tI. 


4. “Yadi bhante nagasena nibbanam na uppannam, na anuppannam, na 
uppadaniyam, na atitam, na anagatam, na paccuppannam, na cakkhu- 
viññeyyam, na sotaviññeyyam, na ghanaviññeyyam, na Jivhaviññeyyam, na 
kayaviññeyyam, tena hi bhante nagasena tumhe natthidhammam nibbanam 
apadisatha, natthi nibbanan ”ti? 


1 uttaritvā - Ma, PTS, Sīmu; otaritvā - kesuci. 
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“Tâu đại vương, Niết Bàn là không thể làm cho sanh được. Do đó, nhân 
làm sanh khởi Niết Bàn không được nói đến.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy thì sau khi đã chỉ cho thấy lý do, ngài hãy làm 
cho trãm hiểu lý do theo đó trãm có thể biết được rằng: “Có nhân đưa đến 
việc chứng ngộ Niết Bàn, còn nhân làm sanh khởi Niết Bàn là không co.” 


3. “Tâu đại vương, như thế thì ngài hãy nghiêm chỉnh lắng tai, và hãy lắng 
nghe một cách cān thận, tôi sẽ nói lý do trong trường hợp này. Tâu đại 
vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, từ nơi đây có thể đi 
đến núi chúa Hi-mã-lạp?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang núi chúa Hi-mā-lap đến đây?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Tâu đại vương, có phải người nam, với sức mạnh bình thường, có thể 
vượt qua đại dương bằng thuyền để đi đến bờ xa xa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, vậy có phải người nam ấy, với sức mạnh bình thường, có 
thể mang bờ xa xa của đại dương đến đây?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể nói về đạo lộ đưa đến việc 
chứng ngộ Niết Bàn, nhưng không thể chỉ cho thấy nhân làm sanh khởi Niết 
Bàn. Vì lý do gì? Vì tính chất không bị tạo tác của pháp.” 


“Thưa ngài Nāgasena, có phải Niết Bàn là không bị tạo tác?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Niết Bàn là không bị tạo tác, không bị tạo ra 
bởi bất cứ cái gì. Tàu đại vương, không nên nói Niết Bàn là “được sanh lên, 
hoặc là “không được sanh lên,” hoặc là ‘không thể làm cho sanh duoc, hoặc là 
“quá khū, hoặc là “hiện tai, hoặc là “vi lai, hoặc là “được nhận thức bởi mắt,” 
hoặc là “được nhận thức bởi tai, hoặc là “được nhận thức bởi mūi, hoặc lā 
“được nhận thức bởi luči, hoặc là “được nhận thức bởi thân.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, nếu Niết Bàn không phải là được sanh lên, 
không phải là không được sanh lên, không phải là không thể làm cho sanh 
được, không là quá khứ, không là hiện tại, không là vi lai, không được nhận 
thức bởi mắt, không được nhận thức bởi tai, không được nhận thức bởi mũi, 
không được nhận thức bởi lưỡi, không được nhận thức bởi thân. Thưa ngài 
Nagasena, như thế thì ngài đã chỉ ra Niết Bàn là pháp không có, có phải là 
không có Niết Bàn?” 
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“Atthi mahārāja nibbānam. Manoviññeyyam nibbānam. Visuddhena 
manasena paņītena uJukena anāvaraņena niramisena sammā patipanno 
ariyasāvako nibbānam passatī 11. 


“Kidisam pana tam bhante nibbanam yam tam opammehi ādīpanīyam 
kāraņehi mam saññapehi yathā' atthidhammam opammehi ādīpanīyan "ti. 


5. “Atthi mahārāja vāto nama "ti? 
“Ama bhante "ti. 


"Ingha mahārāja vātam dassehi vaņņato vā saņthānato vā aņum vā 
thulam va dīgham va rassam va "ti. 


"Na sakkā bhante nāgasena vāto upadassayitum. Na so vāto hattha- 
gahaņam va nimmaddanam vā upeti. Api ca atthi so vāto ti. 


“Yadi mahārāja na sakka vāto upadassayitum, tena hi natthi vāto "ti? 


“Janamyaham bhante nāgasena, “ato atthī 11. Me hadaye anupavittham. 
Na caham sakkomi vatam upadassayitun "ti. 


"Evameva kho mahārāja atthi nibbānam. Na ca sakkā nibbānam 
upadassayitum vannena va santhanena va "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Sūpadassitam opammam. Suniddittham 
karanam. Evametam tathā sampaticchāmi "atthi nibbānan "ti. 


Akammajadipañho pañcamo. 


$6 3636 36536 


1 yatha yathā - PTS. 
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“Tâu đại vương, có Niết Bàn. Niết Bàn được nhận thức bởi ý. Vi đệ tử của 
bậc Thánh thực hành đúng đắn với tâm ý trong sạch, hướng thượng, ngay 
thắng, không bị ngăn che, không liên hệ vật chất thì nhìn thấy Niết Bàn.” 


“Thưa ngài, vậy Niết Bàn ấy giống cái gì? Cái ấy nên được làm sáng tỏ 
bằng các ví dụ. Xin ngài hãy giải thích cho trãm bằng các lý lẽ theo đó pháp 
có thật là nên được làm sáng tỏ bằng các ví dụ.” 


5. “Tâu đại vương, có phải có cái gọi là gió?” 
“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, vậy xin ngài hãy chỉ cho thấy gió qua màu sắc, hoặc qua 
hình dáng, hoặc lā vi tế, hay thô thiên, hoặc là dài, hay ngắn.” 


“Thưa ngài Nagasena, không thể chỉ cho thấy gió được. Gió ấy không đáp 
ứng việc nắm bắt bằng bàn tay hoặc sự đè nén. Tuy nhiên, gió ấy là có.” 


“Tâu đại vương, nếu không thể chỉ cho thấy gió, như thế thì gió là không 


có. 
“Thưa ngài Nagasena, trãm biết rằng: “Gió là có.Nó đã đi vào trong tim 
của trām. Nhưng trầm không có thể chỉ cho thấy gió được.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là có. Nhưng không thể chỉ 
cho thấy Niết Bàn qua màu sắc, hoặc qua hình dáng.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Ví dụ đã khéo được phô bày. Lý lẽ đã khéo 
được giải thích. “Có Niết Bàn, trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về vật không sanh ra do nghiệp là thứ năm. 


$6 3636 36536 
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6. KAMMAJĀKAMMAJAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, katame ettha kammajā, katame hetujä, 
katame utujā, katame na kammajā na hetujā na utujā "ti? 


2. “Ye keci mahārāja sattā sacetana, sabbe te kammajā. Aggi ca sabbāni ca 
bījajātāni hetujāni. Pathavī ca pabbatā ca udakañca vāto ca sabbe te utujā. 
Ākāso ca nibbanañca, ime dve akammajā ahetujā anutuja. Nibbānam pana 
mahārāja na vattabbam kammajanti vā hetujanti vā utujanti vā uppannanti 
va anuppannanti va uppādanīyanti va atītanti va anāgatanti vā 
paccuppannani va cakkhuviññeyyani vā sotaviññeyyani va 
ghanaviññeyyanti va jivhaviññeyyanti va kayaviññeyyanti va. Api ca 
maharaja manoviññeyyam nibbanam, yam so samma patipanno ariyasavako 
visuddhena ñanena passati "ti. 


3. "Ramaņīyo bhante nagasena pañho suvinicchito, nissamsayo 
ekantagato, vimati upacchinna, tvam gaņīvarapavaramāsajjā "ti. 


Kammajakammajapañha chattho. 


$6 3636 3656 
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6. CÂU HỎI VỀ VẬT SANH RA DO NGHIỆP 
VÀ KHÔNG SANH RA DO NGHIỆP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, ở đây những cái nào là sanh ra do 
nghiệp, những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra 
do mùa tiết, những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh 
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết?” 


2. “Tâu đại vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạng ấy là 
sanh ra do nghiệp. Lửa và tất cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh ra 
do nhân. Trái đất, núi, nước, và gió, tất cả các thứ ấy là sanh ra do mùa tiết. 
Hư không và Niết Bàn, đây là hai thứ không sanh ra do nghiệp, không sanh 
ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu đại vương, hơn nữa Niết Bàn 
không nên được nói là “sanh ra do nghiệp, “sanh ra do nhân, “sanh ra do 
mùa tiết, “được sanh lên, hoặc là ‘không được sanh lên, hoặc là “được làm 
cho sanh ra, hoặc là “quá khū, hoặc là “hiện tai, hoặc là ‘vi lai, hoặc là “được 
nhận thức bởi mát, hoặc là “được nhận thức bởi tai, hoặc là “được nhận thức 
bởi mūi, hoặc là “được nhận thức bởi luči, hoặc là “được nhận thức bởi thân.’ 
Tâu đại vương, Niết Bàn là được nhận thức bởi ý, vị đệ tử của bậc Thánh thực 
hành đúng đắn nhìn thấy Niết Bàn với tâm ý trong sạch.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự phân 
vân đã được xác định, sự hoài nghi đã được chặt đứt, ngài đã tiến đến vị thế 
cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng.” 


Câu hỏi về vật sanh ra do nghiệp 
và không sanh ra do nghiệp là thứ sáu. 
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7. YAKKHAMATASARĪRAPANHO 


1. “Bhante nāgasena atthi loke yakkhā nama [17 


“Ama mahārāja, atthi loke yakkhā nama "ti. 

“Cavanti pana te bhante, yakkha tamhā yoniyā 117 

*Āma mahārāja cavanti te yakkhā tamhā yoniyā "ti. 

2. “Kissa pana bhante nāgasena tesam matānam yakkhānam sarīram na 
dissati, kuņapagandho pi na vāyatī "ti? 

"Dissati mahārāja matānam yakkhānam sarīram. Kuņapagandho pi 
tesam vāyati. Matānam mahārāja yakkhānam sarīram kītavaņņena vā 
dissati, kimivaņņena va dissati, kipillikavaņņena va dissati, patangavaņņena 


va dissati, ahivannena va dissati, vicchikavaņņena va dissati, satapadi- 
vannena va dissati, dijavaņņena va dissati migavaņņena va dissatī ”tI. 


3. “Ko hi bhante nāgasena añño imam pañham puttho vissajjeyya aññatra 
tvadisena buddhimatā "ti. 


'Yakkhamatasarirapañho sattamo. 
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7. CÂU HOI VĒ THÂY CHẾT CỦA DẠ-XOA: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, có phải ở thế gian có hạng gọi là Dạ- 
xoa?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Ở thế gian có hạng gọi là Dạ-xoa.” 
“Thưa ngài, phải chăng các Dạ-xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy?” 


“Tâu đại vương, đúng vậy. Các Dạ-xoa ấy lìa đời từ sanh chủng ấy.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì tại sao thân xác của các Dạ-xoa đã chết ấy 
không được nhìn thấy, mùi của xác chết cũng không tỏa ra?” 


“Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã chết ấy được nhìn thấy. Mùi 
xác chết của chúng cũng tỏa ra. Tâu đại vương, thân xác của các Dạ-xoa đã 
chết với hình dáng của côn trùng được nhìn thấy, với hình dáng của con kiến 
được nhìn thấy, với hình dáng của con mối được nhìn thấy, với hình dáng 
của con châu chấu được nhìn thấy, với hình dáng của con rắn được nhìn 
thấy, với hình dáng của con bọ cạp được nhìn thấy, với hình dáng của con rết 
được nhìn thấy, với hình dáng của con chim được nhìn thấy, với hình dáng 
của con thú được nhìn thấy” 


3. “Thưa ngài Nāgasena, còn có người nào khác có thể trả lời khi được hỏi 
câu hỏi này, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài vậy?” 


Câu hỏi về thây chết của Dạ-xoa là thứ bảy. 
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8. SIKKHĀPADAPANNĀPANAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, ye te ahesum tikicchakānam pubbakā 
ācariyā seyyathīdam: narado, dhammantarī, angīraso, kapilo, 
kaņdaraggi, samo, atulo, pubbakaccāyano. Sabbe pˆ ete ācariyā 
sakim yeva roguppattiūca nidanañca sabhāvaūca samutthanañca 
tikicchañca kiriyañca siddhāsiddhaūca sabbantam niravasesam 
jānitvā: 'Imasmim kāye ettakā roga uppajjissantī ti ekappahārena 
kalāpaggāham karitvā suttam bandhimsu. Asabbaññuno ete 
sabbe. Kissa pana tathāgato sabbaññu samāno anāgatam kiriyam 
buddhafiāņena jānitvā: “Ettake nama vatthusmim ettakam nama 
sikkhnāpadam paūūāpetabbam bhavissatī ti paricchinditvā 
anavasesato sikkhāpadam na paūūāpesi? Uppannuppanne 
vatthusmim, ayase pākate, dose vitthārike puthugate, 
ujjhāyantesu manussesu, tasmim tasmim kale sāvakānam 
sikkhāpadam 1711111110 ලං] ”ti? 


2. “Ñatametan mahārāja tathāgatassa: 'Imasmim samaye imesu 
manussesu ujjhāyantesu' sādhikam diyaddhasikkhāpadasatam 
paūūāāpetabbam bhavissatī ti. Api ca tathāgatassa evam ahosi: ‘Sace kho 
aham sādhikam diyaddhasikkhāpadasatam ekappahāram paññapessami, 
mahājano santāsamāpajjissati: “Bahukam idha rakkhitabbam, dukkaram 
vata bho samaņassa gotamassa sasane pabbajitun 11. Pabbajitukāmā "pi na 
pabbajissanti. Vacanañca me na saddahissanti. Asaddahantā te manussā 
apāyagāmino bhavissanti. Uppannuppanne vatthusmim dhammadesanāya 
viññapetva pākate dose sikkhāpadam paññapessam1 "ti. 


3. “Acchariyam bhante nāgasena buddhānam! Abbhutam bhante 
nagasena buddhānam! Yāva mahantam tathagatassa sabbaññutañanam! 
Evametam bhante nāgasena suniddittho eso attho tathāgatena. "Bahukam 
idha rakkhitabban ti” sutva sattānam santāso upaJJeyya, eko 'pi jinasāsane 
na pabbajeyya, evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Sikkhapadapaññäpanapañho atthamo. 
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8. CÂU HỎI VỀ SỰ QUY ĐỊNH ĐIỀU HỌC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, những người đã là những vị thây ở thời 
quá khứ của các người thây thuốc, tức là: Narada, Dhammantarī, 
Angīrasa, Kapila, Kaņdaraggi, Sama, Atula, Pubbakaccäyana. Tất 
cả các vị thây này cùng một lúc biết một cách trọn vẹn về tất cả các 
điều āy lā vê sự phát sanh của bệnh, sự khởi đâu, bản chất, ngưồn 
sanh khởi, cách chữa trị, việc cân làm, thành công hay không 
thành công (nghĩ rằng): O cơ thể này chừng này thứ bệnh sẽ phát 
sanh, sau đó gom chung lại một mối rồi buộc lại sợi chỉ (đầu mối). 

āt cả những vị này không phải là các bậc Toàn Tri. Trái lại, đức 
Thế Tôn, trong khi là đăng Toàn Tri, với trí tuệ của vị Phật biết 
được sự việc ở vị lai rằng: “Trong chừng này sự việc, sẽ phải quy 
định chừng này điêu hoc, sau khi xác định tại sao Ngài đã không 
quy định điêu học một cách toàn diện? Đến khi mỗi một sự việc đã 
được sanh khởi, tiếng xấu đã rõ rệt, sự sai trái đã lan rộng, đã đi 
xa, trong khi dân chúng phàn nàn, rồi vào từng thời điểm một 
Ngài đã quy định điêu học cho các đệ tử?” 


2. “Tàu đại vương, đối với đức Như Lai, điều này đã được biết đến: Vào 
lúc này, trong lúc những người này đang phàn nàn, một trām năm mươi điều 
học có tính cách phụ trội sẽ phải được quy định." Tuy nhiên, đức Như Lai đã 
khởi ý như vầy: - Nếu Ta sẽ quy định một trăm năm mươi điều học có tính 
cách phụ trội vào một lúc, số đông người sẽ có sự hoảng sợ: “Ơ đây, có nhiều 
việc cần phải gin giữ. Quà là việc khó khăn để xuất gia ở Giáo Pháp của Sa- 
môn Gotama.’ Thậm chí những người có ý định xuất gia cũng sẽ không xuất 
gia. Và họ sẽ không tin vào lời nói của Ta. Trong khi không tin tưởng, những 
người ấy sẽ đi đến chốn đọa đày. Đến khi mỗi một sự việc đã được sanh khởi, 
sau khi làm cho họ nhận thức nhờ vào sự thuyết giảng Giáo Pháp, khi sự sai 
trái đã rõ rệt, thì ta sẽ quy định điều học.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu đối với chư Phật! Thưa ngài 
Nagasena, thật là phi thường đối với chư Phật! Trí Toàn Tri của đức Như Lai 
lớn lao đến thế! Thưa ngài Nagasena, điều này là như vậy, ý nghĩa này đã 
khéo được giải thích bởi đức Như Lai. Sau khi nghe rằng: “Ơ đây, có nhiều 
việc cần phải gìn giū, sự hoảng sợ có thể sanh khởi ở chúng sanh, thậm chí 
không có đến một người có thể xuất gia ở Giáo Pháp của dáng Chiến Thắng. 
Trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


^^ 


Câu hỏi về sự quy định điêu học là thứ tám. 
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9. SURIYATĀPAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, ayam suriyo sabbakālam kathinam tapati, 


udāhu kaūcikālam mandam tapatī ti? 


“Sabbakalam mahārāja suriyo kathinam tapati, na kañcikalam mandam 
tapatī ti. 


"Yadi bhante nāgasena suriyo sabbakālam kathinam tapati, kissa pana 
appekada suriyo kathinam tapati appekadā mandam tapatī "ti? 


2. “Cattaro me mahārāja suriyassa roga yesam aññatarena rogena 
patipīļito suriyo mandam tapati. Katame cattāro? Abbham mahārāja 
suriyassa rogo, tena rogena patipīļito suriyo mandam tapati. Mahikā 
mahārāja suriyassa rogo, tena rogena patipīļito suriyo mandam tapati. 
Megho mahārāja suriyassa rogo, tena rogena patipīļito suriyo mandam 
tapati. Rāhu mahārāja suriyassa rogo, tena rogena patipīļito suriyo mandam 
tapati. Ime kho mahārāja cattāro suriyassa roga, tesam aññatarena patipīļito 
suriyo mandam tapatI "ti. 


“Acchariyam bhante nāgasena! Abbhutam bhante nāgasena! Suriyassapi 
tava tejosampannassa rogo uppajjissati. Kimanga pana aññesam sattānam. 
Natthi bhante esa vibhatti aññassa aññatra tvādisena buddhimatā "ti. 


Suriyatäpapañho navamo. 
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o. CÂU HÓI VỀ SỰ CHIẾU SÁNG CỦA MẶT TRỜI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, mặt trời này luôn luôn chiếu sáng dữ 
đội, hay là vào lúc nào đó thì chiếu sáng yếu ớt?” 


“Tâu đại vương, mặt trời luôn luôn chiếu sáng dữ đội, và không lúc nào 
chiếu sáng yếu ớt.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu mặt trời luôn luôn chiếu sáng dū dội, vậy thì 
tại sao mặt trời một đôi khi chiếu sáng dữ đội, một đôi khi chiếu sáng yếu 
ớt?” 


2. “Tâu đại vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi 
một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Bốn bệnh 
nào? Tâu đại vương, mây là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, 
mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, sương mù là bệnh của mặt trời, bị 
quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, mưa là 
bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu 
đại vương, nhật thực là bệnh của mặt trời, bị quấy nhiễu bởi bệnh ấy, mặt 
trời chiếu sáng yếu ớt. Tâu đại vương, bốn điều này là bệnh của mặt trời, bị 
quấy nhiễu bởi một bệnh nào đó trong bốn bệnh ấy, mặt trời chiếu sáng yếu 
ớt. 


“Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Đối với vật có năng lượng thậm chí cho đến mặt trời mà bệnh còn 
sanh khởi, vậy thì có điều gì đối với những chúng sanh khác? Thưa ngài, cách 
phân loại này không có ở người khác, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là ngài 
vậy.” 

Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ chín. 
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10. SURIYATAPANAPAÑHO DUTTYO 


1. “Bhante nāgasena kissa hemante suriyo kathinam tapati, no tatha 
gimhe "ti? 


2. “Ginhe mahārāja anupahatam hoti rajojallam. Vātakkhubhitā reņū 
gaganānugatā honti, akase 'pi abbhā subahalā honti, mahāvāto ca adhi- 
mattam vāyati. Te sabbe nānākulā samāyutā suriyaramsiyo pidahanti. Tena 
gimhe suriyo mandam tapati. 


Hemante pana mahārāja hetthā pathavī nibbutā hoti. Upari mahāmegho 
upatthito hoti, upasantam hoti rajojallam. Reņu ca santasantam gagane 
carati, vigatavalāhako ca hoti ākāso, vāto ca mandamandam vāyati. Etesam 
uparatiyā visadā* honti suriyaramsiyo, upaghātavimuttassa suriyassa tāpo 
ativiya tapati. Idamettha mahārāja kāraņam yena kāraņena suriyo hemante 
kathinam tapati, no tathā gimhe ti. 


3. "Sabbītimutto bhante suriyo kathinam tapati, meghādisahagato 
kathinam na tapatī "ti. 
Suriyatapanapañho dasamo. 


Nippapaūcavaggo dutiyo. 
(Imasmim vagge dasapaūhā) 
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10. CÂU HÓI THỨ NHÌ VỀ SỰ CHIẾU SÁNG CỦA MĀT TRÒI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, tại sao mặt trời chiếu sáng dữ dội vào 
mùa lạnh, không như thế vào mùa nắng?” 


2. “Tâu đại vương, vào mùa nắng bụi bặm không bị tiêu hoại. Các bụi 
phấn, bị khuấy động bởi gió, đi vào không trung, thậm chí ở không trung 
mây là vô cùng dày đặc, và gió lớn thổi mạnh hơn. Tất cả các điều ấy với 
nhiều nguồn khác nhau, được tổng hợp lại, che chắn các tia sáng của mặt 
trời. Vì thế, vào mùa nắng mặt trời chiếu sáng yếu ớt. 


Tâu đại vương, trái lại vào mùa lạnh, ở phía bên dưới, trái đất thì lạnh. Ở 
phía bên trên, đám mây lớn được lắng đọng lại, bụi bặm thì yên tịnh. Và bụi 
phấn di chuyển vô cùng êm ả ở không trung, bầu trời không có mây đen, và 
gió thổi vô cùng yếu ớt. Do sự lắng đọng của những việc này, các tia sáng của 
mặt trời là trong trẻo, khi mặt trời được thoát khỏi việc bị tón hại, ánh sáng 
của nó chiếu sáng cực kỳ. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do 
ấy mặt mặt trời chiếu sáng dữ dội vào mùa lạnh, không như thế vào mùa 
nắng.” 


3. “Thưa ngài, mặt trời, khi được thoát khỏi tất cả các tai ương thì chiếu 
sáng dū dội, khi đồng hành cùng các đám mây, v.v... thì không chiếu sáng dữ 
đội.” 

Câu hỏi về sự chiếu sáng của mặt trời là thứ mười. 


Phẩm không chướng ngại là phẩm thứ nhì. 
(O phẩm này có mười câu hỏi) 
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III. VESSANTARAVAGGO 
1. VESSANTARAPUTTADĀNAPANHO 


1. “Bhante nāgasena sabbeva bodhisattā puttadāram denti, 
udāhu vessantareneva rañña puttadāram dinnan ti? 


“Sabbe pi mahārāja bodhisattā puttadāram denti, na vessantareneva 
rañña puttadāram dinnan "ti. 


“Api nu kho bhante te tesam' anumatena denti "ti? 


"Bhariyā mahārāja anumatā. Dārakā pana balataya lālappimsu.” Yadi te 
atthato jāneyyum, te pi anumodeyyum, nā te vilapeyyun "ti. 


2. “Dukkaram bhante nāgasena bodhisattena katam, yam so attano orase 
piye putte brāhmaņassa dāsatthāya adāsi. 


Idampi dutiyam dukkarato dukkarataram, yam so attano orase piye putte 
balake tarunake latāya bandhitvā tena brahmanena latāya anumajjiyante 
disvā ajjhupekkhi. 


Idampi tatyam dukkarato dukkarataram, yam so sakena balena 
bandhana muccitvā āgate darake sārajjamupagate punadeva latāya 
bandhitvā adāsi. 


Idampi catuttham dukkarato dukkarataram, yam so dārake “ayam kho 
tata yakkho khāditum neti amhe ti vilapante, ‘mā bhāyitthā 11 na assāsesi. 


Idampi pañcamam dukkarato dukkarataram, yam so jālissa kumārassa 
rudamānassa pādesu nipatitvā “alam tata, kaņhājinam nivattehi, ahameva 
gacchāmi yakkhena saha. Khādatu mam yakkho 11 yācamānassa evam na 
sampaticchi. 

Idampi chattham dukkarato dukkarataram, yam so jālikumārassa 
"pāsāņasamam nuna te tata hadayam, yam tvam amhe dukkhite* pekkhmāno 
nimmanussake braharaññe yakkhena nīyamāne na nivāresī ti vilapa- 
mānassa karuññam nākāsi. 

Idam pana‘ sattamam dukkarato dukkarataram, yam tassa rūļarūļassa* 
bhīmabhīmassa nīte dārake adassanam gamite na phali hadayam satadhā vā 
sahassadhā va; puññakamena manujena kim paradukkhāpanena? Nanu 
nama sakadānam dātabbam 11011 "ti? 


1 bhante nāgasena tesam - Ma. 
*vilapimsu - Ma. 

* amhākam dukkhitānam - Ma, PTS. 
tpi- Ma. 

5 ruļaruļassa - Ma. 
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III. PHẨM VESSANTARA: 
1. CÂU HÓI VỀ VIỆC BO THÍ CON CA VESSANTARA: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, có phải hết thảy tất cả các đức Bồ Tát 
đêu bố thí con và vợ, hay là chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí 
con và vợ?” 

“Tâu đại vương, tất cả các đức Bồ Tát cũng đều bố thí con và vợ, không 
phải chỉ riêng đức vua Vessantara đã bố thí con và vợ.”' 

“Thưa ngài, phải chăng các vị ấy bố thí với sự đồng ý của những người 
ấy?” 

“Tâu đại vương, người vợ thì đồng ý. Trái lại, hai đứa bé đã than vấn do 
bản chất trẻ thơ. Nếu chúng có thể biết được mục đích, chúng cũng có thể tùy 
hy, chúng có thể không than van.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, hành động khó làm đã được làm bởi đức Bồ Tát 
là việc vị ấy đã bố thí những đứa con ruột thịt yêu quý của chính mình để làm 
nô lệ cho người Bà-la-môn. 

Việc thứ nhì này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
việc vị ấy đã dửng dưng sau khi nhìn thấy người Bà-la-môn ấy trói lại những 
đứa con ruột thịt yêu quý dại khờ thơ ấu của chính mình bằng dây rừng và 
đang đánh đập bằng dây rừng. 

Việc thứ ba này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là việc 
đứa bé trai, sau khi đã được thoát khỏi sự trói buộc nhờ vào sức mạnh bản 
thân, đã đi đến, bị lâm vào sự hoảng sợ, thì vị ấy đã trói bằng dây rừng rồi lại 
bố thí lần nữa. 

Việc thứ tư này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là khi 
đứa bé trai đang than vān rằng: “Cha ơi, gã Dạ-xoa này 1811 chúng con đi để 
ăn do, vị ấy đã không an ủi rằng: “Các con chớ hãi sg.” 

Việc thứ năm này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
trong khi đứa bé trai Jali đang khóc lóc, nằm mọp xuống ở hai bàn chân, cầu 
xin rằng: “Cha ơi, thôi đi! Hãy đưa Kanhajina quay về. Chính con sẽ đi với gã 
Dạ-xoa. Hãy để gã Dạ-xoa ăn con đi, vị ấy đã không chấp nhận như thế. 

Việc thứ sáu này còn là hành động khó làm hơn hành động khó làm, là 
trong khi đứa bé trai Jāli đang than vẫn rằng: “Cha ơi, không lẽ trái tim của 
cha giống như hòn đá mất rồi, bởi vì trong khi quan sát chúng con bị đau 
khổ, đang bị gã Dạ-xoa dẫn đi vào trong khu rừng rộng lớn không có bóng 
người, mà cha không ngăn cān, vị ấy đã không thể hiện lòng thương xót. 

Hơn nữa, việc thứ bảy này còn là hành động khó làm hơn hành động khó 
làm, là khi đứa trẻ bị dẫn di đã đi ra khỏi tām nhìn, mà trái tim của vị ấy, đầu 
là vô cùng hoảng hốt, vô cùng kinh hãi, đã không vỡ ra thành trăm mảnh hay 
ngàn mảnh. Con người mong mỏi phước thiện được cái gì với việc gây khổ 
đau cho kẻ khác? Không lẽ có thể đem cho thân quyến như là vật thí?” 


1 Bổn sanh Vessantarajatakam, Bổn sanh 547. 
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“Dukkarassa mahārāja katatta bodhisattassa kittisaddo dasasahassiya 
lokadhatuya sadevamanussesu abbhuggato. Devā devabhavane pakittenti, 
asura asurabhavane pakittenti, garula garuļabhavane pakittenti, naga 
nāgabhavane pakittenti, yakkhā yakkhabhavane pakittenti, anupubbena 
tassa kittisaddo paramparāya ajjetarahi idha amhākam samayam anuppatto. 
Tam mayam dānam pakittente' vikopentā nisinnā 'sudinnam, udahu 
duddinnan ti. So kho panāyam mahārāja kittisaddo nipuņānam viññunam 
vidūnam vibhāvīnam bodhisattānam dasaguņe anudasseti.” Katame dasa? 
Agedhatā, nirālayatā, cago, pahanam, apunarāvattītā, sukhumatā, 
mahantatā, duranubodhatā, dullabhatā, asadīsatā buddhadhammassa. So 
kho panayam maharaja kittisaddo nipuņānam viūūūnam vidūnam 
vibhāvīnam bodhisattānam ime dasagune anudassetī ”ti.° 


3. “Bhante nāgasena yo param dukkhāpetvā dānam deti, api nu tam 
dānam sukhavipākam hoti saggasamvattanikan "ti? 


“Ama mahārāja. Kim vattabban "ti? 
“Ingha bhante nāgasena karanam upadassehī "ti. 


"Idha mahārāja koci samaņo vā brāhmaņo vā sīlavā hoti kalyāņa- 
dhammo, so bhaveyya pakkhahato va pīthasappī va aññataram va byādhim 
āpanno. Tamenam yo koci puūūakāmo yanam aropetva patthitam 
desamanupāpeyya. Api nu kho mahārāja tassa purisassa tatonidānam kiūci 
sukham nibbatteyya, saggasamvattanikam tam kamman "ti? 


*Āma bhante. Kim vattabbam? Hatthiyānam vā so bhante puriso 
labheyya, assayānam vā, rathayānam vā, thale thalayānam, jale jalayānam, 
devesu devayanam, manussesu  manussayānam, tadanucchavikam 
tadanulomikam bhave bhave nibbatteyya, tadanucchavikāni* cassa sukhāni 
nibbatteyyum, sugatito sugatim gaccheyya, teneva kammabhisandena 
iddhiyānamabhiruyha patthitam nibbananagaram pāpuņeyyā "ti. 


"Tena hi mahārāja paradukkhāpanena dinnadānam sukhavipākam hoti 
saggasamvattanikam, yam so puriso balivadde dukkhāpetvā evarūpam 
sukham anubhavati. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yathā 
paradukkhāpanena dinnadānam sukhavipākam hoti saggasamvattanikam. 
Idha mahārāja yo koci rājā janapadato dhammikam balim uddharāpetvā 
āņāpavattanena dānam dadeyya, api nu kho so mahārāja rājā tatonidānam 
kiñci sukham anubhaveyya, saggasamvattanikam tam dānan "ti? 


1 pakittentā - Ma; vikittentā - PTS. 
2 anudassati - Ma, PTS. 
3 tadanucchavikāni tadanulomikāni - Ma. 
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“Tâu đại vương, do trạng thái đã làm hành động khó làm, tiếng tăm tốt 
đẹp của đức Bồ Tát đã được lan rộng ở mười ngàn thế giới có cả chư Thiên và 
nhân loại. Chư Thiên ở cối Trời tán thán, các A-tu-la ở cối A-tu-la tán thán, 
các nhân điểu ở cõi nhân điểu tán thán, các con rồng ở Long cung tán thān, 
các Dạ-xoa ở cối Dạ-xoa tán thán, theo tuần tự tiếng tăm tốt đẹp của vị ấy lần 
lượt đã đến được cuộc hội họp của chúng ta tại đây vào lúc này hôm nay. 
Trong khi họ tán thán, thì chúng ta lại ngồi bôi bác việc bố thí ấy (suy nghĩ 
rằng): “Đã được bố thí tốt đẹp, hay là đã được bố thí tôi? Tàu đại vương, hơn 
nữa tiếng tăm tốt đẹp này đây phô bày mười đức tính của các vị Bồ Tát khôn 
khéo, tri thức, hiểu biết, rành rë. Mười đức tính nào? Bản chất không tham 
muốn, không quyến luyến, buông xả, dứt bỏ, không quay trở lại, có sự tỉnh 
tế, vĩ đại, khó hiểu thấu, khó đạt được, không sánh bằng, thuộc về pháp của 
vị Phật. Tâu đại vương, hơn nữa tiếng tăm tốt đẹp này đây phô bày mười đức 
tính này của các vị Bồ Tát khôn khéo, hiểu biết, tri thức, rành rẽ.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, người nào làm cho kẻ khác khổ đau rồi đem bố 
thí (như là) vật thí, phải chăng sự bố thí ấy có quả thành tựu là sự an lạc, có 
thế đưa đến cõi trời?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói?” 

“Thưa ngài Nāgasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do.” 


“âu đại vương, ở đây có vị Sa-môn hoặc Bà-la-môn nào đó là người có 
giới, có thiện pháp, vị ấy có thể bị liệt một bên, hoặc què quặt, hoặc mắc phải 
cơn bệnh nào đó. Rồi một người nào đó, mong mỏi phước báu, mới đặt 
người kia vào chiếc xe rồi đưa đi đến xứ sở đã được ao ước. Tâu đại vương, 
phải chăng do nhân ấy có thể có sự an lạc nào đó sanh khởi cho người nam 
ấy? Có phải việc làm ấy có thể đưa đến cõi trời?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, người nam ấy 
có thể đạt được phương tiện di chuyển là voi, hoặc phương tiện di chuyển là 
ngựa, hoặc phương tiện di chuyển là xe, phương tiện di chuyển ở đất liền khi 
ở đất liền, phương tiện di chuyển ở biển khi ở biển, phương tiện di chuyển 
của chư Thiên khi ở giữa chư Thiên, phương tiện di chuyển của loài người khi 
ó giữa loài người, có thể sanh ra ở cõi này cõi khác thích hợp với điều ấy, phù 
hợp với điều ấy, và các sự an lạc thích hợp với điều ấy được sanh lên cho vị 
này, có thể đi đến từ chốn an vui (này) đến chốn an vui (khác), do kết quả của 
việc làm ấy thôi, vị ấy có thể cối lên phương tiện di chuyển là thần thông và 
đạt đến thành phố Niết Bàn đã được ao ước.” 

“Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ 
khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cối trời, là việc 
người đàn ông ấy, sau khi gây khổ đau cho những con bò kéo, lại thọ hưởng 
sự an lạc có hình thức như thế. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác 
nữa nói về vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ khác khổ đau lại có quả 
thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cõi trời. Tâu đại vương, ở đây một vị 
vua nào đó sau khi tăng thuế má một cách hợp pháp từ nơi xứ sở, rồi do việc 
ban hành mệnh lệnh mà có thể ban phát tặng phẩm. Tâu đại vương, phải 
chăng do nhân ấy vị vua ấy có thể thọ hưởng sự an lạc nào đó? Có phải việc 
bố thí ấy có thể đưa đến cõi trời?” 
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“Ama bhante. Kim vattabbam? Tatonidānam so bhante rājā uttarim 
anekasatasahassam guņam labheyya: rājūnam atiraJa bhaveyya, devanam 
atidevo bhaveyya, brahmanam atibrahma bhaveyya, samananam atisamano 
bhaveyya, brāhmaņānam atibrāhmaņo bhaveyya, arahantanam ati-araha 
bhaveyyā "ti. 


"Tena hi mahārāja paradukkhāpanena dinnadānam sukhavipākam hoti 
saggasamvattanikam, yam so raja balna janam pīļetvā dinnadānena 
evarūpam uttarim yasasukham anubhavatī ”ti? 


4. "Atidānam bhante nāgasena vessantarena rañña dinnam, yam so 
sakam bhariyam parassa bhariyatthaya adāsi, sake orase putte brāhmaņassa 
dāsatthāya adāsi. Atidānam nama bhante nāgasena loke vidūhi ninditam 
garahitam. 


Yathā nama bhante nāgasena atibhārena sakatassa akkho bbhijjati, 
atibhārena nāvā osīdati, atibhuttena bhojanam visamam pariņamaāti, 
ativassena dhaññam vinassati, atidanena bhogakkhayam upeti, atitapena 
upadayhati,* atirāgena ummattako hoti, atidosena vajjho hoti, atimohena 
anayam āpajjati, atilobhena coragahanamupagacchau, atibhayena” 
nirujjhati, atipūrena nadī uttarati, ativātena asani patati, ati-agginā odanam 
uttarati, atisañcaranena na ciram jīvati. Evameva kho bhante nāgasena 
atidānam nāma loke vidūhi ninditam garahitam. Atidānam bhante nāgasena 
vessantarena rañña dinnam, na tattha kiñci phalam I1cchitabban ti. 


5. "Atidānam mahārāja loke viduhi vaņņitam thutam pasattham. Ye keci 
yādisam kīdisam dānam denti, atidānadāyī loke kittim pāpuņāti. Yathā 
mahārāja atipavarataya dibbam vanamulam gahitam api hatthapase 
thitānam parajanānam na dassayatl, agado atijaccatāya* pllaya 
samugghātako rogānam antakaro, aggi atijotitāya dahati, udakam atisītatāya 
nibbāpeti, padumam atiparisuddhataya na upalippati varikaddamena, mani 
atigunataya kāmadado, vajiram atitikhinataya vijjhati manimuttaphalikam, 
pathavī atimahantatāya naroragamigapakkhijalaselapabbatadume dhāreti, 
samuddo atimahantatāya aparipūraņo, sineru atibhāratāya* acalo, ākāso 
ativitthāratāya ananto, suriyo atippabhatāya timiram ghāteti, sīho atijātitāya 
vigatabhayo, mallo atibalavataya patimallam khippam ukkhipati, raja 
atipuññataya adhipati, bhikkhu atisīlavantatāya nagayakkhanaramaruhi 
namassanīyo, buddho ati-aggatāya anupamo. 


1 atitāpena pathavī upadayhati - Ma. 
2 atibhāsena - kesuci. 

3atijaññataya - kesuci. 

2 parisuddhatāya - Ma. 

* atibhārikatāya - PTS, Sīmu. 
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“Thưa ngài, đúng vậy. Có điều gì cần phải nói? Thưa ngài, do nhân ấy vị 
vua ấy có thể đạt được công đức nhiều trăm ngàn lần thêm hơn nữa là có thể 
trở thành vị vua vượt trội các vị vua, có thể trở thành vị Trời vượt trội các vị 
Trời, có thể trở thành vị Phạm Thiên vượt trội các vị Phạm Thiên, có thể trở 
thành vị Sa-môn vượt trội các vị Sa-môn, có thể trở thành vị Bà-la-môn vượt 
trội các vị Bà-la-môn, có thể trở thành vị A-la-hán vượt trội các vị A-la-hán.” 

“Tâu đại vương, như thế thì vật thí đã được bố thí cùng với việc làm kẻ 
khác khổ đau lại có quả thành tựu là sự an lạc, có thể đưa đến cối trời, là việc 
vị vua ấy sau khi áp bức dân chúng bằng thuế má rồi với tặng phẩm đã được 
ban phát thì thọ hưởng sự an lạc về danh vọng có hình thức như thế thêm 
hơn nữa.” 

4. “Thưa ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vessantara bố 
thí, là việc vị ấy đã bố thí vợ của mình để làm vợ của kẻ khác, đã bố thí những 
đứa con ruột thịt của mình để làm nô lệ cho người Bà-la-môn. Thưa ngài 
Nagasena, vật thí vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết 
ở thế gian. 

Thưa ngài Nāgasena, giống như bởi vật nặng quá tải mà cái trục của chiếc 
xe kéo bị gãy, vì vật nặng quá tải mà thuyền chìm, vì đã được ăn quá nhiều 
mà vật thực trở thành không tiêu, do mưa quá nhiều là thóc lúa bị hư hại, do 
sự bố thí quá nhiều mà đưa đến việc khánh tận tài sản, do quá nóng mà phát 
cháy, do ái luyến quá mức mà trở thành kẻ điên, do quá sân mà trở thành 
đáng chết, do quá si mê mà lâm cảnh bất hạnh, do quá tham mā đi đến việc 
bị cướp bát giữ, do quá sợ hãi mā bị tiêu hoại, do quá đầy mā sông tràn bờ, 
do gió quá mức mà sét đánh, do quá lửa mà cơm trào, do việc đi lang thang 
quá mức mà không sống lâu. Thưa ngài Nāgasena, tương tợ y như thế vật thí 
vượt trội đã bị lên án, đã bị chê trách bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Thưa 
ngài Nagasena, vật thí vượt trội đã được đức vua Vessantara bố thí, trong 
trường hợp ấy không có bất cứ quả báu nào là được mong mỏi.” 

5. “Tâu đại vương, vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán dương, ca tụng 
bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí như thế này 
hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng tăm ở thế 
gian. Tâu đại vương, giống như rễ cây rừng thuộc về cõi trời, với tính chất cao 
quý vượt trội, đã được nắm vào thì không bị những người khác thậm chí 
đứng trong tầm tay nhìn thấy; thuốc chữa bệnh với phẩm chất vượt trội là vật 
tiêu diệt sự đau đớn, làm chấm dứt các căn bệnh; ngọn lửa với ánh sáng vượt 
trội thì đốt cháy; nước với tính chất mát lạnh vượt trội thì dập tắt; hoa sen 
với tính chất trong sạch vượt trội thì không bị bùn nước làm lấm lem; ngọc 
ma-ni với đức tính vượt trội là vật ban cho điều ước; kim cương với tính chất 
vô cùng sắc bén thì xuyên thủng ngọc ma-ni, ngọc trai, ngọc pha-lê; trái đất 
với tính chất vô cùng to lớn thì nâng đỡ con người, rắn, thú rừng, chim, 
nước, đá, núi, cây cối; biển cả bởi tính chất vô cùng rộng lớn mà không bị đầy 
tràn; núi Sineru do sức nặng vượt trội mà không bị rúng động; bầu trời do 
tính chất cực kỳ rộng lớn là vô biên; mặt trời với ánh sáng vượt trội tiêu diệt 
sự tăm tối; sư tử do dòng dõi vượt trội không còn sợ hãi; võ sĩ đấu vật do có 
sức mạnh cực kỳ quật ngã đối thủ một cách nhanh chóng; đức vua với phước 
báu vượt trội là vị chúa tē; vị tỳ khưu với giới hạnh vượt trội đáng được cúi 
chào bởi các hạng rồng, Dạ-xoa, loài người, và chư Thiên; đức Phật do tính 
chất cực kỳ cao cả là không kẻ tương đương. 
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Evameva kho mahārāja atidānam nāma loke vidūhi vaņņitam thutam 
pasattham, ye keci yādisam kīdisam dānam denti, atidānadāyī loke kittim 
pāpuņāti. Atidānena vessantaro rājā dasasahassimhi lokadhātuyā vaņņito 
thuto pasattho mahito kittito. Teneva atidānena vessantaro rājā ajjetarahi 
buddho jāto aggo sadevake loke. Atthi pana mahārāja loke thapanīyam 
dānam yam dakkhineyye anuppatte na dātabban ”ti? 


6. “Dasa kho panimāni bhante nāgasena dānāni loke' adānasammatāni. 
Yo tāni dānāni deti so apāyagāmī hoti. Katamāni dasa? Majjadānam bhante 
nāgasena loke adānasammatam. Yo tam dānam deti so apāyagāmī hoti. 
Samajjadānam —pe— Itthidānam —pe— Usabhadānam —pe— Cittakamma- 
dānam —pe— Satthadānam —pe— Visadānam —pe— Sankhalikadānam — 
pe— Kukkutasūkaradānam —pe— Tulākūta-mānakūtadānam bhante 
nāgasena loke adānasammatam. Yo tam dānam deti so apāyagāmī hoti. 
Imāni kho bhante nāgasena dasa dānāni loke adānasammatāni. Yo tāni 
dānāni deti so apāyagāmī hotī "ti. 


7. “Nahantam mahārāja adānasammatam pucchāmi. Imam kho 'ham 
mahārāja tam pucchāmi. Atthi pana mahārāja loke thapaniyam dānam yam 
dakkhineyye anuppatte na dātabban "ti? 


"Natthi bhante nāgasena loke thapanīyam dānam, yam dakkhiņeyye 
anuppatte na dātabbam. Cittappasāde uppanne keci dakkhiņeyyānam 
bhojanam denti, keci acchādanam, keci sayanam, keci āvasatham, keci 
attharanapapuranam,? keci dāsidāsam, keci khettavatthum, keci dipada- 
catuppadam, keci satam sahassam satasahassam, keci mahārajjam, keci 
jīvitampi dentī "ti. 


"Yadi pana mahārāja keci jīvitampi denti, kimkāraņā vessantaram 
dānapatim atibāļham paripātesi sudinne puttadāre ca.* Api nu kho mahārāja 
atthi lokapakati lokāciņņā,* labhati pita puttam iņatto va ājīvikāpakato” vā 
āvapitum va vikkiņitum va "ti? 

*Āma bhante, labhati pitā puttam iņatto vā ājīvikāpakato vā āvapitum vā 
vikkiņitum va 11. 


1 dānāni, yani loke - Ma. 

* attharaņapāvuraņam - Ma. 

3 putte ca dāre ca - Ma, PTS. 

* lokāciņņam - Ma, PTS. 

5 ājīvikapakato - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vật thí vượt trội đã được ngợi khen, tán 
dương, ca tụng bởi các bậc hiểu biết ở thế gian. Bất cứ những ai bố thí vật thí 
như thế này hay như thế nào, thì người bố thí vật thí vượt trội đạt được tiếng 
tăm ở thế gian. Với sự bố thí vượt trội, đức vua Vessantara đã được ngợi 
khen, tán dương, ca tụng, trọng vọng, tiếng tām ở trong mười ngàn thế giới. 
Chính nhờ vào sự bố thí vượt trội ấy, đức vua Vessantara giờ đây hôm nay đã 
được trở thành đức Phật, là bậc cao cả ở thế gian gồm cả chư Thiên. Tâu đại 
vương, phải chăng ở trên thế gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là 
không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng đường, cho người đã đi 
đến?” 


6. “Thưa ngài Nagasena, mười sự bố thí này ở thế gian không được xem lā 
bố thí. Người nào bố thí những vật thí này, người ấy có sự đi đến địa ngục. 
Mười sự bố thí nào? Thưa ngài Nagasena, sự bố thí chất say ở thế gian không 
được xem là bố thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa 
ngục. Sự bố thí hội hè —(như trên)— Sự bố thí người nữ —(như trên)— Sự bố 
thí bò đực —(như trên)— Sự bố thí tranh ảnh —(như trên)— Sự bố thí vũ khí 
—(như trên)— Sự bố thí thuốc độc —(như trên)— Sự bố thí xích xiêng —(như 
trên)— Sự bố thí gà heo —(như trên)— Thưa ngài Nagasena, sự bố thí cách 
gian lận về cân và cách gian lận về đo lường ở thế gian không được xem là bố 
thí. Người nào bố thí vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục. Thưa ngài 
Nagasena, mười sự bố thí này ở thế gian không được xem là bố thí. Người 
nào bố thí những vật thí ấy, người ấy có sự đi đến địa ngục.” 


7. “Tâu đại vương, tôi không hỏi ngài về việc không được xem là bố thí. 
Tâu đại vương, tôi hỏi ngài về điều này. Tâu đại vương, phải chăng ở trên thế 
gian có loại vật thí là cần được đình chỉ, là không nên được bố thí cho người 
xứng đáng sự cúng đường, cho người đã đi đến?” 

“Thưa ngài Nagasena, ở trên thế gian không có loại vật thí là cần được 
đình chỉ, là không nên được bố thí cho người xứng đáng sự cúng đường, cho 
người đã đi đến. Khi sự tịnh tín của tâm được sanh khởi, một số người dâng 
vật thực đến các bậc đáng cúng dường, một số người dâng y áo, một số người 
dâng giường, một số người dâng chỗ ngụ, một số người dâng tấm trải và tấm 
đắp, một số người dâng tôi trai tớ gái, một số người dâng ruộng vườn, một số 
người dâng thú hai chân hoặc bốn chân, một số người dâng trăm, ngàn, trăm 
ngàn đồng, một số người dâng vương quốc rộng lớn, một số người bố thí 
luôn cả mạng sống.” 


“Tâu đại vương, nếu một số người bố thí luôn cả mạng sống, thì vì lý do gì 
ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá dữ dội về việc đã khéo bố thí các 
con và vợ. Tâu đại vương, phải chăng có thói thường ở thế gian, tập quán ở 
thế gian là người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì được cầm cố 
hoặc bān đi người con trai?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai 
thì được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai.” 
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"Yadi maharāja labhati pita puttam iņatto va ājīvikāpakato va āvapitum 
va vikkiņitum va, vessantaro 'pi mahārāja raja alabhamāno sabbaññuta- 
ñanam upadduto dukkhito tassa dhammadhanassa patilābhāya puttadāram 
āvapesi ca vikkiņi ca. Iti mahārāja vessantarena rañña aññesam dinnam yeva 
dinnam, katam yeva katam. Kissa pana tvam mahārāja tena dānena 
vessantaram dānapatim atibalham apasādesī "ti? 


8. "Nāham bhante nāgasena vessantarassa danapatino dānam garahāmi. 
Api ca puttadaram yācante' niminitvā attānam dātabban "ti. 


“Etam kho mahārāja asabbhikaranam, yam puttadāram yācante attanam 
dadeyya. Yam yam hi yācante tam tadeva dātabbam. Etam sappurisānam 
kammam. Yathā mahārāja koci puriso pānīyam aharapeyya, tassa yo 
bhojanam dadeyya, api nu so mahārāja puriso tassa kiccakārī assā "ti? 


“Na hi bhante. Yam so āharāpeti, tameva tassa dento kiccakārī assā "ti. 


“Evameva kho mahārāja vessantaro raja brāhmaņe puttadāram yācante 
puttadāramyeva adāsi. Sace mahārāja brāhmaņo vessantarassa sarīram 
yāceyya, na so mahārāja attānam rakkheyya, na kampeyya, na rajjeyya, tassa 
dinnam pariccattam yeva sarīram bhaveyya. Sace mahārāja koci vessantaram 
dānapatim upagantvā yāceyya: 'Dāsattam me upehī ti, dinnam pariccattam 
yevassa sarīram bhaveyya. Na so datva tappeyya.” Rañño mahārāja 
vessantarassa kāyo bahusādhāraņo. 


Yathā mahārāja pakkā mamsapesi bahusādhāraņā. Evameva kho 
mahārāja rañño vessantarassa kayo bahusādhāraņo. Yathā va pana mahārāja 
phalito rukkho nānādijagaņasādhāraņo. Evameva kho mahārāja rañño 
vessantarassa kāyo bahusādhāraņo. Kimkāraņā? 'Evāham patipajjanto 
sammāsambodhim pāpuņissāmī 11. 


Yatha mahārāja puriso adhano dhanatthiko dhanapariyesanam caramāno 
ajapatham samkupatham vettapatham gacchati, jalathalavaņijjam karoti, 
kāyena vācāya manasā dhanam ārādheti, dhanapatilābhāya vāyamati. 
Evameva kho mahārāja vessantaro dānapati adhano buddhadhanena 
sabbaññutañanaratanapatllabhaya yācakānam dhanadhaññam dasidasam 
yānavāhanam sakalam sāpateyyam sakam puttadaram attanañca cajitva 
sammāsambodhim yeva pariyesati. 


' vācanena - PTS, Sīmu. 
2 tapeyya - Ma; thapeyya - Sīmu. 
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“Tâu đại vương, nếu người cha bị mắc nợ hoặc không có kế sinh nhai thì 
được phép để cầm cố hoặc bán đi người con trai. Tâu đại vương, đức vua 
Vessantara, trong khi không đạt được Trí Toàn Tri, bị buồn rầu, bị khổ sở, 
nên đã cầm cố và đã bán đi các con và vợ nhằm đạt được tài sản Giáo Pháp 
ấy. Tâu đại vương, như thế việc đã bố thí bởi đức vua Vessantara cũng chỉ là 
việc đã bố thí của những người khác, việc đã làm cũng chỉ là việc đã được 
làm. Tâu đại vương, vậy thì tại sao ngài lại công kích thí chủ Vessantara quá 
dữ dội về việc bố thí ấy?” 


8. “Thưa ngài Nāgasena, trãm không chê trách việc bố thí của thí chủ 
Vessantara. Tuy nhiên, trong khi người ta cầu xin con và vợ, thì nên mặc cả 
và nên bố thí bản thân mình.” 

“Tâu đại vương, việc ấy không phải là việc làm của người có đức hạnh, là 
trong khi người ta cầu xin con và vợ thì lại bố thí bản thân mình. Bởi vì trong 
khi người ta cầu xin cái nào, thì chính cái ấy nên được bố thí. Đây là hành 
động của các bậc chân nhân. Tâu đại vương, giống như người nam nào đó 
bảo đem nước đến, người nào đem đến thức ăn cho ông ta, tâu đại vương, 
phải chăng người nam ấy là người làm được việc cho ông ta?” 

“Thưa ngài, không đúng. Ông ta bảo đem lại cái gì, thì trong khi trao cho 
ông ta chính cái ấy mới là người làm được việc.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức vua Vessantara trong khi người 
Bà-la-môn cầu xin các con và vợ thì đã bố thí chính các con và vợ. Tâu đại 
vương, nếu người Bā-la-m0n cầu xin thân xác của Vessantara, tâu đại vương, 
vị ấy sẽ không bảo vệ bản thân mình, không dao động, không bị quyến luyến, 
đối với vị ấy chính cái vật được bố thí, được xả bỏ, sẽ là thân xác. Tâu đại 
vương, nếu ai đó đi đến thí chủ Vessantara và cầu xin: “Hãy trở thành nô lệ 
của ta, thì chính cái vật được bố thí, được xả bỏ, sẽ là thân xác của vị ấy. Sau 
khi đã bố thí, vị ấy không būt rút. Tâu đại vương, thân thể của đức vua 
Vessantara là chung cho cả số đông. 

Tâu đại vương, giống như miếng thịt đã nấu chín là chung cho cả số đông. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế thân thể của đức vua Vessantara là chung 
cho cả số đông. Tâu đại vương, hoặc là giống như cây đã được kết trái là 
chung cho các bầy chim khác nhau. Tâu đại vương, tương tg y như thế thân 
thể của đức vua Vessantara là chung cho cả số đông. Vì lý do gì? (Nghĩ rằng): 
“Trong khi thực hành như vầy, ta sẽ đạt được phẩm vị Chánh Đăng Giác.) 

Tâu đại vương, giống như người nam không có tài sản, tām cầu về tài sản, 
trong khi đi lang thang tìm kiếm tài sản, thì đi theo lối đi của loài dē, theo lối 
đi đầy gai góc, theo lối đi nơi hoang dã, tiến hành việc buôn bán ở sông nước 
hoặc ở đất liền, tom góp tài sản bằng thân bằng khẩu bằng ý, nē lực nhằm 
đạt được tài sản. Tâu đại vương, tương tợ y như thế nhằm sự thành tựu báu 
vật là Trí Toàn Tri, sau khi buông bỏ tài sản và lúa gạo, tôi trai và tớ gái, 
thuyền và xe, toàn bộ của cải, các con và vợ của mình luôn cả bản thân cho 
những người xin xỏ, thí chủ Vessantara không có tài sản về tài sản của vị 
Phật, tầm cầu chỉ riêng phẩm vị Chánh Pāng Giác. 
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Yatha va pana mahārāja amacco muddakamo muddadhikaranam yam 
kiñci gehe dhanadhaññam hiraññasuvannam tam sabbam datvapl, 
muddāpatilābhāya vāyamati. Evameva kho mahārāja vessantaro dānapati 
sabbantam bahirabbhantaram dhanam datvā jīvitampi paresam datva 
sammāsambodhim yeva pariyesāti. 


9. Api ca mahārāja vessantarassa dānapatino evam ahosi: “Yam so 
brāhmaņo yācati, tamevāham tassa dento kiccakārī nama homī ti. Evam so 
tassa puttadāramadāsi. Na kho mahārāja vessantaro dānapati dessatāya 
brāhmaņassa puttadāramadāsi,' na "atibahukā me puttadara, na sakkomi te 
posetun ti puttadāramadāsi, na ukkanthito “appiya me ti nīharitukāmatāya 
puttadāramadāsi. Atha kho sabbaññutañanaratanasseva piyattā sabbaññuta- 
ñanassa karana vessantaro raja evarūpam atulam vipulamanuttaram piyam 
manāpam dayitam pāņasamam puttadaradanavaram brāhmaņassa adāsi. 


Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena cariyāpitake: 


"Na me dessā ubho puttā, maddī devī na dessiyā, 
sabbaññutam piyam mayham tasmā piye adāsahan 11. 


Tatra mahārāja vessantaro rājā puttadānam datvā paņņasālam pavisitvā 
nipajji. Tassa atipemena dukkhitassa balavasoko uppajjī, hadayavatthu 
uņhamahosi, nāsikāya appahontiyā mukhena uņhe assāsapassāse vissajjesi, 
assūni parivattitvā lohitabindūni hutvā nettehi nikkhamimsu. Evam kho 
mahārāja dukkhena vessantaro raja brāhmaņassa puttadānamadāsi” “na me 
dānapatho parihāyī ti. 

Api ca mahārāja vessantaro raja dve atthavase patieca brāhmaņassa dve 
dārake adāsi. Katame dve? “Danapatho ca me aparihīno bhavissati, dukkhite 
ca me puttake vanamūlaphalehi itonidanam ayyako mocessatī ti. Jānāti hi 
mahārāja vessantaro raja: "Na me dārakā sakkā kenaci dasabhogena 
bhuūjitum. Ime ca dārake ayyako nikkiņissati. Evam amhākampi gamanam 
bhavissatī 11. Ime kho mahārāja dve atthavase paticca brahmanassa dve 
dārake adāsi. 


Api ca mahārāja vessantaro raja jānāti: “Ayam kho brāhmaņo jiņņo 
vuddho mahallako dubbalo bhaggo daņdaparāyaņo khīņāyuko parittapuñño, 
neso samattho ime dārake dāsabhogena bhuūjitun 11. Sakkuņeyya pana 
mahārāja puriso pākatikena balena ime candimasuriye evammahiddhike 
evam mahānubhāve gahetvā peļāya vā samugge vā pakkhipitvā nippabhe 
katva thālakaparibhogena paribhuñJitun 117 

“Na hi bhante "ti. 


1 na adassanakāmatāya puttadāramadāsi - Ma, PTS potthakesu adhikam atthi. 
2 puttadāramadāsi - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như vị quan đại thần, mong muốn cái dấu 
ấn, có sự tranh chấp về dấu ấn, bất cứ vật gì ở trong nhà như tài sản, lúa gạo, 
vàng khối, vàng ròng, thậm chí cho đi tất cả các thứ ấy, và nó lực nhằm đạt 
được cái dấu ấn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thí chủ Vessantara, sau 
khi cho đi tất cả tài sản ở bên ngoài và bên trong ấy, còn cho luôn mạng sống 
của những người khác, và tầm cầu chỉ riêng phẩm vị Chánh Đẳng Giác. 


9. Tâu đại vương, thêm nữa thí chủ Vessantara đã khởi ý như vầy: “Vật mā 
người Bà-la-môn cầu xin, trong khi cho chính vật ấy đến gã, ta được gọi là 
người làm được việc.` Như thế vị ấy đã bố thí các con và vợ đến gã ấy. Tàu đại 
vương, thí chủ Vessantara không phải vì ghét bỏ mà đã bố thí các con và vợ 
đến người Bà-la-môn, không phải vì nghĩ rằng: “Các con và vợ của ta là quá 
nhiều, ta không thể nuôi dưỡng họ' mà đã bố thí các con và vợ, đã không bất 
mãn (nghĩ rằng): “Họ không được ta yêu guy mà đã bố thí các con và vợ vì 
muốn đuổi đi. Khi ấy, vì lòng yêu quý đối với chỉ riêng báu vật là Trí Toàn 
Trị, vì lý do của Trí Toàn Tri, đức vua Vessantara đã bố thí đến người Bà-la- 
môn vật thí quý giá gồm các con và vợ, là vật đáng yêu quý, làm thích ý, được 
yêu mến, sánh bằng mạng sống, không thể đo lường, bao la, vô thượng có 
hình thức như thế. 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Cariyāpitaka (Hạnh Tạng): 

“Cả hai người con không có bị ta ghét bỏ, Hoàng Hậu Maddī 
không có bị ta ghét bỏ, đối với ta quả vị Toàn Giác là yêu guy; vì 
thế ta dā bố thí những người thân yču. 


Tâu đại vương, ở nơi ấy, đức vua Vessantara, sau khi bố thí các con, đã đi 
vào gian nhà lá rồi nằm xuống. VỊ ấy, bị đau khổ do lòng thương mến quá độ, 
đã khởi lên cơn sầu muộn mãnh liệt, vùng trái tim đã trở nên nóng, khi mũi 
không được thông, đã đưa hơi thở ra vào nóng hổi qua đường miệng, các giọt 
nước mắt, sau khi lăn tròn trở thành những hạt máu đỏ, đã đi ra từ những 
con mắt. Tâu đại vương, với nỗi khổ đau như thế đức vua Vessantara đã bố 
thí các con (nghĩ rằng): ‘Chó làm hư hỏng đạo lộ bố thí của ta.’ 

Tâu đại vương, thêm nữa đức vua Vessantara đã bố thí hai đứa nhỏ cho 
người Bà-la-môn vì hai điều lợi ích. Hai điều nào? (Nghĩ rằng): “Đạo lộ bố thí 
của ta sẽ không bị hư hỏng. Và khi những đứa con nhỏ của ta bị khổ sở vì rễ 
và trái cây rừng, do nhân này ông nội sẽ giải thoát chūng. Tâu đại vương, bởi 
vì đức vua Vessantara biết rằng: “Hai đứa nhỏ của ta không thể bị bất cứ ai sử 
dụng theo lối sử dụng nô lệ. Và ông nội sẽ chuộc lại hai đứa nhỏ này. Như vậy 
sẽ là cuộc hành trình của chúng ta. Tâu đại vương, vì hai điều lợi ích này mà 
đức Bồ Tát đã bố thí hai đứa nhỏ cho người Bà-la-môn. 


Tàu đại vương, hơn nữa đức vua Vessantara biết rằng: “Người Bà-la-môn 
quả đã già, lão, lớn tuổi, yếu đuối, tàn tạ, chống gậy, tuổi thọ đã hết, phước 
báu ít ỏi, gã này không có khả năng để sử dụng hai đứa nhỏ này theo lối sử 
dụng nô lê.’ Tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh tự nhiên có 
thể cầm lấy mặt trăng và mặt trời có đại thần lực có đại oai lực này bỏ vào cái 
hộp hay cái giỏ, làm cho hết ánh sáng, rồi sử dụng theo lối sử dụng cái đĩa?” 

“Thưa ngài, không được.” 
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10. “Evameva kho mahārāja Imasmim loke candimasuriyapatibhāgassa 
vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena bhuūjitum. 


Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena kāraņena vessanta- 
rassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena bhuūjitum. Yathā mahārāja 
rañño cakkavattissa maņiratanam subham jātimantam atthasam 
suparikammakatam catuhatthāyāmam sakatanābhipariņāham na sakkā 
kenaci pilotikāya vethetvā peļāya pakkhipitvā satthaka-nisāna-paribhogena 
paribhuūjitum. Evameva kho maharaja loke cakkavattirañño maņi- 
ratanapatibhāgassa vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena 
bhuūjitum. 


Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena kāraņena 
vessantarassa dārakā na sakka kenaci dāsabhogena bhuūjitum. Yathā 
mahārāja tidhāppabhinno sabbaseto sattappatitthito attharatanubbedho 
navaratanāyāmapariņāho pasadiko dassanīyo uposatho nāgarājā na sakkā 
kenaci suppena va sarāvena va pidahitum, govacchako viya vacchakasalaya 
pakkhipitvā pariharitum va. Evameva kho mahārāja loke uposatha- 
nāgarājapatibhāgassa vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena 
bhuūjitum. 


Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena kāraņena 
vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena bhuñjJitum. Yatha 
mahārāja mahāsamuddo dīghaputhulavitthiņņo gambhīro appameyyo 
duruttaro apariyogalho anāvato na sakka kenaci sabbattha pidahitva 
ekatitthena paribhogam katum.  Evameva kho maharaja loke 
mahāsamuddapatibhāgassa vessantarassa daraka na sakka kenaci 
dāsabhogena bhuñjïtum. 


Aparampi mahārāja uttarim kāraņam suņohi, yena karanena 
vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena bhuñjJitum. Yatha 
mahārāja himavanto pabbataraja pañcayoJanasatam accuggato nabhe 
tisahassayojanāyamavitthāro caturāsītikūtasahassapatimaņdito pañcannam 
mahānadīsatānam pabhavo mahābhūtagaņālayo nānāvidhagandhadharo 
dibbosadhasatasamalankato nabhe valahako viya accuggato dissati. Evameva 
kho maharaja loke himavantapabbataraJapatibhagassa vessantarassa daraka 
na sakkā kenaci dāsabhogena bhuñJitum. 
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10. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như mặt 
trăng và mặt trời ở thế gian này, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai 
sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như viên ngọc quý ma-ni của đức Chuyển Luân Vương là 
rực rỡ, có phẩm chất, đã khéo được gọt dũa thành tám mặt, bề dài bốn cánh 
tay, có chu vi giống như trục bánh của chiếc xe kéo, không thể bị bất cứ ai 
bao bọc lại bằng mảnh vải rồi bỏ trong cái hộp, và sử dụng theo lối sử dụng 
đá mài dao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
viên ngọc quý ma-ni của đức Chuyển Luân Vương ở thế gian, hai đứa nhỏ của 
vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như Long Vương Uposatha, bị tiết dục ở ba nơi, hoàn toàn 
màu trắng, được vững chải gấp bảy lần, có chiều cao tām ratana,' chiều dài 
và chu vi chín ratana, duyên dáng, đáng nhìn, không thể bị bất cứ ai che đậy 
lại bằng cái nia hoặc cái vung, hoặc quăng vào trại bò để chăm nom như là 
con bò con. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
Long Vương Uposatha ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai 
sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như đại dương được trải rộng bao la về chiều dài, sâu thắm, 
không thể đo lường, khó thể vượt qua, chưa bị thăm dò, không bị che lại, 
không thể bị bất cứ ai đóng lại tất cả các nơi để tiến hành việc sử dụng bằng 
một bến tàu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Vessantara được xem như 
đại dương ở thế gian, hai đứa nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng 
theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như núi chúa Hi-mã-lạp vươn cao lên không trung năm 
trăm do-tuần, chiều dài và chiều rộng ba ngàn do-tuần, được điểm tô với tám 
mươi bốn ngàn đỉnh núi, là khởi nguyên của năm trăm con sông lớn, là chỗ 
ngụ của những đoàn sinh vật khổng lồ, nơi chất chứa các hương thơm nhiều 
loại, được điểm trang với hàng trăm dược thảo ở cõi trời, được nhìn thấy 
vươn lên cao như là đám mây ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế Vessantara được xem như núi chúa Hi-mã-lạp ở thế gian, hai đứa nhỏ 
của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


1 ratana = 0.25 mét, đơn vị đo chiều dài (ND). 
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Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena karanena 
vessantarassa dārakā na sakkā kenaci dāsabhogena bhuūjitum. Yathā 
mahārāja rattandhakāratimisāyam uparipabbatagge jalamāno mahā- 
aggikkhandho suvidūre 'pi paññayati. Evameva kho mahārāja vessantaro 
raja pabbatagge jalamāno mahā-aggikkhandho viya suvidūre 'pi pākato 
paūnāyati. Tassa daraka na sakkā kenaci dāsabhogena bhuñjitum. 


Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi, yena kāraņena 
vessantarassa dārakā na sakka kenaci dāsabhogena bhuījitum. Yatha 
mahārāja himavante pabbate nāgapupphasamaye ujuvāte vāyante 
dasadvādasayojanāni pupphagandho vāyati. Evameva kho mahārāja 
vessantarassa rañño api yojanasahassehi 'pi yāva akanitthabhavanam 
etthantare surasura-garula-gandhabba-yakkha-rakkhasa-mahoraga-kinnara- 
indabhavanesu kittisaddo abbhuggato sīlavaragandho ල' assa sampavāyati, 
tena tassa daraka na sakkā kenaci dasabhogena bhuūijitum. 


Anusittho mahārāja jālī kumāro pitarā vessantarena rañña: “Ayyako te 
tata tumhe brahmanassa dhanam datvā nikkinanto tam nikkhasahassam 
datvā nikkiņātu. Kaņhājinam nikkiņanto dāsasatam dāsisatam hatthisatam 
assasatam dhenusatam usabhasatam nikkhasatanti sabbasatam datva 
nikkiņātu. Yadi te tāta ayyako tumhe brāhmaņassa hatthato āņāya balasā 
mudhā gaņhāti, mā tumhe ayyakassa vacanam karittha, brāhmaņasseva 
anuyāyino hothā 'ti evamanusāsitvā pesesi. Tato jālī kumāro gantvā 
ayyakena puttho kathesi: 


"Sahassaggham hi mam tāta brāhmaņassa pitā adā, 
atho kaņhājinam kaññam hatthīnaūca sakena' ca "ti. 


"Sunibbethito bhante nāgasena pañho. Subhinnam ditthijālam. 
Sumadditā parappavada. Sakasamayo sudīpito. Byafijanam suparisodhitam. 
Suvibhatto attho. Evametam tathā sampaticchami "ti. 


Vessantaraputtadānapaūho pathamo. 


ඉළ 3656 36236 


1 satena - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như khối lửa lớn đang cháy sáng ở bên trên đỉnh núi trong 
đêm tối đen mờ mịt được nhận biết dầu ở rất xa. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế đức vua Vessantara, tợ như khối lửa lớn đang cháy sáng ở đỉnh núi, 
được nổi tiếng, được nhận biết dầu ở rất xa. Hai đứa nhỏ của vị ấy không thể 
bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa mà với lý do ấy hai đứa 
nhỏ của Vessantara không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. Tâu 
đại vương, giống như ở núi Hi-mã-lạp, vào mùa hoa của cây thiết mộc, khi có 
ngọn gió trực chỉ đang thổi thì hương của các bông hoa tỏa ra mười, mười hai 
do-tuần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tiếng tăm tốt đẹp của đức vua 
Vessantara cũng được loan truyền và hương thơm cao quý về giới hạnh của 
vị này tỏa ra một ngàn do-tuần ở các cung điện của chư Thiên, A-tu-la, nhân 
điểu, Càn-thát-bà, Dạ-xoa, quỷ sứ, rắn chúa, chim đầu người, và vị Thần 
Inda, ở khoảng giữa của các nơi ấy cho đến cối Sắc Cứu Cánh, vì thế hai đứa 
nhỏ của vị ấy không thể bị bất cứ ai sử dụng theo lối sử dụng nô lệ. 


Tâu đại vương, hoàng tử Jālī đã được vua cha Vessantara chỉ dạy là: Này 
con yêu, trong khi ông nội của con trao tài sản cho người Bà-la-môn và chuộc 
lại con, thì ông nội hãy trao cho ông ta một ngàn đồng tiền vàng rồi chuộc lại. 
Trong khi chuộc lại Kaņhājinā, thì ông nội hãy trao ra mỗi thứ một trăm là 
trăm tôi trai, trăm tớ gái, trăm voi, trăm ngựa, trăm bò sữa, trăm bò mộng, 
trăm đồng tiền vàng, rồi chuộc lại. Này con yêu, nếu ông nội của con giành 
lấy các con từ tay của người Bà-la-môn bằng mệnh lệnh, bằng sức lực, hoặc 
miễn phí, thì các con chớ làm theo lời nói của ông nội, mà hãy đi theo chính 
người Bā-la-mūn.' Sau khi chỉ dạy như thế rồi đã gởi đi. Sau đó, hoàng tử Jālī 
đã ra di, đến khi được ông nội hỏi, đã nói rằng: 

“Thưa ông, bởi vì cha đã cho con đến người Bà-la-môn với giá 
một ngàn, còn cô con gái Kaņhājinā là bằng tài sản cá nhân và giá 
của những con voi.” 

“Thưa ngài Nagasena, câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, mạng lưới tà kiến đã 
khéo được phá vỡ, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát, kiến thức 
của bản thân đã khéo được giải thích, vấn đề phụ thuộc đã khéo được làm rõ, 
ý nghĩa đã khéo được phân tích. Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 

Câu hỏi về việc bố thí con trai của Vessanta là thứ nhất. 


xxxx% 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


2. DUKKARAKARIKAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena sabbeva bodhisattā dukkarakārikam 
karonti? Udāhu gotameneva bodhisattena dukkarakārikā kata ti? 


“Natthi mahārāja sabbesam bodhisattānam dukkarakarika. Gotameneva 
bodhisattena dukkarakārikā kata "ti. 


“Bhante nāgasena yadi evam ayuttam yam bodhisattanam bodhisattehi 
vemattatā hotī ”ti. 

“Catuhi mahārāja thānehi bodhisattanam bodhisattehi vemattatā hoti. 
Katamehi catūhi? Kulavemattatā, addhānavemattatā,' ayuvemattata, 
pamāņavemattatā. Imehi kho mahārāja catūhi thānehi bodhisattānam 
bodhisattehi vemattatā hoti. Sabbesampi mahārāja buddhānam rūpe sīle 
samādhimhi paññaya vimuttiya vimuttiñanadassane catuvesārajje 
dasatathagatabale cha-]-asadharanañane cuddasabuddhañane attharasa- 
buddhadhamme kevale ca buddhagune” natthi vemattata. Sabbe pi buddha 
buddhadhammehi samasama "ti. 


2. “Yadi bhante nāgasena, sabbe pi buddha buddhadhammehi sama- 
sama, kena kāraņena gotameneva bodhisattena dukkarakārikā kata "ti? 


"Aparipakke mahārāja ñane aparipakkāya bodhiyā gotamo bodhisatto 
nekkhammamabhinikkhanto. Aparipakkam ñanam paripācayamānena 
dukkarakārikā kata "ti. 


"Bhante nāgasena, kena kāraņena bodhisatto aparipakke ñane apari- 
pakkāya bodhiya mahābhinikkhamanam nikkhanto? Nanu nama ñanam 
paripācetvā paripakke ñane nikkhamitabban "ti? 


"Bodhisatto mahārāja viparītam itthāgāram disvā vippatisārī ahosi, tassa 
vippatisārissa arati uppajji. Araticittam uppannam disvā aññataro mara- 
kāyiko devaputto: “Ayam kho kalo araticittassa vinodanāyā 11 vehase? thatvā 
idam vacanamabrūvi: “Marisa, mārisa, mā kho tvam ukkaņthito ahosi. Ito te 
sattame divase dibbam cakkaratanam pātubhavissati sahassaram 
sanemikam sanābhikam sabbākāraparipūram. Pathavigatāni ca te ratanāni 
ākāsatthāni ca sayameva upagacchissanti, dvisahassaparittadīpaparivāresu 
catusu mahādīpesu ekamukhena ana pavattissati,* parosahassañca te puttā 
bhavissanti sūrā vīrangarūpā parasenappamaddanā. Tehi puttehi parikiņņo 
sattaratanasamannāgato catudīpamanusāsissasī 11. 


1! padhānavemattatā - Ma. 

2 buddhadhammae - PTS, Sīmu. 

3 vehāsam - PTS. 

2 āņāpanam vattissati - PTS; āņāpanam cintissati - Sīmu. 
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2. CÂU HOI VỀ VIỆC HÀNH KHỔ HẠNH: 


1. “Thưa ngài Nagasena, chính tất cả các đức Bồ Tát đều thực 
hiện việc hành khổ hạnh, hay là việc hành khổ hạnh đã được chỉ 
riêng Bô Tát Gotama thực hiện?” 

“Tâu đại vương, không có việc hành khổ hạnh đối với tất cả các đức Bồ 
Tát. Việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát Gotama thực hiện.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu như vậy thì việc có sự khác biệt giữa các vị Bồ 
Tát với các vị Bồ Tát là không hợp lý .” 

“Tâu đại vương, sự khác biệt giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi 
bốn sự kiện. Bởi bốn sự kiện nào? Sự khác biệt vē dòng dõi, sự khác biệt vē 
khoảng thời gian, sự khác biệt về tuổi thọ, sự khác biệt về kích thước. Tâu đại 
vương, sự khác biệt giữa giữa các vị Bồ Tát với các vị Bồ Tát là bởi bốn sự 
kiện này. Tâu đại vương, tất cả các vị Bồ Tát không có sự khác biệt về vóc 
dáng, về giới, về định, về tuệ, về giải thoát, về trí tuệ và nhận thức về sự giải 
thoát, về bốn pháp tự tín, vê mười Như Lai lực, về sáu trí không phổ thông 
(đến các vị Thinh Văn), về mười bốn trí của vị Phật, vē mười tám pháp của vi 
Phật, và toàn bộ các đức hạnh của vị Phật. Tất cả chư Phật đều là đồng dàng 
về các pháp của vị Phật.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, nếu tất cả chư Phật đều là đồng dàng về các pháp 
của vị Phật, thì vì lý do gì mà việc hành khổ hạnh đã được chỉ riêng Bồ Tát 
Gotama thực hiện?” 

“Tâu đại vương, khi trí chưa được chín muôồi, khi sự giác ngộ chưa được 
chín muồi thì đức Bồ Tát Gotama đã ra đi theo hạnh xuất ly. Trong khi đang 
làm chín muồi trí chưa được chín muồi thì đức Bồ Tát đã thực hiện các việc 
hành khổ hạnh.” 


“Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mā đức Bồ Tát, khi trí chưa được chín 
muồi, khi sự giác ngộ chưa được chín mudi, lại ra đi theo hạnh xuất ly? 
Chẳng phải là nên làm chín mui trí trước, khi trí đã được chín muôồi thì sẽ ra 
đi?” 

“Tâu đại vương, đức Bồ Tát sau khi nhìn thấy hậu cung bị lộn xộn, đã có 
sự hối tiếc, khi vị ấy có sự hối tiếc, sự không còn hứng thú đã khởi lên. Sau 
khi nhận ra tâm không còn hứng thú đã được sanh khởi, một vị Thiên tử nào 
đó thuộc nhóm của Ma Vương (nghĩ rằng): “Đây quả là lúc để xua di tâm 
không còn hứng thū, rồi đã đứng ở không trung và nói lời nói này: “Thưa 
ngài, thưa ngài, xin ngài chớ bất mãn. Vào ngày thứ bảy kể từ hôm nay, bánh 
xe báu thuộc cối trời có ngàn căm, có bánh xe, có trục, được đầy đủ mọi bộ 
phận, sẽ hiện ra cho ngài. Và các báu vật di chuyển ở trên đất và ngự ở trên 
trời cũng sẽ tự động di chuyển đến với ngài, mệnh lệnh từ miệng của một 
mình ngài sẽ vận hành ở bốn châu lục và hai ngàn đảo nhỏ phụ thuộc, ngài 
sẽ có hơn một ngàn con trai, là những dũng sĩ có dáng vóc và chi thể của 
người anh hùng, có sự nghiền nát đạo quân đối phương. Được tháp tùng bởi 
những người con trai ấy, được thành tựu bảy báu vật, ngài sẽ lãnh đạo bốn 
châu luc. 
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Yatha nama divasasantattam ayosulam sabbattha upadahantam kanna- 
sotam paviseyya. Evameva kho mahārāja bodhisattassa tam vacanam 
kaņņasotam pavisittha. Iti so pakatiyā "a ukkanthio tassa devataya 
vacanena bhiyyosomattāya ubbijji samvijji samvegamāpajji. 


Yathā va pana mahārāja mahatimahā-aggikkhandho jalamāno aññena 
katthena upadahito bhiyyosomattāya jaleyya. Evameva kho maharaJa 
bodhisatto pakatiyā va ukkaņthito tassā devatāya vacanena bhiyyosomattāya 
ubbijji samvijji samvegamāpajji. 


Yathā vā pana mahārāja mahāpathavī pakatitintā nibbattaharitasaddalā 
āsittodakā cikkhallaJata punadeva mahāmeghe abhivatthe' bhiyyosomattāya 
cikkhallatarā assa. Evameva kho mahārāja bodhisatto pakatiyā va 
ukkaņthito tassā devatāya vacanena bhiyyosomattāya ubbijji samvegam- 
āpajjī "ti. 


3. “Api nu kho bhante nāgasena bodhisattassa yadi sattame divase 
dibbam cakkaratanam nibbatteyya, patinivatteyya bodhisatto, dibbe 
cakkaratane nibbatte ”ti? 


"Na hi mahārāja sattame divase bodhisattassa dibbam cakkaratanam 
nibbatteyya, api ca palobhanatthāya tāya devatāya musā bhaņitam. Yadi pi 
mahārāja sattame divase dibbam cakkaratanam nibbatteyya, bodhisatto na 
nivatteyya. Kimkāraņā? “Aniccan 'ti mahārāja bodhisatto daļham aggahesi. 
“Dukkham anatta ti daļham aggahesi. Upādānakkhayam patto. 


Yathā mahārāja anotattadahato udakam gangam nadim pavisati, gangāya 
nadiya mahāsamuddam pavisati, mahāsamuddato pātālamukham pavisāti, 
api nu tam udakam pātālamukhato” patinivatitva mahāsamuddam 
paviseyya, mahāsamuddato gangā nadim paviseyya, gangāya nadiyā puna 
anotattam paviseyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Evameva kho mahārāja bodhisattena kappānam satasahassam caturo ca 
asankheyye kusalam paripācitam imassa bhavassa karana. So "yam 
antimabhavo anuppatto, paripakkam bodhiñanam, chahi vassehi buddho 
bhavissati sabbaññu loke aggapuggalo. Api nu kho mahārāja bodhisatto 
cakkaratanassa karana patinivatteyyā "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


1 abhivutthe - Ma; abhivatte - PTS. 
2 pātālamukhagatam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, giống như cái cọc sắt bị đốt lửa nguyên ngày, đang được 
nung nóng toàn bộ, rồi xuyên vào lē tai, tâu đại vương, lời nói ấy dā đi vào lē 
tai của đức Bồ Tát tương tợ y như thế. Tóm lại, vị ấy lúc bình thường vốn đã 
bị bất mãn, vì lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, 
đã đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. 

Tàu đại vương, hoặc là giống như khối lửa lớn khổng lô đang cháy sáng, 
được bỏ thêm củi khác vào thì có thể cháy sáng thêm hơn nữa. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị bất mãn, vì 
lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, đã đạt đến 
trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu, bình thường đã bị ẩm ướt, 
có những vùng cỏ xanh mới mọc, có nước tưới lên, trở thành lầy lội, có thể 
trở nên lầy lội hơn với mức độ nhiều hơn khi có cơn mưa lớn lại đổ xuống lần 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Bồ Tát lúc bình thường vốn đã bị 
bất mãn, vì lời nói của vị Thiên nhân ấy, đã bị dao động, đã bị chấn động, đã 
đạt đến trạng thái chấn động với mức độ nhiều hơn nữa.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cối trời 
sanh lên cho đức Bồ Tát, có phải khi bánh xe báu thuộc cối trời được sanh lên 
thì đức Bồ Tát sẽ quay trở lui lại?” 


“âu đại vương, bởi vì vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi trời không 
sanh lên cho đức Bồ Tát, thì vị Thiên nhân ấy đã nói lời nói dối nhằm khêu 
gợi lòng tham. Tâu đại vương, nếu vào ngày thứ bảy bánh xe báu thuộc cõi 
trời sanh lên, thì đức Bồ Tát sẽ không quay trở lui. Vì lý do gi? Tâu đại vương, 
đức Bồ Tát dā nắm giữ chắc chắn rằng: “Là vô thường,” đã nắm giữ chắc chắn 
rằng: “Là khổ não, là vô ngā, đã đạt đến sự cạn kiệt về chấp thủ. 


Tâu đại vương, giống như nước từ hồ nước Anotatta chảy vào sông Ganga, 
từ sông Ganga chảy vào đại dương, từ đại dương đi vào miệng của lòng trái 
đất, phải chăng nước ấy từ miệng của lòng trái đất có thể quay trở lui lại rồi 
chảy vào đại dương, từ đại dương chảy vào sông Ganga, từ sông Ganga chảy 
vào lại hồ Anotatta?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế pháp thiện đã được đức Bồ Tát làm 
cho chín mudi trong bốn a-tāng-ky và một trăm ngàn kiếp vì lý do của lần 
hiện hữu này. Vi ấy đấy, có Tần hiện hữu sau cùng đã được đạt đến, có trí giác 
ngộ đã được chín muồi, sau sáu năm sẽ trở thành đức Phật, đấng Toàn Trị, 
nhân vật cao cả ở thế gian. Tâu đại vương, có phải đức Bồ Tát có thể quay trở 
lại vì lý do bánh xe báu?” 

“Thưa ngài, không thể.” 


535 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


“Api ca mahārāja mahāpathavī parivatteyya sakananasapabbata,' natveva 
bodhisatto patinivatteyya appatva? sammāsambodhim. Āroheyyapi ce 
mahārāja gangāya udakam patisotam, natveva bodhisatto patinivatteyya 
appatvā sammāsambodhim. Visusseyyapi ce mahārāja mahāsamuddo 
aparimitajaladharo gopade udakam viya, natveva bodhisatto patinivatteyya 
appatva sammasambodhim. Phaleyyapi ce mahārāja sinerupabbataraja 
satadhā vā,* natveva bodhisatto patinivatteyya appatva sammāsambodhim. 
Pateyyumpi ce mahārāja candimasuriyā satārakā leddu viya chamāyam, 
natveva  bodhisatto patinivatteyya  appatvā  sammāsambodhim. 
Samvatteyyapi ce mahārāja akaso kilañjamiva, natveva bodhisatto 
patinivatteyya appatva  sammāsambodhim.  Kimkāraņā? Padalitatta 
sabbabandhananan "ti. 


4. “Bhante nagasena kati loke bandhanānī "ti? 

“Dasa kho panimāni mahārāja loke bandhanāni, yehi bandhanehi baddhā 
sattā na nikkhamanti, nikkhamitvāpi patinivattanti. 

Katamāni dasa? 

Mātā mahārāja loke bandhanam, 

Pitā mahārāja loke bandhanam, 

Bhariyā mahārāja loke bandhanam, 

Puttā maharaJa loke bandhanam, 

Nāti mahārāja loke bandhanam, 

Mittā mahārāja loke bandhanam, 

Dhanam mahārāja loke bandhanam, 

Lābhasakkāro mahārāja loke bandhanam, 

Issariyam mahārāja loke bandhanam, 

Paūcakāmaguņā mahārāja loke bandhanam, 

Imāni kho mahārāja dasa loke bandhanāni, yehi bandhanehi baddhā 
sattā na nikkhamanti, nikkhamitvā 'pi patinivattanti. 


Tāni dasapi bandhanāni bodhisattassa chinnāni dāļitāni* padāļitāni. 
Tasmā mahārāja bodhisatto na patinivattatī 11. 


5. “Bhante nāgasena yadi bodhisatto uppanne araticitte devataya 
vacanena aparipakke ñane aparikkāya bodhiyā nekkhammamabhinikkhanto, 
kim tassa dukkarakārikāya kataya? Nanu nama sabbabhakkhena 
bhavitabbam ñanaparipakam āgamayamānenā "ti? 

"Dasa kho panime mahārāja puggalā lokasmim oñata avaññata hīļitā 
khilita garahitā paribhūtā acittīkatā. 


1 sakānanā sapabbatā - Ma. 

2 apatvā - Ma, PTS, evam sabbattha . 
3 satadha vā sahassadhā vã - Ma, PTS. 
2 dāļitāni - itisaddo Machasam natthi. 
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“Tâu đại vương, thêm nữa đại địa cầu với rừng với núi có thể lật ngược 
lại, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị 
Chánh Đăng Giác. Tâu đại vương, nếu nước của sông Ganga cũng có thể chảy 
ngược dòng, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được 
phẩm vị Chánh Đăng Giác. Tâu đại vương, nếu đại dương, với sự chứa đựng 
lượng nước vô hạn, cũng có thể khô cạn như là nước ở dấu chân bò, nhưng 
đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh 
Đẳng Giác. Tàu đại vương, nếu núi chúa Sineru cũng có thể đổ vỡ thành trăm 
mảnh, nhưng đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm 
vị Chánh Đăng Giác. Tàu đại vương, nếu mặt trăng và mặt trời luôn cả các vì 
sao cũng có thể rơi xuống như là cục đất rơi xuống mặt đất, nhưng đức Bồ 
Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh Đảng Giác. 
Tâu đại vương, nếu bầu trời cũng có thể cuộn tròn như là chiếc chiếu, nhưng 
đức Bồ Tát không bao giờ quay trở lại khi chưa đạt được phẩm vị Chánh 
Đẳng Giác. Vì lý do gì? Vì trạng thái đã được phá vỡ đối với tất cả các sự trói 
buộc.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, có bao nhiêu sự trói buộc ở thế gian?” 

“Tâu đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thế gian, bị trói buộc bởi 
những sự trói buộc này chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng 
quay trở 1111. 

Mười sự trói buộc nào? 

Tâu đại vương, mẹ là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, cha là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, vợ là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, các con là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, thân quyến là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, bạn bè là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, tài sản là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, lợi lộc và sự kính trọng là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, quyền uy là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, năm loại dục là sự trói buộc ở thế gian. 

Tâu đại vương, đây là mười sự trói buộc ở thế gian, bị trói buộc bởi những 
sự trói buộc này chúng sanh không thể ra đi, sau khi ra đi rồi cũng quay trở 
lui. 

Mười sự trói buộc ấy của đức Bồ Tát đã bị chặt đút, đã bị tách ra, đã bị 
phá vỡ. Tâu đại vương, vì thế đức Bồ Tát không quay trở lui.” 


5. “Thưa ngài Nagasena, nếu đức Bồ Tát, khi tâm không còn hứng thú đã 
được sanh khởi, do lời nói của vị Thiên nhân mà ra đi theo hạnh xuất ly vào 
lúc trí chưa được chín muồi, vào lúc sự giác ngộ chưa được chín muồi, và do 
việc hành khổ hạnh đã được thực hiện thì vị ấy có được điều gì? Chàng lẽ sự 
chín muồi của trí sẽ được tu tập bởi người đang mong đợi nhờ vào tất cả các 
loại vật thực?” 

“Tâu đại vương, mười hạng người này ở thế gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được 
đếm xỉa đến. 
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Katame dasa? Itthī mahārāja vidhava lokasmim oñata avaññata hīļitā 
khīlitā garahita paribhūtā acittīkatā. 


Dubbalo mahārāja puggalo, 

Amittañati mahārāja puggalo, 

Mahagghaso mahārāja puggalo, 

Agarukulavāsiko mahārāja puggalo, 

Pāpamitto mahārāja puggalo, 

Dhanahīno mahārāja puggalo, 

Ācārahīno mahārāja puggalo, 

Kammahīno mahārāja puggalo. 

Payogahīno mahārāja puggalo lokasmim oñato avaññato hīļito khīlito 
garahito paribhūto acittīkato. 


Ime kho mahārāja dasa puggalā lokasmim oñata avaññata hīļitā khīlitā 
garahitā paribhūtā acittīkatā. 


Imāni kho mahārāja dasa thānāni anussaramānassa bodhisattassa evam 
sañña uppajji: “Maham kammahīno assam payogahīno garahito deva- 
manussanam. Yannūnāham kammasāmī assam kammagaru kammādhi- 
pateyyo kammaslo kammadhorayho' kammaniketava appamatto 
vihareyyan ti. Evam kho mahārāja bodhisatto ñanam paripacento 
dukkarakārikam akāsī "ti. 


6. “Bhante nāgasena bodhisatto dukkarakārikam karonto evamāha: "Na 
kho panaham imāya katukaya dukkarakārikāya adhigacchāmi uttari- 
manussadhamma? alamariyañanadassanavisesam. Siya nu kho añño maggo 
bodhāyā 112 Api nu tasmim samaye bodhisattassa maggam arabbha 
satisammoso ahosī” ti? 


"Paūcavīsati kho panime mahārāja cittassa dubbalikarana dhammā yehi 
dubbalīkatam na sammā samādhiyati āsavānam khayāya. 


Katame paīūcavīsati? Kodho mahārāja cittassa dubbalīkaraņo dhammo 
yena dubbalīkatam cittam na sammā samādhiyati āsavānam khayāya, 
upanāho, makkho, palāso, issā, macchariyam, maya, sātheyyam, thambho, 
sārambho, māno, atimāno, mado, pamādo, thīnamiddham, tandi, ālasyam, 
pāpamittatā, rūpā, saddā, gandhā, rasā, photthabbā, khudā, pipāsā, arati 
mahārāja cittassa dubbalīkaraņo dhammo yena dubbalīkatam cittam na 
sammā samādhiyati āsavānam khayāya. Ime kho maharaja paūcavīsati 
cittassa dubbalīkaraņā dhammā yehi dubbalīkatam cittam na sammā 
samādhiyati āsavānam khayaya. 


1 kammadhoreyyo - PTS; kammadhoreyyā - Sīmu. 
2 uttarimanussadhammam - Ma. 
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Mười hạng nào? Tâu đại vương, người nữ là góa phụ ở thế gian bị chê bai, 
bị khinh thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xia đến. 

Tâu đại vương, người yếu đuối, 

Tâu đại vương, người không bạn bè và thân quyến, 

Tâu đại vương, người ham ăn, 

Tâu đại vương, người chưa sống ở nhà của thầy giáo, 

Tāu đại vương, người có bạn ác, 

Tâu đại vương, người thấp kém về tài sản, 

Tâu đại vương, người thấp kém về tánh hạnh, 

Tâu đại vương, người thấp kém về nghiệp, 

Tâu đại vương, người thấp kém về sự gắng sức ở thế gian bị chê bai, bị 
khinh thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không 
được đếm xia đến. 

Tâu đại vương, đây là mười hạng người ở thế gian bị chê bai, bị khinh 
thường, bị khi dē, bị khinh miệt, bị chê trách, bị xem thường, không được 
đếm xia đến. 

Tâu đại vương, trong khi nhớ lại mười trường hợp này, đức Bồ Tát có ý 
tưởng như vầy đã sanh khởi: “Ta chớ có trở thành người thấp kém về nghiệp, 
thấp kém về sự gắng sức, bị chư Thiên và loài người chê trách. Có lẽ ta nên 
trở thành chủ nhân của nghiệp, nên sống có nghiệp là người thầy, có nghiệp 
là chủ tē, có nghiệp là tập quán, có nghiệp là hành trang, có nghiệp là nhà ở, 
không được xao làng. Tâu đại vương, đức Bồ Tát trong khi làm chín muồi trí 
đã thực hiện việc hành khổ hạnh như thế.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, đức Bồ Tát, trong khi thực hiện việc hành khổ 
hạnh, đã nói như vầy: “Do việc hành khổ hạnh nhức nhối này, ta không chứng 
đắc các pháp thượng nhân, pháp đặc biệt thuộc về trí tuệ và sự thấy biết xứng 
đáng bậc Thánh; có thể có đạo lộ khác đưa đến sự giác ngộ?” Có phải vào lúc 
ấy đức Bồ Tát đã có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ?” 


“Tâu đại vương, đây là hai mươi lăm pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị 
chúng làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. 


Hai mươi lăm pháp nào? Tâu đại vương, sự giận dữ làm tâm yếu đuối, 
tâm bị nó làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu 
hoặc. Tâu đại vương, sự thù hàn, gièm pha, ác ý, ganh ty, bón xẻn, xảo trá, 
bội bạc, bướng bỉnh, hung hăng, ngã mạn, kiêu căng, đam mê, xao lãng, dã 
dượi buồn ngủ, uë 041, lười biếng, bạn xấu, các sắc, các thinh, các hương, các 
vị, các xúc, sự đói, sự khát, sự không hứng thú làm tâm yếu đuối, tâm bị nó 
làm yếu đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. Tâu 
đại vương, đây là hai mươi lăm pháp làm tâm yếu đuối, tâm bị chúng làm yếu 
đuối không được tập trung đúng đắn để diệt trừ các lậu hoặc. 
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Bodhisattassa kho mahārāja khuppipipāsā' kayam pariyādiyimsu, kāye 
pariyādinne cittam na sammā samadhiyati āsavānam khayāya. Satasahassam 
mahārāja kappānam caturo ca asankheyye kappe bodhisatto catunnam yeva 
ariyasaccānam abhisamayam anvesi tāsu tāsu jātisu. Kim panassa pacchime 
bhave abhisamayaJatyam maggam ārabbha satisammoso hessati? Api ca 
mahārāja bodhisattassa saññamattam uppaJJI: “Siya nu kho añño maggo 
bodhāyā 't? Pubbe kho maharaJa bodhisatto ekamāsiko samāno pitu- 
sakkassa kammante sītāya jambucchāyāya sirisayane pallankam ābhujitvā 
nisinno vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhammehi savitakkam savicaram 
vivekajam pītisukham pathamajjhānam upasampajja vihāsī ”11. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchami. Nāņam 
paripācento bodhisatto dukkarakarikam akāsī ”tI. 


Dukkarakarikapañho dutiyo. 


$6 3636 3656 


1 khudāpipāsā - Ma, PTS. 
2 —pe— catutthajjhānam upasampajja vihāsī ti - Ma, PTS, Sīmu. 
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Tâu đại vương, hơn nữa thân thể của đức Bồ Tát đã bị kiệt quệ vì sự đói 
khát, khi thân thể bị kiệt quệ tâm không được tập trung đúng đắn để diệt trừ 
các lậu hoặc. Tâu đại vương, trong bốn a-tăng-kỳ và một trăm ngàn kiếp, đức 
Bồ Tát đã theo đuổi sự chứng ngộ về bốn Chân Lý Cao Thượng ở những kiếp 
sống ấy. Vậy thì tại sao ở lần hiện hữu cuối cùng của vị ấy, kiếp sống của sự 
chứng ngộ, lại có sự mất mát về trí nhớ liên quan đến đạo lộ? Tâu đại vương, 
thêm nữa đức Bồ Tát đã có ý tưởng sanh khởi rằng: “Có thể có đạo lộ khác 
đưa đến giác ngộ?” Tâu đại vương, quả là trước đây, đức Bồ Tát, vào lúc một 
tháng tuổi, ở nơi công trường của người cha và dòng Sakya, tại bóng mát của 
cây màn đỏ, tại chiếc giường lộng lẫy, đã ngồi, xếp chân vào thế kiết già, sau 
khi tách ly hān các dục, tách ly các bất thiện pháp, đạt đến và an trú sơ thiền, 
có tām, có tứ, có hy lạc sanh lên do sự tách ly.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy. Trong khi làm chín muôồi trí tuệ, đức Bồ Tát đã thực hiện việc hành khổ 
hạnh.” 

Câu hỏi về việc hành khổ hạnh là thứ hai. 


$6 3636 3656 
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3. KUSALĀKUSALABALAVATARAPANHO 


1. "Bhante nāgasena katamam adhimattam balavataram 
kusalam va akusalam va "ti? 
“Kusalam mahārāja adhimattam balavataram, no tatha akusalan "ti. 


“Naham bhante nāgasena tam vacanam sampaticchami: “Kusalam 
adhimattam balavataram, no tathā akusalan 'ti. Dissanti bhante nagasena 
idha panatipatino adinnadayno  kāmesumiechācārino musavadino 
gāmaghātakā' panthadusaka nekatika vañcanika sabbe te tavatakena papena 
labhanti hatthacchedam padacchedam hatthapadacchedam kannacchedam 
nāsacchedam  kannanasacchedam bilangathālikam sankhamundikam 
rahumukham jotimālikam hatthapajjotikam erakavattikam cīrakavāsikam 
eņeyyakam balisamamsikam kahapanakam khārāpatacchikam paligha- 
parivattikam palālapīthakam, tattenapi telena osiãcanam, sunakhehi pi 
khādāpanam, sūlāropaņam, asināpi sīsacchedam, keci rattim pāpam katvā 
rattim yeva vipākam anubhavanti, keci rattim katvā diva yeva anubhavanti, ° 
keci diva katvā rattim yeva anubhavanti, keci dve tayo divase dvītivattā* 
anubhavanti, sabbe pi te dittheva dhamme vipākam anubhavanti. Atthi pana 
bhante nāgasena koci ekassa vā dvinnam vā tiņņam vā catunnam vā 
pañcannam va dasannam va satassa va sahassassa va satasahassassa va 
saparīvāram dānam datva ditthadhammikam bhogam vā yasam va sukham 
va anubhavitā, sīlena va uposathakammena va "ti? 

“Atthi mahārāja cattāro purisā dānam datvā sīlam samādiyitvā uposatha- 
kammam katvā dittheva dhamme teneva sarīradehena tidasapure 
yasamanuppattā "ti. 


2. “Ko ca ko ca bhante "ti? 

“Mandhata mahārāja raja, nimi raja, sādhīno raja, guttilo ca gandhabbo 
”ti. 

"Bhante nāgasena anekehi tam bhavasahassehi antaritam dīpitam.* 
Dvinnampetam amhākam parokkham. Yadi samattho 'si vattamānake bhave 
bhagavato dharamānakāle kathehī "ti. 

"Vattamānake 'pi mahārāja bhave puņņako dāso therassa sāriputtassa 
bhojanam datvā tadaheva setthitthānam ajjhupagato, so etarahi puņņako 
setthīti paññayi. Gopālamātā devī attano kese vikkiņitvā laddhehi atthahi 
kahāpaņehi therassa mahākaccāyanassa attatthamakassa piņdapātam datvā 
tadaheva rañño udenassa aggamahesittam* pattā. Suppiyā upāsikā 
aññatarassa gilānabhikkhuno attano ūrumamsena paticchādaniyam datva 
dutiyadivase yeva rūļhavanā sacchavi” aroga Jata. 


1 gāmaghātikā - Ma. 

* keci divā katvā diva yeva anubhavanti - itipātho Ma, PTS potthakesu dissate. 
3 vītivatte - Ma, PTS, Sīmu. 

* samanuppattā ti - Ma. 

* dīpitam - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 

° candapajjotassa aggamahesitthānam - Ma. 

” saūchavī - Ma. 
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3. CÂU HÓI VỀ THIỆN HAY BẤT THIỆN MẠNH HƠN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, cái nào trội hơn, mạnh hơn, thiện hay 
là bất thiện?” 

“Tâu đại vương, thiện là trội hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như 
vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, trām không chấp nhận lời nói ấy: “Thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, bất thiện thì không như vāy. Thưa ngài Nāgasena, ở đây 
được thấy những kẻ giết hại mạng sống, lấy vật chưa được cho, có hành vi sai 
trái trong các dục, nói lời dối trá, tàn phá làng mạc, quân cướp đường, gian 
lận, lường gạt, tất cả những kẻ ấy nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn 
chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt tai, xẻo mũi, cắt tai và xẻo mũi, (nhúng 
vào) hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở 
bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, 
xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, 
quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở ghế rơm, rưới bằng dầu sôi, cho những 
con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt đầu bằng gươm tương xứng với tội ác, 
những ai làm điều ác ban đêm thì gánh chịu hậu quả ngay trong đêm, những 
ai làm ban đêm thì gánh chịu trong ngày (kế), những ai làm ban ngày thì 
gánh chịu ngay trong đêm, những ai đã trải qua hai ba ngày thì gánh chịu hai 
ba ngày, tất cả những người ấy đều gánh chịu hậu quả ngay trong hiện tại. 
Thưa ngài Nagasena, trái lại có phải có người nào đó sau khi bố thí vật thí có 
cả vật phụ tùng đến một vị, hoặc hai vị, hoặc ba vị, hoặc bốn vị, hoặc năm vị, 
hoặc mười vi, hoặc một trăm vi, hoặc một ngàn vi, hoặc một trăm ngàn vi, thì 
trở thành người hưởng thụ của cải, hoặc danh tiếng, hoặc an lạc, nhờ vào 
giới hoặc việc hành trai giới trong thời hiện tại?” 

“Tâu đại vương, có bốn người sau khi bố thí vật thí, sau khi thọ trì giới, 
sau khi thực hiện việc hành trai giới thì đạt đến danh vọng ở thành phố của 
chư Thiên bằng chính cơ thể thân xác ấy ngay trong thời hiện tại.” 


2. “Thưa ngài, ai và ai vậy?” 
“âu đại vương, đức vua Mandhata, đức vua Nimi, đức vua Sādhīna, và 
Càn-thát-bà Guttila.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều ấy rõ ràng là đã trải qua nhiều ngàn đời. Điều 
ấy cũng là vượt ngoài tâm nhìn của hai chúng ta. Nếu ngài có khả năng, xin 
ngài hãy nói về cuộc đời đang còn tiếp diễn, vào thời điểm đang còn đức Thế 
Tôn.” 

“Tâu đại vương, thậm chí ở cuộc đời đang còn tiếp diễn, kẻ nô lệ Punnaka 
sau khi dâng vật thực đến trưởng lão Sariputta thì đã đạt đến địa vị nhà triệu 
phú ngay trong ngày ấy, vị ấy hiện nay đã được biết là: “Triệu phú Puņņaka. 
Hoàng hậu Gopalamata sau khi bán mái tóc của chính mình, với tám đồng 
tiền nhận được đã dâng đồ ăn khất thực đến trưởng lão Mahakaccayana, 
(cùng với bảy vị khác) và bản thân ngài là vị thứ tám, thì đã đạt được ngôi vi 
hoàng hậu chánh cung của đức vua Udena ngay trong ngày ấy. Nữ cư sĩ 
Suppiyā sau khi đã dâng nước xúp nấu với thịt đùi của chính mình đến một 
vị tỳ khưu bệnh nọ, thì ngay trong ngày thứ nhì vết thương đã được liền lại, 
có làn da đẹp, đã được hết bệnh. 
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Mallika devi bhagavato abhidosikam kummasapindam datva tadaheva 
rañño  kosalassa  aggamahesī jātā. Sumano malakaro atthahi 
sumanapupphamutthīhi  bhagavantam puJeva tam  divasamyeva 
mahāsampattim patto. Ekasātako brāhmaņo uttarasātakena bhagavantam 
puJetva tam divasam yeva sabbatthakam labhi. Sabbe p’ ete mahārāja 
ditthadhammikam bhogañca yasañca anubhavimsu "ti. 

3. “Bhante nagasena vicinitvā pariyesitva cha Jane yeva addasāsī ”ti? 

“Ama mahārājā 11. 

"Tena hi bhante nāgasena akusalam yeva adhimattam balavataram, no 
tathā kusalam. Aham hi bhante nāgasena ekadīvasam yeva dasapi purise 
passāmi papassa kammassa vipākena sulesu āropīyamāne' vīsatimpi 
timsampi cattārīsampi paññasampi purise,* purisasatampi purisasahassampi 
passāmi papassa kammassa vipākena sulesu aropIyamanam.' Nandakulassa” 
bhante nagasena bhaddasalo nama senapatiputto ahosi. Tena ca rañña 
candaguttena sangāmo samupabbūļho* ahosi. Tasmim kho pana bhante 
nagasena sangame ubhato balakaye asītikavandharūpāni ahesum. Ekasmim 
kira sasakalanke paripunne° ekam kavandharūpam utthahati. Sabbe p’ ete 
pāpasseva kammassa vipākena anayavyasanam apanna. Imina 'pi bhante 
nagasena karanena bhanami: “Akusalamyeva adhimattam balavataram, no 
tatha kusalan 11. Suyyati° bhante nagasena imasmim buddhasasane kosalena 
rañña asadisadanam dinnan "ti? 

“Ama mahārāja suyyatī "ti. 

“Api nu kho bhante nāgasena kosalarājā tam asadisadanam datvā 
tatonidānam kiūci ditthadhammikam bhogam vā yasam vā sukham vā 
patilabhī "ti? 

"Na hi mahārājā "ti. 

"Yadi bhante nāgasena kosalarājā evarūpam anuttaram dānam datvā pi 
na labhi tatonidānam 7 ditthadhammikam bhogam vā yasam vā sukham va, 
tena hi bhante nagasena akusalamyeva adhimattam balavataram, no tatha 
kusalan "ti. 


4. “Parittatta maharaJa akusalam khippam parinamati. Vipulatta kusalam 
dīghena kālena pariņamati. Upamāyapi mahārāja etam upaparikkhitabbam. 
Yathā mahārāja aparante janapade kumudabhaņdikā nama dhaññajati 
māsena lūnā* antogehagatā hoti. Sāliyo chappaūcamāsehi pariņamanti. Kim 
panettha mahārāja antaram? Ko viseso kumudabhaņdikāya ca sālīnaūcā ”ti? 

“Parittata bhante kumudabhaņdikāya, vipulatā ca sālīnam. Saliyo bhante 
nāgasena rājāraham” rājabhojanam, kumudabhaņdikā dasakammakaranam 
bhojanan "ti. 


1 āropente - Ma, PTS, Sīmu. 

2 purise - itisaddo Ma potthake na dissate. 

3 nandaguttassa - kesuci. 

2 samupabyn]ho - Ma. 

” sīsakabandhe paripāte - Ma, Sīmu; sīsakalande paripuņņe - PTS. 
ê sūyati - PTS. 

” kañci - Machasam adhikam. 

8 māsalūnā - Ma, PTS; masapura - Ka; māseneva - Sīmu. 

9 rājārahā - Ma, PTS. 


o44 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


Mallikādevī, sau khi dâng phần cháo chua của đêm hôm qua đến đức Thế 
Tôn, đã trở thành hoàng hậu chánh cung của đức vua Kosala ngay trong ngày 
ấy. Người thợ làm tràng hoa Sumana, sau khi cúng dường đức Thế Tôn với 
tām nắm hoa nhài, đã đạt được sự thành tựu lớn lao ngay trong ngày ấy. Vi 
Bà-la-môn Ekasataka (có độc một tấm vải che thân), sau khi cúng dường đức 
Thế Tôn với tấm vải khoác ngoài, đã đạt được tất cả mỗi thứ tám món ngay 
trong ngày ấy. Tâu đại vương, tất cả những người này cũng đã hưởng thụ của 
cải và danh vọng ở thời hiện tại.” 


3. “Thua ngài Nagasena, sau khi chọn lựa và tìm kiếm, có phải ngài đã 
thấy chỉ có sáu người?” 

“âu đại vương, đúng vậy.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, 
thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nāgasena, bởi vì chỉ trong một ngày trām 
nhìn thấy mười người nam, hai mươi, ba mươi, bốn mươi, năm mươi người 
nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu quả của nghiệp ác. Trãm nhìn 
thấy trăm người nam, ngàn người nam đang bị đặt trên các giáo nhọn do hậu 
quả của nghiệp ác. Thưa ngài Nāgasena, người con trai của vị tướng quân 
thuộc dòng họ Nandā có tên là Bhaddasala. Cuộc chiến đấu giữa vị ấy và đức 
vua Candagutta đã diễn ra ác liệt. Thưa ngài Nāgasena, hơn nữa trong cuộc 
chiến đấu ấy, đã có tám mươi thây người cụt đầu ở cả hai đoàn quân. Nghe 
nói khi một cái giỏ đựng đầu được tràn đầy thì có một thây người cụt đầu 
đứng dậy. Tất cả những người này lâm vào tai họa và bất hạnh do hậu quả 
của chính nghiệp ác. Thưa ngài Nāgasena, cũng vì lý do này mà trām nói 
rằng: “Chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vây.’ Thưa 
ngài Nagasena, có phải được nghe là trong thời Giáo Pháp của đức Phật này, 
vật thí không thể sánh bằng đã được bố thí bởi đức vua Kosala?” 

“âu đại vương, đúng vậy. Có được nghe.” 

“Thưa ngài Nāgasena, phải chăng đức vua Kosala, sau khi bố thí vật thí 
không thể sánh bằng ấy, do nhân ấy đã nhận được của cải hay danh vọng hay 
sự an lạc nào đó trong thời hiện tại?” 

“âu đại vương, không có.” 

“Thưa ngài Nagasena, nếu đức vua Kosala, thậm chí sau khi bố thí vật thí 
không thể sánh bằng có hình thức như thế, do nhân ấy đã không nhận được 
của cải hay danh vọng hay sự an lạc trong thời hiện tại. Thưa ngài Nagasena, 
như thế thì chính bất thiện là trội hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy.” 


4. “Tâu đại vương, vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện chuyển biến mau 
chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần thời gian dài. Tâu 
đại vương, điều này nên được quan sát bằng ví dụ. Tâu đại vương, giống như 
O xứ sở Aparanta, có giống lúa tên là kumudabhaņdikā sau một tháng thì 
được gặt rồi đem vào trong nhà. Các lúa sāli chín sau năm sáu tháng. Tâu đại 
vương, vậy thì ở đây có điều gì khác nhau? Giữa lúa kumudabhandika và các 
loại lúa sāli có điều gì là khác biệt? 

“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của lúa kumudabhaņdikā, và tính chất 
rộng lớn của các lúa sāli. Thưa ngài Nagasena, các lúa sāli là xứng đáng với 
đức vua, là thực phẩm của đức vua, còn lúa kumudabhaņdikā là thực phẩm 
của các nô bộc và những người làm công việc.” 
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“Evameva kho mahārāja parittattā akusalam khippam pariņamaāti. 
Vipulatta kusalam dīghena kalena pariņamātī 11. 


"Yam tattha bhante nāgasena khippam pariņamati, tam nāma loke 
adhimattam balavataram. Tasmā akusalam adhimattam' balavataram, no 
tathā kusalam. Yathā nāma bhante nāgasena yo koci yodho mahatimahā- 
yuddham pavisitvā patisattum upakacchake gahetvā ākaddhitvā khippa- 
taram sāmino upaneyya, so yodho loke samattho sūro nāma. Yo ca bhisakko 
khippam sallam uddharati, rogamapaneti, so bhisakko cheko nāma. Yo 
gaņako sīghasīgham gaņetvā” khippam dassayati, so gaņako cheko nāma. Yo 
mallo khippam patimallam ukkhipitvā uttanakam pāteti, so mallo samattho 
suro nama. Evameva kho bhante nāgasena yam khippam pariņamati 
kusalam va akusalam va, tam loke adhimattam balavataran "ti. 


5. "Ubhayampi tam mahārāja kammam samparayavedaniyamyeva. Api 
ca? akusalam sāvajjatāya khaņena ditthadhammavedaniyam hoti. Pubbakehi 
mahārāja khattiyehi thapito eso niyamo: “Yo panam han so dandaraho, yo 
adinnam ādiyati, yo paradāram gacchati, yo musā bhaņati, yo gāmam 
ghāteti, yo pantham dūseti, yo nikativaūcanam karoti, so dandaraho 
vadhitabbo chettabbo bhettabbo hantabbo 11. Tam te upādāya vicinitvā 
vicinitvā daņdenti vadhenti chindanti bhindanti 1141141111 ca. Api nu mahārāja 
atthi kehici thapito niyamo: Yo dānam va deti, sīlam va rakkhati, uposatha- 
kammam vā karoti, tassa dhanam vā yasam vā dātabban 11! Api nu tam 
vicinitvā vicinitvā dhanam vā yasam vā denti corassa katakammassa 
vadhabandhanam viyā 117 

“Na hi bhante "ti. 


"Yadi mahārāja dāyakānam vicinitvā vicinitvā dhanam vā yasam 
dadeyyum, kusalampi ditthadhammavedaniyam bhaveyya. Yasmā ca kho 
mahārāja dayake na vicinanti: 'Dhanam vā yasam va dassamā ti, tasmā 
kusalam na ditthadhammavedaniyam. Iminā mahārāja kāraņena akusalam 
ditthadhammavedaniyam, samparayeva so adhimattam balavataram 
vedanam vediyatī ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Tvādisena buddhimantena vina neso pañho 


 ෴ ෴ ෴ 


Kusalakusalabalavatarapañho tatiyo. 
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1! ađhimattam - itisaddo Machasam natthi. 

* gantvā - Sīmu. 

3 api ca kho - Ma. 

4 hanati - Ma, PTS. 

5 vo nikatim karoti, yo vañcanam karoti - Ma. 
5 lokikam - Ma, PTS, Sīmu. 
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“Tâu đại vương, tương to y như thế vì tính chất nhỏ nhoi nên bất thiện 
chuyển biến mau chóng. Do tính chất rộng lớn nên thiện chuyển biến cần 
thời gian dài. 

“Thưa ngài Nagasena, trong trường hợp ấy cái nào chuyển biến mau 
chóng, cái ấy ở thế gian gọi là trội hơn, mạnh hơn. Do đó, bất thiện là trội 
hơn, mạnh hơn, thiện thì không như vậy. Thưa ngài Nagasena, giống như 
người lính chiến nào đó, sau khi tiến vào cuộc chiến đấu lớn lao vĩ đại, thì 
nắm lấy kẻ thù ở nách, lôi đi, rồi mau chóng hơn nữa đưa đến các chủ soái, 
người lính chiến ấy ở thể gian gọi là dũng sĩ tài năng. Và người thầy thuốc 
nào nhanh chóng lấy ra mũi tên, xua đi cơn bệnh, người thầy thuốc ấy gọi là 
thông thạo. Người kế toán nào tính toán vô cùng mau lẹ và nhanh chóng phô 
bày (kết quả), người kế toán ấy gọi là thông thạo. Người võ sĩ nào nhanh 
chóng nhāc bổng và vật ngã ngửa đối thủ, người võ sĩ ấy gọi là dũng sĩ tài 
năng. Thưa ngài Nāgasena, tương to y như thế cái nào chuyển biến mau 
chóng, đầu là thiện hay là bất thiện, cái ấy ở thế gian là trội hơn, mạnh hơn.” 


5. “Tâu đại vương, luôn cả hai nghiệp ấy đều được cảm thọ trong tương 
lai. Tuy nhiên, bất thiện do có tội lõi nên lập tức chịu cảm thọ trong thời hiện 
tại. Tàu đại vương, các vị Sāt-dē-ly trước đây đã thành lập quy định này: “Kẻ 
nào giết hại mạng sống, kẻ ấy xứng đáng hình phạt; kẻ nào lấy vật chưa cho, 
kẻ nào đi đến vợ người khác, kẻ nào nói lời dối trá, kẻ nào tàn phá xóm làng, 
kẻ nào cướp giật đường xá, kẻ nào thực hiện việc gian lận và lường gat, kẻ ấy 
xứng đáng hình phạt, nên bị giết chết, nên bị chém, nên bị phanh (thây), nên 
bị trừng phat.’ Căn cứ vào việc ấy, sau khi cân nhắc xét đoán họ gia hình, giết 
chết, chém, phanh (thây), và trừng phạt. Tâu đại vương, phải chăng có điều 
quy định đã được thành lập bởi những ai đó rằng: “Người nào bố thí vật thí, 
hoặc gìn giữ giới, hoặc thực hiện việc hành trai giới, thì người ấy sẽ được ban 
thưởng tài sản hoặc danh vọng”? Phải chăng sau khi cân nhắc xét đoán về 
việc ấy, họ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, tợ như việc giết chết hoặc 
giam cầm đối với hành động đã làm của kẻ trộm cướp?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, nếu họ sau khi cân nhắc xét đoán có thể ban thưởng tài 
sản hoặc danh vọng đến các thí chủ, thì thiện cũng có thể được cảm thọ trong 
hiện tại. Tâu đại vương, bởi vì họ không cân nhắc về các thí chủ rằng: “Chúng 
ta sẽ ban thưởng tài sản hoặc danh vọng, vì thế thiện không được cảm thọ 
trong hiện tại. Tâu đại vương, vì lý do này bất thiện chịu cảm thọ trong hiện 
tại, và kẻ ấy cảm nhận cảm thọ trội hơn, mạnh hơn ngay trong tương lai.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Thiếu vắng bậc có sự giác ngộ như là ngài, 
câu hỏi này đã không khéo được tháo gỡ Thưa ngài Nagasena, việc thuộc về 
thế gian đã được giảng giải bằng cách vượt trên thế gian.” 

Câu hỏi về thiện hay bất thiện mạnh hơn là thứ ba. 
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4. PUBBAPETĀDISAPANHO 


1. "Bhante nāgasena ime dāyakā dānam datvā pubbapetānam 
adisanti: “Imam tesam pāpuņātū 11. Api nu te kiấcỉ tatonidānam 
vipākam patilabhantī "ti? 


"Keci mahārāja patilabhanti, keci na patilabhantī 11. 

"Ke bhante patilabhanti? Ke na patilabhantī 117 

"Nirayūpapannā mahārāja na patilabhanti, saggagatā na patilabhanti, 
tiracchānayonigatā na patilabhanti, catunnam petānam tayo petā na 
patilabhanti vantāsikā khuppipāsino nijjhāmataņhikā. Labhanti peta 
paradattūpajīvino, te 'pi saramānā yeva labhantī "ti. 


"Tena hi bhante nāgasena dāyakānam dānam vissotam' hoti aphalam, 
yesam uddissa katam yadi te na patilabhantī "ti? 


"Na hi tam mahārāja dānam aphalam hoti avipākam. Dāyakāyeva tassa 
phalam anubhavantī 11. 

“Tena hi bhante karanena mam saūiāpehī "ti. 

“Idha maharaja keci manussa macchamamsasurābhattakhajjakāni 
patiyādetvā ñatikulam gacchanti, yadi te ñataka tam upāyanam na sampātic- 
cheyyum, api nu tam upāyanam vissotam” gaccheyya vinasseyya va ”ti? 


“Na hi bhante. Sāmikānamyeva tam hotī "ti. 

“Evameva kho mahārāja dāyakā yeva tassa phalam anubhavanti. Yathā va 
pana mahārāja puriso gabbham pavittho asati purato nikkhamanamukhe 
kena nikkhameyyā "ti? 


“Pavittheneva bhante "ti. 
“Evameva kho mahārāja dāyakā yeva tassa phalam anubhavantī 11. 


"Hotu bhante nāgasena. Evametam tathā sampaticchama. Dāyakā yeva 
tassa phalam anubhavanti. Na mayam tam kāraņam vilomemā ti. 


2. Bhante nāgasena yadi imesam dāyakānam dinnam dānam pubba- 
petānam pāpuņāti, te ca tassa vipākam anubhavanti, tena hi yo pāņātipātī 
luddo lohitapāņī padutthamanasankappo manusse ghātetvā dāruņam kam- 
mam katvā pubbapetānam ādiseyya: 'Imassa me kammassa vipāko pubba- 
petanam pāpuņātū ti, api nu tassa vipāko pubbapetānam pāpuņātī "ti? 

“Na hi mahārājā "ti. 


! visositam - Ma. 
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4. CÂU HỎI VỀ VIỆC HOI HƯỚNG 
ĐẾN QUYẾN THUỘC ĐÃ QUÁ VÃNG: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, các thí chủ này sau khi bố thí vật thí, 
hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng: “Việc này hãy 
thành tựu cho những người āy” Phải chăng những người ấy do 
nhân ấy nhận được quả thành tựu nào đó?” 

“Tâu đại vương, một số nhận được, một số không nhận được.” 

“Thưa ngài, những ai nhận được, những ai không nhận được?” 

“Tâu đại vương, những người đã sanh vào địa ngục không nhận được, 
những người đã đi đến cối trời không nhận được, những người đã đi đến bān 
thể loài thú không nhận được, trong số bốn hạng người đã quá vãng, ba hạng 
người đã quá vãng không nhận được—là hạng chỉ ăn đồ được mửa ra, hạng bi 
hành hạ bởi sự đói khát, hạng luôn bi dàn vặt bởi sự khao khát. Hạng người 
đã quá vãng nhận được là hạng sống nhờ vào sự bố thí của người khác, thậm 
chí những người ấy, ngay trong khi nhớ đến, cũng nhận được.” 


“Thưa ngài Nagasena, như thế thì sự bố thí của các thí chủ đã được làm để 
hồi hướng đến những người nào, nếu những người ấy không nhận được, thì 
bi uổng phí, thì không có kết quả?” 

“Tâu đại vương, việc bố thí ấy không hăn là không có kết quả, là không có 
quả thành tựu. Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, như thế thì xin ngài giúp cho trẩm hiểu bāng lý lẽ?” 

“Tâu đại vương, ở đây một số người nào đó chuẩn bị cá, thịt, rượu, thức 
ăn, vật nhai, rồi đi đến nhà của thân quyến. Nếu những thân quyến ấy không 
thọ nhận quà biếu ấy, phải chăng quà biếu ấy trở nên uóng phí, hoặc bị mất 
mát?” 

“Thưa ngài, không đúng. Vật ấy là thuộc về chính các người chủ.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
của việc ấy. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nam đã di vào nội 
phòng, trong khi lối đi ra không có ở phía trước thì có thể đi ra bằng cách 
nào?” 

“Thưa ngài, bằng chính lối đã đi vào.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chính các thí chủ thọ hưởng kết quả 
của việc ấy.” 

“Thưa ngài Nagasena, hãy là vậy. Chúng tôi chấp nhận điều này đúng 
theo như vậy: “Chính các thí chủ thọ hưởng kết quả của việc ấy. Chúng tôi 
không bàn cãi về lý lẽ ấy. 


2. Thưa ngài Nagasena, nếu vật thí đã được bố thí của các thí chủ này 
thành tựu đến các quyến thuộc đã quá vãng, và họ thọ hưởng quả thành tựu 
của việc ấy, như thế thì kẻ nào có sự giết hại mạng sống, là thợ săn, có bàn 
tay vấy máu, có tâm tư tồi tệ, sau khi giết chết nhiều người, sau khi gây ra 
hành động tàn bạo, rồi hồi hướng đến các quyến thuộc đã quá vãng rằng: 
“Quả thành tựu của việc làm này của tôi hãy thành tựu đến các quyến thuộc 
đã quá vāng, phải chăng quả thành tựu của việc ấy thành tựu đến các quyến 
thuộc đã quá vang?” 

“Tâu đại vương, không đúng.” 
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“Bhante nāgasena, ko tattha hetu, kim kāraņam, yena kusalam pāpuņāti 
akusalam na pāpuņātī 117 

"Neso mahārāja pañho pucchitabbo. Mā ca tvam mahārāja 'vissajjako 
atthī ti apucchitabbam pucchi: ‘Kissa ākāso nirālambo? Kissa gangā 
uddhamukhā na sandahati?' Kissa ime manussā ca dijā ca dipadā, migā 
catuppadā ti? Tampi mam tvam pucchissasī "ti? 


"Nāhantam bhante nāgasena vihesāpekkho pucchāmi. Api ca 
nibbāhanatthāya sandehassa pucchāmi. Bahū manussā loke vāmagāhino” 
vicakkhukā. “Kinti te otaram na labheyyun 11 evāham tam pucchāmī "ti. 

"Na sakkā mahārāja saha akatena ananumatena saha pāpam kammam 
samvibhajitum. Yatha mahārāja manussā udakanibbāhanena udakam 
suvidūrampi haranti, api nu mahārāja sakkā ghanamahāselapabbato 
nibbāhanena yathicchitam haritun "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja sakkā kusalam samvibhajitum, na sakkā 
akusalam samvibhajitum. Yathā vā pana mahārāja sakkā telena padīpo 
jāletum, api nu mahārāja sakkā udakena padīpo Jaletun "ti? 

“Na hi bhante "ti. 

"Evameva kho mahārāja sakkā kusalam samvibhajitum, na sakkā 
akusalam samvibhajitum. Yathā va pana mahārāja kassaka taļākato udakam 
nīharitvā dhaññam paripācenti, api nu kho mahārāja sakkā mahasamuddato 
udakam nīharitvā dhaññam paripācetun "ti? 

"Na hi bhante "ti. 

"Evameva kho mahārāja sakkā kusalam samvibhajitum. Na sakkā 
akusalam samvibhajitun "ti. 


3. “Bhante nāgasena, kena kāraņena sakkā kusalam samvibhajitum, na 
sakkā akusalam samvibhajitum? Kāraņena mam saūāpehi. Nāham andho 
anāloko, sutvā vedissāmī "ti. 


“Akusalam mahārāja thokam, kusalam bahukam. Thokattā akusalam 
kattāram yeva pariyādiyati. Bahukattā kusalam sadevakam lokam 
ajjhottharatī "ti. 

“Opammam karohī "ti. 


"Yathā mahārāja parittam ekam udabindu pathaviyam nipateyya, api nu 
kho tam mahārāja udabindu dasapi dvādasapi yojanāni ajjhotthareyyā 117 
“Na hi bhante. Yattha tam udabindu nipatitam, tattheva pariyādiyatī 11. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
“Parittatta bhante udabindussā "ti. 


1 sandati - Ma, PTS. 
*vāmagāmino - Ma. 
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“Thưa ngài Nāgasena, trong trường hợp ấy, cái gì là nhân, cái gì là lý do 
khiến cho thiện thành tựu, còn bất thiện không thành tựu?” 

“Tâu đại vương, câu hỏi ấy là không nên hỏi. Tâu đại vương, xin ngài chớ 
(nghĩ rằng): “Có người trả lời rồi hỏi câu hỏi không thể trả lời được: “Tại sao 
bầu trời không có vật máng lên? Tại sao sông Ganga không chảy về phía 
thượng nguồn? Tại sao những người này là lưỡng sanh và có hai chân, còn 
loài thú có bốn chân? Có phải ngài cũng sẽ hỏi tôi câu hỏi ấy?” 


“Thưa ngài Nagasena, trãm hỏi ngài không phải vì có ý muốn gây khó 
khăn. Tuy nhiên, trầm hỏi nhằm mục đích làm tiêu tan sự nghi ngờ. Nhiều 
người ở thế gian có sự cầm nắm bằng tay trái, có mắt bị lòa, trãm hỏi ngài 
điều ấy là như vầy: “Vì điều gì mà những người ấy không thể đạt được cơ 
hội?” 

“Tâu đại vương, không thể san sẻ nghiệp ác với người đã không làm, với 
người không tùy hỷ theo. Tâu đại vương, giống như những người chuyển 
nước đến nơi rất xa bằng ống dẫn nước. Tâu đại vương, phải chăng núi đá 
rắn chắc to lớn có thể chuyển dịch theo như ý muốn cũng bằng ống dẫn?” 

“Thưa ngài, không được.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như có thể đốt sáng ngọn đèn với 
đầu. Tâu đại vương, phải chắng có thể đốt sáng ngọn đèn với nước?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện. Tâu đại vương, hoặc là giống như những người nông dân lấy nước 
từ hồ nước rồi nấu chín gạo. Tâu đại vương, phải chắng có thể lấy nước từ 
biến cả rồi nấu chín gạo?” 

“Thưa ngài, không được.” 

“Tâu đại vương, tương tợ y như thế có thể san sẻ thiện, không thể san sẻ 
bất thiện.” 


3. “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà có thể san sẻ thiện, không thể san 
sẻ bất thiện? Xin ngài giúp cho trãm hiểu bằng lý lẽ. Trãm không mù lòa và 
không có ánh sáng, sau khi lắng nghe trām sẽ hiểu.” 


“Tâu đại vương, bất thiện lā it oi, thiện thì đồi dào. Do tính chất it 01, bất 
thiện tác động chỉ riêng người tạo tác. Bởi tính chất đồi dào, thiện bao phủ 
thế gian luôn cả cõi Trời.” 

“Xin ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, giống như một giọt nước nhỏ nhoi rơi xuống trái đất. Tâu 
đại vương, phải chăng giọt nước ấy có thể phủ lên luôn cả mười, mười hai do- 
tuần?” 

“Thưa ngài, không đúng. Giọt nước ấy đã rơi xuống ở nơi nào, thì nó tác 
động chỉ ở nơi ấy thôi.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước.” 
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“Evameva kho maharaja parittam akusalam. Parittatta kattaram yeva 
pariyadiyati, na sakka samvibhajitum. Yatha va pana maharaja mahati- 
mahamesho abhivasseyya tappayanto dharanitalam, api nu kho so maharaja 
mahāmegho samantato otthareyya ”ti? 


“Ama bhante. Purayitva so mahāmegho sobbha-sara-sarita-sākhā- 
kandara-padara-daha-taļāka-udapāna-pokkharaņiyo,  dasapi  dvādasapi 
yojanāni ajjhotthareyyā ”ti. 

“Kena kāraņena mahārājā ”ti? 

“Mahantatta bhante meghassā "ti. 


"Evameva kho mahārāja kusalam bahukam. Bahukattā sakkā deva- 
manussehi pi samvibhajitun "ti. 


4. "Bhante nāgasena kena kāraņena akusalam thokam kusalam 
bahutaran "ti? 

“Idha mahārāja yo koci dānam deti, sīlam samādiyati, uposathakammam 
karoti, so hattho pahattho hamsito pahamsito' pamudito pasannamānaso 
vedajāto hoti, tassa aparāparam pīti uppajjati, pītimanassa bhiyyo bhiyyo 
kusalam pavaddhati. 


Yathā mahārāja udapāne bahusalilasampuņņe ekena desena udakam 
paviseyya, ekena nikkhameyya, nikkhamante 'pi aparāparam uppajjati, na 
sakkā hoti khayam pāpetum. Evameva kho mahārāja kusalam bhiyyo bhiyyo 
pavaddhati. Vassasate pi ce mahārāja puriso katam kusalam āvajjeyya, 
āvajjite āvajjite bhiyyo bhiyyo kusalam pavaddhati. Tassa tam kusalam sakkā 
hoti yathicchakehi saddhim samvibhajitum. Idamettha mahārāja kāraņam 
yena kāraņena kusalam bahutaram. 


Akusalam pana mahārāja karonto pacchā vippatisārī hoti, vippatisārino 
cittam patilīyati, patikutati, pativattati, na sampasārīyati, socati tappati 
hayati khīyati, na parivaddhati, tattheva pariyādiyati. Yathā mahārāja 
sukkāya nadiyā mahāpuļināya unnatāvanatāya kutilasamkutilāya uparito 
parittam udakam āgacchantam hayati khīyati na parivaddhati, tattheva 
pariyādiyati. Evameva kho mahārāja akusalam karontassa cittam patilīyati 
patikutati pativattati na sampasārīyati, socati tappati hāyati khīyati na 
parivaddhati, tattheva pariyādiyati. Idamettha mahārāja kāraņam yena 
karanena akusalam thokan "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Pubbapetädisapañho catuttho. 


$6 3636 3656 
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“Tàu đại vương, tương to y như thế bất thiện là nhỏ nhoi. Do tính chất 
nhỏ nhoi, nó tác động chỉ riêng người tạo tác, không thể san sẻ. Tâu đại 
vương, hoặc là giống như đám mây to lớn khổng lồ, trong khi làm hài lòng 
mặt đất, có thể đổ mưa. Tâu đại vương, phải chăng đám mây to lớn ấy có thể 
phủ lên khắp nơi?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Đám mây lớn to lớn ấy sau khi làm tràn đầy hố, ao, 
suối, cành cây, hốc, khe, hồ, vũng, giếng, đầm sen, cũng có thể phủ lên luôn 
cả mười, mười hai do-tuần.” 

“Tâu đại vương, vì lý do gì?” 

“Thưa ngài, vì tính chất to lớn của đám mây.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện thì đồi dào. Do tính chất đồi 
dào, có thể san sẽ với chư Thiên và loài người.” 


4. “Thưa ngài Nāgasena, vì lý do gì mà bất thiện là ít 01, còn thiện là đồi 
dào hơn?” 

“âu đại vương, ở đây có ai đó dâng cúng vật thí, thọ trì giới, thực hành 
việc trai giới, người ấy vui mừng, mừng rỡ, vừa lòng, hài lòng, hoan hỷ, có 
tâm tịnh tín, hân hoan sanh khởi, đối với vị ấy hỷ sanh lên liên tục, đối với 
người có tâm hy thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. 

Tâu đại vương, giống như ở giếng nước được tràn đầy với nhiều nước, 
nước có thể đi vào bằng một lối, thoát ra bằng một lối, mặc dầu đang được 
thoát ra nước cũng vẫn liên tục sanh khởi, không thể nào bị lâm vào sự cạn 
kiệt. Tâu đại vương, tương tợ y như thế thiện phát triển nhiều thêm hơn nữa. 
Tâu đại vương, nếu một người có thể hướng tâm đến việc thiện đã làm thậm 
chí cả một trăm năm, khi được liên tục hướng tâm thì thiện phát triển nhiều 
thêm hơn nữa. Đối với người ấy, thiện ấy có thể san sẻ cho những người 
mong mỏi như thế ấy. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy 
thiện là đồi dào hơn. 

Tâu đại vương, trái lại người đang làm việc bất thiện thì về sau có sự ân 
hận; đối với người có sự ân hận, thì tâm thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, 
không trải rộng, buồn rầu, būt rứt, tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác 
động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, giống như chút ít nước đang rơi xuống 
phía bên trên của dòng sông khô cạn có bãi cát lớn lồi lõm uốn cong khúc 
khuỷu, thì tiêu tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế đối với người đang làm việc bất thiện, tâm 
thâu hẹp lại, co rút lại, quay trở lại, không trải rộng, buồn rầu, būt rút, tiêu 
tán, cạn kiệt, không phát triển, tác động chỉ ở nơi ấy thôi. Tâu đại vương, ở 
đây điều này là lý do mà với lý do ấy bất thiện là ít ỏi.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về việc hồi hướng đến quyến thuộc đã quá vãng là thứ tư. 
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5. SUPINAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, imasmim loke naranariyo supinam 
passanti kalyāņampi pāpakampi ditthapubbampi adittha- 
pubbampi katapubbampi akatapubbampi khemampi sabhayampi 
dūre 'pi santike 1. Bahuvidhāni *pi anekavaņņasahassāni 
passanti.' Kiấcetam supinam nama? Ko cetam passatī "ti? 


"Nimittametam mahārāja supinam nama yam cittassa āpātam” 
upagacchati. Chayime mahārāja supinam passanti: vātiko supinam passati, 
pittiko supinam passati, semhiko supinam passati, devatūpasamhārato 
supinam passati, samudāciņņato supinam passati, pubbanimittato supinam 
passati. Tatra mahārāja yam pubbanimittato supinam passati tam yeva 
saccam, avasesam micchā "ti. 


2. "Bhante nāgasena yo pubbanimittato supinam passati, kim tassa 
cittam sayam gantva tam nimittam vicināti, tam va nimittam cittassa 
āpātamupagacchati, añño va āgantvā tassa ārocetī "ti? 


"Na mahārāja tassa cittam sayam gantvā tam nimittam vicināti, nāpi 
añño koci āgantvā tassa āroceti. Atha kho tam yeva nimittam cittassa 
āpātamupagacchati. Yatha mahārāja ādāso na sayam kuhiūci gantvā chayam 
vicināti. Nāpi 411110 koci chāyam ānetvā ādāsam āropeti. Atha kho yato kutoci 
chayam” āgantvā ādāsassa āpātamupagacchati. Evameva kho mahārāja na 
tassa cittam sayam gantvā tam nimittam vicināti, nāpi 411110 koci āgantvā 
āroceti. Atha kho yato kutoci nimittam āgantvā cittassa āpātamupagacchatī 
”H. 


3. “Bhante nagasena, yantam cittam supinam passati, api nu tam cittam 
Janati: ‘Evam nama vipāko bhavissati khemam va bhayam va "ti? 

“Na hi mahārāja tam cittam Janati: ‘Evam vipāko bhavissati khemam vā 
bhayam va 11. Nimitte pana uppanne aññesam katheti. Tato te attham 
kathentī "ti. 


“Ingha bhante nāgasena kāraņam dassesī ”ti.* 

"Yathā mahārāja sarīre tilakā piļakā daddūni utthahanti lābhāya vā 
alābhāya vā yasāya vā ayasāya vā nindāya vā pasamsāya vā sukhāya vā 
dukkhaya vā, api nu tā mahārāja tilakā piļakā jānitvā uppajjanti: “Imam 
nama mayam attham nipphādessāmā "ti? 


"Na hi bhante. Yādise tā okāse piļakā sambhavanti, tattha tā piļakā disvā 
nemittakā byākaronti: ‘Evam nama vipāko bhavissatī "ti. 


1 đissanti - Ma, PTS. 

2 āpātham - PTS, evam sabbattha. 
* chaya - Ma, PTS. 

*me dassesī ti - Ma. 
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5. CÂU HOI VỀ GIẤC MO: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, những người nam và nữ ở thể gian này 
nhìn thấy giấc mơ, tốt dep, xấu xa, đã thấy trước đây, chưa thấy 
trước đây, đã làm trước đây, chưa làm trước đây, bình yên, có sự 
sợ hãi, ở xa, ở gân. Họ nhìn thấy nhiều loại, hàng ngàn hình dáng. 
Và cái gọi là giấc mơ ấy là cái gi? Và ai nhìn thấy điêu này?” 


“Tâu đại vương, cái gọi là giấc mơ ấy là điềm báo hiệu, là cái tiến đến gần 
lãnh vực của tâm. Tâu đại vương, sáu hạng này nhìn thấy giấc mơ: hạng nhìn 
thấy giấc mơ liên quan đến gió, hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến mật, 
hạng nhìn thấy giấc mơ liên quan đến đờm, hạng nhìn thấy giấc mơ do chư 
Thiên đem lại, hạng nhìn thấy giấc mơ do đã được làm thường xuyên, hạng 
nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu. Tâu đại vương, ở đây nhìn thấy giấc mơ 
nào do điềm báo hiệu, thì chính cái ấy là thật, phần còn lại là giả.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, người nào nhìn thấy giấc mơ do điềm báo hiệu, 
có phải tâm của người ấy tự đi đến và tìm kiếm điềm báo hiệu ấy, hay là điềm 
báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm, hay là cái nào khác đi đến và 
thông báo cho người ấy?” 

“Tâu đại vương, không phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm 
báo hiệu ấy, cũng không phải cái nào nào khác đi đến và thông báo cho người 
ấy. Khi ấy, chính điềm báo hiệu ấy tiến đến gần lãnh vực của tâm. Tâu đại 
vương, giống như tấm gương soi không tự đi đến nơi nào đó và xem xét cái 
bóng phản chiếu, cũng không phải cái nào khác đem cái bóng phản chiếu lại 
và áp vào tấm gương soi. Khi ấy, từ nơi nào đó cái bóng phản chiếu đi đến và 
lại gần lãnh vực của tấm gương soi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không 
phải tâm của người ấy tự đi đến và xem xét điềm báo hiệu ấy, cũng không 
phải cái nào khác đi đến và thông báo. Khi ấy, từ nơi nào đó điềm báo hiệu ấy 
tiến đến gần lãnh vực của tâm.” 


3. “Thưa ngài Nagasena, tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, phải chăng tâm 
ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ har?” 

“Tâu đại vương, không phải là tâm ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như 
vầy, hoặc là bình yên hoặc là sợ hāi” Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh 
lên, thì nó nói cho những cái khác. Sau đó, những cái ấy nói ra ý nghĩa.” 


“Thưa ngài Nagasena, vậy xin ngài chỉ cho thấy lý do.” 

“Tâu đại vương, giống như các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở xuất hiện ở cơ 
thể là đưa đến việc có lợi lộc hay không có lợi lộc, có danh tiếng hay không có 
danh tiếng, chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau. Tâu đại vương, phải 
chăng các nốt ruồi, mụt nhọt, ghẻ lở sanh lên sau khi biết được rằng: “Chúng 
tôi sẽ tạo ra sự việc này ”?” 


“Thưa ngài, không đúng. Ở bất kỳ vị trí nào mà các mụt nhọt sanh lên, 


sau khi nhìn thấy các mụt nhọt ấy ở chỗ ấy, các nhà tướng số giải thích: “Kết 
quả sẽ là như váy.” 
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“Evameva kho mahārāja yantam cittam supinam passati, na tam cittam 
jānāti: ‘Evam nama vipāko bhavissati khemam va bhayam vā ti. Nimitte 
pana uppanne aññesam katheti, tato te attham kathenti "ti. 


4. “Bhante nagasena, yo supinam passati, so niddāyanto passati udahu 
jagganto' passatī "ti? 


"Yo so mahārāja supinam passati, na so niddāyanto passati, napi jagganto 
passati, api ca okkante middhe asampatte bhavange etthantare supinam 
passati. Middhasamarulhassa mahārāja cittam bhavangagatam hoti, 
bhavangagatam cittam nappavattati. Appavattam cittam sukhadukkham 
nappajānāti. Appativijānantassa supino na hoti. Pavattamāne citte supinam 
passati. 


Yathā mahārāja timire andhakāre appabhāse suparisuddhe 'pi ādāse 
chaya na dissati. Evameva kho mahārāja middhasamarulhe citte bhavanga- 
gate titthamāne pi sarīre cittam appavattam hoti. Appavatte citte supinam 
na passati. Yathā mahārāja ādāso evam sarīram datthabbam. Yathā 
andhakāro evam middham datthabbam. Yatha aloko evam cittam 
datthabbam. 


Yathā vā pana mahārāja mahikotthatassa sūriyassa pabhā na dissati, 
santī” yeva suriyarasmī appavatta hoti. Appavattāya suriyarasmiyā āloko na 
hoti. Evameva kho mahārāja middhasamārūļhassa cittam bhavangagatam 
hoti. Bhavangagatam cittam nappavattati. Appavatte citte supinam na 
passati. Yatha mahārāja suriyo evam sarram datthabbam. Yathā mahi- 
kottharaņam evam middham datthabbam. Yathā suriyarasmī evam cittam 
datthabbam. 


5. Dvinnam mahārāja sante pi sarīre cittam appavattam hoti: middha- 
samārūļhassa bhavangagatassa sante 'pi sarīre cittam appavattam hoti; 
nirodhasamāpannassa sante pi sarīre cittam appavattam hoti. Jāgarantassa 
mahārāja cittam lolam hoti vivatam pakatam anibaddham. Evarūpassa citte 
nimittam āpātam na upeti. Yathā mahārāja purisam vivatam pākatam 
akiriyam* arahassam rahassakāmā parivajjenti. Evameva kho mahārāja 
jāgarantassa dibbo attho āpātam na upeti. Tasmā jāgaranto supinam na 
passati. 


1 jāgaranto - Ma. 
2 santa - Ma, PTS. 
3 ākiņņam - kesuci. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm nào đó nhìn thấy giấc mơ, không 
phải là tâm ấy biết được rằng: “Kết quả sẽ là như vầy, hoặc là bình yên hoặc là 
sợ hal. Trái lại, khi điềm báo hiệu được sanh lên, thì nó nói cho những cái 
khác; sau đó, những cái ấy nói về ý nghĩa.” 


4. “Thưa ngài Nāgasena, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì người ấy nhìn 
thấy trong lúc đang ngủ hay là nhìn thấy trong khi còn thức?” 


“Tâu đại vương, người nào nhìn thấy giấc mơ, thì không phải người ấy 
nhìn thấy trong lúc đang ngủ, cũng không phải nhìn thấy trong khi còn thức, 
tuy nhiên nhìn thấy giấc mơ ở vào khoảng giữa của giai đoạn đang rơi vào 
trạng thái ngủ mơ màng nhưng chưa đạt đến luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại 
vương, đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ màng, thì tâm tiến đến 
luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ kiếp thì không vận hành; tâm 
không vận hành thì không nhận biết an lạc hay khổ đau; trong khi không 
nhận thức thì không có giấc mơ, khi tâm đang được vận hành thì nhìn thấy 
giấc mơ. 

Tâu đại vương, giống như ở nơi mờ mịt, tối tắm, không có ánh sáng, thì 
bóng phản chiếu không được nhìn thấy ở gương soi, đầu là vô cùng trong 
sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế khi tâm đã đạt đến trạng thái ngủ 
mơ màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, và đang được duy trì, thì tâm là 
không vận hành ở cơ thể; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, tấm gương soi là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét 
như vậy. Sự tối tăm là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được xem 
xét như vậy. Ánh sáng là như thế nào thì tâm nên được xem xét như vậy. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như khi mặt trời bị che lại bởi băng giá thì 
ánh sáng không được nhìn thấy; tia sáng mặt trời tuy có hiện hữu nhưng 
không vận hành; khi tia sáng mặt trời không vận hành thì không có ánh 
sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với người đã đạt đến trạng thái 
ngủ mơ màng, thì tâm đi vào luồng tâm hộ kiếp; tâm đã đi vào luồng tâm hộ 
kiếp thì không vận hành; tâm không vận hành thì không nhìn thấy giấc mơ. 
Tâu đại vương, mặt trời là như thế nào thì cơ thể nên được xem xét như vậy. 
Sự che lại bởi băng giá là như thế nào thì trạng thái ngủ mơ màng nên được 
xem xét như vậy. Tia sáng mặt trời là như thế nào thì tâm nên được xem xét 
như vậy. 


5. Tâu đại vương, mặc đầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm không vận 
hành trong hai trường hợp: Đối với người đã đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, đã đi vào luồng tâm hộ kiếp, mặc dầu cơ thể đang hiện hữu nhưng tâm 
không vận hành; đối với người đã thể nhập thiền diệt, mặc đầu cơ thể đang 
hiện hữu nhưng tâm không vận hành. Tâu đại vương, đối với người đang tỉnh 
táo, tâm lao xao, mở ra, năng động, không cố định, điềm báo hiệu không tiến 
đến gần lãnh vực ở tâm của người có trạng thái như vậy. Tâu đại vương, 
giống như những ước muốn thầm kín xa lánh người nam cởi mở, năng động, 
không nghiêm chỉnh, không kín đáo. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực của người đang tỉnh táo. 
Do đó, người đang tỉnh táo không nhìn thấy giấc mơ. 
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Yatha va pana mahārāja bhikkhum bhinnājīvam anācāram papamittam 
dussīlam kusītam hinaviriyam kusala bodhipakkhiya dhammā āpātam na 
upenti. Evameva kho mahārāja Jagarantassa dibbo attho āpātam na upeti, 
tasma Jagaranto supInam na passatI "ti. 


6. “Bhante nagasena, atthi middhassa ādimajjhapariyosānan "ti? 


“Ama mahārāja. Atthi middhassa ādi, atthi majjham, atthi pariyosanan 
uất 


“Katamam adi, katamam majjham, katamam pariyosanan "ti? 


"Yo mahārāja kāyassa onāho pariyonāho dubbalyam, mandata 
akammaññata kayassa, ayam middhassa adi. Yo mahārāja kapiniddāpareto 
vokiņņakam jaggati, idam middhassa majjham bhavangagati pariyosānam. 
Majjhupagato mahārāja kapiniddāpareto supinam passati. Yathā mahārāja 
koci yatacārī samāhitacitto thitadhammo acalabuddhi pahīna-kotūhala- 
saddam vanamajjhogāhitvā sukhumam attham cintayati, na ca so tattha 
middham okkamāti. So tattha samāhito ekaggacitto sukhumam attham 
pativijjhati. Evameva kho mahārāja jāgaro na middhasamāpanno 
ajjhupagato” kapiniddam kapiniddāpareto supinam passati. Yatha mahārāja 
kotūhalasaddo evam jāgaraņam datthabbam. Yathā vivittam vanam evam 
kapiniddāpareto datthabbo. Yathā so kotūhalasaddam ohāya middham 
vivajjetvā majjhatthabhūto* sukhumam attham pativijjhati, evam jāgaro na 
middhasamāpanno kapiniddāpareto supinam passatī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Supinapañho pañcamo. 


$6 3636 36536 


1 atthi middhassa ādimajjhapariyosānan ti - Ma. 
* majjhūpagato - Ma. 
* majjhattabhūto - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như các thiện pháp dự phần vào giác ngộ 
không tiến đến gần lãnh vực là vị tỳ khưu có sự nuôi mạng bị sứt mẻ, không 
nết hạnh, có bạn ác, có giới tồi, biếng nhác, có sự tỉnh tấn thấp kém. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế nghĩa lý siêu tự nhiên không tiến đến gần lãnh vực 
của người đang tỉnh táo.” 


6. “Thưa ngài Nāgasena, có phải trạng thái ngủ mơ màng là có chặng đầu, 
chặng giữa, và chặng cuối?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Trạng thái ngủ mơ màng có chặng đầu, có 
chặng giữa, và có chặng cuối.” 


“Chặng đầu là cái nào, chặng giữa là cái nào, và chặng cuối là cái nào?” 


“Tâu đại vương, trạng thái nào là sự che đậy, sự bao bọc lại, sự yếu đuối 
của danh uẩn và sắc uẩn, là trạng thái trì trệ, không sẵn sàng cho hành động 
của thân; đây là chặng đầu của trạng thái ngủ mơ màng. Tâu đại vương, 
người nào có được giấc ngủ của con khỉ, ngủ mơ màng một cách lộn xộn (nửa 
ngủ nửa thức); đây là chặng giữa của trạng thái ngủ mơ màng. Chặng cuối là 
việc đi vào luồng tâm hộ kiếp. Tâu đại vương, người đã tiến đến gần chặng 
giữa, có được giấc ngủ của con khi, thì nhìn thấy giấc mơ. Tàu đại vương, 
giống như người nào đó có sự thực hành về tiết chế, có tâm được định tĩnh, 
có pháp được bền vững, có sự sáng suốt không dao động, sau khi đi sâu vào 
khu rừng, nơi đã được dứt 11411 sự loạn động và tiếng động, rồi suy nghĩ về ý 
nghĩa vi tế, và ở nơi ấy, người ấy không rơi vào trạng thái ngủ mơ màng. O 
nơi ấy, được định tỉnh, có tâm chuyên nhất, người ấy thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người tỉnh táo, không đạt đến trạng 
thái ngủ mơ màng, tiến đến gần giấc ngủ của con khỉ, có được giấc ngủ của 
con khỉ, thì nhìn thấy giấc mơ. Tâu đại vương, sự loạn động và tiếng động là 
như thế nào thì sự tỉnh táo nên được xem xét như vậy. Khu rừng tách biệt là 
như thế nào thì việc có được giấc ngủ của con khỉ nên được xem xét như vậy. 
“Người ấy sau khi từ bỏ sự loạn động và tiếng động, sau khi tránh né trạng 
thái ngủ mơ màng, có được trạng thái trầm tĩnh, thì thấu hiểu được ý nghĩa 
vi tế là như thế nào thì “người tỉnh táo, không đạt đến trạng thái ngủ mơ 
màng, có được giấc ngủ của con khỉ, thì nhìn thấy giấc mo” là như vậy. 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về giấc mơ là thứ nām. 


$6 3636 36536 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


6. AKÃLAMARANAPAÑHO 


1. “Bhante nāgasena, ye te sattā maranti, sabbe te kāle yeva 
maranti, udāhu akāle *pi marantī "ti. 
“Atthi mahārāja kale pi maranam, atthi akāle 'pi maranan "ti. 


"Ke te bhante nāgasena kāle maranti?' Ke akāle marantī ”ti? 


"Ditthapubbā pana mahārāja tayā ambarukkhā vā jamburukkhā vā 
aññasma vā pana phalarukkhā phalāni patantāni amani ca pakkāni ca "ti? 


“Ama bhante "ti. 


“Yani tani mahārāja phalāni rukkhato patanti, sabbāni tani kale yeva 
patanti, udāhu akālepī "ti? 

“Yani tani bhante nāgasena phalāni paripakkāni vilīnāni patanti sabbāni 
tāni kāle patanti. Yāni pana tāni avasesāni phalāni tesu kānici kimividdhāni 
patanti, kānici lakutahatāni” patanti, kānici vātapahatāni* patanti, kānici 
antopūtikāni hutvā patanti, sabbāni tani akale patantī ti. 


"Evameva kho mahārāja, ye te jarāvegahatā maranti, teyeva kāle maranti. 
Avasesā keci kammapatibalha maranti, keci gatipatibāļhā, keci kiriya- 
patibāļhā marantī "ti. 


“Bhante nāgasena, ye te kammapatibāļhā maranti, ye "pi te gatipatibāļhā 
maranti, ye "i te kiriyapatibalha maranti, ye 'pi te jarāvegapatibāļhā 
maranti, sabbe te kāleyeva maranti. Yo pi matukucchigato marati, so tassa 
kalo kale yeva so marati. Yo pi vijātaghare marati, so tassa kalo, so "pi kale 
yeva marati. Yo pi māsiko marati —pe— Yo 'pi vassatiko marati, so tassa 
kālo, kāle yeva so marati. Tena hi bhante nāgasena akāle maraņam nāma na 
hoti, ye keci maranti, sabbe te kale yeva marantī "ti. 


2. "Sattime mahārāja vijjamāne 'pi uttarim āyusmim akale maranti. 
Katame satta? 

Jighacchito mahārāja bhojanam alabhamāno upahatabbhantaro vijja- 
mane pi uttarim āyusmim akāle marati. 

Pipāsito mahārāja pānīyam alabhamāno parisukkhahadayo vijjamāne "pi 
uttarim āyusmim akāle marāti. 


1 bhante nāgasena, ke kale maranti - Ma. 
2 laguļahatāni - Ma. 
* vātappahatāni - Ma. 
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6. CÂU HOI VỀ VIỆC CHẾT KHÔNG ĐỨNG THỜI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, các chúng sanh chết đi, tất cả bọn họ 
đêu chết đúng thời, hay là cũng có chết không đúng thời?” 
“Tâu đại vương, có cái chết đúng thời, cũng có cái chết không đúng thời.” 


“Thưa ngài Nagasena, những người chết đúng thời ấy là những người 
nào? Chết không đúng thời là những người nào?” 

“Tâu đại vương, phải chăng trước đây ngài đã nhìn thấy những trái cây, cả 
trái non lẫn trái chín, đang rụng xuống từ cây xoài, hoặc từ cây mân, hoặc từ 
cây có trái khác nữa?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, những trái cây nào rụng từ cây xuống, tất cả những trái 
ấy rụng xuống đều đúng thời, hay là cũng có không đúng thời?” 

“Thưa ngài Nagasena, những trái cây nào là chín muồi, được phát triển 
đầy đủ, rồi rụng xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống đúng thời. Trái lại, 
những trái cây nào còn lại, trong số đó những trái nào bị sâu đục rồi rụng 
xuống, những trái nào bị thọc bởi gậy gộc rồi rụng xuống, những trái nào bị 
cuốn di bởi gió rồi rụng xuống, những trái nào bị thối ở bên trong rồi rụng 
xuống, tất cả những trái ấy rụng xuống không đúng thời.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người bị tàn tạ bởi tác động 
của tuổi già rồi chết, chính những người ấy chết đúng thời. Số còn lại, những 
ai đó bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi cảnh giới 
tái sanh rồi chết, những ai đó bị thúc bách bởi hành động rồi chết, (những 
người này chết không đúng thời).” 

“Thưa ngài Nagasena, những người bị thúc bách bởi nghiệp rồi chết, 
những người bị thúc bách bởi cảnh giới tái sanh rồi chết, những người bị 
thúc bách bởi hành động rồi chết, những người bị thúc bách bởi tác động của 
tuổi già rồi chết, tất cả những người ấy chết đều đúng thời. Người nhập thai ở 
bụng mẹ rồi chết, (vì) thời điểm ấy là thuộc về người ấy (nên) người ấy chết 
cũng đúng thời. Người (được sanh ra) ở nhà bảo sanh rồi chết, (vì) thời điểm 
ấy là thuộc về người ấy (nên) người ấy chết cũng đúng thời. Người một tháng 
tuổi rồi chết, —(như trên)— Người một năm tuổi rồi chết, (vì) thời điểm ấy là 
thuộc về người ấy (nên) người ấy chết cũng đúng thời. Thưa ngài Nagasena, 
như thế thì không có cái gọi là chết không đúng thời. Những ai đó chết đi, tất 
cả những người ấy chết đều đúng thời.” 


2. “Tâu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, ngay trong 
khi tuổi thọ vẫn đang còn. Bảy hạng nào? 

Tāu đại vương, người bi thèm ăn, trong khi không nhận được vật thực, có 
nội tạng bị tổn thương, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn 
đang còn. 

Tâu đại vương, người bị thèm uống, trong khi không đạt được nước uống, 
trái tim bị khô kiệt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang 
còn. 
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Ahina dattho mahārāja visavegābhihato tikicchakam alabhamano 
vijjamāne 'pi uttarim āyusmim akāle marati. 

Visamasito maharaJa dayhantesu angapaccangesu agadam alabhamano 
vijjamāne pi uttarim āyusmim akāle marati. 

Aggigato mahārāja jhāyamāno nibbāpanam alabhamāno vijjamāne 'pi 
uttarim āyusmim akāle marāti. 

Udakagato mahārāja patittham alabhamāno vijjamāne "i uttarim 
āyusmim akāle marati. 

Sattihato mahārāja ābādhiko bhisakkam alabhamano vijjamāne pi 
uttarim āyusmim akāle marati. 

Ime kho mahārāja satta vijjamāne 'pi uttarim ayusmim akāle maranti. 


Tatrāpāham mahārāja ekamsena vadāmi. Atthavidhena mahārāja 
sattānam kalakiriya' hoti: Vātasamutthānena pittasamutthānena semha- 
samutthānena sannipātikena utupariņāmena visamaparihārena 
opakkamikena kammavipākena mahārāja sattānam kālakiriyā hoti. Tatra 
mahārāja yadidam kammavipākena kālakiriyā, sāyeva tattha sāmayikā” 
kālakiriyā, avasesa asāmayikā kālakiriyā. Bhavati ca: 


"Jighacchāya pipāsāya ahina dattho' visena ca, 
aggi-udaka-sattīhi akāle tattha mīyati. 


Vātapittena semhena santipātenutūhi ca, 
visamopakkamakammehi akale tattha mīyatī ti. 


3. Keci mahārāja sattā pubbe katena tena tena akusalakammavipakena 
maranti. Idha mahārāja yo pubbe pare jighacchāya māreti, so bahūni 
vassasatasahassāni jighacchāya paripīļito chāto parikilanto sukkhamilāta- 
hadayo* bubhukkhito susukkhito* jhāyanto abbhantaram paridayhanto 
jighacchāyeva* marati, daharo 'pi majjhimo 'pi mahallako 'pi. Idampi tassa 
sāmayikam maranam. 

Yo pubbe pare pipāsāya māreti, so bahūni vassasatasahassāni peto hutvā 
nijjhāmataņhiko samāno lūkho kiso parisussitahadayo pipāsāyeva” marati 
daharo 'pi majjhimo 'pi mahallako pi. Idampi tassa sāmayikam maraņam. 

Yo pubbe pare ahinā dasāpetvā* māreti, so bahūni vassasatasahassāni 
ajagaramukheneva ajagaramukham kaņhasappamukheneva kaņhasap- 
pamukham parIvattitva tehi khāyitakhāyito ahīhi dattho yeva marati, daharo 
'pi majjhimo 'pi mahallako 'pi. Idampi tassa sāmayikam maraņam. 


1 kālamkiriyā - Ma, evam sabbattha. 

2 sāmāyikā - PTS, evam sabbattha. 

3 ahidatthā - Ma. 

* sukkha-pamilāta-hadayo - PTS, Sīmu. 

* bubhukkhito visukkhito - Ma; sukkhino visukkhito - PTS, Sīmu. 
° jighacchāya yeva - Ma, PTS. 

2 parisukkhitahadayo pipāsāya yeva - Ma, PTS. 

9 damsāpetvā - Ma. 
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Tâu đại vương, người bị rắn cắn, bị hành hạ bởi tác động của nọc độc, 
trong khi không đạt được người chữa trị, chết không đúng thời, ngay trong 
khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, người đã ăn vào chất độc, trong khi các bộ phận cơ thể 
chính và phụ đang bị nung nóng, trong khi không đạt được thuốc giải, chết 
không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, người bị rơi vào ngọn lửa, trong khi bị thiêu đốt, trong khi 
không đạt được sự dập tắt, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn 
đang còn. 

Tâu đại vương, người bị té vào nước, trong khi không đạt được sự nâng 
đỡ, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tāu đại vương, người bi thương tích bởi gươm đao, bị lâm bệnh, trong khi 
không đạt được thầy thuốc, chết không đúng thời, ngay trong khi tuổi thọ 
vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, bảy hạng người này chết không đúng thời, ngay trong khi 
tuổi thọ vẫn đang còn. 

Tâu đại vương, ở đây tôi cũng vẫn nói một cách khẳng định. Tâu đại 
vương, việc tử vong của các chúng sanh là theo tám cách thức: Với nguồn 
sanh khởi là gió, với nguồn sanh khởi là mật, với nguồn sanh khởi là đàm, do 
sự hội tụ (của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do 
sự bảo dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, do quả thành tựu của nghiệp, 
tâu đại vương là việc tử vong của các chúng sanh. Tâu đại vương, ở đây tức là 
sự tử vong do quả thành tựu của nghiệp, ở đây chính việc ấy là sự tử vong 
phù hợp thời gian, các việc còn lại là sự tử vong không phù hợp thời gian. 
Vậy là: 

“Do bị thèm ăn, do bị thèm uống, bị rắn cắn, và do chất độc, do 
lửa, nước, và gươm đao, ở đây là bị chết không đúng thời. 

Do gió, và mật, do đàm, do sự hội tụ, và do các mùa tiết, do 
không đêu đặn, do sự đột ngột, và do nghiệp, ở đây là bị chết 
không đúng thời.” 


3. Tâu đại vương, các chúng sanh nào đó chết do quả thành tựu của 
nghiệp bất thiện vì đã làm việc này việc nọ trong thời quá khứ. Tâu đại 
vương, ở đây kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm ăn, kẻ 
ấy trong nhiều trăm ngàn năm, (sẽ) bị hành hạ bởi sự thèm ăn, bị đói, bị kiệt 
sức, trái tim bị khô héo tàn tạ, muốn được ăn, bị co quắp, đang bị thiêu đốt, 
đang bị đốt cháy ở nội tạng, chết chính vì sự thèm ăn ngay cả lúc còn nhỏ, 
trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì thèm uống, kẻ ấy trong 
nhiều trăm ngàn năm, trong khi trở thành ngạ quỷ hạng bị thiêu đốt và bị 
khao khát, trở nên cằn cỗi, ốm o, trái tìm bị khô kiệt, chết chính vì sự thèm 
uống ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự tử vong phù hợp 
thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị rắn cắn làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiều trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ miệng trăn đến miệng 
trăn, từ miệng hắc xà đến miệng hắc xà, bị nhai đi nhai lại bởi chúng, chết 
chính vì bị những con rắn cắn ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây 
cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 
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Yo pubbe pare visam datva māreti, so bahūni vassasatasahassani 
dayhantehi angapaccangehi bhijjamānena sarīrena kuņapagandham vāyanto 
viseneva marati daharo 'pi majjhimo 'pi mahallako "pi. Idampi tassa 
sāmayikam maraņam. 


Yo pubbe pare agginā māreti, so bahūni vassasatasahassāni angāra- 
pabbateneva angārapabbatam yamavisayeneva yamavisayam parivattitvā 
daddhavidaddhagatto aggina yeva marati daharo 'pi majjhimo 'pi mahallako 
"pi. Idampi tassa sāmayikam maraņam. 


Yo pubbe pare udakena māreti, so bahūni vassasatasahassāni hata- 
vilutta-bhagga-dubbalagatto khubhitacitto udake yeva' marati daharo pi 
majjhimo 'pi mahallako 'pi. Idampi tassa sāmayikam maranam. 


Yo pubbe pare sattiyā māreti, so bahūni vassasatasahassāni chinna- 
bhinna-kottita-vikottito satti-mukha-samahato sattiyā yeva marati daharo 
'pi majjhimo 'pi mahallako 'pI. Idampi tassa samāyikam maraņan "ti. 


4. “Bhante nāgasena, “akale maraņam atthī 11 yam vadesi, ingha me tvam 
tattha kāraņam atidisā "ti. 

"Yathā mahārāja mahatimahā-aggikkhandho adinna°-tina-kattha-sakha- 
palāso pariyādinnabhakkho upādānasankhayā nibbāyati, so aggi vuccati 
"anītiko anupaddavo samaye nibbuto nama ti. Evameva kho mahārāja yo 
koci bahūni divasasahassāni jīvitvā jarājiņņo āyukkhayā anītiko anupaddavo 
marati, so vuccati “samaye maraņamupagato 11. Yatha va pana mahārāja 
mahatimahā-aggikkhandho adinna-tina-kattha-sakha-palaso assa, tam 
apariyadinne yeva tiņa-kattha-sākhā-palāse mahatimahāmegho 
abhippavassitvā nibbapeyya, api nu kho so maharaJa mahā-aggikkhandho 
samaye nibbuto nama hoti "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana so mahārāja pacchimo aggikkhandho purimakena 
aggikkhandhena samasamagatiko nāhosī ”ti? 

*Āgantukena bhante meghena patipīļito so aggikkhandho asamaya- 
nibbuto ”ti.* 


"Evameva kho mahārāja yo koci akāle marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena vā pittasamutthānena vā semhasamutthānena 
va sannipātikena va utupariņāmajena va visamaparihārajena vā 
opakkamikena va jighacchāya va pipasaya va sappadatthena va visamasitena 
va aggina va udakena vā sattiyā va patipilito* akale marati. Idamettha 
maharaja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


1 khubbhitacitto udakeneva - Ma. 
* ādiņņa - PTS. 

3 asamaye nibbuto - Ma. 

* sattivegappatipTlito - Ma. 
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Kẻ nào trước đây cho những người khác chất độc làm cho bị chết, kẻ ấy 
trong nhiều trăm ngàn năm, với các bộ phận cơ thể chính và phụ đang bị 
nung nóng, với cơ thể đang bị rửa ra, trong khi tỏa ra mùi thối của tử 1111, 
chết chính vì chất độc ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự 
tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì lửa, kẻ ấy trong nhiều 
trăm ngàn năm, sau khi bị luân chuyển từ núi than hừng đến núi than hừng, 
từ lãnh địa của Dạ-ma đến lãnh địa của Dạ-ma, có tứ chỉ bị đốt cháy, bị thiêu 
cháy, chết chính vì lửa ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là sự 
tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì nước, kẻ ấy trong nhiều 
trăm ngàn năm, có thân thể bị hành hạ, bị bóc lột, bị gãy đổ, yếu đuối, có tâm 
bị xáo trộn, chết ở trong nước ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây 
cũng là sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy. 

Kẻ nào trước đây làm những người khác bị chết vì gươm đao, kẻ ấy trong 
nhiều trăm ngàn năm, bị cắt bị xẻ bị băm bị lóc, bị đánh đập bằng mũi dao, 
chết chính vì gươm đao ngay cả lúc còn nhỏ, trung niên, già cả. Đây cũng là 
sự tử vong phù hợp thời gian đối với kẻ ấy.” 


4. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Có cái chết không đúng thči; vậy 
xin ngài hãy chỉ cho trãm lý do của trường hợp ấy.” 

“Tâu đại vương, giống như khối lửa to lớn khổng 10 có cỏ, củi, cành, lá đã 
được đem lại, có đồ tiếp liệu đã được tiêu thụ hết, bị tắt ngấm do cạn nguồn 
nhiên liệu. Ngọn lửa ấy được gọi là “đã được tắt ngấm hợp lúc, không có rủi 
ro, không có bất hanh” Tâu đại vương, tương tg y như thế người nào đó sau 
khi sống nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có 
rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái chết hợp lúc." 
Tâu đại vương, hoặc là giống như khối lửa to lớn khổng lồ có cỏ, củi, cành, lá 
đã được đem lại, rồi có đám mưa to lớn khổng lồ đổ xuống làm tắt ngấm khối 
lửa ấy mặc đầu cỏ, củi, cành, lá còn chưa được tiêu thụ hết. Tâu đại vương, 
phải chăng khối lửa to lớn khổng 16 ấy gọi là đã được tắt ngấm hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao khối lửa thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với khối lửa thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn mưa đột ngột, khối lửa ấy đã được tắt 
ngấm không hợp lúc.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ 
(của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo 
dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi 
sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, 
hoặc bởi gươm dao, rồi chết không đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này 
là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời. 
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5. Yatha va pana mahārāja gagane mahatimahavalahako utthahitva 
ninnañca thalañca paripūrayanto abhivassati, so vuccati ‘megho anītiko 
anupaddavo vassatī ti. Evameva kho mahārāja yo koci ciram jīvitvā jarājiņņo 
ayukkhaya anītiko anupaddavo marati, so vuccati samaye maranamupagato 
'ti. 


Yathā vā pana mahārāja gagane mahatimahāvalāhako utthahitvā 
antarāyeva mahatā vātena abbhattham gaccheyya, api nu kho so mahārāja 
valāhako samaye vigato nāma hotī ”ti? 

"Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana so mahārāja pacchimo valahako purimakena valahakena 
samasamagatiko nāhosī ”ti? 

“Agantukena bhante vātena patipīļito so valāhako asamayappattoyeva 
vigato "ti. 


6. “Evameva kho mahārāja yo koci akale marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena va —pe— sattivegapatipīļito va akale marati. 
Idamettha mahārāja karanam yena kāraņena akale maraņam atthi. 


Yathā vā pana mahārāja balavā āsīviso kupito kaūcideva purisam 
daseyya, tassa tam visam anītikam-anupaddavam maraņam pāpeyya, tam 
visam vuccati "anītikamanupaddavam kotigatan 11. Evameva kho mahārāja 
yo koci ciram jīvitvā jarājiņņo āyukkhayā anītiko anupaddavo marati, so 
vuccāti "anītiko anupaddavo jīvitakotigato sāmayikam 
maraņamupagato ti. 


Yathā vā pana mahārāja balavatā āsīvisena datthassa antarayeva 
ahiguņthiko' agadam datvā avisam kareyya, api nu kho tam mahārāja visam 
samaye vigatam nama 11011 "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana tam mahārāja pacchimam visam purimakena visena 
samasamagatikam nāhosī "ti? 

“Agantukena bhante agadena patipīļitam visam akotigatam yeva vigatan 
"ti. 


“Evameva kho maharaja yo koci akale marati, so agantukena rogena 
patipilito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipīļito va akāle marati. 
Idamettha maharaja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


1 āhituņdiko - Ma. 
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5. Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng 10 sau khi 
hiện ra ở bầu trời rồi đổ mưa làm tràn đầy vùng trũng và đất liền, nó được 
gọi là “dám mây đổ mưa không có rủi ro, không có bất hạnh. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi 
thọ, không có rủi ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái 
chết hợp lúc.” 


Tâu đại vương, hoặc là giống như đám mây mưa to lớn khổng lồ sau khi 
hiện ra ở bầu trời rồi đi đến sự triệt tiêu vì cơn gió lớn ở ngay bên trong. Tâu 
đại vương, phải chăng đám mây đó gọi là đã tiêu tan hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao đám mây thứ hai ấy đã không có hành 
trình giống hệt với đám mây thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi cơn gió đột ngột, đám mây ấy chính vì đã 
được thành lập không hợp lúc, nên đã tiêu tan.” 


6. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như con rắn độc có sức mạnh, bị nổi giận rồi 
cắn người nam nào đó, chất độc ấy có thể gây ra cái chết cho người ấy, không 
có rủi ro, không có bất hạnh. Chất độc ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận 
cùng, không có rủi ro, không có bất hanh.’ Tâu đại vương, tương tg y như thế 
người nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi 
ro, không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã 
tiến đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh." 

Tàu đại vương, hoặc là giống như người thầy bắt rắn, đối với người bị con 
rắn độc có sức mạnh cắn, sau khi cho thuốc giải vào tận bên trong thì có thể 
làm cho hết độc. Tâu đại vương, phải chăng chất độc ấy gọi là được tiêu tan 
hợp lúc?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao chất độc thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với chất độc thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi thuốc giải đột ngột, chất độc, chính vì đã 
đạt đến điểm tận cùng, nên đã tiêu tan.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 
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7. Yatha va pana mahārāja issattho saram pāteyya, sace so saro yathagati 
gamanapatha-matthakam gacchati, so saro vuccati “anttiko anupaddavo 
yathāgati gamanapathamatthakam gato nama ti. Evameva kho mahārāja yo 
koci ciram jīvitvā jarājiņņo āyukkhayā anītiko anupaddavo mā rati, so vuccati 
"anītiko anupaddavo samaye maraņamupagato ti. 


Yatha va pana mahārāja issattho' saram pateyya, tassa tam saram 
tasmim yeva khaņe koci gaņheyya, api nu kho so mahārāja saro yathāgati 
gamana-pathamatthakam gato nama 11011 "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana so mahārāja pacchimo saro purimakena sarena samasama- 
=3 


gatiko nāhosī "ti? 
“A ° 2545 
Agantukena bhante gahanena tassa sarassa gamanam upacchinnan "ti. 


"Evameva kho mahārāja yo koci akāle marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena va —pe— sattiyavegapatipīļito va akāle marati. 
Idamettha mahārāja kāraņam yena kāraņena akāle maraņam atthi. 


8. Yathā vā pana mahārāja yo koci lohamayam bhājanam ākoteyya, tassa 
ākotanena saddo nibbattitvā yathāgati gamanapathamatthakam gacchatli, so 
saddo vuccati *anītiko anupaddavo yathāgati gamanapathamatthakam gato 
nāmā ti. Evameva kho mahārāja yo koci bahūni divasasahassāni jīvitvā 
jarājiņņo āyukkhayā anītiko anupaddavo marati, so vuccati “anttiko 
anupaddavo samaye maraņamupagato ti. 


Yathā vā pana mahārāja yo koci lohamayam bhājanam ākoteyya, tassa 
akotanena saddo nibbatteyya, nibbatte sadde dūragate koci āmaseyya, sab’ 
āmasanena saddo nirujjheyya, api nu kho so mahārāja saddo yathagati 
gamanapathamatthakam gato nama 11011 "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana mahārāja pacchimo saddo purimakena saddena samasama- 
gatiko nāhosī "ti? 
“Agantukena bhante amasanena so saddo uparato "ti. 


1 issāso - Ma, evam sabbattha. 
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7. Tâu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bắn ra mũi tên, nếu 
mũi tên ấy đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, mũi tên 
ấy được gọi là “đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, 
không có rủi ro, không có bất hạnh.” Tâu đại vương, tương tg y như thế người 
nào đó sống lâu, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến 
đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh.” 

Tàu đại vương, hoặc là giống như người cung thủ bān ra mũi tên, ngay 
vào giấy phút ấy người nào đó chộp lấy mũi tên ấy của người ấy. Tâu đại 
vương, phải chăng mũi tên ấy gọi là đã đi đến điểm cuối của cuộc hành trình 
theo đúng lộ trình?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao mũi tên thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với mũi tên thứ nhất?” 

“Thưa ngài, việc di chuyển của mũi tên ấy đã bị gián đoạn vì sự chộp lấy 
đột ngột.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


8. Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng 
đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra và truyền đi đến điểm cuối 
của cuộc hành trình theo đúng lộ trình. Âm thanh ấy được gọi là “đã đi đến 
điểm cuối của cuộc hành trình theo đúng lộ trình, không có rủi ro, không có 
bất hanh” Tâu đại vương, tương to y như thế người nào đó sau khi sống 
nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã đạt đến điểm tận cùng, đã tiến 
đến cái chết hợp lúc, không có rủi ro, không có bất hạnh.” 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người nào đó gõ vào cái chậu bằng 
đồng, do việc gõ của người ấy âm thanh phát ra. Khi âm thanh đã được phát 
ra và truyền đi xa, người nào đó chạm vào, với việc chạm vào âm thanh bị 
ngưng lại. Tâu đại vương, phải chăng âm thanh ấy gọi là đã đi đến điểm cuối 
của cuộc hành trình theo đúng lộ trình?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao âm thanh thứ hai ấy đã không có hành 
trình giống hệt với âm thanh thứ nhất?” 

“Thưa ngài, việc di chuyển của âm thanh ấy đã bị ngưng lại vì sự chạm 
vào đột ngột.” 
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“Evameva kho mahārāja yo koci akale marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena va —pe— sattivegapatipīļito va akale marati. 
Idamettha mahārāja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


9. Yatha va pana mahārāja khette suvirūļham dhaūūabījam sammā 
pavattamānena vassena otata-vitata-akinna-bahuphalam hutva 
sassutthānasamayam pāpuņāti, tam dhaññam vuccati 
"anītikamanupaddavam samayasampattam nama hotl ti. Evameva kho 
mahārāja yo koci bahuni divasasahassani jīvitvā jarājiņņo ayukkhaya anttiko 
anupaddavo marati, so  vuccati 'anītiko  anupaddavo  samaye 
maraņamupagato ti. 


Yathā va pana mahārāja khette suvirūļham dhaññabljam udakena 
vikalam mareyya, api nu kho tam mahārāja dhaññam samayasampattam 
nama hotī "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana tam mahārāja pacchimam dhaññam purimakena dhaññena 
samasamagatikam nāhosī ”ti? 
“Agantukena bhante unhena patipīļitam tam dhaññam matan "ti. 


10. “Evameva kho mahārāja yo koci akale marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena va —pe— sattivegapatipīļito va akale marati. 
Idamettha mahārāja kāraņam yena kāraņena akāle maraņam atthi. 


Sutapubbam pana tayā mahārāja sampannam taruņasassam kimayo 
utthahitvā samūlam nāsentī "ti? 
“Sutapubbañceva tam bhante amhehi ditthapubbañca 11. 


"Kinnu kho tam mahārāja sassam kale nattham, udāhu akale 1141111411 117 
“Akale bhante. Yadi kho tam bhante sassam kimayo na khādeyyum, 
sassuddharaņasamayam pāpuņeyyā "ti. 


"Kimpana maharaja agantukena upaghatena sassam vinassati, 
nirupaghātam sassam sassuddharaņasamayam pāpuņātī ti? 


“Ama bhante "ti. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


9. Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt lúa giống đã được mọc lên tốt đẹp 
ở thửa ruộng, nhờ vào cơn mưa đang được vận hành đúng đắn mà được cắm 
sâu, tỏa rộng, chen chúc, có nhiều kết quả, và đạt đến lúc phát triển mùa 
màng. Hạt lúa ấy được gọi là “đã thành tựu mùa vụ, không có rủi ro, không có 
bất hanh” Tâu đại vương, tương to y như thế người nào đó sau khi sống 
nhiều ngàn ngày, trở nên già lão, rồi chết do hết tuổi thọ, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, người ấy được gọi là “đã tiến đến cái chết hợp lúc, không 
có rủi ro, không có bất hạnh.” 


Tâu đại vương, hoặc là giống như hạt giống lúa đã được mọc lên tốt đẹp ở 
thửa ruộng, bị thiếu nước, có thể chết. Tâu đại vương, phải chăng hạt lúa ấy 
gọi là đã thành tựu mùa vụ?” 

“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao hạt lúa thứ hai ấy đã không có hành trình 
giống hệt với hạt lúa thứ nhất?” 

“Thưa ngài, bị quấy nhiễu bởi sức nóng đột ngột nên hạt lúa ấy đã bị 
chết.” 


10. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng 
thời, người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh 
khởi là gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không 
đúng thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết 
không đúng thời. 


Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng còn 
non được đạt đến, thì các con sâu xuất hiện và tàn phá bộ rễ?” 

“Thưa ngài, điều ấy không những trām đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thấy trước đây nữa.” 


“Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời?” 

“Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu các con sâu không gặm 
nhấm mùa màng ấy, thì có thể đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng.” 


“âu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bi 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thâu hoạch mùa 
màng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 
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“Evameva kho mahārāja yo koci akale marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vatasamutthanena va —pe— sattivegapatipīļito va marati.' 
Idamettha mahārāja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


11. Sutapubbam pana tayā mahārāja sampanne sasse phalabharanamite 
mañjaritapatte karakavassam nama vassajāti nipatitvā vināseti, aphalam 
karotī "ti? 


=? 


“Sutapubbañceva tam bhante amhehi ditthapubbañca 11. 


“Api nu kho tam mahārāja sassam kale nattham, udāhu akāle natthan ”ti? 
“Akale bhante. Yadi kho tam bhante sassam karakavassam na vasseyya, 
sassuddharaņasamayam pāpuņeyyā "ti. 


"Kimpana mahārāja āgantukena upaghatena sassam vinassati, 
nirupaghātam sassam sassuddharaņasamayam pāpuņātī ”ti? 
“Ama bhante "ti. 


"Evameva kho mahārāja yo koci akāle marati, so āgantukena rogena 
patipīļito vātasamutthānena vā pittasamutthānena vā semhasamutthānena 
va sannipātikena va utupariņāmajena va visamaparihārajena va 
opakkamikena va jighacchāya va pipasaya va sappadatthena va visamasitena 
va agginā va udakena va sattivegapatipīļito va akāle marati. Yadi pana 
āgantukena rogena patipīļito na bhaveyya, samayeva maranam papuneyya. 
Idamettha maharaja karanam yena karanena akale maranam atthi. 


12. “Acchariyam bhante nagasena! Abbhutam bhante nāgasena! 
Sudassitam karanam, sudassitam opammam akale maranassa paridipanaya. 
"Atthi akale maranan ti uttānīkatam pakatam katam vibhutam katam. 
Citta*vikkhittako 'pi bhante nāgasena manujo ekamekenapi tava opammena 
nittham gaccheyya 'atthi akale maraņan ti. Kimpana manujo sacetano? 
Pathamopammenevāham bhante saññatto “atthi akāle maraņan 11. Api ca 
aparāparam nibbāhanam sotukāmo na sampatīcchin ti. 


Akalamaranapañho chattho. 


$6 3636 3656 


! vã akāle marati - PTS. 
2 acitta” - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, —(như trên)— hoặc bị quấy nhiễu bởi gươm đao, rồi chết không đúng 
thời. Tâu đại vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không 
đúng thời. 


11. Tâu đại vương, có phải ngài đã được nghe trước đây là khi mùa màng 
được đạt đến, được trĩu cong bởi gánh nặng của những hạt, đạt được sự phát 
triển trọn vẹn, thì có trận mưa sanh lên gọi là mưa đá rơi xuống và phá hoại, 
làm cho không có kết quả?” 

“Thưa ngài, điều ấy không những trām đã được nghe trước đây mà còn 
được nhìn thấy trước đây nữa.” 


“Tâu đại vương, vậy thì mùa màng ấy bị hư hại đúng thời, hay là bị hư hại 
không đúng thời?” 

“Thưa ngài, không đúng thời. Thưa ngài, nếu trận mưa đá không đổ mưa 
xuống mùa màng ấy, thì có thể đạt đến lúc thâu hoạch mùa màng.” 

“âu đại vương, vậy thì có phải do bị phá hoại đột ngột mà mùa màng bị 
hư hại, còn mùa màng không bị hư hại thì đạt đến lúc thâu hoạch mùa 
màng?” 

“Thưa ngài, đúng vậy.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào đó chết không đúng thời, 
người ấy bị quấy nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, hoặc bởi nguồn sanh khởi là 
gió, bởi nguồn sanh khởi là mật, bởi nguồn sanh khởi là đàm, do sự hội tụ 
(của các dịch chất trong cơ thể), do sự chuyển biến của mùa tiết, do sự bảo 
dưỡng không đều đặn, do sự đột ngột, hoặc bị quấy nhiễu bởi sự thèm ăn, bởi 
sự thèm uống, do việc bị rắn cắn, do việc bị ăn vào chất độc, do lửa, do nước, 
hoặc bởi gươm đao, rồi chết không đúng thời. Tuy nhiên, nếu không bị quấy 
nhiễu bởi căn bệnh đột ngột, thì có thể đạt đến cái chết đúng thời. Tâu đại 
vương, ở đây điều này là lý do mà với lý do ấy có sự chết không đúng thời.” 


12. “Thua ngài Nagasena, thật là kỳ diệu! Thưa ngài Nagasena, thật là phi 
thường! Lý do đã được chỉ rõ, ví dụ đã được chỉ rố nhằm làm sáng tỏ về việc 
chết không đúng thời. Vấn đề “có sự chết không đúng thời đã được làm rõ, đã 
được làm rõ ràng, đã được làm hiển hiện. Thưa ngài Nagasena, cho đầu chỉ 
cần với một ví dụ thôi, thậm chí người có tâm lơ dēnh cũng có thể đi đến kết 
luận là ‘có sự chết không đúng thói, vậy thì còn có điều gì nữa với người có 
tām tư? Thưa ngài, chỉ với vi dụ đầu tiên thì trām đã hiểu được là: “Có sự chết 
không đúng thói Tuy nhiên, là người có ước muốn được nghe sự giải quyết 
theo tuần tự nên trām đã không chấp nhận.” 


Câu hỏi về việc chết không đúng thời là thứ sáu. 


x*xxxx% 
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7. CETIYAPĀTIHĀRIYAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, sabbesam parinibbutānam cetiye 
pātihīram hoti, udāhu ekaccānam yeva hotī "ti? 
“Ekaccanam mahārāja hoti, ekaccānam na hotī "ti. 


“Katamesam bhante hoti? Katamesam na hotī "ti? 


"Tiņņam' mahārāja aññatarassa adhitthānā parinibbutassa cetiye 
pātihīram hoti. Katamesam tiņņam?' 


Idha mahārāja araha devamanussanam anukampāya titthanto va 
adhitthāti: “Evam nama cetiye pātihīram hotū 11. Tassa adhitthānavasena 
cetiye pātihīram hoti. Evam arahato adhitthānavasena parinibbutassa cetiye 
pātihīram hoti. 


Punacaparam maharaja devatā  manussanam anukampaya 
parinibbutassa cetiye pātihīram dassenti: “mina pātihīrena saddhammo 
niccasampaggahto bhavisal,  manussā ca pasanna kusalena 
abhivaddhissantī ti. Evam devatānam adhitthanena parinibbutassa cetiye 
pātihīram hoti. 


Punacaparam mahārāja itthī va puriso va saddho pasanno pandito byatto 
medhāvī buddhisampanno yoniso cintayitvā gandham vā mālam vā dussam 
va aññataram va kiūci adhitthahitva cetiye ukkhipati: ‘Evam nama hotū 11,“ 
evam manussānam adhitthānavasena parinibbutassa cetiye pātihīram hoti. 
Imesam kho maharaa tiņņam' aññatarassa  adhitthānavasena 
parinibbutassa cetiye pātihīram hoti. 


Yadi mahārāja tesam adhithanam na hoti, khīņāsavassapi 
chalabhiññassa cetovasippattassa cetiye pātihīram na hoti. Asati pi 
mahārāja pātihīre caritam disvā suparisuddham okappetabbam nittham 
gantabbam saddahitabbam “Suparinibbuto ayam buddhaputto "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Cetiyapätihariyapañho sattamo. 


$6 3636 3656 


1 tinnannam - Ma, PTS. 
2 tassapi adhitthanavasena parinibbutassa cetiye pātihīram hoti - itipatho Ma, PTS 
potthakesu adhikam. 
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7. CÂU HOI VỀ ĐIỀU KỲ DIỆU O BĀO THĀP: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có điêu kỳ diệu ở bảo tháp của tất cả 
các vị đã viên tịch Niết Bàn, hay là của chỉ một số vị?” 

“Tâu đại vương, có (điều kỳ diệu ở bảo tháp) của một số vị, không có của 
một số vi.” 


“Thưa ngài, có (điều kỳ diệu ở bảo tháp) của những vị nào? Không có của 
những vi nào?” 


“âu đại vương, do sự chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà 
có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Của ba hạng nào? 


Tâu đại vương, ở đây vị A-la-hán, vì lòng thương tưởng đến chư Thiên và 
loài người, ngay trong khi đang còn tồn tại chú nguyện rằng: “Hãy có thần 
thôn ở bảo tháp tên như vây.’ Do năng lực chú nguyện của vị ấy nên có điều 
kỳ diệu ở bảo tháp. Như vậy, do năng lực chú nguyện của vị A-la-hán nên có 
điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Thiên nhân vì lòng thương tưởng 
đến loài người nên phô bày điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết 
Bàn (nghĩ rằng): Do điều kỳ diệu này, Chánh Pháp sẽ được duy trì lâu dài, và 
loài người, được tịnh tín, sẽ tăng trưởng về thiện pháp.’ Như vậy, do sự chú 
nguyện của chư Thiên nên có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết 
Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người nữ hoặc là người nam, có đức 
tin, được tịnh tín, sáng trí, kinh nghiệm, thông minh, đạt được tánh giác, sau 
khi suy nghĩ đúng đường lối, sau khi quyết định rồi đem vật thơm, hoặc 
tràng hoa, hoặc vải vóc, hoặc bất cứ vật gì để ở ngôi bảo tháp (nguyện rằng): 
“Hãy lā có tên như vây.’ Như vậy, do năng lực quyết định của loài người nên 
có điều kỳ diệu ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. Tâu đại vương, do 
năng lực chú nguyện của một hạng nào đó trong ba hạng mà có điều kỳ diệu 
ở bảo tháp của vị đã viên tịch Niết Bàn. 

Tâu đại vương, nếu không có sự chú nguyện của ba hạng ấy, thì không có 
điều kỳ diệu ở bảo tháp dầu là của bậc Lậu Tận, có sáu thắng trí, đã đạt đến 
năng lực của tâm. Tâu đại vương, thậm chí khi không có điều kỳ diệu, thì nên 
nhìn xem nết hạnh vô cùng trong sạch, nên chú tâm, nên đi đến kết luận, nên 
tin tưởng rằng: “Người con trai này của đức Phật đã khéo viên tịch Niết Bān.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vē điêu kỳ diệu ở bảo tháp là thứ bảy. 


$6 3636 3656 
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8. DHAMMĀBHISAMAYAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, ye te sammā patipajjanti, tesam sabbe- 
samyeva dhammābhisamayo hoti, udāhu kassaci 11011 "ti? 


"Kassaci mahārāja hoti, kassaci na hotī "ti. 
“Kassa bhante hoti? Kassa na hoti ”ti? 


“[iracchanagatassa mahārāja suppatipannassāpi dhammābhisamayo na 
hoti, pettivisayūpapannassa micchaditthikassa kuhakassa mātughātakassa 
pitughātakassa arahantaghatakassa sanghabhedakassa lohituppadakassa 
theyyasamvāsakassa titthiyapakkantakassa' bhikkhunidusakassa 
terasannam garukāpattīnam aññataram āpajjitvā avutthitassa pandakassa 
ubhatobyañJanakassa suppatipannassāpi dhammābhisamayo na hoti. Yo pi 
manussadaharako ūnakasattavassiko, tassa suppatinnassāpi dhammābhi- 
samayo na hoti. Imesam kho mahārāja soļasannam puggalanam 
suppatipannānampi dhammābhisamayo na 11011 "ti. 


2. “Bhante nāgasena, ye te paņņarasa puggalā viruddhayeva, tesam 
dhammābhisamayo hotu vā mā vā hotu, atha kena kāraņena manussa- 
daharakassa ūnakasattavassikassa suppatipannassāpi dhammābhisamayo na 
hoti? Ettha tava pañho bhavati. Nanu nama daharakassa na rāgo hoti, na 
doso hoti, na moho hoti, na mano hoti, na micchaditthi hoti, na arati hoti, na 
kāmavitakko hoti, amissito kilesehi, so nāma daharako yutto ca patto ca 
arahati ca cattāri saccāni ekapativedhena pativijjhitun "ti? 


_ “Taññevettha maharaja karanam, yenāham kāraņena bhanami: 
"Unakasattavassikassa suppatipannassāpi dhammābhisamayo na hotī 11. 
Yadi mahārāja ūnakasattavassiko rajanīye rajjeyya, dussanīye dusseyya, 
mohanīye muyheyya, madanīye majjeyya, ditthim vijāneyya, ratiñca aratiñca 
vijāneyya, kusalākusalam vitakkeyya, bhaveyya tassa dhammābhisamayo. 


Api ca mahārāja ūnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam parittam 
appam thokam mandam avibhūtam. Asankhatā nibbānadhātu garukā 
bhārikā vipulā mahatI. Unakasattavassiko mahārāja tena dubbalena cittena 
parittakena mandena avibhūtena na sakkoti garukam bhārikam vipulam 
mahatim asankhatam nibbānadhātum patīvijjhitum. 


! titthiyapakkantassa - Ma. 
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8. CÂU HÓI VỀ SỰ LÃNH HỘI GIÁO PHÁP: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, những vị thực hành đúng đắn, đối với 
những vị ấy thì có sự lãnh hội Giáo Pháp cho toàn bộ tất cả, hay là 
có đối với vị nào đó?” 

“Tâu đại vương, có đối với vị nào đó, không có đối với vị nào đó.” 


“Thưa ngài, có đối với vị nào? Không có đối với vị nào?” 


“Tâu đại vương, đối với thú vật cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không 
có sự lãnh hội Giáo Pháp, đối với kẻ đã tái sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, đối 
với kẻ có tà kiến, đối với kẻ xảo trá, đối với kẻ giết mẹ, đối với kẻ giết cha, đối 
với kẻ giết A-la-hán, đối với kẻ chia rẽ hội chúng, đối với kẻ làm chảy máu 
(đức Phật), đối với kẻ trộm tướng mạo (tỳ khưu), đối với kẻ đã đi theo ngoại 
đạo, đối với kẻ làm nhơ tỳ khưu ni, đối với kẻ chưa được thoát tội sau khi đã 
vi phạm tội nào đó trong mười ba tội nặng, đối với kẻ vô căn, đối với kẻ 
lưỡng căn, cho dâu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo 
Pháp. Ngay cả con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuổi, đối với vị ấy cho đầu 
đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. Tâu đại vương, 
đối với mười sáu cá nhân này cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự 
lãnh hội Giáo Pháp.” 


2. “Thưa ngài Nagasena, mười lăm hạng người đã bị ngăn cản thật sự, đối 
với những người ấy mong là hãy có sự lãnh hội Giáo Pháp hay chớ có, còn vì 
lý do gì đối với con người là đứa bé trai chưa đủ bảy tuổi, cho dầu đã thực 
hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp? Có câu hỏi cho trường 
hợp này. Chẳng phải đứa bé trai không có luyến ái, không có sân, không có 
si, không có ngã mạn, không có tà kiến, không có bất bình, không có dục 
tâm; không bị trộn lẫn với những ô nhiễm, thì đứa bé trai ấy đã gắn bó, đã 
đạt đến, và xứng đáng để thấu triệt với sự thấu triệt trọn vẹn về Bốn Chân 
Lý?” 


“Tâu đại vương, ở đây chính điều ấy là lý do, mà với lý do ấy tôi nói rằng: 
“Đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có 
sự lãnh hội Giáo Pháp.’ Tàu đại vương, nếu người chưa đủ bảy tuổi có thể bị 
luyến ái ở vật gây luyến ái, sân ở vật gây sân, sĩ ở vật gây si, đam mê ở vật 
làm đam mê, nhận thức được tà kiến, nhận thức sự thích thú và không thích 
thú, suy tầm về thiện và bất thiện, thì có thể có sự lãnh hội Giáo Pháp đối với 
người ấy. 


Tâu đại vương, thêm nữa tâm của người chưa đủ bảy tuổi là không mạnh 
mē, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ói, chút xíu, lờ do, chưa được phát triển; còn cảnh 
giới vô vi Niết Bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại. Tâu đại 
vương, người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được 
phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết Bàn quan trọng, 
nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. 
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Yatha mahārāja sinerupabbatarājā garuko bhāriko vipulo mahanto, api 
nu kho tam mahārāja puriso attano pakatikena thamabalaviriyena 
sakkuneyya sinerupabbataraJanam uddharitun "ti? 

"Na hi bhante "ti. 


3. "Kena kāraņena mahārājā ti? 
"Dubbalatā bhante purisassa, mahantatta sinerupabbatarājassā "ti. 


"Evameva kho mahārāja ūnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
parittam appam thokam mandam avibhūtam, asankhatā nibbānadhātu 
garukā bhārikā vipulā mahatī.' Ūnakasattavassiko tena dubbalena cittena 
parittakena mandena avibhūtena na sakkoti garukam bhārikam vipulam 
mahatim asankhatam nibbānadhātum pativijjhitum. Tena kāraņena 
ūnakasattavassikassa suppatipannassāpi dhammābhisamayo na hoti. 

Yathā vā pana mahārāja ayam mahāpathavī dīghā āyatā puthulā vitthatā 
visālā vitthiņņā vipulā mahantī.” Api nu kho tam mahārāja mahāpathavim 
sakkā parittakena udakabindukena temetvā udakacikkhallam katun "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


4. "Kena kāraņena mahārājā "ti? 
“Parittatta bhante udakabindussa, mahantattā ca mahāpathaviyā "ti. 


"Evameva kho mahārāja ūnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
parittam appam thokam mandam avibhūtam. Asankhatā nibbānadhātu 
dīghā ayata puthulā vitthatā visālā vitthiņņā vipulā mahantī. Unakasatta- 
vassiko tena dubbalena cittena parittakena mandena avibhūtena na sakkoti 
mahatim asankhatam nibbānadhātum pativijjhitum. Tena kāraņena 
ūnakasattavassikassa suppatipannassā 'pi dhammābhisamayo na hoti. 

Yathā vā pana mahārāja abala-dubbala-paritta-appa-thoka-mandaggi 
bhaveyya, api nu kho mahārāja tavatakena mandena agginā sakkā sadevake 
loke andhakaram vidhametvā ālokam dassetun "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
“Mandatta bhante aggissa, lokassa ca mahantatta "ti. 


5. “Evameva kho mahārāja unakasattavassikassa cittam abalam 
dubbalam parittam appam thokam mandam avibhutam, mahatā ca 
avijjandhakārena pihitam. Tasmā dukkaram ñanalokam dassayitum. Tena 
kāraņena ūnakasattavassikassa suppatipannassāpi dhammābhisamayo na 
hoti. 


! mahantā - PTS. 
2 mahantā - Ma, PTS, evam sabbatha. 
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Tâu đại vương, giống như núi chúa Sineru là quan trọng, nghiêm trọng, 
rộng lớn, vĩ đại, tâu đại vương, phải chăng người nam với sức mạnh, sức lực, 
và sự tinh tấn bình thường của bản thân có thể nhấc lên núi chúa Sineru ấy?” 

“Thưa ngài, không được.” 


3. “Tâu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì sức lực yếu kém của người nam, vì tính chất vĩ đại của núi 
chúa Sineru.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không mạnh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển; còn cảnh giới vô vi Niết Bàn là quan trọng, nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ 
đại. Người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được 
phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết Bàn quan trọng, 
nghiêm trọng, rộng lớn, vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy 
tuổi, cho đầu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như đại địa cầu này là dài, được trải dài, 
rộng, được trải rộng, thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Tâu đại vương, 
phải chăng có thể tām ướt và làm đại địa cầu ấy trở thành đầm nước lầy bằng 
giọt nước nhỏ nhoi?” 

“Thưa ngài, không được.” 


4. “Tâu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của giọt nước, vì tính chất vĩ đại của đại 
địa cầu.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không manh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ói, chút xíu, lờ do, chưa được phát 
triển; còn cảnh giới vô vi Niết Bàn là dài, được trải dài, rộng, được trải rộng, 
thênh thang, được mở ra, bao la, vĩ đại. Người chưa đủ bảy tuổi với tâm yếu 
đuối, nhỏ nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới 
vô vi Niết Bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho 
dâu đã thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như ngọn lửa không mạnh mē, yếu đuối, 
nhỏ nhoi, ít ỏi, chút xíu, lờ đờ. Tâu đại vương, phải chăng có thể xua tan 
bóng tối và phô bày ánh sáng ở thế gian gồm cả chư Thiên bằng ngọn lửa lờ 
đờ?” 

“Thưa ngài, không được.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì tính chất lờ đờ của ngọn lửa, và tính chất vĩ đại của thế 
gian.” 


5. “Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không manh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít ói, chút xíu, lờ do, chưa được phát 
triển, và bị che lại bởi bóng tối vô minh vĩ đại. Do đó, là điều khó làm để phô 
bày ánh sánh trí tuệ. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho dầu đã 
thực hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp. 
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Yatha va pana mahārāja āturo kiso anu parimitakayo sālakakimi' 
hatthināgam tidhāppabhinnam navāyātam tivitthatam dasaparinaham 
attharatanikam thānam'upagatam disvā gilitum parikaddheyya, api nu kho 
so mahārāja sālakakimi sakkuņeyya tam hatthināgam gilitun "ti? 


“Na hi bhante "ti. 


"Kena karanena mahārājā "ti? 
“Parittatta bhante sālakasarīrassa, mahantattā ca hatthināgassā "ti. 


“Evameva kho mahārāja ūnakasattavassikassa cittam abalam dubbalam 
parittam appam thokam mandam avibhutam. Mahat ca asankhata 
nibbanadhatu. So tena dubbalena cittena parittakena mandena avibhūtena 
na sakkoti mahatim asankhatam nibbānadhātum pativijjhitum. Tena 
kāraņena ūnakasattavassikassa suppatipannassā 'pi dhammābhisamayo na 
hotī ”ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Dhammābhisamayapatūho atthamo. 


kkkkk 


1 gālikakimi - katthaci. 
2 sakatthanam - Ma. 
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Tâu đại vương, hoặc là giống như con sâu gạo bệnh hoạn, ốm o, nhỏ tí 
xíu, có cơ thể bị giới hạn, sau khi nhìn thấy con long tượng bị tiết dục ở ba 
nơi, có bề dài chín, bề rộng ba, chu vi mười tām ratana di đến gần chỗ đứng 
thì kéo lại để nuốt vào. Tâu đại vương, phải chăng con sâu gạo ấy có thể nuốt 
vào con long tượng ấy?” 

“Thưa ngài, không được.” 


“âu đại vương, vì lý do gì?” 
“Thưa ngài, vì tính chất nhỏ nhoi của cơ thể con sâu gạo, vì tính chất vĩ 
đại của con long tương.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của người chưa đủ bảy tuổi là 
không manh mẽ, yếu đuối, nhỏ nhoi, ít 01, chút xíu, lờ đờ, chưa được phát 
triển, và cảnh giới vô vi Niết Bàn là vĩ đại. Người ấy với tâm yếu đuối, nhỏ 
nhoi, lờ đờ, chưa được phát triển ấy không thể thấu triệt cảnh giới vô vi Niết 
Bàn vĩ đại được. Vì lý do ấy, đối với người chưa đủ bảy tuổi, cho đầu đã thực 
hành tốt đẹp cũng không có sự lãnh hội Giáo Pháp.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự lãnh hội Giáo Pháp là thứ tám. 
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9o.NIBBANASSA _ 
ADUKKHAMISSABHĀVAPANHO 


1. “Bhante nāgasena kim ekantasukham nibbānam, udāhu dukkhena 
missan "ti? 
“Ekantasukham mahārāja nibbānam, dukkhena amissan "ti. 


"Na mayam tam bhante vacanam saddahāma: “Ekantasukham nibbānan 
'ti. Evamettha mayam bhante nāgasena paccema: 'Nibbānam dukkhena 
missan ti. Kāraņam cettha upalabhama: “Nibbanam dukkhena missan ti. 
Katamam ettha kāraņam? Ye te bhante nāgasena nibbānam pariyesanti 
tesam dissati kāyassa ca cittassa ca ātāpo paritāpo, thāna-cankama-nisajjā- 
sayanāhāra-pariggaho, middhassa ca uparodho, ayatananañca patipīļanam, 
dhanadhañña-pIyañatimitta-paJahanam. Ye keci loke sukhitā sukha- 
samappitā, te sabbe 'pi pañcahi kāmaguņehi āyatane ramenti brūhenti, 
manāpika-manāpika-bahuvidha-subhanimittena rūpena cakkhum ramenti 
brūhenti, manāpika-manāpika-gītavādita-bahuvidha-subhanimittena 
saddena sotam ramenti brūhenti, manāpika-manāpika-puppha-phala-patta- 
taca-mūla-sāra-bahuvidha-subhanimittena gandhena ghānam ramenti 
brūhenti, manāpika-manāpika-khajja-bhojja-leyya-peyya-sāyanīya- 
bahuvidha-subhanimittena rasena jivham ramenti brūhenti, manāpika- 
manāpika-saņha-sukhuma-mudu-maddava-bahuvidha-subha-nimittena 
phassena kāyam ramenti brūhenti, manapika-manapika-kalyana-papaka- 
subhāsubha-bahuvidha-vitakka-manasikārena manam ramenti brūhenti. 


Tumhe tam cakkhu-sota-ghāna-jivhā-kāya-mano-brūhanam hanatha 
upahanatha chindatha upacchindatha rundhatha uparundhatha. Tena kayo 
'pi paritappati, cittampi paritappati, kāye paritatte kāyikam dukkham 
vedanam vediyati, citte paritatte cetasikam dukkham vedanam vediyati. 
Nanu māgandiyo "i paribbājako bhagavantam garahamāno evamaha: 
"Bhūnahano' samano gotamo ti. Idamettha kāraņam yenāham kāraņena 
brūmi: 'Nibbānam dukkhena missan "ti. 


2. "Na hi mahārāja nibbānam dukkhena missam. Ekantasukham 
nibbānam. Yampana tvam mahārāja brūsi: "Nibbānam dukkhan ti, netam 
dukkham nibbānam nama. Nibbānassa pana sacchikiriyāya pubbabhāgo eso 
nibbānapariyesanam etam. Ekantasukham yeva mahārāja nibbānam, na 
dukkhena missam. Tattha kāraņam vadāmi. Atthi mahārāja rājūnam 
rajjasukham nama "ti? 


*Āma bhante. Atthi rājūnam rajjasukhan "ti. 


! brunahu - Ma; bhũtahacco - PTS; bhūnahacco Sīmu. 
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9. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT KHÔNG BỊ XEN LAN KHỎ 
CỦA NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, có phải Niết Bàn là thuần lạc, hay bị 
xen lần khổ?” 
“Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lān khổ.” 


“Thưa ngài, chúng tôi không tin lời nói ấy: “Niết Bàn là thuần lac” Thưa 
ngài Nagasena, trong trường hợp này chúng tôi đối lập lại như vầy: “Niết Bàn 
bị xen lān khô.’ Và chúng tôi chấp nhận lý do ở đây rằng: “Niết Bàn bị xen lẫn 
khô.’ Lý do ở đây là điều nào? Thưa ngài Nāgasena, đối với những người tām 
cầu Niết Bàn thì sự khổ hạnh, sự hành xác của thân và của tâm được nhìn 
thấy, sự thận trọng trong việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, sự chống chọi lại 
cơn buôn ngủ, sự chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, sự dứt bỏ tài 
sản, lúa gạo, thân quyến, và bạn bè yêu quý. Những người nào ở thế gian 
được lạc thú, được cung phụng lạc thú, những người ấy, thậm chí tất cả, làm 
cho các giác quan được thích thú, được quen thuộc với năm loại dục; làm cho 
mắt được thích thú, được quen thuộc với sắc có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, 
làm hài lòng, làm thích ý; làm cho tai được thích thú, được quen thuộc với 
thinh có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, của tiếng ca tiếng đàn, làm hài lòng, 
làm thích ý; làm cho mũi được thích thú, được quen thuộc với hương có biểu 
hiện tốt đẹp, nhiều loại, của bông hoa, trái cây, lá cây, vỏ cây, rễ cây, lõi cây, 
làm hài lòng, làm thích ý; làm cho lưỡi được thích thú, được quen thuộc với 
vị có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, của vật nhai, vật ăn, vật nhâm nháp, vật 
uống, vật nếm, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho thân được thích thú, được 
quen thuộc với xúc có biểu hiện tốt đẹp, nhiều loại, trơn tru, mịn màng, mềm 
mại, êm 0111, làm hài lòng, làm thích ý; làm cho ý được thích thú, được quen 
thuộc với các suy nghĩ và chú tâm, nhiều loại, thiện và ác, đẹp và xấu, làm hài 
lòng, làm thích ý. 

Còn ngài thì tiêu diệt, phá hoại, chặt đút, bẻ gāy, ngăn chặn, ngưng lại 
việc làm cho quen thuộc ấy của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Vì thế, thân cũng 
bị bực bội, tâm cũng bị bực bội, khi thân bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ 
thuộc thân, khi tâm bị bực bội thì cảm nhận thọ khổ thuộc tâm. Chẳng phải 
du sĩ ngoại đạo Magandiya trong lúc chê trách đức Thế Tôn cũng đã nói như 
vầy: 'Sa-môn Gotama có sự hành hạ chúng sinh.’ Ó đây, điều này là lý do mà 
với lý do ấy trầm nói rằng: “Niết Bàn bị xen 1811 khó.” 


2. “Tâu đại vương, Niết Bàn hẳn nhiên không bị xen 181] khổ. Niết Bàn là 
thuần lạc. Tàu đại vương, còn điều mà ngài đã nói rằng: “Niết Bàn là khô, 
khổ ấy không gọi là Niết Bàn. Tuy nhiên, điều đó là phần xảy ra trước của 
việc chứng ngộ Niết Bàn, điều ấy là sự tìm kiếm Niết Bàn. Tâu đại vương, 
Niết Bàn quả là thuần lạc, không bị xen lān khổ. Tôi sẽ nói về lý do của 
trường hợp ấy. Tâu đại vương, đối với các vị vua, có phải có lạc của vương 
quyền?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có lạc của vương quyền.” 
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“Apinu kho tam maharaja rajjasukham dukkhena missan ”ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana te maharaja rajano paccante kupite tesam paccanta- 
nissitanam patisedhaya amaccehi parinayakehi bhatehi balatthehi parivuta 
pavasam gantvā damsamakasa-vātātapa-patipīļitā samavisame paridhavanti 
mahayuddhañca karonti Jivitasamsayañca pāpuņantī "ti? 


"Netam bhante nagasena rajjasukham nama. Rajjasukhassa pariyesanāya 
pubbabhago eso. Dukkhena bhante nāgasena rājāno rajjam pariyesitvā 
rajjasukham anubhavanti. Evam bhante nāgasena rajjasukham dukkhena 
amissam. Aññam tam rajjasukham aññam dukkhan "ti. 


“Evameva kho mahārāja ekantasukham nibbanam na dukkhena missam. 
Ye pana tam nibbānam pariyesanti, te kayañca cittañca ātāpetvā thana- 
cankama-nisajjā-sayanahāram  pariggahetva  middham  uparundhitva 
āyatanāni patipīļetvā kayañca jIvitañca pariccajitvā dukkhena nibbānam 
pariyesitvā ekantasukham nibbānam anubhavanti. Nihatapaccāmittā va' 
rājāno rajjasukham anubhavanti. Evam mahārāja ekantasukham nibbānam 
na dukkhena missam. Aññam nibbānam aññam dukkham. 


3. Aparampi mahārāja uttarim karanam suņohi: “Ekantasukham 
nibbānam na dukkhena missam, aññam dukkham aññam nibbānan 11. Atthi 
mahārāja ācariyānam sippavantānam sippasukham nama 117 

“Ama bhante. Atthi ācariyānam sippavantānam sippasukhan "ti? 


“Api nu kho tam mahārāja sippasukham dukkhena missan "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


“Kissa pana te mahārāja ācariyānam” abhivadana-paccutthanena 
udakāharaņa-ghara-sammajjana-dantakatthamukhodakānuppadānena 
ucchitthapatiggahaņa-ucchādana-nahāpana-pādaparikammena sakacittam 
nikkhipitvā paracittanuvattanena dukkhaseyyaya visamabhojanena kāyam 
ātāpentī "ti? 


"Netam bhante nāgasena sippasukham nama. Sippapariyesanaya 
pubbabhāgo eso. Dukkhena bhante nāgasena ācariyā sippam pariyesitvā 
sippasukham anubhavanti. Evam bhante nāgasena, aññam sippasukham, 
aññam dukkhan 11." 


1 nihatapaccāmittā viya - Ma. 

2 ācariyā ācariyānam - Ma. 

3 evam bhante nāgasena sippasukham dukkhena amissam, aññam tam sippasukham, aññam 
dukkhan ti - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, phải chăng lạc của vương quyền ấy bị xen lān khổ?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao khi biên thùy dấy loạn, nhằm việc ngăn 
chận những kẻ sống ở vùng biên thùy ấy, các vị vua ấy, được tùy tùng bởi các 
quan đại thần, tướng lãnh, nhân công, binh lính, ra đi viễn chinh, bị quấy 
nhiễu bởi ruồi muỗi gió nắng, chạy khắp ở mặt đất bằng phẳng và gồ ghề, rồi 
tiến hành trận chiến lớn, và có sự hoài nghi về mạng sống?” 

“Thưa ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của vương quyền. Điều đó 
là phần xảy ra trước của việc tām cầu lạc của vương quyền. Thưa ngài 
Nagasena, các vị vua, sau khi tâm cầu vương quyền một cách cực khổ, thì 
hưởng thụ lạc của vương quyền. Thưa ngài Nāgasena, lạc của vương quyền 
không bị xen 181] khổ là như vậy; lạc của vương quyền ấy là cái khác, khổ lā 
cái khác.” 


“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tâm cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân 
và tâm khốn khổ, thận trọng về việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, chống chọi 
lại con buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, buông bỏ thân 
xác và mạng sống: sau khi tâm cầu Niết Bàn một cách cực khổ, thì hưởng thụ 
Niết Bàn, thuần lạc. Ngay khi các kẻ đối nghịch bị tiêu diệt, các vị vua hưởng 
thụ lạc của vương quyền. Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lãn khổ, là như vậy; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác. 


3. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa: “Niết Bàn là thuần 
lạc, không bị xen 1811 khổ; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác.’ Tâu đại 
vương, có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy về nghề nghiệp?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái gọi là lạc của nghề nghiệp đối với các vị thầy 
về nghề nghiệp.” 


“Tâu đại vương, phải chăng lạc của nghệ thuật ấy bị xen lān khổ?” 
“Thưa ngài, không đúng.” 


“Tâu đại vương, vậy thì tại sao đối với các vị thầy thì những người (học 
trò) ấy khiến cho thân khốn khổ với việc đảnh lễ, đứng dậy, mang nước lại, 
quét nhà, cung cấp gó chà răng, nước rửa mặt, với việc dọn dep rác rudi, thoa 
bóp, tắm rửa, chăm sóc bàn chân, với việc hành xử thuận theo tâm của người 
khác sau khi buông tâm của mình, với việc ngủ một cách khổ cực, với thức ăn 
không đều đặn?” 

“Thưa ngài Nagasena, điều ấy không gọi là lạc của nghề nghiệp. Điều đó 
là phần xảy ra trước của việc tām cầu nghề nghiệp. Thưa ngài Nāgasena, các 
vị thầy, sau khi tầm cầu nghề nghiệp một cách cực khổ, thì hưởng thụ lạc của 
nghề nghiệp. Thưa ngài Nagasena, như vậy lạc của nghề nghiệp là cái khác, 
khổ là cái khác.” 
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“Evameva kho maharaJa ekantasukham nibbanam na dukkhena missam. 
Ye pana nibbanam' pariyesanti te kayañca jIvitañca? ātāpetvā thana- 
cankama-nisajjā-sayanāhāram  pariggahetva middham  uparundhitva 
āyatanāni patipīļetvā kayañca jīvitaūīca pariccajitvā dukkhena nibbānam 
pariyesitvā ekantasukham nibbānam anubhavanti, ācariyā viya sippa- 
sukham. Evam mahārāja ekantasukham nibbānam na dukkhena missam. 
Aññam dukkham aññam nibbānan "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Nibbānassa 
adukkhamissabhavapañho navamo. 


$6 3636 3656 


1411 nibbānam - Ma, PTS. 
2 eittañca - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen 
lẫn khổ. Tuy nhiên, những người nào tām cầu Niết Bàn thì họ khiến cho thân 
và mạng sống khốn khổ, thận trọng về việc đứng đi ngồi nằm và thức ăn, 
chống chọi lại cơn buồn ngủ, chế ngự đối với các đối tượng của giác quan, 
buông bỏ thân xác và mạng sống; sau khi tām cầu Niết Bàn một cách cực 
khổ, thì hưởng thụ Niết Bàn, thuần lạc, tợ như các vị thầy hưởng thụ lạc của 
nghề nghiệp. Tâu đại vương, Niết Bàn là thuần lạc, không bị xen lẫn khổ, là 
như vậy; Niết Bàn là cái khác, khổ là cái khác.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về tính chất không bị xen lẫn khó 
của Niết Bàn là thứ chín. 


$6 3636 3656 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


10. NIBBANARUPASANTHANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena nibbanam nibbananti yam vadesi, sakka 
pana tassa nibbanassa rūpam va santhanam vā vayam va 
pamāņam vā opammena va karanena va hetuna va nayena va 
upadassetun ”ti.' 

“Appatibhagam maharaja nibbanam. Na sakka nibbanassa rupam va 
santhanam va vayam va pamanam vā opammena va karanena va hetuna va 
nayena va upadassetun ”ti.° 

“Etampaham bhante nagasena na sampaticchami yam atthidhammassa 
nibbanassa rupam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va 
karanena va hetunā va nayena va appaññapanam. Karanena mam saññapehi 
"ti. 


“Hotu maharaja. Karanena tam saññapessami, atthi maharaja maha- 
samuddo nama "ti? 
“Ama bhante. Attheso mahasamuddo "ti. 


“Sace tam mahārāja koci evam puccheyya: “Kittakam mahārāja mahā- 
samudde udakam? Kati pana te sattā ye mahasamudde pativasantī ti? Evam 


puttho tvam mahārāja kinti tassa byākareyyāsī "ti? 


“Sace mam bhante koci evam puccheyya: “Kittakam mahārāja mahā- 
samudde udakam? Kati pana te sattā ye mahāsamudde pativasantī ti? 
Tamaham bhante evam vadeyyam: “Apuccham” mam tvam ambho purisa 
pucchasi, nesā pucchā kenaci pucchitabbā, thapanīyo eso pañho, avibhatto 
lokakkhāyikehi mahasamuddo, na sakka mahasamudde udakam 
parimiņitum sattā va ye tattha vāsamupagatā ti. Evaham bhante tassa 
pativacanam dadeyyan "ti. 


2. “Kissa pana tvam mahārāja atthidhamme mahāsamudde evam 
pativacanam dadeyyāsi, nanu viganetva tassa ācikkhitabbam: “Ettakam 
mahāsamudde udakam, ettakā ca sattā mahasamudde pativasantī ”ti? 

"Na sakka bhante avisayo eso pañho "ti. 


"Yathā mahārāja atthidhammeyeva mahāsamudde na sakkā udakam 
parigaņetum sattā vā ye tattha vāsamupagatā. Evameva kho mahārāja 
atthidhammasseva nibbānassa na sakkā rūpam vā saņthānam vā vayam vā 
pamāņam va opammena va kāraņena va hetunā va nayena va upadassetum.* 
Vigaņeyya mahārāja iddhimā cetovasippatto mahāsamudde udakam, 
tatrasaye ca satte, natveva so iddhimā cetovasip-patto sakkuneyya 
nibbānassa rūpam vā saņthānam vā vayam vā pamāņam vā opammena vā 
kāraņena va hetuna va nayena va upadassetum. 


1 upadassayitun ti - Ma, PTS. 
2 apucchitabbam - Ma. 
3 upadassayitum - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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10. CÂU HÓI VỀ HÌNH THỂ VÀ VỊ TRÍ NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Niết Bàn, Niết 
Bàn,’ vậy thì có thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lē, hoặc bằng nguyên 
nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi 
thọ, hay kích thước của Niết Bàn ấy không?” 

“Tâu đại vương, Niết Bàn là không có vật đối chiếu. Không thể bằng ví dụ, 
hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình 
thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nagasena, trãm không chấp nhận điều ấy, là việc không có 
được sự xác định bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc 
bằng suy luận về hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết 
Bàn là pháp có thật. Vậy ngài hãy giúp cho trām hiểu bằng lý lẽ.” 


“âu đại vương, hãy là vậy. Tôi sẽ giúp cho ngài hiểu bằng lý lẽ. Tàu đại 
vương, có cái gọi là đại dương không?” 
“Thưa ngài, đúng vậy. Có cái đại dương ấy.” 


“Tâu đại vương, nếu có ai đó hỏi ngài như vầy: “Tâu đại vương, có bao 
nhiêu nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao 
nhiêu? Tâu đại vương, được hỏi như vậy, ngài giải thích cho người ấy như thế 
nào?” 

“Thưa ngài, nếu có ai đó hỏi trãm như vầy: “Tâu đại vương, có bao nhiêu 
nước ở đại dương? Và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu?” 
Thưa ngài, trām sẽ nói với người ấy như vầy: “Này ông, ông hỏi trãm điều 
không nên hỏi, câu hỏi ấy là không nên hỏi bởi bất cứ người nào, câu hỏi ấy 
nên được bỏ qua, đại dương chưa được phân tích bởi các nhà tự nhiên học, 
không thể ước lượng nước ở đại dương, hoặc các chúng sanh đã đi đến cư 
ngụ ở nơi ấy. Thưa ngài, trām sẽ cho người ấy câu trả lời như vậy.” 


2. “Tâu đại vương, tại sao ngài lại cho câu trả lời như vậy về đại dương là 
pháp có thật, sao không tính toán rồi thuật lại cho người ấy rằng: “Nước ở đại 
dương là chừng này, và chúng sanh cư ngụ ở đại dương là chừng này?” 

“Thưa ngài, không thể được. Câu hỏi này là không có thực tế.” 


“Tâu đại vương, giống như đại dương đúng là pháp có thật còn không thể 
tính toán lượng nước hoặc các chúng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế đối với Niết Bàn đúng là pháp có thật, cũng không 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước. Tâu đại vương, 
người có thần thông, đã đạt đến năng lực của ý, có thể tính toán nước ở đại 
dương, và chúng sanh có chó ở tại nơi ấy. Nhưng vị ấy, có thần thông, đã đạt 
đến năng lực của ý, vẫn không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý 16, hoặc bằng 
nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, 
hay kích thước của Niết Bàn. 
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3. Aparampi mahārāja uttarim karanam sunohi: “Atthidhammasseva 
nibbānassa na sakka rūpam va santhanam va vayam va pamanam vā 
opammena va kāraņena va hetuna va nayena va upadassayitun 11. Atthi 
mahārāja devesu arūpakāyikā nama deva "ti? 


“Ama bhante. Sūyati 'atthi devesu arūpakāyikā nama deva ”ti? 


"Sakkā pana mahārāja tesam arūpakāyikānam devānam rupam vā 
saņthānam vā vayam vā pamāņam vā opammena vā kāraņena vā hetunā vā 
nayena va upadassetun "ti? 

“Na hi bhante "ti. 


“Tena hi mahārāja natthi arūpakāyikā deva ”ti? 

“Atthi bhante arūpakāyikā deva. Na ca sakkā tesam rūpam va santhanam 
vā vayam vā pamāņam vā opammena vā kāraņena vā hetunā vā nayena vā 
upadassetun "ti. 


"Yathā mahārāja atthisattānamyeva arūpakāyikānam devānam na sakkā 
rūpam va santhanam va vayam va pamāņam va opammena va kāraņena va 
hetuna va nayena vā upadassetum. Evameva kho maharaja atthidhammass' 
eva nibbanassa na sakka rupam va santhanam va vayam va pamanam va 
opammena va karanena va hetunā va nayena va upadassetun "ti. 


4. “Bhante nāgasena hoti' ekantasukham nibbanam. Na ca sakka tassa 
rupam va santhanam va vayam va pamanam va opammena va karanena va 
hetuna va nayena va upadassetum. Atthi pana bhante nibbanassa gunam 
aññehi anupavittham kiñci opammanidassanamattan ”ti? 


“Sarupato maharaja natthi. Gunato pana sakka kiñci opammanidassana- 
mattam upadassetun ”ti. 


“Sadhu bhante nāgasena yathaham labhami nibbānassa guņato ’pi 
ekadesaparidipanamattam, tatha sigham bruhi nibbapehi me hadaya- 
parilaham vinaya sitala-madhura-vacana-malutena "ti. 


5. “Padumassa maharaja eko guno nibbanam anuppavittho, udakassa dve 
guna, agadassa tayo guna, mahasamuddassa cattaro guna, bhojanassa pañca 
guna, akasassa dasa guna, maniratanassa tayo guna, lohitacandanassa tayo 
guna, sappimandassa tayo guna, girisikharassa pañca guna nibbanam 
anuppavitthā 11. 


6. “Bhante nāgasena, 'padumassa eko guno nibbānam anuppavittho 11 
yam vadesi, katamo padumassa eko guņo nibbānam anuppavittho "ti? 


' hotu - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa: ‘Không thể bằng vi 
dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra 
hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp 
có thật. Tâu đại vương, trong số chư Thiên có hạng gọi là chư Thiên thuộc tập 
thể vô sắc không?” 

“Thưa ngài, đúng vậy. Được nghe là: “Trong số chư Thiên có hạng gọi là 
chư Thiên thuộc tập thể vô sāc” 


“Tâu đại vương, phải chăng đối với chư Thiên thuộc tập thể vô sắc ấy, có 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước?” 

“Thưa ngài, không được.” 


“Tâu đại vương, như thế thì không có chư Thiên thuộc tập thể vô sắc.” 

“Thưa ngài, có chư Thiên thuộc tập thể vô sắc. Và đối với các vị ấy, không 
thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận 
để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước.” 


“Tâu đại vương, giống như không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc 
bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi 
thọ, hay kích thước của chư Thiên thuộc tập thể vô sắc, đúng là các chúng 
sanh có thật. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không thể bằng ví dụ, hoặc 
bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, 
hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp có thật.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, Niết Bàn là thuần lạc. Và không thể bằng ví dụ, 
hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình 
thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn. Thưa ngài, vậy thì 
có đức tính nào đó của Niết Bàn được liên quan với các thứ khác có thể làm ví 
dụ so sánh?” 

“Tâu đại vương, vē phương diện hình thể thì không có. Tuy nhiên, có thể 
có cái gì đó về phương diện đức tính để chỉ ra làm ví dụ so sánh.” 


“Thưa ngài Nāgasena, tốt lắm! Trām tiếp nhận việc giải thích từng phần 
một về đức tính của Niết Bàn như thế nào thì bằng cách mau chóng như thế 
ấy ngài hãy nói lên, hãy dập tắt sự nóng nảy ở trái tim của trām, hãy đưa nó 
đi bằng làn gió mát lạnh, ngọt ngào của lời nói.” 


5. “Tâu đại vương, cây sen có một đức tính được liên quan đến Niết Bàn, 
nước có hai đức tính, thuốc giải độc có ba đức tính, đại dương có bốn đức 
tính, vật thực có nām đức tính, bầu trời có mười đức tính, ngọc báu ma-ni có 
ba đức tính, trầm hương đỏ có ba đức tính, nước trong của bơ lỏng có ba đức 
tính, đỉnh núi có năm đức tính được liên quan đến Niết Bàn.” 


6. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Loài sen có một đức tính 


được liên quan đến Niết Bàn, loài sen có một đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 
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"Yathā mahārāja padumam anupalittam udakena. Evameva kho 
mahārāja nibbanam sabbakilesehi anupalittam. Ayam mahārāja padumassa 
eko guņo nibbanam anuppavittho "ti. 


"Bhante nāgasena “udakassa dve guna nibbānam anuppavittha 11 yam 
vadesi, katame udakassa dve guna nibbānam anuppavitthā ”t? 

"Yathā mahārāja udakam sītalam pariļāhanibbāpanam. Evameva kho 
mahārāja nibbānam sītalam sabbakilesa-pariļāha-nibbāpanam. Ayam 
mahārāja udakassa pathamo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja udakam kilanta-tasita-pipāsita-ghammābhi- 
tattānam jana-pasu-pajānam pipāsāvinayanam. Evameva kho mahārāja 
nibbānam kāmataņhā-bhavataņhā-vibhavataņhā-pipāsāvinayanam. Ayam 
mahārāja udakassa dutiyo guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho mahārāja 
udakassa dve guņā nibbānam anuppavitthā 11. 


7. “Bhante nāgasena, “agadassa tayo guna nibbanam anuppavitthā 11 yam 
vadesi, katame agadassa tayo guna nibbānam anuppavitthā "ti? 


"Yathā mahārāja agado visapīļitānam sattānam patisaraņam. Evameva 
kho mahārāja nibbānam kiļesavisapīļitānam sattānam patisaraņam. Ayam 
mahārāja agadassa pathamo guņo nibbanam anuppavIttho. 


Punacaparam mahārāja agado rogānam antakaro. Evameva kho 
mahārāja nibbānam sabbadukkhānam antakaram. Ayam mahārāja agadassa 
dutiyo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja agado amatam. Evameva kho mahārāja 
nibbānam amatam. Ayam maharaja agadassa tatiyo guņo nibbanam 
anuppavittho. Ime kho mahārāja agadassa tayo guna nibbānam 
anuppavitthā 11. 


8. "Bhante nāgasena, 'mahāsamuddassa cattāro guna nibbānam 
anuppavitthā 11 yam vadesi, katame mahāsamuddassa cattāro guna 
nibbānam anupavitthā ”ti? 


"Yathā mahārāja mahāsamuddo suñño sabbakuņapehi. Evameva kho 
mahārāja nibbānam suūūam sabbakilesakuņapehi. Ayam mahārāja 
mahāsamuddassa pathamo guņo nibbanam anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja mahāsamuddo mahanto anorapāro na pūrati 
sabbasavantīhi. Evameva kho mahārāja nibbānam mahantam anorapāram 
na pūrati sabbasattehi. Ayam mahārāja mahāsamuddassa dutiyo guņo 
nibbānam anuppavittho. 
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“Tâu đại vương, giống như loài sen không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn không bị lấm lem bởi tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, loài sen có một đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Nước có hai đức tính được liên 
quan đến Niết Bān, nước có hai đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như nước mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng 
nực. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn mát lạnh có sự làm tắt ngấm 
sự nóng nảy của tất cả các phiền não. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ 
nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước xua đi cơn khát của các loài 
người và thú bị nhọc mệt, bị run rẩy, bị khát, bị thiêu đốt bởi sự nóng bức. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn xua đi cơn khát về dục ái, hữu ái, 
phi hữu ái. Tâu đại vương, nước có đức tính thứ nhì này được liên quan đến 
Niết Bàn. Tâu đại vương, nước có hai đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 


7. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Thuốc giải độc có ba đức 
tính được liên quan đến Niết Bàn, thuốc giải độc có ba đức tính nào được 
liên quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như thuốc giải độc là nơi nương tựa của các chúng 
sanh bị hành hạ bởi thuốc độc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là 
nơi nương tựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc phiền não. Tâu 
đại vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết 
Bàn. 

Tàu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc làm chấm dút các căn 
bệnh. Tâu đại vương, tương to y như thế Niết Bàn làm chấm dứt tất cả các 
khổ đau. Tâu đại vương, thuốc giải độc có đức tính thứ nhì này được liên 
quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc (đem lại) sự bất tử. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn (đem lại) sự bất tử. Tâu đại 
vương, thuốc giải độc có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 
Tâu đại vương, thuốc giải độc có ba đức tính này được liên quan đến Niết 
Bàn.” 


8. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Đại dương có bốn đức tính 
được liên quan đến Niết Bān, đại dương có bốn đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như đại dương là trống không đối với tất cả các xác 
chết. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là trống không đối với tất 
cả các xác chết phiền não. Tâu đại vương, đại dương có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là rộng lớn, không có bờ 
này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các dòng sông. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế Niết Bàn là rộng lớn, không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy 
bởi tất cả các chúng sanh. Tâu đại vương, đại dương có đức tính thứ nhì này 
được liên quan đến Niết Bàn. 
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Punacaparam mahārāja mahāsamuddo mahantanam bhūtānam āvāso. 
Evameva kho mahārāja nibbānam mahantānam arahantānam vimala- 
khīņāsava-balappatta-vasībhūta-mahābhūtānam āvāso. Ayam mahārāja 
mahāsamuddassa tatiyo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam  maharaja  mahāsamuddo aparimita-vividha-vipula- 
vīcipuppha-samkusumito. Evameva kho mahārāja nibbānam aparimita- 
vividha-vipula-parisuddha-vijjā-vimutti-puppha-samkusumitam. Ayam 
mahārāja mahasamuddassa catuttho guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho 
mahārāja mahasamuddassa cattaro guna nibbanam anuppavitthā "ti. 


“Bhante nāgasena, 'bhojanassa pañca guna nibbānam anuppavitthā 11 
yam vadesi, katame bhojanassa pañca guna nibbānam anuppavittha "ti? 


"Yathā mahārāja bhojanam sabbasattānam āyudhāraņam. Evameva kho 
mahārāja nibbāņam sacchikatam jarā-maraņa-nāsanato āyudhāraņam. 
Ayam mahārāja bhojanassa pathamo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja bhojanam sabbasattānam balavaddhanam. 
Evameva kho mahārāja nibbānam sacchikatam sabbasattānam iddhibala- 
vaddhanam. Ayam maharaja bhojanassa dutiyo guņo nibbanam 
anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja bhojanam sabbasattānam vaņņajananam. 
Evameva kho mahārāja nibbānam sacchikatam sabbasattānam guņavaņņa- 
jananam. Ayam mahārāja bhojanassa tatiyo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja bhojanam sabbasattānam darathavūpasamanam. 
Evameva kho mahārāja nibbānam sacchikatam sabbasattānam sabbakilesa- 
darathavūpasamanam. Ayam mahārāja bhojanassa catuttho guņo nibbānam 
anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja bhojanam sabbasattānam jighacchādubbalya- 
pativinodanam. Evameva kho maharaja nibbānam  sacchikatam 
sabbasattānam sabba-dukkha-jighacchā-dubbalya-pativinodanam. Ayam 
mahārāja bhojanassa pañcamo guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho 
mahārāja bhojanassa pañca guna nibbānam anuppavittha "ti. 


“Bhante nāgasena, ākāsassa dasa guna nibbānam anuppavitthā ti yam 
vadesi, katame ākāsassa dasa guna nibbanam anuppavitthā 117 

"Yathā mahārāja akaso na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na uppajjāti, 
duppasaho acoraharano' anissito vihagagamano nirāvaraņo ananto. 
Evameva kho mahārāja nibbānam na jāyati na mīyati na cavati na uppajjati, 
duppasaham acoraharaņam” anissitam ariyagamanam niravaranam 
anantam. Ime kho mahārāja akasassa dasa guna nibbānam anuppavitthā "ti. 


1 acorāharaņo - Ma, PTS. 
2 acorāharaņam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương là nơi cư trú của các sinh 
vật vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là nơi cư trú của các 
bậc A-la-hán vĩ đại, là các sinh vật vĩ đại không bi 0 nhiễm, có các lậu đã can 
kiệt, đã đạt được năng lực, có trạng thái làm chủ. Tâu đại vương, đại dương 
có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đại dương được trổ hoa với các 
bông hoa là những làn sóng vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế Niết Bàn được trổ hoa với các bông hoa là sự thanh tịnh, 
minh, và giải thoát vô số kể, đa dạng, trải rộng. Tâu đại vương, đại dương có 
đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, đại dương 
có bốn đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Vật thực có nām đức tính 
được liên quan đến Niết Bàn, vật thực có nām đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như vật thực duy trì sự sống của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được chứng ngộ thì duy trì sự 
sống nhờ vào việc tiêu diệt sự già và sự chết. Tâu đại vương, vật thực có đức 
tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh 
của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được 
chứng ngộ làm tăng trưởng sức mạnh về thần thông của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm sanh ra sắc đẹp của tất 
cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được chứng 
ngộ làm sanh ra sắc đẹp về đức hạnh của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, 
vật thực có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tàu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm lắng diu sự buồn bực 
của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã được 
chứng ngộ làm lắng dịu sự buồn bực về mọi phiền não của tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực xua đi cơn đói và sự yếu 
đuối của tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đã 
được chứng ngộ xua đi cơn đói và sự yếu đuối về mọi sự khổ đau của tất cả 
chúng sanh. Tâu đại vương, vật thực có đức tính thứ năm này được liên quan 
đến Niết Bàn. Tâu đại vương, vật thực có năm đức tính này được liên quan 
đến Niết Bàn.” 

“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hu không có mười đức tính 
được liên quan đến Niết Bān, hư không có mười đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như hư không là không bị sanh, không bị già, 
không bị chết, không lìa đời, không sanh lên, khó chế ngự, không bị trộm lấy 
đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của loài chim, không bị chướng ngại, 
không có nơi tận cùng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là không 
bị sanh, không bị già, không bị chết, không lia đời, không sanh lên, khó chế 
ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chốn di chuyển của các bậc 
Thánh, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu đại vương, hư 
không có mười đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 


593 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


“Bhante nāgasena, “maniratanassa tayo guna nibbanam anuppavitthā 11 
yam vadesi, katame maniratanassa tayo guna nibbanam anuppavitthā "ti. 


“Yatha maharaja maniratanam kamadadam. Evameva kho maharaja 
nibbānam kamadadam. Ayam maharaja maniratanassa pathamo guņo 
nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja maniratanam hasakaram. Evameva kho 
maharaja nibbanam hasakaram. Ayam maharaja maniratanassa dutiyo guno 
nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam maharaja maniratanam ujjotatthakaram.! Evameva kho 
maharaja nibbanam uJJotatthakaram.? Ayam maharaja maniratanassa tatiyo 
guno nibbanam anuppavittho. Ime kho maharaja maniratanassa tayo guna 
nibbanam anuppavittha "ti. 


“Bhante nagasena, “lohitacandanassa tayo guna nibbanam anuppavittha 
'ti yam vadesi, katame lohitacandanassa tayo guna nibbānam anuppavitthā 
”ti? 

"Yathā mahārāja lohitacandanam dullabham. Evameva kho mahārāja 
nibbānam dullabham. Ayam mahārāja lohitacandanassa pathamo guņo 
nibbānam anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja lohitacandanam asamasugandham. Evameva 
kho mahārāja nibbānam asamasugandham. Ayam mahārāja lohita- 
candanassa dutiyo guņo nibbānam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja lohitacandanam sajjanapasattham. Evameva kho 
mahārāja nibbānam ariyaJanapasattham. Ayam mahārāja lohicandanassa 
tatiyo guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho mahārāja lohitacandanassa 
tayo guna nibbānam anuppavitthā "ti. 


“Bhante nāgasena, “sappimandassa tayo guna nibbānam anuppavittha 11 
yam vadesi, katame sappimandassa tayo guna nibbānam anuppavitthā 117 


"Yathā mahārāja sappimando vaņņasampanno. Evameva kho mahārāja 
nibbānam guņavaņņasampannam. Ayam mahārāja sappimandassa pathamo 
guņo nibbānam anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja sappimaņdo gandhasampanno. Evameva kho 
mahārāja nibbānam sīlagandhasampannam. Ayam mahārāja sappimaņdassa 
dutiyo guņo nibbānam anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja sappimaņdo rasasampanno. Evameva kho 
mahārāja nibbanam rasasampannam. Ayam mahārāja sappimaņdassa tatiyo 
guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho mahārāja sappimaņdassa tayo guņā 
nibbānam anuppavitthā 11. 


1 ujjotattakaram - Ma. 
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“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: Ngọc báu ma-ni có ba đức tính 
được liên quan đến Niết Bān, ngọc báu ma-ni có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như ngọc báu ma-ni ban cho điều ước muốn. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn ban cho điều ước muốn. Tâu đại 
vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết 
Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc báu ma-ni làm cho tươi cười. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn làm cho tươi cười. Tâu đại 
vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc báu ma-ni có lợi ích về ánh 
sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn có lợi ích về ánh sáng. Tâu 
đại vương, ngọc báu ma-ni có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết 
Bàn. Tâu đại vương, ngọc báu ma-ni có ba đức tính này được liên quan đến 
Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Trầm hương đỏ có ba đức tính 
được liên quan đến Niết Bān, trầm hương đỏ có ba đức tính nào được liên 
quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như trầm hương đỏ là khó đạt được. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là khó đạt được. Tâu đại vương, trầm 
hương đỏ có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ có mùi hương tuyệt 
vời không thể sánh bằng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn có mùi 
hương tuyệt vời không thể sánh bằng. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có đức 
tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, trầm hương đỏ được những người 
tốt ca tụng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được các bậc Thánh 
nhân ca tụng. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có đức tính thứ ba này được liên 
quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, trầm hương đỏ có ba đức tính này được 
liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: Nước trong của bơ lỏng có ba 
đức tính được liên quan đến Niết Bān, nước trong của bơ lỏng có ba đức tính 
nào được liên quan đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như nước trong của bơ lỏng được thành tựu màu 
sắc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu màu sắc của 
đức hạnh. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ nhất này 
được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu hương thơm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu 
hương thơm của giới. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ 
nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lỏng được thành 
tựu phẩm vị. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được thành tựu 
phẩm vị (giải thoát). Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng có đức tính thứ 
ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, nước trong của bơ lỏng 
có ba đức tính này được liên quan đến Niết Bàn.” 
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“Bhante nāgasena, “girisikharassa pañca guna nibbanam anuppavitthā 11 
yam vadesi, katame girisikharassa pañca guna nibbanam anuppavittha ”ti? 


“Yatha maharaja girisikharam accuggatam. Evameva kho mahārāja 
nibbanam accuggatam. Ayam maharaja girisikharassa pathamo guņo 
nibbanam anuppavittho. 

Punacaparam maharaja girisikharam acalam. Evameva kho maharaja 
nibbanam acalam. Ayam maharaja girisikharassa dutiyo guno nibbanam 
anuppavittho. 

Punacaparam maharaja girisikharam duradhiroham. Evameva kho 
mahārāja nibbanam duradhiroham sabbakilesānam. Ayam mahārāja 
girisikharassa tatiyo guņo nibbanam anuppavittho. 


Punacaparam mahārāja girisikharam sabbabījānam avirūhaņam. 
Evameva kho mahārāja nibbānam sabbakilesānam avirūhanam. Ayam 
mahārāja girisikharassa catuttho guņo nibbānam anuppavittho. 

Punacaparam mahārāja girisikharam anunayapatighavippamuttam. 
Evameva kho mahārāja nibbānam anunayapatighavippamuttam. Ayam 


mahārāja girisikharassa pañcamo guņo nibbānam anuppavittho. Ime kho 
mahārāja girisikharassa pañca guna nibbanam anuppavitthā "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Nibbānarūpasaņthānapaīīho dasamo. 
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“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Đỉnh núi có năm đức tính 
được liên quan đến Niết Bān, đỉnh núi có năm đức tính nào được liên quan 
đến Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, giống như đỉnh núi là cao ngất. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế Niết Bàn là cao ngất. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ nhất 
này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là không lay động. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn không lay động. Tâu đại vương, đỉnh núi 
có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi là khó trèo lên. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế Niết Bàn là khó trèo lên đối với tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết 
Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi đối với tất cả các hạt giống 
là không nẩy mầm được. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn đối với 
tất cả các phiền não là không nấy mầm được. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức 
tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. 

Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đỉnh núi được thoát ra khỏi sự 
nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế Niết Bàn được 
thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, đỉnh núi có đức 
tính thứ năm này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu đại vương, đỉnh núi có 
năm đức tính thứ này được liên quan đến Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi vē hình thể và vị trí của Niết Bàn là thứ mười. 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


11. NIBBÄNASACCHIKARANAPAÑHO 


1. “Bhante nagasena, tumhe bhaņatha: "Nibbānam na atitam, na 
anagatam, na paccuppannam, na uppannam, na anuppannam, na 
uppādanīyan ti. Idha bhante nagasena yo koci sammā patipanno 
nibbānam sacchikaroti, so uppannam sacchikaroti, udāhu 
uppādetvā sacchikarotī "ti? 


"Yo koci mahārāja sammā patipanno nibbānam sacchikaroti, so na 
uppannam sacchikaroti, na uppādetvā sacchikaroti. Api ca mahārāja atthesā 
nibbānadhātu, yam so sammā patipanno sacchikarotī "ti. 


“Ma bhante nāgasena, imam pañham paticchannam katvā dīpehi. 
Vivatam pākatam katvā dīpehi. Chandajāto ussāhajāto yam te sikkhitam, 
tam sabbam etthevākirāhi. Etthayam jano sammulho vimatijāto samsaya- 
pakkhanno.' Bhindetam antodosasallan "ti. 


2. “Atthesa mahārāja nibbānadhātu santa sukha paņītā. Tam sammā 
patipanno jinānusatthiyā” sankhāre sammasanto paññaya sacchikaroti. 
Yathā mahārāja antevāsiko ācariyānusatthiyā” vijjam paññaya sacchikaroti. 
Evameva kho mahārāja sammā patipanno jinānusatthiyā” paññaya 
nibbānam sacchikarotī ”ti. 


“Kathampana nibbānam datthabban "ti? 


"Anītito nirupaddavato abhayato khemato santato sukhato sātato 
paņītato sucito sītalato datthabbam. Yathā mahārāja puriso bahukattha- 
puñjena jalitakathitena agginā dayhamāno vāyāmena tato muccitvā* 
niraggikokāsam pavisitvā tattha paramasukham labheyya. Evameva kho 
mahārāja yo sammā patipanno, so yoniso manasikārena vyapagata- 
tividhaggi-santāpam paramasukham nibbānam sacchikaroti. Yatha 
mahārāja aggi evam tividhaggi datthabbo. Yathā aggigato puriso evam 
sammā patipanno datthabbo. Yathā niraggikokāso evam nibbānam 
datthabbam. 


1 samsayapakkhando - Ma. 
* jinānusitthiyā - Ma. 
3 muūicitvā - Ma, PTS, evam sabbattha. 
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11. CÂU HOI VĒ SỰ CHỨNG NGỘ NIẾT BĀN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, ngài nói rằng: “Niết Bàn không là quá 
khứ, không là hiện tại, không là vị lai, không phải là được sanh 
lên, không phải là không được sanh lên, không phải là sẽ được 
làm cho sanh lēn” Thưa ngài Nāgasena, ở đây người nào đó thực 
hành đúng đắn và chứng ngộ Niết Bàn, thì người ấy chứng ngộ cái 
(Niết Bàn) đã được sanh lên, hay là làm cho (Niết Bàn) sanh lên 
rồi chứng ngộ?” 


“âu đại vương, người nào đó thực hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết 
Bàn, người ấy chứng ngộ không phải cái (Niết Bàn) đã được sanh lên, không 
phải là làm cho (Niết Bàn) sanh lên rồi chứng ngộ. Tâu đại vương, tuy nhiên 
có cảnh giới Niết Bàn ấy, người ấy thực hành đúng đắn và chứng ngộ cái ấy.” 


“Thưa ngài Nagasena, xin ngài chớ làm cho câu hỏi này bị che đậy lại rồi 
mới giải thích. Xin ngài hãy làm cho nó được mở ra, được rõ ràng, rồi giải 
thích. Với ước muốn đã được sanh khởi, với sự nỗ lực đã được sanh khởi, 
điều nào ngài đã học, xin ngài hãy tuôn ra tất cả các điều ấy cho chính trường 
hợp này. Ơ đây, đám người này là mê muội, bị sanh khởi nỗi phân vân, bị 
khởi lên sự nghi ngờ. Xin ngài hãy phá vỡ mũi tên có sự độc hại ở bên trong 
ấy.” 


2. “Tâu đại vương, có cảnh giới Niết Bàn ấy, tịch tịnh, an lạc, hảo hạng. 
Người thực hành đúng đắn, trong khi tiếp xúc các hành theo lời dạy của đấng 
Chiến Thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết Bàn. Tâu đại vương, giống như 
người đệ tử, theo lời dạy của vị thầy, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ được kiến 
thức. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người thực hành đúng đắn theo lời 
dạy của đấng Chiến Thắng, nhờ vào tuệ mà chứng ngộ Niết Bàn.” 


“Vậy thì Niết Bàn sẽ được nhìn thấy như thế nào?” 


“Sẽ được nhìn thấy là không có rủi ro, không có bất hạnh, không có sợ 
hãi, là an toàn, tịch tịnh, an lạc, thoải mái, hảo hạng, trong sạch, mát lạnh. 
Tâu đại vương, giống như người đàn ông, trong khi bị đốt nóng bởi ngọn lửa 
với nhiều đống củi đã được phát cháy sôi sục, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ 
vào sự nõ lực, và đi vào nơi không có ngọn lửa, rồi đạt được hạnh phúc tôt độ 
ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thực hành đúng đắn, 
người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối 
thượng, nơi xa lìa sức nóng của ngọn lửa gồm ba loại. Tâu đại vương, ngọn 
lửa là như thế nào thì ngọn lửa gồm ba loại nên được xem xét như vậy. Người 
đàn ông ở trong ngọn lửa là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên 
được xem xét như vậy. Nơi không có ngọn lửa là như thế nào thì Niết Bàn 
nên được xem xét như vậy. 
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3. Yatha va pana maharaja puriso ahi-kukkura-manussa-kunapa-sarira- 
valañJa-kotthasa-rasigato kuņapa-jatājatitantaramanuppavittho vāyāmena 
tato muccitvā nikkuņapokāsam pavisitvā tattha paramasukham labheyya. 
Evameva kho mahārāja yo sammā patipanno, so yoniso manasikārena 
vyapagatakilesakuņapam paramasukham nibbānam sacchikaroti. Yathā 
mahārāja kunapam evam pañcakamaguna datthabbā. Yathā kunapagato 
puriso evam sammā patipanno datthabbo. Yatha nikkuņapokāso evam 
nibbānam datthabbam. 


Yatha va pana mahārāja puriso bhīto tasito kampito viparīta-vibbhanta- 
citto vayamena tato muccitvā daļham thiramacalamabhayatthānam pavisitvā 
tattha paramasukham labheyya. Evameva kho mahārāja yo sammā 
patipanno so yoniso manasikārena vyapagata-bhaya-santāsam parama- 
sukham nibbanam sacchikaroti. Yatha mahārāja bhayam evam jātijarā- 
vyādhimaraņam paticca aparāparam pavattabhayam datthabbam. Yathā 
bhīto puriso evam sammā patipanno datthabbo. Yathā abhayatthānam evam 
nibbānam datthabbam. 


Yathā va pana mahārāja puriso kilittha-malina-kalala-kaddamadese 
patito vāyāmena tam kalalakaddamam apavāhetvā parisuddha-vimala- 
desamupagantvā tattha paramasukham labheyya. Evameva kho mahārāja yo 
sammā patipanno so yoniso manasikārena vyapagatakilesamalakaddamam 
paramasukham nibbānam sacchikaroti. Yathā mahārāja kalalam evam 
lābhasakkārasiloko datthabbo. Yathā kalalagato puriso evam sammā 
patipanno datthabbo. Yathā parisuddhavimaladeso evam nibbanam 
datthabban "ti. 


4. “Tañca pana bhante nibbanam sammā patipanno kinti sacchikarotī ”ti? 


"Yo so mahārāja sammā patipanno so sankhārānam pavattam 
sammasatl. Pavattam sammasamāno tattha jātim passati jaram passati, 
vyadhim passati, maranam passati, na tattha kiãci sukham sātam passati, 
adito pi majjhato "i pariyosānato 'pi. So tattha na kiūci gayhūpagam 
passati. 
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3. Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông đi đến nơi chất đống 
các xác chết của rắn, chó, người và các phần thải bỏ của cơ thể, bị kẹt vào ở 
giữa các búi tóc bị rối lại của các xác chết, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ vào 
sự nỗ lực, và đi vào nơi không có xác chết, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở 
nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế người nào thực hành đúng đắn, 
người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối 
thượng, nơi xa lìa xác chết phiền não. Tâu đại vương, xác chết là như thế nào 
thì năm loại dục nên được xem xét như vậy. Người đàn ông đi đến nơi các xác 
chết là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. 
Nơi không có xác chết là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như vậy. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị khiếp sợ, bị run sợ, bị 
rúng động, có tâm bị xáo trộn và bị tán loạn, sau khi thoát khỏi nơi ấy nhờ 
vào sự nỗ lực, và đi vào nơi chắc chắn, vững chải, không lay động, không có 
sự sợ hãi, rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng 
đường lối chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa sự sợ hãi và sự run 
sợ. Tâu đại vương, sự sợ hãi là như thế nào thì sự sợ hãi được vận hành một 
cách liên tục tùy thuận theo sanh-già-bệnh-chết nên được xem xét như vậy. 
Người đàn ông bị khiếp sợ là như thế nào thì người thực hành đúng đắn nên 
được xem xét như vậy. Nơi không có sự sợ hãi là như thế nào thì Niết Bàn 
nên được xem xét như vậy. 


Tâu đại vương, hoặc là giống như người đàn ông bị té ngã vào khu vực là 
vũng bùn, đầm lầy, bị ô nhiễm, dơ bẩn, sau khi ra khỏi vũng bùn, đầm lầy ấy 
nhờ vào sự nē lực, và đi đến khu vực hoàn toàn trong sạch, không nhơ bẩn, 
rồi đạt được hạnh phúc tột độ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
người nào thực hành đúng đắn, người ấy nhờ vào sự tác ý đúng đường lối 
chứng ngộ Niết Bàn an lạc tối thượng, nơi xa lìa vũng lầy phiền não ô nhiễm. 
Tâu đại vương, vũng bùn là như thế nào thì lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng nên 
được xem xét như vậy. Người đàn ông ở trong vũng bùn là như thế nào thì 
người thực hành đúng đắn nên được xem xét như vậy. Khu vực hoàn toàn 
trong sạch, không nhơ bẩn là như thế nào thì Niết Bàn nên được xem xét như 
vậy.” 


4. “Thưa ngài, vậy thì người thực hành đúng đắn làm cách nào chứng ngộ 
Niết Bàn ấy?” 


“Tâu đại vương, người nào thực hành đúng đắn, người ấy tiếp xúc với sự 
vận hành của các hành; trong khi tiếp xúc với sự vận hành, nhìn thấy sự 
sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không 
nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, 
từ phần cuối. Người ấy không nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bắt. 
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Yatha mahārāja puriso divasasantatte ayoguļe Jalite tatte kathite ādito pi 
majjhato 'pi pariyosānato 'pi na kiūci gayhūpagam padesam passati. 
Evameva kho mahārāja yo sankhārānam pavattam sammasati, so pavattam 
sammasamāno tattha jatim passati, jaram passati, vyādhim passati, 
maraņam passati, na tattha kiãci sukham sātam passati, ādito "pi majjhato 
'pi pariyosānato pi na kiūci' gayhūpagam passati. Tassa gayhūpagam 
apassantassa citte arati saņthāti, kāyasmim dāho okkamati. So attāņo 
asaraņo asaraņībhūto bhavesu nibbindatui. 


Yathā mahārāja puriso jalitajālam mahantam aggikkhandham paviseyya. 
So tattha attāņo asaraņo asaraņībhūto aggimhi nibbindeyya. Evameva kho 
mahārāja tassa gayhūpagam apassantassa citte arati saņthāti, kāyasmim 
dāho okkamati, so attāno asaraņo asaraņībhūto bhavesu nibbindati. Tassa 
pavatte bhayadassāvissa evam cittam uppajjati: "Santattam kho panetam 
pavattam ādittam sampajjalitam bahudukkham bahūpāyāsam. Yadi koci 
labhetha appavattam, etam santam etam paņītam, yadidam sabba- 
sankhārasamatho sabbūpadhipatinissaggo taņhakkhayo virāgo nirodho 
nibbanan ti. Iti hidam” tassa appavatte cittam pakkhandati pasīdati 
pahamsati* tussati* 'patiladdham kho me nissaraņan ti. 


Yatha mahārāja puriso vippanattho videsapakkhanno* nibbahana- 
maggam disvā tattha pakkhandati pasīdati pahamsati tussati 'patiladdho me 
nibbāhanamaggo ti. Evameva kho mahārāja pavatte bhayadassāvissa 
appavatte cittam pakkhandati pasīdati pahamsati tussati “patiladdham kho 
me nissaraņan ti So appavattāya* maggam āyūhati gavesati bhāveti 
bahulīkaroti. Tassa tadattham sati santitthati, tadattham viriyam santitthati, 
tadattham pīti santitthati. Tassa tam cittam aparāparam manasikaroto 
pavattam samatikkamitvā appavattam okkamati. Appavattamanuppatto 
mahārāja sammā patipanno 'nibbānam sacchikarotI ti vuccatI "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Evametam tathā sampaticchāmī "ti. 


Nibbaänasacchikaranapañho ekādasamo. 
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' so tattha na kiñci - Ma. 

? iti hetam - Ma. 

3 pahamsayati - Ma; pahamsīyati - PTS, Sīmu. 
1 tusayati - Ma; kuhīyati - PTS, Sīmu. 

5 videsapakkhando - Ma. 

° appavattatthāya - Ma. 
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Tâu đại vương, giống như người đàn ông không nhìn thấy bất cứ chỗ nào 
đáng được nắm bắt ở cục sắt được đốt nóng trọn ngày, bị bốc cháy, sôi sục, 
nóng bỏng, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế người nào tiếp xúc với sự vận hành của các hành, người ấy trong 
khi tiếp xúc với sự vận hành, nhìn thấy sự sanh, nhìn thấy sự già, nhìn thấy 
sự bệnh, nhìn thấy sự chết ở nơi ấy, không nhìn thấy bất cứ điều gì an lạc, 
thoải mái ở nơi ấy, từ phần đầu, từ phần giữa, từ phần cuối. Người ấy không 
nhìn thấy bất cứ điều gì đáng được nắm bát. Đối với người ấy, trong khi 
không nhìn thấy điều gì đáng được nắm bắt, sự không thích thú được thành 
lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy, 
không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái không có chỗ 
nương nhờ, nên nhàm chán ở các hữu. 

Tâu đại vương, giống như người đi vào đống lửa lớn, có ngọn lửa cháy 
rực. Ở đó, người ấy không có sự bảo vệ, không có sự nương nhờ, có trạng thái 
không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở ngọn lửa. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế, đối với người ấy, trong khi không nhìn thấy điều gì đáng được 
nắm bắt, sự không thích thú được thành lập ở tâm của người ấy, sự nóng bức 
xuất hiện ở thân của người ấy. Người ấy, không có sự bảo vệ, không có sự 
nương nhờ, có trạng thái không có chỗ nương nhờ, nên nhàm chán ở các 
hữu. Đối với người ấy, đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, có tâm như vầy 
sanh khởi: “Sự vận hành này quả đã được đốt nóng, được cháy đỏ, được cháy 
rực, có nhiều khổ đau, có nhiều ưu phiền. Nếu ai đó có thể đạt được sự không 
vận hành, điều ấy là tịch tịnh, điều ấy là hảo hạng, tức là sự yên lặng của tất 
cả các hành, sự từ bỏ tất cả các mầm tái sanh, sự diệt tận ái dục, sự lìa khỏi 
luyến ái, sự tịnh diệt, Niết Bàn.’ Nhờ vậy, tâm của người ấy lao vào ở sự 
không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng: “Sự thoát ra 
đã đạt được bởi ta” 

Tâu đại vương, giống như người đàn ông bị lạc lối, bị rơi vào nơi lạ, sau 
khi nhìn thấy lối ra, thì lao vào nơi ấy, được tin tưởng, được hài lòng, được 
vui mừng: “Lối ra đã đạt được bởi ta” Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối 
với người đã nhìn thấy nỗi sợ hãi ở sự vận hành, thì tâm của người ấy lao vào 
ở sự không vận hành, được tin tưởng, được hài lòng, được vui mừng: “Sự 
thoát ra đã đạt được bởi ta” Người ấy tích lũy, theo đuổi, tu tập, thực hành 
thường xuyên đạo lộ đưa đến sự không vận hành. Đối với người ấy, niệm 
được thành lập ở mục đích ấy, tinh tấn được thành lập ở mục đích ấy, hy 
được thành lập ở mục đích ấy. Trong khi người ấy chú tâm liên tục ở tâm ấy, 
thì vượt qua sự vận hành, đi đến sự không vận hành. Tâu đại vương, người đã 
đạt đến sự không vận hành, đã thực hành đúng đắn, được gọi là “chứng ngộ 
Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Trãm chấp nhận điều này đúng theo như 
vậy.” 


Câu hỏi về sự chứng ngộ Niết Bàn là thứ mười một. 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


12. NIBBĀNASANNIHITAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, atthi so padeso puratthimāya va disāya 
dakkhiņāya vā disāya pacchimāya vā disāya uttarāya vā disāya 
uddham va adho va tiriyam va yattha nibbānam sannihitan ti? 


"Natthi mahārāja so padeso puratthimāya vā disāya dakkhiņāya vā disāya 
pacchimāya vā disāya uttarāya vā disāya uddham vā adho vā tiriyam vā 
yattha nibbānam sannihitan "ti. 


"Yadi bhante nāgasena natthi nibbānassa sannihitokāso, tena hi natthi 
nibbānam, yesañca tam nibbānam sacchikatam tesampi sacchikiriya miccha, 
karanam tattha vakkhāmi. Yathā bhante nāgasena mahiyā dhaññutthanam 
khettam atthi, gandhutthānam puppham atthi, pupphutthānam gumbo atthi, 
phalutthānam rukkho atthi, ratanutthānam ākaro atthi, tattha yo koci yam 
yam icchati, so tattha gantvā tam tam harati. Evameva kho bhante nāgasena 
yadi nibbānam atthi, tassa nibbānassa utthānokāso 101 iechitabbo, yasmā ca 
kho bhante nāgasena nibbānassa utthānokāso natthi, tasmā natthi nibbānan 
*ti brūmi. Yesañca nibbanam sacchikatam tesampi sacchikiriya miccha "ti. 


2. “Natthi mahārāja nibbānassa sannihitokāso. Atthi cetam nibbānam. 
Sammā patipanno yoniso manasikārena nibbānam sacchikaroti. Yathā pana 
mahārāja atthi aggi nāma, natthi tassa sannihitokāso, dve katthāni 
sanghattento aggim adhigacchati. Evameva kho mahārāja atthi nibbānam, 
natthi tassa sannihitokāso. Sammā patipanno yoniso manasikārena 
nibbānam sacchikaroti. 


3. Yathā vā pana mahārāja atthi sattaratanāni nāma, seyyathīdam: 
cakkaratanam hatthiratanam assaratanam maņiratanam itthiratanam 
gahapatiratanam pariņāyakaratanam, na ca tesam ratanānam sannihitokāso 
atthi, khattiyassa pana sammā patipannassa patipattibalena tani ratanāni 
upagacchanti. Evameva kho mahārāja atthi nibbānam, natthi tassa 
sannihitokāso, samma patipanno yoniso manasikārena nibbanam 
sacchikarotī "ti. 


4. “Bhante nāgasena, nibbanassa sannihitokāso mā hotu. Atthi pana tam 
thānam, yattha thito sammā patipanno nibbānam sacchikarotī "ti? 


“Ama mahārāja, atthi tam thānam yattha thito sammā patipanno 
nibbānam sacchikarotī ”ti. 
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12. CÂU HỎI VỀ NƠI CHỨA ĐỰNG NIẾT BÀN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, có phải có vị trí ấy ở hướng đông, hay ở 
hướng nam, hay ở hướng tây, hay ở hướng bắc, hay ở hướng trên, 
hay ở hướng dưới, hay ở hướng ngang, là nơi Niết Bàn được chứa 
đựng?” 

“Tâu đại vương, không có vị trí ấy ở hướng đông, hay ở hướng nam, hay ở 
hướng tây, hay ở hướng bác, hay ở hướng trên, hay ở hướng dưới, hay ở 
hướng ngang, là nơi Niết Bàn được chứa đựng.” 


“Thưa ngài Nagasena, nếu không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn, như thế 
thì không có Niết Bàn, và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được 
chứng ngộ, thì sự chứng ngộ của những vị ấy cũng lā sai trái, trām sẽ nói lý 
do của trường hợp này. Thưa ngài Nagasena, giống như ở trái đất có ruộng 
sản xuất lúa gạo, có hoa sản xuất ra hương thơm, có lūm cây sản xuất ra hoa, 
có cây cối sản xuất ra trái, có hầm mỏ sản xuất ra châu báu, bất cứ ai ước 
muốn vật gì tại nơi đó, thì người ấy đi đến nơi đó rồi mang đi vật ấy. Thưa 
ngài Nagasena, tương tợ y như thế nếu có Niết Bàn, thì chỗ sản xuất của Niết 
Bàn ấy cũng là điều được mong mỏi. Và thưa ngài Nagasena, chính bởi vì 
không có chó sản xuất của Niết Bàn, vì thế trām nói là; ‘Không có Niết Bàn.’ 
Và đối với những vị nào mà Niết Bàn ấy đã được chứng ngộ, thì sự chứng ngộ 
của những vị ấy cũng là sai trái.” 


2. “Tàu đại vương, không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Và có Niết Bàn 
ấy. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng 
đường lối. Tâu đại vương, giống như có cái gọi là ngọn lửa, (nhưng) không có 
chỗ chứa đựng của nó. Trong khi cọ xát hai thanh củi với nhau thì đạt được 
ngọn lửa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế có Niết Bàn, (nhưng) không có 
chó chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng đắn chứng ngộ Niết Bàn 
nhờ vào sự tác ý đúng đường lối. 


3. Tâu đại vương, hoặc là giống như có cái gọi là bảy báu vật, như là: bánh 
xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc ma-ni báu, nữ nhân báu, gia chủ báu, tướng 
quân báu, và không có chó chứa đựng của các báu vật ấy. Tuy nhiên, đối với 
vị Sāt-dē-ly đã thực hành đúng đắn, do nhờ năng lực của sự thực hành mā 
các báu vật ấy đi đến (với vị ấy). Tâu đại vương, tương tợ y như thế có Niết 
Bàn, (nhưng) không có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Người thực hành đúng 
đắn chứng ngộ Niết Bàn nhờ vào sự tác ý đúng đường lối.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, vậy thì chớ có chỗ chứa đựng của Niết Bàn. Tuy 
nhiên, có phải có chỗ đứng ấy, mà người đứng tại chó ấy thực hành đúng đắn 
thì chứng ngộ Niết Bàn?” 

“Tâu đại vương, đúng vậy. Có chó đứng ấy, mà người đứng tại chỗ ấy thực 
hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn.” 
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“Katamam pana bhante tam thanam yattha thito sammā patipanno 
nibbānam sacchikarotī ”ti? 


“Slam mahārāja thanam. Sīle patitthito yoniso manasikaronto 
sakayavane pi cīnavilāte pi alasande 'pi nikumbe '*pi' kāsikosale 'pi kasmīre 
'pi gandhāre 'pi nagamuddhanipi brahmaloke pi yattha katthaci 'pi thito 
sammā patipanno nibbanam sacchikaroti. 


Yathā mahārāja yo koci cakkhumā puriso sakayavane 'pi cīnavilāte pi 
alasande 'pi nikumbe 'pi kasikosalesu 'pi kasmīre 'pi gandhāre pi 
nagamuddhani 'pi brahmaloke 'pi yattha katthaci 'pi thito ākāsam passati. 
Evameva kho mahārāja sīle patitthito yoniso manasikaronto sakayavane pi 
—pe— yattha katthaci 'pi thito sammā patipanno nibbānam sacchikaroti. 


Yathā va pana mahārāja sakayavane pi —pe— yattha katthaci 'pi thitassa 
pubbadisā atthi. Evameva kho mahārāja sīle patitthitassa yoniso manasi- 
karontassa sakayavane 'pi —pe— yattha katthaci 'pi thitassa sammā 
patipannassa atthi nibbanasacchikiriya "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena! Desitam taya nibbānam, desitā nibbāna- 
sacchikiriyā, parikkhatā sīlaguņā, dassitā sammāpatipatti, ussāpito 
dhammaddhajo, santhapta dhammaneti, avaūjho suppayuttanam 
sammappayogo, evametam gaņīvarapavara, tatha sampaticchāmī "ti. 


Nibbänasannihitapañho bārasamo. 


Vessantaravaggo tatiyo. 
(Imasmim vagge bārasa pañha) 


--00000-- 


* nigumbepi - Ma. 
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“Thưa ngài, vậy thì chỗ đứng ấy là chỗ nào mà người đứng tại chỗ ấy thực 
hành đúng đắn thì chứng ngộ Niết Bàn?” 


“Tâu đại vương, giới là chỗ đứng. Người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý 
đúng đường lối, dầu là 6 Saka hay ở Yavana, ở Cīna hay ở Vilata, ở Alasanda, 
ở Nikumba, ở Kasi hay ở Kosala, ở Kasmīra, ở Gandhara, ở đỉnh núi, ở thế 
giới Phạm Thiên, dâu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành đúng đắn đều 
chứng ngộ Niết Bàn. 

Tâu đại vương, giống như người đàn ông nào đó, sáng mắt, dầu là ở Saka 
hay ở Yavana, ở Cina hay ở Vilata, ở Alasanda, ở Nikumba, ở Kasi hay ở 
Kosala ở Kasmīra, ở Gandhara, ở đỉnh núi, ở thế giới Phạm Thiên, đầu đứng 
ở bất cứ nơi đâu đều nhìn thấy bầu không gian. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý đúng đường lối, dâu là ở 
Saka hay ở Yavana, —(như trên)— đầu đứng ở bất cứ nơi đâu mà thực hành 
đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như đầu là ở Saka hay ở Yavana, —(như 
trên)— đối với người đứng đầu ở bất cứ nơi đầu đều có phương bắc. Tàu đại 
vương, tương tợ y như thế đối với người đã thiết lập ở giới, trong khi tác ý 
đúng đường lối, dầu là ở Saka hay ở Yavana, —(như trên)— đối với người 
đứng dầu ở bất cứ nơi dāu mà thực hành đúng đắn đều chứng ngộ Niết Bàn.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Niết Bàn đã được ngài giảng giải, sự chứng 
ngộ Niết Bàn đã được giảng giải, đức hạnh của giới đã được trang bị, sự thực 
hành đúng đắn đã được chỉ ra, biểu hiện của Chánh Pháp đã được giương 
cao, lối dẫn vào Chánh Pháp đã được thiết lập, sự ra sức đúng đắn của những 
vị đã ra sức tốt đẹp là không vô ích. 1101 vị cao quý và ưu tú trong số các vị có 
đồ chúng, trãm chấp nhận điều này đúng theo như vậy.” 


Câu hỏi về nơi chứa đựng Niết Bàn là thứ mười hai. 


Phẩm Vessantara là phẩm thứ ba. 
(O phẩm này có mười hai câu hỏi) 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


IV. ANUMĀNAVAGGO 
1. ANUMĀNAPANHO 


1. Atha kho milndo raja yenāyasmā nāgaseno tenupasankami, 
upasankamitvā āyasmantam nagasenam abhivadetva ekamantam nisīdi. 
ñanalokam datthukāmo, aññanam bhinditukāmo, ñanalokam uppādetu- 
kāmo [avijjandhakāram nasetukamol]' adhimattam dhitiñca ussahañca 
satiñca sampajaññañca upatthapetvā ayasmantam nāgasenam etadavoca: 


2. “Bhante nagasena, kimpana buddho taya dittho "ti? 
“Na hi mahārājā "ti. 


“Kimpana te ācariyehi buddho dittho ti? 
"Na hi mahārājā "ti. 


"Bhante nāgasena, na kira tayā buddho dittho, nāpi kira te ācariyehi 
buddho dittho. Tena hi bhante nāgasena natthi buddho. Na hettha buddho 
paññayatI "ti. 


“Atthi pana te mahārāja pubbakā khattiya ye te tava khattiyavamsassa 
pubbangamā 117 

*Āma bhante. Ko samsayo? Atthi pubbakā khattiyā, ye mama khattiya- 
vamsassa pubbangamā "ti. 


"Ditthapubbā taya maharāja, pubbakā khattiyā "ti? 
“Na hi bhante "ti. 


"Ye pana tam mahārāja anusāsanti purohitā senāpatayo” akkhadassā 
mahamatta, tehi pubbakā khattiyā ditthapubbā 117 
“Na hi bhante "ti. 


"Yadi pana te mahārāja pubbakā khattiyā na ditthā, nāpi kira te 
anusāsakehi pubbakā khattiyā ditthā, kattha* pubbakā khattiyā? Na hettha 
pubbakā khattiya paññayanti "ti? 

"Dissanti bhante nāgasena pubbakānam khattiyānam anubhūtāni 
paribhogabhaņdāni, seyyathīdam: setacchattam uņhīsam pādukā vāļavījanī 
khaggaratanam mahārahāni ca sayanāni, yehi mayam jāneyyāma, 
saddaheyyāma "atthi pubbakā khattiya "ti. 


! avijjandhakāram nāsetukāmo - itipātho Ma, PTS potthakesu dissate. 
2 senāpatino - Ma, PTS. 
* tena hi natthi - Ma. 
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IV. PHẨM SUY LUẬN: 
1. CÂU 1101 (GIÁNG BẰNG SỰ) SUY LUẬN: 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Milinda có sự mong muốn được biết, mong muốn được nghe, 
mong muốn ghi nhớ, mong muốn nhìn thấy ánh sáng của trí tuệ, mong 
muốn phá vỡ sự không biết, mong muốn làm sanh khởi ánh sáng của trí tuệ, 
mong muốn tiêu diệt bóng tối của vô minh, sau khi thiết lập sự can đảm vượt 
bậc, sự cố gắng, sự ghi nhớ, và sự nhận biết rõ rệt, rồi đã nói với đại đức 
Nagasena điều này: 


2. “Thưa ngài Nagasena, có phải đức Phật đã được ngài nhìn 
thấy?” 
“âu đại vương, không có.” 


“Có phải đức Phật đã được các vị thầy của ngài nhìn thấy?” 
“âu đại vương, không có.” 


“Thưa ngài Nagasena, nghe nói đức Phật đã không được ngài nhìn thấy, 
cũng nghe nói đức Phật đã không được các vị thāy của ngài nhìn thấy. Thưa 
ngài Nagasena, như thế thì không có đức Phật. Bởi vì ở đây đức Phật không 
được biết đến.” 


“Tâu đại vương, vậy thì những vị tổ tiên của dòng dõi Sát-đế-Ìy của ngài, 
có các vị Sāt-dē-ly tiền bối ấy không?” 

“Thưa ngài, có. Có sự nghỉ ngờ gi? Có các vị Sát-đế-ly tiền bối, họ là tổ 
tiên của dòng dõi Sát-đế-Ìy của trām.” 


“Tâu đại vương, có phải các vị Sāt-dē-ly tiền bối đã được ngài nhìn thấy?” 
“Thưa ngài, không có.” 


“âu đại vương, vậy thì các vị quân sư, tướng lãnh, quan tòa, quan đại 
thần đang cố vấn cho ngài, có phải các vị Sāt-dē-ly tiền bối đã được những 
người ấy nhìn thấy?” 

“Thưa ngài, không có.” 


“Tâu đại vương, nếu các vị Sát-đế-Ìy tiền bối đã không được ngài nhìn 
thấy, nghe nói các vị Sát-đế-ly tiền bối cũng đã không được những vị cố vấn 
của ngài nhìn thấy, vậy thì các vị Sát-đế-ly tiền bối ở đâu? Bởi vì ở đây các vi 
Sāt-dē-ly tiền bối không được nhận biết.” 

“Thưa ngài Nagasena, những đồ dùng đã được các vị Sát-đế-ly tiền bối sử 
dụng được nhìn thấy như là: chiếc lọng màu trắng, khăn bịt đầu, đôi giày, 
quạt phất trần, viên ngọc ở thanh gươm, và các giường nằm vô cùng giá trị, 
nhờ chúng mà chúng tôi có thể biết được, có thể tin tưởng là: “Có các vị Sát- 
dē-ly tiền bối.” 
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“Evameva kho mahārāja, mayampetam bhagavantam Janeyyama, 
saddaheyyama. Atthi tam karanam yena mayam karanena Janeyyama 
saddaheyyama “atthi so bhagava ti. Katamam tam karanam? Atthi kho 
mahārāja tena bhagavatā jānatā passata arahatā sammāsambuddhena 
anubhūtāni paribhogabhaņdāni, seyyathīdam: cattāro satipatthānā, cattāro 
sammappadhānā, cattāro iddhipādā, paūcindriyāni, paūca balāni, satta 
bojjhangā, ariyo atthangiko maggo, yehi sadevako loko Janati saddahati “atthi 
so bhagavā 11. Iminā mahārāja kāraņena iminā hetunā iminā nayena iminā 
anumānena ñatabbam "atthi so bhagavā 11. 


Bahu jane tārayitvā nibbuto upadhikkhaye, 
anumānena ñatabbam atthi so dipaduttamo "ti. 


3. “Bhante nagasena, opammam karohī "ti. 


"Yathā mahārāja nagaravaddhakī nagaram māpetukāmo pathamam tāva 
samam anunnatamanonatam asakkharapāsāņam nirupaddavamanavajjam 
ramaņīvam bhūmibhāgam anuviloketvā, yam tattha visamam, tam samam 
kārāpetvā khāņukaņtakam visodhāpetvā tattha nagaram māpeyya sobhanam 
vibhattam bhāgaso mitam ukkiņņa-parikhā-pākāram daļha-gopurattāla- 
kotthakam' puthu-caccara-catukka-sandhi-singhātakam  suci-samatala- 
rājamaggam suvibhattantarāpaņam ārāmuyyāna-taļāka-pokkharaņī- 
udapāna-sampannam bahuvidha-devatthāna-patimaņditam  sabbadosa- 
virahitam, so tasmm nagare sabbatha vepullappatte aññadesam 
upagaccheyya, atha tam nagaram aparena samayena Iddham bhaveyya 
phītam subhikkham khemam samiddham sivam anītikam nirupaddavam 
nānājanasamākulam, puthukhattiyā brāhmaņā vessā suddā hatthārohā 
assārohā rathikā pattikā dhanuggahā tharuggahā celakā calakā piņdadāyakā” 
uggā rājaputtā pakkhandino mahānāgā sūrā vammino yodhino dāsaputtā* 
bhattiputtā* mallagana° āļārikā suda kappakā nahāpakā cundā mālākārā 
suvaņņakārā sajjhukārā sīsakārā tipukārā lohakārā vattakārā ayakkārā 
maņikārā pesakārā kumbhakara lonakara cammakārā rathakara dantakārā 
rajjukārā kocchakārā suttakārā vilīvakārā dhanukārā jiyākārā usukārā 
cittakārā rangakārā rajakā tantavāyā tunnavāyā heraññika dussikā gandhikā 
tiņahārakā katthahārakā bhatakā paņņikā phalikā mūlikā odanikā pūvikā 
macchikā mamsikā majjikā natakā naccakā langhakā indajālikā vetālikā 
mallā chavadāhakā -- 


1 kottakam - Ma, PTS. 
2 piņdadāvikā - PTS. 

3 dāsikaputtā - Ma. 

* bhatiputtā - Ma. 

` mallakā gaņakā - Ma. 
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“Tâu đại vương, tương tợ y như thế chúng tôi cũng có thể biết được, có 
thể tin tưởng về đức Thế Tôn ấy. Có lý do mà với lý do ấy chúng tôi có thể 
biết được, có thể tin tưởng là: “Có đức Thế Tôn ấy. Lý do ấy là điều nào? Tâu 
đại vương, quả là có những đồ dùng đã được đức Thế Tôn ấy, vi biết, vị thấy, 
bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác sử dụng, như là: Bốn sự thiết lập niệm, bốn 
chánh tỉnh tấn, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chỉ 
phần đưa đến giác ngộ, Thánh Đạo tám chi phần, nhờ chúng mà thế gian 
luôn cả chư Thiên biết được, tin tưởng là: ‘Có đức Thế Tôn ây. Tàu đại 
vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với phương pháp này, với sự suy 
luận này mà có thể biết được rằng: “Có đức Thế Tôn ấy.' 

Sau khi đã giúp cho nhiều người uượt qua, Ngài đã tịch điệt ở sự đoạn 
tận mầm mống tái sanh. Nhờ vào sự suy luận, có thể biết được rằng: ‘Có 
bậc Tôi Thượng Nhân ấu.” 


3. “Thưa ngài Nāgasena, xin ngài cho ví dụ.” 


“Tâu đại vương, giống như nhà kiến trúc đô thị có ý định xây dựng thành 
phố thì trước tiên hết xem qua khoảnh đất bằng phẳng, không bị nhô lên 
không bị lõm xuống, không sạn sỏi và đá tảng, không nguy hiểm, không bi 
chê trách, đáng được yêu thích, rồi chỗ nào không bằng phẳng thì cho san 
bằng chỗ ấy, cho dọn sạch gốc cây và gai góc, rồi tại chỗ ấy xây dựng thành 
phố lộng lẫy, được phân chia thành từng phần, đã được đo đạc, có đường hào 
đã được đào lên và thành lũy, có tháp canh và cổng thành vững chắc, có 
đường băng ngang, ngã tư, giao lộ, bồn binh rộng lớn, có đường lộ chính sạch 
sẽ và có bê mặt bằng phẳng, có cửa tiệm khéo được bố trí bên trong, được 
đầy đủ với các khu vườn, công viên, hồ ao, đầm sen, giếng nước, được tô 
điểm với nhiều loại điện thờ chư Thiên, toàn bộ đều không có khuyết điểm. 
Khi thành phố ấy đã đạt đến sự phát triển về mọi mặt, người ấy có thể đi đến 
khu vực khác. Rồi thời gian sau đó, thành phố ấy trở nên thịnh vượng, giàu 
có, vật thực dễ dàng, an toàn, được phát đạt, thắng lợi, không có rủi ro, 
không có bất hạnh, đông đảo với nhiều hạng người, các Sát-đế-Ìy có tâm cỡ, 
các Bà-la-môn, các thương buôn, các nô lệ, các quản tượng, các ky sĩ, các 
người đánh xe, các khách bộ hành, các cung thủ, các kiếm sĩ, các hiệp sĩ, các 
quân nhân, các nhà cung cấp vật thực, các hoàng tử dũng mãnh, các cảm tử 
quân, các yếu nhân, các vị anh hùng, các chiến sĩ mặc áo giáp, các người con 
của kẻ nô bộc, các người con của kẻ làm thuê, các toán đấu vật, các người nấu 
ăn, các đầu bếp, các thợ cạo, các người hầu tắm, các thợ rèn, các người làm 
tràng hoa, các thợ vàng, các thợ bạc, các thợ chì, các thợ thiếc, các thợ đồng, 
các thợ hợp kim, các thợ sắt, các thợ ngọc ma-ni, các thợ dệt, các thợ gốm, 
các người làm muối, các thợ thuộc da, các thợ làm xe, các thợ làm ngà, các 
thợ làm dây, các thợ làm lược, các thợ quay tơ, các thợ đan giỏ, các thợ làm 
cung, các thợ làm dây cung, các thợ làm tên, các thợ vẽ tranh, các thợ làm 
màu, các thợ nhuộm, các thợ dệt vải, các thợ may, các thợ phân kim, các 
người buôn vải, các người buôn hương liệu, các người cắt cỏ, các người nhặt 
củi, các người làm thuê, các người bán rau, các người bán trái cây, các người 
bán rë cây, các người bán cơm, các người bán bánh, các người bán cá, các 
người bán thịt, các người bán rượu, các kịch sĩ, các vũ công, các người múa 
rối, các ảo thuật gia, các nhạc công, các người đấu vật, các người thiêu xác, -- 
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--pupphachaddakā vena nesādā gaņikā lasika kumbhadāsiyo sakayavana- 
cīnavilāta-ujjenakā bharukacchaka kasikosala parantaka magadhaka 
saketaka soratthaka patheyyaka' kotumbaramadhuraka alasandakasmira- 
gandhara tam nagaram vāsāya upagatā nānāvisayino janā navam 
suvibhattam adosamanavajjam ramanyam tam nagaram passitvā 
anumānena jānanti: “Cheko vata bho so nagaravaddhakī, yo imassa 
nagarassa māpetā ti. 


Evameva kho mahārāja so bhagavā asamo asamasamo appatisamo 
asadiso atulo asankheyyo appameyyo aparimeyyo  amitaguņo 
guņapāramippatto  anantadhii anantatejo anantaviriyo anantabalo 
buddhabalapāramim gato sasenam māram parājetvā ditthijālam padāletvā 
avijjam khepetvā vijjam uppādetvā dhammukkam dharayitva sabbaññutam 
pāpuņitvā nijjita”-vijita-sangāmo dhammanagaram māpesi. 


Bhagavato kho mahārāja dhammanagaram sīla-pākāram hiri-parikham 
ñana-dvarakotthakam viriya-attalakam saddhā-esikam sati-dovarikam 
pañña-pasadam suttanta-caccaram abhidhamma-singhātakam  vinaya- 
vinicchayam satipatthana-vithikam. Tassa kho pana mahārāja satipatthana- 
vithiyam evarūpā apana pasāritā honti, seyyathīdam: pupphapanam 
gandhāpaņam phalāpaņam agadāpaņam osadhāpaņam amatāpaņam 
ratanāpaņam sabbāpaņan "ti. 


4. “Bhante nāgasena katamam buddhassa bhagavato pupphāpaņan "ti? 


“Atthi kho pana mahārāja tena bhagavatā jānatā passata arahatā sammā- 
sambuddhena ārammaņavibhattiyo akkhātā, seyyathīdam: aniccasañña 
dukkhasañña anattasañña asubhasañña adInavasañña pahanasañña virāga- 
sañña nirodhasañña sabbaloke anabhiratasañña? sabbasankharesu anicca- 
sañña anapanasat uddhumatakasañña vimlakasañña vipubbakasañña 
vicchiddakasañña vikkhayItakasañña vikkhittakasañña hatavikkhittakasañña 
lohitakasañña pu|avakasañña atthikasañña mettasañña karunasañña 
muditasañña upekkhasañña maraņānussati kāyagatāsati, ima kho mahārāja 
buddhena bhagavata arammanavibhattiyo akkhata. 


1 soreyyakā pāveyyakā - Ma. 
2 nijjita - itisaddo Machasam natthi. 
3 anabhiratisañña - Ma. 


612 


Tiểu Bộ Kinh - Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


-- các người đổ rác hoa, các thợ làm tre, các thợ săn, các kỷ nữ, các vũ nữ, 
các tớ gái đội nước, các người ở Saka, ở Yavana, ở Cīna, ở Vilāta, ở Ujjenī, ở 
Bharukaccha, ở Kāsi, ở Kosala, ở Paranta, ở Magadha, ở Saketa, ở Sorattha, 
ở Pava, ở Kotumbara, ở Madhura, ở Alasanda, ở Kasmīra, ở Gandhara đã di 
đến cư ngụ ở thành phố ấy, những người ở các địa phương khác nhau sau khi 
nhìn thấy thành phố ấy mới mẻ, khéo được bố trí, không khuyết điểm, không 
bị chê trách, đáng được yêu thích, bằng cách suy luận nhận biết rằng: “Này 
ông bạn, nhà kiến trúc đô thị xây dựng thành phố này quả là thành thạo. 


Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn ấy, là vị không ai sánh 
bằng, tương đương với bậc không thể sánh bằng, không người đối xứng, 
không kẻ tương đương, không ai sánh bằng, không thể ước lượng, không thể 
đo lường, không thể định lượng, có đức hạnh vô lượng, đã đạt đết sự toàn 
hảo của đức hạnh, có sự can đảm vô biên, có sự vinh quang vô biên, có sự 
tỉnh tấn vô biên, có năng lực vô biên, đã đạt đến sự toàn hảo về Phật lực, sau 
khi đánh bại Ma Vương cùng với đạo binh, sau khi đã phá tung mạng lưới tà 
kiến, sau khi dẹp bỏ vô minh, sau khi làm cho minh sanh khởi, sau khi nắm 
giữ ngọn đuốc Chánh Pháp, sau khi đạt được bản thế Toàn Tri, với trận chiến 
không bị khuất phục, đã được chiến thắng, Ngài đã xây dựng thành phố Giáo 
Pháp. 


Tâu đại vương, thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn có thành lũy là 
giới, có đường hào là sự hổ then tội lõi, có cổng thành là trí, có tháp canh là 
sự tỉnh tấn, có trụ chống là đức tin, có người gác cổng là niệm, có tòa lâu đài 
là tuệ, có đường băng ngang là Kinh, có bồn binh là Vi Diệu Pháp, có tòa án 
là Luật, có đường phố là sự thiết lập niệm. Tâu đại vương, hơn nữa ở đường 
phố về sự thiết lập niệm của thành phố ấy, có các cửa tiệm với hình thức như 
vầy khéo là được chưng bày, như là: cửa tiệm bông hoa, cửa tiệm hương liệu, 
cửa tiệm trái cây, cửa tiệm thuốc giải độc, cửa tiệm thuốc chữa bệnh, cửa 
tiệm thuốc bất tử, cửa tiệm châu báu, cửa tiệm tổng hợp.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm bông hoa của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, có các sự phân loại về đối tượng (tham thiên) đã được 
đức Thế Tôn ấy, vi biết, vị thấy, bậc A-la-hán, Chánh Pāng Giác, nói đến như 
là: tưởng về vô thường, tưởng về khổ não, tưởng về vô ngã, tưởng về bất mỹ, 
tưởng về điều bất lợi, tưởng về sự dứt bỏ, tưởng về ly luyến ái, tưởng về sự 
tịch diệt, tưởng về sự không hứng thú với mọi thứ ở thế gian, tưởng về vô 
thường trong tất cả các sự tạo tác, niệm hơi thở vào ra, tưởng về tử thi bị 
trương sình, tưởng về tử thi có màu xanh xám, tưởng về tử thi bắt đầu thối 
rửa, tưởng về tử thi bị thủng nhiều lõ, tưởng về tử thi bị thú ăn, tưởng về tử 
thi bị vung vãi, tưởng về tử thi bị hủy hoại và vung vãi, tưởng về tử thi bị dām 
máu, tưởng về tử thi bị gidi bọ rút ria, tưởng về bộ xương, tưởng về tâm từ, 
tưởng về tâm bi, tưởng về tâm hỷ, tưởng vē tâm xả, niệm về sự chết, niệm 
được đặt ở thân. Tâu đại vương, các sự phân loại về đối tượng (tham thiền) 
này đã được đức Phật Thế Tôn nói đến. 
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Tattha yo koci jarāmaraņā muccitukāmo so tesu aññataram arammanam 
gaņhāti, tena arammanena raga vimuccāti, dosa vimuccati, mohā vimuccāti, 
mānato vimuccati, ditthito vimuccati, samsāram tarati, taņhāsotam nivāreti, 
tividham malam visodheti, sabbakilese upahantva amalam virajam suddham 
paņdaram ajaim ajaram amaram sukham sītibhūtam abhayam 
nagaruttamam nibbānanagaram pavisitvā arahatte cittam vimoceti. Idam 
vuccati mahārāja 'bhagavato pupphāpaņan ti. 


Kammamulam gahetvāna āpaņam upagacchatha, 
ārammaņam kiņitvāna tato muccatha muttiya "ti. 


5. “Bhante nāgasena, katamam buddhassa bhagavato gandhāpaņan "ti? 


“Atthi kho mahārāja tena bhagavatā sīlavibhattiyo akkhata, yena 
sīlagandhena anulīttā bhagavato puttā sadevakam lokam silagandhena 
dhūpenti sampadhūpenti, disampi anudisampi anuvātampi pativātampi 
vāyanti ativāyanti, pharitvā titthanti. Katamā tā sīlavibhattiyo? Saraņasīlam 
paūcasīlam  atthangasīlam  dasangasīlam pañcuddesapariyapannam 
pātimokkhasamvarasīlam. Idam vuccati mahārāja 'bhagavato gandhapanan 
11, Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena: 


“Na pupphagandho pativātameti 
na candanam tagaramallikā vā, 
satañca gandho pativātameti 
sabbā disā sappuriso pavāti.' 


Candanam tagaram vāpi uppalam atha vassikī, 
etesam gandhajātānam sīlagandho anuttaro. 


Appamatto ayam gandho yāyam tagaracandanī,” 
yo ca sīlavatam gandho vāti devesu uttamo "ti. 


6. “Bhante nāgasena, katamam buddhassa bhagavato phalāpaņan "ti? 


1 pavāyati - Ma. 
2 tagaracandam - Ma. 
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Ở nơi ấy, người nào có ước muốn được thoát khỏi sự già và sự chết, người 
ấy nắm giữ một đối tượng nào đó trong số đó, rồi nhờ vào đối tượng ấy được 
thoát khỏi luyến ái, được thoát khỏi sân, được thoát khỏi si, được thoát khỏi 
ngã mạn, được thoát khỏi (tà) kiến, vượt qua luân hồi, ngăn chặn dòng chảy 
tham ái, làm trong sạch ba loại vết bẩn, sau khi hủy diệt tất cả phiền não, sau 
khi đi vào thành phố tối thượng là thành phố Niết Bàn, không vết nhơ, hết 
bụi bặm, trong sạch, tỉnh khiết, không sanh, không già, không chết, an lạc, có 
trạng thái mát lạnh, không có nỗi sợ hãi, rồi làm cho tâm được giải thoát ở 
phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm bông hoa của 
đức Thế Tôn.’ 


‘Sau khi nắm lấu tiền uốn là nghiệp (thiện),' hãy đi đến cửa tiệm, hãy 
mua lấu đốt tượng, từ đó hãu được tự do ở sự gidi thoát.” 


5. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm hương liệu của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 


“Tâu đại vương, có các sự phân loại về giới đã được đức Thế Tôn ấy nói 
đến. Được thoa bởi hương thơm của giới ấy, các người con trai của đức Thế 
Tôn tỏa hơi, tràn ngập thế gian luôn cả chư Thiên bằng hương thơm của giới, 
rồi thổi đến, bao trùm hướng chính, hướng phụ, gió thuận chiều, gió nghịch 
chiều, sau khi tỏa khắp thì lắng đọng lại. Các sự phân loại về giới ấy là các cái 
nào? Là giới của sự nương nhờ (tam quy), năm giới, tám điều giới, mười điều 
giới, giới của sự thu thúc theo giới bổn Pātimokkha được bao gồm ở năm 
phần đọc tụng. Tàu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm hương liệu của 
đức Thế Ton.” Tàu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến:? 


“Huong thơm của bông hoa không bay ngược chiêu gió, 

(hương thơm của) gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc hoa nhài cũng không. 
Còn hương thơm của nhĩng người tốt bay ngược chiều gió, 
người đức hạnh tỏa hương (thơm giới hạnh) khắp mọi phương. 


Gỗ trầm, gỗ tagara, hoặc ngay cả hoa sen vā hoa nhài, trong số các loại 
có hương thơm nàu, hương thơm của giới là uô thượng. 


Hương thơm nàu của gỗ tagara hay gỗ trầm là nhỏ nhoi, còn hương 
thơm của những người có giới hạnh thổi giữa chư Thiên là tốt thượng.” 


6. “Thưa ngài Nāgasena, cửa tiệm trái cây của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 


1 Theo Só Giải, nghiệp (thiện) ở đây là các thiện pháp đã làm trong sự chứng minh của chư 
Phật quá khứ (Milindatīkā, mẫu tự Sinhala, trang 413). 
2 Dhammapada - Pháp Cú, các câu 54, 55, 56. 
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“Phalani kho maharaJa bhagavata akkhātāni, seyyathidam: sotapatti- 
phalam sakadagamiphalam anagamiphalam arahattaphalam suññataphala- 
samāpatti animittaphalasamapatti appaņihitaphalasamāpatti. Tattha yo koci 
yam phalam icchati, so kammamulam datva patthitam phalam kiņāti, yadi 
sotāpattiphalam, yadi sakadāgāmiphalam, yadi anagamiphalam, yadi 
arahattaphalam, yadi suññataphalasamapattim, yadi animittaphala- 
samāpattim, yadi appaņihitaphalasamāpattim. 


Yathā mahārāja kassaci purisassa dhuvaphalo ambo bhaveyya, so na tāva 
tato phalāni pāteti, yava kayiko' na āgacchati, anuppatte pana kayike mūlam 
gahetva evam ācikkhati: “Ambho purisa eso kho dhuvaphalo ambo, 1410 yam 
iechasi ettakam phalam gaņhāhi, salātukam vā dovilam vā kesikam vā āmam 
va pakkam va 11, so tena attana dinnamūlena yadi salātukam icchati 
salatukam gaņhāti, yadi dovilam icchati dovilam gaņhāti, yadi kesikam 
iechati kesikam ganhati, yadi āmakam icchati amakam gaņhāti, yadi pakkam 
iechati pakkam gaņhāti. Evameva kho mahārāja yo yam phalam Icchati so 
kammamūlam datva patthitam phalam gaņhāti, yadi sotāpattiphalam —pe— 
yadi appaņihitaphalasamāpattim. Idam vuccati mahārāja 'bhagavato 
phalāpaņan ti. 


Kammamīūlam jana datvā gaņhanti amatamphalam, 
tena te sukhitā honti ye kītā amatamphalan "ti. 


7. “Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato agadāpaņan "ti? 


"Agadāni kho mahārāja bhagavatā akkhātāni, yehi agadehi so bhagavā 
sadevakam lokam kilesavisato parimoceti. Katamāni pana tāni agadāni? 
Yānimāni mahārāja bhagavatā cattāri ariyasaccāni akkhātāni, seyyathīdam: 
dukkham ariyasaccam, dukkhasamudayo ariyasaccam, dukkhanirodho 
ariyasaccam, dukkhanirodhagāminīpatipadā ariyasaccam. Tattha ye keci 
aññapekkha catusaccam dhammam suņanti, te jātiyā parimuccanti, jarāya 
parimuccanti, maraņā parimuccanti, soka-parideva-dukkha- 
domanassupāyāsehi parimuccanti. Idam vuccati mahārāja “bhagavato 
agadāpaņan ti. 


Ye keci loke agadā” visānam patibāhakā, 
dhammāgadasamam natthi etam pivatha bhikkhavo "ti. 


8. "Bhante nagasena, katamam buddhassa bhagavato osadhāpaņan ti? 


1 kayikā - Ma, PTS. 
2 agadā loke - Ma. 
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“Tâu đại vương, các loại quả đã được đức Thế Tôn ấy nói đến như là: Quả 
vị Nhập Lưu, quả vị Nhất Lai, quả vị Bất Lai, quả vị A-la-hán, sự thể nhập 
quả vị không tánh, sự thể nhập quả vị vô tướng, sự thể nhập quả vị vô 
nguyện. Ở nơi ấy, người nào ước muốn quả vị nào, người ấy sau khi trao ra 
tiền vốn là nghiệp (thiện) rồi mua lấy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả vị 
Nhập Lưu, hay quả vị Nhất Lai, hay quả vị Bất Lai, hay quả vị A-la-hán, hay 
sự thể nhập quả vị không tánh, hay sự thể nhập quả vị vô tướng, hay sự thể 
nhập quả vị vô nguyện. 

Tâu đại vương, giống như cây xoài của người đàn ông nào đó là có trái 
thường xuyên. Cho đến khi nào người mua chưa di đến, thì người ấy còn 
chưa làm cho các trái từ trên cây rơi xuống. Trái lại, khi người mua đã đến thì 
người ấy nhận tiền vốn ở người mua rồi bảo như vầy: “Này ông, cây xoài này 
quả là có trái thường xuyên, ông muốn chừng nào ở cây ấy thì hãy lấy chừng 
ấy, hoặc còn sống, hoặc còn non, hoặc còn lông tơ, hoặc chưa chín, hoặc đã 
chín.” Người ấy, với số tiền vốn đã được trao ra ấy của mình, nếu muốn trái 
còn sống thì lấy trái còn sống, nếu muốn trái còn non thì lấy trái còn non, 
nếu muốn trái còn lông tơ thì lấy trái còn lông tơ, nếu muốn trái chưa chín 
thì lấy trái chưa chín, nếu muốn trái chínthì lấy trái chín. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế người nào ước muốn quả vị nào, thì sau khi trao ra tiền 
vốn là nghiệp (thiện), người ấy nhận lấy quả vị đã được mong mỏi, nếu là quả 
vị Nhập Lưu, —pe— hay sự thể nhập quả vị vô nguyện. Tâu đại vương, cái 
này được gọi là “cửa tiệm trái cây của đức Thế Tôn." 


Sau khi trao ra tiên uốn là nghiệp (thiện), rồi cầm lấu trái câu bât tử, 
những người nào mua trái câu bất tử, do uiệc ấu những người ấu được an 
lạc.” 


7. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc giải độc của đức Phật Thế Tôn là 
cái nào?” 

“Tâu đại vương, các thuốc giải độc đã được đức Thế Tôn nói đến, với các 
thuốc giải độc này đức Thế Tôn ấy giúp cho thế gian luôn cả chư Thiên thoát 
khỏi thuốc độc phiền não. Vậy thì các thuốc giải độc ấy là các loại nào? Tâu 
đại vương, bốn Chân Lý Cao Thượng này đã được đức Thế Tôn nói đến, như 
là: Chân Lý Cao Thượng về sự Khổ, Chân Lý Cao Thượng về nguyên nhân của 
Khổ, Chân Lý Cao Thượng về sự diệt Khổ, Chân Lý Cao Thượng về sự thực 
hành theo con đường đưa đến sự diệt Khổ. Tại nơi ấy, những người nào 
mong muốn trí tuệ lắng nghe Giáo Pháp về bốn Chân Lý, những người ấy 
được giải thoát khỏi sự sanh, được giải thoát khói sự già, được giải thoát khỏi 
sự chết, được giải thoát khỏi các sầu, bi, khổ, ưu, não. Tâu đại vương, cái này 
được gọi là “cửa tiệm thuốc giải độc của đức Thế Tôn.’ 

“Bất cứ các thuốc gidi độc nào ở thế gian dču là những vât đấu lùi các 
chất độc, không có loại nào sánh bằng thuốc giải độc là Giáo Pháp, nàu các 
tù khưu, các ngươi hãy uống logi này.” 


8. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc chữa bệnh của đức Phật Thế Tôn 
là cái nào?” 
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“Osadhani kho mahārāja bhagavatā akkhātāni, yehi osadhehi so bhagavā 
devamanusse tikicchati, seyyathīdam: cattāro satipatthana, cattāro 
sammappadhānā, cattāro iddhipādā, paūcindriyāni, paūca balāni, satta 
bojjhangā, ariyo atthangiko maggo. Etehi osadhehi bhagavā micchaditthim 
vireceti, micchāsankappam vireceti, micchāvācam vireceti, miccha- 
kammantam vireceti, micchā-ājīvam vireceti, micchāvāyāmam vireceti, 
micchāsatim vireceti, micchasamadhim vireceti, lobhavamanam kāreti, 
dosavamanam kāreti, mohavamanam kāreti, mānavamanam kāreti, 
ditthivamanam kāreti, vicikicchāvamanam kāreti, uddhaccavamanam kāreti, 
thīnamiddhavamanam kāreti, ahirikānottappavamanam kāreti, sabbakilesa- 
vamanam kāreti. Idam vuccati mahārāja 'bhagavato osadhāpaņan ti. 


Ye keci osadhā loke vijjanti vividhā bahū, 
dhammosadhasamam natthi etam pivatha bhikkhavo. 


Dhammosadham pivitvana ajarāmaraņā siyum, 
bhāvayitvā ca passitvā nibbutā upadhikkhaye "ti. 


9. “Bhante nāgasena, katamam buddhassa bhagavato amatāpaņan "ti? 


“Amatam kho mahārāja bhagavatā akkhātam, yena amatena so bhagavā 
sadevakam lokam abhisiñcl, yena amatena abhisittā devamanussā jāti-jarā- 
vyādhi-maraņa-soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsehi parimuccimsu. 
Katamam tam amatam? Yadidam kāyagatāsati. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devātidevena: “Amatam te bhikkhave paribhuñjanti ye 
kāyagatāsatim paribhufjantī tí. Idam vuccati mahārāja “bhagavato 
amatāpaņan ti. 


Byādhitam janatam disvā amatāpaņam pasārayi, 
kammena tam kinitvana amatam ādetha bhikkhavo "ti. 


10. “Bhante nāgasena, katamam buddhassa bhagavato ratanāpaņan "ti? 


"Ratanāni kho mahārāja bhagavatā akkhātāni, yehi ratanehi bhūsitā' 
bhagavato putta sadevakam lokam virocenti” obhāsenti pabhāsenti, jalanti 
pajjalanti, uddham adho tiriyam ālokam dassenti. Katamāni tani ratanāni? 
Sīlaratanam samadhiratanam paññaratanam vimuttiratanam vimuttiñana- 
dassanaratanam patisambhidāratanam bojjhangaratanam. 

Katamam mahārāja bhagavato sīlaratanam? Pātimokkhasamvarasīlam 
indriyasamvarasīlam ājīvapārisuddhisīlam paccayasannissitasīlam culla- 
sīlam majjhimasīlam mahāsīlam maggasīlam phalasīlam. Sīlaratanena kho 
mahārāja vibhusitassa puggalassa sadevako loko samarako sabrahmako 
sassamaņabrāhmaņī paja pihayati pattheti. 


! vibhūsitā - Ma. 
2 virocanti - Ma. 
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“Tâu đại vương, các thuốc chữa bệnh đã được đức Thế Tôn nói đến, với 
các thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn ấy chữa bệnh cho chư Thiên và nhân 
loại, như là: Bốn sự thiết lập niệm, bốn chánh tỉnh tấn, bốn nền tảng của 
thần thông, năm quyền, năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ, Thánh Đạo 
tám chi phần. Với những thuốc chữa bệnh này đức Thế Tôn tẩy sạch tà kiến, 
tẩy sạch tà tư duy, tẩy sạch tà ngữ, tẩy sạch tà nghiệp, tẩy sạch tà mạng, tẩy 
sạch tà tinh tấn, tẩy sạch tà niệm, tẩy sạch tà định, làm cho 01 ra tham, làm 
cho 01 ra sân, làm cho 01 ra si, làm cho 01 ra ngã mạn, làm cho 01 ra tà kiến, 
làm cho ói ra hoài nghĩ, làm cho ói ra phóng dật, làm cho ói ra sự dã dượi 
buồn ngủ, làm cho 01 ra sự không hổ then và không ghê sợ (tội 101), làm cho 
Oi ra tất cả phiên não. Tâu đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm thuốc 
chữa bệnh của đức Thế Tôn.’ 

"Būt cứ các thuốc chữa bệnh nào được tìm thấu ở thế gian là đa dạng và 
có nhiều, không có loại nào sánh bằng thuốc chữa bệnh là Giáo Pháp, nàu 
các tù khưu, các ngươi hãy uống loại này. 


Sau khi uống vào thuốc chữa bệnh là Giáo Pháp, thì có thể trở thành 
không già không chết. Sau khi tu tập uà sau khi nhìn thấu, thì được tịch diēt 
ở sự đoạn tận mầm mông tới sanh.” 


9. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm thuốc bất tử của đức Phật Thế Tôn là 
cái nào?” 

“Tâu đại vương, thuốc bất tử đã được đức Thế Tôn nói đến, với thuốc bất 
tử này đức Thế Tôn ấy rưới rắc cho thế gian luôn cả chư Thiên, do đã được 
rưới rắc với thuốc bất tử này, chư Thiên và nhân loại đã được giải thoát khỏi 
sanh, già, bệnh, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. Thuốc bất tử ấy là cái nào? Tức là 
niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến: “Này các tỳ khưu, những người nào thọ 
hưởng niệm đặt ở thân, những người ấy thọ hưởng sự bất tir. Tâu 
đại vương, cái này được gọi là “cửa tiệm bất tử của đức Thế Tôn.’ 

Sau khi nhìn thấu loài người bi bệnh, Ngài đã bàu ra cửa hàng thuốc 
bất tử. Nàu các tù khưu, các người hãu mua uật ấu bằng nghiệp (thiện) uà 
hãu nhận lấu thuốc bất tử.” 


10. “Thưa ngài Nāgasena, cửa tiệm châu báu của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, các châu báu đã được đức Thế Tôn nói đến. Được trang 
điểm với các châu báu này, những người con trai của đức Thế Tôn chiếu 
sáng, soi sáng, tỏa sáng, rực sáng, phát sáng ở thế gian luôn cả chư Thiên, 
phô bày ánh sáng ở hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang. Các châu báu 
ấy là các loại nào? Giới báu, định báu, tuệ báu, giải thoát báu, trí tuệ và nhận 
thức về sự giải thoát báu, các tuệ phân tích báu, các giác chỉ báu. 

Tâu đại vương, giới báu của đức Thế Tôn là cái nào? Giới của sự thu thúc 
theo giới bổn Pātimokkha, giới của sự thu thúc ở các quyền, giới của sự trong 
sạch về nuôi mạng, giới liên quan đến các vật dụng, giới nhỏ, giới trung, giới 
lớn, giới của Đạo, giới của Quả. Tâu đại vương, thế gian luôn cả chư Thiên, 
cùng với Ma Vương, Phạm Thiên, và các dòng dõi Sa-môn, Bà-la-môn đều 
ước muốn, mong cầu người đã được trang sức với châu báu của giới. 
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Sīlaratanapiladdho' kho maharaja bhikkhu disampi anudisampi 
uddhampi adhopi tirtyampi virocati atirocati,” hetthato avīcim uparito 
bhavaggam upādāya etthantare sabbaratanāni atikkamitvā atisayitvā” 
ajjhottharitvā titthati. Evarūpāni kho mahārāja sīlaratanāni bhagavato 
ratanāpaņe pasāritāni. Idam vuccati mahārāja 'bhagavato sīlaratanan ti. 


kammena tam kiņitvāna ratanam vo pilandhathā ti. 


11. Katamam mahārāja bhagavato samādhiratanam? Savitakkasavicāro 
samādhi, avitakkavicāramatto samādhi, avitakka-avicāro samādhi, 5111111410 
samādhi, animitto samādhi, appaņihito samādhi. Samādhiratanam kho 
mahārāja piladdhassa* bhikkhuno ye te kāmavitakkā byāpādavitakkā 
vihimsavitakkā mānuddhacca-ditthi-vicikicchā kilesavatthūni vividhāni ca 
kuvitakkāni te sabbe samādhim āsajja vikiranti vidhamanti viddhamsanti na 
saņthahanti* na upalippanti.* Yathā mahārāja vāri pokkharapatte vikirati 
vidhamati viddhamsati na saņthāti na upalippati. Tam kissa hetu? 
Parisuddhattā padumassa. Evameva kho mahārāja samadhiratanam 
piladdhassa bhikkhuno ye te kāmavitakkavyāpādavitakkavihimsa-vitakka- 
manuddhaccaditthivicikiccha kilesavatthūni vividhāni ca kuvitakkāni te 
sabbe samadhim āsajja vikiranti vidhamanti viddhamsanti na santhahanti na 
upalippanti. Tam kissa hetu? Parisuddhatta samadhissa. Idam vuccati 
mahārāja 'bhagavato samādhiratanan ti. Evarūpāni kho mahārāja 
samādhiratanāni bhagavato ratanāpaņe pasāritāni. 

Samādhiratanamālassa kuvitakkā na jāyare, 
na ca vikkhipate cittam etam tumhe pilandhathā 11. 


12. Katamam mahārāja bhagavato paññaratanam? Yaya mahārāja 
paññaya ariyasāvako dam kusalan 11 yathābhūtam pajānāti, ‘idam akusalan 
'ti yathabhutam pajānāti, idam sāvajjam idam anavajjam idam sevitabbam 
idam na sevitabbam idam hīnam idam paņītam idam kaņham idam sukkam 
idam kaņhasukkasappatibhāgan ti yathābhūtam pajānāti, 'idam dukkhan ti 
yathābhūtam pajānāti, “ayam dukkhasamudayo tỉ yathābhūtam pajānāti, 
“ayam dukkhanirodho ti yathabhutam pajānāti, “ayam dukkhanirodhagāminī 
patipadā 11 yathābhūtam pajānāti. Idam vuccati mahārāja “bhagavato 
paññaratanan 11. 

Paññaratanamalassa na ciram vattate bhavo, 
khippam phasseti amatam na ca so rocate bhave ti. 


13. Katamam mahārāja bhagavato vimuttiratanam? Vimutti-ratananti” 
kho mahārāja arahattam vuccati, arahattam patto kho mahārāja bhikkhu 
vimuttiratanam piladdho ti vuccati. 


1 °pilandho - Ma, PTS, Sīmu. 

2 ativirocati - Ma. 

3 abhibhavitvā - Ma. 

* pilandhassa - Ma, PTS, Sīmu. 
5 saņthanti - Ma, PTS. 

ê upalimpati - Ma. 

2 vimuttiratanam - Ma. 
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Tâu đại vương, được chưng diện với châu báu của giới, vị tỳ khưu chiếu 
sáng, chiếu chói lọi ở hướng chính, hướng phụ, hướng trên, hướng dưới, 
hướng ngang. Vi ấy vượt qua, ngự trên, nhấn chìm tất cả các châu ngọc ở 
trong khoảng giữa, tính từ phía dưới là địa ngục Vô Gián từ phía trên là cối 
cao nhất, rồi đứng lại. Tâu đại vương, các giới báu có hình thức như thế được 
chưng bày ở cửa tiệm châu báu của đức Thế Tôn. Tâu đại vương, cái này được 
gọi là “giới báu của đức Thế Ton. 

'Các giới có hình thức như thế hiện diện ở cửa tiệm của đức Phật. Các 
ngươi hãy mua châu báu ấu bằng nghiệp (thiện), và hãy chưng diện.) 


11. Tâu đại vương, định báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, 
định có tām có tứ, định không tầm chỉ có tứ, định không tām không tứ, định 
không tánh, định vô tướng, định vô nguyện. Tâu đại vương, đối với vị tỳ khưu 
chưng diện định báu, các suy nghĩ về (ngũ) dục, các suy nghĩ về oán hận, các 
suy nghĩ về hãm hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nền tảng của 
phiền não, và nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với 
định thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Tâu đại 
vương, giống như nước ở lá sen thì phân tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ 
lại, không đeo bám. Điều ấy có nguyên nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của 
cây sen. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối với vị tỳ khưu chưng diện định 
báu, các suy nghĩ về (ngũ) dục, các suy nghĩ về oán hận, các suy nghĩ về hãm 
hại, ngã mạn, phóng dật, tà kiến, hoài nghi, các nền tảng của phiền não, và 
nhiều loại suy nghĩ xấu xa, tất cả chúng sau khi tiếp cận với định thì phân 
tán, tiêu tan, tiêu hoại, không trụ lại, không đeo bám. Điều ấy có nguyên 
nhân là gì? Vì tính chất trong sạch của định. Tâu đại vương, cái này được gọi 
là “định báu của đức Thế Tôn.’ Tâu đại vương, các định báu có hình thức như 
thế được chưng bày ở cửa tiệm châu báu của đức Thế Tôn. 

“Đốt uới vi có tràng hoa là định báu, các suy nghĩ xấu xa không sanh 
lên, và tâm không bi tán loạn, các ngươi hãy chưng điện vât dy.” 


12. Tâu đại vương, tuệ báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại vương, với 
tuệ nào vị Thánh đệ tử nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Cái này là thiēn, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Cái này là bất thiên, nhận biết đúng theo 
thực thể rằng: “Cái này là có tội, cái này là không có tội, cái này là nên thực 
hành, cái này là không nên thực hành, cái này là thấp kém, cái này là hảo 
hạng, cái này lā đen, cái này là trắng, cái này có sự lẫn lộn giữa đen và trắng, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là Khổ, nhận biết đúng theo thực 
thể rằng: “Đây là nhân sanh 1010, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là 
sự diệt tận Khổ, ` nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa 
đến sự diệt tận Khó. Tàu đại vương, cái này được gọi là “tuệ báu của đức Thế 
Tôn.’ 

“Đối uó vi có tràng hoa lā tuệ báu, sự hiện hữu không xoay chuyên lâu 
dài. VỊ ấu mau chóng chạm đến Bất Tử, và không thích thú ở sự hiện hữu.” 


13. Tâu đại vương, giải thoát báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại 


vương, “giải thoát báu được gọi là phẩm vị A-la-hán. Tàu đại vương, vị tỳ 
khưu đã đạt đến phẩm vị A-la-hán được gọi là “chưng diện giải thoát báu.” 
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Yathā maharaja puriso muttakalapa-mani-kanaka-pavalabharana- 
patimaņdito akalu'tagara-tālīsaka-lohitacandanānulitta-gatto nāga- 
punnāga”-salaļa-campaka-yūthikātimuttaka-pātaluppala-vassika-mallikā- 
vicitto sesajane atikkamitvā virocati atirocati obhāsati pabhāsati 
sampabhāsati jalati pajjalati abhibhavati ajjhottharati mālāgandha- 
ratanābharaņehi. Evameva kho mahārāja arahattam patto khīņāsavo 
vimuttiratanapiladdho upādāyupādāya vimuttānam bhikkhunam 
atikkamitvā samatikkamitvā virocati atirocati obhāsati* sampabhasati Jalati 
pajjalati abhibhavati ajjhottharati vimuttiyā. Tam kissa hetu? Aggam 
mahārāja etam pilandhanam sabbapilandhanānam yadīdam vimutti- 
pilandhanam. Idam vuccati mahārāja bhagavato vimuttiratanan ti. 


Maņimālādharam gehaJano samim udikkhati, 
vimuttiratanamālantu udikkhanti sadevakā 71. 


14. Katamam maharaja bhagavato vimuttiñanadassanaratanam? 
Paccavekkhanañanam mahārāja bhagavato vimuttiñanadassanaratanan 11 
vuccati, yena ñanena ariyasāvako  maggaphalanibbānāni pahma- 
kilesāvasitthakilese ca paccavekkhāti. 

"Yena ñanena bujjhanti ariyā katakiccatam, 
tam ñanaratanam laddhum vāyametha Jinorasa 11. 


15. Katamam mahārāja bhagavato patisambhidāratanam? Catasso kho 
mahārāja  patisambhidāyo atthapatisambhida  dhammapatisambhidā 
niruttipatisambhidā patibhanapatisambhida 11. Imehi kho mahārāja catūhi 
patisambhidāratanehi  samalankato bhikkhu yam yam parisam 
upasankamati, yadi khattiyaparisam yadi brāhmaņaparisam yadi gahapati- 
parisam yadi samaņaparisam, visārado upasankamati amankubhūto abhīru 
acchambhī anutrāsī vigatalomahamso parisam upasankamati. Yatha 
mahārāja yodho sangamasuro sannaddhapañcavudho asambhito° 
sangāmam otarati “sace amitta dūre bhavissanti usunā pātayissāmi, tato 
orato bhavissanti sattiyā paharissāmi, tato orato bhavissanti kaņayena 
paharissāmi, upagatam santam maņdalaggena dvidhā chindissāmi, 
kāyūpagatam churikāya vijjhissāmī ti.” Evameva kho maharaJa 
catupatisambhidāratanamaņdito bhikkhu asambhīto parisam upasankamati 
‘yo koci mam atthapatisambhide pañham pucchissati, tassa atthena attham 
kathayissāmi, kāraņena kāraņam kathayissāmi, hetunā hetum kathayissāmi, 
nayena nayam kathayissāmi, nissamsayam karissāmi, vimatim vivecessāmi, 
tosayissāmi pañhaveyyakaranena. 


1 agalu - Ma. 

2 punnāgasāla - Ma, PTS. 

* obhāsati pabhāsati - Ma, PTS. 

4 acchambhito - Ma, evam sabbattha. 
` vinivijjhissāmī ti - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, giống như người đàn ông, được trang điểm với đồ trang 
sức là xâu chuỗi ngọc trai, ngọc ma-ni, vàng, san hô, thân thể được thoa với 
đầu thơm của các cây tagara, tālīsa, và trầm hương đỏ, được điểm tô với các 
loại hoa hoa lim, hoa nguyệt quế, hoa salaļa, hoa cầy, hoa nhāi vàng, hoa 
atimuttaka, hoa vòi voi, hoa sen, hoa nhài trâu, hoa nhài A-rập, thì vượt trội, 
chiếu sáng, chói sáng, soi sáng, tỏa sáng, lóe sáng, rực sáng, phát sáng, ngự 
trị, nhấn chìm những người còn lại bằng các đồ trang sức là vòng hoa, hương 
thơm, và châu báu. Tàu đại vương, tương tg y như thế vị đã đạt đến phẩm vi 
A-la-hán, có lậu hoặc dā cạn kiệt, được chưng điện giải thoát báu, so với các 
tỳ khưu đã được giải thoát có liên quan điều này điều khác, thì vượt trội, vượt 
lên, chiếu sáng, chói sáng, soi sáng, lóe sáng, rực sáng, phát sáng, ngự tri, 
nhấn chìm với sự giải thoát (của bản thân) . Điều ấy có nguyên nhân là gì? 
Tâu đại vương, vật chưng diện này là tối thắng trong số tất cả các vật chưng 
diện, tức là giải thoát báu. Tâu đại vương, cái này được gọi là “giải thoát báu 
của đức Thế Tôn.’ 

“Người (làm công) trong nhà ngước nhìn người chủ đang mang tràng 
hoa có ngọc ma-ni, còn thế gian có cả chư Thiên ngước nhìn tràng hoa có 
gidi thoát báu.” 


14. Tâu đại vương, trí tuệ và nhận thức về sự giải thoát báu của đức Thế 
Tôn là cái nào? Tâu đại vương, trí về việc quán xét lại được gọi là “trí tuệ và 
nhận thức về sự giải thoát báu của đức Thế Tôn, nhờ vào trí ấy vị Thánh đệ 
tử quán xét lại Đạo, Quả, Niết Bàn, các phiền não đã dứt bỏ và các phiền não 
còn sót lại. 

“Nhờ uào trí nào, các bậc Thánh biết rõ trạng thái đã hoàn thành phận 
sự, hỡi những người con của dâng Chiến Thắng, hãy tỉnh tấn để đạt được 


AM? 


châu báu trí tuệ dy. 


15. Tâu đại vương, tuệ phân tích báu của đức Thế Tôn là cái nào? Tâu đại 
vương, là bốn tuệ phân tích là “tuệ phân tích về ý nghĩa, tuệ phân tích về 
pháp, tuệ phân tích về ngôn từ, tuệ phân tích về phép biện giải. Tâu đại 
vương, được trang điểm với bốn tuệ phân tích báu này, vị tỳ khưu đi đến mỗi 
một tập thể nào, đầu là tập thể Sát-đế-ly, hay tập thể Bà-la-môn, hay tập thể 
gia chủ, hay tập thể Sa-môn, đều đi đến với sự tự tin, không có trạng thái hổ 
thẹn, không nhút nhát, không hãi sợ, không hốt hoảng, đi đến tập thể không 
bị lông nổi ốc. Tâu đại vương, giống như người chiến sĩ, anh hùng của chiến 
trận, đã vũ trang năm loại vũ khí, không kinh sợ, lao vào chiến trận (nghĩ 
rằng): “Nếu các quân địch ở xa, ta sẽ hạ gục bằng mũi tên, kế đó gần hơn nữa 
thì ta sẽ đánh bằng cây lao, kế đó gần hơn nữa thì ta sẽ đánh bằng cây 
thương, với kẻ đang tiến đến gần thì ta sẽ chém làm hai bằng cây kiếm lưỡi 
cong, còn kẻ đã đến sát bên thân thì ta sẽ đầm thủng bằng cây dao.” Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị tỳ khưu được trang sức với bốn tuệ phân tích đi 
vào tập thể không kinh sợ (nghĩ rằng): “Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về 
phân tích ý nghĩa, đối với người ấy ta sẽ thuyết giảng về ý nghĩa bằng ý nghĩa, 
ta sẽ thuyết giảng về lý do bằng lý do, ta sẽ thuyết giảng về nguyên nhân bằng 
nguyên nhân, ta sẽ thuyết giảng về phương pháp bằng phương pháp, ta sẽ 
làm cho không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ 
bằng sự giải thích câu hỏi. 
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Yo koci mam dhammapatisambhide pañham pucchissati, tassa 
dhammena dhammam kathayissāmi, amatena amatam kathayissāmi, 
asankhatena asankhatam kathayissāmi, nibbānena nibbānam kathayissāmi, 
suññataya suññatam kathayissāmi, animittena animittam kathayissāmi, 
appanihitena appanihitam kathayissāmi, anejena anejam kathayissāmi, 
nissamsayam karissāmi, vimatim vivecessāmi, tosayissāmi pañha- 
veyyakaranena. 


Yo koci mam niruttipatisambhide pañham pucchissati, tassa niruttiyā 
nirutim kathayissāmi, padena padam kathayissāmi, anupadena anupadam 
kathayissāmi, akkharena akkharam kathayissāmi, sandhiyā sandhim 
kathayissāmi, byañJanena byañjanam kathayissāmi, anubyañJanena 
anubyañJanam kathayissāmi, vannena vaņņam kathayissāmi, sarena saram 
kathayissāmi, paññattlya paūnattim kathayissāmi, voharena voharam 
kathayissāmi, nissamsayam karissāmi, vimatim vivecessāmi, tosayissāmi 
pañhaveyyakaranena. 


Yo koci mam patibhānapatisambhide pañham pucchissati, tassa 
patibhānena patibhānam kathayissāmi, opammena opammam kathayissāmi, 
lakkhaņena lakkhaņam kathayissāmi, rasena rasam kathayissāmi, nissam- 
sayam karissāmi, vimatim vivecessāmi, tosayissāmi pañhaveyyakaranena ti. 
Idam vuccati mahārāja “bhagavato patisambhidāratanan 11. 


Patisambhida kinitvana ñanena phassayeyya yo, 
asambhīto anubbiggo atirocati sadevake ti. 


16. Katamam mahārāja bhagavato bojjhangaratanam? Sattime mahārāja 
bojjhangā satisambojjhango dhammavicayasambojjhango viriya- 
sambojjhango  pītisambojjhango  passaddhisambojjhango samādhi- 
sambojjhango upekhāsambojjhango ti. Imehi kho mahārāja sattahi 
sambojjhangaratanehi patimaņdito bhikkhu sabbam tamam abhibhuyya 
sadevakam lokam obhāseti pabhāseti alokam janeti. Idam vuccati mahārāja 
“bhagavato bojjhangaratanan 11. 

Bojjhagaratanamālassa utthahanti' sadevakā, 
kammena tam kinitvana ratanam vo pilandhathā ti. 


17. “Bhante nagasena katamam buddhassa bhagavato sabbapanan 117 


“Sabbapanam kho mahārāja bhagavato navangam buddhavacanam, 
sārīrikāni pāribhogikāni cetiyāni, sangharatanañca. Sabbapane mahārāja 
bhagavatā jātisampatti pasāritā, bhogasampatti pasāritā, āyusampatti 
pasāritā, ārogyasampatti pasāritā, vaņņasampatti pasāritā, paūiāsampatti 
pasāritā, mānusikasampatti pasāritā, dibbasampatti pasāritā, 
nibbānasampatti 1045817118. 


1 udikkhanti - Syā; upatthanti - Ka. 
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Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích pháp, đối với người ấy ta sẽ 
thuyết giảng về pháp bằng pháp, ta sẽ thuyết giảng về Bất Tử bằng Bất Tử, ta 
sẽ thuyết giảng về không tạo tác bằng không tạo tác, ta sẽ thuyết giảng về 
Niết Bàn bằng Niết Bàn, ta sẽ thuyết giảng về không tánh bằng không tánh, 
ta sẽ thuyết giảng về vô tướng bằng vô tướng, ta sẽ thuyết giảng về vô nguyện 
bằng vô nguyện, ta sẽ thuyết giảng về bất động bằng bất động, ta sẽ làm cho 
không còn nghi ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự 
giải thích câu hỏi. 

Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích ngôn từ, đối với người ấy ta 
sẽ thuyết giảng về ngôn từ bằng ngôn từ, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ đầu 
bằng đoạn kệ đầu, ta sẽ thuyết giảng về đoạn kệ kế tiếp bằng đoạn kệ kế tiếp, 
ta sẽ thuyết giảng về âm bằng âm, ta sẽ thuyết giảng về nối âm bằng nối âm, 
ta sẽ thuyết giảng về phụ âm bằng phụ âm, ta sẽ thuyết giảng về hòa âm bằng 
hòa âm, ta sẽ thuyết giảng về hình thức bằng hình thức, ta sẽ thuyết giảng về 
nguyên âm bằng nguyên âm, ta sẽ thuyết giảng về khái niệm bằng khái niệm, 
ta sẽ thuyết giảng về tên gọi bằng tên gọi, ta sẽ làm cho không còn nghỉ ngờ, 
ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu hỏi. 

Bất cứ người nào hỏi ta câu hỏi về phân tích phép biện giải, đối với người 
ấy ta sẽ thuyết giảng về phép biện giải bằng phép biện giải, ta sẽ thuyết giảng 
về ví dụ bằng ví dụ, ta sẽ thuyết giảng về tướng trạng bằng tướng trạng, ta sẽ 
thuyết giảng về phẩm chất bằng phẩm chất, ta sẽ làm cho không còn nghi 
ngờ, ta sẽ cô lập sự phân vân, ta sẽ làm cho hoan hỷ bằng sự giải thích câu 
hỏi. Tàu đại vương, cái này được gọi là “các tuệ phân tích báu của đức Thế 
Tôn.’ 

‘Sau khi mua các tuệ phân tích, nhờ vào trí vi nào có thể chạm đến, thì 
(vi ấu) không kinh sợ, không xao động, chói sáng thế gian luôn cả chư 
Thiên.’ 


16. Tâu dai vuong, giác chi báu cūa dūc Thē Tôn là cái nào? Tâu dai 
vuong, có bāy giác chi này lā: Niêm giác chi, trach pháp giác chi, cân giác 
chi, hy giác chi, tịnh giác chi, dinh giác chi, xả giác chi.’ Tàu đại vương, được 
trang điểm với bảy giác chi báu này, vi tỳ khuu chế ngự moi sự tối tăm, soi 
sáng, tỏa sáng, thế gian luôn cả chư Thiên, và làm sanh lên ánh sáng. Tâu đại 
vương, cái này được gọi là “giác chi báu của đức Thế Ton.” 

“Thế gian luôn cả chư Thiên đêu đứng dậu (chào) đốt uới người có tràng 
hoa là giác chỉ báu. các ngươi hãu mua châu báu ấu bằng nghiệp (thiện), 
vā hãu chưng điện.” 


17. “Thưa ngài Nagasena, cửa tiệm tổng hợp của đức Phật Thế Tôn là cái 
nào?” 

“Tâu đại vương, cửa tiệm tổng hợp của đức Thế Tôn có lời dạy của đức 
Phật gồm chín thể loại, các xá-lợi, các vật dụng, các bảo tháp, và Hội Chúng 
báu. Tâu đại vương, do đức Thế Tôn ở cửa tiệm tổng hợp sự thành tựu về 
sanh chủng được chưng bày, sự thành tựu về của cải được chưng bày, sự 
thành tựu về tuổi thọ được chưng bày, sự thành tựu về không bệnh được 
chưng bày, sự thành tựu về sắc đẹp được chưng bày, sự thành tựu về tuệ được 
chưng bày, sự thành tựu về ලර] người được chưng bày, sự thành tựu vē cõi 
trời được chưng bày, sự thành tựu về Niết Bàn được chưng bày. 
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Tattha ye tam tam sampattim iechanti, te kammamulam datva patthita- 
patthitam sampattim kinanti. Keci sīlasamādānena kinanti, keci uposatha- 
kammena kiņanti, appamattakenapi kammamulena upadayupadaya 
sampattiyo patilabhanti. Yathā mahārāja āpaņikassa āpaņe tilamuggamāse 
parittakenapi taņdulamuggamāsena appakenapi mūlena upādāyupādāya 
gaņhanti. Evameva kho mahārāja bhagavato sabbāpaņe appamattakenapi 
kammamulena upādāyūpādāya sampattiyo patilabhanti. Idam vuccati 
mahārāja “bhagavato sabbāpaņan ti. 


Āyu arogatā vaņņam saggam uccākulīnatā, 
asankhatañca amatam atthi sabbapane jine. 


Appena bahukenāpi kammamīlena gayhāti, 
kinitva saddhamulena samiddhā hotha bhikkhavo ti. 


18. Bhagavato kho mahārāja dhammanagare evarūpā janā pativasanti 
suttantikā venayikā ābhidhammikā dhammakathikā jātakabhāņakā dīgha- 
bhāņakā majjhimabhāņakā samyuttabhāņakā anguttarabhāņakā khuddaka- 
bhāņakā sīlasampannā samādhisampannā paññasampanna bojjhanga- 
bhāvanāratā vipassaka  sadatthamanuyuttā araññika rukkhamulika 
abbhokāsikā palalapuñJjaka sosānikā nesajjikā patipannakā phalatthā sekhā 
phalasamangino sotāpannā sakadāgāmino anāgāmino arahanto tevijjā 
chalabhñña  iddhimanto paññaya  pāramim gata satipatthana- 
sammappadhāna-iddhipāda-indriyabala-bojjhanga-maggavara-jhāna- 
vimokkha-rūpārūpa-santasukhasamāpattikusalā, tehi arahantehi ākulam 
samakulam ākiņņam samākiņņam naļavana-saravanamiva dhammanagaram 
ahosi. Bhavatīha: 


Vītarāgā vītadosā vītamohā anasava, 
vītataņhā anādānā dhammanagare vasanti te. 


Āraūfiakā dhutadharā jhāyino lūkhacīvarā, 
vivekābhiratā dhīrā dhammanagare vasanti te. 


Nesajjikā santhatikā atho 'pi thānacankamā, 
pamsukuladhara sabbe dhammanagare vasanti te. 


Ticīvaradharā santa cammakhandacatutthika,' 
ratā ekāsane viññu dhammanagare vasanti te. 


ApplIccha nipakā dhīrā appahara alolupa, 
labhalabhena santuttha dhammanagare vasanti te. 


! catutthakã - Ma, PTS. 
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Tại nơi ấy, những người nào ước muốn sự thành tựu này hay sự thành tựu 
nọ, những người ấy sau khi trao ra tiền vốn là nghiệp (thiện) rồi mua lấy sự 
thành tựu đã được mong mỏi thế này thế nọ. Nhiều người mua bằng sự thọ 
trì giới, nhiều người mua bằng việc hành trì trai giới, rồi nhận được các sự 
thành tựu tùy theo từng phần tiền vốn là nghiệp (thiện) ít ỏi. Tâu đại vương, 
giống như ở cửa tiệm của người chủ tiệm có các loại mè, đậu mugga, đậu 
māsa, những người ấy mua gạo, đậu mugga, đậu māsa, với số lượng chút ít 
tùy theo từng phần tiền vốn ít ỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế ở cửa 
tiệm tổng hợp của đức Thế Tôn, những người ấy nhận được các sự thành tựu 
tùy theo từng phần tiền vốn là nghiệp (thiện) ít ỏi. Tâu đại vương, cái này 
được gọi là “cửa tiệm tổng hợp của đức Thế Ton. 

“Tuổi thọ, sự không bệnh, sắc đẹp, cõi trời, uiệc có được gia tộc cao sang, 
và sự không tạo tác, sự Bất Tử là có ở của hàng tổng hợp, ở dâng Chiến 
Thắng. 

Được nhận lấu ít hay nhiều tùu theo phầm tiền uốn là nghiệp (thiện). 
Nàu các tù khưu, sau khi mua bằng tiền uốn là đức tin, các ngươi hãu được 
thành turu. 


18. Tâu đại vương, ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn có những 
người như thế này sinh sống: Các vị chuyên về Kinh, các vị chuyên về Luật, 
các vị chuyên vē Abhidhamma, các vị thuyết giảng về Pháp, các vị trì tụng 
Bổn Sanh, các vị trì tụng Trường Bộ, các vị trì tụng Trung Bộ, các vị trì tụng 
Tương Ưng, các vị trì tụng Tăng Chi, các vị trì tụng Tiểu Bộ, các vị đầy đủ 
giới, các vị đầy đủ định, các vị đầy đủ tuệ, các vị thích thú việc tu tập các giác 
chi, các vị hành Minh Sát, các vị gắn liền với mục đích của mình, các vị ngụ ở 
rừng, các vị ngụ ở gốc cây, các vị ngụ ở ngoài trời, các vị ngụ ở đống rơm, các 
vị ngụ ở mộ địa, các vị (hành pháp) về oai nghi ngồi (không nằm), các vị đã 
tiến đến (Đạo), các vị đã trú ở Quả, các vị Hữu Học đã đạt được Quả vị, các vị 
Nhập Lưu, các vị Nhất Lai, các vị Bất Lai, các vị A-la-hán có ba Minh, có sáu 
Tháng Trí, có thần thông, đã đạt đến sự toàn hảo về tuệ, thiện xảo về sự thiết 
lập niệm, chánh tinh tấn, nền tảng của thần thông, quyền, lực, giác chỉ, Đạo, 
thiền, giải thoát, sắc và vô sắc, về việc thể nhập vào sự tịch tịnh và an lạc. 
Thành phố Giáo Pháp đã là đông đúc, dày đặc, chen chúc, tràn ngập với các 
vị A-la-hán ấy, to như rừng sậy hay rừng mía đường. O đây có: 

‘Các vi có luuến di đã lia, có sân đã lia, có si đã lia, không còn lậu hoặc, 
có tham di đã ha, không còn chấp thủ, các vi ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các vi ngụ ở rừng, duy trì pháp từ khước, chứng thiên, có y thô xấu, 
thỏa thích sự cô độc, sáng suối, các vi ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các vi giữ oai nghi ngồi, ngụ chỗ được chỉ định, đứng và đi kinh hành, 
tất cả đêu mang y may bằng uởi quăng bỏ, các vi ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các vi sử dụng ba y, thanh tịnh, có mảnh da thú là vât thứ tư, thích thú 
uiệc (thọ thực) một chỗ ngồi, hiểu biết, các vi ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các vi ít ham muốn, chín chắn, sáng suốt, (thọ) chút tt uật thực, không 
tham lam, hài lòng uó uiệc có hay không có, các vi ấu sống ở thành phố 
Giáo Pháp. 
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Jhāyī jhānaratā dhīrā santacittā samahita, 
akiñcaññam patthayana dhammanagare vasanti te. 


Patipannā phalatthā ca sekhā phalasamangino, 
āsimsakā' uttamattham dhammanagare vasanti te. 


Sotapanna ca vimala sakadagamino ca ye, 
anāgāmī ca arahanto dhammanagare vasanti te. 


Satipatthānakusalā bojjhangabhāvanāratā, 
vipassakā dhammadhara dhammanagare vasanti te. 


Iddhipadesu kusala samādhibhāvanāratā, 
sammappadhānamanuyuttā dhammanagare vasanti te. 


— 


antalikkhamhi caraņā dhammanagare vasanti te. 


Okkhittacakkhu mitabhāņī guttadvārā susamvutā, 
sudantā uttame dhamme” dhammanagare vasanti te. 


Tevijjā chalabhiñña ca iddhiyā pāramim gatā, 
paññaya pāramippattā dhammanagare vasanti te ti. 


19. Ye kho mahārāja bhikkhu aparimitañanavaradhara asanga 
atuliyaguna° atulayasa atulabala atulatejā dhammacakkānuppavattakā 
paññaparamm gata, evarūpā kho mahārāja bhikkhu bhagavato 
dhammanagare 'dhammasenāpatino ti vuccanti. 


Ye pana te maharaja bhikkhu iddhimanto adhigatapatisambhidā 
pattavesārajjā gaganacarā durasada duppasaha analambacara sasāgara- 
mahīdhara-pathavi-kampakā  candasuriya-parimajjakā  vikubbanadhit- 
thānābhinīhārakusalā iddhiyā pāramim gatā, evarūpā kho mahārāja bhikkhū 
bhagavato dhammanagare “purohita 11 vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhū dhutangamanugatā appiccha santuttha 
viūniattimanesanajigucchakā  piņdāya sapadanacarino bhamara va 
gandhamanughāyitvā pavisanti vivittakānanam kaye ca jīvite ca nirapekkhā 
arahattamanuppattā dhutangaguņe agganikkhittā, evarūpā kho mahārāja 
bhikkhu bhagavato dhammanagare “akkhadassa 11 vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhu parisuddhā vimalā nikkilesa cutūpapāta- 
kusala dibbacakkhumhi paramim gatā, evarūpā kho maharaja bhikkhū 
bhagavato dhammanagare "nagarajotakā 11 vuccanti. 


1 āsīsakā - Ma. 
2 damme - Ma. 
3 atulaguņā - Ma. 
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Các vi chứng thiên, thích thú uới thiên, sáng suốt, có tâm thanh tịnh, 
được định tĩnh, có sự mong mỏi vē cối thiền Vô Sở Hữu, các vi dy sống ở 
thành phố Giáo Pháp. 

Các uị đã tiến đến (Đạo), đã trú ở Quả, là các bậc Hữu Học, đã đạt được 
Quả vi, là những vi mong mỏi mục đích tối thượng, các vi ấu sống ở thành 
phố Giáo Pháp. 

Các vi Nhập Lưu, không vêt nho, và các vi Nhất Lai, các vi Bất Lai, và 
các vi A-la-hán, các vi ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các vi thiện xảo vē sự thiết lập niệm, thích thú uiệc tu tập các Giác chi, 
các vi hành Minh Sát, có sự duy trì Giáo Pháp, các vi ấu sống ở thành phố 
Giáo Pháp. 

Các vi thiện xảo vē các nền tảng của thần thông, thích thú uiệc tu tập 
định, gắn bó uói chánh tỉnh tấn, các vi ấu sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các vi đã đạt đến sự toàn hảo vē các Thāng Trí, thích thú uới hành xứ 
của minh, có sự di chuyên ở không trung, các vi ấu sống ở thành phố Giáo 
Pháp. 

Các uị có mắt nhìn xuống, nói năng chừng mực, có các giác quan được 
canh phòng, khéo thu thúc, đã được huấn luuện tốt đẹp ở Giáo Pháp tối 
thượng, các vi dy sống ở thành phố Giáo Pháp. 

Các vi có ba Minh, và sáu Thắng Trí, đã di đến sự toàn hảo của thần 
thông, đã đạt được sự toàn hảo vē tuệ, các vi ấu sống ở thành phố Gido 
Pháp. 


19. Tàu đại vương, những vị tỳ khưu nào có sự gìn giữ trí cao quý không 
đo lường được, không bị ràng buộc, có đức hạnh không thể so sánh, có danh 
vọng không so sánh được, có năng lực không so sánh được, có vinh quanh 
không so sánh được, là các vị tiếp tục chuyển vận bánh xe Giáo Pháp, đã đi 
đến sự toàn hảo về tuệ, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là 
“các tướng quân Chánh Pháp' ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào có thần thông, có các tuệ 
phân tích đã được chứng đạt, có các sự tự tín đã được đạt đến, có sự di 
chuyển ở không trung, khó sánh bằng, khó khuất phục, di chuyển không cần 
vật để bám víu, làm rúng động trái đất có biển và núi, có thể vuốt ve mặt 
trăng và mặt trời, thiện xảo về biến hóa, về sự chú nguyện và phát nguyện, đã 
đi đến sự toàn hảo về thần thông, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế 
được gọi là những vị quân sư ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đã theo đuổi các pháp từ 
khước, ít ham muốn, tự hoan hỷ, chán ghét sự yêu cầu và sự tām cầu sai trái, 
đi khất thực theo từng nhà, tợ như các con ong hút lấy hương hoa rồi đi vào 
khu rừng cô quạnh, không quan tâm đến thân thể và mạng sống, đã đạt được 
phẩm vị A-la-hán, đã được xem là tối thắng về đức hạnh của các pháp từ 
khước, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị quan 
tòa” ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào thanh tịnh, không vết nhơ, 
không còn phiền não, thiện xảo về tử sanh, đã đi đến sự toàn hảo về Thiên 
nhãn, tàu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị thắp 
sáng thành phế ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 
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Ye pana te mahārāja bhikkhū bahussuta āgatāgamā dhammadharā 
vinayadharā mātikādharā sithila-dhanita-dīgha-rassa-garuka-lahukakkhara- 
paricchedakusalā navangasāsanadharā, evarūpā kho mahārāja bhikkhū 
bhagavato dhammanagare 'dhammarakkhā ti vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhū vinayaññu vinayakovidā nidanapathana- 
kusalā' apatti-anapatti-garuka”-satekiccha-atekiecha-vutthana-desana- 
niggaha-patikamma-osāraņa-nissāraņa-patisāraņa-kusalā vinaye pāramim 
gatā, evarūpā kho mahārāja bhikkhū bhagavato dhammanagare 'rūpadakkhā 
119 vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhū vimuttivara-kusumamala-baddha vara- 
pavara-mahaggha-settha-bhāvamanuppattā bahujana-kantamabhipatthitā, 
evarūpā kho mahārāja bhikkhu bhagavato dhammanagare 'pupphāpaņikā 11 
vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhū catusaccābhisamayapatividdhā ditthasaccā 
viññatasasana catusu samaññaphalesu tinnavicikiccha patiladdha-phala- 
sukha aññesampI patipannānam te phale samvibhajanti, evarūpā kho 
mahārāja bhikkhū bhagavato dhammanagare 'phalāpaņikā ti vuccanti. 


Ye pana te mahārāja bhikkhū sīlavarasugandhamanulittā* anekavidha- 
bahuguņadharā kilesamaladuggandhavidhamakā, evarūpā kho maharaJa 
bhikkhu bhagavato dhammanagare 'gandhāpaņikā 11 vuccanHi. 

Ye pana te mahārāja bhikkhū dhammakāmā piyasamudāhārā abhid- 
hamme abhivinaye ularapamojja araññagatapil  rukkhamūlagatāpi 
suūnāgāragatāpi dhammavararasam pivanti, kāyena vacaya manasā 
dhammavararasamogāļhā adhimattapatībhānā dhammesu dhammesana- 
patipannā ito va tato va yattha yattha appicchakatha santuthikatha 
pavivekakathā asamsaggakathā viriyarambhakatha sīlakathā samadhikatha 
paññakatha vimuttikathā vimuttiñanadassanakatha vattate,* tattha tattha 
gantva tam tam katharasam pivanti, evarūpā kho mahārāja bhikkhū 
bhagavato dhammanagare “sonda pipāsā 11 vuccanti. 

Ye pana te mahārāja bhikkhū pubbarattapararattam jāgariyānuyogam- 
anuyuttā nisajjatthānacankamehi rattindīvam vītināmenti* bhavananu- 
yogamanuyuttā kilesapatibāhanāya sadatthapasutā, evarūpā kho mahārāja 
bhikkhu bhagavato dhammanagare “nagaraguttika ti vuccanti. 


1 thānātthānakusalā - Ma. 

* garuka-lahuka - Ma, PTS. 

° rūparakkhā - Ma. 

4 gīlasamvaragandhamanulittā - Ma. 

` vattate - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
° atināmenti - PTS. 
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Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào nghe nhiều, có Kinh điển 
được truyền thừa, có sự ghi nhớ về Pháp, có sự ghi nhớ về Luật, có sự ghi nhớ 
về các tiêu đề, thiện xảo về việc chia chẻ các âm là không gió hay có gió, dài 
hay ngằn, nặng hay nhẹ, có sự ghi nhớ về các lời giáo huấn gồm chín thể loại, 
tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị bảo vệ Giáo 
Pháp' ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào hiểu biết về Luật, thông 
thái về Luật, thiện xảo về phần mở đầu và phần đọc tụng, thiện xảo về sự 
phạm tội, sự không phạm tội, tội nặng có thể chữa trị hay không thể chữa tri, 
sự thoát tội, sự trình báo tội, sự khiển trách, sự sửa chữa, sự mời vào, sự đuổi 
ra, sự hòa giải, đã đi đến sự toàn hảo về Luật, tâu đại vương, những vị tỳ 
khưu như thế được gọi là “những vị thành thạo về nghi thức ở thành phố 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào được quàng vào tràng hoa 
gồm các bông hoa cao quý của sự giải thoát, đã đạt được bản thể cao quý, ưu 
tú, giá trị cao, đứng đầu, được yêu quý và mong mỏi của số đông người, tâu 
đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ tiệm hoa’ 
ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đã được thấu triệt sự lãnh 
hội về bốn Sự Thật, đã nhìn thấy Sự Thật, đã nhận thức được Giáo Pháp, đã 
vượt qua các sự hoài nghi về bốn quả vị Sa-môn, đã đạt được an lạc của Quả 
vị, và chia phần những quả vị ấy cùng với những vị khác cũng đang thực 
hành, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ 
tiệm trái cāy ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào được thoa hương thơm tốt 
đẹp cao quý của giới, mang nhiều đức hạnh đủ các loại, làm tiêu tan mùi thối 
của phiền não và ô nhiễm, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi 
là những người chủ tiệm hương liệu ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế 
Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vi tỳ khưu nào yêu mến Giáo Pháp, có lời 
nói đáng yêu quý, có sự vui thích tột bực ở Thắng Pháp, ở Thắng Luật, những 
vị đi vào rừng, đi đến cội cây, đi đến ngôi nhà trống vắng, uống vào vị nếm 
cao quý của Giáo Pháp, được thấm nhuần hương vị cao quý của Giáo Pháp 
bằng thân, bằng khẩu, và bằng ý, có tài biện giải tuyệt vời, đã thực hành sự 
tâm cầu về Pháp trong số các Pháp, từ nơi này hoặc từ nơi kia, ở nơi nào có 
sự thuyết giảng về ít ham muốn, thuyết giảng về sự tự hoan hỷ, thuyết giảng 
về sự tách ly, thuyết giảng về sự không kết giao, thuyết giảng về việc khởi sự 
tỉnh tấn, thuyết giảng về giới, thuyết giảng về định, thuyết giảng về tuệ, 
thuyết giảng về giải thoát, thuyết giảng về trí tuệ và nhận thức về sự giải 
thoát, sau khi đi đến nơi này nơi khác và uống vào từng hương vị của cuộc 
thuyết giảng, tâu đại vương, những vị tỳ khưu như thế được gọi là “những vị 
nghiện uống, có sự khao khát” ở thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào đầu đêm và cuối đêm gắn 
bó với sự rèn luyện về tỉnh thức, trải qua đêm ngày với việc ngồi, đứng, và đi 
kinh hành, gắn bó với sự rèn luyện về việc phát triển (thiền), đang đeo đuổi 
mục đích của mình nhằm xua đuổi các phiền não, tâu đại vương, những vị tỳ 
khưu như thế được gọi là những người canh giữ thành phố” ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 
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Ye pana te maharaja bhikkhū navangam buddhavacanam atthato ca 
byañjanato ca nayato ca karanato ca hetuto ca udaharanato ca vacenti 
anuvacenti bhasanti anubhasanti, evarupa kho maharaja bhikkhu bhagavato 
dhammanagare 'dhammāpaņikā ti vuccanti. 

Ye pana te maharaja bhikkhu dhammaratanabhogena āgamapariyatti- 
sutabhogena bhogino dhanino nidditthasarabyañjanalakkhanapativedha 
viññu pharana, evarūpā kho maharaja bhikkhū bhagavato dhammanagare 
“đhammasetthino ti vuccanti. 

Ye pana te mahārāja bhikkhū uļāradesanāpativedhā paricinnarammana- 
vibhatti-niddesā sikkhāguņapāramippattā, evarūpā kho mahārāja bhikkhū 
bhagavato dhammanagare “vissutadhammika 11 vuccanti. 

Evam suvibhattam kho mahārāja bhagavato dhammanagaram, evam 
sumāpitam, evam suvihitam, evam suparipūritam, evam suvavatthāpitam, 
evam surakkhitam, evam sugopitam, evam duppasayham paccatthikehi 
paccāmittehi. Iminā mahārāja kāraņena iminā hetunā iminā nayena iminā 
anumānena ñatabbam "atthi so bhagavā ti. 


"Yathāpi nagaram disva suvibhattam manoramam, 
anumanena jānanti vaddhakissa mahattanam. 


Tatheva lokanāthassa disvā dhammapuram varam, 
anumānena jānanti atthi so bhagavā iti. 


Anumanena jānanti umnī' disvāna sāgare, 
yathāyam dissate ummī” mahanto so bhavissāti. 


Tathā buddham sokanudam sabbatthamaparājitam, 
taņhakkhayamanuppattam bhavasamsāramocanam. 


Anumānena ñatabbam ummi disvā sadevake, 
yathā dhammummivippharo aggo buddho bhavissati. 


Anumānena jānanti disvā accuggatam girim, 
yathā accuggato eso himavā so bhavissāti. 


Tatha disvā dhammagirim sītībhūtam nirūpadhim, 
accuggatam bhagavato acalam suppatitthitam. 


Anumānena ñatabbam disvāna dhammapabbatam, 
tatha hi so mahāvīro aggo buddho bhavissāti. 


Yathā pi gajarājassa padam disvana mānusā, 
anumānena jānanti mahā eso gajo iti. 


Tatheva buddhanāgassa padam disvā vibhāvino, 
anumānena jānanti uļāro so bhavissati. 


Anumānena jānanti bhīte disvāna kummige, 
migarājassa saddena bhītā me kummigā iti. 


1 ümim - Ma. 
*ūmi - Ma. 
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Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào bảo đọc, bảo đọc theo, 
giảng giải, lập lại lời dạy của đức Phật gồm chín thể loại về ý nghĩa, về văn tự, 
về phương pháp, về lý do, về nguyên nhân, và về ví dụ, tâu đại vương, những 
vị tỳ khưu như thế được gọi là “những người chủ tiệm Giáo Pháp’ ở thành phố 
Giáo Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vi tỳ khưu nào là những người có của cải, 
có tài sản, với của cải là châu báu về Giáo Pháp, với của cải là sự học tập và 
lắng nghe về Kinh điển, có sự thấu triệt về nguyên âm, phụ âm, và đặc điểm 
đã được diễn đạt, có sự hiểu biết rộng rãi, tâu đại vương, những vị tỳ khưu 
như thế được gọi là “những người triệu phú về Giáo Pháp’ ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 

Tâu đại vương, hơn nữa những vị tỳ khưu nào có sự thấu triệt sự thuyết 
giảng tột bực, đã quen thuộc với sự phân loại và mô tả đối tượng (của tâm), 
đã đạt đến sự toàn hảo về đức hạnh của việc học tập, tâu đại vương, những vị 
ty khưu như thế được gọi là “những nhà đạo đức nổi tiếng ở thành phố Giáo 
Pháp của đức Thế Tôn. 

Tàu đại vương, thành phố Giáo Pháp của đức Thế Tôn đã khéo được bó trí 
như vậy, khéo được xây dựng như vậy, khéo được sắp xếp như vậy, khéo được 
bồi đắp như vậy, khéo được xác định như vậy, khéo được bảo vệ như vậy, 
khéo được gìn giữ như vậy, khó bị chế ngự như vậy bởi những kẻ nghịch, 
những kẻ thù . Tàu đại vương, với lý do này, với nguyên nhân này, với 
phương pháp này, với sự suy luận này, nên nhận biết rằng: ‘Có đức Thế Tôn 
āy. 

‘Cùng giống như sau khi nhìn thấu thành phố khéo được bố trí, làm 
thích ý, bằng suy luận họ nhận biết sự ui đại của nhà kiến trúc. 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu thành phố Giáo Pháp cao guy của đống 
Bảo Hộ Thế Gian, bằng suy luận họ biết rằng: ‘Có đức Thế Tôn dy. 

Sau khi nhìn thấu làn sóng ở biển cả, bằng suy luận họ biết rằng theo 
như làn sóng nàu được nhìn thấu thì biển cả sẽ là lớn lao. 

Tương tợ, đức Phật là bậc xua đi nỗi sầu muộn, không bị đánh bại ở 
mọi nơi, đã đạt đến sự cạn kiệt của tham di, có sự thoát khỏi sự luân 
chuyēn trong các cối. 

Sau khi nhìn thấu làn sóng ở thế gian luôn cả chư Thiên, theo như sự 
lan rộng của làn sóng Giáo Pháp, bằng suy luận có thể biết được đức Phật 
sẽ là hạng nhất. 

Sau khi nhìn thấu ngọn nút uươn cao, theo như cách nó được vwon cao, 
bằng suy luận họ biết rằng nó sẽ là núi Hi-mā-lap. 

Tương tợ, sau khi nhìn thấu ngọn núi Giáo Pháp của đức Thế Tôn có 
trạng thái mát lạnh, không có mūm mông tdi sanh, uươn cao, không lay 
động, khéo được thiết lập. 

Sau khi nhìn thấu ngọn núi Giáo Pháp, bằng suy luận có thể biết được 
bậc Đại Hùng ấu chính là như thế; đức Phật sẽ là hạng nhất. 

Cũng giống như sau khi nhìn thấu bàn chân của con voi chúa, bằng suy 
luận mọi người biết được rằng: ‘Con voi dy là to lớn.) 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu dấu chân của đức Phật vi đạt, bậc có sự 
thông suốt, bằng suy luận họ biết rằng vi ấu sẽ là tột bực. 

Sau khi nhìn thấu những con thú nhỏ bị sợ hãi, bằng suụ luận họ biết 
ràng: Những con thú nhỏ này bị sợ hãi bởi âm thanh của con thú chúa.’ 
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Tatheva titthiye disva vitthate bhītamānase, 
anumanena ñatabbam dhammarājena gajjitam. 


Nibbutam pathavim disvā haritapattam mahodikam, 
anumānena jānanti mahāmeghena nibbutam. 


Tathevimam janam disvā amoditapamoditam, 
anumānena ñatabbam dhammameghena tappitam. 


Laggam disvā bhusam pankam kalaladdagatam mahim, 
anumānena jānanti vārikkhandho mahā gato. 


Tathevimam janam disvā rajapankasamohitam, 
vahitam dhammanadiyā vissattham dhammasagare. 


Dhammāmatagatam disvā sadevakamimam mahim, 
anumānena ñatabbam dhammakkhandho mahā gato. 


Anumānena jānanti ghāyitvā gandhamuttamam, 
yathāyam vāyati gandho hessanti pupphitā dumā. 


Tathevāyam sīlagandho pavāyati sadevake, 
anumānena ñatabbam atthi buddho anuttaro ti. 


20. Evarūpena kho mahārāja kāraņasatena kāraņasahassena hetusatena 
hetusahassena nayasatena nayasahassena opammasatena opammasahassena 
sakkā buddhabalam upadassayitum. Yathā mahārāja dakkho mālākāro 
nānāpuppharāsimhā ācariyānusatthiyā paccattapurisakarena vicittam 
mālāguņarāsim kareyya. 


Evameva kho mahārāja so bhagavā vicittapuppha-rāsi viya anantaguņo 
appameyyaguņo. Ahametarahi jinasāsane mālākāro viya pupphaganthako 
pubbakānam  ācariypānam  maggenapi mayham  buddhibalenapi 
asankheyyenapi karanena anumanena buddhabalam dīpayissāmi. 
Tvampanettha chandam janehi savaņāyā 11. 


21. “Dukkaram bhante nāgasena aññesam evarūpena kāraņena 
anumānena buddhabalam upadassayitum. Nibbuto 'smi bhante nāgasena 
tumhākam paramavicittena pañhaveyyakaranena ti. 


Anumanapañho pathamo. 


xxxx% 
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Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu các ngoại đạo bi bối rối, có tâm sợ hãi, 
bằng suy luận có thể biết được tiếng rống của đấng Pháp Vương. 

Sau khi nhìn thấu trái đất đã được nguột lạnh, đạt được mūu xanh, có 
nhiều nước, bằng suy luận họ biết rằng (trái đất) đã được nguội lạnh nhờ 
đám mua lớn. 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu người nàu được vui mừng, hớn hở, 
bằng suy luận có thể biết được (người ấu) đã được toại ú bởi cơn mưa 
Giáo Pháp. 

Sau khi nhìn thấu bụi bặm bị kết dính, bùn lầu, mặt đất trở thành lầu lội 
ẩm thấp, bằng suy luận họ biết rằng có khối nước lớn đã di đến. 

Y như thế ấu, sau khi nhìn thấu người nàu bi lấm lem bởi bụi bặm vā 
bùn lầu, đã được đưa đến bởi dòng sông Giáo Pháp, đã được chuyên đến ở 
biển cả Giáo Pháp, -- 

Sau khi nhìn thấu quả đất này luôn cả chư Thiên di đến sự Bāt Tử của 
Giáo Pháp, bằng suụ luận có thể biết được có Pháp uẩn vī đại đã đi đến. 

Sau khi ngūi mùi hương tối thượng, bằng suy luận họ biết rằng là theo 
như mùi hương này thổi đến thì sẽ có những câu đã được trổ hoa. 

Y như thế ấu, mùi hương giới đức này thổi ở thế gian luôn cả chư Thiên, 
bằng suy luận có thể biết được là có đức Phật uó thượng. 


2o. Tâu đại vương, có thể chỉ cho thấy năng lực của đức Phật bằng một 
trăm lý do, bắng một ngàn lý do, bằng một trām nguyên nhân, bằng một 
ngàn nguyên nhân, bằng một trām phương pháp, bằng một ngàn phương 
pháp, bằng một trăm ví dụ, bằng một ngàn ví dụ. Tâu đại vương, giống như 
người làm tràng hoa khôn khéo, từ đống bông hoa nhiều loại, theo sự chỉ dạy 
của người thầy, bằng việc làm của cá nhân một người, có thể tạo thành một 
đống các kiểu tràng hoa nhiều màu sắc. 

Tâu đại vương, tương tợ y như thế đức Thế Tôn ấy, có đức hạnh vô biên, 
có đức hạnh vô lượng, ví như đống bông hoa nhiều màu sắc. Giờ đây, ví như 
người làm tràng hoa, người kết bông hoa trong Giáo Pháp của đấng Chiến 
Thắng, cũng bằng đường lối của các vị thầy tiền bối, cũng bằng năng lực ở sự 
sáng suốt của tôi, tôi sẽ giải thích năng lực của đức Phật bằng cách suy luận 
bằng nhiều lý lẽ không thể đếm được. Vậy thì trong trường hợp này, ngài hãy 
khởi lên ước muốn về việc lắng nghe.” 

21. “Thưa ngài Nagasena, thật là việc khó khăn để chỉ cho thấy năng lực 
của đức Phật bằng sự suy luận bằng lý lẽ có hình thức như vầy đối với những 
người khác. Thưa ngài Nagasena, trãm đã được thỏa mãn với việc giải thích 
câu hỏi một cách vô cùng đa dạng của ngài.” 


Câu hỏi (giảng bằng sự) suy luận là thứ nhất. 


xxxx*% 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


2. DHUTANGAPANHO 


“Passatharaññake' bhikkhū ajjhogāļhe dhute guņe, 
puna passati gihī rājā anāgāmiphale thite. 


Ubho pi te viloketvā uppajjī samsayo mahā, 
bujjheyya ce gihī dhamme dhutangam nipphalam siya. 


Paravādivādamathanam nipuņam pitakattaye, 
handa pucche kathisettham so me kankham vinessatI ”11. 


1. Atha kho milindo raja yenāyasmā nāgaseno tenupasankami, 
upasankamitvā āyasmantam nagasenam abhivadetva ekamantam nisīdi. 
Ekamantam nisinno kho milindo raja āyasmantam nāgasenam etadavoca: 
"Bhante nāgasena atthi koci gihī agāriko kāmabhogī puttadārasambādha- 
sayanam ajjhāvasanto kāsikacandanam paccanubhonto mālāgandha- 
vilepanam dhārayanto jātarūparajatam sādiyanto manimuttakañcana- 
vicittamolibaddho, yena santam paramattham nibbānam sacchikatan "ti? 


"Na mahārāja ekaññeva satam na dve satāni na tīņi catupañca satāni na 
sahassam” na kotisatam na kotisahassam na kotisatasahassam, titthatu 
mahārāja dasannam vīsatiyā satassa sahassassa abhisamayo, katamenā te 
pariyāyena anuyogam dammī "ti. 


"Tvamevetam brūhī "ti. 

“Tena hi te mahārāja kathayissāmi satena va sahassena va satasahassena 
vā kotiyā vā kotisatena vā kotisahassena vā kotisatasahassena vā. Yā kāci 
navange buddhavacane sallekhitācārapatipatti-dhutaguņavaranga*-nissitā 
kathā, tā sabbā idha samosarissanti. 


Yathā mahārāja ninnunnata-samavisama-thalathala-desabhage 
abhivattham“ udakam sabbantam tato vinigalitvā mahodadhim sagaram 
samosarati. Evameva kho maharaja sampadake sati ya kāci navange 
buddhavacane sallekhitācārapatipatti-dhutaguņavaranga*-nissitā kathā, tā 
sabbā idha samosarissanti. 


Mayhampettha mahārāja paribyattatāya buddhiyā kāraņaparidīpanam 
samosarissati, teneso attho suvibhatto vicitto paripuņņo samānīto 
bhavissati. 


1 passataraññake - Ma, PTS. 

2 na sahassam na satasahassam - Ma, PTS. 
3 dhutavarangaguņa - Ma. 

* abhivuttham - Ma; abhivattam - PTS. 

5 dhutangaguņadhara - Ma. 
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2. CÂU HỎI VỀ PHÁP TỪ KHƯỚC: 


“Đức vua nhìn các vi tù khưu sống ở rừng đã được gắn bó uới các hạnh 
từ khước, rồi nhìn lai những người tai gia đã trú ở quả vi Bất Lai. 


Sau khi quan sát cả hai hạng ấu, có nỗi nghỉ hoặc lớn đã khởi lên: Nēu 
người tai gia có thể giác ngộ Giáo Pháp, thì pháp từ khước là không có kết 
quả. 

Vậu ta nên hỏi vi thuuết giảng hạng nhất, được thông thạo vē Tam 
Tang, có sự nghiền nāt học thuyēt của các (11671 giả khác, vi ấu sẽ tiêu diệt 
nói nghĩ ngờ của ta.” 


1. Khi ấy, đức vua Milinda đã đi đến gặp đại đức Nagasena, sau khi đến đã 
đảnh lễ đại đức Nagasena rồi ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một 
bên, đức vua Milinda đã nói với đại đức Nagasena điều này: “Thưa ngài 
Nagasena, có người tại gia nào, sống ở nhà, trong khi sinh sống có sự thọ 
hưởng các dục, có việc nằm chen chúc với vợ và con, trong khi hưởng thụ vải 
Kāsi và trầm hương, trong khi đeo tràng hoa, vật thơm, và vật thoa, trong khi 
ưng thuận vàng và bạc, buộc búi tóc có trang điểm ngọc ma-ni, ngọc trai, và 
vàng, mà người ấy đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, 
không?” 

“Tâu đại vương, không phải chỉ một trăm, không phải hai trắm, không 
phải ba bốn năm trăm, không phải một ngàn, không phải một trăm koti, 
'không phải một ngàn koti, không phải một trām ngàn koti. Tâu đại vương, 
hãy bỏ qua sự lãnh hội của mười, của hai mươi, của một trăm, của một ngàn 
(người tại gia), tôi có thể cho ngài câu trả lời bằng phương thức nào?” 


“Chính ngài hãy nói về điều ấy.” 

“Tâu đại vương, như thế thì tôi sẽ nói với ngài về một trăm, hay một ngàn, 
hay một trăm ngàn, hay một koti, hay một trăm koti, hay một ngàn koti, hay 
một trăm ngàn koti. Bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm chín thể loại 
được liên quan đến sự thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý về 
hạnh từ khước, tất cả các lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. 

Tâu đại vương, giống như nước đã được đổ mưa ở các phần đất lēm 
xuống hoặc nhô lên, bằng phẳng hoặc gồ ghē, đất liền hay không phải dāt 
liền, sau khi rơi xuống từng giọt ở khắp nơi rồi từ đó tập trung lại ở đại 
dương biển cả. Tâu đại vương, tương to y như thế khi có người tiếp nhận thì 
bất cứ lời giảng nào về Phật Pháp gồm chín thể loại được liên quan đến sự 
thực hành hạnh giảm thiểu và các yếu tố cao quý về hạnh từ khước, tất cả các 
lời giảng ấy sẽ tập trung lại ở đây. 

Tâu đại vương, việc giải nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt 
của tôi sẽ tập trung lại ở đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, 
được thêm thắt, được đầy đủ, được gom chung lại. 


một koti là mười triệu (ND). 
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Yatha maharaja kusalo lekhacariyo anusittho lekham osarento attano 
byattataya buddhiyā kāraņaparidīpanena lekham paripūreti, evam sa lekha 
samattā _paripuņņā anunika bhavissal, evameva mayhampettha 
parībyattatāya buddhiyā kāraņaparidīpanam samosarissati, teneso attho 
suvibhatto vicitto paripuņņo parisuddho samānīto bhavIssat1. 


2. Nagare mahārāja sāvatthiyā pañcakotimatta ariyasāvakā bhagavato 
upāsaka-upāsikāyo sattapaññasasahassani tīņisatasahassāni anagamiphale 
patitthitā, te sabbe "pi gihīyeva na pabbajitā. 


Puna tattheva gaņdambamūle yamakapātihāriye vīsatipāņakotiyo 
abhisamimsu. Puna mahārāhulovāde,' mahamangalasuttante, samacitta- 
pariyāye, parābhavasuttante, purābhedasuttante, kalahavivādasuttante, 
cūļabyūhasuttante, mahābyūhasuttante, tuvatakasuttante, sāriputtasuttante 
gaņanapathamatītānam devatanam dhammābhisamayo ahosi. 


Nagare rājagahe paññasasahassan tīņisatasahassāni ariyasāvakā 
bhagavato upāsaka-upāsikāyo. Puna tattheva dhanapālahatthināgadamane 
navutipāņakotiyo, parayanasamagame pāsāņake cetiye cuddasapāņakotiyo, 
puna indasālaguhāyam asītidevatākotiyo, puna bārāņasiyam isipatane 
migadaye pathame dhammadesane attharasabrahmakotlyo aparimāņā ca 
devatayo, puna tavatimsabhavane pandukambalasilayam abhidhamma- 
desanāya asītidevatākotiyo, devorohane sankassanagaradvare lokavivarana- 
pātihāriye pasannanam naramarunam timsakotiyo abhisamimsu. 


Puna sakkesu kapilavatthusmim nigrodhārāme buddhavamsadesanaya 
mahāsamayasuttantadesanāya ca  gaņanapathamatītānam  devatanam 
dhammābhisamayo ahosi. Puna sumanamālākārasamāgame garahadinna- 
samāgame ānandasetthisamāgame jambukājīvakasamāgame maņduka- 
devaputtasamāgame  mattakundalidevaputtasamagame  sulasanagara- 
sobhinīsamāgame sirimānagarasobhinīsamāgame pesakāradhītusamāgame 
cūlasubhaddāsamāgame  saketabrahmanassa alahanadassanasamagame 
sunaparantakasamagame  sakkapañhasamagame  tirokuddasamagame 
ratanasuttasamagame paccekam caturāsītiyā pāņasahassānam 
dhammābhisamayo ahosi. 


1 cūļarāhulovāde - Ma. 
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Tàu đại vương, giống như vị thầy ghi chép thiện xảo, đã được chỉ dàn, 
trong khi ghi lại bài viết thì hoàn thiện bài viết với việc giải nghĩa theo lý lẽ 
bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của bản thân, như vậy bài viết ấy sẽ được 
hoàn thành, được đầy đủ, không thiếu sót. Tương tợ y như thế, việc giải 
nghĩa theo lý lẽ bằng kinh nghiệm và sự sáng suốt của tôi sẽ tập trung lại ở 
đây, nhờ vậy ý nghĩa ấy sẽ khéo được phân tích, được thêm thắt, được đầy 
đủ, được gom chung lại. 


2. Tàu đại vương, ở thành Savatthi, có khoảng năm koti (năm mươi triệu) 
Thánh đệ tử là các cận sự nam và cận sự nữ của đức Thế Tôn, (trong số đó) 
ba trăm năm mươi bảy ngàn người đã được thiết lập vào quả vị Bất Lai, tất cả 
những vị ấy đều là người tại gia, họ không phải bậc xuất gia. 

Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc (thị hiện) song thông ở gốc cội cây 
gandamba, có hai mươi koti (200.000.000) sinh mạng đã lãnh hội. Thêm 
nữa, vào lúc (thuyết giảng) Maharahulovada, kinh Mahamangala, bài giảng 
về tâm bình lặng, kinh Parabhava, kinh Purabheda, kinh Kalahavivada, kinh 
Culabyuha, kinh Mahabyuha, kinh Tuvataka, kinh Sariputta, đã có sự lãnh 
hội Giáo Pháp của chư Thiên với số lượng vượt trội phương thức tính đếm. 

O thành Rājagaha, ba trăm năm mươi ngàn Thánh đệ tử của đức Thế Tôn 
là các cận sự nam và cận sự nữ. Thêm nữa, ở ngay tại nơi ấy, vào lúc chế ngự 
con long tượng Dhanapāla có chín mươi koti (900.000.000) sinh mạng dā 
lãnh hội; ở cuộc hội họp về mục đích tối hậu ở điện thờ Pasanaka có mười 
bốn koti (140.000.000) sinh mạng đã lãnh hội; thêm nữa ở hang động 
Indasala có tám mươi koti (800.000.000) chư Thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở 
thành Bārāņasī, Isipatana, nơi vườn nai, vào lúc thuyết giảng Giáo Pháp lần 
đầu tiên, có mười tám koti (180.000.000) Đại Phạm Thiên và vô số chư 
Thiên đã lãnh hội; thêm nữa ở cối trời Đạo Lợi, tại tảng đá Pandukambala 
(ngai vàng của đức Trời Đế Thích) vào lúc thuyết giảng về Vi Diệu Pháp, có 
tám mươi koti (800.000.000) chư Thiên đã lãnh hội; vào lúc từ cõi trời trở 
lại trần gian tại cổng thành Sankassa, vào lúc (thị hiện) thần thông mở ra cho 
thấy thế gian, có ba mươi koti (300.000.000) nhân loại và chư Thiên được 
tịnh tín đã lãnh hội. 

Thêm nữa, ở thành Kapilavatthu của dòng họ Sakya, tại tu viện Nigrodha, 
lúc thuyết giảng về dòng dõi chư Phật và lúc thuyết giảng về kinh 
Mahāsamaya, đã có sự lãnh hội Giáo Pháp của chư Thiên với số lượng vượt 
trội phương thức tính đếm. Thêm nữa, ở cuộc gặp gỡ với người làm tràng hoa 
Sumana, ở cuộc gặp gỡ với Garahadinna, ở cuộc gặp gỡ với nhà triệu phú 
Ananda, ở cuộc gặp gỡ với đạo sĩ lõa thể Jambuka, ở cuộc gặp gỡ với Thiên 
tử Manduka, ở cuộc gặp gỡ với Thiên tử Mattakundali, ở cuộc gặp gỡ với 
Sulasa hoa khôi thành phố, ở cuộc gặp gỡ với Sirima hoa khôi thành phố, ở 
cuộc gặp gỡ với người con gái thợ dệt, ở cuộc gặp gỡ với Culasubhadda, ở 
cuộc gặp gỡ về việc xem xét chỗ hỏa táng của người Bà-la-môn xứ Saketa, ở 
cuộc gặp gỡ tại Sunaparanta, ở cuộc gặp gỡ về câu hỏi của Thiên Chủ Sakka, 
ở cuộc gặp gỡ về (bài kinh) Tirokudda, ở cuộc gặp gỡ về Ratanasutta (Kinh 
Châu Báu), 11101 một lần dā có sự lãnh hội Giáo Pháp của tám mươi bốn ngàn 
sinh mạng. 
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3. Yavata mahārāja bhagava loke atthāsi tāva tīsu mandalesu soļasasu 
mahājanapadesu yattha yattha bhagava vihāsi, tattha tattha yebhuyyena dve 
tayo catupañcasatam sahassam satasahassam deva ca manussā ca santam 
paramattham nibbānam sacchikarimsu. Ye te maharaJa deva gihīyeva te, na 
te pabbajitā. Etāni ceva mahārāja aññani ca anekāni devatākotisatasahassāni 
gihī agārikā kāmabhogino santam paramattham nibbānam sacchikarimsū 
”H. 


4. “Yadi bhante nāgasena gihī agarlka kamabhogino santam 
paramattham nibbanam sacchikaronti, atha imāni dhutangāni kamattham 
sādhenti? Tena karanena dhutangāni akiccakarāni honti. Yadi bhante 
nāgasena vina mantosadhehi byādhayo vūpasammanti,' kim vamana- 
virecanādinā sarīra-dubbala-karaņena. Yadi mutthīhi patisattuniggaho 
bhavati, kim asi-satti-sara-dhanu-kodaņda-laguļa-muggarehi. Yadi ganthi- 
kutila-susira-kaņta-latā-sākhā ālambitvā rukkhamabhirūhanam bhavati, kim 
dīgha-daļha-nisseņi-pariyesanena? Yadi thaņdilaseyyāya  dhātusamatā 
bhavati, kim sukhasamphassassa mahatimahāsirisayanassa pariyesanena? 
Yadi ekako sāsanka-sabhaya-visama-kantāra-taraņasamattho bhavati, kim 
sannaddha-sajja-mahatimahā-sattha-pariyesanena? Yadi nadīsaram bāhunā 
taritum samattho bhavati, kim dhuvasetu-nava-pariyesanena? Yadi 
sakasantakena ghāsacchādanam kātum pahoti, kim parupasevana- 
piyasamullāpa-pacchāpure-dhāvanena? Yadi akhātataļāke udakam labbhati,” 
kim udapāna-taļāka-pokkharaņī-khaņanena? Evameva kho bhante nāgasena 
yadi gihī agārikā kamabhogino santam paramattham nibbānam 
sacchikaronti, kim dhutaguņavarasamādiyanenā 117 


5. "Atthavīsati kho panime mahārāja dhutangaguņā yathabhuccaguna 
yehi guņehi dhutangāni sabbabuddhānam pihayitāni patthitāni. Katame 
atthavīsati? Idha mahārāja dhutangam suddhājīvam sukhaphalam 
anavajjam na paradukkhāpanam abhayam asampīļanam ekantavaddhikam 
aparihāņiyam amāyam ārakkhā patthitadadam sabbasattadamanam 
samvarahitam  patirūpam  anisstam vippamuttam  rāgakkhayam 
dosakkhayam mohakkhayam manappahanam  kuvitakkacchedanam 
kankhāvitaraņam kosajjaviddhamsanam aratippahanam khamanam atulam 
appamāņam sabbadukkhakkhayagamanam. Ime kho mahārāja atthavīsati 
dhutangaguņā yathābhuccaguņā yehi guņehi dhutangāni sabbabuddhānam 
pihayitāni patthitāni. 


1 vūpasamanti - Ma, PTS. 
2 labhati - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, trong thời gian mà đức Thế Tôn đã ngự ở thế gian, thì 
trong thời gian ấy, tại mỗi một nơi nào ở trong ba phạm vi thuộc mười sáu xứ 
sở lớn mà đức Thế Tôn đã trú ngụ, thì ở tại mỗi một nơi ấy hầu hết đều có 
hai, ba, bốn, năm trăm, một ngàn, một trăm ngàn chư Thiên và nhân loại đã 
chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, những vị 
nào là chư Thiên, những vị ấy cũng chính là người tại gia, họ không phải bậc 
xuất gia. Tâu đại vương, những người này, và luôn cả nhiều trăm ngàn koti 
(nhiều tỷ) chư Thiên khác nữa đều là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, đã chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn.” 


4. “Thưa ngài Nagasena, nếu những người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, thế thì các 
pháp từ khước phục vụ mục đích gì? Vì lý do ấy, các pháp từ khước là việc 
làm không thuộc về bón phận. Thưa ngài Nagasena, nếu các cơn bệnh được 
lắng dịu không cần chú thuật và dược thảo, thì cần gì với việc làm yếu đuối 
cơ thể bởi sự nôn mửa và xổ ruột, v.v...? Nếu sự trấn áp kẻ thù nghịch là bằng 
các nắm tay, thì cần gì với gươm, giáo, tên, cung, nó, đùi cui, chày vô? Nếu có 
được việc leo lên cây sau khi bám vào chang cây, khúc cong, lỗ hông, mầm 
gai, dây leo, cành cây, thì cần gì với việc tìm kiếm cái thang dài và chắc chắn? 
Nếu có sự điều hòa tứ đại với việc nằm ở nền đất, thì cần gì với việc tâm cầu 
giường nằm to lớn khổng lồ rực rỡ, có sự xúc chạm thoải mái? Nếu mỗi một 
mình có khả năng vượt qua bãi sa mạc có sự nguy hiểm, có sự sợ hãi, không 
bằng phẳng, thì cần gì với đoàn xe to lớn khổng 10 đã được chuẩn bị, đã được 
vũ trang? Nếu có khả năng vượt qua sông hồ bằng cánh tay, thì cần gì với 
việc tìm kiếm cây cầu và thuyên bè vững chắc? Nếu có thể làm ra thức ăn 
thức mặc bằng vật sở hữu của bản thân, thì cần gì với việc hầu hạ, việc nói lời 
thương mēn, và việc lăng xăng chạy phía trước phía sau những kẻ khác? Nếu 
nước được lấy ở hồ thiên nhiên, thì cần gì với việc đào giếng nước, ao, hồ? 
Thưa ngài Nagasena, tương tợ y như thế nếu những người tại gia, sống ở nhà, 
có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, 
thì cần gì với việc thọ trì cao quý về hạnh từ khước?” 


5. “Tâu đại vương, hai mươi tám đức tính này của các pháp từ khước là 
các đức tính đúng theo bản thể; do những đức tính này, các pháp từ khước 
được chư Phật ước ao, mong mỏi. Hai mươi tám đức tính nào? Tâu đại 
vương, ở đây pháp từ khước là sự nuôi mạng trong sạch, có quả an lạc, không 
có tội lõi, không gây đau khổ cho người khác, không sợ hãi, không tự hành hạ 
mình, thuần túy liên quan đến sự tiến triển, không đưa đến hư hoại, không 
giả dối, là sự bảo vệ, sự ban cho điều đã được mong mỏi, sự huấn luyện cho 
tất cả chúng sanh, có sự thu thúc là lợi ích, là sự đúng đắn, không bị lệ thuộc, 
được thoát ra khỏi, là sự diệt tận luyến ái, diệt tận sân, diệt tận si, dứt bỏ ngã 
mạn, cắt đứt suy nghĩ xấu xa, vượt khỏi sự nghỉ hoặc, tiêu diệt sự lười biếng, 
dứt bỏ sự không ưa thích, sự chịu đựng, không so sánh được, không đo lường 
được, đưa đến sự diệt tận tất cả khổ đau. Tâu đại vương, hai mươi tám đức 
tính này của các pháp từ khước là các đức tính đúng theo bản thể; do những 
đức tính này, các pháp từ khước được chư Phật ước ao, mong mỏi. 
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Ye kho te maharaja dhutagune samma upasevanti te attharasahi gunehi 
samupeta bhavanti. Katamehi attharasahi? Caro' tesam suvisuddho hoti, 
patipadā supūritā hoti, kāyikam vācasikam surakkhitam hoti, manosamācāro 
suvisuddho hoti, viriyam supaggahītam hoti, bhayam vũpasammati, 
attānuditthi byapagatā hoti, āghāto uparato hoti, mettā upatthitā hoti, āhāro 
pariññato hoti, sabbasattānam garukato hoti, bhojane mattaññu hoti, 
Jagariyam anuyutto hoti, aniketo hoti, yattha phāsu tattha vihārī hoti, 
pāpajegucchī hoti, vivekaramo hoti, satatam appamatto hoti. Ye te maharaja 
dhutagune samma upasevanti, te imehi atthārasahi guņehi samupeta 
bhavanti. 


6. Dasa ime mahārāja puggalā dhutagunaraha. Katame dasa? Saddho hoti 
hirimā dhitima akuho atthavasī alolo sikkhākāmo dalhasamadano 
anujjhanabahulo mettāvihārī. Ime kho maharaja dasapuggalā dhuta- 
gunaraha. 


7. Ye te mahārāja gihī agarika kāmabhogino santam paramattham 
nibbanam sacchikaronti, sabbe te purimāsu jātīsu terasasu dhutaguņesu 
katupasana katabhumikamma. Te tattha carañca patipattiñca sodhayitva 
ajjetarahi gihī va santa santam paramattham nibbanam sacchikaronti. 


Yathā maharaja kusalo 1ssattho? antevāsike pathamam tava upasana- 
salayam cāpabheda-cāpāropaņagahaņa-mutthipatipīļana-angulivināmana- 
padathapana-saragahana-sandahana?-akaddhana-sandharana-lakkha- 
niyamana-khipane tinapurisaka-chanaka'-tina-palala-mattika-puñJa- 
phalaka-lakkha-vedhe anusikkhāpetvā rañño santike upāsanam aradhayitva 
aJañña-ratha-gaJa-turaga°-dhanadhañña-hiraññasuvanna-dasidasa-bhariya- 
gamavaram labhati. 


Evameva kho mahārāja ye te gihī agārikā kamabhogino santam 
paramattham nibbānam sacchikaronti, te sabbe purimāsu jātīsu terasasu 
dhutaguņesu katūpāsanā katabhumikamma. Te tattheva carañca 
patipattiūca sodhayitvā ajjetarahi gihīyeva santa santam paramattham 
nibbānam sacchikaronti. Na mahārāja dhutaguņesu pubbāsevanam vinā 
ekissā yeva jātiyā arahattasacchikiiya hoti, uttamena pana viriyena 
uttamāya patipattiyā tathārūpena ācariyena kalyāņamittena 
arahattasacchikiriyā hoti. 


1 ācāro - Ma. 

2 issāso - Ma. 

3 sannahana - Ma. 

* chakana - Ma. 

* turanga - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, 
những người ấy là những người đi đến hội hợp với mười tám đức tính. Với 
mười tám đức tính nào? Cách cư xử của những vị ấy khéo được thanh tịnh, sự 
thực hành khéo được đầy đủ, thân khẩu khéo được hộ trì, sự hành xử của ý 
khéo được thanh tịnh, sự tỉnh tấn khéo được nắm giữ, sợ hãi được lắng 
xuống, tùy ngã kiến được xa lìa, sự căm hận được đình chỉ, tâm từ được thiết 
lập, vật thực được nhận biết rõ rệt, được kính trọng đối với tất cả chúng 
sanh, biết vừa đủ về vật thực, gắn liền với sự tỉnh thức, không cần chó ngụ, 
nơi nào có sự thoải mái thì trú ngụ ở nơi ấy, có sự nhờm gớm về điều ác, có 
sự thích thú nơi thanh vắng, thường xuyên không xao lãng. Tâu đại vương, 
những người nào thực hiện đúng đắn các hạnh từ khước, những người ấy là 
những người đi đến hội hợp với mười tám đức tính. 


6. Tâu đại vương, mười hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 
Mười hạng nào? Là người có đức tin, có sự hổ then (tội 101), có sự sáng suốt, 
không lường gạt, có khả năng đối với mục đích, không tham, ưa thích sự học 
tập, có sự thọ trì kiên cố, không có nhiều sự than phiền, có sự an trú tâm từ. 
Tâu đại vương, mười hạng người này là xứng đáng với hạnh từ khước. 


7. Tâu đại vương, những người nào là người tại gia, sống ở nhà, có sự thọ 
hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn, tất cả 
những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự huấn 
luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ khước. 
Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành ở tại nơi 
ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng ngộ sự an tịnh, 
mục đích tối hậu, Niết Bàn. 

Tâu đại vương, giống như người cung thủ thiện xảo, trước tiên hết bắt 
những người học trò noi gương tập luyện ở phòng huấn luyện về việc phân 
loại cây cung, việc nâng lên và nắm giữ cây cung, việc kìm chặt nắm tay, việc 
cong lại ngón tay, việc đặt để bàn chân, việc nắm lấy mũi tên, việc đặt vào, 
việc kéo căng ra, việc giữ chặt, việc nhắm vào mục tiêu, việc buông ra, về việc 
xuyên thủng mục tiêu là hình nhân bằng cỏ, bãi phân thú vật, đống cỏ, đống 
rơm, đống đất sét, tấm ván, sau khi hoàn thành về thuật bắn cung trong sự 
hiện diện của đức vua thì được nhận lãnh ân huệ về ngựa thuần chủng, xe 
kéo, voi, ngựa chiến, tài sản, thóc lúa, vàng khối, vàng ròng, tôi trai, tớ gái, 
vợ, làng mạc. 

Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là người tại gia, sống 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết 
Bàn, tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ 
khước. Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành 
ngay ở tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng 
ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, không có sự luyện 
tập trước đây về các hạnh từ khước thì không có được sự chứng ngộ phẩm vị 
A-la-hán chỉ trong một kiếp sống, hơn nữa với sự tinh tấn tột bực, với sự thực 
hành tột bực, với người thầy có hình thức như thế, với người bạn tốt lành thì 
có được sự chứng ngộ phẩm vị A-la-hán. 
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8. Yatha va pana mahārāja bhisakko sallakatto ācariyam dhanena va 
vattapatipatiya va aradhetva satthagahana-chedana-lekhana-vedhana- 
salluddharaņa-vaņadhovana-sosana-bhesajjānulimpana-vamana- 
virecanānuvāsana-kiriyamanusikkhitvā _vijjāsu katasikkho katuipasano 
katahattho ature upasankamaālti tikicchāya. 


Evameva kho mahārāja ye te gihī agārikā kāmabhogino santam 
paramattham nibbānam sacchikaronti, te sabbe purimāsu jātīsu terasasu 
dhutaguņesu katūpāsanā katabhumikamma. Te tattheva cāraūca 
patipattiūca sodhayitvā ajjetarahi gihīyeva santa santam paramattham 
nibbānam sacchikaronti. Na maharaja dhutaguņehi avisuddhānam 
dhammābhisamayo hoti. 


Yathā mahārāja udakassa asecanena bījānam avirūhanam hoti. Evameva 
kho mahārāja dhutaguņehi avisuddhānam dhammābhisamayo na hoti. 


Yathā va pana mahārāja akatakusalānam akatakalyāņānam sugati- 
gamanam na hoti. Evameva kho mahārāja dhutaguņehi avisuddhānam 
dhammābhisamayo na hoti. 


9.  Pathavisamam  mahārāja  dhutaguņam  visuddhikāmānam 
patitthātthena. 

Āposamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbakilesamala- 
dhovanatthena. 

Tejosamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbakilesa- 
vanajjhāpanatthena. 

Vāyosamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbakilesa- 
malarajo-pavāhanatthena. 

Agadasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbakilesa- 
byādhi-vūpasamanatthena. 

Amatasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikamanam sabbakilesavisa- 
nāsanatthena. 


Khettasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbasamañña- 
guņasassa-virūhaņatthena. 


Manoharasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam 
patthiticchita-sabbasampāatti-varadadatthena. 


Nāvāsamam maharaja dhutaguņam visuddhikāmānam samsāra- 
mahaņņava-pāragamanatthena. 


Bhīruttānasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam jarāmaraņa- 
bhītānam assāsakaraņatthena. 
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8. Tâu đại vương, hoặc là giống như người thầy thuốc phẩu thuật sau khi 
đã làm hài lòng người thầy với tài sản hoặc bằng việc thực hành phận sự, sau 
khi đã noi theo học tập công việc cầm cây dao, việc cắt, việc rạch, việc xuyên 
thủng, việc rút ra cây tên, việc rửa vết thương, việc làm khô, việc bôi thuốc, 
việc áp dụng đầu thơm cho việc nôn múa và việc xổ ruột, khi đã thực hành 
việc học tập về các kiến thức, đã thực hành sự huấn luyện, đã thực hành tay 
nghề, thì đi thăm những người bệnh nhằm việc chữa trị. 

Tâu đại vương, tương tợ y như thế những người nào là người tại gia, sống 
ở nhà, có sự thọ hưởng các dục, chứng ngộ sự an tịnh, mục đích tối hậu, Niết 
Bàn, tất cả những người ấy trong những kiếp sống trước đây đã thực hành sự 
huấn luyện, đã thực hành các công việc căn bản trong mười ba hạnh từ 
khước. Những người ấy, sau khi đã hoàn chỉnh cách cư xử và sự thực hành 
ngay ở tại nơi ấy, giờ đây hôm nay trong khi còn là người tại gia vẫn chứng 
ngộ an tịnh, mục đích tối hậu, Niết Bàn. Tâu đại vương, không có sự lãnh hội 
Giáo Pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 

Tâu đại vương, giống như không có sự rưới nước thì không có sự mọc lên 
của hạt giống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có sự lãnh hội Giáo 
Pháp đối với những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 

Tâu đại vương, hoặc là giống như không có việc đi đến cảnh giới tốt đẹp 
đối với những người đã không làm các việc thiện, đã không làm các việc tốt. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế không có sự lãnh hội Giáo Pháp đối với 
những người chưa được hoàn thiện về các hạnh từ khước. 


9. Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, thì 
hạnh từ khước ví như trái đất theo ý nghĩa nơi nâng đỡ. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như nước theo ý nghĩa rửa sạch tất cả bợn nhơ phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như ngọn lửa theo ý nghĩa thiêu đốt tất cả cánh rừng phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như gió theo ý nghĩa thổi đi tất cả bợn nhơ bụi bặm về phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc giải độc theo ý nghĩa làm lắng dịu tất cả tật bệnh về 
phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thuốc bất tử theo ý nghĩa tiêu diệt tất cả chất độc phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như thửa ruộng theo ý nghĩa làm mọc lên tất cả mùa màng về Sa- 
môn hạnh. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như ngọc như ý theo ý nghĩa ban cho ân huệ về mọi sự thành tựu 
đã được mong mỏi, ước ao. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chiếc thuyền theo ý nghĩa đi đến bờ bên kia của đại dương 
luân hồi. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chốn nương nhờ cho người bị sợ hãi theo ý nghĩa việc làm an 
ủi cho những người sợ hãi sự già và sự chết. 
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Matusamam maharaJa dhutagunam visuddhikamanam kilesadukkha- 
patipīļitānam anuggāhakatthena. 


Pitusamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam kusalavaddhi- 
kāmānam sabbasamaññaguna-Janakatthena. 


Mittasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbasamañña- 
guņa-pariyesana-avisamvādakatthena. 


Padumasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbakilesa- 
malehi anupalittatthena. 


Catujātiyavaragandhasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam 
kilesaduggandha-pativinodanatthena. 


Girirājavarasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam atthaloka- 
dhammavātehi akampiyatthena. 


Ākāsasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabbattha- 
gahaņāpagata-uru-visata-vitthata-mahantatthena. 


Nadīsamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam kilesamala- 
pavāhanatthena. 

Sudesikasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam jātikantāra- 
kilesavanagahana-nittharaņatthena. 


Mahāsatthavāhasamam maharaJa dhutaguņam visuddhikāmānam 
sabbabhayasuññakhemaabhayavarapavaranibbananagarasampapanatthena. 


Sumajjitavimalādāsasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikamanam 
sankhārānam sabhāvadassanatthena. 


Phalakasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam sabba'-kilesa- 
laguļa-sara-satti-patibāhanatthena. 


Chattasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam kilesavassa- 
tividhaggi-santāpa”-patiībāhanatthena. 

Candasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam pihayita- 
patthitatthena. 

Suriyasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikāmānam moha-tama- 
timira-nasanatthena. 

Sāgarasamam mahārāja dhutaguņam visuddhikamanam anekavidha- 
samaññaguna-vararatanutthanatthena, aparimitamasankheyyam- 
appameyyatthena ca. 


1 sabba - itisaddo Ma, PTS potthakesu natthi. 
* santāpātapa - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người mẹ theo ý nghĩa người hỗ trợ cho những người bị áp 
bức bởi phiền não khổ đau. 

Tàu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người cha theo ý nghĩa người sanh ra tất cả Sa-môn hạnh 
cho những người có ước muốn tăng trưởng thiện pháp. 

Tàu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người bạn theo ý nghĩa không lường gạt trong việc tâm cầu 
tất cả Sa-môn hạnh. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như loài sen theo ý nghĩa không bị lấm lem bởi mọi phiền não ô 
nhiễm. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như bốn loại hương thơm cao quý theo ý nghĩa xua đuổi mùi thối 
của phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như núi chúa cao quý theo ý nghĩa không bị lay động bởi các 
ngọn gió của tám pháp thế gian. 

Tàu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như không trung theo ý nghĩa bao la, tỏa ra, rộng, lớn đối với việc 
bám víu ở mọi nơi đã được tách rời. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như dòng sông theo ý nghĩa chuyển tải các bợn nhơ phiền não. 

Tàu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người dẫn dường giỏi theo ý nghĩa thoát ra khỏi sa mạc của 
sự sanh và vùng rậm rạp của khu rừng phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như người hướng dẫn đoàn xe vĩ đại theo ý nghĩa đạt đến thành 
phố Niết Bàn cao quý và ưu tú, không sợ hãi, an toàn, và không còn tất cả các 
sự sợ hãi. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như tấm gương được chùi kỹ lưỡng không vết nhơ theo ý nghĩa 
nhìn thấy bản thể thật của các hành. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như tấm mộc che theo ý nghĩa ngăn chặn tất cả các cây gậy, mũi 
tên, gươm đao phiền não. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như chiếc lọng che theo ý nghĩa ngăn chặn cơn mưa phiền não và 
sức đốt nóng của ngọn lửa gồm ba loại. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như mặt trăng theo ý nghĩa được ước muốn, được mong cầu. 

Tâu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như mặt trời theo ý nghĩa tiêu diệt sự tăm tối của bóng tối si mê. 

Tàu đại vương, đối với những người có ước muốn về sự thanh tịnh, hạnh 
từ khước ví như biển cả theo ý nghĩa nâng cao các viên ngọc quý giá về đức 
hạnh Sa-môn và theo ý nghĩa không đo lường được, không thể tính toán, 
không thể ước lượng. 
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10. Evam kho mahārāja dhutaguņam visuddhikamanam bahupakaram 
sabbadarathapariļāhanudam  aratinudam bhayanudam  bhavanudam 
khilanudam malanudam sokanudam dukkhanudam raganudam dosanudam 
mohanudam  mānanudam ditthinudam  sabbakusaladhammanudam, 
yasāvaham hitāvaham sukhāvaham, phāsukaram pītikaram yogakkhema- 
karam anavajjam itthasukhavipākam guņarāsim guņapuūjam aparimita- 
appameyyaguņam, varam pavaram aggam. 


Yathā mahārāja manussā upatthambhavasena bhojanam upasevanti, 
hitavasanena bhesajjam upasevanti, upakāravasena mittam upasevanti, 
tāraņavasena nāvam upasevanti, sugandhavasena mālāgandham upasevanti, 
abhayavasena bhīruttāņam upasevanti, patitthāvasena pathavim upasevanti, 
Sippavasena acariyam upasevanti, yasavasena rājānam upasevanti, 
kamadadavasena maņiratanam upasevanti. Evameva kho maharaJa 
sabbasamaññagunadadavasena ariyā dhutaguņam upasevanti. 


11. Yatha va pana mahārāja udakam bījavirūhanāya, aggi jhāpanāya, 
āhāro balaharanaya, lata bandhanaya, sattham chedanaya, paniyam 
pipāsāvinayanāya, nidhi assasakaranaya, nāvā tīrasampāpanāya, bhesajjam 
byādhivūpasamanāya, yānam sukhagamanaya, bhīruttāņam bhaya- 
vinodanāya, raja ārakkhatthāya, phalakam daņda-leddu-laguļa-sara-satti- 
patibāhanāya, ācariyo anusāsanāya, mata posanaya, ādāso olokanaya, 
alankāro sobhaya, vattham paticchadanaya, nisseņi ārohaņāya, tula 
nikkhepanaya,' mantam parijapanāya,” āvudham tajjaniyapatibāhanāya, 
padīpo andhakāra-vidhamanāya, vāto parilahanibbapanaya, sippam 
vuttinipphādanāya, agadam jīvitarakkhanāya, ākaro ratanuppadaya, 
ratanam alankaraya, ana anatikkamanaya, issariyam vasavattanaya. 


1 tula visamavikkhepanāya - Ma. 
? mantam parijappanāya - Ma. 
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10. Tâu đại vương, như vậy hạnh từ khước đối với những người có ước 
muốn về sự thanh tịnh là có nhiều sự giúp đỡ, xua đi mọi sự khó chịu và bực 
bội, xua đi sự không thích thú, xua di nỗi sợ hãi, xua đi sự hiện hữu, xua di sự 
cứng nhắc (của tâm), xua đi ô nhiễm, xua di sầu muộn, xua đi khổ đau, xua 
đi ái luyến, xua đi sân hận, xua đi sỉ mê, xua đi ngã mạn, xua đi tà kiến, xua 
đi tất cả các pháp bất thiện, đem lại danh tiếng, đem lại lợi ích, đem lại an 
lạc, tạo sự thoải mái, tạo sự vui vẻ, tạo sự an toàn đối với các trói buộc, không 
có tội lõi, có quả thành tựu dē chịu và an lạc, là khối đức hạnh, là đống đức 
hạnh, có đức hạnh vô lường, vô lượng, cao quý, ưu tú, tối thắng. 

Tâu đại vương, giống như loài người nhờ cậy vật thực vì muốn sự nâng 
đỡ, nhờ cậy thuốc men vì muốn sự lợi ích, nhờ cậy bạn bè vì muốn sự giúp 
đỡ, nhờ cậy chiếc thuyền vì muốn sự vượt qua, nhờ cậy mùi thơm của tràng 
hoa vì muốn mùi thơm tốt, nhờ cậy chổ ẩn náu đối với sự sợ hãi vì muốn sự 
không còn sợ hãi, nhờ cậy trái đất vì muốn chỗ nâng đỡ, nhờ cậy người thầy 
vì muốn nghề nghiệp, nhờ cậy đức vua vì muốn danh vọng, nhờ cậy ngọc báu 
ma-ni vì muốn sự ban cho điều ước muốn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
các bậc Thánh nhờ cậy hạnh từ khước vì muốn sự ban phát tất cả đức hạnh 
của vị Sa-môn. 


11. Tâu đại vương, hoặc là giống như nước nhằm việc tăng trưởng của hạt 
giống, lửa nhằm việc thiêu đốt, thực phẩm nhằm mang lại sức mạnh, dây leo 
vì sự trói buộc, dao vì việc cắt đứt, nước uống nhằm việc xua đuổi cơn khát, 
của chôn giấu nhằm sự an tâm, chiếc thuyền nhằm việc đạt đến bờ, thuốc 
men nhằm làm lắng dịu cơn bệnh, xe cộ nhằm việc đi lại được an lạc, chỗ ẩn 
náu đối với sự sợ hãi nhằm xua di nỗi sợ hãi, đức vua nhằm mục đích bảo vệ, 
tấm mộc che nhằm ngăn chặn roi vọt, đất cục, gậy gộc, mũi tên, gươm dao, 
thầy giáo nhằm việc chỉ dạy, người mẹ nhằm việc nuôi dưỡng, tấm gương 
nhằm việc nhìn xem, đồ trang sức vì sắc đẹp, vải vóc nhằm việc che đậy, cái 
thang nhằm việc leo lên, cái cân nhằm loại bỏ, chú thuật để đọc lām nhām, 
vũ khí nhằm ngăn chặn sự hăm dọa, ngọn đèn nhằm tiêu diệt bóng tối, gió 
nhằm dập tắt sự nóng nực, nghề nghiệp nhằm thành tựu sự sinh sống, thuốc 
giải độc nhằm bảo vệ mạng sống, hầm mỏ nhằm sản xuất châu ngọc, châu 
ngọc nhằm để trang điểm, mệnh lệnh nhằm việc không vượt qua, uy quyền 
nhằm vận hành mệnh lệnh. 
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Evameva kho maharaja dhutagunam  sāmaūnabīja-virūhaņāya 
kilesamalajhāpanāya iddhibalāharaņāya satisamvara-nibandhanāya 
vimativicikicchā-samucchedanāya taņhāpipāsā-vinayanāya 
abhisamayassasakaranaya caturogha-nittharanaya kilesabyādhi-vūpasamāya 
nibbānasukha-patilābhāya jāti-jarā-byādhi-maraņa-soka-parideva-dukkha- 
domanassupāyāsabhaya-vinodanāya samaññaguna-parirakkhanaya 
aratikuvitakka-patibāhanāya sakalasāmaūnatthānusāsanāya sabba- 
samaññaguna-posanaya  samathavipassanāmaggaphalanibbāna-dassanāya 
sakalalokathutathomitamahatimahasobhakaranaya  sabbāpāyapidahanāya 
sāmaūnattha-selasikhara-muddhani abhiruhanaya vankakutilavisamacitta- 
nikkhepanaya'  sevitabbāsevitabbadhamme sadhu sajjhāyakaraņāya 
sallakilesa”patisattu-tajjanāya  avijjandhakāra-vidhamanāya tividhaggi- 
santāpapariļāha-nibbāpanāya saņhasukhumasanta-samāpatti-nipphādanāya 
sakalasamaññaguna-parirakkhanaya bojjhangavararatanuppādāya 
yogijanālankaraņāya anavajjanipuņasukhumasantisukhānatikkamanāya 
sakalasamañña-ariyadhammavasavattanaya. Iti mahārāja imesam guņānam 
adhigamaya yadidam ekamekam dhutaguņam. Evam mahārāja atuliyam 
dhutaguņam  appameyyam  asamam  appatisamam  appatibhāgam 
appatisettham uttaram settham visittham adhikam ayatam puthulam 
visatam vitthatam garukam bhāriyam mahantan ti. 


12. Yo kho mahārāja puggalo papiccho iechāpakato kuhako luddho 
odariko lābhakāmo yasakāmo kittikāmo ayutto appatto ananucchaviko 
anāraho* appatirūpo dhutangam samādiyati, so dvigunam daņdamāpajjati 
sabbaguņaghātamāpajjati dītthadhammikam bhīļanam khīlanam garahanam 
uppaņdanam  khipanam asambhogam nissāraņam nicchubhanam 
pavāhanam pabbaJanam patilabhati, samparaye pi satayojanike 
avīcimahānīraye uņha-kathita-tatta-santatta-accijālāmālake 
anekavassakotisatasahassāni uddhamadho tiriyam  pheņuddehakam 
samparivattakam paccati, tato muccitvā kisa-pharusa-kalangapaccango 
sūnuddhumāta-sūcimukhappamāņa-susiruttamango* chāto pipāsito visama- 
bhīma-rūpavaņņo bhagga-kaņņasoto ummīlita-nimīlita-nettanayano 
arugatta-pakkagatto puļavākiņņa-sabbakāyo, vātamukhe jalamāno viya 
aggikkhandho anto jalamāno pajjalamāno attāņo asaraņo ārunnarunna- 
karuñña-ravam paridevamāno nijjhāmataņhiko samaņamahāpeto hutva 
āhiņdamāno mahiyā attassaram karoti. 


1 cittavikkhepanāya - Ma. 


2 sabbakilesa - Ma, PTS. 
3 anaraho - Ma, PTS, evam sabbattha. 
* sūnuddhumātasusiruttamango - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế hạnh từ khước nhằm việc tăng trưởng 
hạt giống Sa-môn, nhằm việc thiêu đốt bợn nhơ phiền não, nhằm mang lại 
năng lực của thần thông, nhằm buộc chặt sự thu thúc ở niệm, nhằm cắt đứt 
sự phân vân và nghi ngờ, nhằm xua đuổi sự khát khao về tham ái, nhằm tạo 
ra sự an tâm trong việc lãnh hội, nhằm thoát ra khỏi bốn dòng nước lũ, nhằm 
lắng dịu cơn bệnh phiền não, nhằm đạt được an lạc Niết Bàn, nhằm xua đi 
nỗi sợ hãi về sanh già bệnh chết sầu bi khổ ưu não, nhằm bảo vệ các đức 
hạnh của Sa-môn, nhằm ngăn chặn sự không ưa thích và các suy nghĩ xấu xa, 
nhằm chỉ dạy toàn thể mục đích của đời sống Sa-môn, nhằm nuôi dưỡng tất 
cả các đức hạnh của đời sống Sa-môn, nhằm việc xem xét về chỉ tịnh, minh 
sát, Đạo, Quả, và Niết Bàn, nhằm tạo ra vẻ đẹp lớn lao vĩ đại đã được tán 
dương, khen ngợi bởi toàn thể thế gian, nhằm đóng lại tất cả đọa xứ, nhằm 
leo lên đỉnh chóp núi đá của mục đích đời sống Sa-môn, nhằm loại bỏ tâm 
cong, quẹo, sai trái, nhằm làm cho việc học tập tốt đẹp về các pháp nên thân 
cận và không nên thân cận, nhằm hăm dọa kẻ thù là mũi tên phiền não, 
nhằm tiêu diệt bóng tối vô minh, nhằm dập tắt sự đốt nóng và sự nóng nực 
của ngọn lửa gồm ba loại, nhằm thành tựu sự chứng đạt sự an tịnh tỉnh vi và 
tế nhị, nhằm bảo vệ đức hạnh của toàn bộ đời sống Sa-môn, nhằm sản xuất 
châu ngọc quý giá là các chỉ phần đưa đến giác ngộ, nhằm để trang điểm 
người hành giả, nhằm việc không vượt qua sự an lạc của trạng thái an tịnh 
không tội lỗi, khôn khéo, tế nhị, nhằm vận hành uy lực của Thánh pháp ở 
toàn bộ đời sống Sa-môn. Tâu đại vương, như vậy mỗi một hạnh từ khước là 
nhằm đưa đến sự chứng đạt các đức hạnh này. Tâu đại vương, như vậy “hạnh 
từ khước là không thể so sánh, không thể đo lường, không sánh bằng được, 
không vật tương đương, không vật đối chiếu, không vật trội hơn, là vô 
thượng, hàng đầu, đặc biệt, vượt trội, trải dài, bao la, tỏa ra, vươn rộng, quan 
trọng, nghiêm trọng, vĩ dai. 


12. Tâu đại vương, cá nhân nào có ước muốn xấu xa, bị thúc đẩy bởi ước 
muốn, gian xảo, tham lam, quan tâm đến bao tử, mong muốn lợi lộc, mong 
muốn danh vọng, mong muốn tiếng tām, không thích hợp, không đạt yêu 
cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp mà thọ trì hạnh từ 
khước, kẻ ấy gánh chịu hai lần hình phạt, gánh chịu sự phá hại tất cả các đức 
hạnh, trong thời hiện tại nhận lấy sự khinh bỉ, khinh miệt, chê trách, chế 
nhạo, giễu cợt, sự không thọ hưởng chung, sự xua đuổi, sự tống khứ, sự đưa 
đẩy, sự trục xuất, thậm chí ở thời vị lai kẻ ấy, trong nhiều trăm ngàn koti 
(nhiều tỷ) nām, bị nung nấu quay tròn lān lộn với bọt nước ở bề mặt, ở 
hướng trên, ở hướng dưới, ở hướng ngang, trong quầng lưới lửa nóng bỏng, 
sôi sục, cháy nóng, cháy rực ở đại địa ngục vô gián rộng một trăm do-tuần, 
sau khi được thoát ra khỏi nơi ấy, thì có co thể và tứ chi gầy ốm, thô kệch, 
đen đủi, cái đầu bị sưng, phồng lên, có 10 thủng với vô số muỗi bám, bị đói, bị 
khát, có hình thể dáng vóc không đồng đều, khủng khiếp, có lõ tai bị tơi tả, có 
tròng con mắt mở ra nhắm lại, có cơ thể bị thương tích, cơ thể bị thối rữa, 
toàn bộ thân thể lúc nhúc giòi bọ, có ngọn lửa đang đốt cháy đang phát cháy 
ở bên trong, tợ như đang đốt cháy ở đầu ngọn gió, không sự bảo vệ, không sự 
nương nhờ, đang than vãn tiếng khóc ti tê, nức nở, bi thương, sau khi trở 
thành hạng ngạ quỷ to lớn có hình dáng Sa-môn luôn bi dān vặt bởi sự khao 
khát, đi lang thang ở trái đất, có giọng kêu gào thảm thiết. 
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Yatha mahārāja koci ayutto appatto ananucchaviko anaraho appatirūpo 
hīno kujātiko khattiyābhisekena abhisiūcati, so labhati hatthacchedam 
pādacchedam hatthapādacchedam kaņņacchedam nāsacchedam 
kaņņanāsacchedam bilangathālīkam sankhamundikam rahumukham 
jotimālikam hatthapajjotikam erakavattikam cīrakavāsikam eņeyyakam 
baļisamamsikam kahāpaņakam kharapatacchikam paļighaparivattikam 
palālapīthakam, tattena telena osiūcanam, sunakhehi khadapanam, 
jīvasūlāropanam, asinā sīsacchedam, anekavihitampi kammakaraņam 
anubhavati. Kimkāraņā? Ayutto appatto ananucchaviko anāraho appatirūpo 
hīno kujātiko mahante issariye thāne attānam thapesi, velam ghātesi. 
Evameva kho mahārāja yo koci puggalo pāpiccho —pe— mahiyā attassaram 
karoti. 


13. Yo pana mahārāja puggalo yutto patto anucchaviko araho patirūpo 
appiccho santuttho pavivitto asamsattho āraddhaviriyo pahitatto asatho 
amāyo na odariko na lābhakāmo na yasakāmo na kittikāmo saddho 
saddhāpabbajito jarāmaraņā muccitukāmo '*sāsanam paggaņhissāmī ti 
dhutaguņam samādiyati, so digunam pūjam arahati, devānaūca 
manussanañca' piyo hoti manapo pihayito patthito, jātisumana- 
mallikādīnam viya puppham nahātānulittassa, jighacchitassa viya 
paņītabhojanam, pipāsitassa  viya sītala-vimala-surabhi-pānīyam, 
visagatassa viya osadhavaram, sīghagamanakāmassa viya ajaññaratha- 
varuttamam, atthakāmassa viya manoharamaņiratanam, abhisiñcitu- 
kāmassa viya  paņdara-vimala-setacchattam,  dhammakāmassa viya 
arahattaphaladhigamamanuttaram. Tassa cattaro satipatthana bhāvanā 
pāripūram” gacchanti, cattāro sammappadhana cattaro iddhipādā 
paūcindriyāni paūcabalāni sattabojjhangā ariyo atthangiko maggo bhāvanā 
pāripūram gacchanti, samathavipassanā adhigacchati, adhigamapatipatti 
pariņamati, cattāri samaññaphalani catasso patisambhida tisso vijjā 
chaļabhiūiā kevalo ca samanadhammo sabbe tassādheyyā honti. 
Vimuttipaņdaravimalasetacchattena abhisiūcāti. 


! manussānaīīca - itisaddo Machasam na dissate. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


Tâu đại vương, giống như người nào đó không không thích hợp, không 
đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, không phù hợp, kém cỏi, có 
dòng dõi xấu xa mà phong vương với lễ đăng quang của dòng Sāt-dē-ly, kẻ ấy 
nhận chịu việc bị chặt bàn tay, chặt bàn chân, chặt bàn tay và bàn chân, cắt 
tai, xčo mũi, cắt tai và xẻo mũi, (nhúng vào) hũ giấm chua, cạo đầu bôi vôi, 
đốt lửa ở miệng, thiêu sống, đốt cháy ở bàn tay, lột da thành sợi, mặc y phục 
vỏ cây, kéo căng thân người ở trên đất, xiên da thịt bằng lưỡi câu, khoét thịt 
thành đồng tiền, chà xát với chất kiềm, quay tròn ở trên thập tự giá, ngồi ở 
ghế rơm, rưới bằng dầu sôi, cho những con chó gặm, đặt trên giáo nhọn, chặt 
đầu bằng gươm, gánh chịu việc làm của nghiệp theo nhiều cách. Vì lý do gì? 
Kẻ không thích hợp, không đạt yêu cầu, không thích đáng, không xứng đáng, 
không phù hợp, kém cỏi, có dòng dõi xấu xa, đã đặt bản thân vào địa vị 
vương quyền to lớn, đã thủ tiêu ranh giới. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
cá nhân nào có ước muốn xấu xa, —(như trên)— ở trái đất, có giọng kêu gào 
thảm thiết. 


13. Tâu đại vương, tuy nhiên cá nhân nào thích hợp, đạt yêu cầu, thích 
đáng, xứng đáng, phù hợp, ít ham muôn, tự biết đủ, sống tách ly, không giao 
du, có sự nē lực tỉnh tấn, bản tánh cương quyết, không gian trá, không xảo 
quyệt, không quan tâm đến bao tử, không mong muốn lợi lộc, không mong 
muốn danh vọng, không mong muốn tiếng tām, có đức tin, xuất gia vì đức 
tin, mong muốn thoát khỏi già chết, (nghĩ rằng): “Ta sẽ hiểu được Giáo Pháp’ 
rồi thọ trì hạnh từ khước, vị ấy xứng đáng sự cúng dường gấp hai lần, đối với 
chư Thiên và loài người là vị được yêu mến, được ưa thích, được ước muốn, 
được mong cầu, như là bông hoa của các loài hoa nhài trâu, nhài A-rập, v.v... 
đối với người đã được tắm đã được thoa đầu, như là thức ăn hảo hạng đối với 
người bị thèm ăn, như là nước uống mát sạch thơm tho đối với người bị khát, 
như là dược thảo cao quý đối với người bị nhiễm độc, như là cỗ xe ngựa 
thuần chủng cao quý tối thượng đối với người mong muốn đi nhanh, như là 
ngọc quý ma-ni như ý đối với người có ước muốn về mục đích, như là chiếc 
lọng trắng trong sạch không bợn nhơ đối với người có ước muốn được phong 
vương, như là sự chứng đắc vô thượng của quả vị A-la-hán đối với người có 
ước muốn về Giáo Pháp. Đối với vị ấy, bốn sự thiết lập niệm nhờ vào sự tu 
tập đi đến tròn đủ; bốn chánh cần, bốn nền tảng của thần thông, năm quyền, 
năm lực, bảy chi phần đưa đến giác ngộ, Thánh đạo tám chi phần nhờ vào sự 
tu tập đi đến tròn đủ, chứng dāc chỉ tịnh và minh sát, hoàn thiện sự thực 
hành của sự chứng đắc; bốn quả báu của đời sống Sa-môn, bốn tuệ phân tích, 
ba Minh, sáu Thắng Trí, và toàn bộ pháp Sa-môn, tất cả là thuộc về vị ấy. VỊ 
ấy được phong vương với chiếc lọng trắng trong sạch không bợn nhơ của sự 
giải thoát. 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


Yatha maharaja rañño khattiyassa abhijatakulakulinassa 
khattiyabhisekena abhisittassa paricaranti sarattha-negama-jānapada- 
bhata-balattha,' atthatimsā ca rajaparisa nata-naccaka mukha-mangalikā 
sotthivācakā samaņabrāhmaņasabbapāsaņdagaņā abhigacchanti, yam kiñci 
pathaviyā pattana-ratanākara-nagara-sunkatthāna-verajjaka-chejja-bhejja- 
janānusāsanam sabbattha sāmiko bhavati. Evameva kho mahārāja yo koci 
puggalo yutto patto —pe— vimuttipandaravimalasetacchattena 2419111511] (411. 


14. Terasime mahārāja dhutangāni yehi suddhikato nibbānamahā- 
samuddam pavistva  bahuvidhadhammakīļamabhikīļati,  rūpārūpa- 
atthasamāpattiyo valañJet, iIddhividham dibbasotadhātum paracitta- 
vijānanam  pubbenivasanussaim dibbacakkhum sabbasavakkhayañca 
pāpuņāti. Katame terasa? Pamsukūlikangam tecīvarikangam 
pindapatikangam sapadānacārikangam ekāsanikangam pattapindikangam 
khalupacchābhattikangam araññakangam rukkhamūlikangam 
abbhokāsikangam sosānikangam yathāsanthatikangam nesajjikangam. 
Imehi kho mahārāja terasahi dhutaguņehi pubbe āsevitehi nisevitehi ciņņehi 
pariciņņehi caritehi upacaritehi paripūritehi kevalam samaññam patilabhati, 
tassādheyyā honti kevalā santā sukhā samāpattiyo. 


Yathā maharaja sadhano naviko pattane sutthukatasunko 
mahāsamuddam pavisitvā vangam takkolam cīnam sovīram surattham 
alasandam kolapattam suvaņņabhūmim gacchati aññampi yam kiūci 
navasañcaranam. Evameva kho mahārāja imehi terasahi dhutaguņehi pubbe 
āsevitehi nisevitehi ciņņehi pariciņņehi caritehi upacaritehi paripūritehi 
kevalam samaññam patilabhati, tassādheyyā honti kevalā santa sukha 
samāpattiyo. 


Yathā mahārāja kassako pathamam khettadosam tiņa-kattha-pāsāņam 
apanetvā kasitvā vapitvā sammā udakam pavesetvā rakkhitvā gopetvā 
lavaņa-maddanena bahudhaññako hoti, tassādheyyā bhavanti ye keci 
adhanā kapana daļiddā duggatajanā. Evameva kho mahārāja imekhi terasahi 
dhutaguņehi pubbe asevitehi nisevitehi —pe— kevalā santa sukha 
samāpattiyo. 


' bhatabalā - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


Tàu đại vương, giống như đối với vị vua dòng Sāt-dē-ly, sanh ra ở nơi quý 
phái, có dòng dõi gia tộc, đã được phong vương với lễ đăng quang của dòng 
Sát-đế-ly, thì có các thị dân, dân chúng, nhân công, binh lính thuộc vương 
quốc phục tùng, và ba mươi tám toán tùy tùng của đức vua, các kịch sĩ và vũ 
công, những người tiên đoán điềm lành, những người nói lời chúc tụng, các 
Sa-môn, Bà-la-môn, tất cả các nhóm người ngoại đạo tìm đến; bất cứ việc gì 
ở trái đất như là bến tàu, hầm mỏ châu báu, thành phố, trạm thuế, các người 
khác xứ, việc xử chặt, việc xử chém, việc chỉ thị dân chúng, vị vua ấy trở 
thành người chủ ở tất cả các nơi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế cá nhân 
nào thích hợp, đạt yêu cầu, —(như trên)— được phong vương với chiếc lọng 
trắng trong sạch không bợn nhơ của sự giải thoát. 


14. Tâu đại vương, đây là mười ba pháp từ khước, được làm trong sạch 
với các pháp này, (vị tỳ khưu) tiến vào đại dương Niết Bàn, tiêu khiển trò tiêu 
khiển của Giáo Pháp có nhiều loại, rồi tiến đến tám sự chứng đạt của sắc giới 
và vô sắc giới, đạt được nhiều loại thần thông, Thiên nhĩ giới, nhận biết tâm 
của người khác, nhớ lại các kiếp sống quá khứ, Thiên nhãn, và sự diệt tận tất 
cả các lậu hoặc. Mười ba pháp nào? Pháp của vị chỉ mặc y may bằng vải bị 
quăng bỏ, pháp của vị chỉ sử dụng ba y, pháp của vị chuyên đi khất thực, 
pháp của vị đi khất thực tuần tự theo từng nhà, pháp của vị chỉ một chỗ ngồi 
(khi thọ thực), pháp của vi thọ thực trong bình bát, pháp của vị không ăn vật 
thực dâng sau, pháp của vị ngụ ở rừng, pháp của vị ngụ ở gốc cây, pháp của 
vị ở ngoài trời, pháp của vị ngụ ở mộ địa, pháp của vị ngụ chỗ ở theo chỉ 
định, pháp của vị chuyên về oai nghi ngồi (không nằm). Tâu đại vương, với 
mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được 
thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được 
tròn đủ trước đây mà (bây giờ) đạt được toàn bộ đời sống Sa-môn; toàn bộ 
các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vi ấy. 


Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, có tài sản, đã thực hiện 
tốt đẹp phần thuế ở bến tàu, thì tiến vào đại dương rồi đi đến các xứ Vanga, 
Takkola, Cina, Sovīra, Surattha, Alasanda, Kolapatta, Suvaņņabhūmi, luôn cả 
bất cứ chó nào khác là nơi lai vãng của tàu bè. Tàu đại vương, tương to y như 
thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã 
được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã 
được tròn đủ trước đây mà (bây giờ) đạt được toàn bộ đời sống Sa-môn; toàn 
bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tâu đại vương, giống như người nông dân trước tiên dời đi các khuyết 
điểm của thửa ruộng như là cỏ, cành khô, đá sỏi, rồi cày xới, gieo hạt, đưa 
nước vào đúng đắn, bảo vệ, giữ gìn, rồi với việc giặt hái đập giũ mà trở thành 
người có nhiều thóc lúa, những người nào không có tài sản, khốn khổ, nghèo 
khó, người lâm cảnh bất hạnh là thuộc về người ấy. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, đã được thành 
thạo, —(như trên)— toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị 
ấy. 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Anumanapañha 


Yatha va pana mahārāja khattiyo muddhāvasitto abhijātakulakulīno 
chejjabhejjajanānusāsane issaro hoti vasavattī sāmiko iechākaraņo, kevalā ca 
mahāpathavī tassādheyyā hoti. Evameva kho mahārāja imehi terasahi 
dhutaguņehi pubbe asevitehi nisevitehi ciņņehi pariciņņehi caritehi 
upacaritehi paripuritehi jinasāsanavare issaro hoti vasavattī sāmiko 
iechākaraņo, kevalā ca samaņaguņā tassādheyyā honti. 


15. Nanu mahārāja thero upaseno vangantaputto sallekhadhutaguņe 
paripūrakāritāya anādiyitvā sāvatthiyā sanghassa katikam sapariso 
naradammasārathim patisallānagatam upasankamitva bhagavato pade 
sirasā vanditvā ekamantam nisīdi. Bhagavā ca tam suvinītam parisam 
oloketva hatthatuttho pamudito udaggo parisaya saddhim sallāpam 
sallapitvā asambhinnena brahmassarena etadavoca: 


'Pāsādikā kho pana tyāyam upasena parisa. Katham tvam 
upasena parisam vinesī ti? So 'pi sabbaññuna dasabalena devātidevena 
puttho yathābhūtasabhāvaguņavasena bhagavantam etadavoca: “Yo koci 
mam bhante upasankamitvā pabbajjam vā nissayam va yācati, 
tamaham evam vadāmi: Aham kho āvuso araññako piņdapātiko 
pamsukūliko tecīvariko. Sace tvampi āraūūako bhavissasi, 
piņdapātiko pamsukūliko tecīvariko, evāhantam pabbājessāmi, 
nissayam dassāmī ti. Sace so me bhante patissuņitvā nandati 
oramati, evāhantam pabbājemi, nissayam demi,' evāham bhante 
parisam vinemī ti. Evampi” mahārāja dhutaguņavarasamādinno 
jinasāsanavare issaro hoti vasavattī sāmiko iechākaraņo. Tassadheyya honti 
kevalā santā sukhā samāpattiyo. 


Yathā mahārāja padumam abhivuddha-parisuddha-udiccaJatippabhavam 
sinddham mudu lobhaniyam sugandham piyam patthitam pasattham 
jalakaddamānupalittam aņupatta-kesara-kaņņikābhimaņditam bhamāra- 
gaņa-sevitam sītalasalīla-samvaddham. Evameva kho mahārāja imehi 
terasahi dhutaguņehi pubbe āsevitehi nisevitehi ciņņehi pariciņņehi caritehi 
upacaritehi paripuritehi ariyasāvako timsaguņavarehi samupeto hoti. 
Katamehi timsaguņavarehi? 


1 sace na nandati na oramati, na tam pabbājemi, na nissayam demi - itipātho Ma, PTS 
potthakesu dissate. 
? evam kho - Ma. 
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Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Đạo Các Câu Hỏi Suy Luận 


Tâu đại vương, hoặc là giống như vị Sát-đế-ly đã được làm lễ phong 
vương ở đầu, đã được sanh ra ở nơi quý phái, có dòng dõi gia tộc, là người 
chúa tē trong việc xử chặt, xử chém, chỉ thị dân chúng, có sự thể hiện các 
quyên lực, là người chủ có hành động theo như ước muốn. và toàn bộ đại địa 
cầu là thuộc về vị ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế với mười ba hạnh từ 
khước này đã được thân cận, đã được thành thạo, đã được thực hành, đã 
được hoàn thiện, đã được hành xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước 
đây mà (bây giờ) trở thành vị chúa tể ở Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Tháng, có sự thể hiện các quyền lực, là người chủ có hành động theo như ước 
muốn; và toàn bộ các đức hạnh của đời sống Sa-môn là thuộc về vi ấy. 


15. Tâu đại vương, chẳng phải trưởng lão Upasena, con trai của Vanganta, 
với sự thực hành đầy đủ các hạnh giảm thiểu và từ khước, sau khi không 
chấp hành quy định của hội chúng ở Savatthi, đã cùng tập thể của mình đi 
đến gặp đấng Điều Ngự Trượng Phu đang thiền tịnh, đã đê đầu đảnh lễ hai 
bàn chân của đức Thế Tôn, rồi đã ngồi xuống một bên. Và đức Thế Tôn sau 
khi nhìn thấy tập thể đã khéo được huấn luyện ấy, thì mừng rỡ, phấn chấn, 
vui mừng, phấn khởi, sau khi trao đổi chuyện trò với tập thể, rồi với giọng 
nói của Phạm Thiên không bị lẫn lộn, đã nói điều này: 

“Này Upasena, tập thể này quả là có niềm tỉn đối với ngươi. Này 
Upasena, ngươi hướng dẫn tập thế thế nào? Được dáng Toàn Tri, bậc 
Mười Lực, vị Trời vượt trội các vị Trời hỏi, vị ấy bằng năng lực về đức hạnh 
của tự thân đúng theo sự thật, cũng đã nói với đức Thế Tôn điều này: - Bạch 
ngài, người nào đi đến và cầu xin con sự xuất gia, hoặc pháp 
nương nhờ, thì con nói với người ấy như vầy: “Này đạo hữu, ta là 
vị hành pháp ngụ ở rừng, hành pháp chuyên đi khất thực, hành 
pháp chỉ mặc y may bằng vải bị quăng bỏ, hành pháp chỉ sử dụng 
ba y. Nếu ngươi cũng sẽ là vị hành pháp ngụ ở rừng, hành pháp 
chuyên đi khất thực, hành pháp chỉ mặc y may bằng vải bị quăng 
bỏ, hành pháp chỉ sử dụng ba y, như thế thì ta sẽ cho ngươi xuất 
gia, sẽ ban cho pháp nương nhờ. Thưa ngài, nếu người ấy sau khi 
đã đồng ý với con, vui vẻ, hứng thú, như vậy thì con cho người ấy 
xuất gia, con ban cho pháp nương nhờ. Bạch ngài, con hướng dẫn 
tập thể như thë? Tàu đại vương, cũng như thế, người thọ trì đức hạnh cao 
quý của các pháp từ khước là vị chúa tể ở Giáo Pháp cao quý của đấng Chiến 
Tháng, có sự thể hiện các quyền lực, là người chủ có hành động theo như ước 
muốn; toàn bộ các sự chứng đạt tịch tịnh, an lạc là thuộc về vị ấy. 


Tâu đại vương, giống như hoa sen, có nguồn gốc, sanh trưởng, mọc lên 
trong sạch cho đến lúc trưởng thành, là trơn láng, mềm mại, đáng ham thích, 
có mùi thơm tốt, được yêu mến, được mong cầu, được ca tụng, không bị lấm 
lem bởi nước và bùn, được tô điểm bởi những cánh hoa nhỏ, tua nhị, quả 
sen, được lai vãng bởi bầy ong, được phát triển ở nước mát lạnh. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế với mười ba hạnh từ khước này đã được thân cận, 
đã được thành thạo, đã được thực hành, đã được hoàn thiện, đã được hành 
xử, đã được tiếp cận, đã được tròn đủ trước đây mà (bây giờ) các vị đệ tử của 
bậc Thánh được đầy đủ với ba mươi đức tính cao quý. Với ba mươi đức tính 
cao quý nào? 
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Siniddha-mudu-maddava-mettacitto hoti, ghātitahatavihata-kileso hoti, 
hatanihata-mānadappo hoti, acala-daļha-nivittha-nibbematika-saddho hoti, 
paripuņņa-pīņita-pahattha-lobhaniya-santa-sukha-samāpattilābhī hoti, 
sīlavarapavara-asamasucigandha-parībhāvito hoti, devamanussānam piyo 
hoti manapo, khīņāsava-ariyavarapuggala-patthito, devamanussanam 
vanditapūjito,  budha-vibudha-paņditajanānam  thuta-thavita-thomita- 
pasattho, idha vā huram vā lokena anupalitto, appalokavajje pi' bhaya- 
dassāvī, vipulavara-sampattikāmānam maggaphalavaratthasādhano, 
āyācita-vipula-paņīta-paccaya-bhāgī, aniketasayano, jhānajjhositatappavara- 
vihārī,” vijatita-kilesa-jālavatthu,  bhinna-bhagga-sankutita-samchinnā- 
gatinīvaraņo, akuppadhammo, abhinitavaso, anavajjabhogī, gativimutto, 
uttiņņa-sabbavicikiccho, vimuttijjhositatto,* ditthadhammo, acala-dalha- 
bhīruttānamupagato, samucchinnānusayo, sabbāsavakkhayam patto, santa- 
sukha-samapatti-vihara-bahulo, sabbasamaņaguņa-samupeto. Imehi 
timsaguņavarehi samupeto hoti. 


Nanu mahārāja thero sāriputto dasasahassiyā lokadhātuyā* aggapuriso 
thapetvā dasabalam lokācariyam. So 'pi aparimitāsankheyyakappe samācita- 
kusalamūlo brāhmaņakulakulīno manāpikam kāmaratim anekasata- 
sankhyam dhanavarañca ohaya jinasāsane pabbajitvā imehi terasahi 
dhutaguņehi kāyavacīcittam damayitvā ajjetarahi anantaguņa-samannāgato 
gotamassa bhagavato sāsanavare dhammacakkam-anuppavattako jāto. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena ekanguttaranikāya- 
varalañchake: 

Naham bhikkhave aññam ekapuggalampi samanupassami yo 
tathāgatena anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva 
anuppavatteti yathayidam sāriputto, sāriputto bhikkhave 
tathāgatena anuttaram dhammacakkam pavattitam sammadeva 
anuppavattetī "ti. 


“Sadhu bhante nāgasena. Yam kiūci navangam buddhavacanam, ya ca 
lokuttarā kiriyā, yā ca loke adhigamavipulavarasampattiyo, sabbantam 
terasasu dhutagunesu samodhānopagatan "ti. 


Dhutañgapañho dutiyo. 
Anumanapañha samatta. 


--00000-- 


* appathokavajjepi - Ma, PTS. 

* jhānajjhāsitatapavaravihārī - PTS, Sīmu. 

° vimuttijjhositattho - Ma; vimuttijjhāsitatto - PTS, Sīmu. 

4 dasasahassilokadhātuyā - Ma; dasasahassimhi lokadhātuyā - PTS. 
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Là có tâm từ trìu mến, mềm mỏng, dịu dàng; là có phiền não được tiêu 
diệt, được phá hủy, được tiêu hoại; là có sự ngã mạn và sự kiêu ngạo được 
phá hủy, được diệt trừ; là có đức tin không dao động, vững chải, được củng 
cố, không có phân vân; là nhận được sự chứng đạt trọn vẹn, được thỏa mãn, 
được mừng rỡ, đáng ham thích, tịch tịnh, an lạc; là được thấm nhuần bởi 
hương thơm cao quý, ưu tú, vô song, tỉnh khiết của giới; là đối tượng yêu 
quý, ưa thích của chư Thiên và nhân loại; được các bậc Lậu Tận, các Thánh 
nhân, và các nhân vật cao quý mong mỏi; được đảnh lễ, cúng dường đối với 
chư Thiên và nhân loại; được tán dương, ca ngợi, khen ngợi, ca tụng của 
những con người khôn ngoan, thông minh, sáng suốt; không bị lấm lem bởi 
thế gian ở đời này hay ở đời khác; có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi về chút ít tội lỗi 
ở thế gian; có sự hoàn thành mục đích cao quý về Đạo và Quả của những 
người có sự mong muốn các thành tựu lớn lao và cao quý; có phần về vật 
dụng lớn lao, hảo hạng đã được (thí chủ) thỉnh cầu; có sự nằm nghỉ ở nơi 
không nhà; có sự an trú quý cao ở trạng thái gắn bó với thiền; có nên móng 
của mạng lưới phiền não đã được tháo gỡ; sự che lấp về cảnh giới tái sanh đã 
được phá vỡ, đập bể, co rút lại, chặt đứt; có pháp bën vững; chỗ ngụ được 
phù hợp; có sự thọ hưởng không bị chê trách; được thoát khỏi cảnh giới tái 
sanh; đã vượt lên trên tất cả hoài nghi; đã gắn bó vào sự giải thoát; đã nhìn 
thấy Giáo Pháp; đã đi đến chốn nương nhờ vững chắc, không bị lay động, đối 
với sự kinh sợ; có khuynh hướng ngủ ngầm đã được bứng gốc; đã đạt đến sự 
cạn kiệt tất cả lậu hoặc; có nhiều sự chứng đạt và an trú về sự tịch tịch và sự 
an lạc; có đầy đủ tất cả đức tính của vị Sa-môn. Vi ấy được đầy đủ với ba 
mươi đức tính cao quý này. 

Tâu đại vương, chẳng phải vị trưởng lão Sāriputta là con người cao cả ở 
mười ngàn thế giới, trừ ra đấng Thập Lực, bậc thầy của thế gian? Ngay cả vị 
ấy, trong vô lượng vô số kiếp sống, có thiện căn đã được tích lũy, có dòng dõi 
gia tộc Bà-la-môn, sau khi từ bỏ sự hứng thú về dục lạc làm thích ý và tài sản 
quý giá nhiều trăm con số đếm, sau khi xuất gia trong Giáo Pháp của đấng 
Chiến Thắng, sau khi đã rèn luyện thân, khẩu, ý với mười ba hạnh từ khước 
này, giờ đây hôm nay được hội đủ các đức hạnh vô biên, đã được sanh làm 
người tiếp tục chuyển vận Bánh Xe Pháp của đức Thế Tôn Gotama. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở đoạn Dấu Ấn Cao Quý, pháp Một Chi thuộc Bộ Tăng Chi rằng: 

“Này các tỳ khuu, ta không nhìn thấy một cá nhân nào khác lā 
người tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn Bánh xe Pháp vô 
thượng đã được chuyển vận bởi đức Như Lai như là Sāriputta. 
Này các tỳ khưu, Sāriputta tiếp tục chuyển vận một cách đúng đắn 
Bánh xe Pháp vô thượng đã được chuyển vận bởi đức Như Lai.” 


“Thưa ngài Nagasena, tốt lắm! Bất cứ lời dạy nào của đức Phật gồm chín 
thể loại, các hành động nào vượt trên thế gian, và các sự chứng đạt vĩ đại cao 
quý nào của các sự chứng đắc ở thế gian, mọi điều ấy đều đi đến sự hội tụ ở 
mười ba hạnh từ khước.” 

Câu hỏi về pháp từ khước là thứ nhì. 
Phẩm Suy Luận được đây đủ. 


--00000-- 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


OPAMMAKATHĀPANHO 
MĀTIKĀ 


“Bhante nāgasena, katīhi angehi samannāgato bhikkhu 
arahattam sacchikarotī "ti? 
“Idha mahārāja arahattam sacchikatukamena bhikkhunā 


Ghorassarassa ekam angam gahetabbam. 
Kukkutassa pañca angāni gahetabbāni. 
Kalandakassa ekam angam gahetabbam. 
Dīpiniyā ekam angam gahetabbam. 
Dīpikassa dve angāni gahetabbāni. 


Kummassa pañca angāni gahetabbāni. 
Vamsassa ekam angam gahetabbam. 
Cāpassa ekam angam gahetabbam. 
Vāyasassa dve angāni gahetabbāni. 
Makkatassa dve angāni gahetabbāni. 


Lāpulatāya ekam angam gahetabbam. 
Padumassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Bījassa dve angāni gahetabbāni. 
Sālakalyāņikāya ekam angam gahetabbam 
Nāvāya tīņi angāni gahetabbāni. 


Navalakanakassa' dve angāni gahetabbāni. 
Kūpassa ekam angam gahetabbam. 
Niyāmakassa tīni angāni gahetabbāni. 
Kammakarassa” ekam angam gahetabbam. 
Samuddassa pañca angāni gahetabbāni. 


Pathaviyā pañca angāni gahetabbāni. 
Āpassa pafica angāni gahetabbāni. 
Tejassa pañca angāni gahetabbāni. 
Vāyassa pañca angāni gahetabbāni. 
Pabbatassa pañca angāni gahetabbāni. 


Ākāsassa pañca angāni gahetabbāni. 
Candassa pañca angāni gahetabbāni. 
Suriyassa satta angāni gahetabbāni. 
Sakkassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Cakkavattissa cattāri angāni gahetabbāni. 


1 nāvālagganakassa - Ma. 
2 kammakārassa. - Ma. 
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CÂU HỎI GIÁNG VỀ CÁC VÍ DỤ: 
CÁC TIÊU ĐỀ: 


“Thưa ngài Nagasena, hội đủ bao nhiêu tính chất thì vị tỳ khưu 
chứng ngộ phẩm vị A-la-hán?” 

“Tâu đại vương, ở đây với vị tỳ khưu có ước muốn chứng ngộ phẩm vị A- 
la-hán thì: 

Một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn nên được hành trì. 

Năm tính chất của loài gà trống nên được hành trì. 

Một tính chất của loài sóc nên được hành trì. 

Một tính chất của loài beo cái nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài beo đực nên được hành trì. 


Năm tính chất của loài rùa nên được hành trì. 
Một tính chất của cây tre nên được hành trì. 
Một tính chất của cây cung nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài quạ nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài khi nên được hành trì. 


Một tính chất của dây bầu nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây sen nên được hành trì. 

Hai tính chất của hạt giống nên được hành trì. 

Một tính chất của cây sala xinh đẹp nên được hành trì. 
Ba tính chất của chiếc thuyền nên được hành trì. 


Hai tính chất của cái neo thuyền nên được hành trì. 

Một tính chất của cột buồm nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thuyền trưởng nên được hành trì. 
Một tính chất của người làm công nên được hành trì. 
Năm tính chất của biển cả nên được hành trì. 


Năm tính chất của đất nên được hành trì. 
Năm tính chất của nước nên được hành trì. 
Năm tính chất của lửa nên được hành trì. 
Năm tính chất của gió nên được hành trì. 
Năm tính chất của núi nên được hành trì. 


Năm tính chất của hư không nên được hành trì. 
Năm tính chất của mặt trăng nên được hành trì. 

Bảy tính chất của mặt trời nên được hành trì. 

Ba tính chất của vị Sakka nên được hành trì. 

Bốn tính chất của vị Chuyển Luân nên được hành trì. 
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Upacikāya ekam angam gahetabbam. 
Biļārassa dve angāni gahetabbāni. 
Undūrassa ekam angam gahetabbam. 
Vicchikassa ekam angam gahetabbam. 
Nakulassa ekam angam gahetabbam. 


Jarasigālassa dve angāni gahetabbāni. 
Migassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Gorūpassa cattāri angāni gahetabbāni. 
Varāhassa dve angāni gahetabbāni. 
Hatthissa pañca angāni gahetabbāni. 


Sīhassa satta angāni gahetabbāni. 
Cakkavākassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Peņāhikāya dve angāni gahetabbāni. 
Gharakapotassa ekam angam gahetabbam. 
Ulūkassa dve angāni gahetabbāni. 


Satapattassa ekam angam gahetabbam. 
Vaggulissa dve angāni gahetabbāni. 
Jalūkāya ekam angam gahetabbam. 
Sappassa tīni angāni gahetabbāni. 
Ajagarassa ekam angam gahetabbam. 


Panthamakkatakassa ekam angam gahetabbam. 
Thanasitadārakassa ekam angam gahetabbam. 
Cittakadharakummassa ekam angam gahetabbam. 
Pavanassa pañca angāni gahetabbāni. 

Rukkhassa tīņi angāni gahetabbāni. 


Meghassa pañca angāni gahetabbāni. 
Maņiratanassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Māgavikassa cattāri angāni gahetabbāni. 
Bāļisikassa dve angāni gahetabbāni. 
Tacchakassa dve angāni gahetabbāni. 


Kumbhassa ekam angam gahetabbam. 
Kāļāyasassa dve angāni gahetabbāni. 
Chattassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Khettassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Agadassa dve angāni gahetabbāni. 


Bhojanassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Issatthassa cattāri angāni gahetabbāni. 
Rañño cattāri angāni gahetabbāni. 
Dovārikassa dve angāni gahetabbāni. 
Nisadāya ekam angam gahetabbam. 
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Một tính chất của loài mối nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài mèo nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chuột nên được hành trì. 
Một tính chất của loài bò cạp nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chồn nên được hành trì. 


Hai tính chất của loài chó rừng già nên được hành trì. 
Ba tính chất của loài nai nên được hành trì. 

Bốn tính chất của loài bò nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài heo nên được hành trì. 

Năm tính chất của loài voi nên được hành trì. 


Bảy tính chất của loài sư tử nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài ngóng đỏ nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài sếu cái nên được hành trì. 
Một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài chim cú nên được hành trì. 


Một tính chất của loài chim gõ kiến nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài dơi nên được hành trì. 

Một tính chất của loài đỉa nên được hành trì. 

Ba tính chất của loài rắn nên được hành trì. 

Một tính chất của loài trăn nên được hành trì. 


Một tính chất của loài nhện đường nên được hành trì. 
Một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên được hành trì. 
Một tính chất của loài rùa có đốm nên được hành trì. 
Năm tính chất của khu rừng nên được hành trì. 

Ba tính chất của cây cối nên được hành trì. 


Năm tính chất của cơn mưa nên được hành trì. 

Ba tính chất của ngọc ma-ni nên được hành tri. 
Bốn tính chất của người thợ săn nên được hành trì. 
Hai tính chất của người câu cá nên được hành trì. 
Hai tính chất của người thợ mộc nên được hành trì. 


Một tính chất của chum nước nên được hành trì. 
Hai tính chất của sắt đen nên được hành trì. 

Ba tính chất của cái lọng che nên được hành trì. 
Ba tính chất của thửa ruộng nên được hành trì. 
Hai tính chất của thuốc giải độc nên được hành trì. 


Ba tính chất của vật thực nên được hành trì. 

Bốn tính chất của ngưởi cung thủ nên được hành trì. 
Bốn tính chất của vị vua nên được hành trì. 

Hai tính chất của người gác cổng nên được hành trì. 
Một tính chất của cối đá xay được hành trì. 
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Padīpassa dve angāni gahetabbāni. 
Mayūrassa dve angāni gahetabbāni. 
Turagassa dve angāni gahetabbāni. 
Soņdikassa dve angāni gahetabbāni. 
Indakhīlassa dve angāni gahetabbāni. 


Tulāya ekam angam gahetabbam. 
Khaggassa dve angāni gahetabbāni. 
Macchassa dve angāni gahetabbāni. 
Inagahakassa ekam angam gahetabbam. 
Byadhitassa dve angāni gahetabbāni. 


Matassa' dve angāni gahetabbāni. 

Nadiyā dve angāni gahetabbāni. 
Usabhassa ekam angam gahetabbam. 
Maggassa dve angāni gahetabbāni. 
Sunkasāyikassa* ekam angam gahetabbam. 


Corassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Sakuņagghiyā ekam angam gahetabbam. 
Sunakhassa ekam angam gahetabbam. 
Tikicchakassa 11111 angāni gahetabbāni. 
Gabbhiniyā dve angāni gahetabbāni. 


Camariyā ekam angam gahetabbam. 
Kikiyā dve angāni gahetabbāni. 
Kapotikāya tīņi angāni gahetabbāni. 
Ekanayanassa dve angāni gahetabbāni. 
Kassassa tīņi angāni gahetabbāni. 


Jambukasigāliyā ekam angam gahetabbam. 
Cangavārakassa dve angāni gahetabbāni. 
Dabbiyā ekam angam gahetabbam. 
Iņasādhakassa tīņi angāni gahetabbāni. 
Anuvicinakassa ekam angam gahetabbam. 


Sarathissa dve angāni gahetabbāni. 
Bhojakassa dve angāni gahetabbāni. 
Tunnavāyassa ekam angam gahetabbam. 
Nāvāyikassa ekam angam gahetabbam. 
Bhamarassa dve angāni gahetabbānī "ti. 


Mātikā samattā. 


--00000-- 


1 mattassa - kesuci. 
2 sunīkaghāyakassa - kesuci. 


664 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


Hai tính chất của cây đèn nên được hành trì. 

Hai tính chất của loài chim công nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài ngựa nên được hành trì. 

Hai tính chất của kẻ say rượu nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái ngưỡng cửa nên được hành trì. 


Một tính chất của cái cán nên được hành tri. 

Hai tính chất của thanh gươm nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài cá nên được hành trì. 

Một tính chất của kẻ vay nợ nên được hành trì. 
Hai tính chất của người bị bệnh nên được hành trì. 


Hai tính chất của người bị chết nên được hành trì. 
Hai tính chất của con sông nên được hành trì. 

Một tính chất của loài bò mộng nên được hành trì. 
Hai tính chất của con đường nên được hành trì. 
Một tính chất của người thu thuế nên được hành trì. 


Ba tính chất của kẻ trộm cướp nên được hành trì. 

Một tính chất của loài chim diều hâu nên được hành trì. 
Một tính chất của loài chó nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thầy thuốc nên được hành trì. 
Hai tính chất của người nữ mang thai nên được hành trì. 


Một tính chất của loài sơn dương nên được hành trì. 
Hai tính chất của loài chim giẻ nên được hành tri. 
Ba tính chất của loài bồ câu nên được hành trì. 

Hai tính chất của người một mắt nên được hành trì. 
Ba tính chất của người cày ruộng nên được hành trì. 


Một tính chất của loài chó rừng giống Jambuka nên được hành trì. 
Hai tính chất của cái sàng loại nhỏ nên được hành trì. 

Một tính chất của cái muỗng nên được hành trì. 

Ba tính chất của người thâu nợ nên được hành trì. 

Một tính chất của người nghiên cứu nên được hành trì. 


Hai tính chất của người đánh xe nên được hành trì. 

Hai tính chất của người cung cấp thức ăn nên được hành trì. 
Một tính chất của người thợ may nên được hành trì. 

Một tính chất của người lái thuyền nên được hành trì. 


` 22 


Hai tính chất của loài ong nên được hành trì. 
Các Tiêu Dë được đây đủ. 


--ooOoo-- 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


I. GADRABHAVAGGO 
1. GADRABHANGAPANHO 


"Bhante nāgasena “ghorassarassa' ekam angam gahetabban 11 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja gadrabho nama sankarakute "pi catukke 'pi singhatake 
'pi gāmadvāre pi thusarāsimhi pi yattha katthaci sayati, na sayanabahulo 
hoti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena tinasanthare pi panna- 
santhare 'pi” katthamaūcakepi chamaya 'pi yattha katthaci cammakhaņdam 
pattharitvā sayitabbam,* na sayanabahulena bhavitabbam. Idam mahārāja 
ghorassarassa* ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devātidevena: 


"Kalingarūpadhānā bhikkhave etarahi mama sāvakā viharanti 
appamattā ātāpino padhānasmin ti. 


Bhāsitampetam mahārāja therena sāriputtena dhammasenāpatinā pi: 


“Pallankena nisinnassa jannukenabhivassati, 
alam phāsuvihārāya pahitattassa bhikkhuno ”ti. 


Gadrabhangapañho pathamo. 
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2. KUKKUTANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “kukkutassa paūca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī 117 

"Yathā mahārāja kukkuto kālena samayena patisallīvati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena kalena samayeneva cetiyanganam 
sammajjitvā paniyam paribhoJanyam upatthapetva sarīram patijaggitvā 
nahāyitvā cetiyam vanditvā buddhānam bhikkhunam dassanaya gantva 
kālena samayena suññagaram pavisitabbam. Idam mahārāja kukkutassa 
pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja kukkuto kālena samayeneva vutthāti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena kalena samayeneva vutthahitvā 
cetiyanganam sammajjitvā pānīyam paribhojanīyam upatthapetvā sarīram 
patijaggitvā cetyam vanditvā punadeva suññagaram pavisitabbam. Idam 
mahārāja kukkutassa dutiyam angam gahetabbam. 


' gadrabhassa - Ma. 

* tiņasanthāre pi paņņasanthāre pi - Ma, PTS. 
3 vattha katthaci sayitabbam - Ma, PTS. 

* gadrabhassa - Ma. 
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I. PHẨM LOÀI LỪA: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI LỪA: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) nên được hành trì, một 
tính chất nên được hành trì ấy là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài lừa nằm ở bất cứ nơi đâu: ở đỉnh đống rác, 
ở ngã tư đường, ở giao lộ, ở cổng làng, ở đống trấu, và không nằm nhiều. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có thể nằm sau khi 
đã trải xuống mảnh da ở bất cứ nơi đâu: ở tấm trải bằng cỏ, ở tấm trải bằng 
lá, ở chiếc giường nhỏ bằng cây gó, ở nền đất, không nên nằm nhiều. Tàu đại 
vương, điều này là một tính chất của con vật có tiếng kêu ghê rợn (loài lừa) 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

Này các tỳ khưu, giờ đây các đệ tử của Ta, với gối kê đâu lā 
khúc gỗ mục, sống không xao làng, nhiệt tâm trong việc nỗ lực.” 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp nói đến:' 

“Đối với vị đang ngôi với thế kiết già, trời mưa còn chưa làm ướt 
đâu gối. vậy là quá đủ cho sự an trú thoải mái của vị tỳ khưu có sự 
cương quyết ở bản thân.” 


Câu hỏi về tính chất của loài lừa là thứ nhất. 
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2. CĀU 1101 VĒ TĪNH CHĀT CŪA LOĀI GĀ TRONG: 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài gà trống nên được hành tri,” nām tính chất nên được hành tri 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn 
sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, rồi nên cung cấp nước uống nước rửa, 
nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên đảnh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm 
viếng các tỳ khưu trưởng thượng, rồi nên đi vào nơi trống vắng đúng lúc 
đúng thời. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trống 
nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống thức dậy đúng lúc 
đúng thời. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thức dậy đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rồi cung cấp 
nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên đảnh lễ bảo tháp, rồi nên đi 
vào nơi trống vắng thêm lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của loài gà trống nên được hành trì. 


1 Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, câu 985. 
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3. Punacaparam mahārāja kukkuto pathavim khanitva' ajjhohāram 
ajjhoharati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena paccavekkhitvā 
paccavekkhitvā ajjhohāram ajjhoharitabbam: “Neva davaya na madāya na 
maņdanāya na vibhūsanāya yāvadeva imassa kāyassa thitiyā yāpanāya 
vihimsūparatiyā _brahmacariyānuggahāya, iti puranañca vedanam 
patihankhāmi navañca vedanam na uppādessāmi, yatra ca me bhavissati 
anavajjatā ca phāsu vihāro ca ti. Idam mahārāja kukkutassa tatyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


“Kantäre puttamamsam *va akkhassabbhañjanam yathā, 
evam āhari āhāram yāpanatthāya mucchito ti.” 


4. Punacaparam mahārāja kukkuto sacakkhuko 'pi ratti andho hoti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena anandheneva andhena viya 
bhavitabbam, araññe 'pi gocaragāme 'pi piņdāya carantenapi rajanīyesu 
rūpa-sadda-gandha-rasa-photthabba-dhammesu andhena badhirena 
mūgena viya bhavitabbam, na nimittam gahetabbam, nānubyaūjanam 
gahetabbam. Idam mahārāja kukkutassa catuttham angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena mahākaccāyanena: 


"Cakkhumāssa yathā andho sotavā badhiro yathā 
jivhavāssa* yathā mugo balavā dubbaloriva, 
atha atthe* samuppanne sayetha matasāyikan ti. 


5. Punacaparam maharaja kukkuto leddu-daņda-laguļa-muggarehi 
paripātiyanto 'pi sakam geham na vijahati. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogavacarena cīvarakammam karontenapi navakammam karontenapi 
vattapativattam karontenapi uddisantenapi uddisāpentenapi yoniso 
manasikāro na vijahitabbo. Sakam kho panetam mahārāja yogino geham 
yadidam yoniso manasikaro. Idam mahārāja kukkutassa paūcamam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


Ko ca bhikkhave bhikkhuno gocaro sako pettiko visayo, 
yadidam cattāro satipatthānā ti. 


Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatināpi: 
"Yathā supanto* mātango sakam soņdam na maddati, 
bhakkhābhakkham vijānāti attano vuttikappanam. 


1 khaņitvā khaņitvā - Ma, PTS. 

* vāpanatthamucchito ti - Ma; yāpanatthāy amucchito ti - PTS. 
3 paññavassa - Ma. 

2 attaatthe - Ma. 

5 sudanto - Ma; sumanto - PTS. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống sau khi bới đi bới lại 
mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi quán xét đi quán xét lại rồi mới nên nuốt vật thực 
vào: “Không phải để chơi giốn, không phải vì đam mê, không phải để tô 
điểm, không phải để trang sức, mà chi nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân 
thể này, để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành Phạm hạnh (nghĩ 
rằng): Như vầy ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sanh lên cảm thọ mới, 
và sự sống còn, sự không bị chê trách, và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta.’ 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài gà trống nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“Ví như thịt của người con trai ở nơi sa mạc, giống như dâu bôi 
trơn cho trục xe, tương tợ như thế người đã ăn vào vật thực nhằm 
mục đích sống còn, không bị đắm say. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống dâu sáng mắt cũng 
bị mù mờ vào ban đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, dâu không bị mù, cũng nên là như mù, đầu ở trong rừng hay đang 
khi đi khất thực ở khu vực làng mạc nên là như mù, điếc, cām đối với các sắc, 
thinh, hương, vị, xúc, và pháp quyến rũ, không nên nắm giữ hình tướng, 
không nên nắm giữ chỉ tiết. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của 
loài gà trống nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Mahakaccayana nói đến:' 

“Người có mắt nên là như kẻ mù, người có tai nên là như kẻ 
điếc, người có lưỡi nên là như kẻ câm, người có sức mạnh tợ như 
kẻ yếu đuối, và khi có sự việc đã được sanh khởi, hãy nằm xuống 
ngủ như kẻ chết. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống dầu đang bị tấn 
công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cái vô, cũng không lia bỏ cái chuồng 
của mình. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập đầu 
đang làm công việc may y, đang làm công việc xây dựng công trình mới, đang 
thực hành phận sự và công việc, đang đọc tụng, đang bảo người khác đọc 
tụng, cũng không nên lìa bỏ việc tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, bản 
thân điều này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ý đúng đường lối. 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài gà trống nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt 
trội các vị Trời, nói đến: 

“Này các tỳ khưu, cái gì là hành xứ của vị tỳ khưu? Là lãnh vực 
thuộc vē cha ông của mình, tức là bốn sự thiết lập niệm.” 

Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng 
Quân Chánh Pháp nói đến: 

'Giống như con voi đang ngủ, không dẫm đạp lên cái vòi của nó. 
Nó nhận thức được vật ăn được và vật không ăn được, (nhận thức 
được) hành vi và suy nghĩ của bản thân. 


1 Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, cầu 501. 
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Tatheva buddhaputtena appamattena vā pana, 
jinavacanam na madditabbam manasikāravaruttaman "ti. 


Kukkutangapaūho dutiyo. 


$6 3636 3656 


3. KALANDAKANGAPANHO 


“Bhante nāgasena “kalandakassa ekam angam gahetabban 11 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja kalandako patisattumhi opatante nanguttham 
papphotetvā mahantam katvā teneva nangutthalaguļena patisattum 
patibāhati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kilesasattumhi 
opatante satīpatthānalaguļam papphotetvā mahantam katva teneva 
satipatthānaguļena sabbe kilesā patibāhitabbā. Idam mahārāja kalandakassa 
ekam añgam gahetabbam.  Bhāsitampetam  mahārāja therena 
cullapanthakena: 

"Yadā kilesa opatanti sāmaūiaguņadhamsanā, 
satipatthānalaguļena hantabbā te punappunan "ti. 


Kalandakangapañho tatiyo. 


x*xxxx% 


4. DĪPINIYANGAPANHO 


“Bhante nāgasena “dIpiniya ekam angam gahetabban ˆtỉ yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja dīpinī sakimyeva gabbham gaņhāti, na punappunam 
purisam upeti. Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena āyati- 
patisandhim' uppattim gabbhaseyyam cutim bhedam khayam vināsam 
samsārabhayam duggatim visamam sampīļitam disvā 'punabbhave na 
patisandahissāmī 11 yoniso manasikāro karaņīyo. Idam mahārāja dīpiniyā 
ekam añgam gahetabbam.  Bhāsitampetam maharaja bhagavata 
devātidevena suttanipāte dhaniyagopālakasutte: 

"Usabhoriva chetva bandhanāni 

nāgo putilatam *va dālayitvā, 

nāham puna upessam gabbhaseyyam 
atha ce patthayasī pavassa deva ” ti. 


DIpiniyangapañho catuttho. 


$6 3636 3656 


1 āyatim patisandhim - Ma; āyati patisandhim - PTS. 
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Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, dẫu là không bị xao 
lãng, không nên xem thường lời dạy của đấng Chiến Thắng vē sự 
tác ý cao quý tối thượng.” 

Câu hỏi về tính chất của loài gà trống là thứ nhì. 


x*xxxx% 


3. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CŪA LOÀI SÓC: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài sóc nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài sóc, khi kẻ thù địch lao đến thì ve vẫy cái 
đuôi và làm cho lớn lên, rồi xua đuổi kẻ thù địch bằng cây côn chính là cái 
đuôi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi kẻ 
thù phiền não lao đến, thì nên ve vāy cái côn là sự thiết lập niệm và làm cho 
nó lớn lên, rồi xua đuổi tất cả phiền não bắng chính cây côn là sự thiết lập 
niệm dy. Tàu đại vương, điều này là một tính chất của loài sóc nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Cullapanthaka nói đến: 

“Khi nào các phiền não phá hoại đức hạnh của đời sống Sa-môn 
lao đến, chúng nên bị tiêu diệt một cách liên tục bằng cây côn là sự 
thiết lập niêm.” 

Câu hỏi về tính chất của loài sóc là thứ ba. 


$6 3636 3656 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO CÁI: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài beo cái nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài beo cái đậu thai chỉ có một lần, không tiếp 
tục đi đến với con đực nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy sự tiếp nối trong tương lai, sự tái sanh, việc 
nām ở bào thai, sự chết, sự tan rã, sự hoại diệt, sự tiêu tan, 1101 sợ về luân hồi, 
khổ cảnh, sự không tương xứng, sự dān vặt, nên thực hiện tác ý đúng đường 
lối rằng: “Ta sẽ không tiếp tục về việc sanh ra lần 11118. Tâu đại vương, điều 
này là một tính chất của loài beo cái nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh 
Tập, bài Kinh Người Chăn Bò Dhaniya: (Suttanipāta - Kinh Tập, cầu kệ 29). 

“Tợ như con bò mộng đã cắt đứt các sự trói buộc, tợ như con voi 
đã bứt lìa sợi dây rừng thối tha, Ta sẽ không đi đến việc nằm ở bào 
thai Tân nữa. Này vị Trời, vậy nếu ngài mong muốn, thì ngài hãy đổ 
mưa.” 

Câu hỏi về tính chất của loài beo cái là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. DĪPIKANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena dīpikassa dve angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja dīpiko araññe tiņagahanam vā vanagahanam vā 
pabbatagahanam vā nissāya nīliyitvā mige gaņhāti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena vivekam sevitabbam araññam rukkhamūlam pabbatam 
kandaram giriguham susanam vanapattham abbhokāsam palalapuñJam 
appasaddam appanigehosam  vijanavatam manussarahaseyyakam 
patisallānasāruppam vivekam sevamano hi mahārāja yogī yogāvacaro 
nacirasseva chalabhiññasu vasībhāvam pāpuņāti. Idam mahārāja dīpikassa 
pathamam angam gahetabbam.  Bhāsitampetam maharaja therehi 
dhammasangāhakehi: 


"Yathā ’pi dīpiko nama nīliyitvā gaņhatī' mige, 
tathevayam buddhaputto yuttayogo vipassako 
araññam pavisitvāna gaņhāti phalamuttaman ”ti. 


2. Punacaparam mahārāja dīpiko yam kiūci pasum vadhitvā vāmena 
passena patitam na bhakkhati.ˆ Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
veļudānena va pattadanena va pupphadanena va phaladanena vā sinana- 
danena va mattikādānena va cuņņadānena va dantakatthadanena va 
mukhodakadānena vā cātukamyatāya* vā muggasuppatāya vā pāribhatta- 
kataya va? janghapesanīyena va vejjakammena va dāsakammena va? 
pahinagamanena va pindapatipindena va dananuppadanena va vatthuvijjāya 
va nakkhattavijjaya va angavijjāya va aññataraññatarena va buddha- 
patikutthena micchājīvena nipphāditam bhojanam na paribhuūjitabbam,* 
vamena passena patitam pasum viya dīpiko. Idam mahārāja dīpikassa 
dutiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena sāriputtena 
dhammasenāpatinā: 

Vacīviūiiattivipphārā uppannam madhupāyasam 
sace bhutto bhaveyyāham sājīve” gaharito mama. 


Yadi *pi me antagunam nikkhamitvā bahī care 
neva bhindeyya ājīvam cajamāno 'pi jīvitan "ti. 


DIpikangapañho pañcamo. 


$6 3636 36536 


* gaņhate - Ma. 

2 bhakkheti - Ma, PTS. 

* cātukammatāya - PTS. 

* muggasupyatāya vã pāribhatyatāya vã - Ma. 
* dūtakammena vã - Ma, PTS. 

ê bhuñjitabbam - Ma. 

” sājīvo - Ma, PTS. 
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5. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BEO PVC: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài beo đực nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tàu đại vương, giống như lodi beo đực ẩn núp nương vào lùm ලර um tüm 
hoặc khu rừng um tùm hoặc đồi núi um tùm rồi chộp lấy các con thú rừng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tới lui nơi 
vắng vẻ là cánh rừng rậm, gốc cây, sườn núi, thung lũng, hang núi, bãi tha 
ma, khu rừng thưa, đồng trống, đống rơm, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, có 
bầu không gian vắng vẻ, tách biệt với dân chúng, thích hợp cho việc thiền 
tịnh. Tâu đại vương, bởi vì trong khi tới lui nơi vằng vẻ, vị hành giả thiết tha 
tu tập chăng bao lâu sau đạt được bản thể năng lực về sáu Thắng Trí. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài beo đực nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được các vị trưởng lão kết tập Giáo Pháp nói 
đến: 

“Cũng giống như con beo đực ẩn núp rồi chộp lấy các con thú 
rừng. Y như thế ấy người con trai này của đức Phật, vị có sự tu tập 
đã được gắn bó, vị hành minh sát, đi vào khu rừng rồi nắm lấy quả 
vị tối thượng." 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài beo đực sau khi giết chết bất 
cứ con thú nào, nếu con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái thì nó không ăn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên thọ 
dụng vật thực đã được tạo ra do việc cho tre, hoặc do việc cho lá, hoặc do việc 
cho bông hoa, hoặc do việc cho trái cây, hoặc do việc nhường chỗ tắm, hoặc 
do việc cho đất sét, hoặc do việc cho bột tắm, hoặc do việc cho tăm xia răng, 
hoặc do việc cho nước súc miệng, hoặc do việc nịnh hót, hoặc do việc tâng 
bốc, hoặc do việc chiều chuộng, hoặc do việc chuyển tin bằng đôi chân, hoặc 
do công việc thầy thuốc, hoặc do công việc đầy tớ, hoặc do việc đi theo sự sai 
bảo, hoặc do thức ăn đổi thức ăn, hoặc do phát sanh bởi quà cáp, hoặc nhờ 
vào khoa địa lý, hoặc nhờ vào khoa chiêm tinh, hoặc nhờ vào khoa bói tướng, 
hoặc bởi bất cứ sự nuôi mạng sai trái nào khác đã bị đức Phật quở trách, tợ 
như con beo đực không ăn con thú rơi bị rơi xuống ở sườn bên trái. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài beo đực nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân 
Chánh Pháp nói đến: 

“Mật ong và cháo được phát sanh do việc lan truyền của sự biểu 
hiện bằng lời nói, nếu ăn vào thì tôi có thể bị chê trách vê sự nuôi 
mạng của tôi. 

Thậm chí, nếu nội tạng của tôi rơi ra lòng thòng ở bên ngoài, 
đầu cho đang từ bỏ mạng sống, vẫn không làm đổ vỡ sự nuôi mạng 
(chân chánh). ” 


Câu hỏi về tính chất của loài beo đực là thứ năm. 


x*xxxx% 
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6. KUMMANGAPANHO 


1. “Bhante nagasena, ‘kummassa pañca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tāni paūca angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja kummo udakacaro udakeyeva vāsam kappeti. Evameva 
kho maharaja yogina yogavacarena  sabbapāņabhūtapuggalānam 
hitānukampinā mettasahagatena cetasa vipulena mahaggatena appamanena 
averena abyāpajjhena sabbavantam lokam pharitvā viharitabbam. Idam 
mahārāja kummassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja kummo udake uppilavanto sīsam ukkhipitvā 
yadi koci passati, tattheva nimujjati galhamogahati “na mam te puna 
passeyyun ti. Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena kilesesu 
opatantesu ārammaņasare nimujjitabbam gāļhamogāhitabbam ‘mā mam 
kilesā puna passeyyun ti. Idam mahārāja kummassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja kummo udakato nikkhimitvā kāyam otāpeti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena nisajjāthānasayanacankamato 
mānasam nīharitvā sammappadhane mānasam otāpetabbam. Idam 
mahārāja kummassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja kummo pathavim khaņitvā vivitte vāsam 
kappeti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena lābha-sakkāra-silokam 
pajahitvā suññam vivittam kānanam vanapattham pabbatam kandaram 
giriguham appasaddam appanigghosam pavivittamogāhitvā vivitteyeva 
vāsamupagantabbam. Idam maharaja kummassa catuttham angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena upasenena vangantaputtena: 


"Vivittam appanigghosam vāļamiganisevitam, 
seve senāsanam bhikkhu patisallānakāraņā ti. 


5. Punacaparam mahārāja kummo cārikam caramāno yadi kaūci passati 
va saddam suņāti va, soņdipaūcamāni angāni sake kapāle nidahitvā 
appossukko tuņhībhūto titthati kayamanurakkhanto. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI RÙA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài rùa nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì ấy lā 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài rùa là loài sống ở nước, sắp xếp chē trú 
ngụ ở ngay trong nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên lan tỏa toàn thể thế gian với tâm ý bao la, vĩ đại, không đo 
lường được, không thù oán, không hãm hại, đồng hành với từ ái, có lòng 
thương tưởng đến sự lợi ích của tất cà các cá nhân có mạng sống và đang 
hiện hữu, rồi an trú. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài 
rùa nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong khi nổi lên ở trong 
nước thì ngước đầu lên nhìn xem, nếu nhìn thấy ai đó thì ngay tại nơi ấy lặn 
xuống, và chìm sâu (nghĩ rằng): ‘Chó để những kẻ ấy nhìn thấy ta lần nữa.) 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, khi các phiền 
não xâm nhập thì nên lặn xuống hồ nước là cảnh giới (của đề mục thiền), và 
nên chìm sâu (nghĩ rằng): ‘Chó để các phiền não nhìn thấy ta lần nia.’ Tàu 
đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài rùa nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đi ra khỏi nước 
thì sưởi ấm thân thể. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập sau khi đưa tâm ý ra khỏi việc ngồi, đứng, nằm, đi kinh hành thì nên 
sưởi ấm tâm ý ở sự nó lực đúng đắn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
ba của loài rùa nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa sau khi đào đất thì sắp 
đặt chỗ ngụ ở nơi cô quạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên dứt bỏ lợi lộc, tôn kính, tiếng tăm, nên đi sâu vào nơi 
trống vắng, cô quạnh, khu rừng lớn, khu rừng thưa, sườn núi, thung lũng, 
hang núi, nơi ít âm thanh, ít tiếng ồn, được tách biệt, nên đi đến chỗ trú ngụ 
ở ngay tại nơi cô quanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài 
rùa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Upasena, con trai của Vañganta, nói đến:! 

Vi tỳ khưu, vì nguyên nhân thiên tịnh, nên tới lui chỗ trú ngụ 
cô quanh, ít tiếng On, được lai vãng bởi các thú dū. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rùa trong lúc đi lang thang, 
nếu nhìn thấy cái gì hoặc nghe được cái gì, thì thu giấu các chân và cái đầu là 
thứ năm ở trong cái vỏ của mình, không cử động, có trạng thái im lặng, giữ 
yên, trong khi hộ trì thân thể. 


1 Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, cầu 577. 
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Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena sabbattha rūpasadda- 
gandharasaphotthabbadhammesu apatantesu chasu dvaresu samvara- 
kavatam anugghātetvā mānasam samodahitvā samvaram katva satena 
sampajānena vihātabbam samaņadhammam anurakkhamanena. Idam 
mahārāja kummassa paūcamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena samyuttanikāyavare kummūpamasutte: 


“Kummo *va angāni sake kapāle 
samodaham bhikkhu manovitakke, 
anissito aññamahethayäno 
parinibbuto na upavadeyya kañci "ti. 


Kummangapañho chattho. 


$6 3636 3656 


7. VAMSANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, *vamsassa ekam angam gahetabban 'ti yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja vamso yattha vāto tattha anulometi naññatthanu- 
dhāvati.' Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yam buddhena 
bhagavatā bhāsitam navangam satthusasanam, tam anulomayitvā kappiye 
anavajje thatvā samaņadhammam yeva pariyesitabbam. Idam mahārāja 
vamsassa ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena 
rāhulena: 

"Navangam buddhavacanam anulometvāna sabbada, 

kappiye anavajjasmim thatvā ˆpayam samuttaran ti.” 


Vamsangapañho sattamo. 


8. CĀPANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “cäpassa ekam angam gahetabban tỉ yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 

"Yathā mahārāja cāpo sutacchito mito* yāvaggamūlam sakeyeva anumāti* 
na patitthambhati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena thera- 
navaka-majjhima-samakesu anunamitabbam na patippharitabbam. Idam 
mahārāja cāpassa ekam angam gahetabbam. 


' naññatthamanudhaävati - Ma, PTS. 
2 samuttarin ti - Ma. 

3 namito - Ma. 

* samakameva anunamati - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở tất cả các 
nơi, trong khi các sāc, thinh, hương, vi, xúc, pháp xâm nhập, thì không nên 
mở ra cánh cửa phòng hộ ở sáu căn, nên tập trung tâm trí, nên thực hành sự 
thu thúc, nên dứt bỏ bằng niệm và bằng sự nhận biết rõ, trong khi hộ trì Sa- 
môn pháp. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của loài rùa nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu, bài Kinh Ví Dụ Con 
Rùa: 

“Tợ như con rùa đang thu lại các phân thân thể ở trong cái vỏ 
của mình, vị tỳ khưu trong khi tập trung lại các sự suy nghĩ của 
tâm, không bị lệ thuộc, không quấy rối kẻ khác, được hoàn toàn 
tịch tịnh, không chười mắng bất cứ ai.” 


Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ sáu. 


$6 3636 3656 


2. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY TRE: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cây tre nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây tre nghiêng theo làn gió, không chạy theo 
hướng khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên tuân theo Giáo Pháp của bậc Đạo Sư gồm chín thể loại đã được đức Phật 
Thế Tôn giảng dạy, nên duy trì các điều cho phép và không bị chê bai, nên 
tâm cầu chỉ mỗi Sa-môn pháp. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
cây tre nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Rahula nói đến: 

‘Sau khi luôn luôn tuân theo Giáo Pháp của đức Phật gồm chín 
thể loại, trong khi duy trì các điêu cho phép và không bị chê bai thì 
đang vượt lên trên chốn doa dày.” 


Câu hỏi về tính chất của cây tre là thứ bảy. 


$6 3636 3656 


8. CĀU HOI VĒ TĪNH CHĀT CUA CĀY CUNG: 


“Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của cây cung 
nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây cung, được khéo chuốt, được đo đạc, uốn 
cong thật đồng đều cho đến đầu trên và đầu dưới, không cứng ngắc. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tùy thuận đến các 
vị trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên tương tợ như nhau, không tỏ ra đối 
nghịch. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây cung nên được hành 
trì. 
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Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena vidhurapuņņaka- 
jātake: 
“Cape vānuname' dhīro vamso *va anulomayam,? 
patilomam na vatteyya sa rājavasatim vase "ti. 


Cāpangapaūiho atthamo. 


$6 3636 3656 


9. VĀYASANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *vāyasassa dve angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja vāyaso āsankitaparisankito yattapayatto carati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena āsankitaparisankitena 
yattapayattena upatthitāya satiya samvutehi indriyehi caritabbam. Idam 
mahārāja vāyasassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja vāyaso yam kiūci bhojanam disvā nātīhi 
samvibhajitvā bhuñjati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ye te 
lābhā dhammikā dhammaladdha antamaso pattapariyāpannamattampi 
tathārūpehi lābhehi appativibhattabhoginā* bhavitabbam sīlavantehi 
sabrahmacārīhi. Idam mahārāja vāyasassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 


"Sace me upanāmenti yathā laddham tapassino, 
sabbesam vibhajitvāna' tato bhuūijāmi bhojanan ”ti. 


Vayasangapañho navamo. 


$6 3636 3656 


16. MAKKATANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “makkatassa dve angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 

"Yathā mahārāja makkato vāsamupagacchanto tathārūpe okāse mahati- 
mahārukkhe pavivitte sabbattha pasakhe” bhīruttāņe vāsamupagacchāti. 


1 cāpovūnudaro - Ma; cāpo vānuname - PTS. 
vamso vāpi pakampaye - Ma. 
pativibhattabhoginā - Ma. 

sabbe samvibhajitvāna - Ma. 
sabbatthakasākhe - Ma, PTS. 


ටෲ. BROWN 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Vidhurapuņņaka: * 

Vi sáng trí nên uốn cong tg như cây cung, tg như cây tre đang 
nghiêng theo, không nên hành xử điêu nghịch lại, vị ấy có thể trú 
ở chỗ ngụ của đức vua.” 


Câu hỏi về tính chất của cây cung là thứ tám. 


$6 3636 3656 


o. CĀU 1101 VĒ TÍNH CHĀT CÚA LOÀI QUA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài qua nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài quạ đi lang thang, dè dặt và e ngại, cẩn 
thận và đề phòng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên đi lại, dè dặt và e ngại, cấn thận và đề phòng, với niệm được thiết lập, 
với các giắc quan được thu thúc,. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của loài quạ nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài quạ sau khi nhìn thấy bất cứ 
thức ăn nào thì chia xẻ với đồng loại rồi mới ăn. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập, đối với các lợi lộc hợp pháp, được thọ 
nhận hợp pháp, thậm chí phần đã được đặt vào bình bát, đối với các lợi lộc 
có hình thức như thế không nên là vị thọ dụng mà không san sẻ với các vị 
đồng Phạm hạnh có giới đức. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của loài quạ nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng 
lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

“Vào lúc ta có sự thực hành khổ hạnh, nếu họ đem lại cho ta 
phân dā đạt được theo khả năng, thì ta phân chia cho tất cả, sau 
đó mới thọ dụng phân ăn.” 


Câu hỏi về tính chất của loài quạ là thứ chín. 


$6 3636 3656 


10. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CŪA LOÀI KHÍ: 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài khi nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tàu đại vương, giống như loài khi, trong khi đi đến chó trú, thì đi đến 
chē trú ở khoảng trống có hình thức như thế: là ở thân cây to lớn vĩ đại, được 
tách biệt, có cành lá ở mọi nơi, là chốn nương nhờ cho kẻ bị sợ hãi. 


1 Bổn Sanh 545. 
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Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena lajjim pesalam sīlavantam 
kalyanadhammam bahussutam dhammadharam' piyam garum bhāvanīyam 
vattāram vacanakkhamam ovādakam viññapakam sandassakam samāda- 
pakam samuttejakam sampahamsakam evarūpam kalyanamittam acariyam 
upanissāya viharitabbam. Idam mahārāja makkatassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaJa makkato rukkheyeva carati titthati nisīdāti. 
Yadi middhamˆ okkamāti tattheva rattim vasamanubhavati. Evameva kho 
mahārāja yogina yogavacarena pavanabhimukhena bhavitabbam, 
pavaneyeva thānacankamanisajjāsavanam niddam okkamitabbam, tattheva 
satipatthanamanubhavitabbam. Idam mahārāja makkatassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhamma- 
senapatina: 


"Cankamanto pi titthanto nisajjāsayanena vā, 
pavane sobhate bhikkhu pavanantam *va vaņņitan ”ti. 
Makkatangapañho dasamo. 
Gadrabhavaggo pathamo. 


$6 3636 3656 


UDDĀNAM: 


kummo vamso ca cāpo ca vayaso atha makkato "ti. 


--00000-- 


1 dhammadharam vinayadharam - Ma. 
2 niddam - Ma. 
3 gadrabho ceva - Ma. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên sống 
nương tựa vào vị thầy, người bạn tốt lành, có hình thức như vầy: là vị có liêm 
sĩ, khéo cư xử, có giới hạnh, có thiện pháp, nghe nhiều, vị duy trì Giáo Pháp, 
đáng mến, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có sự nhãn nại với lời nói, 
vị giáo giới, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm 
phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài khỉ nên 
được hành trì. 


2. Tàu đại vương, còn có điều khác nữa, loài khi đi đứng ngồi chỉ ở trên 
cây. Nếu nó rơi vào giấc ngủ thì nó trải qua việc trú đêm ở ngay tại chỗ ấy. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có khuynh 
hướng ở rừng, nên đứng, đi, ngồi, nằm, và rơi vào giấc ngủ chỉ ở trong rừng, 
nên kinh nghiệm về sự thiết lập niệm ở ngay tại chó ấy. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của loài khi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 


Ngay cả trong khi đi kinh hành, trong khi đứng, hoặc với việc 
ngồi và việc nằm, vị tỳ khưu chiếu sáng ở khu rừng, chính khu 
rừng ấy được ca ngợi.” 

Câu hỏi về tính chất của loài khi là thứ mười. 
Phẩm Lừa là phẩm thứ nhất. 
xxxx% 


PHÂN TÓM LƯỢC: 


“(Loài lừa) có tiếng kêu khủng khiếp, và loài gà trống, loài sóc, loài beo 
cái, loài beo đực, loài rùa, cây tre, cây cung, và loài qua, rồi loài khi.” 


--00000-- 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


IL. SAMUDDAVAGGO 
1. LĀPULATANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, *lāpulatāya' ekam angam gahetabban 11 yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja lāpulatā tiņe vā katthe vā latāya vā soņdikāhi ālambitvā 
tassupari vaddhati. Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena arahatte 
abhivaddhitukāmena manasa ārammaņam alambitva arahatte abhi- 
vaddhitabbam. Idam mahārāja lāpulatāya ekam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 


"Yathā lāpulatā nama tiņe katthe latāya va, 
ālambitvā soņdikāhi tato upari vaddhati.” 


Tatheva buddhaputtenārahattaphalakāminā, 
ārammaņam ālambitvā vaddhitabbam asekhaphale "ti. 


Lapulatangapañho pathamo. 


$6 3636 3656 


2. PADUMANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “padumassa 11111 angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tāni tīņi angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja padumam udake jātam udake samvaddham 
anupalittam udakena. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kule 
gaņe lābhe yase sakkāre sammānanāya paribhogapaccayesu ca sabbattha 
anupalittena bhavitabbam. Idam mahārāja padumassa pathamam angam 
gahetabbam. 

2. Punacaparam mahārāja padumam udakā aceuggamma titthati.* 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena sabbalokam abhibhavitvā 
accuggamma lokuttaradhamme thatabbam. Idam mahārāja padumassa 
dutiyam angam gahetabbam. 

3. Punacaparam mahārāja padumam appamattakenapi anilena īritam* 
calati. Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena appamattakesu pi 
kilesesu saññamo karaņīyo, bhayadassāvinā viharitabbam. 

Idam mahārāja padumassa tatiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena: 


'lābulatāya - Ma. 

2 tato vaddhati uppari - Ma, PTS, Sīmu. 
*thāti - Ma, PTS. 

2 eritam - Ma, PTS. 


682 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


II. PHẨM BIỂN CẢ: 


1. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA DÂY BẦU: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là điêu 
nào?” 

“Tâu đại vương, giống như dây bầu dùng những sợi tua đeo bám ở cọng 
cỏ, hoặc ở khúc cây, hoặc ở dây leo, rồi phát triển lên trên vật đó. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, có ước muốn tiến triển 
ở phẩm vị A-la-hán, thì nên dùng ý đeo bám ở đối tượng (đề mục thiền), rồi 
tiến triển ở phẩm vị A-la-hán. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
dây bầu nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
SarIputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

“Giống như cái gọi là dây bâu đeo bám ở cọng cỏ, ở khúc cây, 
hoặc ở dây leo bằng những sợi tua, rồi từ đó phát triển lên trên. 

Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, có ước muốn vē quả 
vị A-la-hán, thì nên đeo bám ở đối tượng (đê mục thiên), rồi tiến 
triển ở quả vị Vô Học.” 


Câu hỏi về tính chất của dây bầu là thứ nhất. 


$6 3636 3656 


2. CÂU 1101 VĒ TÍNH CHẤT CÚA CÂY SEN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mā ngài nói lā: “Ba tính chất của 
cây sen nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây sen được sanh ra ở nước, được phát triển ở 
nước, không bị lấm lem bởi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập không nên bị lấm lem trong mọi trường hợp, ở gia đình, ở 
nhóm, về lợi lộc, về danh vọng, về sự tôn vinh, về sự nể vì, về các nhu cầu vật 
dụng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cây sen nên được 
hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen vững vàng sau khi vươn 
lên khỏi nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên chế ngự tất cả (các pháp) thế gian, nên vươn lên, và nên vững vàng ở các 
pháp xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây sen 
nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây sen bị run rấy, lay động vì gió 
đầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên thực hành sự tự chế ngự, nên sống có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các phiền 
não đầu chỉ chút ít. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của cây sen 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 
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“Anumattesu vajjesu bhayadassāvī samādāya sikkhati sikkhā- 
padesū "ti. 
Padumangapañho dutiyo. 


$6 3636 3656 


3. BĪJANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *bījassa dve angāni gahetabbānī ti yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 

"Yathā mahārāja bījam appakampi samānam bhaddake khette vuttam 
deve sammādhāram pavecchante subahūni phalāni anudassati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena yathapatipaditam sīlam kevalam samañña- 
phalamanudassati, evam sammā patipajjitabbam. Idam mahārāja bījassa 
pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja bljam suparisodhite khette ropitam 
khippameva samvirūhati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
mānasam supariggahītam suññagare parisodhitam satipatthāna-khettavare 
khittam khippameva virūhati. Idam mahārāja bījassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena anuruddhena: 


"Yathā khette' parisuddhe bījam cassa patitthitam, 
vipulam tassa phalam hoti api toseti kassakam. 


Tatheva yogino cittam suūūiāgāre visodhitam, 
satipatthānakhettamhi khippameva virūhatī "ti? 


B1jangapañho tatiyo. 


$6 3636 3656 


4. SĀLAKALYĀŅIKANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, *sālakalyāņikāya ekam angam gahetabban 
”ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 

"Yathā mahārāja sālakalyāņikā* anto pathaviyamyeva abhivaddhati 
hatthasatampi bhiyyopi. Evameva kho mahārāja yogina yogāvacarena 
cattarisamaññaphalani catasso patisambhidā chalabhiññayo kevalaūca 
samaņadhammam suññagareyeva paripūrayitabbam. Idam mahārāja 
sālakalyāņikāya ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena rāhulena: 

"Sālakalyāņikā nāma pādapo dharaņīruho, 
anto pathaviyamyeva satahattho pi vaddhati. 


' vathāpi khette - Ma, PTS. 
* sālakalyāņikā nāma - Ma. 


684 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


“Người có sự nhìn thấy nỗi sợ hãi ở các tội lỗi nhỏ nhoi thọ trì 
và học tập ở các điều học.” 
Câu hỏi về tính chất của cây sen là thứ nhì. 


$6 3636 3656 


3. CĀU 1101 VĒ TĪNH CHĀT CUA HAT GIONG: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Hai tính chất của 
hạt giống nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như hạt giống dầu là ít ỏi, đã được gieo ở thửa 
ruộng tốt, trong khi trời ban cho cơn mưa đúng đắn, thì sẽ tạo ra được rất 
nhiều kết quả. Tâu đại vương, tương tợ y như thế, giới đã được thực hành 
theo cách nào mà sẽ tạo ra được toàn bộ quả vị của Sa-môn, thì vị hành giả 
thiết tha tu tập nên thực hành đúng đắn theo cách như vậy. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của hạt giống nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống đã được trồng ở thửa 
ruộng khéo được làm sạch sẽ thì phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập khéo nắm giữ được ý, 
làm cho ý được thanh tịnh ở căn nhà trống vắng, rồi đặt ý vào thửa ruộng cao 
quý là sự thiết lập niệm, thì ý phát triển vô cùng nhanh chóng. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của hạt giống nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha nói đến: 

“Giống như hạt giống được thiết lập ở thửa ruộng sạch sẽ, kết 
quả của nó là đồi dào, và còn làm cho người nông dân mừng rỡ. 

Y như thế ấy, tâm của vị hành giả đã được làm cho thanh tịnh ở 
căn nhà trống vắng thì phát triển vô cùng nhanh chóng ở thửa 
ruộng là sự thiết lập niệm.” 

Câu hỏi về tính chất của hạt giống là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÂY SĀLĀ XINH ĐẸP: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cây sālā xinh đẹp nên được hành trì,” một tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây sālā xinh đẹp tăng trưởng luôn cả ở bên 
trong trái đất đến hơn một trăm cánh tay. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tròn đủ bốn quả vị Sa-môn, bốn Tuệ 
Phân Tích, sáu Thắng Trí, và toàn bộ pháp Sa-môn ở ngay tại ngôi nhà trống 
vắng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của cây sālā xinh đẹp nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Rahula nói 
đến: 

“Loài cây có tên sālā xinh đẹp, mọc ở trái đất, tắng trưởng luôn 
cả ở bên trong trái đất đến một trăm cánh tay. 
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Yathā kālamhi sampatte paripākena so dumo, 
uggañchitvana ekāham satahattho pi vaddhati. 


Evamevāham mahāvīra sālakalyāņikā viya, 
abbhantare suññagare dhammato abhivaddhisan ”ti.' 


Sālakalyāņikangapanhā catuttho. 


$6 3636 36536 


5. NĀVANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *nāvāya tīņi angani gahetabbānī ti yam 


vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja nāvā bahuvidha-dāru-sanghāta-samavāyena bahumpi 
janam tārayati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ācārasīla- 
guņavattapativatta-bahuvidhadhamma-sanghāta-samavāyena sadevako loko 
tārayitabbo. Idam mahārāja navaya pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja nava bahuvidh” ūmi-t-thanita-vega-visata-m- 
āvatta-vegam sahati. Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena 
bahuvidha-kiles ūmi-vegam lābha-sakkāra-yasa-siloka-pūjana-vandanam 
parakulesu nindāpasamsā sukha-dukkha-sammānanafvimānana?|- 
bahuvidhados” umivegañca sahitabbam. Idam mahārāja nāvāya dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja nāvā aparimita-m-ananta-m-apāra-m- 
akkhobhita-gambhīre mahatimahāghose timi-timingala-makara-maccha- 
ganakule mahatimahāsamudde carati. Evameva kho mahārāja yogina 
yogāvacarena tiparivatta-dvadasakara-catusaccabhisamaya-pativedhe 
mānasam sañcarayitabbam. Idam mahārāja nāvāya tatyam angam 
gahetabbam.  Bhāsitampetam  mahārāja  bhagavatā  devātidevena 
samyuttanikāyavare saccasamyutte: 


Vitakkentā ca kho tumhe bhikkhave idam dukkhan tỉ 
vitakkeyyātha, ayam dukkhasamudayo *ti vitakkeyyatha, ayam 
dukkhanirodho ti vitakkeyyātha, ayam dukkha-nirodha-gāminī- 
patipadā ti vitakkeyyāthā "ti. 

Navangapañho paūcamo. 


$6 3636 3656 


' abhivaddhayin ti - Ma, PTS. 
*vimānana - itisaddo Ma, PTS potthakesu adhikam. 
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Giống như vào lúc thời điểm đã đến, với sự trưởng thành cây ấy 
vươn lên, tăng trưởng thậm chí một trăm cánh tay trong một 
ngày. 

Bạch đấng Đại Hùng, tương tợ y như thế, con tiến triển một 
cách tự nhiên ở ngôi nhà trống vắng, tg như cây sala xinh đẹp 
tăng trưởng ở khoảng không.” 


Câu hỏi về tính chất của cây sālā xinh đẹp là thứ tư. 


$6 3636 3656 


5. CĀU HOI VĒ TÍNH CHĀT CÚA CHIĒC THUYĒN: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói lā: “Ba tính chất của 
chiếc thuyên nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như chiếc thuyền giúp cho nhiều người vượt qua 
nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều loại cây gó. Tàu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sẽ vượt qua thế gian luôn cả 
chư Thiên nhờ vào sự tập hợp đã được kết nối lại bằng nhiều hình thức Giáo 
Pháp như là cách cư xử, giới, đức hạnh, phận sự, và công việc. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của chiếc thuyền nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền chịu đựng lực đẩy 
gào thét của nhiều loại sóng, lực đấy của dòng nước xoáy được lan rộng. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên chịu đựng lực 
đẩy của nhiều loại sóng phiền não, lợi lộc, tôn vinh, danh vọng, danh tiếng, 
cúng dường, đảnh lễ, sự chê khen ở các gia tộc khác, và lực đẩy của nhiều loại 
sóng: sướng, khổ, kính nē, khinh khi, và sự sân hận. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhì của chiếc thuyền nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, chiếc thuyền di chuyển ở biển cả 
to lớn, khổng 10, vô lượng, vô biên, không bờ bên kia, không bị xáo trộn, sâu 
thắm, có tiếng ồn lớn lao vĩ đại, có sự chen chúc của các bầy cá là cá ông, cá 
voi, cá đao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
làm cho tâm ý di chuyển ở sự lãnh hội và thấu triệt bốn Chân Lý về ba luân, 
mười hai thể. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của chiếc thuyền 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu, Tương Ưng Sự 
Thật: 

“Này các tỳ khưu, trong lúc suy tư, các người nên suy tư về: “Đây 
là khô, nên suy tư về: “Đây là Nguyên Nhân của Khổ, nên suy tư 
về: “Đây là sự Diệt Khổ,” nên suy tư về: “Đây là sự Thực Hành theo 
Con Đường đưa đến sự Diệt Khổ.” 


Câu hỏi về tính chất của chiếc thuyền là thứ năm. 


$6 3636 3656 
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6. NĀVĀLAKANAKANGAPANHO 


1. “Bhante nagasena, *'nāvālakanakassa' dve angāni gahetabbānī 
PT J) 


”tiyam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī [17 


"Yathā mahārāja nāvālakanakam bahūmijālākulavikkhobhita-salīlatale 
mahatimahāsamudde nāvam laketi” thapeti, na deti disāvidisam haritum. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena rāgadosamoh' ūmijāle mahati- 
mahā-vitakka-sampahāre cittam laketabbam, na dātabbam disavidisam 
haritum. Idam mahārāja nāvālakanakassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja nāvālakanakam na pilavati,* visīdati, 
hatthasate pi udake nāvam laketi thanamupaneti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena lābha-yasa-sakkāra-mānana-vandana-pūjana-apacitīsu 
lābhagga-yasagge pi na pilavitabbam, sarīrayāpanamattakeyeva cittam 
thapetabbam. Idam mahārāja nāvālakanakassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sāriputtena dhammasenā patina: 


"Yathā samudde lakanam na plavati visidati, 
tatheva lābhasakkāre mā plavatha visīdathā ”ti. 


Nāvālakanakangapaūho chattho. 


$6 3636 3656 


7. KŪPANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, “kũpassa ekam angam gahetabban 11 yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 

"Yathā mahārāja kūpo rajjuūca varattaūca lakāraūca* dhāreti. Evameva 
kho mahārāja yogina yogāvacarena sati-sampaJañña-samannagatena 
bhavitabbam abhikkante patikkante ālokite vilokite samiñjite° pasārite 
sanghātipattacīvaradhāraņe asite pīte khāyite sāyite uccārapassāvakamme 
gate thite nisinne sutte jāgarite bhāsite tuņhībhāve sampajāna-kārinā 
bhavitabbam. Idam mahārāja kūpassa ekam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 

"Sato bhikkhave bhikkhu vihareyya sampajāno ayam vo 
amhākam anusāsanī "ti. 


Kūpangapatūho sattamo. 


$6 3636 3656 


' nāvālagganakassa - Ma. 
*laggeti - Ma. 

* plavati - Ma. 
*lankarañca - Ma. 

* sammifijite - PTS. 


688 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CÁI NEO THUYỀN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
cái neo thuyền nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cái neo thuyền giữ chặt, duy tri con thuyền ở 
nơi biển cả to lớn khổng lồ, trên mặt nước bị hõn độn, bị khuấy động bởi 
những màng lưới của nhiều làn sóng, không cho lôi đi theo hướng chính 
hướng phụ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên giữ chặt tâm ở sự xung đột lớn lao vĩ đại của các suy tư, ở màng lưới của 
những làn sóng luyến ái, sân hận, sĩ mê, không cho lôi đi theo hướng chính 
hướng phụ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của cái neo thuyền 
nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa cái neo thuyền không nổi lên, nó 
chìm xuống thậm chí cả trăm cánh tay ở trong nước, nó giữ chặt con thuyền, 
duy trì ở vị trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên nổi lên ở trên đỉnh của lợi lộc, ở trên đỉnh của danh vọng, ở các sự 
lợi lộc, danh vọng, tôn vinh, kính nể, đảnh lễ, cúng dường, trọng vọng, nên 
duy trì tâm chỉ ở mỗi việc làm cho cơ thể được sống còn. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của cái neo thuyền nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói 
đến: 

“Giống như cái neo không nổi lên ở biển, mà chìm xuống, y như 
thế ấy các ngươi chớ nổi lên ở lợi lộc và tôn vinh, mà hãy chìm 
xuống. ” 


xA 


Câu hỏi về tính chất của cái neo thuyền là thứ sáu. 


x*xxxx% 


7. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CỘT BUOM: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
cột buôm nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cột buồm chịu đựng dây thừng, dây đai, và 
cánh buồm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên có đầy đủ niệm và sự nhận biết rõ, nên có sự thực hành việc nhận biết rõ 
trong khi di tới trong khi đi lui, khi nhìn qua khi nhìn lại, khi co tay khi 41101 
tay, trong việc mang y hai lớp, bình bát, và y phục, khi ăn, khi uống, khi nhai, 
khi nếm, ở hành động đại tiện tiểu tiện, khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi ngủ, 
khi thức, khi nói, khi im lặng. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của 
cột buồm nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu nên sống, có niệm, có sự nhận biết 
rõ; đây là lời dạy của chúng ta cho các ngươi.” 


Câu hỏi về tính chất của cột bưồm là thứ bảy. 
xxxx% 
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8. NIVĀMAKANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, 'niyāmakassa 11111 angāni gahetabbānī *ti 


yam vadesi, katamāni tani tīņi angani gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja niyāmako rattindivam satatam samitam appamatto 
yattapayatto nāvam sāreti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
cittam niyamayamanena rattindivam satatam samitam appamattena' yoniso 
manasikārena cittam niyāmetabbam. Idam maharaja niyamakassa 
pathamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā 
devātidevena dhammapade: 


"Appamādaratā hotha sacittamanurakkhetha, 
duggā uddharathattānam panke sanno *va kuñjaro ti. 


2. Punacaparam mahārāja niyāmakassa yam kiūci mahāsamudde 
kalyāņam va pāpakam va sabbantam viditam hoti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena kusalakusalam sāvajjānavajjam hīnappaņītam 
kaņhasukkasappatibhāgam vijānitabbam. Idam mahārāja niyāmakassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja niyāmako yante muddikam deti 'mā koci 
yantam amasittha 11. Evameva kho mahārāja yogina yogāvacarena citte 
samvaramuddikā databba “ma kañci pāpakam akusalavitakkam vitakkesī ti. 
Idam mahārāja niyāmakassa tatiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena samyuttanikāyavare: 


“Ma bhikkhave pāpake akusale vitakke vitakkeyyātha,* seyya- 
thīdam kāmavitakkam byāpādavitakkam vihimsāvitakkan "ti. 


Niyamakangapañho atthamo. 
xxxx% 
9. KAMMAKARANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “kammakarassa? ekam angam gahetabban 
”ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja kammakaro evam cintayati: “Bhatako aham Imaya 
nāvāya kammam karomi, imāyāham nāvāya vāhasā bhattavetanam labhāmi, 
na me pamādo karaņīyo, appamādena me ayam nāvā vāhetabbā ti. 


; appamattena yattappayattena - Ma. 
2 vitakkayittha - PTS. 
3 kammakār” - Ma, evam sabbattha. 
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8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THUYỀN TRƯỞNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
người thuyên trưởng nên được hành tri, ba tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người thuyền trưởng, ngày đêm, thường 
xuyên, liên tục, không xao lãng, gắng sức, ra sức, điều khiển con tàu di 
chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, trong 
khi kiểm soát tâm, nên kiểm soát tâm bằng sự tác ý đúng đường lối, ngày 
đêm, thường xuyên, liên tục, không xao lãng. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của người thuyền trưởng nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở 
Pháp Cú:' 

“Các ngươi hãy thích thú trong sự không phóng dật, hãy phòng 
hộ tâm của mình, hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tg như 
con voi bị vướng trong vũng bùn (cố gắng lê thân ra khỏi bãi lây). 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa đối với người thuyền trưởng bất 
cứ việc gì ở biển cả là tốt hay là xấu, tất cả các điều ấy đều được biết đến. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên nhận biết thiện 
hay bất thiện, có tội lõi hay không tội lõi, hạ liệt hay cao quý, tối hay sáng hay 
có sự xen lãn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người thuyền 
trưởng nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa người thuyền trưởng đánh dấu ở 
bộ phận điều khiến (nói rằng): ‘Chó có người nào chạm đến bộ phận điều 
khiển." Tàu đại vương, tương tg y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm 
dấu ấn về sự thu thúc ở tâm rằng: “Chớ suy tư về bất cứ suy tư nào ác và bất 
thiên.’ Tàu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thuyền trưởng 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị 
Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý: 

“Này các tỳ khưu, các ngươi chớ suy tư về các điều suy tư ác và 
bất thiện, như là sự suy tư về ái dục, sự suy tư về oán hận, sự suy 


® 222 


tư về hām hại. 
Câu hỏi về tính chất của người thuyền trưởng là thứ tám. 


$6 3636 3656 


o. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CÚA NGƯỜI LÀM CÔNG: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
người làm công nên được hành trì,” một tính chất nên được hành 
trì āy là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người làm công suy nghĩ như vầy: “Là người 
làm thuê, ta làm công việc ở chiếc thuyền này, nhờ vào chiếc thuyền này mà 
ta đạt được thức ăn và tiền công, ta không nên tạo ra sự xao lãng, chiếc 
thuyền này sẽ được chuyển vận nhờ vào ta có sự không xao làng. 


1 Dhammapada - Pháp Cú, câu 327. 
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Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena evam cintayitabbam: 'Imam 
kho aham cātummahābhūtikam kāyam sammasanto satatam samitam 
appamatto upatthitasati sato sampajāno samāhito ekaggacitto jāti-jarā- 
byādhi-maraņa-soka-parideva-dukkha-domanassupāyāsehi parimuccissāmī 
ti appamado me karaņīyo 11. Idam maharaJa kammakarassa ekam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena sāriputtena dhamma- 
senāpatinā: 


"Kāyam imam sammasatha parijānātha punappunam, 
kaye sabhāvam disvāna dukkhassantam karissathā "ti. 


Kammakarangapañho navamo. 


$6 3636 3656 


10. SAMUDDANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “samuddassa pañca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani paūca angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā maharaja mahāsamuddo matena kuņapena saddhim na 
samvasati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena rāga-dosa-moha- 
māna-ditthi-makkha-paļāsa-issā-macchariya-māyā-sātheyya-kotilla'- 
visama-duccarita-kilesamalehi saddhim na samvasitabbam. Idam mahārāja 
samuddassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja samuddo muttā-maņi-veļuriya-sankha-silā- 
pavāļa-phaļikamaņi-vividharatana-nicayam dharenta pidahati, na bahi 
vikirati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena magga-phala-jhāna- 
vimokkha-samādhi-samāpatti-vipassanābhiūiā-vividha-guņaratanāni adhi- 
gantvā pidahitabbāni, na bahi nīharitabbāni. Idam mahārāja samuddassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja samuddo mahatimahābhūtehi saddhim 
samvasatl. Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena appiccham 
santuttham dhutavādam sallekhavuttim ācārasampannam lajjim pesalam 
garum bhāvanīyam vattāram vacanakkhamam codakam papagarahim 
ovādakam  anusasakam viūūāpakam  sandassakam samadapakam 
samuttejakam sampahamsakam kalyanamittam sabrahmacarim upanissaya 
vasitabbam. Idam mahārāja samuddassa tatiyam angam gahetabbam. 


1 satheyyakutila - Ma; sathakutila - PTS. 
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Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên suy 
nghĩ như vầy: “Trong khi suy xét về thân tứ đại này, ta thường xuyên, liên tục 
không xao lãng, có niệm được thiết lập, có niệm, có sự nhận biết rõ, được 
định tĩnh, có tâm chuyên nhất, ta nên thực hiện sự không xao lãng (nghĩ 
rằng): Ta sẽ được hoàn toàn tự do đối với các sự sanh-già-bệnh-chết-sầu-bi- 
kh6-uu-nāo.” Tâu đại vương, điều này là một tính chất của người làm công 
nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, nói đến: 


Ngươi hãy suy xét về thân này, hãy biết toàn diện (vê nó) Tân 
này Tân khác. Sau khi nhìn thấy bản thể thật ở thân, ngươi sẽ thực 
hiện việc chăm dứt khổ đau.” 


Câu hỏi về tính chất của người làm công là thứ chín. 


$6 3636 3656 


16. CÂU HOI VĒ TÍNH CHẤT CỦA BIỂN CẢ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
biển cả nên được hành tri, năm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như biển cả không sống chung với xác chết. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên sống 
chung với luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, tà kiến, gièm pha, thù oán, ganh 
ty, bỏn xẻn, gian trá, xảo quyệt, lừa đảo, không hài hòa, hạnh kiểm xấu, và 
các bợn nhơ phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của 
biển cả nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, biển cả, trong khi cất giữ sự tích 
lấy nhiều loại châu báu là ngọc trai, ngọc ma-ni, ngọc bích, xà cừ, đá quý, san 
hô, pha-lê, bạc, vàng, ngọc ru-by, ngọc mắt mèo, thì che đậy lại, không vung 
vãi ở bên ngoài. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập, sau khi chứng dāc nhiều loại châu báu đức hạnh là Đạo, Quả, thiền, sự 
Giải Thoát, định và sự chứng đạt, Minh Sát và sáu Thắng Trí thì nên che giấu, 
không nên đưa ra bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
biển cả nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả sống chung với các chúng 
sanh to lớn vĩ đại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống nương tựa vào vị đồng Phạm hạnh, là người bạn tốt lành, ít 
ham muốn, tự biết đủ, nói về pháp từ khước, có lối sống giảm thiểu, hội đủ 
tánh hạnh, có liêm sĩ, khéo cư xử, đáng kính, đáng trọng, vị tuyên thuyết, có 
sự nhãn nại với lời nói, vị la rầy, có sự chê trách điều xấu, vị giáo giới, vị giáo 
hóa, vị giải thích, vị chỉ dạy, vị thức tỉnh, vị khuyến khích, vị tạo niềm phấn 
khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của biển cả nên được hành 
trì. 
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4. Punacaparam mahārāja samuddo navasalila-sampuņņa-gangā- 
yamunā-aciravatī-sarabhū-mahī-ādīhi nadīsatasahassehi antaļikkhe 
salīladhārāhi ca pūrito pi sakam velam nātivattati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena lābha-sakkāra-siloka-vandana-mānana-pūjanakāraņā 
jīvitahetu pi saūcicca sikkhāpadavītikkamo na karaņīyo. Idam mahārāja 
samuddassa catuttham angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devātidevena: 


"Seyyathāpi pahārāda' mahāsamuddo thitadhammo velam 
nātikkamati, evameva kho pahārāda' yam maya sāvakānam 
sikkhāpadam paūūattam, tam mama sāvakā jīvitahetu pi 
nātikkamantī ti. 


5. Punacaparam mahārāja samuddo sabbasavantīhi gangā-yamunā- 
aciravatī-sarabhū-mahīhi antaļikkhe udakadhārāhi pi na paripūrati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena uddesa-paripucchā-savaņa- 
dhāraņavinicchayaabhidhammavinayogāļha-suttantaviggaha-padanikkhepa- 
padasandhi-padavibhatti-navanga-jinasāsana-varam suņantenāpi na 
tappitabbam. Idam mahārāja samuddassa pañcamam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena sutasomajātake: 


‘Aggi yathā tinakattham dahanto 

na tappati sāgaro vā nadīhi, 

evam h’ ime’ paņditā rājasettha 

sutvā na tappanti subhāsitenā "ti. 
Samuddangapañho dasamo. 


Samuddavaggo dutiyo. 
xxxx% 
TASSUDDANAM: 
Lāpūlatā ca padumam bījam sālakalyāņikā, 
nāvā ca nāvālakanam kūpo niyāmako tathā, 


kammakaro samuddo ca vaggo tena pavuccatī "ti. 


--00000-- 


* mahārāja - Ma, PTS. 
2 evampi ce - Ma. 


694 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


4. Tàu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả mặc dầu được làm đầy bởi 
trăm ngàn con sông như là Ganga, Yamuna, Aciravatī, Sarabhu, Mahi, v.v... 
chứa đựng nước nguồn, và bởi các cơn mưa ở không trung, cũng không tràn 
qua khỏi bờ của nó. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập không nên thực hiện việc vi phạm các điều học một cách cố ý vì lý do 
lợi lộc, tôn vinh, danh tiếng, đảnh lễ, kính nể, cúng dường, thậm chí có 
nguyên nhân là mạng sống. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của 
biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế 
Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 


“Này Pahārāda, cũng giống như đại dương có pháp bên vững 
không tràn qua khỏi bờ, này Pahārāda, tương tg y như thế điêu 
học nào đã được Ta quy định cho các đệ tử, các đệ tử của Ta, đâu 
có nguyên nhân là mạng sống, cũng không vỉ phạm điêu āy. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa biển cả không bị tràn đầy bởi tất 
cả các dòng sông Ganga, Yamunā, Aciravatī, Sarabhu, Mahī, và bởi các con 
mưa ở không trung. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập không nên được thỏa mãn với việc đọc tụng, việc vấn hỏi, việc nghe, 
việc xác định, việc nhận thức, chuyên sâu về Luật và Vi Diệu Pháp, sự tranh 
luận về Kinh, sự kết hợp từ, sự liên kết từ, sự phân tích từ, và Giáo Pháp cao 
quý của dang Chiến Thắng gồm chín thể loại. Tàu đại vương, điều này là tính 
chất thứ năm của biển cả nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh 
Sutasoma:' 

“Giống như ngọn lửa đang thiêu đốt cỏ và củi, hoặc là biển cả 
không được thỏa mãn với những dòng sông, này vị vua hạng nhất, 
y theo như vậy những bậc sáng trí này, sau khi lắng nghe, không 
được thỏa mãn với điều đã được khéo nói.” 


Câu hỏi về tính chất của biển cả là thứ mười. 
Phẩm Biển Cả là phẩm thứ nhì. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
“Dây bầu, và cây sen, hạt giống, cây sala xinh đẹp, chiếc thuyền, và cái 
neo thuyền, cột buồm, người thuyền trưởng là tương tợ, người làm công, và 
biển cả, phẩm (này) được gọi với tên ấy.” 


--00000-- 


1 Bổn Sanh 537. 
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MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


III. PATHAVIVAGGO 
1. PATHAVYANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *pathaviyā pañca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja pathavī itthānitthāni kappūrāgaru-tagara-candana- 
kunkumādīni akirante pi pitta-semha-pubba-ruhira-seda-meda-khela- 
mahārāja yoginā yogāvacarena itthānitthe lābhālābhe yasāyase nindā- 
pasamsaya sukhe dukkhe sabbattha tādināyeva bhavitabbam. Idam 
mahārāja pathaviyā pathamam angam gahetabbam. 


2.  Punacaparam maharaja pathav mandana-vibhusanapagata 
sakagandha-parībhāvitā. Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena 
vibhūsanāpagatena sakasīlagandha-paribhāvitena bhavitabbam. Idam 
mahārāja pathaviyā dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacapam mahārāja pathavī nirantarā acchiddā' asusirā bahalā 
ghanā vitthinna. Evameva kho mahārāja yogina yogāvacarena nirantaram- 
akhandacchiddasusira-bahala-ghana-vitthinna-slena bhavitabbam. Idam 
mahārāja pathaviyā tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja pathavī gāma-nigama-nagara-janapada- 
rukkha-pabbata-nadī-taļāka-pokkharaņī-miga-pakkhi-mānuja-nara-nārī- 
gaņam-dhārentī pi akilasu hoti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
ovadantena pi anusāsantena pi viūūāpentena pi sandassentena pi 
samādapentena pi samuttejentena pi sampahamsentena pi dhamma- 
desanāsu akilāsunā bhavitabbam. Idam mahārāja pathaviyā catuttham 
angam gahetabbam. 


5. Punacaparam maharaja pathavī anunaya-patigha-vippamuttā. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena anunaya-patigha-vippamuttena 
pathavisamena cetasā viharitabbam. Idam mahārāja pathaviyā paūcamam 
angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja upāsikāya cullasubhaddāya 
sakasamaņe parikittayamanaya: 


“Ekañce bāham' vāsiyā taccheyya* kupitamānasā, 
ekañce baham” gandhena ālimpeyya* pamoditā. 


1 nirantarā akhaņdacchiddā - Ma. 
* ekañ - c evāham - PTS. 

* tacche - Ma, taccheyya' - PTS. 

* alimpeyya' - PTS. 
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III. PHẨM ĐẤT: 
1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA ĐẤT: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
đất nên được hành tri, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như đất là y như thế ấy khi có kẻ đang vung vãi các 
vật được ưa thích hay không được ưa thích như là long não, gó tagara, go 
trām huong, nghệ, V.V.. - cũng nhu dang vung vāi mât, dām, mú, máu, mô hôi, 
mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu, phân, v.v... Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là y như thế â ấy 
trong mọi trường hợp về các việc được ưa thích hay không được ưa thích như 
là về có lợi lộc và không có lợi lộc, về có danh tiếng và không có danh tiếng, 
về chê trách và khen ngợi, về an lạc và khổ đau. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của đất nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất lánh xa việc trang điểm, trang 
sức, và được bao phủ bằng mùi hương của chính nó. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên lánh xa việc trang sức, nên bao phủ 
bằng mùi hương giới hạnh của chính mình. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của đất nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất không có khoảng trống, 
không có chó nứt, không có lõ hổng, dày, đặc, được trải rộng. Tàu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có giới không có khoảng 
trống, không có mảnh bể, không có chē nứt, không có lõ hổng, dày, đặc, được 
trải rộng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của đất nên được hành 
trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất là không mệt nhọc trong khi 
nâng đỡ làng mạc, thị trấn, thành phố, xứ sở, cây cối, núi, sông, ao, hồ, thú 
rừng, chim, con người, đàn ông, đàn bà, tập thể. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập là không mệt nhọc trong những việc 
thuyết giảng Giáo Pháp, trong khi giáo giới, trong khi giáo hóa, trong khi giải 
thích, trong khi chỉ dạy, trong khi thức tỉnh, trong khi khuyến khích, trong 
khi tạo niềm phấn khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của đất 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, đất được thoát ra khỏi sự nuông 
chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống với tâm ý tương tợ như trái đất, là được thoát ra khỏi sự nuông 
chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của đất nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được nữ cư sĩ Cullasubhadda 
nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của mình: 

“Với tâm ý bị nổi giận, nếu một tay có lưỡi búa thì có thể chém; 
khi được vui thích, nếu một tay có vật thơm thì có thể bôi thoa. 
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Amusmim patigho natthi rāgo asmim na vijjati, 
pathavīsamacittā te tādisā samana mama ti. 


Pathavyangapañho pathamo. 


xxx 
2. ĀPANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *tāpassa pañca angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja apo susaņthitākampitālulita-sabhāvaparisuddho. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kuhana-lapana-nemittika- 
nippesakatam' apanetvā susaņthitākampttālulita-sabhāvaparisuddhācārena 
bhavitabbam. Idam mahārāja āpassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja āpo sītalasabhāvasaņthito. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sabbasattesu khantimettānuddayāsam- 
pannena hitesina anukampakena bhavitabbam. Idam mahārāja āpassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja āpo asucim sucim karoti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena game va araññe va upajjhāye” ācariye 
ācariyamattesu sabbattha anadhikaranena bhavitabbam anavakasakarina." 
Idam mahārāja āpassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja apo bahuJanapatthito. Evameva kho maharaJa 
yogina yogāvacarena appiccha-santuttha-pavivitta-patisallānena satatam 
sabbalokabhipatthitena bhavitabbam. Idam mahārāja āpassa catuttham 
angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja āpo na kassaci ahitamupadahati. Evameva kho 
mahārāja yogina yogavacarena para-bhandana-kalaha-viggaha-vivada- 
rittajjhāna-arati-jananam kāyavacīcittehi papakam na karamyam. Idam 
mahārāja āpassa pañcamam angam gahetabbam. Bhasitampetam mahārāja 
bhagavata devatidevena kanhaJatake: 


1 nemittakanippesikatam - Ma, PTS. 
* upajjhāye upajjhāyamattesu - Ma. 
* anavasesakārinā - Ma. 
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Không có sự ghét bỏ ở người ấy, thì sự luyến ái ở người này 
không được biết đến, những tâm ấy tương tợ như đất, các pháp 
Sa-môn của tôi là tương tg như thế.” 


Câu hỏi về tính chất của đất là thứ nhất. 


$6 3636 36536 


2. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
nước nên được hành tri, năm tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như nước khéo được ổn định, không bị lay chuyển, 
không bị khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, 
tương to y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên loại trừ sự gạt gām, tán 
phét, gợi ý, lừa bịp, nên khéo được ổn định, không bị lay chuyển, không bị 
khuấy động, được hoàn toàn trong sạch từ bản thể. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của nước nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước là được ổn định với bản thể 
mát lạnh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
đầy đủ lòng nhãn nại, từ ái, và thương xót, có sự tām cầu việc lợi ích, nên lā 
người có lòng bi mãn đối với tất cả chúng sanh. Tàu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của nước nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước làm vật không trong sạch 
trở thành trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập đầu là ở làng hay ở rừng, không nên có sự tranh tụng, không tạo cơ 
hội, trong mọi trường hợp, đối với thầy tế độ, đối với thầy dạy học, đối với 
các vị tương đương thāy dạy học. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của nước nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước được nhiều người mong 
mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là vị ít 
ham muốn, tự biết đủ, sống tách ly, có sự thiền tịnh, thường xuyên được tất 
cả thế gian mong mỏi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của nước 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, nước không đem lại sự bất lợi cho 
bất cứ người nào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập không nên làm điều ác bằng thân, khẩu, ý, là nhân gây ra sự xung đột, sự 
cãi cọ, sự tranh luận, sự tranh cãi, sự tham thiền bị bỏ bê, sự không thích thú 
đối với các người khác. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của 
nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Kaņha:' 


1 Bổn Sanh 440. 
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“Varañca me ado sakka sabbabhūtānamissara 
na mano va sarIram va mankato' sakka kassaci 
kadāci”* upahaññctha etam sakka varam vare "ti. 


Apangapañho dutiyo. 


$6 3636 3656 


3. TEJANGAPANHO 

"Bhante nāgasena, “tejassa pañca angāni gahetabbānī *ti yam 
vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī "ti? 

"Yathā mahārāja tejo tiņa-kattha-sākhā-palāsam dahati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena ye te abbhantarā vā bāhirā vā kilesā 
itthānitthārammaņānubhavanā, sabbe te ñāņagginā dahitabba. Idam 
mahārāja tejassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam maharaja teJo niddayo akaruniko. Evameva kho 
maharaja yogina yogavacarena sabbakilesesu karuññamanuddaya na 
katabba. Idam mahārāja tejassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja tejo sītam patihanti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena viriya-santāpa-tejam abhijanetvā kilesā patihantabbā. 
Idam mahārāja tejassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja tejo anunayapatighavippamutto uņham- 
abhijaneti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena anunaya-patigha- 
vippamuttena tejosamena cetasā viharitabbam. Idam mahārāja tejassa 
catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja tejo andhakaram vidhamaāti,* ālokam dasseti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena avijjandhakāram vidhamitvā 
ñanaloko dassayitabbo.* Idam mahārāja tejassa paūcamam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena sakaputtam 
rāhulam ovadantena: 

"Tejosamam rāhula bhāvanam bhāvehi, tejosamam hi te rāhula 
bhāvanam bhāvayato anuppannā ceva akusalā dhammā na 
uppajjanti, uppannā ca akusalā dhammā cittam na pariyādāya 
thassantī "ti. 

Tejangapañho tatiyo. 


$6 3636 3656 


 mam-kate - Ma. 

* kudāci - PTS. 

* vidhamitvā - Ma. 

* ñanalokam dassayitabbam - Ma, PTS. 
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“Này Sakka, vị chúa tē của tất cả chúng sinh, ngài đã ban cho ta 
đặc ân. Này Sakka, mong rằng việc đã làm bởi ta bằng tâm hoặc 
thân không gây hại đến bất cứ người nào, vào bất cứ lúc nào. Này 
Sakka, điều đặc ân āy là cao guy.” 


Câu hỏi về tính chất của nước là thứ nhì. 


$6 3636 3656 


3. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CŪA LỬA: 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Năm tính chất của 
lửa nên được hành tri, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như lửa thiêu đốt cỏ, củi, cành, lá. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế với vị hành giả thiết tha tu tập, những phiền não nào, ở 
bên trong hoặc bên ngoài, do sự tiếp nhận (của giác quan) ở đối tượng được 
ưa thích hay không được ưa thích, tất cả các phiền não ấy nên được thiêu đốt 
bằng ngọn lửa trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của lửa 
nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa không có lòng trắc ẩn, không 
có lòng thương xót. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập không nên thể hiện lòng thương xót hay trắc ẩn đối với tất cả các phiền 
não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của lửa nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa hủy diệt sự mát lạnh. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm sanh lên ngọn 
lửa có sức nóng của sự tỉnh tấn rồi nên hủy diệt các phiền não. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của lửa nên được hành trì. 

4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tạo ra sự nóng nực, và được 
thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên an trú với tâm ý tợ như lửa, được thoát ra 
khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư 
của lửa nên được hành trì. 

5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, lửa tiêu diệt bóng tối, phô bày 
ánh sáng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau 
khi tiêu diệt bóng tối vô minh rồi nên phô bày ánh sáng của trí tuệ. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của lửa nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai của mình: 

Này Rāhula, con hãy phát triển sự tu tập tương tg lửa. Này 
Rāhula, bởi vì đối với người đang phát triển sự tu tập tương tợ lửa 
thì các pháp bất thiện chưa sanh khởi (sẽ) không sanh khởi, và các 
bất thiện pháp đã sanh khởi sẽ không chiếm cứ tâm và tôn tại. ” 


Câu hỏi về tính chất của lửa là thứ ba. 


$6 3636 3656 
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4. VĀYUNGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *vāyussa paūca angāni gahetabbānī ˆtỉ yam 
vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja vāyu supupphitavanasandantaramabhivayati. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogāvacarena vimutti-varakusuma-pupphitarammana- 
vanantare ramitabbam. Idam mahārāja vāyussa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja vāyu dharaņīruha-pādapa-gaņe mathayati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena vanantaragatena sankhāre 
vicinantena kilesa mathayitabbā. Idam mahārāja vāyussa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja vāyu ākāse carati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena lokuttaradhammesu mānasam sañcarayitabbam. Idam 
mahārāja vayussa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja vāyu gandhamanubhavati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena attano sīlasurabhigandho' anubhavitabbo. 
Idam mahārāja vāyussa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja vāyu nirālayo aniketavāsī. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena niralayamaniketamasanthavena sabbattha 
vimuttena bhavitabbam. Idam mahārāja vāyussa paūcamam angam 
gahetabbam. Idam mahārāja bhagavatā devatidevena suttanipāte: 


"Santhavāto bhayam jātam, niketā jāyatī' rajo, 
aniketamasanthavam, etam ve munidassanan ti. 


Vāyungapaūho catuttho. 


$6 3636 3656 


' slavarasurabhigandho - Ma. 
* jāyate - Ma. 
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4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA GIÓ: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
gió nên được hành tri, năm tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như gió thổi vào bên trong cụm rừng đã khéo được 
trổ hoa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thích thú ở bên trong khu rừng các đối tượng (của đề mục thiền) đã được trổ 
bông hoa cao quý của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của gió nên được hành trì. 


2. Tàu đại vương, còn có điều khác nữa, gió làm lay động các lùm cây cối 
mọc ở trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
đã đi vào bên trong khu rừng và trong khi đang suy xét về các pháp tạo tác thì 
nên làm lay động các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của gió nên được hành tri. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió đi lại ở không trung. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên khiến cho tâm ý đi 
lại ở các pháp vượt trên thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của gió nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió thưởng thức mùi hương. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thưởng thức 
hương thơm về giới của bản thân. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư 
của gió nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, gió là không chỗ ngụ, không nhà 
ở. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên được 
giải thoát ở mọi nơi, không chỗ ngụ, không nhà ở, không thân thiết. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ năm của gió nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở Kinh Tập: 

“Sg hãi sanh ra từ sự thân thiết, bụi bặm sanh ra từ nhà ở, 
không nhà ở không thân thiết, quả thật điêu ấy là quan điểm của 
bậc hiền triết. ” 


Câu hỏi về tính chất của gió là thứ tư. 


$6 3636 36536 
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5. PABBATANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *pabbatassa pañca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani paūca angāni gahetabbānī 'ti? 


"Yathā mahārāja pabbato acalo akampiyo asampavedhī. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sammānane vimānane sakkāre asakkāre 
garukare agarukāre yase ayase nindāya pasamsāya sukhe dukkhe 
itthānitthesu sabbattha rūpa-sadda-gandha-rasa-photthabba-dhammesu 
rajanīyesu na rajjitabbam, dussanīyesu na dussitabbam, muyhanīyesu na 
muyhitabbam, na kampitabbam na calitabbam, pabbatena viya acalena 
bhavitabbam. Idam mahārāja pabbatassa pathamam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


"Selo yathā ekaghano vātena na samirati, 
evam nindāpasamsāsu na 5211111111 11111 paņditā ti. 


2. Punacaparam mahārāja pabbato thaddho na kenaci samsattho. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena thaddhena asamsatthena 
bhavitabbam, na kenaci samsaggo karaņīyo. Idam mahārāja pabbatassa 
dutiyjam angam gahetabbam. Bhāsitampetam maharaja bhagavatā 
devātidevena: 


“Asamsattham gahatthehi anāgārehi cūbhayam, 
anokasārim appiccham tamaham brūmi brāhmaņan 11. 


3. Punacaparam mahārāja pabbate bījam na virūhati. Evameva kho 
mahārāja yogina yogāvacarena sakamanase kilesa na virūhāpetabbā. Idam 
mahārāja pabbatassa 1411974111 angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena subhūtinā: 


"Rāgūpasamhitam cittam yada uppajjate mama, 
sayameva paccavekkhitvā ekako' tam damemaham. 


Rajjasi rajanīyesu dussanīyesu (1115521591, ~ 
muyhasi* mohanīyesu nikkhamassu vanā tuvam. 


Visuddhānam ayam vāso nimmalānam tapassinam, 
mā kho visuddham dūsesi nikkhamassu vanā tuvan ti. 


1 paccavekkhāmi ekaggo - Ma. 
2 rajjase rajanīye ca, dussanīye ca dussase - Ma. 
3 muyhase - Ma, PTS. 
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5. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NÚI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
núi nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như núi không bị dao động, không thể bị lay động, 
không có sự rúng động. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập về các việc kính nể (hay) không kính nể, tôn vinh (hay) không tôn 
vinh, cung kính (hay) không cung kính, có danh tiếng (hay) không có danh 
tiếng, sự chê trách hay khen ngợi, an lạc hay khổ đau, được ưa thích hay 
không được ưa thích, trong mọi trường hợp, không nên luyến ái ở các vật gây 
luyến ái là các sắc-thinh-hương-vị-xúc-pháp, không nên sân ở các vật gây 
sân, không nên si mê ở các vật gây si mê, không bị lay động, không bị dao 
động, tợ như núi là không dao động. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: ! 

“Giống như tảng đá cứng rắn không lay chuyển bởi gió, tương 
to như thế các bậc trí không chao động giữa những sự chê khen.” 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi là cứng rắn, không giao du 
với bất cứ cái gì. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên cứng (01, không nên giao du, không nên thực hiện việc giao tiếp với 
bất cứ ai. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của núi nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến:? 

“Không gần gũi với cả hai hạng người tại gia và hạng người xuất 
gia, không lai vāng các gia đình, ít ham muốn, ta gọi vị āy là Bā-la- 
món. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hạt giống không phát triển ở núi. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để 
cho các phiền não phát triển ở tâm của mình. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Subhuti nói đến: 

“Khi nào tâm liên hệ dến ái luyến khởi lên ở tôi, sau khi tự bản 
thân quán xét, chỉ một mình tôi thưần hóa nó. 

Ngươi bị luyến ái ở các vật gây luyến ái, bị sân ở các vật gây sân, 
bị si mê ở các vật gây si mê, ngươi hãy lia khỏi khu rừng. 

Chỗ trú ngụ này dành cho các vị đạo sĩ khổ hạnh thanh tịnh, 


không bi ô nhiễm, ngươi chớ làm ô u€ sự thanh tịnh, ngươi hãy lia 
khỏi khu rừng.” 


1 Pháp Cú, câu 81. 
Pháp Cú, câu 404. 
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4. Punacaparam mahārāja pabbato accuggato. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena ñanaccugsgatena bhavitabbam. Idam mahārāja 
pabbatassa catuttham angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devātidevena: 


"Pamādam appamādena yada nudati paņdito, 
paūūāpāsādamāruyha asoko sokinim pajam, 
pabbatattho *va bhummatthe' dhīro bāle avekkhatI ti. 


5. Punacaparam mahārāja pabbato anunnato anonato. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena unnatāvanati na karaņīyā. Idam mahārāja 
pabbatassa paūcamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
upāsikāya cullasubhaddaya sakasamaņe parikittayamānāya: 


"Lābhena unnato loko alābhena ca onato, 
lābhālābhena ekatthā” tādisā samana mama "ti. 


Pabbatangapañho pañcamo. 


xxxx*% 


 bhũmatthe - Ma. 
2 ekatthā - Ma. 
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4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi thì vươn lên cao. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên vươn lên cao nhờ 
vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của núi nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến:! 

“Vào lúc bậc sáng trí xua đi sự xao lãng bằng sự không xao lãng, 
sau khi leo lên tòa lâu đài trí tuệ, không còn sâu muộn, nhìn 
xuống đám người bị sầu muộn, tg như người sáng suốt đứng ở 
ngọn núi nhìn xuống những người ngu sỉ đứng ở trên mặt dāt. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, núi không bị nhô lên không bị 
lõm xuống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên thể hiện sự hứng chí hay nản lòng. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ năm của núi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được nữ cư sĩ Cullasubhadda nói đến trong lúc công bố về pháp Sa-môn của 
mình: 

“Thế gian hứng chí vì lợi lộc, nản lòng vì không lợi lộc. Những vị 
đứng yên một chỗ đâu có lợi lộc hay không có lợi lộc, những vị 
như thế ấy là những vị Sa-môn của tôi.” 


Câu hỏi về tính chất của núi là thứ năm. 


x*xxxx% 


1 Pháp Cú, câu 28. 
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Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


6. ĀKĀSANGAPAXNHO 


1. “Bhante nāgasena, *ākāsassa pañca angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī 'ti? 


"Yathā mahārāja ākāso sabbaso agayho. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogavacarena sabbaso kilesehi agayhena bhavitabbam. Idam mahārāja 
ākāsassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja ākāso isi-tāpasa-bhūta-dijagaņānusaūcarito. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena 'aniccam dukkhamanattā 11 
sankhāresu mānasam saūcārayitabbam. Idam mahārāja ākāsassa dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja ākāso santāsanīyo. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena sabbabhavapatisandhisu mānasam ubbejayitabbam, 
assado na katabbo. Idam mahārāja akasassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja ākāso ananto appamāņo aparimeyyo. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena anantasīlena aparimitañanena 
bhavitabbam. Idam mahārāja ākāsassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja ākāso alaggo asatto appatitthito apalibuddho. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena kule gane lābhe avase 
paļibodhe paccaye sabbakilesesu ca sabbattha alaggena bhavitabbam, 
anāsattena appatitthitena apaļibuddhena bhavitabbam. Idam mahārāja 
ākāsassa pañcamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devātidevena sakaputtam rāhulam ovadantena: 


"Seyyathāpi rahula ākāso na katthaci patitthito, evameva kho 
tvam rāhula ākāsasamam bhāvanam bhāvehi. Akāsasamam 111 te 
rāhula bhāvanam bhāvayato uppannuppannā manāpā manāpā 
phassā cittam na pariyādāya thassantī "ti. 


Akasañgapañho chattho. 


$6 3636 3656 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA HƯ KHÔNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
hư không nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như hư không là hoàn toàn không thể nắm được. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là hoàn 
toàn không bị nắm được bởi các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của hư không nên được hành trì. 


2. Tàu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không được các vị ẩn sī, đạo sĩ 
khổ hạnh, chúng sanh, và các bầy chim thường lui tới. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên để tâm thường lui tới ở các pháp 
tạo tác (nhận biết rằng): “Là vô thường, khổ não, vô ngã.’ Tàu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của hư không nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không sẽ gây ra sự run sợ. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tâm bị 
kinh động về sự tiếp nối tái sanh ở tất cả các cõi, không nên tạo ra sự khoái 
lạc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của hư không nên được hành 
trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không là vô biên, vô lượng, 
không thể ước lượng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên có giới hạnh vô biên, có trí tuệ vô lượng. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ tư của hư không nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, hư không là không dính mắc, 
không bị bám víu, không bị dựa dām, không bị vướng bận. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là không dính mắc trong 
mọi trường hợp: về gia đình, đồ chúng, lợi lộc, chỗ ngụ, sự vướng bận, và tất 
cả các phiền não, nên là không bị bám víu, không bị dựa dām, không bị 
vướng bận. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của hư không nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến trong khi giáo giới cho Rahula, người con trai 
của mình: 

Này Rahula, cũng giống như hư không không trụ lại ở bất cứ 
chỗ nào. Này Rahula, tương tợ y như thế con hãy phát triển sự tu 
tập tương tợ hư không. Này Rahula, bởi vì đối với người đang phát 
triển sự tu tập tương to hư không, các xúc làm hài lòng, làm thích 
ý đã được sanh đi sanh lại sẽ không chiếm cứ tâm và tôn tai.” 


Câu hỏi về tính chất của hư không là thứ sáu. 


$6 3636 3656 
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7. CANDANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “candassa pañca angani gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani paūca angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja cando sukkapakkhe udayanto uttaruttarim vaddhati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ācāra-sīlaguņa-vatta- 
patipattiya āgamādhigame patisallāne satipatthāne indriyesu guttadvāratāya 
bhojane mattaññutaya jāgariyānuyoge uttaruttarim vaddhitabbam. Idam 
mahārāja candassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja cando uļārādhipati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena uļāracchandādhipatinā bhavitabbam. Idam mahārāja 
candassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja cando nisāya carati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena pavivittena bhavitabbam. Idam mahārāja candassa 
tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja cando vimanaketu. Evameva kho mahārāja 
yogina yogāvacarena sīlaketunā bhavitabbam. Idam mahārāja candassa 
catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja cando āyācita-patthito udeti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena āyācita-patthitena kulāni upasankami- 
tabbāni. Idam mahārāja candassa paūcamam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena samyuttanikāyavare: 


"Candūpamā bhikkhave kulāni upasankamatha apakasseva 
kāyam apakassa cittam niccam naviyā' kulesu appagabbhā ” ti. 


Candangapaūho sattamo. 
8. SURIYANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *suriyassa satta angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tāni satta angāni gahetabbānī "ti? 


1 niccanavakā - Ma. 
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7. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CÚA MẶT TRĂNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
mặt trăng nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như mặt trăng, trong khi mọc lên ở thượng huyền, 
phát triển thêm dần dần. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên phát triển thêm dân dần về tánh hạnh, giới đức, phận sự, và 
pháp hành, về Kinh điển và sự chứng đắc, về thiền tịnh, về việc thiết lập 
niệm, về các quyền, về trạng thái các giác quan được canh phòng, về tính 
chất biết vừa đủ trong vật thực, về việc gắn liền với sự tỉnh thức. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của mặt trăng nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có sự nổi bật vĩ đại. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nổi 
bật vĩ đại về ước muốn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt 
trăng nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng di chuyển vào ban 
đêm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ẩn 
dật. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của mặt trăng nên được hành 
trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng có cung điện là biểu 
hiện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
giới là biểu hiện. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của mặt trăng 
nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trăng mọc lên, (là vật) được 
yêu cầu, được mong mỏi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, đã được yêu cầu, đã được mong mỏi, nên đi đến các gia đình. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ năm của mặt trăng nên được hành trì. 
Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vi 
Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ quý báu: 

“Này các tỳ khưu, giống như mặt trăng các người hay đi đến các 
gia đình, hãy vô cùng dē dāt vē thân, hãy dē dāt về tâm, luôn luôn 
là người mới ở các gia đình, không được thô tháo.” 


Câu hỏi về tính chất của mặt trăng là thứ bảy. 
xxxx% 


8. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA MẶT TRỜI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điêu mà ngài nói là: “Bảy tính chất của 
mặt trời nên được hành tri, bảy tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 
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"Yathā mahārāja suriyo sabbam udakam parisoseti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sabbakilesā anavasesam parisosetabbā. Idam 
mahārāja suriyassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja suriyo tamandhakaram vidhamāti. Evameva 
kho mahārāja yogina yogavacarena sabbam rāgatamam dosatamam 
mohatamam manatamam ditthitamam kilesatamam sabbam duccarita- 
tamam vidhamitabbam.' Idam mahārāja suriyassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja suriyo abhikkhanam carati. Evameva kho 
mahārāja yogina yogavacarena abhikkhanam yoniso manasikāro katabbo. 
Idam mahārāja suriyassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja suriyo ramsimālī. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogavacarena ārammaņamālinā bhavitabbam. Idam maharaja 
suriyassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja suriyo mahājanakāyam santāpento carati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ācāra-sīlaguņa-vattapatipattiyā 
jhāna-vimokkha-samādhi-samāpatti-indriya-bala-bojjhanga-satipatthāna- 
sammappadhāna-iddhipādehi sadevako loko santāpayitabbo. Idam mahārāja 
suriyassa paūcamam angam gahetabbam. 


6. Punacaparam mahārāja suriyo rahubhaya bhīto carati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena duccarita-duggati-visama-kantāra-vipāka- 
vinipāta-kilesajāla-jatīte ditthi-sanghāta-patimukke kupatha-pakkhanne” 
kummaggapatipanne satte disvā mahatā samvegabhayena mānasam 
samvejetabbam. Idam mahārāja suriyassa chattham angam gahetabbam. 


7. Punacaparam mahārāja suriyo kalyāņapāpake dasseti. Evameva kho 
mahārāja  yoginā yogavacarena indriya-bala-bojjhanga-satipatthāna- 
sammappadhāna-iddhipāda-lokiya-lokuttara-dhammā dassetabba. Idam 
mahārāja suriyassa sattamam angam gahetabbam. Bhasitampetam mahārāja 
therena vangasena:* 


1 vidhamayitabbam - Ma, PTS. 
* kupathapakkhande - Ma. 
7 vangīsena - Ma, PTS. 
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“Tâu đại vương, giống như mặt trời khiến cho tất cả nước khô kiệt. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm cho tất cả 
phiền não khô kiệt, không còn dư sót. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của mặt trời nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời tiêu diệt bóng đêm. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiêu diệt tất cả 
sự tối tăm của ái luyến, sự tối tām của sân hận, sự tối tām của si mê, sự tối 
tăm của ngã mạn, sự tối tăm của tà kiến, sự tối tăm của phiền não, tất cả sự 
tối tăm của các ác hạnh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của mặt 
trời nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển một cách liên 
tục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thực 
hiện sự tác ý đúng đường lối một cách liên tục. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ ba của mặt trời nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời có vòng hoa ánh sáng. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có vòng 
hoa là các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ tư của mặt trời nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, trong khi sưởi 
ấm đám đông dân chúng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên sưởi ấm thế gian luôn cả chư Thiên bằng tánh hạnh, giới đức, 
phận sự, và pháp hành, bằng các thiền, các sự giải thoát, các tầng định, các sự 
chứng đạt, các quyền, các lực, các chi phần đưa đến giác ngộ, các sự thiết lập 
niệm, các chánh tỉnh tấn, và các nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ năm của mặt trời nên được hành trì. 


6. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời di chuyển, bị lo sợ vì nỗi 
sợ hãi thần Rahu (hiện tượng nhật thực). Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên nhìn thấy các chúng sanh bị vướng víu vào 
các nết hạnh xấu xa, khổ cảnh, sự thành tựu của nghiệp không giống nhau, 
khó tránh né, đọa xứ, và mạng lưới phiền não, bị trói buộc vào sự chằng chịt 
của tà kiến, bị rơi vào đường lối sai trái, đang thực hành đạo lộ xấu xa, và nên 
làm cho tâm ý bị kinh động với nỗi kinh động và sợ hãi lớn lao. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ sáu của mặt trời nên được hành trì. 


7. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, mặt trời giúp cho nhìn thấy các 
sự việc tốt đẹp và xấu xa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên giúp cho nhìn thấy các quyền, các lực, các chi phần đưa đến 
giác ngộ, các sự thiết lập niệm, các chánh tỉnh tấn, các nền tảng của thần 
thông, các pháp thuộc thế gian và xuất thế gian. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ bảy của mặt trời nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được trưởng lão Vangasa nói đến: 
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"Yathāpi suriyo udayanto rūpam dasseti pāņinam, 
suciñca asuciūīcāpi kalyāņaūcāpi pāpakam. 


Tathā bhikkhu dhammadharo avijjāpihitam janam, 
patham dasseti vividham ādicco *vudayam yathā "ti. 


Suriyangapañho atthamo. 


$6 3636 3656 


9. SAKKANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “sakkassa 11111 angāni gahetabbānī 1 yam 


vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja sakko ekantasukhasamappito. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena ekantapavivekasukhābhiratena bhavitabbam. Idam 
mahārāja sakkassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja sakko deve disvā paggaņhāti hāsamabhijaneti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kusalesu dhammesu alīnam- 
atandtam santam mānasam paggahetabbam, hāsamabhijanetabbam, 
utthahitabbam ghatitabbam vāyamitabbam. Idam mahārāja sakkassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja sakkassa anabhirati na uppajjati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena suññagare anabhirati na uppādetabbā. Idam 
mahārāja sakkassa tatiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam maharaJa 
therena subhūtinā: 


"Sāsane te mahāvīra yato pabbajito aham, 
nābhijānāmi uppannam mānasam kāmasamthitan "ti. 


Sakkangapañho navamo. 
xxxx% 
10. CAKKAVATYANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “cakkavattissa cattāri angāni gahetabbānī 
”ti yam vadesi, katamāni tani cattāri angani gahetabbānī ti? 
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'Cũng giống như mặt trời, trong khi mọc lên, giúp cho nhìn 
thấy dáng vóc của các loài sinh vật, sự trong sạch và luôn cả sự 
không trong sạch, sự tốt đẹp và luôn cả sự xấu xa. 

Tương tợ như thế, vị tỳ khưu có sự ghỉ nhớ về Giáo Pháp, giống 
như mặt trời đang mọc lên, giúp cho người bị vô minh che lấp 


A 37) 


nhìn thấy con đường có nhiều lối. 
Câu hỏi về tính chất của mặt trời là thứ tám. 


x*xxxx% 


o. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ SAKKA: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của vi 
Sakka' nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như vị Sakka đạt được sự an lạc toàn diện. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thích thú với sự an 
lạc toàn diện của cuộc sống tách biệt. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của vị Sakka nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Sakka sau khi nhìn thấy chư 
Thiên thì tiếp đón và tạo ra niềm vui (cho họ). Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón cái tâm ý không trì trệ, không 
thụ động, được an tịnh ở các thiện pháp, nên tạo ra niềm vui, nên khơi dậy, 
nên gắng sức, nên 110 lực. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của vị 
Sakka nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, sự bất mãn không sanh khởi ở vi 
Sakka. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, ở căn 
nhà trống vắng, không nên làm sanh khởi sự bất mãn. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của vị Sakka nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Subhuti nói đến: 

“Bạch đăng Đại Hung, kể từ khi con đã được xuất gia trong Giáo 
Pháp của Ngài, con biết chắc chắn là không có ý nghĩ nào có liên 
hệ đến dục lạc đã được sanh khói.” 


Câu hỏi về tính chất của vị Sakka là thứ chín. 
xxxx% 
10. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VỊ CHUYỂN LUĀN: 
1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 


vị Chuyển Luân nên được hành tri, bốn tính chất nên được hành 
trì ấy là các điều nào?” 


1 Sakka là tên của vị Thiên Chủ, vị Chúa của chư Thiên, vị cai quản cõi Trời Tāvatimsa (ND). 
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"Yathā mahārāja cakkavattī catūhi sangahavatthūhi janam sangaņhāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena catassannam parisānam 
mānasam sangahetabbam anuggahetabbam sampahamsetabbam. Idam 
mahārāja cakkavattissa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja cakkavattissa vijite corā na utthahanti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kāmarāga-byapāda-vihimsā- 
vitakkā na uppādetabbā. Idam mahārāja cakkavattissa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


Vitakkūpasame ca yo rato asubham bhāvayatī' sadā sato, 
esa kho byantikāhiti esa checchati mārabandhanan 11. 


3. Punacaparam mahārāja cakkavatti divase divase samuddapariyantam 
mahāpathavim anuyāyati kalyāņapāpakāni vicinamāno. Evameva kho 
mahārāja yogina yogāvacarena kayakammam vacīkammam manokammam 
divase divase paccavekkhitabbam: ‘Kinnu kho me imehi tuhi thānehi 
anupavajjassa divaso vītivattatī 'ti. Idam mahārāja cakkavattissa tatiyam 
angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena 
ekuttarikanikayavare:? 

"Kathambhūtassa me rantindivā vītipatantīti* pabbajitena 
abhiņham paccavekkhitabban 11. 


4. Punacaparam mahārāja cakkavattissa abbhantarabāhirārakkhā 
susamvihitā hoti. Evameva kho maharaja yoginā yogavacarena 
abbhantarānam bāhirānam kilesānam ārakkhāya satidovāriko thapetabbo. 
Idam maharaja  cakkavattissa catuttham angam  gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


"Satidovāriko bhikkhave ariyasavako akusalam pajahati 
kusalam bhāveti, sāvajjam pajahati anavajjam bhāveti suddha- 
mattānam pariharatī ”ti. 


Cakkavattayangapañho dasamo. 
Pathavivaggo tatiyo. 


kk*kkk 
TASSUDDANAM: 


Pathavī āpo ca tejo ca vāyo ca pabbatena ca, 
ākāso candasuriyo ca sakko ca cakkavattinā 11. 


--00000-- 


1 bhãvayate - Ma. 
* anguttarikanikāyavare - Ma. 
* vītivattantīti - Ma. 
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“Tâu đại vương, giống như vị Chuyển Luân thu phục người bằng bốn việc 
thu phục. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
thu phục, nên hỗ trợ, nên làm hài lòng tâm của bốn tập thể.' Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của vị Chuyển Luân nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, bọn trộm cướp không nổi dậy ở 
trong lãnh địa của vị Chuyển Luân. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập không nên để cho các ý nghĩ suy tầm về ái dục, oán 
hận, và hãm hại sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
vị Chuyển Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Và người nào thích thú trong sự yên tịnh của tư duy, tu tập vē 
đê mục tử thi, luôn luôn có niệm, quả vậy người ấy sẽ thủ tiêu, 
người Xy sẽ cắt đứt sự trói buộc của Ma Vương. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Chuyển Luân ngày ngày di 
chuyển dọc theo đại địa cầu được bao bọc bởi biển cả, trong khi xem xét các 
việc thiện ác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
ngày ngày nên quán xét hành động của thân, hành động của khẩu, và hành 
động của ý rằng: “Có phải ngày trôi qua mà ta sẽ không có lõi lầm do ba chỗ 
(thân, khẩu, ý)?” Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của vị Chuyển 
Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tăng Chỉ Bộ quý giá: 

“Bậc xuất gia nên thường xuyên quán xét rằng: Ta đã như thế 
nào khi ngày và đêm trôi qua?” 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vị Chuyển Luân có sự bảo vệ bên 
trong và bên ngoài khéo được bố trí. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thiết lập người gác cổng là niệm nhằm sự bảo vệ 
đối với các phiền não bên trong và bên ngoài. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ tư của vị Chuyển Luân nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến: 

“Này các tỳ khưu, có người gác cổng là niệm, vị Thánh đệ tử dứt 
bỏ bất thiện, phát triển thiện, dứt bỏ điều Tâm lỗi, phát triển điều 
không Tâm lỗi, gìn giữ bản thân trong sach.” 


Câu hỏi về tính chất của vị Chuyển Luân là thứ mười. 
Phẩm đất là phẩm thứ ba. 


x*xxx*% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 
“Đất, nước, và lửa, gió, và với núi, hư không, mặt trăng, và mặt trời, vị 


Sakka, và với vị Chuyển Luân.” 
--00000-- 


1 Bốn tập thể: là tập thể tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam, cận sự nữ (ND). 
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IV. UPACIKĀVAGGO 
1. UPACIKANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “upacikäya ekam angam gahetabban 11 yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja upacikā uparicchadanam katvā attānam pidahitvā 
gocarāya carati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena sīlasamvara- 
chadanam katvā mānasam pidahitvā piņdāya caritabbam. Sīlasamvara- 
chadanena kho mahārāja yogī yogāvacaro sabbabhayasamatikkanto hoti. 
Idam mahārāja upacikāya ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja therena upasenena vangantaputtena: 


"Sīlasamvaracchadanam yogī katvana mānasam, 
anupalitto lokena bhayā ca parimuccātī ” ti. 


Upacikangapaūho pathamo. 


$6 3636 3656 


2. BIĻĀRANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *biļārassa dve añgani gahetabbānī 11 yam 


vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja biļāro guhāgato 'pi susiragato pi hammiyantaragato 'pi 
undūramyeva pariyesati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
gāmagatenāpi araññagatenapi rukkhamūlagatenāpi suññagaragatenapl 
satatam samitam appamattena kāyagatāsatibhojanamyeva pariyesitabbam. 
Idam mahārāja biļārassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja biļāro āsanneyeva gocaram pariyesati. 
Evameva kho maharaja yogina yogavacarena imesuyeva pañca- 
sūpādānakkhandhesu udayabbayanupassina viharitabbarn: "Iti rūpam, iti 
rūpassa samudayo, iti rūpassa atthagamo;' iti vedanā, iti vedanāya 
samudayo, iti vedanāya atthagamo; iti sañña, iti saññaya samudayo, iti 
saññaya atthagamo; iti sankhara, iti sankharanam samudayo, iti 
sankhārānam atthagamo; iti viūūāņam, iti viññanassa samudayo, iti 
viññanassa atthagamo ti. Idam maharaja bilarassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


1 atthangamo - Ma, evam sabbattha. 
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IV. PHẨM MỐI: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI MỐI: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài mối nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài mối sau khi thực hiện mái che ở phía trên 
và canh giữ bản thân, rồi di chuyển ở khu vực kiếm ăn. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi thực hiện mái che là sự thu 
thúc về giới và canh giữ tâm ý, rồi nên đi khất thực. Tâu đại vương, với mái 
che là sự thu thúc về giới, vị hành giả thiết tha tu tập vượt qua tất cả sợ hãi. 
Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài mối nên được hành trì. Tâu 
đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vangantaputta nói 
đến: 

Vi hành giả, sau khi làm cho tâm có mái che là sự thu thúc vē 
giới, không bị lấm lem bởi thế gian, và hoàn toàn thoát khỏi sự sợ 
hãi.” 


Câu hỏi về tính chất của loài mối là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI MÈO: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài mèo nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài mèo đi đến hang, đi đến hốc, đi đến ở bên 
trong tòa nhà dài, và tìm kiếm chỉ mỗi loài chuột. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập đi đến làng, đi đến khu rừng, đi đến gốc 
cây, đi đến ngôi nhà trống, nên thường xuyên, liên tục, không xao lãng, tìm 
kiếm chỉ mỗi loại vật thực là niệm đặt ở thân. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài mèo nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài mèo tìm kiếm thức ăn chỉ ở 
khu vực lân cận. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên sống có sự quan sát trạng thái sanh và diệt ở chính năm thủ uẩn này: 
“Thế này là sắc, thế này là sự sanh lên của sắc, thế này là sự biến mất của sắc. 
Thế này là thọ, thế này là sự sanh lên của thọ, thế này là sự biến mất của thọ. 
Thế này là tưởng, thế này là sự sanh lên của tưởng, thế này là sự biến mất của 
tưởng. Thế này là các hành, thế này là sự sanh lên của các hành, thế này là sự 
biến mất của các hành. Thế này là thức, thế này là sự sanh lên của thức, thế 
này là sự biến mất của thức. Tàu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
loài mèo nên được hành trì. 
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Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


"Na ito dūre bhavitabbam bhavaggam kim karissati, 
paccuppannamhi vohāre sake kayamhi vindathā "ti. 


Biļārangapaūho dutiyo. 


$6 3636 3656 


3. UNDŪRANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, 'undūrassa' ekam angam gahetabban ˆtỉ 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja undūro itocito ca vicaranto āhārūpasimsako” yeva 
carati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena itocito ca vicarantena 
yoniso manasikārūpasimsakeneva bhavitabbam. Idam mahārāja undūrassa 
ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena upasenena 
vangantaputtena: 


"Dhammasīsam'" karitvāna viharanto vipassako, 
anolīno viharati upasanto sadā sato "ti. 


Undūrangapaūho tatiyo. 


$6 3636 3656 


4. VICCHIKANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “vicchikassa ekam angam gahetabban ti 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja vicchiko nangutthāvudho nanguttham* ussāpetvā carati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ñanavudhena bhavitabbam, 
ñanam ussāpetvā viharitabbam. Idam mahārāja vicchikassa ekam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena upasenena vangantaputtena: 

Nāņakhaggam gahetvāna viharanto vipassako, 
parimuccati sabbabhayā duppasaho ca so bhave ti. 


Vicchikangapaūho catuttho. 


$6 3636 3656 


! undurassa - PTS. 

2 āhārūpāsīsako - Ma. 

9 dhammāsīsam - Ma. 

* nangulāvudho nangulam - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến: 

“Điểm tận cùng của hiện hữu cách nơi đây là không xa, vậy sẽ 
làm gì? Theo cách diễn tả ở thời hiện tại, thì ngươi nên tìm hiểu 
thân thể của minh.” 


Câu hỏi về tính chất của loài mèo là thứ nhì. 


$6 3636 3656 


3. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CÚA LOÀI CHUỘT: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chuột nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chuột, trong khi đi lại đó đây, di chuyển 
chỉ với mỗi ước muốn là vật thực. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập, trong khi đi lại đó đây, là chỉ với mỗi ước muốn là sự tác ý 
đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài chuột nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena 
Vangantaputta nói đến: 

‘Sau khi lấy Giáo Pháp làm chủ đạo, trong khi sống, vị hành 
Minh Sát sống không biếng nhác, an tịnh, luôn luôn có niệm.” 


Câu hỏi về tính chất của loài chuột là thứ ba. 


x*xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BÒ CẠP: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài bò cạp nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài bò cạp có cái đuôi là vũ khí, di chuyển sau 
khi đã nâng cái đuôi lên cao. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên có trí tuệ là vũ khí, nên sống sau khi đã nâng trí tuệ lên 
cao. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài bò cạp nên được hành 
trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Upasena Vangantaputta 
nói đến: 

'Sau khi câm lấy thanh gươm trí tuệ, trong khi sống, vị hành 
Minh Sát hoàn toàn giải thoát mọi sự sợ hãi, và vị ấy là khó khuất 
phục.” 


Câu hỏi về tính chất của loài bò cạp là thứ tư. 


$6 3636 3656 
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5. NAKULANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “nakulassa ekam angam gahetabban *ti yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja nakulo uragamupagacchanto bhesajjena kayam 
paribhāvetvā uragamupagacchati gahetum. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogāvacarena kodhāghātabahulam kalahaviggaha-vivāda-virodhābhibhūtam 
lokamupagacchantena mettābhesajjena mānasam anulimpitabbam. Idam 
mahārāja nakulassa ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena sāriputtena dhammasenāpatinā: 


"Tasmā sakam paresampi kātabbā mettabhāvanā, 
mettacittena pharitabbam etam buddhānasāsanan ti. 


Nakulangapañho pañcamo. 


$6 3636 3656 
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5. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CÚA LOÀI CHỒN: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chôn nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chồn, trong khi tiến đến gần con rắn, thì 
nó phủ lên thân thể bằng một loại thuốc men rồi tiến đến gần để bắt con rắn. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên bôi thoa 
tâm ý bằng loại thuốc từ ái trong khi tiến đến gần thế gian có nhiều sự giận 
dữ và va chạm, đã bị ngự trị bởi các cuộc cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, chống 
đối. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của của loài chồn nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão cũng đã được 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 


“Do đó, sự tu tập về từ ái nên được thực hiện cho mình và cho 
luôn cả những người khác, nên tỏa khắp bằng tâm từ ái; điêu này 
là lời dạy của chư Phật.” 

Câu hỏi về tính chất của loài chồn là thứ năm. 


$6 3636 3656 
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6. JARASIGĀLANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, '*jarasigālassa dve angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja jarasigālo bhojanam patilabhitvā ajigucchamāno 
yāvadattham āhārayati.' Evameva kho mahārāja yoginā gogāvacarena 
bhojanam patilabhitvā ajigucchamānena sarīrayāpanamattameva 
paribhuūjitabbam. Idam maharaja jarasigālassa pathamam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena mahākassapena: 


"Senāsanamhā oruyha gāmam pindäya pāvisim, 
bhuñjantam purisam kutthim sakkacca nam upatthahim. 
So me pakkena hatthena ālopam upanāmayi, 

ālopam pakkhipantassa angulimpettha chijjatha. 
Kuddamulañca nissāya ālopam paribhuūjisam,” 
bhuñjamaäne va? bhutte va jeguccham me na vijjatī ti. 


2. Punacaparam mahārāja Jarasigalo bhojanam patilabhitvā na vicināti: 
“Lukham va paņītam va ti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
bhojanam patilabhitvā na vicinitabbam: 'Lūkham va paņītam va sampannam 
vā asampannam vā ti, yathāladdhena santusitabbam.* Idam mahārāja 
jarasingālassa dutiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena upasenena vangantaputtena: 

"Lūkhena pi ca santusse naññam patthe rasam bahum, 
rasesu anugiddhassa jhāne na ramatī* mano, 
itarītarena santutthe* samaññam paripūratī "ti. 


Jarasigālangapaūho chattho. 


$6 3636 3656 


7. MIGANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “migassa 11111 angāni, gahetabbānī *ti yam 
vadesi, katamāni tāni tīņi angāni gahetabbānī ti? 

"Yathā mahārāja migo diva araññe vasati,” rattim abbhokāse. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogāvacarena diva araññe viharitabbam rattim 
abbhokāse. Idam mahārāja migassa pathamam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena lomahamsanapariyāye: 


' āharayati - Ma, PTS. 

2 ālopam tam abhuñjisam - Ma. 
*vā-Ma. 

4 santussitabbam - Ma, PTS, Sīmu. 
* ramate - Ma. 

9 santuttho - Ma. 

7 carati - Ma, PTS. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHÓ RỪNG GIÀ: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài chó rừng già nên được hành tri, hai tính chất nên được hành 
trì ấy là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chó rừng già sau khi đạt được vật thực thì 
ăn vào cho đủ theo nhu cầu, không ghê tởm. Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì thọ dụng chỉ vừa 
đủ cho việc duy trì co thể, không ghê tởm. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Mahakassapa nói đến: 

“Sau khi từ chỗ trú ngụ di xuống, ta đã đi vào làng để khất thực. 
Có người đàn ông bị cùi đang ăn, một cách nghiêm chỉnh ta đã 
đứng gần gã ấy. 

Người ấy với bàn tay bi lở loét đã dâng vắt cơm cho ta. Trong 
khi người ấy để vắt cơm vào, ngón tay của gã đã bị rụng xuống ở 
nơi ấy. 

Và ta đã dựa vào chân của vách tường, rồi thọ dụng vắt cơm ấy. 
Ngay trong khi đang ăn, hoặc đã ăn xong, sự ghê tờm không có ớ 
nơi ta. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chó rừng già sau khi đạt được 
vật thực thì không xem xét: “Là tôi tàn hay hảo hang.’ Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đạt được vật thực thì không 
xem xét: “Là tồi tàn, hay hảo hạng, là đầy đủ, hay không đầy dū, nên hoan hy 
với vật đã nhận được. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài 
chó rừng già nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Upasena Vangantaputta nói đến: 

“Nên hoan hý với vật dâu tôi tàn, không nên mong mỏi nhiều vị 
nếm khác. Đối với vị bị thèm khát ở các vị nếm, thì tâm không 
thích thú trong việc tham thiền. Vị tự biết đủ với bất cứ vật này 
hay vật khác làm đây đủ đời sống Sa-môn. ” 


Câu hỏi về tính chất của loài chó rừng già là thứ sáu. 


$6 3636 36536 


7. CĀU 1101 VĒ TĪNH CHĀT CUA LOĀI NAI: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mā ngài nói lā: “Ba tính chất của 
loài nai nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài nai ban ngày sống ở rừng, ban đêm ở 
khoảng không. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
ban ngày nên trú ở rừng, ban đêm ở khoảng không. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở bài giảng 
về nổi ốc ở lông: 
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So kho aham sāriputta ya tā rattiyo sītā hemantika 
antaratthake himapäatasamaye' tathārūpāsu rattisu rattim 
abbhokāse viharāmi divā vanasaņde, gimhānam pacchime māse 
divā abbhokāse viharāmi rattim vanasaņģe ti. 


2. Punacaparam mahārāja migo sattikamhi” vā sare va opatante vañceti 
palāyati na kayamupaneti. Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena 
kilesesu opatantesu vañcayitabbam.? Idam mahārāja migassa dutiyam 
angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja migo manusse disvā yena va tena va palāyati: 
"Mā mam te addasamsu ti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena 
bhaņdana-kalaha-viggaha-vivādasīle dussīle kusīte sangaņikārāme disva 
yena va tena va palāyitabbam: “Ma mam te addasamsu, ahaūca te mā 
addasan ti. Idam mahārāja migassa tatiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 


“Mã me kadāci pāpiccho kusīto hīnavīriyo, 
appassuto anācāro sameto katthacī ahū ”ti.* 


Migangapaūho sattamo. 


$6 3636 3656 


8. GORŪPANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “øgorũpassa cattāri angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tāni cattāri angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja gorūpo sakam geham na vijahati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sako kayo na vijahitabbo: “Aniccucchadana- 
parimaddana-bhedana-vikirana-viddhamsana-dhammo ayam kayo ti. Idam 
mahārāja gorūpassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja gorūpo ādinnadhuro sukhadukkhena dhuram 
vahati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ādinnabrahmacariyena 
sukhadukkhena yāva jīvita-pariyādānā āpāņakotikam brahmacariyam 
caritabbam. Idam mahārāja gorūpassa dutiyam angam gahetabbam. 


antaratthakā himapatasamaya - Ma. 
sattimhi - Ma, PTS. 
palāyitabbam, na cittamupanetabbam - Ma, PTS. 


1 
2 
3 
2 sammato ahu katthacī ti - Ma. 
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Này Sāriputta, Ta đây trong khoảng thời gian tám đêm của 
mùa đông lạnh lēo vào thời điểm tuyết rơi, trong những đêm có 
trạng thái như thế, ban đêm Ta trú ở khoảng không, ban ngày ở 
rừng rậm; vào tháng cuối của mùa nóng, ban ngày Ta trú ở khoảng 
không, ban đêm ở rừng rām. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai, khi cây thương hay mũi 
tên đang lao xuống thì tránh né, tẩu thoát, không đem thân lại gần. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập khi các phiền não đang 
giáng xuống thì nên tránh né. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì 
của loài nai nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài nai sau khi nhìn thấy những 
con người thì tẩu thoát hướng này hoặc hướng khác (nghĩ rằng): “Mong sao 
những người ấy chớ nhìn thấy ta. Tâu đại vương, tương to y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập sau khi nhìn thấy những kẻ thích thú với sự tụ hội, có thói 
quen xung đột, cãi cọ, tranh luận, tranh cãi, có giới tồi, biếng nhác, thì nên 
tấu thoát hướng này hoặc hướng khác (nghĩ rằng): “Mong sao những người 
ấy chớ nhìn thấy ta. Và mong sao ta chớ nhìn thấy ho” Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ ba của loài nai nên được hành trì. Tâu đại vương, điều 
này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

“Vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu, mong rằng kẻ có ước 
muốn xấu xa, biếng nhác, có sự tỉnh tấn kém cỏi, ít học hỏi, có 
hành vi sai trái, chớ đến gân tôi.” ' 


Câu hỏi về tính chất của loài nai là thứ bảy. 


$6 3636 3656 


8. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BÓ: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
loài bò nên được hành tri, bốn tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài bò không buông bỏ chuồng của mình. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên buông 
bỏ thân của mình (nghĩ rằng): “Thân này có pháp tự nhiên là vô thường, có sự 
kỳ cọ, xoa bóp, tan rã, phân tán, tiêu hoai” Tàu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của loài bò nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, đã nhận lãnh cái ách, vận 
chuyển cái ách một cách thoải mái hoặc khổ sở. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập đã nhận lãnh việc thực hành Phạm hạnh, 
nên thực hành Phạm hạnh một cách thoải mái hoặc khổ sở cho đến lúc chấm 
dứt mạng sống, đến điểm cuối cùng của hơi thở. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhì của loài bò nên được hành trì. 


1 Apadānapāli - Thánh Nhân Ký Sự - tập 1, TTPV 3o, câu kệ 364. 
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3. Punacaparam mahārāja gorūpo chandena ghāyamāno pānīyam pIvatl. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ācariyupajjhāyānam anusatthi 
chandena pemena pasādena ghāyamānena patiggahetabbā. Idam mahārāja 
gorūpassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja gorūpo yena kenaci vāhiyamāno vahati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena thera-navaka-majjhima- 
bhikkhūnampi gihi-upāsakassāpi ovādānusāsanī sirasa sampaticchitabba. 
Idam mahārāja gorūpassa catuttham angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja therena sāriputtena dhammasenāpatinā: 


"Tadahu pabbajito santo jātiyā sattavassiko, 
so "pi mam anusāseyya sampaticchāmi muddhanā.' 


Tibbam chandaūca pemaūca tasmim disvā upatthape, 
thapeyyācariye thane sakkacca nam punappunan "ti. 


Gorupangapañho 2111121110. 


$6 3636 3656 


9. VARĀHANGAPANHO 


1. *Bhante nāgasena, *varāhassa dve angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja varāho santattakathite gimhasamaye sampatte udakam 
upagacchati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena dosena citte 
āluļita-khalita-vibbhanta-santatte sītalāmata-paņīta-mettā-bhāvanā upagan- 
tabbā. Idam mahārāja varāhassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja varāho cikkhallamudakamupagantvā nāsikāya 
pathavim khanitva donim katvā doņikāya sayati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena mānase kāyam nikkhipitvā ārammaņantaragatena 
sayitabbam. Idam mahārāja varāhassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena piņdolabhāradvājena: 


“Kaye sabhāvam disvāna vicinitvā vipassako, 
ekākiyo adutiyo seti ārammaņantaro ” ti.” 


Varāhangapaūho navamo. 


$6 3636 3656 


1 matthake - Ma, PTS. 
2 ārammaņantare ti - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, trong khi khao khát, uống 
nước với sự ham muốn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập, trong khi khao khát, nên tiếp nhận lời chỉ dạy của các vị thầy dạy 
học và thầy tē độ với sự ham muốn, với sự yêu quý, với sự tịnh tín. Tàu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của loài bò nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài bò, trong khi bị người nào đó 
bắt vận chuyển vật gì, thì nó vận chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên cúi đầu tiếp thu lời giáo huấn chỉ dạy của các 
vị tỳ khưu trưởng lão, mới tu, hoặc trung niên, thậm chí là của các người tại 
gia và các người cận sự. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài 
bò nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão cũng 
đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

Vi bảy tuổi tính từ lúc sanh, trong khi được xuất gia vào ngày 
ấy, nếu vị ấy có thể chỉ dạy tôi, tôi tiếp thu bằng cái đâu. 

Sau khi nhìn thấy vị āy, tôi có được ước muốn sắc bén và lòng 
yêu mến. Tôi thiếp lập vị ấy ở địa vị thầy dạy học một cách nghiêm 
chỉnh Tân này Tân khác.” 


Câu hỏi vē tính chất của loài bò là thứ tám. 


$6 3636 3656 


o. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI HEO: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài heo nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài heo, khi mùa nóng đã đến, khi bị đốt nóng 
bị nóng bỏng, thì đi đến gần chỗ có nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập khi tâm bị kích động, bị chao đảo, bị tán loạn, bị 
đốt nóng bởi sân hận thì nên tiến đến sự tu tập về từ ái mát lạnh, bất tử, hảo 
hạng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài heo nên được 
hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài heo sau khi đi đến đầm nước 
lầy thì đào đất bằng cái mũi làm thành hố trũng rồi nằm ở hố trũng. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên đặt thân vào ở tâm, 
(có tâm) đã đi vào bên trong đối tượng thì nên nằm xuống. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của loài heo nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Pindolabharadvaja nói đến: 

'Sau khi nhìn và xem xét bản thể ở thân, vị hành Minh Sát, (có 
tâm) ở bên trong đối tượng, nằm xuống mỗi một mình, không 
người thứ hai.” 


Câu hỏi về tính chất của loài heo là thứ chín. 


$6 3636 3656 
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10. HATTHIŅGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “hatthissa pañca angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani paūca angāni gahetabbānī 'ti? 


"Yathā mahārāja hatthī nama caranto yeva pathavim dāļeti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena kāyam sammasamāneneva sabbe kilesā 
dāletabbā. Idam mahārāja hatthissa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja hatthī sabbakāyeneva apaloketi, ujukamyeva 
pekkhati, na disāvidisam' viloketi. Evameva kho mahārāja yogina 
yogāvacarena sabbakayena apalokinā bhavitabbam, na disāvidisā 
viloketabbā, na uddham ulloketabbam, na adho oloketabbam, yugamatta- 
pekkhinā bhavitabbam. Idam maharaja hatthissa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja hatthī anibaddhasayano gocarāya gantvā” na 
tameva desam vāsatthamupagacchati na dhuvappatitthālayo. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena anibaddhasayanena bhavitabbam, nirālayena 
pIndaya gantabbam. Yadi passati vipassako manuññam patirūpam rucira- 
dese bhavam mandapam va rukkhamulam va guham va pabbharam va, 
tattheva tena? vasamupagantabbam, dhuvapatitthalayo na katabbo. Idam 
mahārāja hatthissa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja hatthī udakam ogahitva suci-vimala-sītala- 
salīla-paripuņņam kumuduppala-paduma-pundarika-sañchannam mahati- 
mahantam padumasaram ogāhitvā kīļati gajavarakīļam. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena suci-vimala-vippasannam-anāvila-dhamma- 
varavāri-puņņam vimutti-kusuma-sañchannam mahasatipatthana- 
pokkharaņim ogāhitvā ñanena sankhara odhunitabba, vidhunitabba, 
yogāvacarakīļā kīļitabbā. Idam mahārāja hatthissa catuttham angam 
gahetabbam. 


1 disāvidisā - Ma, PTS. 
* gocarāyamanugantvā - Ma, PTS. 
* tena - itisaddo Ma, PTS potthakesu na dissate. 


730 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


10. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI VOI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
loài voi nên được hành tri,” nām tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như loài voi nghiền nát đất ngay trong khi đang di 
chuyển. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
nghiền nát tất cả phiền não ngay trong khi đang suy xét về thân. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài voi nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi nhìn quay đi với cả toàn 
bộ thân hình, chỉ ngước nhìn thẳng, không nhìn soi mói hướng này hướng 
khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
nhìn quay di với toàn bộ thân hình, không nên nhìn soi mói hướng này 
hướng khác, không nên ngước nhìn lên, không nên cúi nhìn xuống, nên có 
tâm nhìn khoảng cách bằng cái cāy.' Tāu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của loài voi nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi có chỗ ngủ không cố 
định, sau khi đi đến chỗ kiếm ăn thì không đi đến tại khu vực ấy vì mục đích 
chỗ ngụ, nó không có chē trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có chỗ ngủ không cố định, 
nên di khất thực với sự không lưu luyến. Nếu vị hành Minh Sát nhìn thấy chó 
ngụ vừa lòng, phù hợp ở khu vực thích ý, là mái che, hoặc gốc cây, hoặc hang 
động, hoặc sườn núi, thì vị ấy nên đi đến chē trú ngụ ở ngay tại nơi ấy, không 
nên làm chó trú ngụ được thiết lập dài hạn. Tàu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của loài voi nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi sau khi lặn xuống nước, 
sau khi lặn xuống hồ sen to lớn khổng lồ, được tràn đầy nước tỉnh khiết, 
không bợn nhơ, mát lạnh, được che phủ bởi các loài súng trắng, sen xanh, 
sen hồng, sen trắng, rồi đùa giởn trò chơi cao quý của loài voi. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, sau khi lặn xuống hồ 
sen to lớn là các sự thiết lập niệm, được đầy đủ nước cao quý là Giáo Pháp 
tỉnh khiết, không bon nho, trong sạch, không bị vẩn đục, được che phủ bởi 
bông hoa giải thoát, thì nên rũ xuống, nên rũ sạch các pháp tạo tác nhờ vào 
trí tuệ, nên đùa giởn trò chơi cao quý của người hành giả thiết tha tu tập. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ tư của loài voi nên được hành trì. 


1 Nghĩa là nhìn phía trước ở mặt đất khoảng 2 mét (ND). 
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5. Punacaparam mahārāja hatthī sato pādam uddharati, sato pādam 
nikkhipati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena satena sampajānena 
padam uddharitabbam, satena sampajānena padam nikkhipitabbam, 
abhikkama-patikkame sammifijana-pasāraņe' sabbattha satena 
sampajānena bhavitabbam. Idam mahārāja hatthissa paūcamam angam 
gahetabbam.  Bhāsitampetam maharaja  bhagavatā  devātidevena 
samyuttanikāyavare: 


“Kayena samvaro sādhu sādhu vācāya samvaro, 
manasā samvaro sādhu sādhu sabbattha samvaro, 
sabbattha samvuto lajjī rakkhitoti pavuccatī "ti. 


Hatthingapaūho dasamo. 


Upacikāvaggo catuttho. 


$6 3636 3656 


TASSUDDĀNAM 


Upacikā biļāro ca undūro vicchikena ca, 
nakulo sigālo migo gorūpo varāho hatthina dasā "ti. 


--00000-- 


! samifijanapasāraņe - Ma. 
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5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài voi dó bàn chân lên có niệm, 
đặt bàn chân xuống có niệm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên dở bàn chân lên có niệm có sự nhận biết rõ, đặt bàn chân 
xuống có niệm có sự nhận biết rõ, trong việc đi tới đi lui, trong việc co tay 
duõi tay, nên có niệm có sự nhận biết rē ở mọi nơi. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ năm của loài voi nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng 
Bộ cao guy:' 


Lành thay sự thu thúc thân! Lành thay sự thu thúc lời nói! 
Lành thay sự thu thúc ý! Lành thay sự thu thúc tất cả. 
Người có liêm sĩ, đã phòng hộ tất cả, được gọi là: Vi đã được 
bảo vē.” 
Câu hỏi về tính chất của loài voi là thứ mười. 
Phẩm 11101 là phẩm thứ ba. 


$6 3636 3656 


TOM LUQC PHĀM NĀY: 


“Loài mối, và loài mèo, loài chuột, và với loài bò cạp, loài chồn, loài chó 
rừng, loài nai, loài bò, loài heo, với loài voi là mười.” 


--00000-- 


1 Câu kệ này cũng được thấy ở Dhammapada - Pháp cú, cầu 316. 
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V. SĪHAVAGGO 
1. SĪHANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, *sīhassa satta angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani satta angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja sīho nama seta-vimala-parisuddha-pandaro. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogāvacarena seta-vimala-parisuddha-pandaracittena 
byapagata-kukkuccena bhavitabbam. Idam mahārāja sīhassa pathamam 
angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja sīho catuccaraņo vikkantacārī. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena caturiddhipādacaraņena bhavitabbam. Idam 
mahārāja sīhassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja sīho abhirūpa-rucira-kesarī. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena abhirūpa-rucira-sīla-kesarinā bhavitabbam. 
Idam mahārāja sīhassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja sīho jīvitapariyādāne 'pi na kassaci onamāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena cīvara-piņdapāta-senāsana- 
gilānapaccayabhesajja-parikkhāra-pariyādāne 'pi na kassael onamitabbam. 
Idam mahārāja sīhassa catuttham angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja 51110 sapadānabhakkho yasmim okāse nipatati 
tattheva yāvadattham bhakkhayati, na varamamsam vicināti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sapadānabhakkhena bhavitabbam, na kulāni 
vicinitabbāni, na pubbageham hitvā kulāni upasankamitabbāni, na 
bhojanam vicinitabbam, yasmim okāse kabalam ādiyati, tasmimyeva okāse 
bhuūjitabbam sarīrayāpanamattam,' na varabhojanam vicinitabbam. Idam 
mahārāja sīhassa paūcamam angam gahetabbam. 


6. Punacaparam mahārāja sīho asannidhibhakkho sakim gocaram 
bhakkhayitvā na puna tam upagacchati. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogāvacarena asannidhikāraparibhoginā bhavitabbam. Idam mahārāja 
sīhassa chattham angam gahetabbam. 


! sarīrayāpanamattham - Ma. 
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V. PHẨM SU TỬ: 
1. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SƯ TỬ: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điêu mà ngài nói là: “Bảy tính chất của 
loài sư tử nên được hành tri, bảy tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như loài sư tử là (con thú) màu vàng nhạt, trắng 
trẻo, không vết nhơ, trong sạch. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên có tâm màu vàng nhạt, trắng trẻo, không vết nhơ, 
trong sạch, nên xa lia nỗi nghi hoặc. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của loài sư tử nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bốn chân, có sự đi lại 
hùng dũng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên có sự thực hành về bốn nền tảng của thần thông. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của loài sư tử nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có bờm lông xinh đẹp, 
ưng ý. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
bờm lông là giới, xinh đẹp, ưng ý. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của loài sư tử nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử, đầu ở vào trường hợp 
chấm dứt mạng sống, cũng không hạ mình đối với bất cứ ai. Tâu đại vương, 
tương to y như thế vị hành giả thiết tha tu tập, dâu ở vào trường hợp chấm 
dứt các vật dụng về y phục vật thực chỗ trú ngụ và thuốc men chữa bệnh, 
cũng không nên hạ mình đối với bất cứ người nào. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ tư của loài sư tử nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có sự ăn vật thực theo 
tuần tự, (con mồi) rơi xuống ở chỗ nào, thì nó ăn cho đủ theo nhu cầu ngay 
tại chó ấy, không chọn lựa phần thịt ngon nhất. Tàu đại vương, tương tg y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có vật thực theo tuần tự, không nên 
chọn lựa các gia đình, không nên đi đến các gia đình sau khi đã bỏ qua căn 
nhà trước đó, không nên chọn lựa thức ăn, vắt cơm được để xuống ở chỗ nào 
thì nên thọ thực chỉ vừa đủ cho việc duy trì cơ thể ở ngay tại chỗ ấy, không 
nên chọn lựa thức ăn cao sang. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ năm 
của loài sư tử nên được hành trì. 


6. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử có thói không ăn đồ ăn 
tích trữ, sau khi ăn ở khu vực kiếm ăn một lần thì không đi đến nơi ấy lần 
nữa. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
không thọ dụng vật tích trữ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ sáu của 
loài sư tử nên được hành trì. 
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7. Punacaparam mahārāja sīho bhojanam aladdhā na paritassati, laddhā 
pi bhojanam agathito' amucchito anajjhāpanno”* paribhuūjati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena bhojanam aladdhā na paritassitabbam, 
laddhā pi bhojanam agathitena amucchitena anajjhāpannena ādīnava- 
dassāvinā nissaraņapaūfiena paribhuūjitabbam. Idam mahārāja sīhassa 
sattamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā 
devātidevena samyuttanikāyavare theram mahākassapam parikittaya- 
mānena: 


"Santuttho *vam bhikkhave kassapo itarītarena piņdapātena 
itarītarapiņdapātasantutthiyā ca vaņņavādī, na ca piņdapātahetu 
anesanam appatirūpam āpajjati, aladdhā ca pindapatam na 
paritassati, laddhā ca piņdapātam agathito amucchito anajjhā- 
panno ādīnavadassāvī nissaranapañño paribhuñJatï "ti. 


Sīhangapaūīho pathamo. 


$6 3636 3656 


2. CAKKAVAKANGAPAÑHO 


1. "Bhante nāgasena, *cakkavākassa 11111 angani gahetabbānī 11 
yam vadesi katamāni t tani 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja cakkavāko yāva jīvitapariyādānā dutiyikam na vijahāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yāvajīvitapariyādānā yoniso 
manasikāro na vijahitabbo. Idam mahārāja cakkavākassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja cakkavāko sevāla-paņaka-bhakkho tena ca 
santutthim āpajjati. Tāya ca santutthiya balena ca vannena ca na parihāyati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yathālābhasantoso karaņīyo. 
Yathalabhasantuttho kho pana mahārāja yogī yogāvacaro na parihāyati 
sīlena, na parihāyati samadhina, na parihāyati paññaya, na parihāyati 
vimuttiyā, na parihāyati vimuttiñanadassanena, na parihāyati sabbehi 
kusalehi dhammehi. Idam mahārāja cakkavakassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja cakkavāko pāņe na vihethayati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena nihitadaņdena nihitasatthena lajjina 
dayāpannena sabbapāņabhūtahitānukampinā bhavitabbam. Idam mahārāja 
cakkavākassa tatiyam angam gahetabbam. 


' agadhito - Ma, PTS. 
2 anajjhopanno - Ma. 
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7. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sư tử không lo âu do đã 
không đạt được thức ăn, còn khi đã đạt được thức ăn thì thọ dụng không bị 
vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị phạm tội. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên lo âu do đã không nhận được 
thức ăn, còn khi đã nhận được thức ăn thì nên thọ dụng không bị vướng mắc, 
không bị mê man, không bị phạm tội, có sự nhìn thấy điều bất lợi, có tuệ vē 
sự thoát ly. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ bảy của loài sư tử nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng Bộ cao quý trong khi tán dương 
trưởng lão Mahakassapa: 

“Này các tỳ khưu, vị Kassapa này tự biết đủ với đồ ăn khất thực 
loại này loại khác, lā vị nói lời ca ngợi về sự tự biết đủ với dó ăn 
khất thực loại này loại khác, không vì nguyên nhân đồ ăn khất 
thực mà phạm vào việc tâm cầu sai trái, không thích hợp, không lo 
âu do đã không nhận được thức ăn, và khi đã nhận được thức ăn 
thì thọ dụng không bị vướng mắc, không bị mê mẩn, không bị 
phạm tội, có sự nhìn thấy điêu bất lợi, có tuệ về sự thoát ly.” 


Câu hỏi về tính chất của loài sư tử là thứ nhất. 


$6 3636 36536 


2. CÂU 1101 VĒ TÍNH CHẤT CŪA LOÀI NGONG ĐÓ: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mā ngài nói lā: “Ba tính chất của 
loài ngóng đỏ nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài ngóng đỏ cho đến lúc chấm dứt mạng 
sống không lìa bỏ bạn tình. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập cho đến lúc chấm dứt mạng sống không nên lìa bỏ sự tác ý 
đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài ngỗng 
đỏ nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngóng đỏ có vật thực là rong 
rêu ở nước, và đạt được sự vừa lòng với điều ấy. Và nhờ vào sự vừa lòng ấy nó 
không suy giảm về sức lực và sắc đẹp. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự hài lòng với lợi lộc có được. Tâu đại 
vương, được hài lòng với lợi lộc có được, vị hành giả thiết tha tu tập không 
suy giảm về giới, không suy giảm về định, không suy giảm về tuệ, không suy 
giảm về giải thoát, không suy giảm sự nhận thức về giải thoát, không suy 
giảm tất cả các thiện pháp. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của 
loài ngóng đỏ nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài ngỗng đỏ không hãm hại các 
sinh mạng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có 
gậy đã được bỏ xuống, có dao đã được bỏ xuống, có liêm sỉ, đã đạt được lòng 
trắc ẩn, có lòng thương tưởng đến sự lợi ích của tất cả các chủng loại có sinh 
mạng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài ngỗng đỏ nên 
được hành trì. 
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Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena cakkavākajātake: 


"Yo na hanti na ghātehi na jināti na jāpaye, 
ahimsā' sabbabhūtesu veram tassa na kenacī "ti. 


Cakkavaäkangapañho dutiyo. 


kk*kkk 
3. PEŅĀHIKANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “penahikaya dve angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja peņāhikā sakapatimhi usūyāya chāpake na posayatl. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena sakamane kilese uppanne 
usūyāyitabbam, satipatthānena sammāsamvarasusire pakkhipitvā mano- 
dvāre kāyagatāsati bhāvetabbā. Idam mahārāja peņāhikāya pathamam 
angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja peņāhikā pavane divasam gocaram caritvā 
sāyam pakkhigaņam upeti attano guttiyā. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogāvacarena ekākinā” pavivekam sevitabbam samyoJanaparimuttiya, tatra 
ratim alabhamānena upavadabhayaparirakkhanaya sangham osaritvā 
sangharakkhitena vasitabbam. Idam mahārāja peņahikāya dutiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja brahmunā sahampatinā bhagavato 
santike: 


"Sevetha pantāni senāsanāni 
careyya samyojanavippamokkham,* 
sace ratim nādhigaccheyya tattha 
sanghe vase rakkhitatto satīmā "ti. 


Peņāhikangapaūho tatiyo. 
xxxx% 
4. GHARAKAPOTANGAPANHO 


“Bhante nagasena, “gharakapotassa ekam angam gahetabban 11 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


! mettamso - Ma. 
? ekakena - Ma; ekānikena - PTS; ekākikena - Sīmu. 
3 °%ippamokkha - Ma, PTS. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các 
vị Trời, nói đến ở Bổn Sanh Cakkaväka:! 

“Người nào không giết hại, không bảo giết hại, không thống tri, 
không bảo thống tri, do sự không hām hại đối với tất cả chúng 
sanh, người ấy không có oán thù với bất cứ ai.” 


Câu hỏi về tính chất của loài ngóng đỏ là thứ nhì. 


$6 3636 3656 


3. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI SĒU CÁI: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài sếu cái nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài sếu cái không nuôi dưỡng các chim con vì 
sự ghen ghét với chồng của mình (sếu đực). Tâu đại vương, tương tợ y như 
thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ghen ghét các phiền não đã sanh lên ở 
tâm của mình, nên bỏ chúng vào cái hốc của sự thu thúc đúng đắn bằng sự 
thiết lập niệm, nên tu tập niệm đặt ở thân tại cánh cửa của ý (ý môn). Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài sếu cái nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài sếu cái sau khi đi lại vào ban 
ngày ở khu vực kiếm ăn trong rừng, buổi chiều đi đến với bầy chim nhằm sự 
bảo vệ cho bản thân. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên lui tới nơi thanh vắng mỗi một mình nhằm sự giải thoát hoàn toàn 
khỏi các sự trói buộc, khi không còn thích thú nơi ấy thì nên trở về hội chúng 
nhằm hộ trì 1101 sợ hãi vì sự chê trách, và nên sống với sự bảo vệ của hội 
chúng. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài sếu cái nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Phạm Thiên Sahampati nói 
đến trong sự hiện diện của đức Thế Tôn: 

“Nên lui tới các chỗ trú ngụ xa vắng. 

Nên thực hành việc thoát khỏi các sự trói buộc. 

Nếu không đạt được sự thích thú tại nơi ấy, 

thì nên sống ở hội chúng, bản thân được bảo vē, có niêm.” 


Câu hỏi về tính chất của loài sču cái là thứ ba. 
xxxx% 
4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI BO CÂU NHÀ: 
“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài bó câu nhà nên được hành tri,” một tính chất nên được hành 


NA ^^ 


trì ấy là điều nào?” 


1 Bổn Sanh 434. 
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"Yathā mahārāja gharakapoto paragehe vasamano na tesam kiūci 
bhaņdassa nimittam gaņhāti, majjhattho' vasati saññabahulo. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena parakulam upagatena tasmim kule itthīnam 
va purisanam va mañce va pīthe va vatthe va alankare va upabhoge va 
paribhoge va bhojanavikatisu va na nimittam gahetabbam, majjhatthena 
bhavitabbam, samanasañña  paccupatthapetabbā. Idam  maharaja 
gharakapotassa ekam angam gahetabbam. Bhasitampetam maharaja 
bhagavatā devatidevena cullanāradajātake: 


“Pavisitva parakulam panesu bhojanesu vā,’ 
mitam khāde mitam bhuñje na ca rūpe manam kare ”ti. 


Gharakapotangapañho catuttho. 


ඉළ 3656 3636 


5. ULŪKANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “ulũkassa dve angāni gahetabbānī 1 yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja ulūko kākehi pativiruddho rattim kākasangham gantvā 
bahū pi kake hanati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena aññanena 
pativiruddho kātabbo, ekena raho nisīditvā aññanam sampamadditabbam, 
mūlato chinditabbam. Idam mahārāja ulūkassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja uluko supatisallīno hoti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena patisallānārāmena bhavitabbam patisallāna- 
ratena. Idam maharaja ulukassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devatidevena samyuttanikāyavare: 


‘Idha bhikkhave bhikkhu patisallānārāmo patisallānarato, 
idam dukkhan tỉ yathābhūtam pajānāti, ayam dukkhasamudayoti 
yathābhūtam pajānāti, ayam dukkhanirodho (1 yathābhūtam 
pajānāti, ayam dukkhanirodhagāminī patipadā *ti yathābhūtam 
pajānātī "ti. 


Ulũkangapañho pañcamo. 


$6 3636 3656 


' majjhatto - Ma, PTS. 
2 pānattham bhojanāya vã - Ma. 
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“Tâu đại vương, giống như loài bồ câu nhà, trong khi cư ngụ tại nhà của 
những người khác, không nắm giữ đặc điểm của bất cứ đồ đạc nào của họ, 
dửng dưng, sống có nhiều suy tưởng. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập đi đến gia đình của người khác, không nên nắm giữ 
đặc điểm của những người nữ, hoặc của những người nam, hoặc (đặc điểm) ở 
giường, hoặc ở ghế, hoặc về vải vóc, hoặc về đồ trang sức, hoặc về vật tiêu 
khiển, hoặc về vật sử dụng, hoặc về nhiều loại thức ăn ở gia đình ấy, nên 
dửng dưng, nên thiết lập sự suy tưởng của vị Sa-môn. Tâu đại vương, điều 
này là một tính chất của loài bồ câu nhà nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở 
Bổn Sanh Cullanarada:! 

‘Sau khi đi vào gia đình của người khác, nên ăn chừng mực, 
nên thọ dụng chừng mực về các thức uống hoặc các thức ăn, 
không nên để tâm đến cảnh sāc.” 


Câu hỏi về tính chất của loài bồ câu nhà là thứ tư. 


$6 3636 3656 


5. CĀU 1101 VĒ TÍNH CHĀT CUA LOÀI CHIM CÚ: 

1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài chim cú nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chim cú chống đối lại các con quạ, ban 
đêm đi đến bầy quạ, rồi còn giết chết nhiều con quạ. Tâu đại vương, tương tợ 
y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên thể hiện sự chống đối lại sự thiếu 
trí, nên ngồi xuống một mình ở nơi vắng vẻ rồi nên nghiền nát hoàn tòan sự 
thiếu trí, nên cắt đứt tận gốc rễ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất 
của loài chim cú nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài chim cú là vô cùng cô tịch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự ưa 
thích thiền tịnh, được thích thú thiền tịnh. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của loài chim cú nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Tương Ưng 
Bộ cao quý: 

Này các ty khưu, ở đây vị tỳ khuu có sự ưa thích thiền tịnh, 
được thích thú thiên tịnh, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây 
là Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là nhân sanh 
Khổ, nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự diệt tận 1010, 
nhận biết đúng theo thực thể rằng: “Đây là sự thực hành đưa đến 
sự diēt tàn Khổ. .” 

Câu hỏi về tính chất của loài chim cú là thứ nām. 


$6 3636 3656 


! Bổn Sanh 477. 
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6. SATAPATTANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, “satapattassa ekam angam gahetabban 11 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti? 


"Yathā mahārāja satapatto ravitvā paresam khemam vā bhayam vā 
ācikkhati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena paresam dhammam 
desayamānena vinipātam bhayato dassayitabbam, nibbānam khemato 
dassayitabbam. Idam mahārāja satapattassa ekam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena piņdolabhāradvājena: 


“Niraye bhayasantāsam nibbāne vipulam sukham, 


ubhayānetāni atthāni dassetabbāni yoginā ”ti. 


Satapattangapañho chattho. 


$6 3636 3656 


7. VAGGULYANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *vaggulissa dve angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja vaggulī geham pavisitvā vicaritva nikkhamāati, na tattha 
paļibuddhati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena gāmam piņdāya 
pavisitvā  sapadānam  vicartva  patiladdhalābhena  khippameva 
nikkhamitabbam, na tattha paļibuddhena bhavitabbam. Idam mahārāja 
vaggulissa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja vaggulī paragehe vasamāno na tesam 
parihānim karoti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kulāni 
upasankamitvā atiyācanāya va viññattibahulataya va kayadosabahulataya va 
atibhāņitāya va samanasukhadukkhataya va na tesam koci vippatisāro 
karaņīyo, na pi tesam mūlakammam parihapetabbam, sabbatha vaddhiyeva 
Icchitabba. Idam maharaja vaggulissa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam maharaja bhagavatā devatdevena dighanikayavare 
lakkhanasuttante: 


"Saddhāya silena sutena buddhiyā 
cāgena dhammena bahūhi sādhuhi, 
dhanena dhaññena ca khettavatthunā 
puttehi dārehi catuppadehi ca. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI CHIM GO KIẾN: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài chim gõ kiến nên được hành tri,” một tính chất nên được hành 
trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài chim gõ kiến kêu réo báo hiệu sự an toàn 
hoặc sợ hãi cho những kẻ khác. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập trong khi thuyết giảng Giáo Pháp cho những người khác 
nên chỉ cho thấy đọa xứ là sự sợ hãi, nên chỉ cho thấy Niết Bàn là sự an toàn. 
Tàu đại vương, điều này là một tính chất của loài chim gõ kiến nên được 
hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Pindola- 
bharadvaja nói đến: 

'Ở địa ngục có sự sợ hãi và run sợ, ở Niết Bàn có sự an lạc bao 
la, vị hành giả nên chỉ cho thấy cả hai ý nghĩa này. ” 


Câu hỏi về tính chất của loài chim gố kiến là thứ sáu. 


$6 3636 3656 


2. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI DOI: 
1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài doi nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 


“Tâu đại vương, giống như loài dơi sau khi đi vào nhà, bay quanh, rồi đi 
ra, không chān chờ ở nơi ấy. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập sau khi đi vào làng để khất thực, nên đi theo tuần tự, khi đã 
nhận được phần thì rời khỏi thật nhanh chóng, không nên chần chờ ở nơi ấy. 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài dơi nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài dơi trong khi sống ở nhà của 
những người khác thì không làm việc phá hoại đến họ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi đi đến những gia đình, không 
nên gây ra cho họ bất cứ điều gì hối tiếc do sự xin xỏ quá mức, hoặc do nhiều 
sự yêu cầu, hoặc do nhiều sự sai trái của thân, hoặc do trạng thái nói quá 
nhiều, hoặc do trạng thái của lạc và khổ là tương đồng, cũng không nên 
khiến họ bỏ bê công việc căn bản của họ, nên ước muốn chỉ mỗi sự tiến triển 
về mọi mặt. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài dơi nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ quý báu, bài Kinh Lakkhaņa:' 

Vì niềm tin, vì giới, vì sự nghe, vì sự thông minh, 
vì sự xả thí, vì Giáo Pháp, vì các điêu tốt dep, 

vì tài sản, vì lúa gạo, và vì ruộng vườn đất đai, 

vì các con, vì những người vợ, và vì các gia súc, 


1 Dīghanikāya - Trường Bộ tập 3, bài Kinh số 30. 
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Nātīhi mittehi ca bandhavehi 

balena vaņņena sukhena cūbhayam, 
katham na hāyeyyum pareti icchati 
atthassa middhiūca panābhikankhatī "ti. 


Vaggulyangapañho sattamo. 


$6 3636 3656 


8. JALŪKANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “jalukaya ekam angam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja jalūkā yattha allīyati tattheva daļham allīyitvā ruhiram 
pivati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yasmim ārammaņe 
cittam allīyati, tam ārammaņam vannato ca santhanato ca disāto ca okāsato 
ca paricchedato ca lingato ca nimittato ca dalham patitthāpetvā 
tenevārammaņena vimuttirasamasecanakam pātabbam. Idam mahārāja 
Jalukaya ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja therena 
anuruddhena: 


“Parisuddhena cittena ārammaņe patitthiya, ' 
tena cittena pātabbam vimuttirasamasecanan "ti. 


Jalũkangapañho atthamo. 


9. SAPPANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *sappassa 11111 angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja sappo urena gacchati. Evameva kho mahārāja yoginā 
yogāvacarena paññaya caritabbam. Paññaya caramānassa kho mahārāja 
yogino cittam ñaye carati, vilakkhaņam vivajjeti, salakkhaņam bhāveti. Idam 
mahārāja sappassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja sappo caramāno osadham parivajjento carati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena duccaritam parivajjentena 
caritabbam. Idam mahārāja sappassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja sappo manusse disvā tappati socati cintayati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena kuvitakke vitakketvā aratim 
uppādayitvā tappitabbam socitabbam cintayitabbam: “Pamadena me divaso 
vītināmito, na so puna sakkā laddhun ti. 


' patitthāya - Ma, PTS. 
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vì các thân quyến, vì các bạn bè, và vì các bà con, 

vì sức mạnh, vì sắc đẹp. và vì sự an lạc ở cả hai trường hợp, 
ước muốn: “Làm thế nào để các kẻ khác không thoái hóa?’ 
và còn mong mỏi về sự thành tựu của mục đích.” 


Câu hỏi về tính chất của loài dơi là thứ bảy. 


$6 3636 3656 


8. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CŪA LOÀI DÍA: 

“Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Một tính chất của 
loài dia nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy là 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài đỉa bám vào nơi nào thì bám chặt ngay tại 
nơi ấy rồi hút máu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên khiến cho đối tượng mà tâm bám vào được thiết lập một cách chắc 
chắn theo màu sāc, theo vi trí, theo phương hướng, theo khoảng cách, theo 
ranh giới, theo đặc điểm, theo dấu hiệu, rồi nhờ vào chính đối tượng ấy nên 
uống trọn vẹn vị chất của sự giải thoát. Tâu đại vương, điều này là một tính 
chất của loài đỉa nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Anuruddha nói đến: 

“Nên thiết lập ở đối tượng bắng tâm thanh tịnh, nên uống vị 


Ro 222 


chất trọn vẹn của sự giải thoát bằng tâm ấy. 


Câu hỏi vē tính chất của loài dia là thứ tām. 
$6 3636 3656 


o. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CÚA LOÀI RÅN: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
loài rắn nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài rắn di chuyển bằng ngực. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên cư xử bằng tuệ. Tâu đại 
vương, tâm của vị hành giả cư xử bằng tuệ di chuyển ở trong khuôn khổ, 
tránh xa hiện tướng sai trái, phát triển hiện tướng tốt đẹp. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của loài rắn nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rắn trong khi di chuyển thì di 
chuyển tránh xa loại dược thảo. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên hành xử, trong khi tránh xa ác hạnh. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của loài rắn nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài rắn sau khi nhìn thấy loài 
người thì bực bội, sầu muộn, suy nghĩ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập sau khi suy tầm về sự suy tâm xấu xa, sau khi làm 
sanh khởi sự không thích thú, nên bực bội, nên sầu muộn, nên suy nghĩ rằng: 
“Do ta bị xao lãng, mà ngày đã trôi qua, nó không thể đạt lại được nūa. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ ba của loài rắn nên được hành trì. 
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Idam mahārāja sappassa tatyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā bhallātiyajātake dvinnam kinnarānam: 


"Yamekarattim' vippavasimha ludda 
akāmakā aññamaññam saranta, 
tamekarattimˆ anutappamana 
socama sā ratti puna na hessatī ”ti.’ 


Sappangapañho navamo. 


$6 3636 3656 


10. AJAGARANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, “ajagarassa ekam añgam gahetabban ti yam 
vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 

"Yathā mahārāja ajagaro mahatimahākāyo bahūpi divase ūnūdaro 
dīnataro kucchipūram aharam na labhati, aparipuņņoyeva yāvadeva 
sarīrayāpanamattakena yāpeti. Evameva kho mahārāja yogino yogāvacarassa 
bhikkhācariyapasutassa parapiņdamupagatassa paradinnapātikankhissa 
sayamgāha-pativiratassa dullabham udaraparipūram āhāram, api ca 
atthavasikena kulaputtena cattaro pañca ālope abhuūijitvā avasesam udakena 
paripūretabbam. Idam mahārāja ajagarassa ekam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 


‘Allam sukkhañca* bhuñjanto na bāļham suhito siya, 
ūnūdaro mitāhāro sato bhikkhu paribbaje. 


Cattāro pañca ālope abhutvā udakam pive, 
alam phāsuvihārāya pahitattassa bhikkhuno ”ti. 


Ajagarañgapañho dasamo. 
Sīhavaggo pañcamo. 


TASSUDDĀNAM 
Kesarī cakkavāko ca peņāhi gharakapotako 
ulūko satapatto ca vaggulī ca jalūkikā 


sappo ajagaro ceva vaggo tena pavuccatī "ti. 


--00000-- 


1 mayekarattam - Ma. 

2 tamekarattam - Ma. 

* punan - na hessatī ti - PTS. 
* sukkham vã - Ma. 
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Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn nói đến ở Bổn Sanh 
Bhallātiya vē hai kinnara (loài có chim đầu người):! 

“Này người thợ săn, vào cái đêm chúng tôi dā sống cácb biệt, 

không như ý muốn, luôn tưởng nhớ nhau, 

cả một đêm ấy, trong khi hối tiếc, 

chúng tôi sâu muộn; đêm āy sẽ không có Tân nữa.” 


Câu hỏi vē tính chất của loài rắn là thứ chín. 


$6 3636 3656 


16. CĀU HOI VĒ TÍNH CHĀT CÚA LOÀI TRĀN: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điêu mā ngài nói là: “Một tính chất của 
loài trăn nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy lā 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài trăn có thân hình to lớn khống lồ, thậm 
chí trong nhiều ngày có bao tử thiếu thốn, hơn cả đáng thương, không đạt 
được vật thực làm đầy bụng, mặc dầu không được đầy đủ, nó tiếp tục sống 
đầu chỉ là duy trì cơ thể được tồn tại. Tâu đại vương, tương tợ y như thế đối 
với vị hành giả thiết tha tu tập bị ràng buộc với hạnh khất thực, bị đi đến với 
đồ ăn khất thực ở những người khác, là người trông đợi vật bố thí từ những 
người khác, đã từ bỏ việc tự mình đoạt lấy, có vật thực làm đầy bao tử là việc 
khó đạt được, thêm nữa người con trai gia đình danh giá có sự đeo đuổi mục 
đích nên ngưng không ăn bốn năm vắt cơm (sau cùng), và nên làm đầy chỗ 
trống còn lại (của bao tử) bằng nước. Tâu đại vương, điều này là một tính 
chất của loài trăn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói dēn:* 

“Trong khi thọ dụng dó ăn ướt và dó ăn khô, không nên thỏa 
mãn một cách quá độ. Vị ty khuu du hành với bao tử thiếu thốn, 
với vật thực chừng mực, có niệm. 

Nên ngưng không ăn bốn, năm vắt cơm (sau cùng) và nên uống 
nước. Vậy là đủ cho sự sống thoải mái đối với vị tỳ khưu có bản 
tánh cương quyết.” 

Câu hỏi về tính chất của loài trăn là thứ mười. 
Phẩm sư tử là phẩm thứ năm. 


$6 3636 3656 


TOM LUQC PHĀM NĀY: 


“Loài sư tử, và loài ngóng đỏ, loài có, loài bồ câu nhà, 

loài chim cú, và loài chim gõ kiến, loài doi, và loài dia, 

loài rắn, và loài trăn nữa, vì thế phẩm được đặt tên.” 
--00000-- 


! Bổn Sanh 504. 
2 Theragāthā - Trưởng Lão Kệ, TTPV tập 31, câu 982, 983. 
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VI. MAKKATAKAVAGGO 
1. MAKKATAKANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, 'panthamakkatakassa ekam angam gahe- 
tabban tỉ yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja panthamakkatako panthe makkatajālavitānam katvā 
yadi tattha jālake laggati kimi vā makkhikā vā patango vā tam gahetvā 
bhakkhayati. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena chasu dvāresu 
satipatthanaJalavitanam katvā yadi tattha kilesamakkhika bajjhanti, tattheva 
ghātetabbā. Idam mahārāja panthamakkatakassa ekam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena anuruddhena: 


“Cittam niyame chasu dvāresu satipatthānavaruttame, 
kilesā tattha laggā ce hantabbā te vipassinā ti. 


Makkatakangapaūho pathamo. 


x*xxxx% 


2. THANASSITADĀRAKANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, *thanassitadārakassa ekam angam gahe- 
tabban ’ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja thanassitadarako sadatthe' laggati khīratthiko rodati. 
Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena sadatthe laggitabbam, 
sabbatha dhammañanena  bhavitabbam uddese paripucchaya 
sammappayoge paviveke garusamvase kalyanamittasevane. Idam maharaja 
thanassitadarakassa ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
bhagavatā devatidevena dīghanikāyavare parinibbānasuttante: 


Ingha tumhe ananda sadatthe” ghatatha, sadattheˆ anuyujja- 
tha, sadatthe” appamattā ātāpino pahitattā viharatha ”ti. 


Thanassitadärakangapañho dutiyo. 


$6 3636 3656 


! sakatthe - PTS, Sīmu. 
2 saratthe - Ma. 
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VI. PHẨM NHỆN: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA LOÀI NHỆN: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài nhện đường nên được hành trì, một tính chất nên được hành 
trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài nhện đường sau khi thực hiện tấm che 
bằng màng lưới nhện ở đường lộ, nếu ở tại nơi ấy có con sâu, hoặc con ruồi, 
hoặc con bọ rầy bị vướng vào mạng lưới, thì nó tóm lấy con vật ấy và ăn ngấu 
nghiến. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
thực hiện tấm che bằng màng lưới của sự thiết lập niệm ở sáu cánh cửa,' nếu 
ó tại nơi ấy có những con ruồi phiền não bị bắt giữ, thì nên bị tiêu diệt ngay 
tại chỗ ấy. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài nhện đường nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Anuruddha 
nói đến: 

“Nên kiểm soát tâm ở tại sáu cánh cửa có sự thiết lập niệm cao 
quý tối thượng, nếu các phiên não bị vướng vào ở nơi ấy, chúng 
nên bị tiêu diệt bởi vị hành minh sát.” 


Câu hỏi về tính chất của loài nhện là thứ nhất. 


x*xxxx% 


2. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA ĐỨA BÉ ĐEO BẦU VÚ: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
đứa bé đeo bāu vú nên được hành tri, một tính chất nên được 
hành trì ấy là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như đứa bé đeo bầu vú bám vào nơi có sự lợi ích 
cho nó, khi có nhu cầu về sữa thì khóc lóc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế 
vị hành giả thiết tha tu tập nên bám vào mục đích của mình, nên có trí tuệ 
của Giáo Pháp ở mọi trường hợp, ở việc đọc tụng, ở việc học hỏi, ở sự ra sức 
đúng đắn, ở việc tách ly, ở việc sống chung với vị thầy, ở việc thân cận với 
bạn tốt. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của đứa bé đeo bầu vú nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến ở Trường Bộ cao quý, bài Kinh Parinibbana: 

“Này Ananda, các ngươi hãy nỗ lực cho mục đích của mình, hãy 
gắn bó vào mục đích của mình, hãy sống không xao lãng, có nhiệt 
tâm, có bản tánh cương quyết về mục đích của mình.” 


Câu hỏi về tính chất của đứa bé đeo bầu vú là thứ nhì. 


x*xxxx% 


1 sáu cánh cửa: nhãn, 11111, tỷ, thiệt, thân, và ý (ND). 
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3. KUMMANGAPANHO 


"Bhante nāgasena, *cittakadharakummassa ekam angam gahe- 
tabban *ti yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban "ti? 


"Yathā mahārāja cittakadharakummo udakabhaya udakam parivajjetvā 
vicarati, taya ca pana udakaparivajjanāya āyunā na parihāyati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena pamāde bhayadassāvinā bhavitabbam, 
appamāde guņavisesadassāvinā. Taya ca pana bhayadassāvitāya na 
parihāyati samañña, nibbānassa santike upeti. Idam mahārāja cittakadhara- 
kummassa ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā 
devātidevena dhammapade: 


"Appamādarato bhikkhu pamāde bhayadassī vā, 
abhabbo parihāņāya nibbānasseva santike ” ti. 


Kummangapañho tatiyo. 


$6 3636 3656 


4. PAVANANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “pavanassa pañca angāni gahetabbānī 11 
yam vadesi, katamāni tani paūca angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja pavanam nama asucijanam paticchādeti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena paresam aparādho' khalitam paticchade- 
tabbam, na vivaritabbam. Idam mahārāja pavanassa pathamam angam 
gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja pavanam suññam pacurajanehi. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena rāgadosamohamānaditthijālehi sabbehi ca 
kilesehi suññena bhavitabbam. Idam mahārāja pavanassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja pavanam vivittam janasambādharahitam. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena pāpakehi akusalehi dhammehi 
anariyehi pavivittena bhavitabbam. Idam mahārāja pavanassa tatiyam 
angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja pavanam santam parisuddham. Evameva kho 
mahārāja yogina yogavacarena santena parisuddhena bhavitabbam, 
nibbutena pahīnamānena pahīnamakkhena bhavitabbam. Idam mahārāja 
pavanassa catuttham angam gahetabbam. 


1 aparaddham - Ma, PTS. 
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3. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CÚA LOÀI RÙA: 


“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
loài rùa có đốm nên được hành tri,” một tính chất nên được hành 
trì āy là điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài 1114 có đốm di chuyển, tránh xa nước vì sợ 
nước, tuy nhiên do việc tránh xa nước ấy, vẫn không bị giảm thiểu về tuổi 
thọ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự 
nhìn thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, nên có sự nhìn thấy nét đặc biệt của đức 
hạnh ở việc không xao lãng. Tuy nhiên, do trạng thái nhìn thấy nỗi sợ hãi ở 
việc xao lãng ấy, vẫn không bị suy giảm về bản thể Sa-môn, vị ấy tiến đến gần 
chỗ kề cận Niết Bàn. Tâu đại vương, điều này là một tính chất của loài rùa có 
đốm nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, 
vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Pháp Cú:' 

Vi ty khưu thích thú trong việc không xao lang, hoặc có sự nhìn 
thấy nỗi sợ hãi ở việc xao lãng, không thể bị hư hỏng, và ở kề cận 
chính Niết Bàn.” 


Câu hỏi về tính chất của loài rùa là thứ ba. 


$6 3636 3656 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CÚA KHU RỪNG: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
khu rừng nên được hành tri,” năm tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như khu rừng che giấu người không trong sạch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên che đậy sự 
hư hỏng, sự lõi lầm của những người khác, không nên bộc lộ. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của khu rừng nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là trống không về 
trường hợp nhiều người đông đúc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập nên là trống không về luyến ái, sân hận, si mê, ngã mạn, 
mạng lưới tà kiến và tất cả các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của khu rừng nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là vắng vẻ, không bị 
chen chúc người. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên tách biệt với các pháp ác, bất thiện, không cao thượng. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của khu rừng nên được hành trì. 

4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là yên tịnh, trong sạch. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là yên tịnh, 
trong sạch, nên là tịch tịnh, có ngã mạn đã được dút bỏ, có sự đạo đức giả đã 
được dứt bỏ. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của khu rừng nên 
được hành trì. 


1 Pháp Cú, câu 32. 
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5. Punacaparam mahārāja pavanam ariyajanasamsevitam. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena ariyajanasamsevitena bhavitabbam. Idam 
mahārāja pavanassa pañcamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena samyuttanikāyavare: 


“Pavivittehi ariyehi pahitattehi jhāyihi, 
niccam āraddhaviriyehi paņditehi sahā vase "ti. 


Pavanangapañho catuttho. 


ඉළ 3656 36236 


5. RUKKHANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, 'rukkhassa tīņi angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī ti? 


"Yathā mahārāja rukkho nama pupphaphaladharo. Evameva kho 
mahārāja yogina yogavacarena vimuttipupphasamaññaphaladharina 
bhavitabbam. Idam mahārāja rukkhassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja rukkho upagatānamanuppavitthānam 
Jananam chayam deti. Evameva kho mahārāja yogina yogāvacarena 
upagatānamanuppavitthānam  puggalanam  āmisapatisanthārena vā 
dhammapatisanthārena va patisantharitabbam. Idam mahārāja rukkhassa 
dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja rukkho chayavemattam na karoti. Evameva 
kho mahārāja yogina yogāvacarena sabbasattesu vematta' na katabba, 
coravadhakapaccatthikesu 'pi attani "pi samasamā mettābhāvanā katabba: 
“Kinti ime sattā averā abyāpajjhā” anīghā sukhī attānam parihareyyun 11. 
Idam mahārāja rukkhassa tatyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja therena sariputtena dhammasenāpatinā: 


"Vadhake devadattamhi core angulimalake, 
dhanapāle rahule ceva sabbattha samako munī "ti. 


Rukkhangapañho pañcamo. 


x*xxxx% 


! vemattatā - Ma, PTS. 
2 abyāpajjā - Ma. 
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5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, khu rừng là thân cận với những 
con người thánh thiện. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên thân cận với những con người thánh thiện. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ năm của khu rừng nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói 
đến ở Tương Ưng Bộ cao quý: 

Nên sống với các bậc thánh thiện, đã tách ly, có bản tánh 
cương quyết, có thiên chứng, với các bậc sáng trí thường xuyên ra 
sức tỉnh tấn.” 


Câu hỏi về tính chất của khu rừng là thứ tư. 


xxxx% 


5. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CĀY CỐI: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
cây cối nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là các 
điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cây cối là có sự đơm hoa kết trái. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập có sự đơm hoa là sự 
giải thoát và kết trái là bản thể Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhất của cây cối nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối cung cấp bóng che cho 
những người đã đi đến và đã tiến vào. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị 
hành giả thiết tha tu tập nên tiếp đón với sự tiếp đón về vật chất hoặc là với 
sự tiếp đón về Giáo Pháp đối với những cá nhân đã đi đến và đã tiến vào. Tâu 
đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của cây cối nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cây cối không làm sự phân biệt về 
bóng che. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên làm sự phân biệt đối với tất cả chúng sanh, nên thể hiện sự tu tập 
về từ ái thật sự bình đẳng đối với những kẻ trộm cướp, những kẻ phá hoại, 
những kẻ đối nghịch, cũng như đối với bản thân rằng: “Làm cách nào để các 
chúng sanh này có thể gìn giữ bản thân, không có thù oán, không có hãm hại, 
không có phiền phức, có sự an vui.’ Tàu đại vương, điều này là tính chất thứ 
ba của cây cối nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được 
trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

“Trong trường hợp kẻ phá hoại Devadatta, kẻ cướp Angulimāla, 
con voi Dhanapāla, và luôn cả (người con trai) Rahula, bậc Hiên 
Trí là bình đẳng trong mọi trường hợp.” 


Câu hỏi về tính chất của cây cối là thứ năm. 


$6 3636 3656 
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6. MEGHANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “meghassa pañca angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani pañca angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja megho uppannam rajojallam vūpasameti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena uppannam kiselarajojallam vūpasame- 
tabbam. Idam mahārāja meghassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja megho pathaviyā unham nibbāpeti. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogāvacarena mettabhāvanāya sadevako loko 
nibbāpetabbo. Idam mahārāja meghassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja megho sabbabījāni virūhāpeti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sabbasattānam saddham uppādetvā tam 
saddhābījam tīsu sampattīsu ropetabbam dibbamānusikāsu sampattīsu yāva 
paramatthanibbāņasukhasampatti. Idam mahārāja meghassa tatiyam angam 
gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja megho ututo samutthahitvā dharaņitalaruhe 
tiņa-rukkha-latā-gumba-osadhi-vanaspatayo parirakkhati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena yoniso manasikāram nibbattetvā tena yoniso 
manasikārena samaņadhāmmo parirakkhitabbo. Yoniso manasikāra- 
mūlakā sabbo kusalā dhammā. Idam mahārāja meghassa catuttham 
angam gahetabbam. 


5. Punacaparam mahārāja megho vassamāno nadītaļākapokkharaņīyo 
kandara-padara-sara-sobbha-udapānāni ca paripūreti udakadharahi. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena agamapariyattya dhamma- 
meghamabhivassayitvā adhigamakāmānam mānasam paripūrayitabbam. 
Idam mahārāja meghassa pañcamam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja therena sāriputtena dhammasenāpatinā: 


“Bodhaneyyam janam disvā satasahasse pi yojane, 
khaņena upagantvāna bodheti tam mahāmunī "ti. 


Meghangapañho chattho. 


$6 3636 3656 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CƠN MƯA: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
cơn mưa nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì ấy 
là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cơn mưa làm lắng xuống bụi bặm đã sanh 
khởi. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm 
lắng xuống bụi bặm phiền não đã sanh khởi. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhất của cơn mưa nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm mát lạnh sức nóng 
của trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm mát lạnh thế gian luôn cả chư Thiên bằng sự tu tập về từ ái. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của cơn mưa nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa làm nấy mầm tất cả các 
loại hạt giống. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm cho sanh khởi niềm tin của tất cả chúng sanh, nên gieo hạt giống 
niềm tin ấy ở ba sự thành tựu, ở sự thành tựu về cõi trời và loài người cho 
đến sự thành tựu về sự an lạc của chân lý tối thượng Niết Bàn. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của cơn mưa nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa phát khởi theo mùa bảo 
vệ các loài cỏ dại, cây cối, dây leo, bụi rậm, dược thảo, cổ thụ đang mọc ở bề 
mặt trái đất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên làm sanh khởi sự tác ý, và với sự tác ý đúng đường lối ấy nên bảo vệ pháp 
Sa-môn. Tất cả các thiện pháp có gốc rễ ở sự tác ý đúng đường 101. 
Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của cơn mưa nên được hành trì. 


5. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cơn mưa trong khi đổ mưa làm 
tràn đầy các con sông, hồ nước, đầm sen, và các rãnh, các khe, các suối, các 
hồ, các giếng nước với những khối lượng nước. Tâu đại vương, tương tợ y 
như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên làm đổ xuống cơn mưa Giáo Pháp về 
Kinh điển và pháp học, nên làm đầy đủ tâm ý đối với các ước muốn về sự 
chứng đắc. Tàu đại vương, điều này là tính chất thứ năm của cơn mưa nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sāriputta, vị 
Tướng Quân Chánh Pháp nói đến: 

'Sau khi nhìn thấy chúng sanh có thể giác ngộ đâu ở cách trām 
ngàn do-tưần, bậc Đại Hiên Triết đi đến trong khoảnh khắc và giác 


A 222 


ngộ người ấy. 
Câu hỏi về tính chất của cơn mưa là thứ sáu. 


$6 3636 3656 
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7. MAŅIRATANANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “maniratanassa 11111 angani gahetabbānī 11 
= =1, 


yam vadesi, katamāni tani tīņi angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja maņiratanam ekantaparisuddham. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena ekantaparisuddhājīvena bhavitabbam. Idam 
mahārāja maņiratanassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja maņiratanam na kenaci saddhim missīyati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena pāpehi pāpasahāyehi saddhim 
na missitabbam. Idam maharaja maņiratanassa dutiyam angam 
gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja maņiratanam jātiratanehi yojīyati. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogavacarena uttamavarajātimantehi saddhim 
samvasitabbam, patipannaka-phalattha-sekhaphalasamangīhi sotāpanna- 
sakadagami-anagami-arahanta-teviJJa-chalabhiñña-samana-maniratanehi 
saddhim samvasitabbam. Idam mahārāja maniratanassa tatiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena suttanipāte: 


"Suddhā suddhehi samvāsam kappayavho patissatā, 
tato samaggā nipakā dukkhassantam karissathā ti. 


Maniratanangapañho sattamo. 


$6 3636 3656 


8. MĀGAVIKANGAPANHO 


1. “Bhante nagasena, “magavikassa cattāri angāni gahetabbānī 
”ti yam vadesi, katamāni tani cattāri angani gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja māgaviko appamiddho hoti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena appamiddhena bhavitabbam. Idam maharaja 
māgavikassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja māgaviko migesuyeva cittam upanībandhāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ārammaņesuyeva cittam 
upanibandhitabbam. Idam maharaja māgavikassa dutiyam angam 
gahetabbam. 
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7. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGỌC MA-NI: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Năm tính chất của 
ngọc ma-ni nên được hành tri, nām tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như ngọc ma-ni là thuần túy trong sạch. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự nuôi mạng 
thuần túy trong sạch. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của ngọc 
ma-ni nên được hành tri. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni không bị trộn lẫn với 
bất cứ vật gì. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
không nên bị trộn lẫn với các điều ác xấu, với các bạn bè ác xấu. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của ngọc ma-ni nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, ngọc ma-ni được xếp chung với 
các loại ngọc nguyên chất. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên sống chung với các bậc tri thức cao quý bậc nhất, nên 
sống chung với các vị đã đạt Đạo, trú Quả, có được Quả Hữu Học, với các 
ngọc ma-ni là các bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Lai, A-la-hán, và các vị Sa- 
môn có ba minh, sáu thắng trí. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba 
của ngọc ma-ni nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tāp:' 

'Là những người trong sạch, trong khi sống chung với những 
người trong sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng 1811 nhau. Từ đó, có 
sự hợp nhất, chín chắn, các ngươi sẽ thực hiện việc chăm dứt khổ 
đau.” 


Câu hỏi về tính chất của ngọc ma-ni là thứ bảy. 


$6 3636 3656 


8. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CUA NGƯỜI THỢ SĀN: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người thợ săn nên được hành tri, bốn tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ săn thì ít ngủ. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ít ngủ. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của người thợ săn nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn thì trói buộc tâm 
chỉ ở các con thú. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên trói buộc tâm chỉ ở các đối tượng (của đề mục thiền). Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhì của người thợ săn nên được hành trì. 


1 Suttanipāta, Cullavaggo, câu kệ 285, TTPV tập 35, trang 88. 
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3. Punacaparam mahārāja māgaviko kālam kammassa jānāti. Evameva 
kho mahārāja yoginā yogāvacarena patisallānassa kalo jānitabbo: “Ayam kalo 
patisallānassa, ayam kalo nikkhamanāyā ti. Idam mahārāja māgavikassa 
tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja māgaviko migam disva hāsamabhijaneti: 
“Imam lacchāmī ti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena ārammaņe 
abhiramitabbam, hāso abhijanetabbo:' “Uttarim visesamadhigacchissāmī 11. 
Idam mahārāja māgavikassa catuttham angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja therena mogharājena: 


“Arammane labhitvāna pahitattena bhikkhunā, 
bhiyyo hāso janetabbo adhigacchissāmi uttarin ” ti. 


Magavikangapañho atthamo. 


$6 3636 3656 


9. BĀĻISIKANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *bāļisikassa dve angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja bāļisiko baļisena macche uddharati. Evameva kho 
mahārāja yogina yogāvacarena ñanena uttarim samaññaphalani uddhari- 
tabbāni. Idam mahārāja bāļisikassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja bāļisiko parittakam vadhitvā vipulam 
lābhamadhigacchati. Evameva kho mahārāja yogina yogavacarena 
parittalokāmisamattam  pariccajitabbam.  Lokāmisamattam  mahārāja 
pariccajitvā yogī yogāvacaro vipulam samaññaphalamadhigacchati. Idam 
mahārāja bāļisikassa dutiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena rāhulena: 


“Suññatañcanimittañca vimokkhaūcāppaņihitam, 


caturo phale chalabhiñña cajitva lokāmisam labhe "ti. 


Balisikangapañho navamo. 


$6 3636 3656 


1 hāsamabhijanetabbam - Ma, PTS. 
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3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn biết thời điểm của 
công việc. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên biết 
thời điểm của việc thiền tịnh: “Giờ này là của thiền tịnh, giờ này là của việc 
xuất ly” Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của người thợ săn nên 
được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn sau khi nhìn thấy 
con thú thì sanh khởi sự vui mừng rằng: "Ta sẽ đạt được con này.’ Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha nên thích thú với các đối 
tượng (của đề mục thiền), nên sanh khởi sự vui mừng rằng: “Ta sẽ chứng đắc 
sự thành đạt hơn nūa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ tư của người 
thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng lão 
Mogharaja nói đến: 

‘Sau khi đạt được các đối tượng (của đề muc thiền), vị tỳ khưu 
có bản tánh cương quyết nên sanh khởi sự vui mừng hơn nữa 
rằng: “Ta sẽ chứng đắc hơn nữa.” 


Câu hỏi về tính chất của người thợ sàn là thứ tām. 


$6 3636 3656 


o. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CÚA NGƯỜI CÂU CÁ: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
người câu cá nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người câu cá giật lên các con cá nhờ vào lưỡi 
câu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên giật 
lên các quả vị Sa-môn cao hơn nữa nhờ vào trí tuệ. Tâu đại vương, điều này 
là tính chất thứ nhất của người câu cá nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người câu cá gây tổn thương vật 
nhỏ rồi đạt được lợi lớn. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi. Tâu đại vương, 
sau khi buông bỏ số lượng tài vật thế gian nhỏ nhoi, vị hành giả thiết tha tu 
tập chứng đắc quả vị Sa-môn to lớn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhì của người câu cá nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được trưởng lão Rahula nói đến: 

'Sau khi từ bỏ vật chất thế gian, ngươi hãy đạt được không 
tánh, vô tướng, và vô nguyện giải thoát, bốn Quả, và sáu thắng 


go» 


tri. 
Câu hỏi về tính chất của người câu cá lā thứ chín. 


x*xxxx% 
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10. TACCHAKANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “tacchakassa dve angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja tacchako kāļasuttam anulometvā rukkham tacchāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena jinasāsanamanulomayitvā 
sīlapathaviyam patitthahitvā saddhāhatthena paññavasim gahetvā kilesa 
tacchitabba.' I dam mahārāja tacchakassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja tacchako pheggum apaharitva sāramādiyati. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena sassatam, ucchedam, tafijīva- 
tamsarīram, aūinajīva-aniasarīram,” taduttamam aññaduttamam, 
akatamabhabbam, apurisakaram, abrahmacariyavasam, sattavinasam, 
navasattapatubhavam, sañkharasassatabhavam, yo karoti so patisamvedeti, 
añño karoti añño patisamvedeti, kammaphaladassanam ca kiriyaphala- 
ditthim ca,* iti evarupani ceva aññani ca vivadapathani apanetvā sañkhara- 
nam sabhavam paramasuññatam nirīha-nivajjitam* accantam suññatam 
ādiyitabbam. Idam maharaja tacchakassa dutiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena suttanipāte: 


"Kāraņdavam niddhamatha kasambuūcāpakassatha,” 
tato palāpe vāhetha assamaņe samaņamānine. 


Niddhamitvāna pāpicche pāpa-ācāragocare, 
suddhā suddhehi samvāsam kappayavho patissatā ti. 


Tacchakangapañho dasamo. 
Makkatakavaggo chattho. 


kkkkk 
TASSUDDĀNAM 


Makkato dārako kummo vanam rukkho ca pañcamo, 
megho mani magaviko bāļisī tacchakena ca ti. 


--00000-- 


! tacchetabbā - Ma, PTS, Sīmu. 

2 tam jīvam tam sarīram aññam jīvam aññam sarīram - Ma, PTS. 
* kammaphaladassanā ca kiriyaphaladitthi ca - Ma, PTS. 

* nirīhanijjīvatam - Ma, PTS. 

* kasambum apakassatha - Ma. 
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10. CÂU HOI VỀ TÍNH CHẤT CỦA NGƯỜI THỢ MỘC: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
người thợ mộc nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người thợ mộc sau khi làm cho đúng đắn sợi 
chỉ đen rồi đẻo gọt khúc cây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả 
thiết tha tu tập nên làm cho đúng đắn theo Giáo Pháp của đấng Chiến Thắng, 
nên đứng vững ở trái đất là giới, nên cầm lấy cái rìu trí tuệ bằng bàn tay đức 
tin, rồi nên đẻo gọt các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của người thợ mộc nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ mộc loại đi giác cây và 
chọn lấy lõi cây. Tàu đại vương, tương to y như thế vị hành giả thiết tha tu 
tập nên loại đi các pháp có hình thức như là: thường (kiến), đoạn (kiến), 
mạng sống ấy thân thể ấy, mạng sống khác thân thể khác, cái ấy là tối 
thượng, cái khác là tối thượng, không làm không hình thành, không có sự tạo 
tác của con người, lối sống phi Phạm hạnh, sự hoại diệt của chúng sanh, sự 
tạo thành của chúng sanh mới, tính chất thường còn của các hành, người nào 
làm người ấy thọ hưởng, người khác làm người khác thọ hưởng, sự nhìn thấy 
quả của nghiệp, và tà kiến về quả của hành động; như vậy sau khi loại đi các 
pháp có hình thức như thế ấy và luôn cả các đường lối tranh cãi khác, nên 
chọn lấy bản thể của các pháp tạo tác, là không tánh tuyệt đối, là không tánh 
tối cao, không lực đẩy, không mạng sống. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của người thợ mộc nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này 
cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tập:! 

“Các ngươi hãy tống đi bụi bām, và hãy lùa bỏ rác rudi, sau đó 
hãy đuổi đi những kẻ nói nhiêu, những kẻ phi Sa-môn, và những 
kẻ Sa-môn cao ngạo. 

Sau khi tống đi các ước muốn ác xấu, các thói quen và hành xứ 
xấu xa, là những người trong sạch, trong khi sống chung với 
những người trong sạch, hãy tỏ ra có sự kính trọng lẫn nhau.” 


Câu hỏi về tính chất của người thợ mộc là thứ mười. 
Phẩm nhện là phẩm thứ sáu. 
xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Loài nhện, đứa bé, loài rùa, khu rừng, và cây cối là thứ năm, cơn mưa, 
ngọc ma-ni, người thợ săn, người câu cá, và thêm người thợ mộc.” 


--00000-- 


1 Suttanipāta, Cullavaggo, câu kệ 283-285, TTPV tập 35, trang 88. 
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VII. KUMBHAVAGGO 
1. KUMBHANGAPANHO 


“Bhante nāgasena, “kumbhassa sakam angam gahetabban 11 
yam vadesi, katamantam ekam angam gahetabban ti. 


"Yathā mahārāja kumbho sampuņņo 114 saņati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena āgame adhigame pariyattiyam samaññe pāramim patva 
na sanitabbam, na tena mano karaņīyo, na dappo' dassetabbo, nihata- 
manena nihatadappena bhavitabbam, uJukena amukharena avikatthinā. 
Idam mahārāja kumbhassa ekam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena suttanipāte: 


"Yadūnakam tam saņati yam pūram santameva tam, 
ritta kumbhūpamo bālo rahado puro *va paņdito "ti. 


Kumbhangapañho pathamo. 


xxxx% 
2. KĀĻĀYASANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *kāļāyasassa dve angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja kāļāyaso supīto* vahati.* Evameva kho mahārāja yogino 
yogāvacarassa mānasam yoniso manasikare appitam vahati.° Idam mahārāja 
kāļāyasassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja kāļāyaso sakim pītam udakam na vamaāti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yo sakim uppanno pasādo na 
puna so vamitabbo: “Ularo so bhagavā sammāsambuddho, svākkhāto 
dhammo, suppatipanno sangho ti; Rupam aniccam, vedanā aniccā, sañña 
aniccā, sankhārā anicca, viññanam aniccanti yam sakim uppannam ñanam, 
na puna tam vamitabbam. Idam mahārāja kaļāyasassa dutiyam angam 
gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja bhagavatā devātidevena: 


1 đabbo - Ma. 

2 addha - Ma. 

3 suthito va - PTS. 

* vamati - Ma. 

5 yoniso manasikārena apītam vamati - Ma. 


762 


Tiểu Bộ Kinh ~ Milinda Vấn Dao Câu Hỏi Giảng vē Các Ví Du 


VII. PHẨM CHUM NƯỚC: 


1. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA CHUM NƯỚC: 

“Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Một tính chất của 
chum nước nên được hành tri, một tính chất nên được hành trì ấy 
là điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như chum nước đầy thì không làm thành tiếng 
vang. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập sau khi 
đạt đến sự toàn hảo về Kinh điển, về sự chứng đắc, về pháp học, về bản thể 
Sa-môn thì không nên làm thành tiếng vang, không nên thể hiện sự ngã mạn 
vì điều ấy, không nên phô bày sự kiêu ngạo, nên có sự ngã mạn được lắng 
xuống, nên có sự kiêu ngạo được lắng xuống, nên thắng thắn, không nói 
nhiều, không có sự khoe khoang. Tâu đại vương, điều này là một tính chất 
của chum nước nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức 
Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị Trời, nói đến ở Kinh Tāp:' 

“Cái gì thiếu kém cái ấy làm thành tiếng vang, cái gi được đầy 
cái ấy thật yên tịnh. Kẻ ngu tương tợ cái chum rỗng, bậc sáng trí tợ 
như hồ nước đây tràn.” 


Câu hỏi về tính chất của chum nước là thứ nhất. 


$6 3636 3656 


2. CÂU HỎI VĒ TÍNH CHẤT CÚA LOÀI HẮC ĐIỂU: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mā ngài nói là: “Hai tính chất của 
loài hắc điểu nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì 
āy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như loài hắc điểu hoạt động khi đã được uống nước 
đầy đủ. Tâu đại vương, tương tợ y như thế tâm của vị hành giả thiết tha tu 
tập hoạt động khi được gắn chặt ở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, 
điều này là tính chất thứ nhất của loài hắc điểu nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, loài hắc điểu một khi đã được 
uống nước thì không nhổ bỏ nước. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập, một khi niềm tin đã được sanh khởi rằng: “Đức Thế Tôn 
ấy là bậc Chánh Đẳng Giác cao cả, Giáo Pháp đã khéo được tuyên thuyết, hội 
chúng đã thực hành tốt dep, thì không nên để vuột mất lần nữa; một khi trí 
tuệ đã được sanh khởi rằng: “Sắc là vô thường, thọ là vô thường, tưởng là vô 
thường, các hành lā vô thường, thức là vô thường, thì không nên để vuột mất 
lần nữa. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài hắc điểu nên 
được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời 
vượt trội các vị Trời, nói đến: 


1 Suttanipāta - Kinh Tập, Cullavaggo, TTPV tập 35, câu kệ 724. 
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Dassanamhi parisodhito naro 
ariyadhamme niyato visesagū, 

na pavedhati anekabhāgaso 

sabbato ca mukhabhāvameva' so "ti. 


Kāļāyasangapanīho dutiyo. 
xxxx% 


3. CHATTANGAPANHO 


1. "Bhante nāgasena, “chattassa 11111 angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja chattam upari muddhani carati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena kilesānam upari muddhani carena bhavitabbam. Idam 
mahārāja chattassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja chattam muddhanupatthambham hoti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena yoniso manasikārupattham- 
bhena bhavitabbam. Idam mahārāja chattassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja chattam vātātapameghavutthiyo patihanti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena nanavidha-ditthikaˆ- 
puthusamaņabrāhmaņānam matavāta-tividhaggi-santāpa-kilesavutthiyo 
patihantabbam. Idam mahārāja chattassa tatiyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena sāriputtena dhammasenāpatiyā: 


"Yathā pi chattam vipulam acchiddam thirasamhatam, 
vātātapam nivāreti mahati devavutthiyo.* 


Tatheva buddhaputto *pi sīlacchattadharo suci, 
kilesavutthim vāreti santāpa-tividhaggayo ti. 


Chattangapañho tatiyo. 


$6 3636 3656 


4. KHETTANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, *khettassa tīņi angāni gahetabbānī 11 yam 
vadesi, katamāni tani 11111 angāni gahetabbānī [17 


"Yathā mahārāja khettam mātikāsampannam hoti. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sucarita-vatta-pativatta-mātikā-sampannena 
bhavitabbam. Idam mahārāja khettassa pathamam angam gahetabbam. 


1 mukhabhāvānameva - Sīmu. 
* ditthi - Ma, PTS. 
* meghavutthiyo - Ma. 
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“Người đã được thanh tịnh về sự nhận thức, 
vững chải, biết được đặc điểm ở Thánh Pháp, 
thì không bị lay chuyển về nhiều khía cạnh, 
và vị ấy có trạng thái đứng đâu so với tất cả.” 


Câu hỏi về tính chất của loài hắc điểu là thứ nhì. 
xxx 


3. CÂU HÓI VĒ TÍNH CHẤT CÚA CÁI LONG CHE: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói lā: “Ba tính chất của 
cái lọng che nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như cái lọng che di chuyển ở phía trên đầu. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có sự di chuyển ở 
phía trên đầu của các phiền não. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của cái lọng che nên được hành trì. 

2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che là vật che chở cái 
đầu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có 
trạng thái che chở sự tác ý đúng đường lối. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ nhì của cái lọng che nên được hành trì. 

3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, cái lọng che ngăn cản gió, sức 
nóng, và các cơn mưa từ đám mây. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành 
giả thiết tha tu tập, đối với các Sa-môn, Bā-la-mOn phàm phu có tà kiến gồm 
nhiều loại, thì nên ngăn cản các làn gió suy nghĩ, sự đốt nóng của ngọn lửa 
gồm ba loại (tham sân si), và các cơn mưa phiền não của họ. Tāu đại vương, 
điều này là tính chất thứ ba của cái lọng che nên được hành trì. Tâu đại 
vương, điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh 
Pháp nói đến: 

'Cũng giống như cái lọng che rộng lớn, không lỗ thủng, vững 
chải, chắc chắn che cản gió, sức nóng, và những cơn mưa lớn từ 
trên trời. 

Y như thế ấy, người con trai của đức Phật, được trong sạch, 
câm chiếc lọng che là giới, cản lại cơn mưa phiên não và ngọn lửa 
gồm ba loại có sự đốt nóng.” 


Câu hỏi về tính chất của cái lọng che là thứ ba. 
xxxx% 


4. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CŪA THỨA RUỘNG: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
thửa ruộng nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy 
là các điều nào?” 

“Tâu đại vương, giống như thửa ruộng có đầy đủ đường dẫn nước. Tâu đại 
vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ đường 
lối về phận sự và công việc được hành xử tốt đẹp. Tâu đại vương, điều này là 
tính chất thứ nhất của thửa ruộng nên được hành trì. 


765 


Khuddakanikāye Milindapatihapāli Opammakathāpaīīho 


2. Punacaparam mahārāja khettam mariyādāsampannam hoti, tāya ca 
mariyādāya udakam rakkhitvā dhaññam paripācenti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena sīla-hiri-mariyādāsampannena bhavitabbam, tāya ca 
sīla-hiri-mariyādāya samaññam rakkhitvā cattari  sāmannaphalāni 
gahetabbāni. Idam mahārāja khettassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja khettam utthānasampannam hoti kassakassa 
hāsajanakam, appampi bījam vuttam bahu hoti, bahu vuttam bahutaram 
hoti. Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena utthānasampannena 
vipulaphaladāyinā bhavitabbam, dāyakānam hāsajanakena bhavitabbam, 
yathā appam dinnam bahu hoti bahu dinnam bahutaram hoti. Idam 
mahārāja khettassa tatiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena upālinā vinayadharena: 


"Khettūpamena bhavitabbam utthānavipuladāyinā, 
esa khettavaro nama yo dade' vipulam phalan "ti. 


Khettangapaūho catuttho. 


ඉළ 3656 3636 


5. AGADANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “agadassa dve angāni gahetabbānī ’ti yam 
vadesi, katamāni tani dve angāni gahetabbānī ti? 

"Yathā mahārāja agade kimī na saņthahanti. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena mānase kilesā na saņthapetabbā. Idam mahārāja 
agadassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja agado dattha-phuttha-dittha-asita-pīta- 
khāyita-sāyitam sabbam visam patihanti.” Evameva kho mahārāja yogina 
yogāvacarena rāga-dosa-moha-māna-ditthi-visam sabbam patihantabbam.* 
Idam mahārāja agadassa dutiyam angam gahetabbam. Bhāsitampetam 
mahārāja bhagavatā devātidevena: 


"Sankhārānam sabhāvattham datthukāmena yoginā, 
agadeneva hotabbam kilesavisanāsane "ti. 


Agadangapañho pañcamo. 


$6 3636 3656 


' dadāti - Ma, PTS. 
2 patihanati - Ma. 
3 patihanitabbam - Ma, PTS. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ bờ bao, và 
với bờ bao ấy bảo vệ nước và làm cho thóc lúa kết hạt. Tâu đại vương, tương 
tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ bờ bao về giới và sự hổ 
thẹn tội lõi, với bờ bao về giới và sự hổ thẹn tội lõi ấy nên bảo vệ bản thể Sa- 
môn rồi nên nắm lấy bốn quả vị Sa-môn. Tâu đại vương, điều này là tính chất 
thứ nhì của thửa ruộng nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thửa ruộng có đầy đủ khả năng 
sản xuất, là nguồn sanh lên niềm vui cho người nông dân, hạt giống được 
gieo đầu ít mà đạt được nhiều, được gieo nhiều thì đạt được nhiều hơn. Tâu 
đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên có đầy đủ khả 
năng sản xuất, có sự ban cho các quả báu lớn lao, nên là nguồn sanh lên niềm 
vui cho các thí chủ để rồi vật được bố thí ít trở thành nhiều, vật được bố thí 
nhiều trở thành nhiều hơn. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ ba của 
thửa ruộng nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã được trưởng 
lão Upali, vị rành rẽ về Luật nói đến: 

“Nên giống như thửa ruộng có sự ban cho lớn lao về khả năng 
sản xuất, vị nào ban cho quả báu lớn lao, vị āy gọi là thửa ruộng 


2,29 


cao quý. 
Câu hỏi về tính chất của thửa ruộng là thứ tư. 


xxxx% 


5. CÂU HÓI VỀ TÍNH CHẤT CỦA THUỐC GIẢI ĐỘC: 


1. “Thưa ngài Nāgasena, điều mà ngài nói là: “Hai tính chất của 
thuốc giải độc nên được hành tri, hai tính chất nên được hành trì 
ïy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như các con giòi không tồn tại ở thuốc giải độc. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập không nên để 
cho các phiền não tồn tại ở tâm. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của thuốc giải độc nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, thuốc giải độc ngăn chận tất cả 
chất độc do đã bị cắn, bị chạm vào, bị ngộ độc, bị ăn vào, bị uống, bị nhai, bị 
nếm. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên ngăn 
chận tất cả chất độc luyến ái, sân hận, sĩ mê, ngã mạn, tà kiến. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ nhì của thuốc giải độc nên được hành trì. 
Tâu đại vương, điều này cũng đã được đức Thế Tôn, vị Trời vượt trội các vị 
Trời, nói đến: 

“Với ước muốn nhìn thấy bản thể và ý nghĩa của các pháp tạo 
tác, vị hành giả nên giống như thuốc giải độc trong việc tiêu trừ 
chất độc phiền não.” 


Câu hỏi về tính chất của thuốc giải độc là thứ năm. 


$6 3636 3656 
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6. BHOJANANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “bhojanassa 11111 angāni gahetabbānī *ti 


yam vadesi, katamāni tāni 11111 angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja bhojanam sabbasattānam upatthambho. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogāvacarena sabbasattānam maggupatthambhena 
bhavitabbam. Idam mahārāja bhojanassa pathamam angam gahetabbam. 


2. Punacaparam mahārāja bhojanam sattānam' balam vaddheti. 
Evameva kho mahārāja yoginā yogāvacarena puññavaddhiya vaddhitabbam. 
Idam mahārāja bhojanassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja bhojanam sabbasattānam abhipatthitam. 
Evavema kho mahārāja yogina yogavacarena sabbalokābhipatthitena 
bhavitabbam. Idam maharaja bhojanassa tatyam angam gahetabbam. 
Bhāsitampetam mahārāja therena mahāmoggallānena: 


"Samyamena niyamena sīlena patipattiyä, 
patthitena bhavitabbam sabbalokassa yoginā ”ti. 


Bhojanangapañho chattho. 


$6 3636 3656 


7. ISSĀSANGAPANHO 


1. “Bhante nāgasena, “issäsassa? cattāri angāni gahetabbānī *ti 
yam vadesi, katamāni tani cattāri angāni gahetabbānī "ti? 


"Yathā mahārāja issāso* sare pātayanto ubho pāde pathaviyam daļham 
patitthāpeti, Jannum avekallam* karoti, sarakalapam katisandhimhi thapeti, 
kāyam upatthaddham karoti, dve hatthe sandhitthānam āropeti, mutthim 
pīļayati, anguliyo nirantaram karoti, gīvam pagganhati, cakkhūni mukhañca 
pidahati, nimittam ujum karoti, hasamuppadeti: 'Vijjhissāmī ti. Evameva 
kho maharaa yogina yogavacarena sīlapathaviyam viriyapada 
patitthāpetabbā,* khantisoraccam avekallam kātabbam, samvare cittam 
thapetabbam, samyamaniyame attā upanetabbo, icchāmucchā pīļayitabbā, 
yoniso manasikāre cittam nirantaram kātabbam, viriyam paggahetabbam, 
chadvārā pidahitabbā, sati upatthapetabba, 11450 uppādetabbo:* “Sabbakilese 
ñananaracena vijjhissāmī ti. Idam mahārāja issāsassa pathamam angam 
gahetabbam. 


1 sabbasattānam - Ma. 

2 issatthassa - PTS. 

3 issattho - PTS. 

* jaņņuavekallam - Ma; jaņņū avekallam - PTS. 
5 viriyapāde patitthāpetabbam - PTS. 

9 hāsamuppādetabbam - Ma, Sīmu. 
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6. CÂU HỎI VỀ TÍNH CHẤT CỦA VẬT THỰC: 


1. “Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là: “Ba tính chất của 
vật thực nên được hành tri, ba tính chất nên được hành trì ấy là 
các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như vật thực là sự nâng đỡ cho tất cả chúng sanh. 
Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên là sự nâng 
đỡ về Đạo Lộ cho tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ 
nhất của vật thực nên được hành trì. 


2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức 
mạnh của chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết 
tha tu tập nên tăng trưởng sự phát triển của phước báu. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ nhì của vật thực nên được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, vật thực là được mong mỏi đối 
với tất cả chúng sanh. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha 
tu tập nên được mong mỏi bởi tất cả thế gian. Tâu đại vương, điều này là tính 
chất thứ ba của vật thực nên được hành trì. Tâu đại vương, điều này cũng đã 
được trưởng lão Mahamogsallana nói đến: 

“Nhờ vào sự thu thúc, nhờ vào sự kêm chế, nhờ vào giới, nhờ 
vào sự thực hành, vị hành giả sẽ là được mong mỏi đối với tất cả 
thế gian.” 


Câu hỏi về tính chất của vật thực là thứ sáu. 


$6 3636 3656 


7. CÂU 1101 VỀ TÍNH CHẤT CÚA NGƯỜI CUNG THỦ: 

1. “Thưa ngài Nagasena, điêu mà ngài nói là: “Bốn tính chất của 
người cung thủ nên được hành tri, bốn tính chất nên được hành 
trì ấy là các điêu nào?” 

“Tâu đại vương, giống như người cung thủ, trong khi bắn những mũi tên, 
thì thiết lập vững chắc hai bàn chân ở trái đất, giữ đầu gối ngay thăng, đặt 
bao tên ở thắt lưng, kēm cứng thân hình, nâng hai bàn tay lên ở chó tiếp xúc, 
kìm chặt nắm tay, làm cho các ngón tay không có lē hổng, nâng cổ lên, khép 
lại mắt và miệng, ngắm thắng mục tiêu, làm sanh khởi niềm vui rằng: “Ta sẽ 
xuyên thūng.” Tàu đại vương, tương tg y như thế vị hành giả thiết tha tu tập 
nên thiết lập hai bàn chân tinh tấn ở trái dāt là giới, nên giữ sự kham nhãn và 
khoan dung được ngay thẳng, nên đặt tâm ở sự phòng hộ, nên đưa bản thân 
vào sự thu thúc và sự kêm chế, nên kìm chặt ước muốn và sự say đắm, nên 
làm cho tâm không có lē hổng ở sự tác ý đúng đường lối, nên nâng sự tinh 
tấn lên, nên khép lại sáu cánh cửa (giác quan), nên thiết lập niệm, nên làm 
sanh khởi niềm vui rằng: “Ta sẽ xuyên thủng tất cả phiền não bằng mũi tên 
trí tuệ.` Tàu đại vương, điều này là tính chất thứ nhất của người cung thủ nên 
được hành trì. 
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2. Punacaparam mahārāja issāso āļakam pariharati vanka-jimha-kutila- 
nārācassa ujukaraņāya. Evameva kho mahārāja yoginā yogavacarena 
imasmim kaye satipatthāna-āļakam pariharitabbam vankajimhakutila- 
cittassa ujukaraņāya. Idam mahārāja issāsassa dutiyam angam gahetabbam. 


3. Punacaparam mahārāja issāso lakkhe upāsati. Evameva kho mahārāja 
yoginā yogāvacarena imasmim kāye upāsitabbam. Katham mahārāja yoginā 
yogāvacarena imasmim kāye upasitabbam?' Aniccato upasitabbam,” rogato 
—pe— gaņdato, sallato, aghato, abadhato, parato, palokato, 11110, 
upaddavato, bhayato, upasaggato, calato, pabhanguto, addhuvato, attāņato, 
alenato, asaraņato, asaraņībhūtato, rittato, suññato, ādīnavato, asarato, 
aghamūlato, vadhakato, sasavato, sankhatato, jātidhammato,* jarā- 
dhammato, byadhidhammato, maranadhammato, sokadhammato, 
paridevadhammato, upayasadhammato, sankilesadhammato. Evam kho 
mahārāja yogina yogāvacarena Imasmim kaye upasitabbam. Idam mahārāja 
issāsassa tatiyam angam gahetabbam. 


4. Punacaparam mahārāja issāso sayampatam upāsati. Evameva kho 
mahārāja yoginā yogavacarena sayampatam ārammaņe upasitabbam. Idam 
mahārāja issāsassa catuttham angam gahetabbam. Bhāsitampetam mahārāja 
therena sāriputtena dhammasenāpatinā: 


"Yathā issāsako nama sāyampātam upäsati, 
upāsanam ariūicanto labhate bhattavetanam. 


Tatheva buddhaputto pi karoti kāyupāsanam, 
kāyupāsanam ariūcanto arahattamadhigacchatī "ti. 


Issasangapañho sattamo. 
Kumbhavaggo sattamo. 


xxxx% 
TASSUDDANAM 


Kumbho ca kāļāyaso ca chattam khettañca agado, 
bhojanena ca issāso vuttandāni vidūhī "ti. 


Opammakathäpañho nitthito. 


--00000-- 


1 upāseti - Ma, Sīmu. 

* aniccato upāsitabbam, dukkhato upāsitabbam, anattato upāsitabbam, - Ma. 

* rittato, tucchato, 9110111410, ādīnavato, vipariņāmadhammato, asārato, aghamīlato, 
vadhakato, vibhavato, sasavato, sankhatato, mārāmisato, jātidhammato - Ma. 
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2. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ mang theo vật 
uốn thắng để làm ngay thẳng cây tên bị cong, bi veo, bị quẹo. Tâu đại vương, 
tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên mang theo vật uốn thắng 
là sự thiết lập niệm ở thân này để làm ngay thẳng cái tâm bị cong, bị veo, bi 
quẹo. Tâu đại vương, điều này là tính chất thứ nhì của người cung thủ nên 
được hành trì. 


3. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người cung thủ chuyên chú ở 
mục tiêu. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở thân này. Tâu đại vương, vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở thân này như thế nào? Nên chuyên chú là vô thường, là con 
bệnh, —(như trên)— là ghẻ, là mụt nhọt, là tai ương, là tật nguyēn, là cái 
khác, là tiêu hoại, là tai họa, là bất hạnh, là sợ hãi, là nguy hiểm, là thay đổi, 
là mảnh mai, là không bền, là không nơi nương tựa, là không nơi trú ẩn, là 
không nơi nương nhờ, là trạng thái không có nơi nương nhờ, là rỗng không, 
là trống không, là bất lợi, là không có lõi, là gốc gác của tai ương, là kẻ giết 
hại, là có sự rò rỉ, là bị tạo tác, là có bản chất sanh ra, là có bản chất già, là có 
bản chất bệnh, là có bản chất chết, là có bản chất sầu muộn, là có bản chất 
than vấn, là có bản chất thất vọng, là có bản chất phiền não. Tàu đại vương, 
vị hành giả thiết tha tu tập nên chuyên chú ở thân này như thế. Tâu đại 
vương, điều này là tính chất thứ ba của người cung thủ nên được hành trì. 


4. Tâu đại vương, còn có điều khác nữa, người thợ săn chuyên chú sáng 
chiều. Tâu đại vương, tương tợ y như thế vị hành giả thiết tha tu tập nên 
chuyên chú ở đối tượng (của đề mục thiền) sáng chiều. Tâu đại vương, điều 
này là tính chất thứ tư của người thợ săn nên được hành trì. Tâu đại vương, 
điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp nói 
đến: 

“Giống như người cung thủ chuyên chú sáng chiêu, trong khi 
không bê trễ việc chuyên chú, đạt được bữa ăn và tiên lương. 

Tương tợ y như thế, người con trai của đức Phật thực hành sự 
chuyên chú ở thân, trong khi không bê trễ việc chuyên chú ở thân, 
chứng đắc phẩm vi A-la-hán.'” 


Câu hỏi về tính chất của người cung thủ là thứ bảy. 
Phẩm chum nước là phẩm thứ bảy. 


xxxx% 
TÓM LƯỢC PHẨM NÀY: 


“Chum nước, và loài hắc điểu, cái lọng che, thửa ruộng, và thuốc giải độc, 
với vật thực, và người cung thủ, đã được các bậc hiểu biết nói đến.” 


CÂU HOI GIÁNG VỀ CÁC VÍ DỤ ĐƯỢC CHẤM DŪT. 


--00000-- 
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& 


MILINDA VÀN DAO 


Khuddakanikāye Milindapatihapāļi Nigamanam 


NIGAMANAM 


Iti chasu kaņdesu bāvīsativaggapatimaņditesu dvāsatthi-adhikā dvesatā 
imasmim potthake agata milndapañha samattā. Anāgatā ca pana 
dvācattāļīsa honti. Āgatā ca anāgatā ca sabbe samodhānetvā catūhi adhikā 
tisatapañha honti. Sabbeva “Milindapañha 11 sankham gacchanti. 


Rañño ca therassa ca pucchāvissajjanāvasāne caturāsīti-satasahassa- 
yojana-bahalā udakapariyantam katva ayam mahāpathavī chaddha' 
kampittha, vijjullatā niccharimsu,  devatā  dibbapupphavassam 
pavassayimsu,” mahābrahmā sādhukāramadāsi, mahasamuddakucchiyam 
meghatthanitanigghoso viya mahāghoso ahosi. Iti so milindo rājā ca 
orodhagaņā ca sirasā añjalim paņāmetvā vandīmsu. 


Milindo raja ativiya pamudiītahadayo* buddhasāsane sāramatiko* 
ratanattaye sunikkankho niggumbo nitthaddho hutvā therassa guņesu 
pabbajjāsupatipadā-iriyāpathesu ca ativiya pasanno vissattho nirālayo 
nihatamānadappo* uddhatadatho viya bhujagindo evamāha: 


“Sadhu sadhu bhante nagasenal Buddhavisayā pañha taya vissajjitā.* 
Imasmim buddhasasane thapetvā dhammasenāpatim sariputtattheram añño 
taya sadiso pañhavissaJjane natthi. Khamatha me bhante nāgasena mama 
accayam. Upāsakam mam bhante nāgasena dhāretha ajjatagge pāņupetam 
saraņam gatan ti. 


Tadā rājā balakāyehi nāgasenattheram payirupāsitvā milindam nāma 
vihāram kāretvā therassa niyyādetvā catūhi paccayehi kotisatehi khīņāsavehi 
bhikkhūhi nāgasenattheram paricari.” Punapi therassa paññaya pasīditvā 
puttassa rajjam niyyādetvā agārasmā anagāriyam pabbajitvā vipassanam 
vaddhetvā arahattam pāpuņī 11. Tena vuttam: 


* chadhā - Ma, PTS. 

2 pavassimsu - Ma, PTS. 

3 pamuditahadayo sumathitamānahadayo - Ma, PTS. 

* saramatino - Ma, PTS. 

* nihatamānatthambho - Ma. 

° buddhavisayo pañho taya visajjito - Ma, PTS. 

7 catūhi paccayehi nāgasenam kotisatehi bhikkhūhi saddhim paricari - Ma. 
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ĐOẠN KẾT: 


“Các câu hỏi của đức vua Milinda được truyền đạt ở trong tập sách này 
gồm có hai trăm sáu mươi hai câu hỏi, được chia thành hai mươi hai phẩm, 
thuộc về sáu chương, như vậy là đầy đủ. Tuy nhiên còn có bốn mươi hai câu 
hỏi chưa được truyền đạt. Tống cộng tất cả các câu hỏi đã được truyền đạt và 
chưa được truyền đạt là ba trăm lẻ bốn câu hỏi. Hết thảy tất cả được gọi tên 
là: “Các câu hỏi của đức vua Milinda.’ 


Vào lúc kết thúc các câu hỏi và các câu trả lời của đức vua và vị trưởng 
lão, đại địa cầu này, có phần đất rắn lā tám mươi bốn trăm ngàn (8.400.000) 
do-tuần, được bao quanh bởi nước, đã rúng động theo sáu cách, các tia sét đã 
phóng ra, chư Thiên dā đổ xuống cơn mưa bông hoa thuộc cối Trời, Đại 
Phạm Thiên đã thốt lời tán thán, ở giữa lòng đại dương đã có tiếng động lớn 
tợ như tiếng gầm của sấm ở đám mây đen. Như thế, đức vua Milinda ấy và 
đoàn hậu cung đã chāp tay cúi mình, đê đầu dành lẽ. 


Đức vua Milinda, có tâm mừng rỡ tôt độ, đã trở thành người có sự hiểu 
biết vē Giáo Pháp của đức Phật, không còn hoài nghi ở ba ngôi báu, thoát 
khỏi bụi rậm, không còn ương bướng, đã được tịnh tín tột độ ở các đức hạnh, 
ó sự xuất gia, ở sự khéo thực hành, và bốn oai nghi của vị trưởng lão, được tự 
tin, không còn mong cầu, sự ngã mạn và kiêu ngạo đã được diệt trừ, tợ như 
rắn chúa có răng nanh đã bị nhổ đi, (đức vua) đã nói như vầy: 


“Thưa ngài Nāgasena, lành thay, lành thay! Các câu hỏi có liên quan đến 
đức Phật đã được ngài trả lời. Ơ Giáo Pháp này của đức Phật, ngoại trừ 
trưởng lão Sāriputta, vị Tướng Quân Chánh Pháp, không có ai khác tương 
đương ngài trong việc trả lời các câu hỏi. Thưa ngài Nagasena, xin ngài chấp 
nhận trām là nam cư sĩ đã đi đến nương nhờ kể từ hôm nay cho đến trọn 
đời. 


Từ đó, đức vua cùng với các đội binh lính phục vụ cho trưởng lão 
Nagasena, cho xây dựng tu viện tên Milinda, sau đó dâng đến vị trưởng lão, 
rồi hộ độ bốn món vật dụng đến trưởng lão Nāgasena cùng với một trăm koti 
(một tỷ) vị tỳ khưu là các bậc Lậu Tận. Thêm nữa, sau khi đã được tịnh tín 
đối với trí tuệ của vị trưởng lão, sau khi đã trao lại vương quốc cho người con 
trai, đức vua đã rời nhà xuất gia sống không nhà, đã làm tăng trưởng pháp 
minh sát, và đã đạt được phẩm vị A-la-hán.” Vì thế, đã được nói rằng: 
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“Pañña pasatthā lokasmim katha saddhammatthitiya, 
paññaya vimatim hantva santim papponti paņditā. 


Yasmim khandhe thitā pañña sati yattha anūnakā, 
pūjāvisesassa dharo aggo so 'va anuttaro.' 


Tasmā hi paņdito poso sampassam atthamattano,? 
paññavante bhipūjeyya* cetiyam viya pūjiyan ”ti.* 


ඉළ 3656 3636 


“Lankayam doninagare vasatā doninamina,° 
mahatherena lekhitva sutthapitam yathāsutam. 


MilindaraJapañho ca nāgasenavisajjanam, 
milindo hi mahapañño nāgaseno supaņdito. 


Iminā puññakammena ito gacchāmi tusitam, 
metteyyam 'nāgate passe suneyyam dhammamuttaman "ti. 


MILINDAPANHO NITTHITO. 


--00000-- 


1 pūjā visesassādhāro, aggo settho anuttaro - Ma. 

2 hitamattano - Ma. 

* paññavantambhipiijeyya - Ma; paññãvantabhipuijeyya - PTS. 
* cetiyam viya sādaro ti - Ma. 

* Imā tisso gāthāyo marammakkharapotthakesuyeva dissanti. 
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“Trí tuệ được ca tụng ở thế gian, uiệc thuuết giảng nhằm uiệc duy tri 
Chánh Pháp, sau khi trừ diēt sự phân vân bằng trí tuệ, các bậc sáng trí đạt 
được sự an tịnh. 


Trí tuệ đứng uững ở trên vai của người nào, ở người nào niêm không 
thiếu sót, người ấu chính là bậc tối cao, uó thượng, nhận lãnh phần đặc biệt 
của sự cúng đường. 

Chính vi thë con người sáng trí, trong khi nhận thức vē muc đích của 
bản thân, nên cúng dường các bậc có trí tuệ, vi như cúng dường ngôi bảo 
tháp là nơi đáng được cúng dường.” 


xxxx% 
“VỊ đại trưởng lão tên Doņi sống ở thành phố Doņi thuộc xứ Lankā đã 
viēt lại (tập sách) đã được xếp đặt khéo léo theo như đã được nghe, 


Câu hỏi của đức vua Milinda và câu trả lời của vi Nāgasena, bởi vi 
Milinda có trí tuệ lớn lao và vi Nāgasena vô cùng sáng tri. 


Do uiệc làm phước thiện này, mong rằng từ chốn này tôi di đến cõi Trči 
Ddu Xuất, và ở ngày vi lai tôi có thể gặp (đức Phật) Metteyya, và có thể 
lāng nghe Giáo Pháp tối thượng.” 

“MILINDA VẤN ĐẠO? ĐƯỢC CHẤM DŪT. 
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